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  Tiểu dẫn


  Boccaccio có phải sinh ra ở Paris như nhiều người khẳng định không? Hay là ông đã chào đời ở Italia? Chúng tôi sẽ không chú ý chứng minh điều đó. Chẳng quan trọng gì ở trên đôi bờ nở hoa mà dòng sông Seine chảy qua hay dưới bầu trời xanh lơ xứ Florence, điều chắc chắn là ông sinh năm 1313.


  Bố ông, một nhà buôn lập nghiệp ở Florence đã hướng ông vào thương mại, nhưng Boccaccio tỏ ra rất chán ghét nghề này, mặc dù ông đã được gửi đến cư trú tám năm ở Naples tại nhà nhiều thương gia để gây hứng thú.


  Ông chuyên chú vào thi ca trong lúc nghiên cứu về luật giáo hội, tiếng Latinh và tiếng Hi lạp. Ông còn sáng tác rất nhiều thơ bằng tiếng Italia, nhưng ông đã đem đốt hết từ khi quen biết Pétrarque.


  Sau khi bố mất, Boccaccio đến định cư tại Florence, ở đấy ông chỉ ngắt quãng đi để làm một số nhiệm vụ ngoại giao do các đồng hương ủy tác. Kết thân với pẻtrarque, ông hợp sức với bạn để đưa trở lại ở Italia sự ham thích văn học cổ, và chi phí một phần gia tài của mình để tìm tòi và thuê chép các bản thảo. Người Florence đã chọn ông làm thuyết trình viên trong công việc trình diễn Dante mà ông say sưa hâm mộ.


  Ông mất ở Certaldo, gần Florence, năm 1375, ở tuổi sáu mươi hai.


  Boccaccio là nhà thơ vì tưởng tượng, vì cao hứng và đam mê; nhưng những gì ông viết ra bằng thơ đều xoàng, trong lúc đó thì người đời sau rất khâm phục ông về những tác phẩm văn xuôi bằng tiếng Italia mà ông đã định hình, nâng cao giá trị, làm phong phủ chỉnh đốn thêm. Các tác phẩm chính bằng tiếng La tinh của ông là: De genealogia deorum, do kết quả của việc đọc một khối lượng lớn các sách mà ở đó lần đầu tiên ông thấy tập hợp tất cả những khái niệm thần thoại rải rác trong các tác giả cổ đại: De montium, sylvarum, lacurum, fluviorum, stagnorum et mari um nominubus; De casibus virorum et feminarum illustrium; De Claris mulieribus;16 Eglogues,...


  Trong số những tác phẩm bằng tiếng Italia, chúng ta có thể kể: Théséide, tiểu luận đầu tiên về anh hùng ca bằng tiếng Italia, viết theo thể thơ tám câu, một hình thức thơ ca mà ông được xem là nguời khởi xướng; Amorosa visione.. một bài thơ đặc biệt về sự thắng lợi của đạo lí, của vinh quang và của cải,... và chứa đựng những lời ca ngợi công chúa Marie, con gái hoang của vua Robert, được ông quan niệm với một dam mê lãng mạn và ông đã tán tụng dưới cái tên Flammetla; Nimfale Fiesolano, hư cấu mục đồng; II Filicopo, chuyện kể dài dòng về tình yêu của Florio và Blanchefleur; II Corbaccio hay mê cung tình yêu, châm biếm cay độc và đôi khi thô lỗ đối với phụ nữ. Lời chú giải về Dante rất đáng quý vì sự giải thích một số lớn những đoạn văn khó.


  Những kiệt tác của Boccaccio và đồng thời là kiệt tác của văn xuôi Italia là Décaméron, tập gồm 100 truyện ngắn mà ở đó Shakespeare, Chaucer, Driden, Voltaire và nhất là La Fontaine đã tham khảo rất nhiều. Các chuyện kể hay xem thường sự đoan trang, và các mô tả đều phóng đãng, nhưng Boccaccio chỉ thể hiện lại những phong tục của thời đại ông.


  Hồ Thiệu


  
Ngày thứ nhất


  
MỞ ĐẦU


  Khi nghĩ đến nữ giới thân mến vốn có trái tim hay xúc động và đồng cảm, tôi càng đoan chắc rằng lời mở đầu này thể nào cũng gây buồn phiền và ghê tởm, vì cái kỉ niệm kinh hoàng mà nó sẽ kể lại về bệnh dịch hạch khủng khiếp đã tàn phá dã man những nơi nó xâm nhập. Tuy nhiên, ý định của tôi không phải vì cảnh tượng đó mà chuyển hướng đọc tác phẩm này, trái lại, để làm cho những truyện tiếp theo lời mở đầu buồn bã này được dễ chịu hơn với quý vị. Một du khách vất vả trèo lên một ngọn núi dựng đứng chỉ có thể được hưởng một thú vui êm dịu khi lên đến đỉnh rồi, anh ta nhìn thấy trước mặt mình cả một đồng bằng mênh mông và tuyệt diệu. Cũng vậy, tôi dám hứa với quý bà quý cô yêu kiều rằng phần tiếp theo sẽ đền bù xứng đáng nỗi buồn phiền mà phần mở đầu có thể gây ra cho quý vị. Không phải vì tôi không muốn dẫn dắt các vị bằng một lối đi đỡ vất vả, đến những nơi dễ chịu, và vì tôi không sẵn sàng bắt đầu bằng những chuyện vui; mà vì chuyện tôi sắp kể cần thiết phải được đặt trước các chuyện đó để nói rõ cái gì đã làm nẩy sinh ra chúng và những nhân vật nào sẽ kể chúng.


  Năm 1348, bệnh dịch hạch tràn lan ở Florence, thành phố đẹp nhất của Italia. Mấy năm trước, tai họa này đã xảy ra ở nhiều vùng của các nước phương Đông, và đã lấy đi một số lớn sinh mạng. Đại dịch này lan sang một phần các nước phương Tây, từ đấy các nạn nhân của chúng ta chắc đã đưa nó vào thành phố. Trong rất ít ngày, dịch đã phát triển nhanh chóng mặc dù các quan chức hết sức cảnh giác đã không hề quên đề phòng lây nhiễm cho dân. Nhưng cả việc dọn dẹp nhiều đống rác rưởi, cả việc cấm không cho người bệnh lọt vào trong thành phố, cả những lời cầu nguyện và những đám lễ công cộng, cả những quy định khác rất khôn ngoan đều không thể nào ngăn chặn được lây nhiễm.


  Bệnh dịch hạch này không biểu lộ ở đây giống như nó đã biểu lộ ở phương Đông là hầu như bao giờ nó cũng báo trước bằng việc đổ máu cam, dấu hiệu của một cái chết sắp tới gần. Ở chúng ta, những người mắc bệnh dù là nam hay nữ, trước tiên đều cảm thấy nổi lên gần những bộ phận sinh dục hay dưới nách những khối u cứ to dần một cách rất khó nhận thấy, bằng những quả trứng, và đôi khi còn lớn hơn tùy theo cấu trúc các thể trạng. Ít lúc sau các khối u nguy hiểm mà theo cách gọi thông thường là những cái bướu đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể, và lúc bấy giờ thì không còn phương cách gì cứu chữa được nữa.


  Căn bệnh thảm hại này không phải khi nào cũng báo hiệu bằng những triệu chứng giống nhau. Người ta thấy nó biểu hiện tiếp theo bằng những chấm đen hay trắng đục, khi thì to và ít, khi thì bé và nhiều. Ai đã bị thì đều có ở khắp tứ chi nhưng chủ yếu ở tay và đùi. Những chấm đó là dấu hiệu của một cái chết không thể tránh khỏi cũng như khối u đã là dấu hiệu đó từ lúc đầu. Y thuật đã bất lực không thể nào ngăn bệnh tiến triển. Người nào không may mắc phải hầu như đều chết ở ngày thứ ba, đôi khi còn sớm hơn, và thường thì chẳng hề có triệu chứng sốt hay một biến cố gì khác.


  Nhưng phải biết là bệnh dịch hạch này hết sức dữ dội và kinh khủng ở chỗ nó chuyển tử người bệnh sang người lành với tốc độ như lửa bắt vào chất dễ cháy. Hơn nữa chỉ cần đụng đến quần áo của người bệnh là đã mắc bệnh rồi. Điều thật kì lạ mà tôi không thể tin được nếu không tận mắt trông thấy, và tôi sẽ không dám viết ra nếu nhiều người đáng tin cậy không được chứng kiến như tôi! Hai con vật dơ bẩn ủi mõm và nhe răng cắn vào những quần áo của người bệnh vứt ở trên phố, chỉ vừa mới quay được hai ba vòng đã lăn ra chết tại chỗ.


  Những tai tạn đó và nhiều cái khác mà tôi nghĩ là phải tránh kể cho độc giả, đã làm cho ai nấy khiếp sợ đến nỗi mỗi người chỉ nghĩ đến mình, người ta thấy lòng từ thiện nguội lạnh và tắt ngóm hoàn toàn trong số những người chưa bị lây nhiễm. Người ta không chỉ kiêng đi thăm người bệnh và cứu giúp họ, người ta còn thận trọng tránh đến gần những thứ họ đã sử dụng.


  Nhiều công dân nghĩ rằng tính thanh đạm và điều độ có thể phòng ngừa bệnh dịch, đã hợp lại từng nhóm ở trong các nhà chưa có người mắc bệnh. Ở đấy họ sống tách biệt với mọi nhóm khác, không tiếp bất kì người lạ nào, không muốn có bất kì một thứ liên hệ nào với những người bên ngoài, ăn những thứ thật bảo đảm và chỉ ăn rất ít, uống những rượu vang hảo hạng, chỉ nghĩ đến những trò chơi, âm nhạc và khiêu vũ, nói tóm lại, thưởng thức những thú vui mà họ có thể tự kiếm.


  Những người khác quan niệm ngược lại, chạy khắp nơi chỉ độc nghĩ đến ăn uống chán chê, ca hát vui chơi thỏa thích, bằng lòng với mọi ham muốn, sống buông thả không theo một luật lệ nào, chẳng sợ bất cứ cái gì, chẳng giữ gìn gì hết. Ngày đêm họ chạy khắp các quán rượu, hàng ăn; rồi đi đến những nhà của các cá nhân mà họ nghĩ rằng ở đó họ có thể dễ dàng thỏa mãn mọi thích thú, và những nhà này đã trở thành công cộng vì bị bỏ không. Nhiều người không kìm hãm được, đã đưa đến mọi khu vực trong thành phố đã gây ra những rối loạn về phong tục phóng túng nhất; cứ như là các luật lệ của thần thánh và của con người đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Các quan chức chết đi rất nhiều, những người còn sống có rất ít quyền hành, hình như đã dung túng những hỗn loạn đó.


  Nhiều công dân giữ vị trí trung dung giữa những thái cực của hai loại người trên: họ không sống quá dè dặt như những người thứ nhất, họ cũng không hoang đãng như những người thứ hai. Họ sử dụng mọi thứ theo nhu cầu. Để tránh không khí tù hãm, họ đi dạo chơi liên tục trên các phố và ở những nơi công cộng, tay cầm những bó hoa, bó cỏ thơm, những hương liệu khác để ngửi thường xuyên vì họ cho rằng làm như thế họ sẽ tránh khỏi không khí ô nhiễm vì mùi hôi thối của những xác chết và người hấp hối.


  Có những người tin chắc rằng việc chạy trốn là cách dự phòng tốt nhất, đã bỏ hết nhà cửa, tài sản, cha mẹ, họ hàng, lánh vào các làng quê xung quanh Florence, tưởng chừng như Chúa nổi giận với những sự bất công của chúng ta đã quyết định tiêu diệt toàn thành phố, và cơn giận của Người chỉ trút xuống những người ở lại trong phạm vi thành phố. Họ đã nhầm. Nhiều người bị bệnh dịch đuổi theo, và vì họ đã nêu gương trốn chạy thì đến lượt mình, họ lại bị các bạn bè của họ ruồng bỏ, chết một cách thê thảm.


  Cuối cùng, không những chỉ những công dân lẩn tránh khỏi nhau, hàng xóm láng giềng cũng tỏ ra thờ ơ với số phận của nhau, họ hàng bà con ghê sợ viếng thăm nhau; người ta còn thấy chú bác tránh cháu, anh trai ruồng bỏ em gái, chị bỏ em và thường hay có những người chồng gỡ bỏ vòng tay của người vợ mà cho đến lúc bấy giờ anh rất yêu quý. Điều kì lạ khó tin nhất là các ông bố bà mẹ cư xử với những đứa con ruột thịt của mình cứ như là những người xa lạ và để chúng chết không hề có chút săn sóc, cứu chữa.


  Vậy là chỉ còn mỗi phương cách nhờ bạn thân cứu chữa (và Chúa mới biết là số này rất ít!) hoặc nhờ những người làm thuê giúp đỡ với giá cắt cổ, bởi vì số người giúp việc đó càng ngày càng ít đi. Người ta không còn tìm được những người giúp việc trong số phụ nữ; chính vì đó, phái nộ khi đã mắc bệnh thì bất kể điều kiện của họ già, trẻ, xấu, đẹp đều không từ chối đàn ông phục vụ: nỗi lo sợ cái chết đã thắng tình yêu lề thói. Họ cũng không ngần ngại để cho những người đàn ông phục vụ trông thấy những bộ phận kín đáo của thân thể, mỗi khi cần thiết. Đã có trường hợp nhiều người chỉ ốm vì sợ, hoặc may mắn không bị mắc dịch thì sau đó cũng trở nên ít câu nệ và giữ gìn hơn.


  Hàng nghìn nạn nhân chết vì tai họa khủng khiếp này đã ngăn lại nhiều thói quen cho đến lúc bấy giờ vẫn được tuân thủ và đưa đến nhiều thói quen xa lạ. Ngày xưa, cũng như bây giờ vẫn còn thực hiện, khi có một người chết thì họ hàng, bạn bè, hàng xóm tập hợp lại ở nhà người tạ thế để than khóc cùng với thân nhân; về phần những người đàn ông thì họ cũng làm như thế ở nhà đối diện với nhà người chết; ai nấy đều đi tiễn đưa người chết đến tận mộ; đám tang có nhiều hay ít tu sĩ đi trước tùy theo phẩm hạnh của người quá cố, quan tài được những người cùng cảnh khiêng đi một cách long trọng dưới ánh sáng của vô vàn ngọn nến và đuốc; các phố và nhà thờ dành cho tang lễ vang lên những bài tang ca. Nhưng trong thời gian khốn khổ này, ngay những ngày bệnh dịch mới bắt đầu và phát triển, tất cả những tập quán đó đều ngừng lại: người sống không khóc người chết; ngay cả phụ nữ hay xúc động và thương cảm cũng nhìn với con mắt ráo hoảnh và thờ ơ trước cái chết của những người thân, của anh em, của chồng; mỗi một chuyện lo lắng bảo toàn bản thân ám ảnh họ mà thôi. Một vài người thuộc dưới đáy xã hội được gọi là nhũng phu đào huyệt, đi cùng ba bốn thầy tu đọc những bài cầu nguyện ngắn, và ném xác xuống cái huyệt đầu tiên hiện ra. Đó là việc chôn cất người giàu thay cho tang lễ linh đình trước kia.


  Trong cảnh đau buồn kinh khủng này, số phận những người nghèo, những thợ thủ công và ngay cả những nhà tư sản lại còn gấp trăm lần thê thảm và đáng thương hơn; ít có phương tiện đề phòng lây nhiễm, họ mắc bệnh hàng ngàn người, và vì không được cứu chữa nên họ chết rất nhanh. Họ bị ruồng bỏ đến nỗi những người hàng xóm thường chỉ biết họ chết khi xác họ đã thối rữa bốc mùi. Vì sợ bị lây nhiễm hơn là vì từ thiện, những người hàng xóm buộc phải thận trọng đến gom xác của những người xấu số lại với những xác chết ngoài phố. Hầu như ở khắp tất cả các ngã ba ngã tư đầu đường đều có những quan tài lớn để đựng xác; và nhiều lần người ta đã trông thấy cả bố cả mẹ, cả các con chất lên nhau trong một quan tài lớn đó. Suốt ngày từ sáng đến tối, các thầy tu ở các xứ đạo chỉ bận vào việc làm các đám ma và đế tiến hành nhanh phận sự, họ thường miễn bớt đọc các bài kinh Oremus. Cuối cùng, đất thánh không đủ cho hàng ngàn xác chết, người ta phải đào ở nơi khác những huyệt thật sâu, mỗi cái có thể chứa đến cả trăm xác. Người ta chất xác vào đó hệt như nhét các kiện hàng vào các tàu thủy và đắp lên mộ một vài xẻng đất.


  Bệnh dịch tàn khốc này cũng gây không ít tác hại kinh khủng ở xung quanh Florence. Nhiều lâu đài, nhiều thị trấn và toàn bộ nhiều làng không còn người ở. Nông dân nghèo, vợ con họ chẳng có lấy một loại cứu trợ nào, chết rải rác trên các cánh đồng: các đường đi phủ đầy xác người. Ai còn sống sót cũng chỉ ngày một ngày hai chờ đón số phận đó; họ từ bỏ canh tác đất đai, chỉ nghĩ đến tiêu thụ cho hết hoa lợi kiếm được. Gia súc chạy lang thang khắp nơi và đến tối trở về làng không có người chăn dắt.


  Nhưng để kết thúc các cảnh đau lòng này và tóm tắt tất cả các tác hại của bệnh dịch khủng khiếp này, xin nói rằng từ khoảng tháng ba đến khoảng tháng bảy năm sau, chỉ mỗi mình thành phố Florence đã mất đi hơn một trăm nghìn người. Biết bao lâu đài, biết bao khách sạn xưa kia là nơi cư trú của các gia đình đông đúc, nay đã trở thành vắng vẻ, không còn là chỗ ở cho một người gác cổng tầm thường! Bao tên tuổi lừng danh đã bị chôn vùi trong quên lãng! Bao gia đình quyền quý bị tiêu diệt! Bao gia tài giàu có không còn người thừa kế! Biết bao người trung thực và đức độ, biết bao thiếu nữ xinh đẹp, biết bao chàng trai khả ái và dũng cảm, biết bao thầy thuốc, mà ngay cả Galien, Hippocrate và Esculape đích thực nữa, nếu họ còn sống đều được xem như là khỏe mạnh cường tráng, thế mà buổi sáng người ta còn trông thấy họ vẫn ngồi ăn với họ hàng bè bạn nhưng buổi tối đã đi ăn ở thế giới bên kia cùng với những người tiền bối của họ! Nhưng chúng ta hãy dẹp bỏ các hình ảnh đau thương khiến cho bản thân tôi buồn bã đó ra đã; giới hạn đến đây câu chuyện về bao tai họa ấy để đi đến những đề tài thích thú hơn.


  Tôi được nghe một người đáng tin cậy kể rằng trong thời kì tai biến này, một buổi sáng thứ ba, có bảy quý bà mặc tang phục, vì cảnh ngộ đòi hỏi, đã gặp nhau ở nhà thờ Sainte-Marie Mối. Người nhiều tuổi nhất chỉ vừa mới đầy hai mươi tám và người trẻ nhất cùng lắm cũng chỉ dưới mười tám. Tất cả đều có quan hệ họ hàng hay bè bạn; tất cả đều thuộc nhà lành, xinh đẹp, ngoan ngoãn, thật thà và đầy tài trí. Tôi sẽ không nêu tên thực của họ ra đây, bởi vì những truyện mà tôi công bố đều là tác phẩm của họ và những luật lệ vui chơi bây giờ khắt khe hơn hồi đó nhiều, tôi sợ rằng sự thóc mách này biết đâu chẳng xúc phạm đến kỉ niệm của quý bà này hay danh dự của quý bà kia nếu họ còn sống. Hơn nữa, tôi không muốn cung cấp cho những kẻ hay ganh tị và láu lỉnh những vũ khí để mua vui có lợi cho họ, nhưng để có thể biết mỗi quý bà nói gì ở đây, tôi đặt cho họ mỗi người một cái tên phù hợp hoàn toàn hay phần nào với tính cách và phẩm chất của họ. Tôi sẽ gọi quý bà thứ nhất, nhiều tuổi hơn cả là Pampinée; quý bà thứ hai là Flamette; quý bà thứ ba là Philomène; quý bà thứ tư là Émilie; quý bà thứ năm là Laurette; thứ sáu là Néiphile; và tôi sẽ đặt cho quý bà cuối cùng, không phải là không có lí do, cái tên là Elise.


  Tình cờ các quý bà này gặp nhau trong một góc nhà thờ, gần gũi lại với nhau sau buổi lễ và lập ra một câu lạc bộ. Ban đầu họ thốt ra những tiếng thở dài trong lúc nhìn nhau và họ bắt đầu nói chuyện với nhau về tai họa đã làm điêu tàn đất nước họ. Bà Pampinée lên tiếng ngay lập tức: “Các quý bà này, - bà nói - chắc các bà cũng như tôi đã được nghe nói người nào sử dụng đúng đắn quyền của mình thì không làm cho ai trách oán cả. Chẳng có gì tự nhiên hơn đối với một người khi còn hơi thở là phải tìm cách bảo vệ và giữ gìn sự sống của mình lúc nào có thể. Ý nghĩa này quả là chính đáng, đến nỗi vì lí do này thường xẩy ra chuyện người ta đã giết những người xét ra không phải là tội phạm hay ít ra là đáng bị trừng trị. Đã có trường hợp xử thế như vậy được luật lệ cho phép chỉ nhằm mỗi mục đích là trật tự và hạnh phúc của xã hội, huống chi chúng ta chỉ nhằm tìm đủ mọi cách để bảo vệ cuộc sống của chúng ta mà không xúc phạm gì người khác. Khi tôi nghĩ về những gì chúng ta vừa làm sáng nay, về những gì chúng ta đã làm trong những ngày khác và về những chuyện chúng ta trao đổi lúc này, tôi nhận định, và chắc các bạn cũng nhận định như tôi, rằng mỗi người chúng ta đều sợ cho mình; và điều đó chẳng có gì là lạ. Nhưng cái làm cho tôi sửng sốt nhất là sao chúng ta đã có sẵn một cách suy luận của đàn bà như vậy mà chúng ta lại không dùng một phương cứu chữa cho những nỗi sợ hãi đúng đắn đó của chúng ta? Hình như chúng ta ở đây để giữ sổ những người chết đã được chôn, hay nghe các tu sĩ, hiện chỉ còn tối thiểu, làm thánh lễ đúng giờ, hoặc để chỉ vào áo tang của chúng ta để nói với bất kì ai đến đây về nỗi bất hạnh của chúng ta và về nỗi đau thương chung. Nếu chúng ta ra khỏi nhà thờ này, chúng ta chỉ trông thấy toàn là người chết hay hấp hối mà người ta chở đi khắp nơi, chúng ta thấy bọn đạo tặc trước đây đã bị đuổi khỏi thành phố vì đã gây ra án mạng, nay lại lợi dụng sự ngưng trệ hoạt động của luật pháp để tái phạm. Chúng ta thấy những bọn bất lương nhất của Florence (giàu lên vì máu của chúng ta, tự xưng là kẻ đào huyệt) cưỡi ngựa chạy khắp các khu phố và trách chúng ta trong những bài hát giả dối của chúng, về những mất mát và bất hạnh của chúng ta; cuối cùng chúng ta nghe khắp nơi chỉ những lời nói này: “Ai đã chết, ai đang hấp hối”; và nếu ở đâu có công dân nào còn cảm nhận được thì tai chúng ta sẽ không ngừng bị oang lên bởi những lời kêu than và rên rỉ. Tôi không biết các bạn có cảm thấy như tôi không; nhưng khi tôi trở về nhà và thấy ở đấy chỉ mỗi mình người hầu gái của mình thôi thì tôi hốt hoảng đến nỗi tóc gáy dựng ngược hết trên đầu. Hình như đi đến góc nào tôi cũng trông thấy bóng người chết, nhưng không phải là với khuôn mặt của họ lúc còn sống mà với cái nhìn khủng khiếp và những nét xấu xí, chẳng hiểu họ từ đâu đến. Chẳng ở nơi nào có lấy được một chốc lát yên tĩnh...”.


  Các bạn ngắt lời bà, nói là số phận của họ cũng khó chịu như thế. Bà nhanh nhẩu nên chú ý cho họ biết rằng trong số mọi người đã có chỗ để rút ra khỏi thành phố, chỉ có mình họ là chưa biết lợi dụng cái đó; rằng sự lưu trú ở Florence đã trở nên hết sức thô lỗ, sỗ sàng từ khi sự đồi trụy, kết quả của sự hỗn loạn chung, xâm nhập vào đây; rằng sự sỗ sàng đó quá quắt đến mức các nữ tu sĩ chăng cần tôn trọng nguyện thề của họ, cả gan bước ra khỏi tu viện, lao vào thú vui nhục dục vô độ, lấy cớ rằng tất cả những gì thích hợp với những người đàn bà khác họ đều được cho phép cả. “Cứ như thế thì, thưa quý bà, chúng ta làm gì ở đây? - bà hăng hái nói thêm: - Chúng ta đợi gì ở đây? Chúng ta nghĩ gì? Sao chúng ta còn chần chừ, không lo cho việc bảo tồn danh dự của chúng ta như những công dân khác? Chúng ta tự cho mình không quý giá bằng những công dân khác ư; hay chúng ta tưởng rằng chúng ta thuộc một bản chất hoàn toàn khác, có thể chống lại sự truyền nhiễm? Chúng ta sẽ sai lầm biết mấy! Để giác ngộ, chúng ta hãy nhớ lại những gì đã trông thấy, và cái gì đang còn diễn ra trước mắt chúng ta. Biết bao phụ nữ trẻ trung như chúng ta, biết bao chàng tuổi trẻ đáng yêu, tươi tắn, tráng kiện đã là nạn nhân bi thảm của bệnh dịch! Vậy để khỏi phải chịu một số phận tương tự mà có lẽ trong hai ngày nữa chúng ta sẽ không còn có thể tránh được, ý kiến của tôi là, nếu các bạn tán đồng, chúng ta sẽ học theo những người đã hoặc đang ra khỏi thành phố; và trong khi trốn tránh cái chết và những gương xấu đã được kể ra ở trên, chúng ta sẽ tự giác rút về một ngôi nhà nào đấy ở ngoại ô để vui chơi tận hưởng lạc thú ở đấy, tuy nhiên vẫn không vượt quá cột mốc của lí trí và danh dự. Ở đấy chúng ta sẽ ngắm cảnh đồng quê và đồi núi xanh tươi, chúng ta sẽ thưởng thức vẻ đẹp huy hoàng của hàng nghìn loại cây đầy hoa, trĩu quả; những bông lúa lượn sóng sẽ hiến dâng chúng ta hình ảnh cảnh biển động nhẹ nhàng. Ở đấy chúng ta sẽ thấy bầu trời ít bị che khuất, cho dù có âm u thì cũng vẫn trải ra không ít vẻ đẹp, ngàn lần dễ chịu hơn những bức tường rào ở thành phố vắng vẻ của chúng ta. Ở nông thôn không khí trong lành, mát mẻ hơn nhiều; chúng ta sẽ tìm được ở đấy dồi dào mọi thứ cần thiết cho đời sống. Ít ra đôi mắt chúng ta cũng ít mỏi mệt vì không ngừng trông thấy người chết hay người bệnh; bởi vì, mặc dù người nông thôn không chống lại được bệnh dịch hạch, nhưng số lượng người mắc bệnh ít hơn nhiều do tỉ lệ vẫn được giữ vững. Vả lại, các bạn hãy chú ý là chúng ta không ruồng bỏ ai ở đây cả, trái lại, có thể nói là chúng ta đã bị bỏ rơi ở đây. Chồng, cha mẹ, bạn bè chúng ta trong lúc lánh nạn đã bỏ chúng ta lại một mình, cứ như thể chúng ta không có ràng buộc gì với họ cả. Chúng ta sẽ không bị ai chê trách khi chúng ta quyết định làm theo cách tôi đề nghị. Hãy nghĩ mà xem, nếu chúng ta từ chối không làm như thế thì chỉ có thể đến với chúng ta một cái gì đó đáng buồn và đáng tiếc mà thôi. Vậy nếu các bạn tin tôi thì hãy đem theo những người hầu gái của chúng ta và tất cả những gì cần thiết, để ngay hôm nay chúng ta sẽ đi qua những nơi thú vị nhất của nông thôn, hưởng mọi thú vui của mùa cho đến khi nào chúng ta còn trông thấy những tai ương công cộng. Các bà hãy chú ý nhất là danh dự bảo chúng ta ra khỏi thành phố, nơi đang ngự trị một lộn xộn chung, và người ta không thể cư trú ở đó lâu hơn mà không bị bêu riếu cuộc đời và danh dự của mình”.


  Diễn văn này của bà Pampinée nhận được sự tán đồng chung. Các bạn đều phấn khởi vì dự định của bà, họ đã tìm ra cách để thực hiện nó, cứ như là họ cần phải lên đường ngay tức thì. Tuy nhiên, bà Philomène, một người rất khôn ngoan, nghĩ rằng cần phải nêu ra những nhận xét riêng của mình: “Mặc dù những gì bà Pampinée vừa đề nghị là rất hợp lí và rất đúng đắn, - bà nói - nhưng tiến hành ngay như vậy là không thận trọng. Chúng ta là đàn bà, không ai trong chúng ta là không biết rằng thiếu sự dìu dắt của đàn ông thì chúng ta không thể tự điều khiển chúng ta được. Chúng ta yếu đuối, lo âu, nghi ngờ, nhát gan và dĩ nhiên là sợ sệt nữa: như thế sợ rằng hội của chúng ta sẽ không bền được nếu chúng ta không có một người hướng dẫn, một chỗ dựa. Vậy trước tiên chúng ta phải lo đến đối tượng đó, nếu chúng ta muốn chủ trương ý định mà chúng ta vừa bàn.


  - Và thực tế, - Elise nói - đàn ông là những người chủ của đàn bà. Nếu không có họ hỗ trợ thì chúng ta chẳng bao giờ làm được việc gì tốt và chắc chắn. Nhưng làm thế nào để có được những người đàn ông?


  “Chồng của đa số chúng ta đều đã mất, và ai không mất thì đang chạy khắp nơi, chúng ta cũng chẳng biết hiện giờ họ ở đâu. Lấy những người lạ thì không đoan trang. Mà chúng ta lại phải nghĩ đến việc bảo vệ thật tốt sức khỏe của chúng ta và bảo đảm cho chúng ta khỏi lo lắng buồn phiền!”.


  Trong lúc họ chuyện trò như thế thì thấy ba chàng trai bước vào nhà thờ, người trẻ nhất, tuy nhiên, cũng ít ra đã hai mươi lăm tuổi. Tai họa của thời buổi, sự mất mát bạn bè bà con, những hiểm nguy mà họ đang bị đe dọa, cũng không làm họ quên đi việc quan tâm đến tình yêu. Một người tên là Pamphile; người kia là Philostrate, và người thứ ba là Dionéro: cả ba đều lễ phép, nhã nhặn và to khỏe. Họ đến đây với hi vọng tìm được vợ mình mà họ đoán là thể nào cũng đang ở trong số các quý bà này, vì một vài bà có họ hàng.


  Bà Pampinée chỉ vừa trông thấy họ: “Các bạn xem kìa - bà mỉm cười nói - vận may giúp cho dự định của chúng ta rồi, nó đã giới thiệu cho chúng ta ba chàng kị sĩ, họ sẽ thực sự vui lòng tháp tùng chúng ta nếu chúng ta đề nghị. - Trời ơi! Bà đừng lo -Néiphile liền kêu lên - hãy thận trọng khi bà nói thôi. Tôi thừa nhận người ta chỉ hoàn toàn nói tốt cho các quý ông này mà; tôi biết các ông ấy rất trung thực, tôi còn nhất trí rằng các ông này phù hợp với nguyện vọng của chúng ta, còn vượt quá cả những gì chúng ta mong muốn; nhưng vì chẳng ai không biết họ giúp việc cho một vài bà trong số chúng ta, vậy có phải sợ gì nếu chúng ta rủ họ đi theo chúng ta, người đời có bình luận gì không, và danh giá của chúng ta có bị tổn hại không? Xá gì, - bà Philomène ngắt lời -tôi bất chấp mọi dị nghị của người đời, chỉ cần tôi phải cư xử cho đúng đắn, và miễn là lương tâm tôi không trách móc tôi được điều gì. Trời và sự thực sẽ bảo vệ tôi khi cần. Tôi chẳng sợ gì mà không nhất trí cao với ý kiến của bà Pampinée rằng, nếu các quý ông hiền lành đó nhận lời tham gia thì chúng ta chỉ còn vui mừng vì số phận đã đưa họ đến cho chúng ta.


  Các quý bà khác tán thành quan điểm đó; và tất cả mọi người đều đồng lòng nói rằng phải mời họ đến để đề nghị với họ. Bà Pampinée vốn là thông gia với một người trong đó, đứng dậy, vui vẻ nói cho họ biết dự định của các bà và thay mặt các bà mời họ tham gia chuyến đi. Thoạt đầu ba người tưởng là bà nói đùa, nhưng sau thấy bà nói nghiêm túc, họ trả lời rằng họ vui lòng thực sự được đi theo bất cứ đâu các bà thích. Họ tiến tới chỗ các bà, và lòng tràn đầy vui sướng, họ thu xếp cùng với các bà mọi chuyện cần thiết cho chuyến xuất hành ấn định vào ngày hôm sau.


  Tất cả mọi người đã sẵn sàng từ lúc rạng sáng. Mỗi người đã đến chỗ hẹn, người ta vui vẻ lên đường, các quý bà đều có nữ tì, và các quý ông đều có đầy tớ đi theo. Địa điểm họ lựa chọn chỉ cách thành phố một dặm: đó là một quả đồi nhỏ cây mọc xanh mướt, bốn bề đều cách xa những con đường lớn. Trên đỉnh đồi tọa lạc một lâu đài tráng lệ. Phía trước là một cái sân rộng hai bên có dãy hành lang. Các phòng đều tiện nghi, huy hoàng và ngăn nắp với nhiều bức tranh trang trí. Xung quanh lâu đài có khoảng đất rộng mênh mông nhìn ra cánh đồng. Những vườn cây với suối nước long lanh chảy qua hiện lên những quang cảnh muôn hình của đủ loại hoa. Các hầm rượu đầy ắp những loại vang hảo hạng; cái quý nhất đối với những người nghiện cũng như đối với những phụ nữ tiết độ và gia giáo.


  Đoàn vừa đến nơi và tụ họp trong một phòng khách đầy hoa và cỏ thơm ngát thì Dionéro, người trẻ nhất và vui tính nhất đã bắt đầu cuộc trò chuyện, nói: Thưa quý bà, bản năng của quý bà dẫn chúng tôi đến đây đã giúp ích cho chúng tôi tốt hơn là sự thận trọng của chúng tôi nhiều. Tôi không biết quý vị đã quyết định làm gì với những lo lắng bận tâm của mình; với tôi, tôi đã bỏ nó lại ở cổng vào thành phố. Vì thế quý vị hãy chuẩn bị cười, hát, vui nhộn với tôi, nếu không, hãy cho phép tôi trở về Florence ngay tức thì, để trở lại với ủ ê rầu rĩ. - Cậu nói cứ như một thiên thần ấy, - bà Pampinée trả lời - Vâng, cần phải vui chơi và có hoan lạc, bởi vì chỉ để xóa bỏ tang tóc và buồn phiền chúng ta đã rời khỏi thành phố. Nhưng, do không có một hội nào tồn tại được nếu không có điều lệ, và chính tôi đã lập nên đề án của hội này, tôi nghĩ rằng phải đưa ra một cách thích hợp để củng cố nó và kéo dài các thú vui của chúng ta: đó là giao cho một người trong chúng ta nhiệm vụ quản lí các trò giải trí của chúng ta, cho người đó một quyền lực vô tận sau khi được bầu, là thực tế được xem như cấp trên, như chủ của chúng ta, và để mỗi người chúng ta đến lượt mình phải gánh vác nhiệm vụ và được hưởng như nhau thú vui cai trị, tôi có ý kiến là triều đại của đế vương này không kéo dài quá một ngày, phải bầu ngay từ bây giờ, và chỉ mình người đó có quyền chỉ định người kế vị, người đó lại sẽ bổ nhiệm như thế một hoàng đế hay nữ hoàng trị vì thay mình.


  Ý kiến đó được toàn thể tán thành và mọi người nhất trí bầu bà Pampinée làm nữ hoàng trong ngày đầu tiên này. Bà Philomène liền đi cắt một cành nguyệt quế, tết thành vương miện đặt lên đầu nữ hoàng làm biểu trưng vương quyền.


  Sau khi được suy tôn là nữ hoàng, bà Pampinée ra lệnh giữ im lặng, cho gọi đầy tớ của ba quý ông và các cô hầu (tất chỉ có bốn cô hầu gái) và bà nói như sau: Để bắt đầu thiết lập trật tự và niềm vui trong hội chúng ta, và để giao ước với quý ông, quý bà là nên làm theo tôi và cả vượt tôi trong việc lựa chọn các phương tiện, tôi giao cho Parmeno, đầy tớ của Dionéro làm bếp trưởng của chúng ta, và do đó, chịu trách nhiệm trông nom tất cả những gì liên quan đến dịch vụ bàn ăn. Sirisco, đầy tớ của Pamphile, sẽ làm tài vụ, và sẽ thi hành đầy đủ mọi mệnh lệnh của Parmeno. Đối với Tindaro, đầy tớ của Philostrate, thì không những anh ta chỉ phục vụ riêng chủ của mình, mà phải hầu cả hai quý ông khác khi đầy tớ của họ không thể đảm đương được. Cô hầu của tôi và cô hầu của bà Philomène sẽ làm việc trong nhà bếp, chế biến cẩn thận các thứ thịt do ông bếp trưởng cung cấp. Cô hầu của bà Laurette và cô hầu của bà Flamette sẽ dọn buồng cho từng quý bà, và sẽ giữ gìn sạch sẽ phòng ăn, phòng khách của cả đoàn và nói chung là tất cả các nơi đi lại của lâu đài. Ngoài ra xin báo cho tất cả mọi người nói chung và cho từng cá nhân riêng biệt rằng bất kì ai muốn duy trì vẻ đẹp, lịch sự của chúng ta thì nên chú ý là khi đi đâu, đến đâu, nghe gì, thấy gì cũng nên đem đến cho chúng ta những tin tức dù những tin không vui hay gây khó chịu.


  Sau khi đưa ra những mệnh lệnh tổng quát đó, nữ hoàng cho phép các quý bà và quý ông đi dạo chơi trong các vườn cho đến chín giờ là lúc sắp sửa ăn trưa. Cả đoàn chia tay, người thì dạo chơi dưới những lùm cây mê hồn; trao đổi với nhau đủ chuyện thú vị; kẻ thì đi hái hoa làm thành những bó đẹp tuyệt tặng cho người mình mến. Ai nấy chạy tung tăng nô đùa, hát những bài dịu êm, tình tứ.


  Đến giờ quy định tất cả trở về lâu đài, họ thấy Parmeno đã bắt đầu thực hiện tươm tất nhiệm vụ của mình. Họ được dẫn đến một phòng lớn thơm nức mùi hoa, bàn ăn đã dọn sẵn. Các món ăn được chế biến khéo léo, rượu vang hảo hạng đựng đầy những bình trong hơn cả pha lê, và niềm vui nở rộ suốt bữa ăn.


  Sau bữa ăn, vâng lệnh của Pampinée, Dionéro cầm đàn luýt và Flamette chơi đàn viôn. Nữ hoàng và cả hội tưng bừng khiêu vũ theo tiếng nhạc. Lời ca đi theo điệu vũ cho tới khi Pampinée nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Từng người rút về buồng riêng, ngả mình xuống những chiếc giường rải rác hoa hồng. Khoảng sau một giờ trưa, nữ hoàng dậy, cho đánh thức các quý ông quý bà, bảo rằng ngủ nhiều quá hại cho sức khỏe. Người ta đi vào trong một chỗ cây cối um tùm che khuất ánh mặt trời, nơi mặt đất phủ thảm cỏ xanh, không khí mát mẻ trong lành. Mọi người ngồi quây vòng tròn theo lệnh của nữ hoàng: Mặt trời chỉ mới đi được nửa vòng - bà nói -nắng nóng còn khá gay gắt, chúng ta chẳng còn tìm được nơi đâu tốt hơn đây, gió đang hiu hiu thổi. Kia là bàn và quân cờ cho ai muốn chơi; nhưng theo ý kiến tôi thì không nên chơi tí nào. Trong trò cờ bạc, niềm vui không cùng chung, hầu như bao giờ cũng có một người chơi sốt ruột và bực bội, cái đó làm giảm bớt thích thú của đối thủ và cả của những người xem. Nên chăng chúng ta kể một vài câu chuyện, thuật lại những chuyện hay, thậm chí bịa ra nếu mình không biết. Trong loại giải trí này, người nói cũng như người nghe đều hài lòng. Nếu cách giải quyết này phù hợp với quý vị thì mỗi người hãy kể một truyện trước khi cái nóng dịu bớt, sau đó ai muốn đi đâu thì đi. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói trước là tôi chỉ cốt mong làm được cái gì càng vừa lòng quý vị càng tốt. Nếu trong vấn đề này các vị có ý kiến ngược lại thì tôi để các vị tự do lựa chọn trò giải trí mà các vị cho là tốt hơn.


  Các quý bà và quý ông đồng lòng trả lời rằng họ không hề biết loại giải trí nào thích thú hơn thứ bà đã đề ra. Tôi yêu các truyện ngắn đến điên cuồng - Dionéro vui tính nói. - Vâng, thưa bà, nên kể chuyện, chẳng có giải trí nào vui hơn.


  Vì các vị đều nghĩ như tôi - bà Pampinée đáp - tôi cho phép các vị nói về vấn đề mà bạn thấy là vui nhất, khoái nhất. Lúc bấy giờ bà quay mặt lại phía Pamphile đang ngồi bên phải bà, và dịu dàng bảo ông bắt đầu; Pamphile vâng lời kể câu chuyện mà bạn sắp sửa đọc sau đây.


  

  

  Truyện I MỘT KẺ GIAN ÁC ĐƯỢC CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT VỊ THÁNH


  Thưa quý bà, ta nên bắt đầu mọi thứ nhân danh đấng Tạo Hóa; và để mở màn, tôi sẽ kể một chuyện chứng tỏ những ý định của Chúa là rất bí ẩn, và chỉ ở Người chúng ta phải đặt lòng tin của chúng ta, và chỉ một mình Người đáng để chúng ta ca ngợi. Ngoài việc ở hạ giới này mọi thứ đều diệt vong và tồn tại ngắn ngủi, chắc chắn rằng nó còn bị bao bọc bởi muôn vàn lo lắng, phải chịu hàng ngàn nguy hiểm mà chúng ta không thể tránh được và không biết được nếu không có một đặc ân của đấng Toàn Năng. Ngoài ra, không nên tin rằng khi Người cứu vớt chúng ta là do chúng ta có công trạng, mà chỉ vì độ lượng của Người trước sự cầu khẩn của những người đã từng ở trên trái đất này và đã xây dựng nó bằng đức hạnh của họ nên được hưởng phúc vĩnh hằng. Vì những người cầu xin đó biết rõ sự mong manh của nhân loại, do bản thân họ đã cảm nhận nên họ cũng như những luật sư nhiệt tình mà chúng ta tin tưởng giao phó đề đạt những mong ước và cầu nguyện của chúng ta đến chân đấng phán xử tối cao. Chúng ta phải tin rằng họ hết sức thông cảm với những bất hạnh của chúng ta nên đôi khi còn cầu an can thiệp cho những kẻ đã vĩnh viễn bị Người loại trừ không tiếp. Nhưng lúc bấy giờ, người cầu xin không phải vì thế mà là nạn nhân của sai lầm của mình: Chúa đọc được trong cả những trái tim kín đáo nhất, chỉ chú ý đến sự trong sáng của chủ tâm người cầu xin, không vì thế mà chấp thuận các nguyện cầu của người đó. Chuyện mà tôi sắp kể sẽ chứng tỏ những gì tôi nêu ra.


  Ngày xưa, ở Pháp có một người tên là Francois, từ một nhà buôn giàu trở thành một quan đại thần trong triều. Ông được lệnh tháp tùng Charles - Không - Đất, em của vua Pháp đến Toscane theo triệu tập của giáo hoàng Boniface. Những chi tiêu của ông đã khiến việc buôn bán của ông rối tung như những chuyện các nhà buôn thường mắc phải; và thấy trước rằng mình không thể nào thu xếp ổn trước lúc ra đi, ông quyết định giao lại cho nhiều người giải quyết. Chỉ mỗi một việc làm ông bối rối; ông khó mà tìm cho được một người thông minh có khả năng đòi những món tiền mà nhiều người Bourgogne mắc nợ. Ông biết rõ những người Bourgogne là những thành phần bất hảo, hay lí sự, vô trật tự, vu oan, không có danh dự, thiếu nhân tâm, thế nhưng cuối cùng ông vẫn chưa thể gặp được một ai đủ sức gian ác để cầm đầu cả bọn. Sau khi suy nghĩ hồi lâu về đối tượng này, ông nhớ đến một tên Chappellet nào đó mà ông thưòng thấy đến nhà ông ở Paris. Tên thực của người này là Chappel; nhưng vì hắn bé loát choắt, nên dân Pháp gọi bằng cái tên Chappellet, từ này có lẽ ở nơi khác còn nghĩa là dốt nát. Dù sao hắn được biết ở hầu như khắp nơi với cái tên đó.


  Vốn làm nghề công chứng, tên Chappellet này khá lịch thiệp, và là công chứng viên ít được dùng, hắn rất tức giận nếu có một chứng thư nào qua tay hắn mà không bị cho là giả. Hắn càng vui lòng làm như thế khi được một món tiền công lớn. Người ta cần có một chứng cứ giả ư? Hắn luôn luôn sẵn sàng vì hồi đó ở Pháp người ta rất tin vào những lời thề và hắn thì chẳng ngại ngần gì chuyện thề giả, cho nên bao giờ hắn cũng thắng kiện khi quan tòa buộc phải tin vào thực tâm của hắn. Trò giải trí vui nhất của hắn là gieo rắc lộn xộn và chia rẽ trong các gia đình, và hắn chẳng có gì thích thú hơn là nhìn thấy người khác đau khổ vì hắn gây nên. Người ta có để mắt đến những hành động sai trái hắn đã mắc phải không? Hắn chẳng từ chối một việc gì cả. Vì hắn hung hăng và dữ dằn quá đáng, nên chỉ một chút tương khắc đã khiến hắn báng bổ danh Chúa và các thánh. Hắn chế giễu các lời phán của trời, khinh bỉ các lễ thánh hóa, không bao giờ đi nhà thờ và chỉ hay lui tới những nơi trụy lạc mại dâm; chẳng yêu thích gì phụ nữ, ghét họ nữa là khác; hẳn chỉ ưa thích các lạc thú hèn hạ làm hại cho xã hội và khiến lòng người căm phẫn. Hắn có thể ăn cắp bí mật cũng như công khai với sự tự tin và bình tĩnh của một thầy tu đi quyên góp của bố thí. Trong các thói xấu nhậu nhẹt, rượu chè, hắn kết hợp với những tệ nạn của kẻ chơi bời say mê và bịp bợm; túi của hắn lúc nào cũng đầy con súc sắc gian lận; nói tóm lại, hắn là con người độc ác chưa từng có trên đời này. Trẻ con và người lớn ai cũng than phiền về hắn; và sở dĩ người ta phải khổ lâu như thế với những hung bạo của hắn, chỉ là vì hắn được che chở bởi Musciat, thị thần được đặc ân lớn trong triều đình mà người ta sợ uy tín.


  Thị thần nhớ ngay đến tên Chappellet mà ông biết rất rõ, cho rằng hắn đủ khả năng thực hiện những dự tính của ông và cho gọi hắn đến: Anh biết đấy, - ông nói - ta sắp đi hẳn khỏi xứ này. Ta có những món nợ cho bọn người Bourgogne vay, chúng là những kẻ lừa bịp bất lương và ta không biết ai xứng đáng hơn anh để đi đòi chúng trả cho ta. Hiện giờ anh cũng chẳng bận bịu gì mấy, nếu anh muốn đảm nhiệm công việc này ta sẽ xin triều đình cho anh những thư giới thiệu; và để trả công cho anh ta sẽ nhường cho anh một phần đáng kể trong số tiền mà anh đòi được.


  Tên Chappellet, với những trò lừa đảo không hề giàu lên được, lúc bấy giờ lại đang nhàn rỗi, thấy Musciat, chỗ dựa duy nhất của mình sắp rời khỏi nước Pháp đã quyết định nhận lời đề nghị, và trả lời là hắn vui lòng nhận công việc. Họ thỏa thuận các điều kiện. Musciat liền trao cho hắn giấy ủy nhiệm và những thư giới thiệu của nhà vua mà ông đã hứa với hắn.


  Thị thần này vừa đi Italia thì tên gian giảo đã đến Dijon, ở đó hầu như chẳng ai biết hắn. Trái hẳn với thói quen của mình, hắn bắt đầu trình bày rất nhẹ nhàng và chân thật với con nợ của Musciat lí do dẫn hắn đến với họ mà hình như hắn chỉ muốn cho họ biết vào sau cùng. Hắn được trú tại nhà hai anh em người Horence là những chủ cho vay nặng lãi, theo lời căn dặn của Musciat họ đã tiếp đón hắn rất chân thành.


  Ít lúc sau khi đến, tên Chappellet đã bị ốm. Hai anh em liền mời thầy thuốc và cho người phục vụ hắn. Họ chẳng tiếc gì để phục hồi sức khỏe cho hắn; nhưng tất cả đều vô ích. Con người này đã già, và vì hắn đã sống một cuộc đời trụy lạc đủ thứ, bệnh tình của hắn càng ngày càng xấu đi. Chẳng bao lâu các thầy thuốc đã hết hi vọng chữa khỏi cho hắn, họ bảo bệnh của hắn đã vô phương cứu chữa.


  Những người Florence biết tình trạng của hắn, tỏ ra lo lắng. Chúng ta sẽ làm gì với con người này? - họ hỏi nhau trong một căn phòng gần sát ngay buồng của Chappellet - Người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta nếu thấy chúng ta tàn nhẫn ném ra cửa một con người sắp chết mà chúng ta đã đón tiếp chu đáo, mà chúng ta đã cho hầu hạ, thuốc thang cẩn thận, và trong tình trạng hiện nay của hắn, chúng ta không có lí do chính đáng gì để đuổi hắn đi? Mặt khác chúng ta nên cân nhắc rằng hắn đã rất độc ác, hắn không bao giờ xưng tội, cũng không nhận lễ thánh hóa, và chết trong tình trạng này, hắn sẽ bị ném như một con chó vào đất ngoại đạo. Nhưng nếu khi thấy hắn xưng tội, cái tội của hắn quá nhiều và quá khủng khiếp đến nỗi chẳng có linh mục nào muốn xá tội cho hắn thì hắn vẫn không có mộ phần của giáo hội. Nếu cái đó xẩy ra thì chúng ta có đủ thứ để mà lo sợ; thế này nhá: dân thành phố này xưa nay vốn ghét chúng ta vì việc buôn bán mà chúng ta đang làm, sẽ chống lại cái đó, sẽ không ngừng kêu la vô cớ, sẽ không khỏi trách mắng chúng ta về cái chết của hắn, và thể nào cũng nổi dậy bao vây nhà chúng ta. Họ sẽ bảo rằng bọn Lombard đáng nguyền rủa đó không ai muốn nhận ở nhà thờ thì cũng không thể chứa chấp ở đây được, chúng đến đây để phá hại chúng ta, phải tống cổ chúng ra khỏi thành phố. Và, chưa đủ hài lòng với việc cướp phá các đồ đạc của chúng ta, dân chúng có thể xông vào người nhà của chúng ta và tự họ sẽ đuổi chúng ta đi, chẳng thèm kiện cáo gì. Tóm lại, nếu con người này chết thì cái chết của hắn chỉ kéo theo những hậu qúả thảm hại cho chúng ta.


  Tên Chappellet cũng như phần nhiều người bệnh thường rất thính tai, đã nghe hết cuộc chuyện trò không sót một lời. Tôi đã nghe hết - hắn nói với họ - những gì các ông vừa mới nói. Các ông cứ yên tâm, sẽ không có thiệt hại gì cho các ông về chuyện của tôi đâu. Không nghi ngờ gì nữa, nếu tôi cứ để mình chết theo kiểu các ông nghĩ thì sẽ xảy đến cho các ông đúng như những gì các ông lo sợ: Nhưng hãy yên trí, tôi sẽ thu xếp ổn thôi. Tôi đã xúc phạm đến Chúa nhiều quá suốt trong cả đời tôi rồi, bây giờ đến lúc chết tôi đâu còn có thể làm gì xúc phạm hơn nữa. Các ông chỉ cần mời đến đây một thầy tu, miễn là một thầy tu nào đó, và cứ để mặc tôi liệu. Tôi xin nói với các ông rằng mọi chuyện sẽ ổn đối với các ông và đối với tôi.


  Những lời đó khó làm yên lòng những người Florence, họ không dám tin vào lời hứa của một con người như thế. Tuy nhiên họ vẫn đi đến một nhà dòng Cordeliers và mời một cha thật đức độ và sáng suốt đến giải tội cho một người Lombard đang ốm ở nhà họ. Người ta cử đến cho họ một tu sĩ thông hiểu Kinh Thánh, sùng đạo và rất năng nổ mà các đồng đạo và mọi công dân đều hết sức kính nể. Ông đi cùng với họ đến bên người bệnh, và khi ngồi vào đầu giường, ông đã nói rất dịu dàng, cố gợi can đảm cho người bệnh. Ông hỏi hắn đã lâu có xưng tội không. Với tên Chappellet, cái đó có lẽ chưa bao giờ xảy ra, hắn trả lời: Thưa cha, con vẫn thường có thói quen xưng tội ít nhất mỗi tuần một lần, và trong một vài trường hợp, con đã xưng tội nhiều hơn, nhưng từ tám ngày nay con bị ốm, cơn đau dữ dội quá đã ngăn không cho con theo đúng thói quen. - Thế là tốt lắm, con ạ, và ta khuyên con cứ giữ đúng như thế nếu Chúa ban ân cho con được kéo dài cuộc sống. Ta nghĩ rằng con đã xưng tội đều đặn như vậy nên cũng sẽ có ít điều để nói với ta, và ta cũng chẳng phải hỏi gì nhiều. - A! Kính thưa cha, con xin cha đừng lo; con không bao giờ xưng tội mà không nhắc lại tất cả các tội lỗi con đã phạm phải từ ngày con ra đời cho đến lúc xưng tội; vì thế, con kính xin cha cứ hỏi con về từng tội lỗi thật chi tiết như là con chưa bao giờ xưng ra cả. Cha đừng lưu tâm gì đến tình trạng thê thảm hiện giờ của con. Con muốn được hành hạ thân xác hơn là liều lĩnh đánh mất một linh hồn mà Chúa không khinh rẻ đã cứu vớt bằng máu quý hóa của chính Người.


  Những lời đó làm tu sĩ hài lòng vô cùng và khiến cho ông đoán được lòng ngay thật của kẻ xưng tội. Sau khi khen ngợi quy giáo mộ đạo ấy, ông bắt đầu hỏi hắn có bao giờ xúc phạm Chúa với một phụ nữ nào không. Thưa cha - Chappellet đáp, vừa thở dài -con rất xấu hổ phải nói với cha rằng có. - Cứ mạnh dạn nói đi, con ạ: hoặc là nói thật trong lúc xưng tội, hoặc là cách khác, thì không khi nào người ta nói đúng sự thật. Có được sự tin chắc đó -Chappellet cứ tự nhiên như chui từ bụng mẹ mà ra. A! cầu Chúa ban phúc cho con. Con thật là khôn ngoan! Hạnh kiểm của con còn đáng khen hơn chúng tôi, vì con có tự do hơn chúng tôi để làm trái lại, nếu con muốn. Nhưng con có khi nào rơi vào tội lỗi tham ăn không? Xin cha tha thứ cho con! Con đã rơi vào đó nhiều lần, và bằng nhiều cách: ngoài những bữa ăn chay bình thường do những con chiên sùng đạo thực hiện, con còn có thói quen ăn chay ba ngày trong tuần với bánh mì và nước lã và con nhớ là đã uống nước thích thú như những người nghiện uống loại rượu vang hảo hạng; và nhất là trong một dịp con đi hành hương bị mệt lả. Hắn nói thêm là đôi khi hắn rất thích ăn thứ rau dại mà các bà hái ở ngoài đồng; thế nhưng có lúc vẫn thấy bánh mì của hắn còn khá hơn bánh mà lẽ ra những người ăn chay sùng đạo phải ăn.


  Con ạ, tất cả các lỗi đó đều là tự nhiên và nhẹ thôi, cho nên con đừng để lương tâm lo sợ; chuyện thường tình xảy đến cho mọi người, dù là thánh nhân, vẫn ham ăn sau thời gian nhịn lâu, ham uống sau lúc làm việc mệt nhọc. Con rất dễ thấy - tên Chappellet đáp - là cha nói thế để an ủi con; nhưng thưa cha, con không quên rằng những cái mà người ta làm cho Chúa phải trong sạch không tì vết, và người ta phải xưng tội khi mình làm khác đi.


  Cha nghe hắn nói thế rất thán phục: ta rất hài lòng - cha nói với hắn - về cách suy nghĩ và lương tâm tế nhị của con. Nhưng hãy nói cho ta biết con có khi nào mắc tội keo kiệt, hám của quá đáng hoặc chiếm đoạt những thứ không phải là của mình? Con còn muốn rằng cha không nghĩ đến điều đó nữa kia. - Người xưng tội trả lời -Tuy cha thấy con ở trong nhà những kẻ cho vay nặng lãi, nhưng nhờ ơn Chúa, con chẳng có gì vương víu với họ cả. Con đến nhà họ chỉ để chê trách và cố lôi kéo họ ra khỏi cái nghề buôn bán ghê tởm mà họ đang làm; và con tin chắc rằng con sẽ làm được việc này. Con cũng xin thưa để cha biết bố con, người cho con cuộc đời khốn nạn mà con sắp sửa kết thúc này, đã để lại cho con một gia tài giàu có, ngay sau khi ông mất, con đã dâng Chúa phần lớn của cải, và con chỉ giữ phần còn lại để sống và cứu trợ những người nghèo của Chúa Giêsu. Con phải thưa thêm với cha rằng để có thể cứu giúp họ nhiều hơn, con đã bắt tay vào công việc buôn bán nhỏ. Thú thật nó rất sinh lợi cho con, nhưng con luôn luôn cho người nghèo phần nửa lợi nhuận của con, chỉ để lại một nửa để chi tiêu, cho nên Chúa đã phù hộ cho con khiến việc buôn bán của con ngày càng kham khá.


  Làm thế là tốt, - tu sĩ nói tiếp - nhưng con đã nổi giận bao nhiêu lần? ôi, cái đó đến với con luôn, - tên Chappellet trả lời - và con xin nhận lời quở trách của cha về chuyện ấy; nhưng đó là cách tự kiềm chế khi trông thấy sự đồi trụy của những người chống lại các mệnh lệnh của Chúa và không hề sợ hãi những phán xét của Người! Vâng, con rất xấu hổ phải nói ra là có ngày con đã phải tự hỏi thầm trong bụng: thà chết đi còn hơn phải đau khổ nhìn thấy bao thanh niên chạy theo những phù phiếm của thế kỉ, lui tới những nơi trụy lạc, xa rời các nhà thờ, thề bồi, rồi bội ước, nói tóm lại là đi theo những con đường sa đọa chứ không phải theo con đường của Chúa? Đó là sự giận dữ hợp quy giáo, - cha rửa tội liền nói -nhưng con có khi nào nổi giận với cái gì đã dẫn con đến chỗ phạm tội giết người hoặc ít ra là chửi rủa ai đó hoặc làm những điều bất công khác? Sao, thưa cha, con tưởng cha là người của Chúa, sao cha có thể nói như thế? Nếu con chỉ có ý nghĩ làm một việc như thế thì cha có tin rằng Người vẫn để con ở lại trên thế gian? Những hành động như thế chỉ thuộc về những bọn ăn cắp và những bọn đạo tặc, con không bao giờ gặp một tên khốn nạn như thế mà không cầu Chúa cho nó cải tà quy chính.


  Cầu Chúa ban phúc cho con! - cha rửa tội liền nói - Nhưng con hãy nói cho ta biết có khi nào con làm chứng giả cho ai không? Có bao giờ con nói xấu láng giềng không? - Có đấy ạ, thưa cha kính mến, con có nói xấu người khác. Trước đây con có một ông hàng xóm cứ lần nào uống rượu say là hành hạ vợ vô cớ! Thương cho người đàn bà tội nghiệp, con đã nghĩ là phải báo cho cha mẹ của chị ấy về sự tàn ác của chồng chị ấy.


  Vả lại, - cha rửa tội tiếp tục - con đã nói với ta rằng con là người buôn bán. Con có bao giờ lừa phỉnh ai như những hạng người đó thường làm không? - Con chỉ đánh lừa có một người thôi, thưa cha; bởi vì con nhớ lại một hôm, có một người đến trả tiền một tấm dạ con bán chịu cho anh ta, con chẳng đếm và cứ thế nhét đại vào trong một cái túi, một tháng sau con nhận ra anh ấy đã trả thừa bốn đồng. Không thể gặp lại anh ta, con đã đem nó làm của bố thí hộ anh ta, tuy nhiên, con đã giữ nó lại hơn một năm. - Đó chỉ là một chuyện nhỏ mọn thôi, con ạ, và con đã giải quyết như thế là rất tốt.


  Cha đạo còn hỏi người xưng tội nhiều câu khác nữa. Hắn đã trả lời tất cả gần giống như các câu hỏi trước. Cha rửa tội đang sắp sửa miễn tội cho hắn, thì tên Chappellet nói với cha rằng hắn còn xưng thêm một tội nữa. Tội gì nữa thế con? - Con nhớ là - kẻ xưng tội nói - đã bắt đầy tớ lau nhà một ngày chủ nhật hay ngày lễ. Cái đó thì con chẳng phải áy náy làm gì - cha đạo đáp lời - chỉ là chuyện nhỏ thôi. - Chuyện nhỏ ư, thưa cha! Cha đừng nói như thế: ngày chủ nhật đáng phải được tôn trọng nhiều hơn, bởi vì đó là ngày phục sinh của đấng cứu thế.


  Con không còn gì để nói với ta nữa chứ? - Một hôm vì sơ suất, con đã khạc nhổ trong nhà của Chúa. Nghe câu trả lời này, tu sĩ mỉm cười và bảo hắn rằng đó chẳng hề là một tội lỗi. Chúng tôi là những người tu hành, - cha nói thêm - chúng tôi còn khạc nhổ ở đó hàng ngày. - Thây kệ, thưa cha; không nên làm dơ bẩn bằng việc ghê tởm như thế ngay đền đài dâng lễ lên Chúa. Sau khi nói ra một lúc nữa những lời nhảm nhí tương tự, tên đạo đức giả bắt đầu thở dài, òa lên khóc; vì tên gian ác này muốn khóc lúc nào mà chẳng được! Con làm sao thế? - cha thấy vậy, hỏi - Than ôi, con còn trong lương tâm một tội lỗi nữa mà con chưa bao giờ xưng ra, và con không dám nói với cha: mỗi khi nó hiện lên trong trí nhớ, con không thể nào ngăn nước mắt, vì sợ không bao giờ được Chúa tha thứ cho tội lỗi đó. - Con nghĩ thế nào mà lại nói như thế? Một con người, dù có phạm đủ thứ tội ác mà nhân loại đã phạm phải từ khi khai thiên lập địa, và tất cả các loại tội họ sẽ phạm phải cho đến lúc tận thế, nhưng nếu anh ta biết ăn năn sám hối như con, thì bằng cách xưng tội, sẽ được tha thứ, lòng từ bi và độ lượng của Chúa thật là lớn! Con hãy mạnh dạn xưng ra tội lỗi trong lòng con. Than ôi! Thưa cha - tên Chappellet nói, vẫn khóc hoài - tội ấy rất lớn. Con khó mà tin được rằng Chúa tha thứ cho con, trừ phi, bằng những lời cầu nguyện, cha giúp con lay chuyển được Người. Con hãy nói ra đi, ta bảo con mà, đừng sợ gì cả, cha hứa sẽ cầu Chúa cho con. Người bệnh vẫn khóc và không nói. Hắn có vẻ chưa an tâm về lời nói của cha; hắn vẫn còn khóc và bướng bỉnh không chịu xưng. Cha thúc giục hắn, dịu dàng tìm mọi cách để làm cho hắn tin; nhưng cha chỉ nhận được những tiếng than vãn và nức nở khiến cha càng động lòng trắc ẩn đối với kẻ xưng tội. Cuối cùng, sợ lạm dùng lòng kiên nhẫn của cha, hắn vừa thở dài vừa nói: vì cha hứa cầu Chúa cho con, vậy con xin thưa cha rằng lúc còn nhỏ con đã nguyền rủa... trời ơi! Con phải khổ tâm nói ra! Nguyền rủa mẹ con. Tiếng đó vừa buột ra, tiếng khóc liền tiếp tục. Để làm yên lòng hắn, cha liền hỏi: Con nghĩ rằng tội ấy to đến thế ư? Bao người lăng mạ Chúa hàng ngày, thế mà khi họ thành thật ăn năn là đã lăng mạ Người thì Người cũng tha thứ. Như thế con còn có thể nghi ngờ lòng khoan dung của Người sao? Con hãy tin ở Người và đừng khóc nữa. Ngay cả nếu con ở trong số kẻ đóng đinh thập tự Người nhưng với sự sám hối, con vẫn có thể mong được tha thứ. Cha nói sao cơ? - tên Chappellet sôi nổi tiếp lời - Đã nguyền rủa mẹ con! Người mẹ khốn khổ đã mang con chín tháng trong bụng, ngày cũng như đêm; đã cõng con trên cổ hơn trăm lần! Đó là một tội quá nặng; và nó sẽ không bao giờ được tha thứ nếu cha không đem hết nhiệt tâm cầu Chúa cho con.


  Cha thấy người ốm không còn gì để nói nữa, đã chúc phúc lành và xá tội cho hắn, xem hắn là một con người khôn ngoan và gương mẫu hơn cả, bởi vì cha tin rằng tất cả những gì cha đã nghe là lời nói thật. Ôi! Ai mà không tin hắn được? Ai có thể tưởng tượng được một con người có thể phản lại sự thực đến mức ấy trong giờ phút cuối đời? Con ạ, - tiếp đó cha nói với hắn - ta mong cho con chóng khỏi bệnh nhờ Chúa phù hộ; nhưng nếu Người muốn gọi về với Người linh hồn trong trắng và gương mẫu của con thì con có vui lòng để thân thể con được chôn cất trong nhà dòng của chúng tôi không? Có, thưa cha, và con sẽ rất tức giận nếu nó bị chôn ở nơi khác, bởi vì cha đã hứa cầu Chúa cho con, và con đã có một sự kính nể đặc biệt đối với dòng tu của cha. Nhưng con chờ mong ở cha một ơn huệ khác; con xin cha, ngay khi về đến tu viện thì xin cha vui lòng sai người mang đến đây cho con Mình Thánh mà cha đã dâng lên bàn thờ trong buổi lễ sáng nay. Con muốn nhận được thánh thể, dù là con không xứng đáng, và cả việc được xoa dầu thánh tối hậu, để cho nếu con có sống tội lỗi thì cũng được chết là một tín đồ công giáo tốt.


  Tu sĩ trả lời hắn là ông sẵn sàng đồng ý, ông hết sức khen ngợi nhiệt tình của hắn, hứa là sẽ làm cho hắn những gì hắn ước muốn và sẽ giữ lời hứa đó.


  Hai người Florence rất lo tên Chappellet đánh lừa họ, đã nấp sau vách ngăn phòng hắn với buồng của họ; và chú ý lắng tai, họ đã nghe hết tất cả những gì người ốm nói với cha đạo mà nhiều điều đã suýt làm họ bật cười. Tên này là người thế nào ấy nhỉ? - Chốc chốc họ lại tự nhủ - Quái thật! thôi thì nào là tuổi già, nào là bệnh tật, nào là cái chết đang đến gần, nào là nỗi sợ Chúa mà chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ phải ra trước tòa án của Người, chẳng có gì chuyển hướng được hắn ra khỏi con đường đồi bại, cũng chẳng ngăn cản hắn chết như là hắn đã sống ư? Nhưng khi thấy hắn sẽ được làm tang lễ, điều duy nhất mà họ đang quan tâm, họ mới bớt lo lắng cho số mệnh của hắn.


  Một lúc sau, quả thật người ta đưa chúa lòng lành đến cho Chappellet. Cơn đau tăng thêm và con người lương thiện đó đã chết vào cuối ngày hôm ấy, sau khi được nhận phép xức dầu thánh cuối cùng. Hai anh em vội vàng báo tin cho các tu sĩ biết để họ sai chuẩn bị tang lễ và để họ đến đọc cầu nguyện cho người chết theo như thủ tục.


  Được tin này, tu sĩ rửa tội cho người đó đã đi tìm bề trên nhà dòng, và cho tập hợp nhà chung. Khi tất cả các đồng đạo đã tụ họp lại, ông nói với họ rằng ngài Chappellet đã sống gương mẫu, cho nên ông đã có thể nhận định điều đó qua việc xưng tội của ngài, và ông tin rằng Chúa đã thực hiện qua ngài nhiều điều huyền diệu; bởi vậy ông đã thuyết phục họ nên nhận thi thể của con người gương mẫu này với lòng mộ đạo và tôn kính. Be trên nhà dòng và các tu sĩ khác đều cả tin như nhau, đã đồng ý như thế, và tất cả đã đi cầu kinh long trọng xung quanh người chết suốt cả đêm. Ngày hôm sau họ mặc áo dài trắng và áo lễ rộng, sách cầm trên tay, bước sau cây thánh giá, đến đưa thi thể vào nhà thờ của họ với nghi lễ long trọng, theo sau là cả một đoàn dài dân chúng. Vị cha đạo đã rửa tội hôm trước liền bước lên giảng đài và nói về những điều kì diệu của người chết, về cuộc đời, về những bữa ăn chay, về sự trong trắng, về sự thật thà, về sự vô tội và thánh thiện của người ấy. Cha cũng không quên kể, ngoài những tội khác, ngài Chappellet hạnh phúc còn xưng tội tự mình cho là to nhất, và cha đã khó khăn lắm mớilàm ngàiyên lòng rằng Chúa có thể tha thứ cho ngài. Nhân cơ hội đó, để khiển trách thính giả, cha quay sang phía họ và thét: Còn các ngươi, con của quỷ, cứ hễ một tí là nguyền rủa Chúa, Đức Mẹ đồng trinh và tất cả các Thánh của thiên đường, các ngươi cử thử nghĩ liệu Chúa có thể tha thứ cho các ngươi không? Cha còn nói nhiều về lòng bác ái, tính chính trực và sự tế nhị cực độ của lương tâm người quá cố. Tóm lại, cha nói rất hùng hồn về tất cả các đức tính và gây ấn tượng mạnh trong lòng người nghe khiến cho khi buổi lễ vừa kết thúc người ta đã thấy dân chúng khóc nức nở trên thi hài của Chappellet. Có người thành kính hôn hai bàn tay, có người xé quần áo, và ai xé được một mảnh nhỏ thì cho là mình may mắn lắm. Để mọi người có thể nhìn thấy, xác chết được phơi bày suốt cả ngày hôm đó; đến khi trời tối người ta mới long trọng mai táng tại một nhà thờ trong nghĩa địa. Ngay ngày hôm sau, đông đúc dân chúng kéo đến mộ, người thì để tỏ lòng tôn kính, kẻ thì để cầu nguyện cho người chết; những người này đốt nến, những người khác dán lên tường những hình bằng nến phù hợp với những lời nguyện của họ. Cuối cùng tiếng tăm về thánh đức của ngài in vào mọi đầu óc, tuy người ta cảm thấy có điểm khác biệt, nhưng đều không quy về cho một thánh bảo hộ nào khác, mà chỉ đồn là của ngài. Người ta gọi ngài là Thánh Chappellet; và người ta đẩy lòng ngưỡng mộ lên đến mức xác định rằng Chúa đã hóa phép qua ngài và ngày nào cũng hóa phép ra những điều kì diệu.


  Chappellet sống và chết như thế, đã được xếp vào trong số các Thánh như quý vị vừa nghe. Tôi không dám phủ nhận hắn có thể thực sự được hưởng số phận của những người hạnh phúc, dù cuộc đời của hắn đồi bại, hư hỏng. Chắc hẳn, vì một đặc ân, Chúa có thể làm cho hắn cảm thấy trong lúc lâm chung, những tội ác của hắn quá nặng và đã đưa hắn đến chỗ sám hối hoàn toàn; nhưng chúng ta chẳng hiểu biết gì về chuyện đó và chúng ta chỉ nhận xét theo bề ngoài. Tôi xin nói cố nhiên là hắn thì chỉ chìm xuống hố địa ngục chứ đâu lại được đặt lên thiên đường, ở điểm đó, chúng ta phải khâm phục lòng tốt vô biên của Đấng Tạo Hóa, Người không chấp thuận những mong muốn và cầu nguyện của chúng ta, ngay cả khi chúng ta lấy một kẻ bị Người bắt sa địa ngục làm trung gian cho chúng ta với Người. Có thế thì nhờ sự cứu giúp của Người, chúngta mới thoát được tai họa đang tàn phá đất nước chúng ta. Người chiếu cố giữ gìn niềm vui trong hội chúng ta, chúng ta sẽ không ngừng ca tụng thanh danh Người, chúng ta sẽ cầu xin Người trong mọi thứ cần thiết với niềm tin chắc chắn rằng Người sẽ chấp thuận những lời cầu nguyện của chúng ta.


  Sau mấy lời ấy Pamphile im lặng.



Truyện II NHỮNG LI DO CHUYỂN ĐẠO KÌ DỊ CỦAMỘT NGƯỜI DO THÁI SANG GIA-TÔ GIÁO


  Cả đoàn không ai nhịn được cười khi nghe truyện Pamphile vừa kể. Nhất là các quý bà rất tán thưởng; nhưng khi truyện vừa kết thúc thì đúng theo quy định, nữ hoàng đã ra lệnh cho Néiphile đang ngồi cạnh Pamphile, đến lượt mình, kể một truyện khác. Quý bà này vừa xinh đẹp lại ân cần, đã hưởng ứng bằng một nụ cười thật duyên dáng nói rằng bà sẽ vâng lệnh và bắt đầu như thế này:


  Chuyện quý ông vừa kể cho thấy rằng Chúa rất độ lượng đối với những lỗi lầm của chúng ta, khi những lỗi lầm đó bắt nguồn từ những cái cao hơn hẳn khả năng hiểu biết kém cỏi của chúng ta. Chuyện quý vị sắp nghe sẽ chứng tỏ rằng sự kiên nhẫn mà Người chịu đựng những hỗn loạn chung của những người theo nghề nghiệp phải nêu cho chúng ta những gương đạo đức là một trong những bằng chứng mạnh nhất trong chân lí của tôn giáo chúng ta.


  Thưa quý bà, tôi nghe nói ngày xưa ở Paris có một người buôn lụa nổi tiếng tên là Jeannot được quý mến vì tính cách thật thà, liêm khiết và trung trực, ông ta là bạn tri ân của một người Do thái rất giàu có, cũng là lái buôn như ông ta và cũng thành thực như ông ta. Vì ông biết rõ hơn ai hết những đức tính của người đó: thật đáng tiếc, - ông ta tự nhủ - con người thực thà như thế đã bị sa địa ngục! Vì thế ông nghĩ phải thương cảm khuyến khích người đó mở mắt ra trước sự sai lầm trong tôn giáo của anh ta đang không ngừng đi đến chỗ suy đồi; và trước chân lí của tôn giáo chúng ta đang ngày một phát triển.


  Abraham trả lời ông là anh ta không biết luật lệ nào thánh thiện hơn, tốt hơn luật Do thái; vì đã sinh ra trong luật lệ ấy, anh chỉ muốn sống ở đấy và chết ở đấy, không có gì có thể làm thay đổi quyết định đó bao giờ.


  Câu trả lời này không hề làm nguội nhiệt tình của Jeannot tí nào. Mấy ngày sau ông lại bắt đầu khiển trách. Ông cố chứng tỏ cho anh bằng những lí lẽ như người ta thường nghe một người cùng nghề với ông đưa ra, để chứng tỏ tính ưu việt của Gia tô giáo so với Do thái giáo; và mặc dù ông đang quan hệ với một người rất sáng suốt về mục đích tín ngưỡng của mình, ông cũng đã làm cho anh vui lòng lắng nghe. Ông liền láy đi láy lại những lời nằn nì; nhưng Abraham vẫn tỏ ra không lay chuyển. Một bên thì khẩn khoản, một bên thì chống lại, cứ mãi như thế. Rồi cuối cùng, người Do thái xiêu lòng trước bạn, một hôm đã nói với ông như thế này:


  Bạn Jeannot thân mến ơi, ông nhất thiết muốn tôi thừa nhận tôn giáo của ông chứ gì? Thôi được! Tôi đồng ý làm theo ý muốn của ông, nhưng với một điều kiện là tôi sẽ đi đến Rome để nhìn thấy người mà ông gọi là Tổng Giám mục của Chúa trên trái đất, nghiên cứu thái độ, tập quán của ngài và của cả các hồng y giáo chủ. Nếu qua cách sống của họ tôi có thể hiểu được tôn giáo của ông là hơn tôn giáo của tôi (như ông đã thuyết phục tôi gần đến cùng), tôi xin thề với ông là sẽ không do dự việc chuyển sang công giáo nữa; nhưng nếu tôi nhận ra trái ngược với những gì tôi chờ đợi thì ông đừng ngạc nhiên là tôi nhất quyết theo đạo Do thái và càng gắn bó ở đó hơn.


  Ông bạn Jeannot tốt bụng hết sức đau khổ vì những lời này. Trời ơi! - ông tự nhủ - mình tưởng đã cải đạo được cho con người chân thật này, và thế là công toi hết cả! Nếu ông ta đến Roma thì chẳng thể nào không nhìn thấy cuộc sống sa ngã của phần lớn các tu sĩ ở đấy, và lúc bấy giờ thì còn lâu anh ta mới chọn đạo cơ đốc, chắc chắn anh lại càng theo Do thái giáo hơn bao giờ hết. Rồi quay sang phía Abraham: Này anh bạn thân, - ông nói - sao lại mất công đến Roma và tốn tiền cho một chuyến đi xa như thế? Ngoài ra, có đủ thứ phải sợ ở trên biển và trên bộ đối với một người giàu có như anh, anh tưởng rằng ở đây thiếu người để rửa tội cho anh à? Nếu ngẫu nhiên anh còn gì nghi ngờ đối với đạo Gia tô thì anh sẽ tìm ở đâu được những tiến sĩ thông thái và sáng suốt hơn ở Paris? Liệu ở nơi khác có những người đủ khả năng hơn để trả lời những câu hỏi của anh và giải quyết mọi khó khăn mà anh có thể đề xuất? Vì thế, chuyến đi này rất vô ích. Anh hãy cứ tưởng tượng, anh Abraham thân mến ạ, rằng các giám mục ở Rome cũng giống như những người anh trông thấy ở đây, và cũng có thể là tốt hơn vì họ gần giáo hoàng và đang sống dưới tầm mắt theo dõi của ngài. Vậy nếu anh muốn theo lời khuyên của tôi thì cứ hoãn chuyến đi này đến một dịp khác, đến ngày lễ đại xá chẳng hạn, và lúc bấy giờ có lẽ tôi cũng đi cùng.


  Tôi muốn tin, ông bạn Jeannot thân yêu ạ, - người Do thái đáp - rằng mọi cái đều như ông nói, nhưng để nói với ông thật rõ ràng ý nghĩ của tôi, và không lừa phỉnh ông bằng những mưu chước vô bổ, tôi sẽ không bao giờ cải đạo, nếu không thực hiện chuyến đi này. Người khuyến dụ thấy rang những lời khiển trách của mình sẽ vô ích, nên không cố gắng làm thay đổi ý định của bạn thêm nữa. Vả lại, ông không đặt vào đó một tí gì là lợi của mình nên cũng chẳng áy náy gì nữa; nhưng ông đã chịu nhận là anh bạn tân tòng này của ông sẽ tuột khỏi đạo của ông nếu một lần anh ta nhìn thấy triều đình Roma.


  Người Do thái không để mất thời gian, đã lên đường ngay. Anh không dừng lại lâu ở các thành phố đi qua, và chẳng mấy chốc đã đến Roma. Ở đấy những người Do thái của thủ đô thế giới công giáo đón tiếp anh rất lịch thiệp. Anh không cho ai biết lí do chuyến đi của mình trong khi lưu lại ở đây. Anh khôn khéo tìm mọi cách để biết rõ cách xử thế của giáo hoàng, của các hồng y, của các giám mục và của tất cả các quần thần. Nhờ hoạt bát và khéo léo, lại được người khác giúp đỡ, chẳng bao lâu anh đã tận mắt nhìn thấy tất cả những người này, từ lớn cho đến bé, đều hư hỏng. Họ ham mê đủ loại lạc thú bẩm sinh và trái với luân lí tự nhiên, không kiềm chế, chẳng hối hận, vô liêm sỉ. Trong bọn họ, sự suy đồi về phong tục đã đẩy đến mức những công việc ngay cả quan trọng nhất đều được nhờ ở lòng tin yêu của các con đĩ và bọn Gitons. Anh còn nhận ra rằng, giống như những con vật đáng ghê tởm, họ không xấu hổ về sự hủy hoại lí trí của họ bởi việc ăn uống quá độ; bị chế ngự bởi tư lợi và thói hư hà tiện, họ dùng những cách kiếm tiền hèn hạ, bỉ ổi nhất; họ buôn bán máu người, không loại trừ máu của những tín đồ công giáo; họ biến những thứ thần thánh, những lời cầu nguyện, những sự xá tội thành những món tiền lãi như những thứ hàng thương mại và có nhiều kẻ dắt mối về loại này hơn là dắt mối hàng dạ ở Paris hay các loại hàng hóa khác. Cái làm cho anh không kém ngạc nhiên là thấy người ta đặt những cái tên lương thiện cho đủ mọi thứ đốn mạt để phủ một loại màn che lên các tội ác của họ. Họ gọi việc buôn thần bán thánh trơ tráo là sự chăm sóc tài sản; đặt tên là lấy lại sức lực cho những cuộc ăn nhậu quá mức của họ, cứ như thể Chúa vốn đọc được cả những ý muốn trong những trái tim đồi bại,- không hiểu gì giá trị của những từ ngữ, và người ta có thể đánh lừa Chúa bằng cách gán cho các thứ những cái tên khác hẳn với nghĩa của chúng.


  Những thói quen phi luân đó của các tu sĩ ở Rome quá đủ để làm phẫn nộ người Do thái mà hạnh kiểm dựa trên cơ sở sự đoan trang, điều độ và đức hạnh. Hiểu được những gì mình muốn biết rồi, anh vội vàng trở về Paris. Ngay khi Jeannot biết tin anh trở về, ông liền đến thăm anh; và sau những lời chúc mừng đầu tiên, ông hầu như vừa run vừa hỏi: anh nghĩ gì về Giáo hoàng, các hồng y giáo chủ và nói chung là tất cả các tu sĩ trong triều đình Rome? Mong sao Chúa đối xử với họ đúng như họ xứng đáng; - người Do thái nhanh nhẩụ trả lời - bởi vì, ông Jeannot thân mến ạ, ông sẽ biết rằng, như tôi có thể tự đắc là đã nhận định đúng đắn về những gì mắt thấy tai nghe, không một giáo sĩ nào ở Roma có lòng sùng đạo hay cách xử thế tốt cả, ngay bề ngoài. Trái lại tôi thấy hình như sự xa xỉ, tính hà tiện, thói vô độ và các tật xấu khác đáng phẫn nộ hơn nếu còn có thể hình dung ra đang được đề cao trong giới tăng lữ, theo tôi, triều đình Rome lẽ ra là cái lò địa ngục, chứ chẳng phải là trung tâm tôn giáo. Người ta sẽ nói giáo hoàng và các giáo sĩ khác theo gương ngài chỉ tìm cách phá hoại chứ đâu có phải là những trụ cột và người bảo vệ tôn giáo; nhưng vì tôi thấy mặc dù những cố gắng tội lỗi của họ làm mất uy quyền và tiêu diệt tôn giáo này, nhưng nó vẫn mở rộng thêm và càng ngày càng thịnh vượng, cho nên tôi kết luận nó là tôn giáo thực tế nhất, thần thánh nhất trong các tôn giáo và Đức thánh thần rõ ràng che chở nó. Vì thế, thú thực với Jeannot thân mến rằng những gì làm cho tôi chống lại khuyến khích của ông đúng là cái quyết định cho tôi cải đạo sang Thiên chúa giáo hôm nay. Vậy chúng ta đi ngay lập tức đến nhà thờ để tôi được nhận lễ làm phép ở đó theo đúng các lễ nghi ghi trong đạo thánh của ông.


  Ông Jeannot tốt bụng đang chờ đợi một kết luận khác hẳn, đã vui mừng khôn xiết khi nghe anh ta nói như thế. Ông dẫn anh đến nhà thờ Đức Bà, là người đỡ đầu, xin làm lễ thánh và đặt tên là Jean. Sau đó ông gửi anh đến cho những người sáng suốt để họ hoàn thành việc dạy dỗ cho anh. Tín đồ mới cải đạo đã được nêu dẫn từ ngày đó như một gương mẫu của mọi đạo đức.


  
Truyện III BA CHIẾC NHẢN HOẶC BA TÔN GIÁO


  Chuyện của Néiphile xinh đẹp kể đại để được tán thưởng. Sau một vài suy nghĩ, nữ hoàng ra hiệu cho Philomène nói, và quý bà này đã bắt đầu như sau:


  Truyện ngắn của quý bà Néiphile làm tôi nhớ lại một trường hợp rất nghiêm trọng mà ngày xưa một người Do thái khác gặp phải. Sự khéo léo trong giải quyết khó khăn sẽ cho quý bà biết được cách trả lời các câu hỏi nan giải. Ngoài ra, sau những lời tốt đẹp chúng ta vừa nghe về lòng tốt vô biên của Chúa và về sự thật của tôn giáo chúng ta, tôi nghĩ, để khỏi suy tư và chỉ giới hạn trong các chuyện của chúng ta, chuyện này sẽ kể về những nỗi gian truân của con người.


  Các quý bà thân mến chắc hẳn đã biết rằng nếu sụ ngu ngốc hay lôi kéo những người tầm thường đến những phẩm tước trong những biến cố khốn khổ, như sự nhục nhã và bất hạnh, thì trái lại, lương tri cứu những người khôn ngoan khỏi những tai họa đôi khi gặp phải, và đảm bảo cho họ được hoàn toàn bình yên. Nếu chỉ chứng minh vế đầu của các đề xuất này thì đã có một loạt ví dụ lặp lại hàng ngày làm căn cứ cho chân lí ấy; nhưng mục đích mà tôi đề ra trong truyện kể của tôi không phải ở chỗ đó: đối tượng duy nhất của tôi trong lúc này cốt để chứng tỏ cho các bạn bằng một sự kiện và chỉ ít lời thôi, rằng lương tri là cái quý nhất trên đời, nó giúp ích rất lớn cho chúng ta tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc.


  Saladin là một con người vĩ đại và can đảm mà thành tích không những đã đưa ông lên đến chức vị vua Babylone, mà còn làm cho ông lập được nhiều chiến công lừng lẫy thắng những người công giáo và người Sarrasins. Vì hoàng tử này phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, lại xa hoa rộng rãi và độ lượng nên đã cạn hết của cải. Nhiều việc xẩy đến đột ngột, ông cần một món tiền lớn, chưa biết lấy đâu ra, lại đang cần rất gấp. Ông nhớ ở trong thành phố Alexandrie có một người Do thái giàu sụ tên là Melchisédec cho vay nặng lãi. Ông nhắm vào anh ta để thoát khỏi lúng túng. Vấn đề không phải chỉ là thuyết phục anh ta giúp ông việc này. Cái khó ở chỗ anh chàng Do thái này là con người vụ lợi và keo kiệt nhất hồi đó, mà Saladin lại không muốn dùng quyền lực ép buộc công khai. Tuy biết trước rằng Melchisédec không khi nào vui lòng biếu ông món tiền ông đang cần, nhưng vì khó khăn bắt buộc, ông đành phải dùng một phương kế có vẻ biết điều. Ông bèn cho mời anh ta đến bên ông, thân mật tiếp anh ở trong cung, để anh ngồi ngay bên cạnh, và nói chuyện với anh thế này: Melchisédec ạ, nhiều người nói với ta là anh khôn ngoan, hiểu biết rộng lại thông thạo về các vấn đề thần thánh; vậy ta muốn anh cho biết, theo anh trong ba đạo Do thái, Hồi và Thiên chúa thì tôn giáo nào tốt và chân chính hơn.


  Anh chàng Do thái vốn cẩn thận lại tinh ý, hiểu ngay rằng nhà vua muốn giăng bẫy, và thế nào anh cũng sẽ bị cho là lừa bịp nếu anh thiên về một trong ba tôn giáo đó. May sao anh chẳng hề ngớ ngẩn tí nào, và còn nhanh trí lạ lùng: Bẩm bệ hạ, - anh đáp - câu hỏi mà bệ hạ chiếu cố đặt ra cho con rất hay và rất quan trọng; nhưng để cho con trả lời một cách vừa ý, kính xin bệ hạ cho phép con bắt đầu bằng một chuyện kể.


  Con nhớ đã nhiều lần nghe nói không biết ở một đất nước nào đó, một người giàu và thế lực, có trong số châu báu của mình, một chiếc nhẫn đẹp và đắt giá vô cùng. Người đó rất hãnh diện về đồ trang sức hiếm ấy, đã nẩy ra ý định chuyển nó cho những người thừa kế, coi như đó là vật kỉ niệm sự giàu có của mình. Ông nói trong di chúc rằng người con trai nào của ông có được chiếc nhẫn đó sau khi ông chết thì được xem là người thừa kế của ông, và được cả gia đình ông tuân theo như thế. Người nhận được chiếc nhẫn đó cũng đã làm như thế đối với những người thừa kế của mình theo cách ấy. Trong một thời gian, đồ trang sức này đã qua nhiều tay, cuối cùng nó lọt vào tay một người có ba con trai, tất cả đều khỏe mạnh, đáng yêu, có đạo đức, phục tùng ý muốn của ông và được ông yêu quý như nhau. Biết được đặc quyền của người sở hữu chiếc nhẫn, mỗi anh con đều muốn được yêu quý hơn nên đã cố tán tỉnh cha già để được cho báu vật đó. Ông lão yêu thương và quý mến cả ba như nhau, và đã lần lượt hứa với từng người, nên rất bối rối, không biết nên cho ai. Ông muốn làm hài lòng cả ba con, và tình yêu con đã gợi cho ông cách giải quyết, ông bí mật bảo một người thợ kim hoàn rất khéo tay làm cho hai chiếc nhẫn khác hoàn toàn giống hệt mẫu, để ngay chính ông cũng không thể phân biệt được cái giả với cái thật. Mỗi người con đã có chiếc nhẫn của mình. Sau khi người cha chết, dĩ nhiên theo như người ta nghĩ, đã nổ ra những cuộc cãi cọ lớn giữa ba anh em. Mỗi người, với cá nhân mình, tự tin là có quyền thừa kế chính đáng; mỗi người tự đặt ra bổn phận phải làm cho mình được công nhận là thừa kế, và đòi được có vinh dự đó. Hai người kia từ chối. Lúc bấy giờ, mỗi người về phía mình, tự đặt ra danh hiệu riêng; nhưng các chiếc nhẫn lại giống hệt nhau không có cách gì phân biệt được cái nào là thật. Kiện tụng về thừa kế xẩy ra; nhưng việc kiện tụng này rất khó xử, đã bị treo lại và còn treo lại nữa.


  Cũng như thế, bẩm bệ hạ, những luật lệ Thượng đế ban cho ba dân tộc mà bệ hạ vừa chiếu cố hỏi con: mỗi dân tộc tưởng mình là thừa kế của Thượng đế, mỗi dân tộc tưởng mình có được luật lệ đích thực của Người và tuân thủ những mệnh lệnh thật của Người. Biết được luật lệ nào là có cơ sở hơn trong những yêu sách của Người, cái đó còn chưa chắc chắn, và cái đó theo như bề ngoài thì sẽ còn rất lâu.


  Qua câu trả lời này, Saladin thấy người Do thái đã khéo léo thoát khỏi cái bẫy ông giăng ra. Ông hiểu rằng có giăng ra thêm cho anh ta những cái khác cũng vô ích. Ông chẳng có cách nào hơn nói thật với anh ta; ông làm việc đó chẳng có thủ đoạn gì cả. ông nói rõ với anh là ông đang rất cần tiền và yêu cầu anh cho ông vay. Đồng thời ông cũng cho anh biết ông đã định làm gì trong trường hợp câu trả lời của anh không khôn ngoan. Người Do thái động lòng hào hiệp, đã cho ông vay đủ số tiền ông cần; và nhà vua hiểu được phương sách này, đã tỏ ra rất biết ơn. Không những ông vui lòng hoàn trả nợ cho người Do thái, mà còn cho anh nhiều tặng phẩm, giữ anh lại bên mình, đối đãi với anh một cách đặc biệt và luôn làm cho anh hãnh diện vì tình bạn của ông.


  
Truyện IV KHÉO TRÁNH TRỪNG PHẠT


  Bà Philomène vừa kể hết chuyện thì Dionéro ngồi liền bên cạnh, biết đến lượt mình, đã tiếp lời ngay, không đợi lệnh của nữ hoàng, và đây là cách ông mở đầu:


  Như ý định của quý bà xinh đẹp trong khi kể các câu chuyện là để qua thời gian một cách vừa ý, tôi nghĩ rằng mỗi ngựời chúng ta có thể tự do kể câu chuyện mà mình cho là phù hợp để giải quyết mục đích ấy. Ý nghĩ của nữ hoàng chúng ta trước khi bà được nắm quyền là thế; và tôi tin rằng bà không bao giờ thay đổi ý kiến về phưong diện này. Vậy tôi cũng đánh bạo mà không sợ quở trách gì, kể cho quý vị nghe một chuyện vui hơn chuyện mà quý vị vừa nghe. Quý vị đã thấy bằng những lời khuyên khôn ngoan nào Jeannot biết cách chuyển đạo anh chàng Do thái Abraham, và với sự nhanh trí như thế nào, người Do thái Melchisédec tránh được bẫy của Saladin; bây giờ các vị sẽ thấy một thầy dòng khéo tránh được một sự trừng phạt rất nặng mà anh ta đáng phải chịu.


  Ở vùng Lunigiane, không xa vùng chúng ta mấy, có một nhà dòng. Ngày xưa ở đấy các tu sĩ là gương mẫu về sùng bái và thánh đức. Vào hồi họ bắt đầu thoái hóa, trong số họ, có một thầy dòng trẻ, dù rất cảnh giác và khổ luyện vẫn không kiềm chế nổi những kích thích xác thịt. Một hôm vào giữa trưa, tức là lúc các tu sĩ khác đang nghỉ ngơi, anh đã ra ngoài đi dạo một mình xung quanh nhà thờ ở một nơi rất vắng vẻ. Tình cờ anh thoáng thấy một người con gái nông dân trong làng đang cắt cỏ trên đồng. Cuộc gặp người con gái xinh đẹp có một thân hình quyến rũ đã gây cho anh một ấn tượng mạnh. Anh tiến đến gần, bắt chuyện với cô, tán tỉnh ngọt ngào thế nào mà được cô ưng ý ngay. Anh dẫn cô vào trong tu viện và đưa cô vào phòng riêng mà không ai trông thấy. Tôi xin để quý vị tưởng tượng lấy những lạc thú của hai người; điều tôi có thể nói với quý vị về đề tài này là hoạt động của họ dữ dội và ít dè dặt đến mức cha viện trưởng ngủ trưa xong, đang yên lặng dạo trong phòng ngủ tập thể khi qua trước phòng riêng của thầy dòng thì bỗng nghe tiếng động họ phát ra. Ông nhẹ nhàng đến gần cửa, tò mò lắng tai thì nghe rõ ràng có tiếng đàn bà. Mới đầu ông định gọi mở cửa, nhưng ông nghĩ lại, và hiểu rằng dù gì đi nữa, thì tốt hơn cả là ông cứ trở về phòng mình không nói gì hết, chờ cho thầy dòng trẻ bước ra.


  Mặc dù anh này đang rất mải mê, và thú vui hầu như làm anh ngây ngất, nhưng trong một khoảng ngừng nghỉ, anh có cảm giác nghe trong phòng ngủ có tiếng bước chân. Nghĩ thể anh liền chạy nhón chân thật nhanh đến một cái lỗ nhỏ và trông thấy cha bề trên đang lắng nghe. Anh tin chắc là cha đã nghe tất cả, và anh cho rằng mình toi rồi. Ý nghĩ về những quở trách và sự trừng phạt làm anh rùng mình. Nhưng, không để cho người tình nhận thấy anh bối rối, buồn bã, anh moi óc tìm một mưu mẹo để thoát khỏi sự cố gay go này bằng một giá rẻ nhất. Sau khi suy nghĩ một tí, anh đã tìm ra một chước khá hay nhưng đầy ác ý làm cho anh thắng lợi tuyệt vời. Làm như không thể giữ cô thôn nữ ở lại lâu hơn: tôi đi lo - anh nói với cô - tìm cách đưa cô ra khỏi đây mà không để ai nhìn thấy, cô phải im lặng và đừng sợ gì hết; tôi sẽ về ngay. Thầy dòng đi ra khóa cửa lại hai vòng, chạy thẳng đến phòng cha bề trên, đưa cho cha chiếc chìa khóa phòng mình như các tu sĩ vẫn làm mỗi khi ra khỏi tu viện, và thưa với cha một cách bình tĩnh: vì sáng nay con không thể cho đưa hết số gỗ đã chặt ở trong rừng về, vậy con xin cha cho phép con đi ngay để sai người đem về số gỗ còn lại.


  Cách làm đó chứng tỏ cho cha bề trên rằng thầy dòng trẻ còn lâu mới nghi ngờ mình đã bị phát hiện. Hí hửng tin vào dự định sai lầm của mình, ông vờ như không biết gì, đã cầm chìa khóa và cho phép anh đi vào rừng. Khi anh đi khuất, ông bèn nghĩ đến cách giải quyết. Ý nghĩ đầu tiên nẩy ra trong óc là mở cửa của thủ phạm trước mặt tất cả các tu sĩ để sau này họ khỏi ngạc nhiên vì sự trừng phạt nặng nề ông sẽ đưa ra; nhưng nghĩ rằng cô gái có thể thuộc về những người tử tế, và thậm chí là một người đàn bà đã có chồng, mà chồng lại đáng nể trọng, ông tính là trước tiên ông phải đi một mình đến hỏi cô ta để sau đó biết cách giải quyết tốt nhất. Vậy là ông đi tìm cô tù nhân xinh đẹp; và sau khi mở phòng riêng một cách thận trọng, ông bước vào và khóa cửa lại.


  Cô gái đang im thin thít thấy ông vào thì cuống lên, rất xấu hổ và sợ bị sỉ nhục tàn tệ, đã òa ra khóc. Cha viện trưởng nheo mắt nhìn cô, ngạc nhiên thấy cô xinh đẹp, xúc động vì nước mắt của cô; và thế là tức giận nhường chỗ cho thương hại, ông không còn đủ sức thốt lên với cô một câu quở trách nào. Quỷ luôn luôn theo dõi các nhà tu; nó lợi dụng lúc mềm yếu này để cám dỗ cha, nó cố đánh thức ở cha những kích thích xác thịt. Nó gợi ra hình ảnh những khoái cảm mà người đồng đạo trẻ của ông đã được hưởng, và lúc đó, cha bề trên mặc dù tuổi tác, vẫn thấy muốn nếm thử những khoái cảm như thế, đã tự nhủ: Tại sao mình lại chịu nhịn một món bở tự đâu dâng cho mình? Mình đã phải khổ sở vì bao nhiêu thiếu thốn, chưa kể món này. Thật tình, cô gái này hết sức xinh đẹp! Tại sao mình không thử dụ cô ấy đến với ý đồ của mình? Ai mà biết được chuyện này? Có bao giờ người ta biết được nó không? Tội kín được tha thứ một nửa. Vậy chúng ta hãy lợi dụng một dịp may có lẽ không trở lại bao giờ, và đừng chê một thú vui trời đem đến. Với tinh thần đó, ông đến gần người đẹp đang buồn bã, và giữ một dáng điệu khác hẳn lúc vào, ông tìm cách làm yên lòng cô, dịu dàng bảo cô đừng buồn phiền gì cả. Thôi đừng khóc con ạ, cha biết rằng con đã bị cám dỗ: vậy đừng sợ cha sẽ làm gì thiệt hại cho con; cha cũng muốn làm như thế đối với cha. Tiếp đó ông khen ngợi thân hình cô, khuôn mặt, đôi mắt đẹp đẽ của cô. Dáng điệu và giọng nói của ông cho thấy sự say mê của ông. Cũng dễ hiểu rằng cô gái vốn chẳng phải là sắt đá gì nên không chống cự được lâu. Cha bề trên lợi dụng sự dễ dãi để vuốt ve và say sưa hôn hít cô hết cái này đến cái khác. Tiếp đó, ông kéo cô đến bên giường, và để gợi cho cô tính táo tợn, ông nhảy lên đó trước. Ông van nài, khẩn khoản cô theo gương ông, cô đã làm theo sau một vài điệu bộ giả vờ uốn éo. Nhưng người ta tin chắc rằng tuy ông già lấy cớ là không làm cho cô mệt vì sức nặng của sự tôn kính, mà thực tế ông không gầy, đã làm cho cô có tư thế hưởng ứng say sưa khiến ông thích thú và người khác ở hoàn cảnh đó chắc cũng chẳng chê.


  Tuy nhiên, thầy dòng trẻ đâu có đi vào rừng, anh chỉ giả vờ, và nấp vào một chỗ ít ai qua lại trong phòng ngủ. Chỉ vừa trông thấy cha bề trên đi vào phòng riêng của anh là anh đã giũ bỏ được mọi nỗi sợ hãi. Anh hiểu ngay từ lúc ấy, rằng vố chơi khăm đầy ác ý anh nghĩ ra sẽ có hiệu quả hoàn toàn. Để biết chắc điều đó, anh đã nhẹ nhàng đến bên cửa, và trông thấy qua một cái lỗ chỉ một mình anh biết, tất cả những gì diễn ra giữa cô gái và đức cha viện trưởng chí tôn.


  Sau khi cha bề trên đã thỏa thuê với cô thôn nữ trẻ, và như dự định ông sẽ làm, ông đã rời cô gái, khóa cửa lại và về phòng mình. Một lúc sau, biết thầy dòng đã trở về tu viện và thực thà tin rằng anh từ trong rừng về, ông liền cho đi tìm anh ngay với ý định khiển trách anh thật nặng và cho anh vào tù để loại trừ địch thủ đặng một mình hưởng chiến quả. Vừa trông thấy anh bước vào ông đã lên mặt nghiêm khắc. Sau khi ông mắng phủ đầu và tuyên bố sự trừng phạt ông dành cho anh, thầy dòng trẻ không hề rối trí tí nào, liền trả lời ông ngay: Kính thưa cha bề trên, con vào dòng tu Thánh Benoit này chưa được lâu nên chưa hiểu hết các luật lệ. Cha đã dạy con rất kĩ về những sự nhịn ăn và những ngày lễ trọng; nhưng cha chưa hề bảo con rằng các con của Thánh-Benoit phải cho phụ nữ quyền cao hơn và phải tự hạ mình trước họ; bây giờ cha bề trên đã làm gương cho con việc ấy, con xin hứa với cha là con sẽ không bao giờ dám thiếu sót nếu được cha tha thứ cho sai lầm của con.


  Cha bề trên đâu có ngốc mà không hiểu ngay được rằng thầy dòng biết rõ cái đó hơn ông và nhất định anh ta đã trông thấy tất cả những gì ông vừa làm với cô gái. Vì vậy, ông rất xấu hổ vì tội của mình, không dám bắt anh phải nhận một hình phạt mà anh cũng như ông đáng phải chịu, ông vui lòng tha thứ cho anh và bảo anh giữ kín tất cả những gì đã xẩy ra. Họ cùng tìm cách để bí mật đưa cô gái ra khỏi tu viện, và để đưa cô vào như thế nhiều lần khác nữa.


  
Truyện V BỮA TIỆC GÀ RỪNG HAY GIAI THOẠI VỀ MỘT ÔNG VUA PHÁP


  Truyện ngắn Dionéro kể đã động chạm đến tính cả thẹn của quý bà khiến lúc đầu họ không khỏi đỏ mặt. Nhiều bà định ngăn ông lại; nhung rồi họ nhìn nhau suýt nữa thì phá lên cuời. Tuy nhiên, họ đã kiềm lại và nghe nốt đoạn cuối, bằng lòng để mỉm cuời trong bụng. Nhưng khi truyện kết thúc họ nghĩ phải khiển trách Dionéro về thiếu ý tứ và nói cho ông biết kể những chuyện nhu vậy trước mặt phụ nữ là không phù hợp chút nào. Sau đó, nữ hoàng quay sang Flamette đang ngồi trên cỏ bên cạnh Dionéro ra lệnh tiếp theo như thứ tự quy định; và quý bà này không để nài thêm, đã bắt đầu như thế này với vẻ mặt tươi cười:


  Tôi rất mê chuyện vừa rồi đã kể cho chúng ta về những mưu mẹo ứng xử tài tình. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một mánh khóe của một nữ quý phái, mà gương của bà sẽ chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu những người đàn ông biểu dương trí khôn và lương tri trong khi tìm cách làm cho phụ nữ dòng dõi cao hơn yêu mình thì trái lại, những người đàn bà lại biết đề phòng để tránh khỏi tình yêu của những người đàn ông dòng dõi cao hơn họ.


  Hầu tước xứ Montferrat là một trong những thuyền trưởng vĩ đại và gan dạ nhất trong thời đại ông. Thành tích đã đưa ông lên đến chức Gonfalonier* của Giáo hội. Với tư cách này, ông bị bắt buộc phải thực hiện một chuyến đi ra hải ngoại đem một đội quân công giáo lớn đi chinh phục Đất Thánh. Một hôm trong khi người ta nói về những kì công của ông ta ở triều đình Philippe-Chột, vuaPháp đang chuẩn bị một chuyến đi như thế, một thị thần đánh liều nói rằng trong thiên hạ không có một đôi nào đẹp hơn đôi vợ chồng hầu tước; và ông chồng càng vượt trội các chiến binh khác về phẩm chất bao nhiêu thì bà vợ càng cao hơn hẳn các phụ nữ khác về sắc đẹp và đức hạnh bấy nhiêu.


  Những lời nói đó gây ấn tượng cho nhà vua đến mức chưa bao giờ trông thấy nữ hầu tước mà ngay lúc bấy giờ ông đã cảm thấy yêu bà. Vì lúc bấy giờ ông đang sắp sang Palestine, ông quyết định chỉ đi thuyền đến Gênes thôi, để rồi đi đường bộ đến thành phố này đặng có dịp được đi qua Montferrat thăm người đẹp này ở đấy. Ông tự đắc là thừa cơ vắng mặt người chồng, ông có thể muốn gì được nấy ở người vợ.


  Philippe thực hiện dự định ngay. Sau khi cho đoàn thủy thủ đi trước, ông bắt đầu lên đường với một số người tùy tùng. Một ngày trước khi đến nơi ở của nữ hầu tước, ông phái người đến báo cho bà biết là hôm sau ông sẽ đến ăn tối ở nhà bà. Nữ hầu tước vốn thận trọng và khôn ngoan, trả lời rằng bà rất hãnh diện về vinh dự đó và sẽ cố gắng hết sức để tiếp đón nhà vua. Cuộc đến thăm này của một hoàng đế - ngài không thể không biết chồng bà đi vắng - lúc đầu làm cho bà lo sợ. Bà không đoán được lí do; nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, bà đã tin chắc rằng tiếng đồn về nhan sắc của bà làm cho nhà vua có sự phân biệt này. Tuy nhiên, để giữ gìn phẩm giá của địa vị mình, bà quyết định đón tiếp nhà vua hết sức trọng hậu. Bà cho tụ họp nhiều người trong tổng lại để hỏi ý kiến họ xem nên làm gì trong trường hợp đó; nhưng bà không muốn giao cho ai lo liệu bữa tiệc, và chọn món ăn tiếp khách. Bà ra lệnh cho người mua tất cả số gà rừng kiếm được và sai các đầu bếp biến đổi chúng thật khéo và làm nhiều món ăn nhưng không thêm vào đó một loại thịt nào khác.


  Hôm sau nhà vua đến đúng như đã báo và được nữ hầu tước đón tiếp long trọng. Ông rất hài lòng về cuộc đón tiếp của bà, và khi nhìn thấy nhan sắc của bà vượt hơn cả lời đồn ông được nghe, tình yêu của ông đã tăng dần theo vẻ đẹp ông nhận ra. Ông đã ca ngợi bà rất nhiều, và những lời khen ngợi đó chỉ mới là một bộc lộ yếu ớt của những ngọn lửa ông cảm thấy. Sau đó để nghỉ ngơi, ông rút lui vào một phòng được chuẩn bị cho ông; rồi đến giờ ăn tối, Hoàng thượng và nữ hầu tước cùng ngồi chung vào một bàn.


  Thức ăn ngon, rượu vang thượng hạng, sự vui thích được ở bên cạnh một mĩ nhân mà ông ngắm nhìn không chán, đã kích động nhà vua. Tuy nhiên, khi nhận thấy món nào cũng toàn là thịt gà chế biến theo nhiều cách khác nhau, hình như ông hơi ngạc nhiên về cung cách này. Ông đã chú ý rằng vùng này có nhiều loại gia cầm và có cả thú săn, nên ngờ rằng đây là phụ thuộc vào ý của nữ chủ nhân muốn dọn tiệc như vậy. Nhưng ý thức lịch sự đã ngăn ông tỏ ra không bằng lòng. Thậm chí ông còn vui mừng tìm thấy trong sự đa dạng của các món ăn chỉ làm bằng một thứ thịt, dịp tốt để buông lời nói đùa ý nhị với nữ hầu tước. Thưa quý bà, - ông hỏi - có phải chỉ ở trong xứ này gà mái sinh ra không cần có gà trống? Chắc để ám chỉ rằng trong số món thịt gà đó chẳng thấy có gà trống tơ, cũng chẳng có gà thiến. Bà hầu tước xứ Montíerrat hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này, và thấy rằng đó là lúc để cho hoàng đế biết phương cách của bà, ngay tức thì bà đáp lời: Bẩm hoàng thượng, không ạ; nhưng phụ nữ ở đây thì đều giống như ở mọi nơi khác, mặc dù có sự khác nhau ở chỗ quần áo họ mặc và phẩm hạnh của họ.


  Nhà vua cảm nhận tất cả sức mạnh của câu trả lời, hiểu ngay chủ định của bà hầu tước trong khi cho dọn ra bấy nhiêu món thịt gà rừng. Ngay lúc đó, ông thấy rõ có tiến thêm nữa cũng vô ích; sự ân cần của ông sẽ phí hoài đối với một người đàn bà có khí phách như thế; và đây không phải lúc dùng bạo lực. Ông tự trách mình là đã bốc lửa quá nhẹ nhàng, và xét thấy cách giải quyết tốt nhất cho danh dự của ông là cố dập tắt lửa lòng bằng việc từ bỏ những kì vọng tự đắc mà ông đã ngộ nhận. Vì thế ông đã từ bỏ ý muốn dụ dỗ nữ hầu tước thêm nữa vì sợ lại gặp phải những ứng xử mới. Vừa đứng lên khỏi bàn ăn, ông đã lên đường đi Gênes ngay để dễ che giấu mục đích chuyến viếng thăm tội lỗi này; và ông cảm ơn nữ hầu tước về sự tiếp đãi nồng hậu đối với ông.


  
Truyện VI CHO MỘT ĐƯỢC TRĂM


  Cả hội khen ngợi nữ hầu tước xứ Montferrat khôn ngoan và khâm phục bài học tế nhị bà đã dạy cho vị vua Pháp. Sau đó, Émilie ngồi cạnh Flamette chỉ chờ lệnh của nữ hoàng để thực hiện nhiệm vụ. Với sự khôn ngoan vốn có, sau khi nhận lệnh, cô đã bắt đầu như thế này:


  Thưa quý bà, tôi cũng không muốn giữ kín bài học mà một người trần tục dạy cho một kẻ tu hành tham lam và hà tiện. Chuyện này cũng vừa vui vừa đáng ca ngợi.


  Mới đây, trong thành phố chúng ta có một thầy tu dòng Cordelier giữ nhiệm vụ kiểm tra lòng tin. Tuy ông ta cố gắng tỏ ra là một người thánh thiện và sùng tín đạo Gia-tô như chuyện thường tình ở các thầy tu đó, nhưng ông hăng hái tìm kiếm những người có đầy túi tiền hơn là những người có ảnh hưởng chất độc tà thuyết. Tình cờ ông gặp một người nhiều tiền nhưng ít thận trọng. Một hôm anh ta đang ở trong một hội vui bạn bè, đầu chếnh choáng hơi men hay quá hứng khởi, đã bạo gan nói ở trong kho nhà anh có những loại rượu mà ngay cả Chúa cũng uổng nếu Người ở trên đời này. Chẳng qua đó chỉ là một câu nói chất phác, chứ đâu phải vì thiếu lòng tin, thế mà chẳng bao lâu nó đã đến tai cha kiểm tra. ông này biết rõ tiềm năng của người phát ngôn đó, liền đâm bổ đến và phê phán anh. Ông tin chắc rằng làm như thế sẽ đưa được nhiều tiền vào túi ông hơn là đưa ánh sáng và sự cứu giúp cho lòng tin của anh ta.


  Khi tu sĩ kiểm tra hỏi có phải những gì người ta đã báo cáo với ông là đúng không thì anh trả lời là đúng, và anh kể lại anh đã nói câu ấy như thế nào và với ý nghĩa gì. Cha kiểm tra chỉ muốn tiền của anh ta, liền vặn lại ngay: Có phải anh tưởng rằng Chúa cũng là một kẻ nghiện rượu vang ngon như là một tên Chincillon, hay như một kẻ nào trong số các anh không lúc nào rời khỏi quán phải không? Chắc hẳn bây giờ anh muốn giả đò kêu xin với chúng tôi rằng trường hợp của anh chẳng có gì nghiêm trọng; nhưng vô ích thôi; và nếu chúng tôi làm đúng bổn phận của chúng tôi thì anh sẽ bị phạt hỏa thiêu. Những câu dọa nạt đó và nhiều câu khác nữa được nói lên bằng một giọng hung hăng và gay gắt như thể đó là vấn đề của một người theo thuyết khoái lạc của Epicure phủ nhận sự bất diệt của linh hồn; hay nghi ngờ sự tồn tại của Chúa và thần linh, Người bị tra hỏi hết sức khiếp sợ. Sau ít lúc suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, tìm kế xin giảm nhẹ bớt hình phạt, anh đã nghĩ đến thuốc thơm Plutus để bôi tay cha kiểm tra, khi chưa biết chọn loại thuốc nào chống được độc tố của tính hà tiện đang gậm nhấm hầu như tất cả tu sĩ và nhất là dòng Cordelier, vì anh cho rằng họ không dám sờ tiền. Tuy Galien không hề chỉ dẫn phương pháp thực hiện, nhưng thuốc này thật tuyệt vời. Anh đã nhờ có nó mà thoát được nạn. Thuốc thơm có hiệu lực lạ kì đến nỗi giàn thiêu mà anh bị đe dọa đã biến thành một cây thánh giá. Anh được cấp một cây thánh giá; và như anh phải đi du hành Đất Thánh, người ta cố ý trang trí cờ biển cho anh một cây thánh giá màu vàng trên nền đen. Sau khi giải tội nhẹ nhàng, cha kiểm tra cho anh được tự do với điều kiện sám hối cuối cùng là tất cả các buổi sáng phải nghe thánh lễ ở nhà thờ Sainte-Croise, và đến giờ ăn trưa anh phải đến trình diện trước cha để chờ lệnh mới, cha sẽ cho phép anh tùy ý sử dụng thời gian còn lại trong ngày.


  Trong lúc người sám hối thực hiện đúng tất cả những kỉ luật bắt buộc, một hôm anh nghe hát trong thánh lễ, những lời này của Kinh Thánh: Các con cho một sẽ được trăm, và sẽ có cuộc sống vĩnh hằng. Xúc động vì lời này, anh đã ghi in trong óc. Anh đến đúng giờ trình diện với cha kiểm tra và thấy cha đang ngồi ở bàn ăn. Anh đến bên cha, và khi cha hỏi có nghe thánh lễ không, anh đã trả lời ngay là có. Con có nghe điều gì - cha hỏi lại - làm cho con nghi ngờ, và con muốn cha giảng rõ thêm cho không? Thưa cha kính mến, không ạ, con tin hoàn toàn và không nghi ngờ gì cả; nhưng vì cha cho con nói thì con cũng xin thưa là con đã nghe một điều làm cho con lo buồn cho cha và các đồng đạo của cha khi con nghĩ đến số phận của các cha ở cuộc đời khác. Đó là cái gì vậy? -cha kiểm tra hỏi - Đó là lời này trong Kinh Thánh: Các con cho một sẽ được trăm - người sám hối trả lời - Chẳng có gì là thật hơn thế; - cha trả lời - nhưng cha không thấy cái gì ở đó có thể làm cho con lo buồn cho chúng tôi cả. Các cha sẽ biết điều ấy: - anh này đáp - từ ngày con hay đến tu viện của các cha, con thấy những người nghèo ở ngoài cổng đều được bố thí khi thì một, khi thì hai nồi cháo, thực ra là đồ ăn thừa của các cha. Vậy, nếu mỗi nồi cháo đem cho các cha sẽ được nhận một trăm nồi ở thế giới kia thì các cha sẽ được quá nhiều đến nỗi các cha có thể bị chết đuối trong ấy tất cả.


  Sự ngây ngô này làm phì cười mọi người cùng ngồi ăn với cha kiểm tra: nhưng cha thì cảm thấy rõ đó là một câu giễu cợt chống tính keo kiệt và tính đạo đức giả của các thầy tu, và là một lời mắng gián tiếp đối với hạnh kiểm của cha, làm chạm tự ái của cha, và lẽ ra phải khởi tố một lần nữa với anh ta, nếu như cha không sợ quần chúng nổi dậy, vì họ đã khiển trách cha về vấn đề đó lần trước. Trong lúc tức giận cha ra lệnh cho anh biến đi, không được xuất hiện trước mặt cha nữa và từ nay cha để mặc cho anh sống tùy ý.


  
Truyện VII SỰ KHIỂN TRÁCH MƯU TRÍ


  Truyện ngắn của Émilie và lối kể duyên dáng của cô làm cho nữ hoàng và cả hội vui thích. Mọi người hết sức khâm phục câu nói của anh chàng được cấp cây thánh giá. Sau trận cười như nắc nẻ, ai nấy đều giữ im lặng. Philostrate, đến lượt mình, đã vào đề bằng những suy nghĩ thế này: Thưa quý bà, - anh nói - thật đáng khen khi người ta đánh trúng đích, ngay cả đích cố định và bất động; nhưng cũng nên nhìn nhận rằng người ta đạt thành tích cao hơn khi bố trí ngắm không dễ dàng mà bắn lại rất mạnh. Các thầy tu chẳng hạn, để hở sườn cho những lời đùa giỡn, chế giễu mãnh liệt vào một mục tiêu rất rộng bao gồm mọi thói hư của họ, mà đánh vào đó rất dễ dàng. Không phải tôi không ca ngợi cách của anh chàng Cây Thánh giá dùng để chế giễu tính hà tiện của cha kiểm tra và lòng từ thiện giả tạo của các tu sĩ, những người đồng đạo của ông ta, vì họ chỉ bố thí cho người nghèo những thức ăn thừa của họ đáng đổ đi để cho những con vật dơ bẩn lăn vào ăn lại. Nhưng tôi muốn nêu bật sự nhanh trí của một người mà tôi nhớ lại khi nghe chuyện kể vừa rồi. Quý bà sẽ thấy con người đó biết mượn những cái tên khác để khiển trách tôn ông Can de la Scale về một nét hà tiện mà anh ta cảm thấy, và qua đó anh nhận ra rằng từ trước cho đến lúc bấy giờ tôn ông này đã tỏ ra rộng rãi và hào hiệp đối với tất cả mọi người.


  Ít ai quên rằng tôn ông Can de la Scale là một trong những lãnh chúa lỗi lạc sinh ra ở Italia từ hồi hoàng đế Frédéric II. Chẳng có mấy người được vận may ưu đãi và biết tự tạo danh giá bằng của cải của mình hơn ông ấy. Một hôm ông dự định tổ chức một lê hội linh đình trong thành phố Vérone, nên đã sai chuẩn bị rất lớn. Bỗng nhiên ông thay đổi quyết định chẳng hiểu vì những lí do gì. Ông biếu quà cho khách lạ từ mọi nơi kéo về triều đình của ông khi họ nghe tin lễ hội này. Với phép lịch sự này, ông đền bù các cuộc biếu diễn văn nghệ và vui chơi đã được ông dự kiến. Trong những nghĩa hiệp hào phóng này ông quên mất một anh chàng tên là Bergamin, một con người dễ chịu, có khoa nói và dí dỏm mà chắc hẳn ông đã nghe tiếng. Người ta cho rằng sự lãng quên cố ý này về phía ông hoàng là vì ông nghĩ rằng con người này không đáng để ông bận tâm. Theo ý nghĩ đó ông cho rằng ông không phải đền bù gì cho anh ta cả, cũng chẳng cần cho người bảo anh quay trở về.


  Tuy nhiên, Bergamin đã cất công đi đến Vérone chỉ vì hi vọng kiếm được lợi lộc gì, khi thấy người ta không nghĩ gì đến anh, và anh lại đã tiêu tốn khá nhiều ở quán hàng vừa cho đầy tớ, vừa cho những con ngựa nên bắt đầu sốt ruột và rất buồn. Nhung anh biết chắc không thể nào ra đi mà không chào ông chủ quán, nên dù đã tiêu hết tiền anh vẫn phải chờ thêm; vì ông này không để anh trả nợ bằng những lời dí dỏm.


  Anh chàng Bergamin khốn khổ đã đem theo ba bộ quần áo khá đẹp và sang trọng mà những lãnh chúa nào đó đã tặng anh, để mặc diện trong lễ hội. Anh đem cho chủ quán một bộ để trả nợ. Vì anh vẫn cứ khăng khăng không chịu quay về, anh đành phải gán thêm bộ thứ hai. Cuối cùng, quyết định chờ kết cục của cuộc phiêu lưu này, anh đang sắp sửa đem gán nốt bộ thứ ba và ra về thì một hôm, có mặt trong bữa ăn tối của tôn ông Can, anh xuất hiện trước mặt ông với vẻ âu sầu và mơ mộng. Anh làm sao thế, Bergamin? -lãnh chúa hỏi anh, cốt để lăng nhục anh hơn là để nghe anh đối đáp - Anh làm sao thế? Anh có vẻ buồn phiền. Anh có thể cho biết nguyên do không? Bergamin đã trả lời ngay lập tức như là anh đã chuẩn bị sẵn, bằng truyện kể thế này:


  Thưa đức ông, ngài sẽ biết một người tên là Primasse, khét tiếng giỏi ngôn ngữ học ở thời đại anh ta, làm thơ rất dễ dàng. Chưa bao giờ có thi sĩ nào ứng khẩu được như anh ta về tất cả các đề tài. Biệt tài này cộng với những hiểu biết rộng làm cho anh ta nổi tiếng ngay cả ở các nơi anh chưa bao giờ đến, đâu đâu cũng kháo chuyện về Primasse: Danh tiếng chỉ nói về anh ta. Ước muốn nắm được những kiến thức mới, một hôm đã dẫn anh đến Paris. Anh ta xuất hiện ở đó với một nhóm quân gia theo hầu buồn bã; vì sự thông thái không thể làm cho anh thoát khỏi nghèo khổ được, bởi lẽ các ông lớn rất hiếm khi khen thưởng thành tích. Anh đã nghe nói nhiều trong thành phố này có giám mục Cluny, sau giáo hoàng, là giám mục áo tím giàu nhất của giáo hội. Người ta đồn những sự kì lạ về cảnh hoa mĩ, về triều đình huy hoàng của ông, về cách ông đãi tiệc nhĩrng người đến thăm ông trong giờ ăn tối. Anh hỏi kĩ đường đi nhưng còn sợ không gặp được người cùng đi về phía ấy có thể ngăn anh khỏi lạc và đi vào nơi nào đó không có gì ăn, anh đã đề phòng, đem theo ba chiếc bánh mì, còn nước uống thì anh tìm đâu mà chẳng có, hơn nữa anh cũng chẳng thích uống nước mấy. Có dự phòng đó rồi, anh lên đường đi một mạch đến đúng biệt thự nghỉ ngơi của đức giám mục áo tím trước giờ ăn tối. Anh đi vào, ngắm nghía tất cả, và khi nhìn thấy số bàn ăn đặt ra, các bàn bày đủ thức ăn, đồ uống chuẩn bị sẵn, anh đã tự kết luận rằng quả thật người ta đồn không quá về sự xa hoa của đức giám mục.


  Trong lúc anh đang mải suy nghĩ không dám bắt chuyện với ai cả, mắt tò mò nhìn khắp nơi thì đã đến giờ ăn tối. Ông chủ khách sạn ra lệnh đưa nước rửa tay cho khách, rồi mọi người ngồi vào bàn. Tình cờ Primasse lại ngồi đối diện với cửa phòng mà từ trong đó đức giám mục đi vào phòng ăn. Thưa đức ông, xin ngài lưu ý rằng đã thành thói quen ở nhà ông ấy người ta không dọn ra gì hết, ngay cả bánh mì, khi ông ấy chưa ngồi vào bàn. Mọi người đã ngồi vào, ông chủ khách sạn cho người thưa với giám mục rằng nhà bếp đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngài ra để phục vụ. Giám mục từ phòng riêng bước ra. Vừa đặt chân vào phòng, thì đập ngay vào mắt ông là khuôn mặt và cách ăn mặc lố lăng của Primasse mà ông trông thấy lần đầu tiên, và đó đúng là đối tượng đầu tiên ở cái nhìn của ông đã tạo ra cho ông một suy nghĩ chưa từng có trong óc. Nhưng này, thấy không - ông tự nhủ - mình cho ai ăn của mình đây! Rồi sau khi lùi lại một bước, ông bảo đóng cửa phòng ông lại, và hỏi những người tùy tùng có ai biết người ngồi ở bàn trước cửa phòng ông. Mọi người đều trả lời không hề biết.


  Tuy nhiên, Primasse đói như một người đi lâu, và chưa quen ăn tối quá muộn, thấy giám mục bắt đợi lâu quá, liền lấy từ trong túi anh ra một chiếc bánh mì ra ăn không khách sáo gì cả. Một lát sau, giám mục lệnh cho một gia nhân ra xem người lạ còn ở đấy không. Anh ta vẫn còn ở đấy, thưa đức ông, - anh đầy tớ trả lời - và vẫn ăn miếng bánh mì hình như của anh ấy mang đến. Anh ta cứ việc ăn của anh ta nếu anh ta có, vì của tôi thì anh ấy sẽ không sờ đến hôm nay - giám mục lại nói với một cử động giận dữ. Tuy nhiên ông không muốn sai người bảo anh ta rút lui, vì ông nghĩ rằng người lạ sẽ tự giải quyết cái đó. Primasse không nghi ngờ có gì xẩy ra, sau khi ăn hết một chiếc bánh và thấy giám mục chưa vội ra, liền lấy chiếc thứ hai ra và ăn ngon lành như chiếc thứ nhất. Người ta cho giám mục biết chuyện đó, vì ông đã bảo nhìn lại xem người lạ có còn ở đấy không. Cuối cùng, Primasse thất vọng không thấy ông đến, và sau khi đỡ đói nhờ hai chiếc bánh trước, rút nốt chiếc bánh thứ ba và không sợ làm cho những người ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Giám mục lại được thông báo về chuyện đó, và ngạc nhiên về sự kiên trì của con người ấy, ông tự xét mình và tự nhủ: ý nghĩ gì lạ lùng nẩy ra trong đầu mình hôm nay thế này? Từ đâu đến cái tính hà tiện này? Cái sự khinh bỉ này? Ai mà biết được còn phải khinh ai nữa? Chẳng phải mình đã có đến hàng trăm lần nhận vào bàn ăn của mình người đến lần đầu tiên không cần xem xét họ là sang hay hèn, nghèo hay giàu, là nhà buôn hay kẻ cắp? Chẳng phải với bao nhiêu phần tử xấu mình đã giữ phép lịch sự, mà biết đâu còn xấu hơn người này? Vả lại, không có khả năng hành động hà tiện này đã nhằm vào đối tượng một người không ra gì. Chắc hẳn đây là một nhân vật quan trọng, vì thế mình phải nghĩ lại và tôn vinh anh ta. Nghĩ thế, ông muốn biết anh ta là ai. Khi biết được anh ta là Primasse, và anh ta đến để chứng kiến cảnh huy hoàng của ông mà anh đã nghe nói nhiều, ông giám mục vốn đã biết danh tiếng anh ta, xấu hổ vì phương sách của mình, nên không tiếc một thứ gì để sửa chữa sai lầm của mình, ông tỏ ra rất quý mến anh ta và dành cho anh ta mọi sự tôn kính. Sau bữa ăn tối ông lệnh cho gia nhân đưa những quần áo phù hợp nhất với người có thành tích như anh, tặng anh một túi đầy vàng và một con ngựa rất đẹp, để cho anh tự do ở lại nhà ông bao nhiêu ngày tùy thích. Lòng tràn đầy vui sướng và biết ơn, Primasse đã cảm tạ đức giám mục rất nhiều và cưỡi ngựa lên đường về Paris, mà khi đến đây anh đã đi bộ.


  Đức ông Can de la Scale vốn chẳng thiếu minh mẫn, hiểu ngay Bergamin muốn gì, và không đợi những lời giải thích khác từ phía anh ta, đã mỉm cười nói với anh: Bergamin ạ, anh đã rất thật thà cho tôi biết những nhu cầu của anh, thành tích của anh, tính hà tiện của tôi, và anh muốn gì ở tôi. Thú thực xưa nay tôi chỉ mới tỏ ra hà tiện đối với một mình anh; nhưng tôi hứa với anh là tôi sẽ sửa chữa bằng chính những phương cách mà anh đã khéo léo chỉ ra cho tôi. Nói thế rồi ông sai đem trả các món nợ của Bergamin, tặng anh ta một trong những bộ quần áo sang trọng nhất của ông, một túi đầy tiền, một con ngựa đẹp nhất trong chuồng, và cho anh lựa chọn ra về hay ở lại thêm một thời gian tại Vérone tùy thích.


  
Truyện VIII LÃO HÀ TIỆN ĐƯỢC SỬA SAI


  Khi mọi người đã hết lời ca ngợi sự khôn khéo của Bergamin, bà Laurette thấy mình đã đến lượt nên không đợi lệnh nữ hoàng, đã lên giọng mê hồn phát biểu mấy câu thế này:


  Chuyện chúng ta vừa nghe khuyến khích tôi kể cho các bạn một thị thần dùng lời ý nhị sửa chữa tội hà tiện cho một lái buôn giàu sụ. Tuy rằng chuyện kể ngắn ngủi này cũng có mục đích gần giống như truyện ngắn của Philostrate, tôi cũng dám chắc nó sẽ làm cho quý bà vui thích không kém.


  Ngày xưa ở Gênes có một trưởng giả nhà buôn, lừng danh với cái tên tôn ông Ermin de Grimaldi, là một tư nhân giàu nhất hồi bấy giờ ở Italia. Nhưng ông ấy càng giàu có thì lại càng hà tiện, ông không khi nào mở hầu bao cho bất kì ai, và từ bỏ ngay của mình những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống, ông sợ biết bao phải chi một món rất nhỏ; cái đó khác hẳn với những người dân Gênes thích vẻ huy hoàng tráng lệ và cao lương mĩ vị. Ông đã đẩy tính keo bẩn đến mức những người đồng hương của ông phải tước đi cái biệt danh Grimaldi để gắn cho cái tên Ermin lão hà tiện.


  Trong khi ông ta ki cóp bẩn thỉu để tăng của cải lên hàng ngày thì một thị thần Pháp tên là Guillaume Boursier đến Gênes. Đó là một trưởng giả ngay thẳng và thật thà, nói năng sắc sảo, hoạt bát, độ lượng và nhũn nhặn với tất cả mọi người. Cách cư xử của ông này ngược hẳn với cách cư xử của các thị thần ngày nay. Bọn họ sống cuộc đời trụy lạc trong ngu dốt tối tăm mà không biết xấu hổ, vẫn tự vỗ ngực là trưởng giả nọ, quý tộc kia mà đáng ra là phải tự gọi bằng tên những con súc vật dài tai của họ, vì chưng phần lớn bọn họ có những tục lệ và sự ngu xuẩn chứ đâu phải là phép lịch sự của triều đình. Các trưởng giả hồi xưa luôn luôn lo cho hòa thuận trong các gia đình chia rẽ, lo khuyến khích các thông gia, lo thắt chặt tình bạn; họ xem là bổn phận và thích thú khi làm cho những tâm hồn phiền muộn ủ rũ vui lên bằng những câu chuyện vừa vui, vừa vô tư, lo cứu giúp người khổ sở, và giúp đỡ mọi người thuộc mọi tầng lớp: họ trau dồi tinh thần để trở thành người có ích và lí thú trong triều đình họ sống, và nhất là chú ý dùng một sự kiểm tra đúng đắn và sự dịu dàng của tình cha con để dẹp bỏ những thói hư tật xấu của kẻ dưới. Các thị thần ngày nay làm hầu như trái ngược: họ chỉ lo làm hại lẫn nhau, lo khơi lên những cuộc cãi vã và hằn thù bằng đưa chuyện, mách lẻo ranh mãnh; lo trách móc nhau về những lời tục tĩu và về sự ăn chơi quá độ. Lần lượt họ đều là vênh váo và thấp hèn, nịnh hót, mơn trớn, bạo ngược, bất công, dữ tợn, độc ác, người ta thấy bọn họ không ngừng phá hoại giai cấp quý tộc của họ và giảm giá địa vị của họ. Người được quý trọng nhất, được sủng ái nhất, được khen thưởng nhiều nhất trong số những người giữ chức vị cao nhất lại là người đáng trách nhất về sai lầm, thói xấu và đôi khi cả trọng tội nữa, thật quả là cái nhục của thế kỉ. Phải chăng đó là chứng cớ rành rành tỏ rõ ngày nay đạo đức không còn trong nhân loại, bởi vì những người dành để tôn vinh nó và làm cho nó ngự trị đều đã sống ô nhục không biết xấu hổ trong bùn nhơ của thói xấu?


  Nhưng để lấy lại đề tài truyện kể của tôi, mà một sự phẫn nộ đúng đắn về phong tục hiện thời có lẽ đã làm cho tôi đi trệch phần nào, tôi xin nói với các bạn rằng Guillaume Boursier được tất cả giới quý tộc ở Gênes đến thăm và chúc mừng. Ồng đã có ngay cơ hội nghe nói về tính hà tiện của tôn ông Ermin và về cuộc sống khốn khổ của ông ta, và ông nẩy ra ý ngông là đến thăm ông ta. Ermin vốn dĩ hà tiện nhưng còn giữ được một ít lịch sự, vả lại về phía mình cũng đã nghe nói tôn ông Boursier là một người đàn ông phong nhã, nên đã tiếp đón rất vui lòng và chuyện trò thoải mái về nhiều chủ đề khác nhau. Ông ta say mê tinh thần và những cử chỉ lễ phép của thị thần này, khiến ông đã đưa thị thần và những người Gênes cùng đi, đến xem một ngôi nhà mà ông vừa mới thuê xây xong một thời gian. Sau khi giới thiệu các phòng khác nhau: Thưa ngài, - ông nói khi quay sang khách quý - tôi thấy ngài rất học thức lại đã từng trông thấy nhiều thứ, ngài làm ơn chỉ cho tôi một thứ mà ngài chưa bao giờ thấy, để tôi cho vẽ cái đó ở trong phòng hội họp, có được không ạ? Boursier cảm thấy lố bịch trong câu hỏi này: Ông hãy cho vẽ những cái hắt hơi; - thị thần trả lời ông ta - đó là cái mà chẳng ai trông thấy bao giờ và sẽ không khi nào trông thấy. Nhưng nếu ông muốn, - thị thần nói thêm - tôi xin chỉ cho ông một cái người ta vẽ được, mà chắc hẳn là ông không biết thì tôi sẽ nói với ông. Vậy ngài làm ơn chỉ cho tôi đi. - Ermin đáp, chắc hẳn không chờ đợi một câu trả lời thế này. Ồ thế thì, - Boursier tiếp lời liền -ông hãy sai vẽ Của-đem-cho.


  Từ này, chỉ từ này thôi đủ gây ấn tượng mạnh cho Ermin, khiến ông rất xấu hổ, và bỗng nhiên ông quyết định thay đổi cách sống và có một cách cư xử khác hẳn cách từ trước đến lúc bấy giờ. Vâng, thưa ngài, - ông ta trả lời, hơi cuống - Vâng, tôi sẽ cho vẽ Của-đem-cho, và rồi đây, cả ngài cũng như bất kì ai, dù với tư cách gì, cũng sẽ không chê trách tôi là đã không hề trông thấy nó, không biết nó.


  Thật vậy, tôn ông Ermin đã thay đổi hẳn cách cư xử và tính tình, khiến từ đấy ông trở thành một người Gênes rộng rãi nhất, thật thà nhất của thời đại ông, và là người tiếp đón tốt nhất khách lạ, và đồng bào của mình.


  
Truyện IX CÔNG BẰNG LÀ ĐẠO ĐỨC CỦẠ CÁC VUA


  Chỉ còn Lise đến lượt phải nhận lệnh của nữ hoàng kể tiếp một truyện, nhưng không chờ lệnh phát ra, cô đã lên tiếng với vẻ tươi cười: Thưa quý bà, một tiếng nói ra một cách tình cờ, không cố ý ngẫm nghĩ trước, đôi khi lại có hiệu lực sửa lỗi cho một vài người hơn cả những lời khiển trách và la mắng gay gắt nhất. Đó là cái mà bà Laurette vừa cho quý vị thấy trong câu chuyện của bà ấy, và cái mà quý vị sẽ thấy trong chuyện tôi sắp kể cũng thế, chỉ mấy câu thôi. Những lời nói dí dỏm đó từ đâu đến cũng nên nhớ kĩ, bởi vì người ta có thể áp dụng nó khi gặp dịp, và đôi khi cũng có lợi cả cho mình.


  Từ thời vị vua đầu tiên được lập nên ở đảo Sip, sau khi Godefroi de Bouillon đã chinh phục được Đất Thánh, một quý bà ở Gascogne đã vì sùng đạo, đi đến Jérusalem để thăm Mộ Thánh. Khi đi về qua Sip bà bị bọn vô loại chửi rủa và xúc phạm một cách hèn hạ. Bà kiện lên quan tòa nhưng chẳng được hài lòng chút nào, bà đã quyết định kiện thẳng lên vua. Có người bảo với bà rằng chỉ mất thì giờ, mất công vô ích, bởi vì hoàng tử này rất lười biếng và nhu nhược. Không những ông không dẹp được những lời chửi rủa nhằm vào người khác, mà còn bình tĩnh chịu khổ vì những lời lăng nhục nhằm vào chính ông; đến mức khi ai đó có điều gì không bằng lòng với ông thì người ta có thể tuôn ra trước mặt ông hết nỗi lòng, chẳng chút kính cẩn, giữ gìn mà vẫn không bị trừng phạt.


  Vì lời khuyên đó, người đàn bà không hi vọng gì trả thù được việc mình bị lăng nhục, bà định ít ra cũng nhiếc một mẻ về sự lười biếng và hèn nhát của vua. Bà đến trước mặt vua, òa lên khóc: Bẩm hoàng thượng - bà nói - con đến đây không hi vọng được trả thù những lời chửi mà con đã phải nhận từ các thần dân của bệ hạ; con chỉ đến để cầu xin bệ hạ dạy cho cách làm thế nào để chịu đựng những lời sỉ nhục và chửi mắng mà bệ hạ bị hàng ngày theo như người ta nói với con. Biết đâu, theo gương bệ hạ, con sẽ nhẫn nhục chịu đựng được những lời lăng mạ, và với cái đó con sẵn sàng kính biếu lên hoàng thượng nếu con có thể, bởi vì hoàng thượng đã có lòng kiên trì đáng quý.


  Nhà vua vốn xưa nay tỏ ra thờ ơ với tất cả, đã không thờ ơ với câu nói này, và hệt như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, ông đã lấy nghị lực, bắt đầu trừng trị nghiêm khắc bọn người lăng mạ quý bà này, và từ đấy rất đúng đắn trong việc dẹp những tội phạm chống lại thanh danh triều đình ông.


  
Truyện X NHỮNG NGƯỜI CHÉ NHẠO BỊ CHẾ NHẠO LẠI HAY ÔNG GIÀ ĐA TÌNH


  Sau Elise xinh đẹp chỉ còn nữ hoàng là chưa kể chuyện gì. Bà muốn thực hiện trách nhiệm của mình, đã bắt đầu lên tiếng: Quý bà kính mến, - bà nói - cũng như những ngôi sao là trang trí của bầu trời khi không khí trong lành và hoa tô điểm các cánh đồng trong mùa xuân, những lời nói hay và những giai thoại kể đúng lúc là cái duyên, cái thú của cuộc trò chuyện. Chính chúng ta, chứ đâu là nam giới, phải kể ra những lời ý nhị đó, vì nó thường chỉ gần ít từ thôi, không phải nói dai nói dài, rất phù họp với phụ nữ chúng ta. Quả thật ngày nay có rất ít hoặc không có người đàn bà nào có thế cảm nhận được giá trị của một lời dí dỏm, hay đổi đáp đúng lúc, khi hiểu rõ ý vị của nó. Đó là một lời thú nhận mà tôi nói ra rất khá, bởi vì tôi không thể nói chống lại phụ nữ mà không bị họ phản ứng lại cái gì đó vào chúng ta; nhưng hầu hết tất cả phụ nữ đã thay thế sự yêu thích trang điểm và phù phiếm vào việc chăm lo trau dồi lí trí mà họ thực hiện ngày xưa. Cái làm tôi nổi giận hơn cả là trông thấy-họ tự đánh giá hay tin là được đánh giá tùy theo tỉ lệ họ trang điểm nhiều hay ít. Bà nào mang vào người nhiều đồ thêu, ngù bông, nhiều trang sức, cũng nghĩ mình giá trị hơn người khác, mà không ngẫm nghĩ xem nếu người ta lắp vào cho một con lừa như thế, hoặc đẹp hơn nữa thì nó cũng không đáng được nhìn nhận khác là một con lừa. Ta có thể so sánh các phụ nữ trang điểm như thế với những pho tượng, chỉ tổ gây nặng nề cho con mắt. Tất cả giá trị của họ thật ra chỉ nằm ở bên ngoài. Họ không biết nói lấy bốn tiếng liền, và gặp lúc họ phải trả lời các câu hỏi người ta đưa ra, thì tốt hơn hết, để giữ thể diện, là họ cứ im lặng. Theo lời họ thì đàn bà chẳng cần có trí tuệ, và một bằng chứng khôn ngoan bà không biết chuyện trò với khách khứa với người đời, cứ như thể chỉ những cô nào, bà nào quanh quẩn chuyện trò với chị người hầu, chị làm bánh, chị thợ giặt mới là phụ nữ đức hạnh. Quý bà có tin rằng nếu chúng ta chỉ thích hợp với chuyện trò cùng những loại người ấy, và không được nói chuyện với những người có trí tuệ, thì có khác gì tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta một cái lưỡi bị thắt lại? Thực tế là ở cái này, cũng như ở mọi cái khác, cần biết rõ mình phải làm gì. về vấn đề vui đùa và lời nói hay thì tốt nhất là nghiên cứu kĩ thời gian, địa điểm khi nói, và phải biết được tính khí của người mà mình đối thoại. Có trường hợp ông hay bà nào đó, thường gây cười cho người nhà mình, tưởng rằng gây được cười là nhờ vào người khác, nên không đo kĩ sức mình với sức của người mà mình muốn giễu cợt.


  Để bảo đảm với quý bà là có chuyện bất lợi như thế và dẫn ra cho quý bà biết một trường hợp không phải nhận được câu tục ngữ nói rằng trong mọi thứ, đàn bà luôn luôn chọn thứ xấu nhất, tôi xin kể cho quý bà một câu chuyện có thể làm cho quý bà thận trọng.


  Cách đây không lâu ở Bologne có một ông thầy thuốc tên là ngài Albert. Ở tuổi sáu mươi tinh thần ông còn sung mãn và đầy duyên dáng. Tuy thân thể ông đã mất đi sức nóng tự nhiên, điều đó dễ hiểu thôi, ông vẫn còn nhạy cảm trước những rung động nhẹ nhàng của tình yêu. Một hôm ông trông thấy ở một cửa sổ một bà góa rất xinh đẹp tên là Marguerite Chisolieri, theo như lời nhiều người nói với tôi. Quý bà này đã gây một ấn tượng thường xuyên trong trí ông; và mặc dù ông không còn ở tuổi sung sức, ông vẫn không thể nào nhắm mắt ban đêm, khi ông đã trải qua một ngày không nhìn thấy bà: vì thế ông đã đi qua đi lại liên tục, khi thì cưỡi ngựa, khi thì đi bộ dưới các cửa sổ nhà bà. Bà góa xinh đẹp, cũng như các quý bà láng giềng khác của bà đã nhận ngay ra biểu hiện thiếu tự nhiên đó. Đoán được lí do, họ thường cùng cười với nhau vì thấy một người đàn ông ở tuổi ấy và với vẻ trịnh trọng ấy lại say sưa đa tình đến thế, cứ như là tình yêu chỉ có thể, và chỉ được cảm thấy ở những người trẻ tuổi không có kinh nghiệm.


  Trong khi bác sĩ tiếp tục các cuộc dạo chơi dưới nhà bà Chisoliéri, một hôm ngày lễ, ông thấy bà ngồi ở ngưỡng cửa cùng với nhiều quý bà khác. Góa phụ trẻ nhận ra ông từ rất xa, liền âm mưu với các bà bạn đón tiếp ông tử tế để có cơ hội chế nhạo tình yêu của ông. Họ đứng dậy chào ông, và sau khi mời ông vào trong sân để thở không khí mát, các bà đãi ông mứt, trái cây và rượu vang hảo hạng. Sau khi ăn, các bà hỏi ông bằng giọng thật thà và dè dặt, sao ông lại có thể say mê được một phụ nữ có nhiều tình nhân trẻ, đáng yêu, nhã nhặn và có duyên.


  Ông thầy thuốc thấy rõ người ta đang giễu cợt mình, bị chạm tự ái, liền trả lời góa phụ, cũng bằng một giọng thật thà như thế, nhưng lại kèm theo một nụ cười tinh quái: Thưa bà, sẽ không có một người khôn ngoan nào lại không ngạc nhiên thấy tôi si tình, mà lại là si tình với bà, để tôi phải tốn công quá nhiều. Mặc dù năm tháng đã tước đi bao sức lực cần thiết để thực hiện những động tác tình yêu, nhưng nó không lấy mất những ham muốn và khả năng phân biệt cần có để nhìn thấy cái gì là thực sự đáng yêu; trái lại vì những người cao tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn nên họ phân biệt tốt hơn cái gì đáng gắn bó và xứng đáng cho tình yêu. Bà có muốn tôi nói cho bà biết cái gì đã khiến tôi yêu bà và đeo đuổi mục tiêu của tôi, mặc dù bà có nhiều người si tình không? Đó là vì đã nhiều lần ở các nơi khác nhau, tôi đã trông thấy những bà ăn lót dạ với tỏi tây. Mặc dù tỏi tây vốn dĩ chẳng ngon lành gì, nhưng chắc chắn là đầu của nó thì còn có vị đỡ khó chịu hơn. Thế mà, vì tính cách đồng bóng thông thường của nữ giới các bà, tôi đã trông thấy nhiều người trong số các bà cầm ở đầu cây tỏi và ăn đuôi của nó, mặc dù đuôi có mùi vị khó chịu hơn nhiều. Thưa bà, tôi không biết, về việc chọn người yêu, bà có tính thất thường như thế không? Và nếu không ở trường hợp đó, dĩ nhiên là tôi sẽ mong chờ được bà ưa thích hơn các người khác.


  Lời nói chẳng ai chờ đợi đó, đã làm cho góa phụ và các quý bà khác hơi bối rối ngượng ngùng. Thưa ông - bà Chisoliéri nói với ông thầy thuốc - sự táo bạo của chúng tôi đã bị trừng phạt thích đáng; tuy nhiên tôi xin ông cứ tin chắc rằng tôi thành thật tự hào về những cảm tình của tôi đối với ông. Tôi trân trọng tình bạn của ông như là của một người đàn ông đáng yêu; vì thế, xin ông tin ở lòng biết ơn của tôi và sự ân cần của tôi đối với ông sẽ tùy thuộc vào tôi một khi đã khẳng định được rằng ông chỉ đòi hỏi tôi thành thực.


  Ngài Albert cảm ơn góa phụ về sự tiếp đãi ân cần. Rồi ông đứng lên, chào cả nhóm và cười to lên lúc ra về. Người đàn bà cảm thấy mình quá ngu ngốc, và trách mình nhiều lần đã muốn giễu cợt một người đàn ông mà bà không hề quen biết, và ông ta lại giỏi hơn bà nhiều về khoản chế nhạo này. Các bạn thân mến của tôi ơi, nếu các bạn khôn ngoan thì sẽ rút được bài học về sự khinh suất của bà ấy đẩy.


  Khi bảy quý bà và ba quý ông mỗi người đã kể xong chuyện của mình thì mặt trời sắp lặn, nắng nóng giảm nhiều. Các bạn thân mến, - bà Pampinée vui vẻ nói - bây giờ thì chẳng còn gì để làm nữa, ngoài việc chỉ định một nữ hoàng mới, để nếu bà ấy thấy là đúng lúc, thì sẽ sắp xếp thời gian của bà ấy và của chúng ta. Triều đại của tôi mãi đến tối mịt mới kết thúc, hình như thế; nhưng trong tất cả mọi việc, tốt nhất là phải có thời gian, nên tôi nghĩ rằng đế cho nữ hoàng mới có thể chuẩn bị tất cả cho ngày mai ngay từ hôm nay, tôi đề nghị cứ giữ cái lệ bầu vào giờ này là phù hợp. Bởi thế, thay mặt tạo hóa, và vì niềm vui lớn của hội chúng ta, tôi chọn và cử nữ hoàng cho ngày thứ hai là bà Philomène vô cùng khả ái và khôn ngoan.


  Vừa nói xong câu đó bà đã đứng lên, lấy vương miện ở trên đầu mình ra, đi đến kính cẩn đặt lên đầu nữ hoàng mới được bà chỉ định. Tiếp đấy bà chào mừng vương triều mới, rồi các quý bà và quý ông khác đều làm theo gương bà, đồng thanh thề phục tùng và trung thành.


  Bà Philomène ban đầu còn ngượng và hơi cuống về vinh dự người ta dành cho bà; nhưng sợ hóa thành nực cười, bà liền dẹp ngay cái rụt rè đó, và nhớ lại những gì bà Pampinée vừa nói, bà bắt đầu thừa nhận những sắp xếp đó. Tiếp đến bà ra lệnh về bữa ăn tối và về bữa ăn trưa ngày hôm sau, rồi quay sang với cả hội đang còn ở trong vườn, bà nói thế này: Mặc dù bà Pampinée, do ảnh hưởng của phép lịch sự của bà hơn là do thành tích của tôi, đã chọn tôi làm nữ hoàng, các bạn thân mến đừng nghĩ rằng tôi sẽ trị vì theo ý riêng của mình. Tôi sẽ lấy làm thích thú nhận những lời khuyên của các bạn và làm theo vì lợi ích chung của hội chúng ta. Vậy tôi xin nói, chỉ trong vài lời thôi, những gì tôi định làm để các bạn thêm bớt những điều các bạn thấy là tốt; dù đang trị vì, tôi sẵn lòng chỉ truyền lệnh những gì các bạn thấy thoải mái. Tôi đã suy nghĩ về cách chỉ đạo của bà Pampinée hôm nay, tôi thấy không có gì khôn ngoan hơn và thuận lợi hơn các quy định bà ấy đặt ra cho các thú tiêu khiển của chúng ta. Vì thế tôi chủ trương giữ lại các quy định đó cho tới khi nào nó trở thành quá đơn điệu, hay một tình trạng nào đó làm chúng ta buồn phiền. Do đó, theo thứ tự đã đề ra, chúng ta sẽ đi ra khỏi nơi này để nô đùa một tí. Khi lặn mặt trời chúng ta sẽ ăn tối cho mát mẻ, và sau khi ca hát vài bài hay giải lao tí chút chúng ta sẽ đi ngủ là rất tốt. Ngày mai chúng ta sẽ dậy rất sớm để hưởng không khí mát mẻ buổi sáng. Sẽ là tự do cho mỗi người, cũng như hôm nay, tùy thích lựa chọn địa điểm giải trí cho đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn chúng ta sẽ khiêu vũ. Vài giờ nghỉ ngơi sau khi nhảy; rồi chúng ta sẽ kể chuyện, vì tôi thấy truyện vừa bổ ích lại vừa thú vị.


  Cuối cùng, còn lại một cái mà bà Pampinée không thể nghĩ tới, bởi vì bà được bầu lên quá muộn, và tôi muốn chúng ta sẽ thực hiện trong tương lai. Đó là định ra đề tài các truyện ngắn của ngày hôm sau và báo trước để mỗi người có thời giờ chuẩn bị cho tốt và phù hợp với chủ đề đã định. Tôi tự hào rằng chủ đề mà tôi truyền lệnh thực hiện ngày mai sẽ hợp sở thích của cả hội.


  Các bạn biết là từ khi khởi đầu dương thế, con người đã là đồ chơi của số mệnh, nó đã tác động và sẽ tác động mãi đến các biến cố của cuộc đời họ: vậy ngày mai mỗi người chúng ta sẽ kể chuyện của một người bị sa vào một rủi ro nào đó, nhưng trái hẳn với mọi dự đoán, và đơn thuần do hiệu quả của số mệnh, anh ta sẽ gặp được kết cuộc may mãn.


  Các quý bà và quý ông rất tán thành ý kiến đó; và hứa sẽ làm đúng như thế, chỉ trừ có Dionéo, nhân một lúc im lặng anh ta đã nói với tân nữ hoàng: Thưa bà, cũng như toàn thể hội đáng yêu này, tôi nghĩ rằng không có gì khôn ngoan hơn và đáng ca ngợi hơn mệnh lệnh bà mới đưa ra, nhưng tôi mạo muội xin bà một đặc ân, và tôimong rằng đặc ân này sẽ được ban cho tôi trong suốt thời gian hội chúng ta tồn tại: đó là miễn trừ cho tôi luật lệ bắt buộc chỉ kể các truyện theo chủ đề cho sẵn, và tôi tự do được kể truyện nào tôi thấy dễ chịu hơn cả; nhưng để mọi người khỏi cho rằng tôi xin đặc ân này vì tôi không có truyện để kể, tôi xin cam kết ngay từ bây giờ, là tôi sẽ kể truyện của tôi sau cùng.


  Nữ hoàng biết anh vui tính, hay nói đùa, và mục đích của anh là giải trí cho mọi người bằng những chuyện vui nhộn trong trường hợp người ta mệt mỏi vì nghe nói mãi về một chủ đề. Bà đã dễ dãi cho phép và cả hội chấp thuận yêu cầu của anh.


  Mọi người đứng lên, đi dạo trên một con đường cát, hai bên bờ cỏ mọc xanh tươi, gần một dòng suối trong chảy xuống một quả đồi nhỏ, uốn lượn trong một thung lũng cây cối um tùm. Các quý bà dừng lại ở đấy, và với những cánh tay và chân trần, họ soi mình trong nước, tung tăng dạo chơi cho đến chiều. Giờ ăn tối đã đến, họ trở về lâu đài. Thời gian bữa tối trôi qua thật êm đềm. Sau khi mọi người đứng dậy khỏi bàn ăn, nữ hoàng sai đem nhạc cụ đến, và ra lệnh cho bà Laurette điều khiển buổi khiêu vũ, bà Émilie hát mấy bài và Dionéro đệm đàn luýt. Họ vội vã vâng lời ngay. Laurette nghĩ ra một điệu vũ và dẫn dắt mọi người, còn Émilie thì hát một bài như thế này:


  Của cải quý nhất trên đời


  Là aisnh chung thủy với người mình yêu.


  Dù ai tán tỉnh hứa nhiều


  Đừng hòng cám dỗ em xiêu được lòng.


  Khi tim đầy ắp ước mong,


  Em mơ hạnh phúc ấm nồng lứa đôi:


  Không trắc trở, chẳng ngậm ngùi,


  Không gì cản nổi niềm vui sum vầy.


  Lửa lòng chẳng chút đổi thay,


  Khi nào lại để lắt lay nỗi buồn?


  Có gì quyến rũ em hơn


  Mối tình gắn chặt tâm hồn với anh?


  Có chăng đối tượng cạnh tranh?


  Mà vẻ gợi cảm để dành cho yêu:


  Ánh mắt, nụ cười, dáng điệu


  Như anh, làm em phiêu diêu say đắm?


  A! tả được tĩnh đằm thắm


  Rạo rực tim em, khó lắm phải không?


  Hiểu sao nổi ngọn lửa lòng,


  Luôn hứng khởi, như rượu nồng kích thích?


  Vâng, ngọn lửa chỉ đúng đích


  Tĩnh yêu rạo rực phấn khích ngày đêm.


  Hễ nhìn thần tượng của em,


  Em càng cảm thấy yêu thêm bội phần.


  Gặp anh sung sướng vô ngần;


  Tim em chỉ muốn sát gần tim anh.


  Nhìn anh như ngắm bức tranh,


  Lửa tình rừng rực đã thành thói quen.


  Émilie vừa hát xong thì cả hội đã vỗ tay khen ngợi; chắc hẳn lời ca dịu êm đã gợi lên những suy nghĩ thầm kín trong lòng mỗi nguời. Cuộc khiêu vũ diễn ra trong một phần đêm, đã đến lúc nữ hoàng cho kết thúc, ngày thứ nhất. Bà ra lệnh thắp nến và mỗi người tuân theo, rút về phòng mình.


  HẾT NGÀY THỨ NHẤT


  
Ngày thứ hai


  Ánh bình minh bắt đầu lan ra ở phía chân trời. Tiếng chim ríu rít từ trên ngọn cây xanh báo hiệu mặt trời mọc. Tất cả các quý bà và ba quý ông dậy rất sớm, đi vào trong vườn dạo chơi, hớn hở làm những bó hoa và tràng hoa tươi đẹp. Những trò tiêu khiển hôm nay cũng như ngày hôm qua. Họ ăn uống lúc trời còn mát mẻ, họ nhảy múa, ngủ trưa, rồi sau đó đi đến địa điếm ngày hôm trước. Từng người ngồi xuống thảm cỏ theo lệnh của bà Philomène. Nữ hoàng xinh đẹp và yêu kiều, trán quấn vòng nguyệt quế, mắt nhìn quanh cả hội với vẻ hết sức dịu dàng và ra lệnh cho bà Néiphile kể một truyện. Quý bà đảng mến này không từ chối, và với vẻ mặt tươi cười bà cẩt giọng kể như sau:


  
Truyện I KẺ LỪA DỐI MẮC SAI LẦM HAYKẺ GIẢ BẠI CHÂN TAY BỊ TRỪNG PHẠT


  Thưa quý bà thân mến, đã có nhiều khi kẻ chế giễu người khác, cả gan nhạo báng những thứ cần phải tôn kính, thì thế nào cũng gặp chuyện chẳng lành và chịu thiệt thòi lớn, trở thành trò cười cho người khác. Tôi muốn nêu ra một chứng cứ cho sự thực này trong câu chuyện mà tôi sẽ kể cho quý vị: nội dung của nó là một cuộc phiêu lưu rất phù hợp với đề tài mà nữ hoàng kính mến của chúng ta nêu ra. Quý vị sẽ thấy trong đó, vì thiếu thận trọng như thế nào mà một người cùng quê chúng ta đã rơi vào một trường hợp đáng buồn, và bằng cách gì mà tuv không còn hi vọng gì, anh ta vẫn thoát khỏi cái chết đang đe dọa anh.


  Cách đây không lâu ở Trévise có một người Đức tên là Arrigne. Sự khốn cùng đã đẩy ông xuống tình trạng làm phu khuân vác; nhưng trong nghèo khó ông thường được mọi người quý mến nhờ ở hạnh kiểm và đời sống thánh thiện của ông. Có thực là ông đã sống như một vị thánh hay không thì người Trévise khẳng định bằng việc những chuông nhà thờ lớn tự vang lên lúc ông lâm chung. Người ta reo lên trước chuyện phi thường đó, và mọi người đều nói đó là một chứng cớ không thể chối cãi rằng ông Arrigne này đã sống như một vị thánh và thuộc số những người hạnh phúc. Dân chúng chạy hàng đoàn đến chỗ nhà ông mất và người ta đưa ông đến nhà thờ lớn với một nghi lễ như đưa thi thể của một vị thánh đúng quy tắc tôn giáo. Những người thọt, người mù, người què và nói chung tất cả những người đau ốm đều được đến đấy với lòng tin rằng chỉ cần sờ vào mình của vị thánh mới này là khỏi được bách bệnh.


  Trong khi từ khắp mọi nơi xung quanh người ta nghe tin chuyện phi thường kéo đến, thì có ba người Florence cũng đến đấy. Một người tên là Stechi, người kia là Martelin và người thứ ba là Marquis. Họ thuộc đám gia nhân của các đại lãnh chúa, chuyên làm trò khi mua vui bằng cách nhại đủ loại nhân vật. Ba người vừa lần đầu tiên đến Trévise này rất ngạc nhiên thấy dân chúng lũ lượt kéo ra hàng đoàn trên các đường phố. Khi biết được lí do chuyện lạ đó, họ cũng muốn đến xem đối tượng tò mò của quần chúng. Vừa đặt hành lí xuống một quán hàng, Marquis đã nói với hai người bạn: chúng ta mà xem được thánh thể này thì hay quá; nhưng tôi thấy khó mà đạt được lắm. Tôi nghe nói chỗ đó đầy người của giáo đường mặc đồng phục và lính đeo súng mà thị trưởng thành phố bố trí canh gác ở khắp xung quanh để đề phòng lộn xộn. Hơn nữa, người ta bảo nhà thờ đã chật ních, khó lòng mà đến đó được. Để tôi liệu - Martelin đáp, vì anh ta muốn xem vị thánh mới hơn cả - tôi đã có cách chọc thủng đám đông để vào tận nơi có thi thể. Vậy cậu làm thế nào? - Marquis gặng lại - Cậu sẽ thấy. Tớ sẽ làm giả người tàn tật, bị bại chân tay: cậu sẽ đỡ tớ một bên, còn Stechi bên kia, cứ như là tớ không thế đi một mình được, và các cậu giả vờ muốn đưa mình đến chỗ đức thánh để được chữa lành. Ai thấy chúng ta mà chẳng lánh ra cho chúng ta đến đó!


  Sáng kiến này làm hai anh bạn rất hài lòng; và chẳng bàn bạc gì thêm, họ bắt đầu lên đường. Đến một góc phố vắng, Martelin vặn các bàn tay, cánh tay, hai đùi, méo miệng, xệch mắt, vẹo cả mặt, khiến trong lúc đó trông anh ta gớm ghiếc dễ sợ vô cùng. Nhìn thấy anh, người ta sẽ tin chắc anh thực sự bị bại tất cả chân tay. Xong đó, hai anh kia dìu anh mỗi người một bên để đi về phía nhà thờ. Giả làm người bị đau, họ nhân danh Chúa cầu xin những người họ gặp tránh chỗ cho họ đi lên, và mọi người đều sẵn sàng vui lòng. Họ cuốn hút mọi người nhìn vào đến mức người ta kêu lên khắp nơi tránh đường, tránh đường cho người Ốm. Chẳng bao lâu họ đã đến bên cạnh thi hài của thánh Arrigne. Lúc bấy giờ một sự im lặng sâu bao trùm khắp cả nhà thờ. Tất cả khán giả nín thở chờ đợi biến cố, đều dán mắt vào Martelin. Anh này rất khéo thực hiện vai trò của mình, bảo đặt mình xuống thánh thể. Sau khi nằm im một chốc trong tư thế đó, anh bắt đầu dần dần duỗi một ngón tay ra, rồi ngón khác đến bàn tay, tiếp đến các cánh tay và tất cả tứ chi đều duỗi ra lúc nào không biết. Nhìn thấy thế, cả nhà thờ vang lên tiếng kêu vui mừng của những người tham dự; hàng ngàn tiếng cất lên cùng lúc để ca ngợi thánh Arrigne. Tiếng hoan hô ầm ầm, vang dội như sấm.


  Tuy nhiên gần bên thi thể, không may lại có một người Florence. Ông này quen Martelin từ lâu rồi, nhưng mới đầu không nhận ra hình dáng anh lúc vào. Khi ông trông thấy anh ờ trạng thái tự nhiên: cầu Chúa trừng phạt hắn! - ông kêu lên tức thì - ai mà nhận thằng ranh này là thật sự bị bại chân tay? Sao! - một vài người Trévise nghe thấy những câu ấy liền hỏi - người này vốn không phải tàn phế à? Không, không phải đâu; - người Florence trả lời - suốt cả đời hắn quay ngang, quay ngửa và đứng thẳng bình thường như bất kì ai trong chúng ta; nhưng hắn là một trong số những thằng hề giỏi nhất biết làm méo xệch hay biến thành hình thù gì cũng được.


  Ông vừa nói xong mấy tiếng đó thì nhiều người Trévise không cần biết gì thêm nữa, đã chen mạnh qua đám đông đến chỗ Martelin: tóm lấy nó, - họ kêu lên - tên vô đạo đến đây để chế giễu Chúa và các Thánh; nó không tàn phế chút nào; nó giả mạo để nhạo báng vị thánh của chúng ta và chính chúng ta. Họ liền lao đến anh ta, hất lộn nhào anh ta xuống, giật tóc, xé rách quần áo và đổ vào anh một trần mưa đòn. Tất cả mọi người đều phẫn nộ vô cùng; ngay cả những người ít cuồng tín nhất, những người thận trọng nhất cũng kẻ đấm, người đá vào anh ta; tóm lại, không có một người tham dự nào tự cho mình là người tốt mà lại không bạt tai cho anh mấy cái. Martelin hoài công xin tha, cầu mong độ lượng nhưng người ta vẫn cho anh ăn đòn nhừ tử.


  Stechi và Marquis thấy một kết cuộc không ngờ như thế, đã hiểu ngay được là công chuyện của họ hỏng rồi, và họ sợ cho chính mình một cái vạ tương tự nên không dám cứu giúp anh bạn khốn khổ của họ nữa. Trái lại, họ đành hùa kêu theo những người khác, phải tấn cho kẻ gian ác một trận. Song họ lại nghĩ phải đưa anh ta thoát khỏi tay của dân chúng, không thì thể nào anh cũng bị giết chết. May mà Marquis lại nghĩ ra một mẹo hay. Vì biết các ông đội cảnh sát đang ở ngoài cổng nhà thờ, anh ta liền chạy thật nhanh đến đó. Pháp luật! thưa ngài! - anh ta kêu lên trước mặt ông cảnh sát -Pháp luật! có thằng ăn cắp vừa cướp mất của tôi cái túi trong đó có một trăm đu-ca. Tôi xin ông cho bắt nó để tôi lấy lại tiền. Mười hai ông đội cảnh sát tức thì chạy đến chỗ Martelin đang bị ăn đòn; khó nhọc lắm mới rẽ được đám đông, lôi được anh ra khỏi tay những người nổi giận, mình mẩy bầm tím, mềm nhũn, và đưa anh về đồn.


  Rất nhiều người nghĩ rằng Martelin có chủ tâm chế giễu họ, vội vã đi theo, và khi nghe nói anh ta bị bắt vì lấy cắp túi tiền, họ cho là đã gặp cơ hội tốt để trả thù anh ta. Mỗi người bèn vì thế kêu to lên là anh ta đã lấy túi tiền của mình.


  Trước những khiếu nại đó, ông đội cảnh sát, một con người liêm chính và nghiêm khắc, sai đưa anh vào một chỗ vắng và bắt đầu hỏi cung anh. Nhưng Martelin không được báo cho biết về việc anh bị bắt giữ, chỉ trả lời ông bằng nhũng câu nói đùa. Pháp quan vì thế rất tức giận, ông sai trói anh vào cột hành hình, ở đấy ông cho đối xử một cách khéo léo, với ý định làm cho anh thú nhận những vụ ăn cắp, để ông có lí do kết tội treo cổ anh. Sau một câu hỏi, pháp quan lặp lại các cuộc thẩm vấn bằng cách cứ vẫn hỏi mãi có phải anh đã phạm những tội mà người ta tố cáo không. Anh chàng khốn khổ này thấy rằng có chối cũng chẳng ích lợi gì: thưa ngài - anh nói với pháp quan - tôi sẵn sàng thừa nhận sự thực với điều kiện là những người buộc tội tôi phải chỉ rõ thời gian và địa điểm mà tôi đã cắt túi tiền của họ; sau đó tôi sẽ khai với ngài một cách hồn nhiên những gì tôi đã làm.


  Pháp quan sẵn sàng đồng ý; và sau khi cho đưa đến một vài người tổ cáo, ông đã hỏi riêng rẽ từng người. Người này nói đã tám ngày qua, người khác bảo là sáu, người khác nữa nói là bốn và một vài người xác định là vụ việc xảy ra ngay ngày hôm đó. Martelin nghe câu trả lời của họ: họ đã nói dối - anh nói với pháp quan - Tôi có thể dẫn ra cho ngài một bằng chứng tốt; bởi vì tôi chỉ mới đến thành phố này cách đây vài giờ, nơi đây tôi chưa hề đến lần nào; và lạy trời, tôi chưa bao giờ đặt chân tới! Khi đến đây, số phận không may mắn đã dẫn tôi đến nhà thờ, nơi đặt thi hài của vị thánh mới, và là nơi tôi bị đối xử tàn nhẫn mà ngài thấy rõ dấu vết trên người tôi. Nếu ngài nghi ngờ những gì mà tôi vừa hân hạnh được nói với ngài thì các viên chức của thị trưởng, mà trước mặt họ những người mới đến đều phải trình diện, sổ sách của họ, và ngay cả ông chủ trọ của tôi sẽ làm chứng cho tôi. Nếu sau khi có những thông tin đó, ngài thấy tôi đã nói thật, ngài lại chính trực thì liệu có theo lời tố tụng của những kẻ vô lại đó mà bắt tôi phải nhận một nhục hình mà tôi không đáng chịu?


  Trong lúc việc đó xảy ra, Marquis và Stechi khiếp sợ sự khắt khe của pháp quan, và biết được ông buộc tội điều hình cho Martelin, đã hết sức lo lắng cho số phận của bạn, nhưng không biết làm thế nào để cứu thoát anh ta. Chúng ta đã làm một việc quá tồi tệ - họ nói - chúng ta lôi cậu ta ra khỏi lò sưởi để vứt cậu ta vào trong lửa. Nói xong, họ đi tìm ông chủ trọ của họ và kể đầu đuôi cho ông nghe làm ông cười rất nhiều. Ông đưa họ đến gặp một quý ông Alexandre nào đó là một cư dân Trévise có nhiều ảnh hưởng với ông thị trưởng. Sau khi cũng kể rõ như thế về cuộc rủi ro của Martelin không giấu một chi tiết nào, họ xin ông thương tình anh ta và quan tâm giúp đỡ anh ta. Ngài Alexandre, sau khi cười chán chê về chuyện kể này đã đến tìm ông thị trưởng, và được ngài đồng ý phái người đi tìm Martelin. Những người được giao nhiệm vụ này thấy anh mặc áo sơ mi đang còn quỳ trưởc mặt pháp quan, sợ tái mét, bởi vì pháp quan không chịu nghe bất kì một lí lẽ nào của anh cả. Ông vốn ghét những người Florence, chỉ một mực muốn treo cổ anh. Ông đã làm khó dễ không chịu giao anh cho thị trưởng, nhưng rồi cũng đành phải tuân theo, sau khi nhận được những mệnh lệnh dứt khoát và lặp đi lặp lại nhiều lần.


  Ngay khi vừa xuất hiện trước mặt ân nhân giải phóng cho mình, Martelin đã kể hết cho ông nghe tất cả những gì anh đã làm không chút giả trang nào, và xin ông đặc ân thả cho anh đi. Anh nói rằng cho đến khi về tới Florence anh vẫn tưởng như còn có dây thòng lọng treo trên cổ. Ngài cứ cười mãi về chuyện phiêu lưu này. Ngài tặng cho ba bạn đường mỗi người một bộ quần áo, và họ đi ngay lập tức, hết sức hài lòng vì đã thoát khỏi một nguy hiểm như thế.


  
Truyện II LỜI CẦU NGUYỆN THÁNH JULIEN


  Chuyện kể của bà Néiphile làm cho cả hội rất vui. Nhất là các quý bà cứ cười ngặt nghẽo mãi về cuộc phiêu lưu của Martelin. Philostrate thì đùa không biết chán về chuyện đó. Vì ông ngồi bên cạnh Néiphile, nữ hoàng ra lệnh cho ông kể chuyện của mình. Ông liền cất giọng, bắt đầu thế này:


  Tôi muốn kể cho quý bà một câu chuyện liên quan đến những bổn phận của công giáo. Quý vị sẽ thấy ở đấy một sự pha trộn của bất hạnh và tình yêu, của lo buồn và vui thích. Tôi cho rằng quý vị sẽ rút ra được từ đấy một vài cái lợi, chủ yếu là những ông bà nào trong số quý vị đã bước trên những con đường tình nguy hiểm. Đã có nhiều khi các quý ông tình nhân không được trú ẩn tốt chỉ vì quên đọc lời cầu nguyện Thánh Julien.


  Từ thời hầu tước Azzo của xứ Ferrare có một thương gia tên là Renaud d’Ast. Một số việc buôn bán đã khiến ông phải từ Bologne đến Ferrare, giải quyết xong thì trở về nhà. Khi ra khỏi Ferrare, đang đi về phía Vérone, ông gặp những người đi ngựa mà ông tưởng là những nhà buôn, nhưng kì thực đó là những tên cướp đường. Ông để chúng đến gần chẳng ngờ vực gì cả, và sẵn sàng thỏa thuận đồng hành với chúng. Những tên bợm này thấy ông là thương gia, nghĩ rằng thế nào ông cũng phải có mang tiền, và nảy ngay ra ý định ăn cướp khi gặp lúc thuận tiện. Để xua tan mọi sợ hãi trong đầu ông, chúng nói toàn chuyện danh dự, ngay thẳng, giả vờ có những tình cảm chân thật, tỏ ra quý mến, quyến luyến ông bằng cách nắm lấy mọi cơ hội để giữ phép lịch sự đối với ông.


  Renaud thích thú với những phương sách của chúng, đã lấy làm mừng về cuộc gặp gỡ tốt đẹp, lại càng mừng hơn vì cùng đi với ông chỉ có một đầy tớ cũng cưỡi ngựa như ông nhưng không phải là phương tiện hành động chống lại kẻ thù. Trong lúc ông nói hết chuyện này qua chuyện khác với bọn cướp, cuộc đàm thoại chuyển sang những lời cầu nguyện lên Chúa. Lúc bấy giờ một trong những đứa khốn nạn đó, chúng có ba đứa, nói với Renaud: Còn ngài, thưa trưởng giả, ngài hay dùng lời cầu nguyện nào khi đi đường? Nói thật với ông - thương gia trả lời - tôi không hề tự hào được biết nhiều bài cầu nguyện; tôi sống theo lối cổ và rất đơn giản. Tuy nhiên tôi xin thú thật với các ông là khi đi xa, mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi quán trọ, tôi thường có thói quen đọc Kinh lạy cha và Kinh Ave Maria cho tâm hồn cha và mẹ của thánh Julien, để có chỗ trú tốt trong đêm đó. Tôi bảo đảm với các ông rằng tôi thường gặp lành nhờ có lời cầu nguyện đó. Đã nhiều lần tôi gặp phải những tai nạn lớn, nhưng tôi đều đã thoát được hết, và luôn luôn buổi tối là tìm được quán trọ đáng tin và tuyệt vời. Chính vì thế tôi có một lòng tin rất lớn vào thánh Julien, và để tôn kính ngài tôi đọc hai lời cầu nguyện ngắn đó. Chỉ có ngài là tôi nhờ được ân phù hộ mà Chúa luôn luôn ban cho tôi. Thú thật với các ông, nếu tôi quên đọc các lời cầu nguyện đó thì tôi không tin là ban ngày thì được an toàn và tối đến thì tìm được một chỗ trọ tốt để qua đêm. Thế sáng nay ngài đã đọc Kinh lạy cha và Kỉnh Ave đó chưa? - tên bợm hỏi - tất nhiên là đã đọc rồi - Renaud đáp - Càng hay cho mày; - tên gian tự nhủ, tuy vẫn nghĩ đến việc thực hiện âm mưu - bởi vì, nếu mày không cầu nguyện thì chẳng phải tại tao mà mày không được cư trú tử tế tối nay. Rồi cất cao giọng: Tôi đã đi đây đi đó ít ra cũng bằng ngài; và mặc dầu tôi chẳng khi nào đọc bài kinh của ngài, mà người ta cũng đã nhiều lần ca ngợi hiệu quả, nhưng chẳng bao giờ tôi bị cho ở tồi tệ. Tôi đánh cuộc ngay tối nay tôi sẽ có một chỗ trú tốt hơn của ngài, dầu ngài có bài cầu nguyện của ngài. Đúng là tôi đã có thói quen, không phải đọc bài cầu nguyện đó, mà đọc bài Diripuisti, hay Intermerata, hoặc Deprofundis, theo như lời bà tôi nói, là có hiệu nghiệm hơn cả.


  Trong khi trò chuyện như vậy, họ vẫn tiếp tục đi, và ba tên vô lại không hề quên kế hoạch của chúng; chúng chỉ chờ nơi và lúc thuận lợi để thi hành. Sau khi đi qua bên cạnh một pháo đài tên là Lâu đài-Guillaume, chúng dừng lại ở một nơi vắng vẻ và um tùm, lấy cớ là để cho ngựa uống nước ở khúc cạn của một con sông nhỏ, và chúng lao đến Renaud, cướp ngựa và quần áo của ông, rồi bỏ ông lại đi bộ với mỗi chiếc áo sơ mi mỏng trên mình. Ông sẽ thấy -chúng nói lúc đi khỏi đó - thánh Julien có cho ông một chỗ trú tốt đêm nay không; còn với chúng tôi thì sẽ tốt thôi, theo như thực tế rành rành ra đấy. Sau những lời nói dịu dàng đó, chúng đi qua sông và tiếp tục hành trình của chúng. Đầy tớ của Renaud ở phía sau, khi trông thấy ông chống lại bọn cướp, lẽ ra phải lao đến cứu, lại nhút nhát hay nói đúng hơn là rất ác độc quay ngựa ngay lập tức, phóng đến tận Lâu đài-Guillaume thì trời tối. Anh ta đến trọ trong một quán hàng tốt nhất, không hề có chút lo lắng gì cho chủ.


  Trong khi ấy, Renaud gần như trần trụi giữa trời lạnh buốt mùa đông, tuyết đang rơi từng cụm lớn. Ông nguyền rủa số phận của mình, vì thấy trời tối rồi mà chưa biết quyết định thế nào. Bị rét cóng, răng đánh cầm cập, ông nhìn trước nhìn sau xem quanh đấy có nơi ẩn náu nào có thể qua đêm. Vùng này còn mang dấu vết của những cuộc tàn phá mà chiến tranh đã gây ra; tất cả đã làm mồi cho những ngọn lửa, cho nên Renaud chẳng nhìn thấy lấy một ngôi nhà, một túp lều nào cả. Ông quyết định đi theo đường đến Lâu đài-Guillaume còn hơn là chịu chết rét, trong khi hoàn toàn không biết đầy tớ của ông đã rút vào trong thành lũy ấy. Ông ước được trời cứu giúp, cho ông hạnh phúc được vào trong đó. Nhưng than ôi! Mãi đến tối mịt thì ông mới đến nơi, các cổng đã đóng lại, cầu treo đã nhấc lên hết. Thế là ông đau buồn; và tôi cho rằng, thế là còn ít. Tuy nhiên, vì sự thất vọng chẳng giúp được gì, ông chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm một nơi ít ra cũng tránh được tuyết đang rơi nhiều. May mắn ông nhìn thấy một ngôi nhà trên thành lũy hơi nhô ra phía ngoài làm cho phía dưới có một chỗ che. Renaud dừng lại đấy, quyết định chờ đến sáng, không còn ngần ngại gì nữa. Dưới phần nhô ra là một cái cổng nhỏ, xung quanh đó có một ít rạ. Ông cẩn thận thu rạ lại làm thành một cái giường thật tốt. Ông ngồi xổm ở đấy, vừa thổi vào hai bàn tay lạnh cóng, vừa rên rỉ cho tình cảnh của mình và phàn nàn thánh Julien về việc ngài khen thưởng quá tệ đối với lòng tin mộ đạo ở ngài của ông. Vị thánh này vẫn luôn để mắt đến ông, đã động lòng thương và kịp thời cấp cho ông một nơi nương náu tốt hơn nhiều.


  Các vị biết là trong ngôi nhà này, mà phần nhô ra đang làm mái che cho Renaud tội nghiệp có một góa phụ trẻ đẹp tuyệt trần. Đó là tình nhân của hầu tước Azzo, tổng trấn thành này. Ngài yêu nàng một cách điên cuồng và bao nàng ở trong nhà này để thoải mái đến thăm nàng lúc nào cũng được mà không ai biết. Hầu tước nhất định sắp đến qua đêm với nàng. Vì thế quý bà này đã cho chuẩn bị sẵn nước tắm và bữa ăn tối thịnh soạn. Tất cả đã sẵn sàng để đón tiếp ngài thì một anh đầy tớ đến báo là ngài không thể đến được: có thư hỏa tốc đưa tới buộc ngài tổng trấn phải lên đường ngay lập tức đến Ferrare. Thiếu phụ giận vì đã phí công chuẩn bị bao thứ, muốn ít ra cũng lợi dụng được nước tắm dành cho hầu tước. Phòng tắm sát liền với cửa, nơi con người rét cóng tội nghiệp đang nằm. Nàng tắm xong ra khỏi đó trong lúc Renaud đang nằm ở phía dưới cửa, và nghe lời thỉnh nguyện lẫn tiếng răng đập cầm cập của ông: Em ra xem cái gì - nàng nói với cô hầu - Cô này leo lên, nhìn qua cửa sổ và nhờ có một ánh sáng yếu ớt, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi ngồi ở ngưỡng cửa. Cô hỏi ông làm gì ở đấy. Renaud muốn trả lời cô, nhưng răng đánh cầm cập, không thể nào nói ra thành tiếng được. Ông phải cố gắng lắm mới làm cho cô nghe được rõ ràng ông là ai, và kể qua cho cô bằng mấy câu về tai họa của ông.


  Cô gái này, dĩ nhiên rất cảm động, vội chạy vào báo với bà chủ, và xin bà rủ lòng giúp kẻ hoạn nạn. Thiếu phụ vốn rất hay thương người, nhớ lại nàng có chìa khóa cửa này dùng mở cho hầu tước đi qua khi ông không muốn cho ai biết: Em ra mở cho ông ẩy vào, - nàng bảo cô hầu - chúng ta đang có cái để cho ông ấy trú, và để cho ông ấy một bữa tối ngon lành. Cô hầu hài lòng về lòng tốt của bà chủ vội vàng đi mở cửa cho ông ấy; và khi thấy ông gần như chết rét, cô liền đưa ông vào phòng tắm có nước vẫn còn nóng. Quý vị chắc hẳn thừa biết là ông ấy không để cô nói đến hai lần. Kẻ khốn khổ đó tưởng như hồi sinh lại khi cảm thấy hơi ấm đó. Trong khi ông lấy lại tinh thần và sức lực, người thiếu phụ nhân từ sai tìm cho ông một bộ trong số quần áo của chồng bà, vừa mới mất gần đây. Bộ quần áo đó vừa vặn với ông như là nó được may cho chính ông. Nhìn thấy mình được ăn mặc chỉnh tề và trong khi chờ đợi lệnh của nữ ân nhân, ông bắt đầu đọc Kinh cảm tạ Chúa và thánh Julien đã ban cho ông một sự cứu giúp bất ngờ và đã đưa ông đến một chỗ trú tốt.


  Thiếu phụ sau khi nghỉ ngơi một tí, đã xuống dưới tầng trệt, nơi đây nàng đã cho đốt lò sưởi, và nàng hỏi về tin tức của thương gia. Cô hầu trả lời là ông ấy đã mặc xong quần áo, trông rất chững chạc, và có vẻ như là một người rất phong nhã. Em hãy bảo ông ấy vào đây, - thiếu phụ nói - ông ấy sẽ được sưởi ấm, và tôi sẽ để ông ấy ăn tối với tôi; vì rõ ràng là ông ấy đang rất cần ăn. Renaud bước vào và chào hỏi lịch sự như một con người có học; ông cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình thật sâu sắc. Nhan sắc của nữ chủ nhân mà ông hết sức cảm kích khiến cho ông thấy công ơn ấy càng quý. Ông ngắm nhìn nàng không biết chán, về phía mình, thiếu phụ thấy dáng điệu và lời nói của ông đúng như cô hầu mô tả, là của người lương thiện, tử tế. Nàng bảo ông ngồi trước lò sưởi ngay bên cạnh nàng, và yêu cầu ông kể đầu đuôi tai họa đã xảy ra với ông. Renaud kể cho nàng nghe thật chi tiết. Nàng không hề nghi ngờ sự thực của nỗi gian truân ấy; vì anh đầy tớ của ông khi đến Lâu đài-Guillaume đã loan tin rằng ông chủ của anh ta bị cướp và có lẽ đã bị bọn côn đồ giết chết. Tin này đã đến tai thiếu phụ, nên nàng cho ông biết tin về anh đầy tớ của ông, còn nói thêm là trong ngày mai thì ông sẽ tìm được anh ta.


  Trong khi hai người nói chuyện cô hầu đã dọn xong bữa tối. Renaud được lệnh ngồi vào bàn; ông ngoan ngoãn vâng lời và ăn rất ngon miệng. Thiếu phụ nhìn dán mắt vào ông. Càng nhìn nàng lại càng thấy ông đáng yêu. Hoặc là sự chờ đợi hầu tước đã làm cho tinh thần nàng bực bội, hoặc là nàng say đắm vẻ mặt, tuổi trẻ và những cử chỉ duyên dáng của Renaud nên nàng cảm thấy khát khao dục vọng đối với ông. Khi mình lợi dụng cơ hội - nàng tự nhủ trong lòng - mình chỉ cốt báo thù hầu tước đã chế nhạo mình. Vừa ăn xong, nàng đã gọi cô hầu ra dặn riêng để cô thông cảm về những việc nàng định làm. Cô hầu hiểu những nhu cầu của chủ, và đọc được hoàn toàn trong ý định đó, đã khuyên nàng cứ việc thỏa mãn và đã cố hết sức làm cho nàng khỏi ái ngại.


  Vậy là thiếu phụ trở lại ngồi bên lò sưởi. Một mình ngồi lại ở đấy, Renaud mừng thầm trong bụng vì đã không bỏ cầu nguyện ngày hôm đó. Nàng ngồi vào ngay trước mặt ông, và sau khi âu yếm nhìn ông: Sao anh có vẻ nghĩ ngợi như vậy? Có phải vì bị mất ngựa và quần áo mà anh buồn không? Anh hãy an tâm đi, anh đang ở trong một nhà tốt và anh hãy xem em như bạn thân. Ngoài ra, -nàng nói thêm - anh có biết, trong bộ quần áo mà anh mặc rất vừa vặn này, hình như em trông thấy người chồng quá cố của em, chủ nhân của nó? Anh có biết thêm rằng, theo ý nghĩ đó, em đã hai mươi lần định ôm anh và hôn anh hàng nghìn cái? Em cũng thú thật với anh rằng nếu em không phải dè dặt vì sợ anh không bằng lòng thì em sẽ thỏa mãn vô cùng.


  Những lời ấy, thốt ra với một giọng say đắm làm cho Renaud hết sức cảm kích. Ông đâu có còn ngờ nghệch bẽn lẽn, liền đến gần người đẹp, vừa giơ hai cánh tay lên trời vừa nói: Tôi đã được bà đem lại cả cuộc sống, tôi sẽ là kẻ vô ơn biết chừng nào, nếu tôi cho là không tốt bất kì cái gì làm cho bà thích thú! Bà hãy thỏa mãn ham muốn của bà đi, ôm tôi đi, và hãy hôn tôi bao nhiêu cũng được; tôi xin khẳng định với bà tôi sẽ rất sung sướng vì những vuốt ve của bà, và tôi sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Ông không cần nói thêm gì nữa. Lôi cuốn bởi dục vọng đang dâng lên, thiếu phụ ôm ghì lấy cổ ông ngay và dịu dàng hôn ông hàng nghìn cái, và Renaud cũng nồng nàn hôn lại. Sau một lúc dính chặt vào nhau như thế, họ đi vào phòng ngủ và cùng nằm lên một giường. Tôi xin để cho quý vị nghĩ về những lạc thú mà họ chung hưởng: tôi chỉ nói rằng lời cầu nguyện thánh Julien đã đem đến những điều kì diệu.


  Ngày bắt đầu ló lên, thiếu phụ đành phải từ giã thương gia; và để không ai nghi ngờ về cuộc dan díu, nàng cho ông những quần áo cũ và rách, mà nàng bù kèm theo một cái túi đầy tiền. Sau khi dặn ông giữ kín những gì đã xảy ra, và chỉ lối đi vào thành, nơi ông nhất định phải tìm thấy người đầy tớ, nàng đưa ông đi ra qua một chiếc cửa nhỏ mở ra phía ngoài thành.


  Khi trời sáng hẳn và khi các cổng đều mở, Renaud vờ như từ xa đến, đi vào Lâu đài-Guillaume, và đã tìm thấy quán trọ của anh đầy tớ, ông lấy quần áo để trong hòm mặc vào. Khi ông đã cưỡi lên con ngựa của anh đầy tớ sắp sửa lên đường thì được tin ba tên bợm cướp của ông hôm qua đã bị bắt vì một tội ác nào khác và người ta đã đưa chúng vào tù ở trong thành. Ông đến tìm quan tòa. Bọn trộm đã thú nhận tất cả, người ta trả lại cho ông con ngựa, quần áo và tiền; như vậy là ông chỉ mất có mỗi một đôi tất mà chúng để lạc đâu đấy. Sau đó Renaud đọc kinh cầu nguyện tạ ơn Chúa và thánh Julien về kết cục may mắn này và lên ngựa trở về quê hương an toàn. Còn bọn trộm bị treo cổ cả ba đứa sau đó ba ngày.


  
Truyện III BA ANH EM TRAI VÀ NGƯỜI CHÁU TRAI HAY CUỘC HÔN NHÂN BẤT NGỜ


  Chuyện kể về các cuộc phiêu lưu của Renaud d’Ast khêu gợi sự cảm phục của quý bà và quý ông trong hội. Người ta khen ngợi lòng mộ đạo của ông ấy, tạ on Chúa và thánh Julien đã cứu giúp như thế trong hoạn nạn. Người ta thừa nhận, nhưng nói rất khẽ, rằng thiếu phụ đã đưa ông vào nhà mình và đã lợi dụng dan díu khá tốt; nhưng trong khi họ vui vẻ chuyện trò về cái đêm thú vị mà Renaud được trải qua với thiếu phụ này, bà Pampinée ngồi bên Philostrate, thấy đến lượt mình kể chuyện, đã tĩnh tâm lại để nghĩ đến những gì mình phải nói; và khi nhận được lệnh của nữ hoàng, bà lên tiếng với một giọng đầy tự tin, bắt đầu bằng những lời này:


  Thưa quý bà thân mến, càng nói đến sự xoay vần của số mệnh, người ta càng thấy hình như đề tài này phong phú và vô tận đối với ai chăm chú xem xét những màn kịch liên tục mà số mệnh trình bày với chúng ta. Người ta sẽ hết ngạc nhiên nếu chú ý thấy số mệnh sắp đặt tùy theo ý thích của nó tất cả những gì chúng ta điên rồ tưởng rằng đã chiếm hữu an toàn; nó sẽ chuyển cái đó từ bàn tay này sang bàn tay khác khi nó thích, trong mọi thay đổi do nó thực hiện chẳng tuân theo một trật tự nào, một mạch lạc nào mà khả năng của con người có thể tìm ra nguyên nhân. Mặc dù những biến cố diễn ra hàng ngày dưới mắt chúng ta đã cho chúng ta một bằng chứng không thể chối cãi về sự thực này; mặc dù những sự kiện mà chúng ta vừa nghe kể đã cho chúng ta những chứng cứ thuyết phục, nhưng vì nữ hoàng muốn đề tài này vẫn là chủ đề của các cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay, chuyện mà tôi sắp kể cho quý vị sẽ là một xậc nhận mới cho những gì tôi vừa nhận xét. Quý vị sẽ tìm thấy ở đấy, nếu tôi không nhầm, sự hài lòng và bổ ích.


  Ngày xưa trong thành phố Florence của chúng ta có một hiệp sĩ tên là ngài Thébalde. Theo một số người thì ngài thuộc dòng tộc nổi tiếng Lamberti. Theo một số người khác thì ngài thuộc dòng tộc Agolanti, vì họ thấy cách sống của các con Thébalde cũng chẳng khác gì những người thuộc dòng tộc Agolanti. Bất kể từ dòng tộc nào trong hai họ đó; tôi chỉ nói với các bạn rằng ngài là một trong số trưởng giả giàu có của thời ngài, và ngài có ba con trai. Anh cả tên là Lambert, anh thứ cùng tên là Thébalde như ngài và anh út là Agolant: cả ba đều cân đối, mặt mũi sáng sủa. Anh con cả chưa đầy mười tám tuổi thì cha mất, để cho họ thừa hưởng những tài sản lớn.


  Những người trẻ tuổi này thấy mình rất giàu về đất đai và tiền mặt, chỉ tự cai quản lấy, đã bắt đầu tiêu phí của cải của họ bằng những món chi quá thừa thãi. Gia nhân đông, đàn ngựa quý, bầy chó săn tốt, những nhà chuồng chim đủ loại chim hiếm, những bữa tiệc đông và hoành tráng; tóm lại không những họ có dồi dào đủ thứ phù hợp với một danh gia vọng tộc, mà còn kiếm ra đủ thứ đắt tiền để thỏa mãn ý ngông của những người trẻ tuổi; đó là mỗi ngày đều có những đồ lễ mới, những hội vui mới, chưa nói đến những cuộc đấu gậy cưỡi ngựa mà lâu lâu họ lại tổ chức.


  Một kiểu sống xa hoa như thế tất nhiên, chẳng mấy chốc đã làm giảm bớt của cải họ được thừa kế. Lợi tức không đủ trang trải những chi tiêu hoang phí đó, họ phải cầm cố ruộng đất, rồi lần lượt bán hết đám này đến đám khác lúc nào không biết, để thỏa mãn các chủ nợ. Cuối cùng khi đã khánh kiệt rồi họ mới nhận ra sự suy sụp của họ. Cảnh nghèo đã mở mắt cho họ thấy rằng sự giàu có đã đóng cửa lại với họ rồi. Hồi tỉnh lại, họ mới nhận ra sự điên cuồng của họ, nhưng đã quá muộn. Trong tình trạng đáng buồn này Lambert gọi hai em ra nói riêng; anh trình bày với họ tấm gương đẹp đẽ của cha họ trên đời này, gia tài đồ sộ mà ông để lại, và tình cảnh khốn cùng mà họ sắp sửa lâm vào vì những chi tiêu điên cuồng và lối sống vô độ của họ gây nên. Anh cố hết sức khuyên em bán số của cải còn lại rất ít của họ, và lánh ra một nước ngoài nào đó để che mắt mọi người về tình cảnh khốn cùng của họ.


  Các em nhận ra những lời trình bày của anh, và cả ba người đã im lặng đi ra khỏi Florence không chào ai cả. Họ đi thẳng sang Anh không dừng lại ở đâu hết. Đến London họ thuê một ngôi nhà nhỏ, chi tiêu dè sẻn, và dám liều cho vay nặng lãi. Số phận khá thuận lợi cho họ, nên chỉ trong mấy năm, họ đã tích lũy được những món tiền lớn, khiến họ có thể lần lượt đi nhiều chuyến về Florence, mà ở đấy, với tiền đó họ đã mua lại phần lớn các tài sản cũ và nhiều đất đai mới. Sau khi đến ở hẳn tại Florence, họ lấy vợ ở đấy, nhưng vẫn để lại ở Anh một trong những người cháu trai tên là Alexandre để tiếp tục nghề nghiệp kiếm lợi cho họ.


  Định cư lại ở Florence rồi, chẳng bao lâu họ đã quên hết cảnh nghèo khó trước đây. Sự say mê muốn nổi bật lại ngự trị ở từng người như cũ, và mặc dù họ đều có vợ con, họ vẫn lấy lại nếp sóống hồi trước, chẳng sợ gì hết. Thế là ngày nào cũng có nợ mới. ôSố tiền mà Alexandre gửi cho họ chỉ để trả cho chủ nợ. Nhờ có nguồn này họ còn trụ được, nhưng phương cách này rồi cũng hết. Cũng cần nói với các vị rằng Alexandre là chủ nợ của những nhà quý phái và nam tước Anh có lợi tức từ các chính phủ quân sự của họ hay từ những thuế khác, cái đó đã đưa đến cho anh mối lợi lớn: vậy mà, trong khi đó ba chàng nông nổi của chúng ta dựa vào nghề này của anh, cứ càng mắc nợ thêm để sống cuộc sống hàng ngày, thì chiến tranh xảy ra, trái với điều người ta nghĩ, giữa vua Anh và một trong những con trai*. Cuộc chiến tranh bất ngờ gây nên hỗn loạn trong vương quốc này, người thì đứng về phía cha, kẻ theo phía con. Thế là anh chàng Alexandre tội nghiệp bị mất đi những lợi tức thu được ở những điểm mạnh và ở các lâu đài, nơi trước kia điều khiển các con nợ của anh; vì thế anh đành phải ngắt quãng việc cho vay do thiếu vốn. Tuy nhiên, hi vọng được thấy chiến tranh mau kết thúc và có thể nhận lại tất cả các khoản nợ, đã giữ anh ở lại nước này.


  Nhưng ba người Florence không giảm bớt tí gì trong chi tiêu hàng ngày và càng mắc thêm nợ mới. Rồi nhiều năm trôi qua, không thấy kết quả gì của nguồn hi vọng họ hứa với các thương gia, không những họ mất hết lòng tin mà họ còn tự thấy bị theo dõi và bị bắt bởi các chủ nợ. Người ta bán tất cả những gì họ có; và vì tiền bán không đủ trả các khoản nợ, người ta đã phạt tù họ vì nhữngkhoản nợ không trả được quá lớn. Vợ con họ lâm vào nghèo túng kinh khủng đã li tán mỗi người một noi.


  Alexandre ở Anh từ lâu rất sốt ruột, không hi vọng thu được vốn, lại thấy rằng hòa bình không những còn xa vời, mà anh còn có thể bị rủi ro đến tính mạng, đã quyết định trở về Italia, và đã lên đường ngay. Anh đi qua Hà Lan. Khi ra khỏi Bruges, ngay gần cổng thành phố, anh gặp một cha đạo trẻ mặc đồ trắng, có nhiều tu sĩ đi theo, với cả một đoàn xe dài chở hành lí. Theo sau có hai hiệp sĩ già mà anh quen ở London và biết là có họ với nhà vua. Anh đến gần họ và được tiếp rất tử tế. Anh hỏi họ một cách lễ phép trong khi đi đường rằng những tu sĩ đi ở phía trước với một đoàn xe đông như thế là ai, và họ đi đến đâu. Người trẻ tuổi đi đầu đoàn người cưỡi ngựa - một hiệp sĩ đáp - là một người bà con của chúng tôi và là người vừa mới được cấp một trong những tu viện tốt của nước Anh. Vì ông còn quá trẻ để làm một chức vị như thế theo đúng quy tắc của nhà thờ, chúng tôi phải đưa ông ấy đến Roma để Giáo hoàng cấp cho một chứng nhận miễn trừ và xác nhận ông đã được chọn; vì thế chúng tôi yêu cầu anh đừng nói với ai cả.


  Alexandre tiếp tục cùng đi với họ. Cha đạo khi thì đi trước, khi thì đi sau theo đúng thói quen của các đại lãnh chúa đi cùng một đoàn tùy tùng, tình cờ đi ngay bên cạnh anh chàng người Florence. Ông nhìn kĩ và thấy anh là một thanh niên lanh lợi, mặt mũi khôi ngô, thật thà, lễ phép, dễ mến và đáng yêu. Ông rất thích dáng điệu và khuôn mặt của anh, bèn lịch sự bảo anh đi gần ngay bên cạnh ông. Ông hỏi anh nhiều thứ, chẳng mấy chốc đã chuyện trò với anh khá thân mật, và hỏi anh là ai, đi từ đâu đến và sẽ tới đâu. Alexandre trả lời đầy đủ các câu hỏi của ông; anh cũng không quên nói với ông về tình hình công việc của anh lúc bấy giờ, và anh đã trình bày một cách thật thà dễ mến. Anh kết thúc kể chuyện, và giúp đỡ ông những việc nho nhỏ về tất cả những gì có thể làm ông thú vị.


  Cha đạo vui mừng vì cách nói chuyện của anh lưu loát và dịu dàng. Ông thấy trong giọng nói của anh có cái gì êm ái, đi thẳng vào lòng người. Sự chú ý tò mò ban đầu về anh cứ tăng dần, ông bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn và kết luận theo những nhận xét của ông rằng anh quả thật là một nguời đàn ông quý phái, cho dù nghề nghiệp hèn hạ anh đang làm ở London. Ông cảm động về vận xấu của anh và nói để an ủi anh là không nên thất vọng gì cả. Ai biết được - Ông nói với một giọng rất quan tâm đến số phận của anh -là trời không bao giờ ruồng bỏ những người tốt, biết đâu lại chẳng dành cho anh một số phận ngang với số phận anh đã có, và có thể lại còn tốt hơn? Cuối cùng ông nói với anh rằng vì ông đi đến Toscane, mà anh cũng phải đi qua, ông rất muốn anh cùng tham gia vào đoàn của ông. Alexandre cảm ơn lãnh chúa trẻ người Anh đã quan tâm đến rủi ro của anh, và hứa với ông là anh sẵn sàng làm theo ý muốn của ông.


  Trong lúc họ đi cùng đoàn, lãnh chúa trẻ đôi khi có vẻ mơ màng và suy tư. Anh chàng người Florence mỗi ngày trở thành thân thiết hơn, đã gây ra cho ông nhiều mơ mộng, ông đã có những ý nghĩ về anh trong một dự định nào đó. Suốt mấy ngày đi đường ông vẫn mãi bận rộn vào việc ấy. Cuối cùng đoàn đi đến một thành phố nhỏ, chẳng ra gì, ngoại trừ nó có những quán trọ. Tuy nhiên, người ta vẫn dừng lại đấy, vì lí do ngài cha đạo đã mệt. Alexandre ngay từ đầu đã được cha giao nhiệm vụ lo chỗ trú vì anh quen biết địa phương hơn bất kì ai trong đoàn tùy tùng, đã đưa cha vào một quán hàng mà người chủ trước kia là đầy tớ của anh; anh bảo chủ chuẩn bị cho ông phòng ngủ tốt nhất; và vì quán hàng quá nhỏ, số người còn lại trong đoàn sẽ được trú trong các quán khác.


  Sau khi cha đạo ăn tối xong và mọi người rút lui thì đêm đã khuya, Alexandre hỏi chủ quán cho anh nằm ở đâu. Thật ra tôi cũng chẳng biết thế nào nữa - chủ quán trả lời - ông xem tất cạ đã chật ních, gia đình tôi và tôi đành phải nằm dưới sàn nhà. Tuy nhiên trong phòng của linh mục có một vựa thóc, tôi có thể xếp ông vào đấy, chúng tôi sẽ cố gắng kê vào một cái giường, và đêm nay ông có thể ngủ ở đấy. Sao ông lại để tôi đi vào phòng của ngài linh mục được, bởi vì nó bé quá không thể xếp một tu sĩ nào vào đó nữa mà? - Nó có một xó nhỏ, chúng ta có thể dễ dàng đặt vào đấy một cái nệm. - Đừng phiền, nếu mà tôi thấy được lúc người ta dọn phòng thì tôi đã bảo để cho một tu sĩ ngủ ở đó và tôi đã dành cái phòng của người đó cho tôi. - Không còn thời gian nữa rồi; - chủ quán nói - nhưng tôi dám hứa với ông rằng ông ở đấy sẽ là tuyệt trần. Ngài giám mục ngủ, các ri-đô giường ông đã che xuống; tôi sẽ đặt nệm vào đó thật nhẹ nhàng và một cái giường lông, trên đó ông sẽ nằm ngủ hết ý. Anh chàng người Florence thấy việc ấy có thể làm thật im lặng và không gây khó chịu cho giám mục là được, nên đồng ý và đã thu xếp rất nhẹ nhàng việc đó.


  Giám mục chưa ngủ mà còn đang say sưa với những cảm giác nhẹ nhàng do Alexandre gây ra trong tư tưởng và tâm hồn ông, đã nghe hết những câu trao đổi giữa anh với chủ quán. Đây là cơ hội -ông tự nhủ - để thỏa mãn ý muốn của mình; nếu mình để lỡ thì không chắc nó có đến nữa không. Sau khi quyết định lợi dụng cơ hội và biết chắc rằng mọi người đã ngủ, ông khẽ gọi Alexandre và mời anh đến nằm bên cạnh ông. Anh này lễ phép từ chối. Giám mục cố nài, và cuối cùng Alexandre đã chịu chiều theo những nằn nì của ông.


  Anh vừa nằm lên giường của giám mục thì ông đã đưa bàn tay lên bụng anh và bắt đầu sờ mó, vuốt ve theo kiểu các cô gái đôi lúc thực hiện với người yêu của mình. Alexandre hết sức ngạc nhiên. Anh không tin được rằng giám mục lại dùng những kiểu sờ mó mơn trớn ấy, để mưu toan tội lỗi tầy đình này. Linh mục nhận thấy thế, có thể là do dự đoán, có thể là do một vài cử động riêng của Alexandre, bắt đầu mỉm cười, và để làm cho anh khỏi lầm, ông bèn cởi ngay áo cánh nữ ông đang mặc nằm ngủ, mở cúc áo sơ mi và vừa cầm tay Alexandre đưa lên ngực mình vừa nói: anh bạn ơi, loại bỏ khỏi đầu anh mọi ý nghĩ bất lương ấy đi, và hãy xem anh đang quan hệ với ai đây. Alexandre hết đỗi ngạc nhiên cảm thẩy dưới bàn tay anh là hai vú tròn, cứng và nhẵn như hai viên ngà voi. Hết nhầm rồi, và thấy rõ người giả mạo giáo sĩ là nữ, anh đã đáp lại từng cái vuốt ve và không còn giữ phép gì nữa, anh bắt đầu trách nhiệm chứng tỏ mình là một người đàn ông thực sự. Đừng hành sự nhanh như thế; - linh mục giả nói với anh vừa ngừng tay anh lại -trước khi đẩy mọi chuyện đi xa hơn, anh hãy nghe tôi nói đây này.


  Bây giờ anh đã biết giới tính của tôi, tôi không thể để anh quên rằng tôi là con gái và tôi đi tìm Giáo hoàng để xin ngài cho tôi một người chồng; nhưng tôi vừa được trông thấy anh hôm ấy thì không biết là do hiệu quả của bất hạnh của tôi hay của vận may của anh, tôi đã phải lòng anh ngay. Tình yêu của tôi đã mạnh lên đến mức không thể có tình yêu nào hơn được của tôi đối với anh. Vì thế tôi đã có ý định kết hôn với anh hơn bất kì ai khác. Anh thử xem có muốn tôi làm vợ anh không; nếu không, anh hãy ra khỏi giường tôi, và về lại giường anh đi.


  Mặc dù Alexandre không quen biết kĩ người phụ nữ để xác định nhanh được, nhưng vì anh xét đoán qua đoàn tùy tùng đông và tư cách của những người đi theo thì cô phải giàu có và thuộc con nhà dòng dõi, hơn nữa, anh thấy cô thật dễ mến và xinh đẹp, anh đã trả lời, hầu như không chút dao động, rằng anh sẵn sàng làm tất cả những gì cô thích thú.


  Lúc bấy giờ người đẹp ngồi dậy trên giường; và trong tư thế đó, trước ảnh Chúa, cô đút một chiếc nhẫn vào ngón tay của Alexandre, đánh dấu cho lòng tin và lòng trung thành với nhau của hai người. Rồi họ ôm hôn nhau, vuốt ve nhau và trải qua phần đêm còn lại để cho nhau những biểu lộ của sự hài lòng chung. Họ nghĩ cách để cổ gắng hưởng những lặc thú như vậy trong phần còn lại của chuyến đi; và khi trời sắp sáng, Alexandre rút xuống xó nhỏ và không ai biết anh đã ngủ ở đâu.


  Họ tiếp tục hành trình như vậy, rất bằng lòng nhau và đã đến Roma sau nhiều ngày đi đường mà không phải là không hưởng trước những thú vui của hôn nhân. Ít ngày sau, giám mục cùng với Alexandre và hai hiệp sĩ đi theo, đã đến tiếp kiến giáo hoàng, và sau những thủ tục chào hỏi, ông đã nói với giáo hoàng thế này: Kính thưa Đấng Chí Tôn, ngài biết hơn ai hết rằng để sống một cách thật thà thì phải thận trọng tránh những cơ hội có thể dẫn chúng ta đến chỗ phải làm trái lại. Vì vậy, đó là lí do khiến con chạy trốn khỏi cha con, vua nước Anh*, với một phần của cải của ông ấy, và đến đây trong bộ quần áo cải trang con đang mặc, với ý định được nhận một người chồng từ tay của Đấng Chí Tôn. Con xin thưa với ngài rằng thân phụ con muốn ép con, trẻ như thế này, phải lấy vua Ecosse, một ông hoàng đã còng dưới sức nặng của năm tháng. Tuy thế, con quyết định chạy trốn không phải chỉ vì tuổi già của ông ấy, mà chủ yếu vì sợ sau khi kết hôn với ông rồi, tuổi trẻ yếu đuối của con sẽ làm cho con rơi vào một lầm lạc nào đó không xứng với dòng dõi của con và trái với luật của tôn giáo. Con chưa đi được nửa đường để đến với Đấng Chí Tôn thì Trời đã cho con gặp người được dành cho con làm chồng; đúng là chỉ mình Trời hiểu hết được những nhu cầu của mồi chúng ta. Chính là thanh niên này, - cô nói thêm, vừa chỉ tay vào Alexandre - anh ta không phải dòng dõi hoàng tộc như con; nhưng tính thật thà và tài năng của anh ta làm cho anh ta xứng với những công chúa danh giá nhất. Vì thế con đã chọn anh ấy làm chồng; và dù có không làm hài lòng vua cha và những người thuộc hoàng tộc, con cũng không thể chọn người nào khác. Từ ngày tiến hành lựa chọn đó con đã không đến tận đây, nhưng lạy Đức Chí Tôn, con đã nghĩ phải kết thúc cuộc đi vừa để thăm các thánh địa của thủ đô thế giới thiên chúa giáo, cũng như để tỏ lòng tôn kính của con lên ngài và xin ngài cho chuyển qua công chứng viên một hôn khế chứng tỏ rằng con và thanh niên này đã trình trước Chúa. Như vậy con sẽ lấy làm hân hạnh được Đức Chí Tôn chấp nhận cho một sự sum họp đã được ghi ở trên trời, từ đó con chờ mong hạnh phúc của con. Chúng con cầu xin ngài ban phúc, và chúng con sẽ xem đó như một bằng chứng chắc chắn của Chúa mà ngài là Đức giáo hoàng ở thế giới này.


  Tôi xin để cho quý vị tưởng tượng ra sự ngạc nhiên và vui mừng của Alexandre khi anh biết được vợ anh là công chúa con vua nước Anh. Tuy thế sự ngạc nhiên của anh cũng không lớn bằng của hai hiệp sĩ. Khó khăn lắm họ mới kìm được tức giận, và nếu ở nơi khác thì họ đã ngược đãi anh chàng người Italia và lăng nhục công chúa, đàng này lại đang ở trước mặt Đức giáo hoàng, về phía mình, giáo hoàng hình như rất ngạc nhiên về những điều ngài vừa nghe, và thấy việc lựa chọn của người phụ nữ cũng chẳng kém kì lạ so với sự cải trang của cô; nhưng không thể ngăn cản một việc đã rồi, ngài đã đồng ý với những gì cô mong muốn; rồi ngài an ủi hai hiệp sĩ, giải hòa giữa họ với công chúa và với Alexandre, định ngày hôn lễ và ra lệnh chuẩn bị. Cuộc lễ rất hoành tráng. Nó được tiến hành trước mặt tất cả các hồng y giáo chủ và nhiều nhân vật có phẩm hàm khác. Giáo hoàng đã sai làm một đại tiệc. Cô gái xuất hiện ở đó trong bộ quần áo hoàng gia. Mọi người đều thấy cô xinh đẹp và đã chúc mừng, ca ngợi cô rất nhiều. Alexandre cũng thế. Anh mặc rất sang trọng và đã có một tư thế rất quý phái, khiến người ta cứ tưởng anh là một hoàng tử, chứ đâu phải là một người cho vay thế chấp.


  Một thời gian sau, đôi tân hôn đi khỏi Roma đến Florence, nơi tiếng tăm đã đưa tin về cuộc hôn nhân này. Người ta đón tiếp họ với tất cả những tôn vinh có thể tưởng tượng được. Thiếu phụ đã trả các nợ cho ba anh em, họ đuợc ra tù, và trở lại sở hữu những tài sản do bà đã mua lại cho họ. Sau đó bà cùng chồng đi sang Pháp, mang theo sự mến phục và luyến tiếc của cả thành phố Florence. Họ đưa đi theo một người chú của Alexandre. Ở Paris, vua Pháp đã đón tiếp họ rất long trọng. Hai hiệp sĩ, cho đến lúc đó vẫn không rời khỏi họ, từ Paris đã trở về Anh. Họ đã khéo léo giao lại công chúa cho nhà vua và gây được sự quý mến, thân thiện của nhà vua với con rể. Nhà vua tiếp đón họ từ đấy với tất cả mọi biểu hiện vui vẻ nồng nhiệt nhất. Ít lâu sau khi họ về đến triều đình, nhà vua đã đưa tin phò mã lên chức vị cao nhất và phong cho ông lãnh địa Cornouailles. Alexandre đã trở thành nhà chính trị khôn khéo, khiến anh đã hòa hợp được hai cha con đang chiến tranh với nhau. Bằng cách ấy ông đã giúp cho vương quốc một công việc quan trọng và được cả nước quý mến. Chú Agolant của ông đòi được tất cả khoản nợ cho các anh trai và cho mình, và sau khi người cháu đã làm cho ông được thưởng nhiều phẩm tước, ông trở về Florence với rất nhiều của cải.


  Bá tước xử Cornouailles từ đấy sống hòa hợp với công chúa, vợ ông. Người ta lại còn khẳng định rằng sau khi góp phần rất ỉớn bằng sự khôn ngoan và khả năng của mình, vào việc chinh phục xứ Ecosse*, ông được phong vương xứ ấy.


  
Truyện IV LANDOLFE HAY MÓN CỦA CẢI BẤT NGỜ


  Bà Laurette ngồi bên cạnh bà Pampinée thấy bà này vừa kết thúc chuyện kể, đã bắt đầu nói như thế này, không đợi lệnh của nữ hoàng:


  Thưa quý bà thân mến, tôi nghĩ rằng số phận chẳng thể nào cho chúng ta thấy một xoay chuyển nào ngạc nhiên hơn sự lên ngôi của người đã lâm vào cảnh khổ tột cùng, như là việc đã xảy ra với nhân vật chính trong chuyện của bà Pampinée; nhưng vì không ai trong chúng ta được phép đi trệch đề tài quy định, tôi thấy mình phải kể một truyện ngắn mà kết cục không cao quý, cũng không thú vị như truyện đó: tuy nhiên, quý vị cũng sẽ tìm thấy một cái gì gây xúc động. Song tôi chắc rằng việc nhớ đến truyện của bà Pampinée sẽ làm cho quý vị nghe truyện này kém thích thú; nhưng vì không biết truyện nào khác về đề tài này, tôi mong quý vị vui lòng miễn thứ.


  Vùng ven biển từ Reggio đến Gaète, theo quan điểm chung của nhiều người, là phần đẹp nhất Italia. Chính ở đấy, khá gần Salerne, là bờ biển mà cư dân thường gọi là bờ biển Malfi có những thành phố nhỏ đầy những vườn cây và đông đúc người buôn bán. Thành phố Ravello ngày nay là phồn thịnh nhất. Cách đây không lâu ở đấy có một người tên là Landolfe Ruffolo, giàu nứt đố đổ vách; nhưng lòng tham vô đáy. Người này còn muốn tăng thêm của cải, và sự tham lam vô bờ đó, suy cho cùng, đã làm ông ta mất tất cả của cải, mà suýt nữa mất cả tính mạng.


  Sau khi nghĩ kĩ về những chuyến đầu cơ theo như thói quen của các thương gia, Landolfe mua một chiếc tàu thủy lớn, chất lên đủ thứ hàng hóa và kéo buồm ra khơi đến đảo Síp. Đến nơi ông thấy ở đấy đã cơ man là thuyền chất đầy cũng những hàng hóa như thế. Suy tính kĩ, ông buộc phải bán hạ giá, thậm chí còn phải cho không tất cả hàng hóa của mình mới có thể giải phóng được tàu. Hoảng sợ vô cùng trước một tổn thất quá lớn làm ông sạt nghiệp nhanh chóng, ông quyết định hoặc chết, hoặc tự đền bù những gì ông bị mất vào người khác, để khỏi phải tay không trở về tổ quốc. Với ý định đó, ông đã bán con tàu, và với tiền ấy cộng với tiền hàng gom góp lại, ông đã mua một chiếc thuyền nhẹ để làm nghề cướp biển. Sau khi trang thiết bị đủ cho nó, ông đã hoàn toàn lao vào nghề hải tặc, đi khắp biển, cướp bóc thẳng tay và chủ yếu là săn lùng người Thổ Nhĩ Kì. Vận mệnh của ông trong nghề mới này thuận lợi hơn trong nghề buôn bán trước kia. Ông đã thực hiện nhiều vụ cướp của người Thổ Nhĩ Kì, nên chỉ trong vòng một năm ông đã không những lấy lại những gì ông bị mất về hàng hóa, mà còn giàu gấp đôi trước đây. Nghĩ mình đã khá đủ của cải để sống sung túc, không phải liều với thất bại mới của số mệnh, ông giới hạn ở đó lòng tham của ông và đã quyết định trở về quê hương với số của ăn cướp. Cứ nhớ đến việc buôn bán chẳng đem lại mấy kết quả ông càng thấy sợ những vận rủi mới, nên không hề quan tâm gì đến những mưu toan khác nữa.


  Thế là ông ra đi, và vượt biển đến Ravello với chính cái thuyền nhẹ mà ông đã dùng để kiếm bao của cải. Nhưng khi vừa ra giữa biển khơi thì trong đêm trời đã nổi gió lớn. Biển động, nổi lên những ngọn sóng dữ dội. Landolofe thấy con thuyền bé không thể nào chống đỡ lâu với những con sóng kinh khủng đó, đã quyết định tránh ngay vào một cảng nhỏ do một hòn đảo tạo ra, để chống bão.


  Liền sau đó hai tàu lớn của Gênes từ Constantinople đến cũng vào cảng ấy để tránh bão. Những người Gênes nhận ra chiếc thuyền nhỏ là của Landolfe mà dư luận đồn rất giàu. Dĩ nhiên là họ ham tiền và tham của người khác, đã nảy ra ý định chiếm đoạt. Trước hết họ chắn lối đi của ông; rồi họ cho một số người của họ lên bờ, mang sẵn cung tên, đứng rình ở một nơi có thể bắn thẳng vào bất kì ai dám đi ra khỏi thuyền. Sau đó số thủy thủ còn lại đi sang các xuồng, chèo mạnh lại nhờ gió đã áp sát và chiếm được thuyền của Landolfe, không phải đánh, không mất một người nào. Những người Gênes lịch sự cho đưa người Ravello lên một chiếc tàu của họ; và sau khi lấy hết tất cả những gì trên thuyền của ông, họ đẩy nó xuống đáy biển. Landolfe tội nghiệp bị họ lột sạch hết mọi thứ, chỉ để cho mặc mỗi một chiếc áo rách tồi tàn. Hôm sau gió thay đổi: những người Gênes giương buồm đi về phía Ponant, bình yên suốt cả ngày, nhưng đến tối gió nổi lên dữ dội, biển động mạnh làm tách rời hai con tàu. Chiếc tàu chở con người bất hạnh của Ravello bị đập mạnh ở phía trên đảo Céphalonie vào những tảng đá lớn và vỡ tan như một chiếc cốc thủy tinh. Trong chốc lát mặt biển phủ đầy hàng hóa, hòm, thùng và mảnh vỡ của tàu. Mọi người của đoàn thủy thủ biết bơi đã vật lộn trong bóng đêm với sóng dữ, bám lấy tất cả những gì may mắn vớ được, để tự cứu. Landolfe bất hạnh bị mất hết của cải, tưởng là đã chết từ ngày hôm trước, đã vô cùng hoảng sợ khi thấy cái chết đã quá gần. May thay, ông gặp được một tấm ván và bám lấy, hi vọng rằng Chúa muốn cứu giúp ông thoát nạn. Ông nằm giữ lên đấy thật chắc cố không để cho sóng gió làm trò chơi khi đánh sang bên này khi đạp sang bên kia. Dầu vậy, ông đã gíữ được như thế cho đến sáng. Nhờ có ánh sáng mới ló, ông nhìn xung quanh và chỉ trông thấy biển, mây và một chiếc hòm nhỏ trôi theo nước, có khi thật sát vào tấm ván làm ông sợ bị thương; vì thế khi nó sát đến gần quá, ông đã dùng chút sức yếu ớt còn lại đế đẩy nó ra. Trong khi ông chống chọi như thế với chiếc hòm đang trôi theo ông thì một cơn lốc dữ dội cuộn sóng lên thật mạnh đẩy chiếc hòm đập vào tấm ván. Landolfe bị lật nhào tuột tay bám và chìm xuống dưới các ngọn sóng. Bị rơi lại xuống nước rồi, trong khi bơi vì sợ hơn là nhờ sức, ông thấy tấm ván đã trôi ra quá xa.


  Thất vọng vì không thể tới nó được, ông bơi đến chiếc hòm đang trôi gần ông hơn, bám vào nó thật chặt. Ông nằm dài người trên nắp hòm và dùng hai tay để lái nó. vẫn cứ phơi mình trước những ngọn sóng đạp bên này bên kia, không ăn uông gì qua ngày và đêm sau trong tình trạng đó, không biết là mình đã trôi dạt vào gần đất liền, vì chỉ trông thấy trời và nước mênh mông.


  Ngày hôm sau, bị đẩy bởi sức gió mạnh, hay đúng hơn là ý trời dẫn dắt, Landolfe, thân mềm nhũn như bọt bể, bám hai tay vào chiếc hòm hệt như người sắp chết đuối, đã đến đảo Gulfe. Một người đàn bà nghèo lúc bấy giờ đang lấy cát cọ rửa bát đĩa trên bờ. Vừa thoáng thấy người chết đuối nhưng chưa nhận ta một hình thù người thế nào cả, bà hoảng sợ quá, lùi lại kêu thật to. Landolfe kiệt sức quá, không đủ hơi để nói lên một lời nào khi trông thấy bà. Nhưng sóng đã đẩy dần ông vào bờ, người đàn bà nhận ra hình thù chiếc hòm. Bà nhìn lại kĩ, và đi đến gần hơn, thì nhận thấy hai cánh tay giăng ra trên một chiếc hòm; bà nhìn rõ khuôn mặt và cuối cùng biết được đó là một người đàn ông. Động lòng thương hại, bà lội xuống nước, lúc bấy giờ biển đã lặng. Bà nắm lấy tóc Landolfe và đã kéo được ông cùng với chiếc hòm vào bờ. Bà gỡ hai tay của ông vẫn đang bám chặt vào hòm, lấy chiếc hòm đặt lên đầu đứa con gái đi theo bà; và cõng Landolfe lên lưng như cõng con vào thành phố, đặt ông xuống một phòng xông hơi, rồi nhờ cọ xát mạnh và tắm cho ông bằng nước nóng, bà đã làm cho người ông ấm lên, lấy lại một phần sức lực. Khi người phụ nữ tốt bụng thấy đã đến lúc đưa ông ra khỏi buồng tắm, bồi dưỡng cho ông lại sức bằng rượu vang và ít mứt ngon. Nói tóm lại, bà đã chăm sóc ông khá tốt khiến ông trở lại trạng thái bình thường và cuối cùng nhận ra được mình đang ở đâu. Bà nghĩ phải có nhiệm vụ giao lại cái hòm cho ông, và cố gắng động viên ông quên đi nồi bất hạnh; cái đó ông đã thực hiện được.


  Tuy không nghĩ đến cái hòm nữa, Landolfe vẫn cầm lấy, vì xét thấy dù nó chẳng đáng giá gì nhưng biết đâu lại lấy ra được thứ gì ăn được trong mấy hôm. Song, lại thấy nó nhẹ tênh, ông đã hết hi vọng. Tuy nhiên, nóng lòng muốn biết nó chứa cái gì trong đó, ông mở ra thật mạnh, khi người đàn bà đang ở ngoài nhà, và ông thấy một số ngọc quý, mà một số đã được chế tác rất công phu. Vốn sành sỏi về đá quý, ông thấy nó có giá trị lớn, ông ca tụng Chúa đã không ruồng bỏ ông, và ông đã hoàn toàn lấy lại can đảm. Nhưng để tránh một mặt trái thứ ba của số phận, cần phải tinh ranh, mới đưa được món trang sức ấy về đến nhà. Vì thế ông đã cẩn thận gói nó vào một chiếc áo cũ, và nói với người đàn bà là ông không cần đến cái hòm, bà có thể giữ nó lại, chỉ cần đổi cho ông lấy một cái túi; điều đó bà sẵn sàng chấp thuận. Sau khi cảm ơn bà về sợ giúp đỡ kể trên, ông đeo túi lên vai và ra đi. Ông xuống một chiếc thuyền chở ông sang Brindisi. Từ đó ông đi đến Trani thì gặp được rất nhiều người đồng hương. Đó là những người buôn lụa, sau khi nghe ông kể về nhũng nỗi gian truân, trong đó chuyện chiếc hòm được giữ kín, đã thương cảm cho ông ăn mặc tử tế, lại còn cho mượn một con ngựa và đi cùng đoàn về Ravello theo yêu cầu của ông.


  Khi về đến tổ quốc, và nhờ trời đã được ở nơi an toàn, ông chẳng có gì vội hơn là xem lại cái túi của mình. Ông vui mừng ngắm nghía số đá quý, trong đó ông thấy rất nhiều kim cương, hạt xoàn; vậy là khi bán tất cả các đồ trang sức đó với một giá phải chăng, ông sẽ giàu gấp đôi khi ra đi khỏi đất nước, ông bán hết tất cả số ngọc đi, gửi cho người đàn bà ở Gulfe đã cứu ông ra khỏi biển một số tiền lớn. Ông cũng thưởng cho những người lái buôn đã trợ giúp ông ở Trani, và sống những ngày cuối đời trong cảnh sung túc đáng tự hào.


  
Truyện V CHIẾC NHẪN NGỌC


  Bà Flamette đến lượt mình kể truyện, đã nói: Những đá ngọc mà Landolfe tìm được làm tôi nhớ đến một chuyện cũng có không ít bất hạnh so với truyện mà chúng ta vừa nghe. Cái khác là ở chỗ những biến cố của một truyện thì diễn ra trong vòng nhiều năm, còn trong chuyện của tôi sắp kể thì chỉ xảy tới trong một đêm.


  Ngày xưa ở Pérouse (vâng, đúng là thành phố này, theo như tôi nhớ) có một người gọi là André la Pierre làm nghề lái ngựa. Được biết ở thành phố Naples ngựa rất rẻ, ông bỏ năm trăm đồng tiền vàng vào túi, định đến đó để mua một số. Vì chưa khi nào đi đâu xa quá tầm nhìn tháp chuông xứ đạo quê nhà, ông đã đi cùng với những lái buôn khác, đến Naples một chiều chủ nhật. Sau khi tìm hiểu ở chủ trọ, sáng hôm sau ông đi đến chợ ngựa, thấy có rất nhiều con ưng ý nhưng không mua con nào cả vì chưa thuận giá. Sợ người ta tưởng mình không có tiền trả, ông cứ chốc chốc lại kéo ra cái túi tiền ở dưới áo choàng, và giơ tiền ra trước mắt mọi người như một thằng ngốc. Một lúc sau khi ông cầm tiền ở tay để phô thì có một cô gái Sicile đi qua mà ông không biết. Cô này đẹp lộng lẫy nhưng lại tự nhiên suồng sã, nhận ái ân rẻ tiền với bất kì người nào muốn. Ngay khi cô trông thấy túi tiền: Mình sẽ sung sướng biết mấy, - cô tự nhủ trong lòng - nếu tất cả số vàng đó thuộc về mình! Và cô tiếp tục đi.


  Cùng đi với cô gái đĩ tính này có một bà già, cũng người Sicile như cô. Bà liền rời khỏi cô ngay sau khi trông thấy André. Bà chạy tới chỗ người trẻ tuổi mà bà quen và ôm hôn ông rất trìu mến. Cô gái đĩ nhìn theo bà và thấy bà nói chuyện với người đàn ông có tiền vàng, cô dừng lại để đợi bà. André hết sức ngạc nhiên thấy mình được ôm hôn như thế ở giữa một thành phố mà ông không quen biết ai, đã quay lại; ông nhìn kĩ bà già, cuối cùng nhận ra bà, ông đã đáp lại những cử chỉ thân ái của bà già rất nồng nhiệt. Bà già sung sướng được gặp ông và hứa sẽ đến thăm ông tại quán trọ; rồi không dừng lại lâu để ba hoa nữa, bà chào ông và trở về với cô bạn. Ông lái ngựa tiếp tục mặc cả giá ngựa, nhưng không mua gì cả trong buổi sáng đó.


  Cô gái luôn luôn nghĩ đến cái túi của ông lái ngựa và đang tìm cách để chiếm lấy cả hay một phần, đã khéo léo hỏi bà già ông ấy là ai, ở đâu, làm gì ở đấy và từ đâu mà bà quen ông ấy. Người đàn bà tốt bụng chẳng ngờ vực gì cả đã cho cô biết tất cả, chẳng khác gì André nói về mình. Bà nói với cô là bà đã ở với bố ông ấy lúc trước tại Sicile, tiếp đến tại Pérouse, và cũng không quên nói cho cô biết lí do gì đã dẫn người trẻ tuổi đến Naples.


  Cô gái quỷ quyệt hiểu rõ về gia đình André và biết hết tên của họ hàng ông, đã quyết định lọi dụng tất cả các thông tin đó để thực hiện kế hoạch, về đến nhà, cô giao việc cho bà già làm suốt ngày để bà bận không có thì giờ đi thăm người Pérouse; rồi nói chuyện với một cô gái cũng loại người như cô, bảo cô ta đóng vai là người hầu đến tìm André, và may mắn, cô này đã gặp ông ngay trước cửa quán trọ. Cô tiến đến gần ông và hỏi xem ông có biết một người Pérouse tên là André la Pierre đang trọ ở trong đó. Sau khi ông trả lời rằng đó chính là ông thì cô liền kéo ông ấy hơi ra xa và nói: Thưa ông, một quý bà ở thành phố này sẽ rất thích thú được nói chuyện với ông nếu ông vui lòng. Những lời nói đó làm cho André hãnh diện, tưởng ràng mình đẹp trai và quý cô này chắc hẳn đã mê ông. Vì thế ông trả lời không chút ngập ngừng rằng ông sẽ đi tìm quý cô đó, và ông hỏi thời gian và nơi cô thấy thuận tiện để tiếp ông. Khi nào, tùy ông thích, -cô gái được ủy nhiệm nói - cô ấy đợi ông tại nhà cô ấy. Vậy thì, -André đáp - cô hãy đi trước, tôi sẽ đi theo cô. Ông đã đi theo cô, không báo cho một người nào trong nhà biết.


  Cô gái tinh ranh dẫn ông đến nhà người đẹp ở phố Maupertuis*, một cái tên chỉ rõ rằng phố này nghiêm chỉnh đến chừng nào; nhưng người đàn ông Pérouse trẻ tuổi hoàn toàn không biết, tưởng rằng mình đang đi đến một nơi đứng đắn để gặp một phụ nữ thật thà, đã đi vào an toàn trong nơi xấu xa này theo sau một người được ủy nhiệm. Ông bước lên sau cô. Cô này vừa gọi cô chủ và kêu lên André đã đến thì cô gái điếm đã ở ngay trên cầu thang để đón ông. Các vị hãy hình dung lợi thế của tuổi trẻ và sắc đẹp khi một thân hình hoàn hảo kết hợp với sự trang điểm lộng lẫy. Người đàn ông trẻ chỉ còn phải leo lên hai ba bậc cầu thang nữa thì cô đã dang hai cánh tay chạy đến: cô vòng tay quanh cổ ông và đứng im một lúc không nói gì, như thể sự âu yếm tột độ đã ngăn cô không nói được nên lời; rồi vừa òa lên khóc vừa hôn lên trán ông và nói giọng ngắt quãng: Ô, bạn của em, anh André thân yêu của em! Chào mừng anh mới đến! Và tôi cũng hân hạnh được chào bà! -André đáp, ngơ ngác há hốc miệng ra khi nhận được bao nhiêu vuốt ve như thế. Cô cầm tay ông, dẫn ông vào phòng của cô sực nức mùi hoa hồng, hoa cam và hương thơm khác. Ông trông thấy ở đấy một chiếc giường lộng lẫy, những bàn ghế rất đẹp và những bộ quần áo sang trọng giăng ra trên những cây sào, theo như thói quen của vùng này. Vì quần áo còn mới nguyên nên ông rất ngạc nhiên về sự rực rỡ đó, và càng tin là mình đang có quan hệ với một quý bà quan trọng. Khi họ đã ngồi xuống chiếc ghế sô-pha cạnh giường, cô gái điếm nói với ông như thế này:


  Anh André thân mến, em không hề nghi ngờ gì cả chuyện anh rất ngạc nhiên về những vuốt ve và những giọt nước mắt của em. Em biết rằng anh phải như thế bởi vì anh không biết em, và có lẽ cũng chưa bao giờ nghe nói đến em. Nhưng sự ngạc nhiên của anh sẽ lớn hơn khi em nói với anh rằng em là em gái của anh. Em vẫn từ lâu muốn trông thấy tất cả các anh em trai trước khi em chết; nhưng nay Chúa lòng lành đã ban ân cho em được gặp một người anh rồi, em xin khẳng định với anh là bây giờ em có chết cũng bằng lòng, nếu lúc nào Người gọi em đi. Chắc hẳn anh chẳng biết tí gì về chuyện đó; em sẽ nói cho anh bí mật này trong mấy câu thôi.


  Anh hẳn đã nghe nói rằng La Pierre, bố của em và của anh, ngày xưa đã sống rất lâu ở Palerme. Tính cách của ông, dĩ nhiên là tốt và hay giúp đỡ người khác đã làm cho ông có được trong thành phố đó một số bạn bè lớn mà nay nhiều người còn sống. Trong số những người mà ông thương yêu, mẹ em, sinh ra trong một gia đình quý tộc, lúc đó là góa phụ của một trưởng giả danh tiếng, chắc hẳn đã được ông quyến luyến gần gũi nhất; bởi vì bà chẳng sợ gì cha và các anh ngăn cản đã có quan hệ mật thiết với ông và mang thai đẻ ra em.


  Ít lâu sau cha chúng ta buộc phải rời khỏi Palerme, trở về Pérouse vì công việc, đã bỏ mẹ em và em ở lại Sicile (lúc bấy giờ em chỉ mới là một đứa bé) và từ ấy không cho hai mẹ con em biếtmột dấu hiệu nhỏ nào về kỉ niệm của ông. Thú thật với anh rằng nếu sự kính trọng của con người đối với bố không giữ em lại thì em đã quở trách mạnh mẽ về sự bội bạc của ông đối với mẹ em, và về sự thờ ơ chẳng đoái hoài gì đến đứa con gái mà ông đã có, đâu phải với một cô hầu hay một người đáng khinh bỉ, mà với một phụ nữ trung thực, quen biết ông chưa được lâu, đã mềm yếu để cho ông làm chủ cả tài sản lẫn bản thân mình. Nhưng thôi, chúng ta hãy ngắt câu chuyện lại ở đây đã, bởi vì kiểm điểm một cái xấu đã qua thì dễ hơn là sửa chữa lại nó.


  Mặc dầu bị người đã cho em cuộc đời ruồng bỏ, mẹ em. người được chồng để lại cho rất nhiều tiền của, đã chăm sóc đặc biệt cho tuổi thơ của em. Khi em lớn lên, bà đã gả em cho một trưởng giả rất thật thà của hãng Gergentes. Anh ấy cũng như em đã thích đến định cư ở Palerme. Vì anh ấy là một thành viên hăng hái của Guelfes*, anh ấy đã tham gia một số hoạt động bí mật cùng với vua Charles. Frédéric, vua của Aragon biết được việc đó trước khi nó được tiến hành; vì thế, anh ấy và em buộc phải trốn khỏi Sicile ngay trước hôm xảy ra đại họa ở hòn đảo này. Chúng em chỉ mang đi được ít của cải mà chúng em có thể thu góp được; em nói ít là so với tất cả những gì chúng em có. Buộc phải rời bỏ các khách sạn và các lâu đài của mình, chúng em đến lánh nạn ở thành phố này, nơi vua Charles đã đền bù cho chúng em một phần nào những tổn thất mà chúng em đã phải chịu vì việc phục vụ ông ấy. Ông ấy đã cho chúng em nhà ở thành phố và ở nông thôn, lại còn cho chồng em một món trợ cấp khá lớn như anh có thể tự suy ra. Thế đấy, anh thân mến của em ạ, vì bất trắc gì mà em lại ở đây; thế đấy, bạn thân của em ạ, nhờ ân Chúa, chứ chẳng phải nhờ tình thân ái của anh, đã cấp cho em niềm vui được gặp anh. Sau khi nói ra mấy tiếng đó, cô đã ôm lấy ông và hôn lên trán ông thật nhiều.


  Trong khi nghe câu chuyện khéo dệt đó, kể ra mạch lạc từ đầu đến đuôi bởi một người không hề lúng túng ở một tình tiết nhỏ nào, nói một cách lưu loát, duyên dáng và tự nhiên; trong khi nhớ lại rằng bố ông ngày xưa quả có ở tại Pelerme; vả lại, tự nghĩ bụng về sự yếu đuối của những người trẻ tuổi thường dễ dàng có những liên hệ với những thứ mình thích; có lẽ cũng cảm động trước những giọt nước mắt và những biểu hiện thân mật của cô gái; André đã dễ dàng tin ngay, tôi xin nói, tin ngay tất cả những gì cô kể. Bà đừng cho là kì dị, - ông trả lời cô - rằng tôi rất ngạc nhiên về tất cả những gì bà vừa cho tôi biết. Bố tôi, bà có thể tin lời tôi, chưa bao giờ nói với tôi về bà, cũng không hề nói về quý thân mẫu, hoặc nếu ông có kể thì cũng chẳng bao giờ đến tai tôi. Tôi cũng không kém sung sướng được tìm thấy ở đây một cô em gái đáng yêu thế này. Bà không thế hiểu được sự vui mừng của tôi về cuộc gặp gỡ này; tôi lại càng vui mừng hơn vì tôi chưa hề bao giờ chờ đợi nó. Mọi người, cho dù địa vị có cao đến mấy, cũng không thể lấy gì tự hào hơn một phát hiện như thế: sao tôi lại không hãnh diện, tôi chỉ là một kẻ lái buôn tầm thường, không quen biết một ai ở đấy! nhưng, bà hãy làm ơn giải thích cho tôi: bằng cách nào bà biết là tôi đang ở thành phố này?


  Em biết được nhờ có một phụ nữ rất tốt bụng thường đến thăm em luôn, bà ấy có một thời gian ở với cha chúng ta tại Palerme và Pérouse. Em thấy hình như đoan trang hơn là nhờ người đi tìm anh chứ không phải tự mình đi tìm anh. Anh hãy cứ tin rằng nếu không giữ ý như thế thì em đã đến tìm anh rồi.


  Sau khi trả lời ông như thế, cô bắt đầu hỏi ông về những tin tức của các chị em họ hàng mà cô lần lượt nói tên ra tất cả. André hài lòng trước những câu hỏi đó, và tỏ ra yên trí, có lẽ là yên trí hơn nhiều so với trước, về sự thật của câu chuyện mà cô vừa kể.


  Chuyện trò một lúc đã khá lâu, và trời lại oi bức, cô sai đưa rượu vang Hi Lạp cùng ít mứt ra mời người trẻ tuổi của chúng ta. Một lúc sau, thấy giờ ăn tối đã đến, André thấy cần phải trở về quán trọ. Người đàn bà ngăn ông, và còn giả vờ bực mình: Ôi! Chúa ơi, - cô nói với ông - em thấy rõ là anh xem thường em rồi, bởi vì đang ngồi với một cô em gái mà anh chưa hề trông thấy, và lẽ ra anh phải đến nhà cô ấy ngay khi đến thành phố này, mà anh đã nóng lòng từ biệt cô ấy để đi ăn tối ở quận trọ! Chẳng đáng gì đâu, em thề với anh; và muốn hay không anh cũng phải ăn tối với em. Tuy rằng chồng em không có mặt ở đây, em rất lấy làm tiếc, anh hãy cứ tin chắc rằng anh sẽ ăn rất ngon miệng. Bà không công bằng với tôi rồi, - André trả lời - tôi yêu mến bà như người ta phải yêu mến em gái của mình; nhưng nếu tôi không tạm biệt bà thì sẽ làm cho người ta đợi suốt cả buổi để về ăn tối, và sẽ là không biết điều nếu để cho người ta đợi, đúng không nào? Lạy Chúa ban phước! -Cô gái điếm kêu lên - Chẳng nhẽ lại không sai được ai đó đến bảo người ta đừng đợi anh sao? Em còn nghĩ rằng tốt nhất anh cứ mời các bạn đường của anh đến ăn tối ở đây cả thể; anh sẽ giữ được phép lịch sự với họ mà nhất định họ sẽ thông cảm; và anh sẽ trở về quán trọ không phải một mình trong trường hợp anh không ngủ lại đây. André trả lời rằng vì ông nhất định phải ở lại ăn tối với cô ấy, ông sẽ chấp thuận tất cả những gì cô nghĩ là hợp lí; còn các bạn đường thì ông không muốn mời ai tối nay cả. Cô tỏ ra rất hài lòng, và giả đò sai người đến quán trọ bảo người ta đừng đợi.


  Sau khi chuyện trò đủ thứ, họ ngồi vào bàn ăn; các món thịt ngon tuyệt. Người đẹp cố hết sức kéo dài bữa ăn cho đến khuya trời tối mịt. Khi ăn xong và André muốn ra đi: với tất cả mọi người thì em chẳng phải đau khổ gì; - cô em gái vị tha, nói - Naples không phải là một thành phố mà ai đó, nhất là người lạ có thể đi lại trên các phổ về đêm. Cô nói thêm là cô đã bảo người ta đừng chờ ông về ăn hay về ngủ nữa. André thật thà dễ dàng tin ngay những lời cô nói và vui vẻ ở lại với cô, đã rơi vào bẫy và không nói gì đến việc rút về.


  Thế là hai người lại chuyện trò về đủ mọi thứ đến tận nửa đêm, cô em gái mạo nhận đó để André lại trong phòng cùng với một thằng nhỏ phục vụ ông, còn cô đi sang phòng bên cùng với các cô gái khác.


  Tiết trời đang hết sức oi bức, khí nóng hầm hập. André thấy chỉ có một mình, nghĩ là phải ăn mặc cho thoải mái, đã cởi hết quàn áo vắt lên đầu giường, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và cái áo chẽn. Cảm thấy mót vì nhu cầu tự nhiên ông liền hỏi thằng nhỏ chỗ đại tiện ở đâu. Ông vào ở kia! - Nó vừa trả lời, vừa chỉ cho ông cái cửa ở góc phòng. - Ông mới bước vào, vừa đặt chân lên một tấm ván, mà một đầu đóng vào một cái rầm nhỏ đỡ nó long đinh, thì bị ngã tụt xuống chỗ đại tiện, cùng với tấm ván rơi theo nhưng ơn trời, mặc dù bị ngã từ trên cao, vẫn không hề gì. Chỉ mỗi cái là trong chốc lát mình mẩy bê bết phân rác thối hoăng. Đế cho quý vị hiểu rõ điều này và những cái tiếp theo, tôi xin nói với quý vị cái chỗ đi đại tiện đó được xây dựng như thế nào. Có một ngõ cụt rất hẹp giữa các nhà như chúng ta thấy ở Florence, phía trên là những tấm ván đóng vào hai thanh rầm, làm thành lối thông với nhà bên cạnh. Như vậy, chỗ đại tiện là ở phía trên ngõ cụt hay lối đi hẹp đó, nơi mà kẻ khốn khổ ẩy bị rơi nhào xuống.


  Các vị cứ tưởng tượng xem còn nơi nào khó chịu hơn dưới hố phân rác ô uế đó. Ông gọi thằng nhỏ, nhưng nó đã tức tốc báo cho chủ biết ngay khi ông bị ngã. Cô này chạy ngay vào phòng và tìm quần áo của André; cô đã tìm thấy chúng với tiền mà con người trẻ tuổi đa nghi vẫn khư khư giữ bên mình; và vì nó mà con đểu này đã chăng bẫy bằng cách giả vờ là người ở Palerme và là con gái của một người Pérouse. Từ lúc đó, không còn lo lắng gì đến ông anh nhận vờ thân yêu mà cô đã tiếp đón chu đáo, cô vội vàng đóng cửa nhà tiêu lại.


  André thấy thằng nhỏ không trả lời gì cả, đã kêu to hơn, nhưng cũng vô ích. Ông bắt đầu nghi ngờ, nhưng đã quá muộn, rằng ông đã bị lừa. Làm thế nào ra khỏi nơi ghê tởm này? Ông tìm tòi, sờ soạng để kiếm lối ra; ông nhận thấy các nhà xí chỉ cách đường phố bằng một vách tường ngăn, vất vả lắm ông mới trèo lên trên bức tường nhỏ đó, và sau khi xuống được ở ngoài phố rồi, ông liền đi thẳng đến cổng ngôi nhà mà ông đã nhận ra rất rõ. Huých chạm, gọi to, đập cửa ầm ầm một hồi lâu, nhưng vô ích. Lúc bấy giờ ông mới biết mình đã bị đánh lừa, than ôi! - ông tự nhủ, mắt ứa lệ - sao chỉ trong một chốc lát mình có thể mất đi năm trăm đồng vàng với một cô em gái! Sau những câu thỉnh nguyện khác nữa, ông còn đập thêm và bắt đầu kêu gào choáng cả óc. Tiếng động ầm ĩ đánh thức những người hàng xóm, và nhiều người đã dậy ra xem cái gì. Một bà hầu của cô gái đĩ ra đứng ở cửa sổ; và vờ như vừa trên giường xuống, còn ngái ngủ, thét lên bằng giọng khàn khàn, cáu kỉnh: Ai huých ở dưới đấy? Là tôi đây; bà không biết tôi à? Tôi là André, anh trai của bà Hoa-Huệ. Ông kia! - bà hầu đáp - nếu ông say quá thì đi ngủ đi: ngày mai ông đến; tôi không hề quen biết André; và tôi chẳng hiểu gì về những điều rồ dại ông vừa nói. Về đi, và hãy để cho chúng tôi ngủ. Sao! - André kêu - bà không biết tôi nói gì ư? Thật đấy, tôi hoàn toàn trái lại thế; nhưng vì những người họ hàng ở Sicile quên nhanh thế, bà hãy trả tôi tiền và quần áo tôi để trên đó, rồi tôi sẽ vui lòng đi thôi. Ông mơ đấy à, - mụ già trả lời, vừa cười kháy; và mụ đóng cửa sổ ngay lại.


  André đã quá rõ về tai nạn của mình, nghĩ thấy thất vọng, đã quyết định phải đòi cho được, bằng chửi rủa tất cả những gì ông không đòi được bằng cầu xin. Ông chửi rủa mắng nhiếc, gào thét ầm lên, rồi cầm một hòn đá thật to đập vào cửa thình thình và dọa chọc thủng. Nhiều người hàng xóm bị ông đánh thức, tưởng ai đó chống đối gì với mụ già, chán nghe tiếng động đó, chạy ra đứng ở cửa sổ, rồi giống như một bầy chó sủa ở ngoài đường sau một con chó lạ, họ đồng thanh kêu lên: thật là ghê tởm, vào giờ này mà đến nói và làm những chuyện xấc láo trước cửa một người đàn bà danh giá! Lạy Chúa, này ông kia cút đi, để cho chúng tôi yên, ngày mai hãy đến, đừng làm chúng tôi vỡ đầu vì sự huyên náo bỉ ổi đó.


  Một người tình của cô gái điếm ở trong nhà, và André chưa nhìn thấy và nghe thấy, được khuyến khích bởi những câu nói của những người hàng xóm, liền chạy ra cửa sổ, và với giọng tự đắc, hùng hổ: Đứa nào dưới ấy? - hắn quát to - André ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông, có thể nhận xét, giống như một thằng ăn cướp. Hắn có bộ râu cằm đen dày, hình như đang ngủ say mới tỉnh dậy, dụi mắt, cúi xuống. Tôi là anh hai của cô chủ nhà - André đáp, rất sợ giọng nói đó. Nhưng tên này không chờ cho ông trả lời hết câu, đã lên giọng xẵng và đe dọa hơn lần trước: Đồ đạo tặc, đồ say rượu, - hắn nói - không biết cái gì đang giữ tao lại để tao khỏi đến quật cho mày bao nhiêu gậy cho mày khỏi quấy rối sự nghỉ ngơi của người khác; và sau mấy câu đó, hắn đóng ngay cửa sổ lại.


  Một vài người hàng xóm có lẽ biết rõ tính khí của tên đó, đã ngọt ngào nói với André: cầu Chúa ban phúc, anh bạn ơi, về đi thôi, đừng để người ta giết chết đấy. Anh hãy đi đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho anh.


  Người Pérouse càng hoảng sợ bao nhiêu với giọng nói và cái nhìn của kẻ vừa đe dọa ông, thì cũng tin chắc vào cảnh báo khôn ngoan và lời khuyên của những người hàng xóm nhân từ bấy nhiêu. Buồn bã và thất vọng đã mất tiền, ông đành lần đường về quán trọ, chính là con đường ông đã đi theo cô hầu phòng bé nhỏ lúc ban chiều. Vì không thế nào chịu được mùi hôi thối tỏa ra, ông nghĩ phải đi về phía cảng để tắm rửa. Ông rẽ trái và đi vào đường phố Catellane. Khi đến phía thượng thành phố, ông nhìn thấy ở đằng xa hai người đi lại phía ông, có cầm chiếc đèn ló. Sợ rằng đó là một toán lính tuần tiễu hay là những tên lưu manh, ông muốn tránh họ, bèn nấp vào một cái nhà tồi tàn mà ông thấy gần sát đấy. Hai người đàn ông cũng vào đó sau một lúc, cứ như là họ đã thỏa thuận với nhau để đi theo ông. Họ dừng lại rất gần ông, đặt xuống đất nhiều dụng cụ bằng sắt và xem xét chúng dưới ánh đèn ló. Trong lúc họ nói chuyện với nhau về các dụng cụ khác nhau: Thế này nghĩa lệ thế nào? - một trong hai người nói - Tôi ngửi thấy một mùi thối nồng nặc quá chừng. Hắn quay đèn ló bên nọ sang bên kia và trông thấy André. Ai đấy? - Không có câu trả lời. Họ cầm đèn đến gần và trông thấy ông lấm bê bết liền hỏi ai đã đưa ông vào tình trạng đó. Con người khốn khổ đã hơi yên lòng, bèn kể cho họ nghe nỗi gian truân của mình. Hai người lạ cố tìm trong óc ở đâu người ta có thể chơi cho ông vố này, họ cho rằng chỉ có thể là ở nhà Searabon, Boute-Feu. ông bạn ơi, - một người liền nói - mặc dù mất tiền, ông cũng phải cảm ơn trời đã cho ông rơi xuống nơi đại tiện và không thể vào nhà được: ông không những mất tiền, mà người ta có thể cắt cổ ông trong lúc ông ngủ. Nhưng khóc thì ích gì? cần phải tự an ủi và có cách giải quyết. Ông có giật những ngôi sao trên trời xuống đây cũng còn dễ hơn là đòi lại một đồng tiền mà người ta đã cướp mất của ông. Thậm chí ông còn có nguy cơ bị giết chết nếu thằng người yêu của con điếm đó biết là ông đã tiết lộ rủi ro của ông. Rồi, sau khi đã rỉ tai với ông: Nghe này, - họ nói - vì chúng tôi thương hại ông, nếu ông giúp chúng tôi trong một công việc mà chúng tôi đã vạch kế hoạch, chúng tôi hứa sẽ cho ông một chiến lợi phẩm để bù lại những gì đã mất. André trong thất vọng không biết nghĩ ngợi gì cả, đã trả lời chẳng giao động rằng ông sẽ làm tất cả những gì họ muốn.


  Ở Naples hôm qua người ta vừa chôn đức tổng giám mục thành phố Philippe Minutolo với những quần áo sang trọng với một chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón tay trị giá hơn năm trăm đu-ca tiền vàng. Ý đồ của bọn họ là ăn cắp ở ngôi mộ đó. Họ nói thẳng cho André biết ý định đó. André, hám lợi hơn là khôn ngoan, đã đi theo đường đến nhà thờ với họ. Vì mùi thối ở người ông bốc ra vẫn khó chịu: chúng ta làm thế nào - một người nói trong lúc đi - tìm được cách tắm rửa cho ông ta để ông ta khởi xông mùi thối vào chúng ta? Quá dễ thôi - người kia trả lời - chúng ta đang đi rất gần một cái giếng, ở đấy thường có sẵn một sợi dây và một cái gầu to. Đi nhanh lên, chúng ta sẽ tắm rửa cho ông ấy.


  Đến chỗ giếng họ thấy có một cái dây nhưng không có gầu. Làm thế nào được nhỉ? Họ quyết định buộc ông lái ngựa vào đầu sợi dây và dòng ông xuống giếng cho ông tha hồ tắm rửa từ đầu đến chân. Họ giao hẹn ông sẽ rung sợi dây khi tắm xong và muốn họ kéo lên. Họ vừa dòng ông xuống thì một nhóm lính tuần tiễu mệt lả và khát cháy cổ đi đến giếng đó với ý định giải khát. Các bạn đường của André nghe tiếng họ, sợ bị bắt, liền chạy trốn ngay và không bị ai nhìn thấy. Khi những người kia đến thì André đã tắm rửa xong xuôi. Bọn lính bỏ vũ khí, khiên mộc* và áo khoác xuống đất, và đến kéo dây thấy nặng nên nghĩ rằng gầu đầy nước. Đến quá miệng giếng rồi, André buông dây và nhảy thật nhanh lên thành giếng. Bọn lính khiếp đảm tưởng rằng đã kéo con quỷ lên, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy làm cho người Pérouse hết sức kinh ngạc, và càng lấy làm lạ hơn là sao ông đã giữ chặt dây đến thế, nếu không thì đã rơi tòm xuống giếng, chẳng chết thì cũng bị thương nặng. Ông càng ngạc nhiên hơn là khi nhảy xuống đất, ông trông thấy những vũ khí mà ông biết chắc chắn là các bạn đồng hành của ông không mang theo. Hoảng sợ quá và chẳng hiểu thế là thế nào, ông phải quyết định bỏ đi, nhưng không biết đi đâu. Vừa đi được mấy bước thì gặp hai người lạ kia trở lại để kéo ông lên khỏi giếng. Thấy ông, họ ngạc nhiên hỏi ai đã kéo ông lên; ông trả lời ông chẳng biết gì cả, và kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra thế nào. Họ nói với ông vì lí do gì họ đã chạy trốn, và cho ông biết ai đã lôi ông ra khỏi giếng.


  Vì đã quá nửa đêm, không thể nhởn nhơ nói chuyện dông dài, ba người đi vội vã về phía nhà thờ. Họ lẻn vào trong nhà thờ và đi thẳng đến mộ của tổng giám mục. Mộ được đậy bằng một tảng đá cẩm thạch lớn, họ dùng các dụng cụ của mình chống nó lên đế cho một người chui qua được. Chống xong, một trong hai người nói: ai sẽ chui vào? Không phải là tôi, - người kia trả lời. Tôi cũng không, - người thứ nhất lại đáp; nhưng André chui vào đó. Tôi cũng không vào đâu, chắc chắn thế - André nói - ông bảo ông sẽ không vào đấy ư! - hai người bạn đường bèn gặng lại, vừa quay sang phía ông: ông cần phải chui vào đó, không thì chúng tôi sẽ quật cho ông biết tay. Người lái ngựa xét thấy họ có khả năng thực hiện những lời dọa nạt, không để cho họ nói thêm, đã chui vào. Khi chui xuống, ông tự nhủ: bọn đểu này có vẻ như muốn bịp mình đây. Mình đâu có ngu mà cho chúng tất cả, chắc chắn là trong khi mình lúng túng bước ra khỏi mộ thì chúng sẽ bỏ đi và chẳng để lại gì cho mình hết; vì vậy, mình chẳng làm gì xấu, nếu mình tự trả công bằng hai bàn tay của mình, ông nhớ đến chiếc nhẫn quý mà ông nghe chúng nói, và việc đầu tiên khi xuống đến nơi, là rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay của tổng giám mục và giấu nó vào nơi bảo đảm. Tiếp theo, ông lấy cây gậy, chiếc mũ lễ, hai găng tay, các quần áo tế lễ; tóm lại, ông lột sạch mọi thứ trên người giám mục, đến cả chiếc sơ mi và đưa hết cho các bạn, bảo rằng chẳng còn gì đáng lấy nữa. Bọn này ra sức bảo ông rằng chắc hẳn chiếc nhẫn còn ở đấy, và ông phải tìm cho kĩ. Ông André tốt bụng cãi lại chúng là ông chẳng tìm thấy nó ở đâu cả. Bọn chúng cũng quỷ quyệt như ông, gặng lại lần nữa, và trong lúc ông vờ tìm thì chúng bỏ cái chống nắp mộ ra, rồi bỏ chạy, để ông ở lại đó bị đóng kín trong mộ. Quý vị hãy nghĩ xem tình cảnh của André khốn khổ ra sao: ông cố sức đẩy cái nắp đá lên bằng đầu, bằng vai rất nhiều lần nhưng vô ích. Đau đớn và mệt mỏi chồng chất, ông ngã xuống ngất xỉu trên mình tổng giám mục. Ai trông thấy họ trong tư thế này cũng chẳng thế phân biệt người nào chết, người nào sống. Khi tỉnh lại, ông khóc, rên, tuyệt vọng vì thấy rằng trong tình thế nguy nan này thì hoặc là chết đói khổ sở trong mộ này, hoặc là bị treo cổ như một thằng ăn trộm nếu người ta phát hiện ra ông ở nơi này.


  Trong khi đang bị dày vò vì những suy nghĩ buồn bã đó, ông nghe tiếng chân bước trong nhà thờ. Ông hình dung đó là những tên trộm đã bị dẫn dắt bởi chính cái mồi, như ông cùng các bạn đường đã bị dẫn tới đây; cái đó chỉ làm tăng gấp bội nỗi sợ hãi của ông. Bọn này, sau khi mở mộ và chống nắp đá lên, cũng cãi vã nhau về trách nhiệm chui xuống. Chẳng ai dám vào cả; cuối cùng một thầy tu của nhóm kết thúc việc tranh cãi, nói: Phải thừa nhận rằng các cậu là những thằng nhát gan! Còn tôi, tôi chẳng sợ gì những người chết, tôi vui lòng vào trong đó. Thế là anh ta nằm úp bụng ngay xuống mép hầm mộ, quay lưng lên nắp mộ, lần lượt đưa cả hai chân vào để tụt người xuống cho dễ. André đã hơi hoàn hồn, và đã nghe được những gì chúng nói, liền không chần chừ ngồi dậy túm lấy một chân của tu sĩ và kéo thật mạnh về phía mình. Anh chàng này liền kêu to và cố hết sức để thoát ra. Anh suýt ngất đi vì sợ, nhưng nhờ thu thập được chút sức lực còn lại đã chui ra được, và không nghĩ đến đậy nắp mộ, anh đã theo kịp được các bạn bè vừa tháo chạy như bị ma đuổi. André sung sướng vì sự kiện bất ngờ đó, không để mất đi một giây, liền chui ra khỏi mộ, và với chiếc nhẫn ngọc, trốn ngay lập tức khỏi nhà thờ. Ông chạy khá lâu trên các phổ chẳng biết đi đâu. Đến lúc ló mặt trời, chạy đến cảng ông mới nhận ra và theo đường về quán trọ. Chủ quán và các bạn cùng đi cho ông biết họ đã hết sức buồn suốt cả đêm cho ông. Ông kể hết cho họ nghe, chẳng giấu chút nào, về tất cả những gì đã xảy ra với ông. Chủ quán khuyên ông phải đi khỏi Naples ngay tức khắc. Ông không chậm trễ làm theo lời khuyên, trở về Pérouse với chiếc nhẫn hồng ngọc bù lại cho những đồng tiền vàng bị mất.


  
Truyện VI TÌM LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐỨA CON


  Cả hội hình như đang bị bỏ bùa vì truyện kể về những phiêu lưu của André mà bà Flamette vừa khao thì bà Émilie tuân lệnh của nữ hoàng, đã nói:


  Thưa quý bà xinh đẹp, tôi cho rằng những xoay vần đột ngột của số phận là những điều rất buồn để kể; nhưng, vì bức tranh miêu tả nó dùng đế đánh thức trí tuệ của chúng ta, mà như quý bà đều biết, trí tuệ chúng ta lại dễ dàng ngủ quên trong lúc thịnh vượng, tôi nghĩ rằng truyện kể về những loại giải trí đó sẽ không làm mếch lòng những người sung sướng cũng như những kẻ bất hạnh. Nó có thể cung cấp cho những người này các cách phòng ngừa những đòn đánh của số phận; những người khác tìm thấy ở đấy sự dịu bót cho những khổ đau và sự an ủi cho các buồn phiền. Thưa quý bà, đó là điều khuyến khích tôi kể cho quý bà một chuyện thuộc tính chất ấy. Tôi coi như nó cũng vừa thật vừa cảm động. Mặc dù kết cục của nó rất may mắn, nhưng các biến cố của nó lại rất bi thảm và kinh khủng khiến người ta khó mà tin rằng chúng có thể kết thúc một cách thích thú đến thế.


  Chắc quý bà thân mến còn nhớ rằng sau khi hoàng đế Frédéric II mất thì Mainfroi được phong làm vua Sicile. Hoàng tử này có một quan hầu người Naples tên là Henri Capèce. Ông này được hưởng một cơ nghiệp lớn và có uy tín lớn. ông đứng đầu chính quyền Sicile, và đã kết hôn với Britolle Carracciola, một quý bà đức hạnh và cũng là người Naples như ông. Trong khi ông còn thống trị Sicile thì Charles I đã thắng trận Bénévent và Mainfroi tử trận ở đấy. Dân Sicile phải tuyên bố thần phục kẻ chiến thắng. Từ đó, không thể trông cậy vào sự gắn bó và trung thành với Mainlroi nữa và cũng không muốn trở thành thần dân của kẻ thù của quân vương mình, ông định bỏ trốn; nhưng dân Sicile được biết tin về dự định đó của ông, đã báo cho vua Charles cùng với nhiều đầy tớ hăng hái khác của Mainfroi.


  Khi Charles đã chiếm được vương quốc Sicile, Britolle thấy một sự thay đổi đột ngột và lạ lùng như thế, không biết số phận chồng mình rồi sẽ ra sao, và sợ bản thân cũng sẽ phải chịu số phận tương tự trong trường hợp ông bị giết, đã nghĩ rằng phải hi sinh của cải để an toàn cho bản thân; và mặc dù đang mang thai, bà đã xuống một chiếc tàu lớn đển Lipari, chỉ mang theo một đứa con trai mới tám tuổi tên là Geoffroi. Bà đã may mắn đến được thành phố này, nơi bà sinh đứa con khác đặt tên là Bỏ Trốn. Bà thuê một chị vú và đáp tàu cùng chị vú và hai con đến Naples về nhà cha mẹ; nhưng trời đã cản trở kế hoạch của bà. Một trận bão mạnh đã đây chiếc thuyền buồm chở bà vào đảo Ponza*, ờ đấy người ta nghỉ lại trong một cảng nhỏ để chờ gió thuận. Bà học theo một số thủy thủ lên bờ tìm một chút yên tĩnh; bà bắt đầu than vãn cho số phận của chồng. Ngày nào bà cũng lẻn tránh con mắt của các thủy thủ và hành khách, đến chỗ vắng đó để đau khổ triền miên. Một hôm, trong khi bà đang than thân trách phận như thế, thì đột thình lình một tàu cướp biển đến chiếm chiếc thuyền buồm của bà, không cần đánh đấm gì cả, và bắt thuyền cùng với tất cả mọi người trên đó đi theo.


  Sau khi dành thời gian cho những than khóc thường nhật đó, bà Britolle theo dọc bờ biển trở về với các con. Thật quá ngạc nhiên, bà chẳng thấy ai ở đấy cả! Phỏng đoán ngay chuyện xảy ra, bà đưa mắt nhìn khắp nơi trên biển, và thấy chiếc tàu hải tặc, theo sau là chiếc thuyền buồm mà chúng vừa bắt đi. Britolle không còn nghi ngờ gì nữa rằng bà đã vĩnh viễn mất đi hai đứa con thân yêu cũng như bà đã mất đi người chồng. Đau đớn thay! Một thân một mình trơ trọi, bị bỏ rơi, không biết rồi sẽ ra sao, với một giọng gần như tắt lịm bà gọi khi thì các con, khi thì bố chúng nó rồi ngã xuống ngất xỉu trên bờ biển, và vì chẳng có ai đến cứu bà đã nằm như thế rất lâu không biết gì, không có cảm giác: tỉnh lại, nước mắt chảy đầm đìa. Bà đứng dậy, và trong cơn rối loạn do nỗi đau gây nên, bà đã chạy từ hang này sang hang nọ, và vừa kêu gào vừa khóc lóc bà gọi các con thân yêu như thể bà có một vài hi vọng tìm được chúng. Nhận thấy than khóc mãi cũng vô ích, sợ bóng tối đã bắt đầu tỏa khắp chân trời, buộc phải nghĩ đến bản thân, bà đã quyết định rút vào một cái hang nhỏ, nơi bà vẫn quen đến than khóc cho vận xấu của mình. Bà qua đêm ở đấy trong những bồn chồn đau đớn gấp bội vì một nỗi sợ hãi liên tục gắn liền vào những lo lắng của bà. Sáng ra, vì không ăn uống gì hơn hai muơi bốn tiếng đồng hồ, bà cảm thấy bị đói cồn cào, đã quyết định phải ăn cỏ còn hơn để chết đói. Sau khi đã tự nuôi sống kiểu đó, bà lại khóc vì nghĩ đến cái tương lai độc ác đang đe dọa. Trong lúc đang suy nghĩ buồn bã, bà trông thấy một con dê đi vào trong cái hang bên cạnh hang của bà, một lát sau lại ra để vào rừng. Nhìn thấy con vật bà sinh tò mò. Bà đứng dậy và đi đến chỗ con dê vừa đi ra; bà trông thấy hai con dê con vừa mới sinh trong ngày đó. Vì bà không bị mất sữa từ ngày ở cữ, và lại đang khó chịu vì cương sữa nên chẳng e ngại ôm chúng lần lượt lên tay và giơ vú ta cho chúng. Các con vật đó chẳng từ chối các vuốt ve của bà, đã bú như thể là bú mẹ chúng, và từ lúc đó đã chẳng có phân biệt gì giữa mẹ này hay mẹ kia.


  Hai con vật bé nhỏ đó đã trở thành một loại quần hợp và là một sự khuây khỏa đối với người đàn bà bất hạnh này. Bà chỉ rời chúng để đi ăn cỏ như mẹ chúng và uống nước ở bờ suối. Không được bất kì một giúp đỡ nào của con người, và không hề có một hi vọng nào thoát ra khỏi nơi hoang vu này nữa, bà đã quyết định sống và chết ở đây, tuy rằng vẫn khóc nức nở mỗi khi nhớ đến chồng con và cảnh đời sung sướng cũ. Cách sống và việc cư trú trong nơi hoang vu thế này đã khiến chính bà trở thành dã man. Ôi! Biết còn cách nào để không trở thành như thế một khi người ta chỉ sống chung với động vật hoang dã!


  Bà Britolle đã trải qua nhiều tháng trên đảo này. Tình cờ một chiếc thuyền từ Pise đã đến đỗ tại một bến nhỏ trên đảo, thả neo ở lại đó nhiều ngày. Trên thuyền là trưởng giả Conrad, hầu tước xứ Malespini, cùng với vợ, một phụ nữ đức hạnh và mộ đạo: hai vợ chồng vừa đi thăm tất cả các nơi thánh của vương quốc Pouille, và trở về nhà. Một hôm, để giải trí, có nhũng đầy tớ và những con chó đi theo, họ dạo chơi trên đảo, gần ngay hang mà bà Britolle đã chọn làm nơi ở thường xuyên. Những con chó trông thấy hai con dê con đã khá lớn đang đi gặm cỏ trong rừng, liền chạy đến. Dê bỏ trốn và ẩn ngay lập tức vào hang của bà Britolle bất hạnh, mà chó vẫn cứ đuổi theo. Thấy thế bà Britolle cầm cây gậy đứng lên để đuổi chúng. Trong lúc bà đang bận đuổi cho chúng chạy thì ngài Conrad và bà vợ đi theo nhũng con chó của họ đi đến gần hang. Tôi xin để quý bà nghĩ xem họ ngạc nhiên đến mức nào khi trông thấy người phụ nữ này, đã trở nên đen, gầy và lông lá. Britolle, về phần mình, cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém. Trưởng giả bắt chó thôi sủa và rút chúng về; ông đến gần người phụ nữ này và khẩn khoản bảo bà nói cho biết bà là ai và bà làm gì ở nơi hoang vắng này. Bà không để họ nài lâu thêm, để thỏa mãn sự tò mò của ông và bà vợ cũng vừa mới hỏi bà những câu ấy. Bà thật thà nói cho họ biết tên mình, tư cách của mình và kể cho họ tất cả những bất hạnh của mình.


  Hầu tước vốn có biết chồng bà đã xúc động mạnh về chuyện kể đó; ông không quên một điều gì để làm cho bà từ bỏ quyết định kết thúc ngày tháng của mình ở nơi hoang vu này. Ông đề nghị đưa bà về với cha mẹ bà hoặc giữ bà ở lại nhà ông cho đến khi nào số phận thuận lợi hơn và hứa sẽ xem bà như em gái. Nhưng thấy bà không chịu nghe theo những khẩn khoản của mình, ông để vợ ở lại với bà, và tin rằng vợ có thể thuyết phục bà chấp nhận đề nghị của ông; trong lúc chờ đợi, ông truyền cho đầy tớ đem đến quần áo và đồ ăn đến cho bà.


  Vợ hầu tước ở lại một mình với bà đã khéo thuyết phục hơn. Bà bắt đầu chia sẻ nỗi đau; liền sau đó bà cùng khóc về những bất hạnh đó; rồi bà dỗ mãi, nhưng không phải dễ, để cho bà kia chịu ăn và mặc quần áo. Cuối cùng, mặc dù người đàn bà bất hạnh phản đối, không bao giờ chịu đi đến nơi người ta đã biết bà, nhưng nữ hầu tước đã khéo léo cầu khẩn nhẹ nhàng và kiên quyết để bà đồng ý đi đến Lunigiane; nữ hầu tước còn hứa để bà đem theo, nếu bà đồng ý, cả mấy mẹ con dê rừng. Con vật đã trở về tổ, và nữ hầu tước hết sức ngạc nhiên thấy nó quấn quýt lấy bà Britolle.


  Gió đã thuận, người đàn bà bất hạnh đã xuống tàu cùng quý ông Conrad và phu nhân, không quên đưa theo hai con dê và mẹ của chúng. Vì ở trên tàu người ta không biết tên bà Britolle nên các thủy thủ gọi bà là Bà Dương. Chuyến đi biển được thuận buồm xuôi gió, chỉ mất một thời gian ngắn họ đã đến cửa sông Maigre và cập bến ở đó, rồi đi đến lâu đài của hầu tước cách đấy không xa. Họ thỏa thuận với nhau là để dễ giả trang, bà Britolle sẽ mặc quần áo tang, và bà gắn bó với nữ hầu tước như là bạn đồng hành. Bà đã đóng vai rất tốt trong nhân vật mới này tuy vẫn luôn giữ tình thương yêu như cũ với những con dê và chăm sóc chúng rất tốt.


  Nhưng bọn cướp biển chiếm tàu chở bà Britolle đến đảo này tại Ponza đã đến Gênes với tất cả những thử chúng cướp được. Bà vú và hai đứa trẻ được chúng chia cho một tên gọi là Gasparin d’Oria, hắn gửi họ về nhà hắn để dùng làm nô lệ. Chị vú đau buồn hết chỗ nói vì mất đi bà chủ và về tình cảnh khốn khổ của chị cùng hai đứa bé, đã không ngớt than vãn, khóc lóc cho số phận đáng thương của mình. Nhưng thấy nước mắt chẳng giúp được gì và những than vãn cũng không hề giải thoát được cho chị khỏi cảnh nô lệ, chị đã cố gắng tự an ủi và tìm cách ứng phó. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong nghèo khổ tối tăm, chị vẫn không thiếu trí năng suy đoán thích hợp: chị hiểu trước tiên rằng nếu người ta biết được tông tích bọn trẻ thì họ sẽ giải quyết không hay cho chúng. Hi vọng rằng thời gian sẽ làm thay đổi mọi chuyện và bọn trẻ mồ côi khốn khổ có thể trở về với tình cảnh ban đầu của chúng, chị đã quyết định không nói cho ai biết chúng là ai, nếu chị không thấy có lợi cho chúng. Vì thế khi người ta hỏi chị về phần chúng nó, chị đã trả lời chúng là con của chị. Chị không gọi đứa lớn bằng cái tên Geoffroi, mà bằng cái tên Jeannot nhà Procida. Còn em trai nó, chị cũng chẳng khó khăn gì đặt cho nó một cái tên khác. Chị đã cẩn thận nói cho Geoffroi biết các lí do chị đã đổi tên nó. Chị trình bày cho nó biết, không phải chỉ một lần, mà hầu như ở mọi lúc, cái hiểm họa nó sẽ gặp phải nếu vô phúc người ta biết được nó là ai. Thằng bé, ở tuổi nó cũng không phải không hiểu, đã tán thành hướng dẫn của chị vú khôn ngoan và hoàn toàn theo đúng như thế.


  Hai nô lệ trẻ ở rất lâu trong nhà của Gasparin d’Oria, ăn mặc rách rưới, phải làm những việc hèn hạ nhất như chị vú, người đã nêu gương kiên nhẫn cho chúng ở mọi thứ. Jeannot tuy là nô lệ vẫn giữ được tấm lòng xứng đáng với nguồn gốc của mình, đến hồi mười sáu tuổi, không thể chịu nổi hoàn cảnh quá gay go và thấp hèn đó, đã trốn khỏi nhà Gasparin, lên thuyền đến Alexandrie và đi khắp nhiều nước, nhưng không tìm được cách gì để tiến thân. Trong vòng ba bốn năm bôn ba lao động, nhờ đó thân thể anh phát triển và suy nghĩ chín chắn thêm, anh đã biết được tin bố anh vẫn còn sống, nhưng đang bị vua Charles cầm tù. Không hi vọng thay đổi được số phận, anh vẫn lang thang đây đó cho đến khi một tình cờ dẫn anh đến lãnh thổ Lunigiane, anh đến xin việc với hầu tước xứ Malespini, người đang cho mẹ anh cư trú trong nhà. Vì Jeannot đã trở thành một thanh niên đẹp trai, có vẻ mặt khả ái, lãnh chúa này đã nhận anh làm đầy tớ, và hết sức hài lòng về cách phục vụ của anh. Tuổi tác và những buồn đau đã làm thay đổi quá lớn ở người mẹ và cậu con trai, thậm chí đôi khi trông thấy nhau, họ cũng không nhận ra nhau.


  Hầu tước có một cô gái cân đối và xinh đẹp tên là Épine. Khi cô mười bảy tuổi, ông gả cô cho quý ông Nicolas de Grignan, và vì cô đã trở thành góa phụ ngay sau ngày kết hôn, cô đã trở về nhà cha mấy hôm trước khi Jeannot đến phục vụ ở đó. Khuôn mặt và dáng điệu của chàng trai này làm cô mê thích đến mức không thể ngăn khỏi yêu anh. Sắc đẹp của cô cũng gây nên những ấn tượng như thế trong lòng Jeannot; họ đã mau chóng thú thật với nhau tình yêu nồng cháy đó và cho nhau những biểu lộ thắm thiết. Sự trao đổi tình cảm yêu đương này kéo dài nhiều tháng, không hề ai có tí nghi ngờ gì. Thấy mọi người không thể biết được sự tằng tịu lén lút đó, họ bắt đầu ít thận trọng và giữ gìn trong những lạc thú của họ. Một hôm cùng ra ngoài đi dạo chơi với cả gia đình trong các lùm cây lân cận của lâu đài, họ đã tìm cách tách ra khỏi đoàn và vào trước tiên trong rừng. Tưởng rằng đã bỏ quá xa những người đồng hành đi dạo, họ dừng lại ở một nơi dễ chịu nhất, và ở đó, trên một thảm cỏ có cây cối bao bọc và lác đác phủ hoa, họ thả mình vào lạc thú và mê say với những tiêu khiển êm ái nhất. Nhưng họ đã phải trả giá đắt cho những thú vui tuyệt diệu mà họ không thể chán đó! Nói tóm gọn lại là lúc đầu họ bị nữ hầu tước bắt được và giận dữ kêu lên một tiếng làm cắt đứt sự ngây ngất của họ mà có lẽ bà cũng muốn chia sẻ. Rồi đến hầu tước nhìn thấy và bực tức vì sự hèn nhát của con gái và vì sự phản trắc của anh đầy tớ, đã cho trói cả hai lại và đưa ngay lập tức vào nhà giam của lâu đài. Bị kích động bởi cơn giận điên người, ông đã quyết định cho họ chết một cách nhục nhã, và có lễ đã cho thực hiện quyết định đó, nếu bà vợ hiểu rõ ý đồ của ông, không chuyển nó sang hướng khác. Mặc dù bà cho rằng con gái đáng bị trừng phạt thật nặng, nhưng ý nghĩ về cái chết này khiến bà rùng mình. Bà ra sức lay chuyển chồng; bà cầu khẩn ông đừng hành động điên cuồng ngay trong khi tim đang sục sôi cơn giận, và giải bày với ông rằng sẽ là ghê tởm biết bao nếu như lúc già ông trở thành kẻ giết con gái và nhúng tay vào trong máu của một trong số nô lệ của mình. Có cần gì - bà nói thêm - phải giết người để thỏa mãn sự hận thù chính đáng của ông? Ông khồng có cách nào khác để trừng phạt các tội phạm sao? Cuối cùng bà nói với ông một cách thuyết phục làm cho ông bỏ dự định phạt tử hình. Ông bằng lòng phạt giam họ suốt đời và riêng biệt, chỉ cho ăn cầm hơi khỏi chết và để họ có thì giờ mà khóc tội lỗi của mình. Người ta dễ dàng tưởng tượng được những dày vò họ cảm thấy khi thấy bị tách ra khỏi nhau, không có lấy được một sự an ủi tối thiểu là viết thư cho nhau. Bao tiếng thở dài, bao nước mắt chỉ vì mất đi những thú vui mà họ đã được hưởng và không thể quên, cho dù họ đang khiếp sợ cho hoàn cảnh của họ.


  Hai tình nhân bất hạnh đã bị giam cầm hơn một năm, và hầu tước không còn nghĩ đến họ nữa. Giữa lúc đó thì Pierre d’Aragon, do Jean de Procida cầm đầu đã đưa Sicile nổi dậy và lấy được nó khỏi vua Charles. Nghe tin biến cố đó, hầu tước xứ Malespini, vốn gắn bó với đảng Gibelin* tỏ ra rất vui mừng; và ông muốn cả nhà cùng chia sẻ, đã mở hội lớn trong dịp này, và đã có những cuộc vui linh đình ở lâu đài. Feannot biết được lí do của những cuộc vui đó qua một người gác: ôi, khốn khổ cho tôi! - anh kêu lên ngay sau một tiếng thở dài - Tôi đã bôn tẩu khắp thế giới trong hơn mười bốn năm trời, gần như chỉ xin ăn, để chờ đợi một chuyển biến như thế; và giờ đây nó đã đến thì tôi lại ngồi tù, chẳng có hi vọng gì ra khỏi bao giờ!


  Anh có quan hệ gì - người gác nói với anh - đến những rắc rối của các vua? Anh có những yêu sách gì về Sicile à? - người gác nói thêm để chế giễu anh.


  Tim tôi đau như cắt - Jeannot nói tiếp - mỗi khi nhớ lại chức vị của cha tôi ở đó. Mặc dù tôi còn rất bé, tôi vẫn còn nhớ, ừ, sao mà quên được, ông ấy là quan cai trị, hồi sinh thời vua Mainfroi. -Thế cha anh là ai? - Bởi vì bây giờ tôi có thể nói ra, chẳng có gì phải sợ, - tù nhân nói - để anh biết rằng cha tôi hồi đó tên là Henri Capèce, và nếu còn sống bây giờ vẫn tên là thế, và tên thực của tôi không phải là Jeannot mà là Geoffroỉ Capèce. Giá tôi được tự do! Tôi chắc chắn rằng nếu tôi trở về Sicile thì tôi sẽ được người ta rất quý mến.


  Người gác không hỏi thêm nữa; nhưng anh liền lập tức chạy đến kể lại cuộc trò chuyện này với lãnh chúa của lâu đài. Ông này có vẻ chẳng quan tâm gì đến những điều ông vừa nghe; tuy nhiên ông nghĩ phải nói rõ chuyện đó với bà Britolle; ông hỏi có phải bà có một người con tên là Geoffroi không. Đó là tên - bà trả lời - của con trai đầu của tôi; và năm nay nó hai mươi hai tuổi, nếu nó còn sống - bà vừa khóc vừa nói.


  Hầu tước đã tin chắc được một nửa rằng người tù của ông là đứa trẻ mà bà tưởng đã bị chết hoặc mất vĩnh viễn. Ông vui thích tận đáy lòng là đã không giết chết ai cả và tự hào là có thể lấy lại danh dự cho anh ta và con gái. Để làm các việc ấy cho thật chắc, ông không vội vàng gì hết; và giữ kín phát hiện của mình, ông cho đưa người tù của ông đến, bí mật nói chuyện với anh ta, và hỏi kĩ anh về cả cuộc đời quá khứ. Những câu trả lời của anh kết cục đã thuyết phục ông rằng anh đích thực là con trai của Britolle. Jeannot này, - khi ấy ông nói với anh - anh phải cảm nhận được rằng sự lăng nhục mà anh gây ra cho tôi về cá nhân Épine, con gái tôi, là rất lớn. Tôi đã đối xử với anh một cách nhẹ nhàng, thân thiện; thế mà, đâu có phải như một người đầy tớ biết phục tùng và trung thành, anh đã trả ơn tôi bằng sự bội bạc đen tối nhất. Hãy thừa nhận là nếu anh phạm phải một hành động vô luân như vậy đối với một người khác thì cái chết sẽ không thể nào tránh khỏi về phần anh; đối với tôi, tôi đã không thể giải quyết trừng phạt anh nghiêm khắc đến thế, và tôi tự tán thưởng về cái đó; không phải chỉ là cho anh được hết đau khổ và ra khỏi tù tội mà thôi, bởi vì anh nói anh là con trai một trưởng giả và một phụ nữ cao quý; vấn đề không phải chỉ là sửa chữa sai lầm của anh mà còn để phục hồi danh dự của con gái tôi. Anh đã có tình yêu với nó, và nó cũng có thế đối với anh; anh biết nó đã trở thành góa bụa ít ngày sau khi có một đám cưới linh đình; anh cũng không quên tính cách của nó, gia tài của nó, cha mẹ nó thế nào; về phía anh, những người nhà của anh tôi không nói gì hết trong lúc này. Này nhé! Anh có thể, nếu anh muốn, hợp pháp hóa mối tình vụng trộm mà anh và con gái tôi đã bộc lộ với nhau. Được thôi, tôi đồng ý cho anh lấy nó; cả hai sẽ được tự do ở lại trong nhà tôi bao lâu tùy ý, và tôi cam kết sẽ coi cả hai như con.


  Buồn phiền và nhà tù đã làm thay đổi nét mặt của Jeannot đến mức người ta không nhận ra anh nữa. Nhưng trong lòng anh vẫn không vơi cạn những tình cảm cao đẹp và tự hào xứng đáng với dòng dõi của anh, và cũng không giảm bớt tình yêu đối với người bạn gái. Anh thích mê với đề nghị của lãnh chúa Conrad cho anh kết hôn với con gái ông; nhưng để làm cho ông thấy rằng anh chấp nhận không phải vì sợ, anh không quên nói ra bất cứ điều gì mà tấm lòng cao thượng của anh có thể gợi ra cho anh trong dịp này. Tôi đã làm ngài mất lòng, - anh nói thêm sau những câu trả lời khác - đó không phải vì một sự hèn nhát nào cả. Vâng tôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu mãi mãi bà con gái ngài, bởi vì tôi đã suy nghĩ bà ấy xứng đáng với tình yêu của tôi; và nếu theo cách nói của những con người lạnh lùng và thiếu thông cảm bảo rằng tôi đối xử với bà ấy chẳng tao nhã chút nào, thì tôi xin thưa rằng chẳng qua đó là sai lầm không thể nào tách rời khỏi tuổi trẻ, và người ta không thể tránh khỏi khi lứa tuổi ấy còn kéo dài. Nếu những người già muốn nhớ lại thời họ trẻ và so sánh những sai lầm của người khác với sai lầm của họ, và sai lầm của họ với sai lầm của người khác, thì sai lầm của tôi chắc chắn sẽ không bị cho là quá lớn. Lúc đó họ sẽ thỏa thuận rằng nó bắt nguồn từ một cơ sở của quý mến và quyến luyến chứ đâu phải từ một cơ sở của khinh rẻ và hắc ám. Từ ngày đầu tiên tôi trông thấy bà Épine thì sự sum họp mà ngài đề nghị với tôi hôm nay đã luôn luôn là đối tượng tham vọng của tôi, và đã từ lâu nếu tôi không sợ ngài mếch lòng và từ chối, thì chính tôi đã muốn đưa ra đề nghị đó với ngài. Nhưng nếu do ngẫu nhiên, những lời ngài nói chỉ là một sự chế giễu, nếu lòng ngài phủ định những gì miệng ngài báo với tôi thì xin ngài vui lòng chấm dứt sự bông đùa tàn ác đó đi và thôi đừng khuyến khích tôi bằng một hi vọng hão huyền. Tôi sẵn sàng trở lại nhà giam và đau khổ với những bất hạnh dành cho tôi; nhưng dù ngài có làm cho tôi bị dày vò đến mấy thì tôi cũng vẫn nói với ngài rằng tôi không ngừng yêu bà con gái ngài phút nào, và vì quý mến bà ấy, tôi luôn luôn kính trọng ngài và sẵn sàng phục tùng tất cả những gì ngài muốn.


  Những lời ấy nói ra bằng một giọng thanh cao và dứt khoát đã làm cho lãnh chúa Conrad sung sướng và ngạc nhiên. Lúc bấy giờ ông thấy rõ, bằng chính ông, rằng chàng trai này có tâm hồn và tình cảm tốt đẹp và tình yêu của anh đối với con gái ông quả là chân thật. Ông liền đứng dậy để ôm hôn anh; và sau khi bộc lộ với anh nhiều dấu hiệu hài lòng, ông sai người bí mật dẫn con gái ông đến. Cô đã trở nên gầy, xanh và cũng khó nhận ra như anh bạn bất hạnh của cô. Ở đây chỉ có mặt một mình hầu tước, hai người yêu vui mừng đến trào nước mắt được gặp lại nhau đã ôm hôn nhau dịu dàng và hứa với nhau một lòng tin không lay chuyển. Hợp đồng kết hôn được làm và kí ngay trong ngày hôm đó một cách bí mật. Conrad đã cố hết sức làm cho đôi tân hôn quên đi những hành hạ của ông với họ. Ông cung cấp cho họ đủ mọi thứ cần thiết để làm họ vừa lòng mà không cho vợ ông biết. Mấy ngày sau, nghĩ đã đến lúc báo tin vui này cho bà Britolle, ông lợi dụng một dịp bà đang mơ màng để đưa bà ra khỏi cõi mộng bằng câu nói này: Bà sẽ nói thế nào, nếu tôi làm cho bà gặp người con trai cả của bà đã kết hôn với một người con gái của tôi? Tôi sẽ chẳng nói gì ngoài sự quyến luyến và lòng biết ơn gấp bội của tôi đối với ngài. Nếu được như ngài nói thì chẳng khác nào ngài đưa lại cho tôi một của cải quý hơn cả cuộc sống của tôi, ngài sẽ bằng cách nào đó, làm sống lại hi vọng của tôi. Nước mắt trào ra đầm đìa không để bà nói thêm nữa.


  Còn cô, bạn thân của tôi - ông nói với vợ - cô sẽ nói gì nếu tôi cho cô một chàng rể như thế? – Đối với thiếp, có một chàng rể đã là vui rồi, huống chi đây lại là một công tử con trai của quý bà - người mẹ trả lời. Thôi được! - Conrad nói tiếp - tôi hân hạnh được làm vừa lòng cả hai bà ngay.


  Sau đó ông đi tìm đôi vợ chồng trẻ không phải ở trong tù nữa mà ở trong một căn phòng riêng; họ đã lấy lại vẻ tươi trẻ và béo khỏe, và cả hai đều ăn mặc sang trọng. Có niềm vui nào lớn bằng niềm vui của anh, - ông nói với chàng rể - nếu anh trông thấy mẹ anh ở đây không? Con không thể tin được rằng, - Geoffroi trả lời -mẹ con sống sót qua những tai họa: nếu bà còn sống thì không thể nào nói hết niềm vui của con được. Con tin rằng nhờ những chỉ dẫn và những lời khuyên của bà, con có thể lấy lại một phần tài sản của con tại Sicile.


  Hầu tước bèn cho mời hai bà mẹ đến. Tôi xin để quý bà nghĩ xem họ ngạc nhiên đến thế nào. Họ chúc mừng cô dâu đã được hầu tước không những thương cho số phận của cô mà còn có lòng tốt cho kết hôn với Jeannot. Bà Britolle mải với hi vọng mà hầu tước đem lại cho bà, đã chăm chăm nhìn chàng rể, và sau khi nhận ra trên khuôn mặt của anh những nét giống như con trai bà hồi nhỏ, bà đã nhảy bổ vào cổ anh ta chẳng giải thích gì cả. Tình yêu cao độ không cho bà thốt ra một lời nào; sức lực cũng kiệt, và bà đã ngã lịm đi trong cánh tay của con trai. Geoffroi như nhờ có một động lực bí mật nào báo cho biết, đã nhận ngay ra bà là mẹ, và mừng quýnh lên, đã dịu dàng đáp lại những cử chỉ đổ bằng những vỗ về không kém phần cảm động. Anh ghì lấy bà, hôn mãi không ngót, và người ta phải vất vả lắm mới gỡ bà mẹ ra khỏi vòng tay anh đề chữa cho bà khỏi ngất xỉu. Vừa hồi tỉnh lại, nhờ có nữ hầu tước và con gái cứu chữa cho, người mẹ hiền từ này lại nhảy bổ vào cổ con trai bà. Bà nói ra những lời yêu thương nhất trên đời, và mỗi câu đều hòa lẫn những cái hôn và nước mắt. Con trai bà vui mừng và xúc động đến tột đỉnh đã bộc lộ với bà sự quý trọng dịu dàng nhất và lòng biết ơn mãnh liệt nhất. Cuối cùng, sau khi trao đối hàng nghìn dấu hiệu thương yêu của tình mẫu tử, trước sự vui mừng của các khán giả, mỗi người kể về nỗi gian truân của mình; sau hầu tước báo cho họ hàng và bạn bè của ông về hôn nhân của con gái ông. Mọi người chúc mừng quan hệ thông gia ông vừa giao kết, và ông đã cho tổ chức một lễ cưới thật tưng bừng.


  Geoffroi đã chọn lúc này để cầu xin bố vợ hai điều. Ngài đã ban cho con rất nhiều công ơn, - anh nói với hầu tước - mẹ con cũng mang ơn ngài không kém, bởi vì ngài đã đón nhận bà ấy ở lại nhà và đối xử tử tế. Bây giờ ngài chẳng cần làm gì thêm cũng đã khiến cho mẹ con và con thỏa lòng vô cùng. Tuy nhiên, con vẫn còn muốn cầu xin ngài, trước tiên là ngài cho đưa em con tới đây, vì như con đã nói với ngài, nó đang giúp việc cho Gasparin d’Oria; sau đó ngài phái người đến Sicile để nghe tin tức về tình hình hiện nay của đất nước, và để biết cha con thế nào, chết hay sống; và nếu ông ấy còn sống thì đang ở trong hoàn cảnh nào. Conrad chấp thuận ý muốn của con rể. Ông phái đi, không trì hoãn, hai người đàn ông trung thành và năng nổ mà ông tin cậy. Người đi đến Gênes, tìm được Gasparin liền kể tỉ mỉ tất cả những gì ông chủ của mình đã làm với Geoffroi và mẹ anh; cuối cùng nói ngài lãnh chúa này yêu cầu gửi đến cho ông Kẻ-Chạy-Trốn và người vú. Gasparin ít ngạc nhiên về lời đề nghị hơn là những gì ông vừa nghe, đã trả lời: Chẳng có cái gì tôi không làm để đáp ơn ngài hầu tước xứ Malespini mà tôi biết .tiếng và rất kính trọng; nhưng những gì ông đòi hỏi thì chắc là tôi không làm được. Đúng là từ mười bốn năm nay, ở trong nhà tôi có một đứa trẻ với một người đàn bà; nhưng người đàn bà này là mẹ nó; và nếu hầu tước đồng ý, tôi xin gửi nó đến cho ngài; nhưng xin nhờ ông nói với ngài hộ tôi, là đừng có tin ở anh chàng Jeannot này; biết đâu lại chẳng phải là một tên gian, một phần tử xấu mạo danh Geoffroi de Capèce để đánh lừa ngài cho dễ.


  Sau câu trả lời đó, người xứ Gênes nghĩ cần phải giữ xã giao, đã sai người dọn tiệc đãi khách. Trong khi ấy, Gasparin gọi chị vú đến, khéo léo hỏi chị về những gì ông vừa được nghe kể. Chị này đã nghe nói về cuộc nổi dậy ở Sicile, và nghĩ rằng Henri de Capèce có thể còn sống, và chị chẳng có gì phải sợ nữa, đã quyết định nói thật chẳng quanh co, tất cả những gì đã xảy ta, và thực thà trình bày những lí do khiến chị phải ứng phó bấy lâu, Gasparin thấy lời chị phù họp hoàn toàn với lời của người đại diện của Conrad, đã bắt đầu tin rằng những gì người ta nói với ông là rất đúng sự thực. Con người tinh khôn và quỷ quyệt này chưa dừng lại ở đấy: ông hỏi thêm người đầy tớ của Conrad và chị vú nhiều câu khác nữa, và càng biết thêm những điều xác nhận sự thực về những chuyện người ta nói với ông, ông tự trách mình đã đối xử thiếu độ lượng với đứa bé. Để đền bù cho nó, và sau khi nắm chắc rằng nó thuộc dòng dõi Capèce, ông đã cho nó kết hôn ngay lập tức với một trong những đứa con gái của ông, vừa trẻ vừa xinh, và cho nó một món hồi môn lớn. Sau lễ cưới, Gasparin đáp thuyền cùng với con rể, con gái, người đại diện và chị vú, chỉ ít ngày họ đã đến Éreci*, nơi không có ở đâu người ta được lãnh chúa Conrad và cả gia đình đón tiếp long trọng hơn. Người ta dễ dàng hình dung hạnh phúc của bà mẹ gặp lại đứa con nhỏ mà bà tưởng đã mất đi; sự vui mừng chung của hai anh em được tụ họp sau một thời gian xa nhau lâu; sự phấn khởi của chị vú trước một kết cục quá bất ngờ; lòng hân hoan của hầu tước, phu nhân, con gái họ và của Gasparin trong trường hợp cảm động này.


  Thượng Đế nắm định mệnh và ý đồ của con người, luôn hào hiệp ban ân, đã muốn cho niềm vui này trọn vẹn hơn bằng tin tức người được phái đi Sicile mang về. Mọi người đã ngồi vào bàn tiệc, vừa đang trong lần tiếp món ăn đầu tiên thì phái viên trung thành đến báo tin rằng Henri Capèce hiện rất khỏe mạnh và được uy tín hơn bao giờ hết. Anh kể rằng ngay lúc bắt đầu cuộc nổi dậy chống vua Charles, dân chúng căm giận đã kéo hàng đoàn chạy đến nhà giam giết lính canh, giải phóng cho ông, và tôn ông làm tổng chỉ huy đánh đuổi bọn Pháp; ông đang được hưởng đặc ân của vua Pierre, và hoàng tử này đã khôi phục tất cả tài sản và phẩm tước cho ông. Anh này nói thêm rằng vị chỉ huy lỗi lạc ấy đã tiếp đón anh rất nhiệt tình: ông đã vui mừng khôn xiết khi biết tin vơ và các con mà ông không nghe nói tới từ ngày ông bị thất thế; và ông đãphái nhiều hiệp sĩ đến đón; họ sẽ đến ngay, vì họ cũng vừa cập bến cùng với anh.


  Tin đó làm cho mọi người vô cùng vui sướng. Hầu tước cùng với một số khách ăn chạy ra đón các hiệp sĩ. Chưa bao giờ các sứ giả được đón vui đến thế. Người ta mời họ ngồi vào bàn tiệc. Trước khi ngồi xuống, các đại biểu đáng kính đó chào mọi người và nhân danh chủ của họ, cảm ơn hầu tước xứ Malespini và vợ ông về những sự giúp đỡ đối với bà Britolle và con trai Geoffroi, và khẳng định với ông bà này là họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Rồi họ quay sang nói với Gasparin: ông có thể tin chắc vào lòng biết ơn của người phái chúng tôi đến đây, khi ông ấy biết được ngài đã giúp đỡ gìn giữ cho ông ấy một người con trai khác mà ông ấy cũng yêu quý như người con cả. Sau đó họ tham dự bữa tiệc, và được từng khách ăn hăm hở đến nâng cốc chúc mừng. Các hội vui kéo dài mấy ngày nữa, rồi bà Britolle sốt ruột muốn được về thăm chồng, đã cùng với hai con trai, hai con dâu và bà vú xuống chiếc thuyền buồm người ta gửi đến cho bà. Hầu tước, nữ hầu tước và Gasparin tiễn họ đến tận cảng, chào tạm biệt nhau mà không ai cầm được nước mắt. Gió thổi thuận chiều nên chỉ mất mấy ngày họ đã đến Palerme và được Henri Capèce ra đón với niềm vui khôn tả. Họ sống lâu trong thịnh vượng; và đầy lòng biết ơn đối với Thượng Đế, họ yêu mến Người và trung thành phụng thờ Người.


  
Truyện VII ALACIEL HAY VỊ HÔN THÊ CỦA VUA GARBE


  Nếu bà Émilie chỉ kéo dài chuyện kể của mình thêm một tí nữa thôi thì người ta đã thấy quý bà trẻ đẹp trong hội chảy nước mắt cho những vận rủi của người phụ nữ bất hạnh xứ Naples. Hình như thấy họ xúc động quá, nên để giải tỏa tình cảm cho họ, nữ hoàng vội vã ra lệnh cho Pamphile kể chuyện của mình. Ông vâng lời ngay, và bắt đầu gần như bằng những lời này:


  Thưa quý bà thân mến, không phải như người ta nghĩ, là có thể dễ dàng biết được những nhu cầu thực sự của mình. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy hàng ngày rằng người ta hay ngộ nhận về mục đích này. Biết bao người tưởng rằng của cải cung cấp cho họ những phương tiện để sống không phải lo lắng nên họ đã không bằng lòng với việc tìm kiếm nó bằng những lời cầu xin tha thiết, thường xuyên, mà đã phải chịu đựng đủ thứ mệt mỏi và dần vặt để có được nó, và sau khi mua được nó bằng giá đắt lại hãnh diện khoe với người khác, ngay cả với những người trước kia là bạn thân, nhưng những người này đã cắt cổ họ một cách dã man để chiếm đoạt của cải của họ! Còn có nhiều người khác tưởng rằng sự thanh thản và hạnh phúc nằm ở chức quyền tối cao, nên để đạt tới đó, họ đã phải đương đầu với những hiểm nguy và đau khổ của chiến tranh, mở ra những trận đánh, nhúng tay vào trong máu của anh em, bạn bè, và sau khi đạt tới ngai vàng trong tình trạng tầm thường, họ đã nếm trải, ngoài những sự săn sóc ân cần, còn cả những sự sợ hãi thường xuyên, thậm chí còn phải uống cả thuốc độc trong những cốc bằng vàng. Cuối cùng còn có nhiều người tham lam vừa phải hơn, sau khi đã say đắm nồng nàn sắc đẹp và sức mạnh thân thể, đã tìm thấy ngay trong những phẩm chất ấy một nguồn tai họa, và đôi khi còn là nguyên nhân cái chết của họ. Để khỏi trải qua như thế tất cả những bệnh tật của nhân loại, mỗi người nói riêng, tôi hạn chế không nói là toàn thể, trong khi hình thành những ước muốn của mình đã không biết mình ước muốn gì, bởi vì không thể nào thấy trước được, cũng không thể nào đề phòng được những hậu quả nó có thể đem lại. Vậy nên, nếu chúng ta thận trọng và biết điều thì chúng ta sẽ học cách thỏa mãn với số phận, và tiếp nhận với một sự phục tùng khôn ngoan những của cải và những tai họa mà Trời định cho chúng ta.


  Tôi không biết khuyết điểm về sự điều độ trong các ước muốn ở phụ nữ có ít hơn so với nam giới hay không; nhưng vì trong số quý bà không có ai đặt ra một giới hạn cho những ước muốn của mình về vấn đề này, bởi vì ít hài lòng trước những quyến rũ mà thiên nhiên ban cho, quý bà còn tìm cách tô điểm nó thêm, và làm cho nó càng kì thú hơn bằng những mê hoặc của nghệ thuật, quý bà sẽ thấy không phải là vô ích nếu tôi kể cho quý bà những nỗi gian truân của một công chúa, chỉ vì sắc đẹp hiếm có của mình đã phải nếm trải đến tám ông chồng trong thời gian bốn năm trước khi sum họp được với người mà số phận dành cho cô.


  Ngày xưa ở Babylonie có một vị vua tên là Beminedab. Tất cả mọi cơ đồ ông dựng nên trong đời mình đều thành công theo ý muốn. Ông có nhiều con, trong số đó, một cô con gái tên là Alaciel có sắc đẹp lộng lẫy, vượt xa những người đẹp thời đó. Vua xứ Garbe nghe ca ngợi về cô đã phải lòng cô và xin kết hôn với cô. Vua cha cô vốn đã được hoàng tử này cứu giúp trong hồi bọn quân Ả rập đột nhập vào các quốc gia của ông, đã sẵn sàng nhận lời vì có cơ hội để tỏ lòng biết ơn. Sau khi sai trang bị cho một chiến thuyền và tặng cho cô một tủ quần áo sang trọng, ông đã gửi cô đi cùng một đám tùy tùng rất đông nam nữ, và đã giao phó cô cho ông chủ các số phận. Thời tiết đẹp và gió thuận, công chúa xuất phát từ cảng Alexandrie và đã đi được nhiều ngày rất bình yên, nhưng vừa vượt quanh các bờ biển Sardaigne thì trời nổi cơn bão lớn. Thuyền chao đảo, Alaciel và đoàn người tùy tùng tưởng như chết hết. Tuy nhiên nhờ tay chèo lái giỏi của các thủy thủ, người ta chống chọi được trong hai ngày; nhưng bão đã tăng lên quá mạnh và cuối cùng trở nên hết sức dữ dội, cho đến đêm của ngày thứ ba thì các thủy thủ không biết được là tàu họ đang ở đâu vì mây kéo đen kịt và đêm tối như mực. Tàu chỉ còn đi theo chiều gió và đã bị đẩy tới tận đảo Majorque, khi người ta nhận thấy nó xuất hiện. Trước hiểm họa không thể tránh khỏi này mỗi người chỉ còn lo cho cuộc sống của chính mình: người ta thả xà lúp xuống biển; rồi sĩ quan, hoa tiêu, thủy thủ tưởng rằng ở đó ít rủi ro bị chết hơn, đã vội vàng lao cả xuống. Những người còn lại trong thủy thủ đoàn cũng lũ lượt nhảy xuống, chẳng sợ gì mũi kiếm của bọn xuống trước chỉa vào họ; nhưng tất cả những kẻ khốn khổ tưởng rằng thế là thoát chết, đã làm cho xà lúp chở quá nặng bị chìm xuống đáy biển, để sóng cuốn hết mọi người trên đó.


  Trong tàu chỉ còn lại Alaciel và các chị hầu mà chẳng ai thèm đến cứu. Khiếp đảm và hầu như không biết gì nữa, họ chỉ còn chờ cho sóng nhấn chìm nghỉm. Nhưng còn tàu gặp nạn bị thủng, nước vào tứ phía, đã bị gió cuốn lên một bãi cát gần bờ biển của đảo Majorque. Nó bị đánh ập vào đó rất mạnh làm nó cắm xuống như một mũi tên trên bãi cát. Suốt cả đêm gió và sóng đập dữ dội mà nó không bị lung lay.


  Khi những tia rạng đông đầu tiên ló lên, thì gió ngừng và biển lặng. Mặt trời mọc ở phía chân trời. Công chúa khiếp sợ quá trong lúc tai nạn, bị ngất xỉu đi, đã tỉnh lại. Chẳng hiểu mình đang ở đâu, mình mẩy đau nhừ, khó mà nhận ra mình còn sống, cô mở mắt ra, ngẩng đầu lên, và mặc dù đã yếu hết sức, cô cố gọi khi thì người này khi thì người khác: nhưng vô ích; những người cô gọi không còn nữa. Ngạc nhiên vì không nghe, không thấy ai cả, cô đâm hoảng vì một nỗi khiếp sợ mới; rồi tìm lại trong óc xem có gì đã xảy ra, và thấy mình vẫn ở trong tàu, cô đã dồn hết sức còn lại để đứng lên. Ôi! Sao thế này! Cô thấy các chị hầu của mình nằm rải rác trên sàn. Gọi họ mãi vẫn vô ích, cô liền lắc họ hết người này đến người khác, nhưng cô nhận thấy rất ít người vì sợ hay say sóng mà mất hết cảm giác. Thật dễ hình dung hơn là nói ra sự kinh hoàng của cô lúc đó như thế nào. Tuy nhiên, vì nhu cầu mách bảo, cô đã lay mạnh những chị nào mà cô thấy hình như còn sống và cô đỡ họ lên. Các cô gái khốn khổ này thấy tàu ngập vào trong cát và đầy nước đã khóc òa lên và than vãn với chủ vì trơ trọi toàn đàn bà, không có đàn ông, và xa tất cả mọi cứu giúp.


  Đã giữa trưa rồi mà họ chẳng thấy một bóng người nào trên bãi cát hay trên mặt biển. May thay cho họ, ngay lúc ấy có một trưởng giả tên là Péricon de Visalgo đi từ một biệt thự nông thôn về qua đó, có nhiều đầy tớ cưỡi ngựa đi theo. Vừa nhìn thấy chiếc tàu vỡ ông đã hiểu ngay rằng đó là hậu quả của cơn bão đêm trước. Ông ra lệnh cho một đầy tớ leo lên và về nói cho ông biết có gì ở trong ấy. Người này vất vả mãi mới vào được trong tàu, và thấy cô gái xinh đẹp cùng các cô bạn nằm dưới đầu mũi tàu. Nhìn thấy người lạ các cô gái khốn khố này đã khóc òa lên; họ không ngừng cầu xin lòng từ bi, nhưng khi thấy không thể làm cho người lạ hiểu, và họ cũng chẳng hiểu người lạ nói gì, họ đã ra sức dùng động tác làm dấu hiệu giải thích những nỗi gian truân của họ.


  Người đầy tớ xem kĩ tất cả rồi trở về báo cáo. Péricon cho đưa các cô gái ra khỏi tàu cùng với tất cả các đồ đạc quý giá của họ, và dẫn họ đến một trong các biệt thự của ông. Nhờ có những săn sóc và đối xử tử tế, ông đã cố an ủi họ về bất hạnh vừa qua. Nhìn thấy những quần áo sang trọng của Alaciel và sự kính cẩn của các cô gái khác đối với cô, ông nhận ra ngay cô là một phụ nữ danh giá. Dù cô xanh xao, buồn bã, suy sụp và sự lo sợ, mệt mỏi làm giảm sắc đẹp đi nhiều, Péricon vẫn ngắm nhìn không biết chán những nét trên khuôn mặt thanh tú, đầy đặn của cô. Ông càng say đắm khiến ông đã quyết định kết hôn với cô nếu cô chưa có chồng, và nếu ông không thể làm cho cô yêu ông bằng cách khác. Trưởng giả này cũng có khuôn mặt dễ mến; ông có cái nhìn cao thượng, kêu hãnh và tính cách hoi thô bạo; nhưng vì chẳng có gì làm dịu tâm hồn con người bằng tình yêu, ông đã có những cách đối xử rất tao nhã đối với Alaciel, ông cho phục vụ cô rất chu đáo, nên chỉ mấy ngày sau cô đã lấy lại vẻ tươi tắn và quyến rũ của cô. Péricon càng say đắm và càng thất vọng vì không thể nào nói với cô và nghe cô nói điều gì được cả. Ông muốn thổ lộ với cô tình yêu tột độ của mình: ông cố thử làm cho cô hiểu bằng những cái nhìn, những cử chỉ, những ân cần và không quên tìm đủ cách đế khuyến khích cô thỏa mãn mọi ước muốn: tất cả đều vô ích. Alaciel luôn luôn từ chối mọi khẩn khoản của ông; nhưng nhũng lời từ chối đó, dẫu được cô nói ra một cách nhẹ nhàng và thành khẩn, chỉ chọc tức lòng kiên nhẫn của ông mà thôi. Cái đó cũng làm cho bản thân cô thất vọng vì sợ ngộ nhỡ ông ấy đi đến chỗ quá khích... Suy nghĩ theo tập quán của xứ sở rằng cô là con chiên của đạo Thiên Chúa và sẽ là bất lợi nếu để lộ tông tích, cô đã cố lấy can đảm, chống lại vận xấu, và cấm ba chị đầy tớ không được để lộ cô là con vua xứ Alexandrie trừ phi biết chắc chắn rằng thú nhận như thế sẽ đem lại tự do cho họ. Cô khuyến khích họ phải bảo vệ danh dự, khẳng định với họ quyết tâm giữ gìn lòng chung thủy không gì lay chuyển của cô đối với vua xứ Garbe, chồng cô. Các chị hầu rất ca ngợi đức hạnh của cô và hứa làm theo đúng ý định của cô chừng nào còn có thể.


  Với lửa tình bốc cháy, Péricon héo hon vì một nỗi buồn càng nhức nhối hơn khi những gì ông mong muốn càng gần ông hơn. Những săn sóc và cầu xin chẳng hiệu quả gì hết, ông quyết định trước khi đi đến chỗ thô bạo, phải dùng mẹo. Alaciel chưa bao giờ uống rượu, vì tôn giáo của cô cấm đoán, nhưng cũng cảm nhận được mùi vị tuyệt vời của loại đồ uống này. Péricon đã nhận thấy thế mỗi lần ông sai dọn món ăn cho cô. Ông nhớ lại rằng rượu vang là món chủ đạo trong các thú vui của thần Vệ Nữ; cái đó làm ông nảy sinh ý nghĩ lường gạt Alaciel. Lúc đầu ông cố giấu dục vọng của ông dưới bức màn thờ ơ. Mấy ngày sau, với lí do nhân dịp một hội lớn, ông sai dọn một bữa tiệc linh đình để mời bạn bè. Điều dễ hiểu là người đẹp có tham dự. Ông đã ra lệnh cho người hầu rượu phải pha nhiều loại vang với nhau và chỉ rót mời cô mỗi mình thứ rượu hỗn hợp đó. Người giữ kho đồ ăn đã thực hiện tốt lời dặn của chủ. Alaciel chẳng nghi ngờ gì cả, cảm thấy thức uống này khá êm và dễ chịu, đã uống nhiều hơn bình thường. Cô quên hết buồn phiền và trở nên khá vui nhộn, khi nhìn thấy người ta nhảy theo kiểu Majorque, cô cũng hăm hợ nhảy theo kiểu Alexandrie. Péricon không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc đạt được ước muốn, ông bèn sai tiếp thêm những món ăn mới, những rượu mới và kéo dài hội vui đến tận nửa đêm. Cuối cùng khách ăn ra về hết, một mình ông đưa Alaciel về buồng của cô. Vừa mới vào buồng thì hơi rượu đã làm cô quên hết nết na, cô cởi áo và nằm lên giường ngay trước mặt chủ nhân, cứ tự do như trước một chị hầu của cô. Kẻ si tình đắc thắng đã không chậm trễ làm theo cô. Vừa mới cởi xong quần áo, ông đã tắt nến ngay, men theo thành giường và nằm cạnh người đẹp. Ông liền ôm choàng lấy cô, hôn hít khắp nơi; và thấy cô chẳng chống cự gì trước những vuốt ve của mình, ông đã tha hồ thỏa thuê mọi dục vọng. Trước những cảm giác lạc thú đầu tiên, cô bé Alaciel cho đến lúc bấy giờ chưa hề biết bọn đàn ông dùng công cụ gì mà làm tổn thương phụ nữ dễ chịu đến thế, đã nhận thấy trò chơi rất hợp với sở thích của cô khiến cô hối tiếc là đã không chịu nhượng bộ sớm hơn những nài xin của ân nhân hào hiệp này. Vì thế, sau cuộc thí nghiệm thành công đó, ông đâu có cần phải khẩn khoản để được đặc ân của cô. Bản thân cô đã biết cách báo trước, biết mời ông không phải bằng lời, vì cô không biết nói tiếng xứ này, mà bằng những dấu hiệu có giá trị như những lời nói.


  Trong khi hai tình nhân hưởng thụ mùi đời say mê như thế, thì Số Mệnh ghen tị với những thú vui của họ, đã đến can thiệp một cách tàn ác. Số Mệnh không vừa ý chỉ cho Alaciel một ông vua làm chồng và một chủ lâu đài làm người tình mà thôi, nó còn dun dủi cho cô một tình nhân mới. Péricon có một em trai hai mươi bốn tuổi, thân hình cân đối tươi như một bông hồng; tên hắn là Marate, cư trú tại một cảng biển gần biệt thự của người anh. Hắn đã có dịp được thấy Alaciel kiều diễm, hắn bị sắc đẹp của cô hút hồn và trở nên si tình. Hắn đọc được trong những cái nhìn của cô là hắn không làm mếch lòng cô và hắn cũng dễ dàng được cô cho những đặc ân. Do vậy, hắn cho rằng trở ngại duy nhất chống lại hạnh phúc của hắn chỉ là sự cảnh giác của anh hắn, người đã quyến rũ được cô, hầu như không hề rời mắt khỏi cô. Để vượt qua trở ngại đó, hắn nảy sinh ra một ý đồ đen tối nhất và bố trí thực hiện. Trước hết hắn đi tìm hai lái buôn ở Gênes, chủ của một chiếc thuyền lớn sẵn sàng vượt biển đến Clarence ở Romagne khi nào gió thuận bắt đầu. Hắn điều đình với họ khởi hành ngay đêm sau với một quý bà mà hắn cần phải đưa đi. Các biện pháp quyết định xong: khi đêm đến, hắn đi tới nhà người anh vốn chẳng nghi ngờ gì hắn cả, bố trí ở xung quanh đó nhiều bạn bè mà hắn đã chọn để tiến hành dự định. Sau khi lẻn vào nhà, hắn nấp sẵn trong căn phòng của chính Alaciel, chờ cô vào ngủ với người tình. Khi biết chắc hai người đã ngủ say hắn bèn chạy đi mở cửa cho các bạn, đúng như đã giao hẹn với họ, đưa họ vào chỗ hai người tình đang nằm. Bọn bỉ ổi này không để mất thời gian, đâm ngay Péricon đang ngủ và cướp đi cô tình nhân của ông, cô này khóc váng lên, bị chúng dọa giết chết nếu còn kêu khóc hay kháng cự. Chúng lấy đi tất cả những thứ quý giá trong phòng, rồi yên lặng đưa Alaciel đi không làm ai thức dậy cả. Chúng đi đến cảng; Marate cảm ơn chúng, leo lên thuyền cùng với cô gái bị bắt cóc và nhờ có gió thuận, hắn cho căng buồm lên.


  Người ta rất dễ hình dung ra hoàn cảnh đáng buồn của cô công chúa. Cô càng đau khổ hơn vì vận rủi tai ác này chỉ làm lòng cô cay đắng hơn khi nhớ đến tai họa thứ nhất; nhưng kẻ bắt cóc cô cũng có cái để làm cho cô thích nghi với nhân loại hơn. Hắn để cho cô thấy cái bánh sừng của thánh, sờ nó, và sờ nó thỏa thích khiến cho cô nhanh chóng khuây khỏa. Nói tóm lại, cái bùa phép này có tác dụng làm cô quên đi người tình thứ nhất.


  Cô cứ tưởng mình hoàn toàn sung sướng khi số mệnh chọn cô làm trò chơi cho những tính khí thất thường của nó, thì nó lại trù liệu cho cô những nỗi buồn mới.


  Như tôi đã nói, Alaciel không chỉ có sắc đẹp rạng rỡ, mà trong đôi mắt và dáng vẻ của cô, tôi không biết cái gì dịu dàng và duyên dáng khiến ai trông thấy cô cũng đều bị chinh phục. Có đáng ngạc nhiên là sau việc đó, hai lái buôn trẻ cầm đầu cả đoàn cũng trở nên si tình? Cả hai người yêu điên cuồng khiến họ quên đi tất cả để ve vãn cô, tuy nhiên vẫn đề phòng Marate biết được. Còn họ thì chẳng mấy chốc đã biết nhau cùng chung mục đích. Họ nói chuyện đó với nhau và thỏa thuận cùng chinh phục cô với phí tổn chung, cứ như là việc hợp tác và chia phần cũng thực hiện được trong tình yêu giống như trong thương mại và hàng hóa. Nhưng vì Marate không lúc nào rời khỏi người đẹp, họ quyết định tống khứ anh chàng ghen này ngay khi có cơ hội. Một hôm tàu buồm no gió đang chạy băng băng, Marate hít thở khí mát ở đằng lái, không ngờ vực gì cả; họ đến gần hắn, lợi dụng lúc hắn đang bình tĩnh ngắm biển, tóm lấy hắn phía sau lưng và vứt xuống nước. Tàu đã chạy được hơn nửa hải lí rồi mà không ai trông thấy hắn bị rơi cả. Hai người Gênes là những người đầu tiên kêu lên là không thấy hắn đâu cả, và bằng cách đó họ báo cho cô biết. Trước cái tin đáng buồn đó Alaciel lại khóc cho những biến cố đen đủi với mình. Hai chủ tàu đến an ủi cô, tìm đủ lời dịu dàng và ân cần để nói với cô, mặc dù cô không nghe. Không phải vì Marate mất tích mà cô xúc động nhiều đến thế, cô chỉ lo cho chính số phận của cô. Do đó họ nghĩ rằng họ đã gần như an ủi được cô bằng những phục vụ và chăm sóc vồ vập, họ tự rút lui để quyết định ai sẽ có được cô trước tiên. Mỗi người đều đòi ưu tiên cho mình, họ đi đến chỗ to tiếng, rồi từ to tiếng đến dọa nạt nhau, từ dọa nạt đến cầm dao. Họ đã đâm nhau nhiều nhát trước khi người ta kịp đến tách họ ra. Một người ngã chết ngay tại chỗ còn người kia mình đầy vết thương, nhưng không chết. Alaciel không có chỗ dựa, không được lời khuyên, không quen biết ai, sợ bị họ hàng và bạn bè của hai chủ tàu oán hận đã hết sức đau khổ vì tai nạn kép này; nhưng nhờ có những mệnh lệnh của người bị thương cho tàu đi nhanh đến Clarence, nên cô đã được giải thoát khỏi sự nguy hiểm mà cô lo sợ. Mặc dù người bị thương không có khả năng chiếm hữu cô nữa, anh ta vẫn săn sóc cô, và sai dành cho cô một phòng riêng trong quán mà anh đến trọ.


  Chẳng bao lâu tiếng đồn về sắc đẹp mê hồn của Alaciel lan khắp thành phố. Người ta vì tò mò đến xem cô. Thái tử của Morée lúc đó đang ở Clarence, nghe ca ngợi lạ lùng về cô, cũng muốn xem mặt cô, và ông thấy cô còn đẹp hơn cả lời đồn. Ông trở thành người yêu cô say đắm đến mức không còn nghĩ đến cái gì khác. Biết được tin về tai họa cuối cùng của cô, ông chẳng ngần ngại tìm cách cướp lấy cô khỏi tay người Gênes. Cha mẹ của người ốm biết hoàng tử say mê cô và ông đã quyết gắn bó với cô bằng bất cứ giá nào. Họ thà vui lòng nhường cô cho ông còn hơn để con họ hoặc chính bản thân họ phải hứng chịu một bạo lực nào đấy; họ hiến cô cho ông. Quà biếu được tiếp nhận với niềm vui mà Alaciel cũng chia sẻ, bởi vì cô thấy ở đó cô được che chở trước cơn nguy mà cô còn sợ.


  Mặc dù hoàng tử không biết cô là ai, nhưng những cung cách quý phái và dễ dãi kết hợp với diện mạo thanh cao của cô làm cho ông đoán cô phải thuộc một dòng dõi danh tiếng. Ý nghĩ đó chỉ làm tăng thêm lửa lòng của ông, và khiến ông đối xử với cô không những như một cô bạn thân và với sự nể vì như cô là vợ chính thức của ông. Cách cư xử đó làm cho quý cô quên đi những tai họa đã qua; cô lấy lại tính vui vẻ tự nhiên; vẻ quyến rũ trở lại rất nhiều; sắc đẹp của cô cũng rực rỡ hơn; và trong cả xứ Morée đâu cũng nghe người ta bàn đến chuyện người tình xinh đẹp của hoàng tử.


  Công tước Athènes muốn xem cô có đúng như chân dung người ta mô tả không. Công tước này còn ở tuổi hoa niên, dáng người cân đối, là họ hàng và bạn thân của hoàng tử xứ Morée. Ông lấy cớ đi thăm hoàng tử, đã đến Clarence, kéo theo một đoàn tùy tùng rầm rộ và đông đúc. Ông được đón tiếp long trọng, đúng theo phẩm tước. Mấy hôm sau khi đến, ông cố hướng cuộc trò chuyện vào đề tài sắc đẹp phụ nữ, và đặt hoàng tử vào trường hợp phải nói đến Alaciel. Cô ấy có thực xinh đẹp như người ta đồn đại không? -công tước hỏi hoàng tử. - Đẹp hơn nhiều, - hoàng tử đáp - và ngài sẽ phải thừa nhận khi nào ngài nhìn thấy cô ấy. Vậy bao giờ ngài có thể để tôi gặp cô ấy được? - Công tước Athènes tiếp lời - Ngài sẽ được hài lòng ngay bây giờ thôi - nói thế xong, hoàng tử liền dẫn công tước vào phòng riêng của quý bà này. Alaciel đã được báo-trước về cuộc thăm hỏi danh giá này. Cô tiếp khách một cách rất quý phái, vừa quyến rũ vừa vui nhộn. Họ để cô ngồi ở giữa; nhưng họ không thể thưởng thức thú vui được chuyện trò với cô, vì họ nói một thứ tiếng mà cô nghe được rất ít, hay nói đúng hơn là không nghe được tí nào. Họ chỉ giới hạn trong việc ca ngợi vẻ quyến rũ của cô. Công tước khó mà tin được đó là một sắc đẹp giết người; ông nhìn cô không biết chán, vô cùng cảm phục và không biết thuốc độc đã thẩm vào tâm hồn ông. Tưởng rằng chỉ cốt thỏa mãn ý thích được trông thấy đối tượng xinh đẹp tí thôi, ông có nghĩ đâu là đã tự mua dây buộc mình. Tim ông thổn thức báo cho ông biết nó đã bị tan nát, và chẳng mấy chốc lòng ông đã cháy bỏng một tình yêu vô cùng mãnh liệt.


  Họ vừa mới từ giã cô xong thì công tước Athènes điểm lại trong trí tất cả các nét đẹp quyến rũ ông, đã kết luận người họ hàng của ông là con người sung sướng nhất đời. Với ý nghĩ đó, trước tiếng nói của dục vọng đau khổ này, ông chỉ nghe theo những lời của máu, ông đã quyết định cướp đoạt tài sản quý báu đó bằng bất kì cái gì có thể xảy đến. Ông đeo đuổi dự định, và đạp lên tất cả mọi tình cảm của lẽ phải và công minh, ông moi tìm trong đầu các cách để đạt bằng được mục đích. Ông thấy chẳng có mưu kế nào hơn là mua chuộc tên hầu phòng của hoàng tử. Sau khi mua được tên này rồi, hắn tên là Churiacy, ông sai bí mật chuẩn bị cho bọntay chân xuất phát vào lúc nửa đêm. Tên đầy tớ khốn nạn đưa công tước có vũ khí cùng với một người đi theo vào phòng của hoàng tử. Trong lúc đó người tình đang ngủ, còn hoàng tử thì mặc áo sơ mi hít thở không khí mát ở cửa sổ nhìn ra biển. Công tước ra hiệu cho tên bạn xong đã đi rất nhẹ đến bên khung cửa sổ, dùng gươm đâm khắp người hoàng tử và vứt xác qua cửa sổ.


  Lâu đài ở trên cao, tọa lạc bên bờ biển. Phòng riêng của hoàng tử nhìn xuống những ngôi nhà đã bị sóng lật đổ. Không ai qua lại ở đó vì chỉ còn là đống đổ nát: do vậy khi xác của hoàng tử rơi xuống trên các nhà đó không ai nghe thấy, và cũng không thể nghe thấy được đúng như công tước sát nhân đã dự kiến.


  Việc đó công tước làm xong, tên bạn của ông rút từ trong túi ra một sợi dây mà hắn mang theo không phải không có dụng ý, vừa nói chuyện với tên hầu phòng, cố dỗ dành kéo nó đến tận cửa sổ, không để nó có thì giờ kêu lên được một tiếng nào. Đến đấy nó đã bị xiết cổ chết bởi hai tên giết người và bị chúng ném xuống phía dưới.


  Sau khi hoàn tất hai án mạng đó mà không ai nghe thấy, công tước cầm một cây nến đến bên giường người đàn bà đang ngủ say sưa. Ông thận trọng cởi áo cô ra rất nhẹ nhàng, sợ làm cô thức dậy, và ngắm nhìn cô thoải mái. Nếu ông đã thấy cô đẹp trong khi mặc quần áo, thì ông lại càng thấy cô đẹp bội phần khi ông được thấy những nét kín đáo của cô. Hừng hực dục vọng và chẳng sợ hãi gì về việc giết người mà ông vừa làm, ông yên tĩnh nằm bên cạnh cô, bàn tay còn nhuốm máu người tình địch của ông. Alaciel tỉnh giấc vì những vuốt ve của ông, tưởng mình đang ở trong vòng tay của hoàng tử xứ Morée, đã vuốt ve trở lại làm cho ông say sưa khoái cảm. Sau khi vui thú gần một tiếng đồng hồ với cô, ông đứng lên, gọi mấy người mà tên đồng lõa với ông đưa vào trong lâu đài, và sai đưa cô đi mà ngăn không cho cô kêu lên. Ông theo đúng cửa vào ban nãy để đi ra ngoài, và lên ngựa cùng với tất cả bọn người của ông đi theo đường về Athènes. ông tránh không đưa Alaciel vào thành phố này vì ông đã có vợ: ông đưa cô đến một nhà nghỉ của ông ở vùng lân cận. Cô công chúa khốn khổ bị giam ở đó rất bí mật, theo lệnh của ông, mọi người phải kính trọng, vâng lời cô, và đáp ứng mọi yêu cầu của cô.


  Sáng hôm sau, các quan hầu của hoàng tử đợi mãi cho đến trưa không thấy ông dậy, và cũng không nghe ông gọi chuông trong suốt cả buổi sáng, đã quyết định vào trong phòng của ông. Không tìm thấy ông ở đó, cả người tình của ông cũng không, họ nghĩ rằng cả hai người đã đi về nhà nghỉ ở nông thôn vài hôm mà không cho ai biết, và ý nghĩ đó làm cho họ yên tâm. Ngày hôm sau nữa, một thằng điên, mà cả thành phố đều biết, lởn vởn quanh đống đổ nát có xác của hoàng tử và tên phản chủ Churiacy, đã kéo sợi dây buộc cổ tên này để chơi, và kéo nó đi vào thành phố. Nhiều người nhận ra xác chết, đã bảo thằng điên dẫn họ đến chỗ đống đổ nát và tìm thấy xác của hoàng tử và họ đem chôn theo nghi thức bình thường. Người ta tìm tác giả của hai vụ giết người này. Sự vắng mặt và việc chạy trốn bí mật của công tước Athènes khiến họ đoán chừng một cách có lí rằng ông đã là thủ phạm vụ giết hoàng tử và bắt đi người đàn bà. Nhân dân bầu ngay em của hoàng tử bị chết lên làm vua và đòi hỏi ông phải trả thù tội ác đó, hứa với ông mọi sự ủng hộ cần thiết. Hoàng tử mới được bầu tin chắc qua nhiều bằng chứng không thể chối cãi về sự thật của thực tế đã tập hợp ngay một đội quân hùng hậu và đông đảo, nhờ có viện trợ của họ hàng và các đồng minh, sẵn sàng tiến vào Athènes. Nghe tin ấy, công tước nghĩ đến việc phòng ngự và cầu xin nhiều hoàng tử khác giúp đỡ. Hoàng đế Đông Phương, người đã cho một cô con gái kết hôn với ông, đã phái con trai là Constantin và cháu trai Ammanuel dẫn một đạo quân lớn đến cho ông. Công tước rất hài lòng về sự giúp đỡ đó, và nữ công tước, vợ ông, lại càng hài lòng hơn vì bà sắp có dịp được gặp lại người em trai mà bà yêu mến.


  Trong khi người ta chuẩn bị chiến tranh và sắp xếp các đội quân để mở chiến dịch, nữ công tước lợi dụng một thời điểm thuận lợi để nói chuyện riêng với em trai và cháu họ, mà không ai chứng kiến. Bà đã mời họ vào phòng riêng, khóc nức nở, kể cho họ nghe nguyên nhân thực sự của cuộc chiến tranh này, để họ hiểu rõ sự xúc phạm do chồng bà gây ra cho bà trong khi tằng tịu tội lỗi với một cô gái lạ mà ông tưởng đã chiếm được nhưng bà không biết gì. Bà chua chát phàn nàn về cách cư xử quá xúc phạm đến lòng tự ái của bà, và yêu cầu họ cứu vãn danh dự cho công tước cũng như sự an ủi cho chính bà.


  Hai lãnh chúa trẻ biết rõ chuyện từ lâu rồi, đã cố hết sức an ủi nữ công tước và làm cho bà hi vọng sẽ nhanh chóng được hài lòng. Họ hỏi bà chỗ ở của cô gái nước ngoài và rút lui ngay khi biết địa chỉ.


  Họ đã thường hay nghe nói đến sắc đẹp của cô Hélène* này. Vì cũng phần nào có ý muốn nhìn thấy cô, họ xin công tước vui lòng cho họ được thỏa chí tò mò. Công tước không nghĩ đến việc hoàng tử xứ Morée phải trả giá như thế nào khi cho ông xem mặt người đẹp, đã hứa sẽ cho họ trông thấy cô. Do đó, ngày hôm sau ông sai tổ chức một bữa tiệc linh đình ngay trong vườn của lâu đài nơi giấu người đẹp, và dẫn họ tới cùng với một số người tùy tùng.


  Điều xảy ra với Constantin cũng hệt như nó đã đến với chính bản thân công tước. Vừa ngồi xuống và đưa mắt nhìn Alaciel anh đã vô cùng cảm phục vì sắc đẹp của cô. Anh ngắm nhìn cô không chán mắt và tự nhủ thầm, một nàng tiên đẹp mê hồn như thế, hoàn hảo như thế đang mang trong mình một cái gì đó làm người ta tha thứ cho những việc phản phúc của mình và người ta tự cho phép mình chiếm lấy. Nói tóm lại, anh đã nhìn cô, ngắm nghía cô, cảm phục cô đến mức chỉ cần có cái nhìn đầu tiên này anh đã thấy bốc lên trong lòng những ngọn lửa tình hừng hực. Tim anh chan chứa tình yêu làm anh loại bỏ khỏi đầu óc mọi công việc của chiến tranh, chỉ luôn luôn nghĩ đến cách bắt Alaciel đi, tuy nhiên anh không cho ai biết là anh say mê cô. Trong khi anh tìm và sắp xếp trong đầu các cách tiến hành dự định cho thành công thì đã tới lúc lên đường chống quân địch đang ngày đêm tiến gần đến Attique. Công tước Constantin và các chỉ huy khác, do vậy, phải cầm đầu các đoàn quân ra mặt trận để chặn đánh hoàng tử xứ Morée.


  Anh chàng Constantin mải bận với đối tượng ham muốn của mình, nghĩ rằng trong khi anh rể đang phải xa người tình thì anh có thể dễ dàng đạt được ý đồ của mình. Để có cớ trở về Athènes, anh giả đò bị ốm. Anh nhường chỗ cho người anh họ Emmanuel; và sau khi được công tước cho phép, anh đã rời khỏi đoàn quân, về bên bà chị, anh không trì hoãn nói cho chị biết về sự thiếu chung thủy của chồng chị để khơi dậy cơn ghen và nỗi oán hận của chị. Anh xin báo thù cho chị về sự sỉ nhục đó bằng cách bắt đi cô tình địch đó của chị, đưa cô ta đi khỏi Attique và cũng là để giải thoát vĩnh viễn cho cô ấy. Nữ công tước khó màdự đoán được những lí do thực của một lòng nhiệt tình mà bà tưởng là mục đích duy nhất. Bà nói là bà rất thích thú về việc lấy đi đó, nếu như bà chắc chắn được rằng chồng bà không bao giờ biết được bà có tham gia một phần nhỏ trong đó. Constantin không quên làm yên lòng chị: anh đã hứa với bà không để bà phải liên lụy gì cả; và sau khi đã hoàn toàn làm cho bà yên tâm, anh sai bí mật trang bị một chiếc thuyền, bố trí trên đó những người tin cẩn và ra lệnh đưa thuyền đến trước lâu đài mà người đẹp Alaciel đang ở. Đồng thời anh đi đến lâu đài cùng với ít người tùy tùng. Anh được mĩ nhân và những người hầu đón tiếp rất niềm nở. Anh đề nghị với cô một cuộc dạo chơi trong vườn vào buổi chiều. Cô đồng ý một cách vui vẻ và cho hai đầy tớ đi theo. Constantin có hai đầy tớ của mình đi theo, đã kéo cô đi cách ra, giống như anh có gì muốn nói với cô từ phía công tước. Trong lúc nói chuyện, họ đi đến một cái cổng mở ra phía biển. Một trong những kẻ đồng lõa với anh đã mở nó ra, và chờ hiệu lệnh để cho thuyền đến gần. Lúc bấy giờ Constantin bế cô gái lên, giao cho các đầy tớ của mình đưa cô xuống thuyền; rồi anh quay sang những người đi theo cô: Không được ai động đậy, không được kêu, hãy khôn hồn giữ lấy mạng sống - anh nói với họ - ý định của ta không phải là cướp đi người tình của công tước, mà để trả thù cho chị của ta bị xúc phạm. Nghe nói thế bọn đầy tớ không dám đối đáp gì hết.


  Vừa về đến thuyền anh đã ra lệnh cho chèo đi ngay. Alaciel than vãn và òa lên khóc nức nở. Mọi người vâng lời anh chèo thật nhanh và vừa mới sáng ra đã cập bến ở Egine. Constantin đưa người đẹp lên bờ, nghỉ lại đó mấy ngày để cố an ủi cô, vì cô vẫn than thở cay đắng cho kiếp hồng nhan bạc phận của mình. Sau khi khéo léo làm cho cô nguôi ngoai, anh lại cùng cô xuống thuyền đi tiếp và chỉ mấy ngày sau đã đến đảo Chio. Vì lo sợ bị mất người tình và vua cha oán hận, anh đã quyết định ở hẳn lại đấy, xem hòn đảo như một nơi trú ẩn khỏi mọi hiểm nguy. Ở đó, người đẹp vẫn nhiều lần than vãn xót xa cho số phận khốn khổ của mình; nhưng cuối cùng những an ủi kiên trì của Constantin cũng đã làm cho cô quên đi những bất hạnh của mình và cảm thấy cuộc sống trở lại dễ chịu.


  Trong khi hai người tình trải qua những ngày tuyệt diệu, thì lúc bấy giờ, Osbech, vua của người Ottoman vẫn đang liên miên chiến tranh với hoàng đế, đã tình cờ có một chuyến đi đến Smyrne. Ở đấy ông được biết là Constantin đang ở Chio, và đang sống một cuộc đời mềm yếu và hoan lạc trong vòng tay của một người con gái anh ta cướp được. Biết rằng anh chẳng có gì ngoài bọn bảo vệ, và lực lượng này cũng rất yếu nên ông nẩy ra ý định đến bắt anh tại đấy. Để làm việc đó, ông cho trang bị mấy chiếc thuyền nhẹ đang đêm đổ bộ quân lên cảng Chio và tiến vào thành phố không bị một kháng cự nào cả. Vì tất cả đang ngủ, phần lớn dân chúng bị bắt trước khi được tin quân giặc vào nhà. Những người có vẻ chống cự đều bị giết; những người khác đều bị bắt xuống thuyền cùng với món chiến lợi phẩm rất lớn. Osbech cho đốt thành phố rồi trở về Smyrne. Vừa về đến nơi ông đã duyệt xem những người bị bắt. Ông thấy trong số tù nhân có Alaciel, và qua sắc đẹp của cô đã dễ dàng nhận ra đó là người tình của Constantin. Vui mừng vì có được một người đẹp như thế, ông nghĩ là phải lợi dụng quyền của người chiến thắng, ông rất trẻ và vạm vỡ. Ông đã lấy cô làm vợ, chẳng có nghi lễ gì cả ngoài việc ngủ với cô, và như thế trong nhiều tháng.


  Trước khi xảy ra biến cố đó, hoàng đế đã liên kết với Bassen, vua Cappadoce, để chống lại hoàng tử Ottoman. Họ đã bàn tính mỗi bên cùng đánh vào một lúc, nhưng kế hoạch này không thực hiện được vì hoàng đế không muốn chấp nhận những điều kiện cứng rắn mà Bassen đặt ra cho việc phối hợp này. Nhưng khi hoàng đế biết tin con trai bị tàn sát dã man, ông không còn do dự nữa, đã chấp nhận tất cả những gì Bassen đòi hỏi. Ông khẩn khoản Bassen đưa tất cả lực lượng tấn công Osbech, và về phía mình ông cũng chuẩn bị như thế.


  Osbech biết được những việc chuẩn bị đó đã nhanh chóng tập hợp quân đội; và để tránh khỏi phải chống cự cùng một lúc cả hai hoàng tử mạnh như thế, ông vội vàng tiến quân về phía vua Cappadoce, để người tình ở lại Smyrne, nhờ một người bạn thân trông coi. Mấy ngày sau ông tới nơi và đánh nhau với Bassen; nhưng quân của ông bị cắt nhỏ ra từng mảng và bản thân ông bị tử trận. Vua Cappadoce, muốn tận hưởng kết quả chiến thắng đã tiến thẳng đến Smyrne. Nhân dân không có khả năng chống cự với các đội quân của ông đã vội vã ra đầu hàng, và xin tuân theo các luật lệ mà kẻ chiến thắng áp đặt.


  Bạn thân mà Osbech giao phó người tình tên là Antioche; đó là một người đàn ông đã luống tuổi và hoàng tử nghĩ rằng có thể tin cậy ở lòng trung thành của ông. Nhưng, có tuổi tác nào, đạo đức nào cưỡng lại được đôi mắt đẹp! Antioche có thể nào nhìn thấy Alaciel mà không sinh tình? Ông còn tìm cách làm cho mình được yêu, bất chấp lòng tin đối với chủ. Ông biết nói tiếng của cô gái, đó là một lợi thế lớn để ông chiếm được cảm tình của cô; bởi vì từ ba bốn năm nay, Alaciel chưa tìm được ai có thể nghe hiểu cô, đã lấy làm thích thú được nói chuyện với ông. Chẳng bao lâu họ đã trở nên thân mật; rồi từ thân mật đến suồng sã, họ quên mất phải có bổn phận thế nào đối với Osbech đang ở mặt trận, họ đã đi đến chỗ ngủ chung một giường, nơi họ hưởng những thú vui khá êm dịu cho những tấm lòng say đắm. Những thú vui đó bị ngưng lại bởi tin tử trận của hoàng tử Ottoman và thất bại của quân đội của ông. Khi họ biết là kẻ thắng trận sẽ tiến thẳng đến Smyrne để cướp phá tất cả, nghĩ rằng có đợi cũng vô ích, họ bèn lấy tất cả những gì quý giá Osbech để lại, và bí mật chạy chốn đến Rhodes.


  Một thời gian sau khi đến thành phố này, Antioche lâm bệnh nặng. Ông đã đi từ Smyrne đến Rhodes cùng một chuyến với một thương gia của Chypre có công việc buôn bán phải đến thành phố này. Thương gia này từ lâu đã là bạn thân của ông. Khi ông cảm thấy mình ốm quá nặng, không thể nào bình phục được, ông đã quyết định để lại của cải cho bạn và dặn bạn phải chăm lo cho những nhu cầu của người tình yêu quý của ông. Ông cho gọi hai người đến: Tôi đã đến giờ tận số rồi, - ông nói với họ - mặc dù tôi phải luyến tiếc cuộc đời, tôi chết cũng mãn nguyện rồi, bởi vì tôi có niềm an ủi là được chết trong cánh tay của hai người mà tôi yêu thương nhất; anh bạn thân mến ơi, tôi xin gửi gắm cho anh cô bé bất hạnh này, tôi cầu khẩn anh đừng bao giờ ruồng bỏ cô ấy và hãy cho cô ấy một tình bạn như anh từng có với tôi. Tôi tự hào rằng anh sẽ kính trọng cô ấy và đối xử với cô ấy thật xứng đáng. Trong niềm tin chắc rằng anh sẽ làm đúng những ý định của tôi, tôi để lại tất cả của cải cho anh. Vâng, tôi tự hào rằng anh sẽ không ruồng bở con người đáng yêu này: đó là dấu hiệu lòng biết ơn của anh đối với những tình cảm dịu dàng suốt đời anh ta đã bộc lộ với anh và bây giờ sắp mang xuống mồ. Còn cô, bạn thân yêu dịu hiền của tôi, đừng quên tôi sau khi tôi chết. Cô hãy ngoan ngoãn, tôi cầu khẩn cô điều đó. Hãy làm thế nào để tôi có thể tự hào ở thế giới bên kia rằng tôi đã được yêu ở thế giới này bởi một người đẹp sinh ra từ bàn tay của thiên nhiên. Các bạn thân mến của tôi, nếu các bạn hứa với tôi là sẽ chấp thuận những gì tôi yêu cầu, bởi vì đó là những gì thiêng liêng nhất, thì tôi chết được yên lòng vô cùng.


  Những lời trối trăng đó, người hấp hối nói lêri qua giọng yếu ớt lẫn những tiếng thở dài càng thêm thống thiết làm cho thương gia Chypre và người đẹp Alaciel khóc lên nức nở. Họ an ủi ông, nói rằng ông sẽ lành bệnh, và hứa với ông là nếu không may họ bị mất ông, thì sẽ làm tất cả những gì ông mong muốn ở tình bạn của họ. Bệnh đã vô phương cứu chữa; chẳng bao lâu sau Antioche chết, và người ta đã làm lễ tang ông ấy rất long trọng.


  Sau khi đã kết thúc các công việc buôn bán ở Rhode thương gia muốn trở về quê hương vì ông đã xa lâu ngày. Ông hỏi cô gái có ý định đi với ông không. Rất sẵn sàng - cô trả lời - miễn là ông hứa với tôi rằng sẽ coi tôi như em gái của ông; ông phải làm thế để tưởng nhớ đến bạn ông. Người Chypre hứa với cô sẽ làm tất cả những gì cô muốn. Để tránh cho cô khỏi những lời dị nghị, - ông nói thêm - tôi sẽ xem như cô là vợ tôi. Khi lên một chiếc thuyền buồm Catalan, họ được xếp vào một buồng nhỏ ở đầu mũi. Họ đã yêu cầu được ở chung buồng để qua cách sống đó, không mâu thuẫn với những gì họ đã đề xuất. Để dễ xua hết nghi ngờ, họ cùng nằm trên một giường, mặc dù giường rất hẹp. Con quỷ chờ họ ở đấy để đưa họ đến những gì họ không hề dự kiến khi ra đi. Được khuyến khích bởi bóng tối, bởi cơ hội chẳng khi nào thuận tiện hơn, và bị kích thích bởi hơi ấm bên cạnh, cái mà như người ta biết, truyền những sức lực quá thừa để khơi dậy mọi dục vọng, họ vô tình quên mất những lời hứa của họ đối với Antioche ghen tuông. Lúc đầu chỉ là những chòng ghẹo nhẹ nhàng. Họ đi đến những vuốt ve, và từ những vuốt ve đến cái gì thì chắc các bạn dễ dàng đoán được, về đến Baffa* là quê hương của thương gia, họ li hôn, chỉ về hình thức thôi; bởi vì không có ngày nào họ không sử dụng những đặc quyền của hôn nhân.


  Chuyện tình cờ mới. Trong thời gian thương gia vắng mặt, bận việc buôn bán ở Arménie, có một nhà quý tộc già đi đến Baffa. Ông này là một con người khôn ngoan và sáng suốt, nhưng số phận không may, đã tiêu phí gần hết của cải để phục vụ cho vua Chypre. Một hôm, trong khi đi qua ngôi nhà Alaciel đang ở, ông trông thấy cô ở cửa sổ. Cuốn hút bởi nhan sắc lộng lẫy của cô, ông dừng lại một lúc để ngắm nhìn cô. Ông nhớ lại đã trông thấy cô ở đâu đấy nhưng không biết rõ ở nơi nào. Trong lúc đó Alaciel đang suy nghĩ về những dị kì trong số phận của mình, nhưng đâu có biết mình sắp hết hạn đen đủi. Nhìn thấy người kia dừng lại, cô đã từ mơ tưởng trở về, và đến lượt mình, cô nhìn ông, nhớ lại ngay dà đã trông thấy ông ở triều đình của cha cô trong một tình trạng rất vẻ vang. Cô cảm thấy lòng tràn đầy hi vọng được gặp lại cha mẹ và vị hôn phu. Cô gọi nhà quý tộc một cách càng tự do hơn, vì chủ không có ở nhà. Antigone, đó là tên của người lạ, lên ngay khi nghe tiếng gọi đầu tiên, và khi ông đã vào nhà: Ngài có phải là, - cô nói với ông, mặt đỏ bừng vì thẹn - ngài có phải là Antigone de Famagostekhông ạ? Vâng, thưa bà, chính là tôi đấy ạ. Hình như tôi cũng - ông nói tiếp - có quen biết bà; nhưng tôi không nhớ rõ tôi đã gặp bà ở đâu. Không biết tôi có tò mò quá nếu hỏi bà là ai? Nhảy bổ vào cổ của khách và nước mắt tuôn như suối, đó là câu trả lời của cô gái. Antigone đang lấy làm lạ vì hành động đó thì cô đã hỏi tiếp là ông có bao giờ trông thấy cô ở Alexandrie không, ông chăm chú nhìn cô và nhận ra cô là công chúa Alaciel mà người ta tưởng đã bị chìm xuống đáy biển từ lâu rồi. Ông muốn làm nghi thức chào đón cô theo đúng phẩm cấp, nhưng công chúa không chịu và cô bảo ông ngồi bên cạnh cô. Antigone vâng lời và kính cẩn hỏi cô vì tình cờ gì mà cô lại ở đây, bởi vì trên khắp Ai Cập người ta đinh ninh rằng cô đã chết từ nhiều năm nay trong sóng biển. Nếu được thế thì đã may cho tôi rồi! - cô kêu lên - tôi đã không bị số phận đung đưa xô đẩy một cách kì dị và liên tục. A! nếu cha tôi biết được quãng đời mà tôi đã sống, tôi chắc rằng ông ấy cũng sẽ tiếc rằng tôi đã không chết trong cuộc đắm tàu thảm khốc đó, vì ông ấy rất tôn trọng danh dự của con gái. Sau những lời đó là những tiếng thở dài, là những giọt nước mắt lại bắt đầu. Xin bà đừng buồn, - Antigone nói -không nên đau buồn vội thế. Xin bà kể cho tôi những gì đã xảy đến với bà, và biết đâu nhờ Chúa phù hộ, chúng ta sẽ tìm được cách chữa lại tất cả. - Tôi xem ngài như là cha tôi, ngài Antigone thân mến ạ; vì ý nghĩ đó, tôi cũng có với ngài những tình cảm yêu quý, tin tưởng và kính trọng như đối với cha tôi, nếu ông ấy có mặt ở đây, và tôi sẽ không giấu ngài một điều gì. Tôi đã luôn luôn quý mến ngài, và xin thú thật với ngài là tôi không biết thổ lộ niềm vui của tôi như thế nào với ngài là tôi đã nhận ra ngài trước tiên. Ngài sẽ đọc được trong tim tôi, và biết được những gì trong các vận rủi của tôi mà tôi đã chú ý giấu tất cả mọi người. Sau khi nghe câu chuyện rất trung thực về tất cả những gì đã xảy đến với tôi, nếu ngài thấy đúng lúc đưa tôi về hoàn cảnh đầu tiên của tôi, thì tôi xin ngài giúp cho; nhưng nếu ngài thấy cái đó không thể làm được, thì tôi xin cầu khẩn ngài đừng nói với bất kì ai trên đời này rằng ngài đã trông thấy tôi, hay ngài có nghe nói về tôi.


  Sau lời mở đầu này, cô đã kể chi tiết về tất cả những nỗi gian truân của cô từ khi vị đắm tàu ở bờ biển Majorque đến lúc cô nói chuyện với ông; và truyện kể của cô đã nhiều lần ngắt quãng vì những tiếng thở dài và nuớc mắt. Antigone động lòng thương hại cũng khóc với cô, và sau khi suy nghĩ một lúc, ông nói với cô: Bởi vì người ta không hề biết quý bà là ai trong các tai họa của quý bà, và người ta không biết là quý bà còn sống, tôi xin hứa với quý bà là sễ đưa quý bà, người con gái được yêu quý nhất, về cho phụ vương của bà: tôi tin chắc rằng ngài sẽ hết sức vui sướng được gặp lại bà, và sau đó ngài sẽ gửi quý bà cho vua Garbe, vị hôn phu của quý bà, và chắc rằng vua Garbe sẽ càng yêu thương quý bà hơn. Alaciel hỏi cái đó sẽ xảy ra như thế nào. Antigone đã giải thích theo thứ tự những gì họ phải làm. Ngay sau đó, không để mất một phút nào, ông trở về Famagoste và đến gặp lại vua. Tâu bệ hạ - ông nói - nếu bệ hạ bằng lòng thì bệ hạ có thể không tốn kém gì mà vẫn làm được một việc rất vẻ vang cho bệ hạ mà lại rất có lợi cho hạ thần, người đã mất cả tài sản để phục vụ bệ hạ. Bằng cách nào? - nhà vua hỏi. -Con gái của vua Alexandrie - Antigone trả lời - là một thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng, mà mọi người cho là đã chết trong một cuộc đắm tàu, đã đến cảng Baffa. Để giữ gìn đức hạnh của mình, cô ấy đã chịu nghèo khổ từ lâu rồi và nay đang gặp cảnh túng bấn vô cùng: cô ấy muốn trở về nhà cha cô ấy, và nếu bệ hạ gửi cô ấy về cho cha cô thì tôi chắc rằng nhà vua đó sẽ không bao giờ quên được một sự giúp đỡ như thế.


  Vua Chypre vốn tốt bụng và hào hiệp trả lời tán thành. Ngài ra lệnh cho đưa cô đến trước triều đình, ở đó cô được vua và hoàng hậu rất khen ngợi. Cô đã trả lời đầy đủ các câu hỏi về những gian truân của cô theo những chỉ dẫn Antigone bày cho. Mấy ngày sau cô được gửi đến cho vua Alexandrie với một đoàn tùy tùng đông đúc nam nữ dưới sự chỉ huy của Antigone. Thật khó mà tả nổi niềm vui hân hoan của nhà vua này khi gặp được người con gái mà ông tưởng đã vĩnh viễn mất đi. Ông đã đón tiếp Antigone và đoàn tùy tùng hết sức niềm nở.


  Sau khi công chúa nghỉ ngơi mấy ngày, nhà vua muốn tự cô kể lại bằng cách nào cô đã thoát khỏi bị đắm tàu, và vì lí do gì cô đã trải qua bao thời gian không báo tin cho ông biết. Alaciel đã thuộc lòng bài học mà Antigone khôn ngoan dạy cho, đã nói như thế này:


  Thưa cha thân yêu, sau khoảng hai mươi ngày con ra đi từ Alexandrie, tàu bị lay chuyển và vỡ toác vì một cơn bão dữ dội, và đến đêm thì bị ném vào bờ biển nào đó của Ponant, gần một nơi gọi là Aigues-Mortes. Con không biết những người trong đoàn đi theo con như thế nào: con chỉ nhớ khi trời sáng con tỉnh lại từ cơn hôn mê do cái chết cận kề gây ra, thì tàu đã tách ra làm hai và dính vào một bãi cát. Đến trưa, những nông dân trông thấy nó, đã chạy ùa tới để cướp các mảnh vụn. Mọi người trong vùng đều làm theo: họ thấy con nằm trên đống ván cùng với hai chị hầu cũng đều như con, kiệt sức và hoảng sợ. Người ta đưa con và các chị ấy xuống bờ cát. Nhiều người trẻ tuổi chiếm lấy các chị ấy và đưa mỗi chị đi một nơi. Cho đến nay số phận các chị ấy như thế nào, con chẳng bao giờ biết tí gì hết. Hai thanh niên trong số người đã đưa con lên bờ cũng muốn bắt con đi theo họ, mặc dầu con khóc lóc chống lại. Họ hết kéo tay lại đến lôi tóc con tùy từng lúc con cưỡng lại mạnh hay yếu, và cứ thế, họ đưa con vào một khu rừng. Khi sắp đến đấy, con trông thấy bốn người cưỡi ngựa đi tới. Hai thằng cướp con đó vừa trông thấy họ đã buông con ra và bỏ chạy thật nhanh. Các kị sĩ hình như là những người đáng kính hoặc có quyền thế chạy đến chỗ con. Họ hỏi, con trả lời; nhưng họ không hiểu con và con cũng chẳng hiểu họ. Sau khi nói với nhau một lúc, và làm nhiều dấu hiệu với con mà con cũng đã cố hết sức trả lời, họ cho con cưỡi lên một con ngựa của họ rồi dẫn con đến một tu viện của những người đàn bà mà người ta gọi là các nữ tu sĩ, công việc của họ là cầu nguyện Chúa, theo luật của nước ấy. Con đã được các bà ấy tiếp nhận rất tử tế, và cùng với các bà ấy con đã phụng sự hết lòng một trong những thần tượng ưa thích của họ. Người ta gọi thần tượng này là thánh Croissant, vị thánh được phụ nữ đất nước này rất sùng bái. Ít lâu sau, khi con đã hơi biết tiếng của họ, họ mới hỏi con là ai, và quê hương con ở đâu? Vì sợ bị họ đuổi ra khỏi nhà của họ, chỗ không bao giờ có đàn ông bước vào, con đã giữ không nói với họ rằng con có một tôn giáo thù địch với tôn giáo của họ; vì thế con đã trả lời họ rằng con là con gái của một trưởng giả ở Chypre, và cha con đã gửi con đến với chồng tương lai của con ở Candie, noi con đã bị đắm tàu khi sắp tới. Khi bà chủ của các nữ tu sĩ đó mà người ta gọi là mẹ bề trên hỏi con có muốn trở về Chypre không, con trả lời rằng con không thích cái gì khác, ngoài việc đó. Bà ấy hứa với con sẽ gửi con đến đấy; nhưng bà ấy không muốn để tổn hại đến danh dự của con mà bà ấy tỏ ra rất tôn trọng, đã không bao giờ dám giao con cho bất kì người nào ở Chypre, sợ rằng con sẽ rơi vào những bàn tay xấu. May thay lúc bấy giờ có hai hiệp sĩ người Pháp phải đi theo vợ của họ đến Jérusalem để thăm ngôi mộ mà người ta tin rằng vị Chúa của họ được chôn ở đấy sau khi bị người Do Thái giết chết. Họ đề nghị đưa con đi. Một trong hai người đó lại là họ hàng với mẹ bề trên. Bà đã gửi con cho những vợ chồng người Pháp đó và dặn họ đưa con về cho cha con ở Chypre. Con không thể nào nói hết sự tôn trọng của hai hiệp sĩ và các bà vợ đối với con trong suốt chuyến đi. Chẳng có một hình thức lễ độ nào mà con không nhận được ở đấy. Chuyến đi biển hết sức bình yên và mọi người đã cập bến ở Baffa. Con vô cùng bối rối vì không quen lấy một ai ở cái nơi mà con đã nhận là sinh quán. Con không biết nói thế nào với những người đưa con đi, vì họ muốn tự họ giới thiệu con với cha con đúng như họ đã hứa với mẹ bề trên. May sao, trong lúc con cùng họ vừa lên bờ, thì hình như Chúa thương tình con đang bối rối, đã đưa ông Antigone đến bên bờ biển. Con nhận ra ông ấy và liền gọi ông ấy bằng tiếng của chúng ta để cho các hiệp sĩ không hiểu được, và yêu cầu ông ấy nhận con là con gái. ông ấy đã hiểu rõ ý con; và sau khi ôm hôn con rất lâu, đã cảm ơn hàng nghìn lần những người đưa con đi, và sau đó ông ấy đã tạ ơn họ tùy theo khả năng ít ỏi của mình. Ba hay bốn ngày sau ông Antigone dẫn con từ Baffa đến triều đình của vua Chypre; rồi như cha đã biết, nhà vua này gửi con về với cha theo những nghi lễ xứng đáng với lòng tri ân của cha, và con sẽ phải chịu ơn ngài suốt đời. Nếu con kể còn thiếu tình tiết nào thì ông Antigone sẽ rất vui lòng bổ sung thêm, vì ông ấy đã nghe con kể rất nhiều lần về những rủi ro của con.


  Ông Antigone khôn ngoan và thận trọng liền quay sang phía vua: Thưa bệ hạ, - ông nói - những gì công chúa vừa nói với bệ hạ là hoàn toàn đúng với những chuyện mà cô ấy đã nói nhiều lần với bầy tôi, và với những gì mà các hiệp sĩ và các bà vợ của họ đưa cô ấy về Chypre đã nói với bầy tôi; nhưng cô ấy đã quên một tình tiết, hoặc tính khiêm tốn của cô đã khiến cô bỏ qua; đó là lời khen của các tín đồ công giáo về hạnh kiểm không thể chê trách của cô ấy trong tu viện, về những tình cảm cao quý xứng đáng với dòng máu danh giá đã sinh thành ra cô, và nhất là về những phong cách tốt đẹp của cô ấy. Cô ấy cũng đã nghĩ là không phải lúc nói ra những tình cảm luyến tiếc sâu sắc họ đã bộc lộ và những giọt nước mắt trào ra khi họ tiễn cô ấy. Nói tóm lại, nếu cần kể lại tất cả nhũng lời khen ngợi của họ về đức hạnh của cô ấy thì cả một ngày cũng chưa đủ. Vì thế, theo như những lời họ nói với bầy tôi, và theo như những cái chính mắt bầy tôi đã trông thấy, thì bệ hạ có thể tự hào là đã sinh ra một người con gái xinh đẹp nhất, nết na nhất, khôn ngoan nhất mà một vị quốc vương có thể có được.


  Nhà vua nghe kể câu chuyện đó vừa lòng vô cùng và nhiều lần đã cầu nguyện Chúa ban ân cho ngài có thể đền ơn những người đã giúp đỡ cho con gái.


  Mấy ngày sau, ngài tặng cho Antigone rất nhiều quà và cho phép ông trở về Chypre. Ngài giao cho ông nhiều lá thư cảm ơn khi chưa có thể phái sứ thần đưa tặng phẩm xứng đáng với sự biểu lộ tình thân ái mà ngài đã nhận được.


  Sau đó, muốn hoàn thành cái đã được bắt đầu, tức là cuộc hôn nhân của con gái với vua Garbe, ngài đã sai báo tin với hoàng từ này tất cả những chuyện đã xảy ra, lưu ý hoàng tử rằng nếu hoàng tử vẫn còn giữ tình cảm như cũ thì hãy sai đến đón vị hôn thê. Vua Garbe mừng rỡ khi được biết Alaciel còn sống. Ông sai đi tìm cô và đón tiếp với niềm hân hoan khôn tả. Nàng công chúa này, sau khi lần lượt có tám người tình và ngủ hơn nghìn lần với họ, đã nằm lên giường của một quốc vương như một trinh nữ, đã làm cho chồng cô tin cô đúng như thế, và đã chung sống với ông một cuộc sum họp lâu dài và hoàn hảo. Cho nên, người đời vẫn thường hay nói rằng một cái miệng được hôn không hề mất đi màu sắc tự nhiên lẫn vẻ tươi tắn của nó, và nó được mới trở lại như mặt trăng vậy.


  
Truyện VIII ĐƯỢC THỪA NHẬN VÔ TỘI


  Khi nghe kể về các biến cố phức tạp trong số phận của vị hôn thê xinh đẹp, các quý bà đã kiệt cả sức vì thở dài. Nhưng nguyên nhân của những tiếng thở dài liên tiếp đó là gì? Có thể, ít ra ở một vài quý bà, đó là ước muốn gặp được những cuộc phiêu lưu như thế chứ đâu phải là lòng thương cảm đối với một công chúa bất hạnh! Đó là một bí mật mà chúng ta sẽ không tìm cách đi sâu.


  Khi mọi người đã cười nhiều về những lời cuối của Pamphile thì nữ hoàng quay sang ra lệnh cho bà Élise kể truyện của mình. Quý bà này vâng lời ngay, và mỉm cười duyên dáng, mở đầu như thế này:


  Có đúng là miền quê mà chúng ta đang dạo chơi hết sức thú vị này, vừa rộng lại vừa đẹp không? Có đúng là chúng ta cần nhiều thời gian hơn để có thể đi khắp cả không? Phạm vi của số phận mà chúng ta muốn xem xét các biến cố cũng như thế. Các biến cố đó vừa nhiều lại vừa đa dạng. Biến cố mà tôi sắp kể cho quý vị nghe không phải là kém dễ chịu và kém thú vị đâu nhé.


  Đế quốc La Mã đã từ tay người Pháp chuyển sang người Đức, hai quốc gia này đã tuyên bố với nhau một mối thù không nguôi, do đó có chiến tranh liên miên. Vua Pháp không chỉ hạn chế trong việc phòng thủ các lãnh thổ của mình, ông còn muốn thử lùi các đường biên giới, và vì mục đích đó, ông đã tập hợp tất cả các lực lượng của vương quốc, và dẫn đầu một đoàn quân lớn, có con trai đi theo, để đánh địch. Trước lúc đi chiến dịch này, ông nghĩ rằng trong lúc ông vắng mặt, đất nước cần được cai trị tốt để tránh các cuộc rối ren bạo loạn. Ông để mắt tới Gautier, bá tước Anger, chư hầu của ông, một con người có suy luận sâu sắc lại khôn ngoan và chắc chắn. Ngoài ra lãnh chúa này còn có tài lớn về chiến tranh; nhưng hoặc là nhà vua tin tưởng vào lòng trung thành của ông hơn là ở người khác, hoặc là cho rằng ông thích nghi với hưởng lạc và hòa bình hơn là chịu đựng vất vả chiến tranh, đã giao phó cho ông điều hành mọi việc, và để ông ở lại Paris với chức danh là tổng quản vương quốc.


  Bá tước bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ nặng nề được giao một cách rất thận trọng. Mặc dù ông được toàn quyền, không cần phải hỏi ý kiến ai cả, nhưng trong các việc to nhỏ, ông đều bàn với hoàng hậu và cô con dâu. Hai bà chúa này* đều được giao cho ông trông nom, săn sóc. Tuy nhiên, ông vẫn xem như mình có bổn phận coi họ là cấp trên, không khi nào tỏ ra mình có một loại quyền lực gì đối với họ cả. Ông ở tuổi bốn mươi, người cân đối, vẻ mặt tuấn tú. Thân hình ông cao ráo, đều đặn, dáng đi quý phái, ung dung; hơn nữa, ông là người đàn ông của thế kỉ, đầy hấp dẫn và là người có khiếu thẩm mĩ, ăn mặc lịch sự.


  Sau một thời gian được thăng lên chức vị thống đốc vương quốc, ông gặp bất hạnh mất đi người vợ, bà để lại cho ông một con trai và một con gái, cả hai đều còn bé.


  Các việc cai trị đặt ông vào trường hợp phải luôn luôn gặp hoàng hậu và cô con dâu của bà. Bà này rất vui được chuyện trò với ông và lúc nào cũng tiếp đón ông hết sức nể trọng. Cứ như thế, bà cảm thấy có lòng luyến ái đối với ông. Càng có điều kiện chiêm ngưỡng phong thái và đức độ của ông, tình luyến ái đó càng tăng. Cuối cùng nó đã biến thành một tình yêu hoàn toàn mà bà không thể nào cưỡng nổi. Sự trẻ trung xinh tươi, địa vị của bà và nhiều lí do khác gắn liền với sự góa bụa của bá tước làm cho bà tin rằng bà có thể dễ dàng đi đến chỗ được yêu. Chỉ có mỗi một trở ngại là sự xấu hổ phải ngỏ lời trước; nhưng bà đã tự cho phép mình vượt qua trở ngại đó và không còn nghe theo tiếng nói của e lệ nữa.


  Một hôm, ngồi một mình, bà sai tìm ông như thể bà có việc gì trao đổi với ông. Bá tước chẳng nghi ngờ gì về ý định của bà chúa, đã bỏ tất cả và đến theo lệnh gọi. Bà chúa bảo ông ngồi xuống giường nghỉ của mình rồi ngồi ngay bên cạnh ông. Bá tước hỏi vì sao bà cho gọi ông đến. Bà chúa không trả lời gì hết. ông lại hỏi lại: quý bà này đỏ mặt vì tình và vì thẹn, mắt đẫm lệ, run lên, chỉ trả lời ông bằng những tiếng thở dài và những câu ngắt quãng mà bá tước chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng, bạo dạn lên vì dục vọng: Anh bạn dịu hiền của thiếp - bà nói - chàng là người có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm không thể nào không biết rằng con người ta, nam cũng như nữ đều rất yếu đuối, và trong cả hai giới thì giới nào yếu đuối hơn. Trong đầu óc của một quan tòa công bằng thì tội lỗi lớn hay nhỏ là tùy ở phẩm chất người phạm tội. Ai dám chối cãi, chẳng hạn như một người đàn bà chẳng có phương tiện kiếm sống nào ngoài sức lao động của mình mà đi làm tình, lại không phạm tội hơn một người đàn bà giàu sang, sung túc muốn gì cũng được? Tất nhiên là không. Vì thế, thiếp nghĩ rằng những tiện nghi của cuộc sống đã một phần lớn dùng làm lí do cáo lỗi cho người phụ nữ giàu có nếu chị ta thiên về chuyện tình ái; nhất là chị ta có thế được tha thứ, thậm chí được biện bạch nếu như đối tượng chị ta yêu là một người đàn ông khôn ngoan, có đạo đức. Những lí do đó và nhiều lí do khác nữa, trong số đó thiếp có thể kể ra là thiếp còn trẻ và xa chồng, đã làm cho thiếp yêu chàng, đã biện bạch cho thiếp. Thật chẳng phù hợp với thiếp chút nào khi thú nhận với chàng như thế, nhưng một tình yêu mạnh mẽ như tình yêu của thiếp đã được đặt lên trên tất cả các lề thói; những người ở địa vị của thiếp sẽ là những vật hi sinh suốt đời nếu họ tuân theo tục lệ. Thiếp không sợ phải thú nhận điều đó, bạn thân mến của thiếp ạ, trong những phiền muộn khi vắng chồng, vị thần ái tình đã từng khuất phục và sẽ còn khuất phục hàng ngày không những chỉ nhũng người đàn bà yếu ớt mà cả những người đàn ông mạnh mẽ và can đảm nhất, vị thần này, thiếp xin nói, đã một lần làm cháy bỏng tim thiếp và đã đốt lên ở đấy một tình yêu nồng cháy, dịu dàng nhất mà cũng mạnh mẽ nhất với chàng. Thiếp biết rằng nếu để lộ thì nó sẽ bị lên án, nhưng nếu được che giấu dưới những bức màn bí mật thì nó không thể có gì làtội lỗi. Về mặt của chàng, phục sức của chàng, thành tích của chàng đã đủ để biện bạch cho nó. Không, mặc dù say mê nhưng thiếp cũng không mù quáng trong việc lựa chọn đó. Trước con mắt của mọi người quen biết chàng, chàng là người đàn ông đáng yêu nhất, điển trai nhất và khôn ngoan nhất nước Pháp. Chàng hãy nghĩ từ lâu nay thiếp không có chồng; chàng hãy nghĩ chàng không có vợ nữa; chàng hãy nghĩ tình yêu mà chàng gợi ra đó cho thiếp đã khiến thiếp hành động trong lúc này và chàng đừng từ chối thiếp mối tình của chàng. Chàng hãy thương một người đàn bà đang khô héo vì âu sầu, và chỉ có chàng mới làm cho chị ta sung sướng được... Những giọt nước mắt trào ra trong khi thốt lên những câu ấy đã làm bà ngừng lại không tiếp tục được nữa. Bà vẫn còn muốn nói thêm nhưng vô ích, dục vọng cao độ đã làm bà nghẹn lời; và hoàn toàn bối rối, bà chỉ còn đủ sức để ngả đầu vào lòng bá tước.


  Hiệp sĩ dũng cảm này ngạc nhiên và nhục nhã về những lời lạ kì vừa nghe, liền đẩy bà ra và kêu lên: Bà nghĩ gì vậy, thưa bà, và bà coi tôi là ai? Danh dự của tôi rất quý, và tôi rất hiểu nó bắt buộc tôi phải làm gì để phản đối một tình yêu lố lăng đến thế. Tôi thà chết một nghìn lần còn hơn là xúc phạm như vậy đối với chủ của tôi.


  Nghe câu trả lời bất ngờ đó, hoàng hậu chuyển từ tình yêu sang cơn giận: Đồ bội bạc! - bà nói với ông - Có phải mày chỉ biết xúc phạm tao mà không biết tao sẽ xấu hổ thế nào khi bị từ chối? Vậy là mày chỉ muốn tao chết phải không, đồ dã man? Này nhé! Mày không sợ để tao chết vì giận dữ và thất vọng, thì mày sẽ vì thế mà hứng lấy họa đó: vì tao sẽ kéo cái chết đến ngay trên đầu mày hoặc là mày chết trong một cuộc lưu vong nhục nhã. Nói thế rồi bà giật tóc, xé quần quần áo và kêu to lên: Cứu tôi với! cứu tôi với! bá tước Angers xúc phạm danh dự tôi!


  Bá tước biết rõ sự thăng tiến của số phận đã làm cho ông có nhiều người ghen ghét, họ sẽ vui mừng lợi dụng chuyện vu oan này để hại ông, và sợ rằng dù có lương tâm làm chứng cũng không thể bác bẻ sự lừa dối của bà chúa, đã vội vàng ra khỏi cung điện,chạy về nhà ngay, và chẳng chần chừ suy nghĩ gì thêm, đã đưa hai con trốn đến Calais.


  Nghe tiếng kêu của bà chúa, nhiều người chạy đến. Họ thấy bà khóc sướt mướt, nước mắt đầm đìa đã không nghi ngờ tí gì về lời kể của bà. Ý nghĩ đến ngay trong đầu họ là bá tước đã ăn diện thật đẹp, tỏ ra vui vẻ đáng yêu chỉ cốt ve vãn bà chúa, để đạt tới mục đích cuối cùng của mình. Ông vừa đi khỏi thì người ta đến ngay nhà ông để bắt; nhưng không tìm thấy ông, dân chúng đã tụ tập lại, ập vào lâu đài của ông, cướp phá, lục lọi, đập tan tất cả, không còn một thứ gì.


  Vua và hoàng tử ở trại được tin đó với đầy đủ các tình tiết làm nhục bá tước. Họ hết sức bực tức về tội vô luân đó, đến mức họ định mở rộng hình phạt người bị cho là tội phạm đến cả các con, cháu hậu thế bằng tội lưu đầy thường xuyên; và họ hứa sẽ ban thưởng lớn cho ai giao cho họ người cha, dù sống hay chết.


  Ông Gautier đức độ này, dù là vô tội, nhưng do chạy trốn, vô hình trung tự nhận là tội phạm, đã cùng với hai con đến Calais, không bị ai biết cả. Ông sang Anh ngay lập tức và đi thẳng đến London với quần áo của người ăn mày. Bài học đầu tiên ông dạy cho các con là dặn chúng phải kiên nhẫn chịu đựng cảnh khổ mà số phận đã đưa đến, và không bao giờ nói cho bất kì ai biết chúng từ đâu đến, và cha chúng là ai, nếu chúng không muốn bị mất mạng.


  Đứa con trai tên là Louis, gần chín tuổi, còn đứa con gái tên là Violente có thể là bảy tuổi. Cả hai đứa đều hiểu rõ, ở tuổi đó chúng đã biết, những lời dặn dò của cha và đã vận dụng nó rất tốt, như người ta sẽ rõ sau này. Ông đã đổi tên chúng để dễ giấu tung tích; đặt tên cho con trai là Perrot và con gái là Jeannette. Vào đến thành phổ London, ba cha con ăn mặc rách rưới sống rất tằn tiện; và sau khi tiêu hết kiệt số tiền ít ỏi họ đành phải đi ăn xin. Một buổi sáng họ đang ở trước cổng một nhà thờ trong giờ người ta đi ra, bà vợ một bộ trưởng trông thấy bá tước và các con đang ăn xin, đã hỏi ông ở đâu và các đứa trẻ có phải là con ông không. Gautier trả lời là ông ở Picardie, và một công việc làm ăn đáng tiếc xảy ra với người con cả đã khiến ông buộc phải rời bỏ quê hương cùng với hai đứa con khác. Quý bà này vốn nhạy cảm và hay thương người, nhìn con bé thấy nó khá xinh xắn nên rất thích: Này ông - bà nói với bá tước - con bé này có bộ mặt ưa nhìn, tôi rất thích, nếu ông cho thì tôi xin vui lòng nhận nuôi; và nếu nó ngoan, biết vâng lời thì tôi có thể tác thành cho nó sau này. Người cha quá thú vị với lời đề nghị, đã đáp ứng đúng theo ý muốn của bà này; và sau khi dịu dàng từ biệt con gái, ông giao nó vào tay người đàn bà vừa dặn dò nó rất kĩ.


  Bá tước kiếm xong một chỗ nương thân tốt cho con gái, muốn đi làm ăn nơi khác. Ông cùng với Perrot đi ăn xin qua hết hòn đảo, sau bao thời gian vất vả mới đến được công quốc Galles, vì không quen đi bộ.


  Tỉnh này có tổng trấn là một đại tướng của Anh. Ông này tiêu xài rất lớn. Bá tước và con trai đã đến thành phố, nơi có trụ sở của tổng trấn. Họ hay đi qua trước lâu đài của ông, và đôi khi còn vào trong sân để ăn xin. Con trai của tổng trấn thường chơi đùa nghịch ngợm ở đấy cùng với những đứa trẻ con nhà danh giá khác. Perrot một hôm tham gia với chúng, chơi các trò đều khéo và đẹp hơn những đứa khác. Nó được đại tướng để mắt chú ý tới; ông rất mê các điệu bộ của nó, đã hỏi nó thuộc con cái nhà ai. Người ta trả lời nó là con trai của một người nghèo thường hay đến xin ăn ở ngoài cổng. Ông cho gọi người cha và đề nghị nhường lại cho ông thằng bé, ông hứa sẽ chăm sóc nỏ. Bá tước chẳng mong gì hơn, đã vui lòng nhận lời, mặc dù sự chia tay làm ông rất buồn.


  Sau khi đã thu xếp như thế cho con trai và con gái, ông quyết định rời khỏi nước Anh và tìm mọi cách đi sang Ailen. Đến Stanfordvint ông phục vụ cho một nhà quý tộc trong vùng. Mặc dù ở đó cũng chẳng hay gì, nhưng ông đã ở được lâu với tư cách là thị đồng hay đầy tớ.


  Tuy nhiên, Violente, chỉ được gọi bằng cái tên Jeannette, lớn lên rất xinh đẹp, đã chiếm được tình yêu thương và ơn huệ của ân nhân. Đức hạnh của nó cũng khiến cho chồng bà quý trọng và thân thiện. Tất cả mọi người trong nhà và nói chung tất cả những người biết nó đều cảm phục như vậy. Người ta không thể nhìn nó mà không trầm trồ khen ngợi, và người ta suy đoán qua những cử chỉ và thái độ của nó rằng nó xứng đáng thuộc nhà giàu và địa vị cao. Quý bà ân nhân tuy không phát hiện được nguồn gốc đích thực của nó, nhưng bà dự đoán theo vẻ ngoài ở một vài điểm là thật. Bà nghĩ cần gả nó cho một thợ thủ công nào đó, có kinh tế khá giả và tốt nết; nhưng Chúa ít khi để cho đức hạnh không được thưởng, và không hề muốn bắt nó phải chịu tội của người khác, đã thu xếp các thứ khác hẳn, và không cho nó kết hôn với người ở địa vị thấp hèn và không xứng đáng với xuất thân quý tộc của nó.


  Bộ trưởng và phu nhân chỉ có một con trai độc nhất mà họ yêu quý vô ngần, vì, thực ra, những đức tính tốt đẹp của anh rất xứng đáng với tình thương yêu đằm thắm đó của họ. Một khuôn mặt khả ái, một thân hình cân đối, thanh thoát, tính cách dịu hiền, lịch sự và can đảm: đó là những gì nổi trội phân biệt anh với những chàng trai cùng trang lứa. Thanh niên này hơn Jeannette sáu tuổi, thấy cô có duyên, thật thà và xinh đẹp nên không lúc nào ngừng chú ý tới cô. Anh thích chuyện trò với cô và dần dần yêu cô lúc nào không biết, khiến anh không muốn nghĩ đến một đối tượng nào khác; nhưng vì tưởng cô có xuất thân thấp kém, nên không những anh không dám xin cha cho anh lấy làm vợ, mà còn không dám thổ lộ nhũng tình cảm mà cô đã làm nảy nở trong tâm hồn anh, sợ rằng cha mẹ sẽ mắng anh về mối tình không cân xứng đó. Bởi vậy anh giấu kĩ tình yêu nồng cháy của mình, và càng cố giấu thì nó lại càng mạnh mẽ. Khô héo vì buồn bã và bạc nhược, anh lâm bệnh nặng. Các thầy thuốc không thể biết được các triệu chứng và nguyên nhân căn bệnh của anh, đã thất vọng trong chữa trị. Cha mẹ anh lo lắng về tình trạng đáng buồn của con trai. Họ không ngừng khóc lóc, cầu khẩn anh nói ra cái gì đã gây nên bệnh tật của anh. Con trai chẳng nói gì với họ ngoài chuyện anh cảm thấy nặng đầu, và kèm theo câu trả lời đỏ là những tiếng thở dài. Jeannette muốn làm hài lòng cha mẹ anh, đã rất lo lắng chăm sóc anh. Một hôm cô bước vào phòng trong lúc một thầy thuốc trẻ rất giỏi đang bắt mạch cho anh. Người bệnh vừa thoáng thấy cô thì tim xúc động mạnh về sự hiện diện của cô đã làm cho mạch đập mạnh hơn nhiều. Mặc dầu anh không thốt ra một lời nào, cũng không tỏ ra có một xúc động nào trên nét mặt, ông thầy thuốc thấy mạch đập mạnh gấp đôi đã nghi ngờ một điều gì, nhưng ông không động đậy để xem mạch anh đập dồn dập trong bao lâu. Mạch lại đập như cũ khi Jeannette đi ra. Danh y lúc bấy giờ mới tin rằng mình đã tìm ra một phần nguyên nhân căn bệnh. Để xác định thêm, ông lẩy cớ hỏi cô việc gì đó, đã cho gọi Jeannette vào, tay ông vẫn bắt mạch bệnh nhân. Jeannette vừa xuất hiện, mạch đập nhanh lại ngay, và nó chỉ thôi đập nhanh khi cô đi xa. Thầy thuốc không còn nghi ngờ việc ông tìm ra nguyên nhân bệnh, đã đi tìm cha mẹ bệnh nhân và nói riêng với họ: Việc chữa lành bệnh cho con trai của quý ngài không tùy thuộc vào y thuật của tôi tí nào cả, nó ở trong tay của Jeannette; tôi đã nhận ra điều đó theo những dấu hiệu chắc chắn, mặc dù bản thân cô ấy chẳng biết gì hết, trong chừng mực mà ít ra tôi có thể xét theo bề ngoài. Quý ngài biết bây giờ phải làm gì rồi đấy. Tôi chỉ phải báo cho quý ngài biết rằng, nếu cuộc sống của con trai quý ngài là vô giá thì phải gấp rút đưa thuốc đến cho căn bệnh của ông ấy, nếu không, tôi không thể chắc là chữa khỏi; bởi vì, nỗi u sầu của ông ấy còn tiếp diễn thì y thuật sẽ không thể cứu được ông ấy.


  Người cha và người mẹ sững sờ đi trước tin tức này. Tuy nhiên họ vui mừng biết được bệnh của con trai không phải là vô phương cứu chữa, hi vọng rằng có lẽ không cần cho anh kết hôn với Jeannette. Họ đến thăm anh ngay sau khi thầy thuốc ra về. Con trai của mẹ ơi - bà mẹ nói khi đến bên anh - mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con đã giấu mẹ tất cả những mong muốn của con, nhất là khi cuộc sống của con tùy thuộc vào nó. Con đã và đang phải tin chắc rằng chẳng có cái gì làm được ở trên đời này, dù cho là cái đó khó chấp nhận được, mà mẹ lại không làm cho con. Thế mà con đã không thổ lộ tâm tình với mẹ; nhưng Chúa Trời cảm động trước tình trạng của con và không muốn để con chết, đã cho mẹ biết nguyên nhân bệnh của con chỉ là một nỗi thất tình. Tại sao con lại sợ không dám thú nhận với mẹ? Mẹ lại không biết đó là sự mềm yếu chung có thể tha thứ được của thanh niên ở lứa tuổi con ư? Con nghĩ rằng vì thế mà tình mẹ thương con giảm đi chăng? Trái lại thế, mẹ càng yêu quý con hơn, bởi vì nhu cầu tự nhiên này chứng tỏ rằng con đã không bị ghét bỏ. Vậy con đừng giấu giếm nữa con trai thân yêu nhé. Hãy thổ lộ với mẹ tất cả tình cảm của con, và hãy tin vào sự độ lượng của một người mẹ yêu con hết lòng. Rũ bỏ hết nỗi buồn đang thiêu đốt tim con, và chỉ nghĩ đến việc bình phục sức khỏe của con thôi. Con sẽ thấy mẹ sẵn sàng làm tất cả những gì để cho con vui, con hãy tin chắc điều đó. Con hãy loại bỏ khỏi đầu con mọi sợ hãi, mọi rụt rè, con cứ mạnh dạn nói ra: liệu mẹ có thể làm cái gì đó bên cạnh người con yêu không? Mẹ cho phép con coi mẹ là một người mẹ độc ác nhất nếu như con thấy mẹ không dùng những chăm sóc của mẹ để phục vụ con.


  Trước những lời đó, lúc đầu anh con trai cảm thấy đôi chút hổ thẹn; nhưng được khuyến khích bởi những mời đón, sự niềm nở của bà mẹ, vả lại anh nghĩ rằng chẳng có ai có thể làm cho anh đạt được những gì anh muốn hơn mẹ anh, nên anh đã rũ bỏ được hết rụt rè và nói như thế này:


  Thưa mẹ, cái đã làm cho con phải che giấu tình yêu của con, là đa số người, khi đã đứng tuổi, không bao giờ thích nhớ lại khi họ còn trẻ. Những vì con thấy mẹ nhận định có lí và dễ dãi về điểm này, con không những thỏa thuận với sự thực của những nhận xét của mẹ, mà con sẽ nói để mẹ biết đối tượng con say đắm nếu mẹ hứa cho con lấy được người đó. Bằng cách ấy, không những con sẽ được mẹ cho cuộc sống, mà còn được mẹ cho cả hạnh phúc nữa.


  Bà mẹ hơi quá tin vào sự niềm nở của Jeannette và không nghĩ rằng đức hạnh của cô gái này sẽ là trở ngại cho kế hoạch của bà, đã trả lời anh chỉ cần nói ra thật chắc chắn đối tượng tình yêu của anh là đủ. Vậy thì mẹ sẽ biết, thưa mẹ, đó là Jeannette của mẹ mà con say đắm: Con không thể nào ngăn con đừng yêu cô ấy được trong khi ngắm nhìn sắc đẹp của cô ấy và chiêm ngưỡng những phẩm chất hiếm hoi mà cô ấy có. Vì con đã thất vọng không làm cho cô ấy cảm thông được, vả lại con nghĩ rằng mẹ sẽ không tán thành cho con lấy cô ấy làm vợ, con đã chẳng bao giờ dám thổ lộ tình yêu của con với bất kì người nào, ngay cả với Jeannette; và đó là cái đã đưa con vào tình trạng mà mẹ thấy hiện nay. Nhưng con nói để mẹ biết thế, nếu những gì mẹ hứa với con không thành được, thì bằng cách này hay cách khác, mẹ có thể chắc rằng con sẽ không sống được lâu nữa.


  Bà mẹ thấy chàng trai đang cần được an ủi, và lại không phải là lúc răn bảo gì cả: Con trai ạ - bà mỉm cười nói với anh - nếu đấy là nguyền nhân độc nhất ở bệnh của con thì con cứ yên tâm; con hãy nghĩ đến việc bình phục thôi, còn việc khác để mẹ lo, con sẽ được hài lòng.


  Chàng trai tràn đầy hi vọng đã nhanh chóng có những dấu hiệu phục hồi. Bà mẹ vui mừng thấy con mập mạp trở lại, đã sẵn sàng thực hiện những gì bà hứa với anh. Bà cũng chẳng biết phải làm thế nào, mặc dù bà đã có quan điểm tốt về đức hạnh của Jeannette; nhưng cuối cùng bà đã quyết định thăm dò và hỏi cô, theo kiểu nói đùa, có phải là cô chẳng có người yêu nào cả không. Jeannette đỏ mặt trả lời rằng cô chẳng thấy chuyện đó là cần thiết, và nói thêm là chẳng hay ho gì đối với một đứa con gái nghèo bị đuổi khỏi quê hương và chỉ tồn tại được nhờ sự giúp đỡ của người khác mà nghĩ đến yêu đương. Nhưng, - quý bà vặn lại - ta không muốn một cô gái đáng yêu và xinh đẹp lại không có người yêu, và ta tự hào rằng con sẽ hài lòng về người mà ta dành cho con. Con ý thức được, thưa bà - Jeannette trả lời - sau khi được bà đưa ra khỏi hoàn cảnh ăn xin mà có lẽ cha con vẫn còn lâm vào, và được nuôi dạy ở nhà bà như con gái; con ý thức được, con xin nói thế, rằng con phải nhắm mắt phục tùng tất cả những gì có thể làm cho bà thích; nhưng bà sẽ miễn cho con phải vâng lời bà ở chuyện này, trừ phi bà muốn để con kết hôn với người mà bà dành cho con làm chồng; trong trường hợp đó, anh ta sẽ có thể tin vào tình yêu của con. Danh dự, như bà biết, là tài sản duy nhất mà con được thừa kế của cha mẹ con; con phải và con muốn trân trọng giữ gìn nó không tì vết cho đến hơi thở cuối cùng.


  Câu trả lời đó không phù hợp tí nào với mong muốn của quý bà này vì bà chỉ có mỗi một dự định là chinh phục cô gái này cho con trai mình. Trong thâm tâm, bà cũng không tán thành câu trả lời đó. Tuy nhiên, lợi ích riêng thúc đẩy quá mạnh khiến bà không thể buông xuôi. Bà bèn nhấn mạnh câu hỏi bằng cách nói với cô với bằng giọng ngạc nhiên: Thế nào! Jeannette, nếu nhà vua trẻ, đẹp trai, mê nhan sắc của con, đòi ân ái với con thì liệu con có can đảm từ chối không? Jeannette trả lời không chút ngập ngừng: Nhà vua có thể dùng quyền lực, nhưng con dám quả quyết với bà rằng con không bao giờ ưng thuận với bất kì cái gì không phù họp với sự thành thật.


  Người đàn bà cảm phục đức hạnh và tính kiên quyết của cô gái đáng yêu này, không đẩy xa thêm ý đồ của mình nữa; nhưng muốn thử thách cô, bà nói với con trai là khi nào anh khỏi bệnh, bà sẽ tạo điều kiện giữ cô lại một mình trong phòng, và khi giáp mặt như thế, anh sẽ thử làm cho cô rung động. Anh con trai cảm thấy mẹ anh gợi ý như thế là vì bà không muốn trực tiếp cầu xin cô điều đó, mà chỉ đóng vai trò trung gian.


  Chàng trai không hài lòng với đề nghị đó, và thấy mẹ không giữ lời hứa, đã trở lại tình trạng ban đầu. Bà mẹ thấy bệnh anh mỗi ngày một trầm trọng hơn, lo sợ hơn bao giờ hết cho tính mạng của anh, cuối cùng đã bỏ qua mọi lề thói, nói thật ra với Jeannette; nhưng thấy cô không lay chuyển, và sau khi báo tin cho chồng biết rằng mọi mưu đồ của bà đều vô ích, cuối cùng cả hai người đã quyết định cho con trai lấy cô làm vợ. Họ quyết định như vậy cũng không phải không lấy làm tiếc: nhưng thà trông thấy con trai kết hôn với một người hình như không xứng đôi còn hơn trông thấy nó chết vì đau khổ. Jeannette cầu nguyện Chúa đừng bỏ quên cô. Một cuộc hôn nhân như thế tuy là vẻ vang đối với cô, nhưng cô vẫn không muốn tiết lộ nguồn gốc của cô và cứ lấy tên con gái của một ông Picard nào đó. Người ốm đã lấy lại sức trong một thời gian ngắn, vui vẻ trở lại; và khi cuộc kết hôn đã xong, anh tự đánh giá mình là người hạnh phúc nhất đời và vui mừng được hoàn toàn tự do.


  Perrot làm đầy tớ trong nhà của thống đốc công quốc Galles lớn lên, và như em gái, đã chiếm được cảm tình của chủ; trí tuệ, sự khôn ngoan và nét mặt khôi ngô của anh làm cho anh nổi tiếng. Không ai sử dụng cái giáo giỏi hơn anh, và không ai khéo léo hơn anh trong mọi thao tác luyện tập quân sự hồi đó; nói tóm lại, anh được mọi người khâm phục. Các hiệp sĩ gọi anh là Perrot nhà Picard, và dưới cái tên này anh đã được biết và nổi tiếng khắp hòn đảo. Chúa không hề quên cô em gái và cũng không hề ruồng bỏ cậu anh trai. Người đã phòng tránh cho anh được một bệnh truyền nhiễm lan ra trong vùng này từng lấy đi một nửa dân số. Ba phần tư số người thoát dịch đã lánh sang các vùng lân cận, thành thử công quốc Galles hình như bị ruồng bỏ và trở nên hoang vắng. Thống đốc, bà vợ, con trai, các cháu họ, bố mẹ ông đều bị lây bệnh chết cả. Cả gia đình nổi tiếng này chỉ còn sót lại mỗi một mình cô con gái của thống đốc. Cô nàng này trở thành người thừa kế tài sản của cả họ, đã đến tuổi lấy chồng sau khi bệnh dịch hạch hết hoành hành. Perrot không bỏ cô và đã săn sóc cô rất chu đáo. Lòng biết ơn của cô đối với anh kết hợp với những tài năng mà cô vốn biết ở anh, đã gây cho cô tình cảm yệu mến đối với anh, và cô nghĩ rằng không thể chọn ai hơn anh làm chồng, theo như lời khuyên của những người tin yêu còn lại của cô. Như thế cô đã đem lại cho anh một gia tài giàu có của cha mẹ cô, và làm cho anh trở thành lãnh chúa. Một thời gian sau, vua nước Anh được tin đại tướng qua đời và biết rõ công trạng, tài năng của Picard giàu có, đã giao cho anh tất cả các chức vụ của bố vợ anh. Số phận may mắn của hai con của bá tước Angers là như thế, nhưng ông chẳng biết tí gì, cứ tưởng như chúng là những đứa con đã bị mất.


  Mười tám năm đã trôi qua từ khi người cha bất hạnh này trốn khỏi Paris. Ông đã trải qua không ít gian truân. Khi thấy mình đã già, mệt mỏi vì chịu đựng, ông muốn được biết số phận các con thế nào. Lao động và tuổi tác đã hoàn toàn thay đổi nét mặt của ông; nhưng sự rèn luyện từ bấy đến nay đã làm cho ông cứng cáp hơn hồi ông còn trẻ được nghỉ ngơi, ông đã từ biệt người Ailen mà ông vẫn trú tại nhà, và đi đến xứ Galles, trong bộ dạng nghèo khổ rách rưới. Ông đến thành phố, nơi ông đã bỏ lại Perrot. Ông thấy anh đã là thống đốc, vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Ông rất lấy làm mừng, nhưng ông nghĩ chưa phải lúc cho anh biết trước khi ông biết Jeannette như thế nào. Ông tiếp tục đi và không dừng lại ở đâu cả trước khi đến London. Ông bí mật hỏi tin tức quý bà mà ông để lại Jeannette, và biết được cô đã thành hôn với con trai của quý bà này, tin đó làm ông vui mừng khôn xiết. Chỉ lúc bấy giờ sự thịnh vượng của các con mới an ủi được ông về mọi nỗi đau. Vì mong nhìn thấy con gái, ngày nào ông cũng lượn quanh lâu đài của cô, Một hôm Jacquet Lamyens, chồng của Jeannette nhìn thấy ông già và động lòng thương cảnh nghèo của ông đã bảo người gọi ông vào cho ăn.


  Jeannette đã có nhiều con, đứa lớn nhất mới lên tám. Bọn trẻ này nhìn thấy bá tước ăn đã đến ngồi xung quanh ông và vuốt ve ông rất nhiều, cứ như là thiên nhiên làm cho chúng cảm nhận được con người này là ông chúng nó. Bá tước thì biết chúng là cháu mình, nên rất thân mật với chúng, khen chúng xinh đẹp, cái đó khiến chúng chẳng muốn rời ông, mặc cho người trông chúng gọi. Người mẹ đích thân đến dọa đánh chúng nếu chúng không vâng lời người trông chúng. Bọn trẻ bắt đầu khóc mếu, nói rằng chúng thích ở bên cạnh ông già hiền lành này hơn là người trông chúng. Lời bọn trẻ làm thiếu phụ bật cười. Bá tước bất hạnh cũng không thể nhịn được cười. Ông đứng dậy chào Jeannette, không phải như lời chào con gái, mà là chào quý bà chủ nhà. Ông nhìn cô với niềm vui vô tận, nhưng ông không hề bị nhận ra, bởi vì ông đã hoàn toàn thay đổi, vừa già vừa gầy lại đen và râu ria. Người mẹ thấy con quấn lấy ông già đã bảo với người trông trẻ để cho chúng chơi với ông thêm một lúc nữa, vì chúng khóc không muốn để cho đưa đi xa ông. Chị vừa đi ra thì người chồng vào. Được người trông trẻ cho biết về những gì vừa xảy ra, và coi thường nguồn gốc xuất thân của vợ: để mặc chúng, - anh nói với giọng tự phụ và tức giận - để mặc chúng với những tình cảm mà Chúa đã ban cho chúng; chúng giữ lấy cái nơi mà chúng đã đi ra: chúng sinh ra từ một người mẹ xuất thân thấp kém, và chúng yêu sự thấp hèn. Bá tước nghe những lời đó và lấy làm bực tức; nhưng vì ông đã quen chịu nhục nên không trả lời gì hết và chỉ nhún vai. Jacquet chẳng thích thú gì những vuốt ve của con mình với ông già lạ khốn khổ này; nhưng anh yêu con quá nên đã chiều chúng bằng cách thăm dò bố vợ nếu ông thích thì sẽ cho ông một công việc làm để ở lại trong nhà. ông bố vợ trả lời rằng ông rất thích và nói thêm là ông chỉ biết chăm sóc tắm cho ngựa, ngoài ra từ nhiều năm nay không bao giờ làm gì khác. Ông được giữ lại theo điều kiện đó và ông đã làm rất tốt. Niềm vui lớn nhất của ông khi làm xong công việc là chơi và vui đùa với các cháu của ông, chúng cũng như mở hội cười với ông.


  Trong khi số phận đưa đẩy như thế với bá tước Angers, thì vua Pháp, sau nhiều cuộc đình chiến với người Đức đã kết thúc sự nghiệp của mình. Con trai ông, người có vợ gây ra cuộc biệt xứ cho bá tước, nối ngôi trị vì. Cuộc đình chiến cuối cùng kết thúc, chiến tranh lại bắt đầu ác liệt hơn bao giờ hết. Vua mới cầu viện với vua Anh người bà con của mình. Vua Anh gửi cho ông một đội quân lớn do Perrot và Jacquet Lamyens chỉ huy. Bá tước Angers chưa bao giờ dám để lộ cho ai biết mình từ khi trốn biệt xứ, không sợ đi theo con rể với tư cách là giữ ngựa. Ông ở trong trại một thời gian không ai biết gì về ông. Mặc dù làm công việc thấp hèn, nhưng vì ông rất có kinh nghiệm trong nghệ thuật chiến tranh, ông đã tìm ra cách tỏ ra có ích bằng những ý tưởng mà ông gián tiếp hoặc trực tiếp đề đạt với những người chỉ huy quân đội.


  Hoàng hậu mới không được hưởng lâu vinh dự của vương miện. Bà bị bệnh nặng trong thời gian chiến tranh này và đã chết sau đó chỉ ít ngày. Khi cảm thấy gần tận số, bị dày vò vì hối hận, bà cho mời đức Tổng giám mục Rouen đến đế xưng tội một cách rất mộ đạo, vì ông được xem là một thánh nhân. Bà giãi bày răng bá tước Angers là vô tội vì đã bị bà vu oan, và cầu xin cha nói rõ cho nhà vua biết. Bà không bỏ sót một tình tiết nào; và để cho việc thú tội được xác thực, bà muốn có mặt nhiều người cao cấp và cuối cùng bà xin họ họp lại cùng với giám mục để khẩn cầu nhà vua gọi bá tước và các con của ông trở về nếu họ còn sống, và thu hồi tất cả tài sản của họ.


  Nhận được tin hoàng hậu chết và những chi tiết thú tội của bà, thương cảm vô cùng cho số phận của bá tước Angers, nhà vua vội vàng cho tù và rao khắp doanh trại và khắp nước rằng ngài thưởng hậu cho người nào cho ngài biết tin tức của con người bất hạnh đó hoặc của một trong các con của người ấy. Ngài thừa nhận qua việc thú tội công khai của hoàng hậu rằng nhà quý tộc này hoàn toàn vô tội, và ngài sẵn sàng khôi phục lại địa vị ban đầu cho ông, và thậm chí cất nhắc ông lên cao hơn để đền bù cho ông và các con ông vì đã bị hạ nhục một cách bất công.


  Trước cái tin hết sức xôn xao này bá tước Angers đi tìm Jacquet, chủ của mình, và yêu cầu anh họp lại với Perrot, vì ông muốn chỉ cho họ người mà vua Pháp đang tìm. Ba người vừa họp lại ở một nơi thì bá tước Angers trong trang phục người giữ ngựa, nói với Perrot: - Chính anh này cũng đã nghĩ đến tự cho biết mình và trình diện với vua - Perrot, con có biết rằng Jacquet kia là chồng em gái con, và anh ta đã cưới em con mà chẳng có một chút của hồi môn nào không? Vì thế, cần phải để cho anh ta nhận được một món, ta nghĩ và chủ trương rằng chỉ anh ta đáng được cái phần dành cho người báo tin tức về con, ta cũng muốn anh ta được cái phần thưởng được dành cho người sẽ cho biết tin tức của Violente, em gái của con, và là vợ anh ta; cũng như là cái phần thưởng cho người phát hiện ra ta, chính ta, bá tước Angers, cha của con đó. Perrot ngẩn cả người trong khi nghe những lời đó, nhìn chằm chằm vào người nói, nhận ra ông qua sự thay đổi mà những nét của ông bộc lộ, anh nhảy vào ôm lấy hai đầu gối của ông và kêu lên với những giọt nước mắt thương cảm: A! cha của con! Cha thân yêu của con! Con vui sướng biết bao được gặp cha! Jacquet quá đỗi ngạc nhiên về một sự kiện như vậy khiến anh chẳng biết nghĩ gì, nói gì. Cảnh đổi xử không tốt đối với ông già trong thời gian ông phục vụ anh liền hiện ra trong trí nhớ của anh, hối thúc anh quỳ xuống chân ông và xin lỗi ông. Bá tước dịu dàng đỡ anh lên và ôm hôn anh thắm thiết. Sau khi kể cho nhau nghe những nỗi gian truân, anh con trai và anh con rể muốn đưa quần áo cho bá tước mặc vào, nhưng ông một mực từ chối, muốn được ra mắt nhà vua với quần áo ông đang mặc. Jacquet đi tìm nhà vua và nói với ngài rằng anh đang sẵn sàng giới thiệu với ngài bá tước Angers, con trai và con gái của ông ấy nếu nhà vua ban cho anh những phần thưởng đã hứa. Nhà vua sai đưa đến ba quà tặng rất lớn và nói với anh rằng chúng sẽ được trao cho anh ngay khi anh giữ đúng lời hứa. Jacquet mời bố vợ anh tiến ra trong bộ quần áo giữ ngựa: Bẩm bệ hạ, đấy là bá tước, - anh nói - và kia là con trai của ông ấy, - anh chỉ Perrot -con gái của ông ta là vợ tôi, không có ở đây, nhưng bệ hạ sẽ trông thấy cô ấy trong ít ngày nữa.


  Nhìn bá tước Angers, nhà vua đã nhận ra ông, mặc dù tuổi tác, những mệt nhọc và buồn phiền đã làm thay đổi trên cả con người ông. Ngài đón tiếp ông với rất nhiều biểu hiện vui mừng và thân mật, và ngài ra lệnh đưa ngay cho ông những quần áo và một đoàn tùy tùng xứng với dòng dõi và địa vị của ông. Ngài vuốt ve Perrot và hoan nghênh Jacquet đã đưa đến cho ngài niềm vui sướng đó. Ngài hỏi anh vì sự tình cờ nào mà bố vợ anh lại là người giữ ngựa của anh, và vì tình cờ nào mà anh lại là chồng của con gái ông ấy. Sau khi Jacquet đã thỏa mãn sự tò mò của nhà vua, người ta đưa cho anh phần thưởng đã hứa. Anh hãy nhận lấy những quà tặng dồi dào của nhà vua, - bá tước bảo con rể - và đừng quên nói với cha anh và các con của anh, tức các cháu ta không phải sinh ra từ sự nghèo hèn về phía mẹ của chúng.


  Jacquet vội vàng viết thư về Anh để gọi vợ sang Paris. Perrot cũng gọi vợ mình về đấy. Sau khi nghỉ lại dài ngày ở thành phố này, họ trở về Anh trong sự tiễn đưa vui vẻ của nhà vua. Họ không cầm được nước mắt và không khỏi luyến tiếc lúc chia tay với bá tước Angers, ở lại nước Pháp. Ở đấy, sau khi được trả lại tất cả tài sản, đưa lên những phẩm tước cao nhất, ông còn sống thêm được nhiều năm nữa, được mọi người mến phục, yêu quý và tôn vinh hơn bao giờ hết.


  
Truyện IX KẺ LỪA BỊP BỊ LÀM BẼ MẶT HAY NGƯỜI VỢ ĐƯỢC MINH OAN


  Bà Élise vừa mới kể xong câu chuyện quả thực rất hay của mình, thì nữ hoàng đã tiếp lời ngay với một nụ cười thật duyên dáng. Bà có dáng người vừa quý phái, đều đặn rất phù hợp với khuôn mặt đẹp rạng rỡ. Bà đã bắt đầu như thế này: Tôi cần phải giữ lời hứa với ông Dionéro; vì chỉ còn ông ấy và tôi chưa kể truyện, tôi xin kể trước để cho ông ấy kết thúc buổi sinh hoạt theo như yêu cầu của ông ấy.


  Quý bà đã biết có một câu tục ngữ nói kẻ lừa bịp không sớm thì muộn thế nào cũng bị trừng trị vì việc lừa bịp của hắn. Câu chuyện tôi sắp kể dựa trên câu tự ngữ dân gian đó, mà chân lí của nó có thể dễ dàng chứng minh bằng thực tế cũng như bằng lí luận. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này sẽ làm cho quý vị vui thú cũng như nó sẽ đề phòng cho quý vị tránh được những cái lưới của trò bịp bợm.


  Nhiều công việc buôn bán đã thu hút nhiều thương gia Italia đến Paris. Họ đã trọ trong cùng một quán và thích cùng ngồi ăn chung. Một buổi tối, sau bữa ăn, vui vẻ hơn thường ngày, họ bắt đầu kể chuyện tán tỉnh phụ nữ. Câu chuyện chuyến sang nói về chính các bà vợ của họ lúc nào không biết; vì tất cả họ đều đã có vợ. Tôi không biết vợ tôi làm thế nào, - một người nói - nhưng tôi biết rõ khi nào tôi có dịp được nếm một món ăn lạ thì tôi rất thích. Tôi cũng thế; - một người khác trả lời - và thực tế là vợ tôi cũng cùng một giuộc như vậy: trong mọi trường hợp, dù tôi có tin hay không thì đều thế cả. Một người thứ ba cũng nói gần giống kiểu ấy, và mỗi người hình như đều tin chắc rằng vợ mình có lợi dụng thời gian và sự vắng mặt của chồng. Chỉ có một người tên là Bernard Lomelin ở Gênes là có ý nghĩ trái lại, ít ra là đối với những gì liên quan đến anh ta, anh quả quyết rằng nhờ ơn Chúa, anh có một người vợ thật thà và hoàn hảo nhất Italia. Tiếp đó anh kể ra những đức tính của chị, ca ngợi sắc đẹp, sự trẻ trung, vẻ lanh lợi, dáng người thon thả, lòng yêu lao động, sự khéo léo các việc nữ công; anh còn nói thêm rằng quan hầu ngự thiện giỏi nhất cũng không thể tự phụ rằng mình có thể hầu bàn thoải mái, duyên dáng và lịch sự hơn được. Anh còn khoe tài khéo điều khiển ngựa, cách nuôi chim, tài đọc sách, viết chữ, cách giữ sổ sách kế toán và các công việc buôn bán. Sau khi khen ngợi các đức tính của chị anh đi đến chủ để bàn cãi và chủ trương rằng không có người vợ nào trong trắng và đức hạnh hơn vợ anh ta. Nhờ có thế anh đã tin chắc rằng nếu anh có vắng nhà hơn mười năm liền hay thậm chí cả đời thì chị ẩy cũng không nghĩ đến chuyện thiếu chung thủy.


  Những câu nói cuối cùng đó làm cho một thanh niên trong hội tên là Amboise phì cười. Để chế giễu Bernard hắn ta hỏi có phải vua đã cho anh ta cái đặc quyền lạ lùng ấy không. Người Gênes hơi điên tiết trả lời hắn rằng không phải anh được đặc ân ấy của vua, mà chính là của Chúa, vì Chúa có quyền hơn vua. Tôi tin rằng, -Amboise đáp lại ngay - anh rất thực tâm; nhưng xin phép anh cho tôi nói với anh rằng nói như anh tức là chưa hiểu bản chất của vấn đề. Nếu anh đã xem xét nó vô tư thì anh sẽ nghĩ khác hẳn. Vả lại, anh cứ hình dung rằng sở dĩ chúng tôi có thể nói về vợ chúng tôi là chúng tôi có lí do để phàn nàn về vợ chúng tôi hơn là anh; nhưng chúng tôi đã nói như vậy chỉ là theo đúng với sự hiểu biết của mọi người về giới tính nói chung. Nhưng chúng ta hãy suy luận một tí về chủ đề này. Có phải là ai ai cũng đều biết rằng người đàn ông là động vật hoàn hảo nhất từ bàn tay của tạo hóa mà ra không nào? Do đó, người đàn bà chỉ đứng vào hàng thứ hai: vì thế mọi người đều nhất trí nói rằng đàn ông can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và bền chí hơn, còn đàn bà thì rụt rè và hay thay đổi. Tôi có thể nói rộng ra với anh ở đây những lí do và những nguyên nhân của sự khác biệt này; nhưng bây giờ có đi ngay vào thảo luận này cũng vô ích bởi vì nó sẽ dẫn chúng ta đi quá xa. Chúng ta chỉ kết luận rằng nếu người đàn ông vốn rắn rỏi hơn, khỏe mạnh hơn, và kiên định hơn, không chống lại được một người đàn bà, tôi không nói người đàn bà mong muốn và kích thích anh ta, mà còn không cưỡng lại được ngay cả lòng ham muốn của anh ta đối với người đàn bà mà anh ta thích; nếu anh ta không thể tự ngăn mình tìm cách để thỏa mãn lòng ham muốn đó; nếu cuối cùng anh ta bị ngã gục mỗi khi có cơ hội, thì một người đàn bà đương nhiên yếu đuối và không vững, làm sao mà chống lại được những khẩn khoản, những nịnh nọt, nhũng quà tặng, nói tóm lại, tất cả các nguyên nhân mà một người tình say đắm có thể sử dụng để quyến rũ? Anh có thể nghĩ chị ta chống chọi được bao lâu không? Anh có thuyết phục điều đó cũng vô ích, tôi khó mà tin được rằng anh lại chất phác để có thực tâm về chuyện này. Dù cho vợ anh có đáng chuộng đến mấy thì chị ấy cũng là bằng xương bằng thịt như mọi người khác, cũng bị tác động của những dục vọng, những ham muốn, những đeo đuổi như những người khác. Ẩy vậy mà, như kinh nghiệm chứng tỏ hàng ngày là những người khác xiêu lòng, thì rất có thể và có lẽ là chị ấy, tôi giả sử rất đức hạnh, cũng xiêu lòng thôi; nhưng khi điều đó là không thể tránh khỏi thì anh không nên chối khăng khăng như thế.


  Tôi là lái buôn chứ không phải là triết gia; - Bernard trả lời -là lái buôn tôi xin trả lời rằng những gì anh nói có thể đến với những người đàn bà chẳng có chút danh dự nào; nhưng những phụ nữ có danh dự đều vững vàng hơn, kiên định hơn, ít bị lay chuyển hơn đàn ông, mà đàn ông thì như anh đã biết, luôn luôn lo chăng bẫy cho đức hạnh của họ, và tôi thành thật đoán chắc rằng vợ tôi ở trong số những phụ nữ đó. Ambroise cãi lại: Những lần mà các bà vợ chiều lòng những người khác thì chồng họ mọc sừng trên trán, tôi không tin rằng số người đó lại là ít; nhưng vì chẳng có dấu hiệu gì phân biệt những người ngoan với người không ngoan nên thanh danh của họ không bị tổn hại gì cả. Chỉ có khi nào sự việc công khai ra thì họ mới bị mất danh dự. Vì thế, chắc gì những bà giữ được bí mật lại chẳng xiêu đổ. Sẽ là rồ dại về phía họ nếu họ cưỡng lại. Từ đó, tôi kết luận chỉ có những bà nào không được nài xin hoặc bị từ chối khi tự họ chủ động mới là đoan trang và chung thủy. Mặc dù đó là ý nghĩ của mọi người, nhưng tôi cũng sẽ không nói một cách xác thực như thế, nếu bản thân tôi không có hàng nghìn lần kinh nghiệm. Tôi xin mạnh dạn nói thêm rằng nếu tôi ở gần bên vợ anh, bên người đàn bà thành thật đến thế, đức hạnh đến thế, tôi cũng không cần phải có nhiều thời gian lắm mới đưa chị ấy đến chỗ làm với tôi những gì tôi đã làm với bao người khác, cũng như chị ấy, rất tự hào về tính thật thà của mình.


  Bernard hết sức nổi giận, đáp lại: sự tranh luận này đưa chúng ta đi quá xa. Cứ bên này đối lập, bên kia trái ngược mãi thì chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng vì anh quá thành kiến đối với đức hạnh của phụ nữ và anh nghĩ rằng không có một bà nào có thể cưỡng lại anh, tôi đánh cuộc cái đầu tôi đem ra mà chặt nếu anh có tài đánh bại được vợ tôi; còn như nếu anh thua thì anh phải mất một nghìn đu-ca. Tôi làm gì được với cái đầu của anh - Ambroise bắt đầu nóng lên, trả lời - nếu tôi thắng được chị ấy? Nhưng nếu anh cứ chắc mẩm rằng tôi chẳng làm gì được thì anh hãy đánh cuộc năm nghìn đu-ca, tất nhiên là không quý bằng cái đầu của anh, chọi lại một nghìn đu-ca của tôi, và tôi sẽ làm đầy tớ cho anh. Mặc dù anh không hề nêu ra thời hạn, nhưng tôi chỉ cần ba tháng tính từ ngày hôm nay, để làm cho vợ anh biết vâng lời trước những ý muốn của tôi. Nếu anh đồng ý với đề nghị của tôi, tôi xin đem về những chứng cứ thành công trong chuyến đi của tôi để cho anh phải hoàn toàn khuất phục. Nhưng tôi cũng đòi hỏi anh không được về Gênes và không được viết thư cho chị Lucrèce để thông báo cho chị ấy biết về chuyện đánh cuộc này. Bemard trả lời là anh cũng không đòi hỏi gì hơn và anh chấp nhận các điều kiện. Những thương gia khác sợ cho vợ Bernard gặp phải chuyện đáng tiếc, nên đã cố gắng phá việc đánh cuộc đó, nhưng chỉ vô ích. Hai người đều nóng tiết chẳng chịu nghe gì hết, và hứa hẹn với nhau bằng hình thức giấy cam kết.


  Ngay hôm sau Ambroise rời Paris đi Gênes. Vừa đến nơi, hắn đã hỏi thăm nhà của người đàn bà và cách xử thế của bà. Qua dư luận quần chúng hắn được biết bà còn đoan trang, dữ tợn hơn là chồng bà ta nói, hắn nghĩ rằng hắn đã tự đâm đầu vào việc làm rồ dại mà hắn sẽ không thể nào đạt được mục đích. Tuy nhiên, sau khi làm quen được với một bà già hay đến thăm thiếu phụ này, và được thiếu phụ rất quý, hắn đã quyết định đẩy cuộc phiêu lưu đi xa hơn. Bà già này không dễ tính như hắn nghĩ. Hắn đã phải dùng tiền mới mua chuộc được. Tất cả những gì bà già có thể giúp cho hắn là dùng một mưu kế đưa hắn vào phòng của giai nhân. Ambroise thuê làm một chiếc hòm theo kiểu của hắn nghĩ ra, rồi hắn chui vào trong đấy, và bà già lấy cớ đi xa, nhờ vợ Bernard giữ hộ mấy ngày, đặt nó ngay ở một góc phòng ngủ của chị cho bảo đảm. Hắn thực hiện ngay âm mưu đến nửa đêm, khi Ambroise chắc là thiếu phụ đã ngủ say, hắn liền bước ra khỏi cái hòm mà khóa mở được cả ở trong và ở ngoài. Hắn thấy cây nến vẫn cháy, vì người ta không có thói quen tắt nó đi; nhờ đó hắn có thể quan sát căn phòng, các tấm thảm, các bức tranh cùng đồ trang trí khác. Và nhớ kĩ trong óc tất cả các đồ đạc. Tiếp đó hắn đến bên giường: thiếu phụ nằm với một đứa con gái nhỏ, cả hai mẹ con ngủ rất say, hắn giở chăn đắp bà mẹ thật thận trọng, và nhận thấy rằng tất cả các vẻ đẹp kín đáo nhất đều hoàn toàn hài hòa với những nét đẹp của khuôn mặt. Vì bà trần truồng như nhộng, chẳng có gì ngăn cản hắn ngắm nhìn thỏa thích để xem bà có gì đặc biệt trên mình. Nhờ đưa mắt nhìn khắp các bộ phận khác nhau trên thân thể, hắn nhận thấy dưới vú trái của bà có một u nhú thịt thừa nhỏ, xung quanh có ít sợi lông vàng hoe. Sau khi đã ngắm nhìn kĩ, hắn đắp chăn lại cho bà thật nhẹ nhàng mà không khỏi rạo rực trong lòng. Thậm chí hắn định liều mạng lên nằm ngay cạnh bà; nhưng vì hắn biết rằng bà không phải thuộc loại dễ tính nên không dám mạo hiểm. Hắn xem kĩ lại tất cả các góc phòng và thấy một chiếc tủ để mở, hắn lấy trong đó ra một cái túi, một dây thắt lưng, một chiếc nhẫn và một chiếc áo xấu xí đem bỏ vào hòm của hắn rồi chui vào hòm tự khóa lại trong đó, không để thoát ra tiếng động. Hắn còn nằm trong đó thêm hai đêm nữa đúng như đã hẹn. Đến ngày thứ ba bà già xuất hiện để xin lại chiếc hòm như đã hẹn, và thuê đưa nó đến nơi mà bà đã nhận nó. Ambroise ra khỏi cái nhà tù nhỏ đó, thưởng công cho bà già và lên đường trở lại Paris với những quần áo mà hắn đã lấy cắp của vợ Bernard, được biết theo cái tên là bà Genèvre. Hắn về trước thời hạn ba tháng và gặp lại ở quán những thương nhân đã làm chứng cho việc đánh cuộc của hắn. Hắn mời họ họp lại và nói với họ, trước mặt Bernard rằng hắn đã thắng cuộc, bởi vì hắn đã thực hiện xong nhũng gì cam kết. Để chứng tỏ rằng hắn không lòe bịp, hắn đã mô tả căn phòng ngủ của thiếu phụ, nói rõ các bức tranh trang trí và giơ ra những quần áo và đồ trang sức lấy cắp, bảo rằng bà đã tặng hắn.


  Bernard hơi mất tinh thần, công nhận căn phòng đúng như hắn nói. Anh cũng nhìn nhận rằng các đồ trang sức quả đúng là của vợ anh; nhưng anh muốn có những bằng chứng khác, vì theo anh nói, đối với những chứng cứ đó thì Ambroise có thể mua những đồ trang sức ấy từ một tên đầy tớ nào đó để nó cho biết những thông tin về hình dạng căn phòng, chiếc giường và những đồ đạc khác của vợ anh. Như thế lẽ ra là đủ rồi - Ambroise trả lời - nhưng anh còn muốn có những điểm thuyết phục hơn thì tôi cũng đế anh thỏa mãn: Bà Genèvre, chị vợ nghiêm trang của anh, có ở dưới vú trái một u nhú hơi to, xung quanh có năm hay sáu sợi lông màu sắc rất giống nhau như những sợi chỉ vàng.


  Những lời nói đó đâm nhói vào tim Bernard. Anh liền rời Pháp đi Gênes ngay, và dừng lại ở một trong những biệt thự của anh cách đấy khoảng mười dặm. Anh viết thư cho vợ bảo đến tìm anh, và sai một đầy tớ tin cẩn cùng với hai con ngựa đến đón chị. Anh ra lệnh cho tên đầy tớ khi nào đến chỗ vắng thì phải giết chị ta không thương tiếc, và trở về thật cấp tốc sau khi giết.


  Tên đầy tớ đến Gênes, đưa thư cho bà Genèvre. Được tin chồng về, bà này vui mừng hết sức. Ngay ngày hôm sau bà đi đón chồng, chỉ có một mình tên đầy tớ đến tìm bà đi theo. Trong khi đang nói chuyện, họ đi vào trong một thung lũng sâu và vắng vẻ hai bên có những quả đồi cao, cây cối um tùm. Nơi này có vẻ phù hợp để thi hành lệnh của chủ. Tên đầy tớ rút kiếm ra và tóm lấy cánh tay thiếu phụ: Thưa bà - hắn nói - bà hãy gửi linh hồn bà cho Chúa đi; bà cần phải chết, không được đi xa hơn nữa. Trời đất ơi! - bà hoảng hốt kêu lên - Tôi đã làm gì anh để anh giết tôi? Anh hãy ngừng lại một tí đã. Xin anh hãy nói, trước khi giết tôi, tôi đã xúc phạm anh về cái gì, và cái gì khiến anh muốn lẩy mạng tôi? - Thưa bà, bà không hề xúc phạm tôi; tôi cũng không biết bà có xúc phạm chồng bà không; nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi giết bà không thương tiếc, và ngay cả dọa sẽ treo cổ tôi nếu tôi không thi hành lệnh của ông ấy. Bà biết là tôi lệ thuộc vào ông ấy đến mức độ nào rồi đấy, tôi không thể nào không vâng lời ông ấy được. Chúa chứng giám cho tôi là tôi hành động bất đắc dĩ, và tôi thương hại cho số phận của bà: nhưng rốt cục tôi vẫn phải theo lệnh của ông ấy. A! Anh bạn quý hóa của tôi! - Bà Genèvre vừa nói vừa khóc - tôi xin để thần thánh làm chứng cho là tôi không bao giờ làm gì chồng tôi để anh ấy phải đối xử dã man thế này. Tôi xin anh tha mạng. Anh đừng tự biến mình thành tội phạm một vụ giết người để làm hài lòng ông chủ của anh. Tôi muốn anh đọc được tận đáy lòng của tôi; anh sẽ thương hại nó, vì thấy nó vô tội; nhưng đừng tìm cách biện bạch cho tôi, chỉ xin anh nghe tôi nói. Anh có thể vừa cứu tôi lại vừa làm cho ông chủ vui lòng: anh hãy cầm quần áo của tôi và chỉ cho tôi một phần quần áo của anh. Chồng tôi sẽ rất dễ dàng tin rằng anh đã giết tôi. Tôi xin thề với anh rằng tôi đội ơn anh cho sống, tôi sẽ đi thật xa, anh và chồng tôi cũng như mọi người trên đất nước này sẽ không bao giờ nghe nói về tôi.


  Tên đầy tớ quá kinh tởm việc giết người, đã xiêu lòng. Hắn cầm những quần áo của bà và cho bà một cái áo vét tồi tàn với một chiếc mũ, vứt lại cho bà một ít tiền của bà mang theo, và bỏ bà lại trong thung lũng này vừa dặn bà phải đi khỏi đó thật nhanh, về đến nhà chủ, hắn nói là hắn đã thi hành mệnh lệnh và hắn đã trông thấy những con sói bắt đầu đào bới mộ bà vợ ông ta.


  Mấy ngày sau Bernard đi đến Gênes. Sự biến mất của vợ dù sao cũng làm anh nghi ngờ mưu đồ bị bại lộ, và sự nghi ngờ đó làm cho anh khiếp sợ tất cả những người lương thiện.


  Bà Genèvre bất hạnh nguôi ngoai được tí chút về nỗi đau nhờ ý nghĩ được thoát chết, đã cố nấp cho đến đêm; rồi đi suốt đêm cho đến sáng thì đến một làng khá xa cái thung lũng mà ở đó suýt nữa thì bà gặp một chuyện thảm hại. Một người đàn bà tốt bụng cảm động vì tình trạng đáng buồn của bà đã ân cần giúp đỡ. Chị ta đưa cho bà kim, chỉ và kéo để sửa lại quần áo. Bà cắt ngắn lại cái áo vét cho vừa người, lấy chiếc áo sơ mi may cái quần đùi theo kiểu thủy thủ và tự cắt bộ tóc dài đẹp của bà ra tóc ngắn. Ngày hôm sau, bà cải trang thành thủy thủ, lên đường đi về phía bờ biển. Bà đến gặp một hiệp sĩ Catalan tên là Encarach, chủ của một chiếc tàu đang đậu trong vũng gần thành phố Albe. ông đã rời tàu để đi giải khát ở một mạch nước gần cảng. Bà vừa trông thấy ông đã chạy ngay tới. Bà nói chuyện một chốc với hiệp sĩ, xin làm người hầu cho ông; và đã được ông sẵn sàng nhận, vì ông rất thích khuôn mặt và tính khí của bà. Ông đưa bà xuống tàu và sai người đem cho bà quần áo tốt hơn. Bà thận trọng giấu không cho ông biết giới tính và tên thật của mình, đã tự giới thiệu tên là Sicuran. Thuyền trưởng rất hài lòng về cách phục vụ và trí thông minh của bà và rất mừng rằng tình cờ đã gặp được một người đầy tớ tốt.


  Chiếc tàu chở hàng đến thành phố Alexandrie đã cập cảng trong thời gian ngắn. Encarach, sau khi bán hết hàng, đã đem nhiều con chim ưng đến biếu nhà vua. Vị vua này đón tiếp ông một cách niềm nở và mời ông nhiều lần ăn cùng bàn. Be ngoài và cung cách phục vụ chủ của Sicuran trong bữa ăn làm cho nhà vua rất thích, khiến ông đề nghị với hiệp sĩ Catalan nhường anh cho mình. Hiệp sĩ không dám từ chối, dù cho rất gắn bó với người đầy tớ này. Chỉ trong thời gian ngắn Sicuran đã được nhà vua yêu quý như là đối với một thuyền trưởng; chẳng có ngày nào anh không được nhà vua cho một đặc ân nào đó.


  Hàng năm ở thành phố Acre lệ thuộc của nhà vua này, đều có một loại hội chọ lớn thu hút một số đông thương nhân lương hay giáo từ các nước đến đây. Ngoài đội tuần tra và các sĩ quan công an để duy trì trật tự trong thành phố này, nhà vua còn có thói quen cử đến đây, trong thời gian hội chợ, một đội quân chọn lọc được giao cho một người tín cẩn chỉ huy, để chuyên việc bảo vệ các thương gia và hàng hóa. Thời gian hội chợ tới thì Sicuran đã học được tiếng địa phương này, nên được lệnh đến đấy với tư cách là chỉ huy. Anh đã hoàn thành trách nhiệm một cách hoàn hảo. Công việc buộc anh phải hội ý luôn với các thương nhân, trong số đó anh đã gặp những người Sicile, người Pise, người Gênes, người Venise. Vì quê hương yêu dấu, anh thích chuyện trò với người Italia. Một hôm vào cửa hàng của các lái buôn Venise, anh thấy trong số các đồ trang sức có một cái túi và một dây thắt lưng mà anh nhận ra là của mình. Anh hết sức ngạc nhiên; nhưng giấu ngạc nhiên, anh hỏi những đồ trang sức đó thuộc về ai, và người ta có muốn bán nó không? Ambroise đến hội chợ này với nhiều hàng hóa chở trên một chiếc tàu của Venise, nghe tiếng vị chỉ huy đội quân bảo vệ, liền tiến đến, tươi cười nói: nó là của tôi, tôi không muốn bán nó đâu, nhưng nếu ngài thích thì tôi xin biếu ngài đấy. Sicuran nhận thấy Ambroise mỉm cười trong khi nói với anh nên anh sợ mình đã có một cử chỉ hở cơ. Tuy nhiên anh giữ vẻ tự tin nói với hắn bằng tiếng Italia: Ông lại cười tôi là quân nhân mà còn quan tâm đến những đồ nữ trang rẻ tiền đó chứ gì? Không, thưa ông, - Ambroise trả lời - tôi cười về cách mà tôi có được những thứ đó. Có phải là tò mò nếu hỏi ông làm thế nào mà ông chiếm hữu được chúng? -- sĩ quan hỏi -Thưa ông - Ambroise trả lời - những đồ nữ trang này và nhiều thứ khác nữa đều do một phụ nữ xinh đẹp ở Gênes, tên là bà Genèvre, cho tôi trong một đêm tôi ngủ với bà ấy, bà ấy xin tôi giữ lấy vì tình yêu đối với bà ấy nên tôi cũng không cần tống khứ nó đi; xin ông vui lòng nhận nó xem như tí quà biếu, miễn là ông thích. Tôi không thể nhìn chúng mà không cười được, bởi vì chúng nhắc tôi nhớ đến sự ngu ngốc của chồng bà ấy, thằng cha đã dại dột đánh cuộc năm nghìn đu-ca lấy một nghìn đu-ca, bảo rằng tôi sẽ không nhận được ái ân của vợ hắn, cái mà bà ta chỉ dành cho một mình hắn. Thế mà tôi đã đạt tới đích, như ông có thể thấy đẩy, và tôi đã được cuộc. Thằng cha này lẽ ra phải tự phạt mình về sự cả tin ngu ngốc thì lại đi khiển trách vợ hắn làm cái mà tất cả các phụ nữ khác từng làm, và đã sai giết bà ta, người ta bảo tôi thế, khi hắn có thể trả thù về chuyện không chung thủy của bà ấy.


  Sicuran chẳng phải khó khăn gì mà không hiểu ra lí do sự tức giận của chồng, và biết rõ Ambroise là nguyên nhân duy nhất gây tai họa cho mình. Quyết tâm trừng trị tội ác này, anh vờ như thích thú với chuyện kể, và từ lúc đó, anh gắn bó với thương nhân, tán tỉnh hắn, khuyên hắn khi nào hội chợ bế mạc thì chở số hàng còn lại về Alexandrie, hứa với hắn là anh sẽ làm cho hắn kiếm được lợi lớn. Để nắm chắc cú đánh, và có thời gian đề phòng tốt, anh đã gạ hắn nên định cư ở thành phố này trong vài năm, anh sẽ cung cấp cho hắn vốn liếng và những giúp đỡ người khác để hắn đi đến quyết định chắc chắn. Ambroise đã quyết định việc đó và càng hài lòng vì làm thế hắn kiếm được những món lời lớn.


  Sicuran thiết tha với việc tự minh oan trong đầu óc của chồng, đã tìm mọi cách để lôi kéo anh ta đến Alexandrie. Anh đã thành công nhờ có nhiều lái buôn Gênes mới định cư trong thành phố này làm trung gian. Bernard không nghi ngờ gì về lí do anh được rủ, đã đến cùng với một nhóm tùy tùng ít ỏi. Anh được một người bạn của Sicuran bí mật tiếp đón và nêu ra những lí do vu vơ cốt đế giữ anh ở lại nhà mình cho đến lúc người ta có dịp thuận tiện để thi hành kế hoạch.


  Để bố trí mọi thứ, Sicuran đã để Ambroise đích thân kể chuyện tằng tịu của hắn trước mặt nhà vua khiến nhà vua cũng rất thích. Khi người chồng đến, anh xin nhà vua bảo hẳn kể lại một lần nữa trước mặt Bernard mà anh đã tìm ra là đang ở trong thành phố. Anh nói thêm với vua: thần sợ rằng Ambroise đã giấu giếm sự thật trong chuyện kể của ông ấy và người Gênes đã quá vội vã kết án vợ anh ta. Nhưng nếu bệ hạ chiếu cố ra lệnh cho ông ấy nói đúng chuyện đã xẩy ra như thế nào, thần tin rằng ông ấy phải tuân lệnh; và nếu ông ấy từ chối thì thần đã có cách chắc chắn để buộc ông ấy phải nói ra sự thực.


  Ambroise và Bernard trình diện trước mặt nhà vua. Ngài nghiêm nghị, làm như đã biết rõ các tình tiết của biến cố, ra lệnh cho Ambroise kể đầu đuôi câu chuyện, không được xuyên tạc tí gì, phải nói rõ bằng cách nào hắn đã kiếm được năm nghìn đu-ca, ngài dọa sẽ trừng phạt thật nặng nếu hắn nói sai lệch bất kì chi tiết sự thật nào. Ambroise hoảng sợ vì lời đe dọa này, và tin rằng nhà vua biết quá rõ chuyện, nên đành phải kể thật dù trước mặt Bernard và cả triều đình, việc hắn đã tiến hành như thế nào để nắm chắc rằng hắn sẽ khỏi phải trả lại năm nghìn đu-ca và những đồ nữ trang hắn lấy cắp. Sau khi hắn thú thật tất cả, Sicuran lấy tư cách là thượng thư của Hoàng thượng, đã lên tiếng hỏi Bernard: Còn nhà ngươi đã làm gì với vợ nhà ngươi sau một chuyện lừa bịp như thế? - Thưa ngài, tôi nổi nóng vì giận dữ và ghen tuông, - anh ta trả lời - tuyệt vọng vì mất tiền và mất danh dự, tôi đã thề lấy mạng cô ấy và sai đầy tớ giết cô ấy. Và nhà ngươi đã làm gì với xác của cô ấy? -Theo báo cáo của tên đầy tớ, xác đã trở thành mồi ngay cho lũ sói.


  Thượng thư của nhà vua đã giấu chủ lí do thực sự anh ta cầu khẩn vua cho đòi đến hai thương nhân, bèn quay sang phía nhà vua và tâu: Bệ hạ thấy rõ ràng người đàn bà này đã khốn khổ đến mức nào về chồng và về người tình. Tên này đã lấy mất danh dự của chị ta bằng một sự lừa bịp tàn bạo nhất, làm sạt nghiệp chồng chị ta. Còn người kia thì nhẹ dạ, cả tin đã sai giết chị ta và để cho sói ăn thịt chị ta. Thế đấy, cái gọi là một người tình và một người chồng dịu dàng biết bao! Thần chắc chắn rằng nếu họ có trường hợp được gặp lại người phụ nữ bất hạnh này, thì không một ai sẽ nhận chị ta, tình yêu của họ lớn thế đấy! Nhưng bệ hạ là người công minh, hẳn bệ hạ thấy cả hai xứng đáng với cái gì. Thần không cần phải xin bệ hạ trừng phạt kẻ lừa bịp, tội ác tày trời ấy làm sao mà được hưởng khoan hồng; còn đối với kẻ bị lừa, cũng không xứng đáng được tha thứ, nhưng thần mạo muội xin hoàng thượng hạ cố xá tội cho anh ta, thần hứa sẽ để vợ anh ta xuất hiện tại đây.


  Nhà vua vốn rất yêu quý thượng thư, hứa chấp thuận mong muốn của anh và bảo anh đưa người vợ đến. Người ta dễ dàng tưởng tượng được Bemard, vốn đinh ninh rằng vợ anh ta không còn nữa, và Ambroise vốn tưởng rằng hắn nuốt trôi được những đồng đu-ca, đã ngạc nhiên như thế nào. Sicuran liền quỳ thụp xuống chân nhà vua, và bỏ mất cái giọng đàn ông cố hữu: Bẩm hoàng thượng - anh vừa khóc vừa nói - chính thần là vợ của Bemard, bà Genèvre khốn khổ, đã sáu năm trời phải chạy khắp thiên hạ, cải trang thành nam giới, vì bị Ambroise nham hiểm vu oan một cách bỉ ổi, và bị chồng độc ác giao cho lưỡi gươm giết người của tên đầy tớ và cho hàm răng của của thú ăn thịt. Sau những lời đó, bà xé áo, để lộ vú làm thấy rõ một người đàn bà trước mặt nhà vua và cả đình thần. Rồi quay sang Ambroise, bà khiển trách hùng hồn thói gian giảo của hắn. Tên này nhận ra bà, không biết trả lời gì hết; sự xấu hổ và những gì ngài thấy và nghe mà ngài cứ tưởng như trong một giấc mộng. Qua những phản ứng ngạc nhiên đầu tiên, và nhận thấy sự thực ngài khen ngợi phong cách, lòng can đảm, cách cư xử và đức hạnh của bà Genèvre; ngài ban cho bà những quần áo sang trọng và các cô hầu. Vì chiếu cố đến lời cầu xin của bà, ngài đã tha cho Bemard tội ác dã man, do nhẹ dạ cả tin mà có. Con người này cảm kích trước đặc ân của vua ban, vì nể người phụ nữ mà anh sai giết, anh đã ứa nước mắt vì vui mùng và hối hận, nhảy bổ vào chân của người đàn bà và xin lỗi chị ta. Bà Genèvre đức hạnh nói lại cho anh những lỗi lầm của anh một cách dịu dàng, nói với anh rằng bà sẽ quên nó đi, rồi bà đỡ anh ta dậy ôm hôn anh thắm thiết như chồng của bà.


  Ambroise bị trừng phạt xứng đáng với tội ác của hắn. Nhà vua ra lệnh cởi hết quần áo hắn ra, bôi mật lên người hắn suốt từ đầu đến chân, rồi trói thật chặt vào một cái cọc ở địa điểm cao nhất của thành phố, đề phòng hắn tự cởi trói ra được, để cho hắn hoàn toàn bị thối rữa hoặc côn trùng cắn xé ăn hết xác. Ngài sai tịch thu của cải của hắn gồm gần hai mươi nghìn đu-ca, giao cho người đàn bà bị hắn gây hại. Sau đó ngài sai làm một bữa tiệc lớn mời Bernard là chồng bà Genèvre, và bà Genèvre là một trong những phụ nữ được quý trọng nhất mà ngài từng biết. Ngài khen ngợi bà hết lời; và ban cho bà những đồ nữ trang, bát đĩa và các quà tặng khác tính ra trị giá đến hơn hai mươi nghìn đu-ca. Ngài cho phép hai vợ chồng trở về Gênes, sai chuẩn bị cho họ một chiếc tàu rất đẹp chỉ chạy trong thời gian ngắn là đưa họ về đến nơi. Họ về tới Gênes, mang theo đầy của cải và được đồng bào vui mừng đón chào. Nhất là bà Genèvre mà mọi người tưởng là đã chết rồi, được toàn thành phố hân hoan ăn mừng và được coi như là một phụ nữ đức hạnh gương mẫu.


  Ngoài ra, ngay ngày Ambroise bị hành hình, xác hắn bị cắn xé đến tận xương bởi lũ ong vò vẽ và lũ ruồi trâu đầy rẫy ở vùng này. Bộ xương của hắn vẫn bị trói mãi rất lâu vào cọc, đã báo cho những người qua lại biết hết tội ác và tính tàn nhẫn của hắn. Cuộc mạo hiểm của hắn chứng tỏ cho chúng ta biết rằng những kẻ gian giảo và độc ác thì sớm muộn gì cũng bị làm bẽ mặt và bị trừng trị trước mặt nạn nhân của sự lừa bịp của chúng.


  
Truyện X CUỐN LỊCH CỦA CÁC ÔNG GIÀ


  Truyện ngắn mà nữ hoàng vừa kể làm cho cả hội khoái. Dionéo vui tính là người cuối cùng đến lượt cũng cảm thấy rất vừa ý. Thưa quý bà, - ông nói - tôi định kể với quý bà một chuyện khác hẳn với chuyện tôi sắp kể; bởi vì chuyện mà chúng ta vừa nghe đã làm tôi thay đổi ý định. Sự tàn ác của Bernard mà tôi lên án, mặc dù đã hóa ra có lợi cho anh ta, và thiên kiến từ trước về vợ anh đã làm tôi nẩy ra ý tưởng nói chuyện với quý bà về sự ngu đần của các ông chồng không may mắn như anh ta, đã ngoan cố chủ trương rằng vợ của họ có thể làm tổn thương đến lòng tin vợ chồng. Tôi không thể nhịn cười về thiên kiến mù quáng của họ. Có những ông chồng trong khi đi chơi nơi này nơi khác và nhởn nhơ bay luợn từ người đẹp này đến người đẹp khác như những con bướm lại không hình dung được rằng những người vợ mà họ để lại một mình ở nhà bó tay, cứ như là họ có thể quên đi rằng các bà ấy cũng ở trong thành phần của giới nữ mà họ lôi kéo trụy lạc, và với các bà ấy họ nếm những thú vui càng thích hơn vì những thú vui đó họ ăn cắp được của các ông chồng khác. Quý bà sẽ thấy qua chuyện mà tôi sắp kể, những quý ông ấy đã bị lừa thế nào do nhẹ dạ cả tin; quý bà còn sẽ thấy rằng nếu người ta có thể cười về sự ngu ngốc của họ, người ta càng phải chê trách sự ngu ngốc của những người đã nghĩ rằng họ được thiên nhiên cho sức mạnh nên kết hôn với những cô gái tơ rồi chẳng bao lâu họ phải để cho các cô ấy nghỉ không làm gì cả. Tiếp đến họ tìm cách che đậy sự bất lực của họ bằng hàng nghìn lí do vu vơ, và muốn nói như thế là để cho phù hợp tính khí của họ với tính khí của một cô vợ trẻ, mà cô này thì không thể đồng ý như thế vì sự khác biệt của nhiệt tình và nhu cầu tự nhiên.


  Ngày xưa ở Pise có một ông quan tòa đầy thông minh và năng lực nhưng thể chất lại rất yếu ớt, mảnh khảnh. Ông ta vô cùng giàu có, và được gọi là Đại phú của xứ quynzica. Mặc dù già cả và bệnh tật ông vẫn muốn lấy vợ, tưởng rằng ông sẽ có khả năng thực hiện các bổn phận hôn nhân vẻ vang như khi ông làm nhiệm vụ quan tòa. Ông hăm hở tìm một cô vợ có đủ các lợi thế của tuổi trẻ và sắc đẹp. Lẽ ra ông phải e ngại hai ưu điểm này, nếu như ông khôn ngoan hơn, và ông phải áp dụng cho mình những lời khuyên ông từng làm cho người khác, ông tìm được người vừa ý trong số các con gái của ngài Lotto Galandi, tên là Bartholomée. Quả thật cô đúng là một trong những quý cô xinh đẹp và đáng yêu nhất ở Pise. Cô có nước da đẹp nhất thiên hạ, mặc dù, nói thật ra thì trong thành phố này không ít cô mắc khuyết điểm về màu da, cứ như là họ bị bệnh vàng da vậy. Đám cưới được tổ chức rất vui vẻ và hoàng tráng. Nhưng sự hưởng thụ hôn nhân lại không phản ánh sự lộng lẫy của lễ cưới chút nào: người đàn ông chỉ vuốt ve cô dâu trẻ độc nhất có một lần; chẳng ăn thua gì so với nhu cầu hưởng thụ công trình. Cái đơn vị ít ỏi này không để cho ông mệt nhiều: cho nên, hôm sau, để phục hồi sức lực bị cạn kiệt ông phải nhờ đến rượu vang của Malvoisie, đến những thứ xúp và các loại bồi sức khác. Thấy rằng với sự thử nghiệm này ông đã dựa vào quá nhiều sức lực và để giữ gìn nó, ngay từ hôm thứ nhất ông đã bắt đầu mong muốn nghỉ ngơi. Nhưng để che giấu sự yếu đuối và bất lực của mình với cô vợ trẻ ông liền chỉ cho cô biết rằng trong một năm có những ngày người ta không được hưởng một cách chính đáng những thú vui của hôn nhân. Vì chủ ý này ông đưa cho cô một quyển lịch in từ ngày xưa ở Ravenne dùng cho trẻ con tập đọc. Quyển sách bé nhỏ này ông đưa ra cho ông hầu như mỗi ngày một vị thánh mới, để sùng kính vị thánh đó, ông cố gắng chứng minh cho cô rằng vợ chồng phải tránh ngủ chung. Thêm vào các ngày lễ đó, ông đưa cả những ngày lễ trọng, những ngày nhịn ăn, những ngày chay bốn mùa, những ngày áp lễ, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và tất cả mùa chay. Nói tóm lại ông cố tăng thêm bảng tổng kê các ngày cấm những thú vui vợ chồng của người công giáo tốt. Có lẽ ông nghĩ rằng giường vợ chồng phải có nhiều ngày nghỉ như tòa án. Dầu sao thì đó cũng không phải là sở thích của quý bà này, bởi vì khó khăn lắm ông ta mới tìm được một ngày trong tháng mà ông ta không ngại ngần làm bổn phận của người chồng: hơn nữa là khi cái đó đến thì không biết ông có còn mệt mỏi và kiệt sức không. Cái đáng buồn cho người đẹp là nàng bất ngờ bị cắt chẳng được gì, vì ông chồng già khôn ngoan hơn đã không cho nàng biết những ngày làm việc như ông đã dạy cho nàng những ngày lễ.


  Tuy nhiên để đền bù cho cô những cuộc nhịn mà ông bắt cô phải chịu, thỉnh thoảng quynzina tạo cho cô một vài cuộc giải trí. Ông thường đưa cô đến một ngôi nhà đẹp đẽ ở nông thôn của ông, gần ngọn núi Đen, không xa biển mấy. Một hôm ông đi đến đấy để thay đổi không khí và có ý định ở đấy lâu hơn bình thường, ông muốn thay đổi các thú vui cho cô, muốn cho cô giải trí bằng thú câu cá. Ông mời nhiều người quen biết cùng tham gia cuộc chơi. Ông ngồi vào một chiếc thuyền đánh cá và để cho cô vợ có thể tùy ý thưởng ngoạn cảnh tượng này, ông khuyên cô xuống một chiếc thuyền khác cùng với nhiều quý bà bạn của cô. Thú vui trò chuyện và câu cá rất hấp dẫn và họ đã ra đi xa ngoài biển nhiều dặm lúc nào không biết. Một tên cướp biển nổi tiếng thời đó là Pagamin vùng Monègue đã đến cắt đứt cuộc giải trí của họ trong lúc họ đang mải mê nhất. Vừa thoáng thấy các thuyền câu hắn đã quay sang phía họ để chiếm đoạt. Người ta vội vàng chèo thuyền nhanh để tránh nhưng không kịp. Tên cướp đã đến sát chiếc thuyền của các quý bà, là chiếc đã đi ra xa nhất. Hắn vừa liếc nhìn đám phụ nữ này, đã chú ý đến nhan sắc của Bartholomée. Hắn thấy các bà khác đều rất xấu, và trong số chiến lợi phẩm hắn chỉ thích mỗi mình cô này. Hắn bắt cô lên tàu của hắn, chồng cô đã vào sát gần bờ cũng nhìn thấy. Tên cướp ngại không muốn đuổi vì sợ tiến quá vào đất liền bỏ chạy với người bị hắn bắt.


  Không cần hỏi cũng biết ông quan tòa, đầy sự ghen tuông đến tột độ, đã buồn phiền về biến cố này như thế nào. Ông nổi giận điên lên, gào thét thật to vì không biết vợ ông đã bị ai bắt, và kẻ cướp đoạt đã đưa cô đi đến nơi nào trên thế gian này. Ông oán hờn vô hạn ở Pise và ở nơi khác về tội ác của bọn cướp biển, và sẵn sàng tiêu diệt hết chúng nếu ông có đủ khả năng.


  Tuy nhiên, Pagamin, thích thú nhan sắc và tuổi trẻ của nữ tù nhân đã lấy làm sung sướng được trở thành chủ nhân của cô. Vì hắn chưa vợ nên ngay từ lúc đầu hắn đã quyết định giữ cô lại mãi mãi để thay cho vợ. Hắn dùng những săn sóc, nể vì, lưu tâm và mọi lời âu yếm để an ủi cô; bởi vì cô rầu rỉ và khóc suốt. Khi đêm đến, hắn nhờ được những sự an ủi mạnh hơn những lời nịnh nọt. Nó có hiệu lực tốt đến mức làm cho người đẹp quên nhanh cuốn lịch của mình. Ở đấy chẳng còn ngày lễ, ngày áp lễ; tất cả mọi ngày đều tốt. Sự thay đổi này làm vui lòng quý bà khiến cho trước khi đến Manègue trong kí ức của bà đã hoàn toàn bị xóa mất ông quan tòa, các luật lệ và truyền thuyết các thánh của ông. Cô đã vui mừng hết sức khi lối sống mới này làm cô thích thú. Đưa cô đến Manègue, tên cướp biển tặng cô một tủ đầy quần áo sang trọng; cho cô tất cả những thứ hắn nghĩ là có thể làm cô vui lòng, và tiếp tục chứng tỏ cho cô biết không có thánh, cũng chẳng có ngày lễ nào phải nhịn trong lịch của hắn cả. Nhưng nếu như ban đêm hắn coi cô như người tình thì ban ngày hắn lại có những nể trọng như đối với vợ hắn.


  Nhờ tìm kiếm mãi, Đại phú quynzica đã phát hiện ra nơi ở của Bartholomée yêu mến của mình. Ông quyết định đích thân đi tìm cô, vì không tin ai xứng đáng và có khả năng làm một cuộc thương lượng quan trọng như vậy. Dù người ta đòi tiền chuộc nhiều đến mẩy, ông vẫn giữ quyết định trả một cách hào phóng, không cần mặc cả. Vậy là ông xuống thuyền, sau khi đã có những biện pháp an toàn, và đã đến Monègue không gặp nguy hiểm gì cả. Ông đã nhìn thấy vợ ông. Cô này cũng nhìn thấy ông, báo cho Pagamin biết ngay vào buổi tối và nói với hắn những gì cô định làm khi ông ấy đến đòi cô. Sáng hôm sau Đại phú đến gặp tên cướp biển; ông tiếp cận hắn một cách lịch sự và cũng được tiếp đón lịch sự như thế. Pagamin vờ như không biết ông là ai, để cho ông trình bày những lí do của cuộc viếng thăm. Cuối cùng, quan tòa tìm được dịp nói ra cái gì đã đưa ông đến và bằng những lời lẽ chân thật và trìu mến, ông cầu xin hắn trả lại vợ cho ông với số tiền chuộc tùy hắn đòi hỏi mà ông sẽ trả ngay lập tức. Chúc mừng ông đã đến đây -Pagamin trả lời với vẻ mặt tươi cười, bình tĩnh - đúng là có ở nhà tôi một phụ nữ trẻ; nhưng tôi không biết bà ấy là thuộc về ông hay một người nào khác; bởi vì tôi không có hân hạnh được biết ông, và cũng không quen bà ấy, dù rằng bà ấy đã ở một thời gian tại nhà tôi. Vì tôi thấy hình như ông là một người rất trung thực, tất cả những gì tôi có thể giúp ông là để ông gặp bà ấy. Nếu ông là chồng bà ấy thì chắc hẳn bà ấy sẽ nhận ra ông ngay lập tức, và nếu bà ấy nhìn nhận là vợ ông và muốn trở về cùng ông, tôi vui lòng để ông đưa bà ấy đi: ngay cả số tiền chuộc tôi cũng để ông làm chủ; tôi phải đế sự trở về này cho lòng chân thật của ông. Nhưng nếu bà ấy không nhìn nhận ông là chồng bà ấy, hoặc bà ấy từ chối đi theo ông, thì ông sẽ sai lầm lớn là muốn lấy đi của tôi cô ấy, bởi vì trẻ và khỏe như tôi, tôi cũng có thể như bất kì một người nào khác, giữ gìn một người đàn bà, nhất là cô này; bởi tôi không biết một cô nào xinh đẹp và đáng yêu hơn. Ồ! Tôi xin thề với ông, - Đại phú kêu lên - cô ấy là vợ tôi; và nếu ông vui lòng dẫn tôi đến chỗ cô ấy, ông sẽ tin chắc ngay; ông sẽ thấy cô ấy nhảy vào ôm cổ tôi: vậy tôi sẵn sàng chấp nhận những điều kiện ông đề ra với tôi. Được rồi! ông hãy đi theo tôi - tên cướp biển nói - vậy ông đến gặp bà ấy. Hắn đưa ông vào một phòng khách, và báo cho người phụ nữ biết. Cô này đã ăn mặc chỉnh tề ngay, bước ra từ một phòng bên cạnh và xuất hiện trong phòng khách sáng chói như một vì sao. Cô chào và nhìn chồng cô với vẻ thờ ơ như thể một người lạ cô chưa trông thấy bao giờ, và cô không thèm nói với ông lấy một tiếng nào. Ông quan tòa cứ tưởng mình được tiếp đón với những vồn vã thắm thiết nhất, đã vô cùng ngạc nhiên về sự lạnh lùng đó. Có lẽ - ông tự nhủ để tự an ủi - có lẽ đau khổ và buồn phiền đằng đẵng từ ngày mình gặp rủi ro mất cô ấy, đã làm mình thay đổi đến nỗi cô ấy không nhận ra mình nữa. Theo ý nghĩ đó, ông nói với cô: Ôi, bạn thân mến của tôi ơi! Tôi đã phải trả giá quá đắt vì đã đưa cô đi câu! Chưa bao giờ có nỗi đau nào mẫn cảm như nỗi đau tôi phải chịu từ khi tôi mất cô; và cô cũng khá dã man cứ im lặng như thể cô không hề quen biết tôi! Cô có thấy tôi là chồng Đại phú của cô đây, tôi đến để lấy lại cô và đưa cô về Pise bằng cách trả tiền chuộc cho con người tử tế kia, vì ông ta có lòng tốt trả lại cô lấy số tiền mà tôi muốn cho ông ấy? Bartholomée quay sang ông vừa hơi mỉm cười: có phải là với tôi mà ông nói chuyện đó không? ông hãy nhìn kĩ tôi đi; có lẽ ông nhầm tôi với một người nào khác. Đối với tôi, tôi chỉ không nhớ đã gặp ông. - Hãy nghĩ kĩ đi, cô bạn thân mến, nghĩ kĩ về những gì cô nói; cô hãy nhìn tôi, nếu cô muốn nhớ lại cái đó, cô sẽ nhận ra tôi là Đại phú ở quynzica của cô đây. Thưa ông, xin ông thứ lỗi cho, nhưng không phải là đứng đắn nếu tôi nhìn ông quá nhiều. Tuy nhiên tôi cũng đã nhìn mặt để chắc chắn được rằng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy ông.


  Ông quan tòa khốn khổ đã rất bổi rối: sau đó ông nghĩ rằng cô chỉ nói thế trước mặt Pagamin bởi vì cô sợ tên cướp biển; do đó ông yêu cầu tên này vui lòng để cho hai người nói chuyện riêng với nhau trong phòng của cô ấy, để cô nghe ông nói gì và để cô trả lời đúng lúc. Vào đó rồi, hai người ngồi xuống và ông ở ngay trước mặt bà vợ vẫn cúi mặt, ông nói với bà bằng những lời tha thiết: Này! Trái tim thân mên của tôi, người yêu thương của tôi, cô bạn thân thiết của tôi, niềm hi vọng êm đềm nhất của tôi, cô có biết Đại phú của cô yêu cô hơn cuộc sống của mình không? Sao mà anh ta có thể để cho cô quên đi nhanh thế? Tôi bị biến dạng đến thế ư? Lạy Chúa, người thân yêu của tôi ơi, hãy nhìn tôi đi; tôi chắc rằng chỉ cần chú ý một tí thôi, cô sẽ nhận ra tôi ngay.


  Người đàn bà nghe những lời đó liền phì cười; và không để cho ông có thì giờ tiếp tục những nỗi niềm đằm thắm, đã nói với ông: Chắc là ông khờ khạo lắm mới nghĩ rằng tôi có trí nhớ ngắn ngủi đến nỗi với cái nhìn đầu tiên, không nhận ra ông là Đại phú xứ quynzica, chồng của tôi ư? Nhưng nếu tôi vờ không biết ông thì ông có thể phàn nàn không? Phải chăng chính ông trong suốt thời gian chúng ta cùng ở chung, ông đã cho thấy rằng ông không biết tôi không? Nếu ông yêu tôi như ông muốn để tôi nghe vừa rồi, nếu tôi là thân thiết với ông thì ông đã đối xử với tôi theo cách đối xử với một người vợ tươi trẻ, thích lạc thú muốn được người ta đối xử với mình theo cách đó. Ông đã có thể quên được rằng cô ấy cần một cái gì đó hơn là quần áo và thức ăn ư? Ông có cho cô ấy cái gì đó mà tính bẽn lẽn tự nhiên của giới nữ ngăn tôi không đòi ông không? Ông đã quên cái kiểu lố bịch mà ông dùng để miễn cho ông khỏi đáp ứng nhu cầu của tôi về cái đó không? Nếu việc nghiên cứu các luật lệ với ông là thích thú hơn đàn bà thì ông không nên lấy vợ. Nhưng tôi nói sao nhỉ? Tôi không bao giờ nhìn ông như một quan tòa; hình như tôi thấy ông là một người mõ rao của các lễ và của các hội đạo vì ông thuộc kĩ các ngày nhịn, những ngày áp lễ. Thưa ông, ông có công nhận rằng nếu các nông dân và người cày ruộng của ông cũng nghỉ việc ngần ấy ngày lễ như -người có mảnh vườn nhỏ của tôi để trồng trọt đã nghỉ thì ông chẳng bao giờ thu hoạch lấy được một hột lúa. Vậy nên, Chúa lòng lành không muốn rằng những đất tốt bị bỏ hoang, và Người đã có một cái nhìn thương hại đến tôi; và nhờ ý trời, Người đã để tôi rơi vào tay của lãnh chúa Pagamin, với ông ta chẳng bao giờ có vấn đề các lễ; tôi xem việc ông nghỉ các lễ một cách sùng tín đến thế là vì ông có thiên hướng về phụng sự các thánh hơn là phục vụ các bà. Người ta thấy ở nơi nương náu này chẳng có thứ sáu, chẳng có thứ bảy, chẳng có ngày áp lễ, chẳng có ngày chay bốn mùa cũng chẳng có mùa chay dài nào cả; mà ngày đêm người ta cày, người ta không mệt trong công việc, ngay đêm nay khi người ta bắt đầu đọc kinh, tôi đã có thể trải qua cái thử nghiệm êm đềm đó. Thế ông không thấy là xấu khi tôi ở mãi với một người thợ giỏi ư? Tôi thích làm việc, tôi đã quyết định làm việc với anh ta một khi tôi còn trẻ: đối với những ngày lễ, ngày nhịn và ngày kiêng tôi dành để tuân thủ khi nào tôi già. Thưa ông, cái tốt nhất ông có thể làm là ông về nhanh đi. Ông hãy đi ngay không chậm trễ, và cầu Chúa dẫn đường cho ông. Ông không cần tôi một tí nào để tổ chức các ngày lễ của ông, bao nhiêu ngày tùy ông nghĩ ra; ông cũng không cần tôi để biết những ngày làm việc.


  Những lời này chọc vào tim của Đại phú khốn khổ làm ông bối rối. Ông đã hàng trăm lần định ngắt lời cô; nhưng vì ông đang ở trong nhà một người lạ, mà lại trong nhà một tên cướp biển, nên nghĩ phải kiên trì. Nhưng khi cô đã thồi nói, ông bảo cô bằng một giọng âu yếm: Sao, cô bạn thân mến của tôi, cô có thể nói với tôi những lời như thế à? Cô xem thường danh dự của cô và của gia đình cô ư? Cô thích ở với con người ấy để thành bồ của anh ta và luôn luôn sống trong tình trạng tội lỗi giết chết tâm hồn hơn là trở về Pise sống với chồng cô làm một người đàn bà lương thiện à? Cô hãy cứ nhớ là nếu Pagamin chán cô anh ta chẳng phải khó khăn gì mà không đuổi cô ra khỏi nhà, lúc đó, nếu cô muốn đến với tôi thì tôi vẫn sẽ không ngừng yêu cô; và nếu tôi chết cô sẽ là bà chủ của nhà tôi. Có nên để cho một khát vọng lộn xộn, một dục vọng đáng xấu hổ và tội lỗi làm cho cô từ bỏ danh dự của cô và từ bỏ người chồng vẫn yêu cô dịu dàng như thế không? Trái tim thân yêu của tôi ơi, xin đừng nói với tôi những lời xúc phạm đó, và đừng ngần ngại về với tôi. Tôi hứa với cô từ nay tôi sẽ cố gắng thỏa mãn các mong muốn của cô, bởi vì giờ đây tôi biết tình tình của cô rồi. Tôi sẽ không tra lịch thường xuyên như trước nữa, bởi vì như thế cô không thích. Vậy thì, người yêu nhỏ bé của tôi ạ, tôi cầu xin cô đổi ý và bằng lòng đi với chồng cô, người đã buồn phiền, và đau khổ khôn nguôi từ khi bị mất cô.


  Ông nói với tôi về danh dự của tôi đã quá muộn rồi. - Người đàn bà trả lời ông - Lẽ ra cha mẹ tôi đã phải lo đề phòng chuyện đó, khi họ chẳng hỏi han gì tôi đem tôi cho ông. Nếu lúc bấy giờ họ lo chuyện đó quá ít như vậy, ngày nay tôi cũng ít phải lo đến danh dự của họ. Đối với ông, ông đừng sợ gì cho tôi và cho họ; và, đã nói tôi vẫn phải nói cho ông biết, ông hãy biết là tôi tự xem tôi thực sự là vợ của Pagamin; trong khi đó ở Pise hình như tôi quả thực là bồ của ông, một người đàn bà để trưng bày mà ông khinh bỉ, mà ông làm cho đau khổ không chút thương hại. Pagamin là một người đàn ông khác hẳn; anh ấy ôm tôi suốt đêm trong cánh tay, anh ấy xiết chặt tôi, anh ấy cắn tôi, anh ấy vuốt ve tôi bằng trăm kiểu khác nhau; ông cứ nghĩ xem tôi có cần phải tiếc ông không.


  Ông còn nói ông sẽ cố gắng để thỏa mãn tôi tốt hơn trước kia, nhưng tôi muốn biết ông làm như thế nào. Có phải do tình cờ ông đã trở thành một quán quân dũng cảm từ khi tôi không nhìn thấy ông? Ông hãy đi đi, tôi xin nói với ông, và chỉ nghĩ đến sống mà thôi, bởi vì người ta nói, cứ nhìn cái thân thể yếu đuối, xanh xao, lép kẹp của ông, người ta tưởng là đã bỏ quên không chôn một xác chết. Cuối cùng tôi rất thoải mái nói với ông rằng nếu Pagamin đuổi tôi thì cũng không khi nào tôi trở về nhà ông. Có đem ông mà ép cũng vô ích, người ta sẽ không lấy ra được một giọt dịch, như tôi đã quá cảm nhận cái đó cho bất hạnh của tôi. Tôi sẽ đi tìm vận may ở nơi khác chứ không phải ở nhà ông. Nhưng tôi không sợ Pagamin đuổi tôi khi nào cả; tôi biết tình cảm của anh ấy, sự đánh giá của anh ấy về tôi. Tôi xin nói với ông thêm một lần nữa rằng tôi đã quyết định, tôi muốn ở lại đây, người ta không hề có ngày lễ, ngày áp lễ, không có mùa chay. Vậy ông hãy mau đi đi, không có tôi kêu lên là ông muốn hành hung tôi.


  Ngài Đại phú thấy mình bị Bartholomée đối xử tàn nhẫn, lúc bấy giờ đã nhận ra sai lầm của mình là kết hôn với một người đàn bà tuổi quá chênh lệch, ông bước ra khỏi phòng, bối rối, xấu hố, thất vọng trong lòng. Ông thấy Pagamin đi theo, đã ấp úng với hắn mấy lời nhưng con người sửa sai tốt bụng cho các ông chồng này không thèm để ý.


  Vì thế mà ông Đại phú thấy kế hoạch thất bại, và không thể lay chuyển một tí gì trong đầu óc của vợ, đã rời khỏi ngôi nhà này, nơi ông không bao giờ còn muốn đặt chân tới. Ông trở về Pise không trì hoãn, thất vọng vì chuyến đi không thành công và bị dày vò bởi sự thiếu chung thủy của vợ. Những đồng hương của ông chẳng chút than phiền gì cho ông, đã lấy đó làm vui để chế giễu ông. Nếu ông đi đâu hay người ta có việc đến nhà ông, lúc nào người ta cũng mở đầu nói với ông: Thưa ông quan tòa, cái lẽ độc ác không muốn ngày lễ tí nào. Những lời chế nhạo đó làm tăng thêm nỗi buồn của ông khá nhiều khiến ông chết sau đó một thời gian.


  Anh chàng Pagamin vừa nghe tin ông chết, và đã biết rõ sự trìu mến của người đàn bà đối với anh ta, liền quyết định cưới cô. Hôn lễ chẳng đem lại thay đổi gì cho lối sống của họ. Họ lao động, đào xới mảnh vườn bé nhỏ khi họ còn sức và sống một cuộc đời vui vẻ, không bao giờ phải tuân thủ ngày lễ, ngày áp lễ, mùa chay.


  Vậy là thưa quý bà, tôi tin đã có thể kết luận từ câu chuyện này, mà tôi dám xác nhận có thật, rằng ngài Bemard ở Gênes lập luận như một thằng ngốc bằng cách chủ trương rằng vợ ông ấy không bao giờ thiếu chung thủy với ông, dù ông có để bà ấy nhịn suốt đời.


  ***


  Truyện ngắn này làm cả hội cười, người ta đồng lòng thừa nhận rằng Dionéo nói đúng và Bemard đã là đại ngốc.


  Khi mọi người thôi nói và cười về câu chuyện này, nữ hoàng thấy mỗi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Và đã muộn, ngôi trị vì của bà sắp kết thúc nên quyết định bỏ vương miện xuống theo luật đề ra trong hội, và đặt lên đầu bà Néiphile, vừa nói với vẻ tươi cười và duyên dáng: Đến lượt bà nhận quyền cai trị dân chúng bé nhỏ này; sau đó bà trở về chỗ ngồi của bà.


  Bà Néiphile có vẻ hơi bỡ ngỡ về vinh dự bà được nhận. Nước da của bà ửng lên như màu hoa hồng mùa xuân nở vào lúc mặt trời mọc, vì đôi mắt bà ánh lên niềm vui và vẻ dịu dàng, long lanh như sao buổi sáng. Khi những tràng vỗ tay của hội tỏ rõ sự hài lòng mừng bà thành nữ hoàng vừa ngớt, và bà đã qua những cử chỉ xúc động ban đầu, bà bèn ngồi lên một chiếc ghế cao hơn chiếc ghế bà ngồi lúc trước và nói thế này với hội: Vì tôi đã trở thành nữ chúa của quý vị, tôi xin tuyên bố ngắn gọn những ý định của tôi, không phải để mọi người nhắm mắt làm theo, mà để mọi người tuân thủ nếu thấy nó là hợp lí. Kế hoạch của tôi trước hết là tránh xa các quy định do các nữ hoàng trị vì trước tôi đặt ra, và tuy nhiên cũng đã được quý vị tuân thủ vì phục tùng và vâng lời. Quý vị biết ngày mai thứ sáu và ngày kia thứ bảy là những ngày ít phù hợp với khá nhiều người vì là ngày ăn chay; quý vị biết thứ sáu để làm thánh tưởng nhớ người đã đau khổ và chết hôm đó để cho chúng ta cuộc sống. Vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ là thích hợp và chính đáng dành ngày mà cho cầu nguyện hơn là để kể chuyện. Còn ngày thứ bảy, quý vị đừng quên - bà nói, vừa quay sang các quý ông - ngày này phụ nữ có thói quen tắm rửa và kì cọ làn da khỏi bụi bám trong cả tuần. Vả lại, nhiều người trong chúng ta có thói quen rất đáng khen dành ngày ấy cho nhịn ăn và cầu kinh tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh và con của Chúa Trời. Vì thế, trong hai ngày đó không nên theo trật tự chúng ta đặt ra, tôi nghĩ là đúng lúc chúng ta tạm thời đình lại trong ngày mai và ngày kia, mọi loại trò chơi. Tôi xin nói với quý vị đã rất đúng lúc phải thay đổi ở chỗ, để tránh đông người tới đây; bởi vì từ bốn ngày nay chúng ta ở đây, có thể cả thành phố đã biết. Ngôi biệt thự nông thôn mà chúng ta sẽ đến ở sẵn có đồ đạc. Nếu quý vị tán thành ý kiến của tôi, tôi sẽ ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng ở đấy cho chủ nhật tới. Khi tập trung đến đấy chúng ta sẽ tiếp tục các trò vui chơi, chúng ta sẽ kể chuyện. Tôi yêu cầu quý vị trong tương lai sẽ hướng nội dung hấp dẫn của các chuyện kể ít hơn vào những rối loạn về phong tục; và để quý vị có nhiều thì giờ chuẩn bị hơn, tôi xin báo trước ngay từ giờ rằng những truyện ngắn đầu tiên sẽ nói về những số phận sáng chói và nhanh chóng thành đạt mà chúng ta thường thấy trong thiên hạ; về những người, chẳng hạn như do khéo léo hoặc nhờ một may mắn tình cờ đã đi tới chỗ chiếm hữu được những của cải mà họ mong muốn cuồng nhiệt; hoặc nói về những người sau khi trải qua những tổn thất và những tai họa, đã trở lại trạng thái ban đầu. Tôi tin không cần phải động viên các vị chú ý kết hợp cái ích với cái hay; đó là một nhiệm vụ mà mỗi người trong các vị sẽ thực hiện hoàn hảo.


  Cả hội hoan nghênh lời nói của bà Néiphile; người ta thấy những thông báo rất khôn ngoan, và thế là đã có lệnh cho mọi người tuân theo tất cả các điểm. Sau đó nữ hoàng cho gọi chủ bếp. Bà ra lệnh cho anh ta về giờ ăn tối và nơi dọn bàn ăn; rồi bà cho là anh biết tất cả những gì anh phải làm trong thời gian bà trị vì. Sau khi giải thích cho anh mọi ý định của bà, bà đứng lên cho phép mọi người làm gì tùy thích. Các quý bà và quý ông liền đi vào một khu vườn nhỏ và vui chơi ở đó một chốc. Khi đến giờ ăn tối mọi người ngồi vào bàn. Bữa ăn rất vui vẻ, mọi người ăn uống ngon lành. Sau bữa ăn mọi người khiêu vũ theo lệnh của nữ hoàng; bà Émilie mở đầu cuộc nhảy, và trong thời gian nghỉ giữa chùng, bà Pampinée hát bài này:


  Ai sẽ hát nếu ta không hát


  Khi lòng vui, nguyện ước thỏa rồi?


  Tình yêu ơi! Mi là hạnh phúc của ta!


  Từ khi ta biết quy luật và sức mạnh của mi!


  Ơi suối nguồn của cải và hỉ vọng!


  Đến nhanh lên bạo chúa dịu ngọt của tim ta,


  Cùng hát nào, nhưng đừng hát những buồn lo,


  Dằn vặt, thở dài; tuy ân huệ đó của mi


  Ngày nay ta thấy thật dễ thương.


  Hãy ca vang ngọn lửa chảy trong huyết quản


  Tạo cho ta niềm vui, lấp đầy ham muốn


  Trong lúc tôn thờ mỉ, thánh hùng mạnh của đời vui.


  Lần đầu tiên tâm hồn ta cảm thấy


  Ngọn lửa tình yêu xâm nhập


  Chính ngày may mắn đó xuất hiện trước mắt ta


  Chàng trai đáng yêu nhất: đẹp, trẻ, dễ thương,


  Không ai sánh kịp.


  Tim ta bỗng nhiên bị lôi cuốn về anh


  Lúc bấy giờ ta mới biết


  Tình yêu dịu ngọt, êm ái, sung sướng biết bao!


  Ôi! Nồng nàn dễ thương, sảng khoái tuyệt diệu thế!


  Thú vui này làm chủ giác quan ta


  Và giọng ca ta cứ thế bừng lên lời hát.


  Cái cho ta hạnh phúc tột cùng


  Là tự ta biết hài lòng về người yêu


  Nếu ta tôn thờ anh thì anh lại tôn thờ ta


  Anh yêu ơi, chỉ ở mình anh, em đặt niềm hi vọng


  Chỉ có anh làm em sung sướng trên đời này;


  Ở đời sau cũng vậy, em phải tin có một ngày,


  Em sẽ là người yêu kiên định và trung thành,


  Em sẽ cỏ sự thanh thản của các vị thánh,


  Mà Chúa Toàn Năng ban thưởng các đức hạnh


  Ở trung tâm sáng chói của vinh quang vĩnh cửu:


  Là sự bền lòng của em với màu tỉm thanh thiên,


  Có quan tòa công minh, đó sẽ là giá trị.


  Sau bài hát này và nhiều bài hát khác nữa, người ta tiếp tục khiêu vũ theo tiếng nhạc của nhiều loại đàn. Đến nửa đêm, nữ hoàng nghĩ đã đến giờ nghỉ ngơi bèn cho ngừng cuộc nhảy; và mọi người cầm nến rút về phòng mình. Người ta dùng hai ngày sau vào các việc do nữ hoàng đề ra. Ai nấy chờ đợi ngày chủ nhật với những tình cảm sùng tín.


  HẾT NGÀY THỨ HAI


  
Ngày thứ ba


  Sáng chủ nhật, mặt trời vừa mới ló ở phía chân trời, nữ hoàng dậy trước cả mặt trời, đã cho gọi cả hội dậy. Mọi người liền đi ngay để đến điểm hẹn cho sớm. Người chủ bếp đã cẩn thận gửi đến đấy từ hôm trước mấy anh đầy tớ cùng với những thứ cần thiết để khi mọi người đến thì tất cả đã sẵn sàng. Thấy các quý bà và quý ông đã lên đường, anh cùng với số đầy tớ còn lại liền chở cả một chuyến xe đồ đạc và thức ăn đi theo. Nhìn cả đoàn, người ta cứ tưởng như là một đoàn quân đi dựng trại đâu đó.


  Nữ hoàng đi đầu đoàn người xinh đẹp ấy. Bà bước rẽ về phía tây, theo một lối vắng phủ cỏ và hoa. Tiếng chim hót, mùi cỏ thơm, những bụi cây và bãi cỏ, bóng mát cây coi, tất cả làm cho chuyến đi thêm hào hứng. Người ta chuyện trò trên đường đi với trăm nghìn thứ vui nhộn, và sau khi đi được một dặm, khoảng sáu giờ, họ đen một tòa lâu đài rất giàu có. Lãnh chúa này là bạn thân của nữ hoàng. Người ta đi tiếp xuống một cái sân rộng rât đẹp, chính giữa có một bể nước lớn, trong vắt, chảy thường xuyên nhờ một đường dẫn kép, dân hơi mát vào các kho đế rượu ở ngay trước đường nước đó, có đủ loại vang hảo hạng. Từ đấy, người ta đi vào một hành lang hai bên đặt những chậu hoa và phủ đầy những cành lá xanh tươi làm thành một màn che thấp thoáng lọt qua được một vài tỉa nắng yếu. Chính ở nơi đây, hội nghỉ ngơi và ăn sáng thích thú nhất. Chủ bếp đã đem đến theo lệnh của bà Néiphile, những hoa quả, mứt và rượu vang hảo hạng.


  Sau bữa ăn sáng các quý bà cùng quý Ông đi vào một khu vườn cây có tường bao bọc, ở đấy hĩnh như nghệ thuật và thiên nhiên đã phối hợp làm cho nó thành một địa điếm đẹp tuyệt trần. Ai nấy đều ngạc nhiên trước cảnh sắc của nó, khiến họ chạy khắp nơi ngắm nghía kĩ từng phần. Đây là những giàn nho đang ra hoa; kia là những rặng cây dựa tường bố trí rất nghệ thuật, buông xuống nhiều loại quả; xa hơn là một bồn hoa trồng các loại hoa hồng trắng, đỏ, cây sim và nguyệt quế; khắp nơi là những hàng cây um tùm, tán xòe thành vòm bán nguyệt. Hoa và cỏ thơm ở đây thì vô vàn, mắt nhìn, mũi ngửi thật thích thú, cứ tưởng như người ta đang ở giữa mọi loài hương A rập. Hầu như trong vườn không có nơi nào người ta không được thở hơi mát vào mọi lúc trong ngày, dưới những bóng râm. Ở một khoảng cách hơi xa, người ta gặp những bụi cây sim và hoa nhài mà tán lá dày, ánh sáng không xuyên qua được. Khắp nơi là bóng râm quyến rũ, là mùi hương ngây ngất, là quang cảnh tuyệt đẹp. Nói tóm lại chẳng có một loại quả, loại hoa, loại cây quý hiếm nào đất đai chúng ta có thế sản sinh, lại không đóng góp vào việc tô điểm khu vườn mê li này.


  Nơi dễ chịu nhất trong khu vườn này là một thảm cỏ lớn lấp lánh hàng nghìn loại hoa, rợp bóng cây cam và chanh yên, có cây còn ra hoa, có cây vừa chĩu quả chín, đã tỏa ra xung quanh những mùi hương êm dịu nhất. Ở chỉnh giữa loại đồng cỏ này người ta thấy một đài nước bằng đá cẩm thạch trắng, trang trí bằng những hình người và hình chạm nổi tuyệt vời. Từ miệng của một mình người chỉnh chảy ra một nguồn nước dồi dào làm thành những làn nước, trước khi đố xuống một bê lớn đã phát ra tiếng róc rách vui tai. Khi bể đầy, nước thừa chảy theo những rãnh ngầm đem hơi mát và làm vui mắt ở những nơi khác trong khu vườn. Những dòng nước đó tụ lại, vẫn trong veo trong một bể lớn, rói từ đó chảy ra khỏi khu vườn bằng một Cổng nước ngâm dưới đất, để tạo nên một con sông nhỏ làm chạy hai cối xay có lợi lớn cho chủ lâu đài.


  Vị trí của khu vườn đẹp đẽ này, cách bố trí các căn phòng, sự đa dạng của các dòng nước, của hoa quả, vẻ đẹp các cây cổ thụ, kiểu phân chia các lối đi, các lối trang trí khác nhau đã gây hứng thú lớn cho các quý bà và quý ông, họ đều nhất trí bảo rằng nếu có một thiên đàng trên trái đất này thì cũng khó mà cho nó một hình thức vừa ý hơn khu vườn này mà cũng khó đem thêm vào cho nỏ những vẻ đẹp mới.


  Vừa đi dạo trong nơi hoan lạc này, người ta vừa làm những bó hoa và tràng hoa. Ở đâu họ cũng nghe tiếng sơn ca và các loài chim khác hót. Trong một góc của khu vườn rộng này có một chô thật mê hồn, có đến hàng trăm loài động vật. Đoàn chưa từng trông thấy loại vườn thú này bao giờ. Họ dừng lại một lúc để xem; và mỗi khi trông thấy một con thú mới, người ta lại trầm trồ chỉ cho nhau. Họ trông thấy ở đó có đủ các giống, và ngắm nhìn thích thú vô cùng. Chẳng có gì đa dạng hơn, vui mắt hơn các cảnh những con thú đem đến cho sự tò mò của họ: người ta thấy ở chỗ này những chú thỏ rừng đang chạy; ở chỗ kia các chú thỏ nhà chui ra khỏi hang; xa hơn là những con hoẵng nằm trên cỏ mềm; bên cạnh đó, những chú hươu non gặm lá trong một bụi cây; chỗ khác những vật nuôi nô đùa với nhau. Cuối cùng, sau khi thăm tất cả khu vườn và ngắm nghía từng thứ riêng biệt, họ đến ngồi nghỉ trên một thảm cỏ xanh mà chúng ta đã nói đến, ở đấy người ta đã kể nhiều bàn bên cạnh đài nước. Họ hát lên mấy bài hát êm êm; rồi cùng khiêu vũ một chút, sau cuộc nhảy, nữ hoàng cho dọn tiệc ở chốn Bồng lai mới này. Các món ăn ngon chế biến rất khéo, các loại rượu vang cũ được chọn đã gợi lên niềm hân hoan vui vẻ khi cảnh đẹp của nơi ấy không đủ đế làm nay sinh những tĩnh cảm đó. Ăn xong người ta lại cầm đàn chơi nhạc mãi cho đến khi nữ hoàng cho phép mỗi người đi ngủ trưa. Ít người đi ngủ. Những người khác hào hứng vĩ nơi đó không muốn rời nó. Họ vui chơi, người thì đọc truyện, kẻ thì đánh cờ, kẻ khác lại chơi những trò ít trầm ngâm hơn nhưng lại vui nhộn hơn. Trong vòng một tiếng đồng hồ, những người ngủ trưa đã dậy; và sau khi rửa mặt; đã trở lại với đoàn. Khi tất cả đã tụ tập quanh đài nước tuyệt vời này, họ ngồi xuống để kể chuyện theo chủ đề đã được đưa ra. Người đầu tiên được nữ hoàng chỉ định là Philostrate bắt đầu bằng những lời này.


  
Truyện I MAGET Ở LAMPORECHIO HAY ANH NỒNG DÂN VỚ BỞ


  Thưa quý bà xinh đẹp, có nhiều người nhầm tưởng rằng ngay khi một cô gái có cái khăn trùm lên đầu, dải băng trắng chít lên trán, và đội mũ lúp đen thì cô ta thôi không phải là đàn bà nữa và không cảm thấy những dục vọng tự nhiên của nữ giới nữa; cứ như là cái danh hiệu mới nữ tu sĩ cho cô ta một trái tim bằng đá. Nếu tình cờ những loại người đó nghe điều gì ngược lại cách nghĩ của họ về cái ấy thì họ liền tỏ ra khó chịu. Tôi đã từng thấy có những người nổi giận rất dữ làm người ta tưởng đó là một tội lỗi chống lại thiên nhiên, mà không nghĩ, một mặt, họ sống bản thân khá tự do và không để ý, mặt khác, không nghĩ đến những tác dụng tai hại do sự bắt buộc và nhàn hạ gây nên trong nhà tu kín.


  Tôi còn biết có những người tin chắc trong thâm tâm rằng cái cuốc, cái mai, những đồ ăn xoàng và cuộc sống nghèo khổ ngăn chặn, thậm chí còn bóp nghẹt ở người nông dân sự kích thích nhục dục và tước mất của anh ta sự sáng suốt và trí tuệ.


  Tôi sẽ kể cho quý bà nghe một câu chuyện, theo đúng chủ đề do nữ hoàng dưa ra, chứng tỏ rằng sai lầm của những người đó thật thô thiển. Chuyện của tôi ngắn thôi.


  Ở vùng chúng ta có một nữ tu viện ngày xưa rất nối tiếng mộ đạo. Mới đây nó chỉ gồm có tám nữ tu sĩ, không kể bà mẹ bề trên. Họ có một khu vườn rất đẹp và một người làm vườn rất tốt. Một buổi sáng người làm vườn này chợt nẩy ra ý định rời bỏ họ, vin cớ là tiền công trả cho ông ta hơi thấp. Do đó, ông đến gặp người quản lí đòi thanh toán và trở về làng quê ông là Lamporechio. Khi ông về đến nhà, tất cả các nông dân, những người hàng xóm đều đến thăm ông. Trong số đó có một anh chàng trẻ tuổi kì cục tên là Maget, khỏe, vạm vỡ, người cân đối, nhân danh người cùng làng, hỏi thăm ông đã ở đâu trong thời gian lâu ông vắng mặt. Nuto, đó là tên ông già làm vườn, trả lời anh ta là ông đã ở chỗ các nữ tu sĩ trong suốt thời gian đó. Và ông đã làm gì? - Maget lại hỏi - Trồng một khu vườn to và đẹp mà họ sở hữu; lấy củi mà tôi phải chặt trong rừng đem về cho họ; múc nước, và hàng nghìn công việc khác đại loại như thế. Nhưng các bà ấy trả công quá ít ỏi, tôi khó mà mua lấy được một đôi giầy. Tệ nhất là họ đều trẻ và hiếu động như quỷ ấy, chẳng bao giờ làm gì cho họ vừa lòng cả; đã nhiều lần họ làm tôi điên cả đầu: biết theo lệnh ai đây? Để cái này vào chỗ kia - một cô nói với tôi, khi tôi ở trong vườn. - Không để nó ở đấy - một cô khác lại bảo. - Một cô vừa giằng cái cuốc khỏi tay tôi vừa nói: cái này không hợp. Tóm lại, các cô ấy làm tôi cáu tiết đến mức thiếu kiên nhẫn, đôi khi tôi phải bỏ cả việc đi ra khỏi khu vườn. Mỏi mệt vì những phiền nhiễu đó, hơn nữa, công xá chẳng ra gì, tôi không muốn phục vụ họ nữa. Người quản lí của họ đã bắt tôi hứa sẽ tìm cho ông ấy một người nào đó để thay thế tôi; nhưng chỗ làm đó tồi quá, tôi chẳng dám bảo cho ai cả.


  Những câu nói đó của ông già Nuto làm nẩy sinh cho Maget ý muốn đến phục vụ cho các nữ tu sĩ. Tiền không phải là cái anh lưu tâm đến, anh có những mục tiêu khác và anh vẫn ngờ là khó mà đạt được. Tuy đã nóng lòng muốn đến đó, anh vẫn nghĩ rằng cần phải giấu không cho Nuto biết ý đồ của mình; vì vậy anh bảo ông già rằng ông rời bỏ tu viện đi là đúng; người ta có bao giờ hết chuyện với đàn bà đưọc, - anh nói thêm - đàn ông nào mà chịu được cái đó? Thà ở với quỷ còn hơn với các nữ tu sĩ: là nhiều nếu một lần lại nhân với bảy lần họ biết cái gì họ muốn.


  Vừa ở nhà người hàng xóm ra, anh đã bắt đầu lo cách thực hiện kế hoạch của mình. Công việc lao động thì anh không sợ rồi; anh cảm thấy rất đủ khả năng làm tròn; đối với tiền công thì anh chẳng vướng mắc gì về nhiều ít: cái duy nhất anh sợ không được nhận vì anh quá trẻ. Ý nghĩ này làm anh băn khoăn; nhưng suy nghĩ mãi anh đã tìm ra một mưu kế dẫn đến thành công. Tu viện ở xa đây; - anh tự nhủ - không ai ở đấy biết mình, cứ giả làm người câm thì thế nào mình cũng sẽ được nhận nếu mình vào vai cho tốt. Thế là anh liền đặt một cái cuốc và một cái rìu lên vai tìm đường đến tu viện ngay. Anh đi vào trong sân và may mắn anh gặp ngay được người quản lí. Anh đến gần và bằng những dấu hiệu của người câm, xin cho anh ăn, vì Chúa lòng lành, làm cho ông ấy hiểu được rằng nếu ông muốn sai anh bổ củi hay dùng anh làm một việc gì đó thì anh chỉ quý hồ xin làm. Ông quản lí vui lòng cho anh ăn; rồi để thử xem anh có biết làm không, ông đã chỉ anh những gốc cây to mà Nuto không bổ được: Maget đã bổ xong trong chỉ một chốc. Ông quản lí thích quá về sức khỏe và sự nhanh nhẹn của anh, sau đó đã dẫn anh vào rừng để chặt gỗ. Ông ra hiệu cho anh chất gỗ lên lưng con lừa ông đưa đến và dắt nó về nhà. Maget đã thực hiện lệnh của ông hết sức chính xác. Ông quản lí hài lòng về trí thông minh của anh, lại đang có việc cho anh làm, đã giữ anh lại nhiều ngày, trong những hôm đó, nữ tu viện trưởng nhìn anh, đã hỏi anh là ai. Đó là một người nghèo khổ, - ông quản lí nói - câm và điếc, hôm nọ đến xin ăn và việc làm, tôi đã dùng anh vào nhiều việc cần thiết trong nhà và anh ta đã làm rất tốt: Tôi nghĩ rằng nếu anh ta biết cày, biết canh tác đất đai và muốn ở lại thì bà có thể giữ anh ấy lại để làm vườn. Người ta có thể để cho anh ấy phục vụ nhiều thứ: anh ấy khỏe, cường tráng và có thiện ý. Chúng ta sẽ sử dụng làm tất cả những gì chúng ta muốn, đó là chưa kể đến chuyện bà không phải sợ anh ta tán tỉnh các nữ tu sĩ. Suy nghĩ đó của ông rất khôn ngoan, - mẹ bề trên trả lời. - Ông hãy xem nếu anh ấy biết làm đất thì cố giữ anh ấy lại. Trước tiên hãy cho anh ấy một đôi giầy cũ và hãy dỗ anh ta cho khéo. - Bà sẽ được vừa ý, thưa bà; bà cứ yên trí, tôi sẽ thực hiện ý định của bà.


  Maget ở gần đó, vờ quét sân, đã nghe rõ cuộc trò chuyện này, lòng vui mừng, anh tự nhủ: Nếu các bà giữ tôi lại đây, tôi sẽ cày tốt vườn của các bà mà nó sẽ không bao giờ được cày như thế.


  Ông quản lí dẫn anh vào vườn. Ông cũng bằng lòng về việc cày đất như ông đã thích các việc làm khác của anh, và ông hỏi anh có muốn ở lại và gắn bó với tu viện không. Anh ra hiệu trả lời ông là anh sẽ làm tất cả những gì người ta muốn. Ngay từ lúc đó anh được giữ lại để phục vụ các nữ tu sĩ. Ông quản lí giao cho anh những việc phải làm rồi ông để anh ở lại trong vườn.


  Tin về người làm vườn mới tức thì được các nữ tu sĩ biết ngay. Họ thường đi xem anh ta làm việc; mà họ lấy làm thích thú nói với anh đủ thứ chuyện điên rồ như người ta thường làm với những người câm. Họ không ngượng ngùng gì cả vì họ không nghi ngờ rằng anh có thể nghe được. Mẹ bề trên nghĩ rằng không phải sợ dây thần kinh đàn ông cũng như cái lưỡi nữa nên không hề lo lắng gì: Maget đã đóng vai kịch rất tốt để tỏ ra là một chàng ngốc hoàn toàn trước mắt tất cả các nữ tu sĩ, chỉ hi vọng khuyên được một vài cô đừng tin như thế khi anh có cơ hội. Và cơ hội tự dưng đã đến. Một hôm anh đã làm việc nhiều và nằm trên một thảm cỏ để nghỉ ngơi thì hai nữ tu sĩ dạo chơi đi qua trước mặt anh đã dừng lại để nhìn anh. Anh trông thấy họ nhưng cứ vờ như ngủ. Hai con gà mái non nhìn anh đắm đuối. Nếu mình tin được cậu là kín đáo, - một cô táo bạo hơn, nói trước - thì tớ sẽ cho cậu biết một ý nghĩ đã nhiều lần nẩy ra trong đầu tớ, và chắc chắn rằng cậu cũng như tớ sẽ được hưởng lợi. - Cậu cứ an tâm, tớ hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối. - Tớ không biết, - cô bé trơ trẽn bèn nói tiếp - cậu có bao giờ nghĩ về sự gò bó mà chúng ta phải theo trong nhà này không: không một người đàn ông nào được vào đây trừ ông quản lí già và anh câm này. Tớ đã nghe nhiều người đàn bà ngoài đời đến thăm chúng ta nói rằng những khoái lạc trên đời này chẳng thấm tháp gì nếu như người ta so sánh với những khoái lạc mà một người phụ nữ được nếm với một người đàn ông. Tớ đã nhiều lần nẩy ra trong đầu ý nghĩ làm thử nghiệm với anh chàng -ngu ngốc này, vì không có người nào khác. Anh chàng câm này đúng là người đàn ông cần cho cuộc thí nghiệm này; ngay cả khi anh ta từ chối và anh ta muốn phản chúng ta thì anh cũng đành bí mật cực chẳng đã. Anh ta trẻ, khỏe và có vẻ khá cường tráng, đủ khả năng để thỏa mãn cả hai chúng ta. Cậu thử xem cậu có muốn chúng ta làm thử nghiệm này không?- Lạy Chúa! Cô nói gì vậy, em gái của ta? - nữ tu sĩ kia kêu lên. - Em quên rằng chúng ta đã cầu nguyện trinh tiết à? - Không, nhưng ngày nào người ta cũng cầu nguyện bao nhiêu thứ khác mà chẳng thực hiện lấy một nguyện ước nào đó sao? - Em nói có lí đấy, em gái ạ, nhưng nếu chúng ta chửa! - Đó là báo động trước và dự kiến tai họa từ quá xa. Nếu cái đó xẩy ra, lúc bấy giờ chúng ta sẽ dùng những biện pháp để giải quyết, và chúng ta sẽ tìm ra cách để giữ kín. Sau câu trả lời này, chị bạn của cô, mặc dù rất sợ nhưng vẫn nóng lòng muốn cảm nhận được đàn ông là động vật thế nào, nên đã đồng ý hỏi bạn phải làm gì để khỏi bị lộ. Cái đó cậu không phải lo: - Cô kia trả lời - vì là giữa trưa, tớ chắc chắn rằng tất cả các xơ đều đang nằm nghỉ; nhưng để biết chắc hơn, chúng ta hãy đi vòng khu vườn xem có ai không. Sẽ chẳng có gì ngăn cản chúng ta cầm tay anh đàn ông đó và đưa anh ta vào trong cái lều trú mưa của anh ta. Trong lúc một người ở trong đó với anh ta thì người kia sẽ canh ở ngoài cửa. Anh ta khá là ngốc nên sẽ sẵn sàng giữ theo tư thế chúng ta muốn. Tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa anh ta vào cuộc nếu anh ấy đã ở trong tư thế đó.


  Maget nghe chuyện rủ rê đó, cảm thấy nước đã đến mồm. Suýt nữa thì anh đã sẵn sàng báo cho các cô ấy biết; nhưng để khỏi trượt mất mồi, anh nghĩ phải để cho họ làm và chờ các cô ấy đến lôi tay anh.


  Hai nữ tu sĩ đã chắc chắn rằng ngoài các cô ra không ai ở trong vườn, và người ta không thể trông thấy họ, bèn đi gặp anh làm vườn. Cô gái đã bắt đầu câu chuyện liền đến bên anh, đánh thức anh dậy. Maget đứng lên. Nữ tu sĩ cầm tay anh và vừa vuốt ve anh vừa dẫn thẳng anh đến túp lều nhỏ; anh đi theo cô vừa cười vừa làm bộ ngớ ngẩn. Ở đấy, anh chàng kì quặc này không để nài, đã thỏa mãn các ham muốn của cô gái trinh tiết rất khéo léo để đề phòng cô thành kiến, tuy nhiên vẫn không để lộ chân tướng. Cô này thỏa mãn rồi liền nhường chỗ cho cô bạn. Maget cũng diễn đúng vai trò với nhân vật mới: và vì người ta không hề xấu hổ cũng không nhút nhát với những người mà người ta tưởng là ngu ngốc, trước khi rời anh câm các cô muốn cảm thấy qua nhiều lần rằng anh là kị sĩ giỏi; và cả hai cô đều phục tài. Từ cái lúc sung sướng đó chuyện trò của họ chỉ xoay quanh lạc thú được hưởng trong vòng tay của một người đàn ông, và họ đều đồng lòng chủ trương rằng cái khoái cảm đó còn gấp trăm lần họ tưởng tượng. Tôi xin để quý vị suy nghĩ xem thế thì các cô ấy có hay trở lại cái lều nhỏ đó không, và các cô có biết chọn thời điểm thích họp để đến vui chơi với anh câm kị mã giỏi này không.


  Nhưng rồi có một hôm, một trong số các cô bạn của họ đứng ở cửa sổ nhìn thấy họ nô đùa với anh ta và theo anh vào trong lều. Cô chỉ cho cả hai nữ tu sĩ khác cũng đang ở trong phòng biết. Ba cô này ganh ghét, lúc đầu định báo cho mẹ bề trên; nhưng sau đó họ thay đổi ý kiến. Họ nói với hai nữ tội phạm và đã thỏa thuận cùng chia sẻ tội lỗi và hưởng chung với hai cô kia những ái ân của Maget.


  Chỉ còn lại ba nữ tu sĩ chưa có phần trong cái bánh; nhưng với thời gian họ đã làm tăng thêm đàn cừu của anh câm. Người thả dây cương của các nữ tu sĩ tuyệt quá! Chắc hẳn người ta sẽ bảo thế! Từ từ đã nào: chưa kể hết chiến công của anh ta đâu.


  Bà viện trưởng không hề nghi ngờ gì về những chuyện xẩy ra. Những con gà mái non dưới sự điều khiển của bà cũng chẳng phải khó khăn gì để giấu kín những tằng tịu của họ với con gà-trống-làm-vườn mà họ đều thông đồng và tất cả đều phạm tội như nhau. Một hôm bà đi dạo một mình trong vườn lúc trời oi bức, bà thấy Maget nằm ngủ dưới bóng một cây hạnh. Anh đã làm việc nhiều trong đêm nên ban ngày ít việc phải làm. Một vài vương phi trong hậu cung của anh đã đến kì hạn rồi mà anh có ít thì giờ để ban phần cho các cô khác. Anh mặc áo sơ mi vì trời nóng quá, và gió đã thổi lật hết làm cho anh gần như trần truồng từ đùi lên đến bụng. Nhìn thấy thế, mẹ bề trên cảm thấy mũi kim kích thích nhục dục thức dậy, và bà chịu thua trước sự cám dỗ cũng như những nữ tu sĩ của bà. Bà quay đầu nhìn tứ tung và chẳng nhìn thấy ai, cũng chẳng nghe thấy ai, bà liền đánh thức Maget và đưa anh về phòng riêng của mình. Chúa mới biết được bà sướng như thế nào! Bà đã giữ anh ở đấy nhiều ngày, mặc dù các nữ tu sĩ phàn nàn quá về chuyện anh chàng quê mùa này không muốn cày vườn của họ nữa. Sau khi đã bắt anh ăn nhiều, uống nhiều, làm nhiều, bà thả anh ra; nhưng với ý định gọi lại anh trong một thời gian ngắn. Vì bà này thích cái trò mà bà bảo anh ta chơi, bà đã như thế là xén bớt phần của người khác; vì anh làm vườn tốt bụng, dù là khỏe cũng không thể thỏa mãn tất cả; thậm chí anh còn hiểu rằng nếu anh tiếp tục cái đà này thì khốn to. Một đêm đang ngủ như thế với mẹ bề trên, bà đòi hỏi anh nhiều hơn cái anh có thể cho, anh bỗng nhiên phá vỡ im lặng, nói với bà: Thưa bà, tôi biết một gà trống có thể đủ cho mười gà mái; nhưng mười người đàn ông khó mà đủ cho một người đàn bà. Vậy bà muốn tôi làm thế nào để làm hài lòng được chín người đàn bà? Tôi không thể kham nổi nữa, bà ạ: bà hãy lập trật tự, tôi xin bà đấy, hoặc cho tôi nghỉ thôi.


  Mẹ bề trên suýt tỏ ra khó chịu vì ngạc nhiên. Thế này nghĩa là làm sao? - bà nói. - Tôi tưởng là anh câm cơ mà. Trước kia tôi là thế, - Maget trả lời - nhưng không phải bẩm sinh, mà thực ra là do hậu quả của một bệnh làm tôi mất tiếng nói. Tôi vừa lấy lại được nó lúc nẫy và tôi xin cảm ơn Chúa. Mẹ bề trên tin rằng anh nói đúng hoặc giả vờ tin chắc như vậy: bà hỏi anh muốn nói gì với cái câu: chín người đàn bà để làm hài lòng. Maget kể cho bà nghe tất cả những gì đã xẩy ra. Bà này thấy rằng các nữ tu sĩ của bà không khôn hơn bà, và bà có cảm giác rằng họ không phải là không biết đến chuyện tằng tịu của bà với Maget, hoặc là không sớm thì muộn họ sẽ biết, bèn quyết định mua chuộc họ để có thể giữ người làm vườn này mà không gây tai tiếng gì. Bà cho gọi các xơ đến. Tất cả đều thành khẩn thú với bà những gì họ không thể giấu bà nữa. Mẹ bề trên là người đầu tiên cười về cuộc gian díu. Họ đều nhất trí bàn nhau phải làm cho những người hàng xóm và những người thường hay đến nhà thờ của họ tin rằng nhờ có sự phù hộ của những lời cầu nguyện của họ, và nhờ có những công trạng của vị thánh đã bảo trợ thành lập tu viện của họ, Maget đã lấy lại được tiếng nói. Ông quản lí đã chết từ mấy ngày trước. Họ để cho Maget thay chân ông, và họ đã thu xếp với nhau để ngủ với anh khi mỗi người đến lượt mình, tuy nhiên vẫn phải hứa cần dè dặt để giữ anh được lâu hơn. Maget làm hết sức tốt công việc. Cho nên đã sinh ra nhiều nhóc tu sĩ con; nhưng cái đó được giữ rất bí mật, người đời chỉ biết mãi về sau, khi mẹ bề trên đã mất từ lâu, và sau khi Maget già rồi, đã quyết định trở về nhà với đầy của cải. Chuyện này hồi bấy giờ đã gây rất nhiều tiếng ồn. Người ta chỉ nói đến người làm vườn giàu lỏi, anh ta sau khi trải qua thời thanh xuân thật vừa ý, đã bước ra giàu có, từ một ngôi nhà mà anh ta đã vào hầu như trần trụi. Như thế là trời thương cho những người cày xới và tưới không mỏi mệt mảnh vườn khô cằn của các nữ tu sĩ khốn khổ.


  
Truyện II KẺ BỊ CẮT TÓC HAY ANH GIỮ NGựA TÁO BẠO VÀ QUỶ QUYỆT


  Truyện ngắn của Philostrate làm cho quý bà lắng nghe lúc thì cười lúc thì đỏ mặt. Khi nó kết thúc, nữ hoàng ra lệnh cho bà Pampinée kể chuyện của mình. Quý bà yêu kiều này, với vẻ mặt tươi cười, bắt đầu bằng những lời này:


  Có nhiều người đàn ông ít minh mẫn muốn tỏ ra là thấu hiểu, đã thực hiện ý nghĩ chủ quan đó ở những cái có hại cho họ. Họ không biết giấu giếm cái gì cả, và tưởng rằng danh dự của họ liên quan đến trả thù những xúc phạm nhẹ nhất người ta gây cho mình. Cái gì sẽ xẩy ra? Họ thường chỉ làm cho sự hổ thẹn và sự mất danh dự của họ tăng lên. Đó là một sự thực mà tôi dự định chứng tỏ qua một ví dụ trái ngược, bằng cách kể cho các vị nghe mưu kế của một con người không chịu thua Maget một tí gì về mặt mưu trí, bởi vì anh ta tinh nhạy hơn một ông vua vốn bản thân rất thông minh.


  Theo gương các tiền bối, Agiluf, vua của người Lombardie đã xây dựng thành phố Pavie thành thủ đô của vương quốc và là nơi cư trú của mình. Ông đã kết hôn với Teudelingue, vợ góa của vua Vétari tiền nhiệm, một người đàn bà sáng suốt, khôn ngoan, nhã nhặn, đẹp hiếm thấy, nhưng bất hạnh về người yêu. Sau khi người chồng thứ hai của bà, nhờ điều hành tốt và khôn ngoan trong việc cai trị, đã ổn định được các công việc của xứ Lombardie và làm cho vương quốc hoàn toàn thanh bình và phồn vinh, một anh giữ ngựa của ông đã hết sức yêu quý ông. Anh là một người có vẻ mặt dễ mến, vóc dáng cân đối và gần giống như vua. Xuất thân của anh từ nghèo hèn nhưng rất phù hợp với công việc anh làm trong các chuồng ngựa của hoàng hậu. Sự thấp kém của thân phận không ngăn cản anh có được lương tri và suy luận. Anh cảm thấy khoảng cách quá xa từ ngai vua đến chuồng ngựa, và sự nguy hiểm anh phải trải qua nếu người ta phát hiện ra dục vọng của anh. Vì thế anh đề phòng không nói ra điều đó với ai cả; anh ít dám nhìn hoàng hậu vì sợ lộ tình cảm của mình. Dù ít hi vọng có lúc nào đó thỏa mãn được những ham muốn của mình, anh vẫn không thôi tự khen mình đã đặt tình yêu đúng chỗ. Anh dành cho hoàng hậu mọi săn sóc cỏn con thuộc nghề nghiệp của anh; anh làm chăm chú hơn các bạn, tất cả những gì anh cho là bà ấy thích. Vì thế anh vui mừng thấy khi bà muốn đi ngựa là bà ưa cưỡi con ngựa anh chăn. Anh hết sức hãnh diện về loại chiếu cố này, và buông tay giữ bàn đạp thật muộn đề hưởng cái thú sờ được bàn chân hay đụng vào váy của hoàng hậu, cái đó gây cho anh một niềm vui lớn. Tuy nhiên, vì thấy ít có thực tế thỏa lòng mong muốn của mình, anh đã làm tất cả những gì có thể đạt được. Nhưng thường thì khi một người yêu càng có ít lí do để hi vọng, tình yêu của anh ta càng sục sôi và cháy bỏng: đó chính là cái mà anh chàng giữ ngựa khốn khổ đang cảm thấy. Đối với anh, sự dằn vặt đau đớn nhất là phải giữ những ngọn lửa tình trong tận đáy lòng. Không thể nào dập tắt chúng đi được, anh đã quyết định tự vẫn để chấm dứt cái sầu muộn của mình; nhưng làm như thế thì người ta nghĩ rằng tình yêu của anh đối với hoàng hậu đã đưa anh đến tình trạng thảm khốc ấy. Trước khi thực hiện kế hoạch đen tối đó, anh nghĩ cần phải tìm mọi cách có thế để đáp ứng ý muốn của mình từng phần hoặc tất cả. Nhưng phải làm như thế nào? Chuyện đâu có dễ. Tỏ tình với hoàng hậu ư? Đó là một sự ngông cuồng chỉ dẫn anh đến hết đời mà không đem lại cho anh một chút an ủi nào cả. Viết thư cho bà cũng chẳng phải là khôn ngoan. Tình yêu làm nẩy sinh sáng kiến: nó gợi cho anh một mưu kế để ngủ với hoàng hậu dù có nguy cơ bị bắt quả tang và bị mất cả cuộc đời mà anh định hi sinh. Biết rằng nhà vua không phải tối nào cũng ngủ với hoàng hậu, anh lập kế hoạch táo bạo đến thay thế ông một lần. Để dễ thành công hơn, trước tiên anh muốn tự mình nhìn thấy vua ăn mặc như thế nào, và đi đến với hoàng hậu theo cách nào. Do đó anh đã nhiều lần ban đêm đứng nấp trong một phòng lớn ngăn cách tòa nhà của vua và hoàng hậu. Anh trông thấy nhà vua từ nhà mình đi ra, mặc một áo choàng rộng, tay cầm ngọn nến, tay kia cầm một chiếc gậy nhỏ, đi thẳng đến phòng ngủ của hoàng hậu: anh trông thấy sau đó ông dùng gậy gõ một hoặc hai tiếng ở cửa; cửa được mở ra ngay. Anh nhận thấy một thị tì của hoàng hậu đỡ lấy cây nến trên tay ông. Anh chờ cho đến lúc vua đi ra để biết rõ giờ ông trở lại phòng mình.


  Khi đã biết rõ vai trò ban đêm của vua, anh chỉ nghĩ đến lượt mình đóng vai đó. Anh tìm cách kiếm được một áo choàng gần giống với áo của vua; chuẩn bị một ngọn nến và một cây gậy nhỏ; và sau khi cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa cho mất mùi ngựa, để cho hoàng hậu khỏi nhận ra việc đánh lừa, anh đã nấp cả buổi tối trong một phòng lớn. Khi biết mọi người đang ngủ, anh nghĩ đã đến lúc thỏa mãn ước muốn của mình hoặc gặp phải một cái chết chắc chắn mà anh muốn gánh chịu một cách vẻ vang. Anh lấy lửa bằng một cái dũa mang theo, đốt nến, khoác áo vào, và đến đập hai phát nhẹ ở phòng của hoàng hậu. Một thị tì mở cửa, đỡ cây nến, mắt còn ngái ngủ, và anh thì đi vào phòng hoàng hậu, lúc đó bà đã ngủ rồi. Anh cứ tự nhiên lên nằm cạnh bà, vòng tay ôm bà, không nói một câu nào, nhưng không phải không làm cho bà sướng. Hoàng hậu không nghi ngờ gì cả, tưởng chồng đang có tâm trạng gì; vì trong những lúc buồn phiền ông thường không nói gì và khó chịu với những gì người ta nói với ông. Nhờ có sự im lặng đó, anh giữ ngựa chơi cho quý bà này nhiều lần, còn bà này thì ngạc nhiên vì tâm trạng buồn bực của vua lại hóa ra tốt cho bà đến thế. Cái đó xong, mặc dù anh khó mà giật ra khỏi cái giường tốt này, nhưng sợ nếu ở lại lâu, biết đâu thú vui lại biến thành đau khổ, người tình táo bạo đó đứng dậy, mặc lại áo choàng, cầm nến nhanh chóng và im lặng về nằm trên giường của mình. May quá! - anh tự nhủ - không ai trông thấy, cũng không bị thị tì nhận ra, ngay cả hoàng hậu nữa! Sướng thế! Bà ta đẹp thế! Làn da mịn thế! Cái giường này so với giường đó sao cứng thế, khó chịu thế!


  Anh vừa ở chỗ hoàng hậu đi ra thì nhà vua thức dậy trong đêm, không thể nào ngủ lại, và muốn lợi dụng sự mất ngủ, đến tìm hoàng hậu, bà này hết sức ngạc nhiên về chuyến thăm mới này. Ông vừa nằm vào giường và chào hỏi tử tế: Điều mới lạ! Thưa bệ hạ! - bà nói với ông, đầy ngạc nhiên - ngài mới ra khỏi đây chỉ một lúc. Ngài đã làm cái đó hơn thường lệ và ngài lại còn trở lại làm nữa sao! Ngài hãy giữ gìn sức khỏe một tí; sức khỏe của ngài đối với thiếp còn quý hơn cả thú vui mà ngài có thể cho thiếp.


  Những lời ấy là một tiếng sét với nhà vua. Ông hiểu ra ngay là vợ ông đã bị đánh lừa, và một đứa táo bạo đã thế chỗ ông bên cạnh bà ấy. Nhưng bà ấy không hề biết, cả đến cô hầu phòng tuy có tỏ ra ngạc nhiên khi ra mở cửa lần thứ hai, cũng không biết, ông nghĩ phải vờ như đã đến rồi mới là khôn ngoan. Một người bất cẩn thì có lẽ đã nói cho bà biết là bà đã bị lừa rồi: Ông nghĩ rằng sẽ là khôn hơn nếu cứ để cho bà ấy tin, khỏi làm cho bà ấy buồn và tiếc về một chuyện giao cấu đã không làm cho bà ấy chán. Agiluf bối rối trong lòng nhưng đành phải hỏi lại vợ một cách khôn khéo: Thế bà cho rằng tôi không có khả năng thăm bà hai lần trong một đêm à? Không, không phải thế, - bà trả lời - nhưng thiếp chú trọng nhiều đến sức khỏe của bệ hạ nên mới xin bệ hạ giữ gìn. Thôi được! - ông đáp - tôi sẽ theo lời khuyên của bà, và lần này tôi đi về, không đòi hỏi gì cả. Tức giận vì sự sỉ nhục mà người ta vừa chỉa vào ông, ông đứng lên, mặc lại áo choàng và ra khỏi phòng với ý định đi tìm tội phạm. Không nghi cho ai trong cung điện cả, ông suy đoán rằng ông chỉ cần duyệt lại những kẻ gắn liền với công việc hầu hạ ông. Không thể nào - ông tự nhủ - kẻ vừa làm một chuyện táo bạo như thế lại không còn xúc động; tim nó phải đập thình thình vì nhớ đến mối nguy hiểm vừa trải qua. Ông liền cầm đèn đi đến tòa nhà lớn của lâu đài và thăm tất cả các phòng và ông thấy tất cả mọi người đều ngủ yên. Ông đã sắp trở về thì nhớ ra chưa vào phòng bọn giữ ngựa: ông đến đấy. Anh chàng táo bạo đã dám hỗn láo chia sẻ giường nằm của ông, vừa trông thấy ông vào đã tin rằng mình đi toi rồi. Sự sợ hãi làm tim anh, vốn đang hồi hộp, tăng nhịp đập lên gấp đôi. Anh không còn nghi ngờ gì nữa, nếu nhà vua nhận ra thì anh sẽ bị giết ngay tức khắc cho bõ giận. Tuy nhiên, thấy nhà vua không mang vũ khí, anh đã quyết định chờ kết cục số phận của anh và giả vờ ngủ. Nhà vua đã bắt đầu cuộc thăm của mình từ một đầu, thấy những người nằm ở đầu rất yên tĩnh và không có xúc động gì cả. Ông đến giường của thủ phạm và thấy tim hắn hết sức rối loạn: Nó đây rồi, thằng gian ác này; - ông tự nhủ - nhưng vì ông muốn báo thù không ầm ĩ như ông đã nghĩ, ông đành phải dùng kéo cắt một bên tóc của hắn, mà người ta thường để rất dài trong thời đó, để có thể nhận dạng ngay sáng mai. Làm xong việc đó, ông trở về phòng mình.


  Chàng giữ ngựa tin rằng mình không thể thoát khỏi một cách đơn giản như thế, đã dễ dàng hiểu ra rằng không phải là không có ý đồ mà nhà vua đã đánh dấu anh như vậy. Vì có đầu óc vừa quỷ quyệt lại táo bạo, anh đứng dậy ngay đó, đến lấy một cái kéo cắt bờm ngựa trong chuồng ngựa, rồi đến lượt anh đi vòng giường của tất cả các bạn, anh đã nhẹ nhàng cắt tóc của họ đúng một bên như vua đã cắt tóc anh, rồi trở về giường mình không làm ai thức dậy cả.


  Agiluf dậy thật sớm, trước khi người ta mở cửa cung điện đã ra lệnh cho tất cả đầy tớ đến trình diện trước mặt ông ngay. Chúa mới biết ông ngạc nhiên thế nào khi trông thấy tất cả bọn giữ ngựa đều bị cắt tóc cùng một bên như nhau. Mình chưa bao giờ chờ đợi một mưu mẹo như thế về phía thủ phạm - ông tự nhủ. - Thằng ranh mặc dù thân phận thấp hèn vẫn tỏ ra không kém trí khôn: thằng gian giảo này rất quỷ quyệt và mình không giấu là mình đã bị lừa. Thấy không thể nào phát hiện nó mà không làm ầm ĩ, vả lại muốn tránh một sự trả thù làm tổn thương danh dự của mình ông đành mắng nó và làm cho nó hiểu mà người khác không hiểu được ràng ông đã biết mưu mô mà nó dùng để ngủ với hoàng hậu. Ông nói: Đứa đã cắt tóc chúng bay phải giữ bí mật và đừng có mà tiếp tục, nếu như muốn khỏi mất mạng trong các cuộc khổ hình. Sau mấy câu đó, ông ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui.


  Một người khác không phải ông ta có lẽ đã đưa tất cả bọn giữ ngựa vào cùm và tra tấn để tìm ra thủ phạm, nhưng ông chỉ làm việc đó để phát hiện ra cái mà mọi người, nhất là một ông vua được lợi vì giữ bí mật. Có lẽ ông sẽ trả thù được; nhưng chắc chắn sẽ làm nhục vợ ông và mất danh dự của ông hơn.


  Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì những lời của vua và tìm cách làm sáng tỏ nghĩa. Chỉ có anh chàng giữ ngựa quỷ quyệt là hiểu được điều bí ẩn. Anh đã khôn ngoan không giảng giải cho bất cứ người nào một khi Agiluf còn sống, và anh ta lợi dụng thông báo mà anh ta đã nhận được bằng cách không liều với hiểm nguy mà anh ta đã trải qua.


  
Truyện III CHA RỬA TỘI BỊ MẮC Mưu MÀ KHÔNG BIẾT


  Bà Pampiée vừa thôi nói thì từng người đã bắt đầu ca ngợi sự táo bạo và mưu mẹo của anh chàng giữ ngựa. Người ta cũng khen cả Agiluf khôn ngoan, và có lẽ người ta còn bình luận nhiều hơn nữa nếu nữ hoàng không quay sang bà Philomène để ra lệnh cho bà ấy kể chuyện của mình. Bà ấy vâng lệnh ngay mà phát biểu như sau:


  Ý định của tôi là đãi quý vị chuyện một vố trò hay chơi cho một tu sĩ nổi tiếng, bởi một trong những người đàn bà đẹp ở vùng chúng ta. Thưa quý ông và quý bà, chuyện càng làm quý vị thú vị hơn vì nó sẽ thuyết phục rằng các thầy tu thường ngày vẫn tin là họ sắc sảo hơn những người khác, nhưng thực ra phần lớn họ chỉ là những kẻ ngu đần. Có một tu sĩ cứ tưởng mình thông minh giỏi giang hơn người thường, nhưng quý vị hãy xem ông ấy như thế nào. Với tôi thì tôi chủ trương rằng các thầy tu thấp kém về mọi mặt so với tất cả những người khác. Để tin chắc điều đó, chỉ cần xem xét họ về mặt thấp kém của tâm hồn đã bóp nghẹt ở họ mọi tham vọng cái đẹp và chỉ gợi ra cho họ cái ý muốn tìm cho mình một chỗ trú thân, nơi họ chỉ lo mỗi một việc là sống hay là tự vỗ béo như những con vật bẩn thỉu. Chuyện tôi sắp kể cho quý vị nghe, thưa quý bà xinh đẹp, chắc chắn sẽ khẳng định cho quý bà rằng những kẻ lười biếng đó mà phần lớn mọi người ở cả hai giới nam nữ chúng ta đều đặt lòng tin, là những kẻ khù khờ, không những đàn ông, mà cả đàn bà cũng có thể đánh lừa được.


  Trong thành Florence phồn vinh của chúng ta, như quý vị biết sự ân cần đối với phụ nữ thịnh hành hơn cả tình yêu và lòng chung thủy, đã mấy năm nay có một quý bà được thiên nhiên phú cho nhiều quà tặng quý báu. Thông minh, duyên dáng, sắc đẹp tuổi trẻ, bà ấy có tất cả những gì làm người ta tôn thờ. Tôi sẽ không nói ra tên bà cũng như tên tất cả những người nêu trong chuyện kể này. Bố mẹ của bà còn sống và có địa vị cao ở Florence tất nhiên sẽ cho là không tốt. Tôi chỉ nói được với quý vị rằng bà này thuộc gia đình những người phẩm giá nhưng số phận không may mắn nên đã buộc phải gả bà cho một chủ xưởng dệt dạ. Bà vốn bướng bỉnh từ bé nên đã xem cuộc hôn nhân này là cả một sỉ nhục đối với bà; vì vậy chẳng khi nào bà quyết định yêu chồng. Hơn nữa, con người này chẳng có gì đáng yêu; tất cả thành tích của ông chỉ tóm gọn ở chỗ khá giàu và buôn bán suôn sẻ. Sự khinh rẻ hay thờ ơ của vợ đối với ông đã đi quá xa đến nỗi bà chỉ cho ông ái ân khi nào bà không thể nhịn được nữa, để khỏi đi đến chỗ cắt đứt công khai. Định bụng để tự đền bù cái đó cho mình, bà phải kiếm một ai đó xứng đáng với sự gắn bó của bà.


  Chẳng bao lâu bà đã tìm được người bà muốn kiếm. Một hôm trong khi đi đến nhà thờ bà nhìn thấy một chàng trẻ tuổi trong thành phố có vẻ mặt khả ái làm bà mê ngay. Sự ham muốn cứ tăng mãi, đến nỗi đêm bà không ngủ được nếu ban ngày bà không trông thấy anh. Còn anh này thì hoàn toàn thanh thản bởi vì anh không hề biết những tình cảm anh đã làm nẩy ra trong lòng người đẹp; và người đẹp thì lại quá thận trọng không dám cho anh biết bằng thư từ hay qua trung gian của một phụ nữ nào cả, sợ ràng, sợ là phải, như thế sẽ gây hậu quả. Vì bà vốn sẵn đa mưu, bà đã tìm ra cách báo cho anh biết tình cảm đó mà không bị mất danh dự.


  Bà nhận thấy anh thường hay gặp một thầy tu tuy béo phệ, múp míp nhưng sống đúng mực và được nổi tiếng là một thánh nhân. Bà nghĩ rằng thầy tu này sẽ có thể phục vụ cho tình yêu của bà và cung cấp cho bà phương tiện để nói chuyện một ngày kia với chàng trai đó. Sau khi nghĩ kĩ như thế về cách bà sẽ làm, bà đã đến tu viện, xin gặp thầy tu đó và bày tỏ ý muốn xưng tội với ông ấy. Cha đạo thoạt nhìn bà đã nghĩ bà là một phụ nữ có địa vị xã hội, nên vui lòng lắng nghe. Sau khi xưng tội, quý bà này nói bà có một điều tâm sự muốn thổ lộ và muốn xin ông một ơn huệ. Thưa cha kính mến, con cần có những lời khuyên và sự giúp đỡ của cha đối với những gì con đã trình bày với cha. Bây giờ cha đã biết bố mẹ con như thế nào; con cũng đã nói để cha biết về chồng con; nhưng con đã không nói và giờ con phải nói với cha rằng anh ấy yêu con hơn là chính bản thân. Chẳng có gì con thích mà anh ấy lại không cho con ngay. Anh ấy cực kì giàu có và chỉ dùng gia sản của anh ấy để đáp ứng mọi thị hiếu của con và làm cho con sung sướng. Con xin cha hãy tin rằng con đáp lại tình yêu của anh đúng với bổn phận của con. Tình yêu của con ít ra cũng phải ngang với của anh ấy. Con sẽ xem mình là người vợ bội bạc, đáng khinh nhất nếu con chỉ có một hành động nhỏ có thể làm phương hại đến thanh danh của anh ấy, hay xúc phạm dù một tí thôi, đến sự tế nhị của anh ấy. Thế mà, thưa cha kính mến, một thanh niên, con không biết tên và lí lịch thế nào, có lẽ là nhầm con với một người nào khác, cứ bám lấy con, đeo đuổi, ám ảnh con khắp nơi. Con không thể nào xuất hiện ở cửa lớn, ở cửa sổ, ở ngoài phố mà không trông thấy anh ấy. Con cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên rằng anh ấy đã theo con đến đây một khi anh ấy cứ theo gót con như vậy. Anh ấy cao lớn, cân đối, mặt mày tuấn tú, và thường mặc quần áo đen. Anh ấy có vẻ một nguời đàn ông tốt bụng và lịch thiệp, và nếu con không nhầm, con đã thấy anh ấy hay đến chơi với cha. Vì những loại đeo đuổi như thế thường gieo rắc cho những người đàn bà tử tế những lời đồn đáng tiếc, mặc dù họ chẳng dính dáng gì vào đấy, lúc đầu con đã muốn yêu cầu các anh em con nói chuyện với anh ấy; nhưng con lại nghĩ thanh niên chẳng bao giờ giải quyết một cách bình tĩnh được: người nói dùng câu chua cay; người trả lời cũng vậy; người ta đi đến chửi rủa, rồi từ chửi rủa đến bạo hành. Bởi vậy, để tránh sự ồn ào và đề phòng mọi việc đáng tiếc, con muốn thưa với cha, vì hình như cái này liên quan đến thẩm quyền của cha, do tính cách của cha, là giáo dục không những các bạn bè của cha, mà tất cả các loại người. Con xin cha làm ơn quở trách anh ấy, vì anh ấy đáng được thế lắm, và khuyên anh ấy để cho con yên. Nếu có tính lẳng lơ như thế thì anh ấy cứ nhằm vào những người đàn bà khác: nhờ trời, những người đàn bà như thế rất nhiều, và anh ấy chẳng phải khó khăn gì mà không tìm được những người muốn nhận ái ân của anh ấy. Đối với con, con quả thực tức giận cái đó; và ơn trời, không bao giờ con để mắt đến chuyện ấy. Con quá hiểu cái gì con có bổn phận với chồng con và cái gì con có bổn phận với bản thân.


  Nói xong, bà cúi đầu như muốn khóc.


  Thầy tu mới đầu đã hiểu, theo chân dung nhân vật mà bà mô tả, rằng đó là bạn của ông. Ông rất khen ngợi những tình cảm đạo đức của kẻ xưng tội mà ông tin là thành thật, và hứa với bà sẽ làm tất cả những gì bà mong muốn. Tiếp đó, vì ông biết là bà rất giàu nên đã mừng bà bằng một bài giảng ngắn về của bố thí mà ông kết thúc theo thường lệ bằng lời trình bày những nhu cầu của ông và của tu viện. Đội ơn Chú, - bà nói tiếp - cha đừng quên những gì con vừa nói với cha; nếu anh ấy chối cãi, con xin cha nói rằng cha nắm được cái đó là từ con và chính con đã than phiền, để cho anh ấy biết là con đã bực mình về cách cư xử của anh ấy.


  Xưng tội xong và đã được nhận giải tội, người xưng tội đáp ứng việc động viên bố thí của cha. Bà mở ví rút ra một món tiền kha khá, đưa cho cha, và để lấy cớ cho sự hào phóng đó, bà đã xin cha cầu kinh cho tâm hồn cha mẹ bà được thảnh thơi. Sau đó bà bước ra khỏi phòng xưng tội và trở về nhà.


  Mấy ngày sau, chàng thanh niên mà quý bà này yêu, đến thăm cha đạo theo thường lệ. Ông này, sau khi nói với anh vài chuyện linh tinh, đã kéo anh ra một nơi để nhẹ nhàng khiển trách anh về những đeo đuổi và ân cần được cho là của anh đối với người đẹp ngoan đạo. Chàng thanh niên vốn chẳng hề quen biết gì bà ấy, thậm chí không nhớ có bao giờ gặp bà không, và rất ít khi đi qua trước nhà bà, tất nhiên đã trả lời cha đạo là anh không hiểu ông muốn nói gì. Nhưng ông cha đạo cả tin không cho anh có thì giờ biện giải gì hết: Chẳng có ích gì cho anh mà làm bộ ngạc nhiên và ngây ngô như thế, - ông nói với anh - tôi đã biết hết rồi, anh chối cũng vô ích. Không phải từ những người xa lạ, cũng không phải từ những người hàng xóm mà tôi được biết chuyện đó; chính là do bà ấy rất đau buồn đã tự nói ra. Ngoài chuyện tất cả những điên rồ ấy không thích hợp với anh tí nào, tôi báo cho anh biết là anh sẽ chẳng đi đến kết quả gì đâu; bà này vừa đức hạnh lại khôn ngoan; cho nên, tôi yêu cầu anh để cho bà ấy yên, vì danh dự của anh và của cả bà ấy nữa. Chàng thanh niên còn muốn thanh minh thêm, nói rằng có lẽ bà ấy nhầm anh với một người nào khác. - Tất cả những gì anh muốn vin vào để bào chữa đều vô ích, tôi nói cho anh biết; bà ấy đã mô tả anh quá rõ ràng, làm sao mà lại không nói về anh đưọc.


  Chàng thanh niên không còn ngố như cha đạo tốt bụng, đã hiêu có một bí mật gì đó trong những lời trách móc mà anh không phải là đối tượng. Anh bèn giả vờ như hổ thẹn và hứa sau này sẽ không gây ra điều gì đáng phàn nàn. Vừa rời khỏi tu viện, anh đi đến thẳng qua trước nhà bà vợ ông chủ xưởng dệt; bà này đứng ở cửa sổ để xem anh có đi qua không. Vừa nhìn thấy anh tới, bà liền tin ngay rằng anh đã hiểu ý nghĩa của những lời bà nói với thầy tu, và một niềm vui rạng rỡ nhất nở trên khuôn mặt của bà. Chàng thanh niên đi qua nhìn thấy trong những cái nhìn của bà đầy tình yêu và hứng thú, đã khẳng định được sự thực mà anh dự đoán. Từ ngày hôm đó, anh đi qua đi lại ngoài phố khiến cho quý bà rất vui mừng, đã có những cái nhìn và những cử chỉ làm cho anh càng tin chắc vào những ý nghĩ ban đầu của mình.


  Người đẹp cũng chẳng kém thấu hiểu, nhận ngay ra rằng bà đã cho anh ta tình yêu; nhưng để đốt cháy nó lên hơn nữa và để khẳng định tình cảm của bà đối với anh, bà trở lại xưng tội với đúng tu sĩ ấy và bắt đầu cuộc xưng tội bằng nước mắt. Cha đạo tốt bụng, mềm lòng, hỏi bà có phải lại có thêm nỗi buồn nào mới. Ôi! Thưa cha kính mến, con lại có những than phiền mới về người bạn của cha, về con người đáng nguyền rủa của Chúa ấy mà con đã thưa với cha hôm trước. Con tin rằng, thực tế anh ấy đã được sinh ra cho sự dằn vặt của con: anh ấy vẫn không thôi đeo đuổi con, và muốn đưa con đến những cái sẽ làm mất vĩnh viễn sự yên ổn trong lòng con, vì thế con càng tin tưởng đến quỳ dưới chân cha. - Sao! Anh ta tiếp tục lởn vởn trước nhà con à? Còn hơn trước nữa kia: -bà mộ đạo trả lời - có thể nói là anh ta muốn trả thù những lời khiển trách của con mà cha đã nói lại với anh ta, bởi vì anh ta đi qua đến bảy lần một ngày, trong lúc trước kia anh ta chỉ đi qua môi ngày một lần. Giá như trời xui anh ta chỉ bằng lòng lượn lờ qua và nheo mắt nhìn con thì còn may biết mấy! Đằng này anh ta còn cả gan sai một con ở đem đến cho con một cái túi và một dây thắt lưng, cứ như là con thiếu những thứ ấy. Con quá tức giận vì sự vô liêm sỉ đó của anh ấy, nếu như con không sợ Chúa và không giữ lại được lòng kính nể cha thì con chẳng biết con sẽ làm gì đây. Con đã kiềm chế lại, chỉ vì có liên quan đến cha là bạn thân của anh ấy, con cũng không muốn nói chuyện đó với bất kì ai trước khi thưa cho cha biết. Lúc đầu con đã định để cái túi và dây thắt lưng cho con liên lạc ấy và yêu cầu nó trả lại cho đúng chủ; nhưng con lại nghĩ rằng những cô gái chơi bời vẫn thẳng tay chiếm mất quà tặng, thì cô này sẽ giữ lại và nói với bạn của cha rằng con đã nhận, cho nên con đã lấy lại để đưa đến đây trình cha. Nó đây. Con nhờ cha trả lại cho anh ấy hộ con và đồng thời nói với anh ấy rằng con chẳng dùng làm gì với những quà tặng của anh ấy cũng như bản thân anh ấy, và nếu anh ấy không thôi hành hạ như anh ấy đã từng làm thì con sẽ báo cho chồng và các anh em con, rồi có ra sao thì ra; con muốn anh ấy phải nhận một vài lời quở mắng tốt, và có thế là một cái gì đó tệ hơn, chứ không để con phải chuốc lấy vào con một chút khiển trách nào về vấn đề đó của anh ấy. Thưa cha kính mến, con quyết định làm như vậy có tốt không, nếu cái đó cứ tiếp tục? Con bực tức như vậy có lí không? Sự tức giận của con không làm ta ngạc nhiên đâu, - tu sĩ trả lời bà, vừa cầm lấy cái túi và dây thắt lưng là một tài sản rất quý - tức giận như thế là phải và rất xứng đáng của một người đàn bà tử tế và đức hạnh. Ta đã mắng anh ta ngày hôm trước và anh ta đã hứa sẽ thôi không theo đuổi; nhưng mặc dù vậy anh ta vẫn cứ liên tục lởn vởn xung quanh nhà của con, lại còn cả gan gửi quà tặng cho con, ta hứa với con là sẽ mắng cho anh ta một trận nên thân để cho con khỏi phậi phàn nàn về anh ta nữa. Nếu con tin ta thì đừng nói chuyện đó với họ hàng của con; họ có thể đi đến chỗ quá khích và con sẽ lại trách mình. Đừng sợ gì cho thanh danh của con; dù sự thể có đi đến đâu thì ta cũng làm chứng cho đức hạnh của con trước Chúa và với mọi người.


  Quý bà tỏ vẻ nguôi ngoai trước những lời này và chuyển sang nói chuyện khác. Vì bà thừa biết tính keo kiệt của tu sĩ và các đồng đạo của ông nên lấy cớ để cho họ tiền, liền nói: Mấy đêm vừa rồi, -bà nói với cha đạo - con nằm mộng thấy nhiều người họ hàng của con, mẹ yêu quý của con và nhiều người khác. Con đã xét đoán qua vẻ buồn rầu và đau khổ hiện trên khuôn mặt của họ, là họ đang cam chịu và chưa được hưởng ơn Chúa. Vì vậy con muốn nhờ cha cầu nguyện cho sự yên nghỉ của linh hồn họ. Con xin cha vui lòng tụng niệm bốn mươi thánh lễ của thánh Grégoire đặc biệt cho họ, để thượng đế giải thoát cho họ khỏi ngọn lửa của luyện ngục. Trong lúc nói những lời ấy và cho tu sĩ một vốc bạc mà ông này nhận ngay không đợi nài. Muốn củng cố những ý nghĩ tốt của bà, cha đạo tốt bụng đã động viên chúc phúc cho bà rồi để bà ra về.


  Bà vừa đi khỏi, cha đạo quá khờ khạo không nhận ra rằng mình đã bị bịp, liền cho tìm bạn của ông. Chàng thanh niên thấy vẻ mặt giận dữ của tu sĩ đã hiểu rằng mình sắp nhận được những tin tức của người tình. Anh lắng nghe không ngắt lời ông, cho đến khi ông nói xong để nắm được hết những ý định của người đàn bà. Chẳng có một lời la mắng thậm tệ nào mà cha đạo ngu ngốc này không dồn vào anh; thậm chí trong cơn tức ông đã chửi rủa độc địa. Anh đã long trọng hứa với tôi là không quấy rầy bà ấy nữa, thế mà anh còn cả gan dám gửi đến cho bà ấy những quà tặng! Bà ấy đã giận dữ vứt đi. Tôi đã gửi tặng phẩm cho bà ấy! - Chàng trai bèn nói với ý định khai thác ở tu sĩ những lời giải thích rõ hơn. - Đúng thế! Anh chối chỉ vô ích thôi bởi vì bà ấy đã đưa cho tôi để trả lại cho anh, anh thật là quái vật. Đây này, anh cầm lấy, anh có nhận ra nó không? Tôi chẳng có gì để nói - anh trả lời, vờ như bối rối và xấu hổ - tôi thừa nhận sai lầm của tôi; và vì quý bà này thật là dã man, khó mà làm xiêu lòng, lần này tôi xin lấy danh dự hứa với ông sẽ để cho bà ấy yên. Cha đạo bèn ngốc nghếch đưa cái túi và dây lưng cho anh và khuyên anh nên giữ lời hứa nghiêm chỉnh hơn là khi hứa. Chàng trai hứa với cha đạo là sẽ cư xử tốt hơn và ra về, hết sức bằng lòng đã nhận được những đảm bảo tình yêu của người tình. Món quà biếu này càng làm cho anh vui sướng hơn và vì nó có ghi trên dây thắt lưng câu châm ngôn: Hãy yêu tôi như tôi yêu anh. Không thể đừng được, anh đã đi đến rình ở một nơi có thể để cho quý bà đó nhìn thấy anh đã nhận được quà tặng tuyệt vời này. Người đẹp vui mừng vì đã quan hệ được với một người yêu thông minh. Bà đã có một niềm vui vô tận là mưu kế trót lọt và bà chỉ còn mong cho ông chồng đi vắng để tận hưởng mọi ước muốn.


  Bà không phải đợi lâu cuộc vắng mặt mong chờ này. Sau đó ít ngày, ông chủ xưởng dạ có việc buôn bán phải đi đến Gênes. Ông vừa ra đi thì bà vợ ông đã đến tìm cha đạo và nói với ông sau nhiều lời than phiền: Thưa cha kính mến, con đến để nói với cha rằng con không thể nào chịu được nữa. Con sẽ phải phá vỡ thôi, rồi ra sao thì ra, mặc dù những gì con đã hứa với cha. Anh bạn của cha đúng là một con quỷ hiện thân. Cha sẽ không bao giờ tưởng tượng được những gì anh ấy đã làm với con ngay sáng nay trước khi mặt trời lên. Không hiểu làm sao anh ấy biết được chồng con vừa đi Gênes hôm qua. Hẳn cha không tưởng tượng được rằng anh ấy đã trâng tráo vào trong vườn nhà con, trèo lên một cái cây ngay trước phòng của con và mở cửa sổ. Anh ấy đã sắp sửa nhảy vào thì con nghe động thức dậy đứng lên xem cái gì. Con sắp kêu lên có kẻ trộm thì tên khốn nạn này đã nói tên ra với con và đã cầu xin con, vì lòng kính Chúa và quý trọng cha, đừng kêu ầm lên cho anh ấy có thì giờ rút lui. Con đành phải đồng ý chỉ vì kính nể cha, đóng cửa sổ lại, và chắc là anh ấy đã chạy trốn, bởi vì từ lúc bấy giờ con không nghe gì nữa. Bây giờ con xin hỏi cha nếu con phải đau khổ vì những lăng nhục kiểu ấy! Con sẽ không làm gì, con khẳng định với cha; và anh ấy sẽ không thoát khỏi một cách dễ dàng như những lần trước. Con đã quá kiên nhẫn cho đến bây giờ chiều lòng cha là bạn thân anh ấy; và chắc là cái đó đã khiến cho anh ta mạnh dạn xúc phạm con đến mức ấy. Nếu cha để cho con theo ý định đầu tiên của con thì chuyện đó sẽ không hề xẩy ra. Nhưng bà có chắc là anh ấy không? - cha đạo tốt bụng trả lời, bối rối - bà có nhận nhầm anh ta với một người khác không? - Lạy Chúa, con quá biết phân biệt anh ấy khi anh ấy không tự xưng tên, con nhầm sao được. - Tôi không thể chối cãi rằng đó không phải là một việc táo bạo đáng tội nhất. Bà đã hành động rất tốt là đóng cửa sổ trước mặt anh ta và không muốn giúp cho kế hoạch đáng lên án của anh ta. Tôi không thể không ca ngợi đức hạnh của bà; nhưng bởi vì Chúa đã cứu danh dự của bà khỏi bị chìm đắm và bà đã hai lần chiều theo những lời khuyên của tôi, tôi lấy làm mừng rằng bà muốn phục tùng đến cực điểm bằng cách còn làm theo những lời khuyên mà tôi sắp nói ra với bà. Bà hãy để cho tôi nói với anh ta thêm một lần nữa trước khi báo cho họ hàng của bà biết về chuyện vô liêm sỉ của anh ấy. Có lẽ tôi sẽ sung sướng giúp cho anh ta thắng được dục vọng tàn tệ ấy. Nếu tôi không làm cho anh ta sớm khôn ngoan lên được, thì lúc bấy giờ bà sẽ làm gì tùy ý. - Con lại xin đồng ý, thưa cha, bởi vì cha muốn vậy; nhưng con xin nhắc với cha đây là lần cuối cùng con kêu ca với cha về vấn đề này; và nói xong mấy câu này bà đột ngột rút lui vừa làm ra vẻ tức giận.


  Bà vừa đi ra thì người yêu đến để thăm dò xem còn có vấn đề gì mới phải chống chọi không. Tu sĩ kéo anh ra riêng một chỗ để xỉ mắng anh hàng nghìn câu, câu sau mạnh hơn câu trước, về chuyện anh không có sĩ diện và không có lòng tin. Chàng thanh niên đã quen với những la mắng của tu sĩ nhiệt tình, nên không mấy sợ hãi; anh để cho ông nói, và chờ đợi rất sốt ruột một lời giải thích rõ hơn. Bằng vẻ ngạc nhiên và cố giữ tò mò, anh đã cố đưa ông đến trường hợp nói ra trước. Thấy không thể đạt đến đích, anh đành phải nói với ông: vậy tôi đã làm gì, thưa cha, để cha tức giận đến thế? Người ta đã nói cho cha nghe rằng tôi đã đóng đinh thập tự Chúa Giêsu hay sao? - Đúng đấy, đồ khốn nạn, anh đã đóng đinh Người vì những dục vọng tục tĩu của anh... xem kìa sự bình tĩnh của một tên đạo tặc! Nhìn hắn ai chẳng bảo hắn trắng như tuyết hoặc hắn đã quên những tội hắn phạm phải đã nhiều năm rồi. Anh đã quên rồi sao, quái vật của địa ngục! Sự lăng nhục ghê gớm mà anh đã đem đến cho người đàn bà trung thực nhất trên đời trong đêm qua? Anh đã ở đâu sáng nay trước lúc mặt trời mọc? Anh hãy nói đi: - Tôi ở nhà tôi, trên giường của tôi. - Trên giường của anh! Nó không thuộc về anh, đồ trơ trẽn, mà anh vào giường của người khác. Tôi thấy - chàng trẻ tuổi nói - người ta đã cẩn thận nói với ông từ rất sớm. - Đúng thế; nhưng có phải anh đã đơn giản tưởng tượng ra không? Chả là vì chồng đi vắng thì người vợ thật thà đó sẽ đón tiếp anh cả hai tay chứ gì? Trời ơi! Có thể nào một người bạn của tôi trước kia thật thà đến vậy, mà chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một kẻ đi mò đêm; vào trong vườn, leo lên cây để tìm cách lẻn vào phòng của những phụ nữ đức hạnh nhất! Vậy anh có điên không mà tin rằng con người thánh thiện này lại chịu thua trước những việc quấy rầy của anh? Anh hãy nhớ rằng anh là một đối tượng của ghê tởm và khinh ghét đối với bà ấy. Vâng, anh là cái mà bà ấy ghê tởm nhất, tôi chắc chắn thế, và anh lại gạ bà ấy yêu anh ư? Nhưng một khi bà ấy không cho anh biết sự ghê tởm của bà ấy đối với anh, thì những lời khuyến khích của tôi và lời hứa của anh với tôi không thể nào ngăn anh lại ư? Tôi đã ngăn anh mãi cho đến bây giờ để bà ấy khỏi nói với họ hàng bà ấy; họ mà biết thì chắc thể nào anh cũng lôi thôi to; nhưng nếu anh cứ tiếp tục quấy rối bà ấy thì tôi sẽ cho phép thậm chí còn khuyên bà ấy đừng nể nang gì nữa. Anh hãy liệu mà thu xếp cái đó. Tôi đã quá mệt để mà đề phòng cho anh rồi, và tôi sẽ là người đầu tiên ca ngợi bà ấy về việc tố cáo anh với các anh em của bà ấy nếu như anh vẫn cứ mù quáng có những mưu toan mới đối với bà ấy.


  Chàng trai đang yêu hiểu hoàn toàn ý định của người đẹp. Anh trấn an tu sĩ bằng mọi khả năng của mình. Tôi thú thực - anh nói - là tôi đã làm một chuyện điên rồ; nhưng tôi xin thề với ông rằng đó là lần cuối cùng, và ông sẽ không bao giờ nghe bà ấy nói về tôi nữa. Từ lúc này tôi tỏ lòng kính phục tiết hạnh của bà ấy và tôi xin cảm ơn ông về những sự chu đáo mà ông đã dùng để ngăn bà ấy không mách chuyện đó với họ hàng của bà ấy. Tôi được lợi nhiều về những thông báo của ông, ông có thể tin thế.


  Thật vậy anh đã được lợi; vì thấy rõ người tình của mình chẳng có ý định gì khác là cung cấp cho anh cách để gặp nhau, anh đã không bỏ lỡ dịp, ngay đêm sau anh vào trong vườn trèo lên cửa sổ theo cái cây đã được chỉ. Người đẹp không ngủ, cái đó thật dễ hiểu, mà nóng lòng trông anh đến, đã đón anh thắm thiết. Sau khi cùng nhau bộc lộ tình yêu, họ cười khoái trá về sự khờ dại của tu sĩ vì ông này không ngờ vực gì, đã phục vụ tốt tình yêu của họ. Họ cũng giễu cợt nhiều về ông chồng và trước khi chia tay họ đã cùng thỏa thuận nhiều cách để gặp lại nhau, không cần cha đạo làm trung gian nữa. Họ đặt mưu kế hết sức thận trọng nên giữ được bí mật để gặp nhau luôn, và thậm chí ngủ chung nhiều lần mà không bị phát hiện.


  
Truyện IV NGƯỜI CHỒNG PHẢI ĐỀN TỘI HAY ĐƯỜNG LÊN THIÊN ĐÀNG


  Bà Philomène vừa thôi nói thì Dionéo đã bắt đầu ca ngợi mưu lừa đảo tài tình của người đàn bà và cách thực hiện mưu đó. Tiếp theo, nữ hoàng quay sang phía Pamphile: Đến lượt ông, tôi đề nghị ông cố gắng làm cho chuyện ông kể cũng vui như chuyện này. Tôi sẽ cố gắng hết sức - thưa bà, - ông trả lời - để làm hài lòng quý vị, và ông bắt đầu:


  Có nhiều người muốn đi lên trời thường lại chỉ là người cung cấp cái đó cho người khác; đó là chuyện xẩy ra cách đây không lâu với một trong những đồng hương của chúng ta mà quý vị sắp nghe.


  Tôi nghe nói ngày xưa ở gần tu viện Thánh - Brancasse có một tư nhân tốt bụng và giàu có tên là Pucio de Rinieri. Con người này có lòng mộ đạo quá đáng, đã xin gia nhập dòng tu Thánh-Francois, với cái tên là thầy dòng Pucio. ông chỉ có mỗi trách nhiệm là phải nuôi một người vợ và một anh đầy tớ, vả lại ông chẳng vướng bận gì cả nên dành tất cả thời gian để chăm lo rèn luyện tôn giáo. Vì thế ông không rời khỏi nhà thờ tí nào; và vì ông chất phác lại ít hiểu biết, nên tất cả lòng mộ đạo của ông chỉ gồm có đọc các kinh lạy Cha, đi giảng đạo và nghe nhiều thánh lễ. Ông kiêng ăn hầu như tất cả mọi ngày, và luôn luôn tự đề ra khuôn phép làm người ta tưởng ông thuộc hội tu khổ hạnh: đó là tiếng đồn trong khu.


  Vợ ông tên là Isabelle, xinh đẹp, tươi như một bông hồng, mũm mĩm, chỉ mới hơn hai mươi tám tuổi. Bà cảm thấy không thích với lòng sùng đạo của thầy dòng Pucio; vì ông luôn luôn bảo bà phải nhịn lâu, hơi khó chịu đối với một phụ nữ ở tuổi bà. Khi bà muốn ngủ hay là qua một lúc thú vui với ông, thì ông ta lại chỉ nói về chuyện những thuyết giáo của thầy dòng Nartaise hay về những chuyện khác tương tự chẳng cần thiết gì cho bà cả.


  Một tu sĩ tên là Félise, thuộc dòng tu Thánh-Brancasse lúc đó đến từ Paris. Ông đến đấy để dự hội đồng tư vấn của giám mục thuộc dòng tu của ông. Tu sĩ này trẻ, khỏe, thông minh và hiểu biết rộng. Thầy dòng Pucio làm quen với ông. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân thiết với tu sĩ này đã giải thích rõ tất cả những nghi ngờ mà thầy dòng nêu lên, và hình như ông tỏ ra vừa sùng đạo lại vừa sáng suốt. Thầy dòng sùng đạo thích đưa ông về nhà và thỉnh thoảng khao ông rượu vang ngon. Isabelle đón tiếp ông hết sức lịch sự vì sự kính nể chồng. Tu sĩ không thể ngăn mình ngắm nghía vẻ tươi mát và mập mạp của người đàn bà này, đã nhận ra ngay bà đang thiếu cái gì, và là một người đàn ông từ thiện, ông vui lòng muốn cung cấp cho bà cái đó. Việc ấy rất khó, nhưng không phải là không làm được. Ông đã để con mắt nói chuyện rất lâu; và tiến hành như thế khá tốt nên kết quả là đạt tới đích gợi cho bà ấy cái ước muốn như chính cái đang cháy lên trong lòng mình. Khi đã chắc chắn điều đó, ông tìm dịp nói chuyện riêng với bà và xin bà đáp lại tình yêu của ông. Ông thấy bà khá sẵn lòng chấp thuận cái ông yêu cầu, nhưng đồng thời rất kiên quyết từ chối gặp nhau ở nơi khác ngoài nhà bà: nhưng như thế thì ông chẳng bao giờ vào việc được, bởi vì Pucio hầu như không bước ra khỏi nhà.


  Mừng vì đã thấy người đẹp cảm thông với tình yêu của mình, nhưng lại thất vọng vì không thể vuốt ve bà ta được, ông chẳng biết giải quyết tình thế ra sao. Các tu sĩ rất sáng tạo cho lợi ích của họ, nhất là những cái thuộc loại dâm đãng, ông nghĩ ra một mưu kế khá kì lạ và xúng đáng với sự lương thiện của một người của giáo phái. Đây là kiểu ma quái ông dùng để chơi tình nhân ngay tại nhà bà ta và hầu như trước mắt của chính chồng bà ta, mà ông ấy không hề nghi ngờ tí gì. Một hôm, trong khi đi dạo chơi với con người mộ đạo khờ dại này: Tôi thấy rõ, ông Pucio thân mến ạ, - ông nói - ông chỉ lo cho sự cứu rỗi của ông: tôi rất ca ngợi ông, nhưng ông đã theo một con đường vất vả quá dài. Giáo hoàng, các hồng y giáo chủ, giám mục có một con đường ngắn hơn và dễ hơn nhiều, nhưng họ không muốn dạy cho các giáo phái, là những người như ông biết chỉ sống bằng của bố thí. Nếu người thường chỉ biết được cái nghề giáo sĩ chẳng có giá trị gì cả; người ta sẽ chẳng mấy chốc mà chết đói. Nhưng vì ông là bạn thân của tôi nên tôi muốn biểu lộ lòng cảm ơn đối với sự tiếp đãi lịch sự tôi nhận được tại nhà ông, tôi sẵn lòng dạy cho ông, nếu tôi biết chắc là ông sẽ không nói cho ai biết. Thầy dòng Pucio hết sức sốt ruột muốn biết cái bí mật quý báu, khẩn khoản bạn dạy cho ông và hứa đảm bảo bằng mọi thứ thiêng liêng nhất là không bao giờ nói chuyện đó với ai. Tôi chẳng có gì để từ chối ông với những điều kiện này: - Félise trả lời - vậy ông hãy nhớ rằng con đường ngắn nhất và tin chắc nhất để đi đến chỗ nghỉ của những người hạnh phúc theo các tiến sĩ thần học của tôn giáo là làm việc đền tội mà tôi sẽ nói. Tuy nhiên ông đừng nghĩ rằng đền tội xong là ông thôi không phạm tội nữa: người ta còn ở trên đời này thì còn phạm tội; nhưng ông phải tin rằng tất cả những tội lỗi mà ông đã mắc phải cho đến lúc đền tội sẽ được tha thứ và xóa bỏ, và những tội lỗi mà ông có thể phạm phải trong tương lai sẽ chỉ được xem như những tội nhẹ, không có khả năng đẩy ông xuống địa ngục, chỉ cần một ít nước thánh có thể xóa sạch. Vậy muốn thực hiện việc đền tội bổ ích này cần phải bắt đầu bằng xưng tội thật chu đáo, rồi nhịn ăn và kiêng bốn mươi ngày không được sờ đến vợ người khác mà cả đến vợ mình nữa. Thêm vào đấy, cần có một phòng ở trong nhà, nơi ông có thể nhìn thấy bầu trời trong đêm. Ông sẽ lên đấy vào giờ nguyện tối và kê ở đấy một chiếc bàn rộng và cao để ông có thể ngồi lên, thõng hai chân xuống đất. Khi ông đã nằm ngửa lưng trên bàn rồi ông sẽ dang hai cánh tay thành hình thánh giá, mắt nhìn lên trời, ông sẽ ở đấy trong tư thế ấy cho đến sáng, không rời khỏi chỗ. Nếu ông là một người học thức, ông buộc phải đọc trong thời gian đó một số kinh cầu nguyện mà tôi sẽ cho ông để ông đọc thuộc lòng, nếu không thì ông chỉ cần đọc ba trăm Pater và ba trăm Ave Maria để tôn kính Tam vị nhất thể là đủ. Trong lúc nhìn các vì sao ông phải luôn luôn nhớ rằng Chúa đã tạo ra trời và đất; và trong khi dang cánh tay thành thánh giá ông phải ngẫm nghĩ về sự thương khó của đức Chúa Giêsu. Nghe tiếng chuông nguyện kinh mai đầu tiên ông có thể rời khỏi nơi suy tưởng và nằm vào giường của ông để nghỉ ngơi. Rồi trong buổi sáng ông sẽ cố đọc được năm mươi lần Pater và chừng ấy Ave Maria. Nếu ông còn thừa thì giờ ông có thể làm việc khác của ông. Sau bữa ăn ông sẽ không được vắng mặt trong buổi kinh chiều ở nhà thờ chúng ta, ở đấy ông sẽ đọc được nhiều lời cầu nguyện, không có thế thì tất cả đều vô ích. Từ nhà thờ ông sẽ về nhà và đến giờ nguyện tối ông lại bắt đầu việc đền tội nói trên, tất cả trong bốn mươi ngày. Ngày xưa tôi đã làm việc đó: và nếu ông cảm thấy cũng có thể làm được thì tôi dám đoán chắc với ông rằng trước khi kết thúc bốn mươi ngày ông sẽ cảm thấy những ấn tượng đầu tiên của phúc thanh nhàn vĩnh cửu như chính bản thân tôi đã cảm thấy.


  Tôi rất biết ơn cha kính mến về những gì ông vừa cho tôi biết - Pucio trả lời - tôi không thấy ở đấy có cái gì khó cả, cũng chẳng lâu la gì. Chậm lắm là chủ nhật tới, tôi hi vọng nhờ ơn Chúa, tôi có thể bắt đầu cuộc đền tội bổ ích này. Ông từ giã tu sĩ và không quên nói lại lời cảm ơn về vấn đề giúp đỡ quý báu đó.


  Pucio vừa về tới nhà đã kể lại tất cả cho vợ nghe. Bà này không khờ khạo như ông, đã hiểu ngay đó là một mưu kế của thầy tu để tạo tự do cho những khoảng thời gian sung sướng bên cạnh bà. Sáng kiến đó bà thấy rất hay và hợp với đầu óc của một kẻ mộ đạo ngu ngốc. Bà nói với chồng là bà rất thích những tiến bộ mà ông sắp đạt được để lên trời, và để góp phần mình vào việc đền tội, bà cũng muốn kiêng với ông trong lúc chờ có thể tự mình thực hành cái khổ nhục khác.


  Chủ nhật sau đó, thầy dòng Pucio không quên bắt đầu đền tội, còn cha Félise thì thỏa thuận với vợ thầy dòng, cũng không quên đến bên bà để vui thú trong khi ông chồng đang ngắm nghía. Ông cha đạo tốt bụng này tối nào cũng đến một lúc sau khi người mộ đạo của chúng ta đang cầu nguyện, ông thường ăn tối với người tình trước khi lên giường, và chỉ ra khỏi giường mười lăm phút trước kinh mai. Vì nơi Pucio chọn để thực hành đền tội chỉ cách căn phòng ngủ của vợ bằng một tấm vách ngăn nhỏ, nên có một đêm tên cha đạo gian giảo say sưa hơn bình thường, không kiềm chế được khoái cảm đã cựa quậy mạnh trong vòng tay của người tình đến nỗi làm giường kêu lên và rung cả sàn nhà. Thầy dòng Pucio đang sùng bái đọc Pater ngạc nhiên về những chuyển động làm ông mất tập trung đã ngừng cầu nguyện, và vẫn không rời khỏi chỗ, hỏi vợ tại sao lại giẫy giụa như thế. Bà vợ ngoan này vốn tính hay cười, và trong lúc đang được cưỡi ngựa không yên không cương đã trả lời chồng bà là bà giẫy giụa bao nhiêu tùy có thể. - Và tại sao em lại giẫy giụa trằn trọc như thế? - Ông chồng hỏi thêm -Những cựa quậy trằn trọc ấy là nghĩa làm sao? - Sao anh lại có thể hỏi em câu ấy nhỉ? - bà hỏi vặn lại vừa bật cười, và thực ra có lí do đáng để cười - Em chẳng đã được nghe anh bảo đến hàng nghìn lần rằng khi người ta không ăn tốt thì người ta trằn trọc giẫy giụa suốt đêm không? Người đàn ông tốt bụng thật thà tin rằng sự kiêng nhịn mà bà vợ thân thiết của ông nói đã làm bà trằn trọc không ngủ được: Anh đã bảo em là đừng nhịn, - ông liền đáp - nhưng cuối cùng vì em đã muốn thì cố mà ngủ đừng trằn trọc nữa; bởi vì em đã làm giường kêu đến nỗi những chuyển động chuyền lên đến đây, và sàn nhà rung lên. - Anh đừng bận tâm gì đến cái đó, anh thân yêu ạ; em biết cái gì em làm: anh hãy chú ý vào công việc của anh, và cứ để em làm việc của em. Thầy dòng Pucio không nói lại thêm nữa và tiếp tục các kinh lạy Cha của mình.


  Tuy nhiên những người tình của chúng ta không muốn ở quá gần người đền tội vì sợ về sau này gây nghi ngờ cho ông, đã tìm một chỗ trú xa nơi cầu nguyện của ông. Người đàn bà cho kê ở đấy một cái giường, trên đó, như người ta có thể nghĩ, họ trải qua những lúc vui sướng. Ông cha đạo vừa ra về thì Isabelle trở lại cái giường thường ngày của bà ấy, ở đó thầy dòng đều nghỉ ngơi sau cuộc rèn luyện mệt nhọc của ông. Isabelle thường hay nói với con người lả lơi Félise: có phải là thú vị ông làm đền tội cho chồng tôi, và chúng ta được nếm những niềm vui của thiên đường không? Bà ưa thích món ăn thần tiên mà người tình trần truồng tiếp cho bà còn hơn là phải nhịn, bà ưng thuận, khi qua bốn mươi ngày sẽ gặp ông ở nơi khác không phải tại nhà bà. Người đàn ông phục vụ cái đó cho bà vô điều kiện; ông càng tự do hơn và cả hai người tha hồ tận hưởng thú vui: cái đó chứng tỏ sự thực mà tôi nêu lên khi bắt đầu kể chuyện của tôi; bởi vì trong khi thầy dòng Pucio khốn khổ tin rằng do sự đền tội khó khăn có thể vào thiên đường thì anh ta chỉ làm cái việc đẩy vợ mình và tu sĩ đã chỉ cho ông con đường ngắn, đến đấy mà thôi.


  
Truyện V CHÀNG PHONG ĐỘ


  Pamphile vừa mới kết thúc câu chuyện về thầy dòng Pucio đã làm quý bà cuời nhiều, thì nữ hoàng lịch sự ra lệnh cho bà Élise bắt đầu chuyện kể của bà. Bà này lên tiếng tức thì, chẳng phải vì tinh nghịch mà vì sự tự đắc quá đáng vốn có của bà, và bà nói những lời này:


  Có nhiều nguời vì biết quá nhiều nên tưởng rằng những người khác chẳng biết gì hết. Chuyện xẩy ra thế nào? Đó là họ dùng phần lớn thời gian để lừa bịp khi họ tưởng rằng lừa được người khác. Vì thế tôi nghĩ rằng quả là điên rồ khi không dưng lại muốn đưa khả năng trí tuệ của người khác ra thử thách. Quan điểm của tôi ít ra là như thế; và vì có thể có ai đó trong xã hội này nghĩ khác hẳn, tôi cho rằng phải kể với quý vị một câu chuyện cốt để giác ngộ người đó, bởi vì chuyện này củng cố ý nghĩ của tôi.


  Ngày xưa ở thành phố Pistoia, chẳng xa Florence mấy, có một hiệp sĩ thuộc một gia đình nổi tiếng tên là Francois Vergelesi. Ông ta cực kì giàu, nhưng rất hà tiện, vả lại là một người tốt, đầy trí tuệ và hiểu biết. Sau khi được bổ nhiệm làm quan đại diện của Milan, ông đã dựng nhà theo một kiểu cách nguy nga và lập ra một đoàn quân gia hoành tráng theo hầu để phô trương thanh thế trong thành phố này khi ông đến. Ông chỉ thiếu một con ngựa quý, và muốn tìm một con thật đẹp nhưng không kiếm được một con nào vừa ý.


  Ở trong thành phố Pitoia đó, lúc bấy giờ có một người trẻ tuổi tên là Richard, xuất thân thấp hèn nhưng giàu nứt đố đổ vách. Anh ăn mặc sạch sẽ, sang trọng và thanh lịch nên được mệnh danh là Chàng Phong độ và người ta chỉ gọi anh bằng cái tên đẹp đẽ đó. Anh yêu say đắm vợ của Francois Vergelesi. Anh chỉ trông thấy cô có một lần; nhưng sắc đẹp, sự quyến rũ của cô ấy gây ấn tượng cho anh đến mức anh có thể hi sinh cả gia tài của anh để được cô yêu.


  Anh đã đưa tất cả ra để làm vừa lòng người đẹp, nhưng vô ích: chồng cô luôn kè kè bên cô khiến anh chẳng thể nào nói với cô lấy một lời. Prancois thừa biết tình yêu say đắm đó của Richard và cứ hễ gặp anh là chế nhạo anh về vấn đề đó. Richard cũng đùa giỡn ông ta về cái tính ghen tuông cực độ; và những giễu cợt qua lại đó không ngăn cản họ trở thành bạn tốt.


  Chàng Phong độ có con ngựa đẹp nhất Toscane. Người ta khuyên ông chồng cứ hỏi anh ta, và cho ông biết anh chàng ga lăng đó sẽ tặng ông vì quý mến vợ ông. Francois háu vì keo kiệt đã bị thuyết phục và sai người đến mời Chàng Phong độ đến nhà ông ta chơi. Ông hỏi anh có muốn bán con ngựa của anh không, nhưng thực bụng chỉ muốn gạ anh đem tặng hơn là bán. Chàng Phong độ khoái vì đề nghị đó, trả lời ông rằng có mua nó bằng cả số vàng trong thiên hạ anh cũng không bán; nhưng tuy gắn bó với nó như thế - anh nói thêm - tôi vẫn sẽ tặng ông nếu như ông để tôi nói chuyện với vợ ông, trước mặt ông, miễn là ông ở đằng xa để không nghe được tôi nói gì với bà ấy. Con người này khá là hèn hạ đã để cho cái lợi chế ngự. Ông trả lời sẵn sàng đồng ý vì tin chắc ở đức hạnh của vợ, vả lại đang tính chuyện chế giễu Chàng Phong độ về sau. Ông để anh ngồi lại trong phòng khách và ngay lập tức đi tìm bà vợ thân yêu. Ông nói với bà chuyện vừa xẩy ra và yêu cầu bà cố làm cho ông có được con ngựa của Richard. Sự chiều lòng này -ông nói với bà - chẳng làm cho em phải khó khăn gì; anh sẽ có mặt; anh cấm em về tất cả mọi việc, không được trả lời anh ta gì hết; hãy đến nghe anh ta nói gì với em. Bà Vergelesi quá thật thà không trách cứ gì về cách làm của chồng. Bà chỉ từ chối chấp thuận ý muốn của ông; nhưng ông cứ nài mãi thành ra bà buộc phải vâng lời. Thế là bà đi theo ông vào phòng khách, vừa lẩm bẩm chống lại tính keo kiệt bẩn thỉu của ông. Chàng Phong độ vừa chào bà xong đã nhắc lại lời hứa; và sau khi bảo người chồng rút lui vào phía kia của phòng khách, anh ngồi bên cạnh quý bà, và đây là những lời anh nói:


  Bà có thừa thông minh để nhận thấy rằng từ lâu lắm lòng tôi bốc lửa tình yêu đối với bà: tôi xin lỗi bà; nhưng tôi không thể nào chống lại sự quyến rũ của sắc đẹp của bà; nó hơn tất cả mọi sắc đẹp của những người đàn bà mà tôi quen biết. Tôi sẽ không nói tí nào với bà về những đức tính khác trời phú cho bà để bà làm cho mọi trái tim đều bị chinh phục: công bằng mà nói, bà phải thừa nhận với tôi rằng không có một người nào trên thế gian này lại không cảm nhận được cái giá trị đó như tôi. Tôi cũng không tìm cách mô tả sức mạnh của ngọn lửa bà đã đốt lên trong lòng tôi: tôi sẽ rất sung sướng khẳng định với bà rằng nó sẽ chỉ dập tắt cùng với cuộc đời tôi, và nó sẽ còn kéo dài vĩnh viễn nếu nó còn cho phép yêu sau khi chết. Nếu bà có thể tin như thế thì, thưa bà, tôi chẳng có cái gì trên đời này mà bà không được tùy ý sử dụng: của cải của tôi, bản thân tôi, cuộc đời tôi, tất cả những gì tôi có đều thuộc quyền sử dụng của bà; và tôi sẽ tự coi mình như người chết hạnh phúc nhất nếu tôi có thể làm cho bà một cái gì đó để bà cảm thấy thích. Tôi tự phụ rằng qua những bố trí sử dụng đó, bà sẽ tỏ ra nhậy cảm hơn trước kia đối với tình yêu mà bà cảm thấy ngay từ ngày đầu tiên tôi có may mắn được trông thấy bà. Ở bà tùy thuộc sự yên ổn của tôi, sự sinh tồn của tôi, hạnh phúc của tôi. Vâng, tôi chỉ sống vì bà, và tâm hồn đã tắt đi từ lúc nãy nếu tôi không có hi vọng làm cho bà cảm nhận được tình yêu của tôi. Bà hãy xiêu lòng vì người yêu nhất trong số đàn ông; bà hãy có lòng thương hại với một trái tim mà bà lấp đầy hoàn toàn; bà hãy thưởng cho tình yêu bằng tình yêu; giá mà tôi có thể nói được rằng nếu sức quyến rũ của bà đã làm cho tôi thành người yêu say đắm nhất và đáng phàn nàn nhất, thì nó cũng bảo tồn cuộc sống và làm cho tôi thành người hạnh phúc nhất trong số người chết! Giá mà bà có thể đọc được tâm hồn tôi thì bà sẽ cảm động về những dày vò nó phải chịu đựng. Bà hãy hiểu cho rằng tôi không thể chịu đựng được nữa và bà sẽ phải tự trách mình về cái chết của tôi nếu bà còn kéo dài sự vô cảm của bà. Ngoài chuyện mất đi một người đàn ông yêu bà, thờ phụng bà, héo hon vì tình yêu đối với bà, bà sẽ chẳng lấy gì làm vinh dự trên đời này, bà hãy tin chắc rằng bà sẽ không thể nào nhớ lại kỉ niệm đó mà không tự nhủ: Ôi! Sao dã man thế, mình đã làm chết không thương tiếc một người trẻ tuổi khốn khổ yêu mình bao nhiêu! Nhưng, thưa bà, sự hối hận đó lúc bấy giờ vô ích, nó sẽ làm tăng thêm buồn lo và đau khổ của bà mà thôi. Để tránh khỏi một sự hối hận như vậy, bà hãy động lòng trước những đau khổ mà sự thờ ơ của bà làm tôi phải chịu đựng; dù là vì thương hại nếu không phải là vì tình yêu. Vâng, bà rất nhân đạo, không thể muốn cái chết cho một thanh niên đã từ lâu cháy lên ngọn lửa tình yêu đối với bà, chỉ yêu mình bà, sẽ không bao giờ yêu ai khác bà, chỉ sống và muốn sống vì bà. Vâng, bà để mình xúc động vì sự kiên định của tình yêu của anh ấy; vâng, bà sẽ có lòng thương hại với số phận của anh ấy và bà sẽ làm cho anh ấy cũng hạnh phúc như đáng phàn nàn, bằng cách làm cho anh ấy biết được câu trả lời của bà rằng bà bồi thường cho anh ấy bằng một sự đáp trả dịu dàng.


  Sau những lời đó thốt ra bằng một giọng thống thiết và cảm động nhất, Chàng Phong độ im lặng để chờ câu trả lời của người đàn bà, và để lau mấy giọt nước mắt mà anh không thể cầm được.


  Quý bà từ trước tới đó tỏ ra vô cảm trước tất cả những gì người yêu say đắm ấy bộc lộ ra với bà, không đếm xỉa đến những việc tỏ lòng kính mến đối với bà trong các cuộc thi đấu gậy, cưỡi ngựa và các lễ hội khác mà anh đã tổ chức để tôn vinh bà, không đồng ý tiếp xúc nói chuyện với anh lấy mười lăm phút, đã không thể nào nghe những lời đó mà không cảm động; bà bị tác động mạnh và cảm thấy tim mình cứ tự động mở ra cho những ấn tượng tình yêu. Cảm xúc tăng lên đến mức bà không thể chủ động giấu giếm nó được; và mặc dù phải tuân theo lệnh dứt khoát của chồng bà phải giữ im lặng, những tiếng thở dài bà để buột ra đã biểu lộ hùng hồn những gì có lẽ bà muốn thổ lộ với Chàng Phong độ nếu bà được tự do nói ra.


  Anh chàng này ngạc nhiên về sự im lặng của bà và hiểu ra ngay nguyên do khi nhìn thấy ông chồng đang cười lén. Tôi hiểu ông ấy cấm bà nói: đồ dã man! Bà đừng bắt chước gương ấy, thưa bà, chỉ một lời đủ làm cho tôi hạnh phúc.


  Người đàn bà không nói ra lời mà anh yêu cầu: nhưng đôi mắt, những cử động trên nét mặt, những tiếng thở dài buột ra từng lúc đã làm thay đổi một cách tuyệt vời công việc của cái miệng. Chàng Phong độ nhận ra điều đó rất dễ dàng; anh cảm thấy từ bấy giờ một vài tia hi vọng và can đảm hơn. Này nhé! - anh nói - bởi vì chồng bà cấm bà trả lời tôi, tôi sẽ trả lời thay bà, tôi sẽ là người phát ngôn tình cảm của bà; và anh liền dùng lời mà anh muốn bà nói với anh. Anh Richard thân mến của em ạ, - anh nói bằng một giọng hết sức dịu dàng - từ lâu em đã nhận ra tình yêu của anh đối với em; những điều anh vừa nói chứng tỏ cho em biết nó thật là êm ái và thành thực. Em thú thật rằng em rất lấy làm hãnh diện và em rất vui mừng về nó. Em đã tỏ ra vô cảm, độc ác quá; em không muốn anh tin rằng sự vô cảm đó là xuất phát tự đáy lòng em nữa: nhưng em lại quá gắn bó với danh tiếng và sự mến mộ của công chúng nên không thể hành động khác được; nhưng vì em biết anh rất thận trọng và kín đáo nên anh cứ yên tâm, em đã sẵn sàng cho anh những bằng chứng của lòng quyến luyến êm dịu của em. Còn một vài ngày kiên trì nữa thôi, và anh hãy cứ tin chắc là em sẽ giữ lới hứa mà em bộc lộ với anh. Em cảm thấy chỉ vì yêu em mà anh tặng chồng em con ngựa quý của anh; thật công bằng là anh được đền bù thiệt hại vì sự hi sinh này. Anh biết rằng ông ấy sắp đi Milan rồi: em bảo đảm với anh rằng ngay sau khi ông ấy đi thì anh sẽ được tự do gặp em; và vì em không còn có điều kiện nói chuyện với anh nữa để báo cho anh biết thời gian chúng ta sẽ có thể sum họp, em báo trước cho anh ngày mà em sẽ được tự do và em sẵn sàng đón tiếp anh, em sẽ treo hai cái mũ ở cửa sổ phòng em mở ra phía vườn. Anh sẽ đến đấy tìm em, nhưng phải đề phòng để không ai trông thấy anh; em sẽ chờ anh ở đấy và chúng ta sẽ qua đêm với nhau.


  Sau khi nói như vậy cho người đẹp câm, anh nói như thế này cho mình bằng những lời sau:


  Người đẹp thân yêu của tôi ơi, tôi cảm động sâu sắc trước lòng tốt của bà, nó đã gây cho tôi một niềm vui dào dạt, tôi chẳng biết có lời nào tả hết lòng cảm ơn của tôi đối với bà; và khi lời nói đã thiếu, thì thời gian có dài bao lâu cũng không đủ cho tôi bộc lộ sự cảm xúc của tôi với bà. Vậy tôi xin bà vui lòng bổ sung thêm cho những gì tôi có thể nói để cảm ơn bà thật xứng đáng. Tôi chỉ khẳng định với bà rằng tôi thà chết một ngàn lần còn hơn làm hại thanh danh bà bằng bất kì cách nào đỏ, và tôi sẽ luôn luôn cư xử xứng đáng với tình yêu của bà. Bây giờ tôi không còn gì để nói với bà nữa, nếu đấy chỉ là những gì Chúa làm cho bà cũng bền chí cũng hạnh phúc như tôi mong muốn và bà xứng đáng đạt được.


  Quý bà không hề mở miệng, nhưng để cho Chàng Phong độ hiểu rằng bà không còn vô cảm như bà đã tỏ ra lúc mới đầu. Người tình say đắm thấy rằng anh không thể nào khai thác ở bà một tiếng nào; đã đứng lên chạy ra phía người chồng, ông này nói với anh vừa mỉm cười: Này anh ga lăng, tôi đã giữ đúng lời hứa với anh chứ? Nhưng không - anh trả lời ông một cách lạnh lùng - ông đã hứa để tôi nói chuyện với vợ ông, nhưng ông chỉ giới thiệu cho tôi một pho tượng đẹp. Câu trả lời này của Chàng Phong độ khiến ngài Francois vui lòng đến cực điểm, bởi vì nó càng cho ông niềm tin lớn về đức hạnh của vợ ông. Con ngựa của anh - ông nói - không phải là không thuộc về tôi chứ nhỉ. Tôi nhất trí; nhưng nếu tôi nghĩ ra là tôi chỉ được cái lợi là hưởng cái ơn huệ ông cho tôi thì tôi xin thú thật rằng tôi thà đem tặng nó cho ông mà không đặt điều kiện gì còn hơn: ít ra tôi cũng được hài lòng tặng ông vì lịch sự hoàn toàn trong lúc đó chỉ là đem bán nó theo một kiểu nào đấy. Người chồng cười tinh quái trong khi nghe anh nói và càng ra sức chế giễu anh. Đạt đến tột đỉnh mong muốn rồi, hai ngày sau ông lên đường đi Milan.


  Khi quý bà thấy đã được tự do trong nhà mình, lời Chàng Phong độ đã nói với bà, tình yêu anh ta bốc cháy với bà, sự hào phóng của anh trong lúc anh hi sinh con ngựa đã gắn bó với anh, tất cả những cái đó luôn luôn hiện ra trong đầu bà; lòng tự ái cũng xuất hiện trong trí. Cái chủ yếu đã giữ bà đang trong những ý nghĩ đó là ở chỗ bà trông thấy anh chàng Richard đắm đuối đi qua đi lại nhiều lần trong ngày trước cửa sổ của bà. Bà tự nhủ khi trông thấy anh: anh chàng thanh niên khốn khổ! Anh yêu mình đến thế! Chẳng lẽ mình không có lòng thương cảm với anh ấy, bởi chưng anh ấy đau khổ vì mình? Mình sẽ làm gì ở đây trong suốt sáu tháng góa bụa; một thời gian quả là dài đối với một người đàn bà ở tuổi mình. Chồng mình sẽ trả cái nợ này cho mình thế nào đây? Ai mà biết được ông ấy lại không có một người tình ở Milan? Vả lại, bao giờ mình tìm ra một người tình dịu dàng, đáng yêu như Chàng Phong độ? Những suy nghĩ đó không ngừng trở lại trong trí bà, cuối cùng đã đưa bà đến quyết định treo hai cái mũ ở cửa sổ phòng bà. Richard vừa trông thấy chúng đã cảm thấy vui mừng đến cực điểm, anh tưởng như mình là người đàn ông sung sướng nhất đời. Anh nôn nóng chờ đợi đêm đến, anh đi đến cổng vườn, đẩy nó ra rồi khép lại, và chạy đến cửa vào nhà, nơi quý bà đang đợi. Anh theo bà vào trong phòng của bà, và chỉ mới vào đến đấy anh đã vội vã ôm choàng lấy bà và đặt lên khắp người bà hàng ngàn cái hôn. Họ lên giường và hưởng những thú vui mê hồn vì đó là kết quả của tình yêu đằm thắm nhất. Người ta tưởng tượng đấy không phải là cái đêm duy nhất họ cùng trải qua: giao cấu của họ kéo dài suốt thời gian vắng nhà của ông chồng. Chuyện còn kể rằng họ tìm cách để sum họp nhiều lần sau khi người chồng bị cắm sừng trở về.


  
Truyện VI ĐỘNG TÁC GIẢ VÌ TÌNH YÊU


  Khi bà Élise đã thôi nói, và người ta đã ca ngợi nhiều cái trò hay của Chàng Phong độ, nữ hoàng liền ra lệnh cho bà Flamette kể chuyện của mình. Xin sẵn sàng, thưa bà, - bà cười, trả lời, rồi quay sang cả hội: - Thưa quý bà, tôi thấy hình như - bà nói - chúng ta nên tạm gác lại các cuộc phiêu lưu mà thành phố Florence tươi đẹp của chúng ta có đủ các loại trò. Vì bà Élise đã đưa chuyện kể đi khá xa, tôi cũng bắt chước đẩy chuyện đến tận Naples để cho các vị biết rằng cách nào một trong những người đàn bà gương mẫu giả vờ như tránh tình yêu, đã bị lôi kéo bởi sự xảo quyệt của người yêu đi đến chỗ nếm quả trước khi hái hoa. Chuyện mà tôi sắp kể cho quý vị nghe sẽ có cái lợi kép là mua vui cho quý vị và đề phòng cho các vị chống lại các mưu mô mà các người yêu dùng để đạt tới đích ý đồ của họ.


  Naples là một thành phố rất cổ, và chắc chắn là một trong những thành phố đẹp nhất Italia. Ngày xưa ở đấy có một người đàn ông trẻ tuổi có tư cách, rất giàu, người ta gọi là Richard Minutolo. Mặc dù anh ta đã có một người vợ khá dễ thương và khá xinh đẹp, nhưng vẫn đem lòng say mê một quý bà khác, vì thực ra, bà này vượt xa tất cả các phụ nữ Naples về đức hạnh, về sắc đẹp và trang điểm. Đó là bà Catella, vợ một hiệp sĩ tên là Philippe Figinolpho, mà bà yêu thương hết lòng và trên tất cả mọi thứ. Người si tình Richard biểu lộ với bà tất cả những gì mà một người đàn ông say mê có thể toan tính để làm cho phụ nữ thích và yêu mình; nhưng tất cả những săn sóc đó đều vô ích: quý bà đã vô cảm với tất cả mọi người khác ngoài chồng. Thất vọng vì những đeo đuổi không thành, anh cố thử kiềm chế dục vọng nhưng không được: người đẹp đã gây những ấn tượng sâu tận đáy lòng anh. Anh chàng khốn khổ này hàng ngày héo hon đi trông thấy: cuộc sống đối với anh trở nên khó chịu đến nỗi anh chỉ muốn tự tử để chấm dứt đau khổ nếu sự khiếp sợ địa ngục không giữ anh lại. Một trong những người họ hàng cảm động vì tình trạng đáng buồn của anh, đã có một hôm kéo anh ra riêng một nơi và nói với anh tất cả những gì mà lí trí có thể gợi ra để tách anh ra khỏi người đàn bà này. Ông bảo anh rằng một tình yêu vô vọng là một sự điên rồ thực sự, và anh đừng có ảo tưởng là tình yêu của anh được đền đáp. Anh hãy cứ nghĩ, anh bạn thân mến ạ, bà này quá yêu chồng; bà ấy chỉ trông thấy mỗi mình ông ấy trên đời; bà ấy ghen tuông đến mức cảm thấy khó chịu khi nghe ông ấy ca ngợi một người đàn bà khác. Anh cũng thấy tất cả những cái đó như người họ hàng; nhưng đối với anh không phải dễ mà từ bỏ một dục vọng đã bám rễ. Chỉ còn một tia hi vọng, và đó là cái anh cần để duy trì ngọn lửa tình của anh. Tuy nhiên anh hiểu rằng anh chỉ đạt đến một cách khó khăn, rất muộn và có lẽ là chẳng bao giờ làm cho người đàn bà anh mê đắm nghe anh được. Anh bèn nghĩ đến dùng mẹo lừa đảo để giành lấy những gì anh chỉ muốn có được bằng tình yêu. Sự ghen tuông của quý bà hình như rất thích hợp cho kế hoạch của anh. Để đạt kết quả chắc chắn, anh vờ như đã hoàn toàn chữa khỏi sự mê say mà bà Catella gây ra cho anh, và đang đeo đuổi một người đàn bà khác. Để làm cho người ta tin điều đó hơn, anh cho tổ chức những hội vui những cuộc thi đấu và các trò giải trí khác để chào mừng đối tượng được cho là người yêu mới của anh, như đã tổ chức cho người tình không đáp lại tình yêu của anh. Anh biết cách giả vờ che giấu những tình cảm thực sự của anh mà tất cả mọi người và chính Catella đã biết rõ, đế họ tin rằng anh quả thật thay đổi đối tượng. Ngay từ lúc đó bà được tự do với anh hơn, không thấy khó khăn gì khi nhìn anh, chào anh, và nói chuyện với anh lúc gặp anh trên đường phố hay ở đâu đó; cái ấy thường xẩy ra bởi vì họ sống ở cùng một khu phố.


  Mọi chuyện đang diễn ra trong tình trạng đó, thì một ngày mùa xuân bà Catella dự định cùng với nhiều quý bà đi chơi về vùng nông thôn. Richard đã kịp thời biết tin ấy và rủ nhiều người cùng phe phái với anh cũng đi chơi như thế đến cùng địa điếm đó. Hai hội đã gặp nhau đúng như anh muốn. Mọi người quyết định không ai đi táchtrời-nhau. Richard vờ như tán thành việc rất khó khăn đó, để người ta khỏi ngờ vực kế hoạch của anh. Người ta không khỏi giễu cợt anh về những cuộc tình mới; bà Catella cũng tham gia và đẩy các câu nói đùa đi xa hơn những người khác. Anh không cảnh giác tự đề phòng; trái lại, mình đang hết sức say mê, điều đó thành đề tài cho mọi người chế giễu anh nhiều hơn. Anh chấp nhận tất cả không phản ứng, và không hề lạc hướng kế hoạch. Một vài quý bà đã tách ra để đi dạo, anh ở lại bên cạnh bà Catella cùng một ít người. Anh chọn trường hợp này để buông ra một vài chuyện bâng quơ về sự thiếu thủy chung của những người đàn ông được vợ yêu quý nhất; anh còn làm cho người đẹp mà anh đã ái mộ, và đang tỏ ra thờ ơ nghe rõ rằng ông Philippe, chồng bà, không phải trung thành như bà tưởng. Anh không cần nói thêm gì để đánh thức sự ghen tuông của bà Catella. Bà hỏi Richard đang vờ như không nghe thấy, và cuối cùng chỉ nói với bà rằng đấy chỉ là một lời nói đùa của anh. Bà không muốn tin gì hết và tỏ ra muốn biết tất cả. Bà gọi anh ra hỏi riêng và năn nỉ anh nói cho bà biết có phải ông ấy có quan hệ chùng lén gì không? - Sao bà lại muốn tôi làm bà buồn? Không, thưa bà, tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi xin ông làm ơn, - bà trả lời - tôi sẽ vô cùng chịu ơn ông vì được ông cho biết những gì xẩy ra mà tôi không hay biết gì cả. Vậy thì, thưa bà, bà sẽ được vừa lòng: bà đã giữ được quá nhiều ảnh hưởng đối với tôi nên tôi không thể từ chối bà việc gì; nhưng tôi chỉ vâng lời bà với điều kiện là sẽ không nói gì với ai cả, kể cả với chồng bà mà bà trông thấy chính mắt là cái sự thực mà tôi sắp hé lộ ra với bà. Tôi sẽ cung cấp cho bà những cách để bà tự thuyết phục về sự thiếu chung thủy của ông ấy; chỉ cần bà bắt quả tang ông ấy. Những lời đó chỉ làm tăng thêm tò mò và sốt ruột của người đàn bà; bà đã lấy tất cả những gì là thiêng liêng nhất để hứa với anh là không bao giờ làm anh mang tiếng, và nài anh giải thích ngay. Nếu tôi yêu bà như ngày xưa -Richard bèn nói - tôi sẽ giữ không đưa lại cho bà một tin tức như thế. Tất cả những lời khuyên loại đó đều luôn luôn đáng ngờ khi nó đến từ một người yêu; nhưng bây giờ tôi đã chữa khỏi cái dục vọng khốn khổ mà bà đã nhen lên trong tim tôi; bây giờ tôi đang yêu không kém mãnh liệt một đối tượng mới, tôi không còn bị sự nghi ngờ là tìm một cái lợi gì khi tiết lộ hạnh kiểm của chồng bà. Vậy bà nên biết rằng ngài Philippe không còn cần thận trọng như bà trong mục tình tứ nữa đâu. Tôi không biết ông ấy có tức giận trong hồi tôi yêu bà không; hoặc ông ấy có bất công mà tin rằng bà đã đáp ứng lại những sự ân cần của tôi đối với bà không; nhưng tôi biết ông ấy tìm cách làm cho tôi bị cắm sừng. Vâng, ông ấy đã yêu vợ tôi một thời gian rồi và không có ngày nào ông ấy không thử nghiệm những cách mới để ve vãn cô ấy. Đó là những lời mời nhắn liên tục của ông ấy. Vợ tôi sợ, mà sợ là phải, rằng về lâu về dài tôi sẽ nhận ra, và tôi sẽ nghi ngờ cô ấy thông đồng với ông ấy nên vừa thông báo cho tôi biết ngày hôm kia. Tôi đã làm gì? Tôi đã giao ước với cô là cứ vờ như để cho ông ấy đeo đuổi được cô rồi, đặng có thể vạch mặt ông ấy về việc không chung thủy với một người vợ mà ông ấy không xứng đáng. Tôi đã muốn cái trò vui này, và có được cơ hội ngay sáng nay; bởi vì, bà có biết không, chỉ một lúc trước khi tôi ra đi, ông ấy đã phái một chị liên lạc với vợ tôi để xin cô ấy cho ông gặp. Cô ấy đã kịp thời tìm tôi để hỏi nên trả lời ông như thế nào. Hãy hẹn ông ấy - tôi bảo cô ấy - sẽ gặp nhau ở nhà ông Jeannot là chủ bể tắm vào giờ giữa trưa trong khi mọi người đang nghỉ ngơi. Cô ấy đã báo cho biết ngay lập tức, chị này có vẻ vui mừng về câu trả lời lắm. Bà hãy nghĩ là tôi sẽ không cho vợ tôi đến đó để mắng cho ông ấy một trận nên thân... Nhưng tôi mới nẩy ra một ý nghĩ; giá mà bà đích thân đến đấy? Vâng, thưa bà, nếu tôi ở địa vị bà, tôi phải chơi cho ông ấy một vố; và để chứng minh sự phản bội của ông ấy và để cho ông không còn lí do xin lỗi, tôi cứ để ông ấy làm cho xong công việc, không nói gì với ông ấy cả: chuyện này sẽ rất dễ dàng đối với bà vì các cửa lớn và cửa sổ phòng mà ông ấy đề nghị gặp vợ tôi đều phải đóng kín. Đó là một điều kiện được tạo ra cho sự gặp gỡ có vẻ giống thật hơn; bởi vì ông ấy không thể tưởng tượng ra là vợ tôi lại đề phòng như thế để tránh lúng túng và hổ thẹn mà các quý bà cảm thấy lần đầu tiên họ làm cho người tình sung sướng. Nếu bà nghe lời khuyên của tôi, thưa bà, bà sẽ cho chơi ông ấy một vố đáng đời. Chúa ơi! Ông ấy sẽ ngượng ngùng như thế nào khi ra khỏi vòng tay của bà, bà sẽ cho ông ấy thấy đã quan hệ với chính vợ mình chứ không phải với vợ tôi! Tôi bảo đảm với bà rằng sự hổ nhục ông ấy cảm thấy lúc ấy sẽ trả thù cho chúng ta xứng đáng về sự lăng nhục ông ấy muốn chĩa vào cả bà và tôi.


  Bà Catella không suy xét gì về người đàn ông báo cáo với bà như thế; không nghĩ ngợi gì về thủ đoạn mà bà sẽ là người bị lừa; không hình dung người ta sẽ có thể đánh ngay vào bà, đã rơi vào cái sai lầm thông thường của những người ghen tuông; bà đã mù quáng tin vào tất cả những gì Richard vừa nói với bà; và sau khi suy nghĩ về nhiều cái đã xẩy ra trước đó giữa bà và chồng, bà trả lời, lòng cháy lên vì cơn giận, rằng bà đã quyết định làm việc ấy theo tất cả những lời khuyên của anh về mặt đó; bà đã mừng trước cái bài ca bà sẽ hát cho chồng nghe nếu ông đến chỗ hẹn gặp. Tôi sẽ xử lí ông ấy, tôi xin thề với ông, bằng cách xứng đáng để rồi ông ấy không khi nào gặp đàn bà mà không nhớ đến chuyện đó.


  Richard hết sức hài lòng về kết quả của mưu kế, đã hoan nghênh quyết định của quý bà, và kể thêm cho bà nhiều sự kiện anh khéo léo tưởng tượng ra để cho bà hăng hái thêm trong sự nhẹ dạ cả tin đó. Cuối cùng anh yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi bà hoàn toàn xác tin vào sự phản bội của chồng; và quý bà khờ dại này đã hứa với anh hết sức tin tưởng.


  Sáng sớm hôm sau, Richard đến nhà người giữ phòng tắm. Anh nói chuyện với một bà phục vụ buồng tắm mà anh quen biết sơ sơ. Anh khẩn khoản cầu xin bà giúp anh thực hiện kế hoạch, hứa với bà một món thưởng hậu. Bà già thực thà không đòi hỏi gì hơn là kiếm tiền đã hứa làm tất cả những gì có thể để giúp anh. Richard nói với bà những điều cần làm. Tôi biết việc của ông rồi, - bà trả lời - trong nhà có một phòng nhỏ không có cửa sổ; tôi sẽ kê ở đó một chiếc giường; và để ánh sáng không lọt vào đó được tôi sẽ khép các cánh cửa gian nhì lại khi người ta cần đi qua để vào phòng nhỏ đó. Tốt lắm - người si tình đáp, lòng vui khôn xiết - rồi anh bảo bà cách bà phải đưa quý bà vào chỗ đó. Sau khi đã thu xếp tất cả như thế, anh đi ăn sáng và trở lại nhà bà già vào khoảng mười một giờ, để chờ vợ của Philippe Figinolpho.


  Bà Catella không hề nghi ngờ về sự thật của tất cả những gì Richard nói, đến chiều trở về nhà trong trạng thái buồn bã. Chồng bà trong lúc này chắc đang mơ đến công việc của ông, đã đón bà khá lạnh lùng, không vuốt ve bà như ông thường làm những khi bà trở về nhà sau một buổi vắng mặt vài giờ. Sự lạnh lùng này chứng thực cho bà những gì người ta nói với bà về phần ông ấy. Mình quá rõ - bà tự nhủ thầm - chồng mình chỉ nghĩ đến cuộc gặp ngày mai; ông ấy quá bận về người đàn bà mà ông ấy mong được hưởng lạc; nhưng chẳng được thế đâu. Lên giường ngủ vẫn đãng trí, vẫn lạnh nhạt như thế về phía ông chồng; và do đó, vẫn những suy nghĩ, vẫn tức giận như thế về phía bà vợ. Lòng ghen tuông dày vò bà khiến bà không thể nào chợp mắt. Bà chỉ mải nghĩ đến những lời bà sẽ nói với ông trong cuộc gặp nhau. Cuối cùng, ngày hôm sau chồng bà rời bà vào khoảng mười một giờ, với lí do đi ăn trưa với một người có vài việc buôn bán thông báo với ông; cái đó là đúng bởi vì Richard đã khôn khéo thương lượng với một trong số bạn thân lôi kéo Figinolpho đến nhà vào giờ ấy. Đồ lừa dối, đồ bội bạc! – Vợ ông tự nhủ - đàn ông đừng có mà tự phụ về cái đó nhé! Nhưng kẻ phản bội chỉ chờ được sự ngạc nhiên ở cái đang chuẩn bị cho ngươi đây. Mong sao mình sẽ nói được điều đó cho anh ta! Cuối cùng, giờ giữa trưa đến, bà ra khỏi nhà, có cô hầu đi theo, và một lát sau đã đến người giữ bể tắm mà Minutolo chỉ cho bà. Bà thấy bà già ở cửa và hỏi Philippe Figinolpho đã đến chưa. Có phải bà là người cần nói chuyện với ông ấy vào giữa trưa không? - bà già đã được kẻ si tình Richard dạy kĩ, hỏi lại - Đúng đấy! - quý bà đáp - Vậy bà vào đi và hãy theo tôi. Bà Catella đi theo bà già, vừa kéo cái khăn trùm xuống để cho chồng bà không nhận ra. Thế là bà được dẫn vào một buồng tối om. Richard, lòng tràn vui sướng, nói với bà bằng một giọng hết sức bé: Chào em mới đến, em thân yêu của anh; anh liền cầm tay bà, đưa bà vào bên giường, ôm lấy bà vuốt ve bà hàng nghìn cái mà bà cũng đáp lại nhưng không nói lên một tiếng nào vì sợ bị nhận ra giọng nói. Sướng biết bao cho một người yêu được nhận những ái ân của một người mà anh say đắm! Nhưng còn sướng biết bao khi đánh lừa được một người lâu nay làm anh héo hon!


  Khi quý bà hiểu rằng chẳng có cái gì để được nữa mà phải giữ im lặng, đã nổ lên cơn ghen và cơn giận. Anh đang quan hệ với ai đây, đồ phản bội? - bà kêu lên - Sao mà tôi khổ sở yêu phải một kẻ gian trá đã cháy lên vì người khác! Phải chăng đó là cái giá cho tám năm săn sóc, thương yêu và chung thủy? Anh hãy hiểu tôi là Catella chứ không phải người đàn bà mà anh nghĩ. Vâng, đồ khốn nạn, anh vừa chơi với chính người mà anh đã lừa bịp khá lâu rồi bằng những vuốt ve giả vờ; anh phải nhận ra giọng nói của tôi; và tôi đã quá muộn tìm được cái ngày để làm cho anh xấu hổ hoàn toàn. Tôi không còn ngạc nhiên về những mơ mộng chiều hôm qua của anh nữa: anh để dành anh cho chị vợ của Richard. Tôi có ít bả làm say mê hơn chị ấy để cho anh đối xử khinh thường như thế, đồ quái vật? Sao tôi lại quá mù quáng đã yêu thương quá nhiều một kẻ phản bội! Tên gian trá! Tưởng là đang vui với con tình địch với tôi, hắn đã vuốt ve tôi nhiều hơn, đã tỏ ra có nhiều yêu thương hơn trong những khoảnh khắc ít ỏi mà tôi vừa trải qua với hắn hơn là trong bất cứ thời gian nào của hắn. Vì sao anh lại ở nhà tôi với bao lạnh lùng, trong khi anh bốc lửa ở đây? Nhưng nhờ trời, đó là anh vừa cày chính ruộng của anh đấy, chứ không phải là ruộng của người khác đâu. Tôi không còn ngạc nhiên vì đêm qua anh đã ngủ khi không thèm vuốt ve tôi lấy một tí ti nào; anh muốn giữ sức để hôm nay lập kì công và đi đến chiến trường thật tươi mát. Nhưng lại một lần nữa nhờ Trời và nhờ có một thông báo đúng mà tôi nhận được, nước đã chảy theo độ dốc bình thường; anh đã đến xay nghiền ở cái cối của tôi mặc dù tôi không muốn... nhưng anh không có gì nói cả ư? Có phải anh đã trở thành câm từ lúc tôi cho anh biết sai lầm của anh không? Thú thật, tôi muốn móc mắt anh ra; một người đàn bà khác không phải là Catella chắc chắn không bàng lòng với những quở trách như tôi đâu; anh đáng được tôi chặt cổ anh đi, đồ khốn nạn! Không chung thủy với một người vợ thật thà, dịu hiền hiếm thấy như thế; đê tiện làm sao! Có lẽ anh tự phụ rằng tôi không bao giờ biết được sự phụ bạc của anh sao? Nhưng tất cả đã bị lột trần và chẳng có mưu cao nào lại không gặp một mưu cao hơn. Hãy nhìn nhận là anh đã bị tôi chơi cho một vố đáng đời và anh đã không hề chờ đợi gặp tôi như thế trên đường đi của anh. Nhưng anh sẽ không rũ hết được cái tức và cái nhục anh cảm thấy trong lúc này đâu; tôi sẽ dạy anh cách đối xử tốt để khỏi phản bội tôi kiểu ấy.


  Richard đã phải cố gắng lắm mới khỏi phá lên cười. Anh muốn bắt đầu lại những vuốt ve không nói một lời, nhưng bà thình lình đẩy anh ra: Anh coi tôi là một đứa trẻ à? - bà nói với anh - anh tưởng rằng chỉ cần nịnh tôi, vuốt ve tôi để tôi nghĩ lại ư? Không, tôi sẽ không khi nào tha thứ cho anh. Thậm chí anh còn có thể chờ mà nhận những lời khiển trách trước mặt của tất cả họ hàng, bạn bè và hàng xóm. Anh hãy trả lời tôi đi, đồ bỉ ổi, tôi không bằng chị vợ của Richard ư? Tôi không trẻ và thân phận thấp kém hơn chị ấy à? Anh hãy nói đi, chị ấy có cái gì hơn tôi nào?


  Trong lúc bà tuôn ra như thế cơn thịnh nộ của bà thì người tình hôn bàn tay bà và tìm cách hôn cái khác của bà. Anh hãy bỏ cái ấy đi, đồ xấu xa; đừng động đến tôi nữa. Anh đã khá nhiều kì tích rồi; và bây giờ anh hãy nhớ cho tôi rằng tất cả những gì anh có thể làm đều ép buộc; nhưng nếu trời cho tôi sống, tôi hứa với anh là anh đừng hòng mà muốn được thêm một lần nữa. Anh sẽ không có nó khi anh muốn đâu; tôi chỉ hối tiếc là tôi đã quá trung thành với một người đàn ông không chung thủy tí nào. Tôi sẽ tìm cách trả thủ cái đó. Tôi không biết cái gì đã ngăn cản tôi sai người đi tìm Richard lúc vừa rồi. Anh ta đã yêu tôi quá mà không có thể tự phụ có lấy từ tôi một cái nhìn tán thành. Tôi muốn giáng cho anh những đòn trả thù vào sự phản trắc của anh ngay trước mắt anh. Thực ra tôi sẽ gây ra cái hại gì? Phải chăng anh đã muốn và tưởng rằng chơi vợ anh ta? Anh có thể phàn nàn nếu tôi ăn miếng trả miếng không? Nói đến đấy, bà muốn ra khỏi giường và bỏ đi; nhưng anh chàng si tình Richard giữ bà lại; và nghĩ rằng sẽ gây hậu quả lớn cho anh và cho bà ấy nếu cứ để bà ấy nhầm; anh đã quyết định tự lộ mặt và giác ngộ bà. Anh ôm lấy bà, và sau khi áp nhiều nụ hôn lên trán bà: Đừng bối rối nhé, cô bạn thân yêu của tôi, - anh nói - tôi là Richard đây. Tôi đã dùng mưu để có được những ái ân mà tôi không thể nào có được bằng tình yêu thắm thiết nhất. Qua giọng nói mà bà đã nhận ra, nghe những lời bất ngờ đó, bà Catella suýt nổi khùng. Bà muốn nhảy ra khỏi giường, nhưng Richard ngăn lại; bà muốn kêu lên, nhưng anh lấy tay bịt miệng bà lại. Bà hãy nguôi đi; chuyện đã làm là không chữa được. Bà kêu lên để làm gì? Bà chỉ tự làm mất thể diện và mang lấy xấu hổ, nếu bà để cho mọi người biết cuộc tằng tịu yêu đương này. Bà hãy cứ nghĩ là bà có nói rằng tôi dùng mưu để dụ bà đến đây cũng vô ích, không ai người ta tin. Hơn nữa, tôi sẽ chối điều đó như một con quỷ ấy; tôi thậm chí còn nói là tôi dùng tiền để lôi bà đến đây và tôi đã không cho bà đủ số tiền như bà đòi nên bà đã dùng cái giọng điệu này để trả thù tôi. Bà đừng quên rằng công chúng có xu hướng tin vào cái xấu hơn là cái tốt; họ càng tin vào lời tôi hơn lời bà. Bà hãy nghĩ nếu bà chỉ nói chuyện này với một mình chồng bà thôi, bà sẽ làm bốc lên trong lòng ông ấy một mối thù không nguôi đối với tôi; một trong hai chúng tôi sẽ phải chết. Liệu bà có được yên không khi ông ấy lấy mạng tôi hay tôi lấy mạng ông ấy? Bà đừng để cho người này hay người kia phải chịu cái nguy hiểm không thể nào tránh được đó; bà cũng đừng để cho chính mình phải chịu một sự mất danh giá không sửa chữa được cái gì cả. Bà không phải là người đàn bà duy nhất bị đánh lừa như thế này. Tội của tôi xuất phát từ chỗ quá yêu; không bao giờ chồng bà yêu bà và sẽ yêu bà bằng tôi yêu bà; ông ấy không cảm thấy như tôi cái giá của nhan sắc bà. Bà đừng buồn, tôi xin bà, bạn thân mến của tôi! Hiện giờ và sau này tôi chỉ mong được thuộc về bà tất cả. Nếu tôi yêu bà ít hơn thì tôi đã không phạm tội đến thế. Bà hãy tha thứ cho mánh khóe mà tôi đã dùng chỉ vì tôi yêu bà quá. Tôi tôn thờ bà; và nếu bà biết được tất cả những gì tôi đã đau khổ trước khi tôi dùng mưu để bắt bà phải phục, bà sẽ thôi không tức giận tôi nữa.


  Tất cả những lí lẽ đó không an ủi được bà chút nào; bà khóc nức lên vì tức giận và điên cuồng. Tuy nhiên, dù sự bực tức, bà vẫn còn đủ lí trí để cảm thấy rằng bà sẽ sai lầm nếu làm om sòm lên; bà hiểu rằng cái xấu nhất sẽ rơi vào bà; vì thế bà cho rằng kêu lên là không phải lúc, khi Richard đã bỏ tay khỏi miệng bà. Để an ủi bà hơn, chàng si tình của chúng ta không quên hứa với bà sẽ giữ bí mật tuyệt đối; anh nắm bàn tay bà, đưa lên tim anh, và bằng mọi cách tỏ ra với bà tình yêu say đắm nhất. Bỏ tôi ra, đồ tàn ác - bà nói với anh - tôi ngờ rằng trời không bao giờ tha thứ cho anh cái tội lăng nhục tôi. Tôi là nạn nhân của cái tính chất phác và tính ghen tuông của tôi. Tôi sẽ không kêu lên đâu. Tôi cảm thấy rằng mọi sự kêu la chỉ làm hại tôi mà thôi; nhưng anh hãy tin chắc rằng, bằng cách này hay cách khác tôi sẽ không chết trước khi trả thù được cái ngón trò độc ác mà anh đã vô liêm sỉ chơi vào tôi. Buông tôi ra và đừng có mà giữ tôi nữa, bây giờ anh đã có được cái anh muốn; buông tôi ra, tôi bảo anh mà, để tôi đi giấu hổ thẹn và thất vọng của tôi.


  Richard đã cố giữ không cho bà đi khỏi trước khi dàn hòa với bà; anh còn nói với bà mãi, xin bà tha thứ cho hàng nghìn lần và trình bày với bà bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là tình thương yêu và cuối cùng làm bà nguôi giận. Khi anh đã làm bà bình tâm trở lại, anh van nài bà cho phép anh được bộc lộ thêm nữa những chứng cớ tình yêu của anh để bảo chứng cho sự tha thứ thật lòng của bà. Bà đã làm khó rất nhiều, nhưng cuối cùng đã để cho anh thắng. Thú vui kết thúc khá tốt là đã làm cho bà giải hòa được với anh, khiến bà chia tay anh mà rất luyến tiếc. Ở những chuyện loại ấy, chẳng có gì bằng sự khởi đầu. Bà thấy rõ sụ khác biệt khá lớn giữa Richard và chồng bà. Từ hôm đó, đối với anh ta, trước kia bà thờ ơ, lạnh lùng bao nhiêu, thì nay yêu thương, trìu mến bấy nhiêu. Họ trở lại nhiều lần nhà người giữ bể tắm và ở nhiều địa điểm khác nữa, và họ cư xử một cách thận trọng để vợ anh này và chồng bà kia không bao giờ nghi ngờ sự tằng tịu của họ cả.


  
Truyện VII SỰ NHẦM LẪN HAY NGƯỜI HÀNH HƯƠNG


  Bà Flamette vừa kết thúc câu chuyện đã làm vui cho cả hội, thì để khỏi mất thời gian, nữ hoàng ra hiệu cho bà Émilie kể chuyện của mình. Bà này vội vã bắt đầu với những lời như sau:


  Tôi muốn, thưa các bà thân mến, trở lại với thành phố Florence của chúng ta mà bà Flamette và bà Élise đã thích đi xa, và kể cho quý bà nghe bằng cách nào mà một trong các đồng hương của chúng ta đã lấy lại được tình thân ái của người tình đã hoàn toàn bỏ rơi anh ta.


  Một hiệp sĩ trẻ của Florence tên là Tédalde Élisei trở thành người si tình điên dại đối với bà Herméline, vợ của Aldobrandin Palermini. Với những săn sóc, và những đức tính của mình, anh đã được yêu lại, và anh biết những bí mật để có được ái ân của người tình; nhưng rồi, chẳng bao lâu, vận mệnh ấy đã cắt mất những vui thú của anh. Người đẹp, sau một thời gian cho anh, những dấu hiệu lớn của tình yêu đã bất thình lình quyết định cắt đứt với anh, và không cho anh biết lí do, đã thôi nhận những sự cần mẫn của anh, ngay cả không cho anh viết thư và cấm các chị liên lạc đến nhà hay tiếp xúc bà ở bất kì đâu khác. Cách đối xử kì quặc này đã làm cho Tédalde chìm sâu vào một nỗi buồn thấm đậm và thảm sầu đen tối nhất; nhưng anh đã giấu kín tình yêu của anh nên không ai đoán được nguyên do nỗi buồn thảm đó. Anh không quên một điều gì để lấy lại ái ân của Herméline mà anh không đánh mất do lỗi của anh, nhưng anh không thể nào đạt được tới đích, ngay cả nói chuyện với cô để hiểu nguyên nhân của sự thay đổi quá đột ngột đó cũng không được, anh quyết định đi xa để không cho con người vô nhân đạo đó cái thú nhìn thấy anh hao mòn đi hằng ngày. Anh bèn thu gom tất cả tiền bạc và bí mật đi khỏi Florence, không nói cho họ hàng biết ý đồ của anh. Anh chỉ nói với một trong những bạn thân mà xưa nay anh không giấu một điều gì. Đến Ancône anh đổi tên là Philippe Sandolescio. Anh làm thuê cho một người lái buôn và đi thuyền cùng ông ấy đến đảo Chypre. Người lái buôn thấy anh thông minh, và ông rất vừa ý, đã không muốn trả lương cao cho anh mà muốn kết hợp buôn bán với anh; ít lâu sau ông giao cho anh phần lớn công việc buôn bán của ông. Philippe điều hành công việc khá tốt nên chỉ trong ít năm anh đã trở thành một nhà buôn giàu có, và nổi danh trong thương mại.


  Dù không khi nào quên người tình anh luôn luôn yêu dấu, và thường có những cơn buồn khiến anh muốn thăm lại Florence, nhưng đã bảy năm trôi qua mà anh chưa quyết định trở lại đó. Song, một hôm, nghe hát một bài do anh sáng tác ngày xưa cho Herméline thân yêu của anh, trong đó anh mô tả tình yêu cùng nhau chia sẻ và những thú vui cùng chung hưởng, anh bỗng nhiên cảm thấy thức dậy trong tim anh cái háo hức đầu tiên của ái tình mà anh không thể nào hình dung là người yêu đã quên được. Anh điểm lại trong tưởng tượng ưu điểm của người đàn bà yêu dấu và lần này anh không thể nào cưỡng lại ý muốn mãnh liệt thăm lại nàng. Anh thu xếp công việc rồi xuống thuyền ngay cùng với một anh đầy tớ đến Ancône. Từ đấy anh cho chuyển các đồ đạc của anh về Florence đến địa chỉ của một đại diện của người cộng sự với anh, rồi mặc quần áo của một người hành hương, anh lên đường trở về quê dưới dạng cải trang này. Đến Florence, anh vào ở trọ trong một quán hàng mà ba anh em trai mở gần nhà Herméline. Việc đầu tiên của anh là lượn qua trước ngôi nhà quen thuộc đó với hi vọng trông thấy người tình cũ; nhưng thấy các cửa lớn và cửa sổ đều đóng, anh tưởng là nàng đã đổi chỗ ở hoặc không còn sống nữa. Lo lắng vì ý nghĩ buồn bã đó, anh đi tiếp qua trước nhà của các người anh ruột của anh. Lại một lí do lo lắng và ngạc nhiên khác: anh trông thấy trước cửa nhà họ có ba bốn người đầy tớ mặc quần áo tang. Anh chẳng biết nghĩ thế nào. Biết chắc không ai có thể nhận ra anh trong bộ quần áo anh đang mặc, hơn nữa khuôn mặt anh đã thay đổi nhiều, anh liền vào ngay nhà một người thợ giầy gần cạnh lấy lí do cần một thứ gì đó trong cửa hiệu của ông ta, và sau vài câu trao đổi, anh hỏi ông vì sao những người kia mặc đồ tang. - Bởi vì một người em của các chủ nhà đó tên là Tédalde mới đến đây một thời gian sau khi vắng mặt rất lâu đã bị giết cách đây mười lăm hay hai mươi ngày - Ông có chắc về tất cả những gì ông vừa nói đó không? - Rất chắc chắn, thậm chí tôi còn nghe nói những người anh của người chết đã chứng minh một cách hợp pháp rằng Aldobrandin Palermini mà có lẽ ông cũng biết, là thủ phạm của vụ giêt người này; bởi vì người ta khẳng định Tédalde này là người yêu của vợ ông ấy, và anh ta đã lén lút đến ngủ với vợ ông ấy. - Và người ta đã làm gì với Aldobrandin? - Người ta đã cho ông ấy vào tù, và ông ấy sắp sửa phải bị xử bắn. - Còn vợ ông ấy thì thế nào? - Bà ấy ở nhà bà ấy, rất buồn về việc tình cờ đó, hẳn ông cũng nghĩ thế.


  Tédalde đã ngạc nhiên đến mức anh không thể nào hiểu được; anh không thể tưởng tượng được có một người nào đó giống anh đến mức người ta có thể nhận nhầm là anh. Xúc động vì số phận éo le của Aldobrandin, và tuy nhiên, vui vì được biết rằng Herméline thân yêu của anh vẫn còn sống, anh trở về quán trọ, đầu óc chất đầy hàng nghìn ý nghĩ khác nhau. Người ta cho anh ngủ trong một phòng ở tầng cuối. Cái giường xấu người ta dành cho anh, bữa ăn đạm bạc họ dọn cho anh, sự lo lắng anh cảm thấy, tất cả những cái đó gộp lại đã không cho anh chợp mắt. Khoảng một giờ khuya, anh nghe tiếng bước chân trên mái nhà, rồi đi xuống thềm nghỉ cầu thang phòng anh. Muốn xem đó là cái gì, anh ra khỏi giường, nhẹ nhàng đến bên cửa và thấy có ánh sáng qua một khe hở. Anh ghé mắt vào khe hở và thấy rất rõ một người đàn bà và ba người đàn ông. Người đàn bà cầm một chiếc đèn. Có vẻ trẻ và nhút nhát, lúc đó anh càng chú ý và tò mò lắng tai, anh nghe một trong những người đàn ông đó nói, vừa quay mặt lại phía người đàn bà: Bây giờ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm; người ta đã phần lớn tin chắc rằng Aldobrandin đã làm chuyện này; những người anh của Tédalde đã đặt vấn đề, và sức mạnh của những dằn vặt để dẫn đến tuyên bố ông ta là thủ phạm vụ giết người; lệnh bắt giam ông ta đã được đọc: như thế các anh hãy yên trí sẽ không bị lộ vì hớ hênh nào cả; chắc chắn người ta sẽ không nghĩ xấu gì cho chúng ta nếu họ có phát hiện được một tí gì. Lời nói đó có vẻ gieo niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn người đàn bà. Tédalde hiểu rằng những người đàn ông kia là khách trọ; anh không nghi ngờ điều đó nữa khi anh trông thấy hai trong số các tên ranh kia đi vào một phòng bên cạnh vừa nói chúng đi ngủ. Họ chúc ngủ ngon cho người thứ ba và người đàn bà, hai người này vừa bước xuống cầu thang vừa trả lời họ cũng thế.


  Người ta dễ dàng hình dung ra sự ngạc nhiên của Tédalde như thế nào; anh than phiền về những điều lầm lạc của đầu óc con người. Anh không thể hiểu nổi tại sao các anh trai của anh lại có thể nhận nhầm một người lạ là anh và để kết án một người vô tội thay cho những tên tội phạm thực sự. Anh nghĩ về những hiểm họa mà nhân loại khốn khổ phải chịu và không chống lại được khi bị những luật lệ nghiêm ngặt kết án, và sự dã man của các quan tòa lấy cớ phát hiện sự thực và trừng trị tội phạm, đã dùng tra tấn khổ hình để bắt thú nhận cái không có thật và như thế là người ngay phải đầu hàng những kẻ cưõng bức người vô tội, và bọn cai ngục. Sau những suy nghĩ đó, anh trải qua phần đêm còn lại để nghĩ cách cứu Aldobrandin và tin rằng đã tìm ra cách. Sáng hôm sau anh chẳng có gì vội vã hơn là đi tìm vợ của người bất hạnh kia. Để anh đầy tớ lại nhà trọ, anh đi thẳng đến nhà của quý bà để hỏi xem bà còn ở đấy không. Anh thấy cổng lối vào đang mở và đi vào một cách dễ dàng trong một phòng nhỏ thấp, ở đó anh trông thấy người tình cũ trong tình trạng buồn bã. Bà khóc nức nở và nằm dài trên nền gạch đầm đìa nước mắt của bà. Người hành hương trông thấy thế cũng không cầm được nước mắt. Bà đừng đau khổ gì hết, thưa bà, - anh đến gần nói với bà - sự bình yên không còn ở xa bà đâu. Nghe những lời đó, vợ của Aldobrandin ngồi dậy nhìn về phía người đàn ông nói với bà: Sao ông có thể biết được cái gì làm tôi đau khổ, - bà nói với anh - và cái gì có thể làm nó chấm dứt, tôi thấy hình như ông là một kẻ hành hương ngoại quốc? - Bà yên tâm, thưa bà, tôi còn biết hơn là bà tưởng. Constantinople là tổ quốc tôi, và tôi vừa tới lúc nãy. Chúa gửi tôi đến đổi những tiếng khóc của bà thành niềm vui, và để giải thoát cho chồng bà khỏi cái chết đang đe dọa ông ấy. - Nhưng nếu ông từ Constantinople, và ông chỉ mới đến có một chốc thì sao ông biết được cái gì xẩy ra, tôi xin ông nói cho tôi rõ được không? Người hành hương bèn kể chuyện hoạn nạn của chồng bà ấy; anh nói bà là ai, bà lấy chồng từ lúc nào và nhiều đặc điểm khác khiến bà hết sức ngạc nhiên. Bà không nghi ngờ chút nào rằng đó là người của Chúa, một nhà tiên tri đích thực. Bà liền quỳ xuống trước mặt anh, xin anh làm ơn, nếu anh đến để cứu chồng bà khỏi sự nguy hiểm đang đe dọa ông ấy, thì xin nhanh lên vì thời gian quá gấp rút. Người hành hương giả mạo người tưởng tượng đó rất khéo: Bà hãy đứng lên, thưa bà, hãy thôi khóc đi; bà hãy chú ý nghe những gì tôi sắp nói với bà, và về tất cả mọi chuyện, hãy cố giữ không khi nào nói ra với bất kì người nào. Chúa đã tiết lộ cho tôi biết rằng nỗi đau khổ mà bà cảm thấy hôm nay là sự trừng phạt một sai lầm mà bà phạm phải ngày xưa; cần phải sửa chữa thật nhanh nếu bà có thể, nếu không bà sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn hiện nay. - A! thưa thánh nhân, con đã phạm bao nhiêu là tội trong đời con, con không biết tội nào ngài muốn hói đến; ngài hãy cho con biết, con sẽ cố gắng hết sức để đền tội. Mặc dù tôi cũng biết như chính bà về tất cả những hành động của đời bà, nhưng bà phải tránh cho tôi cái khó nói ra đó là tội nào: nó thuộc loại hiện rõ ra trong trí bà: tuy nhiên tôi muốn chỉ đường cho bà phân biệt nó với các tội khác. Bà có nhớ bà đã có một người tình không? Herméline lại càng ngạc nhiên hơn về câu hỏi, ngoài bạn thân của Tédalde, người duy nhất biết về sự tằng tịu xưa kia của anh ta, có vô ý nói ra một vài lời trong ngày mà Tédalde giả bị giết, bà tin rằng không ai biết được chuyện đó. Vì vậy bà thốt lên một tiếng thở dài: Con biết rõ - bà trả lời - rằng Chúa tiết lộ cho ngài những bí mật của đàn ông, và vì vậy, chẳng có ích gì cho con phải giấu ngài những bí mật của con. Con xin thú thật với ngài, hồi trẻ, con đã yêu con người bất hạnh mà chồng con bị buộc tội đã giết chết; bởi vì con sẽ không giấu ngài một tí gì: Mặc dù con đã đối xử rất độc ác với anh ấy trước khi anh ấy ra đi, nhưng sự xa cách lâu dài của anh ấy, sự vắng mặt biền biệt của anh ấy, ngay cả cái chết khốn khổ của anh ấy đã không thể xóa nhòa anh ấy khỏi trái tim con; anh ấy đã rất thân thiết với con, và nay vẫn còn thân thiết như thế; và mặc dầu chết rồi nhưng hình ảnh của anh ấy vẫn luôn luôn hiện diện trong trí con - Bà hãy nghe đây, quý bà xinh đẹp. Tédalde bị giết không phải là Tédalde nhà Élisei mà bà đã yêu và thương tiếc đâu. Nhưng tôi xin bà vui lòng nói cho tôi biết lí do gì đã khiến bà cắt đứt đột ngột như thế với anh ấy? Anh ấy đã làm gì với bà để bà đối xử dã man như thế? - Không làm gì cả, nhưng khi xưng tội với một thầy tu đáng nguyền rủa lúc bấy giờ là người hướng dẫn của con, con đã nói ra tình yêu của con với Tédalde và những ái ân của con với anh ấy, ông ấy đã khiển trách con gay gắt làm cho con sợ hãi vô cùng về vấn đề này, đến nỗi ấn tượng không thể nào xóa khỏi đầu óc con. Ông ấy tuyên bố với con rằng nếu con không bỏ ngay cái dan díu tội lỗi đó thì con sẽ không bao giờ được xá tội và con sẽ bị đẩy xuống những hố địa ngục sâu nhất để bị thiêu cháy vĩnh viễn ở đấy; cuối cùng ông ấy làm con khiếp đảm đến mức con phải cắt đứt ngay lập tức với người tình của con. Con thôi không gặp anh ấy nữa, và để tránh cho các cám dỗ con không muốn đọc một lá thư nào của anh ấy nữa, cũng không muốn nhận một tin nhắn nào từ phía anh ấy nữa. Sự hi sinh này quá đắt giá đối với con, con không thể nào nói hết với ngài được. Nó làm cho Tédalde thất vọng và ném anh ấy vào một bể sầu khủng khiếp. Con xin thú thật rằng nếu anh ấy chỉ năn nỉ thêm một tí nữa thôi thì con cũng đã không thể nào giữ lại quyết định của con rồi. Anh chàng trẻ tuổi đã gầy rộc và héo hon đi trông thấy, rồi để khuây khỏa nỗi đau anh ấy đã quyết định rời khỏi Florence ra đi không nói với ai cả, con không biết là đến đất nước nào nữa. Từ lúc bấy giờ, con không qua một ngày nào không luyến tiếc anh ấy.


  Đúng đấy, thưa bà, đó là tội lỗi đã cuốn hút âu lo về cho bà hôm nay - người hành hương ngắt lời bà - tôi biết rằng Tédalde không hề làm gì để cưỡng ép bà phải gắn bó bà với anh ấy, chuyện đó không thể nghi ngờ gì cả. Bà đã yêu anh ấy do lòng luyến ái, bởi vì anh ấy tỏ ra nhạy cảm và thành thật; và đó là do bà hoàn toàn thích thú mà anh ấy có được ái ân của bà. Tôi biết vì gắn bó như thế, tình yêu của anh ấy đối với bà đã trở nên ngàn lần mạnh mẽ và nồng nàn hơn tình yêu của bà; không bao giờ là người tình lại dịu dàng và say đắm đến thế; anh ấy thà chết còn hơn thiếu thủy chung với bà và ngừng yêu bà. Làm sao bà có thể, sau cái đó, đi đến chỗ cắt đứt quá đột ngột với một người đàn ông thành thực như thế? Bà không cần suy nghĩ trước về việc bà sắp làm, đoán trước những biến cố đáng buồn có thể nẩy sinh, không cần cân nhắc, xem xét và nghĩ ngợi rằng bà sẽ có thể một ngày kia phải hối hận? Chẳng phải bà đã cho anh ấy trái tim bà đó ư? Vậy bà có thể từ chối cái đó với anh ấy nếu anh ấy chẳng làm gì không xứng đáng? Anh ấy xem cái đó, và anh ấy có quyền xem cái đó hhư một của cải thuộc về anh ấy; nhưng bà đã lấy mất của anh ấy; đó là một loại ăn cắp đáng phải trừng phạt. Còn đối với linh mục nghe xưng tội, tôi là người theo đạo và tôi có thể tự hào đã biết khá rõ về các thầy tu. Để nói với bà tốt hơn ai hết, họ như thế nào. Thưa bà, tôi cũng nên vẽ ra cho bà thấy chân dung của họ, để cho bà tự tập hiểu họ, và rũ bỏ mọi ngần ngại của bà về những gì họ có thể đã nói với bà.


  Thời gian làm hỏng những thiết chế hay nhất của họ. Các thầy tu ngày xưa là những người thông thái và sùng tín; còn phần lớn ngày nay họ chỉ có cái chung ở quần áo giống các người trước họ; nhưng áo của họ lại rất khác với cái áo đó hồi đầu. Ngày xưa họ mặc áo hẹp, khiêm tốn, bằng dạ thô thông thường để tỏ sự coi khinh của họ đối với các thứ trên đời này; ngày nay họ cho may những bộ áo rất rộng bằng da mịn và bóng. Cho nên người ta thấy họ vênh vang không biết thẹn ở các nhà thờ và ở những nơi công cộng, và cạnh tranh với người đời bằng cái xa hoa và đỏm dáng trong quần áo. Giống như những ngư ông cố bắt được nhiều cá vào trong lưới cùng một lúc, người ta bảo rằng họ đã nới rộng áo của họ chỉ để dễ dàng nhét vào đó và giấu các cô các bà sùng tín, các góa phụ và nói chung tất cả những người đàn bà ngu ngốc nghe theo họ. Các tu sĩ những ngày đầu chỉ thích cứu vớt các tâm hồn; các tu sĩ ngày nay chỉ tìm khoái lạc và của cải; họ đã sáng kiến và đang sáng kiến hàng trăm nghìn cách đế làm khiếp đảm, để lừa bịp những kẻ ngu ngốc, và làm cho họ tin rằng sự xá tội chỉ có được bằng bố thì và thánh lễ để gạ họ đưa bánh mì, rượu vang, thịt và tiền để cho linh hồn cha mẹ họ đã khuất được yên nghỉ. Những tu sĩ xưa từ bỏ đời thường để lo cái việc của trời; các tu sĩ ngày nay chỉ vào tu viện để tìm ở đấy một nơi ẩn náu khỏi nghèo khổ và vất vả của cuộc đời; và người ta cũng khá ngây ngô đi cho những ân huệ, để nuôi dưỡng sự nhàn rỗi của họ! Tôi muốn tin rằng nhũng bố thí góp phần vào giải tội, nhất là bố thí được làm vì Chúa; nhưng nếu người ta biết các thầy tu, nếu người ta biết cuộc sống họ đang sống thì người ta sẽ không muốn biến của bố thí thành phương tiện sống cho họ, và làm cho họ trở thành những người nhận đồ gửi. Tại sao không làm từ thiện cho chính những người nghèo, cho người tàn tật, cho những gia đình tủi phận, mà lại đi làm từ thiện cho những người chỉ muốn sống trong lười biếng và nhờ vào xã hội lao động cần cù? Vì các thầy tu biết họ chỉ có thể làm giàu được bằng cách cổ vũ sự nghèo túng cho người khác, chẳng có điều gì họ không nói, họ không làm để gièm pha của cải, đặng làm cho mình họ trở thành những người sở hữu; họ phản đối sự xa xỉ và không ngừng khuyên nhủ sự chay tịnh là chỉ cốt để dễ dàng ve vãn và chiếm cảm tình của những người đàn bà bị chồng hờ hững. Họ lên án việc cho vay nặng lãi và những tiền lời bất chính xem như đó là những cái dẫn đến Địa ngục, để người ta cho họ thành những người nhận của hoàn lại mà họ dùng làm vốn để mua chức giám mục và kiếm lãi lớn mà miệng họ cứ nói rằng của cải gây nên sự mất linh hồn của những người chiếm hữu nó. Có cái kì dị là người ta trách móc họ về tất cả các bừa bãi đó và nhiều cái khác về loại ấy thì họ tưởng rằng đã trả lời rất đúng và thoát khỏi mọi tội lỗi khi họ nói: Hãy làm những điều chúng tôi nói, và đừng làm những điều chúng tôi làm; cứ như là các con chiên bổn đạo có thể vững vàng hơn, ít bị mua chuộc hơn, can đảm hơn những mục sư của họ! Cái kì dị hơn nữa là có những người khá ngu ngốc, khá đần độn để bằng lòng với câu trả lời như thế và để hiểu theo một nghĩa khác với nghĩa mà các tu sĩ gắn vào đấy: Hãy làm những điều chúng tôi nói tức là hãy nhét đầy túi cho chúng tôi, hãy thổ lộ các bí mật của mình cho chúng tôi, hãy trinh tiết, hãy kiên nhẫn, hãy tha thứ những lời chửi mắng, đừng nói xấu ai cả. Nhưng mục đích của sự khuyến khích đó là gì trong cái căn bản khôn ngoan đó? Đó là để có thể một mình đi sâu vào các cái xấu ngược với những đạo đức mà họ khuyên bảo; chuyện đó họ không thể làm được một cách dễ dàng nếu tất cả mọi người tham dự vào đó. Ai mà chẳng biết rằng không tiền thì họ chẳng thể nào sống mãi trong say mê tửu sắc và nhàn rỗi? Nếu những người thế tục tiêu xài thoải mái của cải của họ, thì các thầy tu lấy của đâu ra mà nhậu nhẹt và nốc rượu vang ngon? Nếu mọi người trần thế tán tỉnh tất cả phụ nữ thì các thầy tu giỏi phải rời họ ra. Nếu những người kia không kiên nhẫn và không tha thứ những lăng nhục thì những người này đâu dám bêu xấu các gia đình. Nhưng có cần phải đi vào tất cả các chi tiết ấy không nhỉ? Tất cả những lần mà các tu sĩ, để biện giải cho những tật xấu của mình, trả lời rằng người ta phải làm những cái họ nói chứ không làm cái họ làm là họ chỉ trả lời cho cái phi lí và tự lên án chính họ. Nếu họ muốn trở thành thánh tại sao không ở lì trong các nhà tu kín của họ? Hoặc nếu họ muốn tỏa ra trong thiên hạ để giảng giải ở đấy lời của Chúa tại sao không noi gương đức Giêsu làm trước dạy sau? Họ cứ tự mình thực hiện những đạo đức họ khuyên bảo đi thì người ta sẽ tin họ ngay. Nhưng trái lại, những người nói mạnh trên giảng đài chống lại tội thông dâm lại là những kẻ hay tán tỉnh, ve vãn, làm hư hỏng không những vợ người ta, mà ngay cả các nữ tu sĩ. Tôi biết rất nhiều kẻ về cái tính chất này. Có nên chạy theo những kẻ đó và lấy chúng làm người dìu dắt cho cách xử thế của chúng ta không? Mỗi người được tự do cư xử theo nhận thức của mình; nhưng tôi nghĩ rằng không xưng tội còn hơn là có một tu sĩ để nhận rửa tội. Nếu một người làm tốt hay làm xấu, Chúa biết và sẽ trừng phạt hay khen thưởng tùy theo công trình của người đó. Vậy thì, nếu Chúa biết những gì chúng ta làm, tôi thấy thậm chí không cần thiết phải xưng tội với ai khác ngoài Chúa. Nhưng, giả sử như việc xưng tội với một tu sĩ là cần thiết, và bà buộc phải xưng tội mà vì đó người hướng dẫn hay gào thét của bà đã khiển trách bà vi phạm lòng tin vợ chồng, thì, thưa bà, bà có cần vì thế mà cư xử như bà đã làm không? Nếu chiều lòng một người yêu là một tội lỗi, thì có phải là một tội lớn hơn khi giết anh ấy hay làm cho anh ấy phiêu bạt giang hồ khắp trái đất này không? Không ai có thể chối cãi điều đó: tội thứ nhất là một tội lỗi tự nhiên, và tội thứ hai là một tội hoàn toàn hiểm độc cho một trái tim xấu gây ra; đó là một việc ăn cắp, một chuyện giết người, một sự tàn bạo. Mặc dù bà không hề lấy của cải của Tédalde, nhưng thế có kém gì bà đã ăn cắp của anh ấy đâu, bởi vì như tôi đã nói với bà rồi, bà đã cho anh ấy tất cả, bà không thể chia lìa cái đó ra nếu không được anh ấy đồng ý. Nếu bà không giết anh ấy nhưng bà đã làm tất cả những gì cần để đưa anh ấy đến chồ tự sát bằng chính tay mình; và luật lệ muốn rằng người nào là nguyên nhân của tội ác cũng bị trừng trị như kẻ gây nên tội ác. Nếu anh ấy không chết, bà cũng không thể chối cãi ít ra bà cũng là nguyên nhân cuộc biệt xứ của anh ấy và của cuộc sống lang bạt lang thang khổ sở suốt bảy năm trời của anh ấy. Từ đó, tôi kết luận rằng trong khi phạm phải một trong ba tội đó bà đã trở thành tội phạm hơn, và đáng bị phạt hơn là sống với anh ấy. Nhưng thưa bà chúng ta hãy đi xa hơn một chút, - người hành hương nói tiếp, không để cho bà trả lời lấy một câu - Tédalde có đáng bị đối xử theo cách đó không? Đúng là không, chính bà cũng công nhận điều đó, và tôi cũng biết thế như bà. Anh ấy yêu bà như chính cuộc đời của anh ấy; không bao giờ đàn bà được tôn kính, được ca tụng, được vâng theo như bà đã nhận được ở một người yêu tha thiết này. Liệu khi nào có mặt trong một nhóm bạn đông mà anh ấy không nói về bà không? Thế là tức khắc những lời ca ngợi vừa khôn khéo vừa tế nhị: nhan sắc của bà, tính cách của bà, phẩm chất của bà được tôn vinh và càng đáng tự hào hơn vì nó có vẻ được ca ngợi bởi một người vô tư. Tédalde đã đặt số phận của anh ấy vào bàn tay của bà; tài sản của anh ấy, danh giá của anh ấy, sự tự do của anh ấy đều thuộc quyền sử dụng của bà; anh ấy chỉ sống vì bà; chỉ mình bà làm nên hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy có thành tích, có xuất thân cao sang, có lòng chân thành, có tuổi trẻ, có khuôn mặt khả ái; tất cả mọi người yêu chuộng anh ấy, tìm kiếm anh ấy, quý mến anh ấy; bà không thể chối cãi điều ấy.


  Vậy sao bà có thể, sau đó, quyết định cắt đứt đột ngột với anh ấy chỉ vì sự xúi giục của một kẻ mê tín, một tên nói nhảm, một đứa ghen tị có lẽ chỉ muốn thay thế chỗ của người đàn ông ân cần này bên cạnh bà? Tôi không thể tưởng tượng nổi vì sự mù quáng lạ lùng nào có những người đàn bà lại không yêu đàn ông, và xem thường những sự săn sóc mà họ dành cho mình. Nếu các bà ấy muốn vận dụng lí trí của mình, nếu các bà ấy quý trọng sự cao thượng, phẩm giá của đàn ông, và ưu thế mà Chúa ban cho hơn mọi sinh vật khác thì không có một bà nào không lấy làm tự kiêu có một người yêu, được gắn bó với anh ta, được làm vui lòng anh ta, được làm cho anh ta tôn thờ mình, và cẩn thận tránh tất cả những gì làm nguội lạnh những tình cảm đó. Tuy nhiên, bà đã làm trái lại, và làm theo lời khuyên của một thầy tu ít hăng hái vì tôn giáo hơn là ghen tị với những thú vui của người bạn trai tốt của bà.


  Đấy, thưa bà, đấy là tội lỗi mà Chúa trời cân tất cả trên một chiếc cân chính xác, và dẫn dắt mọi thứ đến cái đích Người đề ra, đã không muốn bỏ qua trừng phạt. Sự bạc bẽo là một tội ác ghê tởm không bao giờ khỏi bị trừng phạt, và bà đã phạm phải tội này vì sa thải một người yêu chỉ sống vì bà. Bà đã vô cớ muốn để cho Tédalde chết vì buồn chán và thất vọng, và để cho chồng bà cũng chịu nguy cơ vô cớ mất mạng vì chính anh chàng Tédalde đó. Vậy nếu bà muốn cứu chồng bà, bà cần phải sửa chữa sự bất công mà bà đã làm với người yêu. Nếu anh ấy trở về từ cuộc biệt xứ lâu ngày, bà phải cho lại anh ấy những ân ái, tình thân mật, sự quý mến của bà để cho anh ấy được ở trong tim bà như anh đã từng được thế trước khi bà ngốc nghếch tin vào những lời rồ dại của tên thầy tu đáng ghét đã làm cho bà sa thải anh ấy.


  Người đàn bà này chăm chú lắng nghe bài diễn văn dài dòng của người hành hương không nghi ngờ tí gì cả: tai họa hiện thời của bà chỉ là sự trừng phạt đúng đắn phương sách xấu của bà đối với người yêu bất hạnh đó. Bà thấy bài luân lí của vị thánh tông đồ tốt này có vẻ nương nhẹ nhưng bà rất cảm động vì các lí lẽ của ông được bà xem như lời phúc âm. Bạn của Chúa trời! - Bà nói - con đã hiểu rõ chân lí của những gì ngài đã dạy bảo con. Bây giờ con biết những thầy tu mà, than ôi! con coi như là các thánh: nhưng chân dung mà ngài vừa vẽ ra cho con một ý nghĩ hoàn toàn khác. Con cũng nhận ra sai lầm của con đối với anh Tédalde khốn khổ, và con xin đảm bảo với ngài rằng nếu con có quyền thì con sẽ sửa chữa thật tốt sai lầm đó. Vâng, con là một kẻ khốn nạn, một đứa nhẫn tâm và con muốn có được khả năng xóa bỏ bằng một cách cư xử ngược lại, sự bất công và tàn bạo mà con đã phạm phải đối với con người chân thật ấy. Nhưng, bằng cách nào? Người tình thân yêu đó không còn nữa, và chính con đã gây ra cái chết của anh ấy. Đồ thầy tu đáng nguyền rủa! Ta thật đáng trách đã nghe theo những lời khuyên thảm hại của ngươi!


  Bà hãy an tâm, thưa bà, - người hành hương lại nói - Tédalde không chết đâu, anh ấy đang sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Bà đang có dịp sửa chữa những dằn vặt mà bà làm cho anh ấy đau khổ, và tôi có thể bảo đảm với bà rằng nếu bà cho lại anh ấy những ưu ái của bà, anh ấy sẽ quên hết tất cả các nỗi đau để được nếm cái thú vui để vừa lòng bà và yêu bà. - Hãy chú ý đến những điều ngài nói đấy, người của Chúa ạ. Con chắc rằng Tédalde không còn nữa. Con đã trông thấy anh ấy nằm ở cửa nhà con, bị đâm hàng nghìn nhát; con đã ôm anh ấy rất lâu trong cánh tay của con, và con đã tưới nước mắt con lên khuôn mặt anh ấy; và vì cái đó con đã bị người ta nói xấu rất nhiều, cầu trời cho anh ấy còn sống! Sự hiện diện của anh ấy cũng như sự tự do của chồng con sẽ làm cho con thích thú vô cùng; và dù công chúng có nói xấu, con cũng rất sung sướng có thể trả lại cho anh ấy tình yêu thương đầu tiên của con - Bà hãy tin chắc rằng Tédalde vẫn còn sống, và tôi tự cho là có thể giới thiệu với bà anh ấy yêu bà hơn bao giờ hết nếu bà hứa với tôi sẽ làm theo quyết định đầu tiên của bà. - Con xin thề với ngài bằng tất cả những gì thiêng liêng nhất; trái tim con đầy kỉ niệm về anh ấy, con đâu có thể thay lòng đổi dạ về mặt đó được.


  Tédalde xét thấy đó là lúc anh tự để lộ và cho Herméline biết những bảo đảm tích cực về việc giải phóng cho Aldobrandin. Bà đừng buồn nữa, thưa bà thân mến, về số phận của chồng bà, tôi sẽ mở cái bí mật mà bà cần giữ suốt cả đời. Sau khi nói câu ấy, người hành hương muốn cho chắc chắn đã đóng cửa phòng lại, và quý bà vẫn còn nhìn anh như một thánh nhân, để yên cho anh làm, không tỏ ra chút nghi ngại nào cả. Sau đó, anh đến gần bà, và rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn mà bà đã tặng anh vào đêm cuối cùng anh đã qua cùng bà, và anh đã trân trọng gìn giữ: Bà có biết chiếc nhẫn này không? - Anh nói với bà lúc đưa ra - Con biết rất rõ. - Bà trả lời vừa thở dài - đó là chiếc nhẫn của con, và con đã tặng cho anh Tédalde để làm bằng cứ cho tình yêu của con - Này, thưa bà! Chính bản thân Tédalde đang đưa nó cho bà đây; bà không nhận ra tôi sao? Và đồng thời anh bỏ áo khoác và chiếc mũ hành hương của anh ra. Herméline tưởng trông thấy một hồn ma; bà quá đối hoảng sợ về sự thay đổi bất ngờ này, lẽ ra nhảy lên cổ Tédalde, thì lại tìm cách bỏ trốn, vì cho anh quả là một người chết sống lại; nhưng Tédalde đã giữ bà lại và làm bà yên lòng bằng cách nói: Bà đừng sợ gì cả, thưa bà, tôi chính là người yêu không may đó, cái anh chàng Tédalde thân thiết đó của bà; và bà và các anh trai tôi tưởng lầm là đã chết. Không phải tôi, người ta đã giết, đó là một người khác mà người ta cho là tôi. Herméline bối rối trong một lúc, rồi cuối cùng qua được cơn sợ hãi vì nhận ra giọng nói và những nét trên khuôn mặt anh, bà đã ôm choàng lấy anh, nước mắt chảy tràn, và với hàng ngàn cái vuốt ve, bà bộc lộ với anh sự vui mừng được gặp lại. Tédalde đã đáp trả thật nhiều và rất khó ghìm được niềm vui lớn của tình yêu. Tuy vậy, anh đã để lại một lúc khác cho niềm vui hạnh phúc của anh, bởi vì cần phải kịp thời đi cứu người chồng ngay. Tôi đi lo cho việc phóng thích ông ấy - anh nói - tôi chắc rằng bà sẽ bền chí và biết điều hơn trước. Tôi tự hào rằng bà sẽ trông thấy ông ấy tự do và phủi sạch mọi cáo buộc nội trong hai ngày. Tôi sẽ đến nói lại những chạy chọt của tôi cho bà hay, rồi tôi sẽ thủng thẳng kể tất cả những gì liên quan tới tôi. Bà cứ yên tâm về số phận của Aldobrandin: tôi có những chứng cứ vô tội của ông ấy, và tôi sẽ làm rõ những chứng cứ đó.


  Tédalde đội mũ và mặc lại bộ áo hành hương, ôm hôn lần nữa Herméline thân yêu và tạm biệt bà để đến nhà tù, nơi chồng bà đang bị giam giữ. Anh trông thấy ông xanh xao, gầy còm và mải nghĩ đến cái chết hơn là hi vọng được giải thoát. Anh vào trong ngục tối, do được đồng ý của người gác tưởng rằng anh đến để an ủi ông ấy. Ông Aldobrandin à, - anh nói - tôi là một trong các bạn của ông biết ông vô tội và Chúa gửi đến để giải thoát ông khỏi sự ô nhục mà người ta đổ cho ông, và sự hành hình mà người ta chuẩn bị cho ông. Chỉ nội trong ngày mai tôi sẽ làm rõ sự vô tội cho ông. Tôi chỉ đặt vào đó mỗi một điều kiện và tôi tự hào rằng ông sẽ không phản đối.


  Người của Chúa, - người tù đáp - mặc dù tôi hoàn toàn không biết ông, và tôi không nhớ là có bao giờ trông thấy ông không, tôi vẫn dễ dàng tin rằng ông là một trong số bạn của tôi, bởi vì ông nói với tôi thế, và ông để ý đến số phận thê thảm của tôi. Tôi không biết bằng cách gì ông đã có thể phát hiện sự vô tội của tôi; nhưng tôi có thể đoán chắc với ông bằng cả sự thật, rằng tôi không hề phạm tội ác mà người ta bắt tôi phải nhận, và dùng tra tấn cực hình bắt tôi phải chịu thú là thủ phạm. Có lẽ Chúa đã muốn phạt tôi về nhiều tội lỗi khác; ý Người đã thế để cho tôi được lên thiên đường của Người. Hôm nay tôi bị tách khỏi cuộc sống; tuy nhiên tôi thú thật với ông tôi rất ham sống, cốt để làm sáng tỏ sự vô tội của tôi và lấy lại danh dự tôi bị hoen ố một cách vô lí. Do đó, ông có thể suy ra bổn phận của tôi, và lòng biết ơn của tôi đối với ông to lớn đến chừng nào nếu ông có khả năng giải thoát cái chết đang chờ đợi tôi. Không những tôi hứa với ông sẽ làm tất cả những gì ông đòi hỏi mà tôi xin Chúa làm chứng cho rằng tôi sẽ giữ lời hứa đó bằng bất kì giá nào. Ông hãy nói đi, tôi đã sẵn sàng cố thử cái không thể, để thỏa mãn ý muốn của ông nếu tôi có phúc được trả tự do.


  Cái tôi đòi hỏi ở ông không những có thể làm được mà còn rất lương thiện: tức là sau khi tôi đã làm rõ sự vô tội của ông, ông phải thành tâm làm lành với nhũng anh trai của Tédalde, họ đã kiện ông chỉ vì tưởng ông là tội phạm giết em của họ, theo những báo cáo và những bằng chứng giả. Ông thử xem ông có ý định tha thứ cho họ và coi họ như những người bạn, như những anh em của ông sau khi họ cố hết sức sửa lỗi đối với ông vì họ đã nhầm? Mặc dù trả thù thật là hả lòng hả dạ đối với một trái tim đầy oán hận như của tôi, - Aldobrandin - trả lời - nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó vì lòng kính trọng một người bạn thật khoan hồng và vì hi vọng được làm rõ sự vô tội của tôi. Vâng, tôi sẽ tha thứ cho họ tất cả những gì họ làm tôi đau khổ, và tha thứ cho họ ngay từ lúc này, bởi vì ông đòi hỏi. Tôi cũng hứa sẽ làm mọi chuyện mà ông muốn. Câu trả lời này làm cho người hành hương mừng rỡ vô cùng. Anh động viên người tù hãy can đảm lên, và anh làm cho ông hi vọng rằng ngày hôm sau sẽ có những tin vui. Anh nghĩ là chưa đúng lúc nói thêm gì hơn nữa với ông; anh hôn ông thân mật trước khi từ giã.


  Ra khỏi nhà tù, anh đi thẳng đến tòa án và được gặp riêng với một quan tòa chính, nổi tiếng về thanh liêm. Anh nói: thưa ngài, ngài biết rằng mọi người rất quan tâm muốn biết sự thật, nhất là những người thuộc quý tòa, để làm cho những người vô tội không phải trả giá gì thay cho những tên tội phạm. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ rất buồn nếu làm chết oan một người mà người ta cho ngài biết là vô tội; đó là lí do khiến tôi mạo muội đến trình bày với ngài rằng ngài đã hành động quá nghiêm khắc với người tên là Aldobrandin Palermini, mà người ta sắp sửa cho tử hình. Tôi xin kêu với ngài và các quan tòa xét lại là đã xử như thế là oan sai cho anh ta. Các ngài đã làm như thế chỉ vì đã thực sự tin chắc anh ta là thủ phạm giết Tédalde Élisei. Nhưng tôi xin báo cho ngài biết không phải Aldobrandin đã phạm tội này; anh ta hoàn toàn vô can, và tôi cam đoan rằng sẽ làm cho quý ngài tin chắc điều đó trước đêm nay bằng cách để cho các ngài biết và giao cho các ngài những tên giết người chính cống.


  Ông quan tòa trong thâm tâm chưa hoàn toàn chịu phục về hình phạt Aldobrandin và trông thấy các đồng nghiệp kết án anh mà lấy làm tiếc, đã rất hài lòng được nghe người hành hương nói như vậy. Ông hỏi anh và sau khi được biết những gì Tédalde đã nghe nói trong đêm qua, ông liền ra lệnh bắt ba tên vô lại và người đàn bà. Đêm sau chúng đã bị bắt và ngay lúc vừa đi ngủ, không chống cự gì cả. Chúng phải ra hầu cung ngay trước quan tòa, và ông đã hỏi riêng từng đứa, dọa chúng trong cuộc lấy khẩu cung và chúng đã phải thú nhận tội lỗi. Các tên khốn nạn đã xác nhận lời thú đó trong cuộc đối chất, khai thêm rằng chúng không biết Tédalde Élisei và người bị chúng giết là một người nhà quê hay đến Florence và thường trọ ở nhà chúng. Bị hỏi về lí do vụ giết người này, chúng khai là để trả thù người đó, trong lúc chúng đi vắng, đã chơi bời dâm đãng với vợ của một đứa trong bọn chúng.


  Người hành hương sau khi chứng kiến tất cả những gì vừa xẩy ra, đã chào từ biệt ông quan tòa, không cho ông biết anh là ai vì muốn để ông tưởng rằng người bị giết thuộc gia đình Élisei. Tiếp đó, anh bí mật trở về nhà Herméline, bà này đang nóng lòng đợi anh. Bà không ngủ được tí nào, nhưng bà đã cho bọn đầy tớ đi ngủ để được một mình với anh. Bà hãy vui lên đi; - anh nói, vừa đến bên bà - chồng bà sắp được trả tự do rồi. Để cho bà tin chắc về điều đó hơn, anh kể cho bà biết tất cả mọi cái đã xẩy ra. Bà này mừng đến cực độ, nói với anh: Thật sung sướng cho tôi được gặp lại anh sau khi đã khóc về anh nhiều! Tôi vô cùng đội ơn anh! Không có anh, chồng tôi đã mất cả danh dự và mạng sống! Làm sao tôi trả được hết ơn cho anh đây, anh Tédalde thân yêu! - Tôi quá sung sướng và được đền đáp quá nhiều nếu tôi được bà yêu, nếu tôi được bà trả lại trái tim ngày xưa thật hiền dịu và thật say đắm. - Đừng nghi ngờ điều ấy, anh bạn thân yêu; những cái hôn nồng nàn này phải là những đảm bảo chắc chắn nhất. Người ta có thế hình dung được người yêu của bà đã đáp trả như thế nào. Sau khi hai người đã ôm ghì lấy nhau thật thắm thiết, sau khi thề với nhau một mối tình vĩnh viễn để xác nhận sự dàn hòa họ cùng ngủ với nhau và trải qua phần đêm còn lại để hưởng những lạc thú mà chỉ những người yêu nhau say đắm mới hình dung hết giá trị thực sự.


  Ngày bắt đầu ló rạng, anh chàng Tédalde hạnh phúc này bàn với người tình về kết cục mà anh định bố trí cho loại bi kịch này; anh lại yêu cầu bà giữ bí mật, rồi đi ra khỏi nhà, vẫn trong bộ quần áo hành hương để nắm tình hình về vụ án Aldobrandin.


  Các quan tòa, khi đã hoàn toàn xác tin về sự vô tội của anh liền hủy bỏ ngay hình phạt họ đã xử cho anh, và ra lệnh thả anh ra. ít ngày sau họ kết án bọn giết người chính cống phải chém đầu ngay tại chỗ chúng gây tội ác, và chúng đã bị hành hình.


  Aldobrandin trở về với vợ, với bà con và bạn bè, tự nhận thấy có bổn phận báo cáo với mọi người rằng người hành hương là ân nhân giải thoát cho ông. Ông đã dẫn anh về nhà mình, và mời anh ở lại bao nhiêu thời gian tùy thích. Anh được tất cả họ hàng ông và nhất là bà Herméline thết đãi, yêu quý, vuốt ve, vì bà này biết rõ thành tích của anh hơn ai hết.


  Nhiều ngày trôi qua trong hân hoan vui mừng, người hành hương yêu cầu chủ nhà dàn hòa, như ông đã hứa, với các anh trai của Tédalde. Những người này đang ngạc nhiên về một sự thay đổi đột ngột và sợ Aldobrandin phản kích họ vì đã làm ông bị bắt do nghi ngờ thiếu thận trọng và đố kị. Aldobrandin thẳng thắn trả lời anh rằng ông sẵn sàng làm tất cả những gì anh muốn về mặt đó. Ông nên cho tổ chức một bữa tiệc trong ngày mai - người hành hương nói lúc bấy giờ - ông sẽ mời các anh em họ hàng và các bà vợ đến dự, còn tôi sẽ nhân danh ông đến mời các người anh trai của Tédalde đến tham gia, sau khi tôi đã nói với họ về kế hoạch giải hòa của ông. Aldobrandin để cho anh chủ động tất cả và anh đã đến nhà bốn người anh của anh, lựa cách thích hợp để nói chuyện với họ và chứng minh bằng những lí lẽ chắc chắn không thể cãi lại được rằng họ phải sửa sai với ông. Họ đã hứa với anh là họ sẽ đến xin lỗi ông ấy là do quá yêu thương em trai, họ đã mưu hại ông. Khi anh được họ hứa như thế, anh đã nhân danh ông ấy mời họ đến dự tiệc vào ngày hôm sau, cùng đưa cả các bà vợ đi.


  Ngày hôm sau, bốn người anh trai mặc quần áo tang (bởi vì họ chưa biết đã có bản công bố về tư cách người chết về các thủ phạm chính cống của vụ giết người), cùng với một vài người bạn đi rất sớm và đã đến nhà Aldobrandin trước nhất. Vừa mới xuất hiện trước mặt ông, họ đã bỏ kiếm xuống đất và xin ông thứ lỗi bằng cách để ông xử trí. Aldobrandin tốt bụng ứa nước mắt, ôm hôn họ và nói ông sẵn sàng tha thứ cho họ. Các bà vợ và em gái của họ đến tiếp theo trong tang phục cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Mỗi người đã cố giữ được một quan hệ rất thịnh tình. Bữa tiệc diễn ra cũng hoàn hảo chẳng kém gì việc hòa giải; người ta được tiềp đãi và im lặng vì tang chế của nhà Élisei, vì họ vẫn tin ràng người đàn ông bị giết đúng là người em trai Tédalde của họ, mà người ta báo cho họ biết là anh ta đã đến. Họ chỉ biết như mọi người khác rằng Aldobrandin bị nghi ngờ và kết tội oan. Lí do của sự kết tội này là có một cái xác với đầy vết đâm do bọn sát nhân đem đến vứt trước cửa nhà ông để đánh tráo hung thủ lại được người ta cho là của Tédalde. Đau thương của họ còn mới, đã tỏa ra một không khí buồn bã trong cả đám tiệc, khiến một vài khách ăn trách người hành hương tổ chức ra hội này. Để sửa chữa sự bất thường này, và xua tan đi nỗi buồn, người hành hương thấy phải tự bộc lộ. Anh ta đứng lên sau lượt tiếp thức ăn thứ nhất, và vẫn đứng, nói: Thưa quý ông, quý bà, để làm sự hài lòng của quý vị được trọn vẹn và làm lan tỏa sự vui mừng trên khuôn mặt của quý vị; tôi cảm thấy, tôi xin nói, cần phải có mặt Tédalde ở đây. Tôi rất vui lòng báo với quý vị biết rằng không phải anh ta bị giết đâu. Anh ta còn sống sờ sờ, và điều này, làm quý vị ngạc nhiên hơn là hiện anh ta đang trong hội này, mà không có ai trong quý vị nhận ra. Tôi xin chỉ cho quý vị thấy; và vừa nói anh vừa cởi chiếc áo hành hương ra. Mọi con mắt nhìn chằm chằm vào anh, người ta kiểm tra anh, xem kĩ anh; và vì người ta khó nhận ra anh, anh liền kể ra một loạt những đặc điểm có thể thuyết phục khách ăn mà anh không hề lòe bịp họ. Những người tham dự trong hội tiệc đông đúc này đều ngẩn ra như rơi từ trên trời xuống; người ta nhìn nhau ngạc nhiên; ngay các anh của anh ta cũng chẳng biết tin thế nào. Nhưng sau khi anh kể chuyện các phiêu lưu và nêu ra nhiều giai thoại mà chỉ mình anh biết, họ mới chịu phục và cùng với các cô em chạy đến ôm choàng lầy anh. Aldobrandin cũng làm theo như thế. Chỉ có Herméline lạnh lùng ngồi yên. Chồng cô thấy ngạc nhiên trách cô thờ ơ trước tất cả mọi người. Cô trả lời bằng một giọng khá to để cho cả hội nghe được. Chồng thân mến của em à, ở đây không có ai sẵn sàng hơn em, đến để vuốt ve anh ấy, và có nhiều lí do để làm như thế hơn em, bởi vì nhờ anh ấy mà em có được hạnh phúc là còn có được anh; nhưng những tiếng đồn xấu mà người ta đã để loan ra trong ngày chết của người mà người ta cho là anh ấy, buộc em phải kìm lại những cử chỉ biểu lộ lòng biết ơn chính đáng của em. Lí lẽ đúng quá! - người chồng đáp lời - em nghĩ là anh cũng tin vào những chuyện đồn ấy à? Anh nhờ có anh ấy mà được tự do, và cái đó làm câm mồm bọn vu oan. Em đứng lên, chạy đến ôm hôn anh ấy đi, hơn nữa, em chưa ôm hôn. Herméline thích điều đó quá, đâu có cần phải chờ chồng giục: vậy là cô ôm hôn anh ấy và bộc lộ với anh nhiều cử chỉ thân thiện. Cách đối xử tự do và rộng lượng đó của Aldobrandin làm cho các anh của Tédalde hết sức phấn khởi. Tất cả mọi người đều hài lòng, và sự chân thành với nhau đã hoàn toàn lập lại quan hệ cảm thông giữa hai gia đình. Người hành hương cũ vui đến cực độ, đã xé hết tang phục mà các anh trai, chị dâu, em gái đang mặc, và sai người đưa cho họ những quần áo khác. Tiếp đó, mọi người hát, múa và tổ chức ra nhiều trò vui nhộn, trò nào cũng hay chẳng kém trò nào; vậy là bữa tiệc mở đầu buồn tẻ bao nhiêu thì kết thúc lại vui vẻ bấy nhiêu. Hôm sau Tédalde lại chiêu đãi các khách đó, và nhiều ngày trôi qua với tiệc tùng và vui chơi.


  Người Florence đã lâu xem Tédalde như một người chết sống lại. Người ta muốn gọi đó là một điều huyền diệu. Nhiều người họ hàng của anh cũng không chịu nhận đó đích thực là anh và có lẽ chẳng bao giờ họ tin, nếu không có một việc xảy ra cho biết người nào đã bị giết.


  Nhiều người Unigiane, một hôm, đi qua trước nhà của Tédalde thấy anh ở trước cửa liền chạy đến chào anh. Này, chào anh bạn Fativole! - họ nói với anh trước mặt các anh trai của anh -Anh có khỏe không? Các ông nhầm rồi! - anh trả lời - chắc là các ông nhận nhầm tôi ra một người khác, vì tôi không hề biết các ông. Thật vậy, qua giọng nói của anh, họ nhận ra họ đã nhầm, bèn xin lỗi anh. Họ nói thêm: - chưa có người đàn ông nào giống với một người bạn của họ tên là Fativole ở Pontremoli như anh. Cậu ta đã đến đây từ khoảng mười lăm ngày nay mà chúng tôi tìm khắp nơi không thấy: phải nghe anh nói chúng tôi mới biết là chúng tôi nhận nhầm; anh giống cậu ta như đúc, trừ quần áo vì quần áo cậu ta không đẹp và màu sắc không rực rỡ như của anh. Cậu ta ăn mặc như thế nào? - người anh cả của Tédalde nghe họ nói chuyện, hỏi -Cũng cùng chất vải và cùng màu sắc như của chúng tôi; bởi vì là một người cùng tầng lớp chúng tôi; - họ đáp - những chi tiết đó và nhiều đặc điểm khác nữa mà người ta biết được từ những người lạ đó cho thấy rõ ràng rằng anh chàng Fativole là người đã bị giết; và từ lúc đó mọi người mới hoàn toàn tin chắc rằng người hành hương cũ không phải là đối tượng ấy.


  Thế là Tédalde, rời khỏi quê hương vì sự nghiêm khắc của một nhân tình mà anh tôn thờ, đã nối lại được với cô, sau khi vắng mặt bảy năm, và đó là vận may lớn của anh ta. Người đẹp đã cố hết sức làm cho anh ta quên đi sai lầm cũ của cô; và hai người tình từ đấy sống trong một sự hòa hợp hoàn hảo, và xử thế một cách thận trọng, không bao giờ có lấy một bất hòa nhỏ nhặt, và không ai ngờ đến tình yêu của họ.


  
Truyện VIII NGƯỜI SỐNG LẠI


  Truyện ngắn của bà Émilie dài, nhưng cả hội hình như không cảm thấy thế, vì nó bao hàm nhiều sự kiện đa dạng. Vả lại, truyện do người kể rất duyên dáng và nhiệt tình khiển người ta bực mình khi thấy nó kết thúc quá sớm. Nữ hoàng liền quay sang quý bà Laurette, ra hiệu cho bà thực hiện nhiệm vụ. Quý bà này lên tiếng ngay lập tức và mở đầu bằng những lời sau:


  Chuyện tôi sắp kể với quý vị có vẻ như một truyện ngụ ngôn; tuy nhiên tôi có thể bảo đảm với quý bà thân mến và đáng yêu ràng nó thực tế rất đạt. Một trường hợp của chuyện chúng ta vừa nghe đã nhắc tôi nhớ lại lúc nãy hình ảnh: cái chết được cho là của Tédalde. Quý vị sẽ thấy như thế nào mà một người không chết, tuy có vẻ ngoài như chết, được chôn, rồi làm sống lại bởi một thầy tu gian giảo, và cái công trình bỉ ổi theo kiểu đó của hắn lại được xem là một điều huyền diệu.


  Trước kia và bây giờ còn có ở Toscane một tu viện tọa lạc trong một nơi hẻo lánh như bình thường các loại nhà ấy vốn là như thế. Thầy tu là một tu viện trưởng, sống cuộc đời khá mực thước, ngoại trừ tiết mục đàn bà, mà ông ta không thể bỏ qua; nhưng cha đạo này dùng những biện pháp rất khéo khiến cho cộng đồng của hắn không biết gì hết về các mánh khóe của hắn, và họ vẫn xem hắn như một vị thánh tôn giáo. Ở gần tu viện có một người nhà quê giàu tên là Téronde, một con người rất vật chất và ngu xuẩn. Anh ta làm quen với tu viện trưởng, nhưng ông này cho anh ta là thộn và ngu nên chỉ tiếp anh ta tại nhà mình để có cơ hội mua vui trục lợi. Vì có mấy ngày đi vắng khỏi tu viện, viện trưởng quyết định đến thăm anh ta. Vợ của Féronde trẻ và đẹp. Vừa nhìn thấy cô, thầy tu đã cảm thấy mê ngay. Đáng tiếc thật! - ông tự nhủ - tên thô lỗ này lại có một báu vật như thế, mà hắn đâu có biết giá! Ông này đã nhầm; bởi vì mặc dù Féronde kém trí khôn, nhưng anh ta không để cho ai yêu thương vợ mình, và canh cô rất sát; anh ta ghen đến nỗi hầu như không rời cô khỏi mắt. Phát hiện này không làm cho tu viện trưởng vui chút nào, ông hết lòng khao khát cô và chỉ sợ rằng không thể lôi kéo cô vào trụy lạc với mình. Tuy nhiên, ông vẫn không mất hi vọng, vốn tinh khôn và xảo quyệt, ông biết cách dỗ dành anh chàng ghen tị, gạ anh ta đôi khi đưa vợ đến khu vườn đẹp đẽ của tu viện. Kẻ đạo đức giả chia sẻ với họ thú đi dạo chơi; và để lừa bịp cả hai, ông ta chỉ trò chuyện với họ về những điều quy giáo. Giọng đạo đức trong những lời nói của ông, nhiệt tình ông biểu lộ cho sự cứu độ của họ, làm cho ông trở thành một vị thánh trong trí của họ. Cuối cùng ông đã đóng khá tốt vai trò của mình, làm cho cô vợ vô cùng khát khao được nhận ông làm cha linh hồn. Cô đã xin phép chồng và được chồng sẵn sàng đồng ý. Thế là cô liền quỳ xuống chân của tu viện trưởng, ông này vui mừng có được một kẻ xưng tội như vậy, dự định sẽ lợi dụng sự xưng tội của cô đưa cô vào mục đích của mình. Danh mục các trọng tội liền được nêu ra và giải quyết nhanh; nhưng những việc quan hệ vợ chồng thì còn phải bàn nhiều. Đó là những gì cha rửa tội chờ đợi. Ông hỏi cô ấy có sống hòa thuận với chồng không. Than ôi! - cô trả lời cha - thật là khó giải thoát cho con với một người đàn ông như thế. Cha sẽ không tưởng tượng được những gì con phải chịu đau khổ về sự ngu đần và ngớ ngẩn của anh ấy. Liên tục những chuyện cãi vã nhau, những mắng chửi trách móc về các điều nhỏ mọn. Vả lại đó là sự ghen tuông hết sức lạ lùng, mặc dù con có thể nói thật là con không hề gây ra nguyên nhân. Con vô cùng đội ơn Cha, nếu được Cha cho biết con phải làm thế nào để sửa chữa cho anh ấy cái tính xấu đã gây đau khổ cho cả con và anh ấy. Một khi anh ấy còn xử sự như hiện nay đối với con, thì con còn sợ những việc làm tốt đẹp của con chỉ thành vô ích, bởi vì những thái độ kiêu căng hỗn xược mà con dùng đáp trả.


  Những lời đó dễ chịu quá cho lỗ tai và trái tim của tu sĩ. Ông tin rằng ngay từ lúc đó, ông sẽ dễ dàng thực hiện cái mưu đồ của mình đối với người đẹp. Thật là khó chịu đối với một người phụ nữ nhạy cảm và xinh đẹp - ông trả lời - khi nhận ra chồng mình chỉ là một thằng ngốc, không có trí tuệ và không biết suy nghĩ; nhưng cha tin là lại còn đáng buồn hơn đối với chị ta là phải quan hệ với một anh chồng nghiêm khắc và ghen tuông. Cha nhận ra nỗi đau vô bờ bến của con. Lời khuyên duy nhất mà Cha có thể cho con để giảm nhẹ nó đi, đó là cố gắng chữa cho chồng con cái bệnh ghen tai hại ấy. Cha nhận thấy cái đó đối với con không phải là dễ; nhưng cha sẽ giúp đỡ con. Cha biết có một thứ thuốc rất công hiệu; cha sẽ dùng nó, nhưng với điều kiện là con phải hứa tuyệt đối giữ bí mật điều Cha sẽ nói với con. - Cha đừng nghi ngờ gì về sự thận trọng của con ; - người đàn bà trả lời - con sẽ chết một nghìn lần, nếu có thể, còn hơn là tiết lộ điều mà Cha cấm con không được nói. Cha đừng lo gì cả, cứ nói với con, đó là thuốc gì? Nếu chúng ta muốn -cha trả lời - cho chồng con chữa khỏi, thì điều hết sức cần thiết là cho anh ta đi qua một vòng Nơi chuộc tội. - Cha nói gì vậy, thưa cha? Lẽ nào người ta có thể đi vào Nơi chuộc tội, khi đang còn sống? - Không, anh ta sẽ chết trước khi đi tới đó; và khi anh ta đã trải qua đủ thời gian để chữa khỏi bệnh ghen tuông của anh ta, thì chúng ta, cả Cha và con, sẽ cầu Chúa phục hồi sự sống lại cho anh ấy và Cha bảo đảm với con rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được chấp thuận. - Nhưng trong khi chờ anh ấy sống lại thì con sẽ phải làm một bà góa à? - Không, con ạ, con không được phép lấy một chồng khác; Chúa sẽ nổi giận. Vả lại, con sẽ phải rời bỏ anh ta sau khi Féronde trở về từ thế giới bên kia, và cuộc kết hôn mới này sẽ không khỏi làm cho Féronde ghen tuông hơn trước kia. - Con sẵn sàng nhắm mắt phục tùng theo ý muốn của Cha, chỉ cần cho anh ấy chữa khỏi bệnh, và con sẽ không phải sống quá lâu trong cảnh góa bụa; bởi vì, con xin thú thật với Cha rằng nếu, chẳng may Cha không thể làm cho anh ấy sống lại thì hết sức khó cho con là không thể không lấy một chồng khác, mà biết đâu người này lại còn ghen hơn anh ấy. - Con yên tâm, con thân mến của Cha, Cha sẽ sắp xếp mọi việc thật tốt; nhưng con sẽ thưởng gì cho công việc đó? - Phần thưởng mà Cha mong muốn, nếu nó thuộc trong khả năng của con; nhưng một người đàn bà như con thì làm gì được cho một người như Cha? Con có thể làm bằng và hơn cho Cha là Cha có thể làm cho con; - thầy tu đáp lời - Cha sẽ cấp cho con sự nghỉ ngơi, và con cũng sẽ cấp cho Cha cái đó; bởi vì Cha đã hoàn toàn mất hết từ khi Cha biết con; chính con có thể giữ gìn cho cha cuộc sống mà chắc chắn Cha sẽ đánh mất nếu con không đem đến một thuốc chữa cái đau của Cha - Vậy con phải làm gì? Con chẳng yêu cầu gì hơn là tỏ lòng biết ơn của con đối với Cha. Cái đau của Cha là gì, và con có thể chữa nó như thế nào? - Cái đau của Cha chẳng phải gì khác là quá nhiều tình yêu với con; và nếu con không yêu Cha như Cha yêu con, nếu con không cho Cha những ái ân của con thì Cha là một người chết rồi. Trời ơi! Cha đòi hỏi cái gì thế? -người đàn bà ngạc nhiên kêu lên - Con xem Cha như một vị thánh. Thích hợp chăng với một linh mục, với một tu sĩ, với một Cha rửa tội lại có những đòi hỏi như thế đối với những con chiên nữ xưng tội. - Con đừng ngạc nhiên điều đó, cô bạn thân yêu của Cha à; tính thần thánh không do đó mà biến chất tí nào; bởi vì nó ngự trị trong tâm hồn, và cái mà Cha yêu cầu chỉ liên quan đến thể xác. Thể xác có những nhu cầu của nó, nó phải được phép thỏa mãn miễn là người ta phải giữ gìn một tinh thần trong sạch. Không phải thực phẩm mà người ta ăn tạo thành cái tội tham ăn; đó là ý nghĩ người ta buộc vào đấy; đối với các nhu cầu khác của con người cũng thế. Nếu có cái gì làm con ngạc nhiên thì đó là ấn tượng sắc đẹp của con trên một tâm hồn chỉ có thói quen nhìn những vẻ đẹp trên bầu trời. Vẻ quyến rũ của con phải là khá mạnh khiến Cha phải mong muốn sự ân ái mà Cha yêu cầu con. Con có thể tự hào là phụ nữ đẹp nhất, bởi vì tính thần thánh cũng không thể kiềm chế khao khát trái tim con. Dù là tu sĩ, viện trưởng hay là thánh, cha vẫn là một con người. Chắc chắn Cha sẽ có nhiều thành tích trước Chúa hơn, nếu Cha có thể hi sinh tình yêu mà con đã làm nảy nở ở Cha, và hi sinh thú vui mà Cha chờ mong ở tình yêu đó; nhưng Cha thú thực với con sự hi sinh ấy là quá sức của Cha, một khi sắc đẹp của con còn gây ấn tượng trong tâm hồn cha. Con đường từ chối ân huệ mà Cha xin con. Sao con còn do dự chưa chấp thuận? Như con thấy đấy, cha chưa già; tuy cuộc sống Cha trải qua có phần khắc khổ nhưng gương mặt chưa biến đổi; mà ngay cả khi Cha không xứng với chồng con về mặt mày, thì con có nên yêu một người yêu con không, và chiều lòng một người tưởng như không có khả năng làm cho con hạnh phúc trên thế giới này và thế giới khác? Đề nghị của Cha chẳng thể làm cho con bối rối, con phải thích thú về nó mới đúng. Trong khi anh chàng hay ghen Féronde ở Nơi chuộc tội, Cha sẽ ở gần bên con, sẽ phục dịch làm chồng con; sẽ không ai biết chuyện đó bao giờ. Cô bạn thân mến của tôi ơi, hãy tận dụng cơ hội trời cho ấy đi. Cha biết nhiều bà sẽ rất vui thích có được vận may như thế. Nếu con khôn ngoan thì chớ để tuột mất cơ hội đó. Chưa kể đến Cha có nhiều nhẫn đẹp và đồ nữ trang rất quý mà Cha sẽ tặng con nếu con đồng ý làm cho Cha những gì Cha sẵn sàng làm cho con. Liệu con có vô ơn đế từ chối một dịch vụ chẳng tốn kém gì đối với con, trong lúc Cha muốn làm cho con một việc khá quan trọng cho sự thanh thản của con?


  Người đàn bà cúi mặt xuống, chẳng biết trả lời thế nào với vị thánh tôn giáo. Cô chẳng dám nói không, và nói có thì cô thấy hình như không thành thật và đoan trang. Cha đạo nhìn thấy sự bối rối, đoán là sẽ thuận lợi. Ông tin là cô đã lung lay. Để làm cho cô bạo dạn lên và đi đến quyết định, ông lại cầu xin và năn nỉ nhiều hơn.


  Cuối cùng, bằng những lí lẽ rút ra từ lòng mộ đạo và tính thần thánh, ông đã khẳng định được với cô rằng chẳng có gì là tội lỗi trong những gì ông cầu xin cô. Người đẹp bèn trả lời ông, không khỏi đôi chút hổ thẹn và nhút nhát, rằng cô sẽ làm tất cả những gì ông ưa thích; nhưng chỉ sau khi ông đã gửi Féronde đến Nơi chuộc tội. Anh ấy sẽ đến đấy ngay - Cha đạo vui mừng nói - chỉ cần con cố rủ anh ta đến gặp cha ngày mai hay ngày kia, càng sớm càng tốt; và trong lúc nói thế, ông đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn và bảo cô đi về.


  Người đàn bà cả tin rất hài lòng về quà tặng của linh mục, và hi vọng còn nhận được những quà khác, cô đến thăm nhiều cô bạn trước khi về nhà, để có dịp nói về cha. Cô kể cho họ những điều kì lạ về tính thần thánh và không ngớt lời ca ngợi ông. Bạn hào hứng nghe cô kể những điều tốt và không ai đề phòng nghi ngờ gì về sự giả tạo hay tán tỉnh nào cả.


  Féronde không chậm trễ đi đến tu viện. Vị linh mục ranh mãnh vừa nhìn thấy anh đã nghĩ ngay đến việc thực hiện ý định đen tối của mình, ông đã mua được từ những vùng của Đông phương một loại bột kì diệu, nó gây ngủ trong thời gian dài hay ngắn tùy theo liều lượng dùng nhiều hay ít. Người giao bột đã dạy cho ông cách pha chế và đã làm nhiều thí nghiệm cho ông. Ông đã có thể sử dụng nó một cách chắc chắn, khi ông muốn gửi người nào đó sang thế giới khác, và đưa anh ta về sau một thời gian. Bột này đặc biệt ở chỗ khi nó tác động thì người ngủ trông như chết, mà nó không gây ra chút bất tiện nào: nó chỉ làm mất đi việc sử dụng các giác quan. Cha đạo đã bỏ bột vào trong rượu vang, và cho Féronde một lượng vừa đủ để làm anh ta ngủ ba ngày. Khi làm xong cái đó, ông cùng anh bước ra khỏi phòng để dạo chơi trong hành lang tu viện cho đến khi anh ta bắt đầu ngủ. Ở đấy ông gặp nhiều thầy tu, cùng với họ vui đùa về những lời nói ngu xuẩn của anh nông dân thật thà. Cuộc giải lao này không kéo dài lâu. Bột bắt đầu gây tác dụng. Féronde ngủ thiếp đi và đã ngã xuống đột ngột. Linh mục giả vờ bối rối về tai nạn đó, mà người ta cho là bất tỉnh đột ngột vì ngập máu não, ông ra lệnh đưa người bệnh vào một phòng. Ai nấy đều hối hả cứu chữa; người thì đổ nước lạnh lên mặt; kẻ thì cho hít dấm để phục hồi trí năng cho anh; nhưng tất cả đều vô ích. Người ta bắt mạch cho anh không thấy nhịp đập; và cho rằng con người tội nghiệp này đã chết. Người ta báo cho vợ anh và cha mẹ anh ta biết, và họ đã đến than khóc xung quanh xác chết. Cuối cùng người ta chôn anh với những nghi thức thông thường; nhưng vẫn để nguyên quần áo và đặt trong một hầm lớn. Vợ anh ta hi vọng chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại anh ta theo như lời linh mục hứa, không đau buồn mấy về cái chết của chồng. Nếu không có hi vọng đó thì sự thể đã khác. Cô trở về nhà với đứa con nhỏ mà cô đưa đi đám tang và nói với bố mẹ chồng rằng suốt đời cô sẽ không tái giá.


  Đêm vừa đến thì linh mục cùng một thầy tu người Boulon, bạn thân mà ông mới đưa vào tu viện mấy hôm trước, đi đến hầm, kéo anh ta ra khỏi quan tài và đưa anh xuống hầm sâu tối mịt chỉ dùng làm nơi giam các thầy tu phạm lỗi ngông cuồng trong thời thanh niên. Họ cởi hết quần áo của anh và mặc vào cho anh như một thầy tu, rồi đặt anh nằm lên rơm để chờ cho anh thức dậy.


  Ngày hôm sau, tu viện trưởng cùng với một thầy tu khác đi theo, đến thăm người vợ góa theo nghi thức, ông thấy cô đang mặc áo tang và buồn bã. Sau khi an ủi cô bằng những lời khôn ngoan và khuyến thiện, ông kéo cô ra một bên nói nhỏ để cho đồng đạo không nghe thấy, nhắc lại lời cô đã hứa. Người đàn bà đã được tự do vì cái chết của chồng, trông thấy ánh sáng lên ở ngón tay của linh mục một chiếc nhẫn đẹp hơn chiếc cô được tặng, trả lời với ông rằng vẫn sẵn sàng giữ lời hứa, và thích hợp với cô là ông đến gặp cô trong đêm sau.


  Thật vậy, ông đã đến đấy, trong bộ quần áo của anh chàng Féronde tội nghiệp còn đang ngủ. Ông qua đêm với cô, chơi bời thỏa thuê, mặc dù tính thần thánh mà ông tuyên bố. Dĩ nhiên là chuyện lạ đó không chỉ diễn ra trong đêm đó mà thôi. Cha đã đi lại khá thường xuyên nên nhiều người bắt gặp; nhưng ông chỉ đi qua đường này vào ban đêm, những người chất phác ấy nghĩ rằng đó chính là Féronde trở về để xin cầu nguyện hoặc xin giải tội; vì vậy ở trong làng nảy sinh ra hàng nghìn chuyện kể, chuyện này lố lăng hơn chuyện khác. Người ta nói cả cho cô vợ góa nghe; nhung cô đã biết hơn ai hết đó là cái gì nên chẳng hề lo nghĩ buồn phiền.


  Tuy nhiên, anh chàng Féronde tội nghiệp thức dậy ba hoặc bốn hôm sau. Anh không thể tưởng tượng mình đang ở nơi nào, khi thầy tu người Boulon đi vào nhà tù, tay cầm một nắm roi, đánh anh năm hoặc sáu cú thật mạnh. Ôi! Tôi đang ở đâu thế này? - anh vừa kêu vừa khóc òa lên - Anh đang ở Nơi chuộc tội - thầy tu trả lời anh bằng một giọng kinh khủng - vậy tôi chết rồi à? Tất nhiên -thầy tu lại nói. Nghe tin ấy, con người khốn khổ than vãn to hơn, gào khóc vợ con và nói lên những lời lố lăng nhất đời. Một lúc sau thầy tu lại vào để đưa đồ ăn cho anh. Và cái gì đây thế này! -Féronde nói - người chết cũng ăn ư? Có! - tu sĩ nói - họ ăn khi nào Chúa ra lệnh. Thức ăn mà tôi đưa đến cho anh là do người vợ mà anh đã để lại trên trần thế, đưa đến nhà thờ sáng nay để làm lễ cho sự yên nghỉ của linh hồn anh; Chúa muốn trả nó lại cho anh ở đây. -Ô, ngài! Bất cứ ngài là ai, cũng nhân danh tôi, gửi đến cho vợ thân yêu của tôi lời chào thương nhớ. Lúc sống, tôi đã yêu cô ấy xiết bao, tôi ôm chặt cô ấy suốt đêm; không ngừng đặt lên cô ấy những cái hôn, rồi khi nổi ham muốn tôi đã làm cho cô ấy những cái khác. Chào cô ấy hộ tôi nhé, nếu đó thuộc khả năng của ngài, thưa ngài quỷ hay là thần; bởi vì tôi không biết ngài là gì trong hai vị đó. Sau khi nói như thế, anh chàng ngu ngốc của chúng ta cảm thấy yếu sức, bắt đầu ăn và uống. Không thấy rượu vang ngon, anh liền kêu lên: Xin Chúa phạt cô ấy! Đây quả thực là rượu rởm! Sao cô ấy lại không gửi đến cho linh mục thứ vang ngon trong thùng ở dọc tường ấy? Anh vừa ăn xong số thực phẩm ít ỏi được mang đến thì thầy tu lại bắt đầu kỉ luật anh - tại sao ngài lại đánh tôi như thế? - bởi vì anh đã ghen vợ anh, một người đàn bà thật thà và tiết hạnh nhất làng.


  Ôi! Quả thực là thế; cô ấy dịu ngọt hơn mật ong; nhưng tôi đã không biết rằng ghen tuông là một tội lỗi trước Chúa. Tôi đảm bảo với ngài rằng nếu tôi đã biết rõ điều đó thì đã chẳng hề ghen tí nào. - Những bảo đảm của anh đều vô ích; tôi phải thi hành lệnh được giao cho tôi; lẽ ra anh đã phải hiểu được điều ấy khi anh còn sống. Sự trừng phạt này ít ra cũng sẽ dạy cho anh không nên thế nữa nếu khi nào anh được trở lại trần thế - người chết có thể trở lại thế gian được à? - Được, nếu đó là ý của Chúa.


  Chao ôi! Nếu khi nào tôi được trở lại đó, tôi xin hứa sẽ là người chồng tốt nhất trên đời. Vâng, sẽ không bao giờ tôi mắng hay bạc đãi vợ tôi. Tôi chỉ trách cô ấy về chuyện đã cho tôi uống vang tồi và đã không gửi nến đến nhà thờ, vì thế tôi đã phải ăn uống trong bóng tối - cô ấy đã chú ý gửi đến rồi đấy, nhưng người ta đã đốt lên để cầu kinh hết rồi - người vợ tốt quá! Tôi trách mình vì đôi khi đã quấy rầy cô ấy! Ôi! Người ta chỉ biết được giá trị của các thứ khi đã đánh mất nó. Nếu bao giờ tôi trở về nhà, tôi sẽ để cho cô ấy muốn làm gì tùy thích. Người vợ tốt, người vợ tuyệt vời! Nhưng ngài, ngài đã đánh đập tôi quá mạnh như thế để trả thù cho cô ấy về cái tội ghen tuông của tôi, vậy ngài hãy cho tôi biết ngài là ai! - tôi cũng là một người chết như anh, sinh ra ở Sardaigne; và vì tôi đã từng ca ngợi sự ghen tuông của một ông chủ mà tôi hầu hạ, Chúa đã đày tôi phải mang đến cho anh ăn và đánh anh hai lần một ngày, cho đến khi Người quyết định khác đi về số phận của chúng ta. Hãy nói cho tôi biết thêm - Féronde hỏi tiếp - thế chỉ có mình hai ta ở đây thôi à? -chúng ta ở đây có hàng nghìn; nhưng anh không thể trông thấy họ cũng không thể nghe họ nói; và họ cũng thế, không nghe thấy anh, không nhìn thấy anh - chúng ta ở cách xứ sở của chúng ta bao xa? -ở cách hàng nghìn dặm. - ừ nhỉ! Xa lắm! Chắc hẳn chúng ta ở ngoài trần gian, bởi vì ở đây cách làng chúng ta rất xa.


  Thầy tu không thể ngăn nổi cười thầm về những câu hỏi kì cục và sự ngu xuẩn của anh chàng. Ngày nào ông cũng đều đặn mang đến cho anh ăn; nhưng ông mệt vì đánh đập và nói chuyện với anh. Kẻ khốn khổ này đã trải qua mười tháng trong nhà tù tối om này, cô vợ hầu như đã hoàn toàn quên anh, đã có chửa. Vừa nhận ra điều đó, cô đã báo cho linh mục biết; ông này vẫn thường đến thăm cô luôn. Họ nghĩ rằng đã đến lúc phải cho anh chồng sống lại để che đậy chuyện trụy lạc của họ. Không có bất trắc đó thì có lẽ anh chàng khốn khổ này còn phải ở không biết bao nhiêu năm tại Nơi Chuộc tội ấy nữa.


  Đêm sau, tu viện truởng đích thân đi đến nhà tù của Féronde, và với giọng nói khác, ông kêu lên với anh qua một ống loa đài: Phấn khởi lên, Féronde! Chúa muốn cho anh trở lại trần gian, ở đấy anh sẽ có đứa con trai thứ hai, anh hãy đặt tên cho nó là Benoit. Anh được ân huệ này nhờ những lời cầu nguyện thường xuyên của vợ anh và của tu viện trưởng làng anh đấy. Đội ơn Chúa lòng lành! - người tù sung sướng kêu lên - vậy là tôi sẽ được gặp lại vợ dịu dàng và tử tế của tôi, con trai thân yêu và hiền lành của tôi, vị linh mục thần thánh và sùng đạo mà nhờ ông ấy tôi được giải phóng. Cầu Chúa ban phúc lành cho họ mãi mãi!


  Vừa nói xong mấy câu ấy anh đã ngã xuống ngủ lịm đi. Linh mục đã cẩn thận bỏ vào trong đồ uống của anh cũng thứ bột ấy; nhưng chỉ đưa vào một lượng cần thiết để làm cho anh ta ngủ trong bốn hay năm giờ mà thôi. Ông lợi dụng giấc ngủ của anh, và được thầy tu bạn thân người Boulon giúp sức, để mặc lại quần áo cho anh và bí mật đưa vào hầm, nơi anh được chôn lúc đầu.


  Trời đã sáng trưng khi người ngủ được xem là chết thức tỉnh lại. Nhìn thấy qua một lỗ, ánh sáng mà từ mười tháng nay anh chưa hề thấy, và cảm thấy ngay từ lúc đó anh thực sự còn sống, anh đến gần cái lỗ và cố hết sức kêu váng lên để người ta mở ra cho anh. Vì không có ai trả lời, anh thử cố dùng đầu và hai vai tự mình đẩy tấm đá đậy mộ. Anh ra sức đẩy thật mạnh khiến nó hé mở ra vì nó không bị gắn kĩ. Anh lại kêu cứu; các thầy tu vừa cầu kinh sáng xong, nghe tiếng động của giọng nói rất khẽ đó, chạy ập đến. Họ đến gần mộ và hoảng sợ quá bỏ chạy, vội đến báo cha viện trưởng điều kì diệu đó. Linh mục giả vờ như trong lúc ấy đang cầu kinh. Các con đừng sợ gì cả - ông nói với họ - hãy lấy thánh giá và nước phép và chúng ta đến xem với lòng kính trọng thiêng liêng những gì sức mạnh của Chúa vừa mới tiến hành. Trong lúc đó anh chàng Féronde, nhờ ráng sức, đã dịch được phiến đá để trườn người qua và ra khỏi mộ. Anh ta xanh xao, gầy còm như một người đã trải qua rất lâu không thấy ánh sáng. Khi vừa nhìn thấy linh mục anh liền quỳ xuống chân ông và nói: Thưa Cha, chính là những lời cầu nguyện của Cha và của vợ con đã giải thoát cho con khỏi những hình Tphạt của Nơi Chuộc tội và trả về cuộc sống. Con cầu Chúa ban cho Cha trường thọ và phước lành. Vinh danh Đấng Toàn Năng! -linh mục nói - đứng lên đi, con hãy đi an ủi vợ con, từ khi con chết cô ấy không ngừng khóc lóc; đi đi, và hãy là một tôi tớ trung thành của Chúa - con cảm nhận được, thưa cha, tất cả những gì con chịu ơn cô ấy; xin cha cứ tin chắc là con sẽ làm hết sức để tỏ rõ lòng biết ơn của con. Người vợ tốt, người vợ tuyệt vời! Con sẽ về gặp cô ấy và bộc lộ với cô ấy bằng hàng nghìn vuốt ve và những gắn bó với cô ấy không khi nào ngớt. Con xin cha và cộng đồng tu viện cầu nguyện cho cô ấy.


  Linh mục giả vờ như ngạc nhiên hơn các tu sĩ khác; ông không quên đề cao tầm quan trọng của điều kì diệu này, để tôn vinh nó ông ra lệnh cho họ đọc Kinh thánh Vịnh Davit.


  Féronde trở về nhà mình. Tất cả những người gặp anh trên đường đều bỏ chạy như trông thấy ma. Ngay cả vợ anh, tuy được báo trước, cũng rất sợ hãi, hoặc giả đò thế. Nhưng khi người ta thấy anh ta làm được mọi công việc của người sống, nghe anh gọi đúng tên từng người thì ai nấy mới yên tâm và tin rằng anh quả đã được sống lại. Thế là từ lúc đó người ta đưa ra cho anh hàng nghìn câu hỏi; còn anh thì cho họ biết tin tức của thế giới bên kia, nói với họ về linh hồn của bà con họ và kể cho họ những gian truân buồn thảm của mình, pha vào đấy hàng nghìn chuyện bịa đặt nực cười, cứ như thể anh đã trở thành người có tính trào phúng thích chế nhạo sự nhẹ dạ ngu ngốc của họ. Sự thần khải mà anh có được trong chốc lát trước khi sống lại thì anh chẳng bao giờ quên. Anh khẳng định rằng đó là do Rangel Brangriel tạo ra cho anh. Nói tóm lại, chẳng có gì là ngông cuồng trong những chuyện anh kể một cách bình thản cả, và nó đã được chấp nhận một cách háo hức trong dân làng.


  Vợ đón chào anh hết sức vui mừng. Sau bảy tháng cô sinh ra một con trai mà người được cho là chết sống lại đặt tên cho là Benoit Féronde, và anh ta tin mình chính là cha đẻ của nó. Tất cả những gì anh kể về thế giới bên kia, sự vắng mặt của anh, sự làm chứng của các thầy tu và của bố mẹ, họ hàng dự đám tang anh đã góp phần chứng tỏ anh quả là ở trong số người chết sống lại: cái đó cũng góp phần không ít vào việc làm lan rộng danh tiếng về tính thần thánh của tu viện trưởng. Féronde không bao giờ quên những cú roi quật quý giá mà anh đã được nhận ở Nơi đền tội, và sống với vợ không nghi ngờ ghen tuông gì hết. Cô vợ lợi dụng sự độ lượng và tính đơn giản của anh để tiếp tục tằng tịu với Cha linh hồn của cô.


  
Truyện IX NGƯỜI VỢ CAN ĐẢM


  Để giữ lại sự ưu đãi đã hứa cho quý ông Dionéo hay giễu cợt, thì nữ hoàng phải kể truyện ngắn của mình rồi, vì tất cả những người khác đã xong lượt. Do đó, ngay khi quý bà Laurette vừa dứt lời, bà không đợi cho hội yêu cầu, đã lên tiếng ngay với dáng điệu vừa quý tộc vừa duyên dáng: Thưa quý ông và quý bà, ai mà có thê kể những chuyện làm cho quý vị vui lên sau khi đã nghe chuyện của bà Laurette? Cũng may là quý bà này không phải là người nói đầu tiên; chứ không thì những gì chúng ta kể sau bà ấy đều không làm cho chúng ta thích thú. Tôi sợ rằng hai truyện ngắn còn lại sẽ làm chúng ta buồn chán sau khi nghe truyện của bà ấy. Không sao, tôi phải làm nhiệm vụ của tôi, và sẽ cố gắng vậy.


  Ngày xưa ở Pháp có một bá tước xứ Rousillon, tên là Esnard, sức khỏe không được tốt, luôn luôn có bên mình một thầy thuốc được biết dưới cái tên là Génard, sinh tại Narbonne ở Languedoc. Bá tước chỉ có một con trai tên là Bertrand. Cậu còn bé, đẹp như một trái tim. Bố cậu nghĩ là phải nuôi cậu lớn lên cùng với những trẻ con khác cùng lứa tuổi, trong số đó có con gái của người thầy thuốc của ông, tên là Gillette. Cô bé này từ đầu đã hình như quyến luyến cậu. Khuynh hướng tự nhiên này tăng dần theo tuổi và đã biến thành tình yêu lớn đến nỗi người ta không bao giờ tưởng tượng nổi một cô gái chưa đến tuổi dậy thì lại có thể có một tình yêu nồng cháy đến thế. Bá tước ốm yếu suốt đời, rốt cuộc đã chết, để lại con trai Bertrand cho vua Pháp giám hộ. Nhà vua không trì hoãn đưa cậu đến Paris.


  Người ta dễ dàng nhận thấy nỗi buồn do việc ra đi của cậu gây nên cho cô gái trẻ. Cô suýt chết vì đau khổ. Hi vọng gặp lại cậu làm cô nguôi ngoai dần và phục hồi sức khỏe cho cô. Cha cô cũng mất ít lúc sau khi người bệnh của ông qua đời. Cô đã sẵn sàng đi Paris, nếu như, bắt đầu biết suy nghĩ, cô không sợ làm thế là không hợp lề thói. Vả lại, cô chẳng có anh chị em gì cả, và cha cô đã để lại cho cô một gia tài giàu có, cô khó mà đánh lừa được sự theo dõi thường xuyên của những người họ hàng. Đến tuổi lấy chồng cô từ chối tất cả các đám dạm hỏi vì cô vẫn theo đuổi tình yêu nồng cháy với bá tước. Vốn không hề cho ai biết điều đó, cô đã tô màu cho lời từ chối của cô, nói rằng cô hãy còn quá trẻ để có thể tạo lập cho cả đời cô. Cô có linh cảm là cô sẽ có thể, một ngày nào đó, kết hôn với người cô yêu.


  Cô không hề rời bỏ ý muốn đi Paris để hưởng thú vui được gặp lại chàng. Chẳng bao lâu cô đã có cơ hội thỏa mãn điều đó: cô được biết rằng nhà vua đau đớn nhiều vì một lỗ rò gây ra do hậu quả sưng dạ dày không được chữa trị tốt; rằng tất cả các thầy thuốc thăm bệnh cho vua chỉ làm cho chỗ đau viêm thêm, và không hi vọng chữa khỏi, nhà vua đã từ chối mọi cứu chữa của y thuật. Tin tức làm cho cô rất vui, vì nó cung cấp cho cô một cớ chính đáng để đến Paris khi nói rằng cô có khả năng chữa bệnh cho vua. Cha cô đã trao lại hoàn toàn nhiều bí mật, một trong số đó là bí quyết chữa các vết loét dai dẳng nhất. Vậy là cô lên đường đi ngay với hi vọng rằng nếu thuốc của cô chữa bệnh cho nhà vua thì sau đó cô có được Bertrand làm chồng là không khó.


  Việc chú ý đầu tiên của Gillette khi đến Paris là đi gặp bá tước. Ông này đón tiếp cô rất lịch sự. Tiếp đó cô đề nghị giới thiệu cô với nhà vua, và cô xin nhà vua hạ cố cho xem chỗ đau. Hoàng thân này thích thú về tuổi trẻ, về vẻ dịu dàng và sắc đẹp của cô, nghĩ rằng không thể từ chối cô. Khi đã trông thấy phần bị đau của vua, cô tâu: kính thưa bệ hạ con xin mạo muội hứa chữa khỏi cơ bản cho bệ hạ, trong tám ngày nếu bệ hạ dùng thuốc của con và thuốc đó sẽ không làm cho bệ hạ đau chút nào. Lúc đầu nhà vua coi thường cô, tự nhủ: Sao mà một cô gái ở tuổi này có thể thành công được trong một việc chữa trị mà các thầy thuốc giỏi đã thất bại? Ngài đành phải trả lời cô rằng ngài đã quyết định không dùng thuốc nữa. Bẩm bệ hạ, - cô lại nói - chắc hẳn giới tính và tuổi trẻ của con là nguyên nhân làm bệ hạ không tin ở thuốc của con; nhưng con xin được hân hạnh thưa với bệ hạ rằng không phải là con dựa vào những kiến thức yếu ớt của con đâu, mà là căn cứ vào những hiểu biết của cha con, người đã suốt đời nối tiếng trong số các thầy thuốc. Thuốc mà con dự định dùng để chữa cho bệ hạ cũng chính là thứ thuốc mà khi còn sống cha con đã áp dụng chữa khỏi nhiều ca các đồng nghiệp cho là không thể. Sao bệ hạ còn sợ không thử? Tám ngày sẽ trôi qua nhanh thôi.


  Những lời đó làm lay động nhà vua, ngài có vẻ nghĩ ngợi, nhủ thầm trong bụng: Biết đâu Trời sai cô gái này đến chữa khỏi cho ta? Tại sao ta không thử kiến thức của cô ấy xem, bởi vì cô ấy cam kết chữa trong thời gian ngắn và không làm ta đau cơ mà? Rồi nói với cô gái: Nhưng nếu cô không chữa được cho ta thì cô phải chịu cái gì? Thưa bệ hạ, con xin chịu thiêu sống, và bệ hạ có thể kiểm tra cá nhân con, sai người trông giữ con cho đến hết tám ngày. Nhưng nếu con chữa khỏi cho bệ hạ thì con có thể chờ đợi được phần thưởng gì? Ta sẽ tác thành cho con vẻ vang nhất đời - nhà vui nói với cô - nếu như ta đoán chừng, con đang định lấy chồng - đó là tất cả những gì con có thể ước muốn, nhưng con cầu xin bệ hạ hứa với con là cho con lấy người con yêu cầu, trừ các con và hoàng thân của bệ hạ.


  Nhà vua đồng ý với đề nghị này. Cô gái đã chế thuốc và theo dõi chữa trị tốt, kịp thời nên nhà vua đã hoàn toàn khỏi bệnh trước thời hạn chỉ định, trước sự ngạc nhiên lớn của tất cả các ngự y. Nhà vua rất hài lòng, hết lời khen ngợi cô, và bảo cô có thể xin ngài cho cô người chồng cô thích, bởi vì cô xứng đáng được như thế. Cô trả lời: vậy con xứng đáng với bá tước Bertrand xứ Roussillon mà con đã bắt đầu yêu từ khi con còn nhỏ, và bây giờ con vẫn yêu hết lòng. Nhà vua gọi bá tước đến bảo: Bây giờ con đã đến tuổi tự quản lí, ta muốn con trở về tỉnh nhà với một cô gái đáng yêu mà ta quyết định cho con làm vợ. - Vậy cô gái đó là ai, thưa bệ hạ? - Đó là cô gái đã chữa bệnh cho ta. Bá tước đã biết cô, mến cô, ngay cả yêu cô nữa, nhưng không phải đến mức nhận cô làm vợ vì quá chênh lệch về môn đăng hộ đối, trả lời nhà vua với giọng khinh khinh: Bệ hạ muốn con lấy con gái một thầy lang sao! Con cầu xin bệ hạ miễn cho con một cuộc hôn nhân như thế. Nhà vua hỏi lại: Thế con muốn ta thất hứa với một cô gái đáng mến đã đem lại sức khỏe cho ta, và xin ta thưởng con làm chồng ư? Ta có ý kiến tốt về sự gắn bó của con với ta. - Thưa bệ hạ, không có gì con không chứng tỏ với ngài về điều đó; ngài là chủ tài sản của con và của cá nhân con; bởi vì con là chư hầu của ngài, ngài có thể cho con kết hôn với ai theo ngài muốn; nhưng con không dám giấu ngài rằng cuộc hôn nhân mà ngài đề nghị không hợp với cảm nghĩ của con. Sự chê bai này rồi sẽ qua thôi, - nhà vua lại bảo - cô gái này đẹp, trẻ, khôn ngoan; nó lại yêu con nhiều; con cũng yêu nó, ta tin thế và con sẽ được hạnh phúc với nó hơn là với một cô gái khác có địa vị cao hơn. Bá tước vốn biết rõ rằng các hoàng đế Pháp không quen bị làm trái lệnh, nên không phản ứng gì thêm và đành giấu nỗi bất bình. Nhà vua liền ra lệnh chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này, và ngày cưới đã tới. Bertrand của xứ Roussillon, trước mặt hoàng đế, miễn cưỡng đưa tay đón cô gái. Sau hôn lễ, anh xin phép đi động phòng tại xứ sở của mình. Nhà vua giữ trọn lời hứa, chấp nhận yêu cầu của anh; và bá tước ra đi ngay. Nhưng vừa đi được mấy dặm, anh đã rời bỏ người vợ trong trạng thái tâm hồn như khi anh đón cô. Anh đi theo đường sang Italia và đến Toscane xin việc làm với người Florence lúc đó đang chiến tranh với người Sience. Họ sẵn sàng nhận anh và cấp cho anh một trung đoàn quân mà anh được giữ lại trong suốt thời gian anh làm việc cho họ.


  Cô gái vừa kết hôn không mấy bằng lòng với số phận của mình, hi vọng rồi đây thời gian và đức hạnh của cô sẽ đưa lại người chồng cho cô. Cô đi đến Roussillon, và ở đấy người ta đón nhận như là bá tước phu nhân, tức là như một bà chủ. Cô thấy ở đấy quá lộn xộn do vắng mặt bá tước. Mọi việc đã được thu xếp ổn định do sự điều hành khôn khéo của cô. Trí thông minh và đức hạnh của cô khiến cô được những người có uy tín quý mến, họ trách bá tước đối xử quá tệ với một người vợ có công lao lớn như vậy. Sau khi lập lại trật tự và củng cố đất nước bằng những luật lệ khôn ngoan, cô phái hai người đến nói với chồng rằng nếu cô là nguyên nhân làm cho anh không đến Roussillon thì cô sẵn sàng đi khỏi đó để cho anh vừa lòng. Cô ấy muốn làm gì thì làm; - anh ta trả lời cứng rắn - còn tôi chỉ đến ở với cô ấy khi nào cô ấy có ở ngón tay chiếc nhẫn mà tôi đang đeo, và cô ấy bế trong tay một đứa con trai của tôi; vì anh muốn cho người ta biết rằng anh sẽ không bao giờ chung sống với cô ấy. Chiếc nhẫn mà anh nói đối với anh rất quý, anh luôn luôn đeo nó vì nhờ có một số đức độ anh mới có được nó. Các sứ giả nghĩ rằng hai điều kiện đó là không thể thực hiện được, đã cố hết sức làm cho anh lay chuyển, nhưng vô ích. Không thể làm gì khác được, họ trở về báo cho chủ biết về thất bại của chuyến đi. Người đàn bà rất đau buồn chẳng biết nên làm thế nào. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kĩ, cô quyết định thử xem cô có thể dùng mưu hoặc cách khác để sở hữu được hai thứ mà chồng cô nói không. Khi đã nghĩ tìm ra cách cô định dùng, cô bèn cho mời những ngưò'i quan trọng và những người trung thực trong nước nhóm họp lại, nói với họ về cuộc vận động cô đã làm với chồng cô, và trình bày với họ, với cách khôn ngoan vốn dĩ, rằng những ngày cô lưu trú tại đây cùng với họ đã làm cho họ mất đi cái thú được gặp Chúa của họ, nên cô đã quyết định rút lui, rời xa tổ quốc, sống cuộc đời còn lại bằng du lịch và công việc từ thiện để cứu rỗi linh hồn cô. Vậy tôi xin quý vị lo liệu điều hành công việc, - cô nói thêm - báo cho chồng tôi rằng tôi làm như thế cốt để lôi kéo anh ấy về với đất chủ quyền của anh ấy, nơi đây tôi dự định không trở lại nữa để cho anh ấy yên.


  Nghe cô nói, những con người trung hậu ấy mủi lòng ứa nước mắt. Họ làm đủ mọi cách để khiến cô đổi ý định nhưng vô ích. Chuẩn bị đủ số tiền và nữ trang dự trữ rồi cô cùng với một người anh họ và cô hầu phòng ra đi mà không ai biết đi đâu. Chẳng bao lâu cô đã ra khỏi Roussillon và cải trang thành người hành hương và gia nhập vào đoàn đi đến Florence thật nhanh. Cô đến trọ trong một quán nhỏ mà chủ là một bà góa, ở đó cô chỉ lo tìm cách trông thấy chồng, nhưng không dám hỏi thăm tin tức. May sao, tình cờ hôm sau anh cưỡi ngựa đi qua trước cửa quán, dẫn đầu đoàn quân của anh. Mặc dù đã nhận ra anh rất rõ, cô vẫn hỏi chủ quán kị sĩ đẹp trai đó là ai? Bà trả lời: đó là một người ngoại quốc, người ta gọi tên là bá tước Bertrand xứ Roussillon. Ông ấy rất lễ phép, đáng mến, được cả thành phố yêu quý, giao cho một chức vị vẻ vang. Nữ bá tước không dừng lại ở đó. Cô còn hỏi bà thêm nhiều câu khác và được biết chồng cô đang đắm đuối phải lòng một quý cô có tư cách ở lân cận, xinh đẹp, nhưng nghèo, lẽ ra đã đáp trả tình yêu của anh rồi, nếu không cần chờ ý kiến mẹ, một con người thật thà và đức độ. Cô không để mất một câu nào trong những điều cô vừa nghe được và quyết định sử dụng có ích cho mình. Cô còn chuyện gẫu thêm với bà chủ quán; và sau khi đã sáng tỏ được tất cả, biết rõ chỗ ở và tên quý bà nói trên, cô bí mật đến gặp bà. Cô thấy bà đang ngồi với con gái; sau khi chào hỏi cả hai người, cô nói với bà mẹ rằng cô muốn nói chuyện riêng với bà trong một lát. Họ sang một phòng khác, và vừa ngồi xuống, nữ bá tước liền nói với bà kia: Thưa bà, hình như chẳng có ai như tôi lại đi ca ngợi số phận của mình; nhưng nếu bà vui lòng giúp tôi việc mà tôi đến nhờ, thì tôi cam đoan với bà là tôi sẽ sửa chữa được những sai lầm của số phận đó. - Vậy tôi có thể làm được gì cho cô? -Nhiều lắm, thưa bà; nhưng trước khi thổ lộ lòng mình, tôi xin bà giữ bí mật cho. - Tôi xin hứa với cô điều đó; cô cứ yên tâm; tôi có danh dự của tôi, tôi thà chết còn hơn thất hứa với bất kì ai. Trước sự bảo đảm đó, nữ bá tước nói rõ mình là ai, kể lại tình yêu của mình từ lúc bắt đầu, các bước tiến triển, những việc xảy ra sau cuộc hôn nhân, và câu trả lời của chồng cô với các sứ giả cô cử đến; nói tóm lại, cô đã kể chuyện đời cô với bà, không biến đổi một tí gì với giọng nói thiết tha và chân thành, khiến quý bà người Florence rất tin, ngay từ lúc đầu, vào những gì cô nói với bà và cảm động trước những bất hạnh của cô.


  Bà nói với nữ bá tước: Thưa quý bà, tôi đã biết một phần những gì quý bà vừa kể, tôi chú ý đến số phận của quý bà dù không biết bà; vậy tôi có thể giúp ích gì được cho quý bà?


  Nữ bá tước trả lời: Quý bà chắc không quên hai thứ mà tôi cần có để giữ lại được chồng tôi, nó tùy thuộc ở quý bà giúp cho tôi kiếm được, nếu quả đúng như người ta đã nói với tôi rằng bá tước yêu quý cô con gái của bà. Bá tước có yêu quý cô nương thành thật hay không thì tôi không rõ: cái mà tôi biết là anh ấy đã làm tất cả những gì cần thiết để khẳng định rằng anh ấy đang say mê. - Vậy quý bà hãy nói tôi có thể làm thế nào để phục vụ quý bà và cung cấp cái mà quý bà muốn?


  - Tôi sẽ nói điều ấy sau khi cho quý bà biết cách bố trí của tôi. Vậy xin bà yên tâm rằng lòng biết ơn của tôi sẽ là vô hạn. Quý nữ đang ở tuổi lấy chồng, và có thể đã kết hôn rồi nếu cô ấy giàu có: tôi xin chịu trách nhiệm tặng cô ấy một món hồi môn rất lớn để có thể kiếm được một người chồng xứng với dòng dõi của mình. Đáp lại tôi chỉ xin quý bà giúp cho một việc không tốn kém gì đối với quý bà, và quý bà có thể giúp tôi mà không làm tổn thương danh dự của bà.


  Quà tặng của nữ bà tước làm vui lòng người mẹ hiền từ này rất nhiều, bà chỉ mong tác thành cho con gái. Tuy nhiên, vì có tấm lòng cao cả, bà hỏi: quý bà có thể cho biết tôi phải làm gì đế giúp quý bà, tôi sẽ vui lòng làm, một cách vô tư, bởi vì danh dự của tôi sẽ không hề bị tổn thương. Nếu sau đó, quý bà xét thấy con gái tôi đáng được quý bà mở lòng nhân ái, thì xin quý bà cứ tự động cho nó được hưởng những ơn huệ của quý bà.


  - Điều mà tôi muốn xin quý bà giúp cho là sai một người tin cẩn đến nói với chồng tôi rằng quý cô con gái bà không vô cảm với tình yêu của anh ấy đâu; rằng cô ấy cũng không từ chối đáp trả nếu như hết được nghi ngờ về tình yêu đó, nếu anh ấy gửi cho cô ấy chiếc nhẫn anh đeo ở ngón tay, bởi vì cô ấy được nghe nói nó rất quý đối với anh ấy. Nếu anh ấy gửi chiếc nhẫn cho quý bà thì xin quý bà trao nó cho tôi, và tiếp đó sai người nói với anh ấy rằng để thừa nhận sự hi sinh này, con gái quý bà sẵn sàng chiều theo ý muốn của anh ấy, không thể nghi ngờ lòng thành thật trong tình yêu của anh ấy. Người ta định cho anh ấy một cuộc gặp ban đêm; tôi sẽ thay vào chỗ con gái quý bà, và biết đâu Trời sẽ cho tôi được có chửa. Nếu tôi có được hạnh phúc đó như tôi hằng mong muốn, và tôi sinh con may mắn, thì lúc bấy giờ tôi sẽ có khả năng bắt anh ấy phải giữ lời anh ấy nói, và tôi sẽ chịu ơn quý bà đem lại cho tôi niềm vui được sống với anh ấy.


  Người đàn bà Florence sợ cho con gái mình bị người ta chê cười, lúc đầu đã làm ra khó khăn; nhưng nữ bá tước đã biết cách tháo dỡ các trở ngại đó, bằng cách trình bày với bà rằng cô sẽ tự xuất hiện đứng ra làm chứng cho đức hạnh của con gái bà trong trường họp bá tước không thật thà, tỏ ra thiếu kín đáo. Nói tóm lại, cô trình bày khá thuyết phục làm cho người đàn bà không giấu nối rằng bà hài lòng với các mục đích đáng khen đó, và bà đã hứa sẽ không ngừng hỗ trợ các dự tính của cô. Bà đã giữ lời hứa với cô. Mấy ngày sau, ngay cả cô con gái của bà cũng chaẳng biết gì hết, chiếc nhẫn đã tới, không hiểu bá tước đã tốn hết bao công sức để gửi nó đi. Đêm hôm sau, nữ bá tước đến chỗ hẹn, và cuối cùng đã được chồng phá trinh, mà ngay lúc đó, anh cũng không ngờ đang gần gũi vợ đến thế. Ơn Trời phù hộ, cô đã có thai hai con trai xinh đẹp ngay trong đêm đó, theo như tính toán thời gian đến ngày sinh; bởi vì các cuộc gặp còn lặp lại cho đến lúc có dấu hiệu mang thai; và bá tước không khi nào từ giã cô mà không biếu cô một vài tặng phẩm xinh xắn, khi thì một chiếc nhẫn, khi thì một trái tim, khi thì một nữ trang khác mà nữ bá tước lưu giữ hết sức can thận để sử dụng đúng lúc và đúng chỗ.


  Khi nhận thấy mình đã có chửa, mặc dù vui sướng trong cuộc gặp gỡ, cô nghĩ phải chấm dứt chuyện đó để khỏi quấy rầy người đàn bà Florence. ơn Chúa, thưa quý bà - cô nói - tôi đã có được cái mà tôi muốn. Đã đến lúc tôi phải rút lui, và tôi thực hiện điều tôi đã hứa với quý cô con gái của bà. Người đàn bà trả lời là bà vui mừng vì tin cô cho biết, bà nói thêm rằng không phải vì nhìn vào cái lợi, mà vì yêu mến sự chân thật mà bà đã giúp đỡ cô. Quý bà thật đáng ca ngợi; nhưng không phải để trả công việc giúp đỡ to lớn của bà đã làm cho tôi, mà cũng là vì yêu mến sự chân thật mà tôi muốn tặng của hồi môn cho quý cô con gái của bà. Vậy, thưa quý bà, xin bà thử xem bà muốn tôi tặng cái gì cho con gái của bà. Như vậy là tôi không thể nào ngăn cản lòng tốt của quý bà - bà trả lời vừa đỏ mặt - một trăm phơ-răng lă quá đủ cho đối tượng đó. Nữ bá tước cảm phục sự dè dặt đó của bà và ép buộc bà phải nhận năm trăm phơ-răng, ngoài ra cô còn đưa thêm nhiều đồ nữ trang, ít ra cũng đáng giá ngần ấy. Nhiều lời cảm ơn thốt ra từ phía người đàn bà Florence. Con người chân thật này, muốn tránh khỏi mọi lí do của bá tước đòi đến nhà mình, bà đã cùng với con gái rút về ở nông thôn tại một người bà con. Bertrand thất vọng vì sự biến mất của người mà anh tưởng là tình nhân của mình, cuối cùng phải nghe theo nguyện vọng của các chư hầu, từ khi vợ anh bỏ đi, đã không ngớt cầu xin anh, trở về Roussillon.


  Nữ bá tước thích thú vì sự ra đi của anh, nghĩ mình phải ở lại Florence cho đến kì sinh nở; cô đã cho ra đời hai bé trai kháu khinh giống bố như đúc. Cô tìm cho chúng một vú nuôi; và khi đã hoàn toàn bình phục sau ở cữ, cô chuẩn bị trở về Pháp, và lên đường cùng với chị vú nuôi, người anh họ và chị hầu phòng. Đến Languedoc cô lưu lại mấy ngày ở Montpellier. Chính tại đây cô được tin một hội nghị của những người tai mắt của hai giới sẽ họp vào ngày Lễ Chư Thánh ở Roussillon. Cô đến đó vẫn với bộ quần áo hành hương cô mặc lúc ra đi. Cô vào dinh bá tước, nơi có cuộc họp tuyệt vời này, lúc người ta sắp ngồi vào bàn. Cô vẫn nguyên bộ quần áo hành hương, hai tay bế hai con trai, đi qua phòng gác, bước vào căn phòng mọi người đang tụ họp, nhìn thấy bá tước, liền quỳ xuống chân anh, và nói vời anh, nước mắt đầm đìa: Kính thưa đức ông, đây là người vợ bất hạnh đã muốn đi xa quê và rời khỏi lâu đài của ngài để tránh cho thần dân của ngài khỏi bị vắng chủ lâu ngày. Cô ấy đến nhắc nhở ngài giữ lời hứa của ngài với các sứ giả của cô ấy đến gặp ngài hồi ở Florence. Tôi xin đem đến cho ngài chiếc nhẫn của ngài và đáng lẽ là một thì lại là hai con trai đều là của ngài. Tôi đã thực hiện các điều kiện của ngài; bây giờ ngài hãy thực hiện các điều kiện của ngài đi.


  Những người tham dự và nhất là bá tước hình như rơi từ trên mây xuống. Anh chẳng khó khăn nhận ra chiếc nhẫn: nhưng mặc dù các con anh giống hệt, anh vẫn còn nghi ngờ không hiểu làm sao anh lại có thể là cha chúng được. Nữ bá tước kể cho anh nghe, trước sự ngạc nhiên của cả hội nghị và của anh, chuyện diễn ra như thế nào, và anh đã phải ngẩn người ra trước sự thật. Bá tước khâm phục sự khéo léo của cô, ca ngợi sự bền chí của cô, và nghe theo lời yêu cầu khấn thiết của những người tham dự, vả lại vui mừng có hai đứa con xinh đẹp, đã đỡ nữ bá tước lên, ôm hôn cô thật nhiều, sung sướng được có cô làm vợ, bộc lộ với cô tình yêu và sự quý mến xứng đáng với cô. Anh sai đưa quần áo phù hợp với địa vị của cô, và để cô ngồi vào bàn ngay bên cạnh anh, trước sự hân hoan của mọi người có mặt. Ngày hôm đó và nhiều ngày sau đi qua trong yến tiệc và hội vui. Nói tóm lại, bá tước xứ Roussillon mừng vui đến tột đỉnh, và trước kia tỏ ra khinh miệt, dửng dưng bao nhiêu thì từ bây giờ lại càng kính trọng và âu yếm bấy nhiêu với người vợ của anh.


  
Truyện X CÔ GÁI XỨ CASPE HAY NỮ BỔN ĐẠO TÂN TÒNG


  Ngày xưa tại thành phố Caspe ở Barbarie có một người giàu cực kì. Trong số các con ông có một cô gái trẻ, đẹp, duyên dáng và dịu hiền như một con cừu non. Tên cô là Alibech, và cô là nguồn vui sướng cho cả gia đình. Vì không phải là tín đồ Công giáo, và liên tục được nghe các con chiên trong vùng ca ngợi tôn giáo của chúng ta, cô đã quyết định chọn theo, và đã bí mật xin một giáo sĩ nhiệt tình nhất rửa tội cho cô. Xong đó, cô hỏi cha rửa tội bằng cách nào là tốt nhất để phụng sự Chúa và cứu rỗi linh hồn. Con người thật thà này trả lời cô rằng những người muốn lên thiên đàng một cách chắc chắn đều từ bỏ những phù phiếm danh vọng của đời này, và sống ẩn dật ở nơi vắng vẻ như những tín đồ công giáo ẩn cư trong các hoang mạc của Thébaide? Phải chăng vì thế mà một cô gái cùng lắm mới đến mười bốn tuổi cũng liền lập kế hoạch đi đến Thébaide? Trí tưởng tượng của cô kích thích bởi tình yêu thần thánh và bởi ý muốn phụng sự Chúa một cách độc đáo đã gạt bằng mọi khó khăn cho cô, và không nói với ai về dự định của mình, một sáng đẹp trời cô bước ra khỏi nhà cha mình, lên đường một mình, để đến các hoang mạc của Thébaide. Cô đi như gió, chỉ dừng lại để lấy sức, và trong mấy ngày đã đến những nơi vắng vẻ, chỗ cư trú của những người sùng đạo và muốn giải tội. Nhìn thấy từ xa có một ngôi nhà nhỏ, cô liền đi đến đấy: đó là nhà của một thầy tu ẩn dật. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bèn hỏi cô tìm cái gì. Cô trả lời rằng do một cảm hứng thần minh, co đến vùng hoang mạc này để kiếm một người nào dạy cho cô phụng sự Chúa và lên thiên đường. Vị thánh ẩn dật nhìn cô và rất khâm phục nhiệt tình của cô; nhưng thấy cô trẻ, rất xinh đẹp, ông sợ mình bị cám dỗ nếu ông đảm nhiệm giáo dục cô nên ông nghĩ không thể giữ cô lại. “Con ơi, -ông nói với cô - gần đây có một thánh nhân, đủ trình độ dạy dỗ con hơn ta nhiều. Ta sẽ chỉ nhà của vị ấy để con đến gặp: nhưng con phải ăn một tí gì đã”. Và ông cho cô ăn những rễ cây, quả chà là và táo dại, cho cô xuống nước lã. Rồi ông bảo cô nhà của vị thánh ẩn dật và đi theo cô đến tận nửa đường.


  Ẩn sĩ kia thực sự là một người học thức và là một nhân vật sùng đạo, nhìn thấy cô cũng hỏi cô những câu như người đồng đạo; và vì Cha Rustique (tên ông) không hề nghi ngờ ở đạo đức của mình, nên mặc dù còn ở tuổi cường tráng, ông nghĩ không cần phải gửi cô đi xa hơn. “Nếu cô ta gây ra cho mình những thèm muốn, -ông tự nhủ - thì mình sẽ chống lại, và công trạng của mình sẽ càng lớn trước Chúa”. Vậy là ông đã giữ cô lại, bắt đầu giảng thuyết cho cô và tăng lực cho cô bằng những lời nói cảm hóa, trong những ý nghĩ tốt. Ông làm cho cô một cái giường nhỏ bằng cành cây cọ, và bảo cô sẽ nằm ngủ ở đấy. Thời gian mà đạo đức của ẩn sĩ này phải chết đuối đã đến. Trong bữa ăn phụ, ngồi trước mặt cô gái trẻ này ông không ngăn khỏi ngắm nghía làn da tươi mát, đôi mắt long lanh, khuôn mặt dịu dàng và không biết còn những gì là thiên thần rải khắp trên người cô. Lúc đầu ông cúi mặt xuống như thể ông ngờ vực mình; nhưng một khuynh hướng mạnh hơn đưa mắt ông lên Alibech. Những kích thích xác thịt bắt đầu nổi lên; ông muốn đẩy lùi chúng bằng những dấu thánh giá và lời cầu nguyện mà ông đọc rất nhỏ, nhưng vô ích; nó chỉ làm ông phải chiến đấu gay go hơn, và đem đến những ham muốn khiến ông cuối cùng phải chịu khuất phục. Không thể giấu giếm thất bại với chính mình, ông chỉ nghĩ đến cách ông phải dẫn dắt cô bé vào mục đích của mình mà không phá vỡ những suy nghĩ ban đầu của cô, cũng không làm mất đi ở cô, cái ý niệm tốt về tôn giáo của cô và về đức hạnh của cô. Trên quan điểm đó, ông đưa ra cho cô nhiều câu hỏi và qua các câu trả lời, ông thấy cô hoàn toàn mới mẻ trinh nguyên và cô không có một ý nghĩ gì về cái xấu. Biết chắc về sự chất phác của cô, ông bèn đặt kế hoạch che đậy những thèm muốn xác thịt bằng cái áo choàng mộ đạo, và đưa lên thành hành động sùng đạo và thành kính, cái công việc mà ông mong dùng để thỏa mãn các thèm muốn đó. Ông bắt đầu bằng nói với cô rằng quỷ là kẻ thù lớn nhất của sự cứu rỗi loài người, và công trạng xứng đáng nhất mà các tín đồ công giáo có thể làm là bỏ vào và bỏ lại nó vào ngục, nơi dành cho nó. “Và việc đó làm như thế nào? - nữ tín đồ trẻ hỏi. - Chốc nữa con sẽ biết, - cha Rustique lại nói tiếp - con chỉ làm tất cả những gì con sẽ thấy ta làm. Ẩn sĩ liền cởi quần áo ra, và thiên thần bé nhỏ cũng làm như thế. Khi cả hai đã trần truồng, Rustique quỳ xuống và bảo cô bé ngây thơ cũng quỳ như thế ngay trước mặt ông. Rồi, hai tay chắp lại, ông đưa mắt nhìn khắp cái thân thể trắng ngần tưởng như ông đã tôn thờ nó, và ông phải khó khăn lắm mới giữ lại sự hăng say vội vã đó được, về phần mình, Alibech nhìn ông, hết sức ngạc nhiên về cách phụng sự Chúa, và khi nhìn thấy ở dưới bụng ông một vật to động đậy: “Cái gì con thấy ở kia, - cô hỏi cha - nó ngóc lên và động đậy mạnh thế, mà con lại không có? - cái mà con trông thấy đấy, con thân mến ạ, là con quỷ mà ta đã nói với con. Con xem kìa, nó đang quấy rầy cha, nó cựa quậy! Cha đã gặp đủ mọi vất vả trên đời này để chịu đựng sự đau đớn nó gây ra cho cha. - Đội ơn Chúa, - cô tiếp lời - may mà con không có một con quỷ như thế, bởi chưng nó hành Cha thế kia! - Nhưng, trái lại, con lại có cái khác mà Cha không có. - Là cái gì, xin Cha cho con biết? - con có cái ngục, mà Cha nghĩ rằng Chúa đã gửi con đến đây kịp thời để cứu rỗi linh hồn Cha, bởi vì nếu con quỷ tiếp tục hành hạ Cha, và con chịu đau cho Cha bỏ nó vào ngục thì con sẽ làm cho Cha được nhẹ đau, và con sẽ làm một việc xứng đáng nhất cho con lên thiên đường. - Thưa Cha, vậy thế thì Cha cứ chủ động làm tất cả những gì cha thích. Con yêu kính Chúa Trời, con chẳng xin gì hơn là để Cha bỏ quỷ vào ngục. - ừ nhé! Cha sẽ bỏ nó vào đặng nó để cha yên; con yên tâm, con thân yêu của cha, rằng Chúa sẽ lưu ý cho con mãn nguyện và sẽ ban phước cho con”. Ồng bèn dẫn cô đến một trong hai cái giường, và dạy cho cô tư thế cô phải làm để giam con quỷ đáng ghét này. Cô gái trẻ Alibech chưa bao giờ nhốt con quỷ nào vào ngục, đã cảm thấy rất đau những lần nó tiến gần vào ngục. Cái đó làm cô kêu lên: “Quả thật, con quỷ này ác lắm, vì ngay ở trong ngục nó còn làm đau. - Đúng thế đấy; nhưng hãy yên tâm, con thân yêu, không phải nó sẽ mãi mãi như thế; chỉ ngày đầu tiên bỏ nó vào đấy nó mới làm đau như thế thôi”. Ẩn sĩ không đau đớn gì cả, và có lễ lúc đó có hơi sợ làm đau cô bé dễ thương này, chỉ bỏ con quỷ sáu lần khác nhau vào ngục, trước khi xuống giường; sau đó ông để cho cô nghỉ và chính ông cũng nghỉ.


  Ẩn sĩ quá hăng hái đâu có sớm mệt vì chiến đấu với quỷ. Ông lại bắt đầu lại ngay ngày hôm sau. Cô gái, luôn vâng lời, không trì hoãn bộc lộ niềm vui. “Hiện nay con thấy - cô nói với Rustique -những người lương thiện xứ Caspe nói rất có lí rằng chẳng có gì thích thú hơn là phụng sự Chúa một cách mộ đạo; bởi vì con nhớ lại cả đời con không có một thú vui nào con cảm thấy sướng như hôm nay khi bỏ vào và bỏ lại con quỷ vào lỗ; từ đấy con kết luận rằng những ai không lo việc phụng sự Chúa là những kẻ đại ngốc”. Cuối cùng trò này làm cho cô thích thú quá, đến nỗi khi Cha để lâu không lặp lại nó, cô đã phải nhắc nhở: “Có phải nhiệt tình của Cha chậm bớt rồi không? Cha hãy nghĩ cho rằng con đến đây là để phụng sự Chúa, chứ không phải để nhàn cư: chúng ta lại bỏ quỷ vào ngục đi”. Và họ làm cái đó. Đôi khi cô gái than phiền là nó ra khỏi ngục quá sớm; cô sốt sắng quá, chỉ muốn giữ nó ở đó suốt nhiều ngày. Nhưng nếu lòng sùng đạo của cô tăng lên, thì của Rustique lại giảm bớt từng ngày. Cô lấy làm buồn về chuyện ấy, và là một con chiên ngoan đạo, cô tìm cách lấy lại sinh khí cho Cha bằng những vuốt ve mời mọc; đôi khi cô còn vén quần ẩn sĩ lên để xem con quỷ có yên lặng không; và khi thấy nó khiêm nhường và im ắng, cô bèn trêu tức nó, để đánh thức và thúc đẩy nó vào cuộc chiến. Rustique để mặc cho cô làm; nhưng thấy cô cứ làm lại thế luôn; ông liền bảo cô chỉ lên trừng phạt con quỷ khi nào nó ngạo mạn ngóc đầu lên thôi. “Để cho nó yên; chúng ta đã phạt nó quá nhiều khiến nó không còn sức nữa. Chờ cho nó lại sức mới phải chế ngự tính kiêu hãnh của nó”. Câu nói này không hề làm vui lòng cô bé Alibech chút nào, nhưng cô phải vâng lời. Tuy nhiên, chán nản vì thấy ẩn sĩ không đòi cô nhốt lại quỷ vào ngục, một hôm cô không thể tự ngăn mình thốt ra rằng: “Nếu con quỷ, đã bị trừng phạt khá đủ và không quấy rầy cha nữa, thì cái ngục của con lại không thế. Con cảm thấy ngứa ngáy tợn, và Cha sẽ làm cho con thích thú nếu cha làm ơn làm giảm bớt cơn điên dại này như con đã làm dịu cơn điên của con quỷ của Cha”. Vị ẩn sĩ tội nghiệp chỉ sống bằng quả và rễ cây, uống nước lã, những thứ không phù hợp để hồi phục một sức mạnh đã tàn, cảm thấy không có khả năng thỏa mãn mong muốn mãnh liệt của cô gái trẻ xứ Caspe, đã trả lời cô rằng chỉ một con quỷ không đủ để dập tắt lửa trong ngục của cô, tuy nhiên ông sẽ làm hết sức để giảm nhẹ cho cô. Vậy là thỉnh thoảng ông cũng có nhốt quỷ vào ngục; nhưng thời gian ngừng nghỉ quá dài, và giam nó lại trong đó lại quá ngắn, nên đáng lẽ phải làm cho dịu bớt những cơn ngứa, thì lại chọc tức nó thêm. Lòng hăng say giảm sút của ông đã làm cho cô gái trẻ sầu não vô cùng: cô run sợ cho việc cứu rồi của ẩn sĩ và của bản thân cô, nghĩ rằng thể nào Chúa cũng nhìn sự thiếu hoạt động của họ với con mắt giận dữ.


  Trong lúc cả hai sầu não, một người vì bất lực, người kia là vì ham muốn quá lớn, thì xẩy ra cháy nhà của bố Alibech, khiến ông ấy, bà vợ và các con đều chết cả. Alibech còn lại một mình trong gia đình bất hạnh ấy, qua tai nạn này, đã trở thành nguời thừa kế độc nhất gia tài kếch sù do bố cô đuợc hưởng. Một chàng trai trẻ tuổi xứ Caspe tên là Néherbal, tiêu xài phí phạm hết cả gia tài của mình đang rình cơ hội để khôi phục lại, lúc bấy giờ nhớ lại cô Alibech trẻ trung biến mất khỏi gia đình bố mẹ cô từ sáu tháng nay, và anh đã cất công đi tìm cô với hi vọng kết hôn với cô. Nhờ nhiều nỗ lực anh đã phát hiện ra con đường cô bỏ trốn và đã khéo léo tìm được cô. Khó khăn lắm anh mới đưa được cô trở về Caspe, và kết hôn với cô ngay khi trở về. Mặc dù ẩn sĩ không lấy đâu ra sức nữa, ông vẫn tiếc rẻ nhìn cô ra đi, vì ông tự phụ sẽ hồi phục sức khỏe và sống hết đời với cô.


  Các quý bà được Néherbal mời đến dự lễ cưới không quên hỏi Alibech về cách sống của cô ở Thébaide. Cô đã trả lời họ với tính thật thà và hồn nhiên vốn có của cô rằng cô đã để hết thời gian phụng sự Chúa, và Néherbal đã phạm phải sai lầm lớn và rút cô ra khỏi sự phụng thờ đó. “Nhưng cô đã làm gì để phụng sự Chúa? -Tôi đã phụng sự Chúa bằng cách luôn luôn bỏ vào và bỏ lại con quỷ vào ngục”. Câu trả lời này cần được giải thích, và khi các quý bà hỏi, cô đã nói cho họ biết bằng điệu bộ và bằng lời cái đó làm như thế nào; khiến cho cả hội cười lên rất nhiều. “Nếu chỉ có thế -họ đáp lời cô - thì đừng tiếc gì Thébaide hết; người ta cũng làm như thế ngay tại đây. Cô hãy tin chắc rằng Néherbal sẽ cùng với cô phụng sự Chúa chẳng kém gì các Cha hăng hái nhất của hoang mạc”.


  * * *


  …Mất một đoạn ngăn trong nguyên bản, không quan trọng (ND)...


  ...chẳng có bài hát nào xứng đáng mua vui cho một thích thú như thế này; nhưng nếu quý vị đồng ý nghe một bài tôi chợt nhớ ra, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng”. Nhà vua lại giục: “Chăng có bài nào quý bà hát lên mà không hay và không hoàn hảo. Vậy bà đừng ngần ngại, cứ hát ngay cho mọi người thưởng thức bài hát mà bà vừa chợt nhớ ra đó”. Lúc bấy giờ bà Laurette, với giọng rất dịu dàng, ca lên một giai điệu êm đềm trong một bài hát hết sức cảm động như sau:


  Ôi số phận em đáng thương!


  Đời em sao bất hạnh!


  Có đau khổ nào lớn hơn


  Nỗi sầu thảm trong lòng em?


  Bàn tay Hóa Công quyền uy


  Tạo ra muôn vàn sao sáng,


  Ban đêm rải khắp bầu trời,


  Điểm tô vòm xanh lấp lánh,


  Đã cho em dáng vẻ kiều diễm


  Và sắc đẹp mê hồn,


  Để đốt lên trong những trái tim rộng mở


  Một ngọn lửa thuần khiết chẳng đổi thay.


  Nhưng một kẻ vô cảm


  Với những giá trị ấy,


  Không tin nó đáng được tôn vinh,


  Và chỉ khinh thường đối với em.


  Xưa kia em sung sướng được làm vừa lòng


  Người yêu đáng yêu nhất;


  Bằng vẻ tươi xinh cùng mọi trang điểm


  Em làm lòng chàng thành thật


  Nảy sinh những tình cảm dịu dàng khôn tả.


  Chàng yêu em, và em thành ái ân tuyệt diệu


  Chàng ghì em trong vòng tay âu yếm


  Và em không hề chống lại.


  Em là mối tình đầu của chàng


  Và chàng cũng là đối tượng tình em.


  Nhưng cái chết đã cướp mất chàng giữa tuổi xuân


  Thế là em mất chàng vĩnh viễn.


  Sau chàng, số phận lăng nhục em


  Đưa cho em một kẻ tự phụ,


  Hợm mình vì tổ tiên tự xưng


  Hắn hung hăng, kiêu căng và dã man:


  Không lí do gì, gã cuồng bạo đó


  Cũng tưởng em dối trá, không chung thủy.


  Là đồ chơi đáng buồn của một bạo chúa đáng ghét,


  Em rên rỉ trong phận nô lệ.


  Từ bầu trời xanh kia


  Chúa đã cho em sinh ra trong thế gian


  Em biết rõ chỉ một người đàn ông duy nhất


  Lo được cho em hạnh phúc.


  Em nguyền rủa hung tinh


  Lôi em vào trong những bất hạnh này;


  Trong đau khổ em cần gì


  Những trang điểm mà em gớm ghét?


  Trong bóng mờ hạnh phúc ngày xưa


  Sao em cảm thấy mình đẹp thế!


  Nhưng thôi hết rồi sung sướng đời em


  Ôi! Ngày vui gì mà khủng khiếp, tai ác!


  Cầu trời cho em được chết nhanh,


  Chấm dứt những ngày đau khô đã cắt mất


  những quả đầu mùa


  Để miễn cho em những khổ hình ác nghiệt,


  Và ngăn ngừa số phận buồn bã của em!


  Tình anh tuyệt vời ngày xưa


  Đã cho em mọi niềm vui,


  Người yêu thân thiết với những ưa thích của em


  Anh là hạnh phúc tột đỉnh đời em,


  Và giờ đây anh lại là của Tạo hóa


  Đang chia niềm vinh quang vĩnh cửu:


  Về anh, em giữ mãi trong tim


  Những kỉ niệm êm ái, trung thành


  Anh hãy cho em hiểu tình yêu


  Mà em biết cảm nhận với anh, sống mãi trong lòng em


  Anh hãy làm cho ngọn lửa tình em hướng về anh


  Trở về với em mãi mãi


  Bài hát của Laurette được cả hội tỉa tót và giải thích khác nhau. Một vài người hiểu nó theo cách của người Milan, tức là một con lợn con đáng giá hơn một cô gái đẹp, những người khác tìm thấy ở đó một ý nghĩa cao hơn, hợp lí và đúng sự thực hơn; nhưng nói đến nó bây giờ chỉ là vô ích.


  Nhà vua còn bảo các quý bà khác hát thêm nữa dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc mà ngài đã cho đốt lên; cuộc vui kéo dài mãi cho đến khi các vì sao bắt đầu mờ nhạt. Lúc bấy giờ, thấy đã đến lúc đi ngủ, ngài ra lệnh cho mọi người trở về phòng mình, và chúc tất cả ngủ ngon.


  HẾT NGÀY THỨ BA


  
Ngày thứ tư


  
LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ


  Thưa quý bà thân mến, tôi tưởng rằng gió nóng dữ dội của lòng đố kị chỉ tác động mạnh ở những nơi cao như tôi vẫn thường nghe những người sáng suốt nói và như chính tôi đã đọc trong các tác giả tốt nhất; nhưng hôm nay, sau khi đã rút ra một kinh nghiệm đáng buồn trái ngược, tôi lại nghĩ khác hắn. Tôi đã phí công đi theo con đường thẳng và tìm những nơi thấp nhất, hẻo lánh nhất, nhưng tôi cũng không thế thoát khỏi cơn giận của nó: tôi đã phí công chỉ đăng những truyện ngắn nhỏ mọn, và chỉ viết nó bằng văn xuôi rất đơn giản và rất thông dụng, không để kích động lên những tiếng kêu gào của cơn giận khôn nguôi này. Nhưng vô ích thôi, dù nó có tung ra những lời ác khau chống lại tôi, thì những tiếng huýt, những vết cắn của nó cũng không thể cắt đứt, không thể làm ngừng công việc của tôi được; tôi vân tiếp tục công trĩnh mà tôi đã băt đầu. Thậm chí tôi còn tìm thấy một thứ an ủi trong những quấy rầy bỉ ổi mà tác phẩm của tôi đã thu hút vê cho tôi, bởi vì theo như nhận xét của những người khôn ngoan thì chỉ có những tác giả không có tài và không có thành tích người ta mới để yên.


  Quý bà có tin được rằng nhiều người phê bình lên án tôi đã nhìn thấy quý bà đáng mến, và họ chủ trương rằng chẳng có vinh dự gì khi làm cho các bà vui, thích thú và ca ngợi vẻ quyến rũ của quý bà; mặc dù chẳng có gì là sai khi tôi làm việc đó. Một số khác, thận trọng hơn, khẳng định rằng chẳng phù hợp chút nào cho một người ở tuổi tôi lại miệt mài vào những tạp nhạp như thế, và gần như chỉ bọn thanh niên mới thuộc loại chuyện trò lâu lắc về những trò tán tỉnh và ve vãn các bà. Một vài người vờ như chú trọng đến vinh dự và danh tiếng của tôi, bảo rằng tốt hơn là tôi nên đi theo các Nàng Thơ ở Thi Sơn, chứ đừng mất thì giờ với quý vị. Một vài người khác, kém thận trọng, nhưng chua chát hơn, chẳng sợ gì, đã nói toạc ra rằng đáng lẽ trong lúc dùng thì giờ để sáng tác ra những thứ ngớ ngẩn đó, thì tôi nên nghĩ cách kiếm gì mà sống đã. Có một số, muốn gièm pha công việc của tôi và hạ thấp nó trước mắt quý vị, đã tỉm cách khẳng định với quý vị rằng những sự kiện mà tôi kể cho quý vị đã diễn ra một kiểu khác, và trở nên khó mà nhận ra qua ngòi bút của tôi.


  Thế đấy, thưa quý bà, trong lúc tôi làm việc cho quý bà, thì sự đố kị đã bủa vây tôi tứ phía không tí nể nang; nhưng liệu Trời có biết cho tôi đã kiên nhẫn và can đảm chịu đựng những la ó và cắn xẻ của họ như thế nào khi tôi chỉ cốt làm vui lòng quý bà? Mặc dù chỉ quý bà mới bảo vệ tôi có kết quả được, tôi vẫn nghĩ mình không thể giữ im lặng trong dịp này. Không phải là tôi muốn trả lời chiếu lệ, và đối xử với những kẻ thù của mình đúng như họ xứng đáng; không, một câu trả lời ngăn gọn và không cần chuẩn bị đã đủ cho tôi đưa họ về lẽ phải; hơn nữa, nó còn tránh cho tôi khỏi phải lo họ cho mình nhút nhát. Nhưng trước khi trả lời bất kì một phê bình nào riêng rẽ của họ, xin cho phép tôi kể một truyện ngắn đóng khung cho đê tài của tôi thật đầy đủ. Tôi sẽ không kết thúc nó đâu, và sẽ kế ra chỉ một phần, đế người ta không đưa nó vào sổ các truyện ngắn dành riêng cho quỷ bà. Tôi gửi nó đến những người phê bình tôi.


  
Gửi những người phê bình tôi: NHỮNG CON NGỖNG CỦA THẦY TU PHILIPPE


  Ngày xưa ở thành phố Florence của chúng ta có một công dân xuất thân chẳng phải cao sang gì mấy nhưng giàu và khá thành thạo trong các công việc. Con người đó tên là Philippe Balduci. Vợ anh và anh yêu nhau thắm thiết; họ sống hòa thuận, hiểu nhau và luôn chăm lo làm cho nhau vui lòng; cái chết của người vợ đã cắt đứt sự keo sơn đó: chị để lại Philippe với một đứa con trai gần hai tuổi, trong nỗi đau buồn cực độ; anh không thể nào nguôi ngoai đã mất đi cái quý nhất trên đời; anh quá xúc động trước sự tổn thất này, khiến anh quyết định hoàn toàn từ bỏ xã hội để cùng với con trai chuyên tâm phụng thờ Chúa; để làm việc đó, anh đã chia hết của cải cho người nghèo, rồi rút vào núi Asinaire, giữa rừng, ở trong một cái hang nhỏ, nơi anh dùng hết thời gian để cầu nguyện và hành xác, và chỉ sống bằng của bố thí của những người hảo tâm; anh tự đặt cho mình bổn phận nuôi dạy con trai trong lòng sùng đạo và quên đi các thứ trên đời, vì sợ rằng những thứ ấy sẽ làm cho nó đi chệch khỏi đường lên trời; anh chỉ nói với nó về cuộc sống vĩnh hằng; về vinh danh Thiên Chúa và hạnh phúc của các Thánh; anh giữ nó nhiều năm trong hang, không cho ra ngoài và không cho trông thấy gì khác ngoài những chim muông và thú dữ; anh có thói quen giam nó trong hang mỗi khi đi Florence để quyên bố thí; cuối cùng con trai đã đến tuổi mười tám, mà chưa bao giờ đi ra khỏi rừng, và không biết rằng trên đời này có cả đàn bà, con gái. Một hôm, ẩn sĩ lúc bấy giờ đã già, đi về thành phố để nhận từ thiện như thường lệ, anh con trai hỏi ông đi đâu. Bố đi quyên ăn, ông trả lời, trong một thành phố gọi là Florence, gần chỗ ẩn cư của chúng ta.


  Bố phải đưa con đến đó một lần để cho con biết những người sùng đạo và từ thiện giúp đỡ chúng ta; bởi vì bố già rồi, và sắp sửa không chịu được mỏi mệt nữa; con còn trẻ, khỏe mạnh, từ nay con sẽ đi gặp những người tốt xin họ cái nuôi sống chúng ta, còn bố sẽ nghỉ ngơi. Vả lại, Chúa có thể rút bố ra khỏi thế gian này; và con sẽ thế nào, khi không biết ai cả?


  Ông già đánh giá đề nghị này khá hợp lí và tin rằng con trai đã khá vững vàng về thánh đức và khá kiên định trước những cám dỗ và rước những phù phiếm của đời người, nên không thấy khó khăn gì, đã dẫn anh đến Florence. Chàng trai cứ như từ trên mây rơi xuống, nhìn cái gì cũng thấy lạ lùng, và trầm trồ ngắm nghía các nhà cửa, cung điện, thánh đường hỏi bố tên của từng thứ. Bố anh nói với anh và hình như anh rất vui thích được tìm hiểu cái đó. Trong lúc anh đang tiếp tục các câu hỏi, và ngắm nghía những vẻ đẹp mà anh chưa thấy bao giờ và cũng chưa được nghe nói, thì anh trông thấy một đoàn những quý bà ăn mặc rất đẹp đi đám cưới về. Anh chăm chú ngắm nhìn họ và hỏi ông già đó là cái gì. “Đừng nhìn cái đó làm gì, con ạ: đó là thứ nguy hiểm. - Nhưng nó tên là gì?” Người cha muốn tách ra khỏi đầu óc của con mọi ý nghĩ về trần tục, và ông sợ những câu hỏi mới có thế kích thích những ham muốn nhục dục cho con, thấy không cần cho anh biết tên gọi thực của đoàn người đó là gì, và ông đã trả lời anh rằng đó là những con ngỗng. Lạ lùng chưa! Kẻ chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe nói về những con ngỗng lại bị xúc động mạnh trước dáng vẻ của chúng, và không cảm xúc nữa trước những lâu đài đẹp đẽ, trước con ngựa xinh xắn, trước con bò to lớn, cũng như trước những đồ vật khác mà anh trông thấy lần đầu tiên, anh kêu lên liền: “Bố ơi, con xin bố cho con có được một trong những con ngỗng kia - Ôi! Chúa ơi! Người cha ngạc nhiên trả lời, đừng nghĩ đến chuyện ấy, con ơi; đó là một cái xấu - sao! Thưa bố, những cái xấu được tạo ra như thế à? - ừ, con ạ. - Thưa bố, con không biết bố nói gì vậy, không biết vì sao những cái đó lại xấu; nhưng hình như con chưa trông thấy cái gì đẹp hơn và dễ mến hơn thể đâu. Con ngờ rằng những thiên thần trong tranh vẽ mà bố đã chỉ cho con cũng không xinh đẹp bằng những con ngỗng ấy đâu. Bố ơi, chúng ta có thể đưa một con ngỗng kia về chỗ ẩn cư của chúng ta không? Con sẽ chăm nom cho nó đi ăn. - Bố không muốn thế tí nào, con ạ; con không biết bằng cách nào người ta cho nó ăn no được đâu”. Người cha lúc đó mới hiểu ra rằng thiên nhiên, do bản năng, có sức mạnh hơn mọi điều giáo huấn của giáo dục và hối hận đã đưa con trai đến Florence... Nhưng, tôi dừng lại đã, và tôi bỏ truyện ngắn lại đầy để quay lại với những người tôi đã kể nó.


  Thưa quý bà trẻ trung và duyên dáng, vậy là một số người chỉ trích tôi rằng quá ham mê chuyện ve vãn quý bà. Tôi xin thú thực và sẽ xin thú trước cả vũ trụ rằng quý bà làm tôi vui lòng vô cùng.


  Thậm chí tôi xin nói thêm rằng tôi sẽ luôn luôn có bổn phận làm vui lòng quý bà. Mặc kệ họ, nếu họ thấy thế là xấu: tôi đành phải hỏi họ thấy cái gì ở đấy là đáng quở trách và đáng ngạc nhiên? Họ có thể kết tội tôi về việc đó không? Ngay cả khi tôi ở trong số tình nhân mà quý bà ưu ái? Nhưng, cho đến hiện nay những niềm vui duy nhất của tôi là được thấy quý bà hàng ngày, được ngắm nghía vẻ đẹp của quý bà, nét duyên dáng tự nhiên của quý bà, được cảm phục tính vui vẻ và dịu dàng, sự lương thiện và những đức tính khác mà quý bà vốn có. Nếu, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy quý bà, quý bà đã là đối tượng của một sự quyến luyến dịu dàng đối với một con người được nuôi lớn lên giữa rừng trên đỉnh núi hẻo lánh, thì người ta có cần phải trách mắng tôi, nhe hết răng ra cắn xé tôi chỉ vì tôi tìm cách làm cho quý bà vui; tôi, người từ tuổi ấu thơ đã đặt ở quý bà tất cả nguồn hi vọng; tôi, người không thể chống lại sức mạnh của vẻ quyến rũ, của những ngọn lửa thiêu cháy phát ra từ đôi mắt quý bà, của âm điệu mê hồn ở giọng nói êm tai và cảm động của quý bà? Nếu, sau khi xem xét hiệu quả mà chỉ vẻ nhìn bề ngoài của quý bà tác dụng lên tâm hồn và trái tim của một ẩn sĩ đáng thương, và của một người không hề có kinh nghiệm gì về những thú vui mà quý bà cung cấp, hay nói đúng hơn, là của một con thú hoang dã thực sự, lại còn có ai đó dám trách mắng những săn sóc mà tôi làm cho quý bà, thì người phê bình này chắc chắn sẽ là một con người bị thiên nhiên ghét bỏ, một con người không có khả năng nhận biết niềm vui và sức mạnh của tình cảm, và thế thì chỉ đáng được nhận sự khinh bỉ của tôi mà thôi.


  Còn những người nói về tuổi tác của tôi, thì họ đã cho thấy rõ sự ngu dốt của họ. Ai mà chẳng biết người ta có thể cường tráng cho đến tận già? Chỉ cần không ngoan trong thời thanh xuân. Tôi chưa đến nỗi già; và dù khi tôi có luống tuổi đi chăng nữa thì ai mà không biết rằng mặc dù cây tỏi tây có đầu trắng, nó vẫn không để cho có đuôi xanh? Nhưng thôi, gác chuyện nói đùa lại đó đã, tôi xin trả lời những người này rằng tôi sẽ không bao giờ xấu hổ cho mãi đến cuối đời, vẫn làm cái đã làm trong Sách Chỉ Nam mà Cavalcanti, Dante Alighieri và Cino de Pistole đã nghiên cứu cả đời họ rất dài, nhất là của Cino de Pistole, để chăm nom cho những người thuộc giới quý bà. Tôi sẽ có thể kể cho những người phê bình cả nghìn ví dụ khác nữa của những người lỗi lạc, ở tuổi cao niên vẫn vui lòng và hãnh diện được làm cho quý bà vui; nhưng các nhà phê bình đó phải tự tìm sách đó mà đọc nếu họ không biết; tôi không muốn và không cần đi chệch đề tài của tôi.


  Khuyên tôi đi lưu trú trên Thi Sơn với các Nàng Thơ, tôi cho là lời khuyên rất hay. Nhưng liệu chúng ta có thể ở mãi với các nàng đó không, và các nàng có muốn ở mãi với chúng ta không? Huống chi, các Nàng Thơ là cùng giới với quý bà, và cho dù quý bà không thể làm cái mà các Nàng Thơ làm, thì ít ra họ cũng có nhiều quan hệ chung. Như thế là khi các bà chỉ thích tôi vì sự giống nhau của giới thì tôi đáng được miễn thứ. Hơn nữa, chính là các bà ấy lại tạo cảm hứng cho tôi làm trong đời; trong lúc đó các Nàng Thơ không gợi hứng cho tôi một câu thơ nào cả. Không phải là tôi không mang ơn lớn lao của các Nàng Thơ, bởi vì họ đã dạy tôi làm thơ: ai mà không biết nhờ có sự giúp đỡ của họ, tôi đã dễ dàng viết ra những chuyện nho nhỏ mà tôi đã công bố? Có điều chắc chắn là mặc dù các chuyện đó viết bằng văn xuôi, và văn xuôi rất giản dị, các Nàng Thơ, đôi khi cũng có để tôi đến thăm lúc tôi sáng tác, để tăng thêm hứng thú cho quý bà mà tôi dành tặng bằng những bài hát phong tình mà tôi điểm xuyết vào mồi cuối ngày. Vậy tôi có thể kết luận rằng trong khi viết những truyện ngắn này, tôi không rời quá xa Thi Sơn như người ta tưởng.


  Nhưng nói gì với những người thương hại tôi, khuyên tôi tìm gì để sống ư? Thật ra tôi quên mất; nhưng tôi biết rõ họ sẽ trả lời ra sao nếu tôi ở trong trường hợp đến xin ăn ở họ. Họ sẽ không quên bảo tôi: “Hãy đến tìm trong các truyện ngụ ngôn ấy”. Nhưng họ cũng phải biết rằng, những lời phê phán khá thân ái đó, mà những thi sĩ xưa qua đó đã kiếm chác bằng những ngụ ngôn của họ được nhiều hơn bao người khác bằng những ngụ ngôn của họ, và những người giàu bêu xấu cái đó bằng lòng tham vô đáy của họ, và cuối cùng phải phá sản và chết một cách khốn khổ. Tôi sẽ nói gì nữa đây? Rằng những người nói với tôi sỗ sàng như thế sẽ đuổi tôi không thương hại khi tôi đến xin ăn với họ. ơn Chúa, cho đến nay tôi đã không cần cái đó: và nếu tôi có bị rơi vào cảnh nghèo khổ thì tôi cũng sẽ biết theo giáo huấn của tông đồ, để chấp nhận và cam chịu. Như thế tôi miễn cho họ khỏi phải thương xót cho tôi, và tôi yêu cầu họ đừng lo cho tôi, cứ để tôi tự lo lấy.


  Đối với những gì mà những người dám chắc là các biến cố không diễn ra theo cách tôi kể lại, thì họ sẽ làm cho tôi thích thú vô cùng nếu họ chỉ cho tôi những nguyên bản mà tôi đã xuyên tạc. Nếu họ có thể đem ra và họ không đồng ý với những sự kiện mà tôi đã kể, thì bản thân tôi sẽ hoan nghênh phê bình của họ và sẽ cố gắng sửa chữa. Nhưng nếu họ không thể đưa ra được, thì tôi để nó trong cảm nghĩ của họ thôi, chẳng sợ gì cả, và đành phải nói rằng chỉ mình họ bóp méo sự thật để hạ thấp các sản phẩm của tôi.


  Những trả lời đó mà tôi vừa mới viết ra một cách dễ dàng, tôi thấy hình như bây giờ đã đủ rồi. Tôi mừng rằng với sự giúp đỡ của Chúa và của quý bà thân mến, tôi sẽ có thể hoàn thành công trình mà tôi đã bắt đầu dưới sự bảo hộ của quý bà. Tôi có đủ khôn ngoan và can đảm để khỏi bị đánh đổ bởi luồng gió tàn ác của lòng đố kị. Tôi biết quay lưng lại với nó. Nếu các kẻ thù của tôi tăng sức làm hại tôi, tôi càng dễ dàng thắng họ, và làm cho họ xấu hổ. Rốt cục họ sẽ làm được gì? Tôi không thấy có thể đến với tôi cái gì tệ hơn trong cuộn xoáy bụi gió khuấy động: hoặc là gió không đủ sức bốc nó lên khỏi mặt đất, hoặc là cuốn được nó lên không trung thì chỉ để nó rơi xuống đầu mọi người, xuống vương miện các vua và hoàng đế, hoặc xuống nóc các lâu đài và đỉnh các tháp. Nói tóm lại bụi không thể rơi xuống thấp hơn chỗ nó bị bốc lên.


  Thưa quý bà xinh đẹp, thế là tôi đã quyết định mãi mãi làm tất cả những gì tôi có thể để làm vui lòng và giải trí cho quý bà. Tôi sẵn sàng làm việc đó hơn bao giờ hết, dù người ta có thể nói gì thì nói, bởi vì tôi cảm thấy những người biết lẽ phải và sáng suốt đều thừa nhận rằng những người yêu mến quý bà chỉ là tuân theo lẽ tự nhiên. Khó mà cưỡng lại các quy luật của nó. Cần phải có những lực lượng thật lớn mới khuất phục và thắng nổi nó; người ta còn thấy nhiều kẻ có thừa sức mạnh phải chịu thua sau những cố gắng chống lại và vì thế đã bị trừng phạt bởi chính lẽ tự nhiên này; không tuân theo nó chỉ là vô ích. Với tôi, thú thật tôi không có sức chống lại nó, và tôi cũng không hề muốn có. Nếu tôi có sức tôi sẽ cho người khác mượn, chứ không phải để mà dùng. Vậy nên cách giải quyết tốt nhất cho những người phê bình tôi là giữ im lặng. Những la ó của họ chẳng mảy may sửa chữa được gì cho tôi. Nếu họ có trái tim lạnh giá không sinh ra để yêu, thì tha hồ họ cứ sống chết gí trong vẻ vô tình, và cứ để cho tôi tùy ý trải qua những năm tháng còn lại của cuộc đời... Nhưng thôi, trở lại đề tài mà chúng ta đã không nhìn đến quá lâu.


  
Truyện I NGƯỜI CHA ĐỘC ÁC


  Mặt trời đã đuổi các vì sao khỏi bầu trời và xua tan hơi ẩm ban đêm. Nhà vua Philostrate cho đánh thức cả hội dậy. Mọi người rửa mặt mũi xong bèn đi vào vườn cây, vui chơi ở đó cho đến tận giờ ăn trưa. Bữa ăn được dọn ra vào giờ thường lệ và ở chỗ người ta đã ăn ngày hôm qua. Sau khi nghỉ ngơi trong lúc nóng gắt, cả hội lại tụ họp gần một suối nước đẹp đẽ; và khi mọi người đã ngồi xuống, nhà vua ra lệnh cho bà Flamette kể truyện của mình. Quý bà này, không chờ đến lệnh thứ hai, đã lên tiếng với dáng điệu hết sức yêu kiều, và nói:


  Quý bà kính mến! Tôi phải nhận rằng nhà vua của chúng ta đã cho chúng ta một đề tài chuyện trò khó chịu và rất buồn. Có kì lạ không, ở một nơi mà chúng ta đến để vui chơi, chúng ta lại phải kể về những bất hạnh trong truyện ngắn của chúng ta làm cho người kể cũng như người nghe không khỏi bị xúc động và thương hại? Có lẽ Philostrate muốn giảm bớt tại đây, thú vui mà chúng ta đã nếm trải mấy ngày qua. Dù lí do của ngài là thế nào, tôi vẫn phải vâng lời, và tôi không được tự do thay đổi chủ đề, nên tôi sẽ kể cho quý vị nghe một sự kiện vừa thảm thương vừa đau đớn khiến chúng ta không cầm được nước mắt.


  Tancrède, ông hoàng của Salerne lẽ ra đã nổi danh là một người khoan dung và nhân đạo nếu như về già ông không vấy tay vào chính máu của mình. Qua cuộc kết hôn ông chỉ có một cô con gái, nhưng giá mà không có cô ấy ra đời thì còn đáng mừng cho danh tiếng của ông hơn. Ông hoàng rất yêu quý con gái, rất hài lòng với cô và khó khăn lắm mới giải quyết được cho cô kết hôn, dù cô đã quá tuổi cập kê. Cuối cùng ông gả cô cho con trai của công tước xứ Capoue; nhưng anh này chết gần như ngay sau ngày cưới, buộc con gái ông phải trở về nhà mình. Công nương này tên là Sigismonde, trẻ, đẹp, cân đối, vui vẻ, đáng mến, chẳng kém cạnh gì ai, và tài trí thì có lẽ là quá thừa cho một người phụ nữ. Cha cô vẫn yêu quý cô nồng nhiệt như cũ, trước đó đã khó khăn lắm mới cho cô đi lấy chồng được, giờ lại càng không muốn nói đến chuyện kết hôn thứ hai của cô. Nhưng cô thì lại cần có một người chồng, song cô nghĩ là không hợp lề thói nếu xin cha điều ấy. Để tự đền bù cho sự thiếu hụt gay go, cô quyết định bí mật tự tìm lấy một người tình thật thà và kín đáo. Sau khi để mắt đến tất cả những người đàn ông trong triều đình của cha mình, cô chẳng tìm được ai hợp ý thích của cô bằng một triều thần trẻ tên là Guichard, dòng dõi hèn hạ, nhưng bù lại, có đạo đức, tài năng và sự cao thượng trong tính tình, những phẩm chất mà cô nương này thích hơn ở cả những người xuất thân lỗi lạc nhất. Vì cô có dịp gặp anh luôn, và cô chỉ cần một cái liếc nhìn để biết một con người đến tận đáy lòng, chẳng bao lâu cô đã trở nên say mê anh đến nỗi cô không thể nào ngăn mình công khai ca ngợi những đức tính của anh. Chàng trẻ tuổi, đâu có khờ khạo đã dễ dàng nhận ra rằng công nương ham thích mình, và không trì hoãn bộc lộ với cô ngọn lửa tình đằm thắm và say đắm nhất. Anh chỉ mơ tưởng đến danh giá và sắc đẹp của cô; hình ảnh của cô đi theo anh khắp nơi, ngay cả vào trong giấc ngủ.


  Trong lúc họ đang cháy lòng lên với nhau như vậy mà không biết nói với nhau điều gì khác ngoài những cái nhìn, cô nương không muốn tâm sự với ai, nhưng lại muốn giáp mặt với đối tượng tình yêu của mình, đã nhờ vào một mẹo để chỉ cho anh cách thức. Cô viết cho anh một lá thư, chỉ rõ tất cả những gì anh phải làm để được gặp nhau; cô bỏ lá thư này vào trong một ống chiếc gậy, rồi đưa cho Guichard và bảo: “Đó là để cho anh sử dụng, nó có thể để cho anh dùng làm ống thổi cháy lên ngọn lửa của anh”, cầm cây gậy, anh nghĩ không phải cô cho anh cái đó mà không có ý định gì thầm kín. Về nhà anh vội vàng xem xét ngay. Anh thấy nó bị nút ra, liền mở nhanh, lấy được một lá thư mà anh đọc đi đọc lại: lòng mừng vui, và nắm vững những lời dặn trong thư, anh chuẩn bị thực hiện những biện pháp mà cô nương chỉ cho để bí mật gặp cô.


  Ở một góc lâu đài có một hầm cũ đục vào tảng đá, lấy ánh sáng qua một cửa tầng hầm cũng trổ ngay trong tảng đá đó. Nhưng vì bị bỏ hoang từ lâu, cửa hầm hầu như bị bít lại bởi những bụi rậm và cây ngấy quấn đến từ tứ phía. Người ta có thể xuống đó bằng một cái thang bí mật để đi vào buồng của cô nương; nhưng chiếc thang đó ít được dùng, nên chẳng ai nhớ đến nữa. Tình yêu có khả năng phát hiện ra tất cả, đã khiến Sigismonde nhớ ra cái đó, cô liền cố sức mở cửa hầm này. Cô bí mật làm trong nhiều ngày; và sau khi đã đi tới đích với những vất vả cực kì, cô thăm địa điểm dưới đất này, nhận xét kĩ cửa tầng hầm, đo chiều cao của nó; và thấy rằng người tình của cô có thể đi xuống qua cái lỗ này, cô bèn quyết định viết thư cho chàng biết.


  Anh chàng Guichard được thông tin của người tình về độ sâu của hầm, đã trang bị một dây buộc thật to để có thể xuống đó và lên được, rồi kiếm một áo da để chống gai, và tối hôm sau đi đến địa điểm được chỉ. Anh buộc sợi dây vào một thân cây mọc sát đúng trước miệng cửa hầm, rồi xuống đó an toàn. Anh ở đó hết cả đêm và buổi sáng để chờ người tình. Cô này vờ như muốn nghỉ ngơi sau khi ăn trưa, đã cho các chị hầu tách ra để được một mình. Cô liền đi xuống hầm, nơi Guichard đang nóng lòng chờ cô đến. Cô chào đón anh rất duyên dáng và dịu dàng, đưa ngay anh đến phòng mình, nơi họ trải qua nhiều giờ với những thú vui mà tình yêu có thể cho họ hưởng. Sau khi đã tìm cách để gặp nhau trong tương lai theo kiểu ấy; cô nương đã dẫn người tình xuống hầm trở lại, đóng cửa rồi đi tìm các chị hầu. Đêm hôm sau Guichard ra khỏi hầm bằng đường anh đã vào đó và trở về nhà hết sức mãn nguyện.


  Đôi tình nhân gặp gỡ nhau luôn, nhưng không được nhiều như họ mong muốn. Thú vui của họ càng tuyệt diệu bởi vì nó được mua bằng sự câu thúc và lo âu; số phận đã đố kị với cái đó, và đã biến niềm vui của họ thành tiếng khóc. Ông hoàng đôi khi đi một mình đến phòng con gái để nói chuyện với cô. Một hôm ông đến đó sau bữa trưa, trong khi cô đang ở ngoài vườn cùng với các chị hầu, không ai nghe và trông thấy ông. Không muốn phá ngang cuộc thư giãn của cô, lại thấy các cửa sổ phòng đóng, tấm màn giường buông xuống, ông ngồi thụp xuống chờ cô trên một viên gạch, đầu tựa vào giường, và tấm màn kéo xuống trên người ông như ông muốn nấp tại đấy. Ngay sau đó, ông ngủ thiếp đi trong tư thế ấy. Sigismonde biết rằng người tình của mình đã đến chỗ gặp; nóng lòng muốn giải thoát cho anh, đã tách khỏi đoàn, đến đưa anh ra khỏi chỗ nấp và đưa anh về phòng mình, ở đây, hai người chẳng ngờ vực gì cả, lên giường như thường lệ. Sau khi ngủ một lúc Tancrète tỉnh giấc. Ông nghe những cử động và những tiếng thở làm ông ngạc nhiên hết sức tưởng tượng. Khi trông thấy rõ cái gì đang diễn ra, lúc đầu cơn giận, ông đã muốn gọi mọi người, nhưng nghĩ lại thấy tốt nhất là im đi, nên ông đã kìm lại và giấu kín để rồi có thể trả thù cho nồi nhục này một cách bí mật hơn và đỡ xấu hổ cho con gái và cho chính ông. Những người tình ở lại với nhau khá lâu theo thường lệ, và chia tay không hề trông thấy ông hoàng. Trong lúc Sigismonde dẫn Guichard đến cầu thang nhỏ dẫn đến hầm thì Tancrète, mặc dù già, đã trườn qua một cửa sổ mở ra một đám đất trên vườn, và lòng bị đè nặng nỗi đau, đã rút lui về phòng mình mà không ai trông thấy.


  Đêm hôm sau ông cho người canh gác, và họ đã bắt được Guichard, còn mặc chiếc áo da trong khi anh sắp đi về nhà mình. Ông hoàng sai người bí mật dẫn anh đến chỗ ông, quở trách anh, bảo rằng những việc tốt mà ông đã làm cho anh không đáng để cho anh lăng nhục ông, như chính tận mắt ông đã trông thấy. Guichard chỉ tạ lỗi vì sức mạnh của tình yêu không thừa nhận cái gì là tối cao nhất. Ông hoàng ra lệnh giam anh lại trong một phòng của lâu đài và canh gác thật riết.


  Hôm sau ông đến thăm con gái, cô này chưa hay biết gì về biến cố; ông gặp riêng cô và sau khi đóng cửa lại cùng cô ở trong phòng, ông nói với cô mắt ứa lệ: “Cha tin tưởng nhiều vào tính thật thà và đức hạnh của con, đến mức không bao giờ đến trong ý nghĩ, cũng như không bao giờ tin, khi người ta khẳng định với cha, và cha cũng chẳng tin nếu không được chính mắt trông thấy rằng con có thể chìm đắm với một người đàn ông thậm chí không phải là chồng mình. Một sự ô nhục như thế về phía con đã đem đến cho tâm hồn cha một nỗi buồn phiền mà cha sẽ cảm thấy cho đến khi kết thúc những ngày héo hon còn kéo lê trong tuổi già này. Có phải vì không xấu hổ trước lí luận đó mà con có thể trong số bao nhiêu người tử tế trong triều đình của cha, lại quyết định thế nào và phải làm gì với con. Sự thương yêu cha luôn luôn dành cho con đưa cha đến chỗ dễ tha thứ, và sự hèn nhát mà con phạm phải, khẩn cầu cha phải trừng phạt con xứng đáng. Cha không thể hồ đồ như thế đối với người tình không xứng đáng của con. Cha đã cho bắt nó đêm qua và cùm nó lại. Cha biết số phận mà cha chuẩn bị cho nó. Cha chưa biết là số phận con sẽ như thế nào; nhưng hoặc là cha sẽ tha thứ cho con, hoặc là cha sẽ theo sự phẫn nộ đúng đắn của cha, cha muốn, trước khi quyết định về phía con, cha muốn biết con định nói gì”. Sau khi nói thế, ông gục đầu xuống khóc òa lên như trẻ con.


  Sigismonde thấy sự tằng tịu của mình đã bị phát hiện và Guichard đã bị tù, cứ nghĩ đến nỗi đau là nước mắt lại tuôn trào khôn xiết; một phương kế yếu đuối nhưng lại rất thông thường cho những người thuộc giới của cô. Tuy nhiên, vì có tâm hồn cao thượng, cô đã thắng được những cử chỉ yếu đuối đó, và cảm thấy cô đã bị mất đi người tình, vô phương cứu vớt, cô quyết định không cầu xin gì hết cho cô, và sẽ chết theo anh. “Con chẳng có gì để chối, thưa cha - cô trả lời - không phải như một người đàn bà đau khổ hoặc tự trách mình đã phạm lỗi, mà với đôi mắt ráo hoảnh và vẻ bình tĩnh, tin chắc; con cũng sẽ không cầu xin cha một điều gì bởi vì con cảm thấy thế chỉ là vô ích; con cũng sẽ không tìm cách làm giảm bớt cơn giận của cha, cũng không xúc động tình yêu của cha cho con. Con chỉ giới hạn trong việc bảo vệ danh dự của con, và rồi sẽ giao mình cho lòng can đảm của con. Vâng, con đã yêu và còn yêu Guichard; con sẽ yêu anh ấy một khi đời con còn kéo dài, tuy rằng nó sẽ không lâu nữa đâu; và nếu người ta vẫn yêu sau khi chết, thì con xin nói với cha rằng con sẽ yêu anh ấy. Phẩm chất của chàng trai này và sự lơ là của cha khi để con kết hôn đã đóng góp phần lớn vào tình yêu của con hơn là sự yếu đuối của nữ giới. Cũng vì cha không phải là sắt đá, cha phải nghĩ rằng con gái của cha cũng thế; dù đã luống tuổi, cha phải nhớ lại tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ mạnh mẽ như thế nào. Nếu cha đã trải qua những năm tháng đầu trong nghề binh đao, cha sẽ dễ dàng cảm thấy những hệ quả của sự mềm yếu và an nhàn của con người ở mọi lứa tuổi, và nhất là ở thanh niên. Con nhạy cảm, con đang ở thời hoa niên, và hai thứ đó do những nhu cầu mà sự kết hôn đã khuấy lên, nên con không ngăn mình thỏa mãn. Đó là những nhu cầu có lẽ đã đốt lên trong lòng con những ngọn lửa tình. Nhưng cái đó có gì là lạ ở một người đàn bà trẻ tuổi? Không phải là từ lâu con đã không chống lại những vận động của tự nhiên, nhưng mọi cố gắng của con đều đã bất lực. Khi con thấy không còn cách cưỡng lại dục vọng của con, con đã cẩn thận hết sức để chấp nhận tình yêu trong vinh dự, và chỉ không để cho mọi người biết, con mới tìm cách thỏa mãn những ham muốn mà con háo hức. Bằng cách nào mà cha biết được sự tằng tịu của con, con không chối. Con chỉ nói với cha rằng không phải ngẫu nhiên mà con quyết định quý mến Guichard; con thích anh ấy hơn tất cả các triều thần khác là vì suy nghĩ cân nhắc kĩ; ý thức về ưu điểm của anh ấy là điều duy nhất làm con quyết định quý mến anh ấy. Nghe cha nói thì hình như cha chỉ tha thứ cho tình yêu của con, nếu đối tượng anh ẩy là một người đàn ông phẩm chất ư? Đó là sai lầm của số mệnh chứ không phải của con nếu người yêu của con không phải ở hàng phẩm giá hoặc dòng dõi danh tiếng. Nhưng liệu cha có quên rằng số mệnh đó là mù quáng, và thường thì nó chỉ tôn lên những kẻ kém giá nhất, trong lúc nó bỏ lại trong bóng tối những người có tinh thần và tình cảm xứng đáng được yêu quý nhất? Lẽ nào cha lại có thể là nô lệ của những thành kiến tầm thường, và cha lại gây một tội ác cho một người có nguồn gốc thấp kém, khi mà đó chỉ là lỗi của định mệnh? Cha hãy đi ngược lên nguồn gốc của các thân phận, và cha sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều là con của một người cha, tạo ra từ một thịt, mắc phải những tật chung, và đúng là phẩm chất đã bắt đầu đặt ra sự phân biệt trong số chúng ta. Những người đầu tiên nổi danh vì tài năng và phẩm chất của họ đã được gọi là quý tộc; những người khác bò trong phận dân hèn. Dù sự đồi trụy của lòng người đã bãi bỏ luật này, nhưng nó không hoàn toàn bị phá hủy, và còn tồn tại trong những tâm hồn không hề đế lôi cuốn vào ngọn thác các thành kiến. Lí trí không ra lệnh bao giờ; luôn luôn có những chủ tâm đòi hỏi quyền hành cho nó. Vậy là chắc chắn, nếu nói một cách phải lẽ, rằng khi người ta có càng nhiều phẩm chất thì càng quý phái. Theo nguyên tắc này, vốn là của những tâm hồn cao cả, nếu cha vui lòng để mắt nhìn vào tất cả các quần thần của cha, và xem xét tài năng của họ, không thành kiến, thì cha sẽ thỏa thuận dễ dàng rằng Guichard là cao quý nhất trong triều đình của cha. Những lời nói của cha, cũng như mắt của con đã làm chứng cho anh ta điều ấy. Có bao giờ ai ca ngợi anh ta hơn cha? Và chắc chắn là hạnh kiểm của anh ta đã luôn luôn chứng tỏ cái tốt mà cha nói; con dám nói rằng hạnh kiểm của anh ấy còn lớn hơn cả những lời ca ngợi của cha. Tuy nhiên, nếu con bị nhầm trong quan niệm tốt con giữ về chàng thanh niên này thì đó là do cha. Vậy là không phải có lí do mà con bị cha mắng vì đã quyến luyến với một người đàn ông thân phận thấp hèn; cha có thể chê trách con công bằng hơn, về cái nghèo của người yêu con; nhưng lời trách này lại chỉa đúng vào cha đã không cho giàu và nâng chức tước lên đối với một con người có nhiều công trạng và đã phục vụ tốt cho cha. Hơn nữa, cảnh nghèo không hề loại trừ giới quý tộc; đó chỉ là sự thiếu thốn của cải mà thôi: nói cách khác, tầng lớp quý tộc của bao nhiêu là vua chúa, hoàng tử thời cổ đại rất nghèo sẽ thế nào, trong lúc nhũng người nô lệ được giải phóng, và những lính đánh thuê lại bơi trong sang giàu. Có người ngày xưa chăn đàn súc vật và cày ruộng bây giờ trở nên giàu; lại có người hôm nay đang ở tột đỉnh phẩm giả và giàu có, nay mai sẽ lâm vào hoàn cảnh của những người cày.


  “Còn về việc lưỡng lự của cha về cách giải quyết đối với con thì cha cứ tùy ý mà làm, con không phản đối gì hết. Nó tùy thuộc ngay cả vào việc cha trở thành độc ác trong tuổi già. Cha đừng sợ con sẽ cầu xin một tí gì để ngăn cản cha nhúng tay vào trong máu của con nếu cha đã quyết định làm thế. Con chỉ báo với cha rằng con đã quyết định chịu sự đối xử mà cha dành cho Guichard, và không phải là do lệnh của cha, mà sẽ là do chính ý muốn của con. Cha đừng khóc nữa, hoặc là cha hãy đi mà khóc với những người đàn bà nhu nhược, và hãy cho chúng con chết cả đôi, nếu cha cho rằng chúng con đáng chết”.


  Ông hoàng nhận ra trong những lời nói đó sự can đảm và quyết tâm của con gái. Tuy nhiên ông không tin là cô có thể thực hiện những gì cô đã báo trong những câu nói cuối; trái lại ông nghĩ rằng cái chết của người tình, chẳng bao lâu sẽ chữa cho cô gái được bệnh yêu đương. Nghĩ vậy, ông từ biệt cô, và liền ra lệnh để hôm sau người ta bóp cổ Guichard, móc trái tim anh và đưa ngay nó cho ông. Người ta đã làm theo đúng lời ông, và ông đã bỏ trái tim đó vào trong một cái cốc lớn bằng vàng rồi sai một người đầy tớ mang đến cho con gái, bảo cô rằng: “Ông hoàng, phụ thân của cô, gửi đến cho cô tặng phẩm này để an ủi cô về sự mất mát thứ mà cô yêu thương nhất”. Sigismonde, biết trước thể nào cũng mất người yêu, đã kiếm sẵn thuốc độc để dùng đến khi cần. Cô chỉ vừa trông thấy quà tặng và nghe lời nhắn chúc của cha cô, đã biết ngay đó là trái tim của Guichard: “Cha tôi - cô nói với sứ giả - đã hành động khôn ngoan hơn ông ấy nghĩ: ông ấy đã cho trái tim này cái mộ phần xứng đáng”. Sau khi hôn trái tim đó, cô vui mừng nói tiếp: “Trong tất cả mọi lúc, tôi đã cảm thấy cha tôi yêu tôi; nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết ông ấy cho tôi biết tình yêu đó rõ hơn cả, bằng tang lễ mà ông ấy làm cho trái tim này; anh hãy nói với ông ấy những lời cảm ơn của tôi và nói rằng đó là những lời cảm ơn cuối cùng ông ấy nhận được của tôi”.


  Sau những lời đó, cô lại hôn trái tim người yêu, vừa thốt ra những tiếng thở dài làm cho những chị hầu, lúc đó cũng ở trong phòng cô, rất ngạc nhiên và cảm động nhưng họ chẳng hiểu trái tim đó là gì mà cô không thôi ngắm nhìn. “Trái tim đã cho em bao thích thú - công nương kêu lên - thế là anh đã thoát khỏi những bất hạnh và ngang trái của cuộc đời! Muôn đời nguyền rủa sự tàn ác của kẻ gây ra nguyên nhân mà em trông thấy bây giờ bằng con mắt của thân thể, sau khi đã thấy và cảm phục nó bằng con mắt của tinh thần! Số mệnh anh đã hết, thế là anh đã đi đến chặng cuối, nơi chúng ta cùng tới; ngay kẻ thù của anh cũng tin rằng anh xứng đáng một mồ vàng. Chỉ cần kết thúc tang lễ anh bằng nước mắt của một người yêu đã quá thân mật với anh. Anh muốn cho đám tang của anh những giọt nước mắt mà anh mong... cha nhẫn tâm!... Con đã quyết định chết đi với con mắt ráo hoảnh, vầng trán bình thản; nhưng con không thể cưỡng lại những cử động êm đềm mà một trái tim đẹp nhất gợi ra cho con. Vâng, con sẽ tưới nước mắt con cho trái tim này mà Chúa phù hộ đã gợi ý cho cha gửi đến cho con: trái tim đã làm nên tất cả thú vui của em, tất cả khoái cảm của em ơi, sau khi em đã tỏ lòng tôn kính với anh, em sẽ theo anh sang thế giới bên kia, em sẽ nối tâm hồn em với tâm hồn đã làm cho nó có sinh khí. Em nói gì đây? Tâm hồn người yêu của em vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc cốc này, trong trái tim mà em vẫn còn tôn sùng này, và tâm hồn này bảo em rằng nó đợi tâm hồn em, để không xa cách nhau nữa...”


  Những tiếng thở dài, tiếng nức nở, những giọt lệ chảy tràn trên mắt của công nương và nhỏ xuống chiếc cốc làm cô nghẹn lời không nói được thêm. Các chị hầu đứng xung quanh đều sửng sốt, động lòng và chẳng hiểu gì về cái cảnh sầu thảm đó. Họ hỏi cô nguyên nhân nỗi buồn của cô, hòa nước mắt với cô và cố gắng an ủi cô. Công nương đang chìm trong đau thương bỗng ngẩng đầu lên, lau nước mắt và có vẻ lấy lại can đảm: “ở trái tim thương yêu, - cô kêu lên - em đã làm tròn bổn phận với anh, chỉ còn lại là phải nối tâm hồn em với tâm hồn anh!” Sau đó cô cầm chiếc lọ thủy tinh đựng thuốc độc mà cô đã chuẩn bị; cô đổ nó vào trong cốc và uống nước này đến giọt cuối cùng, không chút sợ hãi. Cô liền nằm xuống giường ngay, không hề rời chiếc cốc quý mà cô cầm nghiêng và đổ vào trái tim cô để dán nó với trái tim của người yêu.


  Mặc dù các chị hầu không biết loại nước mà cô đã uống là gì, họ vẫn báo cho ông hoàng biết những gì vừa xẩy ra. Ông hoàng đã tới, nhưng quá muộn, giữa lúc con gái ông vừa bổ vào giường. Biết được tai họa ông đã gây ra, và không thể thấy con gái trong tình trạng buồn thảm đến thế mà không rơi nước mắt thương xót và hối hận: “Thưa cha, - Sigismonde nói với ông bằng giọng gần như tắt ngấm - đừng cho con những tiếng khóc vô ích mà con không hề mong muốn; nhưng nếu cha còn lại một chút tình thương mà cha đã bao lần bộc lộ với con, thì xin cha đừng từ chối con một ân đức cuối cùng là cho chôn công khai con cùng với Guichard, bởi vì cha đã không muốn cho con sống sung sướng với anh ấy trong riêng tư và bí mật”. Ông hoàng đau đớn đến nỗi không thể trả lời cô một câu nào; ông rút lui vừa khóc òa lên. Ông vừa bước ra thì công nương cảm thấy sắp trút hơi thở cuối cùng, và vẫn ôm trái tim của người yêu sát vào tim mình, đã quay sang các chị hầu và vĩnh biệt họ. Một lát sau, đôi mắt nhắm lại, mất hết nhận thức, cô đã tắt thở.


  Kết thúc đáng thương của Guichard và công nương Sigismonde là như thế. Chưa bao giờ có sự đau khổ nào lớn hơn của ông già Tancrède. Ông hối hận về sự độc ác của mình nhưng đã quá muộn, và cho chôn rất long trọng trong cùng một mộ, hai tình nhân đã gây luyến tiếc cho mọi người Salerne.


  
Truyện II THIÊN THẦN GABRIEL GIẢ HAY KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ BỊ TRỪNG PHẠT


  Truyện ngắn do bà Flamette kể đã khiến nhiều bà bạn chảy nước mắt. Khi bà kể xong, nhà vua nói với giọng quả quyết và hơi hấp tấp: ta sẵn sàng hi sinh đời ta không luyến tiếc gì hết để nếm chỉ một nửa thú vui mà Guichard tìm thấy trong vòng tay của Sigismonde thân mến của anh ta. Những dằn vặt mà ta phải chịu trong từng chốc lát còn tệ hon cả cái chết, nếu như ta không có lấy được một lúc vui thú. Tình yêu ơi! Tình yêu độc ác ơi! Hãy trả lại cho ta sự dửng dưng của ta, nếu người còn từ chối làm cho ta hạnh phúc. Nhưng không nói thêm về những nỗi buồn phiền của ta nữa, ta ra lệnh cho bà Pampinée tiếp tục loạt chuyện kể của chúng ta. Nếu truyện ngắn bà ấy sắp kể cũng cùng kiểu cách đó, ta tin rằng ta sẽ cảm thấy được khuây khỏa liền, và ngọn lửa thiêu cháy ta bắt đầu giảm bớt. Mong cho nó tắt hẳn!


  Bà Pampinée bắt đầu nhận nhiệm vụ tuân lệnh vua. Bà tin đã đọc được trong mắt của các bà bạn rằng họ thích chuyện vui hơn là chuyện buồn bã, ảo não: và vì gắn bó với việc làm hài lòng họ hơn là chiều theo ý nhà vua; bà quyết định thỏa mãn nguyện vọng của họ mà không ra khỏi chủ đề đặt ra. Đây là những suy nghĩ bà đã mở đầu. “Quý bà xinh đẹp - bà nói - hẳn đã biết có một câu tục ngữ rằng chẳng gì nguy hiểm hơn một kẻ ác lại được xem là một người tốt: vậy nên vì lợi ích chung, cần lật mặt nạ bọn giả đạo đức. Đó là cái mà tôi định nêu ra trong truyện tôi sắp kể.


  Quý vị sẽ thấy phần lớn các thầy tu tự làm một nghiên cứu đặc biệt phô trương lòng mộ đạo, sự đền tội, sự khắc khổ, lòng hăng hái đối với tôn giáo, để dễ giấu đi dưới cái mã đẹp bên ngoài, những thói hư tật xấu mà họ chê trách mọi người trong xã hội; quý vị sẽ thấy sắc màu nhợt nhạt trên trán của họ chỉ là giả tạo, sự nhún nhường của họ chỉ là hình thức, lòng sùng đạo của họ chỉ là đạo đức giả. Mỗi lần tôi nghĩ đến họ là ai, nghĩ về hạnh kiểm của họ, tôi khó mà hiểu được rằng sao người ta lại thương xót họ và tin tưởng họ. Khi người ta nghe họ nói ràng họ tự cứu rỗi họ, trong lúc giảng đạo cho chúng ta, và rằng chúng ta cứu rỗi chúng ta, trong lúc cho họ, và hứa cho người này chỗ nào ở thiên đường, cho người khác chỗ nào khác, tốt hay xấu tùy theo chúng ta hào phóng nhiều hay ít đối với họ, sao người ta không nói họ đâu có bị buộc phải làm việc như chúng ta để lên trời, mà họ đã là những người sở hữu và người chủ thiên đường rồi? Giá mà tôi được phép lột mặt nạ trước công chúng, cái đồ chó má ấy nhỉ! Tôi sẽ cho thấy những thứ ở dưới quần áo rộng của họ; không phải là không có những người tử tế trong số các thầy tu đâu, nhưng chỉ là số ít: số còn lại chỉ đáng cho chúng ta tức giận và khinh bỉ. Tôi sẽ sướng biết mấy nếu được thấy chúng bị trừng trị về tội nói dối về cái thói đểu giả, như một thầy tu ở Venise, một kẻ cả trong dòng tu của hắn, vốn chỉ là một tên gian giảo, một kẻ vô lại, mặc dù hắn nổi tiếng nhất và được tiếp đón và chào mừng trong những nhà nhất hạng của thành phố! Tôi sẽ kể chuyện của hắn để tách xa đầu óc quý vị hình ảnh cái chết thảm thương của cô gái dịu hiền và dũng cảm Sigismonde”.


  Xưa ở thành phố Imola có một kẻ xấu tên là Bertho de la Massa, khét tiếng vô lại và độc ác, người ta không bao giờ tin những gì hắn nói, và cho là ý định xấu nếu hắn có thể làm được một việc tốt. Thấy mình đã quá nổi tiếng xấu, không thể ở lại trong thành phố này nữa, hắn quyết định đi đến Venise, nơi ẩn náu thông thường của bọn kẻ cướp và những người sống trụy lạc. Với hi vọng tự do đeo đuổi hơn những khuynh hướng đồi bại của hắn, hắn nghĩ phải đổi tên và khôn ngoan hơn trong cách xử thế. Vậy là hắn bắt đầu tỏ ra khác hẳn trước kia. Hắn phô bày tính ngay thẳng, tình yêu tôn giáo, và cuối cùng xin làm thầy tu dưới cái tên là thầy Albert của Imola, không phải là hắn đã quy chính mà chỉ đơn thuần để cho khỏi khốn khổ và kiếm cách thỏa mãn các dục vọng của hắn dưới cái áo khoác tôn giáo. Liệu đã có bao nhiêu người nhập đạo với những mục đích như thế?


  Thầy dòng biết rõ hắn phải tự kiềm chế để đi tới đích; hắn đã quyết làm thế và định bụng rằng sẽ được đền bù khi có cơ hội. Vậy là hắn bắt đầu phô trương sự khắc khổ lớn nhất. Khen ngợi những người mộ đạo, khuyên bảo nhịn ăn và cầu nguyện, đề cao sự êm ái của việc đền tội: đó là đề tài duy nhất trong những lời nói của hắn. Hắn không nói chuyện phiếm lúc nào cả, chỉ uống vụng rượu, thường hay đến các lễ thánh, và dành các giờ nghỉ ngơi để nghiên cứu. Bằng cách đó, hắn đã chiếm được sự quý mến của các đạo hữu, họ xét thấy hắn vừa thông thái lại vừa sùng đạo, không hề ngần ngại cho hắn nhận chức giáo sĩ. Hắn đam mê tiếp vào việc thuyết giáo; và vì hắn có đầu óc và có tham vọng, hắn giảng thuyết cho người khác nên chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng trong số những kẻ cạnh tranh, được mọi người học theo. Nghe hắn giảng đạo, không ai nghi ngờ hắn không thấm nhuần những chân lí hắn dạy bảo, huống chi hắn lại có nghệ thuật che đậy ngụy trang. Có đôi lúc hắn bật khóc để tỏ ra xúc động, và để làm xúc động hơn các thính giả của hắn. Cuối cùng, hắn biết cách làm để trong một thời gian ngắn hắn chiếm được lòng quý mến và tín nhiệm của cả thành phố. Người ta chỉ nói về thầy dòng Albert; các nữ tín đồ sùng đạo muốn hắn làm cha đỡ đầu, những người thật thà cho gọi hắn đến giường hấp hối: nhiều người chỉ định hắn thi hành những lời trăng trối cuối cùng; bao người khác gửi tiền bạc và những đồ quý giá cho hắn giữ. Tôi xin để quý vị nghĩ xem liệu tên kì cục này sẽ làm những trò gì khi hắn chắc chắn rằng hắn không bị lộ và không bị nghi. Hắn càng phấn khởi rằng nếu người ta bắt được hắn mắc tội thì họ cũng không tin hắn là thủ phạm, một khi hắn được mọi người rất kính trọng. Chưa từng có một thầy tu nào, ngay cả thánh Francois d’ Assise, cũng không có trong đời ngài một danh tiếng lớn về thánh tính như thế.


  Oai quyền mà thầy dòng Albert thu được cho chính mình chỉ rải ra trên các hành động bề ngoài. Hắn nuôi những thói xấu tận trong đáy lòng, và hắn thêm vào đấy cái thói đạo đức giả là cái thói xấu lớn nhất, bởi vì nó đánh lừa ngay cả Chúa, vốn tính ham mê đàn bà, hễ gặp một cô xưng tội dễ dãi hay nhẹ dạ, hắn liền khéo léo đưa vào lưới của hắn ngay. Một hôm, có một phụ nữ trẻ, đầu óc kém cỏi và dại dột tên là Lisette de Caquirino, đến xưng tội với hắn. Cô đã có chồng là một nhà buôn giàu, vì công việc buôn bán đã phải đến Flandre từ ít lâu rồi. Sau khi cô thong thả kể ra hàng trang dài những tội lỗi của cô, cha đạo hỏi có phải cô không có người tán tỉnh. Người đàn bà, kiêu căng và tự phụ như mọi người Vernise, đã trả lời hắn, vẻ cáu kỉnh: “Vậy đôi mắt của Cha dùng để làm gì nhỉ? Cha tưởng rằng nhan sắc của con thuộc bản chất dễ bị sa đọa lắm à? Chắc là con sẽ có nhiều người tình hơn là con muốn, nếu con dễ dãi hơn một tí; nhưng sức quyến rũ của con là đặc biệt, con phải dành nó cho những người thế nào mới bõ bèn chứ. Cha có trông thấy người đàn bà nào cân đối và đẹp như con không?” Cô còn nói đủ thứ lố lăng nữa về chủ đề sắc đẹp của cô mà cô cho là còn hơn cả thần tiên. Thầy dòng Albert dễ dàng nhận ra rằng cô xưng tội này có cái đầu hơi rỗng mặc dù thực tế cô khá đẹp; hắn thèm khát cô liền và yêu đương đắm đuối. Tuy nhiên hắn để sang một thời gian khác thuận lợi hơn mới làm cho cô thuần tính lại; và để tiếp tục vai trò người tu hành, hắn dạy cô một tí đạo đức, quở trách cô rằng những gì cô tự đề cao thật ra chỉ là hư danh và tự ái mà cô cần sửa chữa. Cô xưng tội không hiểu đó là chế riễu, và không cảm thấy sức mạnh của ngôn từ, đã bình thản trả lời rằng hắn là một kẻ ngốc, bởi vì hắn không biết phân biệt sắc đẹp này với sắc đẹp khác. Thầy dòng không muốn làm cô bực tức thêm, đã giải tội cho cô và cho cô về không cãi lại gì hết.


  Mấy ngày sau, dẫn theo một thầy tu trung thành với mình, hắn đến thăm cô tại nhà cô; và sau khi tách riêng cô ra, hắn liền quỳ xuống chân cô và nói: “Thưa bà, tôi xin bà thứ lỗi cho tôi những gì tôi nói với bà chủ nhật vừa rồi, trong khi rửa tội cho bà: tôi đã bị trừng phạt nghiêm khắc ngay đêm hôm sau suốt thời gian tôi nằm trên giường. - Thế ai đã trừng phạt cha như vậy? Lisette điên rồ lại hỏi. - Bà sẽ được rõ. Buổi tối hôm bà xưng tội, tôi đang cầu kinh theo thường lệ ở trong phòng riêng, thì bỗng thấy sáng bừng lên. Tôi vừa ngoảnh đầu để xem là cái gì, thì một người đàn ông trẻ đẹp nhảy đến đánh tôi bằng gậy. Sau khi bị đánh như thế, tôi hỏi ông ấy là ai, và tại sao ông ấy đánh tôi; ông ấy trả lời ông ấy là thiên thần Gabriel, và ông ấy trừng phạt tôi bởi vì tôi đã dám cả gan phê phán vẻ đẹp thiên đường của bà Lisette mà ông ấy yêu quý hơn tất cả mọi thứ, sau Chúa. Tôi đã xin ông ấy tha thứ, như chắc hẳn bà nghĩ. “Ta sẽ tha thứ cho ngươi - ông ấy bảo tôi - với điều kiện ngươi sẽ đến tìm quý bà này để tạ lỗi. Ngươi hãy cố gắng thu xếp - ông ấy bảo thêm - làm cho được; nhưng ngươi hãy nhớ rằng nếu bà ấy không muốn tha cho tôi, rồi tôi sẽ thưa tiếp bà biết thiên thần này còn nói gì thêm với tôi”.


  Cô bé ngu xuẩn vui sướng đến tột đỉnh khi nghe những lời tâng bốc tính kiêu ngạo của cô, mà cô không hề cảnh giác nghi ngờ. “Con đã nói rõ rồi mà, thưa cha Albert, - cô trả lời với giọng trịnh trọng - vẻ đẹp của con là của thiên đường. Tuy nhiên, con rất tức giận với cái khổ mà cha đã phải chịu; và để cho cha khỏi bị hành hạ nữa, con tha thứ cho cha, nhưng với điều kiện là cha phải kể lại cho con nghe tất cả những gì thiên thần đã nói với cha. - Vì con đã tha tội cho cha, thầy tu lại nói, cha sẽ không giấu con điều gì cả; nhưng con phải nhớ kĩ là phải tuyệt đối giữ bí mật về những gì cha tiết lộ với con. - Cha cứ nói, chẳng sợ gì hết và cứ tin ở sự kín đáo của con. - Con là người đàn bà sung sướng nhất trong tất cả phụ nữ, cha Albert liền nói với cô; thiên thần Gabriel yêu con say mê, và nếu ngài không sợ làm mếch lòng con, hay nói cách khác là làm cho con sợ hãi, thì từ lâu ngài đã đến ngủ với con rồi. Ngài đã giao cho nhiệm vụ nói với con là ngài rất muốn thế, và ngài sẵn sàng đến gặp con trong đêm nào tùy con chọn. Nhưng vì ngài là thiên thần, và nếu ngài đến theo hình thức thiên thần, thì con không thể sờ vào ngài được, nên ngài đã bảo cha là ngài sẽ hiện mặt người để làm vui cho con. Vì vậy ngài đã ra lệnh cho cha hỏi con lúc nào thì con muốn ngài đến, và dưới dạng người nào: con phải yên trí rằng ngài sẽ rất đúng giờ hẹn; do đó con có thể tự hào là người phụ nữ đẹp nhất”. Người đàn bà thật thà trả lời một cách khờ dại rằng cô rất vui thích về tình yêu mà thiên thần hoài bảo với cô, bởi vì cô luôn luôn có lòng mộ đạo với ngài. “Con không nhìn thấy hình ảnh của ngài ở bất cứ một nhà thờ nào, ở bất cứ một cung nguyện nào, mà con không đốt nến lên để chào ngài. Ngài có thể đến lúc nào ngài muốn, ngài sẽ được tiếp đón tử tế và con sẽ ở một mình trong phòng. Con để ngài chủ động chọn bộ mặt nào ngài thích, miễn là nó không khủng khiếp quá”. Bà nói thật tuyệt vời, quý bà xinh đẹp, bà cứ để tôi làm, bà sẽ được thỏa lòng. Nhưng tôi sẽ xin bà một ân huệ: bà sẽ chẳng mất gì hết, mà sẽ làm cho tôi rất vui thích: đó là bà thấy tốt nếu thiên thần mượn thân thể của tôi. Cái hay cho tôi là thế này: thiên thần hoạt động với thân thể của tôi sẽ gửi linh hồn của tôi lên thiên đường và giữ thân thể của tôi lại đó trong khi ngài ở với bà”. Lisette đáp: Thế là công bằng cho cha niềm an ủi đó để đền bù thiệt hại cho cha về những cú gậy mà con đã lôi cuốn về cho cha”. Vậy bà hãy vui lòng ra lệnh để tối hôm nay thiên thần thấy cửa của nhà bà mở, bởi vì ngài đến thăm bà với thân người, ngài chỉ có thể vào qua cửa như mọi người mà thôi”. Lisette đã hứa, cha đạo rút lui và để cô ở lại, lòng tràn đầy vui sướng, sốt ruột gặp thiên thần, chỉ mới một chốc mà cô thấy hình như một thế kỉ.


  Thầy dòng Albert chuẩn bị trước cho nhân vật mà hắn sẽ phải sắm vai đêm hôm sau. Vì không phải là vai trò của một thiên thần mà hắn phải diễn, hắn đã bắt đầu bằng nhiều thứ tẩm bổ cho khỏe để có khả năng làm nên những điều kì diệu đáng giá. Đêm vừa đến, hắn đã ra khỏi nhà, đưa theo một thầy tu tín cẩn với hắn, đi đến nhà một bà thợ kéo sợi quen biết cũ, nơi ngày xưa hắn hay đến chơi đùa nhảy nhót, khi hắn tìm được một cô nào có thiện ý. Sau khi chuẩn bị một áo dài trắng, nghĩ là đã tới lúc, hắn liền đi đến nhà Lisette. Hắn mở cái cổng chỉ gài then, mặc chiếc áo trắng mang theo vào, và bước lên buồng của người đàn bà. Cô này vui mừng vì màu trắng lộng lẫy của thiên thần tự xưng, quỳ xuống dưới chân ông. Thiên thần chúc điều lành cho cô, đỡ cô lên ra hiệu chỉ cô lên giường. Cô vâng lời ngay, còn ngài thiên thần cũng lên theo. Thầy dòng Albert là một người đàn ông đẹp đẽ, thân thể tráng kiện; thế nên khi chung chăn gối với Lisette tươi trẻ và mảnh dẻ, hắn đã nhanh chóng làm cho cô thấy rằng những thiên thần loại hắn đều khéo làm hơn chồng cô. Cô khoái rơn và cảm ơn trời đã cho cô một sắc đẹp lộng lẫy để một thiên thần cũng phải mê. Hoạt động diễn ra đầy đủ trong suốt thời gian cần thiết để vừa lòng người đẹp mà không làm cô mệt. Các quãng nghỉ được dùng để chuyện trò về vinh quang của trời. Đến mờ sáng, thầy dòng nghĩ đã đến lúc phải rút lui, tìm cách về nhà và đến gặp người bạn mà bà già tốt bụng đã cho ngủ với bà để khỏi buồn.


  Bà Lisette vừa ăn trưa xong đã vội đi tìm thầy dòng Albert để báo tin cô đã đón tiếp cuộc thăm của thiên thần Gabriel, và kể lại cho hắn những gì ngài nói về vinh quang của trời, chêm vào trong chuyện không biết bao nhiêu là điều bịa đặt theo kiểu của cô. “Thưa bà, tôi không biết - thầy tu nói với cô - bà thấy thế nào về cuộc viếng thăm của ngài; nhưng tôi biết sau khi hiện ra với tôi đêm qua để biết kết quả công việc sứ giả của tôi, ngài đã đột ngột đưa hồn tôi tới một nơi lạc thú mà con người không thể nào hình dung nổi, và tôi đã ở đấy đến lúc ló mặt trời. Đối với thân thể của tôi, tôi chẳng biết nó ra sao trong suốt thời gian đó mà tôi thấy hình như quá ngắn ngủi”. “Thân thể của cha - bà Lisette trả lời - đã suốt đêm ở trong vòng tay của con với thiên thần Gabriel. Nếu cha nghi ngờ thì cha cứ nhìn dưới vú trái của cha sẽ thấy một vết còn lâu mới xóa đi được”. Tôi sẽ cởi ra xem bà nói có đúng không”. Sau một cuộc chuyện trò rất lâu thuộc loại này, Lisette trở về nhà, và thấp thỏm chờ đợi cuộc đến thăm thứ hai của thiên thần. Cô đã đón cuộc thăm này, rồi thứ ba lại được tiếp tục bằng nhiều cuộc khác, mà thực sự con số sẽ tăng lên nhiều hơn nữa nếu sự ngu xuẩn của cô không chặn đà nó lại.


  Một hôm cô ngồi chơi với một cô bạn. Họ chuyện trò về sắc đẹp của phụ nữ. Cô rồ này không khỏi đặt nhan sắc của mình lên trên tất cả mọi người. “Nếu bạn thân mến biết tôi có diễm phúc được vui vẻ với ai thì bạn sẽ không do dự khi đánh giá nhan sắc của tôi hơn hẳn các phụ nữ khác mà bạn vừa kể”. Cô bạn vốn biết tính khờ dại của cô, lại rất khoái muốn biết cô định nói gì, đã trả lời rằng điều đó có thể là thật: “Bản thân em thì rất tin chắc điều đó, nhưng ngoài em ra thì chẳng ai tin đâu, trừ phi họ biết chị vui thú với ai. Dù là ai, em cũng chắc rằng đó là một người rất đẹp trai”. “ - Tất nhiên là tôi không thể nói tên ra được; - cô nàng nông nổi của chúng ta đáp - nhưng vì tôi chẳng dè dặt với cô điều gì, tôi xin nói với cô rằng đó là thiên thần Gabriel. Ngài đã yêu tôi như bản thân ngài, và thấy tôi là người đàn bà đẹp nhất trần, hay ít ra cũng là nhất nước này, theo như lời ngài nói”. Cô bạn của Lisette suýt nữa thì bật cười; nhưng cô giữ lại được, với ý định để cho cô nói thêm. “Nếu thiên thần Gabriel nói với chị điều đó - cô bạn trả lời, vẻ nghiêm túc - thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngài là người tình của chị rồi; nhưng em thú thiệt với chị là chẳng bao giờ em tin là các thiên thần lại đi ve vãn các quý bà”. “Thế thì nhầm to rồi - Lisette bảo - họ tán tỉnh khá tốt đấy, người đời chẳng là gì so với ngài ấy đâu. Ngài Gabriel đẹp trai qua những lần đến ngủ với tôi đã chứng tỏ rằng chồng tôi chỉ là nhãi nhép bên cạnh ngài tôi. Ngoài ra, ngài còn khẳng định với tôi rằng ở trên thiên đường người ta cũng làm tình như ở hạ giới, và ngài chỉ mê say mình tôi bởi vì ngài không thấy người đàn bà nào có nhan sắc làm người thích như của tôi. Bây giờ thì cô nghe ra rồi chứ? Cái đó có rõ không?”


  Cô bạn hết sức nóng lòng được đến nơi mà cô được cười thả cửa về chuyện dại dột nhảm nhí của Lisette. Nếu không có ý định này thì cô cũng chưa chia tay bạn sớm thế đâu, và để tha hồ mà cười một mình. Ngay tối hôm đó cô đi đám cưới với một đoàn đông phụ nữ; cô kể cho họ nghe để mua vui, về tình yêu thiên thần của Lisette rồ dại và cô đã kể rất chi tiết. Các bà này lại vội vàng kể lại làm quà cho các đức ông chồng của họ; các ông chồng lại nói chuyện đó với nhiều người đàn bà khác; cứ thế, chỉ chưa đầy hai ngày cả Venise đã biết hết giai thoại. Chuyện đến tai các anh em chồng của Lisette. Họ biết rõ tính chất phác của cô, đã ngờ rằng có một kẻ tán tỉnh nào đó đã tự xưng là thiên thần trong đầu óc cô. Họ liền nẩy ra ý định tìm hiểu thiên thần này xuất hiện thế nào.


  Thầy dòng Albert nghe tin đồn về Lisette, một đêm đã đến gặp cô để mắng cô để lộ bí mật; nhưng các anh em chồng cô, đêm nào cũng canh gác, đã thấy hắn đi vào, và theo dõi sát. Hắn vừa cởi quần áo ra thì nghe có tiếng người ở cửa phòng. Lúc đầu hắn đã nghi ngờ có chuyện xẩy ra, nhất là khi hắn nghe tiếng đẩy mạnh ở cửa mà hắn đã chốt cài then. Hắn không có cách giải quyết nào khác ngoài việc nhảy nhanh qua cửa sổ để thoát thân. Cửa sổ này mở ra một con kênh lớn. Hắn đã làm thế; và vì kênh có nhiều nước, hắn không bị thương khi rơi xuống. Hắn chỉ bất cẩn, nhưng không đến mức không bơi được sang bờ bên kia. Hắn trốn ngay vào nhà một thủy thủ đang để cửa mở, và cầu xin anh cứu mạng. Hắn bịa chuyện rất khéo khiến anh ta mũi lòng cho số phận của hắn, hắn xin lỗi anh vì mình trần truồng. Thủy thủ cho hắn nằm vào giường anh và hứa giúp đỡ mọi việc tùy thuộc vào hắn. Đến sáng anh xin lỗi hắn vì phải -đi ra ngoài có việc, cùng lắm mất một giờ, và yêu cầu hắn cứ nằm im cho đến khi anh trở về.


  Khi hai anh em chồng vào trong phòng người đàn bà, họ thấy thiên thần đã bay mất. Họ la rầy cô em dâu rất nhiều, dọa sẽ cho giam cô lại, và rút lui mang theo các quần áo của thầy tu thiên thần.


  Tuy nhiên, tin biến cố đã loang ra từ sáng sớm, anh thủy thủ thật thà nghe nói ở quảng trường Realte, rằng thiên thần Gabriel trong đêm vừa rồi ngủ với bà Lisette; bị các họ hàng của bà ấy phát hiện, đã nhảy xuống kênh lớn, vì sợ bị bắt, và người ta không biết bây giờ ra sao. Nghe tin này anh nghĩ ngay rằng thiên thần này có thể là người đàn ông đang ở trong nhà mình. Anh trở về, hỏi hắn, nhận ra hắn và dọa sẽ giao hắn cho các anh em chồng của bà ấy, nếu hắn không đưa cho anh năm mươi đồng tiền vàng. Thầy dòng viết một tờ phiếu để anh thủy thủ giao cho người đem đến địa chỉ, lấy tiền về: hắn những nghĩ thế là xong xuôi được với số tiền đó; nhưng chủ nhà, đúng là tức giận với cái thói đạo đức giả của hắn, đâu có nghĩ rằng hắn bị trừng phạt thế là đủ. “Cha Thiên thần ạ -anh bảo hắn - cha chỉ có một cách đi ra khỏi đây và thoát khỏi các họ hàng giận dữ của bà Lisette. Nó là thế này: Hôm nay chúng tôi có hội ở quảng trường Saint-Marc, mỗi người có thể dẫn đến đó một người giả dạng thành gấu hay thành thú dữ. Nếu ông vui lòng giả dạng thành một trong hai loại đó thì tôi sẽ dẫn ông đến đó và khi lễ biểu diễn một cuộc đi săn kết thúc, tôi hứa với ông là tôi sẽ dẫn ông đến nơi an toàn và cho ông quần áo mà ông xin tôi; bằng cách này, ông sẽ thoát khỏi họ hàng của người đàn bà, mà tại nhà bà ấy, ông đã ngủ; bởi vì ông sẽ biết họ đã biết ông trốn tránh trong một nhà của khu phố này, họ đã cho nhiều người canh gác trong vùng xung quanh để bắt ông, ông không thể nào ra khỏi đây mà không rơi vào tay họ, trừ phi ông quyết định cải dạng như tôi đề ra với ông”.


  Thầy dòng Albert ghê tởm xuất hiện dưới dạng như thế; nhưng làm thế nào? Thủy thủ đã nói với hắn với giọng khẳng định là hắn chẳng có cách xử trí nào khác. Vả lại, hắn sợ các bà con của Lisette nên đành phải đồng ý. Chủ nhà liền bôi mật ong, bọc lông lên người hắn, buộc mặt nạ lên mặt hắn, quàng một xích vào cổ hắn, đưa cho hắn cầm ở một tay một chiếc gậy, tay kia một sợi dây thừng đầu cuối buộc vào hai con chó nhà. Trong lúc anh bận cải dạng cho hắn thành hoang thú, anh vội cho người đến quảng trường Realte dùng loa rao lên rằng ai muốn xem thiên thần Gabriel thì chỉ cần đi đến quảng trường Saint-Marc. Anh thủy thủ vừa đi ra phố, tay giữ con thú ở một đầu dây xích, để nó đi trước, thì thấy vô vàn người đến bao quanh. Người ta không biết đó là cái gì, mỗi người hỏi người bên cạnh để tìm hiểu. Quảng trường Saint-Marc đã đông nghịt khi họ đến đó. Công việc đầu tiên của anh thủy thủ là buộc con thú của mình vào một cột trụ trên chỗ cao, lấy cớ là chờ đến lúc cuộc săn bắt đầu. Anh bỏ nó ở đó hơn một giờ đồng hồ cho ruồi, ruồi trâu cắn đốt, và dân chúng la ó. Khi thấy quảng trường đã đông người, anh vờ như muốn cởi xích cho con thú của mình, đã bỏ cái mặt nạ của nó ra, vừa kêu lên cho đám đông xung quanh anh: “Vì lợn rừng không đến, nên hôm nay không có cuộc đi săn; nhưng thưa các ông, để các vị khỏi mất thì giờ tới đây, tôi muốn để các vị xem thiên thần từ trên trời xuống để ban đêm đến an ủi các quý bà ở Venise. Đây là thiên thần đẹp đẽ ấy mà các vị đã nghe nói”. Anh chỉ vào mặt thầy dòng Albert mà anh vừa lột mặt nạ ra, và mọi người đã nhận ra hắn ngay. Tôi dể các bạn nghĩ về những gì hắn phải chịu đựng khi thấy mình bị chơi khăm và phơi mặt ra cho quần chúng la ó, vì họ rõ ngay biến cố tối hôm trước. Người ta chửi mắng, lăng mạ hắn đủ các cách; người ta đẩy sự tàn bạo, hay đúng hơn là sự công bằng lên tới chỗ vứt rác vào mặt hắn. Những người tử tế nhất của thành phố lấy làm thích được đến xem hắn và khoái vì cảnh tượng làm nhục hắn. Hắn phải trải qua nhiều giờ trong hoàn cảnh tàn ác này, cho tới khi tin về sự cố này đưa đến tu viện, sáu thầy tu chạy đến để đòi hắn. Họ ném cho hắn một tấm vải rộng lên lưng, mở dây buộc cho hắn và đưa hắn về tu viện, dân chúng đi theo không ngớt hét rống lên ngay vào đầu thiên thần và các thầy đồng đạo của hắn.


  Chuyện kể rằng thầy dòng Albert về tu viện bị cho vào tù, ở đấy người ta phỏng đoán rằng hắn phải sống hết đời một cách khổ sở. Như thế đấy, một tên bợm thầy tu, sau một thời gian dài đánh lừa cả một thành phố bằng tính đạo đức giả, đã lợi dụng tính khoe khoang cả tin của một người đàn bà, và có lẽ còn có hàng nghìn hành động đen tối hơn nữa nhưng không lộ liễu và hắn đã phải chịu trừng phạt cho những đồi bại của hắn. Cầu trời cũng xẩy ra như thế cho những kẻ giống hắn!


  
Truyện III NHỮNG TAI HỌA CỦA SỰ GHEN TUÔNG


  Khi bà Pampinée kể xong truyện ngắn của mình, nhà vua ngồi im lặng một lúc lâu, rồi nói. Thưa bà, có một cái gì đó tốt làm tôi rất hài lòng trong chuyện bà vừa kể cho chúng tôi; đó là về đoạn cuối. Còn lại, tôi thấy hình như không được nghiêm túc”. Rồi quay sang bà Laurette, ngài nói: “Bà hãy làm thế nào để kể cho chúng tôi một chuyện tốt hơn”. Bà này trả lời: “Cũng rất dễ thôi; nhưng ngài quá khắt khe với những người tình, vì ngài chỉ muốn nghe nói về những kẻ bất hạnh. Tuy nhiên, vì cái đó làm ngài hài lòng, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một truyện ngắn trong đó ít ra cũng có ba người tình, mỗi người chịu một kết thúc đau khổ”. Rồi, hướng vào cả hội, bà bắt đầu bằng những suy nghĩ đạo đức đầy khôn ngoan và có lí.


  “Như quý bà biết, tất cả các tật xấu nhất định quay sang bất lợi cho người xấu và gây hại cho người khác; nhưng trong mọi tật xấu thì cái đẩy chúng ta vào những tai nạn và những bất hạnh lớn nhất, theo tôi, chính là sự giận dữ. Tôi giải thích nó bằng một sự hiềm kị đột ngột và dữ dội, bốc lên bởi ý muốn trả thù và gây ra bởi sự uất ức vì bị một lời chửi mắng. Chẳng có gì chinh phục và làm mù quáng lí trí chúng ta hơn. Mặc dầu đó là thói xấu thông thường của cánh đàn ông, nhưng nữ giới chúng ta thực tế không phải là đã tránh được, mà trái lại, đôi khi còn đẩy nó lên quá mức, nguy hiểm và thảm hại hơn nhiều. Tính chất tế nhị của họ làm cho họ hết sức nhạy cảm, làm họ bốc nóng lên dễ dàng và họ có ít thời gian để suy nghĩ. Một chuyện không đâu cũng tác động đến họ, làm họ nổi giận và mất tự chủ, lí do là các giác quan của họ vô cùng uyển chuyển và dễ gây ấn tượng. Nhưng nếu phụ nữ chúng ta nổi giận dễ dàng, thì chúng ta bình tâm lại cũng thế; và chúng ta lại dịu dàng, hòa nhã hơn đàn ông nhiều. Tính đa cảm của chúng ta làm chúng ta động lòng trắc ẩn, nhã nhặn, niềm nở, giao du dễ dàng, và chủ yếu bởi những đức tính đó mà chúng ta gắn bó mọi người lại với nhau. Bởi thế, để giữ quý vị lại ở những đức tính đó và để dự phòng cho quý vị chống lại sự giận dữ làm mất đi những đức tính đó, tôi xin kể cho quý vị nghe chuyện ba thanh niên say mê ba chị em gái đều trở thành đau khổ vì hậu quả thảm hại của cơn nổi nóng của một cô trong số đó.


  Như các bạn biết, Marseille là một trong những thành phố cổ và lớn nhất của xứ Provence. Là một cảng biển, việc buôn bán của nó rất mạnh, nhưng hiện giờ kém ngày xưa. Trong số các thương gia, có một người cực kì giàu về cả đất đai lẫn tiền của, tên là Narnald Cluade, xuất thân rất thấp hèn; nhưng đầy danh dự và ngay thật. Vợ chồng ông đông con, trong số đó ba con gái lớn hơn các con trai. Hai con gái lớn sinh đôi, mười lăm tuổi, cô bé mười bốn. Mẹ chúng chỉ còn chờ chồng đang buôn bán ở Tây Ban Nha trở về là cho chúng đi lấy chồng. Một cô lớn tên là Ninette, cô kia là Madeleine, cô thứ ba là Bertelle.


  Một chàng trai, số phận ít may mắn, yêu say đắm Ninette, và cũng được cô yêu lại chẳng kém phần thiết tha. Là một thanh niên đáng mến, lại hoạt bát trong nói năng gợi cảm, anh đã nhận được những dấu hiệu tình yêu của cô. Thay vì làm giảm bớt tình yêu, những dấu hiệu đó chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn. Trong lúc anh đang vui hưởng hạnh phúc thì có hai kị binh là hai anh em mồ côi, cha mẹ để lại cho rất nhiều của cải, đã trở nên say mê, một người yêu Madeleine, người kia yêu Bertelle. Người thứ nhất tên là Foulques, người trẻ hơn tên là Huguet. Chẳng bao lâu người yêu của Ninette biết được chuyện đó, anh liền lập kế hoạch sử dụng sự trợ giúp của họ để thoát nghèo. Với ý nghĩ đó anh đã làm quen với họ; anh vội vã tạo điều kiện cho họ gặp người tình, qua trung gian của Ninette; nói tóm lại anh ít khi bỏ lõ cơ hội để tỏ rõ nhiệt tình giúp đỡ họ. Khi biết đã kết bạn được với họ rồi, một hôm anh mời họ đến nhà; sau đủ thứ chuyện, anh nói với họ: “Các bạn ạ, tôi tự hào được các bạn công nhận rằng tôi rất thoải mái đã quen biết các bạn và kết bạn với các bạn. Tôi sẽ làm những gì có thể được để chứng tỏ đều đó chẳng có gì là mờ ám. Tôi cũng không nghi ngờ những tình cảm gắn bó của các bạn đối với tôi, và cái đó hối thúc tôi đưa ra với các bạn một đề nghị, mà nếu được các bạn chấp nhận thì nó có thể làm cho cả ba chúng ta sung sướng. Các bạn biết tôi ít ra cũng say mê Ninette như chính các bạn say mê các em cô ấy; các bạn biết chúng ta ai nấy đều trải qua nhiều khó khăn để gặp các cô ấy: vậy nên, tôi cam kết dỡ bỏ hết trở ngại cho hạnh phúc của chúng ta, nếu các bạn tán thành những gì tôi sắp đề nghị với các bạn. Các bạn rất giàu có, còn tôi thì không đuợc thế. Nếu các bạn cho tôi cùng hưởng của cải của các bạn, và thỏa thuận đến một nơi để cùng sống như những bạn tốt với nhau, tôi dám chắc là tôi có thể thuyết phục cả ba chị em đi theo chúng ta, tuy nhiên, phải được các bạn thỏa thuận quyết định. Có người tình nào, người đàn ông nào sung sướng hơn các bạn? Các bạn hãy xem bây giờ các bạn phải làm gì”. Hai anh em, đang yêu điên cuồng thấy sẽ được tự do vui thú với người tình, không chần chừ chút nào, đã chấp nhận ngay, và nói với anh: “Anh có trách nhiệm tìm địa điểm, chúng tôi sẵn sàng đến định cư ở bất cứ nơi nào anh thấy tốt, miễn là chúng tôi cùng ở với người tình của chúng tôi”.


  Restaignon vui mừng khôn xiết về câu trả lời này. Mấy ngày sau anh tìm cách gặp riêng người yêu Ninette của mình. Anh cho cô biết âm mưu của anh với Foulques và Huguet, và yêu cầu cô tạo điều kiện dễ dàng để thục hiện. Ninette vui lòng nhận lời vì cô đang cháy bỏng lên ý muốn được đi theo, không gì trở ngại, những động tác của trái tim say đắm mãnh liệt. Cô khẳng định với anh rằng cô sẽ rủ được các em gái làm theo ý cô, về phương diện này, và dặn anh phải khẩn trương bố trí mọi thứ để lên đường. Restaignon vội vàng đi gặp hai anh em kia để báõ cho họ biết một khởi đầu khá suôn sẻ. Hai người này, sau khi thỏa thuận chọn Candie làm nơi cư trú, đã bán các bất động sản và tất cả tài sản của họ, lấy cớ là muốn đi vào buôn bán, và mua một thuyền buồm mà họ bí mật trang bị, chờ thời điểm thuận lợi để ra khơi.


  Ninette, về mình phần, hiểu rõ các em gái cũng yêu say đắm và cũng bị cản trở chẳng kém gì mình, đã biết cách kích động tâm tư họ khiến họ chờ đợi ngày lên đường hết sức sốt ruột. Giờ phút chờ mong đó đã đến, ba cô gái Marseille tìm cách thò tay vào két bạc của cha, và lấy đi tất cả số tiền có thể mang đi. Họ ra đi trong đêm và đến tìm người yêu đang đợi. Ba cặp tình nhân xuống thuyền ngay và người ta căng buồm ra khơi. Thuyền đi thuận buồm xuôi gió suốt cả ngày và đến chiều tối thì đến Gênes, ở đấy hai anh em được hưởng nếm thú vui lớn của tình yêu lần đầu tiên. Những vui thú của Restaignon cũng rất nồng nàn mặc dù anh đã biết nó là cái gì. Những lần khác anh đã khá ngượng nghịu, và hơn nữa ở đây anh lại được người đẹp quá mê say nên sự hưởng lạc đối với anh đã có sức quyến rũ của cái mới lạ.


  Sau khi chơi bời một thời gian ở Gênes, và sắm sửa tất cả những thứ cần thiết, họ tiếp tục hành trình. Thuyền đi bình an, chưa đầy tám ngày họ đến Candie. Họ định cư gần thành phố này. Ở đó họ mua những khu đất đẹp đẽ và nhiều nhà nghỉ biệt thự. Họ sống rất đàng hoàng. Chó săn lớn, nhiều chim, ngựa quý, đông đầy tớ, họ có tất cả những thứ mà các nhà giàu có thể kiếm được. Ngày nào cũng tiệc cũng những thú vui mới với những người tình của họ: nói tóm lại, họ đã đến tột đỉnh niềm vui và hạnh phúc.


  Người ta chán mọi thứ, ngay cả hạnh phúc, và người tình đẹp nhất, đáng yêu nhất, về lâu về dài, cũng không hấp dẫn đối với người được tự do hưởng lạc. Số là Restaignon đã đắm say người yêu của mình đến thế, mà tình anh vẫn nguội tới mức thiếu chung thủy. Trong một cuộc hội, anh trông thấy một thiếu nữ có địa vị, rất khả ái khiến anh say mê. Anh tìm mọi cách để che giấu khuynh hướng mới với tất cả mọi người, nhất là với Ninette. Nhưng sự ân cần vồn vã anh bộc lộ với người tình địch của cô, những hội hè anh mời cô ấy dự, việc anh tới ngay những nơi cô ấy có mặt, đã đem tới những nghi ngờ lo lắng cho Ninette vốn vẫn yêu anh rất mãnh liệt. Từ lúc ấy anh không thể đi đâu một bước mà không bị cô gái Marseille đi theo hoặc cho người rình: cô trách móc anh rất nhiều, trở nên ghen dữ dội, nổi giận với anh vì những chuyện nhỏ nhặt có thể làm cho cô cáu tức; nhưng vì những khó khăn nhen lên ham muốn, cô càng cố gắng tách người yêu của mình ra khỏi kẻ tình địch, thì cô lại càng làm tăng thêm ham muốn mới của Restaignon. Người ta không biết anh có đạt được những ái ân của đối tượng mới hay không; người ta chỉ biết rằng Ninette, qua một số dấu hiệu và lời kể, thì không còn nghi ngờ gì về sự thiếu chung thủy của anh nữa. Sự căm tức về cái đó dìm cô vào một nỗi sầu thảm cực độ. Chẳng bao lâu cô đã căm ghét người tình không kém gì trước kia cô đã say đắm, dịu dàng với anh, cô chìm đắm vào trong oán tức và giận dữ, cô quyết định tống khứ kẻ không chung thủy. Với chủ tâm đó, cô liên hệ với một bà già Hi Lạp, giỏi nghề đầu độc, và dụ dỗ bà bằng cầu xin và bằng tiền, pha cho cô một loại nước giết người. Một buổi tối cô đã đưa cho Restaignon uống khi anh đang cuồng nhiệt và không ngờ đến điều gì cả, càng không ngờ đến chuyện báo thù. Hiệu lực của thuốc độc khá nhanh, khiến anh chết ngay trong đêm. Tin tức về cái chết đột ngột này gây buồn phiền lớn cho Foulques, cho em trai anh và cho hai chị em gái không hiểu rõ nguyên nhân. Ninette giả vờ đau buồn như họ để dẹp mối nghi ngờ của người khác về tội ác của cô, dầu sao vẫn chưa bại lộ.


  Ít lâu sau, Chúa có mắt đã khiến cho mụ già Hi Lạp bị bắt vì một số hành động xấu khác. Người ta tra hỏi mụ; và trong khi thú nhận các tội ác, mụ đã khai có góp phần gây ra cái chết của Restaignon, vì liều thuốc độc mụ bán cho người tình của anh ta. Theo lời khai đó công tước xứ Candie không cho ai biết dự định của mình, đang đêm đã dẫn đầu nhiều binh lính đến bao vây biệt thự những người Provence đang ở và cho bắt Ninette. Cô này không chờ người ta hỏi, đã thú nhận tất cả. Người ta dễ dàng hình dung được sự ngạc nhiên của Foulques và Huguet khi họ được công tước cho biết nguyên nhân bị tù của chị người yêu của họ. Các cô này cũng ngạc nhiên và đau khổ không kém. Mọi người đều dùng hết cách để chạy tội cho cô, nhưng đều vô vọng, vì công tước có vẻ cương quyết không chiếu cố cho cô tí nào. Madeleine trẻ trung và xinh đẹp mà lâu nay công tước đã ve vãn nhưng không được, nghĩ rằng một tí chiều chuộng có thể cứu được chị cô. Với cách nhìn đó, cô bí mật cử một người tín cẩn đến nói với ông rằng cô đồng ý những thèm muốn của ông nếu ông trả lại chị cho cô, và hứa giữ bí mật tuyệt đối. Đề nghị này làm cho công tước rất vui; tuy nhiên ông còn ngần ngại không muốn chấp thuận; nhưng cuối cùng, tình yêu đã thắng lí trí và công lí. Với sự đồng ý của Madeleine, ông đã ra lệnh bắt Foulques và Hugue, vì lí do họ phải được nghe hỏi cung và đối chất với Ninette, để biết họ có nhúng vào việc đầu độc hay không, rồi đêm hôm sau ông bí mật đến chỗ người đẹp. Trước đó ông đã đề phòng loan tiếng đồn là ông đã cho bỏ tội phạm Ninette vào trong một cái túi đem dìm xuống nước. Nhưng thực ra, ngay trong đêm đó, ông đã giao Ninette cho cô em gái nhân từ, và dặn cô phải đưa chị đi xa, vì sợ rằng ông phải trừng trị tội phạm trong trường hợp bị lộ chuyện. Ngày hôm sau hai anh em được thả tự do; và vì không nghi ngờ gì về việc Ninette đã bị dìm chết, họ ra sức an ủi những người yêu của họ về cái chết của người chị. Mặc dù Madeleine cẩn thận giữ kín, nhưng Foulques cũng đã nhanh chóng nhận thấy chị ấy vẫn ở trong nhà mình và rất lấy làm ngạc nhiên. Bí mật người ta cho anh biết đã khiến anh nghi ngờ. Anh nhớ lại ngay mối tình mà công tước có với Madeleine, và tin rằng những ái ân của người yêu của anh chính là cái giá của việc phóng thích Ninette. Anh nói cho Madeleine biết và cô này đã diễn giải dài dòng để che giấu sự thực; nhưng lời giải bày không làm anh tin; trái lại chỉ tăng thêm nghi ngờ của anh, đến mức anh phải nhờ vào những cơn giận dữ để ép buộc cô phải nói rõ những gì đã diễn ra. Cô gái này hoảng sợ trước những đe dọa của anh, đã yếu đuối khai ra rằng tình chị em thân thiết bảo cô làm thế. Lời tự thú đó là một nhát dao găm đối với người yêu của cô, anh chỉ nghe theo hành động của cơn giận điên cuồng, liền rút kiếm ra, đâm thẳng không thương tiếc vào ngực của cô gái bất hạnh đang quỳ xuống để xin lỗi. Xong phát đâm, hắn sợ công tước căm thù, vội đi tìm Ninette. Hắn nói với cô, vẻ mặt bình tĩnh và thanh thản, rằng hắn đến đón cô để cứu thoát cô khỏi sự tàn bạo của công tước biết cô không đi khỏi đây đã ra lệnh đưa cô trở lại nhà tù. Ninette có quá nhiều lí do để sợ hãi, không ngần ngại đi theo hắn; và không nghĩ đến chào các em gái, chúng lên đường ngay lúc bắt đầu tối đêm, sau khi mang đi tất cả tiền bạc chúng tìm được trong tay. Chúng đến cảng gần nhất và xuống thuyền đi đâu chẳng bao giờ ai biết chúng ra sao.


  Công tước được báo rằng Madeleine bị giết đã cho bắt Huguet và người yêu của anh. Họ khẳng định mình vô tội và xin lỗi về việc trốn chạy của Foulques và Ninette chỉ vô ích, họ bị đưa ra xét hỏi. Sự đau khổ quá mạnh buộc họ phải tự thú tòng phạm giết chết Madeleine; và chỉ còn chờ chết sau một lời thú tội như thế, tuy là bị ép, họ đã tìm cách hối lộ người coi ngục, bằng cách hứa cho anh ta một số tiền mà họ sẽ đến lấy khi được ra, ở nơi mà họ đã giấu cho trường hợp cần thiết. Họ xuống thuyền cùng với anh ấy trong đêm và chạy trốn đến Rhodes, nơi họ cảm thấy ghê sợ sự khốn cùng đi theo họ tận xuống mồ.


  
Truyện IV VỊ HÔN THÊ CỦA VUA XỨ GRENADE HAY NHỮNG NGƯỜI YÊU BẤT HẠNH


  Sau khi bà Laurette kể xong truyện ngắn của bà, mọi người bàn tán về cuộc nổi nóng của Ninette và kể kết quả thảm hại của sự ghen tuông. Nhà vua đang triền miên trong im lặng, bỗng tỉnh mộng, buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn lên trời, như để than phiền cho số phận của cô ấy, và ngài chỉ nhìn vào hội đế ra lệnh cho bà Élise tiếp tục cuộc kể chuyện. Bà này vâng lời ngay, và đây là lời mở đầu của bà:


  “Những người ấy thì chắc hẳn là sai lầm, nếu họ khẳng định rằng tình yêu chỉ đi vào trái tim của chúng ta bằng con mắt. Chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe chúng tỏ rằng nó còn lọt vào qua lỗ tai, và đôi khi chỉ cần nghe nói về công trạng của một người thôi đã trở nên say đắm. Đó ít ra là ngày xưa đã xảy ra với một hoàng tử và một công chúa, chưa bao giờ trông thấy nhau, mà đã cảm nhận với nhau một sự say đắm mãnh liệt, và gây ra sự tổn thất nhiều người, như các bạn sẽ thấy”.


  Guillaume II, vua của Sicile có hai con; một con trai tên là Roger, và một con gái yên là Constance. Roger chết trước cha mình. Anh để lại một con trai lấy tên là Gerbin mà ông nội cho nuôi dưỡng rất chu đáo. Cậu trở thành một hoàng tử hoàn hảo. Ở khắp cả Sicile người ta chỉ nói về những đồ trang sức của con người chàng và những khả năng to lớn của trí tuệ chàng. Tiếng thơm về thành tích của chàng tăng lên cùng với tuổi đời của chàng; nó đồn sang những nước ngoài nhất là ở Barbarie, lúc bấy giờ lệ thuộc vào Sicile. Con gái vua Tunis, vì nghe ca ngợi nhiều về hoàng tử này, vốn có tính ưa thích tự nhiên đối với các vĩ nhân, đã cảm thấy có một sự gắn bó với hoàng tử. Cô thích thú hỏi tin tức về chàng với những người ngoại quốc từ Sicile đến. Công chúa này, về phía mình cũng có danh tiếng lớn. Đó là một công trình đẹp nhất của thiên nhiên theo như lời của những người đã trông thấy cô. Năng lực, duyên dáng, sắc đẹp, vẻ dịu dàng, lịch sự... cô có tất cả những gì mà danh vọng đã khiến người ta khâm phục và tôn thờ. Nhũng tình cảm cao thượng của cô đáp ứng hoàn toàn với vẻ quyến rũ của khuôn mặt cô. Cô yêu quý những người phẩm chất; và người ta nói với cô bao nhiêu điều kì diệu về giá trị và phẩm chất khác của Gerbin, khiến cho, chờ khi xem chàng là một hoàng tử hoàn hảo, chẳng bao lâụ cô đã chuyển từ tình cảm quý mến sang tình yêu. Tìm mọi dịp để nghe nói, tự mình nói ra với một giọng và lời dễ để lộ khuynh hướng trái tim, đối với cô, đó là công việc dễ chịu nhất.


  Nếu thành tích của hoàng tử Sicile được đồn vang ở triều đình vua Tunis, thì sắc đẹp hiếm có và đức hạnh của công chúa Tunis cũng nổi tiếng chẳng kém gì ở triều đình vua Guillaume. Vì được nghe ca ngợi nhiều, Gerbin đã mường tượng ra một hình ảnh đẹp làm chàng cũng say đắm. Chàng nóng lòng muốn trông thấy cô, và trong lúc chờ đợi xin phép ông nội đến Tunis vì một lí do hợp lí, chàng đã cử một triều thần tin cẩn đến đó. “Ông sẽ ở lại đấy, -hoàng tử nói - cho đến lúc nào tìm được cơ hội thuận lợi để nói những lời khen ngợi của tôi với công chúa về phẩm chất hiếm có của cô ấy, và bày tỏ những tình cảm quý mến, kính trọng và yêu đương mà tôi cảm nhận đối với cô ấy. Ông sẽ để ý đến tác dụng của lời tỏ tình này đối với tâm hồn cô ấy, và ông sẽ trở về ngay để cho tôi biết”.


  Phái viên hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Đến Tunis, ông giả dạng thành nhà buôn và lấy cớ giới thiệu các đồ nữ trang, đã đến trực tiếp gặp cô gái. Trong lúc cô xem các đồ nữ trang, ông tìm cách nói ra mối tình mà cô đã gợi ra cho Gerbin nổi tiếng, và hứa sẽ giúp đỡ cô liên lạc với hoàng tử này, trong trường hợp cô muốn đáp lại những tình cảm của hoàng tử. Công chúa sung sướng vì lời bộc lộ đó, đã trả lời sứ giả rằng trái tim cô đã báo trước những ý định của Gerbin; rằng cô yêu thiết tha từ khi cô nghe nói về tài năng to lớn của hoàng tử; rằng cô lấy làm sung sướng được chứng tỏ điều đó; rồi cô rút từ ngón tay ra chiếc nhẫn quý nhất đưa cho sứ giả với lời dặn tặng hoàng tử xem như một bằng cứ chân thực về sự quý mến và thương yêu của cô.


  Gerbin nhận được chiếc nhẫn lòng vui mừng khôn xiết. Chàng viết thư để mô tả với cô sự hài lòng tột độ của mình, và gửi cho cô, qua người tín cẩn đó, những quà tặng tuyệt đẹp. Sự giao thiệp này kéo dài một thời gian mà cả hai nhà vua đều không hề hay biết. Chẳng có gì êm đềm và mê say hơn những lá thư của hai tình nhân đó. Chỉ còn thiếu cho hạnh phúc của họ là được gặp nhau để không rời nhau nữa. Hình như họ sinh ta là để cho nhau. Nhưng trong lúc họ lo tìm cách sum họp thì xảy ra việc vua Tunis hứa gả công chúa cho vua Grenade. Nghe tin về việc liên kết tương lai này công chúa suýt nữa thì chết đi vì sầu thảm. Cô không thể nào nguôi ngoai được vì sắp sửa mất đi một người yêu duy nhất có thế làm cho cô hạnh phúc. Cô tự nguyện sẵn sàng trốn thoát, nếu có thể, khỏi quyền lực của cha; nhưng triển vọng thành công quá ít ỏi đã ngăn cản cô làm liều.


  Tin tức về cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một tiếng sét đối với Gerbin. Chàng thấy những hi vọng êm đềm nhất của mình đã bị tiêu tan; nhưng vì tình yêu được nhen nhóm lên trên căn bản sự quý mến lẫn nhau, chàng thấy hình như đây không phải là sự bất hạnh cho riêng mình mà là của cả người yêu. Cái cuối cùng làm chàng thất vọng nhất là không nhìn thấy cách cứu chữa cho nỗi bất hạnh của mình. Tuy nhiên chàng không thể quyết định từ bỏ công chúa. Chỉ riêng ý nghĩ thấy cô chuyển sang vòng tay người khác đã làm chàng rùng mình. Chắc chắn mình chỉ có thể hạnh phúc với cô ấy, và tin rằng cô ấy cũng chỉ có thể như thế với mình, cuối cùng chàng đã quyết định cướp lấy cô khi người ta đưa cô qua biển về cho chồng cô. Kế hoạch này có lẽ là ngông cuồng; nhưng liệu tình yêu nồng cháy có suy luận, cân nhắc không? Nó chỉ tìm cách thỏa mãn, bằng bất cứ giá nào.


  Vua Tunis nghe phong thanh về tình yêu của Gerbin đối với con gái mình, và sợ hoàng tử vốn nổi tiếng gan dạ, dùng đến bạo lực, đã khôn ngoan quyết định cử đại sứ đến vua Sicile để thông báo về đám cưới của con gái và xin một giấy thông hành để tránh cho cô mọi sự xúc phạm. Vị vua già Guillaume, hoàn toàn không biết gì về tình yêu của Gerbin, và cũng không ngờ đến chuyện người ta yêu cầu một sự an toàn, chống vi phạm lại liên quan đến hoàng tử, đã sẵn sàng cấp giấy thông hành và để chứng tỏ thực tâm, đã cử một đại thần đến với vua Tunis. Nhà vua này, có được bằng cứ thân thiện đó rồi, chỉ lo sửa soạn cho ngày đi của con gái. Ông cho trang bị ở cảng Carthage, một tàu chiến lớn rất đẹp, có đủ vũ khí đạn dược cho chiến tranh trong trường hợp bất trắc.


  Trong lúc người ta chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của cô thì công chúa không thể nào giải quyết từ bỏ người yêu, đã bí mật phái một người tin cẩn đến trình bày rõ cho chàng biết nỗi buồn của cô, nói cho chàng biết cô sẽ phải đi ngay đến Grenade, và cô mong chàng lại dụng cơ hội này để cho cô biết chàng có đúng là gan dạ như người ta khẳng định với cô, và chàng có yêu cô như chàng đã cho cô biết trong các bức thư không.


  Gerbin không đòi hỏi gì hơn là cướp lấy người tình. Lúc đầu kế hoạch của chàng là thế; nhưng tờ giấy thông hành mà ông chàng cấp đã chống lại chủ trương này. Chàng chẳng biết giải quyết như thế nào. Tình yêu, mạnh hơn tất cả mọi cân nhắc khác, gắn với sự sợ hãi tỏ ra hèn nhát trước con mắt người mình yêu thương nhất, đã quyết định cho chàng đi theo ý định ban đầu. Chàng đi đến Messine, cho trang bị cấp tốc hai thuyền chiến, và ra khơi cùng với một đội lính vô cùng gan dạ. Chàng đi về phía Sardaigne, vì tin rằng thuyền của công chúa sẽ đi qua hướng đó. Quả thật, chàng vừa đến bên bờ của đảo này thì thấy thuyền chiến đó nhờ gió nhẹ đã đến chỗ chàng bố trí canh gác để chờ đợi: “Các bạn - chàng nói -như tôi biết các bạn là những người nhạy cảm, tôi chắc trong số các bạn không có ai không đã và đang cảm thấy thế lực của tình yêu, của sự say đắm quyết liệt đó. Nó khiến ta làm được bao nhiêu việc lớn lao; vậy nên, nếu các bạn đã yêu hay đang yêu thì sẽ dễ dàng hiểu được tôi muốn cái gì và tôi chờ đợi cái gì ở các bạn. Trái tim tôi, trong lúc tôi nói với các bạn, đang cháy lên tình yêu dịu dàng và mạnh mẽ nhất; tôi thú thật với các bạn, chỉ vì tình yêu cháy bỏng đó mà tôi đã dẫn các bạn đến đây: đối tượng của tình yêu đó cũng chính là đức hạnh và sắc đẹp. Các bạn sẽ thấy cô công chúa mà tôi tôn thờ: cô ấy ở trong chiến thuyền đang xuất hiện trước các bạn. Chiến thuyền này chở đầy của cải; chúng ta có thể dành được mà ít tốn công bằng cách tấn công nó: các bạn cứ chia nhau, tôi để cho các bạn tất cả, tôi chỉ muốn cho phần tôi là con gái vua Tunis mà cha cô ấy hi sinh vì lòng tham của mình. Chúng ta hãy cứu nạn nhân cao cả này; các bạn hãy biết cô ấy không thờ ơ với tình yêu của tôi đâu. Chúng ta hãy đến giành lấy cô ấy từ tay những kẻ sát nhân; các bạn sẽ tạo nên hạnh phúc cho cô ấy và cho tôi. Chúng ta hãy dũng cảm tấn công bọn dã man ấy; chúng nó chỉ ít người thôi. Trời đã phù hộ công cuộc này của chúng ta rồi đó, vì chúng không thể tránh được chúng ta, vì không có gió”.


  Gerbin đã không phải tốn lời nói lâu. Những người Messine vốn ham cướp bóc chẳng cần gì hơn. Họ chỉ trả lời chàng bằng những tiếng kêu vui mừng. Tức thì tiếng tù và vang lên, và mỗi người sửa soạn chiến đấu. Những người Messine ra sức chèo đến chiến thuyền. Những người Barbare ngờ vực kế hoạch của họ và không thể chạy trốn, vội vàng chạy đi lấy vũ khí và chuẩn bị đối phó. Gerbin đã ở vừa tầm tên bắn đến chiến thuyền, liền tách một chiếc xuồng về phía đoàn thủy thủ và khuyên họ đầu hàng nếu muốn tránh chiến đấu. Những người cầm đầu trả lời với các phái viên rằng họ hết sức ngạc nhiên với đề nghị đó, bởi vì nó trái hẳn với lòng thành thực của vua Sicile, rồi họ giơ tờ giấy thông hành và găng tay của nhà vua ra để làm bằng. Họ nói thêm rằng họ chỉ đầu hàng bởi sức mạnh của vũ khí. Trong lúc thương lượng đó, công chúa đã xuất hiện ở đuôi thuyền. Gerbin thấy cô còn đẹp hơn chàng hình dung. Vì vậy, chàng nóng lên hơn bao giờ hết, đã bất chấp lời trình bày của kẻ địch, bảo nói với họ một lần cuối, rằng nếu họ không giao nộp người vợ tương lai của vua Grenade cho chàng thì họ phải giải quyết bằng giao tranh. Đối phương đã chấp nhận đánh nhau và thế là bắt đầu tên bay, đá bắn. Trận chiến ác liệt và đẫm máu, thiệt hại lớn cho cả hai bên. Hoàng tử Sicile, thất vọng thấy chiến thắng chưa chắc chắn, muốn khích động lòng can đảm của lính đã đốt lửa lên trong một chiếc thuyền nhỏ đưa từ Sardaigne đến, và ra lệnh cho các tay chèo tiến sát đến chiến thuyền. Quân địch bị ép vào thế hoặc là chết, hoặc là đầu hàng, chỉ còn nghĩ đến thất vọng; chúng áp dẫn công chúa đang trốn xuống đáy thuyền để khóc, lên boong; rồi để cho Gerbin nhìn thấy cô, chúng cắt cổ cô một cách tàn nhẫn trước mặt chàng, vứt xác cô xuống biển, và thét lên: “Nó đấy, vì mày muốn; nhưng chúng tao chỉ giao nó như thế, để xứng đáng cho mày”. Nhìn thấy sự tàn ác đó, Gerbin muốn chết hơn là sống, chỉ thấy thất vọng, kêu lên cho các tay chèo tiến tới; chàng bám vào thuyền chiến, leo lên đó, và mặc dù địch chống đánh dữ dội, chàng đã như một con sư tử đói lao vào giữa đàn cừu, để giảm cơn điên hơn là để thỏa cơn đói, dùng gươm quật tất cả mọi người xuất hiện trước mặt, và máu chảy lênh láng khắp nơi. Lính theo gương anh đã hoàn thành việc tiêu diệt tất cả. Để đền bù lòng gan dạ của họ, chàng cho lấy đi tất cả những thứ quý báu nhất trên chiếc thuyền, cho đốt lửa trên đó, rồi rút xuống thuyền của mình, chẳng xúc động gì về thắng lợi vừa thu được. Chàng sai vớt xác người yêu từ dưới bể lên và ôm khóc thảm thiết, về đến Sicile, chàng cho làm tang lễ rất hoành tráng ở đảo nhỏ Ustica, gần trước đảo Drapani; rồi trở về Palerme, lòng đầy buồn bã và đau đớn.


  Vua Tunis biết tin ngay những gì đã xẩy ra. Ông lập tức gửi đến vua Sicile những sứ thần mặc áo tang, để chê trách một sự vi phạm lòng tin quá rõ ràng, báo cho vua Sicile biết về tất cả những gì đã xẩy ra, để đòi hỏi được trả thù đích đáng. Vua Guillaume nổi giận vì đạo đức của cháu nội, và không thể từ chối sự công bình người ta đòi hỏi, đã cho bắt Gerbin và kết án vào tội phải bị chặt đầu, bất chấp những lời cầu xin, năn nỉ của tất cả các nam tước tìm cách lay chuyển, vì ngài thà chịu thiếu người thừa kế còn hơn bị xem là một nhà vua bất công và bất tín.


  Đó là cái chết bi thảm của hai người yêu chung thủy đã theo liền nhau đi xuống mồ, trước khi được nếm thử kết quả của tình yêu.


  
Truyện V CÂY HOÁCH HƯƠNG


  Truyện ngắn của bà Élise vừa kết thúc nhà vua đã tỏ lời khen ngợi. Tiếp đó ngài ra lệnh cho bà Philomène kể truyện của mình. Bà này có vẻ xúc động mạnh cho số phận của Gerbin bất hạnh và người yêu của chàng, đã bắt đầu như thế này:


  Những nhân vật chính trong chuyện quý vị sắp nghe không phải là thân thích của dòng dõi cao sang như những người vừa được kể; nhưng tôi có thể bảo đảm trước với quý vị rằng chuyện sẽ không kém xúc động. Cái tên Messine đã làm tôi nhớ lại nó trong kỉ niệm của tôi; vì biến cổ của nó cũng xảy ra ở thành phố này.


  Ngày xưa ở Messine có ba anh em lái buôn rất giàu sau khi người cha sinh ở San Germino, qua đời. Họ có một cô em gái trẻ, đẹp, cân đối, tên là Isabeau. Họ chưa để cô kết hôn, mặc dầu họ đã thường có cơ hội. Họ cũng có một người trông cửa hàng là một thanh niên người ở Pise, tên là Laurent, qua anh ta hầu như mọi công việc buôn bán đã được giải quyết trót lọt. Nhân viên này có khuôn mặt khả ái và tính tình dịu dàng. Isabeau xinh đẹp đã phải lòng anh. Laurent nhận thấy thế, rất lấy làm hãnh diện vì đối tượng mới được chinh phục, nên đã từ bỏ các người tình khác. Vì có điều kiện gặp nhau và nói chuyện với nhau luôn, chẳng mấy chốc họ đã cho nhau những chứng cớ tình yêu say đắm. Lúc đầu sự tằng tịu của họ đã trót lọt và bí mật như mong muốn; nhưng cuối cùng, không may một đêm người anh cả đã bắt gặp Isabeau đến phòng Laurent. Tuy tức giận về hạnh kiểm của em gái chưa bao giờ như thế, nhưng anh đã nén lại được và chờ cho đến sáng hôm sau để báo tin cho các em trai biết. Sau khi trao đổi ý kiến với nhau, họ quyết định bí mật chịu đựng sự sỉ nhục này để rồi chấm dứt nó và trả thù mà không làm mất danh dự em gái, và khỏi xấu hổ cho chính bản thân họ; họ mong cho mau đến lúc có thể thanh toán sự bất ổn này mà không tổn thương danh dự của họ. Vậy là họ giả vờ như không hay biết gì và vẫn đối xử với Laurent như bình thường, để cho anh tưởng rằng họ không hề biết sự tằng tịu của anh.


  Nhưng vì quan hệ yêu đương vẫn diễn ra và nó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại cho em gái, họ đã chán chờ đợi, và quyết định cắt đứt nó vĩnh viễn. Với ý đồ đó, một hôm họ rủ nhân viên của họ đi chơi cùng họ ra ngoại thành. Đến một nơi hết sức vắng vẻ, họ thình lình đâm bổ vào dùng dao găm giết anh, mà anh không kịp mảy may chống cự. Sau khi lấp đất chôn anh, không một ai nhìn thấy, họ trở về Missine, ở đấy họ loan tin rằng họ đã gửi anh đi xa vì công việc buôn bán của họ. Người ta dễ dàng tin thế, vì anh vẫn thường được họ phái đi các nơi. Nhưng vì anh không về, Isabeau không chịu được với sự vắng mặt của anh, đã không ngừng hỏi các anh trai khi nào thì anh ấy về: “Cái đó nghĩa là gì? - một trong các anh trai hỏi lại cô - Cô có chuyện gì với Laurent mà cứ tỏ ra hối hả muốn gặp anh ta? Nếu cô còn nói chuyện ấy nữa thì cứ liệu hồn”. Isabeau lo sợ trước câu trả lời khá đột ngột, và không hiểu nguyên nhân sự đe dọa đó bắt nguồn từ đâu, đã không dám hỏi tin tức nữa. Tuy nhiên cô không thôi nghĩ đến anh và than thở về sự vắng mặt quá lâu của anh. Cô thường hay gọi anh trong đêm và cầu khẩn anh đến lau nước mắt mà nỗi buồn phiền phải xa anh làm tuôn trào. Cô không thể nào nguôi ngoai được; nhưng không dám phàn nàn cùng ai; hình ảnh người yêu không rời khỏi cô một giây một lát nào. Một đêm, sau khi than thở rất lâu với những giọt lệ về một cuộc xa vắng tàn ác đến thế, cô nằm ngủ, vừa trách móc anh về việc chậm trễ đến an ủi cô. Giấc ngủ vừa đến thì cô tưởng như trông thấy chính đích thân Laurent, xanh xao, gầy còm, mặc quần áo rách rưới, đầy máu, làm cho cô nghe được chính tiếng nói của anh: “Than ôi! Isabeau thân yêu, em có gọi anh, có đau khổ và trách móc anh vì vắng mặt lâu ngày cũng vô ích thôi. Hãy hiểu là anh không thể trở về gặp em được nữa. Các anh trai của em đã giết anh ngày cuối cùng em trông thấy anh”; và sau khi chỉ chỗ họ chôn, anh đã biến mất.


  Khi tỉnh giấc, cô gái tin ở giấc mộng có điềm thực và khóc nức nở. Lúc dậy cô đã định nói chuyện đó với các anh trai; nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại thôi vì sợ làm họ tức thêm. Cô quyết định đi một mình đến điểm được chỉ để xem người hiện ra có thật đã chết rồi không. Được phép các anh cho đi chơi ra ngoại thành với bà vú cũ, cô đã đi thẳng đến nơi đó. Chú ý đầu tiên của cô là tìm chỗ đất mới bị xới lên. Cô chỉ đào bới một chốc đã tìm được xác của người yêu chưa bị thối rữa, chưa biến dạng, và lúc bấy giờ đau đớn thấy giấc mộng của cô đã thành sự thực. Cảnh tượng buồn bã này lại khiến cô rên rỉ khóc lóc; nhưng nghĩ rằng đó không phải là nơi để chìm đắm vào sầu thảm, cô ngừng lại để suy ngẫm phải làm gì với cái xác của người yêu. Giá như có thể thì cô đã đưa nó lên để cho chôn cất thật vẻ vang. Không thể thực hiện kế hoạch đó được, cô bèn dùng con dao của cô cắt cái đầu, gói vào khăn mùi xoa, để nó vào tạp dề của người đầy tớ và trở về nhà, sau khi đã lấp đất phần thân thể còn lại. Về đến phòng mình, cô hôn hàng nghìn lần cái đầu và tưới đầy nước mắt lên đó. Không biết làm thế nào để các anh trai khỏi nhìn thấy, cô đánh liều bỏ nó vào trong một cái chậu lớn dùng để trồng cây kinh giới và các cây hoa khác. Cô bắt đầu gói nó vào trong một khăn mùi xoa đẹp bằng lụa, phủ đất lên, và trồng ở phía trên một cây hoách hương rất đẹp, với ý định cũng tưới cho nó bằng nước hoa hồng hay bằng nước mắt của cô. Cái chậu yêu dấu chứa đựng hài cốt quý báu của Laurent thân mến cô nhìn không biết chán. Đôi khi cô khóc nhiều đến nỗi cây hoách hương trên đó cô cúi xuống bị ướt đầm nước mắt. Những chăm sóc thường xuyên của cô, kết hợp với mỡ do đất nhận được từ cái đầu, làm cho cây lớn lên trông thấy và đẹp hơn, thơm hơn. Isabeau thì trái lại, khô héo đi từng ngày. Hai mắt cô sâu hoắm, khuôn mặt gầy hết thịt; nói tóm lại, vẻ mặt của cô xưa kia xinh đẹp bao nhiêu thì nay trở nên xấu xí bấy nhiêu. Các anh trai của cô ngạc nhiên vì một sự thay đổi quá lớn, bèn hỏi thăm một bà hàng xóm, được bà cho biết, từ cửa sổ nhà bà nhìn sang, bà thấy cô tình nhân bất hạnh này không ngớt than khóc trước một cái chậu mà hầu như cô không hề rời xa. Họ bèn quở trách cô; và cốt để cô không tiếp tục nữa, họ tìm cách lấy trộm nó đi. Cô gái khốn khổ không thấy nó nữa đã đòi lại nó hết sức khẩn khoản. Tuy nhiên người ta nghĩ rằng không thể trả nó lại cho cô được; như thế đã làm cô đau khổ, đến nỗi ốm nặng. Trong thời gian bị bệnh cô chỉ một mực đòi cái chậu hoa. Các anh trai cô ngạc nhiên trước sự gắn bó lạ lùng đó, muốn xem có gì ở trong. Họ bỏ đất ra và tìm thấy một cái đầu người chết. Nó chưa bị thối rữa nhiều để không nhận ra đó là đầu của Laurent với những làn tóc uốn lượn sóng. Thật dễ hình dung ra sự kinh ngạc của họ. Nỗi sợ hãi bị phát giác về tội ác khiến họ quyết định chôn cái đầu và cấp tốc chuồn ngay khỏi Messine. Họ bí mật rút về Naples, để lại cô em gái Isabeau cho đau khổ dày vò. Cô gái tội nghiệp này không ngừng đòi trả lại chậu hoa, đã chết liền sau đó. Cái chết của cô, sự mất tích của các anh cô và một vài chuyện nói ra bởi người đàn bà đi theo cô đến nơi chôn Laurent đã làm cho chuyện hầu như trở thành công khai, và về biến cố này người ta đã làm ra một bài tình ca mà họ còn hát cho đến ngày nay; và đó là bài tình ca bắt đầu như thế này:


  Kẻ nào bất nhân


  Lấy trộm trên cửa sổ của tôi


  Chậu cây hoách hương? v.v...


  
Truyện VI HAI GIẤC MỘNG


  Chuyện bà Philomène vừa kể làm các quý bà vô cùng hài lòng, vì nhiều lần họ đã hát bài tình ca mà chưa bao giờ biết nó được sáng tác vào dịp nào. Khi truyện ngắn đó kết thúc, nhà vua ra lệnh cho bà Pamphile kể chuyện của bà. Bà này mở đầu như sau:


  Giấc mộng được nêu trong truyện ngắn vừa rồi khích lệ tôi kể cho quý vị nghe một truyện trong đó có hai giấc mộng được thực hiện hầu như trong lúc tỉnh dậy. Quý bà đừng quên rằng khi chúng ta ngủ, chúng ta thường chiêm bao; rằng những đồ vật ta thấy trong các giấc mộng hình như cũng có thực như nó tồn tại trong thực tế, và khi tỉnh giấc chúng ta ngạc nhiên là chúng ta chỉ chiêm bao mà thôi và thấy rằng giấc mộng của chúng ta bị lấy đi mọi thực tế, và đôi khi chẳng giống thực tế tí nào. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng các thứ chúng ta thấy trong mộng lại được thực hiện tất cả hay từng phần; cái đó làm cho nhiều người coi các giấc mộng như là điều để tin; đến nỗi chúng tác động làm người ta buồn hay vui tùy theo chúng là hung ác hay yên bình. Nhiều người khác, ngược lại, xem các giấc mộng chẳng qua là những điều dối trá không mấy ảnh hưởng đến các biến cố cuộc đời của họ. Tôi không chê trách bên nào cả. về những chủ đề loại này thì tùy từng người tự do suy nghĩ. Tôi chỉ xin nói rằng nếu các giấc mộng trong phần lớn thời gian đều là dối trá, chẳng giống thực tế chút nào, thì thật sự người ta cũng thấy có những giấc mộng xẩy ra đúng với hiện thực tới từng trường hợp nhỏ. Truyện ngắn của bà Philomène là một chuyện bằng chứng, và truyện tôi sắp kể sẽ củng cố thêm nhận xét này. Những người sống lương thiện, làm việc tốt, không việc gì phải sợ hậu quả một cơn ác mộng; cũng như vậy, những người sống một cuộc sống đồi bại sẽ sai lầm nếu họ tin vào những giấc mộng hạnh phúc, đẹp đẽ nếu họ có trường hợp chiêm bao; cái đó không ngăn cản đôi khi chỉ xảy ra với người này mà không xảy ra với người khác. Nhưng thôi, đừng suy luận về các giấc mộng nữa, hãy đến với truyện ngắn.


  Ngày xưa ở thành phố Brescia, một trưởng giả nổi tiếng với cái tên tôn ông Đen xứ Ponte-Carraro, có trong số các con, một cô con gái tên là Andréa mà thiên nhiên và nghệ thuật phú cho những quà tặng quý báu nhất. Khi đến tuổi thành hôn, cô phải lòng một trong những người hàng xóm tên là Gabriel, xuất thân tăm tối nhưng lại có đủ phẩm chất của người tử tế, đáng yêu. Cô nàng tìm được cách cho anh biết lòng luyến ái của mình qua trung gian một chị hầu phòng tin cẩn. Chị này đã bố thí cho cô nhiều cuộc gặp trong vườn của tôn ông Đen, ở đó những người tình đã chẳng trì hoãn trao cho nhau mọi thú vui của ái tình. Để gắn bó sự đoàn kết của họ thế nào cho chỉ cái chết mới có thể phá vỡ, họ quyết định kết hôn bí mật với nhau, nếu người ta có thể gọi hôn nhân là một lời hứa với nhau bằng lời thề viết ra rằng họ luôn luôn hòa hợp và sẽ kết hôn ngay khi nào được tự do.


  Trong khi tiếp tục xem nhau là vợ chồng như thế, một đêm cô gái trẻ mơ thấy cô đang ở trong vườn cùng với người thân yêu Gabriel của cô mà cô đang ôm trong vòng tay; thì ở tư thế đó, cô thấy từ mình của người yêu thoát ra một vật gì đen và gớm ghiếc mà cô không thể nhận ra hình thù gì, nó tóm lấy Gabriel, giật anh ra khỏi hai cánh tay ôm của cô, mặc dầu cô hết sức giữ anh lại, rôi con ma đó đã biến mất với mồi của nó, sau khi đã lăn dưới đất một lúc. Nỗi đau đớn kinh khủng do giấc mộng gây ra khiến cô chồm dậy. Khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi cơn sợ hãi. Mặc dầu khi cảm nhận trở lại, cô rất vui vì đó chỉ là một giấc mộng, cô vẫn không khỏi lo sợ rằng giấc mộng này sẽ là hiện thực. Vì thế, cô cố làm hết sức để ngăn cản Gabriel đừng đi vào vườn gặp cô trong đêm sau. Nhưng vì người yêu không muốn hi sinh cuộc hẹn gặp này, vả lại, cô sợ làm mất lòng anh và gây ra những nghi ngờ đáng trách cho lòng chung thủy của mình, cô đã đồng ý tiếp đón anh. Sau khi vui chơi một chốc, hái hoa hồng trắng, hồng đỏ và các hoa khác, họ đến ngồi bên cạnh một suối nước, nơi họ vẫn có thói quen đến đấy để hưởng những thú vui thần tiên của tình yêu. Sau khi họ đã vuốt ve nuông chiều nhau khá nhiều, Gabriel muốn biết vì sao người yêu lại yêu cầu hoãn cuộc gặp sang một ngày khác. Cô không ngần ngại kể cho anh nghe giấc mộng và tỏ ra rất hãi hùng. Chàng trai cười mãi về sự chất phác của cô, vạch rõ rằng những giấc mộng chẳng có nghĩa lí gì cả, và thường thường nguyên nhân là quá dư thừa hay quá đạm bạc trong ăn uống. “Nếu cứ tin vào các giấc mộng - anh nói tiếp - thì đêm vừa rồi anh cũng có một giấc, lẽ ra đã ngăn cản anh đến đây. Anh đã mơ thấy trong một cuộc đi săn ở một khu rừng đẹp và rộng, anh đã gặp một con nai trắng cực kì, và đẹp hết sức, trong một thời gian ngắn nó đã quen anh, đi theo anh khắp nơi. Vui thích vì sự quyến luyến như thế, anh đã vuốt ve con vật đẹp đẽ này rất nhiều. Anh vô cùng gắn bó với nó, chỉ sợ mất nó, anh đã quàng lên cổ nó một cái vòng vàng, buộc vào một sợ dây xích cũng bằng vàng mà anh cầm ở tay. Sau khi đi một lúc anh dừng lại để ngồi nghỉ, và để đầu của con nai vào đầu gối của anh, nó cũng có vẻ mệt. Bỗng anh thấy không biết từ đâu nhảy ra một con sư tử đen, đói và trông kinh tởm. Con vật đáng sợ này nhảy ngay vào anh và xé anh ở bên trái hình như nó muốn giật trái tim anh mà anh không có lấy một cử động nhỏ nào để bỏ chạy hay chống cự lại. Cái đau mạnh mà anh tưởng là cảm thấy lúc bấy giờ đã đánh thức anh dậy, cử động đầu tiên của anh là đưa tay sang một bên và khi thấy không hề có vết thương, anh đã không nhịn được cười một lúc sau đó về sự nhẹ dạ của mình. “Giấc mộng này - anh nói tiếp - hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì. Anh đã thấy hàng trăm lần như thế, và còn kinh khủng hon nữa, mà chẳng bao giờ xẩy đến cái gì tai hại cho anh cả. Cho nên, em thân yêu ạ, hãy xem thường giấc mộng của em cũng như anh đã cười giấc mộng của anh. Chỉ nghĩ đến chuyện chúng ta yêu nhau thắm thiết hơn, để tận hưởng những lạc thú của tình yêu”.


  Chuyện kể về giấc mộng đó nhân đôi nỗi sợ hãi của người đẹp; nhưng vì sợ buồn lòng người yêu cô cố sức giấu nó đi. Để xua đuổi những linh cảm đen tối và mập mờ và cố gắng quên nó đi, cô ôm ghì lấy anh và chốc chốc lại vuốt ve anh. Nhưng cô có vuốt ve anh nhiều và nhận lại của anh những mơn trớn chẳng kém phần nồng nàn, say sưa, cũng chỉ vô ích. Sự tưởng tượng ghê sợ liên tục báo trước cho cô một tai họa nào đấy và làm cho cô hoang mang. Cô nhìn người yêu nhiều hơn thói quen, và chỉ rời mắt nhìn anh để liếc sang tứ phía xung quanh vườn xem có cái gì đen hiện ra không. Trong một lúc cô đang bận nhìn chỗ này chỗ kia thì nghe Gabriel buông một tiếng thở dài và nói với cô bằng một giọng hầu như tắt thở: “Cứu anh với, em thân yêu; than ôi! Anh chết mất”. Vừa nói xong câu ấy, anh đã quỵ xuống chân cô. Andrée vội vàng đỡ anh lên, áp đầu anh vào đầu gối của cô, và tưới nước mắt lên anh, hốt hoảng hỏi anh nguyên nhân cơn đau. Người yêu cô không đủ sức trả lời cô nữa; mồ hôi lạnh toát trên mặt, anh cảm thấy nghẹt thở: một lúc sau anh trút hơi thở cuối cùng. Thật khó diễn tả nỗi đau của tình nhân đang yêu anh say đắm. Cô gọi anh, đưa hai tay run run sờ lên chân tay anh để xem anh có còn sống nữa không; và khi thấy anh bất động lạnh giá, cô rên khóc tuyệt vọng. Khi biết chắc anh đã chết, cô khóc sướt mướt đi gọi chị hầu phòng, nức nở báo cho chị biết tai họa vừa xảy ra. Cô gọi Gabriel sống lại và dội nhiều nước mắt lên người anh nhưng vô ích, Andrée bèn nói với chị hầu bằng một giọng thất vọng rằng vì cô đã mất đi thứ quý nhất trên đời này, nên cô quyết định từ bỏ cuộc sống; nhưng trước khi tự vẫn cô muốn tìm cách bảo vệ danh dự cho anh, làm đám ma tử tế cho anh. “Cầu Chúa phù hộ cho quý cô - chị hầu phòng trả lời - khỏi trở thành kẻ giết chính bản thân! Đó chính là cách đánh mất người yêu ở thế giới bên kia như quý cô đã bị mất anh ấy ở thế giới này: quý cô sẽ phải đi thẳng đến địa ngục, nơi mà tôi dám chắc rằng linh hồn của chàng thanh niên lương thiện đó không hề đến. Tốt hơn cả là quý cô phải tự an ủi và an ủi linh hồn của Gabriel bằng những lời cầu nguyện và việc tốt của quý cô nếu linh hồn anh ấy cần thiết, về việc chôn cất thì quý cô khỏi phải lo. Cái quan trọng không phải là chôn ở đâu, miễn là anh ấy được chôn. Chúng ta sẽ chôn người yêu của quý cô trong vườn: sẽ chẳng có ai biết đến cả, vì người ta không biết anh ấy đến đó. Chúng ta cũng có thể đưa anh ấy ra ngoài phố; những người đầu tiên trông thấy anh ấy ở đấy thế này cũng báo cho cha mẹ anh ấy, họ sẽ chịu trách nhiệm cho chôn anh ấy”. Góa phụ trẻ quá đau buồn không chịu nghe theo chị hầu. “Lạy Chúa! Thế sao được - cô trả lời, vừa khóc nức nở - Đau đớn cho tôi quá, vì một người tình thân thiết của tôi, một người chồng yêu tôi mãnh liệt đến thế, lại được chôn như một con chó hay bị vứt ra đường như xác súc vật chết thối! Anh ấy đã có nước mắt của tôi, và tôi muốn anh ấy có cả nước mắt của cha mẹ anh ấy nữa, nếu được. Tôi biết chúng ta phải làm gì rồi”. Cô liền sai chị hầu đi lấy một tấm dạ bằng lụa cô để trong tủ, và khi nó được đem đến, họ đã cuộn người chết vào tấm dạ, sau khi đã vuốt mắt cho anh và đặt dưới đầu anh một viên gạch nhỏ. Tiếp theo, Andrée bảo chị hầu phòng: “Tôi còn cần chị giúp thêm, chị bạn thân ạ. Nhà của Gabriel không xa đây lắm, chúng ta đưa anh ấy đến đấy dễ thôi; chúng ta để anh ấy vào khi trời sáng. Chắc chắn sẽ là một sự an ủi lớn cho cha mẹ anh ấy; nhưng đó sẽ là một an ủi lớn cho tôi được làm bổn phận cuối cùng cho anh ấy”. Nói xong mấy câu ấy cô lại ngả vào xác chét và tưới đầm nước mắt lên đấy; cô không thể rời nó ra; nhưng chị hầu giục, vì trời sắp sáng, cô đã ngẩng lên, và rút ở ngón tay ra chính chiếc nhẫn mà Gbriel đã tặng cô lúc đính hôn, như một bằng chứng chung thủy, đeo vào ngón tay của người chết, vừa nói: “Nếu linh hồn anh trông thấy nước mắt của em, hay nếu một số tình cảm còn lại trong thân thể khi hồn đã lìa xác, thì anh thân yêu hãy nhận lấy với ý thức đây là quà tặng cuối cùng của người mà anh đã yêu thắm thiết”. Vừa nói xong mấy câu đó cô đã ngã xuống bất tỉnh. Ngay khi cô tỉnh lại, họ đã cầm tấm dạ mỗi người một đầu và khiêng người chết đến trước nhà anh ta. Một toán lính tuần tra thu hút bởi một tai nạn xảy ra trong khu phố này đã bắt gặp và giữ họ lại. Vì cuộc bắt gặp bất ngờ này, Andrée chỉ muốn chết. Tuy nhiên, cô đã có quyết định ngay lập tức: “Tôi biết - cô nói khi nhận ra họ - tôi chẳng cần phải chạy trốn mà làm gì; tôi đã sẵn sàng ra trước quan tòa để nói rõ sự thật; nhưng đừng có ai trong các anh, liều lĩnh đụng tay vào tôi, vì tôi đã tự nguyện tuân theo, đừng lấy đi cái gì trên người chết này, nếu không muốn bị nghiêm trị”. Lính đưa cô về nhà ông Tổng trấn, ông này sai đưa cô vào phòng của ông, ở đấy cô kể cho ông nghe những gì đã xảy ra. Sau khi quan tòa hỏi cô về nhiều chuyện, ông cho các thầy thuốc đến khám tử thi xem người chết có bị đầu độc hoặc bị giết bằng cách nào khác. Tất cả các thầy thuốc đều khẳng định là không, và người chết là do bị ngộp thở vì một nhọt ung ở cạnh tim. Ông tổng trấn nghe báo cáo của họ đã tin chắc cô gái xinh đẹp này vô tội. Nhan sắc của cô gây ấn tượng mạnh khiến ông đánh liều nói để cô hiểu rằng ông là chủ của số phận cô, có quyền cho giam cô lại, và nói thêm rằng nếu cô chấp thuận những ham muốn tình yêu của ông thì ông sẽ trả tự do cho cô. Ông không quên một điều gì để ve vãn cô; và khi thấy những năn nỉ chẳng đi đến đâu, ông đã muốn dùng sức mạnh, nhưng cô gái, vì giận dữ, trở nên can đảm đã chống cự lại mãnh liệt, đẩy ông ra, và đối đáp với ông, giọng đầy kiêu hãnh, nghiêm trang. Trời đã sáng hẳn. Cha của Andrée, trong khoảng thời gian đó đã biết tất cả, liền chạy đến lâu đài, cùng với nhiều bạn đi theo, để đòi con gái. Ông đã đến khá đúng lúc, kịp giải thoát cho cô khỏi sự cưỡng bức của Tổng trấn, ông này muốn ngăn ngừa những than phiền của cô gái, đã ca ngợi với người cha về đức hạnh của cô, tuyên bố rằng bản thân ông cũng đã cố gắng ve vãn cô để thử xem cô phản ứng thế nào. Ông nói thêm rằng ông hết sức vui thích vì sự chống cự của cô và rất say mê trước vẻ quyến rũ của cô, rằng nếu được cho phép thì ông sẵn sàng xin kết hôn, mặc dù ông biết rõ xuất thân thấp kém của người chồng thứ nhất của cô.


  Quan tòa vừa nói xong thì Andrée nghe tiếng cha cô ở bên phòng mà cô đã có mặt liền chạy đến quỳ xuống chân ông và khóc nức nở: “Thưa cha - cô nói - con không cần phải nói với cha về tội lỗi và tai họa của con nữa, vì cha đã biết đủ cả rồi: con chỉ xin cha tha thứ cho con là đã kết hôn rất hèn mọn mà cha không biết. Sự tha thứ mà con cầu xin ở dưới chân cha không phải là để kéo dài cuộc sống của con; con sẽ chết, nếu cần, rất toàn tâm, miễn là con chết trong tình thương yêu của cha”.


  Tôn ông Đen-già và tất nhiên là tốt và nhạy cảm đã không cầm được nước mắt; ông đỡ cô lên, vừa nói với cô bằng giọng đầy cảm động: “Con gái thân yêu, tất nhiên là cha thích con tỏ ra phục tùng hơn khi lấy một người chồng do tay cha chỉ định; tuy nhiên cha cũng không tức giận khi con đã lấy một người theo ý của con. Cha chỉ phàn nàn vì con có ít lòng tin vào một người cha hiền từ nhất trong mọi người cha. Tại sao con lại giấu cha về hôn nhân của con? Chắc chắn là cha đã chấp thuận, bởi vì hạnh phúc của con tùy thuộc vào đấy. Thế nên, như cha đã thừa nhận Gabriel khi còn sống là con rể, cha muốn rằng người ta cũng công nhận như thế sau khi nó chết”. Rồi quay sang phía họ hàng và bạn bè, ông bảo họ chuân bị làm tang lễ cho anh.


  Cha mẹ và họ hàng của người chết được tin báo về tai nạn xảy ra, tụ họp với những thân thích của góa phụ trẻ. Người ta đặt cái xác ở giữa sân, vẫn nằm trên tấm dạ bằng lụa. Tấm dạ được mở ra ở giữa cái sân rộng nhất để cho hầu hết những người tử tế của thành phố đến viếng và khóc thương anh. Tiếp đó, anh được nhiều công dân quý phái ghé vai vào khiêng đến mộ, với tất cả những nghi lễ theo tục lệ các đám tang những người danh giá.


  Ít lâu sau, ông quan tòa vẫn say đắm sắc đẹp của Andrée lại nài xin với cha cô. Ông này nói với con gái nhưng cô không muốn tái hôn nữa, đã xin phép vào một tu viện cùng với chị hầu phòng. Cha cô không muốn ngăn cản con, đã đồng ý với cô, và cô đã làm các bổn phận tôn giáo còn hăng hái hơn cả trước kia cô thực hiện trong tình yêu.


  
Truyện VII CON CÓC HAY MINH OAN KHÔNG ĐÚNG CHỖ


  Khi bà Pamphile kể hết truyện ngắn của mình, nhà vua có vẻ xúc động mạnh về tai nạn của Andrée xinh đẹp, đã ra hiệu cho bà Émilie làm nhiệm vụ. Các bạn thân mến và xinh đẹp của tôi ơi - bà này nói ngay - chuyện chúng ta vừa nghe làm tôi nảy ra ý muốn kể một chuyện tương tự như thế. Cô tình nhân trong truyện này cũng như Andrée xinh đẹp, bị mất người yêu ngay trong vườn, và cũng như Andrée, cô gái lương thiện này bị đưa ra trước các quan tòa. Cô cũng được thoát khỏi bàn tay của pháp luật; nhưng không phải nhờ sức mạnh của lòng dũng cảm, cũng chẳng phải vì sự vô tội của cô, mà vì cái chết bất ngờ của cô.


  Mặc dù tình yêu chủ yếu là dục vọng của những người khá giả, nhưng đôi khi nó cũng có tác động mạnh lên những người nghèo như chúng ta đã từng thấy. Truyện tôi sắp kể sẽ là một bằng chứng mới cho thực tế này. Chuyện xảy ra trong thành phố thân yêu Florence của chúng ta, nơi chúng ta chỉ đi xa, có lẽ để thay đổi không khí trò chuyện của chúng ta, nhưng rồi tôi vui mừng trở lại đó.


  Cách đây không lâu ở Florence có một cô gái tên là Simone xuất thân từ cha mẹ nghèo, nhưng đẹp mê hồn, và được nuôi dưỡng tốt trong hoàn cảnh của cô. Vì buộc phải lao động để kiếm sống, cô xe len cho các tư nhân. Sự lo lắng kiếm sống không hề làm cô vô cảm với tình yêu. Pasquin, một thanh niên gần giống hoàn cảnh, có cơ hội quen biết cô, vì anh là người làm công cho một chủ xưởng chuyên đưa len cho cô xe. Thấy cô vừa thật thà vừa xinh đẹp, anh đâm ra phải lòng. Anh kiên trì ve vãn cô và chẳng mấy chốc đã được cô có cái nhìn thiện cảm. Nhận thấy mình bắt đầu gây được ấn tượng trong tim người đẹp, anh đã tăng cường săn sóc, thúc đẩy khẩn cầu cô và kết cục đã làm bốc lên ngọn lửa tình khiến cô mong mỏi anh mỗi lần cô ngồi quay suốt. Lấy cớ làm cho len của chủ được xe đẹp hơn của các nhà khác anh đến thăm cô luôn. Thời gian anh ở bên cô, anh thấy hình như quá ngắn. Anh dùng nó để nói chuyện với cô về lòng thương mến, để ca ngợi những thú vui của tình yêu, để cổ vũ và van nài cô hưởng ứng ngọn lửa tình của anh và làm cho anh trở thành người đàn ông sung sướng nhất bằng cách đồng ý rằng cô cũng muốn thế. Trái tim của Simone đã chia sẻ một nửa những lời của người yêu; nhưng sự rụt rè ngăn cản cô nhượng bộ những nài xin của anh. Một người trở nên táo bạo hơn, người kia ít bẽn lẽn hơn, cuối cùng họ hòa trộn hai đầu múi suốt lại và tìm được bao vui thú trong hỗn hợp đó, mà họ cùng khích lệ nhau tiếp tục nó.


  Tình yêu của họ thay vì giảm sút do sự hưởng thụ, lại trở nên mỗi ngày một dữ dội; họ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để nếm thành quả của nó; cơ hội thường đến luôn nhưng vẫn ít hơn nhiều so với mong muốn của họ. Hơn nữa, nỗi lo lắng bị bắt gặp thường rút ngắn thú vui của họ. Cái đó đã làm nảy ra cho Pasquin ý muốn gặp người tình ở xa nhà cô, để có thể thoải mái hưởng niềm vui. Với ý định đó, anh chỉ cho cô một khu vườn, nơi họ sẽ tránh được mọi nỗi lo sợ và ngờ vực. Simone vui vẻ chấp nhận đề nghị và hứa sẽ đến đó chủ nhật sắp tới, sau bữa ăn trưa. Ngày hẹn đến, cô nói với cha cô là sẽ đi với một bạn thân là Lagine đến nhà thờ Saint-Gal để dự lễ xá tội toàn thể, và kéo theo chị bạn, cô đi thẳng vào khu vườn. Người yêu đã chờ sẵn ở đấy cùng với người bạn tên là Puccin nhưng người ta lại thường gọi với cái tên Strambe. Anh này lợi dụng cơ hội để làm quen với Lagine. Anh khen ngợi cô tử tế và chẳng bao lâu đã trở thành bạn thân. Trong lúc hai người này đang mải tình tự thì Pasquin và Simone rút vào trong một góc. Thật dễ đoán là họ làm gì ở đó. Ở nơi này có một cây từ bi to rất đẹp. Trong lúc hai người yêu lấy làm mừng đã tìm được được nơi thật dễ chịu và tìm cách để trở lại đó sớm, thì Pasquin hái một chiếc lá cây từ bi và chà vào răng, bảo rằng làm thế răng sẽ rất trắng. Nhưng lá cây vừa mới động tới lợi răng, anh đã tái xanh đi; liền sau đó anh không thấy, không nói được nữa và chết. Simone sửng sốt vì một tai họa quá thảm khốc và quá nhanh, kêu váng lên, khóc lóc, thất vọng. Cô gọi Strambe và Lagine, họ chạy nhanh đến cứu. Chẳng có gì làm họ sửng sốt hơn khi thấy Pasquin nằm dài dưới đất bất động. Strambe thấy thân mình bạn sưng lên, mặt đầy vết thâm đen: “A! đồ khốn nạn - anh kêu lên - mày đã đầu độc nó!”. Những người ở gần đó và các chủ vườn nghe Simone kêu, vội chạy đến thấy người yêu của cô thâm đen và sưng phù, cũng hùa với Strambe, ngờ vực, mắng nhiếc cô. Tội nghiệp cho cô gái đau đớn tột độ, không thể minh oan, rốt cục vì im lặng lại càng làm cho họ khẳng định rằng cô là tội phạm. Khi bình tĩnh lại cô cũng muốn bảo vệ cho mình nhưng vô ích, người ta đã bắt cô và dẫn cô đến trước quan án. Trước mặt ông này, cô bị tố cáo bởi Strambe và hai người bạn của Pasquin mới kéo đến, một người tên là Attio, và người kia là Mal-Aisé. Quan án tiến hành thẩm vấn không trì hoãn; ông đã hỏi cung Simone, và theo trả lời của cô, ông không thể nghĩ cô là tội phạm, muốn cùng cô đi đến nơi xảy ra sự việc, nơi xác chết còn nằm đấy để cô kể ra những trường hợp của cái chết đột ngột này. Đến thực địa, Simone kể cho quan án nghe thật chi tiết chuyện xảy ra. Để thuyết phục mọi người rằng cô không gây nên tội, cô bèn lặp lại những lời Pasquin nói, trường hợp và tư thế của anh lúc đó, các động tác và cử chỉ của anh, và đưa cuộc biểu diễn đến chỗ lấy một chiếc lá từ bi, đưa chà vào răng bắt chước đúng như anh. Các khán giả đều cho đó là những điệu bộ giả vờ có mục đích phù phiếm. Strambe và hai người làm chứng khác càng hăng hái buộc tội mạnh hơn, và khẩn khoản đòi thiêu sống cô đi. Giữa lúc đó thì Simone tội nghiệp, phần vì đau khổ mất người yêu, phần vì khiếp sợ nhục hình do những người tố cáo yêu cầu, không nói được nữa, ngã xuống chết trước sự kinh ngạc lớn của tất cả những người có mặt. Thế là kết thúc trong một ngày và hầu như trong cùng một giờ tình yêu và cuộc đời của đôi tình nhân ấy; cả hai cùng hạnh phúc ở thế giới bên kia cũng như họ đã yêu nhau ở thế giới này! Nhưng Simone dịu hiền còn sung sướng gấp ba vì với cái chết này, sự vô tội của cô đã chiến thắng chứng cứ giả của Strambe, Attio và Mal-Aisé, những người của cặn bã xã hội, nhưng còn đáng khinh hơn bởi sự hèn hạ của tình cảm và sự tối tăm về xuất thân.


  Quan án và số khán giả còn lại ngạc nhiên đến tột độ. Tuy nhiên sau những phút ngạc nhiên, quan án thấy rằng cây từ bi này chắc hẳn là độc, nên đã ra lệnh nhổ đi để đề phòng những tai họa như thế. Khi chặt đến gốc người ta trông thấy dưới các rễ cây một con cóc khổng lồ, và người ta cho rằng nó đã làm ô nhiễm cây này bằng nọc độc của nó, và gây ra cái chết của hai người. Nhìn thấy con vật này nhiều người có mặt run lên, không ai có can đảm giết nó nữa. Mỗi người sợ một cách có lí không dám đến gần, nhỡ nọc độc xông lên. Người ta quyết định bỏ thật nhiều lửa vào hốc nó ngồi để thiêu sống nó cùng với cái cây nó đã làm nhiễm độc.


  Tôi nghĩ rằng chẳng cần nói thêm người ta có tiếp tục vụ kiện đã bắt đầu chống Simone bất hạnh hay không. Người ta sẽ chôn cất cô với người yêu ở nhà thờ Saint-Paul, thuộc giáo xứ của cô; và những kẻ tố cáo cô có bổn phận dự tang lễ cô.


  
Truyện VIII SỨC MẠNH CỦA TÌNH CẢM


  Bà Émilie vừa mới kể xong thì bà Néiphile tiếp lời ngay để làm đúng lệnh của nhà vua đã ra hiệu. “Thưa quý bà kính mến, - bà nói - có vô số người tưởng rằng họ sáng suốt hơn những người khác, thế nhưng thường là trái lại. Tôi biết hàng ngàn những kẻ tự phụ, quá tự tin, tưởng rằng mình có thể làm được tất cả, họ loại bỏ một cách khinh bỉ những lời khuyên của người khác và cuối cùng đã thất bại trong tất cả các công việc họ làm. Họ muốn hiểu biết cái đó hơn cả những người có kinh nghiệm, hơn cả thiên nhiên. Chính tính tự phụ này đã làm nảy sinh hầu hết các lộn xộn của thế gian này, không đem lại một điều gì tốt; và mặc dầu kinh nghiệm đáng buồn người ta rút ra hàng ngày, số người mơ hồ và chẳng những không bớt mà còn ngày một tăng thêm”.


  Cái mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất của mọi dục vọng, cái ít chịu nghe các lời khuyên nhất, là tình yêu. Những la mắng, những khiển trách thay vì làm giảm bớt và dập tắt nó, lại chỉ làm cho nó cay đắng hơn, nổi giận, đốt cháy nó mạnh lên và đưa nó đến những cực đoan ghê gớm. Đấy, thưa quý bà, lí do khiến tôi quyết định kể cho quý bà nghe chuyện một người đàn bà muốn làm theo ý mình và dùng một sự khôn ngoan không đúng chỗ để đuổi tình yêu khỏi trái tim của con trai và gây ra cái chết của anh. Nếu bà nghe lời khuyên của những người khôn ngoan, thì bà đã tránh được nồi đau này”.


  Có thể là ngày xưa ở thành phố Florence có một nhà buôn rất giàu tên là Léonard Sighieri, chỉ sinh hạ được với người vợ của mình một con trai đặt tên là Jérôme. Sinh con chưa được bao lâu thì ông mất, để lại công việc buôn bán đang khá phát đạt. Những người đỡ đầu của đứa trẻ quản lí tài sản của nó khá trung thực với sự phối hợp của góa phụ. Jérôme lớn lên quen biết với trẻ con hàng xóm và nhất là với con gái của một người thợ may. Sự quen thuộc này, với năm tháng đã trở thành một tình yêu vừa thắm thiết vừa mãnh liệt. Jérôme chỉ vui lòng khi nó có mặt cùng với cô gái, hoặc nó trông thấy cô, nói chuyện với cô. Mẹ nó nhận thấy điều đó; bà la mắng nó, ngay cả trừng phạt nó nhiều lần về chuyện này. Khi bà thấy nó vẫn đeo đẳng yêu và tìm các cơ hội để gặp cô gái, và cô gái này cũng yêu nó chẳng kém phần thiết tha, bà đã quyết định than phiền điều đó với những người đỡ đầu của nó. Bà này có tham vọng nâng con trai lên trên hoàn cảnh của nó, đã nói với họ đại khái là: “Các vị biết đấy, con trai tôi, dù mới mười bốn tuổi, đã say đắm phải lòng con gái một người thợ may hàng xóm của chúng tôi là Silvestre. Nếu chúng tôi không có phương thức cứu chữa nhanh cho tình yêu tha thiết này, thì rất có thể là một ngày kia nó có thể bí mật kết hôn với con bé đó, và tôi sẽ chết mất vì đau khổ nếu chuyện đó xảy ra. Để phòng mối họa này, tôi có ý kiến là chúng ta gửi nó đến một thành phố xa, ở nhà một thương gia tốt. Tôi tin chắc rằng khi không nhìn thấy đối tượng mà nó say mê thì chẳng bao lâu nó sẽ quên đi; và khi nó trở về, chúng ta có thể kết hôn nó với một cô nương của một đại gia”. Những người đỡ đầu tán thành ý kiến đó và hứa với bà sẽ sử dụng mọi quyền lực của họ cho các mục tiêu của bà. Trước tiên họ gọi chàng thanh niên đến hãng buôn: “Cháu thân mến - một người trong số họ, nói rất dịu dàng - thế là cháu đã khá lớn để bắt đầu học hỏi về công việc của cháu. Chúng tôi rất thích thú để cháu đến Paris một thời gian để học tập nghề thương mại tại nhà một vài thương gia giỏi, và để về sau cháu có được khả năng tự mình suy xét, đánh giá chúng tôi đã quản lí tốt hay xấu tài sản của cháu, mà một phần nằm ở trong các chi nhánh tại thành phố này. Ngoài những hiểu biết về thương mại mà cháu sẽ tiếp thu được, cháu sẽ tự rèn luyện, tự hoàn thiện trong cái mà người ta gọi là nhóm bạn tốt có thể dễ dàng đi lại giao thiệp. Trên thế giới, không ở thành phố nào có phép lịch sự và có nhiều người đáng yêu hơn đấy, cháu sẽ nắm được phong tục và kiểu cách, sau đó cháu sẽ trở về đây”.


  Cậu bé mồ côi lắng nghe những lời này rất chăm chú rồi không cần cân nhắc trả lời ngay rằng nó có thể làm tất cả cái đó ở Florence, và nó sẽ không đi Paris. Chỉ hoài công người ta nhấn mạnh, ca ngợi những cái lợi nó có thể thu được; chỉ hoài công người ta nịnh hót, vuốt ve nó, chẳng có cách nào làm cho nó nói ra điều gì khác.


  Những người đỡ đầu báo cáo cho mẹ nó biết. Bà này tức giận không phải vì con trai từ chối đi Paris mà là vì nó vẫn say mê cô gái, đã quở trách, chửi rủa nó hết lời. Sau đó bà đã dùng lời dịu ngọt, nịnh nọt nó, vuốt ve nó, khẩn nài nó bằng mọi cách để nó nghe theo ý muốn của những người đỡ đầu; cuối cùng bà đã biết cách làm cho nó thỏa thuận đi sang Pháp một năm, với lời hứa gọi nó về sau thời hạn đó. Người ta đã không giữ lời hứa với nó, để nó ở Paris suốt hai năm ròng với hứa hẹn nay mai cử người đến đón. Jérôme không ngày nào là không nghĩ đến con gái của Silvestre, mà sự xa cách càng làm cho nó thấy thân thiết hơn. Nó rất tức giận vì tất cả các thời hạn đó, và đã tự động về Florence. Thế là người ta hết mẹo liên tục lần lữa gọi nó về.


  Về đến quê nhà, vẫn giữ nguyên tình yêu cũ, nóng lòng biết tin đối tượng, anh vội vã hỏi thăm trong lúc chờ đợi gặp cô. Người ta bảo anh rằng cô ấy đã lấy chồng. Tin này đối với anh như một nhát dao đâm. Anh không thể nào nguôi ngoai, nhưng nỗi đau là vô phương cứu chữa, anh phải kiên trì chịu đựng. Một tình yêu nồng cháy mà sự xa cách chỉ làm tăng thêm, đâu có thể nhổ rễ đi dễ dàng được: nó chế ngự trong lòng Jérôme làm anh chỉ nghĩ đến cách cứu vãn nó. Anh không hề mất hi vọng hạnh phúc. Tin chắc rằng người yêu vẫn giữ những tình cảm như cũ, anh hỏi thăm nhà cô đang ở. Anh đi qua đi lại trước cửa sổ của cô, nhưng những ý định đỏ đều vô ích; hoặc là người đẹp không nhìn thấy anh, hoặc là cô đã hoàn toàn quên anh, cô không cho anh một tín hiệu nào của sự sống. Jérôme không hề mất can đảm; anh thử đủ cách để gặp cô, và cố lấy lại mọi ái ân của cô, giả sử rằng anh đã mất hết. Anh quyết định nói với cô bằng bất kì giá nào. Anh lập kế hoạch lẻn vào nhà cô. Qua một người hàng xóm của người đàn bà, anh tìm hiểu mọi thứ, rồi chờ lúc thuận tiện, một buổi tối lúc cô và chồng đi chơi đến nhà bạn, anh đã vào nhà mà không ai trông thấy. Anh nấp vào trong phòng ngủ sau một chiếc phản gỗ. Ở đấy, lòng hồi hộp vì sợ hãi và tình yêu, anh chờ đợi họ về nằm ngủ. Ngay khi tính được là người chồng đã ngủ, anh nhón chân đi đến giường bên phía người vợ nằm. Khuyến khích bởi giấc ngủ say ngáy to của người chồng, anh đánh bạo đặt bàn tay lên ngực người tình cũ, đồng thời cúi xuống nói bằng một giọng hết sức bé: “Đừng nói gì cả, bạn thân của anh, nếu em chưa ngủ; anh là Jérôme, người bạn tốt của em, người không thể sống mà không yêu em, và sẽ yêu em cho tận đến khi xuống mồ; đừng nói gì hết, anh xin em”. Người đẹp chưa ngủ, suýt chết khiếp vì sợ. “Sao anh mạo hiểm thế? - cô trả lời anh - Nhân danh Chúa, lấy danh nghĩa là vì tình quyến luyến với em, xin anh đi ra ngay, em van anh đấy; nếu chồng em tỉnh giấc thì anh toi đấy, và anh sẽ là nguyên nhân mọi bất hòa cho vợ chồng em. Anh ấy yêu em, làm cho em hạnh phúc: anh là người tốt, đừng quấy rối sự yên ấm đó của chúng em”. Chúng ta hãy nghĩ xem những lời này đã gây ấn tượng gì trong lòng người trẻ tuổi. Hẳn là anh đã đau buồn đến cực điểm. Nhưng không phải vì thế mà không nhắc lại tình bạn cũ của họ, mà không thề với cô rằng sự xa cách không giảm mà còn tăng thêm tình yêu đối với cô; và anh thổ lộ với cô rằng nếu cô không đồng ý yêu anh như ngày xưa thì anh sẽ chết vì thất vọng. Những lời cầu xin, cũng như những câu đe dọa không thể nào làm cho người đàn bà chịu chấp nhận cho anh một ái ân nào. Jérôme đã quá say đắm, không thể buông xuôi được; một cái hôn anh đặt lên người đàn bà đã đem lại một ngọn lửa nóng rực trong lòng anh; nhưng ngọn lửa này có lẽ đã không ngăn được cái lạnh trên người anh. Trời đang mùa đông; anh chỉ xin cô một đặc ân cuối cùng là ít ra cũng cho anh nằm bên cạnh cô để sưởi ấm tí chút, hứa với cô rằng sẽ không làm gì để cô bực mình và sẽ rút lui ngay sau khi cảm thấy cơ thể nóng lên. Người đàn bà động lòng trắc ẩn đã ban cho anh chút ơn bé nhỏ này, nhưng với điều kiện không được nói gì với cô thêm nữa. Cô đã nằm dịch vào để dành chỗ cho anh, và Jérôme nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh cô. Chàng trai tội nghiệp chẳng hưởng được bao lâu cái đặc ân này; bởi vì, hoặc do suy sụp trước nỗi đau không được người anh vẫn tôn sùng yêu nữa, hoặc do những cố gắng anh dùng để ngăn những chuyển động dữ dội của dục vọng làm hỏng các giác quan của anh, nên anh đã chết tức khắc, không nói ra một lời nào. Người đẹp ngạc nhiên thấy anh im thin thít, lại không vội rút lui đã yêu cầu anh. Không thấy trả lời, cô tưởng là anh ngủ. Cô đưa bàn tay để đánh thức anh. Ngạc nhiên thấy anh lạnh giá, cô sờ đi sờ lại người anh và nghi là anh đã chết. Người ta có thể tưởng tượng cô đau khổ và lúng túng thế nào. Làm thế nào đây? Làm gì trong cảnh ngộ này? Sẽ nói với chồng cô thế nào? Cô nghĩ rằng phải dò ý chồng trước khi cho anh biết đó là chuyện của cá nhân cô. Sau khi đánh thức anh dậy, cô kể với anh như chuyện xảy ra với một người bạn gái quen biết; rồi cô hỏi anh nếu cô ở vào trường hợp đó thì anh sẽ khuyên cô làm gì. Người chồng trả lời là phải im lặng đưa xác anh chàng si tình đến trước nhà anh để khỏi liên lụy cho người đàn bà, vì chị ta không gây ra chuyện đó. “Vậy thì đó là việc chúng ta phải làm”. Cô vợ trả lời, đồng thời cầm tay chồng và bảo anh sờ thân lạnh giá của Jérôme. Người chồng rất buồn vì một sự cố như thế, đứng lên thắp một cây nến, vác xác chết lên vai, và không một lời trách mắng vợ mà anh tin là vô tội, đưa nó đến trước nhà mẹ nó, và trở về nằm ngủ một cách bình tĩnh.


  Ngày hôm sau cả thành phố đều biết cái chết này. Người ta không biết nguyên nhân vì đâu. Mẹ của Jérôme không thể khuây được. Bà cho khám tử thi của con trai, các thầy thuốc không tìm thấy vết thương, chẳng thấy bầm tím ở đâu cả, họ bảo rằng chắc anh ta chết vì sầu não. Anh được đưa đến nhà thờ, theo tục lệ của chúng ta, người mẹ mặc áo tang cùng với các họ hàng và bạn bè hàng xóm đi đến đó.


  Tuy nhiên chồng của con gái Silvestre, tò mò muốn tìm hiểu xem người ta có biết gì về biến cố, bảo vợ che khăn trùm đầu, đi đến nhà thờ và lẩn vào trong số các phụ nữ ở đám tang để phát hiện xem người ta nghĩ gì về cái chết bất ngờ này. “Về phía tôi cũng sẽ đi - anh nói thêm - và tôi sẽ lẻn vào trong đám đàn ông để nghe người ta nói gì”.


  Người yêu tàn ác của Jérôme nhạy cảm, nhưng quá muộn đối với tình yêu cực độ mà chàng thanh niên này dành cho cô, đã rất thích thú với đề nghị của chồng tạo cho cô khả năng làm nghĩa vụ cuối cùng với người mà cô có quan hệ, và bằng cách nào đó để tự trách mình về cái chết. Cô mặc một áo khoác rộng đi đến nhà thờ, lòng buồn tê tái. Thật khó mà biết những tác dụng mạnh mẽ của tình yêu! Trái tim của người đàn bà mà gia tài nổi bật của ĩérôme không thể làm xao xuyến đã bị xúc động và kích thích khi cô nhìn thấy đám tang; tình yêu nồng cháy ngày xưa với người bạn chung thủy bỗng nhiên lấy lại uy lực đầu tiên của nó. Trái tim cô mở ra cho hối hận và thương xót; và chìm đắm hoàn toàn vào trong đau khổ, cô đi theo đám tang vào trong nhà thờ, rẽ đám đông vào tận nơi có thi hài Jérôme, đâm bổ vào anh vừa khóc nức nở vừa kêu rống lên như xé lòng những người tham dự. Vừa trông thấy mặt của người mà nỗi buồn đã không thể làm cô xúc động thì bản thân cô cũng bị ngộp thở vì quá đau đớn đã mất anh. Những người đàn bà khác không biết cô là ai, vì có cái khăn che mặt, và họ tưởng là mẹ của người chết, liền xúm đến an ủi và lôi cô ra; khi thấy cô không động đậy, họ kéo hai cánh tay cô lên thì cô đã chết. Họ càng ngạc nhiên gấp bội khi bỏ cái khăn trùm mặt đi thì nhận ra cô con gái của Silvestre mà Jérôme đã yêu thương đắm đuối. Lúc bấy giờ tiếng khóc của bà mẹ lại bắt đầu và những tiếng than của các phụ nữ khác lại vang lên. Tin về cái chết này chưa đến chỗ đám đàn ông. Người biết trước nhất là ông chồng đã đau khổ, khóc than không ai an ủi được. Vì đau đớn quá nhiều mất cả thói quen suy tính ông đã đem kể hết những gì xảy ra trong đêm trước, và mọi người thấy rõ ràng nguyên nhân cái chết của đôi tình nhân bất hạnh này. Người ta hoãn việc chôn cất Jérôme để mai táng anh cùng một mộ với người tình; như vậy là cái chết làm được cái mà tình yêu đã không thể làm được bằng cách gắn bó họ lại để họ khỏi xa nhau.


  
Truyện IX NGƯỜI CHỒNG GHEN TUÔNG VÀ TÀN ÁC


  Truyện ngắn của bà Néiphile làm xúc động cả hội. Nhà vua không muốn vi phạm quyền của Dionéo vui tính được nói sau cùng, đã bắt đầu như thế với truyện ngắn của mình:


  Thưa quý bà xinh đẹp, vì có vẻ như quý bà khá xúc động trước những bất trắc khốn khổ của tình yêu, tôi thấy cũng nên kể cho quý bà một giai thoại chẳng kém phần lâm li so với những gì chúng ta đã nghe cho đến bây giờ. Các nhân vật đều ở địa vị cao hon những người trong truyện vừa rồi, và biến cố lại bi thảm hơn, làm tăng thêm sự tò mò cho chúng ta.


  Chẳng ai không biết ngày xưa ở Provence có hai hiệp sĩ nổi tiếng, một người tên là Guillaume de Roussillon, còn người kia tên là Guillaume Gardastain. Vì cả hai đều nổi danh vì chiến công, họ kết bạn thân với nhau và luôn luôn cùng có mặt ở các cuộc thi cười ngựa đấu gậy, đấu giáo và các luyện tập khác của hiệp sĩ, và lấy làm thích thú khi bình thường cùng mang theo những huân chương như nhau. Họ thường xuyên lưu trú trong các lâu đài của từng người chỉ cách nhau năm, sáu dặm. Mặc dù tình bạn gắn bó họ với nhau, nhưng vì trông thấy nhau luôn, nên dẫn đến chỗ Gardastain say đắm phải lòng vợ của Roussillon xinh đẹp và rất cân đối. Người đàn bà nhạy cảm trước những chú ý, những ân cần và thành tích của hiệp sĩ, chẳng mấy chốc đã nhận thấy tình yêu đó; lòng tự kiêu được kích thích đến mức cô nóng lòng chờ đợi anh tỏ tình, và định bụng sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của anh. Cô không phải buồn lâu. Gardastain đã thổ lộ lòng mình với cô, và sau đó họ đồng mưu với nhau và cùng cho nhau những bằng chứng nồng nàn của tình yêu. Hoặc vì những cuộc hẹn gặp quá thường xuyên, hoặc nó được suy tính sai, nên người chồng đã biết được cuộc tằng tịu của họ. Ngay từ lúc đó, tình bạn của anh với Gardastain chuyển thành sự ghét cay ghét đắng; nhưng anh khôn ngoan hơn trong thù hận so với hai người tình trong yêu đương. Anh che đậy rất khéo sự oán giận, không để ai ngờ được rằng anh có thể ghen. Thế nhưng ở trong lòng anh cơn ghen đó đã lên tới điểm anh thề lấy mạng người hiệp sĩ đã phản bội anh. Người ta vừa gọi tù và báo sẽ có một cuộc đấu gậy lớn trên lưng ngựa ở gần Provence. Cảnh ngộ này có vẻ thuận tiện cho ý định của anh. Anh cho Gardastain biết tin cuộc đua và mời Gardastain đến nhà để cùng thảo luận xem họ có đi không và ăn mặc kiểu gì. Gardastain thích thú với lời mời, đã trả lời nhất định ngày hôm sau sẽ đến ăn trưa với bạn.


  Guillaume de Roussillon nghĩ không nên trì hoãn lâu cuộc báo thù. Ngay từ sáng sớm, trang bị vũ khí từ chân đến đầu, anh lên ngựa, cùng với mấy đầy tớ, đi đến mai phục ở cách lâu đài của anh nửa dặm, trong một rừng cây, nơi Gardastain sẽ đi qua. Chờ đợi một lúc, anh thấy đối tượng cùng hai người đầy tớ, không có vũ khí, đi đến như người không ngờ vực gì cả. Vừa trông thấy họ, anh chạy như một kẻ điên tiết, tay cầm giáo đâm thẳng vào ngực kẻ thù và nói: “Đấy, xem như tao trả thù sự phản bội của bạn bè”. Hiệp sĩ bị đâm xuyên từ bên này sang bên kia, ngã xuống chết ngay không kịp thốt lên một lời. Các đầy tớ thúc ngựa chạy nước đại trở về nơi họ xuất phát, không hiểu chủ của họ bị ai giết lẹ đến vậy.


  Roussillon thấy có một mình với người của anh ta, bèn xuống ngựa, dùng dao mổ người Gardastain ra, giật lấy trái tim, gói nó vào trong lá cờ đuôi nheo của cây giáo, và ra lệnh cho một đầy tớ đưa nó về, cấm tất cả không khi nào nói hở ra những gì vừa xảy ra nếu không muốn mạo hiểm với những hận thù của anh. Rồi anh lại đi về lâu đài và về tới nơi khi trời đã tối đêm.


  Người đàn bà biết là Gardastain sẽ đến ăn tối, đã chờ đợi anh với lòng bồi hồi của một người đàn bà yêu anh tha thiết. Ngạc nhiên vì không thấy anh cùng đến với chồng, cô hỏi chồng lí do vì sao. “Anh ta đã nhắn là - người chồng trả lời - ngày mai mới đến được”. Câu trả lời này chẳng làm cô vui chút nào; nhưng buộc cô phải im không tỏ ra điều gì.


  Vừa đặt chân xuống đất Guillaume đã gọi anh đầu bếp ra dặn: “Này! - anh nói - anh hãy đưa trái tim lợn rừng này chế biến thật khéo và thật ngon vào. Anh dọn vào một cái bát bằng bạc”. Anh đầu bếp vâng lời, trổ hết tài nấu nướng và làm ra món thịt băm viên ngon nhất đời.


  Đến giờ ăn tối, Guillaume cùng với vợ ngồi vào bàn. Ý nghĩ về tội ác vừa phạm phải làm cho anh thẫn thờ, chán bữa, nên ăn rất ít. Món thịt băm viên dọn ra, anh không động đến. Người đàn bà, tối hôm đó cảm thấy ngon miệng, nếm thử, cho ngon và ăn hết. “Cô thấy món này thế nào?” - lúc bấy giờ chồng cô hỏi - “Tuyệt vời!” - cô trả lời - “Chẳng khó gì mà tôi không tin được điều đó -Guillaume đáp lại - Lẽ tự nhiên là cái đã làm cho cô vui sướng lúc còn sống thì khi chết cũng tốt”. “Sao? - người đàn bà hỏi sau một lúc im lặng - vậy anh đã cho tôi ăn cái gì thế?” “Trái tim của tên phản bội Gardastain - hiệp sĩ trả lời - trái tim mà cô không biết xấu hổ khi yêu nó, trái tim mà tự tay tôi đã giật ra một lúc trước khi tôi đến; vâng, đúng là trái tim mà cô vừa mới ăn”.


  Tôi sẽ không cố gắng nói đến sự đau khổ của người đàn bà trước cái tin kinh khủng này. Chỉ cần biết rằng cô yêu Gardastain hơn cả cuộc đời cô, là đủ hình dung ra vấn đề đó. Tâm hồn cô, dĩ nhiên là nhạy cảm, đã bị dày vò bởi những tình cảm có thể cấu xé lòng cô. Sự đè nặng trong lòng khiến cô lịm đi một lúc không nói lên được; nhưng cuối cùng trấn tĩnh lại. “Anh đã đóng vai trò của một hiệp sĩ hèn nhát và nham hiểm - cô nói với anh, vừa thở dài -Gardastain không cưỡng bức tôi tí gì; chỉ mình tôi đã phản bội anh; và chỉ mình tôi phải trừng phạt. Chúa sẽ không hài lòng rằng khi ăn một thứ thịt quý như trái tim của một hiệp sĩ đáng yêu và can đảm nhất chưa từng có, tôi lại muốn trộn lẫn nó với những thứ khác và lại còn ăn những thức ăn mới!” Cô đứng lên khỏi bàn, khi nói xong mấy câu đó, và không ngần ngại nhảy qua một cửa sổ rất cao, và chết bẹp lúc rơi xuống.


  Guillaume bấy giờ biết lỗi và cay đắng trách móc mình. Anh hoảng sợ và vội vàng bỏ trốn ngay. Ngày hôm sau biến cố đã được đồn lan đến từng trường hợp chi tiết. Các bạn bè và họ hàng của người đàn bà, và của bá tước Provence, đã thu thập những xác chết của họ và cho chôn cùng, một cách trọng thể trong nhà thờ ở lâu đài của tên hiệp sĩ dã man. Người ta đã khắc lên mộ của họ một mộ chí ngày nay vẫn còn thấy ghi rõ những đức tính của hai người tình bất hạnh và chuyện về cái chết của họ.


  
Truyện X ROGER DE JÉROLI HAY NHỮNG KÌ CỤC CỦA SỐ PHẬN


  Khi nhà vua ngừng nói, Dionéo, người duy nhất chưa làm nhiệm vụ, bắt đầu kể chuyện ngay. “Tôi thấy hình như - ông nói -những chuyện của các người tình bất hạnh kể ra trong ngày hôm nay đã rải rắc nhiều nỗi buồn trong lòng quý bà. Tôi xin thú thật là chuyện của tôi mới bắt đầu cũng cho cảm nhận như thế: vì thế tôi nóng lòng muốn nhìn thấy kết thúc các cảnh bi thảm đó. Qua đấy, xin quý vị nghĩ cho rằng tôi tránh nói về cùng một đề tài, theo như đặc quyền tôi được hưởng để kể cho quý vị nghe một truyện ngắn vui hơn chuyện của quý vị: nó có thể sẽ chỉ cho quý vị thấy đề tài phù hợp với những truyện ngắn chúng ta sẽ kể trong ngày mai”.


  Cách đây chưa lâu ở Salerne có một nhà phẫu thuật người ta vẫn gọi với cái tên là Mazzeo. ông đã chơi ngông cưới vợ mặc dù ông đã luống tuổi lại lấy một cô gái trong thành phố, tươi trẻ, xinh xắn, lẽ ra vừa đôi với một người trẻ hơn. Ông già không tiếc một thứ gì để làm cô hài lòng; ông cho cô nào nhẫn, nào nữ trang, nào áo dài thời thượng, thôi thì đủ thứ có thể làm kiêu hãnh một cô gái đẹp. Nhưng cái mà cô ham muốn hơn tất cả mọi thứ là những thú vui của tình yêu đôi lứa thì ông lại không cho. Ông để cho cô buồn bã chờ đợi trên giường, và đối xử với cô gần giống như một đại phú khác ở quynzica mà chúng ta đã nói đến ở một truyện trước*, bằng cách giảng cho cô việc kiêng khem và ăn chay trong tiết mục này, vin vào những lí do hão xưa nay chỉ là trò bịp. Ông muốn làm cho cô hiểu, trong số những điều khác, rằng một người vợ phải tự cho là sung sướng khi được chồng vuốt ve mỗi tuần một lần. Người đẹp chẳng tin gì hết vào đấy, và thấy rằng tất cả các nguyên tắc của chồng cô chỉ xuất phát từ sự bất lực của ông, đã quyết định, như một người đàn bà khôn ngoan và ham muốn mãnh liệt, cứ dựa vào người khác mà hưởng thỏa thích, bởi vì chồng cô quá dè sẻn. Sau khi để mắt tới nhiều thanh niên cô quyết định nhờ sự trợ giúp của một chàng trai đẹp tên là Roger de Jéroli, bị xem như là một phần tử xấu nhất thành phố. Anh ta vốn thuộc một gia đình tử tế, nhưng anh lại cư xử vô luân và làm nhiều chuyện ngông cuồng, dại dột, trộm cắp đến nỗi không một người họ hàng nào muốn nhìn thấy anh. Thiếu phụ biết hết những chuyện đó; nhưng cô tìm sức mạnh hơn là sự ngay thẳng, nên đã quyết định chọn anh làm người tình mà chẳng sợ tất cả những gì người ta nói. Với ý định ấy cô tìm các cơ hội để gặp anh, và không ngừng nhìn anh và mỉm cười với anh ngay khi trông thấy anh ở đâu đấy. Roger nhận ra được tình cảm đó của cô đã cố tìm cách xác minh sự chinh phục này. Anh để cho cô nói ra, và vì người đẹp không muốn kéo dài thời gian, qua sự khéo léo của chị hầu trẻ tín cẩn, cô đã hẹn gặp anh ngay. Sau khi đã chơi vui theo kiểu hai người tình cùng chung lạc thú, người đàn bà lợi dụng buổi đầu êm đẹp ấy để khiển trách chàng trai; cô cầu xin anh, vì tình yêu đối với cô, phải từ bỏ việc ăn cắp và các hành động gian ác khác làm mất mặt anh, và để khuyến khích anh làm việc đó, cô hứa sẽ thỉnh thoảng cho anh tiền. Roger hứa sẽ cư xử lương thiện hơn, và hai người tiếp tục gặp nhau luôn mà chẳng ai biết gì cả.


  Trong lúc hai người tình vui vẻ với nhau như thế không có tai tiếng gì cả, thì nhà phẫu thuật đến thăm một bệnh nhân có đùi bị thối rữa. Vì ông rất giỏi chuyên môn, ông biết rõ nguyên nhân của bệnh, và bảo ngay cho cha mẹ người bệnh rằng nếu không bỏ đi một cái xương thối rữa thì về sau phải cưa hoàn toàn cả đùi, hoặc bị chết trong một thời gian ngắn; và ông cũng chưa chắc lắm vào kết quả của cuộc phẫu thuật. Cha mẹ bệnh nhân muốn mạo hiểm với việc chữa trị còn hơn để con chết mà không cứu, đã đồng ý để nhà phẫu thuật làm những gì ông thấy thích hợp. Chuyên gia Mazzeo sợ người bệnh không chịu nổi đau trong cuộc phẫu thuật đã quyết định cho anh ngủ trước bằng một thứ nước mà chỉ mình ông biết cách pha chế. Do đó cuộc phẫu thuật được hoãn sang một lúc khác, ông liền bắt tay vào chưng cất thứ nước gây ngủ đó, và khi đã chuẩn bị được một lượng vừa đủ, ông đựng nó vào trong một cái lọ rồi để lên cửa sổ phòng ngủ của ông mà không nói cho ai biết đó là cái gì.


  Buổi chiều khi ông sắp đi đến nhà bệnh nhân bị đau chân để đưa thuốc uống và làm phẫu thuật thì nhận được thư hỏa tốc từ Melfi của một người bạn thân, khẩn khoản yêu cầu ông đi ngay lập tức đến băng bó cho nhiều người quen biết ông bị thương trong một cuộc đánh nhau đêm trước: vậy là ông hoãn cuộc phẫu thuật sang hôm sau, và lên thuyền đi ngay đến Melfi.


  Cô vợ trẻ nhanh nhẹn của ông vừa mới biết tin là mãi đến ngày mai ông mới về liền sai đi tìm Roger, và giữ anh lại trong phòng cho đến khi mọi người trong nhà đi ngủ. Hoặc do anh chàng đã làm việc ban sáng, hoặc vì ăn mặn nên cảm thấy khát dữ dội, và không thấy trong phòng không có một thứ gì uống được ngoài lọ nước mà nhà phẫu thuật đặt trên cửa sổ, anh bèn lấy uống hết cả. Nước đã tác dụng và sau một lúc anh chàng đã ngủ thiếp đi. Người đẹp đến tìm anh ngay sau khi cô được tự do. Thấy anh trong tình trạng đó cô bèn lay anh, bảo thầm anh dậy; nhưng anh chẳng động đậy cũng chẳng trả lời. Bực mình vì mãi không thấy anh thức tỉnh, cô lay anh càng mạnh, vừa nói: “Dậy đi chứ, ngủ gì lắm thế, nếu anh buồn ngủ như thế thì đến đây làm gì?” Cô lắc mạnh đến nỗi anh bị rơi từ trên chiếc hòm anh đang nằm xuống sàn. Cuộc rơi đó cũng chẳng có hiệu quả gì đối với Roger, cứ như là anh đã chết. Người đàn bà hơi ngạc nhiên vì không thấy anh có cảm xúc gì, bèn béo mũi anh và túm hàng tá sợi râu cằm giật thật mạnh. Cô làm thế cũng chẳng thấy có tiến triển gì hơn, chẳng có biểu hiện gì của sự sống, khiến cô bắt đầu sợ anh đã chết. Cô lay anh thêm, béo anh mạnh hơn, đưa ngón tay anh lên trên ngọn nến và trông thấy bị đốt mà anh không rút tay lại, cô đã không nghi ngờ gì nữa, anh đã chết rồi. Chúng ta có thể hiểu cô đau đón đến thế nào. Cô khóc than hết sức bé; nhưng cuối cùng, sợ càng thêm xẩu hố và ô danh cho nỗi buồn phiền đó, nếu sự cố lộ ra, cô bắt đầu nghĩ đến cách che đậy cho danh dự của cô. Cô đi tìm chị đầy tớ tin cẩn, nói qua về chuyện rủi ro, và xin lời khuyên. Người tâm phúc cũng rất ngạc nhiên không thể tin là Roger đã chết thật sự, trước khi chị đã véo, lắc anh đủ kiểu mà không thấy có lấy một dấu hiệu cảm giác gì; nhưng khi không còn ngờ vực nữa, cô nghĩ phải đưa anh ra khỏi nhà. “Làm thế nào - cô chủ hỏi - để người ta không nghĩ rằng anh ấy chết tại đây? Bởi vì thể nào người ta cũng nghi ngờ như thế khi họ thấy anh ấy ở ngoài phố”. Cái đó bà không phải lo. - Chị đầy tớ đáp - chiều nay, lúc chập tối, tôi trông thấy một cái hòm trước cửa hàng thợ mộc ở góc phố, chắc là người ta quên đậy nắp, sẽ được việc cho chúng ta nếu nó còn ở đấy. Cái hòm này không lớn lắm, nhưng chúng ta sẽ bỏ anh ấy vào đấy; sau đó, chúng ta sẽ chém cho anh ây ba bổn nhát dao, rồi đậy nắp lại. Người ta dễ tin là anh ấy đã bị giết chết, bởi vì như bà đã biết, với cái hạnh kiểm ấy thì anh ấy có nhiều kẻ thù lắm. Người ta sẽ nghĩ rằng anh ấy là tội phạm bị bắt quả tang, và danh dự của bà, bằng cách này sẽ được bảo vệ”. Lời khuyên của chị đầy tớ được xem là tốt. Cô chủ đồng ý nghe theo lời khuyên đó, ngoại trừ những nhát dao ra, là cái mà cô không thể giải quyết cho anh, vả lại cô thấy không cần thiết. Chị hầu thông minh này bèn đi xem xem cái hòm có còn ở chỗ cũ không, và khi thấy nó vẫn còn ở đó, chị vội về báo ngay cho cô chủ. Cô này giúp chị vác Roger lên vai và đi ra trước canh chừng để khỏi bị người ta trông thấy. Đến nơi có chiếc hòm, họ mở nó ra, bỏ người Roger vào đấy, đậy lại, rồi trở về ngáy.


  Cùng ngày hôm đó, hai người trẻ tuổi cho vay thế chấp đến cư trú trong khu phố, cách hai hay ba nhà ở phía trên nhà người thợ mộc. Trông'thấy cái hòm, và vì nhà họ có quá ít đồ gồ, họ nẩy ra dự định đưa chiếc hòm về nhà họ, trong trường hợp người ta không đem nó đi. Nửa đêm họ đã ra đường định xem lại cho chắc, và thấy chiếc hòm vẫn còn đấy, họ vội khiêng nó đi, chẳng sợ nặng hay có gì ở trong, về đến nhà, lúc đó tối om, họ để nó vào một góc phòng ngủ của vợ họ rồi đi vào ngủ ở phòng của họ cũng liền cửa với đấy.


  Số là Roger, ngủ lâu dã thuốc rồi, tỉnh giấc trước khi trời sáng, mình đau rã rời, mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Anh mở mắt, chẳng thấy gì cả, anh sờ soạng và vươn hai cánh tay. Thấy đang ở trong một cái hòm, anh chẳng biết mình có còn ngủ hay đã thức. “Mình ở đâu thế này? Cái gì thể này? - anh tự hỏi - Mình nhớ rõ hôm qua mình ở trong phòng của cô bạn thân yêu, nằm ngủ trên một cái hòm; thế mà, lạy Chúa, nếu mình không nhầm, bây giờ lại ở trong hòm. Thế này nghĩa là cái gì? Có bất trắc gì chăng? Nhà phẫu thuật chắc chưa về? Liệu có phải vợ ông ta giấu mình vào đây để cho ông ta khỏi ghen?” Ý nghĩ đó khiến anh phải nằm im, lắng tai xem có nghe được cái gì không. Nhưng không có gì cả, ngoại trừ sự khó chịu; cái hòm bé và hẹp; anh lại nằm lâu trong một tư thế, bên phía anh nằm làm anh rất đau. Để đỡ đau, anh muốn trở mình sang bên khác. Anh làm rất lẹ và khi đè phần dưới lưng lên một tấm ván của hòm không được đặt lên mặt bàng làm cho chiếc hòm bị nghiêng đi, rồi một động tác thứ hai của anh làm cho nó lật ngược xuống sàn nhà. Tiếng động lúc hòm đổ khá lớn làm cho những người đàn bà ngủ ở chiếc giường kê sát đấy tỉnh dậy. Họ hoảng sợ nhưng không dám nói lên một điều gì. Roger cảm thấy cái hòm đã bị mở ra lúc rơi xuống, và trong trường họp rủi ro thì được tự do còn hơn là bị đóng kín, liền nhẹ nhàng ra khỏi cái nhà tù chật chội này. Không biết mình đang ở đâu, anh vừa đi vừa mò mẫm chỗ này chồ kia, mong tìm ra một cái cửa nào có thể đi ra cầu thang. Những người đàn bà nghe tiếng anh đi và mò mẫm bèn kêu lên bằng giọng rụt rè và run run: “Ai đi đấy” Roger không nhận ra tiếng họ, lặng thinh không trả lời gì cả. Lúc bấy giờ các bà vợ gọi chồng, nhưng họ ngủ rất say, không nghe được. Không thấy ai đến cứu, họ bèn nhảy ra khởi giường, chạy đến cửa sổ, kêu váng lên: “Trộm! Trộm!” Trong lúc hàng xóm nghe kêu, chạy vào nhà, người thì nhảy qua mái, người thì đi đàng cửa, các ông chồng thức dậy vì tiếng ồn ào đã tóm lấy Roger. Anh chàng này ngạc nhiên hết sức vì ở đấy, và không chạy trốn được, đã để cho người ta trói cánh không nói một lời. Anh được giao cho các lính gác của thống đốc thành phố vừa kéo đến. Vì đã có nhiều tiếng tăm dư luận, anh bị đưa ra hỏi cung, và nghĩ rằng thế là toi đời, anh khai nhận là đã vào nhà những người cho vay nặng lãi để ăn trộm, do đó ông thống đốc định đưa anh ra treo cổ.


  Ngay từ sáng sớm ở khắp Salerne người ta đã biết Roger bị bắt tại nhà những người cho vay thế chấp, do có ý định ăn trộm. Khi tin đó đến tai người đàn bà và chị hầu tâm phúc, họ ngạc nhiên đến nỗi tưởng rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là trong mộng. Tuy nhiên, người đẹp quan tâm đến hiểm họa trong đó có người yêu của cô, đã đau đớn đến nỗi đầu óc cứ quay cuồng. Cô muốn liều thân để cứu anh; nhưng cách nào?


  Nhà phẫu thuật trở về khoảng chín giờ sáng với ý định đi mổ cho người bệnh, ông đến cửa sổ có để lọ nước thấy lọ không, đã làm ầm lên, đến nỗi không ai dám đến trước mặt ông nữa. Vợ ông, đầu óc đang bận nhiều thứ khác, có để ý đâu đến nước nôi gì của ông, cáu kỉnh nói với ông rằng một lọ nước do ai đấy vô ý đổ đi có đáng gì phải làm ầm ĩ lên, cứ như nước là hiếm lắm không bằng. Nhà phẫu thuật trả lời là cô đã nghĩ lầm đó là nước thường; ông bảo cô đó là một thứ nước chế ra để gây ngủ, và cho cô biết nó dành để làm gì. Vợ ông lúc bấy giờ mới hiểu ra là Roger nhất định đã uống hết lọ nước đó: “Thế mà em không biết - cô trả lời - nhưng tổn thất không lớn, anh sẽ dễ dàng chế ra thứ khác”.


  Giữa lúc đó, chị đầy tớ theo lệnh của chủ đi ra ngoài nắm tin tức xác thực của sự thể Roger, trở về kể lại rằng người ta nói nhiều chuyện xấu về anh; ràng các bạn bè đã ruồng bỏ anh; rằng không có một người họ hàng nào muốn chạy chọt cứu anh và người ta tin rằng thị trưởng sẽ cho treo cổ anh trong ngày mai. “Tôi đã gặp người thợ mộc - chị nói thêm - ông ta đang cãi với một người mà tôi không quen biết, về vấn đề cái hòm mà chúng ta đã bỏ anh Roger tội nghiệp vào đó, ông ta đòi nó lại vì nó là của ông ấy. Ông thợ mộc này chắc đã canh gác nó ở nhà, quả quyết rằng nó đã bị lấy cắp; người kia buộc tội ông đã bán nó cho hai người cho vay thế chấp, mà ông ta đã thấy ở nhà họ lúc người ta bắt Roger. “Đó là những tên bợm - ông thợ mộc đã gặng lại - nếu chúng bảo là chúng đã mua của tôi. Chúng nó đã lấy nó đi đêm hôm nay trước cửa nhà tôi, nơi tôi đã để quên. Như thế, chúng sẽ trả tiền cho tôi hoặc trả lại nó cho tôi ngay”. Đến đó, họ đi đến nhà những người cho vay thế chấp, còn tôi đi về nhà. Tôi hiểu, thưa bà, qua sự tranh cãi này, và bà cứ nghĩ mà xem, rằng Roger đã bị chuyển trong chiếc hòm này đến nơi anh ta bị bắt; nhưng anh ấy đã sống lại như thế nào thì tôi không biết”.


  Người đàn bà lúc bấy giờ biết rõ những gì phải xảy đến, đã cho chị tâm phúc biết những điều chồng nói, cô yêu cầu chị cố gắng cứu người yêu, nhưng không làm hại cho thanh danh cô. “Bà hãy bảo tôi cách, và tôi xin hứa làm tốt những gì tôi có thể”. Người đàn bà vì rất quan tâm đến việc này, nên đã tìm ra mưu kế trước tiên. Cô nói với chị hầu, chị này cho là kế hay nên thỏa thuận thực hiện ngay. Chị này vừa ân cần, vừa mưu mẹo, bắt đầu bằng cách đến quỳ thụp xuống chân Mazzéo; chị xin ông tha tội vừa phạm phải cho chị. Ông chủ không biết chị muốn nói gì, liền hỏi: “Chị bảo tội gì cơ?” Chị đầy tớ khóc mếu trả lời: “Ông có biết Roger de Jéroli chứ? Thưa ông, anh ta yêu con từ gần một năm nay, và một nửa do tự nguyện, một nửa vì bị ép buộc, con cũng đã yêu anh ấy. Chiều hôm qua anh ấy cho con biết rằng ông sẽ đi Melfi và sẽ không ngủ ở nhà bằng những năn nỉ và hứa hẹn anh ẩy đã bắt con phải đồng ý để cho anh ấy ngủ với con. Vừa mới bước vào phòng con thì anh ấy đã khát nước ghê gớm. Không biết kiếm gì cho anh ấy giải khát, và sợ bà chủ nghi ngờ nếu con đi tìm nước hay rượu vang trong phòng bà đang ở, con đã đến lấy chai nước mà con nhớ đã trông thấy trên cửa đưa cho anh ấy uống, và sau khi anh ấy uống hết nước, con đã đem lọ không để lại chỗ cũ, vì thế ông đã làm ầm lên. Con xin thú nhận tội của con, và xin lỗi ông. Ai mà chẳng có khi mắc phải? Con rất hối hận, và rất buồn phiền vì tội lỗi đó của con, không những vì nước của ông mà ông rất có lí để tiếc, nhưng vì những gì kéo theo, khiến cho Roger tội nghiệp sắp sửa mất mạng... Vậy xin ông cho con đi cứu anh ấy; bởi vì con biết chắc anh ấy không hề phạm tội”.


  Mặc dù nhà phẫu thuật rất bực mình với chị đầy tớ, ông cũng không thể nhịn được đùa về biến cố của chị ta, đã bảo chị với giọng chế giễu “Thế là chị đã bị phạt bởi chỗ nhạy cảm. Chị tưởng đêm qua chị có một người tình tươi mát và sảng khoái, ngờ đâu lại có một anh chàng ngủ khì. Tôi cho phép chị đi giải phóng cho anh ta, nếu chị có thể, khỏi mối nguy hiểm đang đe dọa anh ta; tôi tha thứ cho chị, nhưng hãy nhớ đừng hẹn gặp tại nhà tôi nữa; bởi vì nếu cái đó còn xảy ra tôi sẽ có cách thích đáng để làm cho chị nghĩ lại”.


  Một bước đầu tốt đẹp cho chị lí do để hi vọng, chị đã đi ngay đến nhà tù có Roger ở đấy và khéo léo mua chuộc người gác cổng nên đã được cho gặp riêng với anh. Sau khi dặn anh phải nói những gì để giải quyết công việc mà không làm tổn thương danh dự của cô chủ, chị đã đến nhà của thị trưởng để xin tiếp kiến riêng. Thị trưởng trông thấy chị cũng vừa mắt, muốn thăm dò thử trước khi nghe chị nói. Người cầu xin nhằm đạt ý định, chỉ cưỡng lại vừa đủ để làm cao giá hơn cho sự chiều chuộng của mình. Việc đó xong, chị nói với thị trưởng rằng Roger de Jéroli đã bị bắt và buộc tội ăn trộm, chẳng qua vì việc ấy. Sau khi kể lại cho ông nghe chuyện chị đã kể cho nhà phẫu thuật, chị nói thêm rằng nước đó đã làm cho anh ngủ say đến nỗi chị tưởng anh chết, và để giải quyết lúng túng, chị đã đem bỏ anh vào hòm. Tiếp đó chị kể lại cuộc tranh luận giữa ông thợ mộc với một người chủ trương rằng cái hòm đã được bán cho những người cho vay thế chấp, để làm cho thị trưởng hiểu rằng người yêu của chị có thể đã bị đưa đến nhà những người cho vay nặng lãi bởi chính bản thân họ.


  Thị trưởng buộc phải giúp người đàn bà đã đích thân đến nhờ ông giúp đỡ. Ông thấy cũng dễ dàng làm sáng tỏ vấn đề, trước tiên ông cho mời phẫu thuật gia đến để hỏi xem ông ấy có chế ra thứ nước gây ngủ không, và Mazzéo đã xác nhận sự thật của trường hợp đó. Ông thợ mộc, người có cái hòm và hai người cho vay nặng lãi cũng được gọi tới; và sau những cuộc tranh cãi lâu và một cuộc xem xét nghiêm túc, thị trưởng đã thấy ràng những người này đã ăn cắp chiếc hòm. Tiếp đó, Roger được hỏi, đã khai ra nơi anh nằm ngủ đêm qua. “Con không biết; - anh trả lời - tất cả con nhớ được là con đã đến nhà chuyên gia Mazzéo, với ý định ngủ với chị đầy tớ của ông ấy, ở đấy con đã ngủ sau khi uống một loại nước gì mà chị ấy đưa cho để giải khát, và buổi sáng khi tỉnh giấc, con thấy mình đang nằm trong một cái hòm ở nhà mà con đã bị bắt là ăn trộm”.


  Thị trưởng thấy biến cố khá kì cục đã thích thú bắt từng người nói lại nhiều lần, hành động của họ; tha cho Roger vì ông thừa nhận vô tội, và phạt những người cho vay nặng lãi số tiền phạt là mười lạng bạc.


  Không cần phải hỏi xem Roger, người tình của anh ta và chị đầy tớ có hài lòng về cách xét xử như thế không; niềm vui của họ ngang với nỗi sợ hãi đã trải qua. Tình yêu vẫn tiến triển và người ta đùa vui lâu vì những nhát dao mà người tâm phúc cho ý kiến chém vào anh chàng tình nhân.


  ***


  Nếu những truyện ngắn trước đã làm cho đầu óc của quý bà tối sầm lại và lòng họ đau buồn, thì truyện của Dionéo vừa kể lại làm cho họ vui lên nhiều. Họ không thể nhịn cười; thế là họ đã được đền bù dồi dào cho cái tình trạng căng thẳng họ phải giữ cho đến lúc này. Nhưng Philostrate thấy mặt trời sắp lặn và sự trị vì của mình sắp kết thúc, nghĩ cần phải xin lỗi vì đã đưa ra những chủ đề buồn bã để khai thác. Ông phát triển rất lịch sự và nói với hội bao điều ân cần, làm cho mọi người đều phấn khởi. Sau đó ông đứng lên, bỏ vòng nguyệt quế trên đầu ra, và với vẻ rất duyên dáng, đặt lên đầu bà Flamette vừa nói với quý bà tóc vàng hoe này: “Tôi chọn bà nối ngôi trị vì của tôi, vì bà có khả năng hơn tất cả những người khác để đền bù cho hội, cái ngày buồn bã mà tôi vừa để họ trải qua”. Quý bà này có mớ tóc vàng hoe xỏa xuống thành những lọn xõa trên đôi vai trắng, và khuôn mặt tròn trĩnh được trang điểm bằng đôi mắt đẹp nhất trần đời, tạo nên một sự pha trộn hài hòa của hoa hồng và hoa huệ. Bà mỉm cười mê hồn, trả lời nhà vua rằng bà xin cảm tạ được chọn nối ngôi trị vì mà nhà vua vừa thoái vị, và nói thêm: “Để mọi người nhớ nhiều đến triều đại của ngài, thưa ngài Philostrate, tôi muốn và tôi cho rằng vẫn là về vấn đề những người yêu trong các cuộc trò truyện của chúng ta trong ngày mai; nhưng những người yêu đã vượt qua được những trở ngại chống lại hạnh phúc của họ và các mối tình đều kết thúc có hậu. Ngay từ bây giờ tôi đã báo trước những ý định của tôi về mặt đó, là cốt để cho từng người có thì giờ chuẩn bị. Cả hội hoan nghênh cách lựa chọn đề tài, và hứa sẽ làm đúng theo đó.


  Sau khi nữ hoàng mới đã cho gọi bếp trưởng đến để giải thích các chỉ lệnh, bà cho phép cả hội rút lui, và ai đi đâu thì tùy ý cho đến giờ ăn tối. Có người ở lại trong vườn để ngắm kĩ những vẻ đẹp mà họ thưởng ngoạn chưa biết chán; những người khác đi dạo chơi trên những cánh đồng, phía các cối xay. Người ta tụ họp trong giờ ăn tối, bữa ăn được dọn ra trong vườn cạnh một đài nước rất đẹp, như thường lệ. Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu ca hát và khiêu vũ theo thói quen mọi ngày. Bà Philomène là người dẫn dắt cuộc khiêu vũ. Trong lúc mọi người đang nhảy, nữ hoàng nói với Philostrate: “Mặc dầu tôi có chút ít lo sợ về những gì những người tiền nhiệm của tôi đã làm, tuy nhiên tôi vẫn muốn theo gương họ, ra lệnh ca hát; và vì tôi biết chắc rằng các bài hát của ông đều hay và mới, tôi có chủ tâm để ông hát đầu tiên. Tôi để ông chủ động lựa chọn bài mà ông thích, để ông có thể vui lòng chuyện trò thêm với chúng tôi về những mối tình bất hạnh, tôi tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông nói với chúng tôi về điều đó”. Philostrate trả lời nữ hoàng rằng ông sẵn sàng vâng lời; và không khách khí gì, hát lên bài ca thế này:


  Bất kì ai, trong cơn cuồng nhiệt,


  Quá tin vào một đối tượng mê hồn,


  Cũng đang chuẩn bị cho những báo động,


  Và ngàn nguồn đau khổ:


  Ôi! Cứ nhìn qua nước mắt tôi thì thấy.


  Tình yêu, từ lúc định mệnh.


  Tôi đi theo quy luật của đối tượng mê hồn này


  Tôi đã héo hon sầu não vì nó,


  Không hi vọng khuây khỏa;


  Điên rồ! có nó ngự trị, tôi tưởng mĩnh hạnh phúc.


  Chang còn đau khố băn khoăn nào


  Tôi phải chịu đựng khi yêu nàng:


  Tất cả đã vuốt ve tôi trong tình yêu quá khích.


  Bây giờ tôi biết tâm hồn nàng rồi;


  Nhưng đau khổ của tôi thì vẫn thế.


  Làm nô lệ cho sắc đẹp của nàng,


  Tim tôi, trái tim mềm yếu của tôi, đã mê say


  Và đầy ắp một hi vọng êm đềm,


  Cầu chúc cho cảnh tù ấy:


  Nhưng nàng bội bạc đảnh lừa ngay niềm tin của tôi.


  Ôi, phản trắc! Ôi, kỉ niệm kỉnh khủng!


  Khi tôi không ngờ tới nhát đánh thảm khốc


  Của sắc đẹp quyêến rũ mà tôi đeo đuổi không ngừng,


  Nàng tàn nhẫn phản bội lửa tình của tôi,


  Yêu đâu đâu và ruồng bỏ tôi.


  Tình ơi! Trước những biểu hiện âu sầu của ta


  Mi thấy đấy, không gì thắng hay làm dịu bớt


  Sức mạnh và những nỗi đau ta đang cảm nhận


  Than ôi! Sao nó quá nhức buốt,


  Và cái chết mà ta khấn nài là hi vọng duy nhất,


  Mình nó có thể làm ngừng tiếng khóc của ta.


  A! Vậy nó đến ngay đì, để nó cảm thông đau khổ


  Của ta, chôn ta trong nhà tối om của nó!


  Ta sẽ cảm nhận rõ hơn những đau khổ của ta


  Trong bóng tối vĩnh hằng mờ mịt.


  Vâng, đế chấm dứt bao đau khổ,


  Nơi nương náu độc nhất tôi chờ là cái chết;


  Vì trong đời tôi không còn Niềm vui, không còn hài lòng,


  Và tôi vẫn luôn yêu kẻ thù tàn ác,


  Hãy thương hại những nỗi đau nàng gây cho tôi:


  Cắt đứt những ngày buồn của tôi, tình là một công ơn.


  Để cái chết của tôi làm nàng vui thích


  Cũng bằng đối tượng mới


  Mà nàng bội bạc ưa thích hơn tôi.


  Những câu thơ bộc lộ nôi đau của tôi,


  Nếu bạn thông cảm lời tác giả,


  Khi hát lên, cần phải hiểu


  Nỗi đau của tim tôi là gì:


  Không ai, ngoài tôi, nói được với bạn điều đó.


  Nhưng với TÌNH, bạn cứ nói ra


  Mình nó hiểu được bạn; hãy kể cho nó


  Cuộc đời đau khổ của tôi


  Và nài xin nó đem cho tôi


  Một liều thuốc chữa nhanh đau khổ ấy.


  Lời bài hát này bộc lộ khá rõ những gì Philostrate thích. Những cái nhìn của quý bà mà ông muốn phàn nàn, cùng với màu đỏ ửng trên khuôn mặt của bà, nếu không có bóng đêm che khuất vẻ bối rối đó, thì cả hội đã phát hiện ra. Sau bài hát đó, người ta còn hát nhiều bài khác nữa, nhưng toàn những bài vui hơn, cho mãi đến giờ đi ngủ. Lúc bấy giờ, nữ hoàng ra lệnh ai nấy trở về phòng mình, và mọi người vui vẻ vâng theo vì họ đang cần nghỉ ngơi.


  HẾT NGÀY THỨ TƯ


  
Ngày thứ năm


  Mặt trời vừa ló, chim đỗ trên các cành cây trổ hoa hót líu lo làm bà Flamette thức giấc. Bà đánh thức các quý bà và ba quý ông dậy. Tất cả mọi người ra khỏi lâu đài, dạo chơi trên cánh đồng, bước từng bước ngắn trên cỏ còn đẫm sương và chuyên trò về đủ thứ dịu dàng. Nhưng ngay khi cảm thấy mặt trời chiếu nóng và gay gắt hơn, họ liền trở về lâu đài, uống rượu vang hảo hạng, ăn mứt mĩ vị để lấy lại sức khỏe. Sau bữa điểm tâm họ lại ra vườn chờ giờ ăn trưa: Khi nó đến, họ ngồi vào bàn. Bữa ăn rất vui: Người thì hát những bài dân ca cổ, kẻ thì hát những bài tình ca. Người ta chỉ rời khỏi bàn để khiêu vũ; và khi họ đã vui chơi như thế một hồi lâu, nữ hoàng mới cho phép từng người đi nghỉ. Vài người trở về phòng riêng để ngủ, số người khác ở lại trong vườn. Buổi chiều tất cả đều tụ họp bên cạnh đài phun nước như mệnh lệnh của nữ hoàng đã ban. Mọi người vừa ngồi xuống thì từ trên cao ngai vàng, nữ hoàng đáng kính đã hướng cái nhìn dịu dàng về phía Pamphile, ra lệnh cho quý ông này kể truyện. Chàng thanh niên này vội vàng vãng lời ngay và kể như thế này.


  
Truyện I ĐIỀU KÌ DIỆU THỰC HIỆN BỞI TÌNH YÊU


  Trong số các chuyện xuất hiện trong trí tôi lúc này để bắt đầu một ngày khá dễ chịu, tôi chọn một chuyện mà tôi thấy rất phù hợp để làm quý vị hiểu rõ mục đích chính mà chúng ta phải đưa ra trong các chuyện kể của chúng ta hôm nay. Đồng thời nó sẽ làm cho quý vị thấy nó có khả năng thế nào, nó xứng dáng được tôn kính đến đâu, điều mà biết bao người không thể tin được, và những ước muốn đi theo nó tuyệt vời đến mấy. Thưa quý bà, tôi nghĩ rằng chuyện kể này sẽ làm quý bà rất hài lòng; bởi vì, xin mạn phép, quý bà cho tôi được nói là tôi tin chắc rằng không có một vị nào trong số quý bà lại không có chuyện yêu đương.


  Các chuyện cổ ở Chypre có ghi một nhà quý tộc xứ này tên là Aristipe, người giàu nhất trong số đồng hương của ông, và lẽ ra phải là một người hạnh phúc nhất nếu số phận không làm ông đau khổ vì một điều. Trong số các con của ông có một đứa chỉ có thể sánh kịp với các thanh niên trong vùng về vóc dáng và khuôn mặt mà thôi; nhưng nó lại dại dột, đần độn quá mức, đến nỗi không thể hi vọng ở nó một cái gì là tốt. Người ta gọi nó là Galeso. Bố nó không tiếc một thứ gì để sửa chữa những khiếm khuyết của tự nhiên bằng một sự dạy dỗ rất tốt; kiếm cho nó một gia sư và nhiều thầy giáo khác nữa, nhưng tất cả đều vô ích. Người ta không thể nào dạy cho nó đọc được, cũng chẳng thể nào làm cho nó lễ phép dù chỉ là tí ti. Tất cả những gì nó làm đều ở tột đỉnh thô tục; từ lời nói, cử chỉ, ngay cả đến âm giọng của nó đều tỏ ra vô lễ và thô tục. Vì thế người ta đặt cho nó một cái biệt danh là Chimon, mà theo tiếng Chypre, nghĩa là đại ngốc.


  Aristipe buồn vì những khả năng xấu của con trai và thất vọng vì không thể nào biến nó thành một con người lịch thiệp, dễ chịu được, đã quyết định đưa nó về nhà quê sống với những người nông dân, để khỏi trông thấy luôn luôn ở trước mắt một đối tượng quá khó chịu và đáng buồn, ông truyền lệnh cho nó: Chimon thi hành lệnh hết sức vui vẻ cứ như thể cách sống của những người nhà quê làm cho nó thích gấp trăm lần lối sống ở thành thị. Vậy là nó về quê, làm các công việc đồng áng, nông thôn. Thế rồi có một hôm, sau khi chạy khắp cánh đồng này qua cánh đồng khác với một cây gậy lớn cầm ở tay, đến giữa trưa nó vào trong một khu rừng nhỏ, mát mẻ, um tùm; vì bấy giờ đang là tháng năm. Tình cờ nó đi đến một bãi cỏ có cây con bao bọc, đầu cuối có một suối nước trong. Bên cạnh suối nước nó thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên cỏ non. Cái khăn tay che trên ngực cô lại mỏng và nhẹ khiến người ta dễ dàng nhìn rõ nước da trắng mịn của cô; ngoài ra cô chỉ mặc một áo khoác mỏng và một chiếc váy ngắn trắng toát bằng một loại vải mỏng nhẹ như sa; ở dưới chân cô có hai người đàn bà và một anh đầy tớ cũng đang ngủ. Chimon vừa thoạt nhìn thấy cô gái trẻ đang ngủ này đã đi đến để ngắm cho thật gần. Tựa vào cây gậy, nó nhìn cô gái với con mắt tò mò và ngắm nghía cô cứ như thể chưa bao giờ trông thấy đàn bà. Trí óc ngu đần của nó xưa nay chưa tiếp nhận được một dấu ấn gì của những bài học khôn ngoan và hấp dẫn nhất, đã nói với nó trong lúc này rằng cô gái này là đối tượng đẹp nhất có thể xuất hiện trước cái nhìn của những người đàn ông; nó ngắm nghía cô không biết chán. Nó khen ngợi mái tóc hung, cái trán, cái mũi, cái miệng, cánh tay, và nhất là bộ ngực mới nhú của cô còn trắng hơn cả bạch ngọc. Từ một con người thô lỗ và dã man nó bỗng nhiên trở thành một kẻ nhận định tuyệt vời về sắc đẹp. Chỉ thiếu cho niềm vui của nó là được trông thấy đôi mắt của người đẹp đang nhắm lại trong giấc ngủ. Nó đã định đánh thức nàng dậy để ngắm cho thỏa thích, nhưng vì nó đã bắt đầu suy nghĩ, vả lại nó chưa bao giờ trông thấy đàn bà đẹp đến thế nên tưởng đó là một nàng tiên và nó phải tôn kính. Từ lúc đó nó đã có được sự phân biệt để cảm nhận rằng các thứ thần linh đáng được tôn kính hơn là các thứ trần tục. Vậy là nó bằng lòng chỉ ngắm nhìn cô và chờ cho đến khi cô tự thức giấc. Tuy chỉ là tự nhiên đột ngột và vội vã, cái thích thú nó cảm thấy để ngắm nghía sắc đẹp của cô đã giữ nó lại mãi bên cạnh cô. Một lúc sau Ephigène thức tỉnh: Đó là tên người đẹp này. Chimon, bất động, tựa vào cây gậy là cái trước nhất cô nhìn thấy khi mở mắt. Vốn cô đã biết nó nổi tiếng khắp vùng vì sự ngu đần cũng như bố nó giàu có, nên cô rất ngạc nhiên khi thấy nó ở tư thế này: “Anh đến làm gì trong rừng vào giờ này?” Cô hỏi. Chimon mải bận ngắm đôi mắt đẹp của cô mà nó đang nôn nóng được trông thấy, và từ đôi mắt đó phát ra những tia lửa làm say đắm tâm hồn nó vì vui sướng, nên nó không trả lời gì cả. Người đẹp trông thấy nó cứ liên tục nhìn đắm đuối vào cô, sợ rằng sự quê kệch đó dẫn đến chuyện gì bất lương nên cô đã đánh thức các chị hầu dậy và đứng lên đi cùng với họ. “Cô chạy trốn chỉ vô ích thôi, nữ chúa yêu quý của lòng tôi ạ - Chimon nói -tôi sẽ đi cùng”. Mặc dù Ephigène, luôn sợ nó, xin nó quay lại, nhưng không thể nào đuổi nó được: Nó tiễn cô về đến tận nhà cô, suốt dọc đường cứ luôn mồm ca ngợi sắc đẹp của cô. Từ đó, nó trở về nhà bố nó và nói với ông rằng nó không thích sống trong làng nữa. Người cha không mấy bằng lòng về việc đó, những bà con khác cũng không thích thế; tuy nhiên người ta cũng cho phép nó được sống theo cách của nó, để phát hiện xem lí do của sự thay đổi đó là gì.


  Chàng thanh niên này, với trái tim cho tới lúc bấy giờ chưa hề cảm thụ được một điều gì, nay lại tràn đầy tình yêu với nàng Ephigène xinh đẹp, đã làm cho cha, các anh em và tất cả những người quen biết ngạc nhiên vì những ý nghĩ và hạnh kiểm mới của anh. Trước tiên, anh yêu cầu và đã được ăn mặc như các anh em khác, và có cách sống như thế. Từng ngày anh bỏ được tính cách hoang dã, anh giao du với những người tử tế, phép lịch sự của họ, và nhất là chuyên chú ghi nhớ các kiểu cách và lời nói của những tình nhân trẻ. Ai cũng ngạc nhiên thấy trong một thời gian rất ngắn anh đã không những học đọc học viết được như phần chung các con nhà danh gia vọng tộc, mà còn trội hơn cả những người thông thái, một khi tình yêu và ham muốn vui thú gây cảm hứng hăng hái học tập! Nhờ có rèn luyện và lao động nhiều, anh đã thay đổi được cả giọng nói, đến mức anh đã phát âm được rất dịu dàng và dễ nghe. Ít có nhạc công nào hát và chơi đàn hay hơn anh. Anh trở thành người cưỡi ngựa giỏi và là một trong số những người đàn ông vạm vỡ và khéo léo của thời đại mình trong các cuộc luyện tập quân sự trên biển và trên bộ. Nói tóm lại, trong chưa đầy bốn năm anh đã trở thành một người quý phái lịch sự, hoạt bát, đáng yêu và hoàn hảo nhất vùng. Chỉ có mỗi chuyện nhìn thấy Ephigène thôi mà đã sinh ra những điều kì diệu ấy. Những nét quyến rũ tuyệt vời của mĩ nhân này đưa tình yêu vào trong lòng anh. Dục vọng này đủ để phát triển mầm mống của những phẩm chất quý giá vốn đã bị chôn vùi ở đấy như trong một ngục tối dày đặc. Đó là sức mạnh không thể hiểu nổi của tình cảm này trên những tâm hồn mà nó chiếm lĩnh: Sức mạnh ấy kích thích và làm phong phú thêm những phẩm chất đang bị để ngủ quên.


  Mặc dù Aristipe chẳng thích thú gì tình yêu của con trai mình với Ephigène, nhưng thấy hiệu quả tốt của đam mê này đối với trí óc của con, ông đã để cho nó chủ động đi theo khuynh hướng ấy. Chimon từ một con người lố bịch trở thành một chàng trai dễ mến, rất muốn người ta chỉ gọi anh bằng Galeso, cái tên ban đầu của anh; nhưng vì người đẹp Ephigène đã gọi anh bằng cái tên Chimon trong ngày cô gặp anh, anh nghĩ phải giữ nó lại suốt đời. Tình yêu anh luôn giữ lại với cô và ham muốn được sở hữu cô khiến anh nhiều lần cần xin Chipsée, cha cô, cho phép anh kết hôn với cô; nhưng cha của Ephigéne luôn trả lời rằng ông đã hứa gả cô cho một quý tộc ở Rhodes tên là Pasimonde, và ông không muốn làm sai lời hứa. Chimon đã quá mê đắm, quá nồng nàn và quá đi sâu vào tình ái, không thể nào từ bỏ được người yêu: Anh thề chẳng thể để một người nào khác ngoài anh chiếm được cô. Vừa nghe tin người Rhodes đã gửi một chiếc thuyền lớn đến đón cô và cô đang sắp ra đi: “Đối tượng thân yêu của ngọn lửa lòng anh ơi! - Anh tự nhủ -đây là lúc để cho em biết anh yêu em xiết bao. Em đã biến anh thành một nam nhi; anh tin rằng anh sẽ trở thành một kẻ anh hùng cho em. Đúng thế, anh sẽ có em hoặc anh mất mạng”. Với ý định đó, anh tập hợp nhiều bạn thân, một số chiến binh lại và cùng với họ làm một chiến thuyền mà anh đã cho bí mật trang bị để chờ kẻ sẽ đưa nữ hoàng yêu dấu của lòng anh đi đến Rhodes: Anh không phải chờ lâu. Cha của Ephigène đã đón tiếp long trọng họ hàng của con rể tương lai, con gái ông đã lên thuyền ra khơi. Hôm sau cô gặp Chimon đang rình để nhìn thấy cô đi qua. Anh tiến đến gần những người Rhodes, và khi đã đến sát ở khoảng cách đủ để nghe được tiếng nói, anh bước ra trước mũi tàu và thét họ hạ buồm xuống hoặc chờ để bị bắt ném xuống biển. Thấy họ chuẩn bị tự vệ, người ta liền ném ngay một cây lao móc vào thuyền địch, Chimon leo lên mạn, và không chờ một ai trong số người mình hỗ trợ anh lao ngay vào đoàn thủy thủ, cầm kiếm chém giết một cách kinh khủng. Những người Rhodes hoảng sợ đành phải chịu thua, đồng thanh xin tha và chịu làm tù binh. “Các bạn ạ - Chimon bèn nói với họ -không phải vì thù hận, cũng chẳng phải vì ham muốn chiến lợi phẩm mà tôi cầm vũ khí đánh các bạn, mà chỉ duy nhất để làm chủ được một thứ đối với tôi còn nghìn lần quý hơn cuộc sống, mà các bạn lại rất dễ dàng giao cho tôi. Tôi chỉ yêu cầu các bạn giao cho tôi Ephigène: Cha cô ấy từ chối không cho tôi kết hôn với cô ấy, và tình yêu của tôi với cô ấy buộc tôi phải dùng đến vũ khí, còn hơn là để cho cô ấy lấy một người nước ngoài, anh ta không thể yêu cô ấy hơn tôi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy và tin rằng cũng xứng đáng với cô ấy như Pasimonde. Các bạn hãy giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ để cho các bạn sống và được tự do”.


  Những người Rhodes yếu thế phải khuất phục theo yêu cầu, và giao Ephigène một cách luyến tiếc. Chimon hết sức an ủi cô; anh đưa cô sang thuyền của anh, không đòi hỏi gì thêm đối với những người Rhodes. Vui thích vì chiếm được người đẹp rồi, việc lo đầu tiên của anh là làm cho cô dịu bớt lo lắng và lau bớt nước mắt cô vẫn không ngùng tuôn trào. “Đừng buồn, cô bạn thân mến ạ, cô sẽ hạnh phúc với tôi hơn là với Pasimonde. Anh ta không biết cô, do đó không thể yêu cô như cô xứng đáng được. Cô hãy nghĩ mà xem, ngay từ lúc đầu tiên tôi thấy cô, tôi đã không ngừng tôn thờ cô; cô hãy nghĩ đến tất cả những gì tình yêu đã khiến tôi quyết chí làm để cô hài lòng và để được xứng đáng với cô”. Sau khi dành một thời gian để an ủi người tình, anh họp với bạn bè để bàn cách giải quyết. Họ đã đi đến quyết định là trong một thời gian anh chưa nên trở về Chypre, sau một cuộc cướp người như thế. Anh bèn căng buồm cho thuyền đến Candie, ở đó anh tin có thể lưu lại an toàn với Ephigène nhờ vào sự bao che của những họ hàng và bạn bè của anh trên hòn đảo này, nhưng số mệnh lại sắp đặt cách khác theo một trong những chuyện kì lạ thường tình của nó; nó không thích đổi thành buồn cái niềm vui mà nó mới tạo ra cho Chimon, người từ trước cho tới đó vẫn được nó ưu ái.


  Bốn giờ đã gần như trôi qua từ khi hai chiếc thuyền rời nhau thì thời tiết thay đổi. Trời kéo mây dày đặc và biển động vì gió nổi dữ dội hơn. Tất cả báo trước một cơn bão sẽ kéo đến trong đêm đang bắt đầu phủ màn trên biển, và Chimon thế nào cũng bị lâm nạn. Sóng cuộn mỗi lúc một sục sôi và dọa nhấn chìm con thuyền mà nó đang va đập dữ dội. Các thủy thủ vận hành rất khó khăn; họ chẳng biết làm thế nào để tránh khỏi nguy hiểm. Chimon thất vọng vì sự trở trời như thế; anh thấy hình như trời chỉ cho anh những gì anh muốn để rồi lại lấy đi của anh một cách khủng khiếp, và anh không có hi vọng trở về. Các bạn anh cũng chẳng kém đau buồn; còn Ephigène lại càng sầu não hơn ai hết: Cô khóc than không ngớt và tin rằng mỗi ngọn sóng đến va đập vào thuyền sẽ là mồ chôn cô. Trong cơn đau khổ cô nguyền rủa người say tình Chimon, trách mắng gay gắt sự táo bạo của anh, bảo rằng cơn bão khủng khiếp này là sự trừng phạt đúng đắn của trời không muốn cho anh lấy cô làm vợ, và đã định sẵn cái chết cho anh và cho cô. Tuy nhiên, các thủy thủ vẫn không ngừng thao tác, cố gắng tránh cho được cơn hiểm nguy. Họ không thể tự chủ được trước những ngọn gió cứ mỗi lúc một mạnh thêm đưa thuyền của họ về phía Rhodes. Thấy đã tiến sát vào đất liền nhưng không biết mình đang ở đâu, họ cố gắng để cho thuyền vào bờ. Vận may đã giúp cho ý muốn của họ; vì gió đã ném họ vào trong một vịnh nhỏ mà ở đó chiếc thuyền của những người Rhodes vừa mới đến. Khi trời sáng, Chimon và người của anh hết sức ngạc nhiên thấy họ đang ở Rhodes, chỉ cách chiếc thuyên mà họ đã cướp mĩ nữ Ephigène một quãng tên bắn. Thất vọng vì bất trắc mới này và sợ điều gở xảy đến, Chimon ra lệnh cho mọi người phải ra sức rút khỏi cho bằng được cái nơi quá nguy hại cho nguồn hi vọng của anh, thà chịu cơn giận dữ của sóng gió còn hơn sự hờn oán của người Rhodes. Người ta dùng đủ mọi cách có thể nghĩ ra để rời xa vịnh, nhưng chỉ vô ích; trái lại, vì gió thổi thẳng vào bờ, một đợt sóng đã ném chiếc thuyền lên cát, ở đó nó lập tức bị mọi người vây xung quanh, và bị các thủy thủ con thuyền người Rhodes nhận ra, vì một số thủy thủ đã rời thuyền và rút vào làng gần đó. Mọi người biết được rủi ro của Chimon, và họ trở lại cùng một toán nông dân, bắt lấy Ephigène và kẻ chiếm đoạt cô vừa xuống thuyền cùng với số lớn người trong đoàn định chạy trốn vào trong khu rừng lân cận. Anh cùng với người tình và nhiều người bạn bị đưa về làng, rồi từ làng đưa về Rhodes.


  Pasimonde biết được mọi chuyện xảy ra bèn kiện lên thượng nghị viện về sự hung bạo của nhà quý tộc Chypre. Thượng nghị viện ra lệnh cho Lisimaque năm đó là quan tòa thứ nhất, đưa lính đến bắt Chimon và đồng bọn đưa vào tù. Thế là người tình xấu số đó đã đánh mất không những người yêu mà anh ta chỉ mới được vài cái hôn, mà còn đánh mất cả tự do của mình và không hi vọng lấy lại tự do đó nữa.


  Còn Ephigène thì được giao cho các bà quen biết Pasimonde. Họ ân cần đón tiếp cô và an ủi cô về những nhọc nhằn cô phải trải qua. Cô phải ở lại với họ cho đến ngày ấn định cho lễ cưới; và trong lúc chờ đợi, họ có nhiệm vụ cung cấp đủ mọi thứ đồ trang điểm.


  Trong lúc đó Pasimonde âm mưu xin kết án tử hình địch thủ của mình; nhưng các nhà quý tộc Rhodes đã được anh cứu sống hoặc giúp đỡ đắc lực đều xin chiếu cố cho anh, và người ta đã đồng ý phạt giam chung thân đối với anh và đồng bọn, một sự trừng phạt đối với anh cũng đau đớn chẳng kém gì tử hình, bởi vì nó vĩnh viễn tước mất của anh hi vọng có được đối tượng tình yêu.


  Nhưng trong khi Pasimonde làm mọi thứ để sẵn sàng cho lễ cưới thì vận mệnh, vốn tính thất thường, hình như nghĩ lại về điều xấu nó đã làm cho Chimon, lại gây ra một biến cố mới dẫn đến giải thoát cho anh. Pasimonde có một người em trai tên là Hormisda trẻ hơn nhưng thành tích chẳng kém gì anh nên cũng rất được ưa chuộng. Người em này mê đắm một cô gái Rhodes rất xinh đẹp, cao quý tên là Cassandre, và anh đã nhiều lần xin kết hôn, nhưng chẳng bao giờ thành được vì lúc nào hôn lễ cũng xảy ra trắc trở. Cũng nên nhận xét rằng quan tòa Lisimaque cũng say mê sắc đẹp của cô nương này; nhưng cô lại không thích ông bằng đối thủ của ông. Pasimonde muốn như người ta vẫn thường nói, nhất cử lưỡng tiện, để tránh những chi tiêu cho một hôn lễ thứ hai, đã nghĩ ra việc làm đám cưới của em trai với Cassandre xinh đẹp cùng ngày anh kết hôn với Ephigène. Anh nói chuyện đó với cha mẹ của cô nương, và đám cưới kép này đã được ấn định tổ chức cùng một lúc. Lisimaque vừa nghe tin việc thu xếp mới này đã nghĩ ngay rằng thế là hết cho cho ông nếu Cassandre thành hôn với Hormisda. Ý nghĩa này nhen lòng đố kị của ông và làm ông nổi giận. Tuy nhiên, ông che đậy nỗi đau khổ và oán hận của mình để nghĩ đến cách ngăn chặn cuộc hôn nhân này. Ông không thấy có cách nào mau hơn và chắc hơn là cướp lấy Cassandre. Thực hiện việc này ông thấy có vẻ dễ dàng, nhưng không xứng đáng với một con người trung thực. Tuy nhiên, sau nhiều đấu tranh và suy nghĩ, tình yêu đã thắng danh dự; và ông quyết định cướp lấy cô, dù có phải xảy ra việc đó. Nghĩ đến cách phải tiến hành, và đến những người cần thiết cho việc ra tay đó, ông nhớ đến Chimon và đồng bọn mà ông đang cầm tù. Ông nghĩ khó mà tìm ra được những người thích hợp hơn để giúp đỡ ông thực hiện mục đích; ông ra lệnh cho người ta dẫn Chimon đến trong đêm hôm sau: Ông bảo đưa anh vào phòng ông, và đây là gần như tất cả lời ông nói với anh:


  “Anh bạn ạ, thần linh thích thử nghiệm phẩm chất của con người. Các ngài thường cho nó những ân trạch chỉ để rồi lại nhấn chìm nó vào chỗ ngược lại; và nếu họ thấy nó cũng vững vàng và kiên định trong hoạn nạn như trước kia nó ở trong phồn vinh thì họ lại trả lại công bằng cho nó bằng cách cho nó những ân huệ lớn hơn. Chắc hẳn để thử thách lòng can đảm của anh, các ngài đã để anh ra đi khỏi nhà của cha anh mà tôi biết là rất giàu có. Tôi cũng không quên rằng các ngài đã sử dụng quyền lực của tình yêu để biến anh từ một con người đần độn và thô bạo trước kia trở thành một con người can đảm, sáng suốt. Họ muốn thấy hiện nay vận rủi và nhà tù có làm biến mất lòng can đảm của anh không. Nếu cứ như trước kia anh đã tỏ ra khi anh chinh phục người tình bằng vũ khí, thì tôi có thể đoán chắc với anh rằng họ sẽ dành cho anh sự khen thưởng quý giá nhất mà anh có thể ước mong. Anh hãy tự suy nghĩ đi: Chỉ có điều là anh hãy chú ý đến những điều mà tôi sẽ nói với anh”.


  “Trước tiên anh phải biết rằng Pasimonde, tình địch của anh, đã vận động đủ thứ để cho anh bị kết án tử hình; hôm nay hắn đang hối hả chuẩn bị buổi thành hôn của hắn với người con gái mà anh yêu, và anh đã phải tốn bao nhiêu công sức cực nhọc nhưng vẫn không chiếm được cô ấy. Tôi biết cái đám cưới sắp tới đó phải làm anh đau khổ biết mấy; tôi suy ra điều đó qua nỗi buồn gây ra cho chính bản thân tôi do đám cưới của Hormisda, em trai của Pasimonde, kết hôn cùng ngày với một cô nàng mà đối với tôi cũng thân thiết chẳng kém gì Ephigène đối với anh. Tuy nhiên, anh hãy cứ hi vọng; vẫn có cách cho cả hai ta trả thù nỗi lăng mạ chúng nó chĩa vào chúng ta, và ngăn chặn luôn cái đám cưới kép này. Anh thử xem có thấy cần phải vũ khí để cướp lấy người yêu của những tình địch của chúng ta không. Anh đừng dao động nữa nếu Ephigène vẫn là thân thiết đối với anh, nếu anh muốn lấy lại tự do của anh và của các bạn anh, mà tôi dính đến việc quan trọng này. Anh sẽ thấy qua lòng can đảm của tôi, rằng tôi cũng say tình như anh. Anh hãy nói đi, tôi chẳng có gì để nói với anh nữa”.


  Lisimaque chưa nói hết lời thì Chimon đã tin rằng mình đã giải hòa được với số mệnh. Anh cảm thấy nảy sinh hi vọng, và lòng can đảm bùng lên. “Ông hiểu sai về tôi rồi, thưa ngài quan tòa, -anh trả lời - nếu ông nghi ngờ giá trị của tôi; chẳng có một hiểm nguy nào mà tôi không dám đương đầu để phục vụ cho tình yêu của ông, nếu tôi được đền bù như ông vừa nêu ra, thì ông không thể tìm một người bạn đồng hành nào can đảm hơn và trung thành hơn để hỗ trợ cho ông. Tôi sẵn sàng đoan chắc với ông như thế; ông hãy ra lệnh đi, phải làm thế nào?


  - Người ta đã nói với tôi là cả hai đám cưới sẽ làm trong ba ngày tới. - Lisimaque trả lời. - Vậy phải liều tất cả vì tất cả, tôi định đưa anh và các bạn anh trang bị đầy đủ, đến đấy trong đêm, cùng với người của tôi, và cướp lấy, giữa đám tiệc, cả người tình của anh lẫn của tôi; chúng ta sẽ đưa ngay họ đến một chiếc thuyền đã được chuẩn bị bí mật theo lệnh của tôi, và chúng ta sẽ giết cho thỏa giận bất kì ai dám chống lại.”


  Chimon vui mừng vì đề nghị này của Lisimaque, trở lại nhà tù, rất hài lòng, định bụng giấu các bạn cho tới lúc thực hiện kế hoạch trong đó họ sẽ tham gia để đảm bảo cho không có gì bị tiết lộ.


  Ngày cưới đến nơi, hôn lễ rất linh đình. Niềm vui nở rộ ở mọi nơi trong nhà của các chú rể mới, giữa lúc Lisimaque bố trí mọi thứ để đem đến đấy nỗi buồn và tang tóc. Ông thả tự do cho Chimon và các bạn anh; ông trang bị vũ khí cho họ, tập hợp họ với những người tin cẩn của ông, động viên người này, cổ vũ người khác để gây cho họ lòng dũng cảm. Sau đó ông chia toàn đội thành ba toán nhỏ: Một toán gửi đến cửa biển để giữ cho không ai có thể chống đối lúc người ta lên thuyền ra khơi; ông cùng đi với hai toán khác đến nhà chú rể; ông để ở ngoài cổng toán thứ hai để ngăn người đi vào; và, ông cùng với Chimon đi lên phòng các cô dâu, cùng với toán thứ ba, ở đó các cô đang ngồi vào bàn với những người đàn bà khác. Họ táo tợn tiến đến, lật đổ tất cả những gì trước mặt, và mỗi người bắt lấy người tình của mình, giao cho quân, bảo phải dẫn ngay đến cảng. Một cuộc đột nhập hùng hổ như vậy làm cho cả hội tiệc hết sức kinh ngạc và khiếp sợ. Các cô dâu kêu thét lên khủng khiếp, vật vã dữ dội trong cánh tay những người bắt họ đi: Các bà khác không thể tự vệ thì rên khóc, đứng lên khỏi bàn, kêu to những người đàn ông; và trong lúc chờ đợi họ đến cứu, các bà tự thấy có bổn phận ngăn chặn những kẻ bắt cóc, cản đường họ lại không cho đi qua; nhưng Lisimaque và Chimon đã chĩa kiếm dẹp đường qua đám đông và dễ dàng tiến ra cầu thang; ở đó họ gặp Pasimonde cầm cây gậy lớn chạy đến theo tiếng kêu. Chimon rút gươm chặt đầu và vứt xác anh ta xuống sàn. Hormisda chạy vội đến cứu anh trai cũng bị Chimon giết luôn. Những kẻ tấn công, sau khi đã giết hoặc đánh bị thương tất cả những ai muốn kháng cự, bèn hợp lại với những người gác cổng, và cùng đi rất yên ổn đến thuyền, trên đó đã có hai cô dâu. Họ liền kéo buồm ra khơi ngay trước mắt hàng nghìn người có vũ khí đi xe đến để ngăn lại. Sau mấy ngày đi biển bình an, họ đến Candie, ở đó họ được bà con và bạn bè đón tiếp niềm nở. Chimon và Lisimaque thành hôn với những người yêu mà họ đã chú ý săn sóc an ủi suốt trong quá trình đi biển, và cả hai đã có cớ để hài lòng với số phận. Biến cố này làm nảy sinh nhiều biến loạn lớn giữa người Rhodes và người Chypre; ngay cả việc chuẩn bị chiến tranh, nhưng nhờ có sự điều đình của họ hàng và bạn bè của hai chàng rể, nên mới yên. Sự việc được thu xếp khá ổn thỏa, và sau một thời gian lưu vong, Chimon và Lisimaque được phép trở về nước, ở đó họ sống hòa hợp với vợ và cả với đồng bào quê hương.


  
Truyện II KẺ NÔ LỆ MƯU TRÍ


  Pamphile vừa kể xong chuyện thì nữ hoàng đã khen ngợi; sau đó bà ra lệnh cho bà Émilie bắt đầu truyện của mình.


  Quý bà này vâng lời, và bắt đầu thế này: Mọi thứ càng hợp với sở thích của chúng ta thì càng làm cho chúng ta vui thú, mà tôi thì lại rất muốn chuyện trò với quý vị về những người yêu hạnh phúc hơn là về những người bất hạnh, tôi xin làm đúng chủ đề nữ hoàng đưa ra, và thấy hài lòng hơn so với chủ đề hôm qua do nhà vua tiền nhiệm ấn định. Tôi mong rằng quý vị vui lòng nghe tôi kể.


  Quý bà hẳn có biết ở phía Bắc, gần sát Sicile có một hòn đảo gọi là Lipari*. Ngày xưa ở thủ đô của hòn đảo nhỏ này có một cô gái trẻ tên là Constance, xuất thân lương thiện, mặt mũi rất xinh xắn. Một chàng trai suýt soát tuổi cô, tên là Martucio, tài trí và khôi ngô, đem lòng yêu mến. Cô thấy anh duyên dáng hấp dẫn đã đáp lại tình yêu của anh và cảm thấy chẳng bao giờ vui sướng hơn những lúc được trông thấy anh hay chuyện trò với anh. Martucio, được khuyến khích bởi mối tình đáp lại đằm thắm này, đã đánh bạo xin cha cô cho anh kết hôn. Nhưng cha cô đã từ chối thẳng thừng vì thấy anh quá nghèo.


  Chàng trai chạm tự ái vì lí do từ chối, đã trang bị một chiếc thuyền buồm chèo, với phần chia sẻ của một số họ hàng và bạn bè, ra đi và thề chỉ trở lại quê nhà sau khi đã có thật nhiều của cải. Khi con thuyền đã sẵn sàng, anh liền ra khơi với ý định làm nghề cướp biển, hướng về phía bờ biển Barbarie. Anh bám vào vùng đất này trong một thời gian, tấn công và cướp bóc tất cả các thuyền không có khả năng chống cự. Số phận hầu như lúc nào cũng cho anh may mắn. Anh tích lũy được rất nhiều của cải trong một thời gian rất ngắn, nhiều hơn cả số tài sản anh có thể hình dung khi muốn quay trở về quê nhà. Nhưng lòng tham muốn tăng thêm của cải đã giữ anh lại thêm ở trên biển, và lòng tham vô đáy này đã gây ra tai họa cho anh. Đến lượt mình anh bị những người Sarrasin tấn công; anh chống cự rất lâu, nhưng cuối cùng, phải đầu hàng trước sức mạnh. Anh bị bắt cùng với tất cả của cải đã cướp được, và bị dẫn về Tunis, ở đấy anh bị cầm tù rất lâu trong một nỗi khốn khổ đến cực độ. Phần lớn đồng bọn của anh đã bị giết trong chiến đấu, còn thuyền bị đánh chìm xuống đáy biển sau khi những người Barbarie đã cướp hết của cải.


  Chẳng bao lâu tiếng đồn vang tới Lipari rằng Martucio và tất cả những người đi thuyền với anh đều chết trên biển. Constance quá phiền muộn vì cuộc ra đi của người yêu, đã không thể nào an ủi được về tổn thất đó. Sau khi khóc than lâu dài cho số phận bất hạnh, cô quyết định không sống nữa; nhưng không thể nào tự hủy hoại bản thân được, cô nghĩ ra một cách khác thường để giải quyết sự cần thiết được chết. Một hôm cô bí mật bước ra khỏi nhà cha cô, đi đến bến cảng, với ý định xuống ngay chiếc thuyền đầu tiên của ngư dân bỏ không, để rồi tự thả mình cho sóng cuốn trôi. Cô nhận thấy có một chiếc, tách rời khỏi mọi chiếc khác, có đủ cột buồm, buồm và mái chèo, vì các thủy thủ vừa mới rời khỏi. Cô xuống thuyền, cởi dây buộc, và ra khơi nhờ sức chèo và sức gió đẩy buồm; vì cô cũng như tất cả phụ nữ ở hòn đảo này đều có biết ít nhiều về cách đi biển. Khi thấy mình đã ra giữa biển khơi, cô bỏ chèo, bỏ lái, đinh ninh rằng thuyền không được dằn sẽ bị chìm đắm liền, hoặc nó sẽ va đập vào một mỏm đá nào đó, như thế nó sẽ tạo cho cô một cái chết không thể nào tránh khỏi. Với hi vọng đó, cô cuộn đầu trong chiếc áo khoác và nằm xuống đáy thuyền, cầu Chúa chỉ rủ lòng thương cho linh hồn cô mà thôi. May thay, biến cố lại không hề đáp ứng lòng mong mỏi của cô chút nào: biển lặng, gió thổi nhẹ về phía bờ biển Barbarie, trong vòng hai mươi bốn giờ, đã đưa thuyền đến một cảng nhỏ gần thành phố Souse, thuộc vương quốc Tunis. Vì cô gái không hề ngẩng đầu lên, cô không biết mình đang ở đất liền hay ở trên biển. Khi thuyền đến bờ, trên bờ có một bà già, đang gấp lưới vừa phơi xong ngoài nắng. Thấy thuyền căng buồm vào bờ sát đất rồi mà không có ai xuất hiện, bà tưởng rằng các ngư dân đang ngủ. Để tin chắc cái đó, bà vào trong thuyền và chỉ thấy một cô gái đang nằm dài trên sàn gỗ quấn một áo khoác lớn. Bà lại gần và nhận thấy cô đang ngủ say, bà gọi và lay cô cho đến lúc cô thức tỉnh. Qua quần áo của cô khi bà bảo cô ngồi dậy, bà nhận ra cô theo đạo Thiên Chúa; bà liền hỏi cô bằng tiếng Italia là tình cờ nào đã khiến cô ở đây một mình. Cô gái nghe nói tiếng của mình, tưởng rằng gió đã đổi chiều và đưa cô trở về hòn đảo xuất phát. Cô vội nhìn xung quanh và không nhận ra vùng này bèn hỏi bà già cô đang ở đâu: “Cô đang ở gần Souse thuộc Barbarie”. Nghe câu trả lời này, Constance đau buồn hơn bao giờ hết là mình hãy còn sống, ngạc nhiên là đang ở tại xứ sở người Barbarie, và sợ họ bạc đãi hoặc xúc phạm danh dự của cô, nên đã ngã gục xuống cát như muốn để dễ phó thác cho nỗi khổ của mình vậ nước mắt tuôn ra giàn giụa. Bà già tốt bụng ra sức an ủi cô; lòng thương cảm khiến bà nói năng tế nhị, dễ nghe; bà lôi được cô ra khỏi nơi này, và dẫn cô về túp lều của bà, ở đấy bà cho cô ăn một miếng bánh mì cứng với cá. Thấy cô đã bớt buồn phiền, bà yêu cầu cô kể cho bà nghe biến cố đã xảy ra với cô. Constance ngạc nhiên vẫn thấy bà nói tiếng Italia với cô, nghĩ rằng chưa phải lúc để thỏa ý tò mò của bà, nếu cô chưa biết trước là cô đang quan hệ với ai-; cô bèn hỏi bà và bà đã cho biết là bà đang giúp việc cho nhiều người công giáo làm ngư nghiệp; bà sinh ra ở Trapani, bà đi làm từ rất sớm, và bà tên là Chereprise. Cái tên này có vẻ như một điềm lành; ngay từ lúc cô bắt đầu không muốn chết nữa, hoặc là vì những an ủi dịu dàng của bà già tốt bụng đã lấy lại sinh khí cho sự can đảm của cô, hoặc là vì cô có một vài linh cảm bí mật là cô có thể quên hết mọi buồn phiền và trở nên sung sướng. Cô bèn kể cho bà già về quyết định kì lạ của cô và chuyện gì đã đưa cô đến đó, tuy nhiên cô vẫn không cho biết tên và hoàn cảnh của cha mẹ cô và thành phố họ đang ở. Kể xong, cô cầu xin bà thông cảm cho tuổi trẻ của cô, và giúp cho cô một mưu chước gì để giữ thể diện cho cô khỏi bị người đời xỉ vả. Chereprise vốn là một người đàn bà rất trung thực, bảo cô đừng sợ gì cả, và hứa với cô sẽ giúp cô mọi việc trong khả năng của bà. “Tôi sẽ đưa cô đến - bà nói thêm - một nhà trong thành phố gần đây, ở đó danh dự của cô sẽ không phải trải qua một hiểm nguy nào cả”. Bà để cô lại một mình trong lều, và đi thu lại nốt những cái lưới phơi nắng. Lúc về bà mặc chiếc áo khoác bà thấy cô quấn nằm trong thuyền vào cho cô rồi dẫn cô thẳng đến Souse, nói là bà đưa cô đến một phụ nữ Sarrasin rất đáng kính. “Đó là một quý bà luống tuổi, cực kì nhân ái, đã rất tốt đối với tôi, tôi sẽ xin bà ấy nhận cô, và tôi có thể đoan chắc rằng bà ấy sẽ vui lòng. Tôi có thể hứa với cô rằng nếu cô làm cho bà ấy thích và đạt được tình thương yêu của bà ấy thì bà ấy sẽ đối xử với cô như con gái của mình, và sẽ âu yếm quý trọng cô như cô muốn".


  Khi họ đến thành phố, Chereprise chạy đến người bảo trợ mà bà trông thấy từ xa đang đi vào nhà cạnh nhà bà ấy. Bà nói chuyện rất nhiệt tình và tập trung, khiến quý bà này rất xúc động về những đau khổ của cô gái tội nghiệp không quen biết, và bà không thể nào nhìn cô mà không chảy nước mắt. Bà vỗ về hôn lên trán cô, rồi đưa cô về nhà mình, cho ở cùng với những phụ nữ được bà giao cho làm các công việc lụa, da và lá cọ. Chẳng bao lâu cô cũng đã được học nghề, làm cũng ngang như các bạn; cô cũng dễ dàng tạo được cảm tình và tình bạn với họ, cũng như đã tiến bộ nhanh trong ngôn ngữ của họ. Bà chủ của cô cũng yêu mến cô không kém; cuối cùng, cô cũng sung sướng như người ta có thể khi sống với những người lạ ở xa tổ quốc”.


  Trong thời gian cô không mong được gặp lại cha mẹ, họ cũng tưởng cô đã chết rồi, thì trời lại gây ra một biến cố đưa được cô về tổ quốc mình với người yêu. Một hoàng tử của Grenade có tham vọng chiếm quyền ở vương quốc Tunis lúc bấy giờ do Mariabdel nắm giữ, đã lập một đội bộ binh lớn, với ý đồ đến xâm lược. Martucio đã biết thành thạo tiếng nói của xứ này, khi biết được tin ấy và công việc chuẩn bị của vua Tunis để đẩy lùi binh lực của lãnh chúa Grenade, bèn nói với một trong số lính gác rằng nếu anh được gặp nhà vua thì anh sẽ bày cho ngài một cách chắc chắn chiến thắng quân địch. Người lính gác nói lại chuyện đó với chủ rồi chủ lại tâu với vua. Nhà vua cho tìm Martucio, và sau khi hỏi anh hiến kế gì: “Tâu Bệ hạ, - anh nô lệ trả lời - từ khi đến đây con nhận thấy Bệ hạ dùng nhiều quân bắn cung hơn tất cả các loại binh lính khác; vì vậy con nghĩ nếu Bệ hạ có thể làm thế nào cho tên bắn thiếu hụt với quân địch, còn quân của ngài thì lại có nó đầy đủ thì thế nào cũng thắng trận”. “Vấn đề đó có thể được à?” - Vua hỏi lại. - “Có thể được lắm ạ. - Martucio đáp - và làm như thế này. Bệ hạ nên sai làm các dây cung mảnh hơn bình thường, và đầu các mũi tên cũng thật mảnh để nó chỉ được dùng với các dây cung đó mà thôi. Thủ thuật này phải giữ kín để cho địch không thể cung cấp cái đó được; bằng cách này Bệ hạ chắc chắn sẽ thắng địch; bởi vì khi chúng đã bắn hết tên của chúng vào quân của Bệ hạ thì chúng cần phải nhặt những mũi tên do các xạ thủ của ngài bắn ra để tiếp tục chiến đấu, nhưng những mũi tên đó chúng không dùng được vì đầu tên quá mảnh, dây cung quá lớn không đẩy đi được. Bằng cách đó, quân lính của ngài sẽ có vũ khí dồi dào, còn quân địch thì lại rất thiếu”.


  Lời khuyên này làm cho nhà vua vô cùng thích thú. Ngài làm đúng theo thế, và thắng trận. Cái đó làm cho Martucio được hưởng nhiều ân sủng và chỉ trong một thời gian rất ngắn, anh đã được cất nhắc lên một đại lãnh chúa.


  Danh tiếng của sủng thần mới này bay khắp vương quốc. Constance chẳng bao lâu đã biết tin rằng người mà cô tưởng đã chết từ lâu vẫn còn sống, và lại chính là Martucio mà ân sủng của hoàng tử đã đưa lên hàng đầu về tài sản và phẩm hàm. Cô lấy lại can đảm, và tình yêu hầu như đã tắt lại nhen lên trong lòng cô. Cô kể cho quý bà tốt bụng nghe tất cả những gian truân đã xảy đến với cô, cho bà biết sự tình của cô lúc phát hiện sủng thần của nhà vua là người yêu cũ của cô; cuối cùng cô tỏ ý muốn đi đến Tunis để tận mắt nhìn, xác nhận sự thực. Quý bà rạo rực với một tình yêu mẫu tử, hoan nghênh ý định của cô, muốn đi theo cô và xuống thuyền cùng với cô. Đến thành phố, bà đưa cô đến nhà một người họ hàng thân. Chereprise cũng đi cùng đã được cử đi tìm hiểu xem Martucio, sủng thần của vua có phải là Martucio ở Lipari, mấy năm trước làm nghề cưóp biến cùng với nhiều thanh niên của thành phố đó không. Các tin tức đều xác nhận tất cả những điều nghe đồn. Lúc bấy giờ quý bà tốt bụng muốn làm người đầu tiên báo cho Martucio cái tin mừng về người tình của anh, đã đến tìm anh và bảo anh rằng ở nhà bà đang có một người mới từ Lipari đến, muốn nói chuyện riêng với anh. “Vì cô ấy chỉ muốn trông thấy anh, - bà nói thêm - tôi đã tự nguyện đích thân đến báo cho anh biết”. Martucio cảm ơn lòng tốt của bà và đi theo bà ngay. Khi Constance nhìn thấy anh, cô suýt chết vì mừng; cô chạy đến ôm choàng lấy anh, và không thể nói ra một lời nào, cô òa lên khóc. Còn Martucio thì im lặng không nói được trong một lúc, vì quá xúc động khi nhận ra cô; rồi buông tiếng thở dài: “Có phải là em thân yêu đấy không? - anh hỏi cô - Than ôi! Anh nghe nói em đã chết rồi. Anh mừng xiết bao được tìm thấy em!” Anh liền ôm chầm lấy cổ cô, âu yếm choàng cô vào hai cánh tay, nước mắt trào ra vì xúc động và vui mừng. Constance kể cho anh nghe về những gian truân của cô, không quên nói đến những đối xử tử tế của quý bà nơi cô ở. Martucio kể ngắn gọn những phiêu lưu của anh cho cô nghe; sau đó, anh chạy đến báo cho nhà vua biết những gì xẩy ra với anh, và xin phép nhà vua cho anh kết hôn với người yêu theo nghi thức Thiên Chúa giáo. Nhà vua ngạc nhiên vì biến cố lạ lùng này, muốn gặp Constance, và ngài đã bị thuyết phục bởi chính cô về sự trung thực trong báo cáo của sủng thần, cho phép Martucio kết hôn với cô, bảo rằng anh xứng đáng với cô ấy. Ngài cho cặp tình nhân rất nhiều quà tặng quý giá. Martucio hết lời cảm ơn và tỏ lòng trân trọng trước nữ ân nhân người Sarrasin; và sau đó, anh biếu bà đủ thứ quà hậu hĩ, anh sai người long trọng tiễn bà về Souse. Đôi vợ chồng mới giữ bà Chereprise ở lại với họ; và từ đó, sau khi được phép trở về tổ quốc, họ mang theo bà già tốt bụng về Lipari, ở đó họ được đón tiếp với một niềm vui càng lớn hơn vì chẳng ai ngờ được gặp lại họ. Hai vợ chồng sống lâu, và trải qua cuộc đời còn lại trong phong lưu và yên tĩnh hoàn toàn.


  
Truyện III HAI KẺ CHẠY TRỐN


  Cả hội rất vui vì truyện ngắn của bà Émilie. Chờ cho mọi người khen ngợi cách kể chuyện của bà xong, nữ hoàng quay sang phía bà Élise, ra lệnh cho bà kể truyện của bà. Quý bà khả ái này vội vàng vâng lời và bắt đầu thế nảy:


  Tôi nhớ đến một đêm rất đáng buồn cho hai người rất kín đáo trong tình yêu của họ; nhưng vì đêm này lại được tiếp theo bằng nhiều ngày tươi đẹp, tôi rất vui mừng được kể với quý vị chuyện của hai người yêu đó.


  Ngày xưa ở Rome, thành phố từ lâu thuộc loại nhất, còn bây giờ có lẽ thuộc loại bét, vì những trận ngập tràn, có một thanh niên tên là Pierre thuộc một danh giá xưa, đã phải lòng một cô gái xinh đẹp* tên là Angéline. Cha cô thuộc dòng dõi thấp hèn, nhưng được người Rome rất quý mến, tên là Giglivosse. Vì chàng trai quý phái này mặt mũi khôi ngô, cử chỉ đáng mến nên rất dễ dàng làm cho Angéline rung động trước tình yêu đó. Sự say mê dày vò anh chỉ tăng lên bởi tình yêu mà người đẹp biểu lộ với anh. Thấy rằng tất cả sẽ hay hơn và anh không thể hạnh phúc nếu không lấy được cô, anh bèn đi tìm Giglivosse, cha cô để xin kết hôn với cô, không sợ cha anh có tán thành cuộc hôn nhân này hay không. Chẳng những không đồng ý, cha anh còn mắng anh kịch liệt về ý định ấy, và cho người nói với cha của cô gái là đừng chấp nhận đề nghị của con trai ông, nếu không muốn hứng lấy sự oán giận của cả gia đình ông vì họ sẽ không bao giờ tán thành một cuộc hôn nhân như thế. Chàng trai thấy gia đình từ chối hạnh phúc của mình nên vô cùng đau khổ. Anh hết sức bực mình với cha mẹ anh; và nếu được cha của Angéline thích, thì anh sẽ kết hôn với cô, bất kể cha mẹ của anh.


  Tình yêu thuộc một trong những ham muốn khi gặp phải trở ngại thì nó nổi giận và tiến triển nhiều nhất. Pierre thất vọng vì không thể làm siêu lòng cha mẹ mình, và không thể hạnh phúc nếu thiếu Angéline mà người ta canh sát từ khi họ biết anh đang phải lòng cô, đã nẩy ra ý định bỏ trốn sang Rome cùng cô, tuy nhiên, phải được cô đồng ý. Anh bí mật báo cho cô biết kế hoạch và hứa với cô sẽ kết hôn ngay khi nào họ đến được một vùng tự do. Cô gái chấp nhận ý định của anh; họ thỏa thuận ngày giờ xuất phát; và khi đã sẵn sàng, họ lên ngựa đi theo đường đến Alaigne, nơi chàng trai có nhiều bạn thân. Dù hai người rất đắm say nhau, nhưng nỗi sợ bị đuổi theo khiến họ phải bằng lòng với việc thỉnh thoảng trao đổi vài cái hôn, mong rằng sẽ đền bù dồi dào khi nào họ được hoàn toàn tự do. Pierre ít biết về con đường đến Alaigne; sau khi đi được khoảng bốn hoặc năm dặm, lẽ ra phải rẽ bên phải thì anh lại rẽ trái khi đi qua trước một lâu đài thì xuất hiện mười hai người nhà quê mặt mũi khó coi đang đi thẳng về phía họ. Angéline nhìn thấy chúng trước. “Trời ơi! Chúng ta nguy rồi; - cô kêu lên - kia, những người đang đến tấn công chúng ta; chạy trốn nhanh thôi, anh yêu”; và, vừa nói, cô vừa quay ngựa lại, đi vào một khu rừng bên cạnh. Người yêu của cô ngạc nhiên vì chẳng thấy ai, muốn quay lại thì bị bắt ngay trước khi nghĩ đến chạy trốn. Những người kia buộc anh xuống ngựa và hỏi anh là ai. Anh nói tên với chúng; và qua câu trả lời của anh, chúng biết anh thuộc phía kẻ thù của chúng. Bọn đạo tặc Urse này âm mưu với nhau là lột truồng anh rồi treo anh lên cây; nhưng trong khi anh chàng khốn khổ này cầm chắc tai họa, cởi quần áo và gửi gắm tâm hồn cho Chúa, thì hai mươi kị sĩ phục kích đã phóng ngựa đến bọn cướp này vừa kêu to: Giết! Giết! Nghe tiếng thét bất thình lình đó, bọn kẻ trộm rời khỏi Pierre để kháng cự. Nhưng thấy mình ít người hơn và sợ thua, chúng liền bỏ trốn. Trong lúc những người khác đuổi theo chúng kịch liệt, Pierre lợi dụng dịp may này, mặc lại quần áo; rồi lại lên ngựa phóng nước đại theo con đường mà anh trông thấy người yêu chạy trốn, vừa tạ ơn trời đã cho anh thoát khỏi cơn khiếp vía. Vào đến rừng, anh lởn vởn, khi bên này, khi bên kia; nhưng chẳng thấy lối đi, chẳng thấy vết chân ngựa, anh bắt đầu buồn chán. Anh còn chạy thêm chỗ này, chỗ nọ, nhưng chẳng được gì hơn. Anh thét lên và hết sức gọi Angéline, nhưng không có tiếng trả lời. Lúc bấy giờ niềm vui thoát chết và được an toàn trong khu rừng rậm lại biến thành một nỗi buồn lớn khiến anh nấc lên và khóc lóc nức nở. Nhưng không dám quay trở lại, anh vẫn đi, chẳng biết đi đâu và số phận dẫn anh đến nơi nào. Những thú dữ mà anh biết có đầy trong rừng, không ngừng xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh càng làm anh lo lắng. Anh sợ cho mình và càng sợ hơn cho người yêu mà anh tưởng chừng như lúc nào cũng thấy cô đang bị lũ gấu hay sói cắn xé. Cuối cùng sau khi chạy suốt buổi chiều vừa khóc than vừa gọi Angéline, mệt và đói, anh dừng lại lúc trời sắp tối, buộc ngựa vào một cây to, rồi trèo lên cây để tránh thú dữ. Trời âm u rồi quang ra sau đó, để lộ mặt trăng đang rải ánh sáng bạc qua các tán lá trong rừng. Dù đau khổ, Pierre bất hạnh rất buồn ngủ, nhưng vì sợ ngã anh mới chống lại được cái ngủ cứ làm cho mắt anh nhắm tít lại. Thế mà anh đành phải qua suốt một đêm bằng ngắm sao và nguyền rủa số phận hẩm hiu.


  Người đẹp Angéline cũng chẳng sung sướng gì hơn người yêu của cô. Ngồi trên lưng ngựa, cô trốn tránh trong rừng và cứ tiến sâu mãi vào rừng để không thể nào đi ra được nữa. Cô đã lởn vởn suốt cả ngày như Pierre, vừa than khóc vừa gọi người yêu nhưng không hề nghe tiếng đáp trả. Cuối cùng chẳng biết làm thế nào, cô đành bỏ mặc cho con ngựa đã tìm được một lối đi nhỏ, đi đâu thì đi. Sau khi nó đi được khoảng một dặm, lúc trời sắp tối, cô nhận thấy một túp lều nhỏ. Cô cầm lại dây cương và hướng ngựa đi về phía cái nhà đó. Cô thấy ở đó có một cụ già và một bà lão suýt soát tuổi nhau. Hai người tốt bụng này ngạc nhiên vì thấy cô đến một mình vào một giờ trái khoáy như thế, liền hỏi lí do vì sao. Cô vừa khóc vừa trả lời họ rằng cô đã lạc mất ở trong rừng người bạn đồng hành và xin họ cho biết đường đến Alaigne còn bao xa. “Con ơi, -cụ già trả lời - đây không phải là đường đi Alaigne, con còn phải đi hơn sáu dặm nữa kia. - Cụ làm ơn cho cháu biết gần đây có nhà nào cháu có thể đến xin trọ được không. - Chẳng có nhà nào cô có thể đi tới trước nửa đêm cả. - Vậy thì cháu có thể xin cụ trọ lại trong đêm nay không ạ? - Rất vui lòng, con ạ; nhưng ta nói trước là chúng tôi thường bị quấy rầy bất kể ngày đêm bởi bọn cướp lai vãng trong các rừng này; nếu không may đêm nay chúng nó đến, cô lại trẻ, đẹp, chúng sẽ không khởi xúc phạm cô, và ta báo trước cho con là chúng ta không thể bảo vệ con được”. Dù rất sợ hãi trước nhận xét của cụ già, nhưng vì đã quá muộn, và lại chẳng biết ẩn nấp vào đâu, nếu có sự cố gì cô thà phó mặc cho con người còn hơn làm mồi cho thú dữ. “Biết đâu Chúa bảo vệ chúng ta - cô nói với cụ già - và cháu hết sức cảm ơn cụ”. Cô xuống ngựa, vào nhà, ăn tối với hai người tốt bụng, để cả quần áo nằm ngủ với họ, và trải qua phần lớn đêm để xót xa cho số phận đen tối của cô và của Pierre mà cô không hi vọng gặp lại. Đến gần sáng cô nghe nhiều người vừa đi vừa nói chuyện. Cô vùng dậy ngay, chạy ra cái sân nhỏ sau túp lều, vừa nấp vào trong đống cỏ khô, vừa run. Cô vừa vào trong chỗ nấp đó thì lũ người kia đã đến ngoài cửa. Chúng ầm ầm bắt mở cửa. Con ngựa của cô gái đang nguyên cả yên khiến chúng hỏi có ai trong nhà không. Ông già không thấy cô gái nữa đã trả lời rằng chẳng có ai cả, và con ngựa này bị lạc, cụ đã cho nó trú, sợ trong đêm nó bị sói ăn thịt. Tên tướng cướp liền bảo rằng vì con ngựa này không có chủ thì tốt nhất là của chúng. Vào nhà đứa thì chạy chỗ này, đứa thì chạy chỗ khác xem có ai ẩn nấp không. Một đứa thọc cái lao vào đống cỏ và suýt nữa thì nó giết chết cô gái đang nấp trong đó. Mũi lao chạm sát vào vú bên trái của cô, đầu sắt đã đâm thủng áo. Cô gái tưởng đã bị thương suýt kêu to lên; nhưng nhìn chỗ cô đang ngồi, cô đã tự kiềm chế và thậm chí không dám đưa bàn tay lên sờ chỗ cô bị chạm. Cuối cùng, bọn kia sau khi ăn nhậu hết những con hươu chúng mang đến nấu trong lều, đã rút lui mang theo cả con ngựa của Angéline. Khi chúng đã đi xa ông già hỏi vợ cô gái lạ ra sao. Bà trả lời bà không biết gì hết; nhưng bà vẫn đi tìm xem cô trốn ở đâu đấy. Angéline nghe mấy câu đó, hiểu rằng bọn cướp hẳn đi xa rồi, liền chui ra khỏi đống cỏ, và ông bà chủ nhà vui vẻ ngạc nhiên thấy cô được bình an vô sự. Ông già nhân đức, thông cảm với tổn thất của cô, bảo cô rằng ông sẽ dẫn cô đến một lâu đài chỉ cách đấy hai dặm rưỡi, ở đó cô sẽ được an toàn; nhưng phải đi bộ vì bọn cướp đã lấy mất ngựa của cô rồi. Cô gái nhận được đề nghị đó rất vui mừng; và họ ra đi ngay, khoảng bảy tám giờ sáng họ đã đến lâu đài. Lâu đài thuộc về một quý tộc của gia đình người Urse, tên là Lielle. Bà vợ là một người rất nhân từ và giàu lòng thương, đang ở đấy lúc bấy giờ. Bà nhận ra Angéline và tiếp đón cô tốt nhất trần đời. Bà muốn biết tình cờ nào đưa cô đến tổng này. Sau khi cô gái đã kể hết với bà không sai một tình tiết nhỏ nào, bà càng cảm động với tai họa của cô vì Pierre là trong số bạn thân của chồng bà. Khi bà nghe nói đến chỗ anh bị bắt, bà chắc là anh đã bị giết, bèn nói với Angéline: “Cô cứ ở đây với tôi cho đến khi nào có cơ hội gửi cô trở lại Rome một cách an toàn”.


  Đã đến lúc trở lại với chuyện chàng tình nhân nằm vắt vẻo trên cây. Chưa đầy một giờ trôi qua thì dưới ánh trăng một đàn sói chừng hai mươi con đến, chúng thấy con ngựa của anh liền quây xung quanh nó. Con ngựa biết nguy hiểm đang đe dọa, đá hậu dữ dội và vật vã nhiều nên dứt đứt được dây buộc và chạy trốn; nhưng những con sói đói đuổi theo vây lấy nó ngăn nó đi xa hơn. Con vật khổ sở chống cự rất lâu bằng răng cắn và đá hậu; nhưng cuối cùng nó bị quật ngã và xé thành miếng mồi của chúng. Chàng Pierre khốn khổ chứng kiến bữa ăn khủng khiếp đó, run lên vì sợ đến lượt mình làm đồ ăn cho lũ thú đói. Anh tuyệt vọng vì chắc không bao giờ ra khỏi khu rừng này. Các vì sao bắt đầu mờ đi, nhường chỗ cho ban ngày, khi đang buốt cóng và run sợ, anh nhìn khắp xung quanh thấy một đống lửa lớn cách đó hơn nửa dặm: anh chờ cho trời sáng hơn, rồi leo xuống cây, theo lối đi về chỗ đống lửa ấy, lòng không khỏi run sợ vì gặp phải sói. Anh may mắn đi được đến chỗ đó và thấy những người chăn cừu đang ăn vui vẻ. Họ thương xót cho anh, cho anh cùng sưởi và ăn uống với họ. Sau khi kế cho họ nghe biến cố của mình, anh hỏi họ xung quanh đó có thị trấn hoặc lâu đài nào không, để anh đến xin trú ngụ. Họ bảo anh cách đấy chừng một dặm rưỡi có lâu đài Lielle có bà vợ của lãnh chúa đang ở đấy, và anh sẽ được đón tiếp tử tế vì bà này rất hiếu khách. Pierre vui mừng vì còn tìm được một cách xoay xở, xin họ để một người dẫn anh tới đó, và được họ sẵn lòng chấp nhận.


  Vừa tới nơi anh gặp một người đầy tớ cũ của cha anh; anh nhận ra ông và gọi ông để kể cho ông về rủi ro của mình. Anh đang thuê ông đi tìm Angéline thì bà chủ lâu đài nhìn thấy anh qua một cửa sổ, đã cho gọi anh. Thật khó mà hình dung được niềm vui của anh được thấy người yêu lúc anh đang đi đến gần quý bà này. Anh muốn bổ đến ôm lấy cổ cô; nhưng vì nhút nhát ngăn lại. Angéline cũng mừng rỡ chẳng kém gì người yêu. Sau những lời chúc mừng, bà chủ lâu đài đã biết rõ phiêu lưu của anh, bèn nhẹ nhàng mắng anh vì chuyện đã muốn kết hôn trái ý cha mẹ. Bà tìm cách khuyên can anh; nhưng khi thấy anh kiên quyết, vả lại thấy những đức tính đáng quý và khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, sự chung thủy của cô đối với người yêu: “Sao mình lại đi dính vào chuyện này nhỉ? - Bà tự nhủ. - Tại sao lại phá quấy hạnh phúc của những thanh niên đáng yêu này? Chúng nó yêu nhau, chúng nó hiểu nhau, chúng nó cũng đều được chồng mình quan tâm; mục đích và ý muốn của chúng đều chân thành: vậy phải để cho chúng tự do đi theo khuynh hướng của chúng; hơn nữa, hình như ý trời cho phép cuộc hôn nhân này vì trời đã cứu cho anh thì khỏi bị treo cổ, chị thì khỏi bị mũi giáo đâm và cả hai đều khỏi bị thú dữ ăn thịt. Và thực tế thì tại sao mình lại chống đối luật của Trời? Chẳng những không được ngăn cản cuộc sum họp này, mà mình còn phải giúp đỡ tạo điều kiện cho nó nữa”. Rồi với đôi tình nhân bà bảo: “Bởi vì anh chị quyết tâm kết hôn với nhau, tôi ít có ý định ngăn cản, mà còn muốn lễ cưới của anh chị được tổ chức ngay tại đây nhờ vào chi phí của chồng tôi; còn tôi chịu trách nhiệm sau đó sẽ dàn xếp với cha mẹ của anh chị”.


  Chúa biết là đôi tình nhân rất vui mừng trước sự thay đổi tuyệt vời như thế. Họ không nén nổi sung sướng, và biểu lộ ra bằng hàng nghìn dấu hiệu tình yêu và lòng biết ơn đối với quý bà nhân ái này. Bà tổ chức hôn lễ hết sức linh đình cho họ tại nơi thôn dã. Niềm vui bà đem lại cho họ, đối với bà cũng là sự vui thú dịu dàng nhất. ít ngày sau bà dẫn họ về Rome. Bà thấy cha của chàng trai khá bất bình, nhưng bà đã biết cách làm cho ông bớt giận và dàn hòa ông với con trai và con dâu, và khi thấy họ đã nhất trí, ông liền chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đôi tân hôn đã thật sự yêu nhau cho mãi đến tận già, răng long đầu bạc.


  
Truyện IV CON CHIM HỌA MI


  Cách đây không lâu ở Romagne có một trưởng giả rất được ưa chuộng vì những thành tích, tên là quý ông Litio. Vợ ông, lacquemine, mãi đến tuổi xế chiều, mới sinh hạ cho ông một cô con gái; cô này càng lớn lên càng xinh đẹp, nên cô đã trở thành một hoa khôi kiều diễm nhất vùng. Vì họ không có con nào khác nữa, họ yêu cô hết mực, và trông nom cô rất cẩn thận, với hi vọng một ngày kia có thể gả chồng cho cô một cách thuận lợi.


  Cũng vào thời đó và ở cùng thành phố ấy có một chàng trai khôi ngô, nhanh nhẹn tên là Richard, thuộc gia đình Menard. Anh quen biết ông Litio, và hay đến thăm ông. Anh được đón tiếp và đối xử như con cái trong nhà. Anh vui chơi, đôi lúc đùa cợt với con gái của họ, và anh thấy cô rất dễ mến. Những kiểu đùa cợt đó chấm dứt khi cô gái đến tuổi cập kê; nhưng là để nhường chỗ cho tình yêu. Thực ra, Richard đã si tình đến ngây dại trước người đẹp, song anh tìm mọi cách để cố giấu tình yêu nồng cháy của mình. Vì các cô gái rất thấu hiểu về mục này, Catherine nhận ra ngày điều đó; và phát hiện ấy làm cho cô rất vui thích; Richard bắt đầu từ đó tỏ ra đáng mến hơn đối với cô, và đến lượt mình, cô cũng nhanh chóng đáp trả tình yêu của anh, nhưng cô chỉ tỏ ra dè dặt hơn với anh.


  Vẻ dè dặt đó càng làm cho chàng trai rụt rè hơn khiến anh không dám nói ra tình cảm của mình dù có muốn đến mấy: anh sợ làm phật ý cô hoặc không được đáp trả. Cuối cùng mệt mỏi vì kìm nén, anh quyết định một hôm bộc bạch hết và lợi dụng một lần gặp gỡ riêng để mô tả mối tình nồng nhiệt của anh. Anh sung sướng nhận thấy rằng chẳng có cái gì anh cảm nhận được ở Catherine mà Catherine không cảm nhận được ở anh. Sau khi đôi tình nhân có thể nói ra với nhau trong trường họp đó, khuyến khích bởi một khởi đầu may mắn, Richard kết luận rằng chẳng có gì đẹp hơn trên đời này bằng sự đoàn kết giữa hai trái tim yêu nhau tha thiết, chỉ tùy thuộc vào người đẹp có cho anh nếm thử và bản thân cô cũng nếm thử những thú vui êm đềm nhất và một tí chút ân cần chiều chuộng của cô ấy cũng đủ để cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. “Anh thấy đấy, Richard thân yêu, cô trả lời, cha mẹ em theo dõi em rất chặt, với sự gò bó ấy thì em không thể làm những gì anh muốn được; nhưng anh hãy bảo em bằng cách nào chúng ta có thể gặp nhau mà không bị bắt gặp, và em hứa với anh là sẽ trao cho anh tất cả những gì có thể làm tăng sự sung sướng của anh và em”. Richard suy nghĩ một tí rồi đáp: “Anh thấy chẳng có gì chắc chắn hơn là làm thế nào để cho em được nằm ngủ trong nhà cầu hướng ra vườn, vào đấy anh sẽ cố trèo mặc dù tường rất cao. - Nếu anh chắc chắn là có thể leo lên đó, thì em chắc được phép ngủ ở nhà cầu. Richard đã tự cho là có thể vượt qua tường, cô gái nói với anh không cần phải lo đến phần còn lại. Sau đó họ tạm biệt nhau, không quên vụng trộm cho nhau hàng nghìn nụ hôn dịu dàng”.


  Ngày hôm sau, Catherine than phiền với mẹ là đêm trước trời nóng quá làm cô không ngủ được. Lúc đó đang vào cuối tháng năm. “Con nói đùa đấy ư, mẹ chẳng thấy nóng tí nào cả. - Với con, đang như bị thiêu cả người lên đây, và mẹ giúp con nói với cha con: mẹ chỉ cần nói đúng thực tế. Vả lại, mẹ nên chú ý rằng người trẻ có máu nóng hơn những người nhiều tuổi. - Đúng thế, con gái ạ; nhưng phải nhằm đúng lúc. Biết đâu đêm mai trời mát hơn và con sẽ ngủ tốt hơn. - cầu trời như thế! Nhưng hình như mùa hạ càng tiến tới thì đêm lại càng không lạnh đi. - Thế con muốn mẹ làm thế nào? - Mẹ sẽ có cách. - Cách gì? - Khi cho phép con, nếu cha không thấy là dở, thì sẽ cho đặt một chiếc giường trong nhà cầu trông ra vườn. Nơi đó mát mẻ và yên tĩnh; con sẽ thích thú được nghe chim họa mi hót, và ở đó hơn trong phòng con biết mấy. - Mẹ sẽ nói với cha con, và chúng ta sẽ làm nếu ông ấy cho là thích hợp”.


  Người mẹ quả thật đã nói chuyện đó với chồng. Các ông già thường khó tính. “Hóa ra, con gái bà - Litio nói - muốn ngủ trong tiếng hót của chim họa mi ư? Bảo nó rằng nếu nó không bằng lòng, thì tôi sẽ cho nó ngủ trong tiếng ve kêu”. Catherine biết được câu trả lời của cha, thực sự đã không ngủ tí nào suốt đêm hôm sau; nguyên do không phải vì cái nóng mà vì bực mình. Cô không để cả cho mẹ cô ngủ, bà cũng nằm trong phòng ấy hoặc là bên cạnh, cô cứ phàn nàn suốt về nóng. Vì thế bà Jacquemine vừa dậy đã đi tìm chồng. “Có lẽ ông đã bớt yêu thương con gái của ông rồi mới hi sinh sức khỏe của nó theo tính khí thất thường của ông. Có quan trọng gì việc nó ngủ ở nhà cầu hay ở chỗ khác? Ông biết không, nó không chợp mắt cả đêm vì nóng; nó trằn trọc liên tục và làm cho cả tôi cũng không ngủ được. Có gì là lạ một đứa con gái ở tuổi nó thích nghe họa mi hót? Chẳng phải bọn trẻ thường thế đấy ư? -Này, thôi chấm dứt; Litio trả lời giọng buồn bã, - kê cho nó một cái giường trong nhà cầu có màn che bằng vải xéc; để nó ngủ đó mà nghe họa mi hót chán chê”. Được mẹ cho biết về cuộc nói chuyện này, Catherine vội vàng cho kê giường, hi vọng ngủ ở đấy đêm hôm sau. Cô đã tìm cách để nhìn thấy Richard ở ngoài thị trấn; nhưng không thể nói với anh được, cô đã báo cho anh bằng một dấu hiệu thỏa thuận trước.


  Buổi tối, khi cô đã đi nằm, cha cô liền đóng ngay cửa thông với nhà cầu, rồi ông cũng đi ngủ. Richard biết là mọi người đã đi ngủ, bèn bắc thang leo lên một bức tường, rồi từ trên cao đó, không quản gì khó khăn nguy hiểm, bám leo xuống bệ đá của một bức tường khác, và đi đến nhà cầu không gây ra một tiếng động nhỏ. Người đẹp không ngủ đã đón tiếp anh hết sức hài lòng. Họ qua đêm thật thích thú, và làm chim họa mi hót lên nhiều lần; nhưng không được liên tục như cả hai người đều mong muốn. Con chim, để lấy hơi đã để những quãng ngừng hót, cho tiếng hót du dương hơn mỗi khi nó bắt đầu lại. Trong một quãng ngừng đó tuy không quá lâu, nhưng đôi tình nhân của chúng ta, hoặc vì mệt lả, hoặc vì nóng bức đã bị giấc ngủ ập đến say tít cho đến sáng. Họ trần truồng nằm trên giường, và lúc bấy giờ cô gái ôm choàng người yêu bên tay phải, còn tay trái cầm con chim họa mi mà cô đã cho nó gáy. Trời đã sáng choang mà họ còn ngủ khi Litio, thức dậy nhớ lại con gái ngủ trong buồng cầu, đã tự nhủ: “Mình phải nhìn xem con họa mi đã làm cho Catherine ngủ như thế nào”.


  Ông nhón chân đi đến bên giường vì sợ cô thức tỉnh, nhẹ nhàng mở màn, và nhìn thấy Richard và con gái trong tư thế kể trên. Ông không nói gì hết, và rón rén đi như thế đến tìm vợ. “Bà dậy mau lên, - ông nói - đến mà xem con gái; bà sẽ biết ý muốn nó thích chim họa mi: nó đã rình rất giỏi đêm qua và đã bắt được nó, bà đến mà xem nó đang cầm chim trên tay. - Điều ông nói có đúng không đấy? - Bà hỏi lại. - Đừng ngờ vực nữa; bà sẽ tin chắc điều đó nếu bà nhanh đi theo tôi”. Bà Jacquemine nhảy ra khỏi giường, mặc vội quần áo vào, im lặng đi theo chồng và trông thấy con gái quả thật đang cầm con chim mà nó rất muốn nghe hót. Nổi giận vì bị Richard đánh lừa đến mức bà không bao giờ tưởng tượng được một sự phản trắc như thế, bà đã đến đánh thức nó để chửi mắng nếu chồng không ngăn bà lại. “Chớ có làm ầm lên; - ông bảo - đó là điều ngốc nghếch nhất đấy. Vì con gái chúng ta đã chọn nó làm người yêu, thì sẽ được nó làm chồng. Nó giàu và là một trưởng giả tốt; cách chọn đó cũng có lợi như chúng ta mong muốn. Vậy nếu Richard muốn ra khỏi đây như nó đã đến thì nó phải đính hôn; và lúc bấy giờ tưởng đã nhốt chim họa mi vào chiếc lồng khác, nó sẽ thấy rằng nó chỉ bỏ nó vào trong lồng của mình mà thôi”. Bà vợ thấy chồng nói có lí, đã bớt giận; và không đánh thức đôi tình nhân nữa; vả lại con gái bà đang ngủ rất say, và chắc là cô đã rất mệt để bắt con chim họa mi mà cô hết sức thèm muốn.


  Nhưng Richard đã thức giấc ngay lúc bấy giờ, ngạc nhiên vì trời đã sáng choang, anh gọi Catherine. “Này, em yêu! Anh nói -làm thế nào anh về được? Trời sáng bửng rồi; giải quyết cách nào?” Nghe nói thế Litio đến bên giường. “Tôi sẽ nói cho anh biết cách anh phải làm”, - ông trả lời, và kéo các tấm ri đô. Trước sự bất ngờ đó, Richard tưởng như chết rồi. “Con xin ông; - anh kêu lên - con là đứa phản bội, là đứa bất trung, con đáng chết; nhưng ông hãy nghĩ rằng tội của con chỉ xuất phát từ tình yêu tha thiết của con đối với con gái ông. Ông hãy trừng phạt con, con xin chịu, nhưng ông hãy cho con được sống. - Tình thân ái của tôi đối với anh, - ông liền bảo anh - không dành cho anh một phần thưởng như thế đâu; nhưng vì anh đã quên mất điều đó, vì một vui thú của tuổi trẻ, anh đã chủ yếu vô lễ với tôi, tùy anh cứu lấy cuộc đời anh và sửa chữa sự lăng nhục đối với tôi: anh cần ngay lập tức thừa nhận con gái tôi làm vợ chính thức của anh; nếu không thì anh chỉ còn gửi linh hồn anh cho Chúa. Anh hãy xem cách giải quyết phải làm. Anh quyết định nhanh lên; vì tôi không đủ sức chịu đựng thêm một phút nào nữa”.


  Trong lúc Litio giải thích nhu vậy, con gái của ông đã buông chim họa mi ra và giấu mình vào trong khăn trải giường. Cô tưới hết nước mắt lên giường, và kêu van xin cha tha thứ cho người yêu, giục người yêu vâng theo ý muốn của cha. Richard không để cô phải yêu cầu lâu. Sự ngượng ngùng về hành động sai trái của mình, sự mong muốn sửa chữa nó, nỗi sợ hãi phải chết, nhưng hơn tất cả những cái đó là tình yêu đang bốc cháy trong anh đối với Catherine và mong muốn được tự do sở hữu cô đã đưa anh đến quyết định trả lời không do dự rằng anh đã sẵn sàng kết hôn với cô. Litio bèn lấy chiếc nhẫn của vợ đưa cho anh, và chàng trai kết hôn ngay lập tức với người yêu, thề với cô sẽ chung thủy suốt đời. Xong đó, hai cha mẹ rút lui, để cho đôi tình nhân nghỉ ngơi, vì cho rằng họ đang cần. Hai người vừa ra khỏi phòng thì đôi vợ chồng lại ôm nhau trở lại. Họ đã làm cho chim họa mi hót sáu bảy lần trong đêm, người ta nói, họ lại cho nó hót thêm hai lần nữa trước khi dậy. Hiển nhiên là những hôm khác không sung sướng như hôm ấy; bởi vì đó là chim đã mất giọng vì cố hát nhiều. Dầu sao khi Richard dậy, anh đã chuyện trò lâu hơn với bố vợ anh và cả hai đã cười vui mãi trước biến cố, trước khi chia tay. Mấy ngày sau đám cưới được công khai tổ chức, có đông đủ cha mẹ, họ hàng và bạn bè của cô dâu chú rể tham dự đúng theo thủ tục cần thiết. Buổi lễ rất huy hoàng, lộng lẫy diễn ra tại nhà của bố cô dâu, vì ông rất phấn khởi bởi đã cho con gái kết duyên vừa ý. Người ta khẳng định rằng con chim họa mi mà cô lựa chọn đã hát lâu dài tùy theo ước muốn của cô.


  
Truyện V HAI TÌNH ĐỊCH


  Hai người Lombard, một người tên là Gui, người kia là Jacomine, cả hai đã già và gầy yếu vì những gian khổ trong chiến tranh, là những người cầm súng ngay từ thời thanh xuân tươi đẹp, đã rút về thành phố Fano để sống những ngày cuối đời trong nghỉ ngơi tại đó. Một thời gian sau khi đến cư trú ở đấy, Gui bị ốm nặng. Vì không có họ hàng bạn bè nào được ông tin cậy bằng Jacomine, người đã gắn bó với ông trong quân ngũ, nên khi chết, ông đã để lại cho ông ấy giữ hộ tất cả của cải, và một đứa con gái khoảng mười tuổi, mà những biến cố về nó thì mãi về sau ông ấy mới biết. Rồi ngay lúc đó những rối loạn từ lâu làm náo động thành phố Faenza được dẹp yên, mọi người dân cũ của thành phố được tự do trở về. Jacomine đi khỏi thành phố để tránh tai họa chiến tranh, biết nó đã phần nào lấy lại sự bình yên và lộng lẫy, bèn đến định cư ở đấy với tất cả tài sản, và mang theo cả đứa con gái nhỏ bạn giao phó cho ông. Ông yêu thương nó như chính con đẻ của mình. Càng lớn lên nó càng xinh ra, và chẳng mấy chốc đã trở thành một cô gái có nhan sắc và đáng yêu nhất thành phố. Nhiều chàng trai vội vàng đến ve vãn cô. Những người hăng say nhất là anh chàng Jeannot và anh chàng Minguin, cả hai đều cân đối, mặt mũi khôi ngô và rất lễ phép. Vì họ si tình điên cuồng nên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung ngay khi nhận ra là tình địch của nhau. Cô gái đã chớm tuổi mười lăm, do đó đã đến tuổi kết hôn. Mỗi chàng kia sẽ lấy làm sung sướng được lấy cô làm vợ, nếu người ta đồng ý gả cho mình; nhưng thấy mình có thể bị từ chối bởi một lí do mơ hồ nào đó, nên cả hai đều nảy ra kế hoạch cướp lấy cô cho mình. Đây là các cách họ sử dụng.


  Ông già Jacomin có một chị hầu và một đầy tớ tên là Crivel. Anh này thích tiền và chơi bời nên rất dễ bị mua chuộc. Jeannot làm quen với anh đầy tớ này, tiết lộ với anh về tình yêu của mình, xin anh phục vụ cho ý đồ của mình và hứa sẽ thưởng to nếu thực hiện kết quả. “Tất cả những gì tôi có thể giúp cho anh, - Crivel trả lời - là đưa anh vào trong nhà khi nào ông chủ tôi đi ăn tối ở ngoài; vì tất cả những lời tôi nói có lợi cho anh, với cô ấy đều chẳng dùng làm gì cả. Tôi chẳng có tí tín nhiệm nào trong đầu cô ấy, và tôi không muốn đánh liều đề ra với cô ấy một chuyện có thể làm cô ấy bực mình. Anh xem thế có phù hợp với anh không: tôi sẽ lừa dối anh nếu tôi hứa nhiều hơn với anh”. Jeannot bảo anh rằng anh không đòi hỏi gì khác nữa, và họ dừng lại đấy.


  Về phía mình, Minguin đã đưa chị hầu vào các mục tiêu và đã giao cho chị nhiệm vụ gần như là trông nom cô gái hộ anh ta. Điều chắc chắn là chị đã đồng ý sẽ nhận anh ngay lần đầu tiên khi cha đỡ đầu của cô gái đi ra khỏi nhà buổi tối.


  Tình hình mọi chuyện là như thế khi Jacomin được mời đi ăn tối ở nhà một người bạn, Crivel báo cho Jeannot biết ngay để khi có tín hiệu phải có mặt trước cửa đã được mở. Về phần mình, chị hầu không biết gì về mánh khóe của Crivel, đã báo cho Minguin biết ông chủ vắng mặt và dặn anh đứng ngay gần nhà để vào khi chị ra hiệu.


  Tối đến, mỗi chàng si tình sợ gặp phải đối thủ, đã chuẩn bị vũ khí bạn bè phòng bất trắc và đến rình ở chỗ thích hợp. Minguin cùng người của mình đến một chỗ xa hơn, tuy nhiên, đã bố trí người gần nhà cô gái để rình lúc cửa mở.


  Khi Jacomin đi rồi, anh đầy tớ và chị hầu cố hết sức tống khứ nhau đi nơi khác. Crivel muốn chị hầu đi ngủ, và chị hầu cổ viện đủ cớ để bảo Crivel đi xa. “Sao anh không đi dạo chơi, - chị nói với anh - rồi đón ông chủ? - Còn chị, - anh đầy tớ trả lời - sao không đi ngủ, bây giờ ăn tối xong rồi?” Vì cả hai đều có chủ tâm không đi khỏi, nên chẳng người nào muốn khởi sự cả. Crivel buồn vì những chống đối ấy, và thấy giờ đã đến, liền chạy ra mở cửa, rồi ra sao thì ra. Jeannot ập vào ngay, theo sau có hai đồng bọn, tự đảm nhiệm bắt người đẹp lôi đi. Cô này đang ngồi may vá trong phòng khách vội kêu thét lên, và chị hầu cũng thế. Minguin nghe kêu, vội chạy đến: những kẻ cướp người đã ra đến ngoài phố; anh cầm gươm chạy lao đến và dọa giết chúng nếu chúng không thả người bị bắt ra. Trong lúc họ đang cãi nhau thì hàng xóm cầm vũ khí và đuốc vội vã ập đến, tách từng người đánh nhau ra, và khi biết rõ hành động bạo lực của Jeannot, họ tuyên bố ủng hộ Minguin, giải thoát cho Hélène* và đưa cô về nhà người đỡ đầu, mà cô liên tục gọi trong lúc đau khổ. Trước khi cuộc ồn ào giảm bớt, quân cảnh sát của thành phố đã đến dẹp yên lộn xộn và bắt giam nhiều người trong số đó có Jeannot và Crivel, kẻ đồng phạm số một của anh.


  Thật dễ dàng hình dung ra sự buồn phiền do biến cố này gây ra cho Jacomin khi ông trở về; ông đã rất đau khổ. Tuy nhiên thấy con nuôi của mình hoàn toàn vô tội và không hề dính dáng gì đến hành động của Jeannot, ông thấy tự an ủi được phần nào, và quyết định sẽ kết hôn cho nó càng sớm càng tốt để đề phòng những biến cố như vậy.


  Cha mẹ của Jeannot và cha mẹ của người tình địch của anh biết rõ hạnh kiểm của bọn thanh niên dại dột ấy, và sợ Jacomin đưa vụ này ra kiện thì sẽ không hay cho chúng, sáng hôm sau vội vã đến xin lỗi và nài nỉ ông ngừng khởi tố, đề nghị xin thỏa mãn mọi yêu cầu của ông đòi hỏi. “Ông hãy nghĩ bọn trẻ khờ dại đó, không thể nghĩ ra hậu quả của hành động tội lỗi đó; chúng tôi xin ông tha thứ cho sự nông nổi đó của chúng, và cầu mong ông quên nó đi để nó khỏi làm giảm sút lòng quý mến và thân ái đã gắn bó chúng ta cho đến ngày nay. - Quý ông, mà tuổi tác và kinh nghiệm đã làm cho khôn ngoan và thận trọng, - Jacomin trả lời họ - tôi rất gắn bó và trân trọng công trạng, khi tôi sẽ về xứ sở của tôi cũng như bây giờ ở quý quốc, quý ông sẽ thấy tôi trong chuyện này, cũng như trong mọi chuyện khác, bao giờ cũng sẵn sàng làm cho quý ông hài lòng. Sự hi sinh lòng hận thù gây ra cho tôi càng ít bao nhiêu, thì chính quý ông lại càng phải chú ý đến sự lăng nhục đối với cô gái trẻ được giao cho tôi chăm sóc. Các quý ông sẽ biết cô ấy chẳng phải sinh ra ở Crémone, cũng không phải ở Pavie như các ông đã nghĩ; cô ấy là đồng hương của các ông đấy, sinh ra ngay ở Faểnza, mà cả người đã giao lại cô ấy cho tôi lúc chết, cả tôi nữa chưa bao giờ có thể phát hiện ra cô ấy là con gái của ai”.


  Họ ngạc nhiên được biết cô nương này là ở Faenza, và sau khi cảm ơn Jacomin vì tính chân thực của ông, họ xin ông nói cho họ biết vì biến cố nào cô gái lại rơi vào tay ông, và ông trả lời: “Gui tại ngũ cùng với tôi rất lâu, là một bạn thân của tôi. Ít ngày trước khi mất, anh ấy bảo tôi, khi thành phố này bị hoàng đế Frédéric chiếm và bỏ mặc cho nạn cướp phá, anh ấy đã cùng với nhiều người bạn khác vào trong một ngôi nhà mà các chủ nhân vừa bỏ chạy, và anh ấy thấy còn đầy của cải. Khi đi ra anh ấy gặp ở cầu thang một bé gái, mà vừa trông thấy anh ấy liền gọi anh ấy là bố. Tiếng này phát ra bằng một giọng hết sức dịu dàng làm anh ấy động lòng thương với đứa bé. Lúc đó nó khoảng hai tuổi: anh ấy bế nó đi, chăm nom nó từ lúc bấy giờ, và đưa nó về Fano, rồi anh ấy chết ở đấy. Thế là anh ấy đã để lại cho tôi cháu gái này với tất cả tài sản của anh ấy, giao cho tôi nhiệm vụ gả chồng cho nó khi nào đến tuối, và cho nó tất cả những gì anh ấy để lại cho nó. Tôi chưa kết hôn cho nó là tại tôi chưa tìm ra đối tượng nào xứng đáng; nhưng tôi sẽ cố gắng tìm được trong nay mai, để tránh cho nó khỏi những chuyện ngông cuồng của bọn tuổi trẻ”.


  May mắn là trong số người nghe có một ông Guillemin nào đó, trong hồi thành phố Faẽnza bị cướp phá, cùng đi với Gui, biết rất rõ ngôi nhà bị cướp thuộc sở hữu của một người có mặt tham dự. Ông liền đến gần nhân vật nói rằng: “Bemardino, ông có chú ý đến những gì ông Jacomin vừa nói không? Chuyện liên quan đến ông đấy. - Tôi cũng cho là thế, - Bernardino trả lời - và trong lúc đó tôi nghĩ đến đứa con gái nhỏ mà tôi bị mất lúc bấy giờ, và hiện nay cũng bằng tuổi cô gái mà Jacomin nói đến. - Đúng là con gái của ông rồi, - Guillemin lại nói - đừng nghi ngờ nữa; bởi vì tôi nhớ lại hồi trước Gui có mô tả cho tôi ngôi nhà mà ông ấy đã cướp; và theo lời kể của ông ấy, tôi thấy hình như đó là nhà của ông hồi đó. Bởi thế, tôi tin chắc đó chính là con gái của ông đã được ông ấy mang đi. Ông có thể nhận ra nó qua một dấu vết gì không? Hãy nhìn nó xem, tôi chắc là ông sẽ nhận ra thôi!” Bernardino nhớ lại chắc nó phải có một vết dấu chữ thập ở tai trái gây ra do một chiếc kính lúp mà ông đã sai làm cho nó một thời gian trước khi Faenza bị chiếm. Ông bèn xin Jacomin cho gặp cô gái để kiểm tra xem sao; và ông được đồng ý ngay. Vừa nhìn thấy cô, ông đã tưởng nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình, sao mà cô giống thế! Nhưng muốn có cái gì đích xác hơn, ông đã yêu cầu Jacomin cho phép ông nhìn gần tai trái của cô gái. Sau khi được phép, ông đến gần cô gái, vạch tóc cô lên thấy vết chữ thập; và không còn ngờ cô không phải là con gái của mình nữa ông khóc òa lên và âu yếm ôm choàng lấy cô, tuy cô bé mồ côi có hơi chống đỡ vì thấy xấu hổ. Rồi quay sang phía người đỡ đầu: “Đúng là con gái của tôi rồi; - ông nói, nhảy lên vì vui mừng - và quả là Gui đã cướp phá nhà của tôi. Vợ tôi đã quá hoảng sợ, quá vội vã, bỏ quên con gái lại; và mãi tận bây giờ chúng tôi tưởng nó đã chết vì phần lớn ngôi nhà đã bị cháy sau cuộc cướp bóc”.


  Cô gái sau khi nghe ông già đáng kính này nói như thế, vẻ hết sức xúc động và nhiệt tình, đã cho là ông nói đúng sự thật; và đến lượt cô, chạy lại ôm choàng lấy ông, hòa quyện nước mắt vào với ông. Bernardino cho đi tìm ngay vợ ông, các con khác của ông và họ hàng đến. Ông chỉ cho họ cô con gái của ông và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Sau đó, được Jacomin đồng ý, ông đưa cô về nhà, nơi cô được mẹ và các anh chị em vuốt ve thương yêu thắm thiết.


  Cảnh sát trưởng của thành phố là một người lịch sự và hay giúp đỡ người lương thiện, sau khi biết được biến cố, và biết rằng Jeannot đang bị ông giam giữ là con trai của Bernardino, và do đó, là anh trai của cô gái, đã có cách giải quyết vụ này rất hay, dàn hòa được hai tình địch, và khuyên Bernardino gả con gái cho Minguin, điều đó được tất cả họ hàng đồng loạt hoan nghênh. Crivel và những người bị bắt khác đều được thả tự do. Minguin vui mừng tột độ vì cuối cùng đã chiếm hữu được người con gái mình tôn thờ, đã tổ chức trong ngày cưới, một hôn lễ linh đình tại nhà của bố vợ: rồi anh đưa vợ về nhà mình, và sống suốt đời với cô trong sự hòa hợp tuyệt vời.


  
Truyện VI CUỘC GẶP GỠ MAY MẮN


  Truyện ngắn của bà Néiphile làm cho cả hội thích thú. Nữ hoàng khen ngợi, rồi ra lệnh cho bà Pampinée kể truyện của mình. Bà này, với vẻ cởi mở và luôn luôn tuơi cuời, đã bắt đầu như thế này: Thần ái tình sao mà hùng mạnh đến the! Ngài đã tiếp không biết bao nhiêu sức lục, bao nhiêu lòng can đảm cho những nguời dưới quyền thống trị của ngài, mà đã khiến họ liều mình với những hiểm nguy khủng khiếp! Những chuyện mọi người kể hôm nay và mấy ngày trước có lẽ đã đủ để thuyết phục chúng ta về sự thực đó; nhưng cũng tốt nếu góp thêm được những bằng chứng mới, và đó là điều tôi muốn làm trong truyện ngắn mà quý vị sắp nghe đây. Mong sao nó làm cho quý vị vui như tôi hi vọng!


  Trên hòn đảo Ischia, gần Naples, ngày xưa có một trưởng giả tên là Marin. Ông có một cô con gái xinh đẹp và rất dễ thương tên là Restitue. Một cư dân trẻ của đảo Procida* ở sát liền đảo ấy đã yêu cô say đắm. Chàng trai này tên là Jean đã tìm ra bí mật để làm cho mình được yêu và được gặp cô nhiều lần ban ngày và cả buổi tối, nhưng chưa được ái ân gì ngoài mẩy nụ hôn. Nếu nhỡ không tìm được đò để đi từ đảo này sang đảo kia, thì để khỏi mất cuộc gặp, anh đã bơi sang; và nếu không may chẳng gặp được người tình, thì anh trở về ít ra với sự bằng lòng đã được ngắm những bức tường bao quanh nhà cô ở. Ngôi nhà này giống như một ngôi đền, và người yêu của anh giống như một vị thần xứng đáng với lòng ngưỡng mộ của tất cả những trái tim nhạy cảm trước đức hạnh gắn liền với nhan sắc.


  Trong quá trình yêu đương, nhưng ngây thơ này, một hôm mùa hè, đi một mình dạo chơi trên bãi biển, người đẹp nảy ra ý muốn cầm con dao chạy từ hòn đá này sang hòn đá khác, cạy sò để ăn. Giữa các tảng đá đó có một suối nước, cây cối che phủ, bóng rủ xuống rất mát mẻ dễ chịu. Khí mát của nơi này đã mời đón nhiều thanh niên Sicile từ Naples đến đó nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy cô gái trẻ này, trong khi cô chưa trông thấy họ, họ đã quyết định bắt cô đi. Cô kêu cứu nhưng vô ích, cô bị bắt đưa xuống thuyền của họ; lúc đầu họ đối xử với cô rất kiêng nể, và cố gắng an ủi cô; nhưng Restitue vẫn khóc hoài. Đến Calabre, họ đưa ra bàn bạc xem ai được hưởng lạc. Ai cũng muốn có cô và hưởng thú một mình, càng vì thấy cô xinh đẹp và quyến rũ. Cãi nhau to giữa người này người kia. Sự ganh tị ngăn cản họ đồng tình với nhau. Để khỏi gây bất hòa với nhau và tránh tai họa, họ thỏa thuận với nhau là không ai được chiếm hữu cô ấy, mà phải đem làm quà tặng cho vua Fréderic của Sicile, một hoàng tử rất thích các loại tặng phẩm đó; việc đó họ thực hiện ngay khi họ đến Palerme. Nhà vua thấy cô xinh đẹp phù hợp với ý thích của mình, liền vui vẻ nhận quà. Nhưng vì thấy đang hơi khó chịu trong mình, ngài bèn ra lệnh dẫn người đẹp đến một biệt thự tên là Cuba, dặn phải hầu hạ chu đáo và canh gác cẩn thận cho đến khi ngài khỏe mạnh hơn.


  Tuy nhiên tin Restitue bị bắt đi chẳng mấy chốc đã loan khắp đảo Ischia; nhưng người ta không biết ai đã làm việc đó. Đối với Jean, người yêu của cô, thì cần thiết hơn ai hết phải tìm cho ra, đã dùng đủ cách để biết tình hình cô thế nào và những kẻ nào đã cướp đoạt cô. Anh cho trang bị cấp tốc một chiếc thuyền buồm và đã chạy khắp các biển xung quanh từ biển Minerve cho đến biển Scalée, đến Calabre, và đến đấy thì anh được biết cô đã bị dâng cho nhà vua và đang bị canh gác ở lâu đài Cuba. Tin này làm anh buồn hết sức, vì không hi vọng khi nào có thể chiếm hữu cô, có thể gặp lại cô. Tuy nhiên, quyết định chờ đợi chung cuộc số phận của cô, anh quay thuyền về với ý định dừng lại ở Palerme, để xem mọi thứ xoay vần thế nào. Vì chẳng ai biết anh cả nên anh liều lĩnh dạo đi dạo lại trước nhà nghỉ; và nhờ có đi qua đi lại nhiều, nên có một hôm anh nhìn thấy Restitue ở cửa sổ. Anh tiến đến gần hơn để cho người yêu nhìn thấy anh. Quả thật cô đã nhìn thấy anh và tỏ ra rất vui mừng. Vì chỗ này vắng và ít người qua lại, cô đến thật gần để ở trong tầm nói được và nghe được với anh. Rồi không để mất thời gian vào những chuyện vô ích, cô bày cho anh cách phải làm, nếu anh muốn gặp cô và nói chuyện với cô cho gần mà không bị người ta nhìn thấy. Anh quan sát vị trí nơi cô chỉ cho anh. Khi đêm đến, và mãi thật khuya, anh trở lại đó, leo lên một bức tường, lẻn vào trong vườn, và theo cách dựng cột buồm, anh dựa một cây cọc vào tường, và leo vào phòng của người yêu bằng kiểu thang mà cô đã chỉ cho anh.


  Như cô đã thấy trước không thể nào giữ mãi danh dự của mình được, một khi nó đã trải qua bao rủi ro lớn đến thế, cô định bụng lợi dụng cơ hội để hiến nó cho người yêu, và tin chắc rằng không có người nào xứng đáng hơn, vả lại sự chiều chuộng này có thể xác định cho anh phải đưa cô ra khỏi loại nhà tù này, nơi cô buồn đến chết. Anh vừa vào phòng, cô đã hồn nhiên cho anh biết ý định của mình. Người yêu vui mừng đến tột độ, hứa sẽ đưa cô ra khỏi nơi này, và thu xếp thật tốt để lần thăm thứ hai sẽ đưa cô đi cùng với anh một cách an toàn. Trong lúc trao đổi chuyện trò như thế Jean nóng lòng nếm lạc thú của tình yêu, cởi quần áo ra và nằm bên người yêu. Tôi xin để quý vị nghĩ về những vuốt ve yêu đương họ trao đổi cho nhau. Những khoái cảm làm họ say sưa quá mạnh, đến nỗi họ quên hết buồn phiền, và nơi họ đang ở, thậm chí giấc ngủ ập đến trong lúc hai người đang ôm chặt lấy nhau.


  Họ còn ngủ khi nhà vua, vừa bình phục, vì ham mê sắc đẹp của Restitue, nẩy ham muốn, nên mới mờ sáng đã đến thăm cô cùng rất ít người tùy tùng. Ngài khẽ mở cửa phòng, đến gần giường tay cầm bó đuốc để hưởng cái thú được thấy cô ngủ. Trời ơi! Nhà vua sững sờ khi thấy cô đang trong vòng tay một người đàn ông! Ngài nổi cơn thịnh nộ đến mất cả tiếng, và định đâm dao găm cho chết cả đôi; nhưng nghĩ lại thấy không xứng đáng chẳng những đối với một ông vua, mà cả đối với một cá nhân lương thiện, đang tâm giết chết hai người không có khả năng tự vệ; ngài ghìm lại mối thù hận sôi sục và quyết định trừng trị cả hai bằng hỏa thiêu. Với ý định ấy, ngài rời khỏi giường, đi ra phía cửa, gọi một quan hầu đến hỏi xem nên xử trí thế nào đối với con khốn nạn mà ngài đã yêu thích, và đối với cái thằng to gan dám xúc phạm ngài như thế ngay giữa lâu đài của ngài. Quan hầu không nêu ý kiến gì về phía cô gái, còn người kia thì ông chưa bao giờ trông thấy mặt. Nhà vua đi ra khỏi phòng và ra lệnh trói hai người trần truồng như thế và đưa về Palerme ngay lập tức, để trói lưng lại với nhau vào một cây cọc ở cổng trường để chịu hỏa thiêu. Sau đó, ngài trở về Palerme, nơi ngài đóng cửa lại trong phòng, lòng đầy tức giận.


  Thật dễ hình dung ra nỗi đau đớn và kinh hoàng của Restitue và người yêu của cô. Theo lệnh của nhà vua họ bị đưa về thành phố và trói vào một cây cọc, xung quanh người ta dựng giàn củi để chờ thiêu sống. Họ lộ rõ sự hoảng sợ khi nhìn thấy người ta chuẩn bị hình phạt cho mình. Tất cả dân chúng Palerme chạy đến xem cảnh tượng buồn này. Sự trẻ trung và nhan sắc của cô gái mà cánh đàn ông ưa nhìn; khuôn mặt đẹp đẽ và vẻ dịu dàng của chàng trai mà cánh đàn bà háo hức ngắm nghía, đã kích động lòng trắc ẩn của mọi người; chẳng có ai là không nghĩ rằng họ xứng đáng được hưởng số phận may mắn hơn, chẳng có ai không muốn cứu họ. Nhưng lòng thương hại của công chúng không thoa dịu được số kiếp của các nạn nhân khốn khổ của tình yêu, họ chỉ còn khóc hết nước mắt và chờ đến lúc chết.


  Ngay lúc đó thì Roger Doria, một con người lừng lẫy chiến công, và lúc bấy giờ đang là đô đốc hải quân của Sicile, nghe tin rủi ro của đôi tình nhân bất hạnh, muốn đến xem. Ông đi đến chỗ hành hình, và lúc đầu nhìn vào cô gái, thấy cô xinh đẹp đúng như người ta nói với ông. Tiếp theo, ông nhìn sang anh thanh niên, và ngạc nhiên vì nhận ra anh. Ông đến gần và hỏi anh có phải là Jean không. Nghe câu hỏi này người sắp bị hành hình ngẩng đầu lên, và đến lượt mình nhận ra đô đốc: “Tôi đã là nó cho đến bây giờ, - anh trả lời - nhưng nhìn thực tế trước mắt thì tôi sắp không phải là nó nữa”. Đô đốc còn hỏi anh thêm rủi ro nào đã dẫn anh đến đấy. “Tình yêu và cơn giận của nhà vua” - chàng trai trả lời. Roger Doria muốn biết tất cả chi tiết nỗi gian truân của anh; và sau khi được biết từ miệng của người bị hành hình, ông rút lui, rất cảm động trước vận xấu của những người bất hạnh. Jean nhắc ông và yêu cầu ông nhân danh Chúa xin nhà vua cho anh một ân huệ. “Ân huệ gì?” Đô đốc lại nói và cố nhiên là ông giúp anh. - Thưa ông, tôi thấy tôi sắp chết, - chàng thanh niên nói - và tôi sẽ vĩnh viễn bị lấy mất con người đáng yêu sắp chịu với tôi một số phận chung, mà tôi yêu hơn cả cuộc đời của tôi: Tôi thấy hình như tôi sẽ chết ít luyến tiếc hơn nếu nhà vua cho phép mặt tôi được quay về phía mặt cô ấy. - Anh có thế yên tâm, - đô đốc mỉm cười trả lời anh - tôi sẽ đi tìm nhà vua, và chưa biết chừng tôi lại xin được cho anh nhìn thấy thật lâu dài người yêu của anh, cho bằng chán”. Rồi, quay sang những đao phủ và những người bắn cung, ông ra lệnh hoãn thi hành cho đến khi có lệnh mới của nhà vua. Quân nhân trung hậu này chạy đi tìm nhà vua; và mặc dầu ông không quên ngài đang rất giận dữ: “Tâu bệ hạ, - ông nói - hạ thần xin mạo muội hỏi ngài hai thanh niên kia phạm tội gì mà bệ hạ kết án thiêu sống?” Sau khi nhà vua đã nói tất cả với ông: “Hạ thần nhất trí với bệ hạ - đô đốc nói tiếp - rằng tội của chúng xứng đáng một trừng phạt nặng; ngay cả nhục hình mà chúng phải kết án, do không phải ai khác ngoài bệ hạ quyết định, hạ thần thấy cũng không phải là quá lớn; nhưng cũng như cái tội bị phạt thì các công phải được thưởng. Ông có biết hai tội phạm đó không? Trẫm không biết chúng là ai - nhà vua đáp. -Vậy xin bệ hạ cho hạ thần được nói, để bệ hạ tự xem xét mình có để cho cơn giận lôi kéo đi quá xa không. Xin tha thứ cho cách nói tự do của hạ thần; nhung các đại quân vương không nên buông thả dễ dàng cho dục vọng tí nào cả: họ cần phải xem xét tất cả trước khi quyết định. Chắc là chính bệ hạ sẽ chấp nhận điều đó khi bệ hạ biết chàng trai mà ngài muốn cho thiêu là con trai của Landolfe, em ruột của tôn ông Jean de Procida, người đem lại vương triều cho bệ hạ; còn cô gái là con của Marin, người đã ngăn cản không để cho bệ hạ bị phế truất, và là người đã ủng hộ ở Ischia vinh quang và quyền lực của tên ngài. Vả lại đôi thanh niên này yêu nhau từ lâu rồi, chính tình yêu đã gắn họ lại, chứ không phải là ý đồ xúc phạm bệ hạ. Vì thế, hạ thần thấy hình như trái với việc giết chết họ, bệ hạ còn phải ban đầy ân huệ và danh vọng cho họ”.


  Nhà vua không tức giận tí nào về lời nói thẳng quý báu của đô đốc, trái lại, ngài còn cảm ơn và tỏ ra bực mình vì đã quá lắng nghe nồi hận thù của mình. Ngài ra lệnh đưa ngay lập tức đôi tình nhân đến trước mặt ngài; và sau khi tự xác minh sự thực của những điều đốc nói ra, ngài quyết định sửa chữa sự sầu não ngài đã gây ra cho họ bằng những danh vọng và quà tặng xứng đáng với lòng hào hiệp của ngài. Ngài cho họ trang phục đúng với phẩm chất của họ; và không muốn làm công việc nửa chừng, ngài kết hôn cho họ, tặng họ đủ thứ quà quý giá, và cho họ trở về nhà, nơi họ được cha mẹ đón tiếp với niềm vui khôn xiết, và ở đấy họ sống được mọi người yêu mến và chiều chuộng cũng như họ yêu mến và chiều chuộng nhau, chỉ nghĩ đến những tai họa quá khứ để hưởng thụ tốt hơn hạnh phúc hiện tại.


  
Truyện VII NHỮNG NGƯỜI YÊU ĐƯỢC SUM HỌP


  Trong khi nghe truyện này các quý bà chết run vì sợ đôi tình nhân bị thiêu; nhưng nỗi lo lắng của họ nhường chỗ cho niềm vui khi thấy đôi tình nhân thoát khỏi cái cực hình đe dọa họ rất lâu. Ngay khi chuyện này vừa kết thúc, nữ hoàng không muốn để mất thì giờ, đã ra lệnh cho bà Laurette kể truyện của mình. Quý bà này liền lên tiếng và nói với một dáng điệu rất kiều diễm:


  Từ hồi Guillaume, vua của Sicile, trong các quốc gia của ngài, một trưởng giả gọi là tôn ông Émeri, tu viện trưởng Trapani, được thụ hưởng một gia tài kếch sù. Vì ông rất đông con nên phải có nhiều đầy tớ. Do đó ông quyết định mua nhiều nô lệ trẻ của bọn cưóp biển Gênes bắt trên các bờ biển Arménie vừa từ phương Đông đến. Trong số các nô lệ trẻ đó mà ông tưởng gốc Thổ Nhĩ Kì, và tất cả giống như những người chăn cừu, có một người xinh đẹp hơn những người khác, và diện mạo có cái gì đó tao nhã. Chú bé này tên là Théodore, mặc dù vẫn là nô lệ, đã được nuôi dưỡng lớn lên cùng với các con của tôn ông Émeri. Càng lớn lên nó phát triển những tình cảm và cách sống không giống như những người nô lệ. Nói tóm lại, nó biết cách làm vừa lòng ông chủ khiến ông đã giải phóng cho nó; và yên trí rằng nó là người Thổ Nhĩ Kì, ông làm để rửa tội, đặt tên nó là Pierre, và để nó làm quản lí cho ông.


  Tôn ông Émeri có một con gái tên là Violente, tính nết thật thà, khuôn mặt duyên dáng. Cô đang ở tuổi hạnh phúc và bắt đầu cảm thấy nhu cầu yêu đương. Buồn phiền về nỗi cha chẳng nghĩ gì đến việc kết hôn cho mình; cô đã phải lòng Pierre, và giá như không vì bẽn lẽn, thì cô đã sẵn sàng thổ lộ tình yêu với anh rồi. Những lưu tâm của cô đối với người nô lệ được giải phóng này cộng thêm với những đức tính trời phú đã làm nảy sinh trong tim anh một sự xiêu lòng, rồi chẳng mấy chốc nó đã biến thành một tình yêu say đắm trong mọi cư xử. Pierre chỉ sung sướng khi được nói với cô hoặc nhìn thấy cô. Tuy nhiên, anh không dám để cho cô biết những tình cảm của mình, và nhất là giữ gìn không làm gì, nói gì để bất kì ai trong nhà biết được. Vì anh ít chăm chú đến bản thân khi anh gặp Violante, cô này chẳng khó gì mà không biết tình yêu của anh qua sự kính trọng và dè dặt mà anh che đậy nó. Để khuyến khích anh mạnh dạn lên, ngay từ đó, cô tỏ ra với anh bằng những cái nhìn rằng không hề giận những tiếng thở dài anh buông ra trước mặt cô và những cái liếc nhìn anh luôn hướng về cô. Mặc dầu vậy, họ chỉ giữ nó ở ngôn ngữ đôi mắt, tuy rằng cả hai đều muốn tự do thổ lộ tình yêu với nhau, số mệnh, cuối cùng đã thương hại cho hoàn cảnh đau đớn của họ; và đã tạo cho họ một cơ hội thuận lợi để gạt bỏ sợ hãi và thổ lộ với nhau tình yêu nóng bỏng trong lòng mà không phải ngượng ngập gì.


  Tôn ông Émeri có một nhà nghỉ rất đẹp cách Trapani một dặm rưỡi, nơi vợ ông, con gái ông và các quý bà khác hay đến tổ chức những cuộc vui. Quý bà này, một hôm đưa Pierre đến đó cùng đoàn mọi khi. Người ta đang sắp trở về thành phố thì bỗng nhiên trời kéo mây như thường hay xảy ra trong mùa hè: tất cả báo trước một cơn giông lớn. Bà Émeri và các bạn, sợ thời tiết xấu giữ họ lại quá lâu đã quyết định gấp rút lên đường trở về Trapani. Người ta đi nhanh; nhưng chàng trai và cô gái đi nhanh hơn nhiều, hăng hái hơn do tình yêu gắn bó họ lại hơn là do sợ cơn giông. Họ đã đi trước đoàn khá xa, người ta không nhìn thấy họ nữa, thì sau mấy tiếng sét lớn, một trận mưa đá ập đến buộc bà mẹ và các bà khác rút vào trú trong nhà của một nông dân. Pierre và Violante chẳng có chỗ trú nào khác, phải lánh vào một cái nhà tồi tàn cũ, đổ nát, hoàn toàn bỏ không, chỉ còn một mảnh mái, dưới đó họ phải đứng sát vào nhau để trú, vì chỗ rất chật, khoảng tránh được giọt mưa rất bé. Sự liền kề mà cả hai lấy làm mừng thầm, đã lấy lại được lòng tin cho trái tim đang yêu của họ, và cho họ cơ hội để thổ lộ rõ ràng. Chàng trai nói trước: “Anh cảm ơn cơn mưa này nhiều và giá nó cứ kéo dài mãi, nếu có thể đến bất tận, để anh được bên em như thế này nhỉ! - Em thú thật với anh em cũng chẳng giận gì nó cả”. - Cô gái trả lời. Từ bấy giờ, Pierre thôi thì hết cầm tay, sang ôm ghì lấy cô, đến hôn hít cô, và người đẹp thì đáp trả những vuốt ve của anh bằng những vuốt ve còn thắm thiết hơn; họ ôm hôn nhau, dán mồm nóng bỏng vào nhau, cho nhau tất cả những gì tình yêu có khoái cảm nhất để tự an ủi về thời tiết xấu cứ kéo dài mãi. Tôi sẽ không đi vào sâu các chi tiết các khoái lạc họ nếm thử trong cuộc đối diện vắng vẻ này; tôi chỉ cần nói rằng cơn giông chưa hề ngớt trước khi họ hưởng đủ những gì tình yêu có thể hiến dâng cho hai trái tim say đắm và đồng cảm như nhau, và đã tìm ra những biện pháp để tiếp tục lại trong những lần sau, các vui thú đó. Cơn giông vừa ngớt, họ liền lên đường về thành phố, chờ ở hàng rào số người còn lại tới nơi rồi cùng cả đoàn đi vào nhà.


  Đôi tình nhân đã cảm thấy quá sung sướng vì cuộc vui ở ngôi nhà đổ, chẳng thể nào không tìm cơ hội để gặp lại. Các cơ hội đó đã diễn ra nhiều lần và họ đã lợi dụng được chúng mà không ai ngờ đến. Họ trở lại đó luôn, khiến cô gái có chửa; cái đó làm cho cả hai rất buồn. Violante cố hết sức phá đi cái kết quả của mình nhưng vô ích. Cô càng sợ cha mẹ quở trách. Pierre cũng chẳng kém phần buồn bã vì sự bất trắc ấy, thấy nó hệ trọng đến đời mình, quyết định bỏ trốn và thổ lộ chuyện đó với người yêu. “Nếu anh bỏ đi, - cô nói với anh - thì quyết định của em đã sẵn, em sẽ tự sát. - Thế em muốn anh sẽ ra sao đây? Sự mang thai của em sắp lột trần việc tằng tịu của chúng ta: người ta có thể tha thứ cho sự mềm yếu của em; nhưng anh thì sẽ ra sao, anh chỉ là một đứa khốn khổ, chẳng có lí do gì để được tha thứ? Anh không thể nào tránh khỏi là nạn nhân của lòng thù hận chính đáng của cha em. - Tội của em không thể giấu lâu được, em đồng ý; nhưng hãy yên trí anh thân mến ạ, nếu anh cũng giữ bí mật như em, thì chẳng bao giờ người ta biết anh có tí gì dính líu vào đấy; anh có thể tin thế, cũng như vào tình yêu của em. - Với những điều kiện ấy - người yêu lại nói - thì anh ở lại; nhưng em nhớ giữ đúng lời hứa”.


  Violante thấy thân hình ngày một tròn lại và không thể nào giấu kín mãi tình trạng của mình đã tiết lộ với mẹ, khóc lóc xin bà cứu. Bà mẹ tuyệt vọng vì những gì con gái vừa cho biết; mắng chửi cô hết lời, và muốn biết kẻ tòng phạm. Cô gái, do có đề phòng để không làm liên lụy đến người yêu, đã bịa ra một câu chuyện nói dối được bà cho là thật; và với một vài cớ nào đó chấp nhận được cả hai mẹ con đều đi về nông thôn. Thời kì sinh nở đã đến, cô gái cảm thấy ngay những cơn đau đẻ đầu tiên. Trong khi cô đang cố gắng và kêu lên những tiếng rất to, thì cha cô, đi săn về bước vào nhà để giải lao, và nghe con gái đang kêu một cách đau đớn liền chạy vào phòng cô. Ông gặp vợ và hỏi là chuyện gì. Bà này rất ngạc nhiên nghĩ bụng chẳng giấu chuyện mà làm gì nữa, đành phải kể cho ông cuộc yêu đương gian díu của con gái theo kiểu được nghe cô nói; nhưng ông này ít nhẹ dạ và ít khoan dung hơn vợ, đã trả lời ngay lập tức là không thể nào Violante không hề biết tác giả của cái thai đó; nhất thiết ông phải biết sự thực, ông chỉ tha thứ cho con gái chừng nào nó nói rõ sự thực với ông; bằng không nó có thể chuẩn bị mà chết chẳng ai thương tiếc gì. Bà mẹ cố hết sức làm cho chồng nguôi giận, và khuyên ông đành phải bằng lòng với những gì con gái đã nói với bà. Nhưng tất cả đều vô ích: ông cầm gươm trong tay, đi đến bên con gái, cô này trong lúc cha mẹ đang đối thoại, đã cho ra đời một bé trai; và không chút thương hại gì cho tình trạng đó của cô, ông bảo cô hoặc là nhất thiết phải chết ngay lập tức, hoặc là nói cho ông biết ai là cha đứa bé. Sự sợ cái chết đã đưa Violante đến chỗ phản bội người yêu: sau khi tự đấu tranh rất lâu, cô đã tự thú tất cả. Biết được tên kẻ đồng phạm, Émeri nổi giận chửi mắng con gái thậm tệ, và khó khăn lắm mới tự kiềm chế được khỏi chém lưỡi kiếm qua người con gái. Ông để việc báo thù sang một lúc khác. Sau khi hả được một phần cơn giận bằng những chửi mắng nguyền rủa, ông lên ngựa lại và trở về Trapani. Việc đầu tiên của ông khi về tới nơi là đi tìm tôn ông Conrard, người thay mặt nhà vua, giữ quyền xét xử trong thành phố này. Ông kiện Pierre, và anh đã bị bắt ngay lập tức. Người ta hỏi cung anh để lấy lời tự thú, những dày vò làm anh thú nhận tất cả. Kẻ khổ sở này bị kết án treo cổ, sau khi bị đánh đòn ở tất cả các ngả đường của thành phố. Lệnh này làm cho Émeri rất vui, nhưng ông chưa vừa lòng về việc báo thù. Ông muốn tống khứ đi trong cùng một ngày cả con gái, cả tên nô lệ ông đã giải phóng, và cả con của chúng cho rảnh mắt. Với ý đồ đen tối đó, ông trộn thuốc độc vào trong rượu rồi trao cùng với một cây gươm trần vào tay một tên đầy tớ trung thành: “Mày hãy đi tìm Violante, - ông bảo hắn - và nói với nó hộ tao rằng nó phải lựa chọn ngay một trong hai cách chết hoặc là sắt hoặc là thuốc độc; nếu không thì tao sẽ cho nó chịu đựng một cách công khai cái nhục hình mà nó xứng đáng. Khi làm xong nhiệm vụ đó, mày sẽ cầm thằng bé mà nó vừa cho ra đời, đập đầu nó vào tường rồi ném nó xuống đường”. Đồ dã man!... Tên đầy tớ, nhanh với điều ác hơn với điều thiện, ra đi ngay tức khắc không hề tỏ ra tí ghê tởm nào cả.


  Hành động hung bạo này phải diễn ra cùng ngày với cuộc hành hình Pierre. Người ta đã đưa anh ra khỏi phòng biệt giam, anh bị đánh một trăm roi khi đưa ra nơi hành hình, người ta trói anh lại và dẫn qua trước một quán nổi tiếng, lúc bấy giờ ở đấy có ba đại thần Arménie được nhà vua của họ cử đi Rome để thương lượng với giáo hoàng một việc rất quan trọng. Họ dự định ở lại đấy mấy ngày. Các nhà quý tộc của thành phố đã hối hả đến đón chào họ. Các đại sứ này nghe tội phạm đi đến liền kéo ra cửa sổ để xem. Tội phạm cởi trần, hai tay bị trói đằng sau lưng.


  Rhinée, một vị trong số các đại sứ là một ông già đáng tôn kính và rất được quý trọng, đã rất chú ý nhìn anh; ông nhận thấy ở bụng trên một dấu đo đỏ tự nhiên mà các bà gọi đó là các bông hồng và những bớt chấm trên da. Các dấu này nhắc ông nhớ đến một đứa con ông bị bọn cướp biển bắt đi đã mười lăm năm ở biển LaJazzo: từ bấy đến nay ông chưa có tin tức gì. Ông nghĩ rằng nếu nó còn sống thì cũng xấp xỉ tuổi với tội phạm này. Hai điểm giống nhau đó làm ông nghĩ ngay rằng có thể nó chính là con trai ông. Để xác minh nghi ngờ, ông thử gọi nó bằng tên Théodore. Pierre nghe gọi tên mình, ngẩng đầu lên ngay. Các cảnh binh dừng lại vì kính trọng đối với đại sứ khi ông đang hỏi tội phạm từ đâu đến, và ai là cha của anh. “Tôi đến từ Armérie, - Pierre trả lời - là con của một người tên là Rhinée, và tôi bị đưa đến đây bởi những người nào tôi không biết”. Nghe câu trả lời đó Rhinée hết ngờ đó không phải là con mình, chạy đến ôm choàng lấy anh, theo sau là các bạn của ông, giữa đám người hành hình và các cảnh binh đi theo. Ông khoác cho anh một chiếc áo măng tô sang trọng, và xin được với sĩ quan cảnh binh cho hoãn cuộc hành hình đến khi có lệnh mới. Ông được quần chúng cho biết lí do người khốn khổ này bị kết án treo cổ. Ông đi tìm tôn ông Conrard, có cả các đại sứ khác và các lãnh chúa trong đoàn đi theo: “Kẻ mà ngài đã kết án - ông nói - như một tên nô lệ là một người tự do; chính tôi là cha nó, và nó sẵn sàng kết hôn với cô gái mà người ta bảo là nó đã quyến rũ. Xin ngài vui lòng cho hoãn lại cuộc hành hình cho đến khi nào người ta biết được ý định của cô gái; để nếu cô ấy nhận nó làm chồng thì người ta không thể trách cứ là ngài đã xét xử trái với tinh thần pháp luật”. Ông tổng trấn, ngạc nhiên khi biết kẻ được xem như là nô lệ lại là con trai của vị đại sứ, đã ngượng vì quá vội vàng trong vụ xét xử này; ông thừa nhận Rhinée nói có lí và chấp nhận lời đề nghị. Ông cho tìm Émeri, kể cho ông ẩy biết những gì vừa xảy ra. Ông này quá ngạc nhiên trước biến cố, không biết những mệnh lệnh dã man đã được thi hành chưa, đã tự trách mình quá vội vã. Tuy vậy ông cũng phái ngay một người khác phóng ngựa đến ngăn chặn ngay, nếu còn kịp. May thay người ấy đến được khá sớm; thấy anh đầy tớ một tay cầm kiếm, tay kia cầm thuốc độc, đang ép buộc cô gái xấu số phải quyết định chết bằng cách này hay cách khác. Anh giải thích cho tên đầy tớ mệnh lệnh của chủ, và thế là Violente thoát khỏi cơn sợ xanh mắt. Tên đao phủ cùng với người cấp báo trở về ngay báo cho chủ biết việc đã xảy ra.


  Émeri vui mừng đến tột đỉnh, đi tìm vị đại sứ, cố hết sức xin lỗi về sự đối xử tàn nhẫn với kẻ nô lệ cũ của mình, xin ông ngàn lần tha thứ, và đoan chắc rằng nếu Théodore muốn kết hôn với con gái của ông thì ông sẽ rất vui lòng gả cho anh ta. Rhinée thân thiện chấp nhận những lời xin lỗi, và nói ông rất muốn con trai ông kết hôn với con gái ông ấy, trong trường hợp anh từ chối thì ông đồng ý bản án sẽ được thi hành đầy đủ. Hai người cha thỏa thuận như vậy, đến gặp Théodore trong lúc anh chưa hết hoảng sợ vì cái chết. Họ vừa mới báo cho anh có muốn lấy Violente làm vợ hay không là tùy ở anh, anh đã quên hết mọi đau đớn để cho bùng nổ niềm vui. Anh trả lời rằng anh chẳng đòi hỏi gì hơn, và với đặc ân này, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất. Người ta cũng cho Vioỉente biết giống như thế nếu cô muốn lấy Théodore làm chồng. Người đẹp được cho biết về tất cả những gì vừa xảy ra, đã chuyển từ đau khổ sang vừa lòng mãnh liệt nhất, và cô trả lời rằng người ta không thể cho cô một niềm vui nào lớn hơn là kết hôn cô với Théodore. Tất cả đã được xếp đặt như thế, sự kết hôn được ấn định cùng ngày và được công nhận bằng một lễ hội tưng bừng với sự bằng lòng của mọi công dân. Việc tổ chức đám cưới được hoãn đến khi Rhinée trở về, vì ông này không kéo dài quá lâu chuyến đi Rome. Violente đã mượn cho con một vú nuôi, đã bình phục nhanh chóng và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô vừa hồi phục sau lần ở cữ thì Rhinée đã từ Rome trở về. Cô hối hả đến bày tỏ lòng cảm ơn đối với bố chồng. Ông đại sứ vui lòng vì có một con dâu xinh đẹp vả thật thà, đã xem cô như con gái và cho tổ chức một lễ cưới linh đình từ lâu chưa có đám nào như thế. Mấy hôm sau, ông lại lên thuyền về nhà, mang theo cả con trai, con dâu và con của hai người. Họ về đến Laĩazze bình yên vô sự, ở đấy đôi vợ chồng sống một cuộc đời thanh thản và tuyệt diệu trong tình yêu đằm thắm.


  
Truyện VIII ĐỊA NGỤC CỦA CÁC CÔ TÌNH NHÂN TÀN NHẪN


  Bà Laurette vừa nói xong thì bà Philomène, theo lệnh của nữ hoàng, tiếp lời ngay, và bắt đầu như thế này: Thưa quý bà thân mến, nếu lòng thương người là một đức tính của nữ giới chúng ta được mọi người ca ngợi, thì trái lại, sự tàn nhẫn lại là một thói xấu không thể tha thứ, và sự công bằng của Chúa luôn luôn trừng phạt rất nghiêm khắc. Đó là điều tôi sẽ làm cho quý bà thấy được qua một truyện ngắn vừa cảm động vừa dễ thương, để quý bà học được qua thí dụ đó, đừng có bao giờ tàn nhẫn.


  Ngày xưa ở Ravenne, thành phố rất cổ của Romagne, có rất nhiều nhà quý tộc, trong đó đặc biệt một chàng trai tên là Anastase, sau khi cha và một người chú mất đi, được thừa hưởng gia tài, đã trở nên cực kì giàu có. Đến tuổi kết hôn, anh ta phải lòng cô con gái của tôn ông Paul thuộc một vọng tộc lâu đời hơn và nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, anh vẫn không thất vọng đế được yêu và tìm mọi cách làm cô vừa ý; nhưng anh đau lòng thấy những ân cần của anh đều không được đón nhận; cô chẳng hề đếm xỉa đến cái gì cả, và anh càng chăm lo ve vãn thì người đẹp lại càng tỏ ra khinh khinh. Cô đã ngốc nghếch tự hào về dòng tộc của mình và tưởng bị mất danh giá khi yêu một người thuộc một dòng quý tộc ít lâu đời hơn dòng dõi nhà mình. Vì thế, Anastase chẳng bao giờ đạt được một cái nhìn dễ chịu của cô; chỉ cần anh tỏ ra thích một cái gì đó là cô từ chối nó ngay. Những nghiêm khắc cứ giữ mãi một mực như thế, đã làm cho chàng trai thất vọng đến mức nhiều lần anh nảy ra ý nghĩ tự vẫn. Thậm chí anh đã làm thực, nếu không nghĩ ra là như thế lại càng làm cho cô nàng nhẫn tâm của anh càng kiêu căng. Vì vậy, anh nghĩ tốt hơn hết là từ bỏ cô, đừng nghĩ đến cô nữa, hoặc chỉ nghĩ đến để cố tìm cách căm thù cô. Dự định mơ hồ: một trái tim say đắm mãnh liệt đâu có dễ dàng từ bỏ được đối tượng đã làm nó bốc cháy; nó càng chống lại thì ngọn lửa kích thích nó càng mạnh. Vậy là Anastase không thể nào dứt ra khỏi cô nàng bạc bẽo đó, vẫn tiếp tục những chi tiêu điên rồ và vẫn kiên trì đeo đuổi. Bà con họ hàng thấy anh lãng phí vô ích tiền của và sức khỏe, đã vạch rõ sự ngông cuồng của anh và khuyên anh nên rời khỏi Ravenne, cho tới khi sự đi vắng chữa khỏi cho anh cái dục vọng làm anh bại sản và có thể dẫn anh đến mồ. Người tình khốn khổ này không thể nào nhận một lời khuyên khôn ngoan bảo anh đi lâu như thế; nhưng cuối cùng, được thúc giục, nài xin bởi tất cả các bạn bè, anh đã hứa với họ sẽ rời khỏi Ravenne, và chuẩn bị hành lí đầy đủ cứ như là đi Pháp, đi Tây Ban Nha hoặc một nước nào khác rất xa. Khi tất cả đã sẵn sàng, anh lên đường cùng với vài người bạn thân và đi về một vùng quê gọi là Chiarcio, chỉ cách Ravenne có một dặm rưỡi. Anh cho dựng lên ở đấy nhiều lều bày biện đồ đạc rất hoành tráng, và nói với các bạn rằng anh thích ở đấy, và họ có thể trở về thành phố, nếu họ thấy cần. Cư trú trong vùng nông thôn này, anh chỉ nghĩ đến sống một cuộc đời vui vẻ, chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết và mời ăn tất cả những người qua lại. Ngày nào cũng có đoàn mới, những vui thú mới.


  Trong lúc anh tìm cách xua tan nỗi buồn xa đối tượng đã gây ra nó thì một ngày thứ sáu đầu tháng năm, nhà không có khách, anh đi dạo chơi, có đưa theo một vài người đầy tớ. Những độc ác của người tình trở về trong trí và ám ảnh đầu óc anh khá mạnh, khiến anh phải ra lệnh bảo đầy tớ để anh một mình đặng anh có thể mơ mộng tùy thích. Sự mơ mộng vô hình dẫn anh vào tận một rừng trồng thông. Anh đã đi một phần tư dặm trong rừng này mà không nhận ra; và giờ ăn trưa đã quá; trong lúc đang mải nghĩ về người yêu, anh tưởng như nghe thấy tiếng một người đàn bà thốt ra những lời rên rỉ và những tiếng kêu đau đớn. Tiếng động này lôi anh ra khỏi giấc mộng sâu: anh ngẩng đầu lên, lắng tai nghe, và hết sức kinh ngạc thấy những tiếng kêu phát ra từ giữa rừng. Anh chú ý thêm, và sau khi đưa mắt nhìn khắp nơi thì thấy qua bụi rậm đang đi về phía anh một người đàn bà trẻ trần truồng, đầu tóc bù xù dưới người bị cắn xé và chảy máu, có hai con chó lớn đuổi theo, chốc chốc lại cắn vào người chị ta, cứ khi chúng đến gần là chị lại kêu thét lên rất thê thảm. Một lát sau, anh thấy xuất hiện một kị sĩ da ngăm đen, cưỡi con ngựa ô, mặt rực cháy giận dữ, tay cầm cây giáo, chạy sau cô, chửi rủa và dọa giết chết cô. Cảnh tượng này làm cho Anastase vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ vừa thương hại. Cảm động vì thương xót đối với người đàn bà này, động tác đầu tiên của anh là cứu cô; nhưng thấy mình không có vũ khí gì, anh bẻ một cành cây và đến đứng trước những con chó. Người cưỡi ngựa kêu lên với anh từ đằng xa: “Anastase, cậu muốn bảo vệ người đàn bà độc ác này chỉ là vô ích; cần phải để cho nó chịu đựng cái hình phạt xứng đáng với nó”. Ngay trong lúc đó, những con chó đã ngoạm vào cạnh sườn cô và quật cô ngã xuống đất. Kị sĩ xuống ngựa ngay và đến bên cô gái bất hạnh đó. “Tôi không biết ông là ai, - Anastase nói - và vì sao ông biết tôi, nhưng tôi không thể ngăn mình nói ra với ông thật là hèn nhát đối với một người đàn ông có vũ khí lại muốn giết một người đàn bà trần truồng, không chống trả, và đuổi cô ta như đuổi một thú dữ. Ông muốn ngăn tôi lại chỉ vô ích, tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả sức lực của tôi, dù có phải đổi cả mạng sống. - Cậu sẽ biết, Anastase thân mến ạ, - kị sĩ đáp lại - tôi đã sinh ra trong cùng một thành phố với cậu; và tôi còn nhớ, lúc còn nhỏ cậu tên là Gui. Cậu sẽ biết rằng lúc đó tôi yêu say đắm người đàn bà này hơn cậu ngày nay đối với cô con gái của Paul. Người đàn bà này đã đối xử với tôi quá tàn ác, và quá kiêu căng khiến tôi thất vọng và tự sát bằng chính cái lao mà cậu thấy đây, và tôi bị đày xuống địa ngục. Kẻ phụ bạc chẳng hưởng được bao lâu cái vui thích gây ra cái chết của tôi, rồi cũng chết ít lâu sau; và bởi vì cô ấy chẳng ăn năn hối hận gì về chuyện đã đối xử với tôi quá cứng rắn và độc ác, nên cô ấy cũng bị đày xuống địa ngục như tôi. Chúng tôi phải chịu hình phạt, đối với cô ấy thì chạy trốn trước mặt tôi, còn tôi đã yêu cô ấy suốt cả đời, thì đuổi theo cô ấy như đuổi một kẻ thù. Mà mỗi lần tôi đuổi tới được cô ấy thì tôi đâm cô ấy bằng mũi lao này, tôi giật trái tim của cô ấy, cái trái tim luôn cứng rắn và vô cảm đối với tôi, để rồi làm mồi cho chó, như cậu sẽ nhìn thấy trong một lát nữa. Hoạt động này làm xong thì công lí của Chúa lại để cô ấy sống lại trong một lát sau: lúc bấy giờ cô ấy đứng lên, bắt đầu chạy trốn lại; còn tôi, theo sau mấy con chó to này, tiếp tục đuổi cô ấy. Tất cả các ngày thứ sáu, cũng đúng vào giờ này, tôi đuổi kịp cô ấy tại đây và tôi bắt cô ấy phải chịu hình phạt mà tôi vừa nói với cậu. Cậu đừng nghĩ rằng chúng tôi nghỉ ngơi các ngày khác: “Tôi không hề ngừng đuổi theo cô ấy, tôi mổ bụng cô ấy ra ở mọi chỗ cô ấy đã thực hiện âm mưu gì chống tôi. Từ là một người bạn dịu hiền nhất của cô ấy, tôi trở thành người hành hạ cô ấy, tên đao phủ giết cô ấy; cái đó sẽ kéo dài đủ số năm bằng với số tháng cô ấy đã làm tôi đau khổ. Cậu hãy để tôi thi hành ý nguyện của vị thánh báo thù, và đừng có hòng làm trở ngại tôi, bởi vì các cố gắng của cậu chỉ là vô ích, và sẽ có điều không hay xảy đến cho cậu”. Anastase nghe nói như thế, nhiều lần cảm thấy tóc dựng ngược trên đầu. Nhất là những câu cuối cùng làm anh sợ quá, phải bước lùi lại. Tuy nhiên, anh vẫn dừng lại để xem cái gì sẽ xảy ra; và rùng mình vì khiếp sợ, anh trông thấy kị sĩ tay cầm cây giáo, chạy như một con sư tử điên lao vào người đàn bà khốn khổ này đang quỳ xuống hai tay giơ lên trời, kêu to xin ông khoan dung. Ông dùng hết cả sức lực đâm giáo vào bụng cô ta xuyên bên này sang bên kia. Ông mổ phanh người cô ra moi quả tim và ruột ra vứt cho lũ chó đói, chúng vồ nhau tức khắc. Một lúc sau nạn nhân đứng lên và tiếp tục chạy trốn về phía biển, những con chó vẫn đuổi theo sát. Còn kị sĩ lại lên ngựa và chạy đuổi thật nhanh, liền sau đó Anastase đã thấy họ biến mất hút.


  Thật dễ hình dung ra sự tình mà một cảnh tượng như thế đã đưa anh vào. Lòng anh bị chia sẻ giữa nỗi khiếp sợ và lòng thương hại. Tỉnh lại, anh nghĩ ràng biến cố này có thể có ích cho anh, bởi vì cảnh này diễn lại tất cả các ngày thứ sáu. Anh nhìn kĩ địa điểm, rồi trở về nhà, lòng trầm tư suy nghĩ.


  Hai ba ngày sau anh sai tìm ở Ravenne nhiều họ hàng và bạn bè của anh. “Các vị đã ép tôi từ lâu, - anh nói với họ - là đừng nghĩ đến cô nàng bất nhân chán ghét tôi ấy nữa, và phải chấm dứt những chi tiêu điên rồ mà tôi đã làm vì mục đích đó; và cuối cùng, một lần này nữa thôi, rồi tôi sẵn sàng làm theo lời khuyên của quý vị, nếu quý vị đồng ý cho tôi một ân huệ mà tôi sắp xin: Đó là rủ tôn ông Paul, vợ ông ấy, con gái ông ấy và càng nhiều bà con của họ càng tốt, đến ăn trưa nơi hẻo lánh vắng vẻ của tôi vào ngày thứ sáu sắp tới. Tôi sẽ cho quý vị biết trong ngày hôm đó, những lí do khiến tôi dụ họ đến chỗ tôi. Chuyện này quá dễ dàng đối với các bạn thân cũa Anastase, họ hứa sẽ làm anh hài lòng, và vừa đến thành phố họ đã bắt tay vào trách nhiệm đáp ứng điều đó cho anh. Chỉ có cô nương hơi làm khó dễ đôi chút, nhưng cô đã bị rủ rê lôi kéo bởi các quý bà khác sẽ gia nhập đoàn khách mời.


  Trong lúc đó Anastase đã cho dựng các nhà lều trong khu rừng thông. Bàn ăn được kê đúng đối diện với nơi xảy ra cảnh kinh hoàng anh đã chứng kiến. Anh xếp các khách ăn theo cách để người tình của anh ngồi đúng tầm để nhìn thấy cảnh tượng này. Bữa tiệc thuộc loại linh đình và xa hoa nhất. Trời quá trưa đã khá lâu khi người ta nghe tiếng kêu rên rỉ của một người đàn bà. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng hỏi đó là cái gì. Những tiếng kêu nghe nhiều hơn: người ta đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy xuất hiện một cô gái trẻ bị những con chó và một người cưỡi ngựa đuổi theo. Lúc đầu những người chứng kiến đe dọa những con chó, rồi tiếp đến họ đe dọa cả người đàn ông có vẻ như đang đốc thúc các con chó; nhưng sau khi đã nghe người này nói với họ như đã nói với Anastase, họ không những đã lùi lại, mà còn lạnh toát người vì kinh ngạc và vì sợ hãi, khi anh ta nói lại trước mặt họ những gì đã xảy ra trong thứ sáu trước. Các quý bà khách mời, nhiều người là bà con hoặc của người kị sĩ, hoặc của cô gái, còn nhớ rõ mối tình đau khổ và cái chết thê thảm của người đàn ông trẻ, cũng đã cảm động về cảnh tượng đau đớn này cứ như họ đã là lí do gây ra. Nhưng không có ai như người tình của Anastase: Cô đã nhìn thấy tất cả, và không bỏ sót một lời nào trong chuyện kể của kị sĩ. Chúng ta dễ dàng suy ra biến cố này làm cô lưu tâm hơn ai hết khi nhớ đến sự vô cảm cứng rắn của cô trước những săn sóc ân cần của chàng trai tôn thờ cô. Cô bị xúc động cứ như là cô đang chạy trốn trước anh ấy và những con chó đang đuổi theo cắn vào mông cô. Cả buổi chiều cô đã trải qua những mơ mộng sâu xa, rồi suốt đêm những lo sợ khủng khiếp; cuối cùng cô chỉ có thể lấy lại yên tĩnh sau khi tự trách mình về tính vô nhân đạo, và cô đã quyết định chuyển từ lòng căm thù sang tình yêu. Cô không dừng lại ở đó. Trời vừa sáng cô đã bí mật sai một chị đầy tớ thân tín đi mời Anastase đến thăm cô và khẳng định với anh rằng cô đã quyết định đáp trả anh bằng một tình yêu đằm thắm nhất. Anastase đến, người đẹp đã nói với anh, vẻ rất đắm đuối, rằng cô sẵn sàng làm tất cả những gì anh ưa thích. Chàng trai trả lời rằng anh rất vui mừng trước những tình cảm mới của cô, và vì những ý định của anh vẫn luôn luôn chân thực, anh chẳng muốn gì hơn là kết hôn với cô. Cô gái cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, cảm phục lòng độ lượng của anh và nhận trách nhiệm tự mình đề nghị với cha mẹ cô, và đã được họ vui vẻ tán thành cuộc sum hợp đó. Lễ cưới được tổ chức sau đó chẳng bao lâu, và hai vợ chồng đã chung sống suốt đời trong mối đồng cảm, hiểu biết nhau hoàn hảo. Đó là tác dụng tốt của sự sợ hãi; nhưng cái đáng kể nhất của câu chuyện là từ khi có biến cố này, các quý bà ở Ravenne đều dịu dàng, nhạy cảm hơn và rất ân cần với người tình của họ.


  
Truyện IX CON CHIM ƯNG


  Khi bà Philomène kết thúc truyện ngắn của mình, nữ hoàng thấy đã đến lượt bà, vì phải dành quyền kể cuối cùng cho Dionéro. Vẻ tươi cười, bà nói: Vậy là bây giờ đến lượt trẫm chuyện trò với quý bà. Câu chuyện trẫm sắp kể với quý bà có phần giống với chuyện quý bà vừa nghe: nó sẽ cho quý bà thấy sự vui lòng và những cách cư xử đúng mực của quý bà có quyền lực đối với những trái tim và khối óc chân thực, và nó dạy cho quý bà biết cởi mở khi cần phải thưởng cho những người đàn ông xứng đáng, không cần chờ cho số phận xếp đặt tài sản của quý bà vì nó phân chia không có nhận định chính xác mà thường là cho kẻ đến đầu tiên và cho người không xứng đáng.


  Trẫm sẽ kể cho quý bà nghe một giai thoại Cappe một người đồng hương của chúng ta, sống cách đây không lâu, mà chúng ta vẫn còn tưởng nhớ với lòng tôn kính, và ông xứng đáng sống mãi trong sự quý mến của mọi người là nhờ ở những phẩm chất cá nhân và đạo đức của mình hơn là vì dòng dõi quý tộc của tổ tiên. Lãnh chúa này lúc về già thường thích chuyện trò với các bà con hàng xóm về những biến cố đã qua, và ông kể một cách duyên dáng, có thứ tự, và lưu loát hiếm có ai được như thế. Trong số các chuyện ông kể, đây là chuyện ông hay thích kể nhất.


  Ngày xưa ở Florence có một trưởng giả trẻ, rất giàu tên là Fédéric, con trai của tôn ông Philippe thuộc một danh gia. Nghệ thuật và thiên nhiên đã không dè sẻn tí gì để cấu trúc anh thành một chàng trai hoàn hảo; trong số các thanh niên quý tộc Toscane chẳng có ai sánh kịp. Như chuyện thường tình đối với những người cùng lứa tuổi và địa vị như mình, anh say mê một quý cô xinh đẹp và dễ thương nhất của Florence. Anh đã không tiếc một thứ gì để làm cho mình được yêu: tiệc tùng, đấu giáo, đấu gậy cưỡi ngựa, quà tặng hào phóng, tất cả đã được đưa ra; nhưng quý cô vừa tiết hạnh lại xinh đẹp này rất ít bận tâm đến việc cô là nguyên nhân của những chi tiêu điên cuồng này, và còn khinh bỉ anh chàng ga lăng về cái đó. Fédéric chẳng hề ngã lòng chút nào; anh tiếp tục cái đà ấy, và vì những hoang phí không đúng chỗ đó, từ những tài sản khổng lồ của anh chỉ còn lại một nông trại nhỏ với thu nhập ít ỏi của nó khó mà đủ nuôi sống anh, và từ cảnh huy hoàng tráng lệ đã qua anh chỉ giữ lại được một con chim ưng tuyệt vời cho đi săn. Mặc dù vẫn mê say hơn bao giờ hết đối với người con gái mà vì cô anh đã khuynh gia bại sản, và thấy mình không thể sống đoan trang ở thành phố nữa, anh quyết định rút về sống ở trang trại nhỏ còn lại. về đó, anh càng năng đi săn với con chim ưng, vừa để giải khuây trong cảnh nghèo do tự mình gây ra, vừa để khỏi hạ thấp mình cầu xin giúp đỡ.


  Anh sống kiểu đó trong một thời gian thì chồng bà Jeanne lâm bệnh rồi chết. Ông chỉ đủ thì giờ để làm di chúc, theo đó, con trai của ông đã hơi lớn, được thừa kế tất cả tài sản khổng lồ của ông; và trong trường hợp con trai chết không có người di kế trực hệ, thì tài sản đó được chuyển cho người vợ mà ông đã thương yêu thắm thiết.


  Mùa đẹp trời đã đến. Theo thói quen, góa phụ đi nghỉ hè ở nông thôn tại một ngôi nhà của bà gần với nhà Fédéric. Vì gần gũi, cậu bé thích đi lởn vởn, chẳng bao lâú đã bắt quen với anh; nó thường hay đến nhà anh, thích chơi đùa với những con chó và con chim của anh. Nó có dịp được thấy con chim ưng của anh mà nó đã nghe nói rất nhiều. Con chim làm nó thích đến mức nó thèm muốn; nhưng nó không dám xin vì biết rằng Fédéric rất gắn bó với chim. Buồn vì không thể có được cái nó thèm muốn, nó hao mòn dần rồi đổ ốm. Nó nói cho mẹ nó biết nguyên nhân bệnh của nó như thế này: “Mẹ ơi! Nếu mẹ làm thế nào cho con có được con chim ưng của ông Fédéric thì con sẽ khỏi bệnh ngay”. Người đàn bà phải trầm ngâm mơ màng suy nghĩ một lúc về việc bà phải làm; bà biết là Fédéric đã yêu bà rất lâu; anh đã phá sản đi vì tôn vinh bà, và bà đã luôn luôn tỏ ra vô cảm trước những ân cần của anh. “Thế nào nhỉ, - bà tự nhủ - sao mình lại dám xin con chim ưng này, người ta bảo nó nhìn mồi giỏi nhất, vả lại nó đang nuôi sống và độ nhật cho chủ nó? Liệu mình có biết điều khi muốn lấy mất của một trưởng giả chỉ có trên đời này mỗi một thú vui đó?” Những suy nghĩ ấy làm bà rất phân vân, mặc dù biết chắc bà sẽ có con chim, nếu bà xin. Chẳng biết trả lời con như thế nào, bà đành im lặng; nhưng cậu bé vẫn ốm, vẫn buồn bã, từ chối tất cả những thứ người ta cho, và nói nó chỉ thích con chim ưng. Cuối cùng, tình mẫu tử đã thắng hết mọi cân nhắc: Mẹ cậu quyết định thỏa mãn cậu bằng bất cứ mọi giá, đã trả lời là cậu sẽ có con chim đó, và thực tế bà đã quyết tâm tự mình đi xin nó. “Đừng buồn nữa, - bà nói với con trai - chỉ nghĩ đến việc bình phục thôi; mẹ hứa là việc đầu tiên mẹ làm ngày mai là đi kiếm con chim ưng về cho con”. Lời hứa này làm cậu bé rất vui mừng, ngay chiều hôm ấy cậu thấy khá hơn. Ngày hôm sau, quý bà này cùng với một người đàn bà khác đi dạo chơi đến nhà Fédéric. Lúc bà đến, ngẫu nhiên anh đang ở trong vườn, mải bận thu dọn, vì thời tiết hôm đó không thuận lợi cho việc đi săn của con chim ưng. Bà cho báo tin là bà muốn nói chuyện với anh. Có thể dễ dàng tưởng tượng anh đã ngạc nhiên thế nào khi được biết tên quý bà hỏi anh. Anh mừng quýnh lên, vội vàng chạy ra đón, và kính cẩn chào bà từ xa. Bà Jeanne đến trước mặt anh và chào anh một cách lịch sự và duyên dáng nhất. Sau những lời thăm hỏi thông thường: “Lãnh chúa Fédéric ạ, - bà nói - tôi đến đây để đền bù lại những săn sóc ân cần mà ngài đã đánh mất khi ngài yêu tôi hơi quá đáng; và sự đền bù là tôi đến cùng với bà này xin ngài cho ăn bữa trưa. -Thưa bà, tôi không nhớ, - anh trả lời rất dịu dàng và khiêm tốn - đã mất một thứ gì vì bà; trái lại bà đã cho tôi những cái lợi lớn là nếu khi nào người ta thừa nhận tôi có được một vài thành tích, đó là những tình cảm mà bà thấy nảy nở đối với tôi, và tôi rất chịu ơn. Ân huệ mà bà cho tôi hôm nay rất quý, và tôi thấy lòng vô cùng sung sướng, dù nay nghèo, tôi cũng không muốn đổi nó lấy những của cải mà tôi đã mất”.


  Sau những lời xã giao đó, anh tiếp bà trong gian nhà bé tí của mình, rồi dẫn bà ra vườn. Chẳng biết nhờ ai đi theo khách, anh để bà và người đàn bà đi cùng lại cho chị làm vườn trong lúc anh đi chuẩn bị bữa ăn trưa. Chàng quý phái chân thực này chưa khi nào thấy phiền lòng về cảnh nghèo như trong lúc này, khi mà anh có rất ít khả năng để tiếp một con người thân thiết của trái tim: Anh muốn thết đãi bà, và hôm ấy anh lại chẳng có một thứ gì. Anh tức giận điên lên, nguyền rủa số phận, và chạy chỗ này chỗ khác như một người chẳng biết để đầu óc vào đâu. Đáng buồn nhất là anh chẳng có gì để cầm cố vay mượn được cả. Tuy nhiên giờ ăn trưa đã gần tới và anh chưa chuẩn bị được gì, mặc dù vẫn còn đủ thời gian. Anh đang chưa biết giải quyết thế nào, thì khi liếc mắt nhìn thấy con chim ưng đang yên tĩnh đỗ trong ô ngăn của nó, bèn quyết định hi sinh nó để ít ra cũng có một cái gì thích đáng đãi người góa phụ yêu kiều đến thăm làm vinh hạnh cho anh. Thế là anh bắt nó, vặn cổ, nhổ lông và xiên que nướng nó lên. Khi tất cả xong xuôi, anh vui vẻ trở ra vườn mời quý bà và bạn cùng đi vào bàn. Ăn xong, sau cuộc chuyện trò vui vẻ khá lâu, bà Jeanne thấy đã đến lúc cho anh biết mục đích đến thăm của bà, và nói với anh bằng những lời thế này:


  “Thưa lãnh chúa Fédéric, nếu ngài còn nhớ đến tất cả những gì ngài đã làm cho tôi, và sự dè dặt của tôi có lễ đã làm ngài nghĩ rằng tâm hồn tôi cứng rắn và dã man, tôi tin ràng ngài sẽ ngạc nhiên về suy đoán của tôi khi ngài biết được mục đích thực sự đã dẫn tôi đến nhà ngài. Tuy nhiên nếu ngài đang có, hoặc đã có những đứa con, nếu ngài biết rõ sức mạnh của tình phụ tử thì tôi xin chắc rằng ngài sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng ngài không có con; còn tôi thì lại có một đứa, tôi không thể tránh khỏi những luật lệ chung cho tất cả những người mẹ: đó là cái đã bắt buộc tôi làm trái với mọi lẽ phải, trái với ý muốn riêng, đến xin ngài một thứ mà ngài rất quý, và đúng đắn có quyền, bởi vì nó là nguồn an ủi duy nhất mà số phận để lại cho ngài: nói tóm lại, tôi muốn xin ngài con chim ưng. Con trai tôi đang ốm; nó rất muốn có con chim, tôi sợ rằng nếu tôi không đưa được con chim về thì bệnh của nó nặng hơn; và sự buồn phiền làm cho nó chết mất: Vì vậy tôi xin cầu khẩn ngài, không phải vì tình bạn thân thiết, vì ngài chẳng hề được tôi kết thân chút nào, nhưng vì lòng tốt của trái tim, lòng từ thiện hào hiệp này của ngài không bao giờ ngừng biểu lộ, và nó phân biệt ngài lên trên tất cả mọi người đàn ông khác; tôi xin cầu khẩn ngài, vâng, tôi cầu khẩn ngài cho tôi cái ân huệ mà tôi nài xin ngài. Con trai tôi sẽ chịu ơn ngài về sức khỏe và có thể vì cả sự sống của nó nữa, và ngài sẽ do công ơn này có được những uy tín lâu dài trong trái tim nó và cả trái tim tôi”.


  Fédéric không thể đáp ứng mong muốn của quý bà này, vì bà đã ăn thứ mà bà yêu cầu, bèn khóc lên trước khi thốt ra câu trả lời. Người đàn bà tưởng anh buồn vì mất con chim ưng nên mới khóc lên như thế: bà đã sắp sửa rút lại lời cầu xin; tuy nhiên vẫn chờ câu trả lời sau khi anh thôi khóc. “Thưa bà, - anh nói - ngay từ lúc đầu tiên tôi say mê sắc đẹp của bà, tôi đã nhận ra rằng vận mệnh đã trái ngược với tôi ở nhiều cái, và tôi rất phàn nàn về những khắc nghiệt của nó; nhưng tất cả những tai ách mà tôi phải chịu đựng chang là gì so với cái làm tôi đau đớn hôm nay; nó sẽ là một nỗi cay đắng gay gắt mãi mãi trong tâm hồn. Ôi! Có cú nào nó đánh vào tôi đau hơn, tàn ác hơn, khi tôi cho rằng quý bà đã phải mất công đến túp lều này, nơi mà tôi chắc chắn rằng quý bà đã không hạ cố đặt chân tới khi tôi còn giàu có, và quý bà yêu cầu tôi một cái mà tôi hoàn toàn không thể cho quý bà được? Hỡi số mệnh tàn ác, vậy đến bao giờ mi mới thôi hành hạ ta đây! Tôi đã kiên nhẫn chịu đựng mọi bất hạnh của tôi; nhưng tôi xin thú thực với quý bà cái này đè nặng lên tôi quá: tôi không còn con chim ưng nữa. Ngay khi bà vừa có nhã ý nói với tôi rằng bà đến ăn trưa, tôi đã hết sức cảm kích trước sự chiếu cố này, và nghĩ phải tùy theo khả năng bé nhỏ của mình để thết đãi bà một món ăn ngon hơn những thứ bình thường người ta mời người khác. Tôi đã nhớ đến con chim ưng; nghĩ nó là món tốt để mời bà; tôi đã giết nó, chẳng ngần ngại tí gì, mặc dù nó là con vật tuyệt vời trong việc đi săn, và đã dọn ra thết đãi bà. Nhưng vì bà chỉ muốn có con chim ưng sống, tôi sễ không bao giờ tự an ủi được đã đem nó mời bà ăn. Tôi thấy đó chẳng qua chỉ là do số phận bất hạnh của tôi chẳng làm gì được bà vừa ý”. Sau những lời đó, để thuyết phục bà là anh không hề đánh lừa bà trong việc ẩy, anh đã cho đưa ra lông, móng vuốt và mỏ của con chim.


  Bà Jeanne quở trách anh rất nhiều vì đã giết con chim ưng quý giá đến thế để mời bà ăn; nhưng trong thâm tâm, bà vô cùng biết ơn sự hào hiệp của anh mà sự bất hạnh và nghèo khổ đã không thể nào lấy đi ở anh. “Tôi xin ghi nhớ suốt đời về sự hi sinh này của ngài, - bà nói - dù Trời có định mệnh thế nào cho con trai tôi”. Thấy không còn hi vọng có được con chim ưng, bà cáo biệt Fédéric cảm ơn anh về lòng chân thành và những ý định tốt, và trở về, lòng buồn bã nghĩ đến những điều bà sẽ nói với con để an ủi nó về tai họa xảy ra. Bà thấy nó ốm hơn và đau đớn thấy nó chết ít ngày sau, hoặc vì nỗi buồn không thể có con chim ưng đã làm trầm trọng bệnh tình của nó, hoặc vì bản chất căn bệnh của nó là tử vong.


  Cái chết này làm bà đau khổ rất nhiều. Sau mấy ngày sướt mướt trong nước mắt, bà thấy các anh em ruột đến khẩn khoản khuyên bà tái giá, bởi vì bà còn trẻ và rất giàu. Bà chẳng muốn thế, nhưng rồi ngày nào các bà con họ hàng và các bạn bè cũng thúc ép, bà nhớ đến lòng chân thành, sự kiên định và tính hào hiệp của Fédéric đã giết con chim ưng để đãi bà. “Tôi sẵn sàng ở góa, - bà nói với họ hàng - nếu cái đó làm vừa lòng quý vị; nhưng vì quý vị muốn tôi tái giá, tôi xin báo trước là khi nào tôi cũng chỉ chấp nhận mỗi Fédéric làm chồng. - Bà nói gì vậy? - Các anh em trai kêu lên, chế giễu. - Bà có nói nghiêm túc không đấy? Chúng tôi không thể tin được. Bà không biết là trưởng giả ấy bây giờ đang ở trong cảnh nghèo kinh khủng nhất ư? - Tôi biết chứ; - bà đáp lời - nhưng tôi thích một người đàn ông cần của cải hơn là những của cải cần một người đàn ông”. Các anh em trai của bà thấy bà quyết định không lấy chồng nào khác ngoài Fédéric, vả lại họ không thể tự dối mình rằng anh đã từng là một nhà quý tộc rất trung thực, nên đã đồng ý để bà kết hôn với anh ta, dù anh nghèo. Hôn lễ được tổ chức hết sức linh đình. Người chồng mới mà gian truân đã làm cho khôn ngoan lên, lại một lần thứ hai được làm chủ một gia tài lớn, đã trở nên tiết kiệm, và đã trải qua với người đàn bà anh yêu mến từ lâu những ngày hạnh phúc trong những niềm vui và trong cảnh sum hợp êm đềm và hoàn hảo nhất.


  
Truyện X ANH CHỒNG BỊ CẮM SỪNG ĐƯỢC AN ỦI


  Nữ hoàng kết thúc truyện ngắn của bà, cả hội chúc tụng Trời cuối cùng đã ban thưởng cho lòng hào hiệp kiên định của Fédéric. Dionéro không khi nào chờ phải nhắc, đã bắt đầu bằng những lời sau:


  Tôi không biết đó có phải là một khuyết điểm của giáo dục ở những người đàn ông, hay đó là một nét kì cục thuộc về bản chất của họ, khi họ xúc động mạnh mẽ và một cách thích thú trước những hành động bất lương và tội lồi hơn là những hành động chỉnh tề và đáng khen. Thưa quý bà xinh đẹp, có điều chắc chắn là những chuyện táo tợn mà tôi đã thuật lại với quý bà cho đến bây giờ chỉ xuất phát từ ý muốn mua vui cho quý bà và giải trí cho quý bà nhiều hơn những người khác. Tôi sẽ cố gắng làm việc đó qua truyện ngắn mà các bà sắp nghe. Thưa quý bà, tôi không hề giấu rằng đề tài không được trung thực ở một vài mặt nào đấy; nhưng nó sẽ làm cho quý vị vui lên được, và thế là đủ để tôi kể cho quý vị nghe mà không lo sợ. Vả lại, trong khi nghe, quý vị có thể làm những gì quý vị đang làm khi quý vị ở trong một khu vườn lấp lánh điểm hoa, hay nhìn thấy một bông hồng đẹp, quý vị đưa bàn tay khéo léo ra để hái hoa, và loại bỏ những cái gai. Quý vị cũng sẽ gạt ra một bên sự ô nhục của một trong số nhân vật mà tôi sắp kể với quý vị, và chỉ tiêu khiển với những sự lừa dối ga lăng của vợ anh ta, và tham gia vào biến cố đã lột mặt nạ của cô trước mắt người chồng đáng khinh của cô.


  Cách đây không lâu ở Pérouse có một người khá giàu tên là Pierre, nổi danh thích ăn chơi nhưng lại bị ngờ là thờ ơ với những thú vui do đàn bà cung cấp. Để đả phá trong đầu óc mọi người những nghi ngờ chỉ là thành kiến đó, anh quyết định lấy vợ, và kết hôn với một cô gái khá phù hợp với việc đưa anh về con đường đúng. Cô ta trẻ, to cao, mập mạp, mắt sắc, lông cứng, tóm lại cô thuộc dạng người phải cần đến hai chồng chứ đâu phải là một. Không may cho cô, người cô vừa kết hôn lại rất ít khả năng làm tốt các nghĩa vụ tự nhiên của hôn nhân; ưa thích và khuynh hướng của anh làm anh xa phụ nữ; đến nỗi anh chỉ ngủ với vợ càng ít càng tốt, và chỉ để lừa gạt cô về các thói xấu đáng chê mà anh mê thích. Cách cư xử này chẳng làm hài lòng chút nào người đàn bà vốn tính hay la mắng này. Vì cô không thể nghi chồng là bất lực, vì anh tráng kiện và đang độ thanh xuân, cô có cảm giác là anh hư hỏng, và bắt đầu nổi giận. Cô mở đầu bằng những trách móc, rồi kết thúc bằng chửi rủa. Thế là ngày nào cũng tranh cãi mới, chiến tranh mới trong nội bộ gia đình: Cuối cùng thấy tất cả những cãi lộn chỉ đưa đến hao tổn sức khỏe, không thể cải tạo anh chồng xấu xa của mình, cô quyết định trừng phạt anh vì cái thói thờ ơ đó. “Vì cái đồ khốn kiếp này, - cô nghĩ bụng - không làm cho mình cái nhiệm vụ do hôn nhân bắt buộc, và hắn ta ruồng bỏ mình như thế này giữa độ thanh xuân để thỏa mãn cái khuynh hướng xấu xa của hắn, thì đúng lẽ công bằng là mình tự tìm một vài anh chàng galăng nào đó để họ đền bù những thú vui mà hắn tước mất của mình. Mình đã đem về một món hồi môn tốt và đã nhận hắn làm chồng chỉ vì tưởng hắn là một thằng đàn ông, và hắn yêu những gì người khác yêu và phải yêu. Hắn biết mình là đàn bà; vậy thì hắn không nên lấy mình bởi vì hắn không yêu giới tính của mình chứ. Ôi! Đồ hèn hạ! Không, mình không bao giờ tha thứ cho hắn đã lừa đảo mình như thế. Nếu mình muốn từ chối những lạc thú trên đời này thì mình đã đi tu rồi; nhưng mình đâu có từ chối khoản ấy, sao lại tước mất của mình? Mình phải để tuổi xuân qua đi mà không hưởng thụ cái phần riêng quý giá đó sao! Khi mình già người ta sẽ không muốn mình nữa. Vậy chúng ta phải lợi dụng thời gian của tuổi xuân để tránh cho chúng ta những hối tiếc vô ích khi tuổi hạnh phúc đó qua đi. Chính hắn đã cho mình cái gương đó. Sự không chung thủy của mình còn ít phạm tội hơn của hắn: mình chỉ phạm vào các luật quy ước, trong lúc đó, hắn đồng thời phạm vào các luật đó và các luật của tự nhiên nữa”.


  Đầu óc chất đầy những ý định đáng khen đó, cô chỉ nghĩ đến cách thực hiện kế hoạch mà không tự làm hại trong ý nghĩ của chồng cô. Vì mục đích đó, cô liên hệ với một bà mối già. Bà này, nếu chỉ xét bề ngoài thì người ta tưởng là một nữ thánh. Bà luôn luôn cầm tràng hạt ở tay, và trải qua phần lớn thời gian trong các nhà thờ; bà chỉ mở miệng để cầu chúc thượng đế, ca ngợi các Thánh và nói đến các vết thương của Thánh Franẹois; nói tóm lại người ta có thể phong thánh cho bà về vẻ bề ngoài ấy. Cô tranh thủ thời gian để thổ lộ với bà giả đạo đức ấy; Cô kể lể với bà trường hợp của mình, và tất cả những gì cô định thực hiện. “Con gái ơi, -bà á thánh trả lời - ta tán thành dự định của con; và cho dù chồng con ít tội lỗi hơn, con cũng nên lợi dụng tốt những khoảnh khắc quý giá của tuổi xuân. Đối với mọi nguời đàn bà có óc phán đoán thì chẳng có hối tiếc nào nhức nhối hơn là để mất đi hoa lợi của những năm tháng tươi đẹp đời mình”.


  Thiếu phụ chờ bà già nói xong để bảo bà rằng nếu bà gặp một chàng trai hay đi qua trong khu phố này, và có chân dung như cô mô tả, thì bà cố tiếp cận để biết anh có thể là người đàn ông đào hoa không. Sau khi chỉ dẫn như thế, cô cho bà một miếng thịt muối rồi từ biệt bà.


  Bà già rất biết cách làm, và đã nhanh chóng dẫn chàng trai đến cho cô. Mấy ngày sau bà lại kiếm cho cô một chàng thứ hai, rồi chàng thứ ba, rồi nhiều người khác nữa tùy theo sở thích của người đàn bà trẻ, vốn dĩ, người ta nói, rất muốn sự thay đổi. Cô không phải vì thế mà không tìm cách tránh cho chồng cô khỏi biết lối sống mới của cô, mặc dù anh ta có một vài sai trái đối với cô.


  Vì háu hức ham muốn, cô gia tăng và kéo dài thật nhiều các cuộc gặp gỡ của các chàng ga lăng để dùng thời gian cho có lợi nhiều, theo như lời khuyên hay ho của bà mối già. Một hôm, chồng cô được mời đi ăn tối ở nhà một người bạn thân tên là Hercolan, cô nghĩ cần phải lợi dụng cơ hội, liền giao ước với bà già dẫn đến cho cô một chàng trai vào loại đẹp và khỏe nhất Pérouse; việc này bà già làm ngay lập tức. Người đàn bà và chàng ga lăng mới vừa ngồi vào bàn để ăn tối thì Vinciolo gõ cửa, và gọi mở. Người đàn bà nghe tiếng chồng mà cô không ngờ về sớm thế, tưởng mình toi rồi. Tuy nhiên, cô vẫn phải đưa người tình đi giấu, vì anh ta cũng chẳng biết mình sẽ ra sao. Hoặc vì không có thời giờ để giấu anh ta tốt hơn, hoặc vì sự ngạc nhiên ngăn cô suy xét, cô đẩy anh vào một loại hành lang thông với phòng họ đang ngồi ăn, dưới một cái lồng gà rồi đậy lên đấy bằng một cái túi mà cô vừa mới may xong ngày hôm đó. Trong lúc ấy thì chị đầy tớ thân tín cất hết những thứ trên bàn; xong xuôi cô mới chạy đi mở cửa cho Vinciolo. “Sao! Anh đã về đây rồi ư? - Vợ hỏi chồng - Anh đã ăn tối sớm quá. - Tôi đã chẳng làm được gì, kể cả ăn tối. - Người chồng trả lời. - Anh làm em ngạc nhiên quá; - vợ hỏi lại - và vì sao anh chưa ăn tối? - Một bất trắc gây lộn xộn trong cả nhà Hercolan đã ngăn chúng tôi lại.


  Chúng tôi vừa ngồi vào bàn, anh ta, vợ anh ta và tôi, thì nghe tiếng hắt hơi cách đó bốn bước chân. Lần đầu tiên người ta ít để ý tới; nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên nghe thấy tiếng đó năm sáu lần liền; và nhiều hơn nữa là đằng khác. Chẳng nhìn thấy ai xung quanh, chẳng biết nghĩ thế nào, và chúng tôi đang hết sức ngạc nhiên: Hercolan, lúc nãy đã khó chịu với vợ vì cô để chúng tôi chờ lâu ngoài cửa, liền nổi giận hỏi cô như thế nghĩa là thế nào. Vì cô chẳng trả lời gì cả và có vẻ lúng túng, anh ta đứng lên đi ra phía một cầu thang gần phòng chúng tôi đang ngồi, dưới đó là một xó nhỏ làm bằng những tấm ván mỏng, hình như từ đấy phát ra tiếng hắt hơi. Cửa của góc xó này vừa được mở ra thì đã bốc lên một mùi rất khó chịu. Chúng tôi đã ngửi thấy, còn Hercolan thì rất than phiền; nhưng vợ anh đã xin lỗi, nói đó chỉ là mùi lưu huỳnh cô đốt lên để tẩy trắng quần áo căng ở trong góc đó cho nó hứng khói còn lại. Khói tản đi một ít, Hercolan nhìn vào chỗ cất giấu đó, thấy người đã hắt hơi, và lại vừa hắt hơi nữa vì khoáng chất xông ra quá mạnh, đưa lên đầu làm hắn suýt ngạt thở. Quay sang phía vợ: “Bây giờ tôi thấy rồi - anh bảo cô - vì sao cô để chúng tôi ngoài cửa lâu đến thế. Cách này xứng đáng được thưởng, nhưng tôi quá công minh để từ chối việc ấy: Nó sẽ rất tốt để tôi tự hào rằng cô sẽ nhớ suốt đời”. Cô vợ nghe thế đã chạy trốn, chẳng biết trốn ở đâu, không hề tìm cách thanh minh. Hercolan không đề phòng vợ chạy trốn, đã bảo nhiều lần với người hắt hơi phải ra ngay khỏi chỗ nấp; nhưng vì hắn chẳng động đậy gì cả như chết rồi: Anh túm lấy chân hắn, kéo ra ngoài; sau đó anh đi lấy kiếm định giết hắn. Vì sợ bị liên quan đến một vụ giết người, tôi đã chạy đến trước mặt anh ta ngăn anh ta không được chém. Tiếng kêu và tiếng động tôi làm ầm ĩ đã lôi kéo một vài người hàng xóm chạy đến, họ nhìn thấy anh thanh niên nửa chết đã đưa hắn đi đâu, tôi không rõ. Đấy, bữa ăn tối của chúng tôi là như thế. Tôi vừa mới nuốt một miếng đầu tiên thì cảnh này đã bắt đầu: Vậy thử nghĩ xem tôi có đói không”.


  Người đàn bà biết được qua câu chuyện này rằng cô không phải là người phụ nữ duy nhất có những tình nhân, mặc dù họ gặp nhiều hiểm nguy. Thật lòng cô muốn biện giải cho vợ Hercolan; nhưng cô thấy hình như trong khi quở trách những lỗi lầm của người khác, người ta dễ dàng che giấu khuyết điểm của mình, cô bèn mắng nhiếc bằng những lời lẽ thế này: “Đấy hẳn là một hạnh kiểm quá đẹp! Ai mà tin được? Tôi đã xem cô là một người đàn bà lương thiện nhất, đức hạnh nhất, thánh thiện nhất cơ đấy. Sau cái đó, hãy cứ tin vào các nữ thánh vẫn làm ra vẻ kiêu kì để được che giấu trò chơi của họ nữa đi! Nhưng ai có thể biện giải cho bà kia, một phụ nữ chẳng còn trẻ trung gì nữa, chẳng phải kết hôn không tốt cho cam? Phải nhìn nhận rằng bà ta đã cho phụ nữ một cái gương quá đẹp đấy! Khốn nạn thay cái giờ bà ấy ra đời! Để cho con đàn bà ô uế đó là một đối tượng tàn nhẫn để cho nó sống trong tội ác và mất trật tự! Đồ khốn kiếp! Nó là sự xấu hổ và nhục nhã của nữ giới. Phải chăng đó là phần thưởng nó dành cho sự trung thực của ông chồng, một người được mọi người quý trọng, đã cho nó mọi sự chiều chuộng và mọi tôn trọng cần thiết? Con đàn bà bạc bẽo này không sợ làm sỉ nhục chồng vì cái giá nó phải trả cho các công đức của ông ta, nó cũng chẳng sợ tự làm nhục mình mà chẳng thẹn thùng gì cả! Những loại đàn bà tính khí như thế đáng phải thiêu sống, chẳng phải khoan dung gì hết”.


  Sau khi nói kiểu đó, và không quên rằng người tình của cô còn ở dưới lồng gà, cô bảo chồng đã đến giờ đi ngủ. Người chồng đang muốn ăn hơn ngủ, hỏi cô còn có gì của bữa ăn tối không. “Của bữa tối của em ư! - Cô trả lời - chúng tôi vẫn có thói quen ăn nhiều khi anh không có mặt ở đấy! Anh cho em cũng như vợ Hercolan... chứ gì. Anh đi ngủ đi, em bảo mà, ngày mai anh sẽ ăn ngon hơn”.


  Ngay chiều hôm đó, những người tá điền của Vinciolo chở thực phẩm từ các trang trại đến cho anh, đã nhốt những con lừa của họ, quên cho uống nước, vào một chuồng ngựa nhỏ liền với hành lang anh chàng ga lăng đang bị nằm co trong lồng gà. Có một con lừa khát nước quá thoát ra khỏi chuồng, chạy đi ngửi chỗ này chỗ kia để tìm nước. Trong khi chạy khắp nơi như thế nó đi qua gần cái lồng dưới đó có anh chàng tình nhân, và nó giẫm đạp lên những ngón tay chìa ra ngoài lồng của anh chàng khốn khổ này, vì khi bị đẩy nằm co bụng theo lồng gà anh phải dán ngón tay chống xuống đất cho đỡ mệt. Bị đau quá, anh phải buột ra một tiếng kêu to. Vinciolo nghe thấy và rất ngạc nhiên, nghĩ rằng nó thoát ra chẳng phải từ đâu, mà từ nhà anh đến. Anh bước ra khỏi phòng, trong lúc chàng ga lăng tiếp tục rên rỉ, vì con lừa vẫn cứ giẫm mãi lên ngón tay, anh thét: “Ai đấy?” và chạy thẳng đến chiếc lồng. Anh giơ lồng lên và thấy “con chim” run rẩy vì sợ người chồng nổi giận cho nó toi đời. Nhưng Vinciolo nhận ra hắn vì anh đã từ lâu ve vãn hắn vô ích, chỉ giới hạn hỏi hắn vừa làm gì trong nhà anh. Hắn chẳng trả lời anh gì hết, ngoài việc cầu xin anh đừng làm hại hắn. “Đứng lên đi, anh bèn nói với hắn - và đừng sợ gì hết; nhưng với điều kiện là nói cho tao biết như thế nào và vì sao mày đã đến đây”; cái đó chàng thanh niên làm ngay. Người chồng rất vui đã tìm thấy Adonis mà vợ anh đau buồn, liền cầm tay hắn và dẫn hắn đến với cô vợ bất trung đang sợ hãi và xúc động không thể nào tả được. “Này, vợ thân mến của tôi, anh nói khi đến bên cô - cô giải thích thế nào về cái này? Bây giờ cô có chủ trương thiêu sống tất cả các phụ nữ tính khí như vợ Hercolan nữa không? Có cần phải phản đối hùng hồn mụ ấy nhiều như thế không, khi cô cũng phạm tội? Cô có đem lại danh dự cho giới của cô không? Cô chỉ lên mặt mắng chửi mụ ấy để dễ giấu trò của cô. Phụ nữ các cô là như thế đấy, một giuộc cả; chẳng ai hơn ai hết. Tôi chỉ muốn cho quỷ sứ đến bắt hết cả các cô, một khi các cô là như thế”.


  Người đẹp thấy trước tiên anh chỉ bạc đãi cô bằng lời, và không ngờ cô lại may mắn thoát nạn dễ dàng đến thế, đã tin rằng chồng cô cũng chẳng thoải mái gì khi giữ mãi trong lưới của anh một chàng đẹp trai như thế. Ý nghĩa này động viên cô một chút, cô trả lời anh không khỏi xúc động: “Anh muốn rằng quỷ sứ bắt tất cả chúng em đi! Em rất tin chắc điều đó, và nó không làm em ngạc nhiên chút nào bởi vì anh ghê tởm giới chúng em, nhưng nhờ Trời, chẳng sao cả. Em xin nói thêm, bởi vì, cuối cùng cần phải giải thích rằng những lời nguyền rủa của anh không hề làm em sợ hãi. Xét cho đến cùng thì liệu anh có thể phàn nàn một cách hợp lí về hạnh kiểm của em không? Có khá nhiều khác biệt giữa vợ của Hercolan và vợ anh đấy: Bà ta là một con u mê, một con giả đạo đức, một người đàn bà ác độc thực sự, không bị chồng từ chối bất cứ một thứ gì bà ta yêu cầu: Bà ta không phải nhịn bất cứ cái gì, dù bà ta đã già. Với em thì trái lại. Em đồng ý là về quần áo và đồ trang sức thì anh không để em phải mong muốn gì cả; nhưng đối với một người đàn bà ở tuổi em, có phải chỉ cần thế thôi ư? Anh biết đã từ bao lâu anh không cho em lấy một cái vuốt ve âu yếm... Em thích đi chân không, ăn mặc xuềnh xoàng, miễn là anh làm tốt nghĩa vụ vợ chồng, hơn là được trang điểm nhất thành phố. Nghe này, anh Pierre, vì cần phải nói thành thực với anh, em rất muốn anh biết rõ một lần này rằng em là một người đàn bà như mọi người đàn bà khác; tất cả những gì họ muốn thì em cũng muốn; cũng như họ, em có những dục vọng, và em phải như họ, tìm thỏa mãn chúng. Nếu anh từ chối thì anh có thể cho là xấu khi em cầu cứu ở những người khác không? ít ra trong những ham thích của em, em cũng đã giữ danh dự cho anh, bởi vì, không như bao người khác, em đâu có buông mình cho bọn đầy tớ, cho bọn thô tục. Anh không thể chối rằng anh chàng ga lăng mà em lựa chọn là một thanh niên đẹp trai”.


  Người chồng, như tôi đã kể cho quý vị nghe, không mấy quý trọng đàn bà, và bắt đầu mệt vì những câu sủa bậy của vợ, đã nói ngắt lời cô: “Nào, vợ của anh, thôi đừng nói nữa, em sẽ được hài lòng vì anh về tất cả cái đó; em biết anh là người tốt bụng; thế nên đừng trách móc lung tung nữa. Cái anh yêu cầu là ăn tối; bởi vì anh tin chàng đẹp trai này, cũng chưa được ăn gì nhiều hơn anh. - Quả thật đúng thế, - người đàn bà bẻm mép đáp - chúng em vừa ngồi vào bàn thì không may cho chúng em, anh đã đập cửa. - Nhanh lên em, - Vinciolo lại nhắc - cho chúng tôi ăn đi; sau đây anh sẽ thu xếp mọi thứ để em không còn phải phàn nàn nữa”. Người đàn bà thấy chồng đã nguôi, liền cho trải lại khăn bàn và dọn ra cái món cô dã chuẩn bị và yên lặng ăn tối với anh chồng bị cắm sừng nhục nhã và chàng ga lăng trẻ tuổi. Để kể cho quý vị biết cái gì xảy ra sau bữa ăn, giữa ba nhân vật, đó là việc tôi không làm được. Tôi chỉ nói rằng hôm sau các nhà săn tin mới của vùng Pérouse đã khá bỡ ngỡ để phân định hoặc anh chồng, hoặc cô vợ, hoặc chàng ga lăng ai là người đã qua đêm thích thú hơn.


  Thưa quý bà xinh đẹp, từ đó chúng ta chỉ kết luận rằng đối với ai đã chơi cho ta một vố, thì ta phải chơi lại một vố khác, và trả lại cho nó, như người ta thường nói lấy miếng trả miếng. Nếu cái đó không thể làm trong lúc này thì phải làm khi có cơ hội.


  ***


  Khi truyện ngắn của Dionéo kết thúc các quý bà đã giữ không cười chỉ vì dè dặt và lịch sự, chứ không phải vì không thích nghe. Nữ hoàng thấy triều đại của mình sắp hết, đã đứng lên chào hội, bỏ vòng nguyệt quế ra, và với vẻ rất kiều diễm, đặt lên đầu bà Élise, vừa nói: Bây giờ đến lượt bà điều khiển chúng tôi.


  Bà Élise nhận vinh dự này với vẻ khiêm tốn quý tộc. Tiếp đó, bà làm những gì các nữ hoàng tiền nhiệm đã làm, và sau khi ra lệnh cho bếp trưởng phải làm những gì trong triều đại của bà, bà đã nói thế này: Quý vị cũng như tôi, thường nghe nói là với một lời hay, một điểm làm nổi bật, hoặc một câu đối đáp sắc sảo, nhiều người đã bịt được mồm quang quác của những kẻ hỗn xược, hoặc thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa. Đó là một đề tài rất hay để trình bày; và vì nó có thể được dùng nhiều trong cách xử thế, tôi muốn rằng ngày mai nó sẽ là đề tài cho các truyện ngắn của chúng ta; nghĩa là chúng ta sẽ kể về những người biết dùng một vài lời nói đùa thích hợp đã trả thù được khi người ta tìm cách sỉ nhục mình; hoặc là về người nào với một trò bất ngờ, hay với một câu đối đáp đúng lúc, đã tránh khỏi những tổn thất, đã thoát khỏi bối rối và đã khóa được mồm những kẻ chế giễu.


  Mọi người hoan nghênh đề nghị này, và hứa sẽ vui vẻ thực hiện một đề tài như thế; lúc bấy giờ nữ hoàng đứng lên và để cho ai nấy tự do làm gì tùy thích cho đến giờ ăn tối. Cả hội phân tán như thường lệ, người đi về phía này, kẻ phía khác. Khi mặt trời lặn, cả hội tập hợp lại, và nữ hoàng sai dọn bữa ăn tối. Sau bữa ăn người ta cùng nhau đàn hát, theo tiếng nhạc họ nhảy nhiều bài khiêu vũ. Nữ hoàng lệnh cho Dionéo vui tính khao cả hội một bài hát hay, anh bắt đầu ngay với bài này: Quý bà Aldrude, giơ đuôi lên, bởi vì tôi mang đến tin vui... Tất cả các quý bà đều cười: ngay cả nữ hoàng cũng không nhịn được; nhưng bà đã ngăn anh lại để lệnh cho anh bỏ bài hát ấy đi, hát bài khác. Thưa bà, - anh nói - nếu có một cái chập chỏa để phụ họa thì tôi sẽ hát bài này: vén áo sơ mi của bà lên, bà Lappe-, hoặc một bài khác: Dưới cây ô liu, cỏ bị vụn. Bà có thích tôi hát bài: Nước biển làm tôi quá đau trong tim... Nhưng tôi không có chập chỏa; vậy bà thích tôi hát bài nào. Bài này có thuộc sở thích của bà không: Ra ngoài đi, người ta có cắt nó cho anh, như cho bạn tôi, ngay lập tức không?... - Không, không, hát bài khác. - Vậy tôi hát bài này: Quý bà Simone, hát, hát lên. - Chúng ta không ở vào tháng mười... Một lần nữa, - nữ hoàng lại cười bảo -hãy hát cho chúng tôi nghe một bài hợp lí hơn; vì chúng tôi không thích bài đó tí nào. Bà không thích bài ẩy ư? Vậy xin bà nói bà thích bài nào, bởi vì tôi biết hơn một nghìn bài. Bài này, may ra nó làm bà hài lòng? Quả trứng xinh xỉnh, nếu tôi không mổ cho nó vài cú, hoặc là: Nhẹ nhàng thôi, chồng yêu quý của em-, hoặc là Em đã mua con gà trống một trăm quan. Nữ hoàng hơi nối giận, mặc dù các quý bà khác ôm bụng cười, đã bảo anh: Thôi cái kiểu bông lơn ấy đi; đẩy quá xa cái trò đùa cợt rồi đấy; và hãy mau mau hát cho chúng tôi một bài thật hay, nếu anh không muốn làm tôi bực mình. Vì lời đe dọa này Dionéo thôi bỡn cợt, và bắt đầu hát những khúc ca này:


  Tình ơi, ngọn lửa vừa chói vừa êm,


  Trong mắt người đẹp sáng lên mê hồn


  Khép ta vào các luật của ngươi,


  Bắt ta luôn làm nô lệ trung thành cho ngươi.


  Vâng, ngọn lửa từ mắt đẹp của nàng,


  Qua mắt ta, nhập vào hồn ta,


  Bằng một tia sáng tuyệt diệu,


  Đầu tiên đốt nó lên bằng ngọn lửa thần.


  Vì khuôn mặt yêu kiều đó,


  Tình ơi, ta biết quyền lực tối cao của ngươi


  Ta luôn thấy nó, và sự trĩu mến cực độ của ta


  Chăm lo đến nó trong mọi lúc.


  Ta tồn tại dưới quyền lực đáng yêu của ngươi,


  Chỉ vì đối tượng đáng tôn thờ,


  Làm ta than thở và gây dằn vặt cho ta.


  Thế nên tuân theo luật của ngươi,


  Và chảy lên dưới ách của ngươi một nhiệt tình thực sự,


  Ta chờ đợi ân huệ của ngươi,


  Để người đẹp chiếu cố nguyện vọng của ta.


  Có lẽ nàng không biết


  Những ham muốn, rung cảm, than thở, nước mắt,


  Và niềm tin mà tim ta cháy lên vĩ sức quyến rũ của nàng,


  Muốn giữ cho nàng đến khi ta chết.


  Than ôi! Nếu khắc nghiệt của ngươi lấy đi mọi hi vọng


  Đầy bối rối và nôn nóng,


  Ta sẽ Sống khố sở trong phấn đấu vĩnh viễn.


  Ôi! Chúa tể đáng yêu


  Người biết bắt tâm hồn ngoan cố nhất,


  Ra khỏi ngọn lửa cháy trong lòng ta,


  Tình ơi, để cho nàng cảm thấy vài tia sáng


  Ta héo hon vì sầu não,


  Sắp ngã gục dưới sức nặng xiềng xích của ta.


  Chúa toàn năng, mau giảm nhẹ đau khổ cho con;


  Nói với nàng nhiệt tình quả mức của con:


  Bảo nàng con nuôi ngọn lửa thiêu cháy con,


  Rằng con chết, con tôn thờ nàng,


  Con có thế hi vọng tất cả nhờ sự giúp đỡ của Người.


  Nữ hoàng và các quý bà khác rất khen ngợi ca khúc và vẻ duyên dáng của Dionéo khi hát các bài đó. Tiếp theo, nhiều bài khác còn được hát lên một cách say sưa; sau đó nữ hoàng bảo mọi người đi ngủ.


  HẾT NGÀY THỨ NĂM


  
Ngày thứ sáu


  Trời đã sáng trưng khi nữ hoàng dậy đầu tiên cho đánh thức các quý bà khác và ba quý ông. Mọi người đi dạo trên cỏ còn ướt và chuyện trò đủ thứ. Đề tài câu chuyện vô tình rơi vào các truyện ngắn họ kể hôm trước: Người ta nói đến những truyện vui nhất và cười nhiều về một vài lời đùa mà họ thích nhắc lại. Nắng bắt đầu lên, người ta trở về lâu đài: Họ thấy bữa ăn sáng đã bày săn trên các bàn phủ hoa. Sau khi rửa ráy vệ sinh xong, người ta ngồi vào bàn ăn sáng hơi sớm hơn một chút vì nữ hoàng ra lệnh như thế để tránh nắng gắt. An xong, mọi người bắt đầu hát một vài bài ca rất hay; một số đi ngủ trưa, một số khác chơi cờ, trong lúc Dionéo và bà Lauretle tiếp tục hát có đệm cho nhau. Giờ câu lạc bộ đã đến, nữ hoàng cho gọi tất cả, và mọi người tụ tập bên suối nước. Ai nấy đã ngồi vào cho dành cho mình, và người ta sắp bắt đầu kế truyện ngắn thứ nhất, thì nghe thấy hai đầy tớ làm ầm ĩ trong bếp, cái đó chưa bao giờ xảy ra. Nữ hoàng cho gọi chủ bếp đến hỏi cái gì gây náo loạn. Đó là Licisque và Tindare cãi nhau, nhưng tôi không biết lí do họ đấu khấu là gì, vì lúc quý bà cho gọi, tôi chỉ mới đến đế bảo họ im. Anh hãy đi bảo họ đến dãy, - bà ra lệnh — nói với tôi ngay. Khi hai người đến trước mặt, bà hỏi nguyên do việc cãi cọ đó. Tindare muốn nói trước; nhưng Licisque một người đàn bà quả quyết, đã có tuổi, chặn anh ta lại và nói giọng sôi nổi: Xem kìa cái thằng ngu đần này cứ đòi nói trước tôi. Im đi, đồ hỗn xược, để tao nói. Rồi quay sang phía nữ hoàng: Thưa bà, - chị ta tiếp tục - cái thằng đại ngốc này, mà bà thấy đấy, muốn biết hơn tôi rằng vợ của Sycophante là thế nào, cứ như thể ngày xưa tôi không hay đi lại nhà bà ấy. Nó dám chắc rằng đêm đầu tiên bà ta ngủ với chồng thì ông Bidaut chỉ vào được trong động tối của dãy núi bằng sức mạnh của vũ khí và sau khi đã rải ra nhiều máu. Tôi tin chắc rằng cái đó không đúng, mà Ông ấy vào đấy một cách tự do và được những người trong đó hài lòng: Nhưng cậu bé ngu ngốc này lại cứ khẳng định rằng các cô gái dại dột để mất thì giờ chờ đợi kết quả lời hứa cha mẹ gả chồng cho nhanh cho họ, trong lúc phải để ba bốn năm trôi qua trước khi các lời hứa đó được thực hiện. Thật sự họ quả là khờ nếu họ dừng lại ở đó. Tôi phải biết cái tôi nói, bởi vì tôi nói theo kinh nghiệm và theo lời của các chị bạn và các chị hàng xóm. Chẳng có cô gái nào cho chồng hái quả đầu mùa của họ cả. Hơn nữa, tôi biết rõ các trò mà phần lớn các phụ nữ thành hôn chơi cho chồng họ; thế mà cái đồ ngu này cứ muốn dạy tôi tìm hiếu đàn bà, cứ như là tôi mới ra đời hôm qua.


  Trong lúc Licisque nói như thế, các quý bà cười đến nghẹt thở. Nữ hoàng tự chủ hơn một tí, cũng đã ngắt lời chị ta và bắt chị im lặng nhiều lần nhưng không được, chị ta phải nói cho bằng hết những gì trong lòng mới thôi. Khi chị ta biện bạch xong, nữ hoàng quay sang phía Dionéo: Đó quả đúng là một đề tài, - bà nói với anh - thuộc thẩm quyền của anh. Vì anh miệt mài với các điểm đó, tôi cho phép anh quyết định cái dó, khi mỗi người đã kể truyện của mình xong. Điểm đó đã được quyết định rồi, thưa bà xinh đẹp, -anh trả lời - tôi không cần nghe thêm nữa để nói rằng Licisque có lí. Vâng, tôi thành tâm tin rằng chị ta nói đúng sự thật, và Tindare chỉ là ngu đần. Nghe nói thế Licisque bật cười và quay sang phía Tindare: Tôi đã nói rõ với cậu rồi mà, cậu chỉ là một thằng ngu lâu. Có khăng khăng là cậu biết hơn tôi nữa không? ít ra tôi cũng không mất thì giờ đi đến đầy. Hãy nhìn xem mọi người đang chế giễu cậu kìa... Nếu nữ hoàng không nghiêm giọng ra lệnh cho chị này phải im mồm, chống lệnh sẽ bị đánh đòn, thì chị này còn nói mãi đến đêm mới thôi. Khi người ta dẹp được những chuyện ba hoa và sự cỏ mặt của chị, nữ hoàng ra lệnh cho bà Philomène kể đầu tiên truyện ngắn của mình. Quý bà này vâng lệnh ngay lập tức và nói thế này.


  
Truyện I NGƯỜI KẺ CHUYỆN DỞ ÒM


  Cũng như các vì sao tô điểm cho bầu trời, các bông hoa trang trí cho những bãi cỏ và khu vườn, và các bụi cây làm đẹp cho những quả đồi, những ý tưởng khéo chọn, những từ hay và những nét nổi bật tạo thành vẻ đẹp và điểm tô cho lời nói. Lẽ ra những nét tài tình được người ta khâm phục vì sự linh hoạt phải là phổ biến trong nữ giới chúng ta, vốn dĩ lanh lợi và nhạy cảm; nhưng vì một rủi ro mà tôi không thể tưởng tượng được, là trong số phụ nữ lại rất hiếm những người nổi danh vì những lời nói hay và những nét xuất sắc. Chắc đó là khuyết điểm của việc giáo dục đối với chúng ta. Tôi sẽ không đẩy quá xa những suy nghĩ của tôi về mặt đó; bà Pampinée đã nói khá nhiều về điều đó hôm vừa rồi. Tôi chỉ xin kể cho quý vị nghe cách khéo léo và lịch sự mà một quý bà thuộc một gia đình tốt dùng để uốn sửa cho một chàng quý phái kể chuyện cho bà một cách buồn tẻ và đáng thưong. Giai thoại này chứng tỏ với quý vị những điều nhỏ nhặt nhất vẫn cố điểm tô khi nó được nói ra đúng lúc.


  Cách đây không lâu ở thành phố Florence của chúng ta có một quý bà nhã nhặn, nói năng rất khéo tên là Horette, và là vợ của tôn ông Géri. Trong khi lưu lại ở nông thôn, thường là sáu tháng trong năm, bà tham gia đoàn cùng nhiều quý bà và quý ông ăn tối hôm trước tại nhà bà, đi thăm một người họ hàng hay bạn thân của bà, có nhà nghỉ gần biệt thự của bà. Một nửa đoàn đi bộ, còn một nửa đi ngựa. Vì bà ở trong số người đi bộ, và có vẻ hơi mệt, một kị sĩ đề nghị mời bà ngồi lên ngựa anh chở đi và trên đường sẽ kể cho bà nghe một chuyện hay nhất đời. Quý bà nhận lời mời, và người kia bắt đầu kể. Thế mà, quý vị sẽ biết chàng quý phái này cũng phù hợp với kể chuyện như đeo kiếm ra sao nhé. Anh ta bối rối, anh ta nhắc lại, anh ta nói chữa, anh muốn bắt đầu lại, anh ta lúng túng, nhầm lẫn các tên; nói tóm lại, anh không biết anh nói gì, cũng không biết phải nói gì. Bà Horette, qua các lúng búng này, hiểu rằng chuyện này khá thú vị, đau lòng gay gắt vì thấy anh què quặt một cách khác thuờng. Bà kiên trì một lúc, rồi cuối cùng thấy người kể càng bối rối hơn, và thất vọng không thể thấy anh ra khỏi cái lộn xộn mà anh đã lao vào, bà không thể chịu được nữa, bèn quyết định đột ngột nói với anh: “Ông làm ơn cho tôi xuống; con ngựa của ông làm tôi khó chịu quá”. Chàng kị sĩ, không thiếu thông minh, tuy kể chuyện dở, vẫn rất hiểu cái đó muốn nói ra điều gì: anh bỏ lại đó câu chuyện anh đã bắt đầu quá dở và tiếp tục càng dở hơn, nói về những cái khác, và cuối cùng làm vui được cho quý bà mà lúc đầu anh đã làm cho quá buồn.


  
Truyện II NGƯỜI BÁN BÁNH MÌ


  Câu chuyện ngắn gọn của bà Philomène được toàn thể hoan hô. Nữ hoàng ra lệnh cho bà Pampinée tiếp theo thứ tự. Bà này mở đầu với những lời sau đây:


  Thưa quý bà thân mến, tôi không biết đối tượng nào là kì cục và đáng khiển trách hơn, hoặc là thiên nhiên thường đặt một linh hồn đẹp đẽ vào một cơ thể xấu xí, hoặc là định mệnh bắt buộc những người có linh hồn cao quý phải làm những nghề nghiệp thấp hèn. Đó là điều mà chúng ta có nhiều dịp được thấy và cuối cùng là ở Ciste, một người đồng hương của chúng ta mà số phận chỉ cho làm một người bán bánh mì, mặc dầu anh ta có những tình cảm cao quý. Tôi cũng khiển trách cả thiên nhiên và định mệnh, nếu tôi không biết rằng thiên nhiên thì vô cùng khôn ngoan, còn định mệnh thì lại có những con mắt sáng suốt, dù cho những kẻ ngu ngốc cho là mù quáng. Tôi nhận xét rằng thiên nhiên và định mệnh xử sự việc này chẳng khác gì những người cất giấu của cải của họ ở những nơi xấu xí nhất của nhà họ do tin chắc rằng ở đó an toàn hơn bất cứ ở đâu khác, để sử dụng lúc nào cần. Người ta bảo rằng định mệnh thích làm trái với thiên nhiên bằng cách không ban danh vọng vả giàu có cho những người đã được thiên nhiên ưu đãi. Quý vị sẽ tìm thấy chứng cứ của cái này trong hành động của Ciste, người bán bánh mì, đã có tài đưa được vào nhà mình, tôn ông Géri, chồng của quý bà Horette được lấy làm đề tài trong truyện ngắn trước. Truyện ngắn này nhắc tôi nhớ lại kỉ niệm về bà ấy, nó cũng sẽ không dài.


  Giáo hoàng Boniface có một vài việc cần được làm sáng tỏ với nước cộng hòa Florence, đã gửi các sứ thần đến đó. Họ đến ở tại nhà tôn ông Géri, một người chiếm được nhiều lòng tin của đức Giáo hoàng. Géri đã làm hết sức cho những ngày trú lại Florence của họ được êm đẹp, và ông đã đi theo họ khắp nơi. Hầu như sáng nào họ cũng đi qua phố Nhà Thờ Đức Bà Ugli, có cửa hiệu một người bán bánh mì nổi tiếng tên là Ciste. Mặc dù người này đã tích lũy được nhiều tiền của nhờ làm bánh, và mặc dù anh đã có những tình cảm cao hơn nhiều so với nghề nghiệp của anh, anh vẫn muốn không bao giờ bỏ nghề. Anh không rời bỏ cuộc sống sung túc, với bàn ăn phong phú và hầm rượu có những rượu vang ngon nhất vùng Toscane và lân cận. Hàng ngày anh thấy tôn ông Géri và các sứ thần của Giáo hoàng đi qua trước cửa hiệu của anh vào những giờ bắt đầu nắng nóng, anh nghĩ mình sẽ là lịch sự nếu mời họ uống rượu vang ngon của mình; nhưng vì anh biết rõ khoảng cách địa vị giữa các đại sứ của giáo hoàng với người bán bánh mì nên sợ không dám đề nghị. Vì vậy anh tìm cách để dẫn họ vào tự mời nhau. Với ý định đó, gần đến giờ mà anh cho là Géri và các sứ thần sẽ đi qua, anh cho đưa ra trước cửa một cái thùng rất sạch sẽ đựng đầy nước, một bình đất Boulogne cũng rất sạch đựng đầy rượu vang hảo hạng và hai chiếc cốc đánh kĩ trong suốt. Ở đấy, anh mang tạp dề bằng lụa trắng muốt, rất sạch, ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, khi thấy họ đi đến thì uống hai cốc rượu vang với một sự khoái trá làm người ta thèm. Tôn ông Géri trông thấy anh làm kiểu đó hai ngày liền, đến lần thứ ba, ông nói với anh: “Này, Ciste, có ngon không? - Tuyệt vời, thưa ông - người bán bánh mì đứng lên trả lời; nhưng làm cách nào để khẳng định với ngài điều đó nếu ngài không nếm thử?”. Tôn ông Géri, hoặc vì nắng nóng, hoặc vì ông đã đi nhiều hơn mọi ngày, hoặc cuối cùng vì thấy người bán bánh mì uống cũng làm ông thích, bèn quay sang phía các sứ thần, cười nói với họ: “Tôi có ý kiến với các vị là chúng ta thử nếm rượu của con người thật thà này xem sao; có thể chúng ta chẳng phải hổi tiếc đâu”. Họ liền đến gần Ciste và anh đã dẫn họ vào trong cửa hiệu, mời họ ngồi. Anh cho bọn đầy tớ chạy ra đón khách rút lui, và bảo họ rằng anh cũng là một quan hầu rượu giỏi như là làm bánh mì; và sau khi rửa kĩ bốn chiếc cốc nhỏ, anh rót rượu vang mời Géri và các sứ thần. Họ rất bằng lòng với rượu của anh, nói rằng từ lâu lắm rồi, họ chưa khi nào được uống thứ rượu nào ngon như thế, họ hứa sẽ quay lại uống hàng ngày; điều đó họ làm rất đúng.


  Khi các sứ thần của giáo hoàng kết thúc các cuộc thương lượng và chuẩn bị trở về Borne, tôn ông Géri mời họ một bữa tiệc linh đình, trong đó có mời phần lớn các người tai mắt của Florence. Ciste cũng được mời dự; nhưng anh dứt khoát từ chối. Géri sai người đến yêu cầu anh một chai nhỏ rượu ngon để mời mỗi người khách uống khai vị nửa chén con. Anh đầy tớ được sai đi tìm rượu bực mình vì rượu không còn, đã suy tính khi đến nhà người làm bánh thì mang theo một bình lớn và yêu cầu rót đầy bình. Nhìn thấy cái bình lớn này Ciste nói với anh ta: “Anh bạn nhầm rồi, chắc chắn ông chủ anh sai anh không phải đến đây”. Anh đầy tớ cứ khăng khăng mãi là mình không nhầm, cũng vô ích, chẳng nhận được câu trả lời nào khác, đành trở về nói lại với chủ những gì Ciste đã trả lời. “Hãy đến nhà anh ấy, - Géri bảo đầy tớ - nếu anh ấy cũng trả lời như vậy thì hỏi anh ấy nghĩ là tôi sai anh đi đâu”. Anh đầy tớ vâng lời và nói với Ciste: “ông hãy cứ tin chắc là ông chủ tôi sai tôi đến đây. - Không thể như thế được, - người bán bánh mì trả lời - chắc chắn là anh nhầm rồi. - Vậy thì ông ấy sai tôi đi đâu, xin ông nói cho tôi biết - anh đầy tớ hỏi lại. - Đến sông Arno”. - Ciste trả lời. - Nghe đầy tớ báo cáo như thế, tôn ông Géri muốn xem cái bình và thấy nó to quá: “Ciste nói có lí,” - ông kêu lên; và sau khi khiển trách gay gắt anh đầy tớ, ông ra lệnh cho anh lấy một cái bình vừa phải, và trở lại đấy. Ciste không thấy cái bình to nữa: “Tôi biết là bây giờ chủ anh sai anh đến đây; - anh nói”. Và vui vẻ đổ đầy rượu vào cái bình mang đến. Cũng ngày hôm đó anh cho đong đầy một thùng tô nô rượu vang ấy và sai người đưa đến nhà tôn ông Géri, rồi một lúc sau anh cũng đến đó. “Ngài đừng nghĩ rằng, - anh nói khi tiếp cận ông - tôi ngạc nhiên về bữa tiệc đông khách sáng nay; nhưng như tôi đã để các ngài thấy trong mấy ngày qua, bằng những chai con, rằng rượu vang này không phải dùng cho bọn đầy tớ, tôi nghĩ cần để các ngài nhớ lại. Bây giờ tôi đã gửi tới quý ngài số còn lại của thùng rượu này, ngài sẽ dùng nó thế nào cho thích hợp là tùy ở ngài. Tôi chỉ xin ngài vui lòng nhận cho như tôi nhiệt tình đem đến biếu ngài”. Tôn ông Géri đã nhận tặng phẩm của Ciste với mọi biểu hiện của lòng cảm ơn. Từ ngày ấy ông đã trở thành một trong số bạn thân của anh, và ông thường nói rằng thật là tiếc cho một con người lịch sự như thế lại sống cuộc đời của mình bằng nghề làm bánh mì.


  
Truyện III NGƯỜI CHỒNG HÀ TIỆN HAY LỜI ĐỐI ĐÁP


  Sau khi bà Pampinée kết thúc truyện của mình, và mọi người đã khen ngợi trí tuệ và lòng hào hiệp của người bán bánh mì, bà Laurette, theo lệnh của nữ hoàng, bắt đầu lên tiếng và nói như thế này:


  Thưa các bạn thân mến, chúng ta phải thừa nhận rằng thật khó mà thêm vào những gì người ta đã nói về những lời hay và những câu đối đáp thích đáng. Bởi vậy, tôi chỉ hạn chế trong việc nhắc với các bạn rằng những loại nhanh trí đó càng thú vị hơn khi nó để cho người ta đoán thêm; đó là tài năng của những người đã cung cấp chủ đề cho những truyện ngắn vừa rồi, và tạo nên đặc tính của nhân vật nữ trong truyện ngắn tôi sắp kể cho các bạn.


  Một lãnh chúa xứ Catalogne tên là tôn ông Diego, đại nguyên soái các đội quân của Robert, vua Naples, đã đến thăm Florence hồi tôn ông Antoine khôn ngoan và đức độ còn làm giám mục ở đấy. Vì lãnh chúa này vừa ga lăng vừa đẹp trai, việc chính của ông trong khi lưu trú ở thành phố tươi đẹp của chúng ta là ve vãn các quý bà. Ông đã phải lòng một cháu gái của em trai giám mục, một phụ nữ nhan sắc hiếm có. Chồng của mĩ nhân này, dù giàu có và dòng dõi, đã có những tình cảm rất thấp hèn và tính cách rất xấu xa. Thói xấu rõ nhất của hắn là tính hà tiện dơ dáy. Nguyên soái biết rõ nhân vật này vừa qua dư luận vừa qua nhận xét riêng, đã không làm khó dễ gì, hứa cho hắn năm trăm đu-ca để hắn cho ngủ với vợ hắn một đêm, khi ông bất chợt gặp lão hà tiện này. Đề nghị đó được chấp nhận một cách đơn giản. Con người Catalogne quỷ quyệt này muốn phạt anh chồng đáng khinh này, đã cho mạ vàng những đồng tiền popolin lúc bấy giờ đang lưu hành ở Toscane, rồi sau khi ngủ đêm với người đẹp mà chắc chắn là không được hỏi ý kiến trước, đã phải coi ông là chồng, ông đã đưa cho hắn những đồng đu-ca giả mạo mà ông đã cẩn thận mang theo. Tôi không biết là con người Catalogne không kín đáo đã khoe khoang về vận may của mình, hay người chồng phàn nàn về việc lừa đảo đã tự phơi bày sự nhuốc nhơ của mình; điều chắc chắn là cả thành phố đã biết rõ biến cố này, và những người hay đùa đã cười rất nhiều. Giám mục, một con người khôn ngoan đã giả vờ như mình không biết gì; ông vẫn tiếp người Catalogne như bình thường, và họ thường gặp nhau luôn. Một ngày thánh Saint-Jean, họ cưỡi ngựa đi dạo sóng đôi trong thành phố, dừng lại ở một phố người ta đang đua ngựa. Họ đến gần một nhóm quý bà đang xem các kị sĩ, bên cạnh một người đàn bà đẹp mới kết hôn mà có thể quý vị đều biết cả, và bệnh dịch đã khiến bà ấy tách khỏi chúng ta. Đó là bà Nonne, em họ của tôn ông Alesso, nhà gần cửa Saint-Pierre. Quý bà này trẻ đẹp lại có khả năng trào phúng, nói năng duyên dáng và lưu loát. Giám mục có hơi biết bà ấy đã chỉ cho đại nguyên soái. Một lát sau, giám mục quên mất sự khôn ngoan hàng ngày, đã lên tiếng nói quý bà này vừa vỗ vai người Catalogne: “Bà nói sao về kị sĩ này, thưa bà Nonne? Bà có thể chinh phục được không?” Người đẹp nghĩ rằng những lời ấy đánh thẳng vào danh dự của bà, và nó có thể gây cảm tưởng bất lợi cho bà đối với những ai nghe được, liền trả lời tức khắc, không cần tìm cách xác minh: “Thưa ngài đức ông, có lẽ ông ấy cũng bỏ công để chinh phục tôi đấy: trong mọi trường hợp, tôi có thể khẳng định với ngài rằng nếu tôi có để cho người ta chinh phục thì cũng không phải để lấy tiền giả đâu nhé”. Giám mục và người Catalogne, cả hai bị lời đối đáp chỉa thẳng vào mình, một người vì đối xử bất lương đối với một phụ nữ thật thà, người kia vì là họ hàng hay đồng minh với người chồng hà tiện và vô liêm sỉ, đã ngượng ngùng rút lui, không dám nói lại gì cả.


  
Truyện IV NGƯỜI NẤU BẾP


  Bà Laurette đã thôi nói, và cả hội đã hoan hô câu đối đáp của bà Nonne khi nữ hoàng lệnh cho bà Néiphile kể truyện của mình. Bà này liền nói rằng mặc dù những câu nói tốt là kết quả của một trí tưởng tượng sắc sảo, nhưng sự tình cờ cũng đôi khi cung cấp cho những người kém thông minh những câu nói hay ho đó. Tôi xin đưa ra một ví dụ trong truyện ngắn sau đây.


  Có thể quý vị đã nghe nói hoặc chính mắt trông thấy rằng tôn ông Conrard, công dân của Florence luôn là một người tiêu xài rất lớn, cởi mở, hào phóng, thích chó và chim, chưa nói gì đến những sở thích khác. Một hôm, trong cuộc săn của chim ưng, ông bắt được một con sếu gần một làng tên là Peretola. Thấy con chim non và béo, ông bảo đưa cho anh nấu bếp quay lên để dọn bữa tối. Anh nấu bếp người Venise gốc mang tên quynquibio này là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Anh ta đem con sếu quay lên. Khi nó sắp chín, tỏa ra một mùi thơm tuyệt vời thì một phụ nữ trong khu phố tên là Brunette mà quynquibio phải lòng, đi vào trong bếp. Mùi khói dễ chịu bốc ra từ con chim vừa được rút que nướng ra khiến cho người đàn bà này rất thèm, liền nằn nì xin người nấu bếp cho chị ta một đùi. Anh này chế giễu chị ta và trả lời bằng câu hát: “Bà sẽ không có nó đâu, thưa quý bà Brunette, bà sẽ không có nó từ tôi. - Nếu anh không cho tôi, - người đàn bà đáp - thì tôi thề với anh rằng anh chẳng bao giờ có được gì từ tôi”. Sau nhiều lời trao đổi giữa hai anh chị, quynquibio không muốn để mất lòng người tình, đã cắt cái đùi chim cho chị ta. Hôm đó trong nhà có một hội ăn rất đông. Con sếu được dọn ra với chỉ một đùi. Một khách ăn nhận ra đầu tiên, tỏ ý ngạc nhiên, tôn ông Conrard cho gọi người nấu bếp đến hỏi còn một đùi nữa thì ra sao. Anh chàng người Venise, tất nhiên là nói dối, trả lời liền rằng loài sếu chỉ có một chân và một đùi. “Vậy anh tưởng tôi không bao giờ trông thấy những con sếu khác ngoài con này ra à? - Những điều tôi nói là chính xác; và nếu ông còn nghi ngờ thì tôi tự cho là tôi có thể chứng tỏ với ông ở những con đang sống”. Mọi người cười rộ về câu trả lời này: nhưng Conrard không muốn làm ầm ĩ thêm vì có nhiều khách lạ ở bàn ăn, đành trả lời kẻ đần độn: “Vì anh tự cho là có thể chỉ cho tôi những gì tôi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ-nghe, chúng ta sẽ xem trong ngày mai, đồ ranh ạ, nếu anh không làm được, tôi khẳng định với anh rằng anh sẽ nhớ lâu về lời nói ngu dốt và ương ngạnh của anh; bây giờ thì dẹp chuyện đó lại đã: thôi, cút đi”.


  Ngày hôm sau, tôn ông Conrard thức dậy từ sáng sớm, lòng đầy hờn giận với người nấu bếp. Ông lên ngựa và bảo anh cưỡi một con khác đi theo, đên một con suối mà trên bờ người ta luôn thấy có chim sếu lúc bình minh lên. “Chúng ta sẽ xem, - chốc chốc trên đường ông lại bực mình nói với anh - người nào trong chúng ta đã có lí”. Anh chàng người Venise thấy chủ chưa hết giận, và anh sắp bị vạch mặt, không biết làm thế nào để biện minh. Giá có gan thì anh đã bỏ trốn vì quá hoảng sợ trước những đe dọa của trưởng giả này. Nhưng bằng cách nào cho tốt đây? Anh bèn nhìn khắp tứ phía, tưởng như tất cả mọi thứ anh nhìn thấy đều là nhũng con sếu đứng hai chân. Gần đến dòng suối, anh là người đầu tiên trông thấy một tá chim sếu, con nào cũng đứng trên một chân như chúng vẫn thường đứng khi ngủ. Anh liền chỉ cho ông chủ, bảo rằng: “Xem kìa, thưa ông, có phải những gì tôi nói với ông chiều qua là đúng không: Ông hãy nhìn những con sếu kia, và ông sẽ thấy chúng chỉ có một chân và một đùi. - Tôi sẽ cho anh thấy chúng có hai chân và hai đùi, - tôn ông Conrard trả lời - hãy chờ một tí”; và khi đến gần, ông bắt đầu kêu lên: Hu! Hu! Hu! Trước tiếng động này những con sếu thức tỉnh, bỏ chân kia xuống rồi bay lên. “Này, đồ lếu láo, -trưởng giả hỏi - sếu có hai chân chứ? Bây giờ anh sẽ nói sao? -Nhưng, thưa ông, - quynquibio chẳng biết nói gì hơn, đã đáp -nhưng ông không kêu: Hu! Hu! Hu! Cho con hôm qua lúc chiều tối; bởi vì nếu ông có kêu thì nó đã bỏ chân kia xuống đất như những con này”. Câu trả lời ngây ngô này làm hài lòng tôn ông Conrard khá nhiều, khiến ông nguôi giận và không thể nhịn cười: “Anh nói có lí, quynquibio, - ông nói - lẽ ra tôi phải làm như anh nói: thôi được, tôi tha thứ cho anh; nhưng đừng làm thế nữa nhé”. Vậy là nhờ có một câu đối đáp hoàn toàn lí thú anh nấu bếp đã thoát khỏi sự trừng phạt và dàn hòa với ông chủ.


  
Truyện V CHẲNG CÓ GÌ LỪA ĐẢO HƠN VẺ MẶT


  Lời đối đáp của anh nấu bếp làm cả hội cười rất nhiều. Nữ hoàng thấy bà Néiphile chẳng còn gì để nói bèn ra lệnh cho Pamphile bắt đầu chuyện kể. Pamphile vâng lời ngay, và đây là lời của ông.


  Cũng như định mệnh xếp đặt vào những nghề nghiệp thấp hèn những con người có thành tích lớn, như bà Pampinée đã cho chúng ta thấy, thiên nhiên đôi khi lại thích nhốt những trí tuệ tuyệt vời vào trong những cơ thể xấu xí. Chúng ta được thấy một thí dụ trong số nhiều thí dụ khác, ở hai người đồng hương của chúng ta mà tôi sắp chuyện trò chút ít với quý vị.


  Tôn ông Forêt là một người đàn ông bé nhỏ, rất xấu xí, mặt bèn bẹt, mũi ngắn và tẹt như mũi chó săn: nói tóm lại, khuôn mặt dị dạng ghê tởm của ông nếu so sánh với mặt của quỷ dạ xoa, thì còn xấu hơn. Tuy nhiên với sự dị dạng đó, ông lại là một nhà tư vấn pháp luật mà các học giả của thời đại ông đã xem ông là một bộ luật sống của dân luật.


  Giotto, họa sĩ lừng danh, cũng xấu xí chẳng kém chút nào. Ông này có trí tưởng tượng sâu sắc, có thể nắm bắt được mọi mối quan hệ của các vật thể để nêu bật những sắc thái nhỏ nhặt nhất, nên cái ảo ảnh được trình bày trong tác phẩm của ông được người ta cho là theo đúng tự nhiên, thực ra chỉ là một sự mô phỏng, vì bút vẽ của ông rất khỏe và chân thực. Chính ông đã phục hưng nền hội họa, làm cho nó thoát khỏi tình trạng bạc nhược và dã man mà các họa sĩ không có óc thẩm mĩ và bất tài đang lao vào, chỉ vì thích mê hoặc con mắt của những kẻ ngu dốt, và thích kiếm tiền hơn là làm vui lòng những người hiểu biết, và để có danh tiếng; vì thế người ta xem ông là một tia sáng của trường phái Florence. Cái đã đưa lên đến vô cùng thành tích của ông là một sự khiêm tốn hiếm có trong số những người ở tình trạng của ông. Ông có tham vọng trở thành ông hoàng họa sĩ, và chẳng thích gì người ta chỉ cho ông cái tên là bậc thầy. Tuy vậy tính nhún nhường chỉ làm tăng thêm danh tiếng những tài năng của ông; những tài năng đó ngày càng thu hút những người thèm thuồng trong số các họa sĩ khác, và ngay cả trong số học trò của chính ông.


  Hai người đó cùng xấu xí, và cùng có khuôn mặt khó coi như nhau, cũng lại có tài sản ở làng Maguel gần Florence. Sau khi nghỉ lại mấy ngày trong mùa đẹp trời, lúc trở về Florence họ gặp nhau giữa đường, cả hai cùng nhếch nhác, ăn mặc lôi thôi như nhau. Trong lúc họ cùng đi thong thả từng bước như thế thì bỗng ập tới một cơn mưa giông mùa hè, mà như ta đã biết, là những trận mưa rào đến và tạnh rất đột ngột. Để trú ẩn, họ vào lều của một nông dân mà họ quen biết. Tuy nhiên, mưa vẫn không ngớt. Chờ lâu sốt ruột, và muốn trở về thành phố lúc trời chưa tối, họ mượn của anh nông dân mỗi người một áo khoác cũ bằng dạ xám và một cái mũ tồi tàn, rồi chẳng biết làm thế nào hơn, họ lại lên đường. Họ đi được một lúc, ướt át, lấm bẩn bê bết thì trời tạnh mưa. Tôn ông Forêt, một người giỏi nói năng, giả vờ nhìn Giotto từ chân đến đầu; rồi thấy ông này quá xấu và ăn mặc quá lố lăng, không nghĩ rằng chính bản thân mình cũng chẳng đẹp gì hơn, đã phá lên cười và bảo ông: “Ông có nghĩ rằng nếu bây giờ chúng ta gặp một người nào đó chưa từng trông thấy ông và biết ông bao giờ, thì anh ta có cho ông là họa sĩ tuyệt vời nhất đời không nhỉ? - Có chứ, thưa ông, - Giotto đáp lại tức thì - nếu như anh ta có thể tin, trong lúc nhìn ông từ chân đến đầu, rằng ông chỉ biết có a, b, c mà thôi”. Nhà tư vấn pháp luật thấy mình bị đánh bại bằng chính những vũ khí mình dùng để tấn công bạn đồng hành, đã phải câm miệng và nhận ra sự thiếu thận trọng của mình. Giai thoại này tôi có thể bảo đảm đúng sự thực, nó dạy chúng ta đừng bao giờ chế nhạo người khác khi chính mình cũng là đề tài cho sự giễu cợt.


  
Truyện VI LỜI ĐÁNH CƯỢC


  Các quý bà còn cười về lời đối đáp khôn ngoan kịp thời của Giotto thì nữ hoàng ra lệnh bằng dấu hiệu cho bà Flamette nói chuyện. Quý bà này vâng lệnh và bắt đầu thế này:


  Trong lúc nói về những người trong dòng họ Baronchi mà có lẽ quý vị không biết mặt, Pamphile đã làm tôi nhớ lại một giai thoại cũng chẳng kém thú vị so với chuyện quý vị vừa nghe: nó chứng tỏ dòng họ này là quý tộc rất lâu đời. Truyện ngắn này không ra ngoài chủ đề mà chúng ta đang trình bày. Nó thế này:


  Cách đây không lâu người ta biết ở Florence có một chàng trai tên là Michel. Anh ta tính tình vui vẻ, hay nói đùa về đủ loại, khiến thanh niên trong thành phố nô nức tìm đến kết bạn. Một hôm khi anh đang ở Montigni cùng với nhiều người bạn thân, họ chuyện trò về các dòng họ quý tộc lâu đời. Người thì bảo họ Uberti là xưa nhất, kẻ thì cho là họ Lambetti mới đúng; một người khác xác định chẳng có dòng tộc nào cổ xưa bằng dòng tộc này, và kể tên ra: nói tóm lại, mỗi người nói theo ý nghĩ và quan tâm của mình. Scalse, sau khi nghe những cảm nghĩ khác của họ: “Tất cả các bạn nhầm hết rồi, - anh mỉm cười nói với họ - và các bạn không biết các bạn nói gì. Tôi dám chắc rằng dòng họ cổ xưa nhất, và, do đó quý phái nhất không những của Florence, mà của cả thế giới, hoặc ít ra, để khỏi phóng đại, của cả nước Toscane là dòng họ Baronchi. Tất cả các học giả và những người hiểu biết họ như tôi đều cùng ý kiến như tôi cả. Để cho các bạn khỏi nhầm lẫn, tôi xin nói về nhũng người thuộc họ Baronchi, hàng xóm của chúng tôi, ở gần Nhà Thờ Lớn Đức Bà”.


  Các bạn của Scalse lúc đầu tưởng anh nói đến dòng họ Baronchi nào họ không hề quen biết, nhưng khi thấy đó là chuyện về những người mà họ thừa biết không thuộc một gia đình rất cổ, liền cười phá lên và hỏi lại có phải anh nói điều đó nghiêm túc không. “Chúng tớ cũng biết rõ như cậu về dòng tộc Baronchi, và chúng tớ có phải là những thằng khờ dại đâu mà bảo với chúng tớ họ là những nhà quý tộc cổ xưa nhất của thành phổ. - Này, thưa quý ông, quý ông không biết đấy thôi, - anh đáp lại - vì quý ông không cùng ý kiến với tôi. Ngoài ra, tôi không coi các ông là khờ dại đâu, và tôi rất chắc chắn về sự thực mà tôi đưa ra, tôi sẵn sàng đánh cuộc một bữa ăn tối cho sáu người chúng ta, và nghe theo quyết định của bất kì người nào quý ông thấy là đúng”. Lời đánh cuộc được chấp nhận bởi một cậu tên là Néri, mọi người thỏa thuận nghe theo phán xét của Pierre mà họ đang ở trong nhà ông ấy. Tất cả kéo đến gặp ông ngay lúc bấy giờ để có cái thú được thấy Scalse thua cuộc và đùa giỡn anh một trận.


  Ông chủ nhà tuy còn trẻ nhưng là một con người thận trọng và nhạy cảm. Sau khi nghe Néri nói, ông quay sang đối thủ của cậu, và hỏi anh chứng minh thế nào cho những gì anh đề xuất. “Tôi sẽ chứng minh thật rõ ràng để ông và những người khác buộc phải nhận rằng tôi có lí. Rồi anh nói thêm: “Một dòng họ càng cổ xưa thì nó càng quý tộc theo như lời làm chứng của các ông này: thế mà dòng họ Baronchi lại là cổ xưa nhất của Florence; vậy thì nó là quý tộc hơn cả các quý tộc khác. Cho nên, để thắng cuộc tôi chỉ còn phải chứng minh sự cổ xưa của dòng tộc Baronchi. Đây là chứng cớ của tôi. Tất cả mọi người đều là tác phẩm của Chúa Trời. Rõ ràng người ta thấy Ngài tạo ra những người của dòng tộc Baronchi khi Ngài chỉ mới là học nghề họa sĩ, và Ngài chỉ tạo ra được những người khác sau khi đã trở thành bậc thầy trong nghệ thuật hội họa. Để xác minh điều đó, quý vị hãy so sánh những người thuộc dòng tộc Baronchi với những người khác: quý vị sẽ tìm thấy sự đúng đắn, sự cân đối, sự đều đặn trong các nét của những người này; trong lúc những người kia hình như quý vị chỉ thấy như là những phác thảo. Và quả thực người thì mặt dài và hẹp, kẻ thì lại rộng vô cùng: anh này mũi tẹt và ngắn, anh kia mũi dài ngoẵng; người này cằm dài và cong, hàm răng lừa; người kia hàm ngắn và bạnh ra, và mặt giống như mặt khi. Trong họ này người thì có một mắt to và thấp hơn mắt kia; cuối cùng mặt của các ông này giống như mặt mà bọn trẻ con bắt đầu học vẽ tạo ra. Rõ ràng là Chúa Trời chưa phải là họa sĩ lớn khi Ngài tạo ra những người ấy; từ đó, quý vị cần phải kết luận rằng những người đó là cổ xưa nhất, và vì thế là quý tộc hơn những người khác”.


  Pierre, người phán xử, Néri, người đánh cuộc và tất cả những người khác nhớ lại rằng những người thuộc dòng họ Baronchi đều giống như những gì được miêu tả, đã cười vang lên vì một lí lẽ khá vui nhộn, và nhất trí công nhận rằng Scalse đã thắng cuộc. Mọi người vẫn không ngớt tiếng kêu lên, khi ra về: Anh ấy có lí! Anh ấy có lí! Họ Boronchi lâu đời nhất và quý tộc nhất Florence! Do đó, tôi kết luận rằng khi Pamphile muốn phát biểu về sự xấu xí ghê gớm của tôn ông Forêt, anh ấy chỉ có thể đưa ra một ý nghĩ mạnh hơn về sự dị hình của ông ấy bằng cách nói rằng ông ấy còn xấu xí hơn cả người trong dòng họ Baronchi.


  
Truyện VII NGƯỜI VỢ NGOẠI TÌNH, HAY LUẬT LỆ ĐƯỢC CẢI CÁCH


  Bà Flamette đã kể xong chuyện và mọi người còn cười về lí lẽ kì lạ mà Scalse dùng để đề cao phẩm giá của dòng họ Baronchi lên trên tất cả các quý tộc khác thì nữ hoàng ra lệnh cho Philostraste bắt đầu truyện ngắn của anh.


  Thưa quý bà xinh đẹp, - anh chàng đa tình trẻ tuổi này nói -thật là tốt khi biết nói hay, nhưng tôi nghĩ còn tốt hơn khi biết nói đúng lúc. Đó là điều mà một phụ nữ có địa vị đã làm được trong chuyện tôi sắp kể với quý vị: bà ấy đã nói rất đúng lúc và rất hay trong một trường hợp rất cần kíp làm cho mọi người nghe không những cười lên, mà bà còn bằng cách ấy, tránh được cái chết đang đe dọa bà, như quý vị sẽ nghe sau đây.


  Ngày xưa ở thành phố Prato có một luật lệ rất nghiêm khắc, nếu không nói là bất công và tàn bạo đối với phụ nữ. Theo luật lệ này, những người đàn bà nào bị chồng bắt được ngoại tình thì phải thiêu sống không khoan dung. Luật này công bố chưa được bao lâu thì một quý bà tên là Philippe, trẻ, đẹp, đa tình, bị chồng là Renaut, bắt được một đêm, trong phòng đang ở trong vòng tay của một trưởng giả trẻ, đẹp trai của cùng thành phố tên là Lazarin mà bà yêu hơn cả bản thân. Người chồng, tất nhiên là tức giận về sự xúc phạm đó, đã phải khó khăn vất vả lắm để nén lại mối hận thù lẽ ra đã thúc đẩy ông giết chết cả hai; nhưng nỗi sợ hãi cho bản thân đã ngăn ông mạo hiểm. Vả lại, ông nghĩ ông cũng sẽ bị trả thù vì cái chết của con người không chung thủy; và vì ông có đủ chứng cớ để xác định tội lỗi, ông đã ra đi từ sáng sớm, không hỏi ý kiến ai cả, đến tố cáo bà trước quan tòa. Họ hàng và bạn bè của bà xem bà như đã mất đi vô phương cứu chữa, họ khuyên bà đừng ra tòa và nên bỏ trốn: nhưng vì bà có tâm hồn cao thượng và can đảm, như vẫn thường có ở những người biết yêu một cách xứng đáng, bà thích chết như một nữ anh hùng sau khi thú nhận sự thực, hơn là sống biệt xứ một cách hổ thẹn, và để cho người ta thấy rằng với việc bỏ trốn đó, bà không xứng đáng với một người tình đáng yêu như người đã bị bắt cùng bà. Vậy nên bà đã ra trước quan tòa, đi theo là một số rất đông người cả nam lẫn nữ, họ khuyên bà nên chối, và bà đã hỏi quan tòa với vẻ mặt bình thản, giọng nói cương nghị, là ông muốn gì ở bà. Quan tòa thấy bà trẻ đẹp, và suy qua sự kiến nghị thì tâm hồn bà cũng cao thượng chẳng kém gì nhan sắc của bà, ông đã bắt đầu quan tâm đến vận mệnh của bà và sợ rằng bà sẽ thú nhận sự thực, và do đó ông buộc phải kết án tử hình cho bà. Tuy nhiên không thể hoãn lại cuộc hỏi cung, ông đã nói với bà như với tư cách luật sư hơn là với tư cách quan tòa: “Chồng bà mà bà thấy đang có mặt ở đây lúc này, kiện bà và nói rằng ông ấy bắt được bà ngoại tình, ông ấy yêu cầu bà phải bị trừng phạt theo pháp luật; nhưng tôi không thể kết tội bà được nếu như bà không tự mình thú nhận tội. Bây giờ bà phải xem nên trả lời thế nào, và hãy nói cho tôi biết sự thể thế nào. - Đúng đấy, thưa ngài, - bà trả lời, không hề giảm bớt kiêu hãnh - đúng Renaut là chồng tôi và ông ấy đã thấy tôi đang ở trong vòng tay của Lazarin mà tôi yêu quý hết lòng: tôi không chối một sự thật như thế. Nhưng, thưa ngài, với một người sáng suốt như ngài, thì chẳng thể nào ngài không biết được rằng những luật lệ đặt ra trong một quốc gia phải chung cho mọi kẻ vi phạm, hoặc ít ra, phải có sự thỏa thuận của những người nó đụng chạm đến nhiều nhất. Đó là điều mà người ta không hề làm trong khi đặt ra luật này. Không những nó chỉ chống lại những người đàn bà khốn khổ chúng tôi, vì, tuy nhiên, về tình yêu chúng tôi có thể hơn đàn ông, thỏa mãn cho nhiều người; nhưng chẳng có một người đàn bà nào được hỏi ý kiến khi người ta đặt ra luật này, và không có một người phụ nữ nào chấp nhận nó. Vậy luật này chỉ là bất công và sai lầm. Nếu ngài muốn thi hành luật này có hại cho cuộc đời tôi và cho lương tâm của ngài, thì do ngài chủ động; nhưng trước khi tuyên án, tôi xin ngài cho tôi một đặc ân: đó là hỏi chồng tôi xem những lần anh ấy muốn cùng tôi hưởng những thú vui của tình yêu thì tôi có khi nào từ chối những ham muốn của anh ấy không?” Renaut không đợi quan tòa hỏi ông điều ấy, đã trả lời rằng cái đó là thực tế, rằng ông ta chỉ có thể ca ngợi thiện chí và sự chiều chuộng của vợ ông ta về khoản ấy. Người đàn bà liền cất lời nói với quan tòa: “Vậy tôi xin hỏi ngài, sau khi chồng tôi đã hưởng được ở tôi những gì anh ấy muốn và anh ấy cần, tôi đã phải và phải làm gì với phần còn lại? Phải vứt nó cho chó ư? Có hợp lí là ban đặc ân cho một trưởng giả đáng mến, đã yêu tôi hơn bản thân, hay là để cho nó phí mất, hoặc hỏng đi?”


  Vụ kiện này đã gây tiếng vang lớn và cuốn hút đến tòa án hầu như mọi cư dân của Prato. Một bài cãi khá vui nhộn đã làm mọi người tham dự cười rộ lên, họ đồng thanh kêu lên bà Philippe nói có lí: làm thế nào để khi cho ra đời, luật lệ, theo ý kiến của quan tòa, đã phải được giải thích, cải cách, thay đổi, ông nói rằng nó dĩ nhiên chỉ áp dụng cho những người đàn bà vì tiền hoặc vì lợi đáng khinh, mà không chung thủy với chồng. Renaut ngỡ ngàng vì thất bại trong việc làm điên rồ của mình, đã rút lui trước tiếng la ó ầm ĩ; còn người đàn bà thoát khỏi hình phạt thiêu sống, đã thắng lợi trở về nhà.


  
Truyện VIII CÔ NÀNG NHÕNG NHẼO LỐ BỊCH


  Đoạn đầu truyện ngắn của Philostrate đã gây xấu hổ cho quý bà trong hội: màu đỏ hiện lên mặt là một dấu hiệu thực tế; nhưng khi đã hơi dạn, các bà nhìn nhau không thể nhịn cười, rồi lắng nghe một cách thích thú. Khi chuyện kết thúc, nữ hoàng quay sang bà Émilie, và ra lệnh cho bà kể truyện ngắn của mình. Quý bà này liền buông tiếng thở dài, như thể bà vừa tỉnh giấc, và bà nói như thế này:


  Thưa quý bà, vì đã có một lúc tôi miệt mài vào những suy nghĩ nó đưa đầu óc tôi rời xa hội yêu quý của chúng ta, tôi xin lỗi quý bà, tôi xin quý bà đừng bực mình vì truyện ngắn của tôi quá ngắn. Thậm chí, tôi còn xin quý bà vui lòng miễn cho tôi nếu có thể được; nhưng vì phải tuyệt đối vâng mệnh của nữ hoàng chúng ta, tôi sẽ kể cho quý bà, theo khả năng của tôi, về sự tinh tế ngu ngốc của một cô nương trẻ tuổi, và nhắc lại với quý bà một câu nói rất vui và đặt đúng chỗ được thốt ra bởi bác của cô ấy, và nó có thể có lợi cho cô nếu cô có đủ thông minh để hiểu được ý nghĩa và đem áp dụng nó.


  Fresco có một cháu gái mà, vì tính nhõng nhẽo, người ta đặt cho cái tên là Fanchonnette. Cô xinh đẹp, cân đối, có vẻ ngoài quý phái, nhưng tuy thế không phải thuộc vào những phụ nữ mà khi gặp lại thì người ta luôn luôn có một thích thú mới: trái lại, tính kiêu ngạo và vênh váo của cô thường làm cho người ta khó chịu. Cô luôn luôn tỏ vẻ miệt thị đàn ông, khinh bỉ đàn bà, không thấy cái gì là đáng yêu ở người khác, không biết mình có nhiều khuyết điểm hơn mọi người. Tính khí cô kiêu căng, lo lắng, thất thường, chẳng bao giờ người ta làm được cái gì cho cô vừa ý. Với tinh thần chống đối cao độ và nhiều khuyết điểm khác nữa, cô không từ bỏ tự đánh giá mình bằng, hay hơn cả công chúa thuộc dòng máu nhà vua Pháp. Khi đi ra ngoài, cô thấy tất cả đều ô nhiễm và luôn luôn bịt mùi xoa lên mũi: nói tóm lại, đó là một cô gái kiểu cách rởm, lố bịch trong mọi nguyên tắc đạo đức. Một hôm, sau khi đi ra ngoài và trở về nhà trong chỉ mười lăm phút, thốt ra hàng nghìn ca thán khinh bỉ cùng những cái nhăn mặt giả vờ, cô đến ngồi bên cạnh bác cô. “Sao hôm nay là ngày hội mà con đã trở về sớm thế, Fanchonnette? - Thưa bác, con chẳng thấy gì thích cả, - cô trả lời với vẻ nhõng nhẽo. - Con không ngờ trong thành phố này lại có bao nhiêu là đàn ông xấu xí và bao nhiêu là đàn bà cau có như con đã gặp hôm nay. Tất cả những thứ hiện ra trước mắt con đều ghê tởm và gớm ghiếc; và vì chẳng có ai trên đời này mà những vật dụng khó chịu của họ lại làm cho con phiền muộn hơn thế nên con trở về để khỏi trông thấy”. Fresco không thể chịu được những kiểu cách giả vờ của cháu gái nữa đã nghiêm nét mặt bảo cô: “Vì những người khó chịu làm con chán ghét như thế, thì con ạ, biện pháp tốt nhất để tránh buồn phiền là đừng bao giờ nhìn vào gương nữa”. Cô nương này, mà sự dốt nát và ngu đần ngang bằng với tính kiêu ngạo, tuy vẫn tưởng mình hiểu biết như Salomon, đã chẳng nhận thức được bác cô muốn nói gì, và cô đã trả lời bác rằng cô muốn soi gương như những người khác; và cô vẫn cứ ngu đần, nhõng nhẽo suốt đời.


  
Truyện IX NHÀ TRIẾT HỌC THEO TRƯỜNG PHÁI EPICURE


  Bà Emilie vừa kết thúc truyện ngắn nhỏ bé của mình, thì nữ hoàng không muốn vi phạm đặc quyền của Dionéo, thấy chỉ còn bà phải nói, đã bắt đầu thế này:


  Tôi có thể nói chắc với quý bà thân mến rằng quý vị đã lấy mất của tôi ít nhất là hai truyện ngắn, mà tôi định kể cho quý vị nghe một cách vui nhộn nhất. Cũng may, tôi còn lại một truyện khác chưa được kể. Quý vị sẽ tìm thấy ở đấy một lời nói hay, thú vị nhất và mạnh mẽ nhất mà tôi được biết.


  Ngày xửa ngày xưa ở Florence có nhiều phong tục đẹp đễ và đáng khen mà lòng tham lam và hám giàu của con người ngày nay đã loại bỏ hoàn toàn. Theo một trong những phong tục đó, ở mỗi phường có một nhóm gồm những người được lựa chọn. Mỗi người trong hội này lần lượt mời tiệc các bạn bè, trong đó anh ta được phép mời một người lạ có thành tích tìm được trong thành phố. Tất cả mọi người trong nhóm ít nhất mỗi năm một lần mặc quần áo đồng phục; và những người sang nhất, giàu nhất cùng cưỡi ngựa đi dạo trong các phố, và đôi khi tổ chức những cuộc đấu, những cảnh biểu diễn giống như những cuộc luyện tập quân sự.


  Trong số các nhóm đó có nhóm của tôn ông Brette; ông muốn lôi cuốn vào nhóm này một thanh niên tên là Guido, con trai của tôn ông Cavalcanti. ông chẳng quên điều gì để có được việc kết nạp tốt này, bởi vì ông biết tất cả thành tích của anh thanh niên có trí tuệ, yêu khoa học và triết học này. Nhưng không phải chỉ có thế thôi mà tôn ông Brette và những người khác trong nhóm tìm kiếm anh. Guido đương nhiên là rất vui tính, nói năng hoạt bát, cực kì thành thật, khéo léo trong mọi loại luyện tập, làm mọi thứ một cách duyên dáng và dễ dàng hơn mọi người khác, lại khá giàu, và người trong thiên hạ, ai biết phân biệt thành tích cũng đều trân trọng anh. Tất cả những gì người ta đã làm để rủ anh vào nhóm đã không kết quả, Brette và các bạn của ông cho rằng tình yêu đối với triết học khiến anh thích sự cô độc hơn là nhóm hội đông vui. Vì anh được xem như có nhiều quý mến đối với Épicure, và để dựa một phần nào vào ý kiến của nhà triết học này, những người không thích nhận xét công minh về anh nói rằng anh nghiên cứu chỉ để tin chắc rằng không hề có Chúa Trời.


  Một hôm, nhà triết học trẻ tuổi này từ nhà thờ Sainte-Michel của Orte đi về, qua vòng cua Adimari và đến nhà thờ Saint-Jean. Hồi đó nhà thờ này đã được bao quanh bởi những ngôi mộ bằng đá cẩm thạch như người ta thấy ngày nay ở Sainte-Réparée. Anh dừng lại trước những lăng mộ đó, và đọc các mộ chí. Lúc đó tôn ông Brette cùng với hội của mình cũng cưỡi ngựa đi qua quảng trường Sainte- Réparée. Brette vừa trông thấy anh giữa những lăng mộ đó đã đề nghị với các bạn đi đến để trêu tức anh. Họ thúc ngựa chạy nhanh cứ như họ muốn tấn công anh, và hầu như họ đã ập đến trước mặt anh trước khi anh kịp trông thấy họ. “Vì sao anh từ chối không vào hội của chúng tôi hả Guido? - họ nói với anh khi đến gần - Anh tưởng là có thể tìm được đủ lí do để phủ nhận sự tồn tại của Chúa Trời ư; và khi thành công anh sẽ là người đi trước về chuyện đó chứ gì?” Guido thấy mình bị bắt chộp và bao vây: “Tôi đang tại nhà các ông; - anh nói với họ - Các ông có thể vi phạm các quyền trú ngụ, và làm gì với tôi tùy thích”. Vì anh rất nhanh nhẹn, anh liền vịn một tay lên một trong các mộ rất cao đó, rồi lấy đà, nhảy một phát sang phía bên kia, và yên lặng rút lui.


  Các kị sĩ nhìn nhau, hơi ngạc nhiên về phát nhảy mà họ trông thấy, họ kêu lên: “Vậy phải chăng đó là người mà ai nấy đều đề cao là có trí tuệ và hiểu biết nhiều? Anh ta đã trả lời đúng ở chỗ nào? Anh ta bảo anh đang ở nhà chúng ta! Nơi anh ta đang có mặt không phải của chúng ta, cũng không phải của anh ấy và của những công dân khác; nó là chung cho tất cả mọi người. Có lẽ là anh ta mất trí rồi. - Chính các ông mới mất trí - tôn ông Brette bèn nói - nếu các ông không hiểu những gì anh ta vừa nói. Anh ấy đã nói với chúng ta một cách thành thật và ngắn gọn một lời chửi sâu sắc của thế gian. Những ngôi mộ kia, nếu các ông để ý, là những nhà của người chết; và khi anh ta bảo là nhà của chúng ta là anh ấy muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta và những người ngu khác đều giống như những người chết so với anh ấy và những người thông thái khác. Anh ấy đã có thể nói về mặt đó rằng anh ấy ở nhà chúng ta”.


  Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ý nghĩa những lời nói của Guido, và mỗi người đã hơi ngượng. Chẳng ai còn khi nào muốn trêu chọc anh ấy nữa, và Brette luôn luôn được họ xem là một người có trí phán đoán tốt.


  
Truyện X THẦY DÒNG ĐI QUYÊN GÓP, HAY THỦ ĐOẠN LỪA BỊP CỦA CÁC THẦY TU


  Dionéo thấy mỗi người kể xong truyện ngắn của mình đã không chờ lệnh của nữa hoàng, kể ngay chuyện của mình. Anh yêu cầu những ai còn ca ngợi lời nói hay của nhà triết học Guido im lặng, rồi bắt đầu thế này.


  Mặc dầu được tự do chuyện trò với quý vị về những chuyện mà tôi cho là phù hợp để làm quý vị vui vẻ, tôi sẽ không đi trệch khỏi chủ đề hôm nay do nữ hoàng đề nghị. Thưa quý bà xinh đẹp, vậy ý định của tôi là kể cho quý bà nghe một thầy tu dòng Saint-Antoine làm thế nào thoát khỏi lưới do hai bạn rượu ranh mãnh chăng ra, và nhờ có nhanh trí khôn ông đã tránh được nỗi hổ thẹn mà hai bạn trẻ kia tưởng đã bố trí hại ông. Để làm cho quý vị nắm được tất cả các trường hợp của truyện ngẳn, quý vị sẽ thấy tôi kể hơi dài dòng, tôi xin quý vị hãy cứ xem mặt trời chưa đi đến chính giữa vòng quay, và vì thế gian của cuộc dạo chơi còn khá dài.


  Certalde như quý vị có thể đã nghe nói, là một làng của thung lũng Else thuộc quốc gia Toscane. Cho dù làng ấy ngày nay không lớn lắm, nhưng ngày xưa đã có một số lớn trưởng giả và người dư dật ở đấy. Một tu sĩ của Saint-Antoine gọi là thầy dòng Oignon* ở Florence, có tập quán đến đấy mỗi năm một lần xin bố thí của những người ngu đần. Ông càng thích đến đấy vì xin quyên được nhiều, và ông lại được tiếp đón tử tế, không phải do người ta cảm tình với cá nhân ông, mà có lẽ do tên gọi của ông, bởi vì ruộng đất của tổng này sản xuất ra những loại hành tốt nhất của Toscane. Thầy dòng Oignon này người loắt choẳt, mặt đỏ hồng, râu hung, vui tính và đôi khi phóng túng. Thực ra ông khá ngu ngốc; nhưng nói năng khá tốt và trôi chảy khiến ai không biết rõ ông thì tưởng đâu như ông là một nhà đại hùng biện, nếu như không nói là một Cicéron hay một quyntilien: vì thế ông được yêu mến và tiếp đón rất tốt bởi tất cả mọi người trong vùng.


  Một sáng chủ nhật tháng Tám, theo thói quen ông đến Certalde vào giờ nhân dân các vùng lân cận đi lễ ở giáo xứ, ông tiến lên gần cổng nhà thờ và nói như thế này với các nam nữ tín đồ đang tụ hợp ở đấy: “Các ông, các bà hàng năm vẫn có tập quán cho các tu sĩ của Saint-Antoine lúa mì và hoa lợi của quý vị, người ít, kẻ nhiều tùy theo khả năng và lòng mộ đạo của từng người để cho thánh Antoine chăm nom gia súc của quý vị; quý vị còn có thói quen mỗi năm làm phúc cho những người gia nhập vào hội thánh của chúng tôi. Vì vậy, theo lệnh của cấp trên tôi đến đây để nhận các kết quả lòng từ thiện thông thường của quý vị: bởi thế, đội ơn Chúa, tôi xin báo với quý vị hãy đến đây chiều nay khi nghe tiếng chuông; tôi sẽ giảng đạo và cho quý vị hôn thánh giá như thường lệ ngay ở đây trước cửa nhà thờ; và bởi vì tôi biết quý vị rất nhiệt thành với ngài nam tước thánh Antoine, ông chủ của tôi, nhờ có ân huệ đặc biệt, tôi sẽ cho quý vị xem, một di vật mà ngày xưa chính tôi mang từ miền đất thánh về. Đó là một chiếc lông của thiên thần Gabriel. Ngài đã đánh rơi trong phòng của nữ đồng trinh Marie, khi ngài đến báo tin cho bà biết bà sẽ có thai và sinh ra Chúa Cứu Thế.


  Sau lời thông báo đó, nhà tu hành chào đám đông rồi vào trong nhà thờ để nghe thánh lễ.


  Trong lúc đó có hai tay hài hước rất tinh nhanh, một cậu tên là Jean, cậu kia là Blaise đã nghe ông nói những gì với quần chúng tập hợp ở đấy bèn âm mưu chơi cho ông một vố mặc dù họ đều là bạn thân và cùng hội. Cái lông được cho là từ cánh của thiên thần Gabriel làm cho họ cười nhiều; họ định lấy nó đi, để rồi hưởng cái thú thấy ông lúng túng khi muốn đưa nó ra cho dân chúng xem. Thầy dòng Oignon ăn tối hôm đó ở lâu đài. Khi họ ngồi vào bàn rồi, hai cậu láu cá liền đến quán trọ của thầy dòng và thỏa thuận với nhau là một cậu sẽ vui đùa với anh đầy tớ của thầy tu trong lúc cậu kia đi tìm cái lông trong túi đựng của thầy dòng quyên của bố thí, để hưởng trước cái thú được thấy cái cách ông ta dùng để tạ lỗi trước các thính giả mà ông đã cam kết đưa lông cho xem.


  Trước khi đi xa hơn, tôi thấy cần phải cho quý vị biết về anh đầy tớ mà Blaise nhận trách nhiệm chơi đùa với, lúc Jean lục tìm trong túi da của tu sĩ. Trước hết quý vị nên biết rằng tên anh ta cũng giống như người. Người ta gọi anh ta là Gucchio, có nghĩa là con vật to lớn; nhiều người lại gọi anh bằng cái tên Gucchio Đần độn; có người khác bao giờ cũng chỉ gọi anh bằng tên Gucchio Con Lợn. Anh ta có khuôn mặt khá buồn cười, đến nỗi họa sĩ Lipotopo, người đã vẽ bao nhiêu là biếm họa cũng chưa bao giờ nghĩ ra được một bộ mặt đặc biệt và kì cục hơn thế. Vỏ kiếm thế nào thì ruột kiếm cũng thế ấy: trí óc của anh ta cũng chậm chạp đần độn như thân hình anh ta. Thầy dòng Oignon thường hay thích mua vui cho các bạn bè bằng những ngu ngốc của đày tớ ông, thường có thói quen nói rằng ông biết anh ta có chín khuyết điểm lớn, mà chỉ một thôi cũng đủ để che khuất hoặc làm lu mờ tất cả những phẩm chất, tất cả những đạo đức mà người ta thấy sáng chói lên ở Salomon, Aristote, Sénèque, nếu các vĩ nhân đó cũng mắc phải. Quý vị hãy hình dung qua cái đó xem chàng trai này là con người thế nào. Khi người ta hỏi thầy dòng Oignon chín khuyết điểm ông tìm thấy ở anh ta là những gì, ông đã trả lời bằng ba câu thơ dở òm theo cách của ông:


  Hắn lười biếng, tham ăn và dối trá,


  Say rượu, gièm pha, ăn trộm,


  Ngu dốt, vô lí, xấu xa.


  “Ngoài những thói xấu đó, hắn còn nhiều cái khác nữa mà tôi không kể hết - thầy tu nói thêm - Buồn cười nhất là đi đâu hắn cũng muốn lấy vợ và thuê nhà để lập một gia đình đầy đủ: bởi vì hắn có bộ râu cằm đen, khỏe và khá rậm nên tưởng là mình đẹp trai, và nghĩ rằng tất cả phụ nữ nhìn thấy hắn đều phải lòng hắn; và nếu người ta để cho hắn làm theo ý thích thì hắn đã chạy theo gái như chó chạy theo những con thỏ. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng hắn phục vụ tôi rất nhiệt thành; vì chẳng khi nào có ai nói bí mật với tôi điều gì mà hắn không biết; và nếu có ai hỏi tôi điều gì thì hắn rất sợ là tôi không biết trả lời và hắn là nguời trả lời trước hoặc có hoặc không tùy theo hắn cho là phù hợp”. Nhưng trở lại kể nốt câu chuyện của chúng ta.


  Thầy dòng Oignon đã để anh đầy tớ khéo léo này ở lại nhà và ra lệnh cho anh trông chừng không để ai động đến hành lí của ông và nhất là cái túi đựng các quý vật của ông. Nhưng Gucchio Đần độn thích ở trong bếp cũng như chim họa mi thích ở trong tán lá xanh, nhất là khi anh biết ở đấy có một cô đầy tớ gái nào đấy. Anh đã xuống bếp của quán trọ, nơi anh thấy có một chị nấu bếp cao kều, dị dạng, gầy còm, với đôi vú khủng khiếp dài và xệ xuống, mặt rộng và co rúm lại ghê tởm hơn cả bộ mặt xấu nhất của dòng họ Baronchi. Người đàn bà thô bỉ ám khói, nhễ nhại mồ hôi, bê bết mỡ không khỏi gây hứng thú cho anh. Vì vội vã đi gặp chị ta nên anh đã để cửa phòng của thầy dòng Oignon bỏ ngỏ, hành lí không được trông giữ. Mặc dù lúc đó đang là tháng Tám thời tiết mùa hè rất oi bức anh vẫn ngồi bên bếp lửa và bắt đầu chuyện trò với chị đầy tớ này, tên là Nute. Anh mở đầu nói với chị ta ràng anh làm quản lí trong nhà dòng, có hơn một nghìn đồng bạc, chưa kể số tiền anh phải đưa ra để thanh toán một số nợ. Chẳng có gì là hay ho, tốt đẹp mà anh không vơ vào cho bản thân; và trong khi đó anh không chú ý đến mình đang đội một chiếc mũ đầy cáu ghét, vành bị gặm, quần áo rách rưới, vá chằng vá đụp bằng nhiều mảnh vải khác nhau, quần đùi thủng nhiều chỗ để lộ đùi đen đầy lông như đùi lợn rừng, giầy toạc thành nhiều mảnh. Anh còn nói cứ như thể anh ta là một đại lãnh chúa, rằng anh muốn may mặc cho chị toàn quần áo mới và rút chị ra khỏi công việc hầu hạ; rằng dù không được thừa kế những gia tài lớn, anh vẫn tự cho là có thể cung cấp cho chị một cuộc sống dư dật: nói tóm lại, chẳng có một lời hứa tuyệt vời nào là anh không đưa ra với chị. Nhưng vì chẳng có gì ở anh báo hiệu rằng anh có khả năng thực hiện được một điều nào, nên rốt cục đã tự biến mình thành đối tượng chế nhạo, và là một thằng điên chính cống trong óc chị đầy tớ.


  Blaise và Jean vui thích vì thấy Gucchio Con Lợn đang bận kể chuyện với chị nấu bếp của quán trọ, đã-vào trong phòng của tu sĩ một cách dễ dàng. Vật đầu tiên họ cầm lên là cái túi trong đó có cái lông. Họ mở túi, lục tìm và thấy một cái hộp nhỏ gói trong nhiều mảnh lụa mỏng, và trong hộp đựng một chiếc lông đuôi của một con vẹt xanh. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó chính là cái lông hứa sẽ đưa ra cho dân chúng Certalde xem, và họ lấy nó đi. Thật dễ dàng cho thầy dòng Oignon để khẳng định với dân chúng vùng này rằng cái lông là ở cánh của thiên thần Gabriel, vì chim vẹt rất ít được biết đến; xa xỉ phẩm của Ai Cập hồi đó chưa được đưa vào Toscane như từ khi nó được đưa vào ngày càng nhiều và gây thành tai họa cho quốc gia. Nhưng khi những loại lông đó đã được một vài người biết đến thì chẳng dễ dàng gì cho thầy dòng để làm cho cư dân ở tổng này tin là chiếc lông thuộc vào cánh của thiên thần Gabriel. Không chỉ các chim hiếm đó chẳng hề được biết đến ở đấy, mà tôi tin chắc rằng ở đấy người ta chưa bao giờ nghe nói đến chim vẹt. Sự đơn thuần của các phong tục cổ xưa vẫn được giữ nguyên trong dân chúng.


  Sau khi hai chàng trai lấy đi chiếc lông chim, họ lấy than ở lò sưởi bỏ vào trong hộp không, để dễ đánh lừa thầy dòng hơn.


  Những người đã nghe thầy dòng Oignon thông báo, vừa dự lễ xong ra khỏi nhà thờ đã vội vàng đi về nhà báo tin cho bạn bè, bà con hàng xóm. Đến giờ hẹn, người ta kéo hàng đoàn đến nơi hẹn. Khi thầy tu đã ăn trưa xong, nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, được biết hàng nghìn người đang nóng lòng chờ đợi ông, và một số người đã đến lâu đài để rủ ông đến sớm hơn, ông đã sai Gucchio đi đánh chuông ngay và đem cái túi đến cho ông. Anh đầy tớ khó khăn lắm mới rời khỏi nhà bếp, và chị nấu bếp mà anh vẫn mong ve vãn được; nhưng cuối cùng anh cũng phải vâng lời.


  Sau khi dân chúng tập hợp, thầy dòng Oignon, vì không biết có người đã động đến cái túi của mình, liền bắt đầu bài giảng đạo, và nói hàng nghìn điều về lòng tôn kính đối với các di vật của các thánh. Khi đến việc đưa chiếc lông của thiên thần Gabriel ra, ông sai đốt hai cây nến, bỏ mũ ra, nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ, rồi sau khi nói mấy lời tôn vinh thiên thần Gabriel và di vật của ngài, ông rất cung kính mở chiếc hộp ra. Ngạc nhiên vì chỉ thấy trong đó toàn là than, ông cau mày bực mình nhưng không rối trí; ông không hề nghi anh đầy tớ đã chơi xỏ ông quả này, vì đầu óc ngu xuẩn của anh không thể nghĩ ra chuyện ấy. Ông cũng không trách anh đã không bảo vệ được chiếc túi của ông; ông chỉ tự trách mình đã giao phó việc trông coi nó cho một con người lười biếng, không vâng lời, lại chẳng có một chút thông minh nào. Nhưng ông ngước mắt, chắp tay lên trời và kêu to lên để mọi người nghe thấy: “Lạy Chúa lòng lành, muôn đời tạ ơn quyền thế và ý chí của Người ở mọi lúc, mọi nơi!”. Sau tiếng kêu này, ông đậy hộp lại, và quay sang phía dân chúng: “Thưa các ông, các bà, - ông nói với họ, vẫn với giọng cao để mọi người có thể nghe được - tôi phải nói với quý vị rằng tôi còn rất trẻ khi được cấp trên sai đến Phương Đông với lệnh tìm kiếm tất cả những gì có lợi cho đất nước chúng ta nói chung và cho tu viện của chúng ta nói riêng. Tôi đã xuất phát từ Venise, đi qua thị trấn của người Hi Lạp, và sau khi đi qua vương quốc Garbe và Balducque, ít lúc sau tôi đến Parion không phải là ít trắc trở như quý vị có thể tưởng tượng; và từ đấy tôi đến Sardaigne. Nhưng tôi có cần phải kể chi tiết ở đây về các nước tôi đã đi qua không nhỉ? Chỉ cần nói với quý vị chuyện này là đủ. Khi tôi đã đi qua eo biển Saint-George vượt Truffie và Bouffie là những xứ đông người ở, tôi sang đất Mensonge*, nơi tôi gặp nhiều thầy tu và những giáo sĩ khác chạy trốn hình phạt và lao động, tất cả vì tình yêu của Chúa, và họ ít lo sợ sự cực nhọc của những người khác, trừ phi cái đó chẳng đưa lại cho họ lợi lộc gì, chẳng phải tiền bạc nào khác ở xứ sở này ngoài tiền không dập khuôn. Từ đó tôi đi Brusse, nơi những người đàn ông và đàn bà đều đi bằng lưỡi trượt phía trên các dãy núi, nơi người ta có thói quen mặc áo cho lợn bằng ruột của chúng. Xa hơn một tí tôi thấy một dân tộc mang bánh mì trong các thùng tô nô và rượu vang trong những cái túi. Sau khi rời bộ tộc này, tôi đi đến các dãy núi Bacchus, nơi các dòng nước đều chảy bình thường khi đổ từ trên cao xuống, và tôi đã vào được xứ này khá sớm để chỉ một thời gian ngắn đã đến Inde - Pastenade; ở đấy tôi thấy những con trai bay, điều không thể nào tin được nếu mắt không trông thấy, tôi xin thề vì quần áo tôi đang mặc đây này. Maso một đại thương gia, tôi trông thấy ở đấy đang bận đập quả hồ đào và bán lẻ vỏ trai, ông ấy có thể xác nhận sự thực đó với các vị, nếu có khi nào các vị gặp ông ấy. Còn về phần tôi, vì không tìm được những thứ tôi đi kiếm khắp nơi, tôi đành quay lại để khỏi phải đi đường thủy, và trở về theo đất thánh, nơi bánh mì tươi chỉ giá có bốn xu một nửa ki lô, và bánh mì nóng thì cho không. Tôi vừa đến đó gặp ngay vị giáo trưởng xứng đáng của Jérusalem, ông muốn tôn kính bộ quần áo của ngài nam tước thánh Antoine mà tôi luôn mang theo trong các chuyến đi, đã cho tôi xem tất cả các di vật của các thánh mà ông được nhận lưu giữ. Số di vật này rất lớn, cần phải có nhiều thời giờ mới kể hết cho quý vị nghe được: tuy nhiên để làm vui lòng quý vị tôi sẽ nói qua về những thứ kì lạ nhất. Ông ấy đã chỉ cho tôi, trong các thứ khác, một ngón tay của Đức Chúa Thánh Thần còn tươi, lành như vừa mới bị chặt xong; cái mõm của Thiên thần hạng nhất hiện ra ở thánh Francois; một cái móng tay của thiên thần hạng nhì; một trong những chiếc xương sườn của verbum Caro; nhiều mảnh quần áo của Sainte-Foi thiên chúa giáo; một vài tia sáng hiện ra ở các đạo sĩ Đông Phương; một cái lọ nhỏ đựng đầy mồ hôi của thánh Michel khi ngài đánh con quỷ; hàm răng của Lazare mà Chúa Giêsu làm sống lại, và nhiều thứ khác nữa cũng vô cùng kì lạ. Và vì tôi biếu ông ấy một vài di vật mà tôi có hai cái, mà ông ấy tìm chưa được, ông ấy đã tặng lại tôi một chiếc răng của thánh Croise; một chai nhỏ đầy tiếng chuông của đền Salomon tráng lệ, và chiếc lông của thiên thần Gabriel mà tôi đã nói với quý vị. Ông ấy cũng cho tôi một trong những chiếc lưỡi trượt của thánh Guérard, mà gần đây tôi đã đem biếu Guérard de Boussi định cư ở Florence và ngài đã rất sùng kính đối với di vật thần thánh này: cuối cùng ông đã cho tôi những cục than trên đó thánh Laurent đã bị nướng. Tôi đã đưa tất cả các di vật đó đến Florence với tất cả lòng mộ đạo và cung kính. Dĩ nhiên là cấp trên của tôi không cho phép tôi đưa ra cho công chúng xem các di vật đó trước khi nó được xác minh nó quả đúng là những di vật mà nó mang tên: nhưng từ khi người ta xác nhận được bằng các bức thư của giáo trưởng Jérusalem và bằng các điều huyền diệu mà các di vật đó biểu hiện, tôi đã được phép đưa ra cho người ta xem; và vì tôi không muốn giao phó nó cho ai cả, tôi luôn luôn mang nó bên người. Thế nên, quý vị thấy đấy, để trân trọng bảo quản cái lông của thiên thần Gabrien, tôi đựng nó vào trong một chiếc hộp nhỏ; và những cục than dùng để nướng thánh Laurent thì tôi cũng giữ nó trong một chiếc hộp khác, giống hệt như hộp thứ nhất mà tôi hay lấy nhầm hộp này với hộp kia. Đó là việc đã xảy ra với tôi hôm này, bởi vì cứ tưởng mang theo cái hộp đựng chiếc lông thì tôi lại lấy nhầm cái hộp đựng than. Vả lại, tôi không xem sự nhầm lẫn này là một sự tình cờ đơn thuần; tôi xem đó là tác dụng của ý Chúa khi tôi ngẫm nghĩ rằng ngày hội thánh Laurent thì chỉ còn trong hai ngày nữa: thế nên ý Trời muốn thức tỉnh ở chúng ta lòng mộ đạo đối với vị thánh tử vì đạo, và để cho quý vị sẵn sàng làm lễ xứng đáng với ngài, hôm may tôi cho quý vị xem những cục than được ban phép thánh đã được dùng cho sự tuẫn đạo của ngài, chứ không phải là chiếc lông của thiên thần Gabriel mà lễ hội còn xa.


  “Vậy các con hãy bỏ mũ nón ra và kính cẩn đến xem di vật uy nghi này. Cha phải nói với các con rằng ai được đánh dấu chữ thập bằng những cục than này, thì cả năm không bị lửa đốt cháy, trừ phi người đó không cảm thấy cháy”.


  Sau lời nói lừa bịp chính cống này, ông hát lên một bài thánh ca để ca ngợi thánh Laurent, mở hộp ra, và chỉ cho số đông ngu dốt này những cục than trong đấy. Khi ông dành thời gian cho tất cả mọi người xem và ngắm nghía, ai nấy đều hăm hở xin đánh dấu cho mình và đưa tặng phẩm nhiều hơn thường lệ. về phía mình, thầy dòng Oignon rất hào phóng thánh giá, và không hề tiếc những cục than để đánh dấu quần áo bằng lụa trắng của đàn ông và những khăn trùm đầu của đàn bà, làm cho họ nghĩ rằng than càng mòn đi trong những ngón tay của ông, thì nó lại tăng thêm trong hộp, cứ như thể ông đã từng cảm nhận được điều ấy ở một dịp khác: cho đến nỗi mà sau khi đánh dấu thập tự cho tất cả cư dân của Certalde, thu lợi lớn, ông đã tự hoan nghênh mình có tài chế giễu kẻ nào đã tưởng chơi xỏ được ông bằng cách lấy trộm cái lông. Những tên trộm đã tham dự buổi giảng dạo, và rất bằng lòng về sự thất bại mà thầy dòng Oignon gặp phải, và điều thú vị mà ông đưa lại cho tình huống, khiến họ suýt nữa thì sái cả quai hàm vì cười. Khi đám đông giải tán, họ đến gặp thầy tu, cho ông biết họ đã làm gì và trả lại chiếc lông cho ông, mà ông sẽ thu lợi sang năm chẳng kém gì từ những cục than mà ông vừa thu được.


  Truyện ngắn này đem lại niềm vui lớn nhất cho cả hội, ai nấy đều thấy khoái trá khá lâu. Chuyến đi của thầy dòng Oignon, những di vật mạo nhận trông thấy ở Jérusalem, những thứ ông đã đem đến, sự ngu ngốc của dân chúng Certalde, tất cả cung cấp đề tài cho những trận cười khoái trá. Khi mọi người vui đùa đã khá nhiều về trò lừa bịp của thầy tu quỷ quyệt này, nữ hoàng đứng lên khỏi ngai; một lát sau, bà bỏ vương miện ra, và vớỉ vẻ tươi cười, đặt lên đầu Dionéo. Đã đến lúc - bà liền nói với ông - ông phải biết thế nào là trị vì, cai trị phụ nữ; với ý định đó, tôi đặt ông làm hoàng đế và khuyến khích ông cai trị chúng tôi thế nào để chúng tôi đều thỏa mãn về triều đại của ông.


  Sau khi Dionéo cảm ơn bà Élise đã chọn ông làm vua: cần phải thỏa thuận rằng - ông nói - tôi là một nhà vua vui vẻ, bởi vì quân vua trong cờ vua còn có nhiều quyền hành hơn tôi. Thật vậy, quý bà xinh đẹp sẽ được thấy trò chơi hay, nếu quý bà sẵn sàng nghe lời tôi, như thần dân nghe lời một nhà vua thực thụ. Tôi sẽ để cho quý bà thưởng thức những thú vui!... những thú vui, thưa quý bà, không có thú vui thì những thứ khác chẳng là gì hết... Nhưng hãy để các thứ lại đấy đã, tôi sẽ cai trị thật tốt theo khả năng.


  Ông cho gọi chủ bếp đến, như khi người ta đã làm mỗi lần thay đổi ngôi trị vì, và ra lệnh cho anh ta phải làm gì trong triều đại của ông. Rồi quay lại phía hội: Các quý bà thân mến - nhà vua nói - chúng ta đã rút cạn hết chủ đề để đưa vào truyện ngắn vừa được kể cho đến bây giờ; và nếu chiều nay Licisque không đến thì tôi cũng khó tìm ra được một đề tài khá vui vẻ chưa được khai thác. Quý bà hãy nhớ lại chị ấy đã nói rằng không có chị bạn và hàng xóm nào của chị ấy còn trinh trong ngày cưới, và chẳng những thích được chơi khi còn là con gái, phần lớn họ còn chơi xỏ cho chồng nhiều vố; đó là điều chị đã biết rõ, chẳng còn gì để ngờ nữa. Nhưng thôi, hãy gác lại khoản thứ nhất đã, tôi nghĩ rằng khoản kia có thể làm đề tài cho những chuyện kể đầu tiên của chúng ta, và nếu là khó khăn để tìm một chủ đề tốt hơn để bàn trong ngày mai: vì thế tôi cho rằng không cần tìm ở đâu khác, và với tư cách là vua, tôi ra lệnh, trong thời gian trị vì của tôi những truyện ngắn chỉ xoay quanh những ngón lừa bịp của các chị đàn bà galăng đã chơi cho chồng họ, dù những chuyện không chung thủy các ông chồng có biết hay không.


  Đề tài này có vẻ không thỏa đáng, mà trái lại rất trơ trẽn đối với phần lớn quý bà; vì thế họ xin nhà vua vui lòng ấn định cho một đề tài khác. Dionéo nghĩ là không phải nhượng bộ trước yêu cầu của họ. Tôi biết rõ, cũng như quý bà, - ông nói - cái gì là trung thực, cái gì không. Chủ đề tôi chỉ ra chẳng có gì xúc phạm đến hạnh kiểm của quý bà; vì thế quý bà hãy cho phép tôi đừng thay đổi nó. Được phép chuyện trò về bất kì cái gì người ta muốn, miễn là người ta ăn ở trung thực. Hãy chú ý đến sự đồi trụy ngày nay đang hoành hành ở gần như mọi tầng lớp công dân: quý bà hãy nghĩ cho rằng các luật lệ không còn kiềm chế được nữa, các quan tòa có nhiệm vụ bắt người ta phải tôn trọng pháp luật thì đã rời khỏi ghế của họ rồi; một sự rối loạn phong tục đáng sợ đã ngự trị ở mọi đầu óc; hầu như hiện nay không còn ai sợ Chúa, sợ Quỷ nữa, và sự ham sống trong thời gian tai biến này là đối tượng duy nhất cho mọi người quan tâm đeo đuổi. Tôi không hề muốn quý bà noi theo những cái gương khốn khổ đó; nhưng khi quý bà muốn giải trí hoặc giải trí cho người khác, quý bà có thể tự do chuyện trò, tôi nghĩ không có gì là xấu cả. Để chuyện trò được vui vẻ quý bà được phép đôi khi làm trái với sự đoan trang khổ hạnh mà nữ giới phải chấp nhận: người ta không thể lên án quý bà được một khi các hành động của quý bà là lương thiện và không thể chê trách. Danh dự của quý bà cho đến nay vẫn không hề bị tổn thương vì tất cả những gì người ta có thể nói tương đối tự do trong mọi đàm thoại khác nhau: quý bà hãy cứ tin chắc rằng chẳng có gì là tổn thương về những chuyện chúng ta còn có thể nói thêm nữa. Người ta biết đức hạnh của quý bà: không những họ đã biết những lời nói cám dỗ nhất và lả lơi nhất không thể đưa quý bà đi trệch khỏi con đường danh dự, mà ngay cả sự sợ chết cũng không thể nào làm cho quý bà lệch hướng được. Vậy quý bà còn sợ hãi cái gì? Trái lại, tôi dám nói với quý bà rằng nếu người ta biết quý bà tuyệt đối không muốn đôi khi chuyện trò về những cuộc phiêu lưu táo tợn, thì người ta sẽ không khỏi gán cho sự dè dặt quá mức đó những lí do xấu. Người ta sẽ tưởng rằng quý bà không nói về cái đó vì hạnh kiểm của quý bà đáng trách về phương diện ấy. Vả lại, tôi yêu cầu quý bà nghĩ đến điều cam kết với tôi khi quý bà từ chối tuân theo những gì tôi đã ra lệnh, với tư cách nhà vua. Sau khi đã nêu gương tuyệt đổi phục tùng, mà quý bà lại không muốn tuân chỉ thì có khác nào quý bà không bầu tôi làm vua của quý bà. Không cần phải nhiều tế nhị như vậy, tôi yêu cầu quý bà đấy; sự tế nhị ấy chưa bao giờ được đặt sai chỗ. Người ta chỉ xấu hổ vì mình làm sai, chứ không phải vì người khác làm sai. Từ đó, tôi kết luận là quý bà cần sáng tác mỗi người một truyện ngắn về đề tài mà tôi đã đưa ra, và lúc nãy Licisque cũng nói đến.


  Diễn từ này khiến quý bà thay đổi quan điểm. Họ hứa làm theo ý nhà vua. Sau đó ngài để mọi người tự do làm gì hay đi đâu tùy thích cho đến giờ ăn tối.


  Vì ngày hôm ấy các truyện kể rất ngắn, mặt trời chưa đi hết hai phần ba quãng đường. Dionéo ngồi dưới bóng râm, rủ hai người đàn ông kia chơi một trò chơi, và họ đã đồng ý. Trong lúc họ chơi, bà Élise kéo các bà khác ra một nơi: Từ ngày chúng ta đến vùng quê này, - bà nói với họ - tôi luôn có ý muốn đưa các bà đến một nơi rất gần đây; nhưng chưa gặp dịp. Bây giờ thì thích hợp quá, vì mặt trời còn cao. Tôi tin chắc rằng quý bà chưa có ai từng đến nơi này, gọi là Thung lũng Quý Phu nhân. Các bà thử xem có thích đi đến đấy không. Tôi có thể bảo đảm với quý bà rằng quý bà sẽ không bực mình khi trông thấy nó. Tất cả các bà đều trả lời rất thích: vậy là họ lấy một chị hầu phòng đi theo và lên đường ngay, chẳng nói gì với ba quý ông.


  Sau nửa giờ đi bộ họ đến thung lũng nói trên, họ vào đấy bàng một lối đi hẹp, một bên có dòng suối rất trong. Mắt họ thích thú ngắm cảnh đẹp của địa điểm. Nhiệt độ mùa không hề làm héo lá xanh. Cánh đồng của thung lũng tươi đẹp này, theo lời kể lại của một quý bà, tạo thành một vòng tròn gần nửa dặm; chưa bao giờ công trình của con người làm ra được hình tròn hơn, hoàn chỉnh hơn thế. Vòng tròn này được bao bọc bởi sáu quả đồi. Ở trên đỉnh mỗi quả, người ta trông thấy một ngôi nhà xinh xắn giống hình một lâu đài nhỏ, nhìn không chán mắt. Mỗi quả đồi chạy thu hẹp dần và hơi dốc xuống theo kiểu khán đài vòng cung của các phòng biểu diễn hài kịch. Những sườn đồi ngoảnh nhiều về phía nam đều phủ đầy cây nho, ô liu, cây hạnh và nhiều loại cây khác trĩu quả. Những bụi cây nhỏ và bãi cỏ xanh tươi che phủ phần sườn đồi phía bắc. Cánh đồng không có lối vào nào khác ngoài lối mà các quý bà đi vào, nó được tô điểm bằng những cây tùng, cây nguyệt quế và rất nhiều cây thông, các cây đó đều được trồng rất nghệ thuật khiến người ta tưởng đồng bằng này là một khu vườn bao la. Ở mọi phía đều có những lối đi lộng lẫy, mặt trời cũng khó mà chiếu xuống các lối đi đó một vài tia sáng. Phía giữa vườn địa đàng này là một bãi cỏ điểm hoa bao quanh bằng những cây cao lạ thường, hầu như cả ngày ngăn không cho mặt trời chiếu xuống. Một dòng suối không sâu lắm nhưng chảy xiết, ánh bạc lượn quanh vùng lân cận. Suối đổ xuống từ một mạch đá trên cao một quả đồi nghe róc rách rất êm tai. Sau khi lượn vài vòng gần ngay bãi cỏ, nó tạo ra một cái hồ giữa đồng bằng không biết cơ man nào là cá. Loại chuôm này có thể sâu đến ba piê rưỡi, rộng bốn mươi và dài sáu mươi piê. Nước trong đến mức người ta có thể đếm được từng hạt cát dưới đáy. Nước dồi dào đổ ra từ một dòng suối nhỏ, trong lúc đi tìm những nơi thấp nhất, chỉ thoát ra khỏi thung lũng sau khi đã lượn hàng nghìn vòng hình như nó còn luyến tiếc khi rời khỏi một địa điểm khá dễ chịu.


  Sau khi các bà đi vòng và ngắm nghía mọi cảnh đẹp, họ có dự định đi tắm. Nhiệt độ khí trời và cảnh cô quạnh của địa điểm đón mời họ ở đó. Với ý đồ ấy, họ bảo chị hầu phòng đi theo đứng gác ở lối vào thung lũng để báo cho họ biết trong trường hợp có người đàn ông nào đi tới. Cả bảy bà cởi quần áo ở bên bờ hồ và mạnh dạn trần truồng lội xuống. Qua làn nước hồ trong suốt, người ta có thể thấy thân hình trắng ngần của họ dễ dàng như thấy một bông hồng đỏ thắm qua chiếc lọ thủy tinh mỏng. Họ đùa giỡn hồi lâu, chạy nơi này nơi kia theo đàn cá, khiến chúng rất khó ẩn nấp và họ đã bắt được một vài con, rồi họ lên bờ, lau người cho nhau, mặc quần áo và thong thả trở về lâu đài, vừa chuyện trò về vẻ đẹp của địa điểm họ vừa rời khỏi, và về những niềm vui họ vừa được thưởng thức ở đấy.


  Trở về lâu đài còn rất sớm, họ thấy ba người đàn ông vẫn còn chơi ở chỗ cũ lúc họ ra đi. Bà Pampinée nói với họ: “Phải công nhận rằng chúng tôi đã chơi khăm quý ông một trò hay”. Dionéo hỏi lại: “Trò gì vậy? Có phải quý bà được tự do cả trong hành động chứ không phải là chỉ trong chuyện trò mà thôi chứ gì?” Bà đáp: “Thưa bệ hạ, sự thật là như vậy”. Rồi bà nói với nhà vua quý bà đã đi đến đâu, và kể chi tiết về những vẻ đẹp của địa điểm, và về những gì họ vừa làm ở đấy. Nghe kể, nhà vua tỏ ra rất muốn đi tới đó trước khi hết ngày. Với ý nghĩ đó, ông ra lệnh cho chủ bếp dọn ngay bữa ăn tối. Ăn xong ba quý ông đưa cả đầy tớ đi vào thung lũng, và thấy nó quả đẹp, như người ta đã ca ngợi. Sau khi đi quá nhanh những điểm chính, và tắm ở đấy trong nửa giờ, họ trở về lâu đài lúc hoàng hôn và thấy các quý bà đang khiêu vũ theo tiếng hát của bà Flamette. Bài nhảy kết thúc, họ chuyện trò về cảnh đẹp huy hoàng của Thung lũng Quý Phu nhân, và nhất trí rằng đó là địa điểm đẹp nhất hoàn cầu. Nhà vua cho gọi chủ bếp: ngài giải thích cho anh biết ngày mai tất cả mọi người đi đến địa điểm này; và anh phải bố trí các việc chuẩn bị cần thiết, mang đến cả những tấm phản để nhỡ có ai muốn nằm nghỉ sau bữa ăn trưa. Tiếp theo, ngài sai dọn một bữa ăn nhẹ dưới ánh sáng nến, sau đó các cuộc khiêu vũ lại tiếp tục. Khi mọi người đã nhảy khá lâu, nhà vua nói với bà Élise, vẻ kính cẩn và duyên dáng: “Hôm nay quý bà đã cho tôi vinh dự được trao vương miện, cũng là công bằng, đến lượt tôi được chọn bà hát cho chúng tôi một bài. Giọng của bà hay và đáng quý khiến cho cả hội thiết tha mời bà hát. Tôi để bà tự chọn bài; tôi tin là thế nào cũng hay. Quý bà này xúc động trước lời khen của nhà vua, tỏ lòng cảm tạ bằng cách vâng lời ngay. Đây là bài hát của bà:


  Chúa tình làm trò khám phá chúng ta;


  A! nếu em thoát được


  Các lưới ngươi đã biết giăng,


  Em sẽ biêt rõ nguy hiểm


  Để không khi nào mắc lại vào đấy.


  Từ ngày thanh xuân, em khinh suất,


  Gia nhập vào quân đội của ngươi:


  Ngây thơ em tưởng rằng


  Yên tĩnh luôn ngự trị ở đấy.


  Nên không sợ báo động,


  Khi vào, em đã hạ vũ khí ngay;


  Nhưng ngươi, bạo chúa bất chính, bất nhân,


  Mà em đoán là dịu dàng, chung thủy,


  Đã đột nhiên đến gây


  Một cuộc chiến bất công, độc ác.


  Là nữ tù, xót xa cho số phận,


  Em bị ngươi buộc phải thừa nhận


  Người chiến thắng, người chủ của em


  Là kẻ bội bạc gây chết cho em.


  Làm nô lệ dịu dàng dưới đế chế của ngươi,


  Em khóc than chỉ vô ích;


  Than thở, thổn thức, không gì làm anh động lòng,


  Không gây cho lòng anh tí thương hại em cầu mong.


  Than ôi! Tim anh bằng đá


  Đối với một người yêu tôn thờ anh.


  Không ai xúc động trước những rên rỉ của em;


  Với em, tất cả đều điếc trên đời này;


  Tất cả làm cay thêm cho nỗi đau sâu sắc,


  Và cho những nơi buồn, những dày vò.


  Em tìm thuốc chữa trị nhưng vô ích,


  Cái chết mà em gọi đến giúp, vẫn để em sống trong cuộc chiến gay go này.


  Chúa toàn năng, chỉ có Người chấm dứt được đau khổ cho con;


  Tình ơi! Giao cho ta, con người bội bạc


  Có nét nổi bật đang trong xiềng xích của ngươi.


  Nếu Người cho thế là đòi hỏi quá,


  Thì ít ra cũng xúc động trước nỗi đau của con;


  Từ vài tia hi vọng,


  Chúa vĩ đại, hãy chiếu cố an ủi con.


  Ơn huệ nhẹ nhàng và dễ dàng thôi;


  Nhưng từ đó, con tự do và yên bình hơn,


  Người ta sẽ thấy con sáng lên và hí hởn;


  Con sẽ có trái tim vui giữa đám nữ nhi,


  Và vầng trán trang điểm thật ga lăng


  Bằng hoa huệ và hoa hồng mới.


  Bà Élise làm cho cả hội suy nghĩ rất nhiều về bài hát não nùng này bằng những tiếng thở dài sau mỗi điệp khúc. Nhưng chẳng ai biết lí do vì đâu và cũng không bao giờ đoán được.


  Nhà vua đang trong lúc hưng phấn, liền cho gọi Pindaro đến, và ra lệnh cho quý ông này chơi kèn túi. Mọi người lại nhảy nhiều bài theo tiếng của nhạc cụ quê kệch này; và sau khi họ đã vui chơi khá lâu trong đêm, nhà vua bảo từng người đi ngủ.


  HẾT NGÀY THỨ SÁU


  
Ngày thứ bảy


  Những ngôi sao không lộ ra nữa trên bầu trời phía đông, trừ một ngôi mà chúng ta gọi là sao mai. Bep trưởng lên đường đi đến Thung lũng Quý Phu nhân cùng với tất cả hành lí cần thiết để chuẩn bị các thứ theo lệnh của Dionéo. Nhà vua, tỉnh giấc vì tiếng động, liền dậy ngay và đánh thức các quý bà và hai trưởng giả. Mọi người xuất phát lúc mặt trời mọc, thời điểm dễ chịu mà thiên nhiên có vẻ tươi đẹp nhất cho con người hưởng thụ. Hình như họ chưa bao giờ được nghe chim họa mi và các chim khác hót vui như thế. Họ vào đến thung lũng trong tiếng hòa âm của những cư dân không trung đáng yêu này. Họ đi dạo chơi ở địa điểm tuyệt vời này, ngắm nghía thoải mải các cảnh đẹp muôn hình. Có thể nói tất cả các chim họa mi họ nghe hót trên đường đã tập hợp lại trong đồng bằng này để tăng thêm niềm vui cho họ bằng giọng hát đồng thanh của chúng. Không khí ban mai mát mẻ càng làm cho họ cảm thấy địa điểm này tuyệt diệu hơn cả hôm qua. Sau khi ăn hoa quả, mứt và uống rượu vang hảo hạng, họ muốn băt chước những con chim họa mi vui vẻ, đã cùng hát lên, và tiếng vang vọng lại rất trung thành những hòa điệu của họ. Đến giờ ăn trưa, các bàn được kê dưới vòm cây không có ánh nắng lọt qua. Đấy rất gần cái hồ nhỏ người ta tắm hôm qua. Mọi người ngồi theo thứ tự mà nhà vua muốn quy định; và trong khi họ ăn trưa, những con cá người ta thấy bơi tung tăng đã cung cấp đề tài cho những chuyện trò lí thú. Rời khỏi bàn ăn, họ lại bắt đầu hát và giải trí bằng nhiều trò chơi.


  Bếp trưởng, một con người hoạt bát và thông minh, đã cho dựng lên ở một điểm đẹp nhất của đồng bằng nhiều lều bằng vải sợi chéo của Pháp, và trong các lều đều có nhiều giường. Mỗi người tự do đến đó nghỉ ngơi. Nhiều người thích đi chơi và trò chuyện dưới bóng cây. Giờ nghỉ đã qua, người ta đánh thức những người còn ngủ, và tất cả tập hợp để kể chuyện như thường lệ. Nhà vua cho cả hội ngồi theo thứ tự quen thuộc trên một tấm thảm lớn trải trên bãi cỏ gần ngay chô ăn trưa. Ngài ra lệnh cho bà Èmilie kể truyện ngắn của bà. Quý bà đáng mến này mỉm cười và bắt đầu thế này.


  
Truyện I KINH CẦU NGUYỆN CHỐNG TÀ MA, HAY CÁI ĐẦU LỪA


  Kính thưa bệ hạ, tôi rất thích một người khác không phải là tôi được khởi đầu đề tài mà chúng ta sẽ chuyện trò trong ngày hôm nay; nhưng vì ngài đã vui lòng chọn tôi đầu tiên, tôi xin tuân chỉ, không phàn nàn, và cố gắng nói lên cái gì đấy có thể chuyển thành lợi ích của quý bà đây; bởi vì nếu họ cũng nhát gan như tôi chẳng biết đó là cái gì, và tôi chưa tìm được ai giải thích cho tôi cái đó; thì các quý bà đây sẽ học được trong truyện ngắn của tôi một lời cầu kinh tuyệt vời để đuổi chúng chạy đi nếu khi nào có ai đấy hiện về với họ.


  Ngày xửa ngày xưa ở Florence, trên phố Saint-Brancasse, có một người thợ chải len nối tiếng tên là Jean Lorraỉn, một con người may mắn hơn là khôn ngoan, bởi vì, mặc dầu ngu đần và đơn giản, ông vẫn hay được gọi là pháp quan của các thợ chải len ở khu phố Tân Sainte-Marie, lúc bấy giờ họ buộc phải đến nhà ông ấy để hợp các hội nghị. Ngoài cái đó ra, ông còn có nhiều vinh dự khác trong người, khiến ông dương dương tự đắc tưởng mình ở trên hẳn những người đàn ông khác. Vì cũng khá dư dật đối với một người ở cùng tầng lớp xã hội, ông hay mời các cha ở nhà thờ Tân Sainte-Marie ăn uống và biếu cha này một cái quần, tặng cha khác một chiếc mũ, cho người này một cái áo dài, kỉ niệm người kia vài chiếc mùi xoa. Các thầy tu tử tế thưởng lại bằng cách dạy ông khá nhiều bài cầu nguyện tốt, và cho ông khi thì bài Pater noster bằng tiếng phổ thông, khi thì một bài thánh cả của Thánh Alexis; lần khác là những lời của Thánh Bernard, anh hùng ca của nữ thánh Mathilde, và nhiều thứ khác thuộc loại này mà ông trân trọng cất giữ để cứu linh hồn ông.


  Ông này có một bà vợ xinh đẹp tên là Tesse, con gái của Manucio, rất khôn ngoan, và ngón đánh lừa thì chồng thua xa. Bà biết rõ ưu thế ấy của mình về mặt đó đối với chồng, và có dự định lợi dụng nó khi có cơ hội. Trí năng là một tài sản tốt; thiên nhiên đã cho chúng ta trí năng là chỉ để cho chúng ta sử dụng nó. Thế nên bà sử dụng nó.


  Bà đã phải lòng Fédéric, một anh chàng xinh trai rình rập bà từ lâu, và vì thế, cũng yêu bà không kém. Bà bảo chị đầy tớ nói với anh đến gặp bà tại một biệt thự của bà tên là Camérata ở gần Florence, nơi bà có tập quán đến nghỉ hè, còn chồng bà thỉnh thoảng đến đấy ăn tối và ngủ với bà để sáng hôm sau trở về cửa hiệu. Fédéric chẳng muốn gì khác ngoài việc có thể gặp người đẹp, đã không để nhỡ hẹn. Anh đã đến gặp bà ngay trong tối hôm ấy vì ông chồng bà hôm ấy không đến, chàng ga lăng đã ăn tối bình yên và ngủ với người tình. Bà này, như người ta có thể đoán, đã không dùng cả đêm để ngủ. Bà ôm tình nhân trong vòng tay mình và dạy cho anh một nửa tá bài cầu kinh của chồng bà. Đôi tình nhân hạnh phúc này đã cảm nhận được quá nhiều lạc thú trong đêm ấy, nên đã tìm cách để được hưởng thụ luôn mà không gặp nguy hiểm. Trước khi chia tay họ đã quyết định là để cho chị đầy tớ đã mất công đi tìm anh, hàng ngày Fédéric sẽ đi đến một nhà nghỉ của anh ở bên kia biệt thự của người tình mà anh phải đi qua; trong khi đi và khi về anh sẽ nhìn vào một góc vườn nho cạnh nhà, ở đấy anh sẽ thấy một cái đầu lừa trên đỉnh một cây cọc đỡ cây nho, nếu mõm lừa quay về phía thành phố thì đó là tín hiệu chồng bà sẽ vắng mặt, anh cứ việc vào mà thay thế trong đêm ấy; trong trường hợp cửa đóng, anh sẽ gõ ba tiếng và chờ một tí thì nó sẽ được mở ngay: nhưng nếu mõm lừa quay sang phía Fiésole thì có nghĩa là ông chủ Jean đang ở trong nhà, và anh không được vào, với cách bố trí đó người đẹp và chàng ga lăng đã cùng nhau qua đêm nhiều lần không cần người báo tin và không sợ bị bắt gặp. Nhưng một buổi tối có hẹn Fédéric thế nào cũng đến và người đàn bà chờ anh với hai con gà quay rất ngon, thì xảy ra chuyện ông chủ Jean đã tính hôm ấy không thể về với vợ được, nhưng lại về được, mặc dù đã rất muộn, trái với thường lệ. Tesse rất bực mình vì cuộc về thăm đó. Để phạt chồng, bà chỉ dọn cho ông ăn tối mỗi một miếng mỡ luộc. Hai con gà quay, nhiều quả trứng tươi cùng chai rượu vang ngon được gói lại trong một chiếc khăn sạch, rồi được giao cho chị đầy tớ tin cẩn đem đến một khu vườn mà người ta có thể đến đấy không cần phải đi qua nhà. Bà bảo chị đấy tớ: “Chị để cái đó ở dưới gốc cây đào, nơi chúng tôi đã ăn tối nhiều lần”. Nhưng vì phải vội vàng làm tất cả những việc đó để chồng khỏi biết, lại đang bực bội, nên bà đã quên dặn chị ta phải chờ Fédéric để bảo anh quay về và mang theo cả bữa tối.


  Khi ông chồng và bà vợ đã buồn bã ăn xong miếng mỡ, họ đi ngủ, và chị đầy tớ cũng thế. Họ vừa lên giường thì anh chàng ga lăng đến và gõ nhẹ ở cửa. Ông chồng nghe thấy trước, và bà vợ còn nghe rõ hơn; nhưng để cho con người bị cắm sừng không nghi ngờ gì hết, bà vờ như ngủ. Fédéric chạm vào cửa lần thứ hai. Jean ngạc nhiên, đẩy vợ và bảo: “Em có nghe gì không, Tesse, có ai động ở cửa. - Ôi! - bà trả lời - em chẳng ngạc nhiên gì hết: đó là một hồn ma, một con ma đã làm em chết khiếp từ nhiều đêm nay: đến nỗi vừa nghe thấy nó, em đã phải chui đầu vào chăn, và chỉ dám dậy lúc trời sáng bảnh. - Em yên tâm; nếu là một con ma, thì nó sẽ không làm hại được chúng ta đâu: Khi lên giường anh đã đọc kinh Te lucis và kinh Ital Intemerata. Hơn nữa, anh còn làm dấu thánh giá ở bốn góc giường; vậy nên, dù nó có phép gì đi nữa thì chúng ta cũng chẳng sợ nó hại ta bằng cách nào cả”. Người đẹp chán nản vì không lừa gạt được chồng, sợ người yêu nghi ngờ mình không chỉ tiếp riêng anh ta thôi, đã quyết định dậy và làm cho anh ta nghe thấy rằng mình đang ở trong phòng với chồng. Với ý nghĩ đó, bà nói với Jean: “Các kinh cầu nguyện và các dấu thánh giá của anh không làm em tin chắc lắm đâu, nói thẳng ra, em chỉ yên tâm khi chúng ta đuổi được nó đi”. - Thế đuổi nó như thế nào? - ông chồng khờ dại gặng lại. - Anh không phải lo cái đó. - Bà đáp. Hôm nọ em đã đi xin xá tội ở Fiésole: một nữ thánh, nghe em bộc lộ nỗi sợ hãi, đã dạy em một bài cầu kinh chắc chắn tống khứ và đuổi được mãi mãi cái tà ma và hiện hồn. Bà ấy đã thử nghiệm và thấy tốt. Lẽ ra em đã cảm nhận được hiệu quả, nhưng không dám thử vì em chỉ có một mình. Bây giờ anh đang ở đây với em, chúng ta đứng lên đi, nếu anh tin em, chúng ta đi đuổi nó trước khi nó tự rút lui, để nó không trở lại nữa. Jean đồng ý. Vậy là họ đứng lên và đi ra cửa. Ở đó Fédéric đầy sốt ruột và ghen tị, bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của người tình. Vừa đi Tesse vừa bảo chồng khạc ra khi bà báo tin. Ông chồng khờ dại này hứa làm thế; và khi họ đến gần cửa; bà bắt đầu bài kinh cầu nguyện đọc to: “Hỡi ma, ma chạy thế này trong đêm, mày đến đây đuôi thẳng, cứ thế trở về đi. Mày sẽ thấy ở gốc cây đào lớn hai con gà ngon, một số trứng gà và một chai rượu vang: Hãy lấy tất cả những thứ đó cần cho mày và rút đi ngay, đừng làm hại gì cho ta và Jean, chồng ta đang ở đây”. Sau những lời đó, bà bảo Jean khạc lên, và Jean đã khạc. Fédéric nghe được tất cả, liền hiểu ngay sự thể. Những nghi ngờ của anh biến mất, và mặc dầu nỗi bực dọc do chuyện trớ trêu tai ác này gây ra, anh đã khó khăn lắm mới ngăn được cười khi nghe người chồng khạc theo lệnh của bà vợ. Anh nghĩ bụng: “Mong cho hắn khạc bong hết răng!” Việc xua đuổi được lặp lại ba lần rồi những người đuổi ma trở về giường. Fédéric tính ăn tối với người tình, hiểu ra ý nghĩa của lời kinh cầu, đã chạy ra vườn và mang về nhà những con gà, những quả trứng tươi với chai rượu vang và ăn tối rất ngon miệng. Anh không để chậm đến gặp người tình thân yêu, và cười nhiều với nàng về việc phù phép.


  Có người khẳng định rằng bà Tesse không quên quay mõm đầu lừa về phía Fiésole, nhưng một nông dân đi qua vườn nho đã dùng gậy quay chơi cái đầu đầu lừa mấy vòng, và cái mõm đã quay về phía Florence. Đó là cái đã đánh lừa Fédéric. Cho nên chính những người ấy khẳng định rằng người đàn bà đã đọc bài kinh thế này: “Ma ơi, ma rút lui đi và đừng muốn cái đó ở ta; không phải ta đã quay đầu lừa. Cầu Chúa trừng phạt kẻ đã làm cái đó. Ta đang ở đây với Jean, chồng ta;” và như thế Fédéric đã trở về nhà mình không ăn tối. Nhưng một bà già, từ lâu là láng giềng của vợ nguời thợ chải len đã nói với tôi rằng cả hai trường hợp đều đúng với thực tế theo như bà đã nghe nói hồi bà còn trẻ: Nhưng cách vừa rồi không dính dáng đến chuyện của Jean le Lorrain, mà với chuyện của Jean de Nelle, với anh ta cũng xảy ra một biến cố tương tự. Anh chàng này, như các vị có thể đã nghe nói, cư trú ở cửa nhà thờ Saint-Pierre cũng chẳng kém đơn giản chẳng kém khờ dại hơn anh thứ nhất. Thế nên, người ta có thể lựa chọn giữa hai bài cầu kinh, bài nào họ thích hơn hoặc là chấp nhận cả hai bài nếu người ta cho là phù hợp. Người ta vừa thấy các bài đó có một hiệu lực lớn: Các quý bà có thể dùng tùy theo cơ hội.


  
Truyện II PERRONNELLE, HAY NGƯỜI VỢ TINH KHÔN


  Các quý bà không nhịn được cười khi nghe truyện ngắn của bà Émilie, cũng không thể không hoan hô bài cầu nguyện thần diệu trong truyện. Ngay sau khi câu chuyện kết thúc, nhà vua ra lệnh cho Philostrate kể chuyện của ông. Trưởng giả trẻ tuổi này vâng mệnh ngay và nói từng lời sau:


  Quý bà thân mến, những sự lừa phỉnh của đàn ông, và đặc biệt là của các ông chồng đều đáng phẫn nộ nhiều hơn. Khi một quý bà nào đó muốn sử dụng đòn trả thù, thì không những quý bà phải..*)


  Cách đây không lâu ở Naples, một anh thợ nề nghèo kết hôn với một cô gái trẻ đẹp tên là Perronnelle. Đôi tân hôn kiếm sống rất vất vả, chồng đi xây, vợ xe sợi. Một hôm một thanh niên trông thấy cô này, thích cô và phải lòng cô. Anh tiếp cận cô, chuyện trò, săn sóc và nài xin bằng nhiều cách nên đã đuợc cô chấp nhận tình yêu; họ đã thỏa thuận thế này: Chàng ga lăng rình anh chồng hàng ngày ra khỏi nhà đi làm từ sáng sớm, và ngay sau đó chàng sẽ vào trong nhà cô tại một phố hẻo lánh và vắng vẻ, tên là Avorio. Thủ đoạn này thành công nhiều lần, làm vừa lòng đôi tình nhân; nhưng rồi một buổi sáng sau khi anh chồng ra đi và Jeannet (tên chàng ga lăng) đã vào trong nhà, thì anh chồng, thông thường suốt ngày không trở lại nhà, hôm đó lại quay về. Anh thấy cửa đóng; anh gõ và nhủ thầm: “Lạy Chúa! Dù Người đã để con nghèo khổ, nhưng Người cũng đã cho con gặp được một người vợ hiền và chân thật; hãy xem cô ấy đã đóng cửa để tránh khỏi mọi lăng nhục và chống lại lời gièm pha”. Perronnlle nhận ra chồng mình qua cách đập cửa: “Ôi! Bạn ơi! - Cô nói với Jeannet - em toi rồi, đây là chồng em. Em chẳng hiểu thế là thế nào bởi vì anh ấy chẳng khi nào trở về vào giờ này cả; có thể anh ấy đã trông thấy anh đi vào. Xin anh hãy trốn vào trong cái chum đất lớn kia kìa. Em sẽ đi ra mở cửa xem anh ấy cần gì và em sẽ cố để cho anh ấy đi ngay”. Jeannet vội vàng chui vào trong loại thùng tô-nô này, còn người đẹp chạy ra mở cửa cho chồng. “Sao anh trở về sớm thế? - Cô hỏi chồng, giọng cau có -Anh đưa dụng cụ trở về; có phải anh định không làm việc hôm nay không? Sao anh lại hành động như thế? sống thế nào đây, lấy gì mà mua các thứ bỏ vào mồm? Anh tưởng tôi muốn đem những váy áo của tôi đi thế chấp để khuyến khích sự lười biếng của anh ư? Tôi kéo sợi ngày đêm, gần như không có tí thịt nào đầu móng tay nữa đây này. Trời ơi! Anh hãy giác ngộ lại đi. Chẳng có bà hàng xóm nào lại không chế giễu tôi, lại không ngạc nhiên về cái khổ mà tôi tự chuốc lấy, thế mà anh lại trở về nhà, vòng hai tay trong lúc anh phải làm việc!” Nói đến đấy cô òa lên khóc. “Khốn khổ cho tôi, -cô nói thêm - tôi sinh vào số mệnh gì đây! Tôi đã có thể lấy một người rất đáng yêu rất trung thực, mà sao tôi lại từ chối? Để lấy một người vô ơn chẳng coi tôi ra gì cả. Những người đàn bà khác tốt số; họ để thời gian nhàn rỗi cho tình nhân; chẳng có bà nào không có tình nhân, có người có hai, có người có đến ba; ở đâu họ cũng đắc chí, trang điểm như tiên, sáng chói như sao; còn tôi, chỉ vì tôi đạo đức, không hề nghĩ những chuyện điên rồ ấy nên tôi mới khó nhọc và khổ sở. Vì sao tôi không bắt chước những người khác? Hãy hiểu điều đó, chồng của tôi ạ, bởi vì tôi phải nói với anh rằng nếu tôi muốn làm điều xấu thì chẳng thiếu gì cơ hội. Tôi biết những chàng trai yêu tôi, đưa biếu tôi tiền bạc, quần áo, nữ trang; nhưng Chúa đã cho tôi chút lòng tự trọng để không bao giờ nhận các quà tặng như thế! Tôi là con gái của một người đàn bà không bao giờ có lấy một nét xấu nhỏ, và tôi cũng vậy, ơn Trời, mặc dầu tôi nghèo. Nhưng anh yêu, tại sao anh trở về sớm thế, lẽ ra đang làm việc? - Lạy Chúa, em đừng buồn - anh chồng trả lời. - Em phải tin rằng anh biết đức hạnh của em, và anh biết trả ơn cho em. Đúng là anh đã đi làm từ sớm; nhưng em không biết, và chính anh cũng quên hôm nay là ngày hội thánh Galeri, tất cả mọi người nghỉ việc. Còn cái ăn thì em đừng lo: Chúng ta có đủ đảm bảo cho hơn một tháng. Anh đã bán cho người mà em thấy về đây với anh, cái chum đất lâu nay chỉ làm vướng vít chúng ta. Ông ấy trả cho anh năm đồng bạc. - Sao! Lại vẫn những dại dột mới nữa! - Perronnelle kêu lên - anh là một người đàn ông đi khắp nơi, anh phải biết giá cả các thứ chứ, anh chỉ bán cái chum ấy có năm đồng bạc thôi ư! Anh phải biết tôi là đàn bà, chỉ bước chân ra đến cửa thôi, mà tôi đã bán nó với bảy đồng bạc cho một người mới vào trong đó có một chốc thôi để xem nó còn tốt không”. Anh chồng hài lòng với giá bán mà Perronnelle thân yêu thỏa thuận, đã nói với người khách anh dẫn về: “Vì trong khi tôi vắng mặt, vợ tôi đã bán cái chum và người ta đã trả hơn ông hai đồng, vậy ông có thể đi về thôi”. Người khách buôn đã làm ngay, chẳng kì kèo gì thêm. “Vì anh ở đây rồi, -Perronnelle nói tiếp - thì anh hãy trèo lên ấy mà giải quyết cho xong việc mua bán với người mà em đã để lên trên ấy”.


  Jeannet đã vểnh tai nghe, hiểu hết cuộc nói chuyện, liền ra khỏi chum, và làm như không biết anh chồng trở về, lên tiếng gọi to: “Chị gì ở đâu rồi? - Tôi đây, - anh chồng đang trèo lên, nói -ông cần giúp gì? - Tôi hỏi người phụ nữ muốn bán cho tôi cái thùng này. - Ông có thể làm việc với tôi cũng như với cô ấy; tôi là chồng cô ấy đây mà. - Cái chum tốt và hoàn chỉnh đấy; - chàng ga lăng đáp - nhưng có thể là ông đã dùng để đựng rác: Nó bị bôi bẩn, khô cứng lại rồi, mà tôi không thể cạo đi bằng móng tay được; tôi sẽ không mua nếu nó không được kì sạch. - Cái đó chẳng sao, Perronnelle nói - chồng tôi đấy, anh ấy sẽ lau chùi sạch sẽ ngay trong chốc lát. - Đồng ý”. Người thợ nề nói. Liền đấy, sau khi cởi bỏ áo khoác ngoài và lấy cái cạo rỉ, anh chui vào trong chum, rồi bảo thắp một cây nến đưa cho anh. Trong lúc anh cạo thì cô vợ làm như muốn xem cách anh cạo thế nào, cúi đầu xuống miệng chum, mà miệng chum thì hẹp hơn bụng chum nhiều, và đưa một cánh tay qua vai, bảo chồng: “Cạo chỗ này, cạo chỗ kia; đấy một chỗ anh còn bỏ sót”. Trong lúc người đẹp đang ở tư thế đó, và cô chỉ cho chồng những chỗ phải kì cọ, thì chàng ga lăng lúc này chưa thể thoải mái làm xong cái công việc mới bắt đầu khi chồng cô xuất hiện, đã quyết định làm lại và kết thúc như anh có thể. Anh đến gần Perronnelle đang đậy miệng chum, và hăm hở ôm lấy cô như kiểu những con ngựa đực hoang hăng lửa tình, xông vào những con ngựa cái động hớn, và lau chùi cái chum của cô trong khi anh chồng lau chùi cái chum kia. Hai người thợ làm xong công việc gần như cùng lúc. Perronnelle rút đầu và cánh tay ra khỏi chum cho chồng chui ra; và vừa đưa cây nến cho Jeannet vừa nói: “Anh xem xem nó đã sạch chưa”. Jeannet kiểm tra, thấy chum đã như anh muốn, trả tiền và cho đưa chum về nhà mình.


  
Truyện III KINH CẦU NGUYỆN CHO SỨC KHỎE


  Ở thành phố Sienne, một chàng trai tên là Renaut, xuất thân từ một gia đình rất lương thiện, được nuôi dạy tốt, mặt mũi khôi ngô, thân hình cân đối, đã say đắm phải lòng một người đàn bà mới lấy chồng. Anh nghĩ rằng nếu anh có cách nói chuyện với cô thì anh sẽ đạt được những gì anh mong muốn. Với ý định đó, anh tìm mưu để gặp cô và chuyện trò với cô mà không gây nghi ngờ cho chồng cô. Agnès đã có chửa từ sáu hay bảy tháng: Anh nảy ra ý nghĩ làm bạn đỡ đầu. Một hôm anh tiếp xúc người chồng mà anh quen biết, và bày tỏ ý muốn một cách lễ phép và khéo léo nhất. Người chồng không nghi ngờ gì dự tính của Renaut, đã chấp nhận đề nghị và hình như còn hãnh diện nữa. Chàng trai trở thành bạn đỡ đầu của Agnès, đã lợi dụng cơ hội anh ta có được để gặp cô, để tự miệng mình khẳng định những tiếng thở dài và những cái nhìn trước đó bao lần có nghĩa như thế nào. Anh nói ra nỗi lòng mình cho cô biết, và cũng không quên nói với cô rằng sự nghỉ ngơi của anh, hạnh phúc của anh, cuộc đời anh tùy thuộc vào sự đáp trả của cô với tình cảm của anh.


  Người đẹp không phải là loại đàn bà làm bộ đứng đắn, nết na, đã không hề tức giận với lời tỏ tình. Lòng tự ái của cô thậm chí còn lấy làm hãnh diện, nhưng vì cô thận trọng mà lại yêu chồng, nên đã loại bỏ hết hi vọng của Renaut, và cô đã cấm anh không được nói thêm về tình yêu. Chàng trai tiến hành thêm những mưu đồ mới, chúng lại cũng thất bại như âm mưu thứ nhất. Anh bực mình đi làm thầy tu; hoặc là do nghề nghiệp tu hành phù hợp với anh, hoặc là do cái khác, anh đã duy trì được quyết định và ở lại dòng tu. Anh nghiêm chỉnh từ bỏ yêu đương và thói chuộng hư ảo trong thiên hạ. Anh đã giữ mình tốt được một thời gian; nhưng rồi quỷ dữ mạnh hơn lòng mộ đạo, về lâu về dài đã làm anh quay lại với những thói quen cũ. Lòng đắm say đối với Agnès thức tỉnh và anh lại miệt mài với những khuynh hướng cũ nhưng không muốn rời chiếc áo thầy tu. Trái lại, anh thích diện trang phục tu hành, luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn thanh lịch; tóm lại, đó là một thầy tu tiểu chủ. Người ta thấy anh đọc những câu thơ lẳng lơ, hát những ca khúc theo cách riêng và phô bày hàng ngàn kiểu làm duyên tương tự. Nhưng tôi cần gì mô tả sự xa hoa của thầy dòng Renaut nhỉ? Chỉ cần nói rằng anh cư xử như những thầy tu ngày nay. Những ai trong số họ thực sự đã làm theo tinh thần của nghề nghiệp tu hành? Ôi! xấu hổ thay-cho cái thế kỉ đồi bại và hư hỏng này, các thầy tu, như quý vị biết, không hề hổ thẹn khi xuất hiện ngoài đời là những kẻ béo ị, đỏ gay, ăn mặc sành điệu, cầu kì, đi đứng không như những con bồ câu nhã nhặn mà giống như những chú gà trống kiêu ngạo, dương dương, vểnh khoe cái mào rực rỡ. Phòng ở của họ đầy bình mứt, kẹo, nước hương, rượu vang ngon của Hi Lạp và các nước khác, các rượu ngọt và quả ngon; như thể các hiệu bán tạp hóa hay nước hoa chứ đâu phải là phòng riêng của các tu sĩ. Họ chẳng giấu giếm phần lớn trong số họ bị bệnh gút, là loại bệnh như người ta biết, không bao giờ tác hại đến những người ăn chay, điều độ, liêm khiết, cư xử thận trọng và đúng mực như lối sống phù hợp cho các giáo sĩ và nhất là với các thầy tu. Đối với tôi, mặc dù cho rằng cần phải rộng lượng, nhưng tôi không thể không kinh ngạc và tức giận khi thấy họ đã quá suy đồi và ngày càng hư hỏng. Thánh Dominique và Thánh Franẹois mỗi người không có lấy ba cái quần áo; quần áo của họ không phải bằng lụa, cũng chẳng bằng dạ mịn, màu sắc không cầu kì; mà bằng len thô, màu sắc tự nhiên, chỉ cốt chống lạnh chứ không để cho họ hào nhoáng. Mong sao Chúa sửa chữa lại những sự lạm dụng đó bằng cách mở mắt cho những người dại khờ chỉ nuôi và vỗ béo những kẻ đó bằng lòng từ thiện của họ!


  Thầy dòng Renaut, trở về với những khuynh hướng đầu tiên, đã luôn đến thăm người đàn bà và càng ngày càng táo bạo hơn. Anh cầu xin chị một cách dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn chứ không như trước. Còn Agnès đã có thời gian chán chồng, thấy mình được thúc giục như thế, lại thấy thầy dòng Renaut chín chắn hơn, đẹp hơn, thơm tho hơn từ khi làm thầy tu, nên một hôm đã phải chịu thua trước những nài xin, bèn nấp sau những lời nói mơ hồ mà đàn bà bị xiêu lòng dùng để chấp nhận những gì người ta cầu khẩn. “Sao! Thầy dòng Renaut, - chị nói - những người tu hành cũng làm cái thứ ấy à? - Khi tôi bỏ quần áo mà cô thấy tôi mặc đây, - thầy tu trả lời - tôi cũng sẽ là một người đàn ông được tạo ra như những người khác”. Người đẹp vẫn tiếp tục hếch mũi để nhạo báng: “Chúa đề phòng, - chị kêu lên - không cho tôi chiếu cố như thế! Anh chẳng phải là bạn đỡ đầu với tôi ư? Tội sẽ quá lớn đấy; và đó là cái ngăn tôi nhượng bộ những ham muốn của anh. - Lí do tốt để ngăn cô đấy! - Chàng dâm đãng lại nói - tôi thú nhận đó là một tội lỗi; nhưng có tội lỗi nào lớn hon nhiều mà Chúa lòng lành lại không tha thứ, khi người ta ăn năn hối hận? Vả lại, xin cô nói cho tôi biết ai là họ hàng gần nhất của con cô, hoặc là chồng cô đã sinh ra nó, hoặc là tôi đã giữ nó ở giếng rửa tội?” Người đàn bà trả lời đó là chồng chị. “Ồ thế thì, - thầy tu nói tiếp - cái đó có ngăn cô ngủ với anh ta không? - Không, tất nhiên - Agnès nói - vậy thì tôi cũng có thể ngủ như anh ta, chẳng phải tôi đã ở rất gần con cô ư”. Người đẹp không thạo trong nghệ thuật suy luận và bối rối với một số điều, đã tin hoặc giả vờ tin rằng thầy tu nói có lí. “Ai chọi lại được với sự hùng hồn của anh?” - Chị trả lời - sau chuyện đó, chị chịu thua, và đồng ý với tất cả những gì anh muốn. Người ta tưởng tượng được không phải chỉ lần này thôi. Anh chàng và cô nàng còn gặp nhau nhiều lần khác nữa, với sự thoải mái và tự do mà cuộc đồng mưu làm cho họ tránh khỏi mọi nghi ngờ.


  Một hôm khi thầy dòng Renaut đi ra ngoài cùng với một người bạn, anh nghĩ, trước khi trở về tu viện, phải qua nhà người tình. Ở trong nhà chị ta chỉ có một cô đầy tớ trẻ rất xinh đẹp. Anh thầy tu bảo bạn lên gác với cô gái nhỏ để dạy cho cô kinh lạy Chúa. Còn anh thì vào phòng ngủ của người tình, cô đang bế con trên tay và sau khi đóng cửa họ ngồi trên một chiếc giường nghỉ nhỏ. Họ nhẹ nhàng vuốt ve nhau vài cái, rồi thầy dòng bỏ áo thầy tu ra để làm những cái mạnh hơn. Đôi tình nhân cùng nhau trải qua gần được nửa giờ thì người chồng vừa về động ở cửa phòng, cất tiếng gọi vợ. “Chết em rồi! - Chị nói với tình nhân - chồng em đó. Thể nào anh ấy cũng nhận ra cuộc vụng trộm này của chúng ta”. Thầy dòng không mũ, không áo bắt đầu run lên. “Nếu tôi có đủ thì giờ mà mặc quần áo vào thì chúng ta còn tìm được cách xin lỗi; nhưng nếu em mở cửa cho anh ấy và thấy anh ở tình trạng này thì chẳng còn cách nào cả. - Anh mặc vào nhanh lên, - người đẹp nói khi nghĩ lại - rồi bế con đỡ đầu vào trong tay, và nghe rõ em nói gì với chồng em, để cho những gì anh nói về phía anh sẽ khớp với những gì em nói; nhanh lên, và cứ để em lo gỡ tội cho chúng ta”. Nói thế xong: “Em ra mở ngay đây,” - chị nói với chồng. Rồi chị chạy ra mở cửa và nói với anh, mặt hớn hở: “Anh biết không, thầy dòng Renaut, người bạn đỡ đầu của chúng ta, đã đến thăm chúng ta quá đúng lúc. Thật đúng Trời xui, không có thầy ấy thì hôm nay chúng ta mất con rồi”. Nghe câu nói đó anh chồng thật thà suýt nữa thì nguy. Anh cuống lên, và chỉ mở được miệng hỏi tai họa gì xảy đến. “Than ôi! - Chị nói tiếp - thằng bé đột ngột xỉu hẳn đi, em cứ tưởng là nó chết. Em chẳng biết làm thế nào để cho nó tỉnh lại thì thầy dòng Renaut bước vào. Ông ấy đã xem xét, bế nó trên tay: Đó là giun, bà biết không, - thầy ấy nói với em - giun lên tim, và chúng sẽ làm nó ngạt thở nếu không chữa kịp. Bà đừng buồn, tôi sẽ bỏ bùa cho chúng, và trước khi tôi ra khỏi đây chúng sẽ chết hết, và bà sẽ thấy con bà vô sự và khỏe mạnh như trước khi xỉu. Vì anh rất cần có mặt ở đây, - người đàn bà nói tiếp - để đọc mấy bài kinh cầu nguyện, và con đầy tớ không tìm được anh về nên thầy dòng Renaut đã bảo bạn ông ấy đọc ở trên tầng cao nhất. Em phải vào đây với ông ấy bởi vì không có ai ngoài cha hoặc mẹ của đứa bé được tham dự vào cuộc làm phù phép đó. Vì thế chúng tôi đang đóng cửa lại để khỏi bị ngắt quãng bởi bất kì ai. Lúc này đây, ông ấy còn đang ôm con thân yêu của chúng ta trong tay, và ông ấy nghĩ rằng khi bạn ông ấy đọc hết các bài cầu nguyện thì tất cả sẽ xong; vì thằng bé đã khá nhiều rồi”.


  Lời kể này làm mất hồn anh chồng đần rất yêu con, khiến anh cho rằng phải xem ngay lập tức. “ôi! Để anh xem nó thế nào - anh thở dài nói. - Anh coi chừng, Agnès lại nói - anh làm hỏng hết mất. Anh chờ một tí. Em vào xem anh có vào được không, vì anh đã không có mặt từ đầu; em sẽ gọi anh sau”.


  Thầy dòng Renaut nghe kể không để sót một lời nào, đã có thời gian để mặc quần áo, ôm đứa bé trong tay; và thấy rằng anh chồng đã bị lừa, liền kêu to lên: “Bà gì ơi, có phải là ông ấy không? - Chính tôi đây, thưa Cha đáng kính - người chồng trả lời - Vậy mời ông vào đi” - thầy tu đáp. Khi anh chồng thật thà đến gần: “Ông bế đi, con ông hoàn toàn khỏe mạnh rồi đấy. Đối với công việc mà tôi vừa giúp cho ông, tôi chỉ yêu cầu ông đắp một đứa bé bằng sáp lớn bằng con ông, đặt trước ảnh thánh Ambroise, vì nhờ công của ngài mà Thượng Đế ban cho ông ơn này”. Đứa bé trông thấy bố nó liền chạy đến vuốt ve theo kiểu của nó. Bố ôm con trong tay, khóc lên vì âu yếm, vừa hôn hít nó nừa không ngớt cảm ơn người cha đỡ đầu từ thiện đã chữa khỏi cho nó.


  Bạn của thày dòng Renaut đã dạy xong cho cô đầy tớ không phải một mà đến bốn bài kinh lạy Chúa, và đã tặng cô một chiếc túi bằng lụa anh nhận được từ một cô nhà dòng, vừa nghe tiếng người chồng anh liền ra khỏi tầng gác cao và nhón chân đến nấp ở một chỗ có thể thấy và nghe được người ta đang làm gì. Khi anh thấy tất cả đã trót lọt, bèn vào trong phòng và nói: “Thầy dòng Renaut, tôi đã đọc đủ cả bốn bài kinh cầu nguyện mà thầy giao trách nhiệm cho tôi. - Anh đã làm tốt đấy và tôi khen ngợi sức mạnh hơi thở của anh. Tôi cũng muốn có hơi tốt như thế; bởi vì tôi chưa đọc xong hai kinh thì ông ấy về. Nhưng trời đã để ý đến công lao của anh và của tôi, và đã chữa khỏi cho thằng bé khiến tôi sướng quá”. Anh chồng bị cắm sừng tốt bụng liền bảo đem rượu vang ngon và các thứ mứt ra, hết sức nhiệt tình mời hai thầy tu đang cần lấy lại sức. Anh chồng tiễn họ ra tận cửa và nói những lời cảm ơn khi tạm biệt họ. Anh chẳng có gì gấp gáp hơn là đặt làm một pho tượng bằng sáp mà quả thực người ta đã đặt trước thánh Ambroise, không phải là thánh của Milan.


  
Truyện IV KẺ GHEN TUÔNG BỊ TRỪNG PHẠT


  Bà Élise vừa mới kể xong chuyện thì nhà vua đã ra lệnh cho bà Laurette bắt đầu chuyện của bà. A! tình yêu! Sức mạnh của mi sao lớn quá! - bà kêu lên ngay - mi biết mưu tính những chuyện lớn! mi biết ngăn ngừa trước tất cả! có nhà hiền triết nào, có bậc thầy nào có thể dạy những mưu mẹo, những cách phòng xa, sự nhanh trí ấy như mi đã làm nảy nở ta cho những đôi nam nữ nào đang sống trong các luật lệ của mi? Chắc chắn chẳng có một khoa học nào có thể thấm nhuần chậm rãi như khoa học của mi. Những truyện ngắn mọi người đã kế cho đến bây giờ đã cho bao chứng cứ. Thưa quý bà thân mến, thêm vào các bằng chứng đó, tôi chỉ muốn dẫn ra một cái mới trong khi kể lại mưu kế của một phụ nữ có trí óc bình thường thôi, mà theo ý kiến tôi, đó là một mưu kế, mà chẳng có gì ngoài tình yêu có thể gọi ra được.


  Ngày xưa ở thành phố Arezzo một người đàn ông giàu có tên là Tofano chỉ mới kết hôn một thời gian ngắn với một cô gái trẻ, đẹp tên là Gitta, đã trở nên ghen tuông cực độ, chẳng hiểu vì lí do gì. Người đàn bà chẳng mấy chốc đã nhận ra điều đó, rất đau lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Nhiều lần cô hỏi lí do ghen tuông ấy; nhưng bao giờ cô cũng chỉ được trả lời bằng những lí do mơ hồ mà cánh đàn ông có thói quen viện cớ trong những trường hợp tương tự. Mỏi mệt vì thấy mình liên tục là nạn nhân của một bệnh tinh thần mà đức hạnh của cô không hề gây ra, cô quyết định trừng phạt chồng bằng cách bắt anh ta phải chịu số phận mà anh ta ghê sợ vô căn cứ. Với ý định đó cô để mắt đến một thanh niên rất đáng yêu đã có lòng luyến ái đối với cô, nhưng cho tới lúc bấy giờ cô vẫn xem thường. Cô đã bí mật cho anh ta biết cảm tình của cô. Trong một thời gian rất ngắn cô đã thu xếp mọi thứ ở vào tình trạng chỉ còn thiếu cơ hội thuận tiện để cho nó được hoàn chỉnh. Trong số những tật xấu của chồng, người đẹp đã nhận xét thấy anh rất thích uống rượu: không những cô để cho anh đi theo khuynh hướng về mặt đó, mà còn cố hết sức tạo điều kiện cho anh, để lợi dụng cho tình yêu những thời gian tự do mà cô sẽ có trong lúc chồng say. Anh chàng ghen rất quen với loại rượu mà cô làm cho anh say sưa khi cô muốn; và, khi anh say rồi thì cô để cho anh ngủ. Nhờ cách đó, cô đã đến được với người tình và cùng qua với anh những khoảng thời gian thích thú nhất. Kết quả của thủ đoạn này đã gợi cho anh niềm tin là không những cô để cho anh đến nhà cô mà đôi khi cô còn đến tìm anh tại chính nhà anh không cách xa nhà cô mấy, và ở đấy cô ngủ lại phần lớn của đêm.


  Tuy nhiên, anh chồng nhận thấy trong khi cho anh uống, vợ không uống bao giờ, đã bắt đầu ngờ vực, và khả nghi có gì xảy ra. Để tin chắc điều đó, anh đã vắng nhà gần cả ngày, không uống rượu, rồi đến tối trở về đi lảo đảo, ngã xiêu ngã vẹo như thể quả thực say khướt. Anh tiếp tục thủ vai rất tốt, đến nỗi vợ anh bị lừa, tưởng rằng không cần thiết phải cho anh uống thêm nữa và đưa anh đi ngủ ngay. Anh vừa vào giường, vờ ngủ say, thì vợ anh đã ra khỏi nhà và chạy đến nhà người tình, ở đấy mãi đến tận nửa đêm. Tofano nghe tiếng mở cửa, đã đứng lên, định bắt quả tang vợ cùng với một người tình nào đấy. Ngạc nhiên vì thấy cô ấy đã đi khỏi nhà, và nghĩ rằng cô ấy đã đi cắm sừng cho anh, anh liền khóa cửa lại rồi đến rình ở bên cửa sổ để nhìn thấy cô trở về và cho cô biết rằng anh có cách xử lí đối với hạnh kiểm của cô. Anh đã kiên trì ở đấy mãi cho đến khi cô trở về, mặc dù lúc bấy giờ đang bắt đầu mùa đông. Người đẹp đau buồn vì thấy cửa đóng chẳng biết làm thế nào. Cô cố mở thật mạnh nhưng chỉ vô ích. Chồng cô để cho cô làm một lúc: “Mất thì giờ thôi, vợ của tôi ạ, - anh nói - cô không vào được đâu. Tốt nhất là cô đến từ đâu thì cứ đấy mà trở về. Cô có thể tin chắc rằng cô chỉ đặt chân vào nhà sau khi tôi đã làm cho cô xấu hổ như cô đáng được trước mặt tất cả bố mẹ họ hàng và tất cả hàng xóm chúng ta”. Người đàn bà cầu xin, van nài anh mở cho, nhưng vô ích. Người chồng quá khích của cô đã nhất thiết quyết định trong đầu óc hẹp hòi của anh là sẽ để lộ trước mắt mọi người cái hạnh kiểm bất bình thường của vợ anh và sự nhục nhã của chính anh. Người đẹp thấy rằng những kêu van chẳng được ích lợi gì, đã phải nhờ đến những lời đe dọa. “Nếu anh cứ khăng khăng không mở cửa cho tôi, - cô nói với chồng - thì tôi bảo đảm với anh là tôi sẽ bắt anh phải hối hận, và tôi sẽ trả thù anh vì cái tính ngoan cố của anh, một cách độc ác nhất. - Thế cô làm gì được tôi nào? -người chồng trả lời. Người vợ nảy ra một mẹo hay để buộc anh phải mở cửa: - Cho anh toi... vâng, cho anh toi! Để tránh cái nhục mà anh muốn tôi phải chịu một cách bất công, tôi sẽ lao mình xuống cái giếng gần ngay đây; do anh đã khét tiếng là một kẻ tàn ác và say rượu, thiên hạ sẽ không khỏi nói rằng chính anh đã ném tôi xuống đấy trong lúc đang say. Lúc bấy giờ thì anh buộc phải hoặc là trốn khỏi xứ sở này và bỏ lại tài sản của cải, hoặc là liều chịu chặt đầu vì tội giết vợ mà chính anh là thủ phạm”. Sự đe dọa này cũng chẳng có tác dụng gì hơn đối với Tofano so với những lời cầu xin lúc trước. Chị vợ thấy không thể lay chuyển được chồng: “Toi tôi rồi! - cô kêu lên - cầu Chúa thương cho linh hồn con và cả cho linh hồn anh ấy nữa! Tôi để lại đây cái go kéo sợi cho anh sử dụng nếu cần! Vĩnh biệt, chồng tôi, vĩnh biệt”.


  Đêm ấy trời tối nhất; người ta rất khó phân biệt được các đồ vật trên đường phố. Người đàn bà đi thẳng đến giếng, bê một tảng đá lớn và ném thật mạnh xuống đó sau khi kêu lên: “Lạy Chúa, xin Người thương đến con!” Tảng đá phát ra một tiếng động lớn khi nó chạm nước khiến cho Tofano tin rằng Gitta đã quả thực nhảy xuống giếng. Anh sợ quá, chạy đi tìm chiếc gầu và sợi dây, vội vàng ra khỏi nhà và đi thẳng đến giếng để cố gắng kéo cô lên; nhưng người đẹp nấp gần cửa, chỉ vừa trông thấy chồng ra ngoài là vào nhà ngay, đóng khóa cửa lại và đến nấp co ro bên cửa sổ, rồi kêu với giọng khó chịu: “Chỉ khi nào uống rượu người ta mới cần lấy nước, chứ không phải là sau khi đã uống!” Chúng ta hãy nghĩ xem Tafano ngạc nhiên đến mức nào. Anh vội quay lại, thấy cửa đóng liền yêu cầu vợ mở cho anh. Cô vợ không muốn làm gì cả và để cho anh bị rét cóng rất lâu như anh đã làm với cô. Người chồng vừa năn nỉ, vừa dọa phá cửa, cô vợ liền kêu to: “Đồ say rượu, đồ vô lại, tôi phải dạy cho anh biết sống. Tối nay anh không về nhà; tôi chán ngấy cách cư xử xấu xa của anh. Tôi muốn, cuối cùng phải tố cáo anh với toàn khu phố, cho họ biết anh về nhà vào mấy giờ; chúng ta sẽ xem ai trong chúng ta bị khiển trách”.


  Tofano phát điên vì vố chơi khăm của vợ, không còn dè dặt lời chửi rửa. Anh mắng cô bằng đủ cách và gào to đến nỗi hàng xóm nghe tiếng, thức dậy, ra cửa sổ để xem chuyện xảy ra. Người đàn bà vừa nghe hỏi nguyên nhân của cuộc lộn xộn này, đã khóc sướt mướt trả lời họ: “Chính con người đáng ghét này, kẻ khốn nạn này ngày nào cũng say sưa đã hầu như ngủ trong các quán rượu, và trở về vào giờ này đây. Tôi đã chờ đợi quá lâu, và muốn chỉ ra cho anh ấy những cái sai; nhưng những lời quở trách đó chẳng có tác dụng gì đổi với anh ấy, và tôi đã hết kiên nhẫn rồi, hôm nay tôi muốn để cho anh ấy ở ngoài để xem cách sửa chữa này có hiệu quả hơn không”. Để tự thanh minh, Tofano đã ngu ngốc kể hết những gì xảy ra và dọa sẽ hành hạ vợ, nếu cô ấy còn để anh lâu ngoài cửa. “Thật trơ trẽn!” - cô kêu lên với những người hàng xóm. - Vậy anh ấy sẽ nói gì nếu tôi ở ngoài đường và anh ấy ở trong nhà? Tôi xin để bà con suy xét về lương tri hay thực tâm của anh ấy thế nào! Anh ấy gán cho tôi đã làm những gì tự anh ấy làm; chính anh ấy đã ném đá xuống giếng vì tưởng làm cho tôi sợ; nhưng tôi đâu có bị ngu trước sự lừa lọc của anh ấy, và bà con cũng chẳng khờ gì trước lời nói dối ghê gớm đó. Cầu Trời cho anh ấy nhảy xuống giếng để ngâm rượu của anh ấy ở đấy! Tôi sẽ không phải gánh chịu sự tàn bạo của anh ấy nữa! Kẻ khốn nạn này làm tôi đau khổ từ khi tôi bất hạnh kết hôn với anh ấy.


  Những người hàng xóm, đàn ông cũng như đàn bà, xét đoán theo bề ngoài, đều khiển trách Tofano và mắng anh đã nói sai cho vợ. Tiếng ồn ào khá lớn, lan nhanh từ nhà này sang nhà khác, đến tận tai bố mẹ của người đẹp. Họ chạy ngay đến tại chỗ để chấm dứt cuộc cãi cọ. Được những người hàng xóm cho biết sự thể, họ lao vào anh chàng mọc sừng khốn khổ, đả cho một trận. Sau trận chiến ngoạn mục này, họ vào trong nhà bảo con gái thu xếp đồ đạc của cô lại; và sau khi cô đưa cho họ tất cả quần áo của cô, họ đã dắt cô đi cùng với họ, vừa nói lên cho Tofano nghe được rằng có thể anh chưa xong được với những trận đòn vừa rồi đâu. Anh chàng khốn khổ này phát ốm vì đó, và hiểu ra, nhưng quá muộn, rằng sự ghen tuông đã đưa anh đi quá xa. Vì quá yêu vợ, anh đã làm mọi cách để dàn hòa với cô. Anh nhờ các bạn thân đưa cô về với anh. Anh đã hứa với họ không bao giờ ghen nữa và sẽ đối xử tử tế, nể nang cô. Sau khi dàn hòa với cô, anh đã đẩy sự chiều chuộng khá xa, để cho cô được sống theo ý muốn miễn là cô làm cách nào để anh không trông thấy. Vì như thế, anh chồng này đã trở nên thận trọng tùy thuộc vào cô. Hoan hô tình yêu để sửa chữa những nguời đàn ông! Và vĩnh viễn chết đi sự ghen tuông đáng sợ đã làm cho họ mắc phải những thói xấu kì cục!


  
Truyện V NGƯỜI CHỒNG LÀM LINH MỤC RỬA TỘI


  Khi bà Laurette đã kết thúc truyện của bà, và mọi người đã khen ngợi khá nhiều vố chơi khăm của chị vợ với anh chồng say rượu, nhà vua không muốn để mất thì giờ, đã ra lệnh một cách duyên dáng cho bà Flamette kể truyện của bà. Đây là cách mà quý bà đáng mến này bắt đầu:


  Truyện ngắn chúng ta vừa nghe làm tôi nhớ lại một truyện cũng liên quan đến một anh chàng ghen tuông. Tôi nghĩ nên kể cho quý vị nghe truyện đó hơn tất cả các truyện khác, bởi vì tôi tin chắc rằng đánh lừa những anh chồng ghen tuông thì chẳng có gì là xấu, nhất là những người ghen vô căn cứ. Tôi cũng tin rằng, khi làm luật, người ta đã dự kiến mọi trường hợp và đặt hình phạt chống lại các bà vợ về việc này như họ đã làm đối với những người đàn ông muốn tự đề phòng đã làm hại cho người khác. Thật vậy, những người ghen tuông là những kẻ thù chính cống cho sự thanh thản của phụ nữ. Họ chỉ tìm cách làm cho cuộc sống của các bà vợ cay đắng hơn, hay nói cách khác là làm cho họ chết cháy âm ỉ. Phải chăng là lẽ đương nhiên, cần phải nghỉ ngơi trong các ngày lễ hội, và giải trí lành mạnh, nhất là khi người ta đã lo công việc nội trợ suốt cả tuần? Nhưng những ông chồng ghen lại từ chối cả sự an ủi này cho các bà vợ, và giữ họ trong các ngày đó chặt hơn những ngày khác! Tôi biết có những người không để cho vợ đi lễ nhà thờ, không cho vợ thò mặt ra cửa sổ. Chính vì thế, lòng ghen tuông làm họ quên mất những ngày chủ nhật là dành cho việc thờ Chúa và sự giải trí lành mạnh; cả Chúa Trời cũng đã cho giáo huấn và làm guơng trong khi Người nghỉ ngơi ngày thứ bảy của các công việc sáng tạo; cả các nông dân, thợ thủ công, cả các đại lãnh chúa, và, nói chung, tất cả các tầng lớp công dân, ai nấy cũng đều làm đúng như thế cả. Ôi, sao sự ghen tuông độc ác đó đã làm cho họ mù quáng và bất công đến thế! Sao mà số phận các bà vợ của họ đáng thương đến thế! Cuộc sống của các nạn nhân khốn khổ này buồn bã và phiền muộn xiết bao! Chỉ có những bà nào ở vào trường hợp đó mới có được một quan điểm đúng đắn. Do đó, tôi kết luận rằng, chẳng những không trừng phạt, trách móc các bà vợ chơi khăm các ông chồng ghen vô cớ, mà trái lại, người ta còn phải hoan hô và khen thưởng cho họ nữa.


  Ngày xưa ở Rimini, một nhà buôn rất giàu về đất đai và tiền của, có người vợ xinh đẹp đang độ tuổi xuân. Anh đã trở nên ghen tuông quá mức. Lí do vì sao? Chẳng có gì khác, nếu không phải vì anh yêu cô điên cuồng, anh thấy cô đẹp hoàn hảo và cân đối, chỉ để cho anh thích thú mà thôi, và anh tưởng tượng là cô cũng tìm cách làm cho người khác thích nhìn, ai cũng thấy cô đáng yêu và không ngớt ca ngợi sắc đẹp của cô: một ý nghĩ kì cục, chỉ có thể nảy ra từ một đầu óc hẹp hòi và ích kỉ. Luôn luôn ám ảnh bởi tính ghen tuông này, anh không rời mắt khỏi cô lấy một phút; đến nỗi người đàn bà bất hạnh này cứ bị canh chặt như những tử tù. Cô chẳng được đi dự các đám cưới, chẳng có hội hè, chẳng được dạo chơi; chỉ được đi nhà thờ vào những ngày đại lễ, phải ở nhà cả ngày, không được tự tiện thò đầu ra ngoài các ngã đường vì bất kì lí do gì. Thân phận của cô, nói tóm lại, là bất hạnh nhất, và càng chịu đựng nó, cô càng bồn chồn vì thấy mình chẳng có gì đáng chê trách.


  Không gì có thể đưa ta đến cái xẩu bằng ý nghĩ sai về chúng ta. Người đàn bà này thấy mình chẳng có lí do để đau khổ vì sự ghen tuông của chồng, và tin rằng chẳng qua đó chỉ là những cơn ghen vô căn cứ. Nhưng làm thế nào để trả thù cho những xúc phạm đến đạo đức của cô? Các cửa sổ lúc nào cũng đóng lại, và anh chàng ghen luôn đề phòng không đưa đến nhà bất kì ai có thể gợi tình yêu cho cô. Vậy là cô không còn tự do để lựa chọn, và cô biết rằng trong nhà liền kề với nhà cô, đang có một thanh niên đẹp trai, có giáo dục đang sống ở đấy, nên chỉ ước sao có một khe hở ở bức tường ngăn để nhìn sang luôn và cuối cùng có thể trông thấy anh, nói chuyện với anh, và thổ lộ nỗi lòng với anh, nếu anh chấp thuận thì cô tin chắc rằng sau đó sẽ dễ dàng tìm cách để nhìn thấy nhau gần hơn để có thể khuây khỏa trước những bạo ngược mà cô phải chịu, cho tới khi nào anh chàng ghen tuông chữa khỏi cái dục vọng cuồng nhiệt của anh.


  Với ý nghĩa đó, trong lúc chồng đi vắng, cô chỉ dành thời gian xem xét bức tường từ bên này đến bên kia, giơ bức màn che nó lên từng đoạn. Nhờ có chạy khắp các nơi, cô nhận ra một khe nhỏ. Cô áp sát mắt vào chỗ hở đó và thấy có chút ánh sáng lọt qua. Mặc dầu không thể nào phân biệt các đồ vật bên đó nhưng cũng dễ suy đoán rằng đó là một phòng ở. “May ra, đó là phòng của Philippe, - cô tự nhủ - thì công chuyện của mình đã thực hiện được một nửa. cầu Chúa phù hộ!” Chị đầy tớ tin cẩn vẫn thương xót cho số phận của cô, được giao nhiệm vụ tìm hiểu một cách khôn khéo. Chị này phát hiện ra rằng cái khe nhỏ đó đúng là mở sang phòng cửa chàng thanh niên, và anh ngủ ở đó một mình. Từ lúc đó, người đẹp chỉ lo thăm cái lỗ nhỏ, nhất là khi cô đoán Philippe đang ở nhà. Một hôm, khi nghe anh ho, cô liền dùng một cái gậy nhỏ gãi gãi vào tường. Cô làm rất khéo, khiến chàng trai đến gần để xem là chuyện gì. Cô bèn khẽ gọi anh; và Philippe, sau khi nhận ra cô qua âm giọng nói, đã trở lại rất đon đả, cô vội vàng cho anh ta biết những tình cảm trìu mến cô cảm nhận đối với anh. Chàng thanh niên vui mừng vì biến cố may mắn này, đã về phía anh, khoét to cái lỗ ra, và đã cẩn thận che màn lại trước khi thôi việc. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái khe đã mở khá rộng để có thể trông thấy nhau, và chạm bàn tay vào nhau; nhưng những người yêu chưa có thể làm gì hơn, vì sự theo dõi thường xuyên của người chồng ghen ít khi ra khỏi nhà và khi nào buộc phải vắng mặt ít lâu thì lại khóa chặt vợ lại trong nhà.


  Các ngày lễ Nôen không còn xa nữa. Một sáng người vợ bảo chồng rằng cô muốn xưng tội và chuẩn bị sẵn sàng biểu lộ lòng mộ đạo trong ngày giáng sinh của Đấng Cứu Thế, như những con chiên ngoan đạo vẫn làm. “Em có gì phải xưng tội? Người chồng hỏi -Em đã phạm những tội gì? - Vậy anh có tin rằng em cũng là một người công giáo, - cô đáp lại - và em cũng xưng tội như những người khác. Nhung không phải xưng với anh, bởi vì anh không phải là linh mục, anh không có quyền xá tội cho em”. Chẳng còn cần gì thêm để làm nảy sinh hàng ngàn mối nghi ngờ trong trí của kẻ cả ghen, và khiến anh muốn biết những tội lỗi gì vợ anh đã phạm phải. Tin rằng đã tìm được một cách chắc chắn để thành công, anh trả lời cô rằng anh đồng ý để cô đi xưng tội với điều kiện là ở nhà thờ nguyện của anh ta, và với linh mục nhà nguyện của anh ta, hoặc với một cha khác do cha ấy chỉ cho cô; thế nhưng cô phải đi từ sáng sớm và trở về ngay. Người đẹp chẳng thiếu minh mẫn, đã nghĩ cần phải sáng tỏ kế hoạch gì trong câu trả lời này; nhưng không tỏ ý gì cả, cô đã đáp là cô sẽ làm đúng các ý định của anh.


  Ngày lễ đã đến, cô dậy từ lúc bửng sáng, mặc quần áo, rồi đi thẳng đến nhà thờ mà cô được chỉ định, nơi chồng cô đã đến trước cô và theo một con đường khác. Anh đã lôi kéo được cha rửa tội vào việc lợi cho mình và đã bàn tính với ông những việc anh định làm. Anh mặc ngay áo choàng có mũ trùm che mặt, và đến ngồi trong nhóm cha rửa tội. Người đàn bà vừa bước vào nhà thờ đã cho hỏi ngay cha coi nhà nguyện, và xin cha cho xưng tội. Cha trả lời cô là ngay lúc ấy thì cha không thể nghe cô xưng tội được, nhưng cha sẽ cử một đồng nghiệp khác không bận việc, vui lòng rửa tội cho cô. Một lúc sau, cô thấy chồng cô đi tới, mặc quần áo như tôi vừa mô tả. Tuy anh đã giấu mình rất cẩn thận, nhưng vì cô đã nghi ngờ một vố chơi xỏ nào đó theo kiểu riêng của anh, cô đã nhận ra anh ngay từ đầu, liền tự nhủ: “Lạy Chúa! Anh chồng ghen tuông đã trở thành linh mục kìa. Chúng ta sẽ xem ai trong số hai ta sẽ bị lừa. Mình hứa với anh ấy sẽ cho anh ấy tìm được cái mà anh ấy tìm: Tôn ông cắm sừng sẽ đến thăm anh ta hoặc là mình bị đánh lừa”.


  Chàng ghen đã đề phòng bỏ những viên đá nhỏ vào mồm, để khỏi bị nhận ra âm tiếng nói. Người đàn bà vờ như cho anh là linh mục thực sự, bèn cúi rạp xuống chân anh, và sau khi được nhận phép rửa tội, cô bắt đầu xưng các tội nhẹ. Tiếp đó, cô nói cô đã có chồng và thú nhận đã phải lòng một linh mục đêm nào cũng ngủ với cô. Những lời đó chẳng khác nào những nhát dao đâm cho anh chồng linh mục rửa tội: anh đã nổi xung lên, nếu ý muốn biết thêm không ngăn anh lại. “Nhưng sao! - anh nói - chồng bà không ngủ với bà ư? - Con không biết ông ấy đã dùng bí mật gì, - người xưng tội nói - mà chẳng có cửa vào nhà nào, dù được khóa kĩ, lại không mở ra khi ông ấy sờ tay vào. Hơn nữa ông ấy nói với con, trước khi vào phòng con, ông ấy có thói quen đọc mấy câu chú để làm cho chồng con ngủ đi, và chỉ khi nào anh ấy ngủ rồi, ông ấy mới mở cửa và đến nằm bên con. - Thế là bà hư đốn quá; và nếu bà làm đúng thì bà không thể tiếp tên thầy tu khốn nạn ấy nữa. - Con không thể ngăn mình điều đó được; con cảm thấy con quá yêu ông ấy nên không thể nào từ chối được. - Trong trường hợp này thì tôi không thể xá tội cho bà được. - Con ân hận vì điều đó, nhưng con đâu có đến đây để nói dối. Nếu con cảm thấy đủ sức để làm theo lời khuyên của Cha, thì con sẵn sàng xin hứa. - Thực ra, thưa bà, tôi tiếc là bà đã tự đày mình xuống địa ngục bằng cách đó rồi; thế là toi cho linh hồn bà, nếu bà không từ bỏ sự gian díu tội lỗi này. Tất cả những gì tôi có thể làm cho bà là cầu Trời cải hối cho bà. Tôi mong Ngài chấp nhận những cầu nguyện nhiệt tâm của tôi. Tôi sẽ thỉnh thoảng gửi đến cho bà những tu sĩ để tìm hiểu xem những lời cầu xin đó có giúp ích được gì không. Nếu nó có hiệu lực, chúng tôi sẽ xúc tiến hơn và tôi có thể xá tội cho bà. - Lạy Chúa, xin Chúa ngăn cha lại! đừng gửi bất kì ai đến nhà con! Chồng con quá ghen, nếu anh ấy thấy thì chẳng thể nào xóa đi khỏi đầu anh ấy cái ý nghĩ người đó đến làm điều xấu, và con sẽ không thể sống được với anh ấy. Anh ấy đã làm con đau khổ quá rồi. - Bà đừng lo, tôi sẽ thu xếp mọi thứ để ông ấy không bao giờ nói chuyện đó với bà. - Với điều kiện đó, - người xưng tội nói - thì con xin vui lòng đồng ý”.


  Cuộc xưng tội kết thúc, việc giải tội đã ban, người đàn bà đứng lên, dự thánh lễ. Chàng ghen tuông đi cởi áo, rồi trở về nhà, lòng đầy hận thù, và sốt ruột bắt chộp tên thầy tu với ý định cho hắn trải qua một khắc lao đao.


  Người đẹp trở về nhà, qua bộ dạng của chồng, chẳng khó gì mà không nhận ra rằng cô đã cho một nhát búa vào đầu. Anh đang ở trong một trạng thái dễ sợ. Mặc dù cố hết sức không cho biết điều gì, anh đã quyết định sẽ canh gác trong đêm sau, nấp trong xó gần cửa ra đường để xem thầy tu có vào không. “Tối nay anh phải đi ăn và ngủ ở ngoài; - anh nói với vợ - yêu cầu em phải khóa chặt các cửa, cửa ở cầu thang và nhất là cửa vào phòng em. Cửa ra đường, anh chịu trách nhiệm đóng lại và mang theo chìa khóa. - Tốt quá! -cô trả lời - anh cứ yên tâm như anh ở bên cạnh em”.


  Thấy các việc đã đi theo chiều hường mong muốn, cô chờ lúc thích hợp để đến bên lỗ thông tin làm hiệu đã thỏa thuận. Philippe đến gần, người đàn bà kể cho anh nghe những gì cô đã làm lúc sáng và chồng đã nói gì với cô sau bữa ăn trưa “Em không mắc lừa - cô nói tiếp - về kế hoạch dự định của anh ấy đâu: thậm chí em còn tin chắc anh ấy sẽ không đi ra khỏi nhà; nhưng có gì đâu, miễn là anh ấy cứ đứng gần cửa ra đường, ở đó em chắc rằng anh ấy canh cả đêm phải không nào? Vậy thì, anh thân yêu ạ, anh hãy cố gắng vào nhà này qua mái, và đến với em khi trời tối. Anh sẽ thấy cửa sổ tầng sát nóc để mở; nhưng hãy đề phòng khi qua từ mái này sang mái khác cho khỏi ngã. - Đừng sợ gì cả, bạn thân mến; - chàng trai, vui tột độ, trả lời - mái nhà không dốc lắm đâu, sẽ chẳng có gì xảy đến với anh cả”.


  Tối đến, chàng ghen chào vợ, vờ như ra đi, và với vũ khí đầy đủ, đến rình ở một xó góc kề đường, về phần mình, người đàn bà giả vờ tự che chắn thật kĩ, và đành lòng đóng cửa cầu thang, để cho chồng không thể đến gần; rồi cô chạy lên đón Philippe, đưa anh vào phòng mình, và cùng nhau qua thời gian thật êm ái dễ chịu. Mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng họ mới luyến tiếc chia tay nhau.


  Kẻ ghen tuông, trang bị từ đầu đến chân, chết đi vì tức giận, vì rét, và vì đói, bởi anh chưa ăn tối, rình mãi cho đến khi trời sáng vẫn không thấy thầy tu đến, anh nằm trên một chiếc ghế xếp đặt ở xó đó. Sau khi ngủ lại hoặc ba tiếng đồng hồ, anh mở cửa ra đường, và vờ như từ ngoài về. Gần tối, một thằng bé tự xưng là người được cha rửa tội phái đến xin nói chuyện với vợ anh ta và hỏi cô cho biết người đàn ông ấy, đêm qua có đến hay không. Người đẹp vốn đã biết chuyện, trả lời rằng chẳng có ai đến, và nếu cha rửa tội muốn tiếp tục giúp đỡ cô thêm trong một thời gian nữa thì cô có thể quên đi con người mà cô còn cảm thấy xiêu lòng. Chuyện đó người ta khó mà tin; chẳng thế mà anh chồng luôn luôn mù quáng vì ghen vẫn tiếp tục rình trong nhiều đêm với hi vọng bắt được tu sĩ. Người ta cảm thấy rõ rằng cô vợ không bỏ lỡ việc lợi dụng từng buổi vắng mặt của chồng để nhận những vuốt ve của người tình và chuyện trò với anh về cái thú đánh lừa được một kẻ ghen tuông.


  Anh chồng chán chường vì những mệt mỏi vô ích, mất hết hi vọng chứng giải không chung thủy, tuy nhiên không thể giữ mãi những cơn ghen, nên cuối cùng phải quyết định hỏi cô đã nói gì với cha rửa tội, bởi vì ông ấy luôn phái người đến gặp cô. Người đàn bà trả lời rằng cô không buộc phải nói chuyện đó với anh. Anh chồng năn nỉ; và thấy chỉ là vô ích: “Đồ gian trá! Đồ bỉ ổi! - anh nói thêm bằng giọng nổi giận - bất chấp cô, tôi đã biết cô nói gì, và nhất thiết tôi phải biết thằng tu sĩ táo bạo nào đã dùng bùa phép riêng đến ngủ với cô, và cô đã mê nó; cô nói tên nó ra, không thì tôi bóp cổ cô chết”. Lúc bấy giờ người đàn bà chối không phải lòng tu sĩ nào cả. “Sao! Đồ khốn! Cô không nói với người rửa tội cho cô hôm Noel rằng cô yêu một tu sĩ, và nó đến ngủ với cô hầu như mọi đêm, khi tôi đã ngủ say ư? Cô dám phủ nhận với tôi à. - Em không làm thế đâu; - người đàn bà đáp - nhưng anh làm ơn dẹp bớt cơn giận và anh sẽ biết tất cả. Có thể nào - cô mỉm cười nói thêm - một người đàn ông sáng suốt như anh lại để cho một con đàn bà chất phác như em xỏ mũi hay sao? Kì cục là ở chỗ anh có bao nhiêu giờ kém khôn ngoan như từ ngày anh trao trái tim anh cho con quỷ ghen tuông mà không hiểu và sao. Vậy nên, anh càng trở nên ngu ngốc và ngớ ngẩn thì em lại càng ít được vui thú vì anh. Anh có thực tâm nghĩ rằng em cũng mù quáng với đôi mắt của cơ thể như anh từ mấy nay với con mắt của ma quái không? Anh hãy giác ngộ lại đi, em thấy nó rất rõ, và quá rõ để nhận ra tu sĩ rửa tội cho em vừa rồi. Vâng, em thấy đó chính là anh; nhưng để trừng phạt anh về tính ghen kì cục của anh, em đã muốn làm cho anh tìm được cái anh tìm kiếm và em đã thành công hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu anh thông minh một chút, nếu tính ghen tuông đáng sợ của anh không quấy rầy anh, không lấy hết sự sáng suốt anh có xưa kia thì anh đã không có một ý kiến xấu đến thế về vợ anh và anh đã cảm thấy những gì cô ấy nói với anh là thực, tuy vẫn tin rằng cô ấy phạm tội không chung thủy. Em đã nói với anh rằng em yêu một tu sĩ: phải chăng anh không có mặt ở đó lúc bấy giờ? Em đã nói thêm rằng chẳng có cửa nào không mở cho ông ấy, khi ông ấy muốn đến ngủ với em; cửa nào đã đóng khi anh đến tìm em? Em đã nói với anh rằng tu sĩ đó đêm nào cũng ngủ với em: khi nào anh không ngủ ở đấy? và khi anh không ngủ ở đấy và anh đã gửi đến tu sĩ giả mạo, thì có phải em đã trả lời rằng ông ấy không đến không? Bí mật đó có khó gỡ không? Chỉ có người đàn ông nào mà tính ghen tuông làm cho mất trí thì mới có thể nhầm lẫn ở đó được. Có phải thực sự là ngu ngốc khi nói dối em rằng anh đi ăn tối và ngủ lại ở ngoài, để trải qua những đêm rình không? Từ nay về sau anh hãy miễn cái vất vả quá vô ích ấy đi. Anh hãy lấy lại lí trí của anh; anh hãy cứ như ngày xưa, không nghi ngờ, không ghen tuông. Đừng trở thành trò cười cho những ai biết được những việc điên rồ của anh. Anh có tin rằng nếu em sẵn muốn đánh lừa anh và đối xử với anh như với một kẻ ghen tuông như anh đáng được, thì anh sẽ không ngăn được em đâu, dù anh có hàng trăm con mắt, em thề với anh rằng anh cũng không biết được gì hết. Vâng, bạn của em ạ, em sẽ cắm sừng anh nếu em muốn, mà anh sẽ không biết gì hết; vậy nên, anh hãy miễn cái công việc vô ích vừa xúc phạm vợ anh, vừa đáng chửi cho chính anh”.


  Anh chàng ghen tuông độc ác tưởng dùng mưu có thể biết được bí mật của vợ, thấy chính mình bị lừa, đã chẳng có gì để đáp lại. Anh cảm ơn Trời cho mình bị lừa, đã nhìn vợ như một khuôn mẫu khôn ngoan và đạo đức, và thôi ghen đúng vào lúc anh có lí do về cái đó. Sự chuyển đổi đó cho người đàn bà nhiều tự do hơn, cô không cần phải lo cho người tình phải trườn qua các mái nhà như những con mèo. Chỉ thận trọng một tí, cô đã có để anh vào qua cửa, và vui thú với anh rất lâu, thoải mái và không bị ngờ có chút tình ái vụng trộm gì.


  
Truyện VI THẤT BẠI KÉP


  Truyện ngắn của bà Flamette đặc biệt làm cho cả hội vui hẳn lên, họ nhất trí nói rằng anh chàng ghen tuông đáng được vợ chơi khăm như thế. Nhà vua, tiếp đó, ra lệnh cho bà Pampinée kể chuyện. Bà này vâng mệnh và nói thế này:


  Kẻ nào khẳng định rằng tình yêu lấy mất trí tuệ, thì chính họ lại thiếu trí tuệ. Các chuyện người ta đã kể, trái lại, chứng tỏ rằng cái đó chỉ xảy ra ở những người không có tình yêu, và tình yêu mài sắc trí tuệ của những người có tình yêu. Tôi sẽ góp thêm một chứng cứ mới cho sự thật này.


  Ở thành phố Florence đẹp đẽ, rất nhiều biến cố đủ loại, ngày xưa có một cô nương xinh xắn, trẻ trung, dòng dõi quý tộc, đã kết hôn với một hiệp sĩ có công trạng đặc biệt. Như chuyện hay xảy ra là người ta chán ăn mãi một thứ bánh mì, cho dù ngon, người đẹp trở nên phải lòng một trưởng giả trẻ, tên là Lionnet, đẹp trai, ăn diện, nhưng bản chất ít can đảm, có lẽ vì gia đình anh không thuộc dòng binh đao cổ. Vì anh yêu cô nương ít ra cũng bằng anh được yêu, hai người đã chẳng mấy chốc đi đến thỏa thuận, và không trì hoãn bộc lộ với nhau những chứng cớ tình yêu của họ. Họ đang sung sướng với cái hạnh phúc mà những người tình có được, thì một hiệp sĩ tên là tôn ông Lambertini đến làm rối loạn những vui thú của họ. Hiệp sĩ này cảm thấy mê say người đàn bà nhưng cô lại thấy anh ta thô lỗ, khó chịu không muốn nghe anh nói chút nào. Sau không biết bao nhiêu là ân cần và thư từ, hiệp sĩ một con người giàu có và thế lực, đã quá mỏi mệt với những ước muốn vô vọng, đành bắn tin cho người đẹp rằng anh ta sẽ chơi khăm cô hàng nghìn vố và làm cho cô nhục nhã trước công chúng, nếu cô cứ dai dẳng từ chối. Cô này vốn biết rõ nhân vật, lo hắn quá khích làm liều, đành đầu hàng trước những quấy rầy của hắn, và vì sợ, phải thỏa thuận cho hắn những gì mà hắn chẳng bào giờ được thỏa thuận vì tình yêu.


  Bà Isabeau (tên người đàn bà) có thói quen nghỉ hè ở nông thôn, nơi bà có một ngôi nhà rất đẹp. Bà đến đấy ít lâu thì chồng bà phải vắng mặt mấy hôm. Ông vừa đi thì bà cho tìm Lionnet thân thiết của bà đến kết bạn. Tôi để quý vị nghĩ xem chàng thanh niên được mời đến nhanh chóng như thế nào, và anh ta có biết lợi dụng cuộc vắng mặt của người chồng không.


  Một phía khác, Lambertini vừa được biết người chồng đi vắng, đã lên ngựa đến thăm người đẹp Isabeau. Anh đập cửa. Chị đầy tớ vừa trông thấy anh đã vội chạy báo cho chủ lúc ấy đang một mình ở trong phòng với Lionnet. Người ta dễ dàng đoán được sự buồn bực do cuộc đến thăm quấy rầy này. Cô chỉ muốn đuổi anh ta về, nhưng lại sợ anh như sợ sét nên không đủ can đảm. Vậy là cô quyết định để người tình thực sự của mình nấp vào sau khoảng cách giường và tường, hoặc đâu đấy cho đến khi cô tống khứ được hiệp sĩ. Lionnet bẩm sinh sợ sệt, sẵn sàng nghe theo lời khuyên của Isabeau. Sau đó, chị đầy tớ ra mở cổng cho Lambertini. Anh ta nhảy xuống và buộc ngựa vào một cái vòng sắt trên tường ở trong sân. Người đẹp ra gặp anh từ trên cầu thang với vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười, và sau khi chào anh lễ phép nhất trần đời, cô hỏi lí do chuyến đi của anh. Lambertini bắt đầu bằng ôm choàng lấy cô; anh trả lời tiếp đó rằng được biết chồng cô đi vắng, anh ta đến hợp bạn với cô. Cô cảm ơn anh về ý định đó rồi đưa anh vào. Hiệp sĩ vốn là người không để mất thì giờ, liền khép cửa lại và ép buộc người đàn bà phải thỏa mãn dục vọng của mình. Trắc trở mới. Người chồng, chẳng hiểu sao lại về ngay sớm thế. Chị đầy tớ trông thấy anh từ trên cửa sổ chạy đến phòng cô chủ: “Thưa bà, kia chồng bà; ông ấy sắp vào trong sân rồi; khi tôi trông thấy thì ông đã đi đến rất gần nhà”.


  Isabeau tự thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cả hai người đàn ông, lại cảm thấy không thể giấu hiệp sĩ, vì con ngựa của ông ấy có lẽ chồng cô đã trông thấy, suýt ngất khi biết tin này. Cô chưa biết giải quyết thế nào để thoát khỏi tình thế gay go này thì đầu óc cô bị kích thích vì khiếp sợ đã bỗng chốc cung cấp cho cô một mưu chước “Lambertini à, nếu anh yêu em, - cô nói - và anh sẵn sàng cứu vớt danh dự cuộc đời em, thì hãy làm những gì anh bảo: cầm ngay kiếm trần trên tay, tỏ ra đang giận dữ phát điên, xuống đi, và vừa đi vừa nói: Tao sẽ tìm được nó ở nơi khác. Nếu chồng em muốn giữ anh lại, hoặc hỏi anh đang chống lại ai, thì đừng trả lời gì hết ngoài câu em vừa nói với anh. Nếu anh ấy nài khi anh đã lên ngựa thì hãy đi ngay, không vờ để ý nghe anh ấy, và tuyệt đối không trả lời gì hết, dù bất cứ lí do gì: Đó là tất cả ơn huệ em xin anh”. Lambertini hứa làm theo đúng những gì cô đã ra lệnh.


  Người chồng, trông thấy một con ngựa trong sân, bắt đầu phỏng đoán và vội chạy lên phòng của vợ để xem có gì xảy ra, thì gặp ngay ở chân cầu thang, tôn ông Lambertini bừng bừng bốc lửa hoặc vì mệt hoặc vì tức giận, “ông sao thế, hiệp sĩ?” - Anh hỏi, hoảng sợ trước dáng vẻ của ông. Hiệp sĩ trả lời: “Dù sống! Dù chết! Tao cũng sẽ tìm được nó ở nơi khác”. Rồi ông đút kiếm vào bao, nhảy lên ngựa, thúc mạnh. Người chồng ngạc nhiên trước cảnh này, lên gác và gặp vợ ở trên cầu thang đang cuống cuồng lên: “Thế này nghĩa là làm sao? - Anh hỏi vợ - vì sao tôn ông Lambertini giận dữ ra đi? Ông ấy muốn đến tìm ai?” Isabeau nhạy bén, đến gần cửa phòng để Lionnet có thể nghe câu trả lời của cô. “Cả đời em chưa khi nào sợ khiếp như vừa rồi. - Cô nói với chồng - một thanh niên mà em không hề biết, ngay cả chưa thấy, đến nấp ở đây để chốn lãnh chúa Lambertini cầm kiếm đuổi theo, với ý định giết chết anh ta. Vì thấy cửa phòng em mở, anh ta vào, mặt khiếp đảm, thụp xuống chân em và nói: Xin bà cứu sống tôi”. Em đang hỏi tên, tư cách, nguyên nhân sự sợ hãi của anh ấy thì thấy tôn ông Lambertini đến kêu to: “Tên phản bội đâu rồi?” Em lập tức đứng chặn ngay cửa phòng không cho ông ấy vào. Mặc dù đang giận dữ, ông ấy cũng đã có chút giữ gìn và tôn trọng không làm gì hung bạo với em cả; và sau khi quát tháo một lúc lâu, ông ấy đã đi xuống và rút lui như anh đã trông thấy đấy. - Em đã hành động khôn ngoan đó; vợ của anh ạ. - Người chồng trả lời - sẽ rất phiền toái cho chúng ta nếu ông ấy giết anh ta ở đây, và cũng rất là rất xấu cho hiệp sĩ Lambertini đã đuổi theo vào tận nhà của ta một người nấp trong đó. - Em không biết anh ấy nấp ở chỗ nào, - người đàn bà nói tiếp - em chỉ biết anh ấy đã vào trong phòng này. - Vậy anh đang ở đâu? -Lúc bấy giờ người chồng gọi - Anh có thể bạo dạn ra đây đi: Kẻ thù của anh đi xa rồi”.


  Lionnet đã nghe hết, đi ra từ ngách cạnh giường, không sợ người tình địch Lambertini bằng người mọc sừng. “Vậy anh có gì cần làm sáng tỏ với tôn ông Lambertini? - Hiệp sĩ hỏi anh. - Thưa ông, tôi có thể khẳng định với ông rằng tôi không biết gì hết, và tôi không làm gì ông ấy cả. Tôi chắc rằng ông ấy đã nhận lầm tôi ra một người khác. Ông ấy đã gặp tôi ở xa nhà này; và vì tôi thấy sau khi nhìn tôi một tí, ông ấy tay cầm kiếm, giận dữ chạy bổ vào tôi, miệng thét to: “Đồ phản trắc, mày phải chết!” Tôi nghĩ phải chạy trốn, không dám hỏi ông ấy lí do của hành động kì cục đó. Thời gian ông ấy buộc ngựa cho phép tôi kịp trốn vào đây, noi quý bà nhà đã cứu mạng tôi. - Thôi, không sao anh bạn ạ, người chồng bảo anh - đừng sợ gì hết. Tôi sẽ đưa anh về nhà an toàn; rồi, nếu muốn, anh sẽ đến tìm tôn ông Lambertini, để giải thích với ông ấy”.


  Sau khi họ ăn tối, ông cho anh ta một con ngựa, và tự mình đưa anh về Florence, đến tận nhà. Chàng thanh niên nói chuyện ngay tối hôm đó với Lambertini đúng như lời dặn của Isabeau ranh mãnh, và mọi sự yên ổn cả; bởi vì, mặc dù những cách giải thích quỷ quyệt của mọi người về biến cố này, hiệp sĩ chẳng bao giờ nhận ra vố chơi của vợ đối với anh cả.


  
Truyện VII NGƯỜI CHỒNG MỌC SỪNG BỊ ĐÁNH, NHƯNG HÀI LÒNG


  Cuộc thất bại mau lẹ này cả hội cho là tài tình; họ còn chưa hết lời bàn tán, thì bà Philomène, được lệnh của nhà vua, đã bắt đầu như thế này: Thưa quý bà thân mến, tôi chắc rằng quý bà cũng sẽ rất vừa lòng về một vố chơi khăm của một phụ nữ khác mà tôi sắp kể cho quý bà nghe.


  Ngày xưa ở Paris có một trưởng giả người Florence đưa số vốn liếng ít ỏi của mình đầu tư vào buôn bán được phát tài to và đã trở thành giàu bự trong một thời gian ngắn. Ông chỉ có một con trai duy nhất tên là Louis. Ông nghĩ không cần để anh thành một thương gia; nhưng để anh khỏi quên mất dòng dõi quý tộc của tổ tiên, ông để cho anh đi vào binh nghiệp, và kiếm được việc làm trong các đội quân của vua Pháp. Một thời gian sau ông chạy cho anh một chức vụ ở triều đình, nơi anh được mến chuộng vì sự khôn ngoan trong cách cư xử và vì ý thức danh dự anh học được trong xã hội các hiệp sĩ mà cùng với họ anh được đào tạo. Quân nhân trẻ này, vậy là đã ở trong triều đình Pháp, một hôm đã gặp gỡ với một số hiệp sĩ vừa đi thăm Thánh mộ ở Jérusalem trở về. Các hiệp sĩ này chuyện trò về sắc đẹp của phụ nữ Pháp, Anh và của các nước khác mà họ đã đi qua; một người khẳng định rằng chưa bao giờ anh thấy cái gì đẹp và hoàn mĩ như vợ của Egano một cô gái Boulogne, được biết với cái tên là bà Béatrix. Các bạn đồng hành cũng đều đồng ý với anh, và hết lời ca ngợi vẻ quyến rũ của quý bà này.


  Louis chưa hề yêu bao giờ, đã trở nên phải lòng người đẹp này chỉ qua lời kể anh nghe được về nhan sắc tuyệt vời của cô. Từ lúc đó, cô đã chiếm hết mọi ý nghĩ của anh, anh nóng lòng muốn được gặp và ở lại bên cô, anh nói với bố anh là anh muốn đi Jérusalem, và đã được phép chẳng khó khăn gì. Anh tạm biệt các bạn và lên đường đi thẳng đến Boulogne, ở đấy anh lấy tên là Hannequin. May mắn là anh vừa đến ngày hôm trước thì hôm sau đã trông thấy quý bà mà anh mê đắm. Cô đang đứng ở cửa sổ, và anh thấy hình như cô còn đẹp hơn cả là anh hình dung. Tình yêu của anh hăng lên gấp bội, và trong một lần cảm kích say mê anh đã thề là không đi khỏi Boulogne, nếu chưa được cô yêu mến và chưa được hưởng những ái ân của cô. Sau khi suy nghĩ về các cách anh phải chọn để làm quen với cô, anh cho rằng chỉ có cách xin làm đầy tớ cho chồng cô là hay hơn cả, nếu chuyện ấy có thể được. Với ý định đó, anh bán hết ngựa của anh đi, bàn tính với nhĩmg người của anh về cách cư xử của họ trong thời gian anh ở lại trong thành phố này, căn dặn họ cách cư xử họ phải theo trong thời gian anh ở lại trong thành phố này, bảo họ ở mọi chuyện dù gặp anh ở đâu cũng không được làm như có quen anh; và sau khi quyết định các biện pháp đó, anh nói với chủ trọ xin làm ơn giúp cho anh vào làm việc tại nhà một lãnh chúa nào đó. “Chính là tôi đang có việc cho anh đây; - chủ quán trả lời - trong thành phố này một trưởng giả tên là Egano đang cần một đầy tớ, và ông ta thích cỡ người và mặt mũi như anh; tôi sẽ nói chuyện với ông ấy và sẽ trả lời anh”. Quả vậy, người chủ quán đã nói chuyện với trưởng giả; và theo mô tả của ông, chàng thanh niên đã được đón nhận khi được giới thiệu.


  Về phía mình, Hannequin vui mừng vì có thể được gặp nhiều lần trong ngày người anh tôn thờ, đã phục vụ ông chủ với sự nhiệt thành và gắn bó, nên chẳng mấy chốc đã được ông rất tín nhiệm. Tóm lại, anh đã được yêu mến đến mức ông ấy để cho anh trông nom các công việc quan trọng nhất, ông không làm cái gì là không có ý kiến của anh, và để anh làm người quản lí cho ông.


  Một hôm, tôn ông Egano đi săn và Hannequin ở nhà. Bà Béatrix, chưa nhận ra tình yêu của anh, nhưng có cảm thấy với anh một sự gắn bó đặc biệt vì những đức tính bà nhận xét ở anh, đã đề nghị với anh chơi cờ. Người ta cảm thấy anh đã vui sướng thế nào khi nhận lời. Chàng si tình muốn cô thích thú, đã để cô thắng và làm việc đó rất khéo léo, khó mà nhận ra. Người đẹp rất vui. Khi mấy bà hàng xóm đến thăm bà Béatrix, xem họ chơi, đã ra về, Hannequin vẫn tiếp tục đánh, đã buông ra một tiếng thở dài. “Anh sao thế? - quý bà này hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào anh với ý dò la - vì sao anh thở dài như thế? Anh bực mình vì tôi thắng chứ gì? - Than ôi! Thưa bà, đó là một cái gì hay hơn cả cuộc cờ làm tôi thở dài. - Tôi yêu cầu anh nếu anh có chút thân thiện đối với tôi, thì cứ nói đó là cái gì”. Trước những lời nói ra với giọng thực sự cảm động đó, Hannequin thốt ra một tiếng thở dài thứ hai, còn diễn cảm hơn tiếng thứ nhất, và người đàn bà lại nài anh giải thích thiết tha hơn nữa.


  “Bà có nổi giận nếu biết nguyên nhân của những tiếng thở dài của tôi không? Cái còn giữ tôi lại, là sợ bà nói ra. - Hãy cứ yên tâm, anh bạn thân ạ, dầu sao thì tôi cũng không hề ghét anh, và có bao giờ nói gì với ai thì tôi cũng chỉ nói hay về anh. Anh cứ nói ra đi, chẳng phải lo gì cả. - Vậy thì tôi đánh bạo mở cõi lòng của tôi ra, với những điều kiện đó, thưa bà”. Lúc bấy giờ, nước mắt lưng tròng, anh thổ lộ với cô anh là ai, kể cho cô những gì anh nghe nói về sắc đẹp của cô, về tình yêu anh đã cảm nhận với cô trước khi trông thấy cô, những gì mối tình say đắm này thúc đẩy anh làm, và anh đã không giấu cô lí do khiến anh xin vào làm đầy tớ cho chồng cô. Cuối cùng anh xin cô tha thứ cho sự táo bạo của anh và xin thương hại cho tình yêu của anh, bằng cách nói thêm rằng nếu cô không có ý định đáp trả tình cảm của anh thì ít ra cô cũng cho anh ơn huệ để anh làm việc như cũ. Ô, sự dịu dàng đặc biệt! Ô, lòng tốt đáng ca ngợi của phụ nữ Boulogne! Biết bao nhiêu lần các bà đã tỏ ra đáng ca ngợi ở những trường hợp như thế này! Các bà không thích những tiếng thở dài, không thích nước mắt; trái tim của các bà dĩ nhiên là nhạy cảm, biết dự đoán và giúp đỡ cho ý muốn của những người yêu. Sao tôi lại không thể ca ngợi một cách xứng đáng! Lời của tôi sẽ không bao giờ ngừng hát lên những bài ca tụng các bà. Béatrix kiều diễm nhìn chăm chú vào Hannequin trong lúc anh nói, tin chắc những điều anh nói, xúc động với một tình cảm mãnh liệt khiến cô cũng hòa tiếng thở dài vào với anh. “Bạn thân ơi, - tiếp đó cô nói - anh có tất cả để hi vọng. Anh đã làm tim tôi xúc động đến một điểm mà tôi không thể nói ra hết được. Vâng, anh vừa mới làm chủ được trái tim mà những quà tặng, những săn sóc ân cần của những nhà quý phái đáng yêu nhất chưa làm nó xúc động cho đến ngày nay. Nó là của anh, bạn thân ạ; tôi thấy anh xứng đáng được sở hữu nó, và tôi hứa với anh rằng đêm mai tôi sẽ cho anh những bằng chứng tình yêu mà anh mới gợi ra cho tôi. Anh đáng được sung sướng sau tất cả những gì anh đã làm với tôi, và anh sẽ được thế. Cửa phòng của tôi sẽ để mở vào nửa đêm; anh hãy đến tìm tôi ở đó vào giờ ấy. Anh biết tôi nằm bên nào: nếu tình cờ tôi ngủ thì anh chỉ việc đánh thức tôi, và tôi sẽ thỏa mãn ý muốn của anh. Để tin chắc vào sự thành thật ở lời hứa của tôi, anh hãy nhận cái hôn này làm bằng”. Liền sau đó cô ôm vào cổ Hannequin; họ ôm hôn nhau âu yếm, và chắc là còn mạnh hơn so với những thú vui ban đêm, nếu như họ không sợ bị các đầy tớ bắt gặp. Rồi họ chia tay nhau để làm công việc của mình, trong lúc chờ hẹn gặp với sự sốt ruột ngang nhau.


  Nhưng Egano đi săn về mệt lử, vội vàng ăn tối rồi đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. Người đẹp cũng đi theo ngay, và như đã nói, cô để mở cửa phòng. Hannequin đến đó vào giờ chỉ định. Anh vào, nhẹ nhàng đóng cửa, đến gần người đàn bà, cẩn thận đưa bàn tay lên bộ ngực đẹp của cô. Béatrix đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, âu yếm giữ lấy nó, và cựa quậy mạnh làm chồng tỉnh giấc. “Chiều qua, - cô nói với chồng - em không muốn nói gì với anh cả, bởi vì em thấy anh quá mệt; nhưng bây giờ anh hãy nói cho em biết, em xin anh đấy, trong số đầy tớ, anh thấy người nào thật thà nhất, trung thành nhất, và anh yêu ai hơn cả. - Vì sao em lại hỏi thế? - Egano trả lời - Em không biết là anh yêu Hannequin hơn cả, và tin cậy hơn cả à?” Chàng si tình của chúng ta nghe nêu tên mình lên như thế ngờ rằng người tình phản bội, đã làm nhiều cử động để rút bàn tay ra; nhưng người đẹp vẫn giữ chặt khiến nó không thể tuột ra được. “Số là thế này, - cô tiếp tục nói - em cũng như anh tin rằng Hannequin xứng đáng với cảm tình và sự tin cậy của anh hơn ai hết, nhưng bây giờ em chắc là trái lại. Anh có tưởng tượng được hôm nay, khi anh đang đi săn, anh ấy đã táo tợn giở trò ga lăng với em, nói rằng anh ta yêu em và đề ra với em nhiều thứ không? Chẳng có gì chắc chắn đâu; và, để anh chứng giải cái đó bằng chính mắt mình, em đã giả vờ để cho anh ấy hi vọng và đã hẹn gặp nhau trong vườn, dưới cây thông, anh ấy phải đến đấy khoảng một giờ sau nửa đêm. Anh thấy rõ ý định của em không phải là đến gặp anh ấy. Nhưng nếu anh muốn làm một việc hay, và khẳng định được sự phản trắc của người quản lí của anh, thì anh lấy một chiếc váy của em mặc vào, đội một chiếc mũ của em vào rồi đi chờ anh ta: em chắc chắn thế nào anh ấy cũng đến gặp anh. - Thật quá quan trọng để cho anh giác ngộ, - người chồng nói - để tuột mất cơ hội sao được. Anh đến đấy ngay”. Và mò mẫm tìm một chiếc váy và một cái mũ mặc vào, sửa cho thật ngay ngắn, rồi ông đi ra vườn chờ Hannequin dưới gốc cây chỉ định hẹn gặp. Ông vừa đi ra khỏi phòng thì cô vợ đứng dậy chạy ra khép cửa. Hannequin nghĩ đã chết khiếp và đã cố gắng vô ích để gỡ khỏi tay người tình mà anh ngờ là phản bội, trước kết cuộc như thế, đã vui sướng đến chừng nào, chỉ có Chúa mới biết hết. Béatrix nằm lại lên giường, người tình cởi quần áo ra, rồi chẳng e ngại gì, nằm ngay bên cô với một niềm vui không diễn tả nổi. Sau khi hưởng những thích thú mà chỉ có tình yêu mới có thể đánh giá nổi, người đẹp nghĩ đã đến giờ để người yêu rút lui: “Dậy đi, anh yêu, - cô nói - anh hãy cầm một cây gậy và đi nhanh ra vườn. Ở đấy, anh giả vờ như đã năn nỉ mời em là cốt để thử em, từ xa trông thấy chồng em, anh hãy cứ chửi mắng thật nhiều vào, cứ như đấy chính là em, và anh hãy quật anh ấy thoải mái. Anh cảm thấy vố chơi khăm này sẽ vui đấy”.


  Hannequin đứng dậy đi ra vườn, tay cầm cây gậy bằng thanh củi nhỏ. Egano sốt ruột chờ lâu, thích thú thấy anh ta đi tới, liền đứng lên để đón tiếp thân mật. “Đồ đàn bà phản trắc, - Hannequin kêu lên khi đến gần - tôi không khi nào ngờ được rằng cô lại thiếu chung thủy với người chồng thực thà của cô đến thế. Cô tưởng tôi cũng đớn hèn để bất trung với ông ấy về điểm này à? Cô tỉnh ngộ lại đi, ý định của tôi chỉ là để thử cô mà thôi”. Sau những lời đó, anh giơ gậy phang cho ông một phát vào vai. Egano, lòng mừng vì sự thật thà của người quản lí, đã vui lòng tha thử cho anh vì đã đánh ông; nhưng để khỏi giơ mình cho cú đánh thứ hai, ông đã im lặng chạy trốn. Hannequin chạy theo vừa đập vừa kêu với ông: “Cầu trời trị cô về cái tội đốn mạt đó! Cô sợ tôi nói với ông chủ tôi chứ. Nếu tôi không nói cho ông ấy biết, thì không phải là nể vì cô đâu, cô chẳng đáng nể vì tí nào cả, mà chính là để tránh cho ông ấy một nỗi buồn phiền mà thôi”.


  Egano vừa về phòng, cô vợ đã hỏi ngay để biết Hannequin có đến chỗ hẹn gặp không. “Lạy Chúa - ông nói - anh ta có đến đâu; bởi vì anh ta tưởng là quan hệ với em, nên chẳng có lời chửi rủa thậm tệ nào anh ấy không văng ra với anh, và anh ấy đã phang cho anh bao phát gậy làm cho vai anh vỡ ra đây này. Anh rất ngạc nhiên là chàng thanh niên lương thiện này đã có những đề xuất như thế với em trong ý đồ bất kính với anh. Anh nghĩ là vì anh ấy thấy em vui vẻ và tự do với tất cả mọi người, nên muốn thử đức hạnh của em; tuy nhiên anh cũng sẽ mong anh ấy không bị chê trách. -Và cả em nữa - cô vợ trả lời - và em phải cảm ơn trời là đã tránh khỏi những cú đánh; em sao có thể thoát được một cách dễ dàng như anh. Nhưng vì anh ấy rất thật thà và trung thành, nên cần phải tôn trọng và nể vì anh ấy. - Tất nhiên, - người chồng đáp - chẳng bao giờ có ai xứng đáng hơn thế”.


  Từ sau biến cố này, Egano nghĩ mình vừa có một cô vợ đức hạnh, lại vừa có một người quản lí gắn bó nhất mà ông có thể tìm được. Béatrix và người tình cười rất nhiều lần về màn kịch lạ lùng này. Thiên kiến mù quáng của người chồng đưa họ vào trường hợp được gặp nhau hoàn toàn tự do. Và họ đã lợi dụng nó để tăng thêm những thú vui của họ trong suốt thời gian Hannequin ở Florence, rồi từ đó anh mới lên đường đi Jérusalem.


  
Truyện VIII NGƯỜI VỢ ĐƯỢC BÀO CHỮA


  Cả hội thấy bà Béatrix đã rất quỷ quyệt và đã đẩy sự đùa cợt đối với chồng đi quá xa. Mọi người cũng thấy Hannequin phải có một nỗi sợ hãi đáng tự hào, khi người đàn bà giữ lấy tay anh và nói với chồng cô rằng anh ta muốn ve vãn cô. Để chấm dứt những lời trao đổi đó, nhà vua quay sang bà Néiphile, ra lệnh cho bà kể truyện của mình. Bà này mỉm cười và bắt đầu với những lời này:


  Quý bạn thân mến ạ, đây chẳng phải là một công việc dễ dàng đối với tôi khi được giao trách nhiệm kể cho quý bà nghe một truyện ngắn thú vị như những chuyện đã được kể hôm nay.


  Tất cả những gì tôi có thể là cố gắng kể thế nào cho nó bớt dở đi càng tốt.


  Ngày xưa ở Florence, một lái buôn rất giàu tên là Henriet, cũng như thói thường những người cùng nghề, rất ham mê tự vinh danh bằng hôn nhân. Với mục đích này, anh đã kết hôn với một phụ nữ có địa vị xã hội, tên là bà Simone, không môn đăng hộ đối với anh. Vì việc buôn bán, anh phải luôn vắng nhà, vợ anh không thích chịu nhịn, đã phải lòng một chàng trai tên là Robert, từng ve vãn bà trước khi bà lấy chồng. Bà hoạt động ít đề phòng khiến chồng bà biết được âm mưu, có thể là do hàng xóm mách cũng có thể là do anh nhận xét. Từ bấy giờ anh trở thành người ghen tuông nhất trong số đàn ông. Anh không đi vắng nữa, hiếm khi ra khỏi nhà, và bỏ bê mọi công việc, chỉ lo mỗi chuyện canh gác vợ; tóm lại, anh cảnh giác đến mức không bước lên giường khi vợ chưa đi nằm và chưa ngủ. Dĩ nhiên là bà Simone phải phát điên lên với sự gò bó ấy, vì nó làm cho bà không thể tiếp người tình được. Vì thế bà luôn tìm cách, và sau khi nghĩ kĩ, bà đã tìm ra một kế mà bà cho là rất chắc chắn. Nó thế này. Cửa sổ phòng bà mở ra đường. Bà đã để ý thấy chồng bà rất khó ngủ, nhưng khi đã ngủ thì ngủ rất say. Qua nhận xét đó, bà nghĩ đôi khi, vào nửa đêm, bà có thể ra mở cửa cho Robert, và trải qua những lúc sung sướng cùng với anh, mà người ta không ngờ được, vấn đề là tìm ra một cách gì để biết được lúc nào anh ấy đến để khỏi bắt anh ấy chờ ở cửa, có thể bị người ta trông thấy. Tình yêu làm trí tuệ sáng tạo, đã cấp cho bà một mưu kế đặc biệt. Bà nghĩ treo một sợ dây ở cửa sổ, nó chạy dọc theo sàn nhà thế nào cho chồng bà khỏi trông thấy, rồi đưa một đầu vào giường bà. Bà báo trước cho người tình biết, và nhắn anh rằng đêm nào khi đi ngủ bà cũng buộc nó vào một ngón chân cái, và anh chỉ cần kéo nó để báo cho bà biết anh đang ở cửa. Anh được giao hẹn là nếu kẻ ghen tuông đã ngủ rồi, bà sẽ buông đầu dây xuống, và bà đi ra ngay mở cửa cho anh; và khi chồng chưa ngủ thì bà kéo nó một ít về phía bà để anh khỏi phải chờ đợi vô ích.


  Sáng kiến có vẻ khá hay cho Robert. Đều đặn tối nào cũng vậy, cứ đến giờ hẹn là anh đến dưới cửa sổ của người tình. Bằng cách này, đôi khi anh đã có cái thú được gặp cô, và đôi khi bị đau khổ trở về ngay sau khi tới. Thủ đoạn này đã kéo dài được nhiều tháng, thì một đêm, người chồng đưa chân co duỗi trên giường, tình cờ gặp sợi dây; anh đưa tay sờ thấy nó được buộc vào ngón chân của vợ, nghi là có gì bí mật ở đấy. Anh hoàn toàn tin chắc điều đó khi thấy sợ dây kéo ra cửa sổ rồi bỏ xuống dưới đường. Để làm rõ hơn, anh nghĩ không phải vội gì cả. Vì thế anh nhẹ nhàng tháo nó ra khỏi chân vợ và buộc vào chân mình xem có gì xảy ra. Anh vừa buộc vào xong thì Robert đến chỗ hẹn, đã bắt đầu kéo dây. Người chồng đã cảm thấy kéo; nhưng hoặc là vì dây buộc không chặt, hoặc là vì anh tình nhân kéo mạnh quá, nó đã tuột xuống tay của anh ta, và theo dấu hiệu đó, anh phải chờ. Người chồng nổi cơn ghen, vội vàng mặc quần áo, cầm kiếm xuống đường ngay lập tức, với ý định chặt cổ bất kì ai anh gặp. Robert nghe mở cửa ầm ầm chẳng đề phòng gì cả, nghi có thể là người chồng, và lùi lại mấy bước. Anh không còn nghi ngờ gì nữa khi anh nghe đúng là hắn thì liền chạy trốn, Henriet, không thiếu can đảm, mặc dù anh chỉ là thường dân, đuổi theo sau, kiếm trong tay. Robert thấy vẫn bị đuổi, rút kiếm ra và bắt đầu phòng ngự; họ đánh nhau, cãi nhau om sòm rất lâu mà chẳng ai làm sao cả.


  Bà Simone thức giấc vì tiếng mở cửa mạnh của chồng, thấy sợi dây bị cắt, hiểu ngay là âm mưu đã bị lộ, và suy đoán rằng chồng đã chạy đuổi theo người tình của mình. Không biết làm thế nào với hoàn cảnh gay go này, cô đứng lên ngay, và trong lúc dự đoán những gì sẽ đến, cô bỗng nhiên nghĩ ra một cách để biện minh. Cô gọi chị đầy tớ vốn là người được cô thổ lộ tâm sự và đã giúp đỡ cô được nhiều việc theo khả năng: cô cầu xin, năn nỉ chị nằm lên giường vào chỗ của cô, và kiên nhẫn chịu những cú đòn có thể chồng cô sẽ phang cho, mà chị không được để lộ. Cô hứa sẽ thưởng thật hậu để chị vẫn có cái sống mà không phải làm việc. Xong đó, cô tắt ngọn đèn mà người chồng vì ghen đã thắp suốt đêm, và đi nấp chờ chung cuộc của hài kịch.


  Những người hàng xóm thức dậy vì tiếng đánh cãi nhau của Henriet và Robert, đã ra đứng ở cửa sổ chửi rủa họ. Cả hai người sợ bị nhận diện, đã rời nhau ra, mệt lử, nhưng chẳng ai bị thương gì cả. Anh chồng giận điên cuồng vì không giết được cũng chẳng bắt được địch thủ, chưa kịp bước chân vào phòng đã kêu to như một kẻ phát dại: “Mày đâu rồi, đồ nham hiểm? Mày tắt đèn đi chỉ vô ích, mày không thoát khỏi cơn điên đúng đắn của tao đâu”. Anh đến gần giường, tưởng là đổ xô được vào kẻ phạm tội, đã phang chị đầy tớ tội nghiệp bầm dập cả vai, cả đầu, cả mặt và cuối cùng, cắt tóc của chị vừa chửi rủa tục tĩu, mà vì ngượng mồm tôi không thể lặp lại. Chị đầy tớ khốn khổ chịu đựng rất dũng cảm, mặc dù, vì đau quá, chốc chốc lại buột ra tiếng than: Ôi! Tôi không thể chịu được nữa đâu! Nhưng giọng của chị lẫn với tiếng nấc, và kẻ ghen tuông bị kích động quá nên không nhận ra nhầm lẫn. Cuối cùng, mệt vì đánh và chửi rủa: “Đồ hèn hạ! - Anh nói với người bị đánh khi rút lui - đừng nghĩ là sau một hành động loại ấy, tao còn giữ mày ở nhà tao nữa. Tao sẽ đến kể hết cho anh em mày và bảo họ đến mà đưa mày về. Họ sẽ làm gì với mày tùy họ định liệu. Đối với tao thì tao từ bỏ suốt đời”.


  Anh ta vừa bước ra khỏi nhà thì bà Simone, đã nghe được hết cả, liền thắp lại đèn và thấy chị đầy tớ đang trong tình trạng thật đáng thương. Cô cố hết sức an ủi chị, đưa chị trở về phòng của chị, ở đấy cô săn sóc làm đủ mọi thứ cho chị đỡ đau trong lúc chờ đợi các thầy thuốc cô mời đến bí mật chữa trị cho chị; và cô thưởng cho chị quá hậu hĩ đến mức chị có thể chịu đòn thêm một lần nữa với cái giá này. Sau khi làm đủ những săn sóc cần thiết cho người đàn bà khốn khổ này, cô trở về phòng mình, thu dọn nhanh lại giường, mặc vội quần áo sạch sẽ, đến ngồi ở phía trên cầu thang, và ở đấy cô bắt tay vào may vá một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.


  Tuy nhiên, Henriet đến nhà các anh em của vợ. Anh đập cửa mạnh, người ta mở cửa cho anh, và nghe tiếng anh, cả ba anh em và bà mẹ đứng dậy hỏi anh lí do cuộc đến thăm vào giờ trái khoáy này. Anh kể cho họ nghe biến cố từ đầu đến cuối; và để cho họ thấy anh chỉ nói hoàn toàn sự thật, anh giơ cho họ nắm tóc mà anh tưởng là đã cắt của vợ, yêu cầu họ đến đưa cô về, và tuyên bố với họ rằng anh chẳng muốn sống với cô ấy nữa. Các anh em tức giận trước những gì họ vừa nghe, mà họ tin là quá thật, liền cho đốt đuốc và lên đường đi tìm em gái, định bụng sẽ mắng cho cô một trận. Bà mẹ khóc nức nở muốn đi theo họ, nài xin người này người kia tự mình xem xét vấn đề, bảo họ rằng thói ghen tuông của Henriet có thể thổi phồng mọi chuyện. “Ai biết được nó có bạc đãi vợ nó vì một lí do khác, và chỉ muốn thanh minh có lợi cho thể diện của nó? Mẹ biết rõ những người hay ghen: tất cả đối với họ chỉ là tội lỗi, và những hành động vô tư nhất, trước mắt họ, cũng đều là người không chung thủy. Mẹ biết rõ con gái mẹ hơn ai hết, bởi vì chính mẹ đã nuôi dạy nó; nó không thể làm những gì chồng nó kết tội, và các con không chỉ được tin vào một mình chứng cớ của anh ta. Phải chống lại một thằng chồng đang có con quỷ ghen tuông trong người, và chỉ khiển trách em các con sau khi đã xem xét kĩ mọi chuyện: các con sẽ thấy ở đấy có cái hơn hoặc cái kém”.


  Vừa nghe đoàn bước lên bà Simone đã lên tiếng hỏi: “Ai đấy?


  - Cô sẽ biết ngay thôi - một người anh trả lời với giọng đe dọa -Trời ơi! - Cô kêu lên - thế này có nghĩa là gì? Chào các anh, - cô nói tiếp khi thấy họ xuất hiện - chắc đã xảy ra tai họa gì mới đến vào giờ này phải không?” Các anh em trai ngạc nhiên thấy cô vẫn khá bình tĩnh và ở trong trạng thái thuờng ngày, nên kiềm chế bớt cơn giận và hỏi cô về những điều phàn nàn của chồng cô, động viên cô nói thật nếu cô không muốn gánh lấy những đối xử xấu của họ. “Em không biết thực sự các anh muốn nói gì, - cô trả lời họ với vẻ thản nhiên, - và em khó mà tin rằng chồng em lại phàn nàn về em”. Henriet, tưởng đã làm mặt cô biến dạng vì những cú đấm, nhìn cô với thái độ của một người ngơ ngác há hốc miệng, mất hết lí trí. Anh chẳng biết nói gì, nghĩ gì, khi nhìn thấy cô ở trong một trạng thái cơ thể khẳng định với anh rằng anh chưa động đến cô chút nào. Người ta thấy trên khuôn mặt của bà mẹ một sự hòa trộn vừa ngạc nhiên, vừa chăm chú, vừa vui mừng. Cũng hết sức lạ lùng đối với ba người anh trai vừa kể xong cho em gái những lời chồng cô vừa nói với họ, chẳng quên một chi tiết nào về sợi dây, về những cú đánh vào cô: “Có thể nào, thưa ông, - cô quay sang phía chồng, nói


  - ông lại thích bịa chuyện ảo tưởng để bôi nhọ thanh danh của tôi và để tự bôi nhọ ông sao? Hay ông định để cho người ta xem ông là một người đàn ông độc ác và tàn bạo trong khi ông chẳng phải thế? Từ sáng hôm qua, ông đã xuất hiện không phải trước mặt tôi, mà trong nhà này vào lúc mấy giờ, tôi yêu cầu ông nói đi, ông đã đánh tôi lúc nào? Đối với tôi, tôi chẳng nhớ gì hết. - Sao! đồ đàn bà độc ác, - anh chồng nói - cô không nhớ chúng ta đã cùng ngủ với nhau tối hôm qua à? Tôi không trở về sau khi đuổi người tình của cô à? Tôi không quật cho cô đến mức cô phải kêu xin độ lượng ư? Tôi không cắt tóc cô à? - Nhưng ông đang mơ đấy ư, ông chồng tội nghiệp của tôi à. Ông không làm tất cả những cái ông nói đó, và cần gì đến hàng trăm chứng cứ mà tôi có thể dẫn ra, tôi yêu cầu ông, và yêu cầu mọi người ở đây, nhìn kĩ xem tôi có mang dấu vết gì trên mặt, trên người của những cú đánh mà ông dám chắc rằng ông đã quật tôi nhừ tử. Tôi không tin là có bao giờ ông lại dám to gan đụng đến chân lông của tôi đâu. Không phải người ta dùng kiểu ấy với những phụ nữ phẩm giá như tôi được; và giá như ông táo bạo dám làm thế thì tôi đã cào rách mặt ông rồi. Nhưng để cho ông hết nhầm lẫn tôi muốn chứng tỏ cho ông biết ông không hề cắt tóc của tôi”. Đến đấy, cô bỏ mũ ra và chỉ tay lên mái tóc của cô còn nguyên vẹn.


  Mẹ và các anh trai của bà Simone lúc bấy giờ đã phải chỉa tất cả các oán giận của họ vào Henriet. “Tất cả cái này nghĩa là gì? -Họ nói - không phải là những gì ông kể với chúng tôi chứ. Ông đã nhầm hết cả rồi đấy; rõ ràng là ông chẳng còn gì để nói thêm nữa”. Henriet quá sửng sốt trước những gì anh trông thấy, đến nỗi anh càng muốn nói thì càng bối rối: anh chẳng biết chống lại những lí lẽ của vợ thế nào cả. Người đẹp lợi dụng sự lúng túng của anh: “Em thấy rõ, - cô nói với các anh trai - rằng anh ấy buộc em phải nói rõ chi tiết cuộc sống trụy lạc của anh ấy. Em tin chắc rằng anh ấy đã làm tất cả những gì anh ấy nói với các anh; nhưng đây là theo em hiểu: Các anh sẽ biết người đàn ông mà các anh đã gả em gái như thế nào, thật bất hạnh cho em. Anh ta tự nói mình là thương gia, anh ta muốn được xem là thế, và qua đó phải là giản dị hơn một tu sĩ, đoan trang hơn một thiếu nữ; các anh sẽ biết, em xin nói, anh ấy chẳng có ngày nào không say rượu, ra khỏi quán rượu là anh ấy chạy đến các cô gái làng chơi, khi thì ở nhà cô này, khi thì ở nhà cô kia, và làm em phải thức chờ cho đến nửa đêm và đôi khi đến sáng, như các anh thấy hôm nay. Em nghĩ rằng khi say anh ấy đã ngủ tại nhà một người tình thực thụ, ở chân người đó anh ấy thấy có một sợi dây mà anh ấy nói với các anh; anh ấy đã đuổi theo một tình địch nào đó; và không thể giết chết kẻ địch cho đã cơn ghen, anh ấy đã quay lại và trút hết cơn thịnh nộ vào con gái điếm mà anh ấy bao, và đã cắt tóc cô ấy. Em nghĩ rằng vì chưa dã rượu, có lẽ anh ấy tưởng rằng anh ấy đã làm tất cả những cái đó tại nhà mình và cho vợ anh ấy. Nhìn kĩ mặt anh ấy xem, các anh sẽ dễ dàng thấy được anh ấy còn nửa say nửa tỉnh. Nhưng dù anh có tỏ ra bất công với em, dù anh ấy có nói điều gì về em, thì em cũng xin các anh tha thứ cho anh ấy như em tha thứ cho anh ấy, và xin các anh xem anh ấy như một người có lương tri. Sự khinh bỉ là hình phạt xứng đáng cho anh ấy - vì niềm tin ở Chúa à, con gái? - Mẹ bà Simone kêu lên, mắt long lanh giận dữ - những chuyện loại đó có thể tha thứ được ư? Phải mổ bụng cái thằng khốn nạn, cái thằng hèn hạ, cái thằng vô ơn ấy ra, chúng ta đã lôi nó từ trong cát bụi ra, nó chẳng xứng đáng với một người vợ như con. Giá mà nó bắt được con ngủ với một người tình thì hẳn là nó còn làm cho con khổ sở hơn nữa kia. Đồ dã man! Không phải con sinh ra để làm nạn nhân cho các thói hư tật xấu của một thằng lái buôn quả lê sấy chín đâu. Những loại người từ nhà quê ra, chân đi guốc mộc, ăn mặc như những kẻ cạo ống khói, vừa mới kiếm được dăm ba xu đã muốn thông gia với những dòng họ danh giá. Rồi chúng sẽ cho làm vũ khí, súng săn, và người ta sẽ nghe chúng khoác lác về tổ tiên chúng như là chúng đã quên chúng xuất thân từ đâu. Nếu các anh con biết nghe mẹ, thì con đã kết hôn với một con trai của gia đình các bá tước họ Gui, và chẳng bao giờ lấy phải cái thằng đốn mạt này, để cho nó, vì biết ơn mà nửa đêm khuya khoắt còn đến kêu thét rằng con là một người đàn bà có lối sống xấu xa, trong lúc đó thì mẹ chưa thấy ai khôn ngoan và chân thực hơn trong thành phố này. Nhưng lạy Chúa! Nếu người ta tin tôi thì người ta sẽ xử lí thế nào để nó không có khả năng mắc lỗi với con một lần thứ hai nữa. Các con ơi, - bà nói tiếp - mẹ đã nói rõ với các con rằng em gái các con không thể nào là tội phạm: tuy nhiên các con đã nghe tên lái buôn nhỏ này nói những gì rồi. Ở địa vị các con, mẹ sẽ bóp cổ nó ngay bây giờ, và mẹ tin đó là một việc tốt; bà đã làm việc ấy một cách hoàn hảo, nếu trời cho bà ấy làm đàn ông. Ừ, phải đấy, mày nhìn tao vô ích, - bà nói thêm với con rể - tao sẽ làm như tao nói, nếu tao không phải là đàn bà”.


  Những người anh trai cũng giận chẳng kém gì bà mẹ, nhưng ít dữ dội hơn, họ dồn dập mắng chửi và đe dọa Henriet. Cuối cùng họ bảo anh lần này thì họ tha cho; nhưng nếu có khi nào anh còn nói xấu vợ mà họ biết được thì họ sẽ cho anh trải qua một khắc lao đao; rồi họ rút lui.


  Henriet ngớ người ra. Anh có vẻ như một con người ngây ngô, chẳng biết những gì mình làm có phải là thực tế không, hay chỉ là mộng. Từ hôm đó, anh để cho vợ hoàn toàn tự do, không sợ về hạnh kiểm của cô. Bà Simone đã khá khôn ngoan, không phơi mình trước một nguy cơ tương tự nữa; nghĩa là cô lợi dụng việc chồng để cho tự do, để đón tiếp người tình và làm tất cả những gì anh ta thích thú, không để xảy ra cơ hội bất lợi cho cô.


  
Truyện IX CÂY LÊ CÓ BÙA MÊ


  Truyện ngắn của bà Néiphile làm các quý bà thích thú, họ đang cười nói vang lên thì nhà vua bắt phải im lặng và ra lệnh cho Pamphile kể truyện của mình. Khi mọi người đã im lặng, nhà quý tộc trẻ tuổi này bắt đầu như sau:


  Thưa quý bà xinh đẹp, tôi tin rằng chẳng có gì khó, chẳng có gì nguy hiểm mà một đôi tình nhân chân thực không dám làm, và không thực hiện được. Đó là một thực tế mà người ta đã đưa ra nhiều chứng cớ trong nhiều chuyện được kể tại đây; nhưng tôi muốn chứng minh nó thật đầy đủ trong truyện ngắn mà quý vị sắp nghe. Đó là vấn đề của một quý bà muốn sung sướng nhiều hơn lẽ thường, táo bạo nhiều hơn cơ trí. Vì thế, đó không phải là một gương mà tôi muốn để quý vị noi theo, bởi vì số phận không phải bao giờ cũng thuận lợi, và đàn ông không phải ai cũng đơn giản như chồng của quý bà này.


  Nicostrate là một nhà quý tộc của Argos, một thành phố cổ của Achaie, ngày nay rất giàu có, nhưng không nổi tiếng bằng ngày xưa vì nhiều vua. Nhà quý tộc này, đến tuổi xế chiều, muốn lấy một người vợ để trông nom ông trong tuổi già, và ông đã kết hôn với Lidie, một cô nương có địa vị xã hội, vừa táo bạo lại vừa xinh đẹp. Vì cực kì giàu có, ông tiêu xài rất lớn. Đam mê chủ yếu của ông là đi săn. Ông có nhiều chó, nhiều chim và rất nhiều đầy tớ. Một thanh niên tên là Pirrus, đẹp trai, cân đối, mặt mũi sáng sủa và khéo léo trong tất cả mọi việc, là người được ông yêu mến và tin cậy nhất. Vợ ông cũng yêu anh ta say đắm, cô chỉ sung sướng khi được trông thấy hay chuyện trò với anh. Hoặc là chàng thanh niên không nhận thấy, hoặc là anh không muốn nhận thấy nên vẫn cư xử với cô như trước, tức là rất dửng dưng. Người đàn bà rất đau buồn, và vì không giữ kín mãi được tình yêu nồng cháy, cô quyết định nói ra với anh. Cô sử dụng chị hầu phòng tên là Lusque, rất thân tín với cô. “Chị ơi! - một hôm cô nói - những ân huệ của tôi mà chị từ chối, những quyến luyến mà chị tỏ ra với tôi đã làm tôi tin chắc ở sự phục tòng và cẩn trọng của chị; nhưng về tất cả mọi chuyện, chị hãy giữ đừng bao giờ nói với bất kì ai những gì tôi sắp thổ lộ với chị. Tôi trẻ, khỏe như chị thấy; tôi có sắc đẹp và của cải, và tôi chẳng có gì để mong muốn hơn nếu chồng tôi cũng cùng tuổi với tôi, cùng tính khí với tôi. Nghĩa là ông ấy thỏa mãn rất ít cho tôi về khoản mà đàn bà thích thú nhất, và tôi thú thực với chị tôi không tự chống lại mình trong việc tìm kiếm ở nơi khác những gì mình không tìm thấy tại nhà mình. Người ta chỉ lấy chồng để được nếm trải những thú vui yêu đương, và đó chính là những thứ mà tôi phải nhịn. Để khỏi phải mong muốn điều gì thêm, tôi đã để mắt đến Pirrus, để anh ấy thay chồng tôi về mặt đó. Đó ỉà một chàng trai thật thà và đáng yêu, và tôi đã nhận định rằng anh ấy xứng đáng với sự quý mến này nhất. Tôi chẳng giấu gì chị là tôi say mê anh ấy điên cuồng và nghĩ đến anh ấy ngày và đêm. Tôi không làm chủ được trái tim mình nữa: anh ấy đã chiếm hoàn toàn trái tim tôi, và nếu anh ấy không mau thỏa mãn những mong muốn của tôi, thì tôi tin rằng tôi sẽ chết vì phiền muộn. Vì thể, bạn thân mến ạ, nếu chị quan tâm đến sự yên bình và đến cuộc sống của tôi thì hãy cho anh ấy biết, bằng cách nào đó mà chị cho là thích hợp, những tình cảm của tôi và bảo anh ấy đến tìm tôi những lúc tôi yêu cầu”.


  Chị hầu phòng hứa giúp đỡ chủ và không trì hoãn thực hiện việc được ủy thác. Ngay ngày hôm đó chị có được cơ hội nói chuyện tay đôi với Pirrus, và chị cho anh biết một cách khéo léo, những cảm tình của bà Lidie. Chàng trai, quả thực không hề nhận thấy sự mê say đó, đã rất ngạc nhiên về lời tỏ tình ấy: sợ rằng đó là một cái bẫy để thử, anh đã trả lời tức khắc: “Tôi không thể tin chắc những điều chị vừa nói với tôi là thực: bà chủ không thể ủy thác cho chị một việc như thế; nhưng dù chị có nói với tôi theo lệnh của bà chủ thì tôi cũng tin chắc rằng bà ấy muốn nói đùa. Hơn nữa, tình cảm của ông chủ đối với tôi rất thành thật, tôi được nhiều ân nghĩa của ông ấy, lẽ nào tôi lại làm điều lăng nhục đó với ông ấy; vậy thì đừng phí công nói với tôi điều đó”. Lusque không khỏi ngạc nhiên trước lời từ chối cứng rắn: “Anh Pirrus thân mến, mặc dù rất khó nói chuyện đó với anh, nhưng tôi sẽ nói nữa khi bà chủ của tôi ra lệnh. Vả lại anh sẽ làm những gì khi anh cho là thích hợp, nhưng thú thực là tôi tin anh đã có nhiều suy nghĩ’.


  Bà Lidie biết được cậu trả lời, đã buồn phiền vô hạn. Cô chỉ muốn chết đi một khi sự say đắm đối với Pirrus thôi thúc cô. Cô sợ không thể đi đến thỏa mãn dục vọng của mình được. Tuy nhiên, mấy ngày sau, cô lại nói về tình yêu của cô với chị hầu phòng. “Lusque ạ, - cô nói - chị biết là người ta không thể hạ cây bằng nhát chặt đầu tiên; chị nên thử một lần nữa với Pirrus đang muốn trung thành với ông chủ, bất lợi cho tôi. Chị hãy rình lúc thích hợp và hãy nói rõ cho anh ấy biết tôi đã quá yêu và quá đau khổ. Nếu để buông xuôi thì rất thiệt thòi cho tôi và cả cho chị; bởi vì, ngoài việc chị gặp nguy cơ mất đi người chủ, thì Pirrus, vì tưởng rằng chúng ta muốn giễu cợt anh ấy, có thể sinh ác cảm với chúng ta, và biết đâu lại không chơi cho chúng ta một vố xấu. Vậy, chị Lusque thân mến ạ, chị hãy nói với anh ấy và cố gắng làm cho anh ấy thay đổi quan niệm”.


  Chị đầy tớ tâm giao an ủi cô chủ, cho cô hi vọng và hứa sẽ tìm mọi cách để thắng mọi khó khăn. Chị không trì hoãn gặp lại Pirrus và thấy anh đang trong trạng thái vui vẻ, bèn lợi dụng cơ hội nói chuyện riêng với anh. “Cách đây mấy hôm, tôi đã nói chuyện với anh về tình yêu say đắm mà anh đã nhen lên trong trái tim của bà chủ; giờ tôi lại đến cho anh biết sự tin chắc mới về tình yêu đó, và nói thẳng với anh rằng nếu anh cứ dai dẳng kéo dài mãi sự thờ ơ nực cười đó của anh, thì anh sẽ phải tự trách mình vì đã làm mất đi cuộc sống yên bình, sức khỏe của bà ấy và gây ra cái chết cho bà ấy cũng nên. Anh bạn ạ, thôi đi đừng vô cảm trước nỗi đau của bà ấy; tôi cầu khẩn anh cái đó vì sự quyến luyến của tôi với bà chủ và với chính anh. Anh hãy nghĩ xem anh còn chê cái gì! Danh tiếng biết bao, vinh dự biết bao cho anh được một quý bà có giá trị, có địa vị như thế yêu mến! Anh hãy suy nghĩ kĩ, và đừng chậm trễ thay đổi tình cảm. Nói chung, anh sẽ là đại ngốc nếu anh không biết lợi dụng cơ hội này. Anh hãy xem số phận cho anh hai đặc ân cùng một lúc: trong khi cho anh những ái ân của bà chủ, số phận còn đảm bảo cho anh những ơn huệ của nó nữa. Vâng, nếu anh đáp ứng ý muốn của bà chủ, anh sẽ mãi mãi thoát khỏi nghèo khổ. Anh hãy hình dung tất cả những gì có thể thỏa mãn một trái tim có nhiều tham vọng: anh sẽ có được tất cả những thứ ấy nhờ vào trung gian đó. Vũ khí, ngựa, quần áo, đồ trang sức, tiền bạc, anh chẳng thiếu một thứ gì. Anh hãy nghĩ kĩ những gì tôi nói với anh; anh hãy chú ý rằng số phận ruồng bỏ lâu dài và đôi khi còn ruồng bỏ vĩnh viễn những ai từ chối những đặc ân của nó. Hiện nay nó chìa tay ra với anh; đừng rút tay anh lại nếu anh không muốn đối địch với nó, và rồi lại chịu nghèo khổ mà chỉ có thể phàn nàn ở chính mình. Thật vậy, anh làm tôi buồn cười khi nghĩ đến những ngần ngại của anh.


  Chúng ta là đầy tớ, liệu chúng ta có thể đụng đến sự tế nhị mà chủ chúng ta không hề có? Sự tế nhị mà anh lưu ý trong dịp này quả là những họ hàng, bạn bè của anh và những người như anh không thể nào chấp nhận được, vì thế là vô lễ với các ông chủ của các anh. Chúng ta không thể đối xử với họ như họ đối xử với chúng ta. Anh hãy suy nghĩ nêu anh có một người vợ, một con gái hay em gái xinh đẹp mà Nicostrate thích thì ông ấy có phải ngần ngại tí nào để quyến rũ các cô ấy không? Anh sẽ thấy cái đó quá đơn giản; anh cứ tin rằng, nếu trái lại, họ không đi đến cùng được bằng những lời cầu xin, những tặng phẩm, những lời hứa và bằng tất cả các con đường thuyết phục, thì chẳng khó khăn gì mà không dùng những con đường bạo hành cưỡng bức. Trường hợp ở đây thì tất cả lại khác hẳn và tất cả có lợi cho anh. Không những anh không tìm cách ve vãn bà chủ, mà chính bà ấy báo trước với anh, đi đón anh; không phải anh bất kính đối với bà ấy, mà anh sẽ đưa lại cho bà ấy sự bình yên, anh sẽ giữ gìn cuộc sống cho bà ấy; bởi vì sự say đắm của bà ấy đối với anh là như thế, bà ấy có nguy cơ phải chết nếu anh không đem đến kịp thời liều thuốc cúư chữa cho bà ấy. Anh Pirrus thân mến ạ, vậy anh đừng cự tuyệt nữa; như thế là từ chối làm một việc thiện và từ bỏ hạnh phúc của anh đấy”.


  Pirrus đã suy nghĩ nhiều về cuộc thổ lộ đầu tiên của Lusque, và đã có dự định trong trường hợp chị ấy được giao nhiệm vụ quay trở lại, sẽ trả lời rằng anh sẵn sàng làm những gì bà ấy muốn, miễn là người ta có thể thuyết phục anh rằng bà Lidie đã hành động theo thực tâm. “Tôi không nghi ngờ tính trung thực của chị đâu, chị Lusque ạ; nhưng theo như tôi được biết về tính cách của Nicostrate, thì tôi sợ rằng ông ấy đã giao hẹn với vợ ông ấy giả vờ yêu tôi để có cơ hội thử lòng trung thành của tôi. Chị biết ông ấy đã giao cho tôi làm hầu hết các việc của ông ấy; chị biết ông ấy bản tính đa nghi; cho nên, biết đâu ông ấy lại không bàn tính tất cả những cái đó với bà ấy? Tôi không chắc đâu, nhưng có một cách để tôi xác minh điều đó, và tôi sẽ không cần suy nghĩ gì nữa, để bà chủ tự liệu, nếu bà ấy muốn dùng cách ấy. Nó là thế này: bà ấy sẽ giết chết con chim diều hâu của chồng trước mặt ông ấy; bà ấy sẽ giật một túm râu và một cái răng lành của ông ấy đem cho tôi; ngay sau khi bà ấy thực hiện được ba cái đó thì tôi sẽ buông xuôi theo bà ấy không nghi ngờ gì nữa”.


  Những điều kiện đó có vẻ khó với Lusque, và còn khó hơn đối với bà Lidie. Tuy nhiên, tình yêu vốn phong phú về phương cách và mưu chước đã cho cô lòng can đảm thực hiện ba cái đó. Vậy là cô đã cho nói với Pirrus rằng cô sẽ thực hiện ba điều kiện đó, và còn nói thêm rằng vì anh ấy tưởng chủ quá khôn ngoan và quá đa nghi, nên cô sẽ ngoại tình ngay trước mắt ông ấy, rồi sau đó làm cho ông ấy tin rằng những gì ông ấy trông thấy là sai.


  Pirrus nóng lòng chờ đợi bà Lidie thực hiện lời hứa. Anh rất tò mò muốn xem cô ấy làm thế nào để thành công ba việc đó. Chẳng bao lâu cô đã thỏa mãn được cho anh.


  Một hôm Nicostrate mời nhiều nhà quý tộc và bạn bè ăn tối. Mọi người ăn xong, bàn ăn đã được thu dọn. Lidie trang điểm lộng lẫy, bước vào phòng, đi đến một phòng nhỏ liền kề, bắt con diều hâu mà chồng cô rất yêu quý, văn cổ nó, trước sự hiện diện của Pirrus và tất cả hội. “Em đã làm cái gì thế!” - Nicostrate kêu lên tức thì. Cô không trả lời gì; nhưng quay sang các nhà quý tộc, cô nói: “Thưa quý ông, tôi sẽ trả thù một ông vua nếu ông ấy xúc phạm tôi: vậy vì sao tôi lại sợ báo thù một con diều hâu? Con chim này làm nhiều điều xấu cho tôi hơn là quý vị có thể tưởng tượng: nó thường, và thường xuyên ăn cắp mất của tôi sự hiện diện của chồng tôi. Hầu như ngày nào cũng vậy, trước khi mặt trời mọc, ông ấy đi săn với con diều hâu của ông ấy và để lại tôi một mình ở trên giường. Đã từ lâu tôi định tiêu diệt cái nạn này của tình yêu vợ chồng; nhưng tôi nghĩ phải tìm một cơ hội giống như hôm nay: tôi muốn có những người chứng kiến đủ khả năng nhận xét liệu tôi có sai lầm đã hi sinh con chim ấy vì lòng hận thù chính đáng của tôi”. Các bạn của Nicostrate, tin rằng người đàn bà quả thực đi đến hành động ấy, đơn thuần chỉ vì tình yêu đối với chồng, đều cười vang lên, rồi quay sang ông bạn của họ đang rầu rĩ: “Thích con chim hơn bà ấy, - họ nói - ông đã nghĩ đúng chưa? ông phải tính đến sự ôn hòa của bà ấy, bà ẩy đã xử trí rất tốt để loại bỏ một địch thủ như thế”. Khi người đàn bà đã trở về phòng mình, họ còn đẩy xa hơn những câu nói đùa; và Nicostrate hết buồn tự bao giờ không biết, đã cười vang như những người khác về sự trả thù kì cục này. Pirrus chứng kiến cảnh ẩy, đã rất vui vì một sự khởi đầu có nhiều hi vọng. “Lạy Chúa! - anh tự nhủ - mong sao cái đó tiếp tục theo kiểu như thế!”


  Mấy ngày sau, trong khi đùa giỡn với chồng đang vui vẻ, người đàn bà nghĩ rằng cần phải lợi dụng hoàn cảnh để tiến hành điều yêu cầu thứ hai của Pirrus. Với ý nghĩ đó, cô vuốt ve nhẹ nhàng ông ấy mấy cái, nắm lấy râu ông trong lúc vui vẻ đùa cợt, rồi vặt lấy một túm. Vì cô dùng sức giật mạnh để khỏi bị trượt, người ta suy ra con người tội nghiệp đó đã cảm thấy đau như thế nào. “Có nghĩ khi bà làm cái gì đó không, hở bà? - Ông nổi giận dữ dội “ Lạy Chúa! Sao mà ông khó chịu đến vậy với cái bộ dạng thế kia! -Cô trả lời, chẳng bối rối, và cười to như một con điên: có nên phát cáu dữ thế vì năm sáu sợi râu mà tôi giật đi không? Nếu ông cảm nhận được những gì tôi cảm thấy lúc nãy khi ông kéo tóc tôi, thì ông không đến nỗi quá nhạy cảm như trong lúc này đâu”. Trong khi thốt ra hết câu nói đùa này đến câu đùa khác, cô giữ túm sợi râu, và gửi nó đi ngay trong ngày hôm đó cho Pirrus.


  Điều kiện thứ ba khó tiến hành hơn; tuy nhiên, chẳng có gì là không thể đối với những người có đầu óc và yêu đương say đắm, cô tin đã tìm được cách đi tới thành công. Nicostrate có hai thị đồng con nhà quý phái người ta gửi đến phục vụ ông để được sớm đào tạo trong nghệ thuật thị thần; một tiếp rượu, một hầu bàn ăn. Người đàn bà làm cho chúng tin rằng mồm chúng hôi và dặn chúng cố hết sức ngoảnh đầu ra đằng sau khi chúng phục vụ ông ấy; tuy nhiên vẫn khuyên chúng đừng nói với ai. Các thị đồng đã làm đúng theo lệnh, mấy ngày sau, người đẹp nói với chồng: “ông có nhận xét gì về vẻ mặt của các thị đồng khi chúng phục vụ ông không? -Có, - ông trả lời - và đã nhiều lần tôi định hỏi chúng nguyên nhân. - Thôi ông không cần đâu, - cô nói tiếp - tôi sẽ nói cho ông biết. Đã một thời gian rồi, tôi đã nhận thấy cái đó; nhưng vì sợ làm phiền lòng ông, tôi không muốn nói với ông. Bây giờ những người khác đã bắt đầu nhận thấy, thì cũng nên nói cho ông biết. Ông biết không, mồm ông rất hôi, tôi không biết đó là vì đâu, nhưng tôi xin nói thật với ông, mùi rất khó chịu, nhất là đối với những người như ông, sống với bạn bè thượng lưu. cần phải xem có cách gì làm hết mùi hôi đó đi. - Có thể là do cái răng sâu nào đấy. - Nicostrate nói


  - Có thể thế lắm; - cô vợ trả lời - nhưng rất dễ chứng xác thôi”. Và với chủ định đó, cô dẫn ông đến bên cửa sổ, và bảo ông há mồm ra: “Trời ôi! Nhiễm trùng! - cô kêu lên - ông có một cái răng không những hỏng mà còn mục nát ra rồi; tôi chỉ lấy làm lạ là sao ông chịu đau được lâu thế. - Nếu ông không cho nhổ ngay đi, thì cầm chắc là nó làm hỏng những cái khác. - Cái đó thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. - Nicostrate nói - tôi sẽ cho tìm ngay một nhà phẫu thuật. - Không cần đâu; - người đàn bà nói - tự tôi sẽ nhổ được, chẳng khó khăn gì. Những người đó là những kẻ độc ác, họ sẽ làm ông đau, và tôi không thể nhìn ông đau trong tay họ mà bản thân không đau được. Ông cứ để tôi làm thử; nếu ông thấy tôi làm ông đau quá thì tôi sẽ bỏ việc; chứng nhận rằng tôi chẳng phải là một người nhổ răng. Chỉ cần kiếm được những cái kìm nhỏ”. Cô đã hỏi được. Khi người ta đưa kìm kìm đến, cô đuổi mọi người ra khỏi phòng, trừ Lusque được cô sai ra đóng cửa lại. Để tiến hành công việc một cách thuận tiện, cô để chồng nằm trên một chiếc ghế dài và bảo chị hầu phòng giữ chặt lấy người ông để ông không thể cựa được. Rồi sau khi bảo ông há miệng ra, cô móc kìm vào một chiếc răng tốt nhất của ông và giật thật mạnh, làm ông kêu đau thét lên. Con người tội nghiệp này, đau điếng liền đưa tay lên che má, và đã để cho cô vợ có đủ thời gian giấu chiếc răng cô vừa mới nhổ, và đưa ra một cái khác đã thối hỏng mà cô đã chuẩn bị sẵn. “Ông xem,


  - cô nói với chồng - cái mà ông giữ khá lâu trong mồm ông. Chắc chắn là cái răng này sẽ làm hỏng hết những cái răng khác, nếu ông không để tôi nhổ nó đi”. Nhìn thấy cái răng đáng ghét này, người bệnh được an ủi về cơn đau vừa phải chịu đựng và đang còn cảm thấy. Sau khi khạc ra rất nhiều máu và uống ít rượu bổ, ông bước ra khỏi phòng và đến nằm xoài trên giường. Vợ ông, không để mất thì giờ, đã gửi chiếc răng cho Pirrus. Anh này không thể nghi ngờ tình cảm của cô chủ, cho nói với cô rằng anh sẵn sàng làm tất cả những gì cô muốn.


  Người đẹp nóng lòng đưa ra cho anh những chứng cứ mạnh nhất về tình yêu của cô và cảm thấy những chốc lát là những năm dằng dặc, chỉ còn tìm cách thỏa mãn dục vọng của mình trước mặt chồng. Vì mục đích đó, cô vờ như hơi khó ở. Chị hầu phòng đã giải thích cho Pirrus về vai trò anh phải đóng. Anh sẽ đến gặp cô chủ sau bữa ăn tối, lúc đó chồng cô sẽ đến bên cồ. Khi cả hai người vừa đến, cô tỏ ra rất muốn đi hít thở không khí ở trong vườn và yêu cầu cả hai người đưa cô ra đấy. Nicostrate cầm tay cô một bên, còn Pirrus nắm bên kia, và như thế họ đưa cô đến chỗ chân một cây lê rất đẹp, ở đó cả ba người cùng ngồi chơi trên một thảm cỏ xanh. Một lúc sau, người đẹp bỗng nẩy ra ý muốn ăn quả lê. Cô yêu cầu Pirrus trèo lên cây để hái cho cô những quả thật chín. Chàng ga-lăng vâng lời và vừa leo lên cây lê thì anh vờ như trông thấy ông chủ vuốt ve vợ, liền kêu lên: “Này! Gì thế, ông chủ, trước mặt tôi à? Nhưng ông không nghĩ ư; và bà chủ không hề xấu hổ khi để cho ông làm trò như thế ư? Chắc là bà sẽ khỏe ngay thôi. Nhưng, chấm dứt đi; đó không phải là những chuyện người ta làm trước mặt người chứng kiến: các đêm không đủ dài chăng? Có cần phải đi ra vườn để làm chuyện như thế không? Chẳng phải bà có rất nhiều phòng, có nhiều giường tiện nghi hơn ư? - Anh ta muốn nói gì thế? - cô vợ hỏi chồng - Anh ta mất trí rồi à? - Không, thưa bà, tôi có điên đâu, tôi thấy rất rõ ràng những gì tôi thấy. - Chắc chắn cậu mơ rồi, - Nicostrate nói, cười cho ý nghĩ của anh - Tôi không mơ chút nào, thưa ông, và tôi thấy hình như ông cũng không mơ. Nhưng nếu ông không nể tôi một tí nào, thì ít ra ông cũng phải tôn trọng bản thân ông và xa chuyện đó ra một tí, dù có muốn lao vào một việc như thế đến mấy. Quái thật! ông động đậy dữ quá! Tôi chưa bao giờ ngờ rằng ông hăng hái đến thể. Nếu tôi cũng rung cây lê mạnh như thế thì chắc là nó sẽ không còn quả nào nữa đâu. - Cái này nghĩa là thế nào? - người đàn bà liền bảo - Có thể nào hắn đã thấy hiện ra những gì chúng ta làm đúng như hắn nói? Thật ra, nếu tôi khỏe hơn thì tôi sẽ trèo lên cây để xem những gì hắn tưởng chính hắn đã nhìn thấy. - Bà hãy yên tâm, - Pirrus nói thêm, tôi không quáng mắt đâu và những gì tôi thấy không phải là ảo ảnh. - Thôi, này! Cậu xuống đi, - ông chồng nói - tôi bảo mà, cậu xuống đi rồi


  cậu sẽ thấy đây là gì. - Tôi công nhận, hiện giờ ông bà không hề vuốt ve nhau; - Pirrus nói khi ở trên cây xuống - nhưng lúc nãy thì ông bà có làm thế; và khi xuống thì tôi thấy ông ở xa bà và ông đang ở chỗ ông ngồi bây giờ. Nhưng có phải cậu mơ không, anh bạn tội nghiệp: - Nicostrate nói - từ khi cậu trèo lên cây lê, tôi chưa hề nhúc nhích khỏi chỗ tôi đang ngồi đây. - Nếu thế - Pirrus lại nói - thì cây lê này có bùa rồi; bởi vì tôi xin thề với ông tôi đã thấy, mà thấy rất rõ những gì tôi vừa nói”. Nicostrate càng ngạc nhiên hơn, và tin chắc vào sự thật chuyện kể của người quản lí vì vẻ nghiêm túc của anh ta, muốn tự mình xem xem cây lê có bùa mê thực không, và hiệu quả của bùa mê đó sẽ tác dụng đến ông như thế nào. “Tôi sẽ trèo lên đó” - ông nói - Ong trèo lên đó thật, nhưng khi ông vừa lên đến các cành thì Pirrus và người đàn bà bắt đầu trò của họ. “Bà làm gì the! Còn Pirrus, có phải mày kính trọng chủ mày như thế, hả?” Những người tình trả lời ông rằng họ đang ngồi, nhưng vô ích, ông vội vàng leo xuống vì thấy họ đang cựa quậy mạnh; nhưng ông đâu có xuống nhanh được, khiến họ có đủ thì giờ để làm gần xong công việc và ngồi lại vào chỗ cũ. “Sao! Bà lăng nhục tôi như thế ngay trước mắt tôi! Còn mày, đồ ăn trộm... - 0! Lần này, - Pirrus ngắt lời ông - thì tôi công nhận ông bà ngồi “nghiêm túc khi tôi đang ở trên cây lê, và tất cả những gì tôi tưởng nhìn thấy chỉ là bùa mê. Cái đó khẳng định với tôi rằng chính bản thân ông chủ cũng tưởng đã nhìn thấy những gì không xảy ra. -Cậu không cần phải thanh minh nữa, - người chồng lại nói - những gì tôi trông thấy chỉ là hiệu quả của một bùa mê. - Thật ra ông cũng ngu chẳng kém gì Pirrus, - người đàn bà nói - nếu ông hồ đồ có ý nghĩ như thế về tôi, thì tôi giận là đúng. - Sao! Thưa ông, - Pirrus nói - ông xúc phạm như thế đến bà ấy, vốn là người trung thực và đức hạnh sao! Còn về phần tôi, tôi chẳng cần gì phải xin lỗi: Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi thà chịu chết một nghìn lần còn hơn để cho một chuyện như thế vào trong ý nghĩ, huống chi lại làm cái đó trước mặt ông. Bây giờ tôi thấy rõ như ban ngày rằng lỗi tại cây lê. Cũng may mà bản thân ông đã trèo lên đó, và ông tưởng đã trông thấy những gì làm ông tức tối, nên ông mới nghĩ lại về tội và về quý bà. Tôi xin thề tôi đã trông thấy cả hai ông bà đang ở trong tư thế trơ trẽn nhất. - Có thể nào, - người đàn bà đứng lên vừa làm bộ tức giận để dễ can ngăn ông chồng khờ khạo - có thể nào, biết tôi từ bao lâu nay rồi, mà ông còn quên được tôi về điểm này à? Vậy ông cũng cho tôi là thiếu lí trí để cắm sừng cho ông ngay trước mặt ông sao? Ông hãy tin rằng nếu tôi muốn thế thì tôi chẳng thiếu gì cơ hội, mà chẳng bao giờ ông biết được gì hết”.


  Nicostrate chịu nhũng lí lẽ đó là phải. Quả thực ông không thể tin chắc rằng vợ ông và người quản lí của ông lại dám hỗn láo quá đáng với ông như thế. Ông xin lồi họ, rồi bắt đầu nói dông dài về sự kì lạ của biến cố và những ấn tượng thị giác không đúng khi người ta ở trên cây lê. Nhưng cô vợ vẫn giả đò tức giận về quan niệm xấu của chồng đối với lòng chung thủy của mình, cô nói: “Vì cây lê đáng ghét này làm cho người ta thấy những cái xấu xa như thế, tôi không muốn nó làm hại tôi nữa, và làm hại bất kì một người đàn bà nào khác”. Rồi nói với Pirrus: “Anh đi lấy một cái rìu, hạ nó xuống để đốt nó đi; mặc dù thế cũng rất hay, nó đưa cái đó vào đầu óc chồng tôi để dạy cho ông ấy nghĩ đúng hơn về sự trung thành của người vợ và của anh nữa. Vâng, - cô nói tiếp - ông đáng phải phạt vì sự bất công đối với tôi. Tôi sẽ không nhắc lại về sự mù quáng của ông nữa. Khi nào muốn nghĩ xấu về vợ thì ông không nên tin vào mắt ông”.


  Pirrus lẩy búa chặt ngay cây lê. Người đẹp bèn quay sang Nicostrate, nói: “Vì thấy kẻ thù của đức hạnh của tôi đã gục xuống đất rồi, tôi không còn mọi thứ hận thù nữa. Tôi miễn thứ cho ông, -cô nói thêm rất dịu dàng - và khuyên ông từ nay về sau hãy giữ một quan niệm tốt hơn đối với mọi thứ về vợ ông, người yêu ông hơn cả nghìn lần ông xứng đáng”. Người chồng thấy quá sung sướng vì vợ sẵn lòng quên đi chuyện ông đã lăng nhục cô. Ông xin lỗi Pirrus vì đã nghi ngờ thực tâm của anh; và cả ba hài lòng trở về lâu đài.


  Người chồng đã bị vợ ngược đãi, phản bội và nhạo báng như thế đấy. Từ hôm đó cô sống thân mật với Pirrus, anh ta thường cho cô hưởng những lạc thú của tình yêu vui vẻ hơn, tự do hơn ở dưới cây lê.


  
Truyện X MA HIỆN HỒN


  Chỉ còn mỗi mình nhà vua chưa kể truyện của mình. Khi thấy cả hội đã được an ủi vì cây lê đã bị chặt đổ, mà đáng ra nó không bị, ngài nói thế này:


  Dĩ nhiên một nhà vua yêu công bằng cần phải như những người khác làm theo đúng các luật lệ mình đã ban ra, nếu không ông ta không xứng đáng với danh vị đó và bị thần dân chê trách. Tôi thành thật đau lòng tự tôi buộc phải tách ra khỏi nguyên tắc này. Tôi không hề muốn sử dụng đặc quyền mà quý vị ban cho tôi; trái lại, tôi đã quyết định theo đúng chủ đề mà tôi đã đưa ra; nhưng quý vị đã rút cạn hết nó đưa vào các truyện ngắn mà quý vị đã kể, và quý vị đã khai thác hết những gì tôi định nói về đề tài này. Vì thế tôi buộc phải phạm luật mà tôi đề ra, và nhờ đến đặc quyền quý vị cấp cho, tôi xin nhận bất bỳ hình phạt nào do quý bà tùy ý đưa ra.


  Chắc quý vị còn nhớ trong truyện ngắn mà bà Élise đã kể về một cha đỡ đầu và một người đàn bà ở thành phố Sienne; 0, thế là tôi nhớ đến một chuyện, cũng là chuyện ngồi lê của những người Seinne mà thôi. Tôi sẽ kể ngắn gọn cho quý vị nghe. Tôi hi vọng nó sẽ làm quý vị vui, mặc dù nó chẳng có gì là có vẻ giống sự thật.


  Ngày xưa ở thành phố Sienne có hai chàng trai kết thân với nhau, hầu như luôn luôn ở bên nhau: một anh tên là Tingus, anh kia là Meucio. Cả hai sống gần sát cổng Sabaye. Vì họ sống theo đúng phong tục, nên họ thường xuyên đi nhà thờ và không bỏ một buổi thuyết giáo nào. Họ đã nghe giảng nhiều lần về những thú vui và những hình phạt ở thế giới bên kia là tùy vào những cái người ta làm từ thế giới này, và vì không thể có được một quan niệm đúng đắn theo các ý tưởng khác nhau của các người thuyết giáo, một hôm họ hứa thề với nhau rằng người nào chết trước sẽ đến thông báo cho người kia biết đó là cái gì. Sau khi cùng hứa với nhau nhu thế, họ tiếp tục sống trong tình thân ái vô song.


  Ngay hồi ấy, quý bà Mitte, vợ một người tên là Ambroise sống ở Camporeggi, sinh một con trai, và Tingusse được mời làm cha đỡ đầu. Vì bà Mitte trẻ, đẹp, nên Tingusse và bạn thân Meucio của anh đã đôi khi đến thăm cô. Cả hai đã phải lòng cô từ lúc nào không biết, tuy nhiên họ không dám cho nhau biết, mỗi người vì một lí do riêng. Tingusse thì cho rằng yêu bạn đỡ đầu là một tội ác; và sợ mất đi cảm tình của người bạn, anh nghĩ cần phải giấu kín tình yêu của mình; Meucio nhận thấy Tingusse đã trở nên yêu điên cuồng người mà anh cũng say mê, về phía anh, anh thấy cần phải giấu kín nỗi lòng vì sợ bạn ghen, và biết đâu vì đó anh lại tự đánh mất mình trong tâm trí của người đàn bà. Tư cách đỡ đầu của Tingusse cho anh điều kiện hay được gặp cô và được cô đón tiếp hom Meucio. Quả thật, Tingusse không hề bỏ lõ cơ hội, sử dụng lợi thế để làm cho mình được yêu, và luôn nói rất hay về tình yêu nên đã được đáp trả bằng tất cả những ái ân mà một người tình mong muốn. Chẳng khó gì mà Meucio không nhận ra điều đó, và nó đã làm anh đau khổ rõ rệt; nhưng với hi vọng một ngày kia anh cũng hạnh phúc như bạn, và anh luôn chú ý để cho bạn khỏi ghen, anh vờ như không biết gì, và quả thực, đó là điều anh có thể làm tốt hơn cả.


  Người tình được uư ái cảm thấy dịu êm quá khi bên cạnh người bạn đỡ đầu, khiến anh không ngừng đến trang trại của cô; anh lợi dụng thời gian quá đến nỗi, do cuốc xới mảnh vườn của người đẹp nhiều, anh bị mắc bệnh phổi và chẳng bao lâu sau thì chết. Ba ngày sau khi chết (tất nhiên không thể sớm hơn), anh hiện ra trong đêm với bạn thân Meucio, theo như lời hứa, và nói với bạn rằng anh đến để cho bạn biết về những tin tức của thế giới bên kia. Meucio lúc đầu rất hoảng sợ trước sự hiện hồn này; nhưng sau cùng đã yên tâm lại: “Chào bạn thân, chúc mừng cậu mới tới”. Rồi anh hỏi bạn có phải trong số người bị mất không. “Những thứ bị mất đi - Tingusse trả lời - là những thứ không tìm thấy lại nữa. Sao tôi lại có thể ở đây nếu tôi đã bị mất? - Thôi đừng đùa nữa; - Meucio nói tiếp - tôi hỏi cậu có ở trong số người bị đày xuống địa ngục không, hồn cậu có bị thiêu trong lửa địa ngục không? - Không, bạn thân ạ, tớ không hề bị đày xuống địa ngục; nhưng tớ vẫn không hết đau khổ vì những hình phạt lớn cho những tội mà tớ đã phạm phải”. Meucio hỏi anh những hình phạt gì phải chịu ở đấy đối với một tội người ta phạm phải ở thế giới này. Hồn ma thỏa mãn sự tò mò của bạn, và đi vào những chi tiết lớn hơn về mặt đó. Meucio, đầy lòng cảm ơn và thân yêu đối với bạn, đã giúp bạn trong những công việc trên trái đất bèn bảo bạn cứ nói muốn anh làm cái gì cho bạn thích không. “Tớ không từ chối những quà tặng của cậu đâu; - hồn ma trả lời - tớ yêu cầu cậu cho làm những thứ lễ, những cầu nguyện và phát bố thí vì tớ”. Sau khi Meucio đã hứa làm theo các ý muốn đó, hồn ma sắp sửa rút lui thì anh bạn nhớ đến người đỡ đầu, đã xin hồn ma nán lại một chốc, và hỏi nó hình phạt gì đã phải chịu ở đấy do tằng tịu với cô ta. “Ngay khi tớ vừa đến thế giới bên kia, tớ ở ngay trước mặt một hồn ma mà tớ tưởng hắn đã biết tất cả các tội lỗi của tớ và dẫn tớ đến một nơi nào đấy để đền tội, ở đó tớ gặp rất nhiều bạn bất hạnh. Vì đã trà trộn vào trong số họ, và nhớ lại việc tớ đã làm với người bạn đỡ đầu, lúc nào tớ cũng đợi một hình phạt nặng hơn. Lúc bấy giờ tớ đang ở giữa một ngọn lửa rất chói, tớ sợ phát run lên. Trông thấy tớ đang trong trạng thái đó: Vậy anh đã làm cái gì hơn người khác mà run như thế? Tôi sợ - tớ nói với nó -vì một tội to tôi đã phạm phải - Tội gì làm anh sợ đến thế? - nó hỏi tiếp - Tội đã ngủ với một trong các bạn đỡ đầu, và đã ngủ ở đó luôn và đã để lại da của tôi ở đấy. - Anh là một thằng đại ngốc: -Con ma đáp lại, vừa chế giễu tôi - yên tâm đi, và cứ tin rằng ở dưới đây người ta không đếm xỉa gì đến nhũng gì người ta đã làm ở trên kia với các bạn đỡ đầu”.


  Nói xong những câu đó, Tingusse thấy trời bắt đầu sáng, đã chào bạn và biến đi như một tia chớp.


  Meucio biết được rằng ở thế giới bên kia người ta chẳng đếm xỉa đến những gì người ta đã làm ở thế giới này, với các bạn đỡ đầu, cười cho sự khờ khạo của mình ngày xưa, vì ý thức tế nhị, đã tránh chuyện đó, và hứa với mình sẽ sửa chữa sự ngu đần ngay khi gặp cơ hội đầu tiên.


  Nếu thầy dòng Robert mà chúng ta đã nói đến biết chuyện đó thì anh ta không cần bày ra bao chuyện huênh hoang để hoán cải bạn đỡ đầu; anh đã nói cho cô biết điều đó, và ngay từ đấy cô không còn làm khó để cho anh những ân ái.


  * * *


  Mặt trời đã ngả về phía tây, và người ta đã cảm thấy hơi mát của làn gió nhẹ khi nhà vua kết thúc truyện ngắn của mình. Thấy mọi người đã kể xong lượt, ngài đứng lên khỏi ngai, bỏ vương miện ra, đặt lên đầu bà Laurette, vừa nói với bà: Thưa bà, tôi tôn bà làm nữ hoàng cho hội thân yêu này; bà sẽ là một nữ chúa lãnh đạo chúng tôi, dùng quyền lực của mình để làm tất cả những gì vui vẻ cho cả hội. Rồi ngài về chỗ.


  Nữ hoàng mới chào cả hội một cách duyên dáng rồi cho gọi chủ bếp đến, giao cho anh bày bàn trong thung lũng sớm hơn bình thường để cho người ta có thể tùy thích trở về lâu đài. Sau đó bà chỉ định cho anh những gì phải làm suốt trong thời gian bà trị vì. Ban xong các lệnh, bà quay sang hội và nói như thế này: “Dionéo hôm qua muốn cuộc chuyện trò hôm nay của chúng ta xoay xung quanh những sự lừa phỉnh của các bà vợ đối với các ông chồng: nếu tôi không sợ bị xem là muốn trả miếng, tôi sẽ ra lệnh ngày mai, trái lại, đề mục chuyện trò của chúng ta sẽ là những lừa phỉnh của những người đàn ông đối với vợ mình; nhưng bỏ qua mọi kiểu trả thù, tôi muốn mỗi người được tự do kể, hoặc là những lừa bịp của các bà vợ với chồng họ. Tôi nghĩ rằng khi được mở ra một phạm vi rộng cho sự quỷ quyệt, các truyện ngắn sẽ hay hơn và đa dạng hơn”. Sau đó, bà đứng lên, cho cả hội giải tán cho đến giờ ăn tối. Mọi người đứng lên và mỗi người đi đến nơi mình thích. Có người đến bên bờ những dòng nước trong vắt uốn lượn điểm tô cho thung lũng mĩ lệ này; có người đùa giỡn trên thảm cỏ xanh rợp bóng cây. Dionéo và bà Flamette cùng hát rất lâu bài tình ca Arcite và Paméon.


  Từng người chọn một kiểu vui chơi theo sở thích cho đến giờ ăn tối; họ ngồi vào bàn gần một cái hồ nhỏ, không khí mát rượi. Bữa ăn thật là vui: tiếng hát líu lo của hàng ngàn con chim đóng góp phần không nhỏ làm cho bữa ăn thêm tuyệt diệu. Rời bàn ăn, mọi người còn dạo thêm mấy vòng trong thung lũng trong khi chờ mặt trời lặn; rồi, theo lệnh nữ hoàng họ trở lại con đường về lâu đài, thong thả bước trong sương chiều, vừa chuyện trò về hàng ngàn thứ giải trí. Rượu vang tươi, các loại mứt đã được bày sẵn để quý bà giải lao sau chuyến đi chơi. Xong bữa ăn nhẹ này, mọi người đến bên dòng suối đẹp, khiêu vũ theo tiếng kèn túi của Tindaro và theo âm thanh của nhiều nhạc cụ khác. Ca hát tiếp theo khiêu vũ. Nữ hoàng bảo dừng lại một lúc để ra lệnh cho bà Philomène hát một bài. Quý bà liền cất tiếng ca bài này:


  Thánh Thần ơi! Đời tôi sao buồn thế!


  Bao giờ đôi mắt được thỏa thuê


  Thấy lại chỗ trú ẩn đẹp tuyệt trần


  Nơi tôi ra đi đầy lưu luyến?


  Tôi chẳng biết gì, than ôi! Nhưng chỉ thích


  Được trở lại những ngày sung sướng ấy.


  Ôi! Đối tượng thân yêu của moi tình hoàn hảo,


  Hãy an ủi anh đi, em phải nói


  Cuối cùng ngày nào anh được gặp lại em;


  Chỉ mình em có thể cho anh biết.


  Em sẽ quyến rũ lòng kiên nhẫn


  Của một trái tim từ lâu tan nát


  Vì chết buồn trong lúc vắng em,


  Nếu em cho nó niềm hi vọng


  Sự trở lại hằng ước mong.


  Người yêu duyên dáng, hoan lạc của hồn anh,


  Em đã biết làm anh vui, phấn khởi xiết bao!


  Thảnh ơi! Sao thích thú, biết nói thế nào?


  Anh còn cháy vì ngọn lửa rực này,


  Ừ, ngày đêm anh thấy em, anh nghe em,


  Anh tưởng trả lời giọng dịu dàng của em;


  Anh cháy lên trước hình em,


  Bằng lửa không ngừng bừng lên lại


  Mà không gì làm dịu, làm nguôi được.


  Chỉ mình em dẹp yên được sự tàn phá,


  Đang làm náo loạn mọi giác quan anh.


  Ôi! Nói đi em, bao giờ anh hết khổ


  Một ngày kia anh có thế tìm lại


  Trên bờ biển anh đến uống nước


  Thứ thuốc độc êm cháy lên trong mạch máu anh!


  Chúa của lòng anh, em có thể làm anh yên tâm


  Khi bảo anh rằng anh phải hi vọng.


  Từ cuộc tiếp xúc đáng yêu đó,


  Anh sẽ dùng tốt mọi giây lát!


  A! Cầu Trời vui lòng chiếu cố


  Đẩy nhanh điều thiện con chờ mong,


  Và cho con được hưởng dài lâu.


  A ! Nếu tình yêu là chờ đợi


  Anh sẽ biết chiều hơn lòng ham muốn của anh,


  Chứ không như anh đã làm khi để em đi,


  Là quá nghe nỗi đau khổ bất lực,


  Lúc bấy giờ anh chỉ muốn, trong vòng tay âu yếm của anh,


  Em thưởng những nụ hôn dịu dàng cho lửa lòng anh.


  Vậy anh hãy đến ôm hôn người yêu đi,


  Đừng trì hoãn hạnh phúc của cô ấy nữa.


  Chính sự sốt sắng bồn chồn của cô


  Đã thở dài khi cô ấy hát


  Những câu thơ mà tim cô ấy đọc ra.


  Những câu thơ này được hát lên với một giọng say mê làm cho cả hội nghĩ rằng bà Philomène đã có một người yêu. Xa cách chàng, buộc lòng bà phải thổ lộ ra như thế; và theo như cách diễn tả tình cảm đó, tất nhiên người ta có thể tin rằng bà không chỉ bó hẹp bộc lộ với chàng những phản kháng êm dịu, nhiều quý bà đã rất thèm muốn hạnh phúc đó.


  Nghe xong bài hát, nữ hoàng nhớ đến ngày mai là thứ sáu: Quý ông, quý bà biết, - bà nói với cả hội - ngày mai là một ngày Thương Khó dâng lên Đức Chúa Kitô. Quý vị chắc có nhớ rằng chúng ta đã sùng kính hành lễ tuần trước, dưới hồi trị vì của bà Néiphile, bằng cách hoãn lại các cuộc chuyện trò bình thường của chúng ta cho đến chủ nhật tiếp theo. Tôi muốn noi gương sáng đó, cho quý vị nghỉ ngày mai và ngày kia không kể các truyện ngắn, để dùng hai ngày đó cho công việc cứu độ của chúng ta. Cả hội hoan nghênh cách bố trí đó; và, đêm đã khuya, mọi người chia tay đi ngủ.


  HẾT NGÀY THỨ BẢY


  
Ngày thứ tám


  Mặt trời vừa bắt đầu nhuộm vàng các đỉnh núi cao nhất, nữ hoàng và cả hội đã ra khỏi phòng đi hít thở khí mát buổi sáng trong vườn cây. Sau khi đi dạo một lúc lâu, họ đi nghe thánh lễ vào khoảng bảy hoặc tám giờ sảng tại một nhà thờ nhỏ gần lâu đài. Lúc trở về họ ăn trưa rất vui vẻ. An xong là âm nhạc và khiêu vũ. Nữ hoàng cho phép mọi người đi ngủ trưa tùy thích. Buổi chiều họ tụ hợp gần suối nước, ở đó mọi người ngồi vui chơi như thường ngày với những chuyên kế vui, bà Néiphile, theo lệnh của nữ hoàng, bắt đầu kế như thế này.


  
Truyện I VỚI NGƯỜI ĐÀN BÀ KEO KIỆT PHẢI CÓ ANH TÌNH NHÂN RANH MÃNH


  Bởi vì trời muốn rằng tôi bắt đầu ngày này nên tôi chẳng hề phàn nàn chút nào. Vậy xin quý vị lắng nghe truyện ngắn của tôi. Tôi chỉ muốn báo trước với quý vị rằng, trong các truyện trước đã nói nhiều về những vố chơi khăm của đàn bà với đàn ông, tôi nghĩ cần kể cho quý vị một truyện nói về một người đàn ông tinh quái chơi khăm cho người đàn bà một vố đáng đời: không phải tôi muốn chê trách anh ta đã đánh lừa chị ta như thế; mà trái lại, để khen ngợi, bởi vì chị ta đáng bị thế lắm; và để đồng thời chứng minh cho quý vị thấy nếu đàn ông hay bị các tình nhân đánh lừa thì họ cũng biết lường gạt trở lại. Tuy nhiên, nói đúng ra, điều tôi sắp kể cho quý vị không đáng bị gán cho cái tên là sự đánh lừa, mà là sự trừng phạt chính dáng: mọi phụ nữ có một tí tự hào về sự thật thà phải gắn bó với danh giá của mình, thế mà người tôi kể đây lại quá ít lòng tự trọng, đến mức chị ta chẳng có lấy một chút hổ thẹn nào, đã đem danh dự đi bán. Người ta có thể tha thứ cho sự mềm yếu của giới chúng ta; nhưng những phụ nữ dám đi làm tiền thì đáng phải thiêu chết, như Philostrate đã kể hôm vừa rồi về biến cố xẩy đến cho bà Philippe.


  Ngày xưa ở Milan có một anh lính Đức tên là Gulfart, được xem như một người rất chân thực, và anh gắn bó trung thành với hoàng tử mà anh phục vụ, một phẩm chất không bình thường đối với những người của nước anh. Đã vay ai cái gì là phải trả đúng hẹn, điều đó được anh coi là một điểm danh dự, nên anh vay tiền rất dễ và lãi thấp khi anh cần. Anh lính này phải lòng một quý bà rất xinh đẹp tên là Ambroise, đã kết hôn với Gasparin, một lái buôn giàu có của Milan, đặc biệt quen biết và rất yêu mến anh. Anh biết cách giữ gìn rất khéo nên không ai nhận ra tình yêu nồng cháy của anh với cô. Nhận xét mình không làm cho cô mếch lòng, anh mạnh dạn nhờ người nói với cô và yêu cầu cô đáp trả dịu dàng cho những tình cảm mà cô đã gợi nên trong lòng anh, anh hứa sẽ xứng đáng với sự đáp trả đó của cô, sẽ ân cần làm tất cả những gì có thể làm cô vui thích. Người đẹp, sau khi làm nhiều kiểu cách đã đồng ý chiều theo những ý muốn của anh, với điều kiện anh phải tuyệt đối giữ bí mật, và anh phải cho cô hai trăm đồng bạc mà cô đang cần.


  Gulfart rất bực mình với tính keo kiệt của người đàn bà mà anh không khi nào ngờ là như thế, và gần như tình yêu của anh đã biến thành sự ghê tởm; tuy nhiên anh dịu lại và quyết định đánh lừa cô. Với ý nghĩ đó, anh nhờ người nói với cô rằng anh sẵn sàng làm theo ý muốn của cô, và anh mong được giàu hơn để tặng cô một món tiền lớn hơn; cô chỉ cần cho biết ngày giờ anh có thể gặp cô, và giao cho cô số tiền mà cô yêu cầu. Người đàn bà đáng ghét này nhắn tin cho anh rằng chồng cô sắp sửa đi Gênes và cô sẽ cho người đến tìm anh ngay trong ngày chồng cô lên đường.


  Gulfart biết Gasparin sắp phải có chuyến đi này, vội vàng đến gặp ông. “Tôi sẽ cần đến hai trăm đồng bạc, - anh nói - ông vui lòng cho tôi vay với lãi suất như ông vẫn cho tôi vay xưa nay”. Gasparin vui vẻ giúp anh việc này, và đếm tiền cho vay ngay, khiến người lính rất hài lòng.


  Mấy ngày sau người lái buôn đi Gênes. Vợ ông cho báo ngay với chàng ga-lăng rằng anh có thể đến được rồi, và đừng có quên đem số tiền đã thỏa thuận. Gulfart cốt ý muốn gặp người đẹp trước mặt đông người, chỉ sợ cô đang chỉ có một mình, nên phải đưa một người bạn thân đi cùng, và nói với cô, trước mặt người bạn đó và một thư kí đang hiện diện cùng cô lúc đó: “Đấy, thưa bà, hai trăm đồng bạc đếm đủ, tôi yêu cầu cô đưa lại cho chồng cô khi nào ông ấy trở về”. Cô nhận tiền, không hiểu được ác ý khác ở lời nói của Gulfart, chẳng qua anh nói thế chỉ vì khôn khéo để người ta không nghi ngờ rằng tiền kia là cái giá cô đặt cho những ái ân của cô. Vì thế cô trả lời rằng cô sẽ đưa hộ ngay khi chồng cô trở về. “Nhưng xem nào, - cô nói thêm - số tiền có đủ không”. Cô đếm ngay ở trên một chiếc bàn; và khi thấy nó không thiếu xu nào, cô bỏ vào trong một cái túi và nói nhỏ với Gulfart trở lại lúc tối xẩm vì lúc đó chỉ có một mình cô. Anh đã đến đúng hẹn; và người đẹp đưa anh vào phòng để hai người cùng qua đêm. Chàng ga-lăng không dừng lại ở đêm đó; anh biết dụ dỗ bà Ambroise chung giường nhiều lần khác với anh trong lúc chồng cô đi vắng.


  Khi ông này từ Milan trở về, Gulfart nhằm lúc ông đang ngồi với vợ, để vào nhà ông cùng với người bạn. “Gasparin ạ, - anh nói sau những lời chúc mừng - hai trăm đồng bạc mà ông cho tôi vay trước khi ra đi, tôi đã không cần dùng đến cho việc tôi dự kiến, tôi đã trả lại ngay trong ngày ông ra đi, cho vợ ông, bà ấy đã đếm ngay trước mặt tôi; vậy tôi đề nghị ông vui lòng xóa nó khỏi sổ của ông nhé”. Người chồng quay sang phía vợ hỏi có phải cô đã nhận nó không; và vì cô nhìn thấy ở trước mặt có người chứng kiến khi cô đếm tiền, nên không thể chối, và xin lỗi chồng vì cô quên đã không nói gì với ông. “Anh yên tâm, - Gasparin bèn nói với Gulfart - tôi sẽ xóa ngay hôm nay, không chậm trễ”. Lúc bấy giờ, chàng ga-lăng ra về, hài lòng vì đã trừng trị được cái thói bủn xỉn của người tình và vì đã khôn khéo hưởng thụ rất lâu những ái ân của cô ấy mà không mất lấy một xu nhỏ. Người ta dễ dàng tưởng tượng người đàn bà đau đến mức nào trước một trò chơi khăm như thế.


  
Truyện II CHA XỨ VARLONGNE


  Trong làng Varlongne, như người ta biết hay nghe nói, không xa thành phố Florence, có một cha xứ thân hình vạm vỡ và rất sính phục vụ đàn bà. Mục sư tốt bụng này tuy chỉ mới hơi biết đọc, nhưng có tài làm cho các con chiên bổn đạo vui và giải trí cho họ ngày chủ nhật dưới gốc một cây Du, bằng những truyện kể và truyện cười; và, khi các ông chồng vắng mặt thì ông biết đến thăm các bà vợ, chúc phúc cho họ, đem biếu họ khi thì bánh ngọt, khi thì nước thánh, và đôi khi là những đầu nến. Trong số các nữ giáo dân mà ông ve vãn thì chẳng có ai ông thích hơn là Màu-Đẹp, vợ một nông dân mang tên Bientevienne. Thực tế đó là một cô gái chất phác của làng này, mủm mỉm, tươi trẻ, tóc nâu, khá nhanh nhẹn, nói tóm lại chỉ thế là cần cho ngài cha xứ rồi. Hơn nữa, cô rất vui vẻ, luôn đứng đầu trong khiêu vũ, hát rất hay theo tiếng đàn, chơi trống giỏi. Cha xứ phải lòng cô đến mất trí khôn. Ông chạy rông cả ngày khi nơi này, khi nơi kia, với hi vọng gặp cô. Khi ông biết, trong ngày chủ nhật hay các ngày lễ, cô có đi nhà thờ, thì ông hát rõ to để khẳng định với cô rằng ông là đại nhạc sĩ; nhưng khi ông không trông thấy cô ở đấy thì chỉ hát vừa thôi. Tuy nhiên, dù say mê, ông vẫn biết cách làm cho Bientevienne và không ai biết được tình yêu đang làm cho ông đau khổ. Để gây cảm tình với đối tượng, ông không ngừng biếu cô những món quà nhỏ, gửi cho cô khi thì một bó tỏi tươi, khi thì những củ hành mới thu hoạch trong vườn, khi thì những quả đậu Hà Lan, và đôi khi là một bó hoa. Khi gặp cô ở đâu đó, ông nhìn cô từ khóe mắt như một con chó muốn cắn con khác, nhưng cô thôn nữ làm như không thấy gì và tỏ ra kém văn hóa, vẫn cứ đi qua không dừng lại. Sự khinh bỉ này gây nhiều phiền muộn cho ngài cha xứ. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng vì sự lạnh lùng của người đẹp. Tình yêu đã bắt rễ sâu trong lòng, từ bở nó có dễ đâu. Sự quyến rũ của tình yêu say đắm là thế, ngay cả khi nó làm ta đau khổ. Một hôm ông đang đi dạo chơi, hai tay khoanh sau lưng, vẻ suy nghĩ thì tình cờ ông gặp Bientevienne cưỡi lừa chở các sản phẩm vườn nhà. Ông hỏi anh đi đâu. “Tôi đi ra thành phố vì một công việc quan trọng, thưa cha xứ, tôi đưa rau quả này cho lãnh chúa Bonacorci để xin ông ấy chiếu cố cho tôi, vì qua cái lão thẩm phán ranh mãnh của ông ấy tôi bị gọi ra hầu tòa dân sự. - Anh làm vậy tốt đấy, - cha xứ nói, trong thâm tâm rất hài lòng - cầu Chúa dẫn dắt cho anh, và anh trở về sớm nhé. Nếu tình cờ gặp Lapucio, một thầy tu của tôi, hoặc Naldino, đầy tớ của tôi thì yêu cầu anh bảo họ đưa cho tôi những dây néo đập lúa nhé”. Bientevienne hứa, và tiếp tục đi.


  Thầy tu cho đấy là lúc thuận lợi nhất để đến gặp người tình Màu - Đẹp và để thực hiện một mưu toan nhằm vào cô. Ông chạy thẳng đến nhà và nói ngay khi mới bước vào: “Cầu Chúa gửi đến đây tất cả của cải ở nơi khác!” Cô thôn nữ đang ở trên cao nghe tiếng: “Chào Cha xứ mới đến, - cô nói - Vậy cha đi đâu mà lôi cả cái áo đuôi dài giữa lúc nóng bức thế này? - Tôi gặp chồng cô đang đi ra tỉnh, - thầy tu trả lời - và tôi đến đây chơi một chốc với cô”. Màu-Đẹp đã xuống, mời Cha xứ ngồi và tiếp tục công việc lựa chọn hạt cải mà chồng cô hái mấy ngày trước. Cha xứ lợi dụng cuộc đối mặt, bắt đầu câu chuyện như thế này: “Cô bạn thân mến, có phải thế là cô đã quyết định vẫn làm tôi đau khổ mãi phải không? - Con ư, thế con đã làm gì cha? - Thực tế cô chẳng làm gì tôi cả, nhưng cô đã ngăn trở khá nhiều không để tôi làm với cô những gì tôi muốn phải không nào? - Các thầy tu cũng làm cái đó à? - Tất nhiên, và còn hơn những người đàn ông khác. Vậy vì sao chúng tôi lại sẽ không làm cái đó? Chúng tôi không có tất cả những thứ cần thiết cho việc đó ư? Chúng tôi còn khéo hơn những người khác trong cái đó vì chúng tôi hiếm khi làm nó. Để tôi làm với cô xem; tôi bảo đảm là cô sẽ thấy tốt. - Con chẳng tin đâu; bởi vì các ông đều keo kiệt như quỷ sứ. - Tôi đã từ chối cô cái gì đâu? Cô hãy yêu cầu tôi những gì cô thích, và cứ tin là cô sẽ có. Cô thích một đôi giầy, một chiếc khăn, một cái mũ trùm đầu ư? - Con đã có tất cả những gì cha cho ở kia; nhưng vì cha yêu con nhiều như thế, vậy cha hãy giúp con một việc: sau đó con sẽ làm tất cả những gì cha muốn. - Hãy nói đi, - cha xứ hăng hái nói - tôi sẵn sàng làm tất cả những gì cô thấy thích. - Thứ bảy sau con phải đi Florence, - Màu -Đẹp nói - để trả sợi len con đã kéo xong và để thuê chữa lại cái guồng xe sợi; nếu Cha vui lòng cho con vay một trăm xôn, mà con chắc là cha sẵn có, cha sẽ tạo khả năng cho con chuộc lại cái váy và chiếc tạp dề ngày chủ nhật, mặc trong ngày cưới, mà con đã đem cầm ở một chủ cho vay nặng lãi. Cha hãy xem Cha có ý định cho con tiền đó không? chỉ với điều kiện đó thì Cha sẽ có được với con những gì Cha muốn. - Tôi không có tiền trên người, nhưng tôi cam kết sẽ cho cô một trăm xôn trước ngày thứ bảy. - ôi, các vị là những người của Nhà thờ, các vị hứa nhiều, nhưng các vị chẳng giữ lời cái gì cả. Các ngài không thể làm với con như là với cái Biluzza, mà quý vị đẩy về một cách đẹp đẽ, không cho cô ấy lấy một xu nhỏ, và cô ấy vì thế đã trở thành gái chơi. Con không đồng ý để bị lừa như thế. Nếu cha không có món tiền mà con yêu cầu, thì hãy đi lấy nó đi. - Miễn cho tôi cái công phải về nhà giữa lúc đang nóng nực này. Vả lại, hãy nghĩ chúng ta đang không có ai nhìn vào, và chắc gì còn được thế này khi tôi trở lại. Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội, bởi vì nó thật là thuận lợi. - Thôi, cha hãy đi lấy đi, con đã bảo mà, nếu không thì cha đừng hòng, con xin thề đấy”.


  Thầy tu thấy cô đã quyết định không đồng ý gì hết, nếu chẳng có gì cầm chắc, mà ông thì lại đang muốn làm việc xơi tái: “Vì cô không tin - ông nói - rằng tôi đưa đến cho cô một trăm xôn, thì đây, tôi để lại chiếc áo khoác của tôi làm vật cược. - Xem nào, cái áo khoác này có đáng giá gì không. - Áo khoác của tôi là bằng dạ đẹp, xứ Flandre, có ba đầu và cả đến bốn đầu theo như lời của một giáo dân. Mới cách đây mười lăm ngày anh Otto buôn đồ cũ bán cho tôi với giá mười li-vơ-rơ, và Buillet, như cô biết, rất sành về vải vóc, cho rằng nó đáng giá mười lăm li-vơ-rơ kia đấy. - Cái đó thì con thấy khó mà tin; nhưng con cũng cứ thỏa thuận thôi. Để xem cha có phải là kẻ nhất ngôn không”. Cha xứ, nóng lòng thỏa mãn ham muốn, đã đưa áo khoác cho cô; và sau khi cất nó vào trong rương, cô nói: “Chúng ta vào kho thóc, nơi không có ai đến đó bao giờ”. Cha xứ đi theo cô và chơi với cô thỏa thuê. Sau khi làm cái đó nhiều bao nhiêu theo sức có thể, ông trở về nhà với chiếc áo thầy dòng như thể ông từ một lễ cưới nào về.


  Vừa về tới nhà xứ, khi nghĩ đến số lợi tức ít ỏi ông có được trong giáo xứ, ông hối tiếc đã để lại chiếc áo khoác và nghĩ cách lấy lại mà không phải cho món tiền đã thỏa thuận: toàn bộ lễ vật cả năm gộp lại cũng khó có thể tạo ra món tiền đó. Đầu óc tinh quái và quỷ quyệt đã cho ông một mưu chước. Vì hôm sau là một ngày lễ, ông sai con trai của một người láng giềng đến nhà Màu-Đẹp để xin mượn chiếc cối đá, lấy cớ có nhiều khách đến ăn tối; và cô đã vui lòng đem cho mượn. Hai ngày sau ông sai một thầy tu đưa đến trả vào giờ mà ông nghĩ là Bientevienne và- vợ đang ngồi ở bàn ăn. “Cha xứ giao cho tôi đến cảm ơn bà, - thầy tu nói với cô vợ - và xin bà lại chiếc áo khoác mà cậu bé đã để lại làm vật cược lúc mượn cối”. Màu-Đẹp nheo mày lại vì yêu cầu này, sắp trả lời, thì chồng cô ngăn lại và nói với vẻ bực tức: “Đâu ra cái chuyện giữ vật cược của Cha xứ vậy? thật ra cô đáng được tôi cho một cái tát để dạy cho cô chớ có ngờ vực như thế đối với Cha xứ trung thực của chúng ta. Trả lại nhanh áo khoác cho ông ấy và cô đừng bao giờ từ chối ông ấy một cái gì vì không có vật cược, nếu ông ấy muốn mượn cả con lừa cũng vậy”. Cô vợ đứng lên, càu nhàu trong miệng, lấy chiếc áo khoác trong rương ra đưa cho thầy tu và nói: “Tôi đề nghị ông nói hộ tôi với ngài Cha xứ rằng, vì ông ấy hành động kiểu ấy thì chẳng bao giờ trong đời, ông ấy được giã chày trong cối của tôi nữa”. Thầy tu sau khi chuyển lời nhắn, đã nghe Cha xứ trả lời: “Đồng ý; nhưng khi nào gặp Màu-Đẹp, anh cũng có thể nói với cô ấy rằng, nếu cô ấy không cho tôi mượn cối của cô ấy, thì tôi cũng không cho cô ấy mượn chày của tôi nữa: tất nhiên cái này giá trị ngang cái kia”.


  Bientevienne không chú ý đến lời nói của vợ, cho đó là tác dụng của những câu khiển trách anh vừa văng ra với cô. Đối với Màu-Đẹp, cô đã tức giận Cha xứ rất lâu: mùa hái nho hàn gắn tất cả. Cha đạo biếu cô một thùng rượu vang mới và một thúng hạt dẻ, và nhờ có thế, ông đã lấy lại được ái ân của cô. Từ đấy họ sống cảm thông với nhau, đến thăm kho thóc luôn, và đề phòng rất tốt để không ai nghi ngờ sự tằng tịu lén lút của họ.


  
Truyện III ĐẦU ÓC CẢ TIN


  Truyện của Pamphile làm cho quý bà cười nhiều vừa kết thúc thì nữ hoàng đã ra lệnh cho bà Elise kể truyện của mình. Quý bà này tuy vẫn còn cười, đã bắt đầu ngay và nói thế này: Thưa quý bà, tôi không biết truyện của tôi có thú vị như truyện quý vị vừa nghe không; nhưng ít ra, tôi cũng có thể bảm đảm rằng nó rất thực, dù rằng có lẽ không thực.


  Ở thành phố Florence phong phú của chúng ta, đông đúc đủ mọi loại người, có một họa sĩ tên là Calandrin, chất phác và rất thích cái mới. Anh hầu như luôn ở cùng với hai họa sĩ khác, một người tên là Lebrun, và người kia tên là Bulfamaque, cả hai đều rất vui vẻ, hồn nhiên nhưng rất khôn ngoan và tinh ranh, họ năng giao du với Calandrin chỉ để chế giễu anh ta về cái tính quá chất phác.


  Cùng hồi đó ở Horence có một chàng trai tên là Macé, một nhân vật hay đùa và tế nhị hiếm thấy. Nghe nói đến cái tính chất phác của Calandrin, anh quyết định đùa trêu bằng cách chơi xỏ anh ta một vố gì đó, hoặc bằng cách làm cho anh tin một cái gì cực kì nực cười. Một hôm anh gặp anh ta tại nhà thờ Saint-Jean, đang mải ngắm các bức tranh và cái tủ khảm mới kê ở bàn thờ chính. Cơ hội có vẻ thuận lợi cho dự định của anh, anh nói cho một người bạn đang cùng đi biết, và đến gần Calandrin với ý định đó. Lúc đầu anh cùng người bạn vờ như không nhận thấy anh ta, cứ mải nói chuyện với nhau về giá trị tuyệt vời của một vài loại đá, và anh nói một cách xác đáng, nghe cứ như là đọc từ văn bia tuyệt hảo. Họa sĩ nghe lập luận và tỏ ra rất kinh ngạc về những gì anh nghe được, liền đến gần hai người đang trò chuyện và chào họ rất niềm nở. Macé vẫn tiếp tục chuyện trò với bạn khi Calandrin ngắt lời anh để hỏi người ta tìm đâu được loại đá quý có đặc tính tuyệt vời đó. Macé trả lời, vẻ nghiêm túc: “Ở Berlinsonne, thành phố xứ Basque, tại một tổng tên là Bengoli, nơi người ta buộc những gốc cây nho bằng xúc xích. Ở xứ này - anh nói tiếp - có một con ngỗng cái đẻ ra bạc, lại còn có thêm một con ngỗng con nữa. Người ta thấy ở đấy một dãy núi pho mát Parme nạo, ở trên núi có những người chỉ chuyên làm mì ống và bánh hạnh nhân mà người ta nấu trong nước ép thịt gà thiến, rồi ném xuống dưới cho những người đi qua; ai muốn bắt bao nhiêu thì bắt. Ở chân dãy núi có một dòng suối chảy ra toàn rượu vang xứ Malvoisie, không pha một giọt nước nào. - Ồ! Thật là một xứ sở diệu kì! - Calandrin kêu lên - nhưng anh hãy cho tôi biết người ta làm gì với những con gà thiến, mà nước ép thịt của chúng dùng làm bánh bích quy? - Người ta làm gì ư? Những người Basque ăn hết tất cả. - Anh đã đến đấy bao giờ chưa? - Tôi đã đến đây chưa ư? Ồ! Tôi xin trả lời: hơn một nghìn lần rồi. - Nó có xa đây không? - Hơn một nghìn dặm. - Thế thì còn xa hơn cả xứ Brusse. - Tất nhiên”.


  Calandrin thấy Macé nói tất cả các chuyện đó với vẻ mặt rất bình tĩnh, đã tưởng đó là một tín điều. “Xa quá; - anh nói thêm -nếu không, tôi sẽ rất vui được đi cùng với anh để có cái thú nhìn người ta chen nhau hứng mì ống, bánh bích quy, và tôi cũng bắt lấy một số lượng thật nhiều. Nhưng anh làm ơn nói cho tôi biết người ta có kiếm được ở xứ sở kì lạ này những loại đá mà anh nói ban nãy. - Có chứ, có hai loại đá. Một loại là đá cối người ta lấy ở Sertignage và Moũtisce, để làm thớt cối xay, và cái thớt đó cứ tự quay để làm bột. Vì thế ở xứ sở đó người ta thường nói theo tục ngữ rằng ân đức đến từ Chúa, còn các cối xay tốt đến từ Moũtisse. Đá cối xay này nhiều lắm nên dân ở xứ sở ấy chẳng coi trọng nó bằng ngọc bích. Đá này quá thông thuờng, có những dãy núi đá này cao hơn cả ngọn núi Morel. Núi đá này tỏa ra nhiều hào quang đến nỗi trời sáng như ban ngày vào lúc nửa đêm. Ai mà đóng được đá ấy vào hòm trước khi đưa ra khỏi mỏ rồi đưa sang Soudan thì chắc chắn sẽ có được tất cả những gì mong muốn. Loại đá quý khác tìm thấy ở xứ này là loại mà các nhà nghiên cứu đá gọi là éliotropie. Nó có thần hiệu làm cho người nào mang nó trong mình trở thành vô hình. - Phải thừa nhận rằng - Calandrin nói - xứ này quả là kì diệu. Anh vui lòng nói cho tôi biết - anh ta tiếp tục nói - có phải người ta không tìm được ở nơi khác, những loại đá như thế? - Người ta còn tìm thấy nó ở Toscane, trong đồng bằng Mugnon nữa. Nó to bằng nào và màu gì? - Có tất cả các màu; nhưng hầu như tất cả đều màu hơi đen”.


  Calandrin nhớ hết tất cả những gì Macé nói về tính chất của những loại đá ấy, lòng mừng rỡ hão huyền ra về, quyết định đi tìm. Nhưng anh không muốn làm cái gì nếu thiếu các bạn thân Lebrun và Bulfamaque, anh đã lập tức đi tìm họ để cho họ biết phát hiện mới và kế hoạch của anh. Sau khi chạy suốt buổi sáng để gặp họ, mãi đến giữa trưa anh mới nhớ ra cả hai người làm việc ở nữ tu viện Fayence. Anh bỏ hết mọi việc, đến đấy tìm họ, để nói với họ mục đích ấy: “Các bạn ơi, chúng ta sắp giàu nhất Florence rồi, nếu các bạn tin và để tôi định đoạt. Tôi được một người đáng tin cậy cho biết ở đồng bằng Mugnon có một loại đá thần diệu có tính năng biến thành vô hình người nào mang nó trong mình; thế nên tôi có ý kiến chúng ta đi tìm nó ngay: chúng ta sẽ tìm được thôi, tôi đảm bảo với các anh đấy, tôi biết nó thế nào rồi. Khi chúng ta tìm được đá, bỏ nó nào túi rồi thì ai có thể ngăn chúng ta đến các ngân hàng lớn, như các anh biết đấy, có đầy tiền vàng, để lấy nhét đầy túi? Chúng ta sẽ không bị ai nhìn thấy. Bằng cách này chúng ta sẽ giàu lên trong thời gian rất ngắn, và chúng ta sẽ không phải vất vả suốt ngày vẽ nhằng nhịt lên các bức tường như những con sên”.


  Lebrun và Bulfamaque nghe những chuyện lố lăng đó mà không khỏi cười trong bụng. Suýt nữa thì họ bật cười to lên nếu như họ không muốn kéo dài cuộc vui đùa. Vờ như ngạc nhiên về lời nói của kẻ ngu xuẩn đó, họ khen ngợi dự định khôn ngoan của anh; sau đó, Bulfamaque hỏi anh loại đá kì diệu đó tên là gì. Calandrin chẳng còn trí nhớ và suy luận đã quên mất tên nó. Việc gì phải biết tên gọi của nó - anh trả lời - miễn là chúng ta biết sự thần diệu của nó và kiếm được nó, phải không nào? Tôi đã biết nó, không cần gì thêm nữa. Nếu các anh tin tôi, chúng ta sẽ đi kiếm nó ngay lập tức. Vậy nó to nhỏ bằng nào? - Lebrun hỏi. - Nó có nhiều kích thước khác nhau; nhưng tất cả đều hơi đen đen. Để khỏi nhầm chúng ta cứ nhặt những cục nào màu gần màu đen, cho đến khi nào tìm ra thứ đích thực. Thôi, các bạn, chúng ta đừng để mất thời gian. - Kiên nhẫn một chút. - Lebrun nói. Rồi quay sang bạn, anh nói: “Tôi thấy hình như anh bạn chúng ta suy luận rất đúng; nhưng không phải là một giờ phù hợp cho việc tìm kiếm này: nắng bây giờ rất nóng, và chiếu thẳng xuống đồng bằng Mugnon, mà tôi chắc rằng, nó làm cho cháy đen cả đá ở đấy, và những hòn nào bản chất màu đen sẽ có vẻ như trắng. Vả lại, hôm nay là ngày làm việc, chắc chúng ta sẽ gặp trên đồng bằng này những người đoán ra ý đồ của chúng ta, cũng đi tìm như chúng ta, và biết đâu họ lại may mắn hơn chúng ta. Vì thế tôi có ý kiến nên hoãn việc này sang sáng mai là một ngày lễ, nhưng chỉ nếu các bạn thấy thích hợp”. Bulfamaque chấp thuận lời khuyên của bạn, và Calandrin cũng theo gương đó, cho thế là có lí. Anh yêu cầu cả hai người không nói với ai về chuyện anh đã được bí mật cho biết. Anh kể với họ tất cả những gì anh đã nghe nói về hẻm núi Basque, thề rằng đó là sự thật hoàn toàn.


  Sau khi Calandrin rút lui, hai họa sĩ bàn tính về thái độ ngày hôm sau họ sẽ giữ để vui đùa với cái tính cả tin quá đáng của anh. Chàng kì quặc này, ra đi lúc bình minh mới ló. Anh chạy đến thức hai bạn, và họ cũng sẵn sàng ngay. Cả ba người ra khỏi cổng Saint-Gal, và đi đến đồng bằng Mugnon từ rất sớm. Calandrin, mắt sáng lên vì ước muốn tìm đá kể trên, luôn đi đầu, lúc sang bên này, lúc sang bên kia, gặp viên đá màu đen nào là lại đến nhặt. Lebrun và Bulfamaque đi sau anh và để gây lòng tin cho anh, họ cũng lượm một vài viên. Khi chàng ngu xuẩn của chúng ta đã nhét đá đầy ngực, đầy các túi và đầy áo khoác, Lebrun thấy giờ ăn trưa đã đến, liền hỏi bạn đồng hành đúng như lời họ đã hẹn nhau: “Vậy Calandrin đi đâu rồi?” Bulfamaque trông thấy anh ta liền ngay bên cạnh, quay đầu tứ phía, rồi vờ như không trông thấy, đã trả lời: “Tôi chẳng biết gì hết, nhưng anh ta vừa ở kia lúc nẫy.


  - Anh nói gì lúc nẫy? - Lebrun lại nói: tôi chắc anh ta đã về nhà rồi, và lợi dụng lúc chúng ta mải đi tìm, anh ta đã đi ăn trưa không hề chiếu cố báo cho chúng ta biết. - Anh ta đã khéo chơi khăm - Bulfamaque nói tiếp - cho chúng ta vố này đấy; bởi vì chúng ta đã quá khờ khạo đi theo anh ta trong đồng bằng này, thật đáng đời cho chúng ta. Thực ra, có ai như chúng ta lại ngốc nghếch tin rằng người ta tìm được ở đây những hòn đá có khả năng biến thành vô hình người mang nó trong mình?”


  Calandrin nghe chuyện trò của họ với niềm vui vô hạn, và hết nghi ngờ chuyện mình đã tìm được đá, anh quyết định trở về không nói gì hết. Anh quay lưng lại với họ và theo đường về thành phố. “Chúng ta làm gì ở đây? - Bulfamaque nói tiếp - Tại sao chúng ta không quay trở về như anh ta? - Tôi muốn lắm chứ; nhưng tôi thề với anh rằng bạn chúng ta sẽ không lừa bịp được tôi nữa đâu: tôi giận điên lên vì vố chơi khăm của hắn. Giá mà hắn còn ngồi gần chúng ta? Tôi sẽ ném hòn đá này vào gót hắn”; và đồng thời anh ném hòn đá vào cẳng chân anh ta. Calandrin cảm thấy cú ném đau nhói; nhưng chẳng nói gì, và sau khi xoa chỗ bị đá ném vào, anh bước nhanh ra đường cái. Bulfamaque lấy hòn đá thứ hai và giơ ra cho Lebrun nói: “Tôi điên tiết lên rồi, sao mà cái thằng đốn mạt đó lại chế giễu sự cả tin của chúng ta như thế; nếu hắn ở đây thì tôi sẽ cho hòn sỏi này vào lưng nó”; và vừa nói như thế anh vừa ném đá ngay vào chỗ anh đã nói. Họ đi theo anh ta như thế bằng những phát ném đá từ đồng bằng Mugnon cho đến tận cổng Saint-Gal. Ở đây họ vứt hết xuống đất những hòn còn lại. Họ dừng lại với những người gác. Những người này đã được biết trước chuyện này, vờ như không trông thấy Calandrin đi qua giữa hai người. Anh chàng này thấy người ta để cho đi qua không nói gì, nên mừng đến tột độ. Anh đi thẳng về nhà mình ở cạnh góc các cối xay. Anh đi qua dọc dòng sông, và số phận xui khiến anh về đến nhà mà không ai nói với anh lấy một tiếng, mặc dầu anh mang nặng như một con lừa. Quả thực là vào giờ đó rất ít người ở ngoài đường, bởi vì đúng lúc đó là giờ ăn tối. Nhưng vợ anh tên là Tesse không may đang ở trên dốc. Vừa trông thấy anh, cô đã lên tiếng mắng anh vì đã về quá muộn. “Anh đi đâu mà mất tích cho đến giờ này? Anh có biết mọi người đã ăn tối rồi không? Lẽ nào trời lại cho tôi một anh chồng loại này?”


  Calandrin, suy nghĩ qua lời nói của vợ, anh không phải là vô hình nữa, và tưởng rằng cô là nguyên nhân gây ra sự mất hiệu lực đó, nên liền nổi cơn thịnh nộ. Anh kêu lên: “Đồ đàn bà khốn nạn, mày gây cho tao thiệt hại lớn, mày làm hỏng hết rồi; nhưng, thực tế, mày phải trả giá”. Anh bỏ nhanh hết đá trong người ra, và hầm hầm chạy đến đánh vợ túi bụi, túm tóc, quật cô xuống đất, hết đấm lại đá, làm cho cô thừa sống thiếu chiết, mặc dù cô vợ tội nghiệp này đã kiệt sức vì xin anh tha.


  Tuy nhiên, Lebrun và Bulfamaque, sau khi cười một lúc với những người gác về cái tính điên rồ của bạn, họ đã bước chậm theo anh từ xa. Đến gần cửa nhà anh, nghe thấy anh đang đánh vợ, họ gọi anh như thể họ mới vừa về đến nơi. Calandrin ướt đầm mồ hôi, mặt đỏ bừng vì giận mệt lả vì đánh vợ, đã xuất hiện ở cửa sổ và mời họ lên. Vờ như bực mình với anh, họ vào nhà, trông thấy trong phòng đầy đá và cô vợ đầu óc bù xù, mặt mày bầm tím, đang khóc nức nở trong một góc phòng. “Tất cả những cái này nghĩa là gì đây? - họ nói với anh - Anh muốn xây nhà hay sao, mà nhiều đá thế? Rồi quay sang con người bất hạnh đang rên rỉ: “Vậy anh muốn trả thù vào vợ anh, - Lebrun nói với anh - vì vố chơi xấu của anh đối với chúng tôi ư? Tất cả những chuyện điên rồ này có nghĩa là thế nào?” Calandrin, ngồi trên ghế mệt lả vì mang số đá quá nặng, vì đã đánh đập vợ quả nhiều, vì buồn bã tưởng rằng đánh mất vận may, không còn hơi sức đâu để trả lời lấy một tiếng. Bulfamaque thấy anh vẫn im lặng, không nén được tức giận nữa, đã nói: “Nếu anh có buồn phiền thì không phải anh trả thù vào chúng tôi, bỏ hai đứa chúng tôi lại ngơ ngác giữa đồng bằng Mugnon, nơi anh đã dẫn chúng tôi đến vì một lí do hão huyền. Anh quá xấu là đã trở về không nói gì với chúng tôi cả. Anh có thể coi đó là màn kịch cuối cùng anh chơi cho chúng tôi rồi đấy”. Calandrin, thu chút sức lực còn lại, trả lời: “Các bạn ơi, đừng giận nữa; chuyện không phải như các anh hiểu. Tôi mới đáng phàn nàn hơn các anh tưởng. Tôi đã tìm được đá quý mà tôi đã nói với các anh; các anh sẽ tin chắc khi tôi nói với các anh rằng tôi chỉ cách các anh không đến mười bước trong lúc các anh tìm kiếm tôi”. Tiếp đó, anh kể cho họ suốt đầu đuôi những gì họ đã làm, không quên những cú ném đá khi thì vào đùi, khi thì vào vai anh. “Các anh hãy biết thêm - anh nói tiếp -rằng những người gác luôn chăm chú đến mức khó chịu để nhìn xem người ta mang những gì trong thành phố, cũng không nói với tôi một tiếng nào khi tôi vào: một bàng cứ mới chứng tỏ tôi thực sự đã trở thành vô hình. Nói tóm lại, không ai trông thấy tôi, và cũng không ai nói gì với tôi suốt dọc đường đi. Nhưng khi tôi về đến đây, thì con vợ khốn nạn này đã đến trước mặt tôi; nó đã trông thấy tôi và lật đổ mọi hi vọng của tôi. Lũ đàn bà bất trị đáng ghét! Các anh không quên chứ, chúng nó làm mất đi năng lực của mọi thứ. Tôi đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất, thế mà giờ là người bất hạnh nhất. Tôi đã trả thù bằng cách nện cho nó nhừ tử, và tôi không biết có gì ngăn tôi quật nó như thế nữa không, cầu Chúa cho tôi đừng bao giờ nhìn thấy nó nữa!” Đến đấy, anh lại nổi nóng lên, muốn đánh vợ thêm nữa; nhưng các bạn ngăn lại. Họ làm như ngạc nhiên, và xác nhận sự thực các trường hợp Calandrin kể lại. Họ khó khăn lắm mới nhịn được cười, và chắc đã thỏa mãn ham muốn về mặt đó của họ, nếu như cơn giận của kẻ tàn bạo này vẫn muốn trút vào cô vợ, không ngăn họ lại. Họ vạch ra cái sai của anh đã ngược đãi vợ, cố gắng làm cho anh ta nhận ra rằng cô không hề là nguyên nhân nỗi bất hạnh của anh, trái lại anh phải nhận đó là tại chính anh, bởi vì anh đã biết rằng đàn bà, trong thời điểm quyết định thường phá hoại năng lực của mọi thứ, mà anh vẫn lộ ra cho cô ấy gặp. Nhưng vì Chúa lòng lành không hề cho anh ý nghĩ ấy, chắc Ngài đã muốn trừng phạt anh vì đã đánh lừa họ không báo tin cho họ biết về phát hiện của anh. Cuối cùng, sau nhiều chứng minh thuộc loại này, họ đã dàn hòa được anh với vợ anh và họ để anh lại khá buồn bã trong nhà đầy đá của anh.


  
Truyện IV KẺ TỰ PHỤ BỊ LÀM NHỤC


  Chẳng ai không biết rằng thành phổ Fiésole mà có đến đấy người ta mới nhìn ra dãy núi, là một trong những thành phố xưa nhất của Italie. Mặc dù ngày nay ở đấy chỉ còn hầu như những phế tích, nhưng thực tế ngày xưa nó là một thành phố lớn, đông dân, và tòa giám mục hiện còn tồn tại, đã có không biết từ thời nào. Đã mấy năm nay, góa phụ của một trưởng giả sinh sống cạnh nhà thờ chính của thành phố này. Người ta gọi bà là bà Picarde. Vì không được sung túc, bà sống cuộc đời bình thường trong một nhà nhỏ thuộc sở hữu của bà, mà bà chia cho hai anh trai cùng ở chung. Hai người này được mọi người rất quý mến. Quý bà này còn khá trẻ trung, xinh đẹp và duyên dáng để làm nẩy sinh những tình yêu say đắm. Cha bề trên của nhà thờ chính trông thấy bà thường xuyên đi nhà thờ, đã phải lòng bà, đến mức ông không thấy ai dễ thương hơn góa phụ này. Chẳng bao lâu ông đã phải thổ lộ những tình cảm yêu đương ấy và năn nỉ bà đáp trả. Linh mục đã già nhưng chẳng biết điều và tử tế mấy. Tính hợm hĩnh và táo bạo của ông làm cho các bà thấy khó chịu, và chưa từng có một người đàn ông nào tỏ tình mà lại vô duyên đến thế. Nói tóm lại, ông ta có một tính cách và một bộ mặt đáng ghét không thể nào yêu được. Bà Picarde biết rõ hoàn toàn tính tình của con người này, khó mà chấp nhận được những tình cảm mà ông ta biểu lộ, đã chuyển từ thờ ơ sang hận thù; nhưng vì lịch sự và đức độ, bà nghĩ mình cần nguôi bớt cơn giận ông ta đã gây ra cho bà, và đành phải trả lời rằng bà không bất bình với tình bạn của ông, và sẵn sàng hứa sẽ đáp trả, miễn là chủ tâm ông phải chân thành: điều mà bà có thể tin được, vì ông là người cha tinh thần, là linh mục, và đã già, ba lí do khiến ông phải trong trắng và tiết dục. “Vả lại, - bà nói thêm - tôi không còn ở tuổi để có những tằng tịu yêu đương lén lút với bất kì ai. Tình cảnh góa chồng buộc tôi phải dè dặt hơn những người đàn bà khác, và tôi phải trốn tránh tất cả những gì tỏ ra lẳng lơ. Thế nên, ông hãy yên trí rằng tôi vẫn luôn giữ quan hệ như thế với ông, chỉ đơn giản là tình bạn. Tôi không thể và không muốn yêu ông như ông có thể hiểu và xin ông vui lòng đừng yêu tôi theo kiểu trái với những nguyên tắc của tôi, vì đó chính là nguyên tắc của tôn giáo và của sự lương thiện”.


  Một câu trả lời như thế không làm sửng sốt cha bề trên. Dù có tính tự phụ cao độ, ông vẫn không tin đã chinh phục được người đàn bà góa trong lần chuyện trò đầu tiên này. Ông trớ lại nhiều lần khác với việc chinh phục bằng thư, bằng ủy thác, bằng lời nói trực tiếp khi ông gặp được bà ấy ở nhà thờ hoặc ở đâu đấy; đến nỗi, cuối cùng, người đàn bà quá mệt mỏi vì những quấy rầy, đã quyết định tống khứ nó đi bằng vố chơi khăm độc ác, bởi vì không còn cách gì để làm cho ông hiểu ra lẽ phải bằng sự chân thành. Nhưng trước khi tiến hành, bà nghĩ cần phải thông báo dự định cho các anh trai biết, họ tán thành sau khi bà cho họ biết tất cả những ý định của cha bề trên.


  Ít ngày sau, bà Picarde đi nhà thờ theo thói quen. Linh mục già vừa trông thấy bà đã vội vã chạy đến nài nỉ quấy rầy. Ông đưa bà ra một chỗ, van nài năn nỉ một lúc lâu, người đẹp buông một tiếng thở dài, và có vẻ cảm động. “Thật khó cho một thành trì - sau đó bà nói - ngày nào cũng bị tấn công, để chống đỡ, để cuối cùng không đầu hàng. Đó là điều tôi vừa cảm nhận. Vâng ông đã chiến thắng sự chống đỡ của tôi, và tôi đồng ý chịu theo ông. - Tôi có thể đoán chắc với bà, - linh mục vui tột độ, trả lời - bà sẽ không hối hận đâu. Điều làm tôi ngạc nhiên là bà đã chống cự khá lâu. Chưa có một người đàn bà nào chống lại tôi lâu như thế. Tôi không mất can đảm là vì tôi biết chắc thể nào cuối cùng bà cũng phải yêu tôi. Vấn đề là biết được khi nào và ở đâu chúng ta sẽ gặp nhau. - Sẽ là lúc nào ông thích - góa phụ trả lời - tôi không có chồng, chẳng phải sợ gì cả. Nhưng chỗ hẹn gặp nhau thì tôi chẳng biết chọn nơi nào. - Thế tại sao tôi sẽ không đến được nhà bà? - linh mục già hỏi lại - Đến nhà tôi ư? Chuyện không bao giờ có thể: ông biết đấy, nhà tôi chẳng rộng rãi gì, và các anh trai tôi hầu như suốt ngày suốt đêm không ra khỏi nhà. Vả lại, họ hay có tụ tập bạn bè. Đành rằng rất hiếm khi họ vào trong phòng tôi; nhưng phòng tôi lại rất gần phòng của họ, trừ phi muốn giữ ông ở đấy trong bóng tối, không được nói một lời nào, không được gây tiếng động nào, thì không còn cách nào để tiếp ông ở đấy. Từ phòng này người ta nghe được tất cả những gì nói ra ở phòng kia, dù có nhỏ đến mấy. Như thế đấy, ông thử xem liệu ông có can đảm đến đấy và giữ im lặng ở đấy không. - Cái đó chẳng hề gì, đêm sẽ qua nhanh thôi, và trong những cuộc gặp nhau kiểu ấy, cái lưỡi đâu phải là thứ cần đến nhiều nhất. Chúng ta có thể thử, trong lúc chờ đợi kiếm được một chỗ ít trở ngại. Vì thế, tôi tự phụ là bà sẽ vui lòng ban thưởng cho tình yêu của tôi trong đêm mai. - Thế nhá! - góa phụ nói - nhưng bí mật là trên hết đấy, thưa cha bề trên. - Bà cứ yên tâm, những người của nhà thờ luôn luôn kín đáo, và tôi tự phụ là nhất trong số các đồng đạo”. Người đàn bà dặn ông cách phải làm để đến gặp bà; và sau khi thu xếp tất cả, họ chia tay.


  Bà Picarde có một chị đầy tớ, tuy chưa già nhưng lại là một con người xấu xí hiếm thấy. Có hình dung ra được một bộ mặt đầy sẹo dài, một cái mũi lệch, đôi môi to dị thường, một cái mồm rộng, những chiếc răng dài, những con mắt lé viền đỏ, một màu da vàng chì, thì người ta cũng chỉ mới có được một ý niệm yếu ớt về sự xấu xí của chị. Phần còn lại của cơ thể chị cũng hoàn toàn tương tự như khuôn mặt. Người chị mất cân đối, gù lưng, lệch về bên phải; tóm lại, người ta nói rằng thiên nhiên đã thích thú tạo ra được một quái vật xấu xí và dị dạng như thế. Tên chị là Cheute; nhưng vì cái mũi khổng lồ bẹp dí, người ta gọi chị bằng cái tên giễu là Cheutasse. Chị không thiếu trí khôn và ranh mãnh như thông thường ở những người xấu xí. “Nếu chị làm cho tôi một cái này, - bà chủ nói với chị khi ở nhà thờ về - thì tôi sẽ tặng chị một chiếc sơmi mới nguyên. - Để được một chiếc sơmi, - Cheutasse trả lời - thì chẳng có gì là tôi không làm. Đó là - quý bà nói tiếp - ngủ với một người đàn ông trong đêm nay tại giường tôi, và vuốt ve anh ta thật nhiều, không được nói một tiếng nào, vì sợ các anh tôi nghe thấy. - Tôi sẽ ngủ với mười người nếu là để giúp ích cho bà. - Tốt lắm, nhưng nhất là không được nói bất kì điều gì nếu người đàn ông có thể nói với chị”.


  Đêm đến, và cha bề trên đã nhẹ bước vào phòng tối om của bà Picarde, hai người anh bắt đầu nói chuyện thật to, với ý định để cho ông già ga-lăng nghe được, và dụ ông phải giữ im lặng. Vừa vào phòng ông đã lên giường ngay như lời quý bà đã dặn. Cheutasse được bà chủ dạy kĩ, đã không chậm trễ đến gặp ông ngay. Chị vừa cởi quần áo xong thì linh mục đã vòng tay ôm lấy chị và lao vào cái trò đó càng nhiều cho bõ phải nhịn thèm từ lâu. Chị đầy tớ đã lợi dụng sự khinh bỉ và đã báo thù thật nhiều cho sự ruồng bỏ của mọi người mà từ lâu chị phải chịu vì chị quá xấu xí.


  Trong lúc đôi trai gái này lợi dụng thời gian như thế, không dám nói với nhau, cũng chẳng dám thở mạnh, góa phụ nói với các anh trai rằng bà đã làm xong vai trò đạo diễn của bà, bây giờ đến lượt họ. Đến đấy, họ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để đến nhà giám mục như họ đã thỏa thuận với bà. May mắn, họ gặp được ông trên đường và mời được ông đến vui buổi tối uống ít cốc vang tươi. Hai trưởng giả mừng quá vì cuộc gặp gỡ may mắn, đưa ông về nhà và dẫn ông đến cuối một cái sân nhỏ, rồi dưới ánh sáng của nhiều ngọn đuốc họ mời ông uống loại rượu vang ngon nhất. Sau khi chuyện trò hồi lâu về đủ thứ, giám mục muốn rút lui. Người anh lớn giữ ông lại và nói: “Thưa đức Cha, vì ngài đã hạ cố đến vui buổi tối với chúng tôi, thì xin cha cho phép chúng tôi để cha thấy một cái mà chúng tôi muốn trình bày với cha: cái này thuộc loại đặc biệt”. - sẵn sàng thôi. - Giám mục trả lời - Hai người anh cầm mỗi người một bó đuốc đi trước. Giám mục và các đầy tớ của ông đi theo đến phòng của người em gái. Cha bề trên, sau khi đã chạy qua nhiều trạm với người bạn đẹp, như người ta nói, đang buồn ngủ vì mệt, và đang ôm trong cánh tay, mặc dù trời nóng bức, con khỉ cái đã được ông thết đãi thỏa thuê. Người anh lớn vội vén nhanh màn che giường và giơ bó đuốc đang cầm trên tay và chỉ đôi may mắn đó cho giám mục, làm ông không thể nào hết ngạc nhiên. Người ta dễ dàng hình dung được sự bối rối của cha bề trên khi thức tỉnh bởi tiếng động, ông trông thấy đức giám mục và rất nhiều người xung quanh mình. Để giấu sự hố thẹn và nhục nhã, ông chui đầu vào trong tấm ga, cầu trời cho ông thoát khỏi bước xấu xa này. Giám mục mắng ông vì sự nhơ nhuốc của ông, và ra lệnh cho ông phải lộ mặt ra và chỉ cho ông biết ông đã ngủ với ai. Sự hổ thẹn và thất vọng của ông càng gấp bội khi nhìn ra cảnh này; ông không thể nào khuây khỏa được vì đã bị lừa. Giám mục ra lệnh cho ông mặc quần áo vào, bảo người gác đưa ông về nhà để bắt đầu đền tội đã phạm.


  Giám mục muốn biết sự cố nào đã khiến cha bề trên của giáo đường ông lại ngủ như thế với người đàn bà xấu xí này. Hai người anh kể lại những gì đã xẩy ra. Ngài khen ngợi họ đã dùng cách trả thù này hơn là làm bẩn bàn tay của họ trong máu của một thầy tu, tuy rằng ông ấy không xứng đáng sống.


  Giám mục phạt ông phải khóc cho lỗi lầm của ông trong bốn mươi ngày; nhưng sự khinh bỉ mà ông phải gánh chịu đã làm ông khóc lâu hơn nhiều. Cả thành phố đều biết cuộc tằng tịu yêu đương của ông. Ông nằm lì trong nhà suốt nhiều tháng và có khi nào đi ra ngoài thì bọn trẻ con không khỏi chỉ tay và kêu ầm lên: “Kia kìa người đã ngủ với Cheutasse”.


  Nhờ có cách này mà bà Picarde dẹp được những sự quấy rầy của ngài Cha bề trên, chị đầy tớ được một chiếc sơ mỉ mới và được hưởng cái thú vui mà sự xấu xí của chị đã không cho chị nếm thử từ đầu thời thanh xuân.


  
Truyện V CHIẾC QUẦN CỤT CỦA QUAN TÒA


  Khi bà Émilie kể xong chuyện của bà và mỗi người đã hoan hô mưu kế của góa phụ, nữ hoàng quay sang Philostrate, nói với ông: bây giờ đến lượt ông làm nhiệm vụ. Tôi đã sẵn sàng -Philostrate trả lời, và ông bắt đầu thế này.


  Tôi đã định thết đãi quý vị một truyện ngắn hơi nghiêm túc một tí; nhưng chuyện bà Élise vừa kể cho chúng ta đã làm tôi thay đổi ý kiến, và trong khi nhớ một giai thoại dính dáng đến chàng Macé mà bà đã nói với chúng ta. Tôi xin báo trước với quý bà là nó không được đứng đắn mấy, bởi vì đây là chiếc quần cụt của quan tòa, và quý bà không thích nghe nhắc đến từ ngữ này; nhưng nó lại khá vui, và nó gây cho ta cười khá nhiều nên tôi không thể tự ngăn mình đừng kể.


  Quý vị biết ở Florence thường có những quan tòa, tham lam và khốn nạn kéo theo những cố vấn pháp luật và tho lại quản lí văn khế trông giống những thợ cày hay thợ chữa giầy hơn là những người tốt nghiệp trường luật. Một trong số những tổng trấn mới đến nhậm chức trong thành phố của chúng ta đã đưa theo một quan tòa tên là tôn ông Nicolas, và hắn ta có dáng dấp như một thợ đúc nồi hơn là một luật gia. Chính hắn ta xét xử các vụ án hình sự. Đôi khi người ta cũng đến tòa án mặc dù chẳng có kiện tụng gì hết, Macé đã đến đó một buổi sáng để tìm một người bạn, và vào trong một phòng có tôn ông Nicolas đang ngồi ở đấy. Đập vào mắt anh là bộ dạng của quan tòa này, anh đã dừng lại và nhìn hắn từ đầu đến chân. Nicolas đội một cái mũ màu lục ám khói, có một giá để bút mực ở thắt lưng, mặc một áo chẽn dài hơn cả áo dài và nhiều thứ khác nữa mà một quan tòa ăn mặc chỉnh tề không bao giờ dùng đến. Nhưng cái mà Macé thấy lố lăng nhất là cái quần cụt dài đến giữa cẳng chân, và những áo của hắn lại quá chật để hở hết trước bụng. Một quan tòa ăn mặc như thế làm anh quên mất cái anh đang tìm; và vì vốn thích vui đùa, anh đi tìm hai người bạn cũng thích đùa cợt như anh. Anh đưa họ đến tòa án - anh nói với hai bạn - để chỉ cho họ một quan tòa nực cười mà họ chưa từng thấy. Bộ mặt và quần áo nhố nhăng của nhân vật này làm họ chết cười, ngay khi họ trông thấy hắn từ đằng xa, và cái đã làm cho họ buồn cười hơn cả là chiếc quần cụt quá dài của hắn. Đến gần chỗ ghế ngồi, họ nhận thấy tấm ván quan tòa kê chân bị gãy và hở ra khá rộng có thể thò cánh tay và bàn tay qua đó dễ dàng. Họ liền nảy ra dự định lấy chiếc quần cụt của hắn; và sau khi thỏa thuận với nhau về cách đóng vai trò của mỗi người, họ xếp lại chuyện đó sang ngày hôm sau, vì hôm đó phiên tòa có ít người dự.


  Họ trở lại đấy trong ngày hôm sau; và thấy đông người đã tụ hợp ở đó như họ mong muốn, Matiasse đến lén lút rình ở dưới tấm ván tựa chân của quan tòa. Macé và Ribi đến bên ghế ngồi, họ túm lấy vạt áo dài phía trước của quan tòa, rồi người này kéo bên này, người kia kéo bên kia, cả hai cùng kêu to: “Công lí, thưa quan tòa, công lí! - Tôi xin ngài xử theo công lí cho tôi - Macé nói - trước khi tên ăn trộm này, ở bên cạnh ngài, ra khỏi đây. Nó đã lấy cắp của tôi một đôi giầy, và tôi xin ngài bắt nó trả lại cho tôi. Mới mười lăm ngày trước đây tôi trông thấy nó đem đến chỗ người thay đế giầy, mà nó còn chối nó không lấy cắp của tôi”. Ribi kéo quan tòa ở phía bên kia, kêu hết sức: “Đừng tin, thưa ngài, nó là tên bịp, là kẻ gian xảo, nó muốn đối phó bằng vu khống; nó biết tôi đến kiện nó đã trộm của tôi một chiếc va li nhỏ rất cần thiết, và để đánh lừa ngài, nó đến kiện tôi đã ăn cắp giầy của nó. Nếu ngài nghi ngờ những điều tôi đưa ra, tôi có người làm chứng là Tresca đang ở đây, mụ bán thịt bán lòng to béo mà mọi người đều biết, và là người đàn bà nhận những gì người ta cho ở nhà thờ Đức Bà của Varlais”. Macé không ngừng ngắt lời bạn anh, và Ribi cũng làm thế về phía mình, người này người kia hết sức kêu thật to.


  Trong lúc quan tòa đứng lên để nghe cho rõ cả hai bên, Matthias, thấy là lúc thuận lợi, bèn đưa bàn tay qua kẽ ván, nắm lấy hai đầu ống quần cụt của ông kéo thật mạnh làm cho nó tụt xuống dưới gót chân, bởi vì quần thì quá rộng mà người của nhân vật này thì lại gầy nhom. Quan tòa cảm thấy quần cụt đã tuột xuống, muốn kịp thời che mình bằng áo dài, nhưng Macé và Ribi vẫn giữ chặt không buông áo ra, càng kéo hở nó ra hơn và kêu váng lên, mỗi người về phía lí do kiện cáo của mình: “Ngài độc ác lắm, ngài từ chối phân xử cho tôi, và nghe tôi. Vậy vì sao ngài lại muốn rút lui? Thói quen của thành phố này không phải là đăng kí các vụ án kiểu này”. Cuối cùng họ giữ ông khá lâu để cho mọi người dự phiên tòa nhận thấy quần cụt của quan tòa bị tụt xuống dưới chân và thấy lộ ra những gì người ta dễ dàng đoán được. Thế là chỉ còn những tiếng cười rộ lên trong phòng hợp. Ribi thấy người ta đã cười khá đủ bèn thả áo dài ra và rút lui, vừa nói với quan tòa: “Tôi hứa với ngài tôi sẽ nói thẳng với thị trưởng”. Macé nói anh sẽ không nói ở nơi khác, và sẽ trở lại xin ông phân xử lúc nào ông đỡ bận hơn. Họ bỏ chạy cả hai và đi gặp Matthias đã bỏ trốn sau khi làm xong việc.


  Quan tòa mới hơi hồi tỉnh khỏi ngạc nhiên liền mặc lại quần cụt; vì đã nghĩ rằng đó là một vố người ta chơi xỏ ông nên đã hỏi rối lên là hai thằng ăn trộm thế nào rồi. Người ta trả lời ông họ đã đi xa. Thấy họ đã thoát khỏi sự hận thù của mình, ông nổi giận và thề sẽ biết tay mình nếu người Florence có thói quen tụt quần cụt của quan tòa khi ông ta đang ngồi ghế xử án. Thị trưởng, chẳng mấy chốc cũng biết sự cố, đã quát tháo nhiều về sự hỗn xược này; nhưng ông đã dịu lại khi nghe các bạn cho ông biết rằng, những người Florence hành động kiểu ấy chỉ vì họ biết chắc đáng lẽ nên đưa đến đó những người sáng suốt, thành thực thì ông lại chỉ chọn những thằng ngu ngốc, để khỏi phải trả cho chúng tiền công cao. Vì nhận xét này là có cơ sở, ông nghĩ rằng không cần phải tìm ra các thủ phạm của vụ này nữa, và không cần đẩy xa hơn việc này nữa, vì nguyên tắc của nó không hề làm cho ông được vinh dự.


  
Truyện VI BÙA MÊ HAY CON LỢN CỦA CALANDRIN


  Khi Philostrate kết thúc truyện ngắn và người ta đã cười nhiều về vố chơi khăm vị quan tòa, nữ hoàng ra lệnh cho bà Philomène bắt đầu chuyện của mình. Quý bà xinh đẹp - bà này liền nói - cũng như truyện của Macé đã được nhớ lại trong kí ức của Philostrate, câu chuyện ông ấy vừa kể cho chúng ta, cái tên Calandrin đã làm tôi nhớ lại một biến cố liên quan đến anh ta. Quý vị sẽ nghe câu chuyện đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ không làm quý vị chán đâu.


  Vì đã có chuyện liên quan đến anh chàng Calandrin cả tin và các bạn Lebrun, Bulfamaque của anh ta, tôi cũng chẳng thích thú gì để báo tin thêm về tính cách của họ. Tôi chỉ nói với quý vị rằng Calandrin có một nhà nghỉ nhỏ ở gần Florence, là tài sản duy nhất mà vợ anh đem về làm của hồi môn. Trong số các thứ khác, anh còn thu được từ loại nông trại này, một con lợn béo, mà anh có thói quen đi giết mổ để muối vào dịp tháng chạp. Bình thường vợ anh đi theo anh đến đấy; nhưng mấy năm nay chị bị ốm nên đành để anh đi một mình. Lebrun và Bulfamaque hiếm khi rời mắt khỏi anh, để có thêm cơ hội vui đùa dựa vào chi phí của anh. Vừa biết tin vợ anh không thể đi theo anh về làng, họ lập kế hoạch đi theo anh về đấy, lấy cớ đến thăm cha xứ mà họ quen biết nhiều và hồi trước hay cùng đi dạo chơi.


  Đến nhà cha xứ họ được biết Calandrin đã giết lợn ngay ngày hôm đó. Sau khi uống vài chén giải khát theo thói quen, họ cùng cha xứ đến thăm anh và được đón tiếp tử tế. “Các bạn ơi, - sau những lời chúc mừng ban đầu, anh nói - tôi muốn chỉ cho các anh, tôi giỏi tiết kiệm thế nào, dù tôi là họa sĩ”; và đến đấy, anh dẫn họ đến một góc nhỏ và chỉ cho họ một con lợn béo, to mà anh đã cho giết mổ sáng nay. “Tôi định đem muối nó lên để có thể ăn trong cả mùa đông. - Tốt hơn cả là anh đem bán nó đi - Lebrun ngắt lời bạn. - Để làm gì? - Để vui chơi với chúng tôi bằng tiền bán lợn anh thu được. - Vậy thì vợ tôi sẽ nói sao? - Anh sẽ dễ dàng nói cho chị ấy nghe ra là lợn bị lấy cắp mất rồi. - Tôi biết rõ cô ấy lắm, cô ấy chẳng tin đâu, và chỉ có Chúa mới biết được cô ấy sẽ làm gì với tôi. Vả lại, sẽ là điên rồ, nếu tôi vì vui thú trong một vài ngày lại đem hi sinh tiền kiếm được trong nhiều tháng của gia đình tôi; vì thế, anh hiểu, tôi không theo lời khuyên của anh là đúng”. Bulfamaque và cha xứ cũng cùng hùa với Lebrun để xua tan ngại ngùng của anh; nhưng không được, tài hùng biện của họ đã thất bại trước sự khôn ngoan của Calandrin. Họ không thể thắng nổi tính hà tiện của anh, vì họ đòi hỏi anh hi sinh quá lớn, mặc dù anh rất nể nang họ. Tất cả những gì họ đạt được là họ được anh mời ăn tối; nhưng hoặc là sự mời mọc không được khẩn khoản, hoặc là họ không vui vì thất bại trong dự định, họ đã không nhận lời mời và lẩm bẩm rút lui.


  Vừa đi được mấy bước ngoài đường, Lebrun quay sang nói với bạn Bulfamaque: “Cậu có muốn chúng ta lấy cắp con lợn của hắn trong đêm nay không? - Có chứ; nhưng bằng cách nào? -Đừng lo; tớ đã có một cách chắc chắn, nhưng miễn là hắn vẫn để lợn ở cái buồng nhỏ ấy. - Vậy chúng ta đừng do dự nữa; -Bulfamaque lại nói - chúng ta sẽ ăn thịt lợn cùng với cha xứ, và nếu cần, ông ấy cũng sẽ giúp chúng ta một tay. Chúng ta sử dụng còn hơn thằng ngu đần này, tôi đánh cuộc là hắn không biết muối đâu”. Cha xứ vốn bản tính ít thận trọng, không để năn nỉ nhiều, đã nhập cuộc âm mưu. “Thế là tất cả chúng ta đã thỏa thuận, - Lebrun nói - ngay bây giờ chúng ta lập kế hoạch. Calandrin thích uống rượu vang, nhất là khi không mất tiền mua; chúng ta quay lại nhà hắn và đưa hắn đến quán rượu. Cha xứ sẽ nói là ông ấy khao chúng ta; chúng ta sẽ trả tiền cho ông ấy phần của chúng ta. Chẳng còn phải ngờ gì nữa, anh chàng sẽ uống cho đến trào lên tận cổ. Khi chúng ta đã làm cho hắn say như thế thì lấy đi con lợn của hắn thì quá dễ đối với chúng ta, mà hắn không thể nghi cho chúng ta. Thôi, đến gặp hắn đi”.


  Calandrin vừa nghe nói cha xứ sẽ trả tiền tất cả, đã chẳng làm khó khăn gì cả, vội đi ra quán ngay. Anh thấy rượu tuyệt hảo và uống cho đến hết sức chứa. Gần nửa đêm mọi người mới chia tay. Calandrin trở về nhà, khó đứng vững trên hai chân; và sau khi mất nhiều thời gian mới mở được cửa, anh để nguyên cả quần áo đi ngủ, quên đóng cửa lại.


  Lebrun và Bulfamaque đã ăn uống dè dặt, bèn ăn nốt bữa tối tại nhà cha xứ, và để tăng thêm sức cho họ, cha đã tiếp họ ăn thật ngon. Một giờ sau, họ cầm một số dụng cụ để dễ dàng mở cửa nhà Calandrin; nhưng họ không mất công dùng đến vì họ thấy cửa mở. Họ im lặng bước nhẹ vào nhà và trong khi anh chàng đang ngáy, họ lấy con lợn và mang đi ngay đến nhà cha xứ, không bị ai nhìn thấy. Cha đang chờ họ về để đi ngủ.


  Trời đã sáng từ mấy giờ rồi Calandrin mới thức dậy. Anh đứng lên, và thấy cửa mở liền chạy nhanh vào buồng nhở, nơi có treo con lợn; và chẳng thấy nó anh buột ra tiếng kêu kinh ngạc và đau khổ, đứng sững im lặng một lúc lâu. Khi hoàn hồn anh chạy sang các nhà hàng xóm để hỏi xem có ai thấy kẻ vào ăn trộm lợn của anh không. Chẳng ai có thể cấp cho anh một tin gì hết, anh phàn nàn cho số phận buồn bã của anh, anh than vãn, nguyền rủa, kêu gào và đổ ra cả một suối nước mắt.


  Lebrun và Bulfamaque vừa dậy đã đến nhà Calandrin để đùa với nỗi buồn của anh. Vừa trông thấy họ ở đằng xa, anh đã ứa nước mắt, nói với họ: “Các bạn ơi, khổ cho tôi quá, người ta đã lấy trộm con lợn của tôi rồi! - Rất tốt, anh bạn ạ; - Lebrun nói vào tai anh -ít ra một lần trong đời, anh phải tinh ranh chứ, và luôn luôn cứ nói như thế. - Sự thật tôi không đùa đâu; tất cả những gì tôi nói với các anh chỉ là thực tế. - Tốt lắm, nhất là kêu ầm lên để làm cho mọi người tin chắc. - Bệnh dịch hạch bóp cổ tôi chết nếu tôi bịa ra chuyện đó! Người ta lấy trộm con lợn của tôi rồi, tôi nói với các anh, quả đúng thế. - Hoan hô anh bạn! Đấy, anh sẽ phải làm cho người ta tin như thế. - Tôi điên lên vì thấy anh tưởng rằng tôi nói dối; tôi sẽ bị treo cổ, hay bị quỷ sứ bắt đi nếu tôi không nói đúng sự thật. Người ta đã lấy trộm con lợn của tôi, không để lại một thứ gì; đó là sự thật hoàn toàn. - Nhưng sao lại thế được? - Lebrun gặng hỏi - chúng tôi còn thấy hôm qua nó ở chỗ kia, anh có nghiêm túc làm cho chúng tôi tin rằng nó bị bay đi mất không đấy? - Nó không bay đi, mà người ta đã lấy trộm của tôi. - Chuyện lạ đấy! - Lại thêm một cú đánh nữa, chẳng có gì chắc chắn; tôi đã sạt nghiệp rồi, tôi sẽ không bao giờ dám trở về thành phố nữa: vợ tôi chẳng bao giờ tin vào vụ trộm này, và có Chúa mới biết được cô ấy sẽ làm những gì. - Nếu cái đó là đúng, - Lebrun nói, vẻ nghiêm túc - thì cần phải nhận rằng đấy là hành động độc ác vô cùng về phía những người đã chơi anh vố này; nhưng vì tôi đã khuyên anh chiều hôm qua là bán con lợn của anh đi, rồi nói người ta đã lấy trộm nó của anh, tôi sợ rằng anh muốn chế giễu chúng tôi; tôi còn tưởng ý định của anh là chơi xỏ chúng tôi như những người khác. - Tôi có cần hiến mình cho cả ba mươi sáu nghìn con quỷ để khẳng định với các anh một điều đơn giản thế không? Rốt cuộc thì các anh sẽ bảo tôi báng bổ Chúa và các thánh của thiên đường; tôi nói với các anh và nhắc lại với các anh rằng con lợn của tôi đã bị mất trộm đêm qua. -


  Thế thì, - Bulfamaque bèn nói - cần phải cố gắng tìm lại, nếu có thể. - Đó chính là cái khó đấy. - Calandrin nói. - cần phải tin rằng,


  - Bulfamaque lại nói - bọn Ấn Độ đêm qua không đến lấy trộm con lợn của anh: chắc chắn là một người hàng xóm của anh. Nếu anh có thể tụ tập họ lại, thì tôi biết làm một bùa mê bằng bánh mì và phó mát, bằng cách ấy, chúng ta có thể tìm ra ngay lập tức tên ăn trộm.


  - Vớ vẩn! - Lebrun nói - tôi muốn tin vào hiệu lực của bùa mê lắm chứ; nhưng những đứa đã ăn trộm thì sẽ tránh không tham dự.


  - Vậy phải làm thế nào? - Bulfamaque trả lời - Làm gì ư? -Lebrun nói thêm - phải tìm mua những viên gừng, rồi lại phải có rượu vang xanh: Chúng ta mời họ uống; họ sẽ đến mà không biết kế hoạch của chúng ta là gì, và chúng ta có thể làm phù phép ở các viên gừng và cả ở bánh mì và pho mát. - Có vẻ hay đấy; -Bulfamaque nói - anh nghĩ thế nào, bạn Calandrin? - Tôi cảm ơn các anh vô cùng - Calandrin trả lời - đã dùng hiểu biết của các anh để tìm ra tên kẻ trộm; tôi cảm thấy hình như đã được an ủi một nửa, nếu tôi biết ai đã chơi tôi quả này. - Tôi đã quyết định - Lebrun nói - giúp anh tự mình đến Florence mua tất cả các thứ cần thiết nếu anh đưa cho tôi đủ tiền”. Calandrin còn trong người bốn chục xôn đã giao ngay cho bạn, và yêu cầu làm thật cấp tốc.


  Lebrun đến Florence vào nhà một người bạn chế thuốc mua một li-vơ-rơ viên gừng, bảo làm cho hai viên bằng cứt chó để anh nhào với cây lô hội và bọc đường như những viên khác. Để phân biệt hai viên đó anh bảo họ đánh dấu thật rõ để khỏi nhầm với những viên gừng; và sau khi mua một bình to rượu vang xanh, anh trở về làng. “Này anh đi mời - anh nói với Calandrin - tất cả những người mà anh nghi ngờ, ngày mai đến ăn trưa, và vì đúng là ngày lễ, họ sẽ sẵn sàng đến theo lời mời của anh; trong lúc này, tôi và Bulfamaque làm bùa các viên thuốc, và chúng tôi sẽ mang đến cho anh ngày mai thật sớm. Tôi cũng chịu trách nhiệm để làm anh vui lòng, đưa mời khách và sẽ nói sẽ làm tất cả những gì cần nói và cần làm cho bùa mê đạt kết quả”.


  Các khách mời đã tụ tập từ sáng sớm ở gần nhà thờ, với một số khá đông người Florence và vùng xung quanh đến nghỉ mấy ngày ở làng, Lebrun và Bulfamaque xuất hiện với một đĩa đầy viên thuốc và bình rượu tiên, họ mời mọi người xếp theo vòng tròn. Lebrun nhân danh diễn giả và phù thủy đã nói thế này với đám đông: “Thưa quý ông, tôi thấy cần phải nói với quý ông lí do khiến anh bạn Calandrin của chúng tôi mời quý ông tập hợp ở đây, để nếu có xảy ra điều gì đáng tiếc cho một người trong quý ông, thì người đó không thể trách tôi và cũng không thể có ác tâm với tôi. Người ta đã ăn cắp một con lợn béo mà người thật thà này giết mổ trong ngày hôm kia. Vì anh ấy muốn biết ai trong số quý ông đã chơi xỏ anh ấy vố này, nên mời quý ông đến đây ăn mỗi người một viên kẹo và uống một chầu rượu vang. Quý ông hãy cứ tin rằng người nào đã ăn cắp con lợn thì sẽ không nuốt được viên này, bởi vì mặc dù nó dịu ngọt, nhưng với người ấy thì nó sẽ đắng hơn mật đắng, và thấy buộc phải khạc ra. Vậy nên ai tự cảm thấy mình là thủ phạm, không muốn phơi mặt xấu hổ ra trước công chúng thì chỉ cần thú tội ăn trộm với cha xứ, và chúng tôi dừng lại ở đấy. Còn đối với những người khác thì viên kẹo là thơm ngọt và rượu vang tuyệt vời. Mong mỗi người hỏi lương tâm của mình để hành động hợp lí; tôi chắc rằng tên ăn trộm không thể ở đây”.


  Mỗi người tham dự tuyên bố sẵn sàng ăn và uống. Ai nấy đều giữ trật tự. Calandrin cùng làm theo những người khác. Lebrun bắt đầu từ một đầu, phát cho mỗi người một viên thuốc, nhưng khi đến Calandrin thì anh chú ý đưa cho anh ta một trong hai viên anh đã bảo làm riêng cho anh. Calandrin nhai viên thuốc một lúc; nhưng cuối cùng cảm thấy một mùi thối và một vị đắng kinh khủng, anh thấy buộc phải khạc nó ra. Mọi người nhìn nhau để xem có ai cảm thấy viên thuốc đắng và khạc ra không. Lebrun chưa phát xong thuốc thì đã nghe nói ở bên cạnh anh rằng Calandrin đã khạc viên thuốc trong mồm ra. Anh quay lại phía anh ấy, và sau khi biết chắc sự thật đã nói: “Chờ tí, anh bạn, có thể cái gì đó đã buộc anh phải khạc nó ra: một viên khác đây này”, vừa nói anh ta vừa tự tay bỏ viên thuốc vào mồm cho bạn. Calandrin cảm thấy viên này còn tởm lợm hơn viên trước; nhưng vì xấu hổ anh không dám khạc ra, anh đưa nó trong mồm và cố gắng để nuốt nó đi. Nước mắt anh trào ra, và không thể chịu đau khổ hơn nữa, anh đã buộc phải nhổ nó đi.


  Tuy nhiên Bulfamaque đang mời hội uống rượu, Lebrun đã phát xong các viên thuốc, và mọi người đang uống trông thấy những nhăn nhó và khạc nhổ của Calandrin đều đồng thanh kêu lên rằng anh ấy đã tự ăn trộm của mình. Có nhiều người còn tuôn ra với anh hàng loạt câu khiển trách và chửi rủa.


  Khi mọi người đã rút lui Lebrun và Bulfamaque bắt đầu đùa giỡn bạn. “Tớ đã biết mà, - Bulfamaque nói - cậu chính là kẻ ăn trộm của cậu; cậu muốn đánh lừa chúng tớ rằng cậu bị mất trộm lợn là cốt đế tránh thết đãi chúng tớ lấy một lần thôi bằng tiền cậu có được từ khoản đó; cậu hãy tin chắc rằng tớ chưa bao giờ bị cậu lừa lấy một chốc một lát nào vì cái tính keo kiệt, bủn xỉn của cậu đâu nhé”. Anh chàng Calandrin khốn khổ, mồm còn đầy vị đắng của cây lô hội, thề rằng anh không hề làm chuyện đó. “Cậu đã bán lợn khá đắt, - Bulfamaque nói tiếp - người ta trả cho cậu đến những sáu đồng bạc phải không?” Calandrin thất vọng. “Người ta quả quyết với tớ - Lebrun nói - rằng cậu bao một cô gái ở vùng lân cận này: có phải cậu đã đem con lợn cho cô bồ ấy không? Bản chất của cậu thích chế nhạo và rất có khả năng chơi khăm các vố như thế; chứng cứ là đồng bằng Mugnon, nơi cậu đưa chúng tớ chạy khắp nơi, cậu đã bỏ chúng tớ lại ở đó bằng cách lừa chúng tớ là cậu đã tìm được một trong những cục đá biến cậu thành vô hình? Bây giờ cậu còn muốn thề thốt để khẳng định với chúng tờ rằng con lợn của cậu bị mất trộm; chúng tớ thừa biết ác ý của cậu và từ nay về sau chúng tớ phải đối phó thế nào rồi”. Nhưng vì không muốn phí công vô ích, chúng tớ buộc cậu phải đền bù cho việc bùa phép mà chúng tớ đã làm, cậu phải cho chúng tớ hai đôi gà thiến, nếu không, cậu đừng có trách là chúng tớ sẽ báo cho vợ cậu biết tất cả những gì đã xảy ra”.


  Calandrin thấy bạn khăng khăng không chịu tin anh, lại sợ những trách móc, kêu gào của vợ tin vào những lời vu oan mà họ dọa bôi nhọ anh với cô, đã phải cho hai kẻ trộm đôi gà thiến và họ đã muối con lợn để đưa về Florence, không hề có chút thương hại với kẻ khốn khổ mà họ đã lấy mất con lợn.


  
Truyện VII SỰ TRẢ THÙ CỦA MỘT NGƯỜI THÔNG THÁI


  Các quý bà không thể nhịn cười về sự ngu xuẩn của Calandrin và còn vui cười lâu hơn nữa với cái đó nếu anh ta không bị mất con lợn và hai đôi gà. Sự tổn thất kép này làm họ thương xót cho anh và làm nguội niềm vui của họ. Chuyện vừa được kể xong thì nữ hoàng đã ra lệnh cho bà Pampinée kế chuyện của mình. Thường hay xảy ra, - bà này liền nói - điều ác người ta làm cho kẻ khác lại rơi vào chính mình; đó là một chứng cứ của sự thiếu phán đoán hơn là muốn lừa bịp những người không làm hại mình. Tôi nhận thấy chúng ta đã cười nhiều về những trò lừa đảo được kể trong chuyện, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng có cuộc đánh lừa nào bị trả thù cả, tôi chắc rằng quý vị sẽ thích thú khi nghe chuyện tôi sắp kể. Quý vị sẽ rung động vì sự báo thù khủng khiếp mà một người tình trẻ tuổi đáp trả cho người đẹp sau khi bị vố chơi khăm tàn ác của cô ta. Ý định của tôi là kích thích lòng thương hại của quý vị đối với cô nàng bất hạnh này. Chuyện của tôi có thể có ích phần nào cho quý vị, và sẽ khuyên quý vị rằng khôn hơn hết là không bao giờ chế giễu ai cả.


  Cách đây không lâu ở Florence có một thiếu phụ dòng dõi quý tộc tên là Hélène. Cô xinh đẹp, cân đối và giàu có. Trở thành góa phụ chỉ một thời gian ngắn sau kết hôn, cô không muốn tái giá, bởi vì cô muốn sống độc lập, vả lại cô đang sống với một thanh niên đẹp trai như là chồng. Cô trải qua với chàng những khoảnh khắc tuyệt diệu do mánh khóe của chị đầy tớ mà cô thường thổ lộ tâm sự.


  Thời gian đó một quý tộc trẻ người Horence tên là Régnier, đã theo học ở Paris trở về Horence không phải để khoe khoang kiến thức, mà để bình yên hưởng thụ những hiểu biết đã thu nhận được. Chẳng mấy chốc anh đã chiếm được cảm tình của những người đồng hương vì hạnh kiểm và tính chân thật của anh. Anh cũng có cái hạnh phúc như một thanh niên trí thức được giáo dục tốt, có thể cảm nhận khi kiến thức và tính thận trọng bị bối rối ngỡ ngàng. Một hôm trong một cuộc hội hợp anh đến tham dự chuyện trò về những công trình nghiên cứu văn học, anh gặp bà Hélène trong trang phục màu đen theo tập quán của các góa phụ. Anh đã không thể kiềm chế ngắm nghía sắc đẹp quyến rũ của cô, và cảm thấy trong lòng xúc động dịu dàng. Anh thấy hình như cô là người đáng yêu nhất hội, và là người có thể đem lại hạnh phúc nhất cho một con người trung thực. “Sung sướng và nghìn lần sung sướng -anh tự nhủ - cho người nào sở hữu được một báu vật như thế!” Anh không rời mắt khỏi cô, không ngừng đi theo bước chân cô, hay gặp cô trong đám đông. Bị lôi cuốn bởi một tình cảm vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, anh quyết định xúc tiến mọi thứ để làm cho cô thích và được cô ân ái.


  Thiếu phụ không phải lúc nào cũng cúi mắt xuống, và trái lại, còn liếc mắt lén lút khi nhìn người này, khi nhìn người khác, thấy Régnier nhìn trộm cô luôn, đã chẳng khó khăn gì mà không hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng anh. Vì cô khá mơ hồ và khá đỏm dáng: “Tốt lắm! - cô tự nhủ - mình chẳng để mất thì giờ khi tới đây; vì, như mình biết, thì kia, một con bồ câu nhỏ đã lọt vào lưới của mình”, có thể là cô tưởng rằng số người bị cô chinh phục được càng nhiều thì càng chứng tỏ sức quyến rũ của cô càng lớn và nâng cao giá trị của cô trước mắt người yêu của cô, cũng có thể là cô vui lòng không bỏ phí tình yêu của Régnier để thay thế tình yêu của người cô đang yêu, trong trường hợp không may bị mất anh ta. Nên chốc chốc cô lại nhìn kẻ si tình mới để khẳng định với anh là cô chấp nhận tình yêu chớm nở của anh. Chàng ga-lăng của chúng ta từ đó chẳng đoái hoài đến học vấn của mình nữa, chỉ để chuyên chú vào tình yêu, tìm hiểu tên, tình trạng nhà ở của người đàn bà và nghĩ rằng cần phải đi qua đi lại trước nhà cô với nhiều lí do thì mới ve vãn được cô. Người đẹp hãnh diện vì đưa được một trí thức vào cùm của mình, đã cố hết sức giữ gìn chiến quả đó bằng cách dùng mọi thủ đoạn đỏm dáng, nhưng không làm mất thanh danh mình trước mặt người yêu mà cô làm cho sung sướng. Régnier tìm cách làm quen với chị đầy tớ của góa phụ; anh bày tỏ tâm sự với chị, nhờ chị giúp đỡ, và hứa trả ơn chị bằng quà hậu hĩnh. Chị đầy tớ hứa giúp cho ngọn lửa tình của anh, và ngay ngày hôm đó đã không quên kể lại tất cả cho cô chủ, cô này chỉ cười. “Chị nghĩ rằng tôi lại điên rồ, - cô trả lời - đi dính líu đến anh chàng này trong khi tôi đang có một người tình đáng yêu nhất và say mê nhất ư? Chị chỉ nên nói với tôi về anh chàng học giả này để mua vui cho tôi về cái ngông cuồng của anh ấy thôi. Các nhà thông thái cũng làm những chuyện ngu ngốc như những người khác thôi. Chị hãy xem anh ta trưng bày những hiểu biết và khôn ngoan mà anh ta đã tìm được ở Paris. Nên đối xử với anh ấy như anh ấy xứng đáng; và để cho tôi có thể chế giễu anh ấy và uốn sửa cho anh ấy về cách sống tốt, khi nào gặp anh ấy chị sẽ nói với anh ấy rằng tôi rất hãnh diện về tình yêu anh ấy biểu lộ với tôi, nhưng danh dự của tôi cấm tôi tiếp nhận anh ấy; rằng tôi muốn đi ngẩng cao đầu như mọi người đàn bà trung thực; rằng, do đó tôi không thể đáp lại tình yêu của anh ấy được, và rằng nếu anh ấy cũng khôn ngoan như anh ấy đã được nổi tiếng thì anh ấy lại càng quý mến tôi hơn”. Đồ đàn bà điên rồ! Vậy bà quên rằng sẽ nguy hiểm biết bao khi làm một văn nhân tức giận! Bà sắp sửa tự tạo cho mình những buồn phiền rồi đó!... Nhưng chúng ta không đi trước các sự kiện.


  Chị đầy tớ không trì hoãn gặp lại Régnier. Chị báo cho anh biết ngay câu trả lời của cô chủ; trả lời này chẳng thuận lợi gì cho những hi vọng tốt hơn. Anh càng nài nỉ, viết những bức thư nồng nàn kèm theo nhiều quà tặng.


  Tất cả những thứ đó đã được nhận đủ; nhưng người ta chỉ đưa ra những trả lời mơ hồ; bằng cách này góa phụ đã làm anh khuây khỏa được khá lâu. Cuối cùng cô thấy cần phải nói cho người yêu biết loại mánh khóe này, vì anh cũng có đôi chút ghen tuông. Để chứng tỏ cho anh biết những lo sợ của anh là không phải chỗ, và đồng ý với anh, bà Hélène sai người đi nói với Régnier rằng vì không thể làm gì cho anh từ khi anh thổ lộ tình yêu, cô hẹn đến ngày lễ Noel sắp tới cô có thể hẹn gặp anh; anh phải đến thật đúng lúc, và vui lòng vào trong sân nhà, trong đêm sau Noel, cô sẽ đến gặp anh thật sớm.


  Nhà thông thái si tình vui sướng cực độ, và chúng ta dễ dàng tưởng tượng anh không thể nào sai hẹn. Anh được chị đầy tớ đưa vào trong sân và bị giam lại ở đấy để chờ thiếu phụ, rét cóng vì thời tiết khắc nghiệt. Tối hôm đó cô đã mời người yêu đến; và sau khi ăn uống với anh, vuốt ve anh nhiều hơn bình thường, cô cho anh biết cô định chơi khăm tình địch của anh: “Anh sẽ dễ dàng nhận xét, - cô nói với anh - em có yêu anh ta hay có tí ân cần nào với anh ta không”. Đồng thời cô cũng cho người yêu biết anh ta đang bị nhốt trong sân, nơi cô định cho anh qua đêm, để làm nguội bớt tình yêu nồng cháy của anh ta. Người tình may mắn chẳng lấy gì làm vui; anh không vội đi xem tình địch của mình bị rét buốt vì tình và vì lạnh. Ngày hôm trước, tuyết rơi nhiều, phủ kín cả sân; nên Régnier gần như kiệt sức vì lạnh sau nửa giờ đồng hồ; nhưng hi vọng được đền bù với người yêu làm cho anh chịu đựng kiên trì hơn. Anh đợi đã hơn một giờ đằng đẵng thì góa phụ độc ác đưa người tình của cô đến một cửa sổ nhỏ của phòng ngủ, từ đó họ có thể thấy Régnier dưới ánh trăng, mà không bị nhìn thấy. Đồng thời cô sai chị hầu đến bên một cửa sổ khác nói hộ cô với triết gia si tình đừng nên sốt ruột. “Cô chủ tôi rất bực mình - chị nói - vì đã để ông đợi quá lâu, trong một chỗ quá trống lạnh; nhưng một người anh đến ăn tối với cô ấy vẫn chưa ra về. Khi nào tiễn được ông anh về, cô ấy sẽ đến gặp ông ngay: vì thế ông đừng sốt ruột. - Chị hãy bảo cô chủ xinh đẹp của chị, - chàng Régnier thật thà không nghĩ bị chơi khăm - rằng tôi xin nài cô ấy đến càng sớm càng tốt. Tôi khổ vì lạnh ít hơn vì sốt ruột không thấy cô ấy đến”.


  “Này! - người đàn bà nói với tình nhân - anh có nghĩ rằng em yêu cái anh chàng tự xưng là hiền triết, mà lại để cho anh ta bị đóng băng và chờ đợi thế không?” Người tình yên tâm vì những gì đã trông thấy, rủ cô bồ của mình đi ngủ; và trong lúc anh hưởng với cô những thú vui êm ái nhất đời, thì chàng Régnỉer khốn khổ thấy thời gian quá dài. Anh đi đi lại lại để cho nóng người vì chẳng có xó nào để nấp, nguyền rủa thời tiết khắc nghiệt và người anh trai của góa phụ đã ở lại quá lâu với cô. Hễ nghe một tiếng động nhỏ là anh tưởng người đàn bà đến mở cửa cho anh; nhưng, nhầm rồi! chẳng ai xuất hiện. Nửa đêm rồi. Người đàn bà nói với tình nhân: “Anh nghĩ thế nào về nhà triết học của chúng ta? Anh có thấy tình yêu của anh ta đối với em lớn hơn nhũng hiểu biết và khôn ngoan của anh ta không? Anh có tin cái lạnh mà em bắt anh ta phải chịu có dập tắt được ngọn lửa tình của anh ta không? - ít ra nó cũng sẽ tắt, tôi đảm bảo với cô đấy - người tình trả lời - Bây giờ tôi thấy đã sai lầm đi ghen với văn nhân này; tôi không thể nghi ngờ lòng chung thủy của cô; cô cũng phải tin vào lòng chân thành của tôi. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi đối với cô tăng lên gấp bội, suốt cả đời tôi, cô sẽ là đối tượng duy nhất của mọi ước muốn; thà chết còn hơn ngừng yêu cô!” Những lời nói ấy được kèm theo hàng nghìn vuốt ve đắm đuối đưa cả hai người vào một cơn sảng khoái êm đềm. Để thay đổi thú vui, họ muốn làm sướng mắt bằng sự đau đớn của Régnier. Vậy là họ đứng lên, trở lại cửa sổ, và thấy triết gia khốn khổ đang khiêu vũ trên tuyết theo tiếng đánh răng cầm cập. “Anh nghĩ thế nào về sự khéo léo của em? - người đàn bà nói - anh không thấy em có tài làm cho người ta khiêu vũ không cần trống và kèn bao da ư? - Tuyệt vời; - người tình trả lời vừa phì cười. -Chúng ta xuống tầng trệt - người đàn bà nói tiếp - để xem cho hết toàn bộ vở hài kịch; em sẽ nói với anh ta, nhưng anh phải im lặng, và chúng ta sẽ xem anh ta nói gì. Ít ra cuộc đàm thoại này cũng làm anh vui chẳng kém gì nhìn anh ta khiêu vũ trên tuyết. Họ im lặng đi đến bên cửa mở ra sân, góa phụ khẽ gọi anh ta qua lỗ khóa. Nghe tiếng gọi này, Régnier tưởng đến lúc may mắn, liền đến gần cửa, lòng đầy hi vọng và vui mừng: “Tôi đây, người đàn bà đẹp của tôi, - anh nói - bà hãy mở cửa cho tôi, tôi xin bà đấy; tôi chết mất vì lạnh và vì yêu thôi. - Tôi không thể tin, - góa phụ độc ác trả lời -một người yêu say đắm, nồng nàn như thế, theo lời viết trong các thư của ông, lại có thể nhạy cảm với cái lạnh. Có phải một ít tuyết có thể làm cho ông đóng băng? Tôi biết ở Paris, nơi ông sống nhiều năm, tuyết rơi nhiều hơn mà? Tuy nhiên tôi rất bực mình không thể mở cửa cho ông được; người anh đáng ghét của tôi vẫn chưa nhổ rễ khỏi đây. Tôi hi vọng cuối cùng đuổi cổ được anh ấy đi, lấy cớ tôi phải đi ngủ, và khi anh ấy ra về, tôi sẽ trở lại mở cửa cho ông vào ngay. Không phải dễ dàng để tôi thoát ra được một lúc để đến an ủi ông và xin ông đừng sốt ruột. - ít ra cũng cho tôi một chỗ trú chứ, bà; được thế tôi sẽ đợi bà bao lâu tùy bà. Tôi bị bọc đầy tuyết rồi; nó rơi từng cụm lớn. Vậy mở cửa cho tôi đi, tôi xin bà, để cho tôi được trú. - Không thể được, ông bạn quý mến ạ; cửa rít lên và chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để anh tôi đến bắt gặp chúng ta ngay. Tôi đến giục anh ấy về đây, và tôi sẽ đến với ông ngay. - Vậy đuổi anh ấy đi thật nhanh đấy, tôi xin bà; và thật hăng vào, và tôi gần kiệt sức vì lạnh rồi đây này. - Sao lại thế được? Ông chỉ bốc lửa tình có một chốc thôi à. Lẽ nào những ngọn lửa của ông đã tắt? Tôi không muốn tin thế. Một lát kiên trì thôi, và tôi sẽ đến mở cửa cho ông. Can đảm lên, ông bạn thân mến, can đảm lên! Tôi sẽ sưởi ấm cho ông, hãy tin như thế, tôi sẽ đến thật sớm. Kiên nhẫn thêm một chút, và ông sẽ hài lòng.


  Người tình nghe được tất cả, đã rất khó mà nhịn bật cười. Trở về giường, đôi tình nhân trải qua đêm với những thú vui trao đi, nhận lại và đùa cợt, mặc cho triết gia kiên nhẫn có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về những mềm yếu của nhân loại. Con người khốn khổ này, răng đánh cầm cập, đứng như một con cò khi co chân này, khi co chân kia, mệt vì không thấy ai đến, và không nghe lấy một con mèo động đậy, đã hiểu ra, nhưng quá muộn, mình đã bị chơi khăm, và thế là anh nguyền rủa cả góa phụ, cả chị đầy tớ, cả tình yêu, cả sự nhẹ dạ của mình và nhất là thời tiết khắc nghiệt và đêm dài đằng đẵng. Phẫn nộ vì sự phản trắc mà anh là nạn nhân, và muốn chấm dứt những đau đớn của mình, anh thử mở cửa vào sân; cố gắng vô hiệu! tất cả đều vô ích. Tức giận vì không thể thoát ra, tình yêu của anh đã nhường chỗ cho thù hận. Anh chỉ còn nghĩ đến những cách trả thù, và hứa với mình sẽ nắm bắt ngay lấy cơ hội đầu tiên.


  Nhưng trời sắp sáng, vầng hồng bắt đầu ló, chị đầy tớ do cô chủ sai xuống đã xin lỗi Régnier rất nhiều. Thấy anh nửa sống nửa chết, chị vờ động lòng thương hại cho tình trạng của anh, nói: “Khổ thế chứ, ông anh của cô chủ chỉ mới rời khỏi chúng tôi có một lát! Ông ấy làm cho tôi không ngủ được chút nào, và làm cho ông rét cóng; ông không thể tưởng được cá nhân tôi đau khổ như thế nào vì biết ông bị dầm mình trong giá lạnh này; nhưng ông đừng nản lòng, ông sẽ không khổ sở như thế này một lần khác nữa đâu. Nên hi vọng rằng cô chủ của tôi không nguôi ngoai được với thời tiết đột biến này, sẽ vui lòng đền bù thật sớm cho những gì ông đã phải chịu đựng”. Régnier không phải là người để bị lừa hai lần, và không quên rằng những đe dọa sẽ là vũ khí cho người bị đe dọa, nên đã giữ không để lộ tức giận; anh đã biết dẹp lại và che giấu nỗi thù hận với hi vọng sẽ trả thù đích đáng, và đành phải nói với chị bằng giọng gần như tắt thở, rằng cả đời anh chưa khi nào phải trải qua một đêm độc ác đến thế, nhưng vì anh biết chắc ràng bà Hélène không có lỗi gì cả, nên anh được an ủi với hi vọng bà ấy sẽ lưu ý đến những gì anh đã phải chịu đựng. “Tôi xin chị vui lòng - anh nói thêm khi từ giã - nhắc bà ấy nhớ đến tôi và chiếu cố nhiều cho tôi; tôi sẽ rất biết on sự giúp đỡ của chị”.


  Régnier lử cả người vì mệt và lạnh, vừa về đến nhà đã lên giường nằm ngay. Khó lắm anh mới giữ ấm lại được người, rồi ngủ thiếp đi, lúc thức dậy, anh thấy hầu như bại hoại hết chân tay. Hai cánh tay và hai đùi đau kinh khủng. Anh gọi thầy thuốc, họ thất vọng vì rất khó bình phục cho anh. Khí lạnh thấm quá sâu khiến cho các mạch máu mất đâu hết. Tuổi trẻ, tính khí vững mạnh của anh và những chăm sóc của các đệ tử của vị thần y Esculape cuối cùng đã giải quyết được cho anh.


  Khi sức khỏe hoàn toàn phục hồi, lòng anh vẫn luôn luôn đau đớn vì vố chơi khăm độc ác suýt làm anh toi mạng. Anh nghĩ để dễ dàng báo thù hơn thì anh phải tiếp tục vai trò kẻ si tình bên cạnh bà Hélène, mặc dù giờ đây, lòng căm thù cô, anh cảm thấy nhiều gấp bội tình yêu cô trước kia. May mắn anh đã gặp được dịp tốt để tiến hành báo thù. Người tình của góa phụ này, vốn sẵn thiếu chung thủy, hoặc là buồn chán vì cuộc tán tỉnh quá lâu, đã bỏ cô để theo một người đàn bà khác mà anh ta mê đắm. Sự ruồng bỏ này khiến cô thất vọng vô cùng. Cô trải qua bao ngày trong tiếc nuối, than vãn và nước mắt. Chị đầy tớ vốn thân thiết gắn bó với cô, đã chia sẻ nỗi đau của cô và muốn xoa dịu cho cô; nhưng chị chẳng biết làm thế nào. Nhận thấy ngày nào Régnier cũng đi qua đi lại dưới cửa sổ của cô chủ, chị bỗng nảy ra ý nghĩ: một người bác học và hiền triết thể nào chẳng thông thạo thuật gọi hồn và biết bí mật bùa mê. Vậy là chị tin có thể giúp đỡ gọi người tình về cho bà Hélène. Chị đã nói cho chủ biết ý nghĩ đó, và cô này chẳng nghĩ ra là nếu Régnier có bí mật làm cho người ta yêu cô, thì sao lại không dùng cho chính mình, nên đã rơi vào ảo giác của chị đầy tớ, và đã bảo chị nói với anh về vấn đề đó, và nhân danh cô, hứa với anh ấy tất cả những gì anh đòi hỏi trong trường hợp thành công. Chị đầy tớ hoàn thành nhiệm vụ được giao, và triết gia của chúng ta cầu nguyện tạ ơn trời vì anh sắp có dịp tốt để trừng trị người đàn bà tàn ác về tất cả những gì cô gây ra cho anh, để trả giá cho tình yêu của anh. “Chị hãy nói với cô chủ đừng buồn nữa. Dù người yêu có đi đến tận cùng Ấn Độ thì tôi cũng sẽ bắt anh ấy trở về quỳ xuống chân cô ấy để xin lỗi về lòng không chung thủy của anh ấy. Chỉ cần phải làm theo đúng chỉ định của tôi; nhưng phải chính tôi bảo cho cô chủ, và sẽ là lúc nào cô ấy thấy tiện. Tôi thấy quá sung sướng được làm một cái gì đấy cho cô ấy được dễ chịu”.


  Bà Hélène được biết những phương cách của Régnier, liền báo với anh là họ có thể gặp và nói chuyện với nhau ở Sainte-Luce, và cả hai người đã đến đó trong ngày hẹn. Không nghĩ đến cái đêm dã man mà cô đã bắt anh phải trải qua và nó đã gầy cho anh một trận ốm nguy hiểm, người đàn bà không ngần ngại mở cửa lòng mình, để anh thấy hết tất cả sự mềm yếu, và van nài anh vui lòng cứu giúp. “Thưa bà, tôi thú thực - nhà triết học của chúng ta cảm thấy lòng hận thù tăng gấp đôi khi nghe những lời thú vừa rồi, đã nói với cô - tôi thú thực rằng trong số các môn khoa học tôi học được ở Paris, thì thuật gọi hồn là môn tôi chuyên chú nhất và xuất sắc nhất. Tôi cũng thú thực với bà rằng, vì môn khoa học này xúc phạm Chúa nên tôi đã thề không bao giờ dùng nó cho mình và cho người khác; nhưng tình yêu mà bà gợi nên cho tôi, mặc dù rất đau khổ cho đến ngày nay, đã tạo cho bà một uy lực rất lớn trong tinh thần và trái tim tôi, khiến tôi không thể từ chối bà một điều gì. Dù cho, vì quan hệ với bà, tôi có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ làm những gì bà mong muốn; nhưng tôi xin báo trước với bà rằng những cái bà yêu cầu tôi chính là khó nhất trong thuật gọi hồn. Hơn nữa, bà phải biết rằng người muốn gọi người yêu trở về với mình phải tự mình hành động, và không sợ hãi gì cả; bởi vì tất cả đều làm ban đêm, không có ai chứng kiến, ở một nơi hẻo lánh: thế nên, tôi e rằng bà không đủ khả năng đáp ứng tất cả những điều kiện đó, và nếu thế thì phù phép không có hiệu quả được”. Người đẹp, vì yêu quá mất khôn, đã trả lời: “Tôi say mê con người đã hèn mạt ruồng bỏ tôi, và tình yêu của anh là cần thiết cho đời tôi, nên chẳng có gì là tôi không có can đảm làm để gọi anh ta trở lại. Ông chỉ cần dạy cho tôi những gì tôi phải làm. - Thưa bà, - Régnier, như chúng ta sẽ biết, vốn là người hay trả thù và cứng rắn quá mức, đã nói với cô - trước hết tôi phải làm một hình người bằng đồng biểu hiện người đàn ông bà muốn sở hữu. Tôi sẽ đưa hình nhân đó cho bà khi mặt trăng đang quay vòng, trong giờ bắt đầu đi ngủ, bà sẽ đi tắm truồng một mình trong dòng nước chảy, bảy lần khác nhau với hình nhân đó cầm trong tay. Sau khi đã lội xuống tắm bảy lần như thế trong nước chảy, bà sẽ lên, vẫn một mình trần truồng, leo lên một cây cao hoặc lên mái một nhà cao; và ở đấy, cầm hình người trong tay, bà sẽ quay về hướng bắc và đọc bảy lần lời chú mà tôi sẽ viết ra đưa cho bà. Sau khi bà đọc xong, hai thiếu nữ đẹp tuyệt vời sẽ xuất hiện và hỏi bà một cách vô cùng lễ phép, rằng bà mong ước gì. Bà sẽ nói thật đúng những gì bà thích, và bà phải đề phòng không gọi nhầm người này ra người khác. Các thiếu nữ sẽ biến mất sau đó. Lúc bấy giờ bà đi xuống, đến chỗ để quần áo, lấy mặc vào, và sẽ đi về nhà; đến cuối đêm bà sẽ thấy người yêu quỳ xuống chân bà để xin lỗi về tội của mình, và thề với bà một tình yêu và một lòng chung thủy trước mọi thử thách”.


  Như người ta có nhiều xu hướng tin chắc vào những gì mình mong muốn, người đàn bà đã dễ dàng tin vào những điều triết gia vừa nói; và tưởng tượng đã giữ được người tình trong vòng tay: “Ông đừng nghi ngờ gì cả, - cô kêu lên - tôi sẽ làm được tất cả những gì ông vừa chỉ định cho tôi; để làm việc đó, tôi có một địa điểm đẹp nhất trần đời: đó là một trang trại nằm trong thung lũng Arno, ở phía trên dòng sông một tí. Trong tháng bảy như bây giờ, tắm ở đấy thích lắm; đúng gần phía trên sông có một cái tháp không người ở, rất vắng vẻ, người ta chỉ trèo lên đấy bằng một chiếc thang gỗ dẻ do những người chăn cừu làm ra để nhìn từ xa những con vật lạc đường. Tôi sẽ trèo lên tháp cổ đó, và tôi hi vọng sẽ làm tốt tất cả những gì ông chỉ định cho tôi”. Régnier tuy biết rõ cả cô, cả trang trại, cả cái tháp, nhưng nghĩ cần tránh để lộ. Vì vậy, anh trả lời người đàn bà rằng, mặc dầu anh chẳng biết gì về các địa điểm ấy nhưng nếu nó đúng như lời bà ấy nói, thì rất phù hợp cho việc này. Vui vì đã tìm được cơ hội trả thù, anh nói thêm rằng sẽ nhanh chóng gửi hình người và bài kinh cầu nguyện, “tin rằng, -anh nói với cô - khi nào thắng lợi đáp ứng những hi vọng của bà, thì xin bà vui lòng biết ơn sự giúp đỡ của tôi và cho tôi một vài đặc ân”. Quả phụ hứa với anh điều đó, rồi hai người vui vẻ chào nhau ra về.


  Triết gia sốt ruột muốn thỏa mãn lòng thù hận, đã đặt làm ngay một hình nhân nhỏ, anh gửi nó cho bà Hélène cùng với một bài kinh do anh bịa ra; đồng thời dặn cô phải thực hiện kế hoạch ngay trong đêm sau, không được để nhỡ. Để hoàn thành việc trả thù, anh đã bí mật đi cùng người đầy tớ đến nhà nghỉ của một người bạn ở gần ngôi tháp cổ.


  Về phía mình, quả phụ đem theo chị đầy tớ lên đường đến trang trại. Đêm đến, cô giả vờ đi ngủ, và khoảng đầu canh một, cô khẽ đi ra khỏi nhà và đến dòng sông Arno, chỗ gần ngôi tháp cổ. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi không thấy ai, cũng chẳng nghe một tiếng động nào, bèn cởi quần áo giấu vào sau một bụi cây; rồi tắm bảy lần với hình người cầm trong tay. Xong việc đó, cô tiến về phía ngọn tháp và trèo lên, một tay cầm hình người, tay kia vịn vào cái thang đã sắp hỏng.


  Régnier nấp sát liền đấy cùng với anh đầy tớ trong các cây liễu, mắt không rời khỏi một động tác nào của người đàn bà. Cô đi qua chỉ cách anh hai bước khi đến tháp. Màu da trắng ngần ánh lên trong bóng đêm, vẻ đẹp của bộ ngụực, của tất cả các phần khác trên người cô mà anh vừa có thời gian nhìn kĩ, đã kích thích ở anh ít nhiều tình cảm thương hại khi anh nghĩ rằng tất cả những cái đó sắp sửa héo tàn và biến mất. Mặt khác,: sự kích thích xác thịt thúc ép anh khá dữ dội khiến anh cảm thấy cái thằng quỷ mà các quý bà rất thích cứ hỗn láo ngẩng đầu lên khuyên anh nhảy ra khỏi chỗ nấp để bay vào trong vòng tay của người đẹp Hélène. Suýt nữa thì anh xiêu lòng trước sự cám dỗ; nhưng nhờ có một cố gắng can đảm, anh nhận ra người đàn bà này là ai, và vố chơi khăm của cô tàn ác đến đâu, nên sự thù hận và mong muôn trả thù đã thắng thế, xua đuổi lòng thương hại và tình yêu. Thế là anh để cho quả phụ trèo lên tháp. Vừa trèo lên đó xong, cô đã quay về phía bắc, bắt đầu đọc bài được cho là kinh cầu nguyện. Trong lúc ấy Régnier im lặng đến bên tháp, nhẹ nhàng lấy đi chiếc thang. Quả phụ đọc xong bảy lần những lời quy định, đã chờ đợi hai thiếu nữ và chờ đợi khá lâu, cho tới khi vầng hồng lộ rõ vẫn không thấy họ đến thăm. Khí lạnh ban đêm làm cô cảm thấy rét và lo sợ cho sức khỏe. Chờ đợi chán cô bắt đầu nghi ngờ mình bị đánh lừa. “Rõ ràng là, - cô tự nhủ -Régnier muốn trả thù về cái đêm tệ hại mình bắt anh ấy phải chịu; nhưng nếu kế hoạch của anh ấy là thế, thì mình còn tự an ủi được khi nghĩ rằng mình bị lạnh ít hơn và không lâu như anh ấy. Đêm nay ngắn quá một phần ba cái đêm của anh ấy”.


  Để ánh nắng mặt trời khỏi chộp được cô ở đấy, cô muốn xuống; nhưng lạ lùng quá, cô không thấy cái thang đâu cả! Chưa bao giờ cô thấy kinh hoàng đến thế. Trái tim cô biến mất và cô ngã ngất xỉu trên nền tháp. Lúc tỉnh lại cô chỉ biết than khóc nức nở, nhưng cũng chỉ làm mềm lòng những người không bị con quỷ phục thù ám ảnh. Cô biết chắc đó là công trình của Régnier, và trách mình đã xúc phạm anh, nhưng tệ hơn nữa, là lại tin tưởng ở anh sau khi chơi khăm tàn nhẫn với anh. Cô nhìn tứ phía: kiếm xem có cách gì xuống được ở chỗ nào không cần thang; và không thấy có ở đâu cả, cô lại bắt đầu than khóc. “Sao tôi khổ thế! - cô nói - các anh em tôi, cha mẹ tôi, nhũng người hàng xóm và quen biết tôi sẽ nói sao khi biết tôi trần truồng ở đây! Tôi sẽ chú ý giữ gìn, che giấu mọi mềm yếu của tôi, thế mà mãi mãi tôi mất hết thanh danh rồi; nhưng dù tôi có tìm được cách nói dối để tự biện minh, thì Régnier biết tỏng mọi biến cố, liệu có để yên cho tôi nêu chứng cớ cho lòng thật thà của mình không? ôi! Khổ sở cho tôi quá, cùng một lúc tôi đế mất cả người yêu và cả danh dự”. Những suy nghĩ buồn bã đó đã đưa cô đi quá xa, thậm chí nhiều lần cô đã định lao mình từ trên thấp xuống; nhưng lòng ham sống và nỗi sợ đau đã ngăn cô lại. Mặt trời đã lên cao, cô đưa mắt nhìn bên này bên kia để xem có người chăn cừu nào có thể đi tìm chị đầy tớ cho cô; nhưng cô chỉ thấy Régnier ngủ dưới một bụi cây vừa tỉnh giấc đúng lúc ấy. Nhà triết học của chúng ta tiến đến gần để nói chuyện với cô. “Này, chào bà, - anh nói, vẻ giễu cợt - hai cô gái đã đến rồi chứ?” Góa phụ lại bắt đầu khóc và van nài anh đến sát cây tháp để cô nói chuyện dễ dàng với anh. Anh nghe lời; và người đẹp nằm sấp bụng chỉ ngẩng đầu lên, nói với anh trong tiếng khóc: “Ông có thể tin rằng tôi rất hối hận về điều ác mà tôi đã làm với ông, ông Régnier thân mến à; vâng, tôi rất hối hận. Nếu tôi có đối xử tàn nhẫn với ông thì ông cũng đã trả thù được rồi; bởi vì, mặc dầu đang là tiết tháng bảy, tôi cũng tưởng như đã chết rét trong đêm nay, do bị trần truồng, ông không thể biết được tôi đã bao lần tự trách mình về sự xúc phạm tôi đã làm với ông, và về sai lầm không đáp lại tình yêu của ông; thế nên, tôi van xin ông đừng đẩy xa hơn sự trả thù của ông nữa: ông hãy độ lượng, hãy tha thứ cho tôi, vì tôi đã hối hận. Tôi biết rằng tôi không đáng được ông thương hại; nhưng ông hãy tỏ ra xứng đáng là dòng dõi quý tộc, ông sẽ cao thượng, và ông không làm cho tôi sầu não lâu hơn nữa. Một người lương thiện đã được trả thù đủ ngay khi thấy rằng mình không cần thêm nữa. Vậy ông hãy bảo đưa quần áo cho tôi, để tôi có thể xuống được. Đừng tước đi cái danh dự mà ông sẽ không thể trả lại cho tôi. Nếu tôi đã đánh lừa ông bằng cách làm cho ông ước ao qua một đêm với tôi, tôi sẽ sửa lỗi tốt nhất có thể, và với một đêm bị mất, tôi xin đền hẳn một trăm đêm, nếu ông đòi hỏi. Ông là đàn ông, và tôi chỉ là một người đàn bà, nghĩa là một thực thể yếu ớt rất dễ bị quật ngã. Ông hãy bằng lòng là đã cho tôi biết rằng việc trả thù tùy thuộc ở ông có muốn đẩy xa nữa hay không. Ông có được gì khi bêu tôi ra cho công chúng nói xấu? Có trội hơn tôi thì ông cũng có dùng làm gì đâu: đại bàng có vinh quang gì khi thắng chim bồ câu; và ông lại là một người đàn ông phong nhã, có cần gì phải dùng hết sức lực để chống lại một người đàn quả thật đã phạm tội, nhưng ông đã trả thù rồi. Ông hãy thương hại cho tình cảnh của tôi, tôi xin van nài ông vì tình yêu của Chúa và của chính ông”.


  Régnier nghe bài diễn văn này, cảm thấy vừa thích thú lại vừa đau đớn: thích thú vì thấy mình trả thù được cái ác mà người đàn bà đã làm cho anh; đau đớn vì không thể nào nhìn thấy cô than khóc mà không động lòng thương hại. Tuy nhiên ý muốn trả thù thắng lòng nhân đạo: “Thưa bà, - anh trả lời - nếu trong đêm mà bà nghĩ là làm tôi chết rét, những lời cầu xin của tôi, thực ra không kèm theo nước mắt, cũng không điểm thêm những lời khen ngợi dịu dàng như của bà, đã có thể làm bà cho tôi lấy một chỗ trú để tôi che tuyết, thì bây giờ tôi sẵn lòng làm tất cả những gì bà thỉnh cầu; nhưng vì, khi tôi run lập cập, bà không hề sợ cho danh dự của bà, mà trái lại bà còn chế giễu cái đó trong vòng tay người tình của bà, thì tôi cũng chẳng phải sợ cho danh dự của tôi trong lúc tìm cách trả thù sự tàn ác xấu xa của bà. Bà có nhớ tất cả những chuyện làm tôi đau khổ, chắc hẳn là để tỏ lòng quý mến người tình của bà. Bà hãy bảo anh ta: anh ta sẽ lo cho danh dự của bà, cho cái mà bà đang rất buồn phiền và bà không thể để anh ta ruồng bỏ đi được. Ai hơn anh ta có thể cứu giúp cho bà? Bà đã trao mình cho anh ta, và anh ta đã trao mình cho bà: gọi anh ta đi, anh ta sẽ chạy đến cứu bà ngay đấy. Bà hãy xem xem nếu tình yêu của bà đối với kẻ vô danh ấy, nếu trí óc của bà kết hợp với trí óc của anh ấy, mà tôi cho rằng cũng đa mưu như của bà, có thể đưa bà ra khỏi cái lưới chăng ra cho bà bởi anh chàng ngốc mà bà đã kiêu căng chửi rủa trong đêm sau lễ Noel không. Bà có nhớ những giễu cợt của bà và anh ấy về tôi không? Còn những ái ân, - anh nói thêm - mà mày hiến cho tao một cách hào phóng trong một trường hợp mà mày không thể từ chối tao nếu tao muốn có, thì mày cứ giữ lại cho người tình của mày trong trường hợp mày còn sống sót sau những xử lí mà tao dành cho mày. Tao sẵn sàng nhường cho nó, những đêm ân ái mà mày định khao tao; và thật ra, tao bị lừa một lần là quá lắm rồi: người ta không lừa được tao hai lần đâu. Vậy đừng mong ve vãn tao bằng những nịnh nọt và lời nói đường mật của mày; với một con đàn bà độc ác thì đối xử độ lượng và cao thượng chỉ là vô ích; trái lại, đó là làm việc cho lợi ích chung trừ khử cho xã hội một phần tử xấu. Mày nói vô ích thôi, tao đâu phải là chim đại bàng; mà mày lại càng không phải là chim bồ câu; mày chính là một con rắn độc ghê tởm cần phải bị chà đạp đi để ngăn chặn mày làm hại hơn nữa. Chỉ trong một đêm tao đã học để hiểu được mày nhiều hơn là học để hiểu chính tao trong tất cả thời gian học tập của tao ở Paris. Vì thế mày đừng mong tao thưong hại; tao muốn và tao phải hành hạ mày như hành hạ kẻ thù, không khoan dung. Khi người ta đã trả thù thì phải làm nhiều cái ác hon khi nhận. Nhưng có phải trả thù chỉ là làm cho mày đau khổ? Là trừng trị mày vì một tội nặng, là phạt mày vì một tội ác tàn bạo, nói tóm lại là thi hành một công lí xứng đáng ư? Nếu, như trong quy định, sự trả thù phải vượt quá sự xúc phạm, thì tao cũng chẳng bao giờ trả thù đưọc hành động nham hiểm của mày cả. Thậm chí tao có lấy đi cuộc sống của mày, thì cái chết của mày có đền đưọc tội ác của mày không? Tao nói như thế nào nhỉ! Một trăm cuộc đời giống như của mày cũng không đủ để xóa đi tội ác của mày, bởi vì mày chỉ là một con người ghê tởm và tàn ác, với một tí nhan sắc sẽ phai tàn nay mai, mày không bằng con đầy tớ khốn khổ nhất đời này. Mày hãy nghĩ xem cái tính hiểm độc của mày có giết đâu được một anh chàng ga-lăng mà cuộc sống hiếu học của anh ta sẽ có ích cho xã hội hơn cả trăm nghìn cuộc sống như của mày, cho dù nó có dài hơn cả cuộc đời của các tộc trưởng xưa. Tao sẽ dạy cho mày hành hạ một người lương thiện và chế giễu một nhà hiền triết chẳng có gì để tự trách mình ngoài việc đã yêu mày mà không hiểu mày. Sự trừng phạt này nếu mày thoát khỏi, sẽ làm cho mày khôn hơn và sửa chữa cho mày cái ý muốn xúc phạm những người không hề làm hại mày. Nhưng nếu mày quá muốn xuống như thế sao không lao xuống đi? Tao sẽ vô cùng thích thú được thấy mày gãy cổ? Hãy cho tao niềm vui êm dịu đó; cái chết sẽ giải thoát cho mày mọi nỗi sợ hãi và mọi đau khổ của mày. Tao đã tìm ra bí mật để cho mày leo lên cái tháp này; bây giờ thì mày hãy tìm cách mà xuống”.


  Trong lúc nhà triết học nói, người đàn bà khóc sướt mướt và mặt trời dần dần lên cao. Nhưng khi Régnier vừa ngừng lại thì góa phụ cũng thôi khóc để trả lời anh bằng những lời này: “Con người tàn bạo! nếu cái đêm nguy hại mà ông có lí do để phàn nàn, ông vẫn giữ kĩ trong lòng; nếu tội lỗi của tôi mà tôi không hề tìm cách làm giảm bớt trước mắt ông, ông thấy là quá to lớn mà cả tuổi trẻ của tôi, cả nước mắt của tôi, cả những van nài hèn mọn của tôi đều không thể xin ông tha thứ, thì ít ra ông cũng có chút động lòng vì nhớ lại sự tin cậy tôi bộc lộ với ông khi mở cửa trái tim với ông và nhất nhất làm theo chỉ định của ông để mong có lại người tình. Không có sự tin cậy quá mức, đáng được chiếu cố đó, thì có lẽ ông không tìm ra cơ hội trả thù. Mong sao sự cân nhắc đó làm cho ông đối xừ với tôi ít dã man hơn! Ông hãy động lòng vì tôi đã thành thật hối hận. Chẳng phải tôi đã quá nhục nhã chưa kể đến là quá đau khổ ư? Làm ơn, làm phúc, tôi cầu xin ông đó, và ông hãy tin vào một lòng biết ơn vĩnh viễn: ông hãy trả lại quần áo, tự do cho tôi, và tôi sẽ từ bỏ người tình của tôi, từ bỏ tất cả mọi người chỉ để gắn bó với một mình ông và cố gắng đế làm ông quên đi một sự xúc phạm mà tôi đã nghìn lần tự trách mình, bằng những ấu yếm nuông chiều trước khi được ngã người vào vòng tay ông. Nhan sắc của tôi mà ông vẫn xem thường và cho là quá ngắn ngủi, cũng còn khá đủ để làm cho một chàng trẻ tuổi như ông thích thú ít ra trong một vài thời gian. Tôi sẽ hoàn toàn dành nó cho ông và sẽ tìm mọi cách để làm cho ông sung sướng. Mặc dù là ông quá tàn ác đối với tôi, mặc dù ông tỏ ra giận dữ đối với tôi, tôi vẫn không tin rằng ông thích thú thấy tôi lao xuống từ trên tháp này. Không, mắt của ông không thể nào chịu đựng mà không đau lòng, cảnh tượng cái chết của tôi; những con mắt, nếu ông nói thật, là những con mắt trước kia đã thấy tôi đáng yêu, sẽ không phải dã man như ông muốn hiểu. Vậy xin ông thương hại tôi: Tha thứ, xin ông thêm một lần nữa! Sau khi bắt tôi chịu khổ vì cái lạnh ban đêm, xin ông đừng để tôi phơi mình dưới nắng mặt trời đang bắt đầu thiêu đốt không thể nào chịu nổi”.


  Triết gia của chúng ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ ở đấy để chế giễu cô và để thích thú lâu hơn về sự trả thù, đã trả lời cô bằng những lời lẽ như thế này: “Tôi không đếm xỉa đến sự tin cậy mà bà bộc lộ với tôi, bà xinh đẹp ạ; tôi chỉ cần nó cho lợi ích của bà chứ không phải cho tình yêu của bà; bà chỉ tìm cách để lấy lại người tình; vì thế, tôi phải coi sự bộc lộ đó là một sự xúc phạm hơn là một lí do để độ lượng. Bà còn lầm khi tin rằng sự tin cậy đó là cách duy nhất để cho tôi trả thù: tôi đã chăng ra cho bà bao nhiêu là bẫy, mà không thể đưa bà vào một cái nào cả và may cho bà là bà đã rơi vào một cái dễ chịu hơn và ít xấu hổ hơn. Tao thích cho mày sa vào cái này hơn hàng nghìn cái khác, đó là do bố trí không phải cho mày mà cho tao hài lòng. Nhưng nếu trái với điều tao nghĩ, mày tránh được tất cả, thì ngòi bút sẽ là phương cách cuối cùng của tao: tao sẽ viết chống lại mày thế nào để mày nguyền rủa cuộc sống nghìn lần mỗi ngày. Ngòi bút là một vũ khí giết người hơn là người ta tưởng; cần phải tự mình cảm thấy những thương tổn mới biết được tất cả sức mạnh của nó. Tao lấy trời làm chứng, và cầu trời cho sự trả thù của tao có được một kết thúc xứng đáng với sự khởi đầu của nó! Tao lấy trời chứng giám tao sẽ bêu rếu mày càng nhiều nếu tao mô tả mày thật khéo léo; tao sẽ dùng những màu thật đen và thật tự nhiên để mô tả mày, cho sự xấu hổ của mày về bản thân sẽ dẫn mày đến khoét mắt, để khỏi nhìn thấy cái hình ảnh ghê tởm của mày. Rốt cuộc, mày đừng rời bỏ bất kì ai để ưu ái tao: tao khinh bỉ mày quá rồi, yêu mày sao được nữa. Mày có thể yêu thật nhiều, nếu mày muốn, con người mà mày rất tiếc đã để mất. Nó chia sẻ căm ghét tao cùng với mày; nhưng từ khi nó ruồng bỏ mày, và sự không chung thủy của nó đã cung cấp cho tao những phương kế để trả thù cái thói đỏm dáng của mày, nó đã trở thành thân thiết với tao cũng như trước kia nó quá bỉ ổi. Loại đàn bà đỏm dáng như mày chỉ tìm mỗi lạc thú; có lẽ mày sẽ không tìm thấy cái đó ở tao. Cũng như với phần đông phụ nữ, mày cần những công tử vỏ, trẻ, nước da tươi mát, chỉ mới có ít sợi lông ở cằm, bởi vì chúng sảng khoái hơn, chúng khiêu vũ và chơi bời giỏi hơn những người khác. Tuy nhiên mày nên hiểu rằng những người đàn ông đã chín chắn, đã có râu, đều kém lanh lợi và đi đứng chậm rãi hơn, ít ra, họ cũng theo những bước đúng mực và đều đặn, biết những gì người khác còn phải học. Những đàn bà đỏm dáng và phù phiếm thích những người trẻ tuổi đi ngựa giỏi vì họ đi được dài đường trong một ngày hơn những người tuổi cao hơn; tao công nhận họ hăng say hơn; nhưng trái lại, những người trung niên có kinh nghiệm hơn, biết những điểm nhạy cảm nhiều hơn, và họ phải thích cái tốt, cái chắc chắn hơn cái hào nhoáng và ngắn ngủi. Đi nước đại thì mệt, dù người ta còn trẻ; song đi nước kiệu thong thả thì chẳng mệt chút nào cũng về được tới nhà, dù hơi muộn. Phần lớn đàn bà chạy theo bề ngoài, không nghĩ rằng cái vẻ ngoài đều đánh lừa. Họ không thấy rằng các chàng trai không thích chỉ có một người tình, sự nhạy bén dĩ nhiên làm cho họ thay đổi: tự mày đã có kinh nghiệm rồi đó. Họ muốn chơi tất cả các phụ nữ mà họ gặp, và tưởng tượng rằng những âu yếm vuốt ve của đàn bà là những cống vật người ta phải nạp cho họ. Từ đó, họ rất ít biết ơn. Vì thế, khoe khoang ra những ái ân họ nhận được là làm cho họ hãnh diện. Chính sự thóc mách này đã khiến một số lớn phụ nữ trao mình cho các thầy tu vì nghề nghiệp tu hành buộc họ phải kín miệng. Mày hãy tỉnh ngộ lại đi, nếu mày tưởng rằng những chuyện ái tình của mày chỉ có đầy tớ của mày và tao biết thôi: nó đã bùng ra giữa công chúng và trong khu phố của mày người ta chẳng kháo chuyện gì ngoài nó cả; nhưng chẳng có gì bình thường hơn khi người ta thấy trong cái tằng tịu yêu đương lén lút, thì người ta có liên quan là người sau cùng biết được những lời đồn đại về bản thân. Hơn nữa, những tình nhân trẻ lấy làm thích thú tiết lộ những dan díu yêu đương của họ, và người tình của mày chắc chắn sẽ không giữ bí mật về những tằng tịu của nó với mày. Hãy kéo nó vào lưới của mày lại đi, nếu mày có thể; còn đối với tao, mày hãy từ bỏ cái đó đi; tao vĩnh viễn để cho một người khác. Tao yêu một người đàn bà đáng giá hơn mày, ở mọi cách cư xử, và không hề bắt người ta mua ân ái của mình bằng những vố chơi xỏ độc ác, bởi vì cô ấy biết đánh giá về tao. Vì thế, nếu mày lao xuống, tao có thể bảo đảm với mày rằng tao sẽ trông thấy mày gãy cổ mà không hối tiếc, không bối rối. Thậm chí mày còn làm cho tao thỏa mãn nếu mày nhảy được nhanh lên; nhưng vì mày sợ mất đi cuộc sống, và về với bọn ma quỷ, chúng nó sẽ làm cho mày đau khổ hơn tao hành hạ, thì mày hãy cứ kiên trì chịu nắng gắt của mặt trời; và nếu mày so sánh nắng nóng với cái lạnh mà mày bắt tao chịu đựng, mày sẽ thỏa thuận là hình phạt chưa cân xứng với xúc phạm.


  - Vì những điều tôi nói với ông không có gì làm ông xúc động, - người đàn bà nói tiếp vừa khóc nức nở hơn - thì ít ra ông cũng nhạy cảm vì quan tâm đến đối tượng đã hiểu rõ giá trị của ông hơn tôi chứ. Tôi xin ông gia ân cho tôi, nhân danh mối tình mà ông cảm nhận được đối với người phụ nữ đáng yêu đó.


  - Mày đã đánh vào điểm yếu của tao rồi đó: - Régnier trả lời -tao không thể từ chối cái gì, với danh nghĩa của người đẹp đó; và thấy đã chín giờ sáng rồi: “Mày hãy nói quần áo mày ở đâu - anh nói thêm - và tao sẽ đi lấy”.


  Hélène tưởng thắng được tính dã man của Régnier, lòng khấp khởi hi vọng, đã chỉ cho anh nơi cô cởi quần áo. Nhà triết học rời khỏi tháp và để anh đầy tớ ở đấy gác, với lệnh ngăn cản bất kì ai tới đó, cho đến khi anh trở lại. Xong, anh đến nhà bạn ăn trưa rồi ngủ trưa một giấc dài thật thoải mái.


  Thiếu phụ hơi nguôi ngoai vì lời hứa của Régnier, nhấp nhỏm khi ngồi khi nằm, khi đứng dậy, cuối cùng tìm được một chỗ có tí bóng râm. Nhưng đầu óc ít hi vọng, nhiều sợ hãi, cô khóc cho số phận thê thảm của cô và thất vọng về sự trở lại của người đàn ông trẻ tuổi. Mệt mỏi và buồn ngủ quá, cô đã ngủ thiếp đi, nhưng chỉ rất ngắn; vì đến trưa mặt trời chiếu thẳng ánh nắng vào làn da mịn và đầu trần của cô, đã không những đốt cháy thịt mà còn làm cho nó nứt ra từng quãng gây đau đớn quá chừng, khiến cô tỉnh giấc mặc dù vẫn còn thèm và cần ngủ. Cảm thấy bị rang lên và muốn cựa quậy, cô thấy hình như da cô co lại và bong ra từng mảng như mảnh giấy da cháy người ta muốn căng ra. Thêm vào những đau rát đó là những trận nhức đầu dữ dội. Trên tất cả là cái nền tháp nóng bỏng làm cho cô phải liên tục cử động. Khổ hơn nữa là không có một tí gió nào, và một đàn nhặng và ruồi trâu đốt cô đau như mỗi lúc cô lại bị hàng nghìn cái kim đâm; làm cho cô liên tục phải giơ hai bàn tay xoa khắp người. Cô nguyền rủa cuộc đời, người tình và Régnier, rồi khi đã rã rời vì mệt, vì đói và khát, cô đứng lên nhìn xem có ai ở vùng xung quanh; định bụng gọi người đến cứu, rồi ra sao thì ra. Nhưng số phận bất hạnh đã lấy đi của cô mọi cách xoay xở: sức nóng gay gắt giữ lại mọi người chăn cừu và mọi nông dân ở trong nhà họ, cô không nghe một tiếng động nào ngoài tiếng ve kêu. Nhìn nước sông Arno chảy cô chỉ thấy dâng lên cơn khát; cây cối, nhà cửa và bóng mát hiện ra chỉ góp phần làm cho cô buồn phiền thêm và hình thành ở cô những mong muốn chỉ làm cho đau khổ của cô tăng lên. Cuối cùng, lửa mặt trời, sàn nóng bỏng, những vết ruồi nhặng đốt đã đẩy nạn nhân của sự báo thù khủng khiếp này vào một tình trạng tồi tệ đến nỗi thân hình của cô, mà bóng đêm không thể xóa đi màu trắng, đã trở thành nửa đen, nửa đỏ và đầy chấm rớm máu. Mất hết mọi hi vọng và mọi an ủi, con nguời bất hạnh này chỉ còn chờ cái chết và chuẩn bị dâng lên Chúa những đau khổ của mình để chuộc tội.


  Tuy nhiên, Régnier thức tỉnh khoảng ba giờ chiều, đã trở lại tháp để xem nạn nhân của anh ra sao, và bảo đầy tớ của anh còn nhịn đói đi ăn trưa. Người đàn bà khốn khổ nghe tiếng kẻ dã man hành hạ mình, đã vất vả trườn đến bên cạnh sàn tháp và vẫn nằm sấp người, nói trong nước mắt: “Này Régnier, ông đã trả thù quá thừa rồi đấy; nếu tôi làm ông rét cóng trong một đêm thì ông đã rang tôi suốt cả một ngày và làm tôi chết đói, chết khát. Trong tình trạng này, cái chết với tôi còn êm ả hơn cả cuộc sống, tôi đau khổ tàn khốc quá rồi, tôi xin ông đến kết thúc nó đi cho tôi; tôi sẽ xem hành động cuối cùng này như một đặc ân. Nếu ông từ chối giúp tôi việc này, việc mà tôi không đủ can đảm tự làm lấy, thì ít ra ông cũng đừng từ chối cho tôi một cốc nước để tôi thấm ướt cái mồm khô cháy bỏng của tôi. Ông hãy cho tôi cái ân huệ cuối cùng này, vì tôi đang cảm thấy chết đây”.


  Triết gia nghe tiếng nói quá yếu của cô, biết rằng cô thực sự rất ốm. Anh cảm thấy có đôi chút thương hại, tuy nhiên vẫn không ngần ngại trả lời: “Nếu bà buốn chết thì bà sẽ chết bằng chính bàn tay của bà chứ không phải bằng bàn tay của tôi. Còn nước thì tôi cho bà cũng như bà cho tôi lửa. Cái làm cho tôi bực mình là để khỏi rét tôi phải nằm vào trong cứt bò cứt ngựa rất thối trong lúc đó cái nóng của bà có thể chữa được bằng nước hoa hồng rất thơm. Tôi mất khả năng sử dụng dây thần kinh, còn bà thì chỉ còn phải chịu thay da như một con rắn. Bà sẽ có nước da đẹp hơn mà thôi.


  - Đồ tàn bạo! - góa phụ bất hạnh lại nói - cầu trời cho mày một nước da kiểu như thế! Con người ác hơn quỷ dữ, mày sẽ còn làm gì hơn nữa, nếu tao bóp cổ cả nhà mày? Người ta có trừng trị bằng một hình phạt lâu hơn và nghiêm khắc hơn đối với một tên đạo tặc đã giết chết dân của cả một thành phố không? Mày từ chối cho tao một cốc nước mà người ta cũng không từ chối đối với những tên tội phạm nặng nhất đang chịu cực hình bánh xe? Người ta còn cho chúng cả rượu vang nếu chúng xin. Vì mày khăng khăng từ chối không cho tao lấy một tí an ủi nào, vì mày không hề lay chuyển, tao sẽ chuẩn bị chết bằng kiên nhẫn, không phàn nàn. cCầu Chúa thương hại cho linh hồn con! Người sẽ lo báo thù cho tao vì sự tàn ác của mày, mà chỉ có Người đã duy nhất chứng kiến”. Sau mấy lời đó, cô trườn ra giữa nền tháp, và ước mong hàng nghìn lần cái chết đến chấm dứt cuộc hành hạ cho cô.


  Đêm đến, và Régnier thấy mình trả thù cũng đủ rồi, bèn bảo anh đầy tớ đi lấy quần áo của bà Hélène, - anh này đã trở lại từ gần một giờ đồng hồ - rồi đi trước anh ta, đến tìm chị đầy tớ mà anh gặp ở cửa nông trại, đang buồn bã vì bà chủ biến mất. “Chị có biết - anh hỏi khi đến gần - bà Hélène ở đâu không? - Than ôi! Thưa ông, tôi không biết. Tôi tưởng tìm thấy bà ấy sáng nay trên giường, nhưng bà ấy đã biến mất, tôi chẳng biết bà ấy ra sao, và ngài thấy tôi đang buồn thế này đây; bởi vì tôi sợ đã xảy ra tai họa gì với bà ấy. - Tiếc là mày không có mặt cùng với nó, - triết gia nói giọng bực bội - để tao có thể trả thù mày như tao đã trả thù nó! Nhưng cái gì hoãn lại vẫn không mất: tao biết cách trừng trị mày sớm hay muộn về sự tàn ác của mày. Tao sẽ dạy cho mày cách chế giễu những người thuộc loại tao”. Rồi nói với đầy tớ của anh: “Đưa quần áo đó cho nó, và bảo nó đi tìm chủ của nó, nếu nó muốn”.


  Chị đầy tớ sau khi nhận ra quần áo, ngờ rằng Régnier đã bóp cổ bà Hélène, đã hết sức kinh hoàng cho cuộc sống của bản thân. Chị ta nhận không than vãn gì; sau khi Régnier và người đầy tớ đi rồi, chị đau đớn khôn lường và chạy nhanh đến tháp, ôm những quần áo đó trong tay, vừa gào lên những tiếng kinh khủng.


  Régnier và người đầy tớ vừa rời khỏi góa phụ để đến nông trại, thì người chủ trại của người đàn bà bất hạnh này, đi tìm hai con lợn lạc, đến xem chúng có ở sau tháp không. Đến chỗ đó ông nghe những tiếng than rầu rĩ. “Ai rên ở trên ấy thế? - ông kêu lên. Người đàn bà nhận ra tiếng của ông liền gọi bằng tên ông: “Ông hãy đi gọi chị đầy tớ của tôi, bảo chị ta đến đây. - Sao! Chính là bà ư? Ôi! Ai đã treo bà lên tháp vậy? Bà có biết chị đầy tớ đi tìm bà khắp nơi từ sáng nay, nhưng có ma nào đoán ra bà ở trên ấy được?” Ông chạy đến cây thang và trong khi ông chỉnh cho cây thang đứng vững khỏi rung rinh dưới chân người đàn bà, thì chị đầy tớ đến, hớt hơ hớt hải hỏi người chủ trại, bà chủ thân mến của chị ở đâu. “Tôi ở đây- người đàn bà cố cất cao giọng, trả lời - đừng buồn, đưa quần áo cho tôi thôi”. Chị đầy tớ, yên lòng vì những lời cô vừa nghe thấy, trèo lên thang và trông thấy bà chủ nằm giữa nền, giống như một khúc gỗ cháy hơn là một thân người, liền thốt lên một tiếng kêu kinh khủng, tự cào toạc mặt bằng móng tay, và khóc như thể bà ấy đã chết; nhưng Hélène đã bảo chị im, và giúp cô mặc lại quần áo. Góa phụ khuây khỏa đôi chút khi nghe chị đầy tớ nói là không ai biết cô ở đâu cả. Khi đã mặc đầy đủ quần áo xong, cô yêu cầu người chủ trại leo lên để giúp cô xuống; người nông dân chất phác này, thấy cô không thể đứng vững nữa, đã phải cõng cô trên vai, leo xuống hết sức khó khăn, và đã sẵn sàng cõng cô như thế về trại. Giữa lúc ấy, chị đầy tớ xuống sau cùng, bị ngã từ trên thang xuống gãy một đùi. Cô thét lên một tiếng kinh khủng khiến chủ trại buộc phải đặt bà chủ trên một đống cỏ để đến cứu chị đầy tớ; nhưng khi ông thấy chị bị gãy đùi, ông đã đặt chị như thế trên một đám cỏ rồi trở lại với bà chủ. Tai nạn mới này gây cho cô một nỗi buồn dữ dội hơn nhiều vì cô chỉ trông mong ở sự giúp đỡ của chị hơn của bất kì ai. Đau buồn đến tột độ, cô lại bắt đầu những lời thỉnh cầu quá nhiều đến nỗi người chủ trại chẳng những không thể an ủi cô, mà còn òa ra khóc cùng với cô. Bà Hélène không muốn bóng đêm bắt gặp ở nơi thảm hại này cho sự nghỉ ngơi của cô, đã bảo đưa cô về nhà người chủ trại. Ông này cùng với hai em trai quay lại tìm chị đầy tớ. Vợ của chủ trại chăm sóc cho góa phụ; bà lau người cô bằng nước mát, cho cô ăn ít thức ăn nhẹ, thay quần áo cho cô, đặt cô lên giường và đêm sau cho đưa cô đến Florence với chị đầy tớ của cô.


  Bà Hélène vốn thạo nói dối, đã bịa ra được một chuyện để làm cho nỗi gian truân kép này trở thành một quả lừa thích hợp trong trí của các anh trai cô. Cô làm cho họ tin rằng cả hai người bị sét đánh nên mới thế. Người ta mời thầy thuốc đến, và họ đã vất vả lắm mới phục hồi sức khỏe được cho cô; da cô vẫn nhiều lần dính vào ga giường. Với thời gian, họ đã chữa lại được đùi cho chị đầy tớ. Niềm vui không hề trở về cùng với sức khỏe: bà Hélène đã quên người tình, từ bỏ tình yêu và nhất là trò giễu cợt.


  Régnier được biết chị đầy tớ bị gãy đùi, đã nghĩ rằng mình báo thù thế là đủ, và dừng lại ở đấy. Anh không hề nói gì về biến cố, không phải nể vì góa phụ, mà lưu tâm đến thanh danh của mình.


  Đấy, bà Hélène đã bị trừng trị thế nào vì vố chơi xỏ đối với Régnier; chắc hẳn cô không biết những người học thức có khả năng như thế nào khi người ta xúc phạm họ. Đó là những quỷ sứ càng nguy hiểm khi họ càng hiểu biết; cho nên, quý bà hãy tránh đừng bao giờ đánh lừa một nhà triết học.


  
Truyện VIII KẺ ĂN CHẢ NGƯỜI ĂN NEM


  Chuyện về bà Hélène không làm vui các quý bà chút nào; họ chỉ hơi tí cảm động về các đau khổ của cô, vì cô cũng đáng được báo thù như thế. Tuy nhiên, họ không ngần ngại chê trách nhà triết học tàn ác: Cả hội thấy anh đã đẩy quá xa cuộc trả thù.


  Khi bà Pampinée kể hết chuyện, nữ hoàng ra hiệu cho bà Flamette bắt đầu truyện ngắn của mình. Bà này vội vã vâng lời, mở đầu như sau:


  Thưa quý bà xinh đẹp, vì sự tàn bạo của Régnier phủ bóng đen vào tâm trí của quý bà, tôi nghĩ rằng đây là đúng lúc mua vui cho quý bà bằng một chuyện hài hước đôi chút. Đó là những gì tôi sắp kể về cách mà một người đàn ông có vợ đã trả thù một bạn thân, cũng đã có vợ, cắm sừng cho anh. Cuộc trả thù này chẳng có gì tàn bạo cho lắm, và sẽ cho quý vị thấy anh chàng ga-lăng này trả thù một sự lăng nhục, đã biết làm cân bằng trừng phạt với xúc phạm.


  Tôi nghe nói ngày xưa ở Sienne có hai trưởng giả khá phong lưu, một người tên là Spinelosse, người kia là Sepe. Cả hai đang ở thời trẻ trung, sống trong cùng một phố và rất yêu quý nhau. Cả hai đều đã kết hôn, và mỗi người đều có một cô vợ xinh đẹp. Spinelosse hay đến nhà Sepe, dù Sepe có ở nhà hay không, nên đã phải lòng vợ anh ta, và rất khéo ve vãn nên chẳng mấy chốc đã được cô yêu mến, ái ân. Sự giao hợp này kéo dài khá lâu nhưng anh chàng bị cắm sừng chẳng nghi ngờ gì. Tuy nhiên, sự thân mật giữa vợ và bạn, theo thời gian đã khiến anh lo lắng, và để làm sáng tỏ điều ấy, một hôm anh đã quyết định nấp mình trong giờ mà Spinelosse có thói quen đến gặp anh. Anh chàng này đến hỏi anh ngay, vì vợ anh tưởng anh đi rồi, trả lời rằng anh vắng mặt, chàng ta bắt đầu ôm choàng lấy cô ngay; còn cô cũng hôn lại anh ta rất nhiều. Sepe trông thấy những âu yếm đó từ trong chỗ nấp, không nói gì cả, để biết rõ kết cục trò này như thế nào. Tóm lại, anh thấy vợ anh và Spinelosse vào trong phòng ngủ và khóa cửa lại. Thật dễ dàng suy ra anh đã bị đau lòng đến mức nào về sự phản bội kép này; nhưng khi nghĩ lại rằng nếu có kêu ầm lên thì cũng không làm giảm nhẹ được xúc phạm, mà chỉ làm cho anh xấu hổ hơn, anh thấy không nên làm om sòm, mà phải nghĩ đến những cách báo thù thật im lặng. Sức tưởng tượng đã cung cấp cho anh một cách thích đáng, và anh đã dừng lại ở đó.


  Spinelosse vừa ra, thì Sepe bước vào phòng và thấy vợ anh đang khâu lại chiếc mũ bị nhầu. “Em làm gì đấy, vợ của anh? -Anh không thấy à? - Có chứ, và anh còn trông thấy cả cái khác mà chẳng muốn trông thấy chút nào”. Lúc bấy giờ anh kể lại những gì anh đã chứng kiến và cô vợ cứ đờ người vì sợ, thấy không còn cách chối cãi, đã thú nhận tất cả và xin anh tha thứ, nước mắt lưng tròng. “Cô không thể có một lăng nhục nào lớn hơn đối với tôi nữa; - anh chồng nói - tuy nhiên tôi tha cho cô với điều kiện là cô phải làm tất cả những gì tôi ra lệnh - Em xin vâng. - Thế thì, tôi muốn cô hẹn gặp Spinelosse ngày mai, lúc chín giờ sáng; tôi sẽ đến sau hắn một lúc, và, hễ nghe tiếng tôi thì cô cho hắn nấp trong cái hòm lớn này rồi khóa lại. Khi làm xong cái đó, tôi sẽ nói cho cô biết còn phải làm gì tiếp. Cô hãy làm đúng theo lệnh tôi về mặt đó, và tôi thề sẽ tha thứ cho cô, và thậm chí còn quên đi tội lỗi của cô”.


  Cô vợ hứa tất cả để đạt được ơn huệ đó, và thực hiện đúng các ý định của chồng.


  Ngày hôm sau Spinelosse và Sepe ngồi chơi cùng nhau vào khoảng gần chín giờ. Spinelosse vì có hứa với vợ của bạn đến gặp, đã lấy cớ chia tay là phải đến dự một bữa ăn trưa mà anh không muốn từ chối. “Đâu đã đến giờ ăn trưa mà cậu đi sớm thế. - Mình không bực phải đi sớm vì còn phải nói chuyện công việc với người mời mình ăn trưa”. Thế là anh ta đi đến với người tình. Họ vừa vào phòng thì nghe tiếng Sepe ở cầu thang. Cô vợ giả vờ sợ, thúc giục tình nhân nấp vào trong hòm, đậy nắp lại và ra khỏi phòng. Sepe xuất hiện và hỏi vợ bữa ăn trưa đã chuẩn bị xong chưa: “Nó sẽ được làm xong ngay thôi. - Anh vừa chia tay Spinelosse - anh chồng lại nói - anh ta sẽ ăn trưa ở thành phố tại nhà một người bạn; vì vợ anh ấy sẽ có một mình, em hãy đến mời cô ấy đến ăn với chúng ta”. Người đẹp nhớ đến lỗi của mình, sợ bị trừng phạt liền ngoan ngoãn vâng lời làm ngay những gì chồng muốn, đã đi mời rất khéo, nói rằng cô ấy không phải đợi chồng, và dẫn được cô ấy về nhà mình. Sepe đón tiếp cô với những biểu lộ bạn bè thân mật. Anh làm hiệu cho vợ đi xuống bếp, rồi cầm tay cô bạn láng giềng, đưa cô vào phòng mình và khóa cửa lại. “Thế này nghĩa là gì? - cô láng giềng hỏi - có phải vì thế mà ông mời tôi đến ăn trưa ư? Đó là tình bạn của ông đối với chồng tôi à? - Trước khi tức giận, xin bà hãy hạ cố nghe tôi nói đã; - Sepe trả lời trong lúc vẫn cầm tay cô đi đến bên chiếc hòm. - Tôi đã yêu mến và còn yêu mến chồng bà như anh em ruột của tôi. Còn tình bạn của ông ấy đối với tôi thì tôi không biết có thắm thiết hay không; nhưng tôi biết rõ rằng nó không ngăn cản ông ấy ngủ với vợ tôi như ngủ với bà. Ông ấy mới làm việc đó ngay hôm qua, vừa xảy ra thôi, và gần như trước mắt tôi. Thế nhưng, vì tôi yêu mến ông ấy nên mới muốn sử dụng những đòn trả thù và giới hạn mọi hành động trả thù của tôi ở đây. Vì ông ấy đã chơi vợ tôi, thì tôi chơi bà là hợp lẽ công bằng: đó là điều tối thiểu tôi có thể đòi hỏi ở bà. Nếu bà từ chối tôi niềm vui này thì tôi tuyên bố với bà rằng tôi chẳng khó khăn gì mà không chộp được ông ấy và xử lí ông ấy bằng một cách mà cả hai người đều không thích”. Người đàn bà không thể ngờ rằng chồng cô lại thiếu chung thủy với cô. Sepe kể lại cho cô nghe anh ta đã bị chộp được ở đấy thế nào để khẳng định với cô chuyện đó. Những nét đặc biệt ấy cuối cùng đã làm cho cô tin. “Vì ông đã quyết định - lúc bấy giờ cô nói với anh - trả thù sự xúc phạm ông của chồng tôi vào tôi, tôi cũng đồng ý thôi, nhưng với điều kiện ông sẽ phải hòa giải tôi với vợ ông; về phía tôi, tôi sẽ sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của cô ấy với tôi. - Bà cứ yên tâm, - Sepe trả lời - tôi chịu trách nhiệm tất cả, và ngoài ra tôi còn cam kết tặng bà một đồ trang sức rất khó thấy”. Rồi anh bắt đầu hôn cô say sưa và nhẹ nhàng đẩy cô lên trên cái hòm, và chơi cô thật lâu tùy thích.


  Spinelosse nghe hết tất cả, đã nổi cơn giận đến phát điên; và nếu nỗi sợ hãi hận thù của Sepe không ngăn anh lại, thì chẳng còn lời chửi rủa nào anh không văng ra với vợ, mặc dù anh đang bị nhốt. Nhưng xét thấy mình là kẻ xâm phạm trước, còn Sepe chỉ lấy sừng cắm trả sừng cho mình mà thôi, anh đã được an ủi và quyết định vẫn là bạn thân thiết của anh ta hơn bao giờ hết.


  Tuy nhiên cô láng giềng từ trên hòm xuống đã hỏi ngay món châu báu mà cô được hứa tặng. Sepe bèn mở cửa phòng, và gọi vợ; cô này vừa bước vào vừa nói với cô bạn hàng xóm: “Cô đã trả lại tôi một cái bánh mì cho một cái bánh ga-tô. - Vợ ơi, - người chồng ngắt lời, bảo cô - em hãy mở hòm ra đi”. Rồi quay sang cô hàng xóm đang ngạc nhiên vì trông thấy chồng: “Đấy, quý bà xinh đẹp, đồ trang sức mà tôi hứa với bà”. Thật khó mà nói ra ai là người xấu hổ hơn, hoặc là Spinelosse đã biết bằng cách nào người ta vừa cắm sừng cho anh, hoặc là vợ anh ta, thấy chồng đã nghe hết những gì mình nói và làm với Sepe. Spinelosse ra khỏi hòm, nói với Sepe mà không giải thích gì cả: “Anh bạn láng giềng ơi, chúng ta xong nợ rồi nhé; và nếu cậu tin tớ, thì chúng ta vẫn cứ là bạn tốt với nhau như trước kia. Vì chúng ta chẳng có gì chia nhau ngoài vợ của chúng ta, - anh nói thêm - tớ có ý kiến là chúng ta để họ làm sở hữu chung”. Sepe đã nhận lời đề nghị: cả bốn người cùng ăn trưa hết sức đoàn kết. Từ ngày đó, mỗi cô vợ có hai anh chồng, và mỗi anh chồng có hai cô vợ, mà chẳng khi nào xảy ra chống đối nhau trong vui thú.


  
Truyện IX THẦY THUỐC BỊ CHƠI XỎ


  Sau khi các quý bà đã chuyện trò một chút về hai phụ nữ Sienne, nữ hoàng chưa làm nhiệm vụ của mình, và không muốn vi phạm đặc quyền của Dionéo, đã bắt đầu câu chuyện như thế này:


  Trẫm thấy chẳng có gì bình thường hơn là phải dùng đòn trả thù với những kẻ lừa bịp chúng ta: vì thế trẫm phê chuẩn cách xử thế của Sepe đối với Spinelosse; và trẫm nghĩ rằng người ta không nên khiển trách người đánh lừa kẻ đã đánh lừa mình, mặc dù bà Pampinée đã bóng gió đưa ý ngược lại vào truyện ngắn bà ấy vừa kể cho chúng ta. Ý định của trẫm là kể cho quý vị chuyện về một sự lừa bịp mà chắc là quý vị cũng tán thành và trẫm thấy đáng chú ý.


  Một thầy thuốc sinh ở Florence, đã theo học và nhận được chức phẩm ở Bologne. Khi trở về nước, tuy được ban mũ và áo bác sĩ, nhưng chẳng bao lâu, người ta đã nhận thấy anh vẫn ngu ngốc như trước khi đi. Và thật thế, ở thành phố Florence chân chất của chúng ta, chẳng có gì bình thường hơn là trông thấy những người đã lấy được ở trường đại học Bologne hoặc là học vị luật sư, hoặc là học vị thầy thuốc, hoặc là học vị quản lí văn khế chỉ để che giấu dưới những chiếc áo dài của họ một sự tự phụ điên rồ về sự ngu dốt của họ. Đó là điều người ta nhận thấy ngày xưa ở một anh chàng tên là Simon, giàu về tài sản thừa kế hơn là về phẩm chất học được. Khi từ Bologne trở về, chàng ta mặc một chiếc áo thụng đỏ thắm và trang trí bằng chiếc mũ bác sĩ y khoa, đã thuê nhà ở phố mà ngày nay gọi là Concombre. Thầy Simon này, ngoài những tật xấu khác, có cái thói kì cục là hỏi người ngồi với anh ta về tên và lịch sử của tất cả những người anh ta thấy đi trên phố, cứ như thể anh phải bốc thuốc cho người bệnh tùy theo những hành động và cử chỉ của người qua đường. Anh ta đặc biệt chú ý đến hai người thợ sơn mà anh đã đặt vấn đề nhiều lần, khi thấy họ ngày nào cũng cùng nhau và họ ở trong khu phố với anh. Người ta đoán đó là Lebrun và Bulfamaque. Vì anh ta thấy họ khi nào cũng tươi tỉnh, sẵn sàng vui cười và nhảy nhót, anh ta hỏi thăm về nghề nghiệp của họ; và khi được biết họ là những thợ sơn và nghèo như phần lớn những người cùng thân phận với họ, anh đã nhồi nhét vào trong đầu cái ý nghĩ không thể nào những người nghèo lại bằng lòng và vui vẻ được, nhất định họ phải có một phương cách nào đấy mà anh không biết, hơn nữa họ lại nổi danh là tinh nhậy và mưu mẹo. Để biết đó là cái gì, anh quyết định làm quen với họ hoặc ít ra là với một người. Anh đã không thể chậm trễ làm quen với Lebrun. Trong cuộc chuyện trò đầu tiên với người thầy thuốc, anh này đã dễ dàng nhận thấy ông chẳng khác gì một thằng ngốc và một thằng ngu xuẩn hoàn toàn. Anh nực cười nhiều trước những sự tầm thường của ông, còn ông thầy thuốc thì nhận thức những tử tế của những người thợ sơn, và thế là mỗi người đều cảm thấy thích thú về quan hệ mới này. Một người lấy làm mừng đã gặp một kẻ nhẹ dạ và cả tin mà anh có thể chế giễu và lợi dụng lúc nào có dịp; người kia thì vui tính làm quen được với một nghệ sĩ dễ thương và đầy trí tuệ.


  Ông thầy thuốc muốn phát hiện những phương cách mà ông giả định ở người thợ sơn, thường mời anh ta đến ăn, với ý định kết thân với anh và để anh nói ra. Một hôm, sau khi chiêu đãi anh, ông kéo anh lại gần để bộc lộ sự ngạc nhiên của ông về Bulfamaque và anh vì sao lại vui vẻ và tự bằng lòng mặc dù cả hai đều không có của cải gì cả. Ông nài anh cho ông biết bí mật của họ. Lebrun không thể ngăn mình cười trong bụng về một câu hỏi ngu ngốc đến thế, và đã có một câu trả lời phù hợp với sự ngu dốt của ông. “Thầy ơi, anh nói - tôi sẽ không nói cho người khác biết chúng tôi làm thế nào; nhưng, vì ông là trong số bạn thân của tôi, tôi sẽ không làm khó nói ra cho ông biết, tuy nhiên, với điều kiện là ông phải hứa bí mật. - Ồ! Tôi thề với anh là không bao giờ nói với ai cả. - Bác sĩ cũng kêu lên. - Ông thấy đẩy - người thợ sơn lại nói - Bulfamaque và tôi sống bằng lòng và vui vẻ như vậy: Tuy thực ra nghề nghiệp không trả đủ cho chúng tôi uống nước. Chúng tôi cũng không sống bằng ăn cắp và lừa đảo: chúng tôi là những người thật thà, lương tâm chúng tôi không bao giờ bị cắn rứt. Cái cho chúng tôi sống được, vì phải nói cho ông biết, là những cuộc đi săn tìm mà chúng tôi tiến hành từng lúc; những cuộc săn tìm đó cung cấp cho chúng tôi tất cả những thứ chúng tôi cần, không làm tí sai trái gì với ai. Thế đấy, ông bác sĩ ạ, suối nguồn duy nhất của sự vui vẻ và hạnh phúc của chúng tôi là thế ”.


  Người thầy thuốc không hiểu những gì Lebrun vừa nói với ông, đã không ngần ngại tin hết lòng vào anh. Rồi ông xin anh vui lòng cho ông biết thế nào là đi săn tìm, bằng cách khẳng định với anh là không bao giờ nói với ai, ngay cả với vợ. “Chúa ơi! Ông yêu cầu tôi cái gì vậy! - Lebrun kêu lên - ông có biết ràng tôi sẽ mất cả sự nghiệp và những gì thân thiết nhất trên đời này nếu người ta phát hiện ra tôi đã hở điều đó ra không? Tôi nói thế nào nhỉ? Cuộc sống của chính tôi sẽ lâm nguy, và có thể người ta sẽ đẩy tôi, không thương tiếc, vào mồm tướng quỷ Lucifer; thế nên, ông đừng chờ đợi tôi nói với ông bao giờ hết”. Lebrun chỉ ìàm khó như thế để kích thích thêm tính tò mò của ông thầy thuốc ngu ngốc: “Anh bạn thân của tôi ơi, - lúc bấy giờ bác sĩ nói với anh - anh có thể tin vào tính thận trọng của tôi; suốt đời tôi sẽ không hở miệng về bất kì điều gì anh sẽ nói với tôi, tôi xin thề danh dự đấy”. Sau khi nhận được nhiều cam kết khác về một bí mật vĩnh viễn: “Ông hãy nghĩ về uy tín của ông đối với tôi, Lebrun nói với ông - về sự kính nể của tôi đối với danh nghĩa bác sĩ của ông, về sự gắn bó của tôi với ông, về lòng tin của tôi, nói tóm lại là về những cái làm tôi không đủ sức từ chối ông. Vì vậy, ông sẽ biết được hết; nhưng trước hết tôi đòi hỏi ông phải thề suốt đời không nói với bất kì ai”. Sau khi đã bắt ông bác sĩ thề: “Có thể ông đã nghe nói - anh tiếp tục - rằng cách đây mười hai hay mười ba năm, một thầy gọi hồn hảo hạng tên là Michel người Tô Cách Lan đã đến thành phố này. Ông ấy đã được những nhà quý phái nổi tiếng của Florence trọng vọng. Khi rời khỏi đây, ông đã để lại theo lời cầu xin của họ, hai đồ đệ của ông và dặn họ phải phục vụ những nhà quý phái đã đón tiếp ông chu đáo, trong những yêu cầu thuộc khả năng và phép thuật của họ. Hai thầy gọi hồn đó đã phục vụ các nhà quý phái cao trọng nói trên không những trong các chuyện ga lăng mà còn trong các việc khác và họ đã thích nghi với khí hậu của thành phố chúng ta và với phong tục của dân cư, nên họ đã quyết định cư trú hẳn tại đây. Họ kết bạn với nhiều người bất kể thuộc gia đình quyền quý hay tiện dân, giàu hay nghèo, và chỉ lưu ý đến tính cách và thành tích cá nhân mà thôi. Để chiều lòng bạn bè, họ lập ra một hội khoảng hai mươi lăm người, cứ mỗi tháng hợp hai lần tại một địa điểm do họ chọn. Tại đấy khi tất cả các anh em tụ hợp, mỗi người đề ra cho hai người Tô Cách Lan biết mình muốn gì, và họ sẽ làm hài lòng tất cả mọi người trong suốt cả đêm, bởi vì hội không bao giờ hợp ban ngày. Bulfamaque và tôi quen biết với một người trong hội này, và chúng tôi đã chơi rất thân với nhau nên anh ta đã đưa cả hai chúng tôi gia nhập. Hội này vẫn còn tồn tại, và chúng tôi rất đúng hẹn, như ông có thể tưởng tượng không ai bỏ buổi hợp nào. Thật là tuyệt diệu nhìn thấy những tấm thảm và những giấy dán tường ở phòng ăn của chúng tôi. Các bàn được phục vụ với kiểu xa hoa thực sự đế vương. Ông sẽ kinh ngạc vì số lượng rất đông đầy tớ nam và nữ ân cần phục vụ chúng tôi và hỏi trước chúng tôi về những món ăn chúng tôi ưa thích. Chẳng có gì bóng nhoáng và đẹp hơn những bát đĩa bằng vàng bạc đựng các món ăn mà người ta đã chế biến rất đa dạng để đáp ứng mọi ý thích. Chẳng còn thiếu một nhạc cụ nào người ta không dùng để làm sướng tai chúng tôi. Tôi không biết nói với ông là người ta đã đốt bao nhiêu nến ở các bữa tiệc đó, cũng không kể hết sự dồi dào của các loại kẹo hạnh nhân, của các thứ mút đủ màu, của rượu vang ở nhiều vùng, của các hoa quả quý được dọn ra ở đấy. Bác sĩ thân mến à, ông đừng nghĩ rằng chúng tôi mặc quần áo bình tường ở đấy đâu nhé, người ta cung cấp cho chúng tôi những bộ sang trọng, quý giá nhất, mà đến người mặc kém nhất cũng có vẻ như một hoàng đế. Nhưng chưa hết: cái thích thú nhất, vừa ý nhất là những người đàn bà đẹp được đưa đến từ mọi miền trên thế giới, theo ý thích của các hội viên. Chỉ cần thích cô nào là cô ấy xuất hiện sau một lúc, dù cô ấy có ở xa hai nghìn dặm. Người ta thấy ở đấy quý bà của Barbanique, hoàng hậu xứ Basque, phụ nữ của Xu-đăng, nữ hoàng của Osbeck, cô Chian của Nauy, cô Sémistance của Berlinsone và cô Scalpèdre của Narsie. Nhưng tại sao tôi lại dám kể họ ra với ông nhỉ? Ông chỉ cần biết rằng người ta có thể thấy ở đó tất cả các hoàng hậu của toàn thế giới, kể cả nàng Schinchimure của Prêtre-Jean, có những cái sừng giữa hai mông đít. Sau khi ăn uống, khiêu vũ thoải mái, mỗi người đi về một phòng với quý bà mà họ bảo mời đến. Ông sẽ thấy mỗi phòng ấy như một cung điện trang hoàng một cách thiêng liêng. Nó luôn luôn tỏa ra hưong thơm gấp ngàn lần mùi hồi hương bốc lên từ những hộp tạp phẩm ở cửa hiệu nhà ông. Giường ở phòng này còn lộng lẫy sang trọng hơn giường của công tước Venise. Tôi để cho ông nghĩ về chuyện người ta làm gì trên những chiếc giường đẹp đẽ này. Mọi hội viên đều có những người đàn bà đẹp đẽ nhất có thể trông thấy; nhưng theo ý kiến tôi, thì Bulfamaque và tôi, dầu sao cũng được chia sẻ tốt hơn những người khác, bởi vì anh ấy thường gọi hoàng hậu của Pháp, còn tôi thì gọi hoàng hậu của Anh mà người ta biết là những phụ nữ đẹp nhất vương quốc. Chúng tôi đã biết làm rất tốt để các công chúa đó chỉ yêu chúng tôi và chỉ nghĩ đến chúng tôi. Ông thử nghĩ xem chúng tôi có sướng hơn những người khác không vì chúng tôi được ái ân của hai hoàng hậu mạnh như thế. Ông cũng cần phải hình dung được rằng chúng tôi biết lợi dụng tình yêu tha thiết mà họ tôn vinh chúng tôi. Khi cần tiền, chúng tôi chỉ việc hỏi họ; và nếu chúng tôi muốn có một nghìn đuy-ca, họ sẽ cho chúng tôi ngay. Cái đó chúng tôi gọi, trong ngôn ngữ của chúng tôi, là cuộc săn tìm; bởi vì, như những bọn cướp biển, chúng tôi bắt tất cả mọi người đóng gỏp, tuy nhiên cũng có cái khác là bọn chúng nó không bao giờ trả lại những gì chúng đã cướp, còn chúng tôi thì trả lại khi nào chúng tôi có cái cần thiết.


  “Thế đấy, ông bác sĩ thân mến ạ, đó là cuộc săn tìm. Bây giờ ông thử nghĩ xem tôi có sai lầm khi dặn ông giữ bí mật. Tôi không muốn khuyến khích ông thận trọng nữa bởi vì ông thừa đủ trí khôn để cảm nhận được những hậu quả gì sẽ đến với tôi nếu ông không giữ miệng về tất cả những chuyện ông vừa nghe. Sẽ là đối xử bất công với ông nếu nghĩ rằng ông có thể phản bội tôi và vi phạm lời thề”.


  Ông thầy thuốc, mà tất cả kiến thức có lẽ chỉ là bó gọn trong việc chữa bệnh sài đầu cho trẻ con, đã tưởng răng những gì Lebrun nói là những tín điều, và đã rất mong muốn được nhận vào cái hội tuyệt vời này. Gần như ông đã muốn cầu xin người thợ sơn đưa ngay ông vào hội lúc đó; nhưng ông lại nghĩ phải có những xã giao lịch sự nữa trước khi đưa ra đề nghị đó, thì có lợi hơn. Thế là ông chỉ giới hạn nói với'anh rằng ông không ngạc nhiên thấy anh sống cuộc đời vui vẻ vì anh đã có hạnh phúc được ở trong một hội thân mật như vậy. Từ ngày hôm đó ông càng chú ý hơn đến Lebrun, hầu như ngày nào cũng giữ anh lại ăn trưa hay ăn tối. ông không bỏ lỡ một cơ hội nào để làm xã giao với anh và tìm cách gặp mặt anh luôn, cứ như không có anh thì ông không thể sống được.


  Để khỏi tỏ ra vô ơn, Lebrun vẽ cho ông mùa ăn chay trong sảnh đường và ngày thánh bà Agnus trong phòng ngủ. Anh còn vẽ thêm ở một hành lang cuộc chiến tranh giữa mèo và chuột; một tác phẩm được bác sĩ xem là đẹp nhất. Nếu lần nào Lebrun không ăn tối tại nhà thầy thuốc, cái đó rất hiếm, thì hôm sau anh xin lỗi nói rằng anh đã qua đêm ở hội nói trên. Một hôm anh nói với ông rằng hoàng hậu Anh quốc hơi bất bình với anh nên anh cho gọi Gumèdre của bộ lạc Thát Đát. “Gumèdre nghĩa là gì? - thầy thuốc hỏi - tôi chưa nghe từ này. Tôi cũng rất ngạc nhiên, - họa sĩ trả lời - vì không nghe Porc-gras và Vinacenne nói đến tí nào. - Phải nói là Hippocrate và Avicenne, - thầy thuốc gặng lại - Ông nói có lí đấy, -Lebrun nói tiếp - tôi chưa nghe những cái tên đó của ông, cũng như ông chưa nghe những tên của tôi. Gumèdre trong ngôn ngữ Thát Đát có nghĩa là nữ hoàng trong ngôn ngữ của chúng ta. Ôi! Mĩ nhân! Ông sẽ yêu điên cuồng nếu ông trông thấy nàng, và nàng sẽ làm ông quên hết các thuốc men, đơn thuốc và cao dán”.


  Bằng những chuyện kiểu ấy, người thợ sơn quỷ quyệt chỉ nhen nhóm thêm lên những ước muốn của ông bác sĩ ngu đần. Ông này, cuối cùng đã quyết định mở cửa lòng mình với anh, vì ông tin chắc những ân huệ của ông đã lôi cuốn được anh làm lợi cho mình. Thế rồi, một buổi tối, trong lúc ông cầm đuốc soi cho Lebrun vẽ cảnh chiến đấu của mèo và chuột, chỉ có hai người với nhau, ông đã nói với anh, vẻ rất nghiêm túc: “Anh bạn thân mến, anh có tưởng tượng được tôi trung thành với anh như thế nào không; chẳng có gì là tôi không sẵn sàng làm để chứng minh với anh điều đó. Ngay chốc nữa có phải đi cách đây hai dặm để làm vui lòng anh thì tôi cũng đi không ngần ngại. Vì tôi biết chắc rằng anh cũng yêu mến tôi không kém, anh sẽ không ngạc nhiên về lời cầu xin tôi đưa ra với anh. Từ khi anh nói với tôi về cái hội bạn tuyệt vời của các anh, tôi chỉ muốn được ở trong đó, và không phải là không có lí do đúng đắn như anh sẽ suy xét đâu. Năm ngoái, tôi trông thấy ở Cacavincigli một cô đầy tớ đẹp nhất ở Italie, và từ lúc đó tới nay cô ấy không ra khỏi đầu tôi. Ý định của tôi là sẽ gọi cô ấy đến. Tôi sẽ thích thú biết bao được vuốt ve cô ấy! Tôi muốn tặng cô ấy hai đồng để gạ cô ấy cho tôi ái ân; nhưng chẳng có cách giải quyết. Tôi có thể được nhận vào hội của anh không? Hãy nói với tôi, tôi xin anh, tôi phải làm gì để được nhận vào đấy; anh hãy tin chắc rằng anh sẽ có ở tôi một người bạn không làm mất danh dự của anh đâu. Tôi đẹp trai, màu da tôi tươi như một bông hồng; hơn nữa, tôi còn là bác sĩ y khoa, và tôi nghĩ rằng ở trong hội các anh cũng chưa có đâu, cho nên tôi sẽ có ích ở đấy. Tôi biết hàng nghìn cái hay và cả vô vàn bài hát nữa. Này đây, tôi hát cho anh nghe một bài nhé”. Và thế là ông ấy hát. Lebrun chết vì buồn cười; nhưng anh đã giữ lại được. Bài hát kết thúc: “Này, anh bạn, anh nói sao? - thầy thuốc lại nói - Thật ra - thợ sơn trả lời - không thể nào hát hay hơn, cũng không thể có một giọng hát êm hơn; nó xóa mất những âm thanh hòa hợp từ đàn vi-ô-lông của Saggenali. Ông quả là một điều kì diệu. - Anh có bao giờ ngờ được điều đó, nếu không được nghe? -Không, tôi thề với ông đấy. - Tôi còn biết nhiều cái khác nữa; nhưng không phải lúc để trình bày với anh tất cả hiểu biết của tôi. Anh hãy hiểu rằng, như anh thấy đấy, tôi là con trai một nhà quý tộc, tuy ông ấy chỉ sống ở làng, và về đàng mẹ thì tôi thuộc trực hệ của gia đình Vallechio. Chẳng có thầy thuốc nào ở Florence có những quyển sách đẹp và những áo đẹp như tôi. Tôi có một chiếc áo giá gần một trăm ê-cuy. Một lần nữa tôi xin anh làm cho tôi được nhận vào hội của anh. Nếu anh giúp tôi việc ấy, thì khi nào anh bị ốm, tôi hứa chữa miễn phí cho anh”.


  Lebrun đã khéo liệu để khỏi ngạc nhiên khi nghe ông nói như thế; vì vậy, biết được tính cách của ông, để anh khẳng định được rằng ông đang đi tìm thất bại, anh đã bảo ông: “Ông hãy soi bên này một tí; tôi sẽ trả lời ông sau khi vẽ xong các đuôi chuột”. Sau khi người thợ son làm xong việc, anh giả làm như lúng túng trước lời yêu cầu ông đề ra với anh. “Tôi đã tin chắc rằng - anh nói với bác sĩ - ông sẽ làm nhiều thứ cho tôi; nên ông đừng lo là đang quan hệ với một kẻ vô on. Nhưng ông có cảm thấy tầm quan trọng của việc ông nhờ tôi không? Nếu tôi có quyền làm việc đó cho một người nào, thì ông cứ tin chắc sẽ là cho ông. Thậm chí tôi tưởng rằng còn làm được quá ít, xét về mặt quan tâm đến thành tích của ông và điều tốt tôi mong cho ông. Không ai yêu quý ông và trân trọng ông hơn tôi; bởi vì tôi thấy trong tất cả các lời nói của ông một nhận định làm tôi say mê, một vẻ mặn mà quyến rũ tôi, một sự khôn ngoan người ta không khỏi ngưỡng mộ. ông nhạy cảm với cái đẹp, đó lại là một tiết mục mới cho sự quý mến của tôi. Vâng, ông bạn thân mến ạ, tôi càng hiểu ông thì càng kính trọng ông. Nhưng điều mà ông mong muốn không tùy thuộc vào tôi. Ưy tín của tôi về điểm này ít hơn ông tưởng. Tuy nhiên, người ta không mạo hiểm cái gì với một người kín đáo như ông, tôi chỉ cho ông các phương cách ông phải theo để đạt thắng lợi; những phương cách tôi thấy hình như chắc chắn, vì ông có những sách đẹp, áo đẹp, và hàng nghìn đức tính đẹp khác. - Anh hãy nói đi, ra lệnh đi - người thầy thuốc mừng quýnh lên, nói - anh có thể tin rằng anh không bị tổn thương danh dự vì tôi không kín miệng. Chẳng có người nào trên trái đất này kín đáo hơn tôi. Hồi tôn ông Gasparin làm quan tòa, ông ấy hầu như làm gì cũng thông tin cho tôi vì ông ấy biết tôi thận trọng kín đáo. Để chứng tỏ với anh rằng tôi không gợi lòng kính trọng của anh với tôi, tôi cho anh biết tôi là người đầu tiên được ông ấy thông báo về hôn nhân của ông ấy với Bergamine. Sau cái đó, liệu anh có nghi ngờ về sự kín đáo của tôi nữa không? - Tôi không cần đề phòng; - Lebrun trả lời - và bởi vì người kia đã tin tưởng ông như thế, thì có lẽ là một sai lầm lớn nếu tôi không tin ông. Vậy thì đây là cách ông phải làm để được nhận vào hội của chúng tôi: chúng tôi luôn luôn có một đội trưởng và hai cố vấn, rhà chúng tôi thay đổi sáu tháng một lần. Đã có lệnh là đến lễ Noel tới, Bulfamaque sẽ được bầu làm đội trưởng và tôi làm cố vấn. Đội trưởng có nhiều khả năng cho nhận người ngoài vào hội. Như thế, tôi thấy ông nên làm quen với Bulíầmaque. Ông rất lễ độ, đáng mến, chẳng khó khăn gì mà không gắn bó với anh ấy được; và khi anh ấy đã trở thành bạn thân của ông rồi; ông hãy khích lệ anh ấy giúp đỡ ông, và anh ấy sẵn sàng làm thôi. Tôi đã nói chuyện về ông với anh ấy trong nhiều trường hợp và cái tốt mà tôi nói với anh ấy đã làm cho ông chiếm được thiện cảm của anh ấy. về phía tôi thì ông cứ tin rằng tôi sẽ hỗ trợ ông thật tích cực. - Cách này - bác sĩ nói - tôi thấy thật tuyệt vời. Nếu Bulfamaque thích những người sáng suốt thì anh ấy không thể bỏ qua tôi được, nếu anh ấy quen biết tôi một lần. Tôi có thể nói, không tự khoe chút nào, rằng tôi có nhiều hiểu biết, có thể cung cấp cho cả một thành phố, và còn thừa nữa kia”.


  Lebrun rời khỏi ông thầy thuốc mà anh bắt đầu thấy bực mình, đã đi tìm Bulfamaque để kể cho bạn nghe cuộc nói chuyện hay ho này và tiêu khiển với anh ấy. Bulfamaque nóng lòng muốn nhìn tận mắt con người kì quặc này để cười cho thỏa, về phía mình, ông thầy thuốc sốt ruột muốn đi săn tìm, đã không ngừng trông mong gặp người bạn cùng hội của Lebrun. Ông đã mời được cả hai người ăn trưa và ăn tối trong ngày hôm sau và chiêu đãi họ ăn thật ngon. Các bữa tiệc này lại dẫn đến những bữa tiệc khác. Ngày nào cũng có món ăn ngon mới cho hai anh thợ sơn. Các anh này đã làm khách vừa đủ để tỏ ra vô tư, nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng nhận lời mời, vì họ thích ăn ngon.


  Bác sĩ có được thời gian, đã cầu xin Bulfamaque như ông đã cầu xin bạn của anh. Bulfamaque vờ nổi giận, trách mắng Lebrun rất nhiều. “Tôi thề với anh, - anh nói với giọng phẫn nộ - tôi thề theo thần Pafignan rằng tôi sẽ phải cho anh hối hận vì sự vô độ của cái lưỡi của anh. Tôi không hiểu vì sao tôi lại không cào toạc mặt anh ra để dạy cho anh đừng nói ra những bí mật của chúng ta với ông bác sĩ”. Ông thầy thuốc xác định với anh là ông đã biết điều đó ở nơi khác, và đã nói rất khéo khiến anh nguôi giận. “Ông thầy thuốc này, tôi thấy hình như, - lúc bấy giờ Bulfamaque nói - ông đã ở Bologne, và ông biết giữ bí mật. Tôi còn biết là ông không còn ở loại kiến thức vỡ lòng như nhiều bác sĩ khác, không ngần ngại bô bô cái mồm khoe khoang. Nếu tôi không nhầm thì ông sinh vào ngày chủ nhật. Lebrun đã nói với tôi ông là một thầy thuốc thông thái; nhưng anh ấy không nói thêm là ông biết lấy lòng người bằng cái tài hùng biện dịu dàng của ông. Tôi thấy ít có người nói giỏi và khôn khéo như thế. - Đấy là ý nghĩa của quan hệ với những người có trí tuệ; - bác sĩ ngắt lời Bulfamaque và quay sang phía Lebrun -con người chân thật này có phải chỉ một chốc lát mà hiểu được hết phạm vi hiểu biết hiếm có của tôi không? Anh đã cần rất nhiều thời gian mới phát hiện ra tất cả giá trị của tôi. Anh hãy nói với anh ấy tôi đã trả lời anh những gì khi anh bảo đảm với tôi rằng anh ấy thích ở trong hội có những người có thành tích - Anh ấy biết đấy. -Lebrun nói. - Anh sẽ có một quan niệm tốt hơn về tôi, - bác sĩ nhìn Bulfamaque, tiếp tục nói - nếu anh trông thấy tôi ở Bologne, nơi tôi đã được từ người lớn đến trẻ con, từ giáo viên đến học sinh đều yêu mến vì tôi đã biết làm vui lòng mọi người bằng lời nói và hiểu biết của tôi. Tôi đã uốn rất khéo lời nói của tôi và đã quen làm cho người ta khâm phục, nên chẳng bao giờ tôi mở miệng mà không làm cho những ai ở đấy cười rộ lên. Người ta cũng biết rằng tôi được toàn thể mọi người rất tiếc. Người ta muốn để giữ tôi lại, đã cho tôi đặc quyền dạy nghề thuốc; nhưng tôi chống lại tất cả để đến đây hưởng quyền các của cải lớn tôi sở hữu và giúp ích cho đồng bào tôi.


  - Này! Bulfamaque, - Lebrun bèn nói - anh thấy rõ là tôi không nói quá cho ông bác sĩ. Bây giờ anh công nhận rằng anh đã sai khi nghi ngờ tôi nói phóng đại những lời ca ngợi ông ấy. Tôi bảo đảm là ở Florence không có bác sĩ nào biết về nước đái lừa nhiều hơn ông ấy, và người ta cũng không tìm được người như ông ấy từ đây cho tới các cổng của Paris. Bây giờ anh hãy xem anh có thể từ chối ông ấy một cái gì không. - Anh nói có lí đấy; - bác sĩ nói - nhưng người ta không hề biết tôi trong thành phố này, ở đây tôi chỉ gặp, cho đến ngày nay, những người thô lỗ và kém trí khôn. - Tôi mong muốn anh thấy rõ trong số các bạn của tôi. - Tôi không cần thêm cái chứng cứ mới này về sự hiểu biết của ông; -Bulfamaque nói - rất dễ dàng nhìn thấy ông là thầy của tất cả họ. Tôi rất vui thích về thành tích lớn của ông, và nó còn cao hơn cả ý nghĩ tôi đã hình dung. Vì thế, ông không nên ngờ vực là tôi không giúp ông ở những gì tùy thuộc vào tôi. Ông hãy yên trí, chỉ còn tùy thuộc vào sự tích cực của tôi thôi, và ông sẽ được nhận vào hội của chúng tôi”.


  Lời hứa này được hai người thợ sơn nhắc lại trong mỗi lần gặp ông thầy thuốc. Họ cố kéo dài kiểu xã giao đó thật lâu, và thấy vui khi làm cho ông tin vào chuyện rồ dại. Họ hứa sẽ tìm cho ông sự vui sướng với nữ bá tước Civillari*, mà theo họ hiểu, là cái đẹp nhất hiện có trong xứ này, nơi người ta không thể hành động theo ủy quyền được. “Nữ bá tước này là ai thế? - thầy thuốc hỏi. - Đó là một quý bà rất vĩ đại. Ít có nhà nào không trả cống vật cho bà ấy. Các thành viên của hội chúng tôi không phải là duy nhất tỏ lòng kính mến bà ấy; những quân khiêng kiệu cũng tôn kính bà ấy như chúng tôi, và đánh kẻng ở phía sau để tôn vinh bà ấy. Khi đi dạo bà ấy tỏa mùi từ xa, mặc dù thường thì bà được đóng kín. Tuy nhiên cách đây không lâu bà ấy có đi qua cửa chúng ta để đi rửa chân ở sông Arno và lấy không khí ở nông thôn. Trụ sở thường xuyên của bà ấy ở vương quốc Latrines. Đám rước bà ấy gồm một số lớn quan viên mang theo dùi và kẻng để biểu lộ tầm quan trọng của bà ấy. Người ta gặp khắp nơi những nam tước của bà ấy như Tamagnin ở cổng Méta, Scopa, Scacchera và những nhân vật khác mà tôi tin là bạn ông cả nhưng ông không nhớ ra trong lúc này thôi. Nếu kế hoạch thắng lợi, chúng tôi sẽ đặt ông vào trong cánh tay của công chúa xinh đẹp này, và khuyên ông rời bỏ cô đầy tớ Cacavincigli”.


  Ông thầy thuốc từ thuở bé, đã lớn lên ở Bologne, không am tường những cách nói thô lỗ của các anh thợ sơn. Rất bằng lòng với chân dung người ta mô tả về quý bà này, ông đã đồng ý hưởng lạc thú đó, rồi ít hôm sau ông được biết đã được vào hội. Ngày hôm trước cái đêm được hội chỉ định tiếp nhận, ông đã mời hai người thợ sơn ăn tối và hỏi họ cách cư xử thế nào. Bulfamaque chịu trách nhiệm bảo cho ông. “Trước tiên, ông không được sợ gì cả, nếu sợ thì ông có nguy cơ gặp phải những trở ngại ngăn cản ông không được nhận và gây cho ông một thiệt hại lớn. Tối nay, lúc canh một, ông sẽ đến chỗ một trong những ngôi mộ xây trước tượng Đức Mẹ mới, mặc vào chiếc áo bác sĩ đẹp nhất; bởi vì lần đầu tiên ông ra mắt trước hội một cách long trọng là rất tốt. Vả lại, ông biết không, trong cuộc hợp vừa rồi, nữ bá tước biết ông là hiệp sĩ, đã hứa cho ông nhận danh hiệu hiệp sĩ nước lạnh có lợi cho bà ấy. Ông sẽ đợi ở ngôi mộ đó, người ta sẽ sai kẻ đến đón. Ông không được quên đây là cách ông đi ra khỏi chỗ đó. Một con vật đen, có sừng, độ lớn trung bình sẽ xuất hiện trước mặt ông, nhảy nhót, xoay tròn bên ông để dọa ông sợ, nhưng không làm ông bị thương một tí nào hết. Khi nó thấy ông không sợ thì sẽ nhẹ nhàng đến gần ông, lúc bấy giờ ông leo lên mình nó, không sợ hãi, không bằng bất cứ cách nào, khấn cầu Chúa hay các thánh. Khi đã cưỡi lên nó rồi thì ông sẽ cẩn thận để hai bàn tay lên bụng ông, không được đụng đến con thú tí nào, nó sẽ bước đi thong thả, đưa ông đến nơi họp của chúng tôi. Nhưng ông phải nhớ kĩ điều này nhé, nếu trong thời gian ông ngồi với nó mà ông sợ, hoặc cầu khấn Chúa và các thánh, thì tôi báo trước với ông là nó có thể ném ông xuống một cái hố thối tha nào đó. Thế nên, ông ạ, nếu ông thấy không đủ can đảm cần thiết, tôi khuyên ông nên ở nhà thôi; bởi vì nếu không làm hoàn hảo như thế thì ông sẽ làm cho chúng tôi khổ lắm đấy.


  - Tôi thấy rõ rằng - bác sĩ nói - các anh chưa biết về tôi; người ta bảo rằng các anh chỉ nghĩ về tôi qua cái áo và đôi găng tay. Nếu các anh biết những gì tôi đã làm ở Bologne, khi tôi cùng với những người bạn đi gặp những gái đĩ hạng sang, thì các anh sẽ không nghi ngờ lòng can đảm của tôi đâu. Một tối, một trong những cô gái đó, người không cao quá cùi tay, và cũng chẳng tỏ ra độc ác gì lắm, đã từ chối không đến với chúng tôi. Các anh có biết tôi đã làm gì không? Tôi đã túm lấy tóc cô ấy, và sau khi đấm cho cô hơn một trăm quả, tôi đã ném cô ấy ra xa có lẽ đến một trăm bước, và bắt cô ấy phải theo chúng tôi. Một lần khác, chỉ đưa theo một chú bé, ban đêm tôi đi qua, không sợ gì hết, trước nghĩa địa Cordeliers, mặc dù ở đó người ta mới chôn một người đàn bà ngay ngày hôm ấy. Thế nên, các anh hãy tin ở tôi; tôi bạo dạn hơn các anh tưởng. Ngoài ra, để diện cho chỉnh tề, tôi sẽ mặc chiếc áo đỏ thẫm mà tôi mặc trong ngày tôi đỗ bác sĩ. Các anh hãy tin chắc rằng hội sẽ thích thú trông thấy tôi, và sẽ không trì hoãn bầu tôi làm đội trưởng. Các anh hãy chờ xem những điều kì diệu, bởi vì nữ bá tước chưa trông thấy tôi mà đã phải lòng tôi, muốn cho tôi làm hiệp sĩ nước lạnh. Các anh sẽ thấy tôi có giữ được phẩm hàm hiệp sĩ của tôi không. Hãy để cho tôi nhận, và các anh sẽ kinh ngạc về tư cách của tôi. - Tuyệt trần đời rồi, - Bulfamaque nói - nhưng ông đừng chế giễu chúng tôi: quan trọng hơn cả là ông phải đến chỗ gặp thật đúng giờ hẹn; cốt yếu là ông phải có mặt ở đấy khi người ta đến tìm ông. Tôi nói với ông điều đó, vì trời lạnh, và các thầy thuốc lại không muốn cảm thấy cái đó. - Các anh đừng lo gì cả; - bác sĩ trả lời - tôi không sợ rét chút nào, nếu có xảy ra nửa đêm phải dậy đi ra tủ áo, cái mà mọi người đều trải qua, thì lúc nào tôi cũng chỉ mặc trên người mỗi một chiếc áo ngủ. Vì thế, tôi sẽ đến chỗ gặp thật đúng giờ hẹn”.


  Các anh thợ sơn rút lui, rất bằng lòng về quyết tâm của bác sĩ. Tối đến, ông kiếm lí do nói với vợ để mặc chiếc áo đẹp. Đến giờ đã định ông đến chồ một ngôi mộ ở nhà thờ Đức Bà và kiên nhẫn chờ đợi con thú, mặc dù trời rất lạnh. Bulfamaque vốn người cao lớn, vạm vỡ và nhanh nhẹn, đã đội lên một cái mặt nạ có sừng, người ta dùng trong vài trò chơi đã bỏ đi, và mặc vào một tấm da lông dày trông giống như một con gấu, chưa kể cái mặt nạ biểu thị mặt quỷ sứ. Với trang bị như thế, anh đi đến quảng trường mới của nhà thờ Đức Bà, Lebrun muốn chứng kiến cảnh diễn cũng đi theo. Vừa trông thấy ông thầy thuốc, anh đã bắt đầu nhảy, huýt và kêu lên những tiếng rùng rợn. Nhìn thấy thế, ông thầy thuốc nhát gan hơn cả đàn bà, cảm thấy tóc dựng ngược, run khắp người và bắt đầu tiếc cái giường ngủ. Tuy nhiên, ước muốn nhìn thấy những điều kì diệu được nghe nói, và sự đoan chắc con vật không làm hại cho mình, đã xua đi nỗi sợ hãi và làm ông yên tâm phần nào. Sau một hồi làm ra giận dữ, Bulfamaque dịu lại rồi đến gần ngôi mộ, nơi có ông thầy thuốc, và dừng lại ở đẩy. Bác sĩ đang còn run vì sợ, không biết có nên trèo lên con vật hay không. Cuối cùng, sợ nó sốt ruột và phạt, nên nỗi sợ thứ hai này đã xua đuổi nỗi sợ lúc đầu và làm cho ông nhẹ nhàng trèo lên con vật, vừa nói: “Cầu Chúa dẫn dắt con!” Ông cố chỉnh người ngồi thật cân, và không quên để hai bàn tay trước ngực như đã được dặn. Lúc bấy giờ Bulfamaque đi thong thả theo đường Sainte-Marie, và đưa bác sĩ về tận nhà tu nữ ở Ripoli. Ở các tổng này có những cái hố chứa phân rác để nông dân dùng bón ruộng. Bulfamaque đi đến bên bờ một hố phân không sâu lắm rồi từ từ đưa tay đặt lên hai chân của thầy thuốc đẩy mạnh, rất khéo, hất ông ấy xuống hố, đầu xuống trước. Rồi anh nhảy nhót, huýt lên lại, và đi dọc theo nhà thờ Sainte-Marie, về đến bãi cỏ Các-Thánh để gặp Lebrun đang sốt ruột chờ anh ở đấy. Anh này đã không thể đi theo bạn vì sợ phì cười. Cả hai người vui thích tiến về cái hố để xem ông bác sĩ bê bết dính đầy cứt, xoay xở ra sao. Con người khốn khổ này thấy mình đang ở trong một nơi ghê tởm đến thế, đã cố gắng hết sức để thoát ra; do rơi xuống khi bên này, khi bên kia, ông bị lem luốc từ đầu đến chân, và khó khăn vô cùng mới thoát lên được, mà không khỏi nuốt phải mấy cục phân bẩn. Vì không có dụng cụ gì khác, ông đã dùng bàn tay phủi những cục bẩn to nhất, rồi buồn bã đi về nhà, không có chiếc mũ bác sĩ bỏ lại dưới hố. Ông đập mạnh để gọi mở cửa nhanh, ông vừa mới vào nhà, đóng cửa lại thì Lebrun và Bulfamaque theo ông từ xa, đã đến gần nhà ông để cố nghe xem thầy Simon được vợ đón tiếp cách nào. Họ nghe bà ta lăng nhục ông đủ điều “Chúa ơi! - bà kêu lên - ông bị trừng phạt thế đáng đời chưa! Chắc hẳn ông đã đi gặp người tình nào đấy, và cô là muốn thấy ông diện sang nên ông mặc cái áo đỏ. Kìa nó sạch không! Ông không bằng lòng có một người vợ như tôi ư? Tôi đã rất bằng lòng về ông, nhưng nếu muốn thì tôi chẳng thiếu gì ga-lăng! Ông là một thầy thuốc giỏi đồ cứt! Tôi muốn cho những người làm ông bê bết như thế giết chết ông đi để dạy cho ông chạy theo những người đàn bà khác, trong khi ở nhà ông đã có một người vợ không chê vào đâu được”. Bài nhạc này kéo dài đến tận nửa đêm, tức là cũng bằng thời gian cần thiết để chửi mắng ông bác sĩ.


  Sáng hôm sau Lebrun và Bulfamaque không muốn bất hòa với ông thầy thuốc, đã tô mình với màu xanh nhạt như thể dấu vết của nhiều cú đánh vào người. Với tình trạng như thế họ đến tìm thầy Simon. Vừa bước chân vào cửa họ đã ngửi thấy các mùi thối chưa thoát đi hết. Ông thầy thuốc thấy họ đến đã ra đón chào như mọi ngày. Các anh thợ sơn không làm như thế, họ tỏ ra tức giận; và, đáng lẽ đáp lại những lời chào hỏi của ông, cả hai tuôn ra những lời nguyền rủa ông, kết tội ông là phản trắc và nham hiểm. “Ông phản bội chúng tôi kiểu ấy - họ nói với ông - thật là quá xấu, vì chúng tôi chỉ tìm cách giúp ông. Vì ông mà đêm qua chúng tôi bị tẩn nhừ đòn, người ta chỉ còn thiếu để cho chúng tôi chết tại chỗ thôi. Và cũng chỉ còn thiếu đuổi chúng tôi ra khỏi hội, vì chúng tôi đã ban lệnh cần thiết để nhận ông vào đó. Nếu ông còn nghi ngờ sự đối xử tệ hại mà ông đã đem đến cho chúng tôi, thì ông hãy nhìn người chúng tôi xem, và ông sẽ thấy có bao nhiêu vết bầm tím trên đó”. Rồi, sau khi đi vào một góc ít ánh sáng, họ chỉ cái bụng xám xịt cho ông xem, nhưng không lâu quá để ông khỏi biết là gian trá. Ồng thầy thuốc tìm cách thanh minh và kể cho họ nỗi gian truân của mình. “Tôi chỉ muốn cho người ta ném ông từ trên cầu xuống sông. - Bulfamaque nói - Việc gì ông phải cầu Chúa và Các Thánh? Chúng tôi chẳng đã báo trước cho ông rồi sao? - Tôi xin thề với các anh, là tôi không hề được dặn dò cái đó. - Nói dối! -anh thợ sơn nói - ông đã được dặn kĩ rồi, thế mà người đến tìm ông đã báo cáo cho chúng tôi biết và anh ta đã nói thêm rằng ông run lẩy bẩy cả chân tay, không biết mình đang ở đâu. Ông đã chơi xỏ chúng tôi một vố mà chúng tôi không đáng được; đó sẽ là một bài học cho chúng tôi mà chúng tôi sẽ được lợi. Sẽ là chấm dứt cho những ai muốn lừa bịp chúng tôi thêm nữa”.


  Ông thầy thuốc xin lỗi họ, càng cố làm họ nguôi cơn giận giả đò, vì ông sợ họ nói cho mọi người biết chuyện rủi ro của ông, thì ít ra ông cũng thành đối tượng chế nhạo cho công chúng; vì thế ông càng kính trọng họ, chiều chuộng họ hơn trước kia.


  Như thế đấy, hai chàng thợ sơn của chúng ta đã dạy cho bác sĩ Simon những gì ông chưa từng học được ở trường đại học Bologne.


  
Truyện X NGƯỜI ĐÀN BÀ LỪA ĐẢO BỊ ĐÁNH LỪA


  Người ta dễ dàng đoán ra rằng truyện ngắn của nữ hoàng đã làm cả hội rất vui; có vài chỗ làm cười chảy nước mắt. Dionéo thấy đến lượt mình, đã lên tiếng gần như khi nữ hoàng vừa kết thúc truyện; và đây là lời ông phát biểu.


  Quý bà xinh đẹp ạ, thật rõ như ban ngày rằng những sự lừa đảo vui nhất là những cuộc lừa đảo người đánh lừa, và người đánh lừa càng tinh ranh thì cuộc đánh lừa càng vui. Chuyện tôi sắp kể sẽ làm vui cho quý vị, hơn tất cả những chuyện quý vị đã nghe cho đến bây giờ, mặc dù trong số đó đã có những chuyện rất kì thú. Cái làm tôi nói như thế là ở chỗ người đàn bà nạn nhân là người đàn bà khôn khéo nhất trong nghề lừa đảo, so với các phụ nữ được kể trong các truyện ngày hôm nay.


  Ở các thành phố biển, từ ngày xưa và còn kéo dài đến bây giờ, cái thông lệ đưa tất cả các hàng hóa mới cập cảng đến một nhà kho lớn mà ở nhiều nước đều gọi với cái tên là kho hải quan, và đưa cho các nhân viên chịu trách nhiệm nhận hàng một sổ liệt kê ghi giá hàng. Các nhân viên, sau khi vào sổ và thu thuế quan, đã cấp cho những người lái buôn một kho nhỏ riêng biệt để cất giữ hàng. Những người dắt mối tìm hiểu về chất lượng và giá cả hàng hóa của từng kho, tên người lái buôn, để cung cấp cửa hàng bán lẻ và kiếm ít tiền lãi. Cái đó đã và đang được thực hiện ở Palerme, một cảng biển sầm uất nhất của Sicile.


  Đàn bà ở thành phố này đều rất ga-lăng, rất vụ lợi và rất đồi bại; với cái đó, họ có những thủ đoạn mà ai không biết lại tưởng họ là những phụ nữ thuộc hạng người trung thực nhất. Phần lớn đều xinh đẹp và cân đối; họ chú ý nhất là những người ngoại quốc vì những người này dễ vặt lông hơn là những người trong nước. Chỉ vừa thấy một người nhập cảng mới là họ đã tìm hiểu thông tin về tên và số phận của anh ta để biết rõ hơn tài sản của anh ta, họ xin các nhân viên hải quan cho họ xem các sổ sách, trong đó họ tìm thấy bản liệt kê giá các hàng hóa thuộc về anh ta rồi cố hết sức lôi kéo người đó vào lưới của họ. Quý vị sẽ không thể nào tin được số lượng các lái buôn bị họ làm cho bại sản là bao nhiêu. May phúc cho những ai chỉ để xổng mất hàng hóa, mà không phải để lại ở đấy da và xương của họ!


  Sau những chi tiết đó mà tôi thấy hình như rất cần thiết, quý vị sẽ biết cách đây không lâu có một chàng trai Florence tên là Salabet, nhưng được gọi bằng cái biệt danh Nicolas, được các chủ sai đến thành phố này để bán nốt số vải len không bán hết ở hội chợ Salerme và có thể trị giá đến năm trăm ê-quy. Sau khi giao bản liệt kê cho nhân viên hải quan và chất hàng vào trong một kho, anh tìm cách đi chơi nơi này nơi kia trong thành phổ không tỏ ra vội vàng phải bán đi. Chàng trai này có dáng người cân đối, đàng hoàng. Một trong những phụ nữ hám người ngoại quốc, đã nghe nói về anh và đã nắm được tình hình công việc của anh, liền để mắt đến anh và tin chắc rằng cô sẽ vặt lông anh chẳng khó khăn gì. Đó là một người đàn bà lắm mưu chước được gọi bằng cái tên là bà Bạch Hoa. Cô chẳng trì hoãn tìm cách làm cho người ta chú ý đến mình, và đã sắm vai rất khéo khiến cho anh chàng người Florence tưởng cô là một quý bà danh giá. Vì sẵn có một quan niệm tốt về mình và tin rằng bề ngoài của anh đã làm cho cô mê, nên đã quyết định dẫn cuộc quan hệ này đến hồi kết. Anh tìm mọi cách để liên hệ với cô, và trong khi đi qua đi lại liên tục trước cửa nhà cô, anh đã thích thú thấy mình không bị chán. Với nghệ thuật làm bốc lửa tình, và sau khi để cho anh biết mình cũng có tình cảm như thế, người đẹp liền bí mật gửi đến một người hầu rất thạo việc thương lượng những chuyện ga-lăng. Nữ đại sứ muốn làm nhiệm vụ thắng lợi, đã làm bộ mặt rầu rĩ, ứa nước mắt, nói với anh rằng diện mạo khôi ngô của anh đã gây ấn tượng mạnh cho bà chủ của chị ta, bà ấy đã không có lấy một phút nào bình yên, và bà ấy sẵn sàng lén lút gặp anh nếu anh đồng ý đến một phòng xông hơi do bà ấy chỉ định. Sau đó chị lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đưa cho anh thay cho chủ, làm bằng chứng tình yêu.


  Salabet vui mừng đến tột độ. Anh cầm chiếc nhẫn, ngắm thật sát, sung sướng hôn nó, và sau khi đeo vào ngón tay, đã trả lời chị sứ giả rằng bà Bạch Hoa đã công nhận tình yêu của anh và đáp trả; rằng anh ngày đêm nghĩ đến cô ấy, không thể nào nói hết, và rằng chẳng có nơi nào anh không sẵn sàng đi đến để thích thú trông thấy cô. “Cô ấy chỉ cần cho tôi biết ngày nào và lúc nào, và tôi sẽ đến đó”.


  Người đàn bà biết được quyết tâm của anh liền sai chị đầy tớ tâm giao trở lại ngay để nói với anh là tại phòng tắm hơi nào anh phải đến tìm cô, ngày mai sau giờ kinh chiều.


  Giờ hẹn đến, Salabet không khoe với ai về cuộc tình của mình, đã đến nhà ông chủ phòng tắm và sung sướng được biết rằng phòng tắm đã được dành riêng cho bà Bạch Hoa. Chỉ mấy phút sau anh đã thấy hai cô hầu đi đến, một người mang một chiếc nệm nhung lông lớn, người kia bê một rổ thực phẩm. Người ta rải lên giường những tấm nệm bằng dạ vải lanh mịn, viền chỉ vàng và sợi tơ, rồi phủ lên đó một chiếc khăn ga bằng len tơ óng ánh, trắng tinh của Chypre và đặt lên đó hai chiếc gối thêu lộng lẫy. Sau đó, hai cô đầy tớ vào trong phòng tắm và tắm rửa cho anh rất cẩn thận.


  Bà Bạch Hoa không để đợi lâu. Cô đã đến, theo sau có hai cô hầu khác, và cô đã vuốt ve Salabet hàng ngàn cái ngay khi cô chỉ có một mình với anh. Sau những tiếng thở dài thoát ra ở bên này bên kia, và sau nhiều cái hôn cho đi và nhận lại: “Chỉ có mình anh -người đàn bà nói - là có thể gọi em tới đây. Em chẳng có cách nào chống lại những quyến rũ của anh, người Toscan quá đáng yêu ạ; anh đã nhen lửa trong trái tim em”. Sau những lời tán tỉnh mạnh dạn như thế, họ cởi quần áo và trần truồng vào buồng tắm, có hai cô hầu giúp đỡ. Người đàn bà không để ai đặt bàn tay lên mình, đã tự tắm lấy bằng một loại xà phòng gồm nhiều mùi hương khác nhau trong đó ngát lên mùi xạ hương; sau đó cô bảo các cô hầu lau mình bằng những chiếc khăn tắm rất mịn, thơm phức. Anh chàng Florence cũng được phục vụ như thế. Cả hai người được quấn khăn tắm và cưỡi lên vai các cô hầu để họ đưa vào cái giường đã được chuẩn bị sẵn. Một lát sau, các cô hầu rút các khăn tắm ướt và khoác lên đôi tình nhân những chiếc khăn khác có tưới đầy nước hoa hồng, nước hoa cam, hoa nhài, thạch não lấy từ những lọ nhỏ bằng bạc rất đẹp. Tiếp đó, họ được thết đãi mứt và rượu vang hảo hạng, làm cho Salabet tưởng như mình đang ở thiên đường. Nhưng chẳng có gì quyến rũ anh hơn sắc đẹp của bà Bạch Hoa. Anh chỉ mong người ta miễn hết những nghi thức rườm rà đó để anh được ở lại một mình với người đàn bà, vì thế anh thấy các cô hầu rút lui quá muộn. Anh thổ lộ điều này với người đẹp, cô liền bảo họ đi sang phòng khác, và chỉ để lại trong phòng một ngọn nến đã được thắp. Hai người tình vừa thấy chỉ một mình ở lại đã ôm nhau và hưởng những thú vui tình yêu. Anh chàng Florence không hề chán lặp lại những thích thú càng tuyệt diệu hơn khiến anh tưởng mình là người đàn ông được yêu hơn cả. Khi người phụ nữ biết đến giờ dậy đã rung chuông gọi người hầu vào mặc quần áo cho anh, sai dọn rượu vang và mứt để tăng lực chàng ga-lăng đang cần có. Trước khi chia tay, cô nói: “Bạn thân mến, anh sẽ rất đáng yêu và làm cho em hết sức thích thú nếu hôm nay anh đến ăn tối và ngủ lại tại nhà em”. Salabet quả đã say mê và chỉ nghĩ rằng mình cần đến tình yêu và những thú vui được hưởng với cô, đã trả lời cô rằng mong muốn nóng bỏng nhất của anh là làm cái gì đó cho cô thích thú, và anh sẵn sàng ngủ với cô không những đêm nay, mà tất cả các ngày của đời anh, nếu cô thấy thích. Sau câu trả lời này, họ chia tay nhau.


  Quý bà này đã không quên cho trang hoàng lại phòng và ra lệnh chuẩn bị một bữa ăn tối tuyệt vời. Anh chàng Florence đuợc tiếp đãi nhất trần đời, được mời ăn ngon miệng, bữa ăn vui vẻ vì nhiều chuyện trò thú vị. Từ bàn ăn, anh sang phòng ngủ. Mùi thơm dịu êm, bàn ghế sang trọng, vẻ đoan trang, và thái độ lịch sự của chủ nhà, tất cả thuyết phục anh rằng anh đang quan hệ với một người bậc nhất và giàu có. Mặc dù anh có nghe nói những điều bất lợi về cô, nhưng anh xem tất cả cái đó đều là vu oan và ghen tị; và giả sử ngay như cô đã chơi xỏ một người nào đấy, thì anh cũng không thể tin rằng cô có khả năng lừa đảo anh. Anh ngủ đêm ấy với cô, và đã có đủ lí do trên đời để lấy làm sung sướng về cái đó. Anh tin rằng anh đã được yêu lại như anh đã yêu, và người đẹp không tiếc một thứ gì để nuôi ở anh cái ý nghĩ đó. Ngày hôm sau, cô tặng anh một thắt lưng bằng bạc rất đẹp cùng với một chiếc túi và bảo anh: “Anh thân mến, anh có thể sử dụng tất cả những thứ thuộc về em như là của anh. Từ khi em trao trái tim cho anh, em là của anh hơn là của bản thân em, và do đó, anh có thể tự xem mình như là chủ ở đây và điều khiển như ở nhà anh vậy”. Salabet đáp lại cái đó bằng những vuốt ve mới và những lời khẳng định một sụ gắn bó không lay chuyển. Anh chỉ rời khỏi nhà cô để đi đến chỗ mà các lái buôn có thói quen hay đến, và lợi dụng tất cả những khoảnh khắc tự do để vui chơi tại nhà cô, mà anh chẳng phải mất gì cả. Một thời gian sau, anh có dịp bán được vải dạ thu lãi rất lớn. Người đẹp biết tin đó ngay tức thì, qua các thám tử, đã quyết chiếm lấy món tiền anh vừa rút được, và cô đã chuẩn bị một kế hoạch rất khôn khéo. Mấy hôm sau Salabet đến ăn tối với cô; chẳng có một vuốt ve nào cô không đưa ra với anh; cô tỏ ra đắm đuối đến nỗi anh chàng Florence tưởng như cô sắp tắt thở trong vòng tay anh. Chỉ cần anh khen ngợi cô một điều gì là cô đã ôm ghì lấy anh để đón nhận. Cô muốn anh nhận hai cái chén bằng bạc; nhưng vì anh đã nhận của cô những tặng phẩm đến hơn ba mươi ê-quy, mà chưa chi cho cô một xu nào, nên đã quyết từ chối không nhận, mặc dù cô cứ nài mãi. Cô không hề lo ngại về việc từ chối đó, vì cô đã biết chắc lòng thành thật trong tình yêu của anh, qua những phương cách cô dùng để khẳng định với anh rằng cô yêu anh cũng vô tư như say đắm. Trong lúc hai người đang chuyện trò về tình yêu keo sơn đó, thì một người hầu của quý bà đã vào rỉ tai muốn nói điều gì riêng với cô. Cô đã đi ra và trở lại sau mười lăm phút, khóc òa lên. Cô nằm lăn lên giường, than vãn không nói gì với người yêu cả. Anh này ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột, chạy vội đến, ôm choàng lấy cô và cùng khóc: “Em thân yêu, em làm sao thế? Vì sao em khóc như thế? nguyên nhân nỗi buồn của em là gì? Đừng giấu anh”. Cô lại càng khóc nhiều hơn không thể trả lời gì hết. Anh lại nói nữa, và sau khi anh nài nỉ quá nhiều: “Ôi, anh yêu dấu, - cô kêu lên - em chẳng biết nói thế nào, cũng chẳng biết làm gì cả. Em đang có nỗi buồn nhất trên đời. Em vừa nhận được thư ở Messine, trong số đó có một lá của một anh trai xin em gửi cho anh ấy một nghìn ê-quy trong vòng tám ngày, mong sao em cầm cố hoặc bán được hết những gì em có trên đời, bởi vì, nếu không thì anh ấy sẽ bị chặt đầu trên giá treo cổ. Em rất thất vọng. Cách tìm ra số tiền này trong thời gian quá ngắn! Nếu ít ra em có được mười lăm ngày để trở về quê thì em có thể kiếm cho anh ấy được. Em sẽ bán một số đất; nhưng thời hạn quá ngắn làm em bó tay. Em cảm thấy không thể nào sống sót nếu biết tin anh ấy chết”. Đến đấy, nước mắt và những lời thỉnh nguyện lại bắt đầu.


  Có lẽ Salabet đã sáng suốt hơn khi tình yêu chưa say đắm. Anh tưởng những giọt nước mắt đó là chân thành và những lời cô nói là sự thực, nên đã an ủi cô: “Anh không thể cho em mượn một nghìn ê-quy bởi vì anh không có quyền; anh chỉ giữ có năm trăm ê-quy, và anh sẵn sàng cho em vay tạm nếu em có thể hoàn lại trong vòng mười lăm ngày. May mà hôm qua anh đã bán được số vải dạ, nếu không thì anh chẳng thể giúp em lấy một xu. - Sao! Anh thân yêu, vậy là anh đã để thiếu tiền, bởi vì anh mới có nó từ ngày hôm qua ư? Sao anh không hỏi em? Bởi vì, dù không có một nghìn ê-quy, nhưng lúc nào em cũng có một trăm, thậm chí hai trăm để phục vụ anh. Một sự thiếu lòng tin kiểu này không cho phép em nhận sự giúp đỡ của anh đâu”. Salabet càng cảm động về những lời nói ấy hơn tất cả những gì cô đã nói và làm trước kia: “Cô bạn yêu mến ơi, không nên vì thế mà em không nhận năm trăm ê-quy của anh được; bởi vì, em hãy cứ tin rằng nếu anh cần tiền thì anh đã chẳng ngại gì mà không hỏi em, vì anh đã hiểu rõ tình yêu của em đối với anh. - Em thừa nhận điểm này, anh Salabet thân yêu, anh yêu em thực sự, và em đã không nhầm khi chọn anh làm người bạn thân nhất. Cái hào hiệp và tế nhị là ở chỗ anh báo cho em biết anh vui lòng cho em vay một số tiền lớn như thế mà không để em đề nghị. Anh đã là thân với em, nhưng anh còn trở thành thân thiết hơn nữa bằng cách này. Chẳng có gì cao cả hơn; em chịu ơn anh vì cái đầu của anh em; đó là một sự giúp đỡ mà em sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên cũng rất tiếc là em lại nhận năm trăm ê-quy của anh, vì em biết rằng những người lái buôn cần sinh lợi cho đồng tiền của mình, và có thể bỏ lỡ những chuyến buôn tốt vì thiếu vốn; nhưng cái làm em mạnh dạn là hi vọng trả lại số tiền này trong ít ngày, và nếu không được thì em sẽ cầm cố tất cả những cái nhà em đang sở hữu”. Nói xong mấy câu cuối cùng đó, cô ngã ngay vào người anh chàng Florence. Anh này không muốn rời bỏ cô trong cơn phiền muộn, đã ngủ đêm lại với cô. Sáng hôm sau anh vội vã đi lấy năm trăm ê-quy, không chờ cô phải nhắc. Anh vui lòng đưa tiền cho cô, không đòi hỏi một biên nhận nào ngoài lời cô đã nói với anh là sẽ hoàn trả trong mười lăm ngày. Người đàn bà nhận số tiền vừa cười trong bụng vừa khóc ngoài mặt. Cô không quên, như người ta có thể nghĩ, nhắc lại với chàng lái buôn, trước khi chia tay, những bảo đảm của tình yêu và lòng biết ơn đúng đắn của cô.


  Mấy ngày sau thì chuyện lại khác. Đạt đến đích rồi, cô thay đổi hành động. Trước đó, Salabet có thể gặp cô vào mọi giờ trong ngày hay trong đêm. Giờ thì cửa nhà cô luôn đóng. Trong lúc trước kia bảy lần, nay có gặp cô được lấy một lần cũng là may rồi; chưa kể sự tiếp đãi lạnh nhạt, thiếu món ăn ngon. Một tháng đã trôi qua quá thời hạn mà bà Bạch Hoa chẳng nói gì đến việc hoàn trả. Salabet đành phải rụt rè hỏi đến tiền của anh. Cô chỉ trả lời bằng những thất bại này nọ. Và đến lúc đó anh mới hiểu ra là mình đã bị lừa và bị chơi khăm. Anh không nén được giận vì đã khờ dại đến mức ấy. Nhưng đã có ai như anh chưa? Sao mà tưởng tượng được một người đàn bà cư xử khéo léo và tế nhị như thế lại chỉ là một kẻ giả vờ? Cái làm anh bực mình hơn cả là đã không đòi hỏi một biên nhận nào về năm trăm ê-quy. Lấy lại bằng cách nào? Đi kiện ư? Làm gì có bằng cứ, lấy ai làm chứng, và anh thấy rõ bà Bạch Hoa là một người đàn bà sẵn sàng chối bay tất cả. Anh không dám thổ lộ với ai về rủi ro của mình, sợ người ta cười cho, vì nhiều người đã khuyên anh coi chừng người đàn bà ấy. Đáng buồn hơn cả là anh đã nhận được lệnh của các chủ phải gửi cho họ năm trăm ê-quy qua ngân hàng; bởi vì ngay ngày bán được hàng anh đã báo tin cho họ biết. Để giấu kín chuyện ngu ngốc và tránh những trận mắng xứng đáng, lẽ ra theo lệnh anh phải đến Pise, anh lại qua Naples, nơi có một người tên là Pierre, thủ quỹ của nữ hoàng Constantinople, một trí thức sáng suốt và là bạn thân của anh. Anh đến tìm ông ấy trong lúc tai họa, mấy ngày sau kể cho ông nghe rủi ro của mình, xin lời khuyên và kêu nài ông cấp cho phương cách kiếm sống, vì anh đã quyết định không trở về Florence nữa. Sau khi nghiêm khắc quở trách anh và phân tích những hậu quả của sự khinh suất, ông khuyên anh trở lại Palerme. Ông bảo anh cách cư xử anh phải giữ ở đấy, và cho anh vay tiền để có phương tiện dễ dàng dẫn đến thắng lợi trong những kế hoạch ông gợi ý. Salabet khâm phục những lời khuyên và đặt nhiệm vụ làm theo. Anh sai làm nhiều kiện hàng đóng gói và đánh dấu cẩn thận; và mua hai chục thùng chứa dầu lớn, đổ nước vào trong đó và chất xuống một tàu lớn, rồi trở về Palerme, bụng nhớ kĩ những lời dặn của ông bạn. Đến nơi, anh đưa bản liệt kê giá các hàng hóa cho nhân viên thuế quan, bảo họ ghi sổ bằng tên anh, chất nó vào kho, và tuyên bố anh có ý định chỉ bán nó sau khi nhận thêm một số hàng khác, nhiều hơn, mà anh đang chờ đợi.


  Bạch Hoa đã nhanh chóng nắm được tin đó; và biết rõ số hàng anh đưa về, trị giá khoảng hai nghìn ê-quy, chưa kể những gì anh còn chờ đợi, đã nghĩ rằng cô sẽ không thiệt nếu trả lại cho anh năm trăm ê-quy, với hi vọng vặt của anh một số tiền lớn hơn. Với ý đồ ẩy, cô sai người tìm anh; và Salabet, trở nên khôn ngoan hơn, chỉ chờ có thế, đã không làm khó đi gặp cô, và tự khen trong bụng đã không giận nhau với cô. Anh được đón tiếp niềm nở hơn những lần trước; và cô giả vờ như không biết anh nhận được hàng mới. Trước tiên người đẹp xin lỗi anh nhiều vì đã không trả tiền đúng hạn, và lấy làm tiếc rằng việc làm sai lời hứa này thể nào cũng làm anh không hài lòng. “Thú thực, - anh cười, trả lời - lúc bấy giờ có những việc làm tôi hơi buồn; nhưng thời gian và bạn bè đã cung cấp cho tôi những nguồn tiền nong khác. Tôi có cảm tình với bà rất nhiều và đã bán phần lớn tài sản của tôi để định cư trong thành phố này. Tôi đã có ở đây hơn hai nghìn ê-quy hàng hóa, và tôi còn chờ đợi ở Ponant chở về hơn ba nghìn nữa. Tôi đã quá gắn bó với bà; tình yêu mà bà gợi ra cho tôi đã khắc sâu vào tim tôi làm tôi không thể sống xa bà được. Sự sum họp với bà đã rất cần thiết cho hạnh phúc của tôi. Tôi thấy hình như bà đã bỏ bùa cho tôi làm tôi quan tâm đến bà ngày và đêm. - Tôi rất vui mừng được ông cho biết ông có ý định ở hẳn trong thành phố của chúng tôi. Ông hãy tin chắc rằng tình yêu của tôi cũng không nguội lạnh; và nếu tôi có vẻ không đắm đuối trong thời gian vừa rồi, thì xin ông hiểu cho đó chỉ là chuyện buồn đột xuất của gia đình. Khi người ta đang buồn thì khó có bộ mặt vui với bạn. Bây giờ tôi đã hết buồn, ông hãy tin chắc rằng tôi sẽ chân thành và dễ thương như hồi trước, ngoài ra còn yêu đương nhiều hơn; bởi vì, tôi xin nhắc lại, ông không khi nào hết thân thiết với tôi. Cuối cùng, một trong những nỗi buồn lớn nhất của tôi là đã không thể trả đúng hẹn số tiền mà ông đã cho tôi vay một cách hào phóng; ông vừa mới đi thì tôi lấy lại được tiền. Nếu có địa chỉ của ông thì tôi đã gửi trả cho ông rồi, nhưng bây giờ ông đã về, xin ông tự mình nhận lại”. Nói thế xong, cô sai đem đến cái túi trong đó còn nguyên năm trăm ê-quy cô đã nhận, cô đưa tận tay anh và yêu cầu anh xem số tiền đã đủ chưa. Chúa mới biết hết Salabet phải mừng đến mức nào. Anh cầm cái túi, đếm các ê-quy và thấy đủ nguyên năm trăm, không thừa không thiếu. Rồi anh nói với người đàn bà rằng anh rất tin chắc vào sự thật mà cô vừa nói, và đồng thời khẳng định rất mãn ý về cô, và tất cả những gì anh có sẽ luôn luôn để phục vụ cô. “Bà có thể tin tưởng điều đó, khi nào bà cần, - anh nói thêm - nhất là khi tôi đã định cư trong thành phố này”. Họ chia tay khá bằng lòng về nhau, ít ra là xét theo bề ngoài. Anh chàng Florence tiếp tục gặp cô, và cô tiếp tục các việc xã giao cần thiết. Họ đều có mục tiêu nhằm vào nhau; nhưng anh chàng ga-lăng thì còn lâu mới để bị lừa một lần thứ hai nữa. Trái lại, anh chỉ nghĩ đến việc trả thù cuộc đánh lừa vừa qua và cuộc đánh lừa cô đang chuẩn bị cho anh, vì anh dễ dàng nhận thấy rằng bà Bạch Hoa trả lại cho anh năm trăm ê-quy chỉ là muốn lừa của anh một nghìn và hơn nữa, nếu chuyện đó có thể. Một hôm đuợc cô mời đến ăn tối và ngủ lại, ngay khi bước chân vào nhà anh đã vờ như đang có một nỗi buồn chưa từng trải qua bao giờ. Người ta có thể nói rằng anh sắp chết nên sự buồn rầu mới làm anh thay đổi đến thế. Người đẹp chẳng thể nào không nhận thấy nỗi buồn của anh, đã hỏi nguyên nhân. Anh để cho cô thúc ép mãi, cuối cùng mới trả lời rằng anh đã phá sản rồi; chiếc tàu trên đó có chở hàng của anh đã bị bọn cướp biển giữ lại ở Monègue, chúng đòi mười nghìn ê-quy mới trả lại, và anh phải đóng một nghìn cho phần anh, nếu muốn thu lại tất cả hàng của anh. “Lúc này tôi chẳng có lấy một ê-quy nào cả, - anh nói thêm - bởi vì năm trăm ê-quy bà trả lại cho tôi thì tôi đã gửi về Naples để cho mua vải gửi về đây. Tôi có thể bán đi những hàng hóa tôi có ở trong kho hải quan; nhưng bán đi trong lúc này thì tôi sẽ mất đi gần một nửa. Không may cho tôi là ở Palerme tôi quen biết rất ít không thể vay được một món tiền lớn như thế. Đấy, bạn xinh đẹp của tôi ạ, nguyên nhân nỗi buồn của tôi là thế. Nếu tôi không kiếm nhanh được tiền thì hàng sẽ bị đưa đi Monègue, và sau đó thì hết cách xoay xở”. Bà Bạch Hoa cho rằng đó cũng như là cô mất của, nên thật sự đã đau buồn về biến cố này, và nghĩ đến các phương cách cần làm để ngăn chặn hàng khỏi bị đưa đến Monègue. “Anh không thể biết được, anh thân yêu ạ, em chia sẻ nỗi buồn của anh đến mức nào đâu; Chúa làm chứng cho em rằng, nếu em có một nghìn ê-quy trong tay thì em đã cho anh vay ngay không ngần ngại gì hết; nhưng em lại không có tiền. Khi anh cho em vay năm trăm ê-quy rồi, em đã phải vay thêm năm trăm khác cho đủ một nghìn, và em đã hỏi một người cho em vay với ba mươi phần trăm lãi suất. Nếu anh muốn vay với lãi suất đó thì ông ấy sẽ cho anh vay, em chắc chắn điều đó. Nhưng em cũng báo cho anh biết phải có thế chấp tốt. Em chỉ có thể giúp anh là tự mình thế chấp hộ anh, nếu người ta muốn em góp phần; nhưng nếu người ta từ chối thì anh có cách gì bảo đảm không? Anh có thể thế chấp bằng gì?” Salabet trước tiên nhận thức được lí do của những đề nghị đó, và hiểu rõ rằng chính cô là người sẽ cho vay tiền; cái đó làm anh rất thích thú. “Mặc dù là người ta đòi lãi suất quá đáng, - anh trả lời -bà sẽ giúp đỡ tôi rất lớn là hỏi vay cho tôi một nghìn ê-quy, vì sự cân thiết buộc tôi không thê bỏ qua cái đó. Để bảo đảm, tôi chẳng có gì hơn là số hàng tôi có ở hải quan. Tôi xin đăng kí theo tên của người cho vay, tuy nhiên vẫn giữ lại quyền cầm chìa khóa kho, để cho những người dắt mối xem hàng, hoặc để kiểm tra xem người ta có làm hỏng nó không, hoặc có lấy nó đi không, hoặc cuối cùng người ta có đánh tráo nó bằng những hàng khác rẻ tiền hơn không”.


  Người đàn bà thấy việc bảo đảm thế là đủ, và điều kiện hình như không bị thay đổi. Cô hứa sẽ nói với người cho vay, ngày hôm sau đã sai đi tìm một người dắt mối trong số bạn cô đến để cô cho biết về vai trò ông ta phải đóng, và giao cho ông ta một nghìn ê-quy đem đến cho Salabet và đòi anh ghi tên người này cho các kiện hàng anh có ở hải quan. Làm xong việc đó, anh chàng Florence xuống tàu đi ngay đến Naples để gặp lại ông bạn Pierre, trả lại cho ông số tiền anh đã vay. Anh kể lại cho ông nghe chuyện anh trả thù người đàn bà Sicile, và cảm ơn ông về mưu kế khôn ngoan ông đã chỉ cho anh để lấy lại năm trăm ê-quy. Sau khi ở lại vui chơi ít lâu ở Naples bằng tiền của người đàn bà đã chơi xỏ anh, và anh cũng đã trả thù xứng đáng, anh trở về Florence, nơi anh đã chuyển đầy đủ năm trăm ê-quy về cho các chủ của anh.


  Bà Bạch Hoa không thấy Salabet xuất hiện, bèn cho đi tìm khắp Palerme không được, nên bắt đầu nghi ngờ đến lượt mình đã bị lừa. Sau khi chờ đợi anh hai tháng biệt vô âm tín, cô cho mở kho hàng và người ta thấy các thùng tưởng là đầy dầu chỉ đựng toàn nước biển với một tí dầu ở phía trên. Người ta mở các kiện hàng ra thì chỉ thấy toàn xơ đay khô, trừ có hai kiện đựng dạ rẻ tiền. Người đẹp Sicile thấy mình bị mắc bẫy như thế, đã khóc nhiều cho năm trăm ê-quy hoàn lại, trong khi nói với người nào muốn nghe cô, rằng đánh lừa người Tascan không được đâu.


  Khi Dionéo kể xong chuyện, người ta đã bàn bạc dông dài về hai nhân vật của chủ đề, và mọi người đều ca ngợi lời khuyên của Pierre và sự khôn ngoan của anh chàng người Florence thực hiện nó thành công. Tiếp đó, nữ hoàng thấy triều đại của mình sắp hết, đã bỏ vương miện ra và đem đặt lên đầu bà Émilie, vừa nói với vẻ rất yêu kiều: tôi không biết chúng tôi sẽ có một nữ hoàng như thế nào ở bà; nhưng chắc hẳn rằng nếu sự cai trị của bà đáp ứng với sắc đẹp của bà thì đó sẽ là tuyệt vời nhất.


  Bà Émilie hơi đỏ mặt vì được bầu làm vua, và rất ngượng ngùng vì được ca ngợi trước mặt các bạn gái về một điểm dễ kích thích lòng ghen tị. Sau một lát cúi mặt vì khiêm tốn, và màu đỏ trên khuôn mặt đã hết, bà ra lệnh cho chủ bếp, rồi nói với toàn hội: Các quý bà thân mến, chắc quý bà biết rằng khi những con bò đã làm việc một phần trong ngày, người ta vội vàng tháo ách cũng không quên rằng các khu vườn trồng các loại cây khác nhau còn đẹp hơn cả những cánh rừng chỉ toàn cây sồi. Theo các nhận xét đó, tôi nghĩ rằng chúng ta phải được tự do hơn, chứ không bị bó buộc vào một chủ đề giống nhau trong tất cả các truyện ngắn kể trong một ngày. Vì thế trong ngày mai, từng người sẽ được tự do trình bày vấn đề mình thích nhất. Bằng cách đó, các chuyện sẽ đa dạng hơn trừ phi người kế nhiệm tôi ra lệnh phải theo phương pháp cũ. Sau khi giải thích như thế, bà cho phép mọi người nghỉ cho đến giờ ăn tối.


  Cả hội ca ngợi sự khôn ngoan của tân nữ hoàng về những điều bà vừa nói. Rồi mọi người giải tán để vui chơi, người này theo kiểu này, người kia theo kiểu khác. Các quý bà đi làm các dây hoa và bó hoa; các quý ông vui chơi và ca hát. Giờ ăn tối đã đến. Người ta ngồi vào bàn, ăn uống vui vẻ bên đài nước đẹp đẽ. Sau bữa ăn thì đến khiêu vũ và ca hát. Tân nữ hoàng, theo trật tụ đã thiết lập của những người tiền nhiệm, đã ra lệnh cho Pamphile hát một bài. Pamphile vâng lệnh ngay và đây là những điệp khúc ông đã hát:


  Những vui thích, nhờ có đặc ân,


  Của tình yêu, cho tim ta là dịu dàng tột độ,


  Và ta sung sướng


  Được cháy lên lửa của ngươi.


  Kích động ta vui thế đấy


  Có giấu nó đi cũng vô ích:


  Không, ta không thể nào ngăn nó


  Khỏi bừng lên và lan tỏa.


  Nên nó lóe sáng trong mắt ta,


  Niềm vui ngự trị trong tâm hồn,


  Vì mức sáng nó xếp ta ngang bậc các thần;


  Và hạnh phúc quá mức của ngọn lửa,


  Làm nén một dằn vặt nhẹ nhàng đáng mến.


  Những bài hát của ta không nói được


  Tất cả thích thú ta cảm thay:


  Mọi cố gắng của ta sẽ bất lực,


  Để thổ lộ nó ra và diễn tả cho đủng;


  Và khi lưỡi ta có thê


  Thì đừng luôn bắt ép ta,


  Không thì niềm vui sẽ chuyển ngay thành đau khổ.


  Ta sẽ cố mô tả nó nhưng vô hiệu,


  Tiếng nói yếu ớt của ta không bao giờ đủ.


  Tình ơi, ta có thể tin


  Một ngày kia ta sẽ giữ trong tay


  Bao ân huệ và bao quyến rũ?


  Ta đã có thể ước ao vinh hạnh này,


  Và chưa bao giờ được phép


  In những nụ hôn cháy bỏng


  Lên những nơi nhuộm hoa hồng và huệ?


  Ai sẽ tin thể? Nhưng tận đáy lòng ta,


  Những vui thủ thần tiên, hãy chôn chặt ở đấy.


  Bài hát kết thúc và được cả hội vỗ tay, mỗi người bắt đầu bình giảng nghĩa của nó để tìm ra người ở trong chủ đề bài hát mà Pamphile muốn tránh không cho họ biết. Mặc dù các tìm tòi và phối hợp, không ai đoán được bí mật. Nữ hoàng không trì hoãn ra lệnh cho hội giải tán, và các quý bà cũng như quý ông đang cần nghỉ ngơi đã sẵn sàng đi ngủ.


  HẾT NGÀY THỨ TÁM


  
Ngày thứ chín


  
Truyện I NHỮNG NGƯỜI YÊU BỊ ĐUỔI KHÉO


  Mặt trời đã mọc ở phía chân trời, hoa bắt đầu nở trên các bãi cỏ, khi bà Émilie thức dậy. Bà cho gọi các cô bạn; và các quý ông được biết tin, đã đến bên bà. Cả hội đi theo con đường vào một khu rừng nhỏ gần lâu đài. Ở đấy, những con nai, hươu, hoẵng, và nhiều con thú tương tự khác không còn sợ thợ săn nữa, vì số lượng những người này đã giảm bớt quá nhiều trong nạn dịch hạch, chúng đã trở nên thân thuộc như vật nuôi, đang chờ họ, không sợ hãi gì hết. Chúng lởn vởn xung quanh họ, khi cạnh người này khi bên người khác, không sợ họ đến gần. Chuyện lạ này làm họ thích thú, và họ vui chơi hồi lâu làm cho chúng nhảy lên và chạy tung tăng.


  Nhưng khi thấy mặt trời bắt đầu lên, ai cũng muốn trở về lâu đài. Họ quấn lên đầu những cành sồi, ôm đầy tay những bông hoa mới hay cỏ thơm và tiến về trong đội khải hoàn. Ai gặp họ hẳn phải nghĩ rằng thần chết còn ở xa họ, hoặc nó có đến bắt họ thì chỉ có thể thấy họ đang vui. Họ bước từng bước thong thả. Những bài hát, những lời chuyện trò vui vẻ vang lên. Cuối cùng về đến lâu đài, họ thấy những người đầy tớ đang dọn bữa ăn ngon cho họ. Nghỉ ngơi một lúc rồi các quý bà, quý ông hát vang cả phòng năm sáu bài hát vui. Lúc bấy giờ họ được phục vụ nước rửa tay, rồi chủ bếp mời họ ngồi vào bàn theo thứ tự chỉ định của nữ hoàng. Mọi người ăn trưa vui vẻ. Khiêu vũ và âm nhạc tiếp theo bữa ăn; rồi ai muốn đi ngủ thì tùy. Nhưng khi đến giờ hội hợp, mọi người đều đến ngồi vào chỗ để trò chuyện. Nữ hoàng nhìn bà Philomène, bảo bà kể truyện ngắn đầu tiên của ngày. Bà này mỉm cười và bắt đầu thế này:


  Tôi sung sướng và hân hạnh được Bệ Hạ ra lệnh nói đầu tiên trước hội đông này, nơi tự do đang ngự trị và mỗi người được nói những gì mình muốn. Tôi tin rằng nếu tôi nói tốt thì những người nói sau tôi còn nói tốt hơn nữa. Quý bà thân mến, tôi nhớ lại cho đến bây giờ phần lớn các truyện ngắn của chúng ta đều có chủ đề hoặc là tình yêu hoặc là mãnh lực của tình cảm này tác động ở chúng ta. Nhưng chúng ta còn lâu mới khai thác hết chủ đề này, và nếu chúng ta có chuyện trò cả một năm ròng thì chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói. Chẳng có cái gì mà tình yêu không dính dáng vào; nó khiến người ta xông vào nguy hiểm, ngay cả cái chết; nó dẫn những người yêu đến tận mồ, và làm cho họ lôi ra những xác chết đã chôn ở đấy. Chính là về chủ đề này tôi muốn nói với quý bà, và qua những điều tôi sẽ nói, cũng như qua những gì đã được nói, quý vị hãy suy nghĩ về uy quyền của tình yêu; nhưng quý vị cũng chẳng kém phần thán phục đối với sự khôn ngoan của một người đàn bà trung thực đã biết đuổi cổ hai người đàn ông yêu cô mặc dù cô không thích.


  Ngày xưa ở Pistoie có một góa phụ rất đẹp. Hai chàng trai Florence bị phát vãng khỏi tổ quốc, đến trú ngụ trong thành phố này, yêu cô say sưa, nhưng không cho nhau biết bí mật của lòng mình. Một chàng tên là Rinuce, chàng kia là Alexandre, góa phụ tên là Francoise. Cả hai người đã thử làm tất cả và hết sức bí mật với nhau, để gây xúc động cho người yêu chung đối với mình. Cô này mặc dầu không yêu, nhưng phiền muộn vì những lá thư liên tục của họ, và mệt mỏi vì những lời van nài của họ, cuối cùng đành phải nghe cả người này lẫn người kia. Sự chiều chuộng này có lẽ là không phù hợp với các nguyên tắc của tính trung thực; ít ra cô đã nghĩ vậy, và cô muốn chuộc tội khinh suất đó, dù có phạm hay không, bằng cách cuối cùng đuổi hết những người đã gây ra cho cô. Nhưng làm cách nào? Đây là phương cách cô đã nghĩ ra. Cô quyết định yêu cầu họ giúp cho cô một việc, mặc dầu là có thể làm được, nhưng phải làm cho họ hoảng sợ và buộc họ phải từ chối với cô. Sự từ chối này là một lí do trung thực và dĩ nhiên để đuổi họ đi và vứt bỏ vĩnh viễn mọi thư từ của họ.


  Cùng ngày với ý nghĩ đó nảy ra trong đầu quả phụ, ở Pitoie có một người chết, người này tuy thuộc dòng dõi quý tộc nhưng lại khét tiếng là một con người tàn ác không những nhất thành phố mà còn là nhất thế giới. Cộng thêm đó, hắn lại xấu xí và dị dạng đến quái gở, khiến ai không quen biết hắn mà gặp hắn lần đầu là hoảng sợ ngay. Người ta đã chôn hắn gần nhà thờ Cordeliers. Cô nghĩ rằng biến cố này có thể có ích cho ý định của cô. “Em này, - cô nói với một người hầu - em biết những vồn vã yêu đương của hai anh chàng Florence, Rinuce và Alexandre, làm ta bực mình và là gánh nặng cho ta quá. Ta sẽ không bao giờ quyết định ái ân với họ, và sẽ không bao giờ chấp thuận bất cứ điều gì cho những mong muốn đó. Họ có năn nỉ, nài xin cho đến kiệt sức cũng vô ích: ta định để khỏi phải đáp lời họ mãi, sẽ đề nghị họ một việc mà ta thấy hình như chưa chắc họ thực hiện được; như thế ta sẽ rũ bỏ được nỗi buồn chết người là trông thấy họ và nghe họ nói. Em biết là sáng nay Bóp Cổ Chúa (tên đạo tặc mà tôi đã nói đến được gọi như thế) đã được chôn ở nghĩa địa Codeliers; em cũng biết lúc hắn còn sống, ai đến gần hắn cũng sợ khiếp vía: do đó, hắn phải là một con quỷ kinh hồn từ khi nó chết. Vậy trước tiên em hãy đến nhà Alexandre: Bà Francoise, - em nói với anh ấy - sai tôi đến nói với ông là đã đến lúc ông có được tình bạn của bà ấy, đối tượng của những ham muốn mãnh liệt nhất của ông, và bà ấy chỉ chờ đợi ông làm cho một việc để chia sẻ giường ngủ với bà ấy. Vì lí do nào đấy, khi rỗi ông sẽ biết, mọi người họ hàng của bà ấy sẽ cho đưa đến nhà bà ấy, cái xác của Bóp cổ Chúa chôn sáng nay. Bà ấy chỉ muốn khỏi phải đón một khách chết rồi như thế. Bà ấy sẽ hết sức vui lòng, nếu ông làm cho bà ấy một việc nổi bật nhất, là tối nay, vào canh một, ông đến mộ của Bóp cổ Chúa, ông mặc quần áo của hắn vào và nằm vào chỗ của hắn và giữ thế nào để người ta không thể lầm được. Khi người ta muốn tìm ông, ông không được để buột ra một tiếng nào hoặc có một cử động nào có thể để lộ ông. Ông cứ để người ta lôi ra khỏi mộ và đưa về nhà bà ấy cứ như thể ông quả thực là một cái xác chết. Khi đã vào nhà rồi, người ta sẽ trả lại cho ông các quyền làm một người sống; ông có thể ngủ với bà chủ của tôi, và ra khỏi vòng tay của bà ấy khi nào ông thích; còn đâu bà ấy sẽ liệu”.


  Nếu Alexandre nhận lời thì tốt quá; nếu anh ta từ chối thì em nói hộ ta là anh ấy đừng có bao giờ xuất hiện ở những nơi ta có mặt; và anh ấy phải tránh quấy rầy ta trong tuơng lai vì những thư từ và ủy thác.


  Tiếp theo, em sẽ đến tìm Rinuce và nói với anh ấy: Bà Francoise sẵn sàng làm tất cả những gì ông thích, nhưng bà ấy đòi ông phải giúp bà ấy một việc lớn. Đó là vào nửa đêm nay ông đi đến ngôi mộ chôn Bóp cổ Chúa sáng nay, và không nói một tiếng nào dù có nghe hay cảm thấy gì, nhẹ nhàng kéo cái xác ra và đưa nó về nhà bà ấy. Ở đấy ông sẽ biết vì sao bà ấy đòi ông giúp việc này, và những ái ân của bà ấy sẽ là phần thưởng cho ông. Nếu công việc này ông không thích, thì bà ấy nhắn với ông là vĩnh viễn chấm dứt mọi trò ve vãn đối với bà ấy.


  Người hầu đã hoàn thành chính xác nhiệm vụ và nói với hai người tình, tất cả những gì bà chủ ra lệnh nói hộ bà. Cả hai người đều ngạc nhiên như nhau, đã trả lời rằng để làm bà ấy vui lòng, họ sẵn sàng đi, không chỉ đến một ngôi mộ, mà đến tận địa ngục. Người hầu báo cáo lại câu trả lời của họ với bà Francoise, bà này yên lặng chờ cho biến cố chứng thực lời nói của họ.


  Đến đêm Alexandre cởi bỏ quần áo, bước ra khỏi nhà vào giờ chỉ định để đến nằm thế chỗ Bóp cổ Chúa ở trong mộ. Nhưng trong lúc đi đường, lòng can đảm ban đầu đã rời bỏ anh; hàng nghìn ý nghĩ đen tối gieo hoảng sợ trong đầu anh. “Trời ơi! Mình đi đâu thế này? - anh tự nhủ - ôi, quả là ngu ngốc! Biết đâu họ hàng của người đàn bà này tình cờ biết được tình yêu của mình, tưởng rằng mình quá táo bạo và say mê, đã bảo cô ta làm tất cả những việc này để giết chết mình trong bóng đen của cái mộ này? Ai có thể cứu mình? Mình cũng mất luôn hi vọng báo thù. Sự vắng vẻ của địa điểm bảo đảm cho cho tội ác của họ không bị trừng trị. Biết đâu lại không phải một kẻ tình địch nào đó đã đề nghị với cô ấy mưu kế để tống khứ mình? Nhưng nếu giả sử rằng những phỏng đoán của mình là sai, và sự thực các họ hàng của cô ấy đưa mình về nhà cô ấy, thì ít ra mình cũng phải tin rằng họ không thích ôm cái xác của Bóp Cổ Chúa vào cánh tay họ, hoặc để hắn được chôn ở gần người nhà họ; điều mà mình có thể hình dung hợp lí hơn là họ muốn trả thù trên xác chết của Bóp cổ Chúa về một chuyện bạt bình nào đó hắn đã làm lúc còn sống. Người ta đã dặn mình không thốt ra tiếng nói, dù có cảm thấy cái gì; và nếu họ khoét mắt mình, nếu họ nhổ răng mình, nếu họ chặt tay mình, và cuối cùng nếu họ chơi cho mình những vố loại này, thì mình có im lặng được không? Và nếu mình nói, có thể là họ trừng phạt mình; nhưng ngay cả khi họ không phạt, thì việc làm này của mình sẽ kết cục ra sao? Có thể, họ sẽ không để mình với bà Francoise được, cô ấy sẽ mắng mình đã làm trái lệnh, và cô ấy sẽ có quyền từ chối những ham muốn của mình”. Những suy nghĩ đó đã làm anh giao động và suýt đã làm anh trở về nhà, nếu tình yêu có sức thuyết phục hơn lí trí, không đưa ra cho anh những ý hoàn toàn trái ngược, và một cách rất thôi thúc khiến anh phải nhượng bộ. Anh đã đến mộ, mở nó ra, cởi quần áo Bóp Cổ Chúa, lấy mặc vào mình, đóng mộ lại ở phía trên và nằm vào chỗ của người chết. Tức thì những ý nghĩ khủng khiếp hiện ra hàng đoàn trong trí tưởng tượng báo động của anh. Anh hình dung Bóp cổ Chúa mà anh đang nằm ở chỗ hắn là người thế nào; anh nhớ lại những chuyện ghê gớm ngày xưa anh được nghe kể không chỉ trong số các mộ người chết mà còn ở nơi khác nữa; những kỉ niệm đó làm anh dựng tóc gáy. Anh tưởng như lúc nào Bóp Cổ Chúa cũng có thể vùng dậy bóp cổ anh; nhưng cuối cùng, chống đỡ được bằng sức mạnh của tình yêu, và trong tư thế người chết, anh chờ đợi với đôi chút bình tĩnh những gì số phận sắp xếp cho anh.


  Ở phía khác, nửa đêm Rinuce ra khỏi nhà để tuân theo lệnh của người đàn bà. Trên đường đi, anh buồn rầu nghĩ ngợi về những gì có thể đến với anh. “Nếu mình bị chộp, - anh tự nhủ - với cái xác của Bóp Cổ Chúa trên vai, thì mình sẽ bị lọt vào bàn tay của pháp luật: nếu người ta cho mình là phù thủy thì mình có nguy cơ bị thiêu sống: nếu họ hàng của người chết biết được chuyện này thì đó là mình mạo hiểm với mọi hậu quả của lòng hận thù chính đáng của họ. Hàng nghìn ý nghĩ đau buồn làm anh lưỡng lự. Nhưng, sao! -anh tự nhủ trong lòng - lần đầu tiên một phụ nữ đáng yêu, thân mến đến thế yêu cầu mình giúp một việc, mà mình lại từ chối, nhất là những ái ân của cô ấy sẽ là phần thưởng! Không. Dù có chết mình cũng sẽ thử những gì mình đã hứa”. Anh đi thẳng đến mộ, nhẹ nhàng mở nó ra. Nghe tiếng động, Alexandre, mặc dù sợ, vẫn không nói gì. Rinuce đào mộ, tưởng tóm được thân Bóp cổ Chúa, đã nắm bàn chân của Alexandre, kéo ra ngoài, rồi, vác anh lên vai, chạy trốn về phía nhà người đàn bà. Vì anh chẳng chú ý nhiều đến trọng tải, vả lại đêm tối đen, người được coi là chết chốc chốc lại bị những vết bầm; khi thì đầu chạm vào góc phố, khi thì đụng phải một cái cửa và có khi va vào một vật khác. Rinuce đã đến sát cửa nhà bà Francoise. Cô này đứng ở cửa sổ cùng với người hầu để nhìn xem anh có vác Alexandre không, và cô cũng đã chuẩn bị sẵn những lời xin lỗi để đuổi cả hai về nhà. Và một sự tình cờ đã giúp cô. Những người rình nấp trong phố này để bắt một kẻ gian, nghe thấy tiếng bước của Rinuce, đã thình lình rút đèn chiếu trong áo ra để xem ai đang làm gì. Họ động đậy những cái khiên, và cái lao, vừa thét: “Ai đấy?” Nghe tiếng hỏi đột ngột đó, Rinuce nhận ra họ, và vì chẳng còn thời gian để nghĩ phải làm gì, liền để rơi vác nặng, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Alexandre, mặc trên người những quần áo của Bóp Cổ Chúa rất dài, cũng bỏ chạy. Nhờ có ánh sáng đèn chiếu của người rình, người đàn bà đã trông thấy hết cảnh này, và thấy rõ Rinuce vác Alexandre, còn anh này thì mặc quần áo của Bóp Cổ Chúa; cô ngạc nhiên về sự dũng cảm của họ, nhưng không thể nhịn cười khi thấy Alexandre bị vứt xuống đất, còn Rinuce bỏ chạy, và bạn của anh cũng làm theo. Biến cố này cô vui thích nhiều. Cô tạ ơn Chúa đã giải thoát cho cô sự khó xử trước kia, đóng cửa sổ lại và trở về phòng. Tuy nhiên, cô thừa nhận với người hầu rằng hai người kia rất yêu cô, bởi vì họ đã làm theo đúng lệnh của cô.


  Rinuce buồn bã, đau khổ, nguyền rủa cuộc gặp gỡ đáng tiếc làm thất bại công việc gần làm xong của anh, đã trở lại khi những người rình đi khỏi để lấy lại con mồi. Không thấy nó đâu, anh cho rằng người ta đã chiếm mất, và, bực bội trong lòng, anh trở về nhà. Alexandre bực bội chẳng kém gì Rinuce, không nghi ngờ mình bị vố chơi xỏ, không biết rồi sẽ ra sao, đã buồn bã trở về chỗ trú.


  Buổi sáng, người ta thấy ngôi mộ bị mở và trống rỗng. Đó là đề tài của nhiều cuộc buôn chuyện khác nhau trong thành phố Pitoie. Mỗi người nói một kiểu. Những người ngu ngốc nhất bảo rằng quỷ đã đưa Bóp cổ Chúa đi mất.


  Tuy nhiên, hai người yêu của chúng ta không muốn mất hết công sức của họ. Từng người, về phía mình, đã kể cho người đàn bà những gì anh ta đã làm, chuyện gì xẩy đến, xin lỗi vì đã không thể hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của cô, đã yêu cầu xin thưong tình và một chút đáp trả cho tình yêu mãnh liệt và đích thực của họ. Nhưng vẫn không bị lay chuyển và vờ như không tin vào chuyện kể của họ, cô đã một lòng rũ bỏ chuyện đó, bằng cách làm cho họ hiểu rằng họ chẳng có gì hi vọng được ở cô, bởi vì họ đã chẳng làm được những điều cô đòi hỏi.


  
Truyện II CHIẾC KHĂN TRÙM CỦA MẸ BỀ TRÊN


  Bà Pholomène vừa thôi nói, cả hội đã ca ngợi sự khéo léo của bà Francoise, và thừa nhận rằng cô đã rất khôn ngoan trong cách tống khứ hai người yêu quấy nhiễu mà cô không thích; nhưng mọi người đều nhất trí xem hành động của hai anh chàng người Florence chẳng phải là một biểu lộ tình yêu mà chỉ là hậu quả của một chủ định điên rồ. Khi mỗi người đã nói ra ý kiến của mình, nữ hoàng ra lệnh một cách duyên dáng cho bà Élise kể chuyện của mình, và bà này đã bắt đầu truyện kể như thế này:


  Thưa quý bà thân mến, bà Franẹoise đã biết khéo léo thoát khỏi vướng mắc như chúng ta vừa thấy; một nữ tu sĩ trẻ, tình cờ cũng tỏ ra nhanh trí và mưu mẹo trong một cơ hội khó khăn hơn nhiều. Quý vị biết rằng nhũng người đáng chê trách hơn cả đôi khi tự xưng là người kiểm tra hạnh kiểm của những người khác: số phận không luôn luôn hỗ trợ sự hăng hái bề ngoài của họ đâu: cái đó thể hiện ở mẹ bề trên của một nữ tu sĩ trẻ mà tôi muốn nói với quý vị.


  Ở Lombardie có một tu viện nổi tiếng vì tính chất thần thánh và sự nghiêm ngặt của luật lệ người ta phải tuân theo ở đấy. Một phụ nữ tên là Isabeau, quý phái và xinh đẹp đã ở đấy một thời gian. Một hôm một người bà con đến gặp cô ở ngoài chấn song cùng với một người bạn, người bạn này cân đối và rất đẹp trai. Nữ tu sĩ cảm thấy ngay từ lúc đó đã phải lòng anh say đắm. Một thiện cảm cũng nẩy ra trong tim người thanh niên; anh đã rung động trước vẻ quyến rũ của Isabeau, và cô cũng thế trước vẻ đẹp của anh. Nhưng, trong một thời gian dài mối tình đồng cảm đó không đạt được kết quả gì ngoài những dày dò và vô vọng.


  Tuy nhiên, vì cả hai người chỉ nghĩ đến cách để gặp nhau và sum hợp với nhau, chàng trai đa mưu hơn, đã tìm ra một kế chắc chắn để bí mật lọt được vào phòng riêng của người tình. Cả hai vui mừng vì phát hiện may mắn này đã đền bù cho nhau về sự chờ đợi quá lâu và hưởng hạnh phúc được một thời gian dài không gặp bất trắc gì. Nhưng cuối cùng, số phận đã phản bội những thú vui của họ: Isabeau xinh đẹp, quyến rũ, còn người yêu của cô lại điển trai, khiến cho những tu sĩ khác sinh lòng ghen tị. Nhiều người do thám mọi hành động của cô, nghi ngờ cô có lén lút tằng tịu, họ không rời mắt theo dõi cô. Một đêm, một nữ tu sĩ thấy người yêu đi ra khỏi phòng của cô, đã thông báo phát hiện của mình với vài người khác. Họ quyết định tố cáo với mẹ bề trên, tên bà là Usinbalde, vốn được xem là một người nhân ái và thánh thiện trong ý nghĩ của các tu sĩ và bất kì ai đã gặp bà. Để người ta khỏi nghi ngờ về chứng cớ của họ, và để cho Isabeau hết đường chối cãi, họ bàn tính với nhau làm thế nào cho mẹ bề trên nhìn thấy nữ tu sĩ đang ngủ với người yêu. Kế hoạch này được thu xếp là từng người rình nghe để bắt chộp đối tượng khi cô đang an tâm nhất. Một buổi tối cô đã để người tình đến, những lính canh nham hiểm trông thấy anh vào phòng cô. Họ im lặng để anh có thời gian hưởng thú tình yêu, rồi chia thành hai nhóm; một nhóm canh buồng của Isabeau, còn nhóm kia chạy đến nhà mẹ bề trên. Họ đập cửa: “Nhanh lên, thưa bà, chạy nhanh lên; nữ tu sĩ Isabeau có một đàn ông ở trong phòng cô ấy”. Nghe những tiếng động, tiếng kêu này, mẹ bề trên hoảng hốt và sợ rằng vì quá vội vàng các xơ sẽ ập vào phòng và phát hiện ra một linh mục mà bà đã dùng một chiếc hòm đưa vào ngủ với bà trên giường. Bà vội dậy, mặc nhanh quần áo vào, và nghĩ rằng phải đội chiếc khăn trùm, bà đã quấn lên đầu chiếc quần cộc của linh mục. Với trang phục lố lăng đó, mà các xơ bận rộn quá không nhận thấy, mẹ bề trên kêu lên: “Cái con đáng ghét đó ở đâu?” người ta đi đến cửa, người ta ập vào, người ta thấy đôi tình nhân đang ôm nhau. Ngạc nhiên và bối rối khiến họ bất động. Nhưng các nữ tu sĩ tức giận đã lôi cô bạn của họ lên, và theo lệnh của mẹ bề trên, đưa cô đến tập đoàn thầy tu. Chàng trai ở lại trong phòng; anh mặc quần áo vào và muốn chờ kết quả của biến cố này, lòng quyết trả thù những người bắt anh vì đã xử tệ với người tình của anh, nếu người ta không tôn trọng cô ấy thì anh sẽ cướp cô ấy và chạy trốn cùng với cô.


  Mẹ bề trên đến tập đoàn thầy tu và ngồi vào chỗ. Tất cả các nữ tu sĩ đã có mặt ở đấy, mắt nhìn chàm chằm vào Isabeau tội nghiệp. Mẹ bề trên bắt đầu xỉ mắng, điểm thêm cả lời chửi rủa chua cay; bà coi kẻ tội phạm đáng thương này như một người đàn bà đã làm vấy bẩn, hoen ố thanh danh và sự thánh thiện của tu viện, bằng những hành động ghê tởm của cô. Isabeau xấu hổ và rụt rè, giữ im lặng của niềm tin, không dám ngước mắt lên, và sự bối rối cảm động của cô đã khiến cho cả những kẻ thù của cô cũng thương hại. Mẹ bề trên vẫn tiếp tục chửi rủa; nữ tu sĩ, vì trở nên lì lợm trước cơn giận quá đáng như thế, đã dám ngước mắt nhìn lên, dừng lại ở trên đầu của mẹ bề trên và trông thấy quần cộc của linh mục rủ xuống hai bên. Cái nhìn này làm cô yên tâm. “Thưa bà, - cô nói -cầu Chúa phù hộ! bà cứ nói với tôi tất cả những gì bà thích; nhưng xin làm ơn, chỉnh lại cái khăn trùm của bà đã”. Mẹ bề trên không hiểu gì về lời nói này: “Cô nói đến cái khăn trùm nào, cái đồ bất cẩn?” - bà nói - Cô dám cả gan chế nhạo ư? Cô thấy cái gì buồn cười à? - “Thưa bà, lần này nữa, bà hãy nói với tôi tất cả những gì bà thích; nhưng, làm ơn, chỉnh lại khăn trùm của bà đã”. Lời khẩn cầu lạ lùng này, lặp lại một cách cố ý, khiến mọi con mắt quay về phía mẹ bề trên, và cuối cùng làm cho bà phải tự đưa tay lên đầu. Lúc bấy giờ mọi người thấy vì sao Isabeau đã nói như bà làm. Mẹ bề trên bối rối và cảm thấy không thể nào che đậy cuộc tằng tịu lén lút của mình nữa, đã đổi giọng và kết thúc diễn thuyết của mình bằng cách cho biết rất khó khăn chống lại sự kháng cự liên tục của những kích thích nhục dục. Lúc đó, bà cũng dịu dàng chẳng khác gì đã tỏ ra nghiêm khắc lúc đầu, đã cho phép các con chiên bổn đạo tiếp tục như đã làm cho đến ngày hôm nay, lợi dụng mọi cơ hội để vui chơi bí mật. Sau khi tha thứ cho Isabeau, bà đã trở về phòng riêng của bà. Isabeau gặp lại bạn trai, để anh trở lại nhiều lần nữa, và đã rất hạnh phúc, bất kể bị đố kị.


  
Truyện III KẺ HÀ TIỆN BỊ LỪA HAY NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ CHỬA


  Bà Élise vừa kể xong truyện, mọi người đều ca ngợi Chúa đã miễn bớt cho nữ tu sĩ trẻ những lời nguyền rủa mạnh mẽ và những trách móc chua cay của các cô bạn ghen tị. Nữ hoàng ra lệnh cho Philostrate, và ông đã bắt đầu nói:


  Quý bà xinh đẹp, ông quan tòa ngu ngốc mà tôi nói chuyện với quý vị hôm qua, làm cho tôi bỏ lỡ cơ hội kể cho quý vị nghe một biển cố của Calandrin mà tôi muốn cho quý vị biết.


  Vì chúng ta đã hay nói về anh ta, và những gì liên quan đến anh ta đều rất vui nên tôi tin rằng không làm quý vị chán nếu nói thêm nữa. Quý vị đã biết tính cách của anh ta và của các bạn anh ta; mô tả thêm cũng vô ích. Vậy tôi chẳng cần màọ đầu, nói với quý vị, nhân vật chính của tôi đã trở thành chủ sở hữu của hai trăm li-vơ-rơ sau cái chết của một bà dì của anh ta, và anh ta tưởng mình là một cá nhân giàu nhất Italie. Trong đầu anh ta nảy ra ý định mua một nông trại. Chẳng có người nào ở Florence có thể cho anh ta biết những thông tin về chuyện mua tậu loại này mà anh không hỏi ý kiến; giá như anh có mười nghìn ê-quy để dùng vào đây thì anh đã không cần phải lo lắng tìm hiểu gì cả. Anh buộc phải từ bỏ việc mua tậu này; giá vẫn quá cao so với khả năng của anh.


  Lebrun và Bulfamaque vốn biết rõ hạnh kiểm của anh, đã nhiều lần chỉ cho anh nên dùng tiền đang có để chiêu đãi bạn bè còn hơn là tiến hành việc mua tậu chẳng phù hợp với anh chút nào. Nhưng những lời khuyên của họ chẳng có tác dụng gì với anh và không thể dụ anh mời họ ăn lấy một bữa nào. Trong lúc họ đang phàn nàn chuyện đó thì một hôm có một người bạn của họ tên là Nello đến chơi. Họ bàn nhau cách dùng tiền của Calandrin để khao nhau. Họ đã thỏa thuận một kế hoạch mà đây là cách thực hiện.


  Ngày hôm sau, Calandrin ra khỏi nhà; anh vừa đi chưa xa thì Nello đến bên anh: “Chào Calandrin. - Chào Nello”. Sau những lời thăm hỏi thông thường Nello nhìn Calandrin chăm chú cộng thêm ngạc nhiên. “Cậu nhìn gì mình thế? - Calandrin hỏi. - Đêm qua cậu có cảm thấy gì không? Tớ thấy hình như cậu hoàn toàn thay đổi. -Sao? Cậu nói gì vậy? Vậy cậu nghĩ có gì xảy đến với tớ à? - Tớ không biết, dầu sao, cậu không như bình thường trước đây, và cầu Chúa cho cậu không như tớ đã nghĩ’. Nói xong mấy câu ấy, Nello để cho Calandrin đi. Anh này được báo như thế cũng hơi lo lắng, những chẳng cảm thấy đau đớn gì cả; đi được mấy bước thì gặp Bulfamaque. Anh này sau khi chào, đã hỏi bạn có cảm thấy gì không. “Tớ không biết; Nello, tớ vừa mới gặp cũng nói tớ có vẻ thay đổi hẳn; có thể nào tớ có cái gì đó? - Có đấy, cậu có cái gì đó! Chắc chắn thế; cậu giống như một nửa chết”. Hai người đang nói đến đây thì Lebrun đến đột ngột: “A, Calandrin, mặt mày cậu sao thế kia! Nhìn cậu như một người chết ấy. Cậu thấy thế nào?” Ba lời nhận xét giống nhau, chắc không có bàn bạc trước, đã khẳng định với càlandrin quả thực anh đang ốm. “Mình phải làm gì đây? - anh đau đớn hỏi các bạn. - Nếu cậu tin - Labrun nói - cậu phải lên giường nằm, đắp kín chăn, cậu phải gửi nước tiểu đến cho thầy thuốc Simon, như cậu biết đấy, ông ấy rất tận tâm với những lợi ích của chúng ta; ông ấy sẽ phát hiện ra loại bệnh của cậu và sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Chúng tớ muốn đi theo cậu và nếu cần thiết phải làm cho cậu điều gì thì chúng tớ sẽ giúp”. Nello gặp lại họ và cả ba đi theo Calandrin về nhà anh ấy. Vừa về đến nhà Calandrin đã buồn rầu nói với vợ: “Lại đây, vợ của anh, đến đắp cho anh, vì anh cảm thấy có nỗi đau lớn”.


  Nằm xong, quan tâm đầu tiên của anh là gửi nước tiểu đến cho thầy Simon, lúc đó đang ở trong chợ cũ, tại biển hiệu Melon. Anh giao cho một cô gái nhỏ làm nhiệm vụ này. Lebrun nói với các bạn: “Các bạn ở đây; tôi đi xem thầy thuốc trả lời thế nào, và rôi sẽ đưa ông ấy về đây nếu cần thiết. - Đúng đấy, anh bạn ạ, - Calandrin nói - cậu hãy đích thân đi hỏi xem tất cả cái này nghĩa là gì; tớ thấy đau ở đây, ở kia, cái đó làm tớ rất lo lắng”. Lebrun ra đi, và đến nhà thầy Simon trước cô gái nhỏ, và báo cho thầy biết âm mưu. Cô đưa tin vào với chai nước tiểu; thầy thuốc xem xét rất cẩn thận. “Cô em về bảo Calandrin phải giữ ấm; lát nữa tôi sẽ đến xem anh ta bị bệnh gì và phải giữ theo chế độ gì để trừ bỏ nó đi”. Sứ giả trở về báo cáo lại, và một lúc sau thì Lebrun vào, đưa theo cả ông thầy thuốc. Thầy bắt mạch và nói với bệnh nhân trước mặt vợ anh ta: “Calandrin, bạn thân ạ, nếu tôi nói thật với anh thì anh chẳng có bệnh gì ngoài việc đang có chửa”.


  Trước cái tin không ngờ này, Calandrin thất vọng kêu lên: “A! vợ tôi, chính cô đã đưa tôi đến tình trạng này. Tôi đã nói với cô nhiều rồi, cô có bao giờ muốn tin tôi đâu, và, mặc dầu tôi khiển trách, cô vẫn luôn luôn muốn nằm lên người tôi, và đảo ngược trật tự của thiên nhiên”. Chị vợ vốn rất thật thà, đã đỏ mặt bước ra khỏi phòng; nhưng Calandrin vẫn nói tiếp: “Ôi! Khổ tôi quá! Tôi sắp thành gì đây? Tôi biết làm thế nào? Tôi đẻ như thế nào? Con sẽ ra ở đâu? Tôi thấy rõ nó sẽ bị chết, và chết vì cơn điên của cô vợ đáng ghét này. Cầu trời cho nó bao nhiêu cái xấu thì cho tôi bấy nhiêu cái tốt như tôi mong muốn! Nếu tôi mạnh lên chứ không yếu như bây giờ, thì tôi sẽ dậy ngay, tôi sẽ lấy gậy phang cho nó bao nhiêu phát để phanh nó ta thành từng mảnh. Tuy nhiên, nếu tôi bị trừng phạt thì cũng phải thừa nhận là thế cũng đáng: tôi không bao giờ được nhượng bộ ý muốn của nó. Nhưng nếu tôi có thể trở lại cái đó, thì nó phải tin rằng tôi thà trông thấy nó chết một nghìn lần còn hơn là thỏa mãn nó về mặt đó”. Lebrun, Bultầmaque và Nello phải cố gắng hết sức để nhịn cười. Còn ông thầy thuốc thì để tha hồ, ông bật cười khá mạnh, mở mồm thật to, đến nỗi người ta có thể nhổ hết mọi cái răng. Cuối cùng Calandrin cầu cứu ông, trông cậy vào kĩ thuật của ông, và khẩn khoản cầu xin ông khuyên bảo và chăm sóc trong cơn ưu phiền này. Thầy thuốc ân cần nói với anh: “Anh bạn ơi, không nên băn khoăn nhiều như thế. Ơn trời, tôi đã biết sớm bệnh của anh để đem cho anh một thứ thuốc vừa kịp thời vừa hiệu quả; nhưng nó cũng hơi tốn kém cho anh đấy. “Ôi! Thưa ông, tôi có hai trăm li-vơ-rơ, với số tiền đó tôi muốn mua một nông trại, ông hãy cầm lấy, nếu cần thiết, tôi sẵn sàng hi sinh nó để thoát ra khỏi tình trạng oái oăm này, và không phải đẻ con; bởi vì tôi tin rằng tôi không thể nào chịu đựng được một việc kinh khủng như vậy. Trong lúc này tôi đang nghe phụ nữ kêu rất to, và vì không giống như các bà ấy, tôi thấy rõ phải chết vì việc đó. - Đừng lo lắng gì hết, anh bạn ạ, tôi sẽ chế cho anh một đồ uống rất dễ chịu, chỉ trong ba buổi sáng nó sẽ chữa khỏi cho anh và làm cho anh khỏe hơn trước. Nhưng về sau này, hãy khôn ngoan và đề phòng đừng rơi vào những điên rồ cũ nữa. Để pha nước cho anh uống phải có nửa tá gà thiến béo, và những thứ thuốc khác để trộn vào đấy, anh hãy đưa cho Lebrun năm li-vơ-rơ; anh ấy sẽ mua tất cả và cho mang đến cửa hiệu của tôi. Lạy Chúa, tôi sẽ gửi đến cho anh trong sáng mai, thứ nước uống tuyệt vời đó, để anh uống mỗi ngày một cốc to. - Thưa ông, Calandrin trả lời - tôi đưa tất cả vào tay ông”. Anh đưa cho Lebrun năm li-vơ-rơ ngoài số tiền cần thiết để mua gà thiến, và cầu xin anh ấy vui lòng chịu khó mua sắm cho các thứ vì tình bạn đối với anh.


  Về đến nhà, thầy thuốc cho ninh hầm một loại nước dùng gửi đến cho người được coi là bệnh nhân. Lebrun sau khi mua gà thiến và các thứ kèm theo, đã trở lại cùng với Bulfamaque và Nello. Họ ăn uống để mừng cho Calandrin. Anh này uống nước ninh hầm trong ba ngày liền. Các bạn trở lại thăm anh. Thầy thuốc, sau khi bắt mạch, nói với anh: “Calandrin, anh đã khỏi hoàn toàn rồi. Dậy đi, anh có, thể đi ra bất kì lúc nào”. Chàng ngốc đứng lên, đi làm các việc của mình, chạy khắp thành phố và ở đâu cũng tán dương môn thuốc diệu kì thầy Simon làm cho anh. Lebrun, Bulfamaque và Nello thích chí đã đánh lừa được Calandrin, vì cái tính bủn xỉn; nhưng vợ của anh sau khi nhận ra vố chơi khăm, đã cằn nhằn mắng trả thù anh chồng đần độn.


  
Truyện IV ANH ĐẦY TỚ ĐÁNH BẠC


  Cả hội cười nhiều về lời nói lạ lùng của Calandrin với vợ anh ấy. Khi Philostrate nói xong thì đến lượt bà Néiphile theo thứ tự sắp xếp của nữ hoàng. Bà này nói: Thưa quý bà, thật không phải dễ dàng làm cho những người đàn ông nhận ra sự ngu ngốc và cái thói xấu của họ nhiều hơn lương tri và đức tính của họ. Nhưng chúng ta lại sẽ thấy họ dè dặt và thận trọng hơn. Quý vị đã thấy qua chuyện của Calandrin. Anh ấy rất có thể chữa khỏi cái đau do sức tưởng tượng của anh ấy đưa đến, mà không phản bội sự bí mật thú vui của vợ anh. Biến cố này làm tôi nhớ một biến cố khác hoàn toàn ngược lại. Người ta sẽ thấy ở đấy một người đàn ông bị lừa, bị chế nhạo, bị lấy cắp tiền bởi mánh khóe của một người khác.


  Cách đây không lâu, ở Sienne có hai anh chàng cùng tuổi, cùng tên. Cả hai đều mang tên Francois; nhưng một người thuộc dòng tộc Anjollier, người kia thuộc gia đình Fortarigue. Mặc dù họ khác nhau về tập quán và tính cách, nhưng lại rất hợp nhau về một điểm, đó là ác cảm với bố mình và sự phù hợp tội lỗi này đã đủ để gắn bó họ lại trong một tình bạn thắm thiết. Anjollier đẹp trai lại có xuất thân quý tộc, thấy rằng tiền bố cấp cho anh không đủ để anh duy trì một cuộc sống xa hoa ở Sienne. Anh nghe tin một người bạn rất trung thành của anh là một hồng y giáo chủ được giáo hoàng cử đến Marche d’Ancône với chức danh Khâm sứ của Tòa Thánh. Anh quyết định đến gặp bạn với hi vọng trong khi gắn bó với bạn thì cải tiến được địa vị và số phận của mình. Anh báo cho bố anh biết kế hoạch, được ông tán thành và sẵn lòng cấp trước cho anh sáu tháng tiền chi tiêu để anh ăn mặc cho chỉnh tề và xuất hiện long trọng hơn. Anh chỉ còn thiếu một người đầy tớ. Fortarigue biết anh đang tìm người, nên đến xin làm việc đó và chỉ đòi tiền công đủ tiêu mà thôi. Anjollier trả lời không đồng ý với cách thu xếp ấy; vì anh biết bạn rất có khả năng làm công việc đó, nhưng lại có hai khuyết điểm không thể khắc phục được là thích cờ bạc và rượu chè. Fortarigue thề rằng anh sẽ bỏ cả hai thứ đó. Cuối cùng Anjollier bị thuyết phục bởi những lời thề, mềm lòng trước những cầu xin, đã đồng ý tất cả.


  Họ ra đi và đến ăn tối ở Boncouvent. Trời nóng nực quá khiến Anjollier phải nghỉ lại ở đấy. Anh bảo chuẩn bị cho anh một giường ngủ, cởi quần áo đi ngủ và dặn anh đầy tớ mới đânh thức anh vào giữa trưa. Trong lúc anh ngủ Fortarigue chạy đến quán rượu; anh uống rượu, đánh bạc, và chỉ trong mấy giờ, anh đã mất hết không những số tiền anh có thể được nhận, mà còn hết cả quần áo. Bị lột còn mỗi chiếc sơ mi, anh vào quán có Anjollier đang ngủ, bước lên phòng, lấy hết tiền của anh ta và trở lại sòng bạc. Số phận cũng chẳng may mắn hơn cho anh ta: anh lại đánh mất hết tiền của chủ cũng như đã đánh mất hết tiền của anh. Anjollier ngủ dậy, mặc quần áo, hỏi Fortarigue; và chẳng tìm thấy đâu, anh nghĩ cậu ta ngủ ở một chỗ vắng nào đó, đang thiu thiu vì hơi men như thói quen cũ.


  Hạnh kiểm này làm anh quyết định bỏ anh lại đấy, định tìm một đầy tớ ở Corsignan. Nhưng khi anh muốn trả tiền trọ thì thấy túi rỗng không. Quý vị hãy tưởng tượng anh ấy đã làm ầm ĩ như thế nào: anh đe dọa ông chủ, bà chủ quán và tất cả mọi người là sẽ đòi bắt họ và đưa họ đến các nhà tù ở Sienne. Cả nhà đều lo sọ. Fortarigue đến, cởi trần như lần trước định lấy quần áo của chủ để mặc, nhưng thấy anh đang sẵn sàng lên ngựa: “Cái gì thế này? -Cậu ta nói - chốc nữa mới đi cơ mà? Xin đợi đã, tôi van xin anh đấy chốc nữa thôi - Tôi đã đặt quần áo của tôi là thế chấp với ba mươi tám xôn, và chốc nữa người ta sẽ mang đến trả với ba mươi lăm xôn; được lãi ba xôn; anh muốn đánh mất một cơ hội tốt như thế ư?” Trong lúc cậu ta nói như thế, người ta đến nói với Anjollier rằng có thể Fortarigue đã lấy tiền của anh, chiểu theo số tiền của người mà cậu ta đã thua bạc. Anjollier tức giận vì sự gian giảo này, nổi cơn thịnh nộ, chửi mắng cậu ta, dọa cho treo cổ hoặc đuổi cậu ta khỏi Sienne. Cuối cùng anh lên ngựa. Fortarigue vờ như tưởng rằng những lời chửi rủa đó là nhằm vào một người khác, đã nói với Anjollier: “Bỏ lại tất cả các cơn điên lại đó đã, chẳng hơi đâu mà bận tâm đến nó; trở lại với tất cả những gì thực sự liên quan đến chúng ta. Anh hãy nghĩ hôm nay chúng ta có thể được ba mươi lăm; ngày mai nó sẽ thành ba mươi tám: một lần nữa, anh hãy nói với tôi, tôi xin anh, tại sao không lấy lãi ba xôn ấy?” Nghe lời nói tin tưởng đó các thính giả tưởng Fortarigue vô tội, không nghĩ rằng cậu đã cắp tiền của Anjollier, mà chính anh đã lấy đi của cậu ta. Tuy nhiên, cậu thất vọng. “Nhưng tao cần gì đến cái áo chẽn của mày? - anh nói - đồ khốn nạn, đáng treo cổ mày lên lắm! chơi hết tiền của tao còn chưa bằng lòng, lại muốn làm chậm chuyến đi của tao, mày vừa trâng tráo vừa gian giảo!” Những lời chửi mắng đó không động gì đến Fortarigue cả, vì cậu ta vẫn cứ vờ như tin rằng cái đó nhằm vào một người khác, cậu ta nói: “Này! Sao anh không muốn tôi kiếm được ba xôn ấy? anh nghĩ rằng tôi không thể trả lại cho anh ư? Tôi van xin anh, vì tình bạn của anh với tôi, anh hãy làm những gì tôi yêu cầu. Ai giục anh ra đi vội thế? Tối nay chúng ta có thể đến Tourrenière còn sớm kia mà. Nào, anh hãy mở túi ra.


  Tôi thề với anh là tôi sẽ đi khắp Sienne để tìm một chiếc áo vừa với tôi như chiếc áo đó, và anh lại muốn tôi bỏ lại nó với ba mươi tám xôn ư? Anh hãy nghĩ nó còn đáng giá hơn bốn mươi, và như thế anh làm cho tôi phải chịu một thiệt kép”. Anjollier điên lên tận đáy lòng, nhưng đã quyết định không trả lời nữa, xoay cương ngựa và theo đường đi Tourrenière. Fortarigue đã có kế hoạch, vẫn mặc chiếc áo sơ mi chạy theo anh vừa xin nài mua lại chiếc áo chẽn. Anjollier không thèm nghe nữa, thúc ngựa chạy. Cuối cùng, sau khi chạy gần một dặm, Fortarigue thấy những nông dân trên một thửa ruộng bên đường, liền kêu to lên với họ: “Giữ, giữ nó lại!” Họ chạy bổ đến, người cầm cuốc, kẻ cầm mai, chắn đường Anjollier, vì họ cho là anh đã lột hết của người mặc áo sơ mi chạy theo sau anh. Anjollier giải thích với họ thế nào cũng chẳng được. Fortarigue đến và vờ nổi giận: “Tao không biết vì sao tao lại không giết mày đi, đồ hèn hạ, bỉ ổi - cậu ta nói với Anjollier - các ông xem nó đã trang bị cho tôi thế này đây sau khi nó đã đánh bạc thua hết những gì nó có; nhưng nhờ có các ông và có Chúa, tôi lấy lại tài sản của tôi, tôi xin đội ơn các ông suốt đời”. Anjollier cũng nói như thế về phía mình, nhưng người ta không nghe anh. Cuối cùng, được những nông dân giúp đỡ, Fortarigue bắt anh xuống ngựa, cởi áo anh ra mặc vào mình, lên ngựa của anh đi theo đường về Sienne, và nói khắp nơi rằng cậu đã đánh bạc với Anjollier được con ngựa và quần áo của anh ấy.


  Thế đấy, anh chàng lo ăn mặc sang trọng khi đi gặp khâm sứ tòa thánh ở Marche d’Ancône đành phải trở về Boucouvent, tiền thì không, quần áo chẳng có. Anh đã không dám xuất hiện ở Sienne trong tình trạng đáng buồn đến thế. Người ta cho anh mượn những quần áo trên con ngựa mà Fortarigue cưỡi, và anh đã phải để lại ở quán để thế chấp tiền nợ. Anh đi Corsignan, đến nhà những người họ hàng của anh và ở đấy cho đến khi nhận được những cứu trợ mới của bổ anh. Như thế là sự tàn ác của bạn đường đã lật đổ mọi kế hoạch làm giàu của anh; nhưng anh đã biết cách trả thù trong một thời điểm thuận lợi hơn.


  
Truyện V KẺ SI TÌNH NGU NGỐC BỊ LỪA


  Khi bà Néiphile kể xong câu chuyện ngắn ngủi, không đuợc hội hoan nghênh mấy, và không làm rộ lên những trận cười quen thuộc, nữ hoàng quay sang phía bà Flamette và ra lệnh cho bà đến lượt kể. Bà này không để nài thêm, đã bắt đầu như thế này:


  Quý bà thân mến, tôi nghĩ rằng chẳng có chủ đề nhắc lại nào có trình bày một mặt mới mà không làm cho người ta vui thú, khi chúng ta khéo chọn thời gian và địa điểm thích hợp. Như thế, vì mục đích duy nhất của những ngày lưu trú của chúng ta ở đây và mục tiêu duy nhất của cuộc hội hợp của chúng ta là thú vui, nên tất cả những gì có thể làm nảy sinh thú vui đều được phỏng theo địa điểm và ở thời gian mà chúng ta tìm thấy và không thể làm cho chúng ta chán khi nó có ưu điểm mới lạ. Mặc dù Calandrin đã khá nổi tiếng với chúng ta, nhiều việc anh ta làm chúng ta đã biết, tôi vẫn còn muốn nhắc chúng ta nhớ lại, bởi vì, như Philostrate đã nhận xét, tất cả các hành động của anh ta đều vui. Nếu muốn đi xa sự thực, tôi đã có cách: tôi đưa vào chuyện kể của tôi những cái tên mượn và làm thay đổi sự tò mò của người nghe. Nhưng tôi tin chắc rằng sự thận trọng này sẽ làm giảm bớt sự thích thú và nó sẽ làm nhạt muối của truyện kể. Vậy nên tôi sẽ trình bày biến cố hoàn toàn đúng như nó đã xảy ra không tô điểm màu mè gì hết.


  Cornaccini, một trưởng giả giàu có ở Florence, có một khu đất rất đẹp ở Camérata trên đó xây lên một lâu đài tráng lệ. Phần trang trí tô điểm, ông đã kí giao kèo với Lebrun và Bulfamaque; và vì có quá nhiều công việc, hai nghệ sĩ này phải kết hợp với Nello và Calandrin. Trong lâu đài chỉ có một mụ đầy tớ già ở lại trông coi; và đã có ít chiếc bàn ghế, mấy cái giường và đồ đạc cần thiết khác, nên một người con trai của Cornaccini tên là Philippe đã đôi khi dùng nơi ẩn náu bí mật này để đưa gái đĩ hạng sang đến để vui chơi rồi cho về trong vòng hai mươi bốn giờ. Anh rất trẻ và đến tuổi kết hôn. Một hôm một người tên là Mangione, chủ một nhà thổ ở Camaldoli nhượng cho anh trong một thời gian, một cô gái loại đó, và anh đã dẫn cô đến Camérata. Cô tên là Colette, xinh đẹp, ăn mặc sang trọng và có cách nói năng, cử chỉ che giấu được nghề nghiệp cô đang làm.


  Một sáng, cô gái này đi ra khỏi nhà, mặc chiếc váy đơn giản, tóc xoăn bỏ xõa, đế rửa mặt ở cái giếng trong sân lâu đài, đã gặp Calandrin đang múc nước. Anh thợ sơn chào cô. Khuôn mặt anh như có cái gì khác thường, mới lạ, khiến cô nhìn kĩ rất lâu với sự chú ý cộng với ngạc nhiên. Calandrin cũng nhìn lại cô không chớp mắt. Vẻ đẹp của cô kích động anh đến mức ban đầu chỉ là tác động của sự tò mò, đã trở thành tác động của tình yêu; anh luôn luôn ở bên cạnh cô, nhưng không dám nói chuyện với cô, vì anh không quen biết cô. Colette chẳng phải mất thời gian lâu để đoán ra ý nghĩa của những cái nhìn đắm đuối ấy, cô muốn đùa vui một lát, đã nhìn trộm anh và thở dài từng chốc. Trò này đã làm quay cuồng đầu óc của Calandrin khốn khổ; anh chỉ rời khỏi sân khi Philippe gọi Collette, và cô đã vào phòng.


  Calandrin trở lại làm việc chỉ thở dài. Lebrun vốn hay trêu đùa vào anh, nhận thấy liền bảo: “Cậu sao thế, Calandrin? Chỉ có thở dài. - A! bạn ơi, giá mà tôi có ai giúp cho thì tôi sẽ làm tốt mọi chuyện của tôi! - Sao! Không có người nào cậu có thể thổ lộ bí mật ư? - Trong nhà này có một người đàn bà đẹp hơn tiên đang phải lòng tôi, chắc là cậu không thể tin được; tôi vừa mới nhận ra điều ấy khi đi lấy nước. - Lạy Đức Mẹ! bạn tôi ơi, coi chừng đó là vợ của Philippe. - Tôi tin chính là bà ấy, nhưng có quan trọng gì đến tôi? về khoản ấy thì tôi có thể đánh lừa cả Philippe và cả mọi người. Bạn ơi, thú thiệt với cậu: cô ấy thích tôi đến cực điểm. - Tôi sẽ nắm thông tin về phía cô ấy; tôi sẽ biết cô ấy có phải là vợ của Philippe không, như ta thấy qua vẻ ngoài, và nếu phỏng đoán của chúng ta là đúng, cậu có thể chắc chắn thành công, bởi vì tôi biết cô ấy một cách đặc biệt; nhưng làm thế nào chúng ta giấu được với Bulfamaque? Tôi bao giờ cũng chỉ nói chuyện với cô ấy trước mặt anh ta. - Tôi không sợ Bulfamaque biết đâu, Calandrin nói: nhưng với Nello, thì tôi yêu cầu đại bí mật: cậu ấy là họ hàng với vợ tôi, và có thể cậu ấy cho cô ấy biết. - Tốt lắm: tôi sẽ làm đúng ý cậu”.


  Lebrun biết người đẹp đó là ai, anh đã trông thấy cô ấy đến, vả lại Philippe cũng đã tâm sự với anh. Calandrin vừa đi ra để gặp người tình Lebrun liền kể tất cả chuyện này với Bultầmaque và Nello. Họ bàn nhau cách làm thế nào để vui đùa về biến cố mới này. Khi Calandrin trở về xưởng, Lebrun hỏi khẽ anh: “Cậu có trông thấy cô ấy không? - Than ôi! Có chứ, và tôi nghĩ chết mất thôi. - Tôi muốn đi xem có phải là người mà tôi đoán không, và nếu quả đúng là vạ Philippe: thì đế tôi xem, tôi sẽ trả lời cụ thể”. Lebrun đi xuống, đến tìm Philippe và người tình của anh, mô tả Calandrin từ đầu đến chân, và kể cho họ biết anh ta đã nói gì với mình. Họ cùng quyết định mỗi người phải làm gì để vui đùa với tình yêu nồng cháy của anh chàng ngu xuẩn này. Lebrun trở lên xưởng, nói với anh ta: “Đúng là cô gái tôi đã nghĩ lúc đầu: Vậy anh phải cư xử khôn ngoan, vì, nếu Philippe nhận thấy một dấu hiệu khả nghi một tí thôi, thì nước của sông Arno cũng không đù để rửa tội đã xúc phạm ông ấy đâu. Ngoài ra, cậu muốn tôi nói gì với người đàn bà đáng yêu đó nếu tôi có dịp? - Ôi a! cậu sẽ nói với cô ấy thứ nhất tôi là đầy tớ của cô ấy; thứ hai ước mong cho cô ấy hàng nghìn thùng nước thần làm phụ nữ tròn người ra; thứ ba tôi sẵn sàng phục vụ cô ẩy, anh nghe không? - Tốt lắm: để tôi làm”. Đến giờ ăn tối, các họa sĩ nghỉ làm việc, đi xuống sân, nơi Philippe và Colette đang ngồi, và để làm vui lòng Calandrin, họ dừng lại đấy một lúc. Lúc đó Calandrin làm đủ trò mắt. Anh nhìn trộm Colette, làm bộ làm tịch đủ kiểu và một cách bí mật khiến cho một người mù cũng nhận ra. Để bốc nóng thêm cho anh, Colette về phía mình, đã giở ra đủ trò đỏm dáng; tuy nhiên Philippe, Bulfamaque và các khán giả khác vờ mải trò chuyện, như Lebrun đã căn dặn họ, và không chú ý gì đến những gì diễn ra, để vui thú với những cái nhăn mặt của Calandrin. Cuối cùng, trước sự bất bình của người tình cổ hủ, họ phải chia tay. Trên đường Lebrun nói với anh: “Thật ra, bạn ạ, bạn đã làm mềm lòng, đã làm tan trái tim cô ấy, như mặt trời làm tan đá. Nếu cậu mang cây đàn ghi ta của cậu đến, và hát vài bài tình ca mà cậu rất thuộc, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy cô ấy vượt ra ngoài cửa sổ và lao vào trong cánh tay cậu. - Vậy cậu nghĩ tôi cần phải đưa cây đàn ghi ta của tôi đến à? - tất nhiên. - Vậy bây giờ thì cậu thỏa thuận là tôi không chủ quan áp đặt khi nói chắc với cậu rằng cô ấy mê tôi. Tôi quả là một con quỷ biết làm cho người ta yêu mình. Có ai ngoài tôi, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy có thể gợi lên một tình yêu như thế? Phải chăng là những công tử vỏ chỉ biết lượn lờ hết bên này sang bên kia, và không có khả năng nhặt được ba lâu đài quả hồ đào trong khoảng một nghìn năm không? Mong sao cậu trông thấy tôi với cây đàn nhỏ! Tôi thề với cậu, cậu sẽ thấy một cuộc biểu diễn tuyệt vời. Tôi không phải già như cậu tưởng đâu; cô ấy đã cảm nhận đúng cái đó, nhưng nếu một lần tôi có thể đặt được bàn tay lên lưng, tôi sẽ làm cho cô ấy cảm thấy hơn nữa! - A! sung sướng biết bao khi cậu nắm được cô ấy! Tôi thấy hình như với những chiếc răng làm bằng chốt đàn tì bà, cậu cắn vào đôi môi đỏ thắm, vào cặp má hồng và dần dần cậu ăn hết cả cô ấy”. Nghe bạn nói thế, Calandrin tưởng đó là thật. Anh nhảy cẫng lên, hát lên, không còn tự chủ được mình nữa.


  Ngày hôm sau anh đem cây đàn đến, anh hát tất cả các bài anh biết và làm vui cho cả nhóm. Cuối cùng anh say mê Colette đến nỗi không làm việc được nữa. Liên tục anh ra cửa sổ, ra cửa lớn hoặc xuống sân và không lúc nào ở trong xưởng. Colette được Lebrun dặn kĩ, làm như chấp thuận những ham muốn của anh. Chính Lebrun, bạn tâm giao của Calandrin, viết hộ cho cả hai người những thư và trả lời; đôi khi Colette viết rằng cô phải về nhà cha mẹ mấy ngày, không thể gặp anh được, nhưng cô vẫn để cho anh những hi vọng thiết tha nhất. Do đó, Lebrun và Bulfamaque, những người để mắt và nhúng tay vào tất cả, đã thích chí nhẹ nhàng trước những hành động ngớ ngẩn của bạn. Họ nhận được cho người đẹp khi thì tặng một cái lược ngà, khi thì một chiếc túi, lần khác một cái kéo và những đồ vật rẻ tiền tương tự, đổi lại những thứ đó họ cho anh những chiếc nhẫn bằng kim loại chẳng có giá trị gì cả, nhưng được Calandrin coi như những đồ trang sức rất quý. Họ được hưởng từ hài kịch này những bữa ăn ở nơi này nơi kia, và những xã giao khác để khuyến khích lo cho công việc kết quả. Hai tháng đã trôi qua mà các việc của Calandrin chẳng tiến hơn được. Công trình các bạn và anh thực hiện sắp sửa xong. Anh hiểu rằng nếu anh không đẩy nhanh thời điểm hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ tìm được nó nữa. Vì thế anh xin nài Lebrun đẩy nhanh mọi việc giúp đỡ anh hơn trước.


  Colette đã đến rất đúng lúc. Lebrun nói chuyện với cô và Philippe. Họ đã nhất trí về những gì họ phải làm. Lebrun bèn nói riêng với Calandrin: “Bạn ạ, người đàn bà này chưa làm gì trong số những điều cô ấy đã hứa với cậu; tôi ngờ rằng cô ấy muốn lừa gạt cậu; nhưng nếu cậu đồng ý thì tôi có cách chắc chắn để đưa cô ấy trở lại với những gì cậu mong muốn cho dù cô ấy có thích hay không. - Ôi! Lạy Chúa! Bạn đừng để mất đi một chốc một lát nào hết. - Cậu có cả gan sờ cô ấy bằng một mảnh giấy vàng mã mà tôi sẽ cho cậu không? - Tất nhiên là cố. - Này, hãy đem cho tôi một tờ giấy da, một con dơi sống, ba chút nhũ hương và một cây nến; còn lại là việc của tôi”.


  Đêm hôm sau Calandrin rình bắt một con dơi. Bắt được rồi, anh đem nó cùng với những thứ thuốc khác cho Lebrun. Anh này rút lui vào một phòng cách biệt, viết lên giấy da những gì anh nghĩ ra trong đầu và vạch vài chữ kì lạ và khó hiểu. “Calandrin này, anh vừa nói vừa đưa cho bạn, cậu hãy tin chắc rằng nếu cậu sờ cô ta bằng tờ giấy này thì ngay lập tức cô ấy sẽ đi theo cậu và chịu theo những ham muốn của cậu. Vậy nên, bạn ạ, nếu hôm nay Philippe đi khỏi, cậu phải cố gắng đến gần cô ấy, bằng cách gì đấy tùy cậu, và sờ vào cô ấy. Sau đó đi đến kho, ở đấy có rơm; trong cả nhà này đó là chỗ chắc chắn nhất, vì không ai đặt chân đến đấy: cô ấy sẽ đi theo cậu, ngay khi cô ấy đến, cậu biết là cậu sẽ phải làm gì rồi đấy”. Calandrin vui mừng cực độ, trả lời rằng anh không lo lắng về những gì anh sẽ làm, khi anh đã sở hữu được cô.


  Nello, người bị anh chàng si tình của chủng ta ngờ vực biết được chuyện phiêu lưu này, đã thích thú cùng góp phần với những người khác đưa nó đến kết cục. Theo lời Lebrun dặn, anh đi Florence, đến nhà vợ Calandrin: “Tesse ơi, anh nói với cô, em không quên những đối xử xấu xa của chồng em ngày hắn từ Mugnon trở về; hắn đã đánh em không thương tiếc và không công bằng; em phải trả thù, và nếu em để mất cơ hội mà anh đem đến cho em tiến hành, thì em đừng bao giờ xem anh là họ hàng và là bạn của em nữa. Hắn đã say mê một cô gái ở trong nhà mà chúng tôi đang làm việc; hắn được đáp lại, hắn gặp người tình luôn, và chắc lúc này hắn đang ở với cô ấy. Vì thế, anh muốn em đi theo anh và mắng hắn một trận cho đáng đời. - Đồ phản trắc! đồ nham hiểm! Tesse kêu lên; hắn đối xử với em như thế đấy! nhưng em thề trước Chúa, tội của hắn sẽ không thể tha”. Nói xong, cô mặc áo choàng vào, đưa theo một chị đầy tớ và lên đường cùng với Nello. Ngay khi Lebrun nhận thấy họ từ xa: “Người của chúng ta đây rồi, anh nói với Philippe; đã đến lúc ra đi”. Philippe đi tìm Calandrin nói với anh là ông phải đi Florence một chuyến và động viên anh tăng thêm hoạt động. Ông ra đi ngay và đến nấp ở kho thóc rất khéo để nhìn thấy tất cả mà không bị nhìn thấy. Khi Calandrin nghĩ rằng Philippe có thể đã đi xa rồi, anh liền xuống sân, nơi Colette đang chỉ có một mình. Cô biết rõ vai trò mình phải đóng, đã đến gần anh và đón anh dịu dàng hơn bình thường. Sự đon đả quyến rũ này làm cho Calandrin mạnh dạn lên; anh chạm vào cô bằng tờ giấy bùa và đi ngay đến kho thóc. Colette đi theo anh, vào và khép cửa lại, lao đến túm cổ lật ngửa anh xuống rơm, cưỡi lên người anh, và chú ý giữ hai bàn tay lên hai vai anh để anh không thể đưa sát mặt anh vào mặt cô. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, coi anh như một đối tượng thân thiết của các ham muốn của cô. “Calandrin thân yêu, cô nói với anh, trái tim nhỏ bé của em, sự nghỉ ngơi của em, hạnh phúc cua em, cuộc đời của em, đã lâu lắm rồi em ước mong được có anh, được thỏa mãn thú vui được nhìn anh! Với những quyến rũ của anh, những hấp dẫn của anh, giác quan của em đã bị bỏ bùa, và anh đã mê hoặc được em bằng âm thanh nhịp nhàng của tiếng đàn ghi ta. Quả thật là em phải xiết chặt anh trong tay không nào?” Calandrin cựa quậy rất khó: “Này, thiên thần của anh, anh nói với cô, để anh tự do được hôn em chứ. - Trời ơi! Anh vội quá đấy! trước hết để em nhìn anh cho thỏa đã; hãy để em chiêm ngưỡng hết những nét đến là dịu dàng, đến là quyến rũ đã nào”. Lebrun và Bulfamaque đi đến gặp Philippe đã nhìn và nghe thấy tất cả. Tuy nhiên, Calandrin không thể kiên trì chống lại những ham muốn của mình, sắp sửa dùng sức để chiếm được ái ân của Colette, thì vừa đúng lúc vợ anh đi đến cùng với Nello. “Tôi đánh cuộc với cô, anh này nói, họ đang cùng nhau ở trong đó”. Tesse mở cửa kho chẳng khó khăn gì, cô đẩy mạnh, chạy nhanh vào và trông thấy chồng cô đang vùng vẫy cố thoát dưới người Colette. Cô này liền buông ra và chạy đến chỗ Philippe. Tesse lao đến khi Calandrin còn chưa đứng dậy được. Cô dùng móng tay cào rách mặt anh ta, túm tóc lôi anh bên này sang bên kia, và nói: “Lão già điên rồ! chắc hẳn đây là sự lăng nhục mày dành cho tao! Tao xấu hổ quá vì tình yêu của tao cho mày! Có phải mày có quá ít việc ở trong nhà, phải đi tìm ở nơi khác không? Có phải không biết, đồ khốn nạn? Có phải mày không biết rằng khi người ta bỏ mày vào cối thì cũng khó mà rút ra từ thân mày lấy ba giọt nước chứ? Giờ thì không phải là tao làm cho mày có chửa chứ, đồ kì quặc đáng nguyền rủa! Mày cần biết rằng cô gái nhận trách nhiệm làm việc này chẳng thiếu gì đàn ông, mà phải cảm nhận cái thích thú đối với một con vật loại mày”.


  Trước sự xuất hiện bất ngờ của vợ, quý vị hãy tưởng tượng sự kinh hoàng của Calandrin: anh thành chín phần chết một phần sống. Anh không có can đảm thốt ra một lời nào để tự bảo vệ. Bị chửi rủa, đánh đập, hỏi dồn, anh vẫn im lặng nhặt mũ lên và chỉ van xin vợ đừng làm quá ầm ĩ để anh khỏi bị chặt ra từng mảnh: “Bởi vì, anh nói thêm, người mà cô trông thấy đó là vợ của ông chủ nhà. -Tao muốn đó là vợ của quỷ sứ, và người ta xé xác mày ra để tao thoát khỏi một đứa khốn nạn như mày”.


  Lebrun và Bulfamaque sau khi cười nhiều với Philippe và Colette về biến cố, đã vội chạy đến chỗ tiếng ồn và tìm đủ cách để làm cho vợ Calandrin nguôi giận, và khuyên anh này trở về Florence, đừng bao giờ đặt chân đến lâu đài này nữa, sợ rằng Philippe biết chuyện sẽ trị tội anh đã xúc phạm danh dự của ông ấy. Thế là anh chàng Calandrin khốn khổ bị đối xử tàn nhẫn, tổn thương đã trở về Florence. Anh đã quên mối tình của mình, và chỉ nhớ lại nó bằng những lời chửi mắng mà vợ dồn vào anh ngày và đêm. Anh không trở lại lâu đài, nơi anh đã trở thành trò cười cho các bạn anh, cho Philippe và Colette.


  
Truyện VI CHIẾC NÔI


  Khi mỗi người đã nói ra ý kiến của mình về sự ngu đần của Calandrin làm cả hội luôn bật cười, nữ hoàng ra lệnh cho Pamphile kể truyện của mình. Quý bà xinh đẹp, ông nói, cái tên Colette làm tôi nhớ đến chuyện của một Colette khác cũng rất thú vị. Quý vị sẽ thấy ở đấy một phụ nữ đã rất khôn khéo tránh khỏi một vụ tai tiếng lớn.


  Ở đồng bằng Mugnon, gần Florence, ngày xưa, có một người đàn ông hiền lành mở quán ăn. Tuy ông nghèo và nhà bé, đôi khi ông cũng cho khách qua đường nghỉ trọ; nhưng chỉ là khi tối cần thiết bắt buộc hoặc là khách là người quen, ông có một người vợ còn trẻ, và khá đẹp; một cô con gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đầy duyên dáng và hấp dẫn, một con trai một tuổi còn bú mẹ, đó là toàn bộ thành viên trong gia đình ông.


  Một trưởng giả của thành phố chúng ta tên là Pinuccio hay đi qua đường này, đã phải lòng con gái của chủ quán. Cô này lấy làm hãnh diện đã lôi cuốn được con mắt của một người thành phố, đã vờ đáp lại tình yêu say đắm của anh; đó chỉ còn là do lòng tự ái chỉ đạo; nhưng tình yêu thực sự đã chống lại tim cô, và nó đã giữ phần thắng. Nếu Pinuccio ít tế nhị hơn, nếu anh lo lắng cho danh dự của anh và của người yêu thì anh đã không phải ước ao quá lâu những ái ân êm dịu nhất; nhưng tình yêu càng mãnh liệt thì những nỗi sợ hãi đó càng bớt chế ngự. Tình yêu của Pinuccio đã đến điểm không để cho sự sợ hãi chiếm chỗ. Vậy là anh tìm cách thỏa mãn. Anh nghĩ ra việc đến trọ ở nhà người tình, và vì anh hoàn toàn quen biết cả gia đình, nên đã tin là sẽ thành công, mà không ai nhận ra. Kế hoạch vừa được nghĩ ra, anh đã thực hiện ngay. Anh cùng với một bạn tâm giao, tên là Adrian thuê ngựa, chất vali lên rồi đi ta khỏi Florence. Họ đến đồng bằng Mugnon lúc trời tối mịt; và làm như từ Romagne đến, họ đi thẳng đến quán hàng, đập cửa. Chủ nhà ra mở.


  “Ông xem, Pinuccio nói, cho chúng tôi trọ lại đêm nay. Chúng tôi định đi đến ngủ ở Florence, nhưng không thể nào đi xa hơn. - Ông biết đấy, chủ quán trả lời, chúng tôị chẳng khi nào cho trọ những khách đi đường kiểu này; tuy nhiên đêm tối đã làm các ông nhỡ đường tại đây không đi xa được nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các ông trọ lại”. Điều lo lắng trước tiên của hai anh chàng Florence, sau khi đặt chân xuống đất là cho ngựa ăn; họ cũng lo bữa ăn cho họ, và mời chủ nhà cùng ăn với họ.


  Quán chỉ có một phòng rất bé, và trong phòng này có ba chiếc giường nhỏ kê rất khéo để chúng chiếm ít chỗ nhất. Hai chiếc dựa sát vào cùng một bên tường, còn chiếc thứ ba làm thành hình tam giác ở trước hai chiếc kia. Chủ quán đã thu xếp để người lạ ít bị trở ngại nhất. Ngay khi họ vừa ngủ, hoặc là vờ ngủ, Colette đáng yêu được xếp nằm ở trước mặt họ; vợ chồng chủ quán nằm ở chiếc giường còn lại, bên cạnh giường bà mẹ để chiếc nôi của con. Pinuccio không để lọt mắt tất cả những điều ấy, và khi biết mọi người đã ngủ, liền dậy nhẹ nhàng, đi thẳng đến giường của người tình, cô đã tiếp anh không khỏi chút sợ hãi, nhưng lại có nhiều thích thú hơn, và anh đã được hưởng mọi ước vọng của một người được yêu.


  Trong lúc Pinuccio ngây ngất sung sướng thì Adrian buồn đái, đứng lên gặp phải chiếc nôi cản trở anh mở cửa nên đã xê nó vào gần giường; khi về anh quên đẩy nó lại chỗ cũ. Anh vừa nằm lại thì một con mèo làm đổ một đồ đạc gì đấy. Tiếng động đánh thức bà chủ, bà này sợ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vội dậy và trong bóng tối đi thẳng đến chỗ bà nghe tiếng ầm. Thấy cái gì rơi chẳng tác động gì xấu cả, sau khi kêu lên đuổi mèo, bà đã mò mẫm trở lại giường chồng bà đang nằm; nhưng không thấy cái nôi: “Ôi, ôi! Bà nhủ thầm, mình sắp làm chuyện ngốc nghếch gì thế này! Không chừng mình sắp đi ngủ với những người ngoài đây”. Và, khi quay trở lại, bà chẳng ngần ngại gì, nằm lên giường có cái nôi sát bên cạnh. Bà tưởng nằm trong vòng tay của chồng, hóa ra lại đang ở trong vòng tay của Adrian; bởi vì quý vị hãy tưởng tượng rằng anh chàng này đã không để tuột mất một dịp may tốt thế: ngay khi cảm thấy bà chủ bên cạnh, anh đã giữ không cho bà biết bà đã nhầm lẫn, cũng không bỏ mất một giây lát nào để lợi dụng sự nhầm lẫn đó.


  Tuy nhiên, Pinuccio, sau khi hưởng thụ với Colette mọi thú vui anh từng mong muốn, vì sợ sự mỏi mệt đưa anh đến một giấc ngủ không cố ý và nguy hiểm trong vòng tay người yêu, nên rời cô, trở lại giường anh. Anh gặp phải chiếc nôi; và tưởng đã đi xa giường của chủ quán, anh lên nằm đúng với ông ta; và không thể giữ kín sự thỏa thích, và tưởng đang nghiêng đầu vào lòng bạn: “Adrian này, anh nói, không có gì trên đời này, ừ, không có gì đáng yêu hơn Colette, cô ấy đã làm tôi say sưa trong khoái cảm; chẳng có một thằng đàn ông nào có thể được hưởng lạc với một phụ nữ nào hơn thế”. Chủ quán nghe những tin đó, chẳng hài lòng chút nào, tự nhủ thầm: “Thằng cha này vừa kể gì với mình thế nhỉ?” Rồi cất tiếng to lên: “Đó là vố chơi khăm độc ác nhất và phản trắc nhất đối với một người lương thiện, mà tao có đáng phải thế đâu; nhưng mày sẽ phải trả giá”. Ai đã ngạc nhiên? Chính là Pinuccio. Vì không nhanh trí, lại đang bực mình vì nhầm lẫn, anh trả lời ông rằng ông khó trả thù lắm, và anh chẳng sợ ông chút nào; và qua câu trả lời thiếu suy nghĩ đó anh đã nghĩ sẽ thổ lộ tất cả.


  Ngay lúc ấy: “Nghe những người lạ kìa, tôi chắc họ đang cãi nhau chuyện gì ấy, bà chủ nói với Adrian mà bà vẫn tưởng là chồng bà. - Có quan trọng gì với chúng ta? Để mặc họ, Adrian trả lời, họ đã uống quá nhiều chiều qua”. Giọng nói lạ này là một tiếng sét đánh đối với bà chủ quán, và khiến bà nhận ra sự nhầm lẫn của bà. Làm thế nào đây? Sửa chữa biến cố này bằng cách nào? Che đậy nó như thế nào? Bà đứng lên, bê chiếc nôi đứa bé đến bên giường con gái và nằm với cô này, và vờ như thức tỉnh trước tiếng cãi cọ, bà gọi chồng và hỏi ông lí do của sự ồn ào này. “Bà không nghe, ông này trả lời, Pinuccio kể gì với tôi à, những gì hắn đã làm với Colette đêm nay à? - Hắn nói dối thật trơ trẽn; tôi cam đoan với ông rằng hắn không ngủ với nó, bởi vì tôi không rời nó tí nào, và không hề ngủ say để không biết những gì xảy ra. Quả thật, ông là một kẻ đại ngốc mới tin được những lời nhảm nhí đó. Vì các người kia, các người đã say bí tỉ tối qua, các người chạy nơi này nơi kia mà không biết, và tưởng những giấc mộng trong cơn say là sự thực: tốt nhất là các người phải sửa chữa đi, phải chấm dứt cái trò ấy ngay thôi. Nhưng Pinuccio làm gì kia? Tại sao lại không ở trong giường của hắn?” Adrian thấy người đàn bà che đậy một cách khôn ngoan sự xấu hổ của bà và của con gái: “Pinuccio, anh nói, tôi đã cầu xin anh hàng trăm lần, đừng bao giờ ngủ ở ngoài nhà của mình. Sự sai lầm đáng ghét này làm anh đứng lên trong các giấc mộng và làm anh nói lung tung như là sự thực tất cả những gì hiện ra trong tưởng tượng của anh, nó sẽ chơi xỏ anh đấy. Trở lại đây đi, cầu Chúa cho anh một đêm tốt đẹp”.


  Sau những lời đó của Adrian và của vợ, chủ quán thực sự tin rằng Pinuccio là một kẻ mộng du. Ông lắc anh, gọi anh. “Pinuccio, ông nói, Pinuccio, thức dậy đi, trở về giường anh đi”. Pinuccio không bỏ sót một lời đàm thoại nào, cũng muốn góp phần đánh lừa con người khốn khổ: anh vờ như mơ tiếp, phát ra hàng nghìn lời ngớ ngẩn làm cho ông chủ cười phá lên. Cuối cùng, vì bị lay lắc quá, anh tỉnh lại: “Adrian, anh nói, trời sáng rồi à? - ừ, ừ, lại đây”. Anh đứng lên, vờ như còn ngái ngủ, rời khỏi chủ quán và trở về giường anh.


  Trời vừa sáng, mọi người đã dậy. Chủ quán chế giễu những giấc mộng và người thấy mộng; và sau khi uống với ông, hai bạn chất hành lí lên ngựa đi về Florence. Họ hài lòng về sự biến chuyển lạ lùng của biến cố cũng như chính biến cố đỏ. về sau này, Pinuccio và Colette đã tìm những cách khác để gặp nhau luôn. Cô con gái đã làm cho mẹ cô tin là thực sự Pinuccio đã thấy mộng; đến nỗi người đàn bà lương thiện này tin đã thức một mình.


  
Truyện VII GIẤC MỘNG TRỞ THÀNH SỰ THỰC


  Có thể quý vị biết Talan ở Môle là một người thật thà nổi tiếng. Anh đã kết hôn với một cô gái tên là Marguerite, có sức quyến rũ hơn cả trong giới nữ, nhưng những khuyết điểm trong tính cách của cô có thể làm giảm bớt ấn tượng về nhan sắc của cô. Ngông cuồng, bướng bỉnh, khó lay chuyển và chua chát, đó là chân dung tự nhiên của cô. Chẳng ai có thể làm vừa lòng cô bất cứ điều gì, chỉ cần người ta khuyên cô một điều gì là đủ để cô làm ngược lại rồi. Tôi xin để quý vị nghĩ xem cô có thể đem lại hạnh phúc cho chồng cô, một khi anh không tìm ta thuốc cho cái tính khí khó chịu đó, đành phải cố mà chịu đựng vậy. Số là, lần anh đi với loại người đàn bà tai quái này đến một nhà nghỉ rất đẹp của anh ở nông thôn, một đêm anh mộng thấy Marguerite đi dạo chơi trong rừng cạnh lâu đài, và sau khi đi được vài vòng thì một con sói ghê tởm lao vào cô, ngoạm cổ và tha đi, mặc dù cô hết sức kêu cứu, và cuối cùng được nhả ra, con sói cùng làm cho cổ và mặt cô hoàn toàn dị dạng. Hoảng sợ vì ác mộng này, ngay khi dậy: “Vợ của anh ạ, anh nói với cô, mặc dù vì cái tình ương bướng của cô, anh chưa được hưởng lấy một ngày hạnh phúc với cô, anh vẫn rất buồn phiền nếu xảy đến với cô một tai nạn nguy hiểm nào đó. Vậy nếu cô tin anh thì đừng ra khỏi nhà ngày hôm nay”. Cô hỏi anh lí do, và Talan cho cô biết về giấc ác mộng. Lẽ ra phải cảm động trước những giọt nước mắt lo lắng của chồng: “Kẻ muốn ác thì ác mộng, cô trả lời anh, vừa lắc đầu, anh vờ yêu tôi, quan tâm đến số phận của tôi, nhưng tôi đọc được trong tim anh: những giấc mơ của anh chỉ là biểu hiện những gì anh mong muốn; và tôi sẽ làm thế nào để không cho anh sự hài lòng đó, cả hôm nay, cả không bao giờ. - Anh đã thấy trước câu trả lời của cô; bởi vì, để gội đầu cho một con lừa, người ta chỉ tốn nước gội. Giải thích giấc mộng của anh thế nào tùy cô, với anh không quan trọng: nhưng anh khuyên cô một lần nữa, đừng ra khỏi nhà ngày hôm nay, hay ít ra cũng đừng đi vào rừng. - Tôi sẽ làm hoàn toàn ngược lại; kế hoạch của tôi là đi vào đấy, và rôi sẽ không bỏ qua đâu”.


  Vì người đàn bà này luôn nhìn thấy điều ác trong chủ tâm tốt của người khác, cô tưởng rằng chồng cô muốn ngăn cản cô đi vào rừng chỉ vì anh có cuộc vui nào đó không thích cho cô biết. “Có thể anh ta đã hẹn gặp một người đàn bà hư hỏng nào đấy, cô tự nhủ trong lòng, gã ta sẽ rất tốt ở một cối xay với những đứa mù; mình có mù đâu, đời nào mình lại mắc lừa anh ta; mình sẽ không tin vào anh ta; mình muốn thấy tất cả, biết tất cả, và mình phải ở lại trong rừng cả ngày, mình sẽ biết vố chơi khăm loại gì anh ta muốn nhằm vào mình”.


  Theo quyết định đó, ngay khi chồng vừa ra khỏi nhà, cô đã xuất phát vào rừng, tìm một chỗ rậm nhất, nấp vào đấy, chú ý từng tiếng động nhỏ, nhìn khắp nơi xem có ai đi đến không. Trong khi cô không sợ sệt, không ngờ vực gì cả đang an tâm chờ đợi diễn biến của mưu mẹo thì từ một lùm cây gần đấy có một con sói to lớn với cái nhìn kinh khủng đi tới. Con thú dữ đó lao ngay vào cô, ngoạm cổ cô và tha cô đi như tha một con cừu yếu đuối; cô không còn sức, cũng không có gan mảy may chống lại nó. Con sói chắc chắn đã làm cô nghẹt thở nếu những người chăn cừu không trông thấy kêu ầm lên buộc nó phải nhả mồi ra. Những người chăn cừu chạy vội đến và đã nhận ra cô, mặc dầu mặt cô đã biến dạng, họ đưa cô về nhà cô. Cô bị đau rất lâu; nhưng cuối cùng cũng qua khỏi nhờ có sự săn sóc chu đáo của chồng, anh mời các nhà phẫu thuật và thầy thuốc giỏi nhất các vùng đến chữa trị cho cô. Tuy nhiên kĩ thuật của họ chỉ xóa đi được các vết răng sói cắn ở cổ, ở mặt cô mà thôi, dung nhan cô cực kì biến dạng xấu hẳn đi. Sau thảm họa này, cô thường khóc trong cô đơn về sự bướng bỉnh của cô và hối tiếc đã không tin vào giấc mộng của chồng.


  
Truyện VIII VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN


  Cả hội đều nhất trí rằng giấc mộng của Talan không đơn thuần là một giấc mơ thường gọi, mà có thể là một thiện cảm thấu thị, vì nó được hiện thực từng điểm một. Mọi người vừa thôi nói thì nữ hoàng liền chỉ định bà Laurette kể truyện ngắn của bà.


  Thưa quý bà thân mến, bà nói, vì nhiều người không ngần ngại lấy chủ đề chuyện kể của mình trong những đề tài đã được trình bày, nên tôi không ngại bắt chước họ. Cuộc trả thù mà bà Pampinée chuyện trò với chúng ta hôm qua làm tôi nhớ đến một chuyện gần tương tự, nhưng ít tàn ác hơn.


  Trước tiên, chắc quý vị biết ngày xưa ở Florence có một anh chàng háu ăn nổi danh tên là Chiaque. Hình thức bề ngoài tạo thuận lợi cho anh ấy. Không ai nói năng duyên dáng và dẫn chuyện vui nhộn bằng anh ấy. Tuy thu nhập không đủ cho chi tiêu, nhưng tài năng của anh đã làm cho anh được đón tiếp ở trong tất cả các hội, và anh lại rất cẩn thận chọn những hội có thết ăn ngon.


  Cùng thời đó, và cùng trong thành phố đó một người bé nhỏ, nhưng xinh xắn và cân đối, ăn mặc khá bảnh bao tên là Blondel làm cùng nghề với Chiaque. Một buổi sáng mùa chay, Blondel vừa mua ở chợ hai con cá chình rất to cho tôn ông Vieri, thì thấy Chiaque đến gần và hỏi anh định làm gì với các con cá chình ấy. “Chiều hôm qua, Blondel trả lời, người ta gửi đến cho tôn ông Corse, ba con cá chình to hơn những con này nhiều, lại còn kèm theo một con cá tầm nữa; nhưng không đủ để đãi nhiều khách quý phái ông ấy mời đến ăn tối, nên ông ấy sai tôi mua thêm hai con này. Cậu có đến ăn không? - Tôi vắng mặt sao được; cậu quá biết tôi rồi, sao có thể nghĩ là tôi bỏ lỡ một dịp may như thế”.


  Vào giờ ăn tối anh đi đến nhà lãnh chúa Corse. “Ông Chiaque muốn gì thế? Ông này hỏi anh. Thưa ngài tôi đến ăn tối với ngài và hội của ngài. - Ông là người phong nhã, và ông làm tôi rất vui. Chúng ta sang phòng ăn đi, vì đã đến giờ rồi”. Họ ngồi vào bàn. Đậu Hà lan, cá ngừ béo, và một món cá sông Arno chiên, đó là tất cả các món được dọn ra. Chiaque nhận thấy rõ ràng là Blondel đã chơi khăm anh. Xấu hổ vì bị sa vào bẫy, nên anh nẩy ra ý muốn trả thù, và anh đã sớm có dịp thực hiện.


  Blondel vốn hay giễu cợt anh mỗi khi kể cho ai nghe vố chơi xỏ ấy, gặp anh liền hỏi: “Này! Cậu thấy cá chình của tôn ông Corse thế nào? - Không quá tám ngày nữa, cậu sẽ biết rõ hơn tớ”. Không để mất thời gian, Chiaque đi tìm một kẻ kiếm ăn lần hồi, thỏa thuận giá với anh ta, và giao cho anh một chai thủy tinh, rồi dẫn anh ta đến gần chợ Cavicciulli, chỉ cho anh ta một kẻ gian hùng, người cao to, chậm chạp, kiêu ngạo, kì cục, gọi là tôn ông Philippe và bảo: “Anh nhìn lão kia, hãy đến gặp lão ta và nói: ông Blondel sai tôi đến đây gặp ông và yêu cầu ông nhồi nhét rượu vang đỏ hảo hạng của ông vào chai này, bởi vì ông ấy muốn khao một vài bạn thân của ông ấy. Anh hãy đề phòng đừng để lão ấy đến gần, coi chừng lão tóm lấy cổ áo; anh sẽ làm hỏng hết việc của anh và của tôi nữa. - Chỉ thế thôi à? Người kiếm ăn nói. - ừ, anh hãy đến nói lại với lão những gì tôi nói với anh; rồi về gặp tôi, tôi sẽ trả tiền”. Phái viên ra đi và thi hành nhiệm vụ. Philippe vốn có cái đầu mau bốc cháy, tưởng Blondel mà lão rất quen biết, muốn chế giễu lão, liền đứng dậy mặt đỏ lửa, mắt lóe tia: “Cái này nghĩa là thế nào? Lão thét lên: nhồi nhét cái gì, những bạn nào được ám chỉ? Quỷ tha ma bắt chúng mày!” Trong lúc thốt lên những lời nguyền rủa đó, lão vung tay ra để bắt anh chàng đưa tin, nhưng anh này đã đề phòng, vội chạy trốn tức thì, trở về gặp Chiaque lấy tiền công đúng với sổ tiền đã thỏa thuận.


  Chiaque đi tìm Blondel không nghỉ. Vừa gặp anh ta, anh nói ngay: “Lâu lắm rồi cậu không đến chợ Cavicciulli à? - Không; nhưng vì sao cậu lại hỏi thế? - Ấy là vì tôn ông Philippe cho tìm cậu khắp nơi, và mình cũng chẳng biết ông ấy muốn gì ở cậu. -Tiện đường tớ sẽ đến nói chuyện với ông ấy”. Khi Blondel đi khỏi, Chiaque đi theo anh từ xa để chứng kiến biến cố. Tôn ông Philippe, vì không bắt được anh chàng đưa tin, còn giận sôi lên, không thể hiểu thế nào trong cái tin mà Blondel chuyển đến cho lão, ngoài việc anh ta muốn chế giễu lão. Rất nhiều ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu lão, thì Blondel vào. Ngay khi Philippe vừa nhìn thấy anh, đã lao thẳng đến anh, và khởi đầu bằng cách đấm cho anh một quả mạnh vào mũi. “Chúa ơi! Blondel kêu lên, choáng váng trước sự tiếp đón bất ngờ này, thế này nghĩa là gì, thưa ông? Philippe túm lấy tóc anh, giật mũ anh ném xuống đất và đánh anh rất thô bạo: “Đồ phản bội, tao sẽ dạy cho mày cái đó nghĩa là gì. Nhưng mày có thể giải thích lấy nghĩa là gì những điều mày sai người đến nói với tao, nào là nhồi nhét, nào là khao bạn? Mày coi tao là trẻ con à? Mày đùa tao à?” Trong lúc nói thế, lão đổ vào mặt anh chàng Bondel tội nghiệp cả một trận mưa đá cú đánh; lão giật tóc anh, lôi anh trên đất, và xé quần áo của anh. Lão quá mải vào việc này đến nỗi Blondel không thể nào nói với lão một tiếng nào, cũng không thể hỏi lí do của việc đối xử lạ lùng này. Các từ bạn, nhồi nhét đã đập vào tai anh, nhưng nó dạy cho anh cái gì? Những người xung quanh chạy đến, cuối cùng họ chấm dứt được cơn giận của Philippe; bằng cách giật được anh chàng Blondel khốn khổ ra khỏi tay của lão. Đến lúc bấy giờ người ta cho anh biết những lí do đã làm bốc lên cơn giận kinh khủng đó; và để an ủi anh, người ta đã trách móc anh vài câu, cố làm cho anh hiểu rằng trêu tôn ông Philippe là rất nguy hiểm, và người ta dặn anh đừng trở lại đó nữa; Blondel khóc lóc thề rằng anh chẳng khi nào sai người đến nhà tôn ông Philippe kiếm rượu vang cả. Dù thế nào thì anh cũng đã bị ăn đòn và khiển trách.


  Anh đã chẳng cần thời gian lâu mới nghĩ ra biến cố này là cú chơi khăm trả thù của Chiaque. Nhưng đáp trả như thế nào? Lặng thinh, đừng nói gì cả, đó là cách giải quyết khôn ngoan nhất, và đó là cách anh đã làm theo. Anh nằm nhà mãi cho tới khi những vết đấm của tôn ông Philippe được xóa đi. Khi đầu tiên ra khỏi nhà, anh gặp Chiaque. “Này, Blondel, anh này vừa nói với anh, vừa cười, cậu thấy rượu vang của tôn ông Philippe thế nào? - Cũng như những cá chình của tôn ông Corse! - Khi nào cậu muốn cho tớ ăn tối giống như cậu đã làm ở nhà ông ấy, thì tớ sẽ cho cậu uống như cậu đã uống ở nhà tôn ông Philippe”.


  Blondel thấy chẳng hay ho gì mà chống chọi với Chiaque đã cầu Chúa giảng hòa với anh ta. về sau, anh đã giữ gìn không chế giễu anh ta nữa.


  
Truyện IX NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA SALOMON


  Tiếng đồn về sự khôn ngoan thần diệu của Salomon lan khắp thế giới: người ta biết ngài không ngại cấp những chứng cứ cho bất kì ai yêu cầu; từ khắp nơi người ta đến gặp ngài, hỏi ý kiến ngài về mọi việc cấp bách và gai góc nhất. Một trưởng giả trẻ tuổi ở thành phố Lajazze tên là Mélisse đã lên đường đi gặp ngài. Trên đường đi, anh gặp một thanh niên khác tên là Joseph cũng đến Jérusalem vì mục đích đó. Anh tiếp cận anh ta, chuyện trò; hỏi về dòng dõi, quê hương, hoàn cảnh, mục đích và đối tượng của chuyển đi. Joseph trả lời là anh đến hỏi ý kiến Salomon về cách cư xử của anh đối với một người vợ khó bảo, khó chịu, độc ác chưa từng có bao giờ, và với cô thì mọi van nài, dọa nạt, vuốt ve, nịnh nọt cho tới lúc bấy giờ đều chẳng gây được ấn tượng gì cả. Mélisse, đến lượt mình được Joseph hỏi lại đã trả lời: “Tôi ở Lajazze, trẻ trung, giàu có, hào phóng, có nhà cửa đàng hoàng, đem lại vinh dự cho mọi người đồng hương, và tôi cũng bất hạnh như anh; mặc dù mọi thứ chi tiêu, tôi vẫn chưa tìm được một người bạn thân. Tôi cũng như anh đang đi gặp Salomon, và hỏi ngài cách gì để được người ta yêu mến”.


  Đến Jérusalem, cả hai đều được dẫn tới trước mặt nhà vua. Mélisse xuất hiện trước tiên và kể chuyện của mình. “Hãy yêu”, Salomon trả lời. Anh đi ra, sau câu trả lời ngắn ngủi này. Joseph đến trình bày bất hạnh của anh: “Anh hãy đến cầu Ngỗng”’, đó là lời khuyên duy nhất anh nhận được. Hai bạn gặp lại nhau, kể cho nhau các câu trả lời của nhà vua và coi đó là những điều bí ẩn mà họ không thể tìm ra một từ nào, hay những lời mơ hồ nào có liên quan đến các công việc của họ cả, hình như đã được thốt ra để chế giễu họ. Bất bình về chuyến đi, họ rời khỏi Jérusalem và lên đường trở về đất nước mình.


  Sau mấy ngày đường, họ đến một con sông sâu có một chiếc cầu tuyệt đẹp bắc qua. Trong lúc đó một đoàn la, ngựa chở nặng chắn đường của họ, nên họ đành phải chờ. Tất cả đã đi qua, chỉ còn lại một con la nhút nhát không muốn tiến lên. Người dắt la cầm cây gậy, lúc đầu đánh nó nhẹ thôi; nhưng con la khi thì bước sang phải khi thì bước sang trái, đôi lúc lùi lại, và không tiến lên một bước nào. Người dắt la đánh thêm nhiều phát vào sườn, vào đầu, vào mông: tất cả đều vô ích. Joseph và Mélisse đang chờ đường thoáng, thấy thương hại, đã nói: “Đồ tàn ác! Anh muốn giết nó à? Anh không thể thử dắt nó dịu dàng hơn à? Chắc chắn là nó sẽ đi ngoan hơn nếu anh đối xử với nó bớt tàn ác. - Thưa các ông, anh dắt la trả lời, các ông biết những con ngựa của các ông, tôi hiểu con la của tôi, cứ để tôi làm”. Nói thế rồi, anh đánh thêm nhiều phát và cuối cùng con la tiến lên. Trước khi rời chiếc cầu này, Joseph hỏi một người đang ngồi ở đấy, nơi đó gọi là gì: “Thưa ông, người ấy trả lời, người ta gọi nó là cầu Ngỗng”. Joseph lúc bấy giờ nhớ lại lời của Salomon. “Tôi bắt đầu thấy rõ, anh nói với bạn đồng hành, trong lời khuyên Salomon dạy tôi một điều có ý nghĩa rất hay. Cho đến bây giờ tôi chưa biết đánh vợ tôi, nhưng người dắt la vừa mới cho tôi một bài học mà tôi sẽ biết áp dụng”.


  Các khách đi đường xa của chúng ta đến Antioche, Joseph giữ bạn lại ít ngày để cho bạn có thời gian nghỉ ngơi. Joseph được vợ chào đón niềm nở. Anh bảo cô chuẩn bị cho họ bữa ăn tối theo ý của bạn. Anh này, buộc lòng phải nhượng bộ kiểu xã giao này, đã đưa ra các lệnh; nhưng người ta đã không thực hiện lệnh nào cả, và bữa ăn tối đã hoàn toàn trái ngược với ý của người ra lệnh. Joseph điên tiết nói với vợ: “Người ta đã bảo cô phải dọn bữa tối cho chúng tôi như thế nào? - Cái này nghĩ là gì? Cô trả lời lại một cách chua chát; lệnh của người khác thì quan trọng gì đối với tôi? Tôi đã làm theo sở thích của tôi. Bữa ăn có làm cho anh thích hay không thích, chẳng hề trở ngại gì tôi cả”. Mélisse ngạc nhiên về câu trả lời của người đàn bà này, đã không khỏi khiển trách cô. Nhưng Joseph thì nổi giận hơn là ngạc nhiên, liền nói: “Này cô, tôi lại thấy cô giống như trước khi tôi đi; nhưng cô phải biết rằng tôi biết làm cho tính khí cô thay đổi”. Và quay sang Mélisse: “Bạn ạ, anh nói, chúng ta sẽ xem lời khuyên của Salomon có đúng không; nhưng tôi xin anh đừng cho những gì tôi thực hiện trước mặt anh là xấu, và đừng cho những gì tôi sắp làm là một vố chơi khăm. Đừng ngăn cản việc làm của tôi, và anh hãy nhớ lại câu trả lời của người dắt la khi chúng ta thương hại cho số phận của con la. - Tôi đang ở trong nhà anh, Mélisse trả lời, và tôi đã quyết định chỉ làm những gì anh thích”.


  Joseph tìm được một cây gậy bằng gỗ sồi còn xanh, đi lên phòng cô vợ vừa đến xả hơi tức giận. Anh túm lấy tóc cô, quật cô xuống dưới chân anh và đánh cô như một kẻ thất chí. Lúc đầu cô kêu, cô dọa nạt; nhưng những tiếng kêu, những lời dọa nạt chẳng giải quyết được gì, cô phải nhờ đến những cầu xin: cô thề, cô hứa sau này sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Mặc dầu vẻ hối hận đó, các đòn đánh vẫn tuôn xuống túi bụi khắp nơi trên mình cô, vào đùi, vào vai; cuối cùng, chỉ sự mệt mỏi mới chấm dứt được trận đánh này.


  Joseph về chỗ Mélisse. “Ngày mai chúng ta sẽ thấy, anh nói, lời khuyên đi đến cầu Ngỗng làm nên điều huyền diệu gì. Sau một lúc nghỉ ngơi, anh rửa tay rồi ngồi vào bàn; và khi giờ nghỉ đến, họ đi ngủ. Tuy nhiên, người đàn bà tội nghiệp bị thất bại, đã nằm lên giường để nghỉ ngơi thật đủ. Ngày hôm sau, cô dậy sớm đến tìm chồng cô, hỏi anh muốn gì cho bữa tối. Anh này cười với Mélisse vì thắng lợi của mưu kế, đã nói anh muốn gì. Giờ ăn đến, người ta ngồi vào bàn được dọn theo đúng lệnh. Vì vậy, Joseph và Mélisse cùng hợp lại để ca ngợi sự khôn ngoan trong lời khuyên mà lúc đầu họ không hiểu.


  Mấy ngày sau, Mélisse về đến nhà, thổ lộ với một người khôn ngoan, câu trả lời của Salomon. Người khôn này nói với anh: “Ngài không thể cho anh một lời khuyên nào hơn thế. Anh biết rõ rằng anh không yêu ai cả. Những hội mà anh tổ chức, những trò vui mà anh cung cấp, không phải vì tình bạn với ai cả, đó là cho anh, cho mình anh, để thỏa mãn cái danh tiếng hão của anh. Vậy anh hãy yêu như Salomon nói với anh, và anh sẽ được yêu”.


  Như thế là Joseph đã sửa chữa được cho vợ, và Mélisse đã có được những bạn thân.


  
Truyện X CON NGỰA CÁI CỦA BỐ CU PIERRE


  Năm ngoái ở Barlette có một thầy tu gọi là tôn ông Jean. Lợi tức của ông không đủ sống, ông đã chở hàng từ nơi này sang nơi khác trong các phiên chợ ở Pouille bằng một con ngựa cái của ông. Trong lúc đi khắp vùng, ông gặp một anh chàng Pierre nào đó ở làng Tam Thánh cũng làm cùng nghề với ông bằng một con lừa. Ông chỉ gọi anh bằng cái tên bố cu Pierre theo thói quen của vùng vì sự thân mật gắn bó họ với nhau. Mỗi lần anh đến Barlette, ông đều đưa anh về với ông, cho ngủ, cho ăn rất chu đáo. Những đối xử thân thiện đó đều có qua có lại. Bố cu Pierre ở làng Tam Thánh chỉ có một nếp nhà nhỏ vừa đủ ở cho con lừa, cô vợ trẻ đẹp và anh ta, nhưng anh vẫn tiếp tôn ông Jean tại nhà mỗi khi ông đến chơi. Tuy nhiên khi để ông ngủ lại thì bố cu Pierre lấy làm phiền lòng vì nhà chỉ có một cái giường cho hai vợ chồng anh; nên phải để tôn ông Jean nằm trên ít rơm bên cạnh con ngựa cái của ông nhốt trong cái chuồng hẹp cùng với con lừa. Cô vợ Jeannette không quên những đối xử tốt mà chồng cô được nhận ở Barlette của cha xứ, đã đề nghị nhiều lần để cô đi ngủ với một chị hàng xóm tên là Zite và nhường chỗ của cô cho giáo sĩ. Ông này luôn luôn từ chối cách sắp xếp đó. Một hôm, ông nêu ra một lí do để từ chối: “Cô Jeanne này, ông nói, cô đừng lo lắng gì cho tôi: không phải phàn nàn cho tôi như cô tưởng đâu. Con ngựa cái của tôi mà cô biết, khi muốn, tôi có thể biến đổi nó thành một cô gái đẹp, và trả lại hình thức ban đầu của nó. Cô hãy tin rằng tôi không thể và không muốn rời nó”. Jeannette vốn đầu óc chất phác, tin điều kì diệu này và nói với chồng. “Nếu Cha xứ, cô nói thêm, cũng thực sự là bạn thân của anh, như anh nói, thì thể nào ông ấy chẳng thổ lộ bí mật đó cho anh? Anh sẽ biến em thành một con ngựa cái, và với con lừa và em, công việc của anh sẽ tiến tới hơn: chúng ta được lợi gấp đôi”. Bố cu Pierre cũng chẳng phải là một con người quỷ quyệt, đã tin vào điều kì diệu đó, nghe theo lời khuyên của vợ, và không để mất thì giờ, liền cầu xin tôn ông Jean cho anh biết bí mật của ông. ông này cố gắng chuyển hướng ý nghĩ đó cho anh; nhưng không thể nào được: “Vì anh nhất thiết muốn thế, ông nói, thì ngày mai, theo thông thường chúng ta hãy dậy trước lúc trời sáng và tôi sẽ cho anh biết cách thức của tôi”. Quý vị hãy tưởng tượng sự chờ đợi và sốt ruột đã làm cho bố cu Pierre và mẹ đĩ Jeannette thao thức không chợp được mắt suốt cả một phần đêm. Khi ngày vừa bắt đầu ló, họ đã dậy và gọi cha xứ. “Chẳng với ai trên đời này, ông nói lúc đứng lên, tôi muốn bộc lộ bí mật của tôi cả; nhưng anh đã đòi hỏi, tôi không thể từ chối anh điều gì. Tuy nhiên, nếu anh muốn hiểu rõ, hãy nhìn thật kĩ những gì tôi chỉ dẫn”. Sau khi anh đã hứa với ông tất cả, tôn ông Jean cầm một cây nến trao cho bố cu Pierre, vừa nói: “Anh hãy nhìn kĩ tất cả những gì tôi làm, và nhớ đúng những lời tôi nói; nhưng ở tất cả mọi thứ, anh bạn ạ, giữ không được nói gì hết, dù tôi làm gì: một tiếng thốt ra sẽ làm hỏng tất cả, và không thể nào làm lại nữa: Anh hãy chỉ cầu mong thế nào cho tôi có thể buộc tốt cái đuôi; bởi vì đó là việc khó khăn nhất”. Bố cu Pierre cầm cây nến và thề theo đúng lệnh của thuật sĩ.


  Lúc bấy giờ tôn ông Jean bảo Jeannette cởi truồng hết quần áo ra, úp hai bàn tay hai bàn chân xuống đất đứng như tư thế một con ngựa cái; rồi ông sờ mặt và đầu cô: “Cầu cho cái này, ông nói, là cái đầu đẹp đẽ của ngựa cái”. Từ đó đưa tay lên tóc cô: “Cầu cho cái này là bờm đẹp của ngựa cái”. Tiếp theo ông đưa tay sờ ngực, nơi ông cảm thấy hai khối trong co dãn và cứng mà cử động và độ cứng của nó chuyển ngay đến những bộ phận kín đáo của tôn ông Jean: “Cầu cho cái này, ông nói, là cái ngực đẹp của ngựa cái”. Ông làm như thế ở bụng, ở đùi, ở cẳng chân, cánh tay. Chỉ còn mỗi cái đuôi phải tạo ra hay nói cách khác là phải đặt vào nữa thôi. Cha xứ đứng đằng sau mông đít của Jeannette, và trong khi áp một bàn tay vào mông, ông dùng bàn tay kia cầm cái dụng cụ trồng người đưa nó vào cái ống dẫn tự nhiên của cô; nhưng ông vừa mới đưa nó vào đấy, thì Pierre, từ đầu đến giờ vẫn nhìn chăm chú không nói gì cả, thấy không thích thao tác cuối cùng này, liền kêu lên: “Dừng lại, tôn ông Jean; tôi không muốn có đuôi ở đấy, tôi không thích có đuôi: vả lại ông cắm nó vào quá thấp”. Cha xứ không khởi động được chút nào; anh chồng chạy đến kéo áo ông. “Đồ ngu ngốc! tôn ông Jean buồn bã nói, vì ông không làm xong tốt công việc; tôi đã dặn anh phải thật im lặng, dù có trông thấy cái gì ư? Sự biến hóa sắp diễn ra chỉ trong một chốc nữa; nhưng tiếng bi bô đáng ghét của anh đã làm hỏng hết; và cái tệ hại hơn cả là tôi không thể làm lại. - Đúng thế, Pierre trả lời, tôi không thích một cái đuôi như thế ở đấy, mà ông lại đưa nó vào quá thấp; và, nếu chỉ cần một cái duy nhất, thì sao ông chẳng bảo tôi tự bỏ vào đấy?”


  Cô vợ trẻ đã thấy thích thao tác cuối cùng của buổi lễ: “Đồ ngu đần! cô nói với anh chồng khờ khạo, sao anh lại làm hỏng hết việc của anh và của em? Anh đã bao giờ thấy ở đâu có ngựa không đuôi? Anh sẽ làm ăn mày suốt đời: chỉ kiên trì một lúc nữa thì tất cả đã làm xong. Chỉ tự chuốc vào bản thân nếu chúng ta mãi khổ sở”.


  Vì sự hớ hênh của Pierre đã loại bỏ hết khả năng biến người đàn bà thành ngựa cái, Jeannette mặc lại quần áo, và bố cu Pierre cố làm nghề bình thường của anh bằng con lừa. Anh không thích đi theo tôn ông Jean đến phiên chợ Betonte, và đề phòng sau đó, không đòi hỏi thêm một con ngựa cái.


  Truyện ngắn làm cho mọi người cười thoải mái, những nét mô tả dù đã được cải trang đều được quý bà nhận thấy hết!


  Từng hội viên đã làm xong nhiệm vụ kể truyện của mình, và mặt trời bắt đầu hết nóng, nữ hoàng biết sắp kết thúc thời gian trị vì của mình đã bỏ vương miện ra đem đặt lên đầu Pamphile, người cuối cùng nhận vinh dự này, và nói: Tâu Bệ hạ, ngài còn nhiều việc phải làm: vì là người cuối cùng, ngài phải sửa chữa những sai lầm của tôi và của các bậc tiền nhiệm trong cương vị mà tôi đã làm và ngài sắp nhận, cầu Trời ban ân cho ngài cũng như đã ban cho tôi trong khi cho phép tôi trao vương miện cho ngài. Pamphile nhận vinh dự đó với lòng biết ơn và trả lời một cách thành thật rằng nếu vương triều của ngài có được ca ngợi, thì đó là nhờ vào độ lượng của thần dân. Tiếp đó, sau khi ra lệnh cho chủ bếp như các bậc tiền nhiệm đã làm, ngài quay sang phía các quý bà và nói: Thưa quý bà, lòng tốt của nữ hoàng hôm nay, để cho chúng ta giải lao, đã cho phép chúng ta nói về tất cả cái gì chúng ta thích. Tôi tin rằng quý bà đã được nghỉ ngơi; thế nên, tôi nghĩ tốt hơn cả là lấy lại thói quen bình thường của chúng ta. Vậy đây là chủ đề tôi yêu cầu quý vị nói trong ngày mai. Chúng ta nên chuyện trò về những ông hay bà nào đã làm được những việc cao cả, đẹp đẽ cho tình bạn hoặc cho một mục tiêu vinh quang nào khác. Việc mô tả các hành động đó sẽ thắp sáng trong lòng chúng ta một sự cạnh tranh làm cho đời người của chúng ta có thể ngắn ngủi nhưng vẫn kéo dài nhờ tiếng tăm ra ngoài thời gian hữu hạn của thể xác chúng ta.


  Chủ đề này làm cho cả hội vui mừng. Mọi người đứng lên, được nhà vua cho phép đã tham dự các trò chơi quen thuộc cho đến giờ ăn tối. Khi rời bàn ăn, mọi người khiêu vũ và sau mấy bài hát ngắn với lời ca êm ái hơn điệu nhạc, nhà vua ra lệnh cho bà Néiphile hát một bài do bà sáng tác. Bà này vui vẻ vâng lời, và hát vang lên trong phòng với giọng êm đềm, hòa hợp và rõ ràng những lời ca sau đây:


  Trẻ như em, chi thích vui chơi,


  Sẵn sàng ca lên trong mùa mới,


  Cái thú được nếm trải khi yêu


  Bằng tình yêu kiên định, thủy chung.


  Giữa ánh lấp lánh của ngàn hoa,


  Sáng chói lên muôn màu sắc,


  Em thường đi dạo trên bãi cỏ,


  Tìm trong ánh hoa, một hình ảnh thân yêu,


  Của đối tượng trẻ, trong nhiệt tình êm dịu ở em.


  Em chỉ nghĩ đến nó, đó là việc duy nhất:


  Em không thể cưỡng lại, nó sinh ra để quyến rũ,


  Hạnh phúc của em là yêu nó,


  Ham muốn của em là được nó thích.


  Khi từ đối tượng mê hồn đó,


  Lúc dạo chơi, em được tặng mấy bông hoa,


  Là được tặng cả bức tranh tươi sáng,


  Vẽ lại những quà tặng của thiên nhiên;


  Em vui sướng và nhận ngay:


  Em nói chuyên với đối tượng, hôn lên hoa và làm đẹp


  Cho trang điểm dồi dào, cài ngay


  Lên tràng hoa kết, hoặc ôm vào ngực,


  Hoặc cài lên tóc vàng nâu của em


  Hoa này tha thiết với mắt em,


  Vì một niềm vui tuyệt diệu,                                  s


  Mê mẩn giác quan và tâm hồn,


  Em tưởng nhìn thấy những nét của người


  làm rạo rực lòng em


  Nụ cười hiền và vầng trán sáng của anh,


  Nhiệt tình tim em khi em thở


  Không thể tả lại trong lời hát;


  Nhưng những thở dài của em sẽ nói đủ


  Những điều lưỡi em không thể nói.


  Nhưng bấy nhiêu than vãn yêu đương


  Không bao giờ là đau khổ cho em


  Như cho bao người đẹp khác.


  Chúng xuất phát từ tim em, diễn tả trung thành


  Những ngọn lửa của tình yêu dịu dàng em cảm nhận.


  Chúa Tình yêu, nghe em cũng xúc động


  Và trong niềm vui dịu dàng thường bảo em nói:


  Lại đây, nhanh lên, người yêu thân mến!


  Chỉ mình anh là hạnh phúc tột đỉnh của em.


  Bài hát của Néiphile làm cho cả hội rất vui, mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Sau khi bài hát kết thúc, nhà vua thấy đêm đã khuya bèn ra lệnh cho mọi người đi ngủ


  .


  HẾT NGÀY THỨ CHÍN


  
Ngày thứ mười


  
Truyện I TÔN ÔNG ROGER


  Mặt trời vừa bắt đầu ló ra ở đường chân trời, nhà vua đã dậy, cho gọi các quý bà và quý ông. Mọi người đến bên ngài, và chọn nơi họ sẽ đến vui chơi. Họ ra đi. Nhà vua, theo sau là bà Philomène và Flamette, bước thong thả dẫn đầu đoàn người vừa đi chuyện trò về các thú vui trong ngày. Khi dạo xong một vòng lớn, người ta trở về lâu đài vì ánh nắng đã bắt đầu gay gắt. Người ta cho rửa cốc ở đài phun nước và uống rượu tùy thích. Tiếp theo, cả hội đi dạo chơi trong các lùm cây mát mẻ của vườn cho đến giờ ăn chiều. Khi người ra rời bàn ăn, và những người ngủ trưa đã dậy, tất cả tập hợp ở nơi được nhà vua chỉ định theo tập quán mọi ngày. Ở đấy ngài ta lệnh cho bà Néiphile kể truyện ngắn đầu tiên. Bà đã bắt đầu thế này:


  Tôi xem là có hân hạnh lớn được nhà vua ra lệnh nói đầu tiên. Sự hào phóng, một phẩm chất tô điểm, làm đẹp, làm chói sáng đạo đức như mặt trời tỏa ra vẻ đẹp và ánh sáng trong không gian. Đó là chủ đề của truyện ngắn mà tôi sắp kể: tôi tin là nó sẽ rất dễ nghe và có ích.


  Tôn ông Roger xưa là một trong những hiệp sĩ can đảm và được yêu quý nhất của thành phố Florence; có thể ông cũng là một trong số những người trung thực nhất, đáng tự hào nhất của thành phố. Vì ông rất giàu nên càng muốn nổi danh, và ông thấy rằng Toscane là một đất nước không thuận lợi cho những ý định của ông, nên đã quyết định đến phục vụ một thời gian cho vua Alphonse của Tây Ban Nha, một hoàng thân tiếng tăm hơn tất cả các hoàng thân lân cận. Vậy là ông sang Madrid, kéo theo cả một đoàn tùy tùng đông đúc, và đã được nhà vua tiếp nhận rất tốt. Ông sống một thời gian bên cạnh ngài một cách lừng lẫy, chứng tỏ mình bằng nhiều hành động đẹp đẽ, và chẳng bao lâu đã nổi tiếng là một con người phong nhã. Tuy nhiên, vì cẩn thận nghiên cứu tính cách và hạnh kiểm của nhà vua, ông nhận thấy rằng hoàng thân này ban phát ân huệ một cách lộ liễu, và không phải luôn luôn là vì những thành tích. Những lâu đài, những địa vị, đất đai được chia cho những kẻ vô danh, chẳng có chức tước gì ngoài chuyện đa mưu. Ông hiểu mình, rất biết giá trị của mình, và thấy người ta đã quên ông trong sự ban phát các ân huệ, và nghĩ rằng sự lãng quên đó, tuy là bất công, vẫn xúc phạm danh dự của ông. Vì thế, ông quyết định rút lui. Ông xin từ biệt nhà vua, và được nhà vua đồng ý. Hoàng thân tặng ông con la tốt nhất trong các chuồng của ngài để dùng cho chuyến đi dài mà ông đã dự định. Sau đó, nhà vua giao nhiệm vụ cho một trưởng giả khôn ngoan và thận trọng cố gắng tìm cách đi theo tôn ông Roger mà không để cho ông biết anh ta đã nhận được mệnh lệnh đó; nghe xem ông ấy nói gì về nhà vua để báo cáo cho ngài biết, và làm thế nào để dẫn ông về triều sau khi ông ấy đã nói ra. Sĩ quan đã đóng tốt vai trò. Anh rình lúc Roger ra khỏi thành phố. Vừa thấy ông khởi hành, anh liền đi theo, đến gần và làm cho ông tin là anh đi Italie, đi cùng ông như bạn đường. Họ nói với nhau lúc đầu về những chuyện linh tinh, chung chung; nhưng đến khoảng chín giờ, trưởng giả nói với Roger: “Tôi nghĩ đã đến lúc cho ngựa đi đái và ăn cỏ một tí”. Họ vào trong một quán trọ. Nơi các con vật đã đái, chỉ trừ con la; cái đó đã được Roger nhận thấy. Khi lên đường lại, họ đi đến một con suối, nơi họ cho các con vật uống nước, và ở đấy con la lại đi đái. “Con vật quái quỷ thật! Roger kêu lên; nó cũng thuộc thiên tính của chủ nó”. Sĩ quan không để lọt câu nói đó; anh đã thu thập được nhiều câu nói khác về nhà vua, nhưng tất cả đều là vinh dự cho ngài. Sáng hôm sau, trưởng giả đã khéo léo buộc Roger phải quay trở lại. Anh ta nói nếu không thuyết phục được ông, thì anh đành phải cưỡng bức theo lệnh của nhà vua. Thế là, Alphonse được báo trước về nhĩrng lời trò chuyện của ông, đã mời ông đến, đón tiếp rất tốt và hỏi ông tại sao lại so sánh ngài với con lừa của ông. “Bẩm bệ hạ, người Florence trả lời không hề bối rối, tôi so sánh như vậy vì nó đúng. Thật thế, con lừa của tôi đã không đái ở nơi nó nên đái, lại đái ở nơi nó không nên đái. Nó đã hành động, tôi thấy hình như giống với bệ hạ đã không cho khi nên, và cho khi không nên, bởi vì bệ hạ đã ban tặng phẩm cho những người không xứng đáng và ngài từ chối cho những người không thiếu sót một thứ gì để đạt được nó. - Roger thân mến ạ, nhà vua trả lời, trẫm không ban những ân huệ của trẫm cho nhà ngươi, như cho nhiều người khác, chẳng phải vì trẫm không biết nhà ngươi xứng đáng hơn phần lớn những người đã được. Trẫm biết tất cả công trạng của nhà ngươi, trẫm công nhận quyền lợi của nhà ngươi; nhưng cái số mệnh không may của nhà ngươi luôn luôn chống đối với thiện ý của trẫm: chính là nó chứ không phải trẫm là đáng trách, và trẫm muốn đưa ra cho nhà ngươi một bằng cớ thuyết phục. -Bẩm bệ hạ, người Toscan đáp, tôi không phàn nàn vì không có phần trong các tặng phẩm của ngài, vì tôi không băn khoăn vì muốn tăng thêm của cải của tôi, mà chỉ phàn nàn rằng sự lãng quên này có vẻ như phủ nhận cả những dịch vụ của tôi, cả lòng mong muốn luôn luôn xứng đáng với sự quý mến của ngài. Tuy nhiên, tôi nhận lời tuyên bố của ngài với lòng kính trọng và biết ơn của tôi đối với ngài, và tôi sẵn sàng nhìn thấy tất cả những gì ngài muốn, cho dù ngài không cần một lời biện bạch nào về phía tôi cả”. Nhà vua dẫn ông đến một phòng lớn, nơi ngài đã ra lệnh đặt hai cái rương lớn đậy kín: “Một trong những chiếc rương này, ngài nói với ông trước mặt nhiều người, đựng mũ triều thiên, long trượng các đồ trang sức quý giá nhất của trẫm; rương kia chỉ đựng đất mà thôi. Nhà ngươi hãy lấy một trong hai chiếc ngươi thích: trẫm sẽ cho ngươi cái ngươi chọn. Ngươi sẽ thấy, qua cuộc thử thách này số mệnh của nhà ngươi hay của trẫm đã bất công với ngươi”.


  Roger vâng lời, nhà vua cho mở chiếc rương ông đã chọn: đó là chiếc rương chỉ đựng đất. “Ngươi thấy đấy, Alphonse bèn cười, nói tiếp, những gì trẫm nói về số mệnh của ngươi là rất đúng; nhưng đạo đức của ngươi đáng được trẫm sửa chữa cái tác dụng tai ác của nó. Trẫm biết ngươi không hề có ý muốn trở thành người Tây Ban Nha tí nào; vì thế trẫm không cho nhà ngươi lâu đài và lãnh thổ; nhưng trẫm muốn cái rương mà số mệnh của ngươi từ chối là thuộc về nhà ngươi, bất kể nó chống lại. Ngươi hãy mang nó về xứ sở của ngươi, cho ngươi và gia đình ngươi, xem như đó là chứng cứ đạo đức của ngươi và nhiệt tình trẫm khen thưởng thành tích của ngươi”. Roger nhận tặng phẩm, cảm ơn nhà vua, rồi vui vẻ lên đường trở về Toscane.


  
Truyện II GUINOT DE TACCO


  Sự hào phòng mà Alphonse đối xử với hiệp sĩ người Florence đã được toàn thể hội ca ngợi, nhất là nhà vua lại đặc biệt thích thú. Tiếp theo, ngài ra lệnh cho bà Élise kể truyện ngắn của bà. Bà này đã bắt đầu như sau:


  Một nhà vua thật vĩ đại, hào hiệp, tự do; ngài đã đối xử như thể đối với một người đã giúp việc cho mình, thì thật là cao cả và đáng ca ngợi. Nhưng chúng ta sẽ nói gì nếu người ta kể cho chúng ta nghe về một người của nhà thờ cũng đã bộc lộ một tính cách như thế đối với một người lẽ ra ông phải căm ghét vì có biểu hiện báo thù mà không bị ai chê trách cả? Phải công nhận rằng nếu đó là đạo đức của một nhà vua thì đã đành; đằng này lại là một chuyện kì lạ ở một nhà tu hành; bởi vì nếu khuynh hướng tự nhiên của tất cả mọi người là báo thù cho những xúc phạm mình phải chịu, thì khuynh hướng này lại là một dục vọng điên cuồng và truyền kiếp ở những thầy tu luôn luôn chống lại việc báo thù trong việc thực hành những châm ngôn khôn ngoan và nhẹ nhàng mà họ đưa vào trong các bài thuyết giáo về sự tha thứ cho những xúc phạm. Quý vị sẽ thấy cái tính cách chung này chịu một ngoại trừ trong chuyện tôi sắp kể với quý vị.


  Guinot khét tiếng vì can đảm và những cuộc cướp bóc, kẻ thù của các bá tước ở Saint - Flour, bị đuổi khỏi Sienne, đã đưa thành phố Radicophani chống lại triều đình La Mã, trụ lại ở đấy để cầm cự, bằng cách dùng bộ hạ cướp bóc những người qua lại quanh vùng. Lúc bấy giờ Boniface VIII là giáo hoàng. Tu viện trưởng của Clugny là một giám mục giàu có nhất của tất cả các họ đạo đến trị vì ở La Mã. Ở đấy ông bị hỏng dạ dày vì những cuộc chè chén ăn uống quá độ, các thầy thuốc khuyên ông đi chữa bệnh bằng nước ở Sienne, và sau khi được giáo hoàng chấp thuận, ông đã ra đi bằng một nghi thức long trọng với một đoàn đông xe cộ, người và súc vật, không sợ gì về những điều người ta nói về Guinot.


  Ông này được biết chuyến đi của giám mục, đã chăng lưới và vây ông vào một nơi rất hẹp, cả ông và cả đoàn người, không sót một anh đầy tớ nào. Sau đấy ông cử một tay chân quan trọng đến nói một cách rất lễ phép với giám mục rằng ông ấy mời ngài đến chơi. Giám mục tức giận trả lời sẽ không đến, và ông chẳng có gì phải rắc rối với Guinot cả; ông còn phải đi xa hơn, và chẳng ai dám cả gan ngăn ông đi qua đây được cả. Người đại diện kính cẩn trả lời rằng ông đang ở trong một nơi mà người ta không thừa nhận một thế lực nào dù là trên cả của Chúa, và ở đấy các cuộc rút giấy phép thông công và các việc ngăn cấm đều bị coi khinh, chẳng có tác dụng gì hết: “Vì thế, thưa ngài, tôi nghĩ rằng, người đại diện, nói tiếp, cách xử trí khôn ngoan nhất mà ngài phải làm là vui lòng nhận lời mời của Guinot”.


  Trong lúc đó thì một đoàn người tay chân đến vây quanh giám mục và bắt buộc ông cùng tất cả mọi người tùy tùng và hành lí của ông đi theo đường về lâu đài. Đến nơi, người ta cho ông ấy ở trong một phong chật chội và tối tăm, theo như lệnh họ đã nhận được, trong lúc đó, mọi người tùy tùng của ông được cho ở trong một phòng tiện nghi và phù hợp với tư cách của họ. Sau khi người ta đã đưa lừa ngựa và phụ tùng vào nơi an toàn, Guinot đến gặp giám mục và nói: “Thưa ngài, ông chủ nhà Guinot sai tôi đến xin ngài vui lòng cho biết mục đích và đối tượng chuyến đi của ngài là gì”. Giám mục, vì kinh nghiệm vận rủi dạy cho một ít khôn ngoan và nhũn nhặn, đã trả lời tất cả không để phải yêu cầu.


  Guinot lúc bấy giờ nảy ta ý nghĩ tự mình chữa bệnh cho giám mục, không để cho ông đi tắm. Ông sai người đốt lửa lớn trong một căn phòng nhỏ, và canh chặt ở ngoài cửa không cho ai vào cả. Mãi đến sáng hôm sau ông mới quay lại, mang cho giám mục một chiếc khăn sạch, hai lát bánh mì nướng và một cốc to vang xanh Comilie lấy từ trong số đồ ăn dự trữ của giám mục. “Thưa ngài, ông nói sau những lời chào hỏi ban đầu, Guinot hồi trẻ học nghề thuốc, nói rằng chẳng có loại thuốc chữa dạ dày nào tốt hơn loại thuốc mà ông ấy dùng để chữa cho ngài. Những thứ tôi đưa đến cho ngài chỉ là một sự khởi đầu; vậy ngài hãy dùng đi, rồi sẽ khỏe. Giám mục đang đói, thèm ăn hơn nói chuyện, đã ăn và uống rất vui vẻ, mặc dù ra vẻ xem thường. Sau đó ông nói nhiều chuyện tỏ ra sảng khoái, phàn nàn nhiều, hỏi nhiều, và yêu cầu nhiều thứ, trong đó có đòi gặp Guinot, ông này chỉ xem đó là những lời nói bâng quơ không đáng chú ý. Ông trả lời các câu hỏi hết sức lễ độ, và khẳng định với giám mục rằng Guinot sẽ vui mừng đến thăm ông trong một thời gian ngắn. Sáng hôm sau ông lại đến với những thực phẩm như thế, và giám mục cũng đã tiếp nhận kiểu như thế, và ông đã tiếp tục thủ đoạn đó trong nhiều ngày. Nhưng cuối cùng nhận thấy bệnh nhân đã ăn những quả đậu tằm khô ông cố ý mang theo và vờ để lại vì sơ suất bỏ quên, ông đến nhân danh Guinot hỏi giám mục cảm thấy dạ dày như thế nào rồi. “Tôi thấy tốt lắm, giám mục trả lời, nếu tôi được thoát khỏi tay của chủ ông, và tôi được ăn nhiều hơn; bởi vì thuốc của ông ấy đã chữa cho tôi rất tốt, và tôi đang thèm ăn kinh khủng”.


  Guinot liền ngay lập tức cho chuẩn bị một phòng đẹp, kê bày bằng bàn ghế của giám mục. Tiếp đó ông đặt một đại tiệc, trong đó có mời những cư dân quan trọng của thành phố và nhiều người trong số tùy tòng của giám mục. Sáng hôm sau ông đi vào phòng giam: “Thưa ngài, ông nói, vì ngài đã cảm thấy bình phục, đã đến lúc ngài ra khỏi trạm xá”. Ông liền cầm tay giám mục, dẫn đến phòng được dành cho ông, để ông ở lại đấy với người của ông, và đi sai người chuẩn bị bữa ăn tối. Giám mục vui mừng gặp lại người của mình; ông kể cho họ nghe cuộc sống của ông ở trong tù. Đối với họ, ông khen ngợi rất nhiều về cách thức họ đã được đối xử.


  Giờ ăn đến, người ta dọn một bữa ăn sang trọng, đầy món mĩ vị, rượu vang ngon dồi dào. Guinot vẫn giữ kín danh tính với giám mục. Cuối cùng, sau ba bốn ngày tiếp đãi một cách huy hoàng như thế, ông sai đưa vào phòng tất cả hành lí, và dẫn vào một cái sân mà từ trên phòng nhìn thấy được, tất cả ngựa lừa chẳng sót một thứ gì của giám mục. Rồi ông đến gặp giám mục, hỏi tình trạng sức khỏe thế nào và có đủ sức đi ngựa không. Giám mục trả lời đã hoàn toàn khỏi hẳn bệnh dạ dày; nhưng sức khỏe của ông sẽ tốt hơn nữa ngay sau khi thoát khỏi tay Guinot. Ông này bèn đưa ông đến một phòng có các hành lí và người của ông, rồi dẫn ông đến trước một cửa sổ từ đó ông có thể nhìn thấy tất cả các con ngựa của ông: “Ngài cũng nên biết, ông nói với giám mục, rằng không phải vì hèn nhát hay độc ác mà Guinot, chẳng phải ai khác mà chính là tôi, đã thành cướp đường, kẻ thù của giáo hoàng và cả triều đình La Mã; đó là để trả thù cho danh dự và cứu sống đời mình, như một hiệp sĩ can đảm và để thoát khỏi những kẻ thù đang đuổi bắt: người ta đã buộc tôi phải rời khỏi xứ sở của tôi và vì không có của cải gì, tôi phải cướp lấy ở chỗ nào tôi thấy có. Nhưng hình như tôi thấy ngài là một lãnh chúa đáng kính, mặc dù tôi đã chữa khỏi dạ dày cho ngài, tôi không muốn chiếm lấy nhũng gì thuộc về ngài như tôi làm với tất cả những người khác thuộc quyền quyết định của tôi. Tôi sẽ bằng lòng với những gì ngài muốn chiếu cố đến sự cần thiết của tôi. Hành lí của ngài thì ở đây, lừa ngựa của ngài thì ở dưới sân; để lại cho tôi, hay không để lại, đi hay ở lại, ngay từ giờ phút này tôi xin trả lại cho ngài mọi quyền sở hữu và tự do cho ngài”.


  Giám mục ngạc nhiên vì một kẻ cướp đường nói năng hào hiệp đến thế, khiến ông rất thích, đã quên hết hận thù của ông đối với Guinot, chạy đến ôm choàng lấy ông một cách âu yếm và nói: “Tôi xác nhận trước Chúa rằng, để lấy được trái tim của người như ông, tôi sẽ phải chịu hình như nhiều đau khổ hơn là những gì ông đã làm tôi phải chịu. Số phận nghiệt ngã quá! Nó đã bắt ông làm một cái nghề thật khốn khổ!” Nói thế rồi, ởng lên đường đi Rome với đoàn tùy tùng đơn giản nhất, và ông để lại cho Guinot tất cả ngựa và các đồ đạc mà ông có thể bỏ qua, chỉ giữ lại cái cần thiết nhất.


  Giáo hoàng biết tin giám mục bị bắt đã vô cùng buồn phiền. Nhưng khi vừa thấy ông ngài đã hỏi ngay các cuộc đi tắm có tốt cho ông không. “Bẩm giáo hoàng, giám mục mỉm cười trả lời, trước khi đi đến các cuộc tắm, tôi đã tìm được một thầy thuốc rất giỏi chữa khỏi hoàn toàn cho tôi rồi”. Rồi ông kế cho ngài nghe biến cố của ông. Giáo hoàng vui mừng rất nhiều, nhưng giám mục, trong lúc bộc lộ lòng biết ơn cao độ, đã xin ngài một ơn huệ. Giáo hoàng, tưởng là ông xin một tu viện mới, nói là ngài sẽ cho tất cả những gì ông xin. “Bẩm giáo hoàng, ông nói tiếp, tôi cầu khẩn ngài tha thứ cho Guinot, thầy thuốc của tôi, và xin ngài cho hắn được hưởng lòng nhân ái của ngài, bởi vì tôi không thấy có người nào có đạo đức và đáng yêu hơn hắn. Tất cả những điều ác hắn đã làm chẳng qua chỉ là tội lỗi của số phận hắn. Ngài hãy thay đổi số phận của hắn, cho hắn cái gì để sinh sống một cách thích hợp với hoàn cảnh của hắn, và ngài sẽ thấy hắn như chính tôi đã trông thấy”.


  Giáo hoàng vốn là độ lượng và yêu quý đạo đức ở mọi nơi, đã trả lời rằng ngài sẽ chấp thuận những lời thỉnh cầu của giám mục, nhưng miễn là ông không áp đặt ngài làm việc đó, và ngài bảo ông có thể yên tậm đưa người được ông che chở đến trình diện. Guinot đến Rome, trú ở đấy một thời gian ngắn mà chẳng biết gì về ý tưởng cao cả người ta nghĩ về ông. Giáo hoàng cho ông được trở lại hưởng các ân sủng của ngài, phong ông là hiệp sĩ của Dòng Cứu Thương, cấp cho một nhà dòng của dòng tu này. Trong cả cuộc đời còn lại, ông đã tỏ ra là một người bạn thân, một tôi tớ của Nhà thờ La Mã và của giám mục Clugny.


  
Truyện III MITRIDANES VÀ NATHAN


  Cả hội tưởng như đã nghe kể về một điều huyền diệu, là tìm thấy ở một người nhà thờ lại có thể làm một hành động độ lượng đến thế. Nhưng khi mọi người đã nói lên ý kiến của mình, nhà vua ra lệnh cho Philostrate kể truyện ngắn của ông. Thưa quý bà, ông này nói, sự rộng rãi của vua Tây Ban Nha rất lớn, sự độ lượng của giám mục Clugny gần như chưa nghe nói. Nhưng tất cả những cái đó có vẻ không lạ lùng như ở chuyện tôi kể về một người, để chứng tỏ sự rộng rãi của mình, đã quyết định hi sinh cuộc đời mình cho ai muốn nó, và cho ai muốn cướp nó đi. Đó là những gì quý vị sẽ thấy trong truyện tôi sắp kể.


  Đây ít ra cũng là một điều chắc chắn và dĩ nhiên nếu người ta có thể thêm lòng tin vào chuyện kể của những người Gênes và của nhiều hành khách khác, rằng ở Catay, một hiệp sĩ rất giàu tên là Nathan, có một mảnh đất liền với con đường đi từ Tây phương sang Đông phương hoặc từ Đông phương sang Tây phương. Người này bản chất cao thượng, hào hiệp và rộng rãi, chỉ muốn thể hiện tâm hồn vĩ đại của mình bằng một hành động nổi bật, đã tập hợp các thợ nề, thợ mộc và các thợ đủ loại, thuê xây dựng trong một thời gian rất ngắn, ở bên đường, một lâu đài lớn và sang trọng chưa từng có bao giờ. Sau đó ông cho bày biện mọi thứ cần thiết để đón tiếp tất cả các hiệp sĩ đi qua đó. Một số đầy tớ đông đúc giúp ông tiếp đãi những khách qua đuờng với một sự hào phóng xứng đáng với của cải dồi dào và tấm lòng cao cả của ông. Việc này kéo dài trong thời gian rất lâu, tiếng tăm về sự rộng rãi của ông lan khắp nơi, không những ở Đông phương mà cả ở Tây phương. Khi ông đã luống tuổi và vẫn luôn luôn rộng rãi, hào phóng, thì có một lãnh chúa trẻ tuổi tên là Mitridanes ở một xứ gần đấy, giàu chẳng kém gì ông, vẫn thường nghe ca ngợi về sự rộng rãi của ông, đã sinh ghen tị và dự định xóa bỏ ông hoặc ít ra cũng làm lu mờ ông bằng những hành động lớn hơn. Bắt chước đối thủ, ông cho xây dựng một lâu đài lộng lẫy, rộng lớn, để tiếp đón các hành khách rất lịch sự, nên chỉ trong một thời gian ngắn ông đã nổi tiếng lừng lẫy.


  Một hôm Mitridanes đang ở một mình trong sân lâu đài, một bà già nghèo khổ đi vào qua một trong các cửa nhà ông và xin bố thí, rồi sau khi xin được, bà trở lại qua một cửa khác, và cứ thế tiếp tục cho đến lần thứ mười hai không bị từ chối. Bà xuất hiện lại lần thứ mười ba: “Bà già ơi, Mitridanes nói với bà, bà trở lại khá nhiều đấy”. Tuy nhiên, ông vẫn còn cho những gì bà xin. “A! lòng rộng rãi của Nathan! Bà già kêu lên, cụ thật tuyệt vời, tôi đã vào lâu đài của cụ qua ba mươi cửa, và luôn luôn xin bố thí, cụ đã vờ như không biết tôi và vẫn cho tôi. Tôi mới đến đây chỉ mười ba lần thôi, và tôi đã bị nhận ra và đã bị mắng!”. Nói thế rồi bà ra đi và không trở lại nữa.


  Mitridanes bị xúc phạm, nổi giận trước lời nói của bà già, và sợ tiếng tăm của Nathan bất lợi cho danh tiếng của mình, đã kêu lên: “Khốn khổ! Bao giờ mình theo kịp lòng rộng rãi của Nathan? Mình không nên tìm cách vượt qua hắn trong những cái lớn nữa, như mình vẫn dự định, bởi vì mình đã không thể vượt hắn trong những cái nhỏ nhất. Chừng nào con người ấy còn sống thì công sức của mình chỉ là vô ích, và vì sức nặng của năm tháng không thể loại bỏ hắn khỏi trần thế này, mình phải làm lấy thôi”. Trong cơn bực mình, thịnh nộ này, không nói ý đồ của mình cho ai biết, ông lên ngựa, mang theo rất ít người, đi ba ngày thì đến nhà của Nathan. Ông dặn những người tùy tòng vờ như không phải là người của ông và không biết ông, và tìm cách cùng ở trong lâu đài, và ở đấy cho đến lúc nào nhận được lệnh khác của ông. Mitridanes tới nơi lúc buổi chiều, trông thấy chính Nathan đang dạo chơi một mình xung quanh lâu đài, ăn mặc khá xuềnh xoàng. Ông không biết cụ, và hỏi cụ chỉ nhà của Nathan. “Con ạ, không ai có thể giúp con việc ấy hơn ta, người này vui vẻ trả lời ông: ta sẽ vui lòng dẫn con đến đấy. - Cụ sẽ vui lòng giúp cho, Mitridanes nói lại; nhưng tôi muốn, nếu có thể không để cho Nathan biết. - Ta cũng có thể thỏa mãn con cả về mặt ấy”, ông già đáp lại. Mitridanes xuống ngựa và đi theo người dẫn đường đến tận lâu đài. Nathan bảo một anh đầy tớ cất ngựa cho khách, nói nhỏ vào tai anh ta dặn các gia nhân không ai được cho người khách trẻ tuổi biết cụ là Nathan. Rồi cụ đưa ông đến một gian phòng đẹp đẽ có sẵn những người phục vụ. Cụ bảo họ tiếp đón ông rất trọng thể và đích thân cụ cũng ngồi tiếp ông. Mặc dù Mitridanes đã quý Nathan mà ông không biết này như một cụ già đáng kính, nhưng ông vẫn hỏi cụ là ai. “Tôi là một đầy tớ nhỏ của Nathan, cụ trả lời ông; tôi phục vụ cụ ấy từ thời tôi còn bé, mà cụ ấy chẳng dạy tôi cái gì ngoài những cái mà ông thấy; thế cho nên, khi mọi người ca ngợi cụ ấy, thì tôi có thể sẽ phàn nàn”.


  Lời nói ấy cho Mitridanes hi vọng được sự giúp đỡ và thuận tiện trong việc thi hành ý đồ xấu của mình. Đến lượt mình, Nathan hỏi ông một cách hết sức thật thà, ông là ai và vì việc gì ông đến xứ này, hứa sẽ cho những lời khuyên và giúp đỡ ông trong tất cả những gì có thể. Mitridanes suy nghĩ một tí trước khi trả lời; nhưng cuối cùng đã quyết định đưa hết lòng tin chuyện trò rất lâu để nắm chắc về lòng trung thành của cụ, và sau khi đã nói về lí do chuyến đi, và tên cùng hoàn cảnh, ông đã xin lời khuyên và giúp đỡ của cụ. Nathan đã ngạc nhiên và hoảng sợ trước một quyết định như vậy; nhưng rồi trấn tĩnh được ngay, cụ nói quả quyết, vẻ mặt bình tĩnh: “Sinh ra từ một người cha không phải là quý phái, và không đưọc vinh danh bằng những phẩm chất của trái tim, tôi thấy, Mitridanes thân mến ạ, ông không hề muốn theo gương cha chút nào, bởi vì ông tự nhận nhiệm vụ đem lòng rộng rãi với tất cả mọi người. Tôi ca ngợi ông muốn có đạo đức của Nathan, bởi vì, nếu có nhiều người giống như cụ ấy thì sự đói khổ sẽ biến khỏi trái đất, và sẽ không còn cách nổi danh bằng việc từ thiện nữa. Ông có thể tin rằng những gì ông tâm sự với tôi sẽ được giữ bí mật; nhưng tôi phải nói trước với ông rằng tôi có thể hỗ trợ cho kế hoạch của ông bằng cả những lời khuyên và cả sự cứu giúp, ông hãy nhìn khu rừng nhỏ kia, nó chỉ cách đây một phần tư dặm: Nathan hầu như sáng nào cũng đi dạo chơi ở đấy; ông sẽ dễ dàng bắt gặp con người này có một mình và muốn làm gì với cụ ấy cũng được. Nếu ông giết cụ ấy thì ông không nên chạy trốn theo con đường ông đã bắt gặp cụ ấy lúc đến, mà phải rút lui theo con đường bên tay trái, nó sẽ dẫn ông ra khỏi rừng. Nó ít người qua lại hơn đường kia; mà lại là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất cho ông quay về”. Mitridanes biết được như thế, đã bảo người của mình phải chờ ông ở chỗ nào trong ngày mai.


  Ngày vừa đến thì Nathan, vẫn không thay đổi ý nghĩ, và ít gắn bó với một cuộc đời mà cụ luôn luôn sẵn sàng báo cáo với ông chủ các số mệnh, đã đi một mình vào rừng để nhận cái chết ở đấy. Người trẻ tuổi, về phía mình, cầm cung và kiếm, vì ông không có vũ khí nào khác, và cũng đi đến chỗ ấy. Ông trông thấy Nathan đi dạo chơi một mình. Vì muốn gặp và nói với cụ trước khi tấn công, ông chạy đến, tóm lấy, giữ cụ lại và nói: “Ông già, thế là toi đời ông rồi. - Vậy tôi đáng chết ư?” Nathan trả lời. Qua giọng nói, qua khuôn mặt Mitridanes không thể nào không nhận ra người chủ nhà hiền lành đã tiếp đón ông tử tế và khuyên bảo ông chân thành. Bỗng nhiên cơn giận của ông tắt đi và sự xấu hổ tiếp theo cuộc thịnh nộ. Ông vứt ra xa cây kiếm trần, nhảy vội xuống ngựa, quỳ xuống chân ông già: “Thưa cha, ông khóc lên và nói với cụ, lòng rộng rãi của cha tỏa ra hơn bao giờ hết; sau khi thổ lộ ý muốn của con muốn lấy đi cuộc đời của cha, cha đã đến đây để hi sinh nó! Nhưng ông trời đã chăm lo cho danh dự, cho đạo đức của con hơn chính bản thân con, đã rất đúng lúc mở cho con đôi mắt đã bị lòng ham muốn thôi miên cho đến nay. Cha càng tỏ ra ân cần thỏa mãn ham muốn của con thì con càng phạm tội; xin cha hãy trả thù đi, và trừng phạt con một cách xứng đáng”.


  Nathan đỡ Mitridanes lên, và sau khi dịu dàng ôm lấy ông: “Con ơi, cụ nói, lỗi của con, vì con thích gọi nó thế, thuộc bản chất của những cái lỗi xứng đáng được tha thứ. Không phải vì lí do hận thù mà con quyết định lấy đi sinh mạng của ta, mà vì một nguyên tắc của đạo đức, vì lòng ham muốn cao cả được xem như là người tốt nhất. Vậy đừng sợ gì ta thù hận; trái lại hãy tin chắc rằng không ai yêu con hơn ta. Lòng con thực sự rất vĩ đại, vì không như phần lớn những người giàu khác, con không nghĩ đến tăng thêm của cải, mà con chỉ nghĩ đến chi tiêu một cách hào phóng những của cải mà con có. Đừng hổ thẹn vì đã muốn giết ta để trở thành nổi tiếng, và đừng nghĩ rằng ý đồ của con đã làm ta ngạc nhiên. Những tướng lớn nhất, những vua vĩ đại nhất đã mở rộng lãnh thổ và thanh danh của họ không phải bằng cách giết chỉ có một người như con định làm, mà là hàng triệu người trong lúc bao vây các thành phố, triệt phá nhiều vùng”. Mitridanes không nghĩ đến thanh minh nữa, vì thấy Nathan đã thanh minh cho ông đầy đủ. Ông chỉ cố bộc lộ với cụ sự ăn năn và sự ngạc nhiên cực độ của mình là tại sao cụ lại có thể quyết định không những chết, mà còn tự mình cung cấp những cách thức, và cho những lời khuyên cho ông thực hiện ý đồ. “Con sẽ hết ngạc nhiên, cụ trả lời ông, về quyết định này, khi nào con biết được rằng ngay sau khi làm chủ được bản thân, ta đã hình thành ý đồ gần giống như của con, ta đã thề không bao giờ từ chối bất cứ cái gì thuộc quyền của mình. Ta đã thực hiện đầy đủ lời thề cho đến ngày nay. Con đã đến nhà ta với ý muốn lấy đi mạng sống của ta; con đã thổ lộ ý muốn đó với chính ta; ta không nghĩ rằng ta có thể chống lại ý muốn đó được, vì ta không muốn để cho con là người duy nhất đi ra khỏi lâu đài của ta mà không bằng lòng: đó là điều khiến ta quyết định chỉ cho con những cách thức để tự thỏa mãn không nguy cơ, không rủi ro. Nếu con còn ý muốn đó, ta vẫn kiên định ý chí ấy và vẫn cung cấp cho con những thuận lợi như thế. Ta có thể sử dụng tốt hơn những ngày còn lại của đời mình, bằng cách hi sinh nó cho ai thấy sự hi sinh đó có lợi không? Ta đã trải qua tám mươi năm trong các thú vui và hoan lạc; như thế theo quá trình bình thường của sự vật, cái còn lại này sẽ không dài nữa. Có phải tốt hơn là cho nó đi, như ta đã cho những của cải, không chờ thiên nhiên đến lấy nó đi? Như thế là cho ít hơn cho cả trăm năm; vậy có nghĩa lí gì khi hi sinh nó chỉ có sáu hay tám năm? Một lần nữa, nếu cái chết của ta có thể làm vui cho con, thì con đừng sợ lấy đi cuộc sống của ta. Cho đến hiện thời, ta chưa thấy ai thích cái đó, và có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Như giả sử có ai đó thấy ghen tị, thì ta cảm thấy rất rõ là ta càng giữ nó thì giá trị của nó càng kém đi, Vậy hãy lấy nó đi trước khi nó kém giá trị hơn nữa”.


  Mitridanes lòng đầy hổ thẹn, kêu lên: “Sao Chúa không bao giờ để cho một ý muốn như thế vào trong tâm hồn con! Trái với ý muốn rút ngắn những ngày của cha, con chỉ muốn kéo dài nó ra bằng sự hi sinh những ngày của bản thân con. - Thế nếu cha cấp cho con những phương tiện để thêm ngày cho ta thì con có làm không? - Chắc chắn là có, người trẻ tuổi trả lời. - Bởi vì cái đó là thế này, con sẽ làm cho không có ai nhận của con bao giờ cả; bởi vì con sẽ nhận cái gì đó của cha, và đó là cái đầu tiên con nhận cái đó của người khác đấy. - Con sẽ làm tất cả những gì mà cha thích, Mitridanes đáp; con hãy nói đi. - Con hãy nhận lấy cái nhà này; cha cho con: cha sẽ đi ở nhà của còn bằng cách lấy tên con. - Nếu con chắc chắn, người trẻ tuổi đáp, hành động được với sự cao cả và vĩ đại của tâm hồn như cha, thì con không ngần ngại nhận cái quà này; nhưng vì con gần như chắc chắn rằng những hành động của con sẽ giảm bớt hào quang danh tiếng của cha, con không hề muốn làm giảm đi ở người khác cái gì con không thể làm sáng lên ở con; vì thế, cha hãy vui lòng rằng con từ chối”.


  Sau cuộc chuyện trò này, họ trở về lâu đài, ở đây Mitridanes lưu lại nhiều ngày, được chủ nhà tiếp đãi và chiều chuộng rất nồng hậu. Cụ chủ nhà khuyên ông nên tiếp tục công việc cao quý, tuyệt vời của ông. Cuối cùng Mitridanes muốn trở về nhà mình, Nathan để cho ông ra về, sau khi chứng tỏ cho ông biết rằng ông không thể thắng cụ về lòng rộng rãi.


  
Truyện IV NGƯỜI YÊU HÀO HIỆP


  Cả hội có vẻ rất ngạc nhiên, sao người ta có thể đưa tấm lòng rộng rãi đến chỗ hi sinh cuộc đời mình. Mọi người kết luận rằng Nathan đã vượt vua Tây Ban Nha và giám mục Clugny về lòng hào hiệp. Khi mọi người đã bàn luận nhiều về chủ đề này, nhà vua đưa mắt nhìn bà Laurette, ra hiệu bắt đầu.


  Quý bà trẻ trung, bà này liền nói, những gì vừa được kể thật cao đẹp và gần đến mức tuyệt vời của đạo đức, chúng ta không thể đi xa hơn nữa, trừ phi chúng ta chú ý đến một vài chuyện ái tình có những tấm gương cao đẹp như những chuyện vừa được kể. Vì thế, bị kích thích bởi lí do này và nhất là đề tài này lại được đặc biệt thuộc lứa tuổi của chúng ta, tôi sẽ kể với quý vị về sự hào hiệp của một người yêu chẳng kém gì các nhân vật chính mà chúng ta đã thảo luận, bởi vì tình yêu làm cho người ta tiêu hoang tiền của, dập tắt sự thù ghét, mạo hiểm cuộc đời, và cái còn cao hơn nữa là danh dự và thanh danh của mình để làm chủ được người mình yêu.


  Ngày xưa ở Bologne, một thành phố nổi tiếng của Lombardie, có một hiệp sĩ mà đạo đức làm cho mọi đồng hương ai cũng yêu mến, kính trọng, tên là tôn ông Gentil. Hồi trẻ tuổi, ông đã phải lòng một phụ nữ đáng mến tên là Catherine, và nàng đã kết hôn với tôn ông Nicolas. Vì tình không được đáp trả, lòng đầy thất vọng, ông đến Modène làm một chức quan tòa mà ông được gọi. Trong thời gian đó Nicolas đã rời khỏi Bologne, và vợ ông đã đi về một vùng quê để ở đấy lúc đang mang thai, nàng đã bất thình lình gặp phải một tai nạn khủng khiếp, bị bất tỉnh mất hết mọi cảm quan, và một số thầy thuốc cho rằng nàng đã chết. Vì bố mẹ nàng đã nghe nàng nói nhiều lần rằng nàng chỉ mới có thai chưa được bao lâu, nên con cũng không ra đời được, họ đã không xem xét kĩ, cho khâm liệm, khóc lóc và đưa chôn nàng ở một nhà thờ gần đấy.


  Tôn ông Gentil được tin đó ngay lập tức qua một người bạn. Mặc dù bị nàng đối xử quá thờ ơ, ông cũng không khỏi cảm xúc mạnh về sự mất mát đó. “Mình đã quá yêu con người tàn ác này, ông tự nhủ. Khi nàng còn sống mình không thể nào được nhận lấy một cái nhìn thông cảm; bây giờ nàng đã chết, và không thể tự bảo vệ, mình nên ăn cắp của nàng mấy cái hôn”. Sau khi quyết định như thế và dặn người nhà không được nói gì trong khi ông vắng mặt, ban đêm ông ra đi, mang theo chỉ một anh đầy tớ, không nghỉ ở đâu cả, đến thẳng mộ người tình, mở nắp, vào trong đó và nằm bên cạnh nàng, đưa mặt mình vào sát mặt nàng, và hôn nàng nhiều lần, tưới ướt khuôn mặt nàng bằng nước mắt của ông. Nhưng con người, và nhất là người đang yêu không bao giờ bằng lòng, càng được thì càng muốn, một ý nghĩ nảy ra trong đầu là không dừng lại ở đấy. “Tại sao, ông tự nhủ, mình không sờ bộ ngực nàng một tí, bởi vì mình đang ở đây? Sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng”. Vậy là ông đưa bàn tay lên đôi vú ước ao đó, để đấy một lúc, và cảm thấy một vài cử động. Ông lướt bàn tay đến tim, chú ý nghe kĩ hơn và rất ngạc nhiên nhận thấy nàng còn sống thoi thóp. Ông gọi anh đầy tớ đến gần, nhờ anh giúp đỡ nhẹ nhàng kéo nàng ra, đưa lên ngựa, rồi bí mật đưa về nhà ông ở Bologne. Tôn ông Gentil còn mẹ, một người đàn bà đức độ và khôn ngoan, sau khi nghe con trai kể lại chuyện, động lòng trắc ẩn, đã dùng cách sưởi ấm và tắm nóng cứu sống được bà Catherine. Sau khi thở mạnh, mở mắt ra, nàng ngạc nhiên nhìn khắp nơi: “Ôi! Tôi đang ở đâu thế này? -Cháu yên tâm, người đàn bà phúc hậu trả lời, cháu đang ở một nơi đảm bảo”. Cuối cùng phục hồi được giác quan và nhận thức, chưa biết mình đang ở đâu và nhìn thấy tôn ông Gentil trước mặt, nàng hỏi vì biến cố nào nàng lại ở đấy. Tôn ông Gentil kể cho nàng tất cả một cách trung thực. Lúc đầu nàng phàn nàn; nhưng sau khi nghĩ lại đúng đắn hơn, nàng đã cảm ơn ông rất nhiều; rồi nàng xin nài, cầu khẩn ông, vì tình yêu vẫn có từ xưa với nàng, sẽ không làm gì hại đến thanh danh của nàng và của chồng nàng, và cho phép nàng trở về nhà ngay trong ngày mai. “Thưa bà, hiệp sĩ si tình trả lời, vì trời đã ban ơn cho tôi lôi bà ra khỏi cái chết và đưa lại sự sống cho bà, xin bà cứ tin chắc rằng, mặc dù tôi đã rất muốn có được bà, tôi cũng không bao giờ sử dụng những cái quyền mà ân huệ này có thể cho tôi đối với bà và tôi biết kính trọng bà. Nhưng, vì những gì tôi đã làm cho bà xứng đáng được phần thưởng, và đây là phần thưởng mà tôi xin bà ban cho tôi”. Người đàn bà ngắt lời ông để nói rằng nàng sẵn sàng chấp thuận tất cả những gì trung thực và có thể. “Thưa bà, Gentil nói thêm, tất cả bà con và mọi cư dân của Bologne tưởng rằng bà thực sự đã chết rồi: vì thế không ai chờ đợi bà ở nhà bà nữa đâu; ơn huệ mà tôi xin ở bà là bà đồng ý bí mật ở lại đây với mẹ tôi cho đến lúc tôi từ Modène trở về, sẽ không lâu đâu. Tôi xin bà ơn này bởi vì tôi có ý định trả bà lại cho chồng bà trước sự hiện diện của những công dân quan trọng của thành phố này, và buộc ông ấy phải thừa nhận rằng tôi trao cho ông ấy quà tặng đẹp đẽ nhất và đáng yêu nhất mà ông ấy có thể được nhận”.


  Yêu cầu này, quả chẳng có gì thành thực hơn, đã được bà Catherine chấp thuận, tuy nhiên cũng có đôi chút bất bình; bởi vì bà rất muốn đưa lại niềm vui cho cả gia đình bằng tin bà sống lại. Dầu sau, bà đã hứa với tôn ông Gentil là thực hiện tất cả những gì ông muốn.


  Sau cuộc trò chuyện này một lúc, bà cảm thấy đau đẻ, và với sự giúp đỡ của mẹ hiệp sĩ, bà đã dễ dàng sinh được một bé trai kháu khinh, làm tăng niềm vui cho bà và cho người yêu bà, ông này đã ra lệnh cho người nhà phải cung cấp mọi thứ cần thiết và chăm sóc bà như thể chính vợ ông. Rồi ông bí mật đi đến Modène. Ít lâu sau, lúc sắp rời khỏi thành phố này, ông nhắn mẹ ông sai làm một bữa tiệc lớn tại nhà ông, vào ngày ông về, và yêu cầu mời nhiều nhà quý phái, trong đó có Nicolas. Ông đã tính toán để tất cả đều sẵn sàng đúng lúc ông về đến nơi và khách khứa đã đông đủ. Ông thấy bà Catherine xinh đẹp và khỏe mạnh, con bà cũng thế. Trước khi ngồi vào bàn, ông vội vàng hướng dẫn cách cư xử cho bà để làm cho chồng bà và các khách ăn ngạc nhiên thích thú. Bữa tiệc rất tưng bừng; tất cả đều thú vị và dồi dào. Sau lần tiếp món thứ nhất, chuyện trò đang nhộn nhịp: “Thưa quý vị, hiệp sĩ nói, tôi nghe nói ngày xưa ở Ba Tư có một tục lệ mà tôi rất thích. Khi một người Ba Tư muốn cho ai những bằng chứng về sự quyến luyến của mình, thì anh ta mời người đó đến nhà mình, chỉ cho người đó thấy anh ta có những gì là thân thiết nhất quý giá nhất, chẳng hạn một cô con gái, một người vợ, một cô bạn, làm cho người đó hiểu qua việc đó anh ta bộc lộ với người ấy một vài điều bí mật giấu kín trong lòng nếu có thể được. Tôi đã quyết định đưa phong tục ấy vào thành phố chúng ta. Quý vị đã hạ cố đến ăn tối tại nhà tôi, tôi muốn cảm ơn quý vị theo kiểu Ba Tư. Nhưng trước hết, tôi xin quý vị cho ý kiến thẳng thắn về một câu hỏi mà tôi muốn đề nghị. Một người có ở trong nhà một người đầy tớ đã trở thành vô ích, không quan tâm đến anh ta nữa, không chờ anh ta chết, cho đưa anh ta ra ngoài đường. Một người động lòng thương đưa anh về nhà mình, rồi không tiếc công tiếc của để chữa chạy, phục hồi được sực khỏe cho anh. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị người chủ thứ nhất có quyền chê trách người chủ thứ hai không, trong trường hợp người chủ thứ hai này từ chối trả lại?” vấn đề này đã được tranh luận và nhất trí kết luận như Nicolas, người nói năng hùng hồn và trôi chảy, trả lời cho tất cả. Sau khi ca ngợi phong tục Ba Tư, ông nói ông cũng nghĩ như mọi người khác, rằng người chủ thứ nhất không có quyền gì hết về người đầy tớ cũ, bởi vì ông ta đã ruồng bỏ anh ta không thương tiếc, và những công ơn của người chủ thứ hai cho ông ta cái quyền không thể chối cãi về những công việc của ông ta, và ông ta có thể giữ anh ấy lại nhà mình, không làm gì sai với người chủ thứ nhất. Mọi người hoan hô quyết định này.


  Hiệp sĩ hài lòng về câu trả lời này, và càng hài lòng hơn nữa là lại do Nicolas đưa ra, tuyên bố rằng ông cũng có ý nghĩ như vậy, và nói thêm là đã đến lúc ông cảm ơn các khách mời theo cách người Ba Tư. Ông sai hai người nhà mời bà Catherine ra chào mọi người. Bà này đã ăn mặc rất lộng lẫy, bế con trên tay, có hai chị hầu gái đi theo, tiến vào phòng và ngồi theo yêu cầu của hiệp sĩ, bên cạnh một khách ăn rất đáng kính: “Thưa quý vị, hiệp sĩ bèn nói, đó là thứ thân yêu nhất mà tôi sẽ có suốt đời. Quý vị có tin rằng tôi nói đúng không?” Mọi người ca ngợi sự lựa chọn của ông khi trông thấy nhan sắc tuyệt vời của người đàn bà, rồi họ bắt đầu nhìn kĩ nàng hơn; và tất cả mọi người đều đã đoan chắc rằng đó là Catherine, nếu họ không tin là nàng đã chết. Nicolas chú ý hơn, lo sợ hơn những người khác, sốt ruột muốn biết nàng là ai; và thấy hiệp sĩ đang ở hơi xa, đã không thể nào tự kiềm chế hỏi nàng là người Bologne hay ở nơi khác. Câu hỏi này của chồng làm nàng khá lúng túng, rất khó tự cưỡng ép; tuy nhiên, trung thành với lời hứa, nàng đã im lặng. Người ta hỏi nàng đứa bé xinh đẹp đó có phải là con nàng không, nàng là vợ hay bà con của tôn ông Gentil; không một tiếng nào về phía nàng cả. Khi ông này đến gần hội tiệc: “Thưa hiệp sĩ, một khách hỏi, tôi công nhận là quý bà rất đẹp; nhưng hình như bà ấy bị câm: tôi có nhầm không? - Chẳng qua đó chỉ là một bằng chứng nhỏ của đức hạnh bà ấy, hiệp sĩ trả lời, phải giữ im lặng trong một trường hợp như thế này. - Nhưng thưa ông, cuối cùng thì chúng tôi có thể biết bà ấy là ai không? - Tôi sẵn sàng nói với quý vị, nếu quý vị hứa với tôi là không nhúc nhích trong lúc tôi nói ra điều gì đó mà tôi có thể nói”. Người ta hứa với ông. Sau khi ngồi vào bên cạnh người đàn bà: “Thưa quý vị, ông nói, người đàn bà này là người đầy tớ tốt và trung thành mà tôi đã nói với quý vị. Tôi đã nhặt được nàng ở giữa đường, nơi cha mẹ, họ hàng của nàng ít quan tâm đến số phận của nàng, đã độc ác ruồng bỏ nàng. Tay tôi đã giật nàng ra khỏi tay thần chết; và trời đã giúp đỡ khá tốt với những chăm sóc của tôi, nên từ một người đàn bà kinh tởm trước đây, nàng đã trở thành như quý vị trông thấy bây giờ. Nhưng tôi thấy cũng nên kể với quý vị rõ ràng về biến cố này”. Ông bèn kể chi tiết chuyện tình yêu của ông, thuật lại những gì đã xảy đến ngày nay, khiến người nghe vô cùng ngạc nhiên. “Thế đấy, thưa quý vị, ông liền nói thêm, vừa lúc nãy, quý vị đã không thay đổi ý kiến, người đàn bà này thuộc quyền sở hữu chính của tôi, không ai trả lời gì cả và từng người chờ xem ông còn nói gì thêm. Nicolas, vợ ông và tất cả mọi người đều khóc nức nở. Gentil đứng lên, bế đứa bé trong cánh tay, cầm tay người mẹ và dẫn nàng đến cho Nicolas. “Tôi không trả lại cho ngài vợ của ngài, ông nói, mà bố mẹ ngài và người nhà của bà ấy đã ruồng bỏ một cách hèn hạ! Tôi tặng ngài quý bà này và đứa bé này, nó là công trình của ngài mà tôi đã giữ ở giếng rửa tội và gọi tên là Gentil. Mong cho Catherine sẽ không kém thân yêu với ngài hơn trước kia, bởi vì bà ấy đã ở nhà tôi trong gần ba tháng. Tôi thề với ngài rằng do Chúa đã làm cho tôi phải lòng bà ấy, để không ngờ đó là nguyên nhân thoát nạn của bà ấy, để cho bà ấy không bao giờ sống tử tế với bố mẹ bà ấy, hay với ngài, hơn ở đây dưới con mắt trông nom của mẹ tôi”. Rồi quay sang người đàn bà” “Thưa bà, ông nói, từ bây giờ tôi không bắt buộc bà phải giữ những lời hứa mới mà bà đã hứa với tôi nữa, và tôi trả lại bà cho chồng bà, hoàn toàn do bà tự chủ”.


  Nicolas nhận lại vợ với niềm vui lớn khó tả, và càng thích thú hơn nữa là ông không ngờ có thể tìm lại được nàng, ông hết lời cảm ơn hiệp sĩ. Sự xúc động mạnh trong tâm hồn đã khiến các khán giả vô cùng ca ngợi hành động này. Rất lâu về sau, người ta vẫn xem nàng ở Bologne là một phụ nữ tái sinh. Tôn ông Gentil từ đó sống trong quan hệ thân thiết với Nicolas, vợ ông và cả gia đình ông?


  Bây giờ quý bà nghĩ thế nào? Quý bà có thấy một nhà vua cho long trượng và vương miện của mình; một giám mục hòa giải một kẻ bất lương với giáo hoàng, có so sánh được với tông ông Gentil không? Vì hăng hái của tuổi trẻ và của tình yêu say đắm, ông nghĩ mình có quyền với những thứ người khác bỏ đi: đối tượng đó đã là đối tượng của mọi ham muốn, ông đã có được nó, ông được ý tùy ý sử dụng nó; tuy nhiên ông không ngần ngại trả lại. Tôi đoan chắc rằng chẳng có truyện ngắn nào được kể từ trước tới giờ có thể so sánh với truyện ngắn của tôi.


  
Truyện V MẢNH VƯỜN CÓ PHÙ PHÉP


  Ai nấy đã đưa tôn ông Gentil lên tận trời, khi nhà vua ra lệnh cho bà Emile kể truyện ngắn của bà. Muốn gieo rắc niềm vui trong chuyện của mình, bà bắt đầu thế này. Không một người nào xem hành động của tôn ông Gentil là không cao thượng và rộng rãi; nhưng nếu nói là không ai vượt qua ông được, thì tôi thấy hơi liều. Tôi sẽ chứng minh điều ấy bằng một truyện rất ngắn.


  Mặc dầu Frioul là một xứ lạnh nhưng ở đấy lại rất dễ chịu vì nó có núi bao bọc, có sông chảy qua, có suối nước phun đều. Ở Udine, thành phố của tổng này, ngày xưa có một bà quý phái xinh đẹp gọi là bà Dianore, và bà đã kết hôn với ông Gilbert, một người giàu cực kì, lại lịch thiệp, và nhã nhặn hiếm thấy. Nhan sắc và đức hạnh của người đàn bà này đã làm say lòng một lãnh chúa lỗi lạc tên là tôn ông Ansalde mà khắp nơi đều biết tiếng ông về lòng can đảm và rộng rãi. Từ lâu ông đã dùng hết mọi phương tiện của một người tình say đắm để bộc lộ tình cảm với người yêu thương, nhưng chẳng có kết quả gì. Người đàn bà buồn phiền vì những vồn vã và quấy rầy của ông, chỉ muốn tổng khứ những cái đó cho rảnh, bằng cách đưa ra với ông một đề nghị kì cục không thể nào thực hiện được. “Già ơi, bà nói với bà già đưa tin của tôn ông Ansalde, già luôn luôn nói chắc với tôi rằng chủ của già yêu tôi; già thường trao cho tôi những quà tặng từ phía ông ấy mà tôi nghĩ phải từ chối, bởi vì chẳng có gì chờ đợi ở tôi từ những thứ đó. Chỉ có sự đoan chắc vào tình yêu của ông ấy mới khiến tôi đáp trả được, và nếu ông ấy đưa ra được bằng chứng mà tôi đòi hỏi, thì tôi sẽ thuộc về ông ấy. - Thế bà muốn gì? Bà muốn ông ấy phải làm gì? Bà già hỏi lại. - Thế này nhé: đến tháng giêng này, ông ấy sẽ xây dựng cho tôi ở đây, ngay ngoại thành, một khu vườn đầy cỏ, hoa, cây xanh như vào tháng năm; nếu ông ấy không thỏa mãn được mong muốn đó của tôi thì ông ấy đùng có gửi gì hay bất kì ai khác đến đây nữa. Nếu ông ấy còn quấy rầy, tôi sẽ nói cho chồng tôi, bố mẹ tôi biết tất cả những gì tôi vẫn giấu họ cho đến bây giờ, và tôi sẽ tống khứ được ông ấy một cách tốt nhất”.


  Một yêu cầu như vậy, hiệp sĩ thấy rất khó thực hiện. Rõ ràng người ta nêu ra với ông như thế, hòng kiếm cớ chính đáng để tống khứ ông; nhưng đề nghị của người tình lại rất hấp dẫn, vả lại ông cũng tò mò muốn biết xem kết quả sẽ đi đến đâu, nên ông đã quyết định tìm mọi cách để thỏa mãn yêu cầu của bà bằng bất cứ giá nào. Ông cho tìm khắp nơi trong thiên hạ một người nào có thể giúp đỡ và tư vấn cho ông. Cuối cùng ông tìm được một người nhận làm, bằng phép phù thủy, mảnh vườn theo yêu cầu đó cho ông. Ông đã mặc cả giá với người đó với một số tiền rất lớn, và chờ đợi tháng giêng tới với sự nôn nóng của tình yêu.


  Cuối cùng tháng giêng mong đợi ấy đã đến, và đêm sau lễ Noel, khi tất cả đồng quê phủ đầy tuyết và nước đá, thì thầy phù thủy dùng phép thuật làm thế nào mà ngay trên đồng cỏ gần thành phố xuất hiện một khu vườn đẹp chưa từng thấy, tập hợp được những hoa lá mùa xuân với quả của mùa thu. Vừa nhìn thấy điều kì diệu này, tôn ông đã vui mừng khôn xiết, ông cho hái những quả đẹp nhất và những hoa đẹp nhất, bí mật gửi đến cho người yêu, và mời bà đến xem khu vườn mà bà đã đòi hỏi, để được xác tin về tình yêu cháy bỏng trong lòng ông. Ông cũng không quên nhắc đến lời hứa mà bà đã khẳng định bằng một lời thề.


  Khi người đàn bà nhìn thấy các hoa quả của người yêu gửi đến, liên hệ với những chứng cớ hùng hồn được nghe kể về những kì diệu của khu vườn, bà bắt đầu hối hận về lời hứa của mình. Tuy nhiên, vì tò mò muốn thấy những cái quá mới, bà đã nhẹ nhàng bỏ qua đôi chút hối hận rồi cùng nhiều bà láng giềng đến xem khu vườn lạ lùng đó. Sau khi nhìn kĩ, ca ngợi và ngắm nghía nó, bà trở về nhà, lòng buồn bã, nghĩ đến những điều khu vườn này trói buộc bà. Nỗi ưu phiền quá mãnh liệt đến nỗi bà không thể nào giấu kín nó được, và chồng bà đã nhận ra, bèn hỏi bà nguyên cớ vì đâu. Nỗi hổ thẹn khiến bà giữ kín nó tận đáy lòng trong một thời gian; nhưng cuối cùng bị thúc ép đến mức không thể cưỡng lại được, bà đã kể cho chồng mọi biến cố của bà. Lúc đầu ông chồng bực mình, nổi giận, làm ầm lên; rồi khi nhìn thấy mục đích cư xử lương thiện của vợ, ông đã nguôi giận một cách khôn ngoan. “Dianose ạ, ông nói, một người đàn bà khôn ngoan và lương thiện không nên nghe những lời nói của người yêu, và càng không nên làm một cam kết bất lương, dù với giá nào; bởi vì từ tai, người ta đi vào tận trái tim, bởi vì chẳng có gì khó mà tình yêu không đạt được. Vậy là cô đã mắc hai sai lầm, thứ nhất là nghe lời nói của một người đàn ông phải lòng cô, thứ hai là làm những cam kết. Nhưng để được yên lòng, tôi muốn cho cô khả năng thực hiện lời hứa, bằng cách chấp thuận cho cô cái mà người khác chắc chắn từ chổi; hơn nữa cũng đáng sợ là tôn ông Ansalde không toại nguyện, kẻ pháp sư đã phục vụ ông khá tốt, sẽ chơi cho chúng ta một vài vố xấu nào đó. Vậy cô hãy đến gặp người yêu của cô, và cố gắng hết sức để cứu lấy cả danh dự cả lời hứa của cô; nếu làm thế không được, thì đành để cho cơ thể nhượng bộ, nhưng lương tâm chống lại”. Người đàn bà khóc òa lên, nói rằng bà không muốn được cho phép như thế; nhưng ông chồng đã dùng quyền uy và bà phải vâng lời.


  Ngày hôm sau, trời vừa ló sáng, Dianore, trong trang phục xuềnh xoàng, lên đường cùng với hai đầy tớ đi trước, một chị hầu theo sau, đến nhà tôn ông Ansalde. Ngạc nhiên xiết bao khi người ta báo cho ông một chuyến thăm như thế! ông đứng lên và gọi pháp sư: “Hãy đến xem, ông nói, đến xem báu vật nào mà phép thuật của ông đã làm cho tôi được sở hữu. ông đến đón người đẹp, rồi sau khi chào bà và thổ lộ niềm vui, ông dẫn bà và đoàn tùy tùng vào một gian phòng rất đẹp. Sau khi bà ngồi xuống: “Thưa bà, ông nói, nếu tình yêu mà tôi đã dành cho bà và tôi sẽ giữ lại suốt đời có thể xứng đáng một phần thưởng nào đấy thì xin bà nói cho tôi biết, cơ hội may mắn nào nhắc bà đến nhà tôi trong giờ này và với đoàn đi theo này? - Không phải tình yêu đưa tôi đến đây, bà trả lời, rớm nước mắt; cũng không phải lời hứa mà tôi thề với ông, chỉ là để vâng lời chồng tôi, người đã cảm động trước những chăm sóc và nhọc nhằn của tình yêu tội lỗi của ông, hơn là trước danh dự của ông ấy và của tôi, nên đã ra lệnh cho tôi đến gặp ông. Vậy là tôi đã đến nhà ông, theo lệnh của ông ấy, và sẵn sàng làm tất cả những gì ông thích”.


  Nếu chuyến thăm bất ngờ của Dianore làm tôn ông Ansalde ngạc nhiên, thì lời nói của bà càng làm ông ngạc nhiên hơn. Cảm động vì lòng hào hiệp của chồng bà ta, tình yêu của ông đã biến thành lòng cảm phục. “Thưa bà, Chúa không vui để cho tôi thiếu trung thực và bội bạc để làm vấy bẩn thanh danh một con người đã chiếu cố thương hại cho những nỗi đau của tôi! Vậy bà có thể ở đây nếu bà thấy đúng lúc, với sự bảo đảm bảo rằng bà sẽ được kính trọng ở đây như em gái của tôi. Bà sẽ ra khỏi đây khi nào bà thích, tuy nhiên với điều kiện bà sẽ vui lòng nói với chồng bà, bằng những lời lẽ mà bà thấy thích hợp, lòng biết ơn chính đáng mà tôi cảm nhận được đối với phương sách hào hiệp của ông ấy, và bà sẽ khẳng định với ông ấy rằng suốt đời tôi sẽ là người anh em và là đầy tớ của ông ấy”.


  Trước những lời ấy, niềm vui trở lại trong lòng Dianore. “Tôi vẫn đinh ninh rằng, bà nói, ông sẽ thiếu tế nhị để lợi dụng tình cảnh của tôi, và bây giờ tôi hết sức thích thú thấy rằng tôi đã nhầm trong quan niệm về lòng hào hiệp của ông. Tôi có nói bao nhiêu lời cũng không đủ để cảm ơn sự hi sinh của ông, và tôi tin rằng chồng tôi cũng chia sẻ ý nghĩ đó”. Nói xong, bà chào ông rồi về nhà kể lại với chồng những gì đã xảy ra. Biến cố này làm nảy sinh giữa chồng bà và hiệp sĩ một tình bạn thắm thiết gắn bó họ lại với nhau suốt đời.


  Tôn ông Ansalde muốn trả tiền công đã thỏa thuận cho thầy phù thủy nhưng ông này hào hiệp từ chối vì cảm động trước những gì ông vừa trông thấy. “Sao! Tôi đã chứng kiến người chồng hi sinh danh dự, thầy phù thủy nói, ông hi sinh tình yêu, còn tôi chẳng nhẽ không hi sinh được một tí tiền! Ông hãy giữ lấy, ông quá biết cách sử dụng nó rồi”. Hiệp sĩ rõ ràng không bận tâm đến việc thanh toán tiền công cho thầy phù thủy, đã khẩn khoản mãi để ít ra ông ấy cũng nhận một phần tiền đã thỏa thuận; nhưng ông ấy đã dứt khoát từ chối; và trong ba ngày, sau khi phá bỏ công trình phù phép, ông đã chào và ra đi. Với Ansalde, cuối cùng ông đã dập tắt được mối tình bất lương bốc cháy từ lâu trong lòng.


  Bây giờ xin hỏi ý kiến quý bà là thế nào? Chúng ta có so sánh sự hào hiệp của tôn ông Gentil với lòng hào hiệp của tôn ông Ansalde không? Một người hi sinh một tình yêu gần như đã tắt, và không còn hi vọng; người kia hi sinh ngay trong lúc anh ta có thể thỏa mãn, một tình yêu mà những hi vọng tốt đẹp nhất đang duy trì ngọn lửa. Có là điên hay thành kiến mới đi so sánh hai hành động đó.


  
Truyện VI CÁC CÔ GÁI BẮT CÁ


  Ai có thể kể lại các quan niệm khác nhau của các quý bà về các hành động hào hiệp của hai hiệp sĩ? Người ta cũng đặt vấn đề ai tỏ ra cao thượng hơn: chồng của Dianore, tôn ông Ansalde hay thầy phù thủy? Nhà vua để cho mọi người tranh luận một lúc, rồi nhìn bà Flamette ra lệnh chấm dứt các cuộc tranh cãi, bằng cách bắt đầu kể chuyện.


  Thưa quý bà, không để mất thì giờ, bà này nói, tôi luôn nghĩ trong các xã hội như của chúng ta, nên nói một cách rõ ràng, rành mạch rằng những đối tượng mà chúng ta chuyện trò không có hai mặt và do đó không cung cấp đề tài cho những tranh luận bất tận. Những bình luận chỉ thích hợp cho các trí thức, chứ không phải cho chúng ta chỉ biết kéo chỉ. Để khỏi rơi vào sai lầm mà tôi nêu ra, tôi không kể cho quý vị nghe một truyện ngắn lúc đầu mới hiện ta trong óc, nhưng có thể có cái gì đó ám muội và đáng ngờ. Tôi muốn nói chuyện với quý vị về một người không phải thuộc loại tư chất kém cỏi, mà về hành động can đảm của một vị vua đức độ.


  Chẳng có người nào không nghe nói nhiều lần về vua Charles Già hay Charles đệ Nhất, sau khi vẻ vang đánh thắng vua Mainfroi, đã đuổi người Gibelins ra khỏi Florence và đưa người Guelfes đến ở đấy. Trong cuộc chiến tranh này, một hiệp sĩ gọi là tôn ông Néri thuộc dòng họ Uberti, bị buộc phải rời thành phố cùng với tất cả của cải, và chỉ muốn được đặt dưới sự che chở của chính vua Charles. Sau đó, mệt mỏi vì sự ồn ào náo động của thời cuộc, muốn dành những ngày còn lại cho sự yên tĩnh và thanh vắng, ông rút về Castel mua một khu đất mọc đầy cây ô-liu, hồng đào, hạt dẻ là những loại cây rất phổ biến của đất nước. Trên mảnh đất này, không cách xa các nhà khác mấy, ông cho xây một lâu đài nhỏ, đẹp đẽ và tiện nghi, với một khu vườn xinh xắn, ở đó, theo thói quen của chúng ta, ông khơi nhiều dòng suối chảy qua và cho đào một hồ lớn thả rất nhiều cá. Khu vườn này cuốn hút hết mọi chăm sóc thiết tha nhất của ông, ngày nào ông cũng lo làm cho nó đẹp hơn.


  Nhà vua, trong một chuyến tình cờ đi nghỉ ở Castel, được nghe nói về khu vườn trang trí đẹp đẽ của tôn ông Néri, đã có ý muốn xem; nhưng sau khi suy nghĩ ông ta là một hiệp sĩ của đối phương, ngài thấy nên cư xử thân mật và đến đấy không long trọng, kiểu cách gì hết. Vậy là ngài cho người đến báo là hôm sau ngài muốn đến ăn tối, không có tùy tùng nào ngoài bốn trưởng giả của ngài. Tin này làm tôn ông Néri rất thích thú và sau khi ra lệnh và tự mình chuẩn bị cho việc đón tiếp thật linh đình, ông đã đưa nhà vua vào xem vườn, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi dạo quanh khắp vườn và thăm lâu đài, nhà vua đã khen ngợi cả hai thứ rất nhiều. Bàn ăn được đặt gần ao cá. Cỗ được dọn ra, và sau khi người ta đưa nước cho nhà vua rửa tay, mọi người ngồi vào bàn, theo lệnh của vua Charles, Gui ngồi bên trái, và Néri bên phải của ngài. Món ăn ngon, rượu vang hảo hạng, cách phục vụ tuyệt vời làm nhà vua rất vui thích.


  Trong lúc ngài vui vẻ ăn và đưa mắt nhìn những cảnh đẹp mê hồn của nơi vắng vẻ này, thì thấy tiến vào hai thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, cả hai đều vàng nâu, tóc tết rất đẹp, đội một chiếc vòng hoa dây hồng hoang. Khuôn mặt xinh xắn, đường nét tinh tế khiến các cô giống như các nàng tiên hơn là các cô gái trần gian. Các cô mặc một áo mỏng bằng vải lanh trắng muốt, từ thắt lưng trở lên không có một nếp gấp nào ngoài dấu vết của một thân hình thanh lịch và bộ ngực tròn trĩnh do bàn tay của nữ thần Tình yêu tạo ra: phía dưới áo xòe ra hình loa kèn đến tận bàn chân. Cô thứ nhất một tay cầm những cái lưới, tay kia cầm một cái gậy; cô thứ hai có một cái chảo trên vai trái, dưới cánh tay cũng của bên ấy có một bó củi nhỏ và một cái kiềng cầm ở tay; bên tay phải cô cầm một chai dầu và một bó đuốc đang cháy. Nhà vua ngạc nhiên nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp đó; nhưng ngài không nói gì cả, sốt ruột xem các dụng cụ như thế dùng để làm gì.


  Các cô đi qua trước mặt nhà vua, bẽn lẽn cúi rạp chào ngài, rồi đi theo lối đến ao cá. Họ đặt xuống đất những thứ mang theo, và một cô cầm lưới, cô kia cầm gậy, lội xuống nước, ngập đến ngực. Một đầy tớ của Néri đốt lửa, đổ dầu vào chảo, trong lúc chờ đợi các nữ thủy thần ném cá cho anh ta. Anh không phải chờ lâu; vì các cô biết nơi nào nhiều, cô cầm gậy xua cá vào lưới mà bạn cô đang giữ, họ dần dần ném cho anh nhà bếp, và anh này đã bỏ cá sống vào chảo rán. Những con cá đẹp nhất được ném đến trước mặt nhà vua, ngài đã rất thích thấy cá vẫy quậy, và để đùa vui thêm, ngài ném trở lại mấy con cho các cô bắt cá xinh đẹp. Cuộc giải trí này kéo dài để cho đầu bếp có đủ thời gian rán cá, rồi cá được dọn ra chẳng kém gì một món ăn ngọt áp chót vừa ngon vừa cầu kì lại rất quý vì cách chế biến. Cuối cùng các thiếu nữ ra khỏi ao cá. Nước đã bó quần áo vào sát người và để lộ hết những đường cong của mọi bộ phận. Các cô lại đi qua trước mặt nhà vua, bẽn lẽn hơn, bởi vì càng đẹp hơn. Ai nấy đã ngắm nghía, đã ca ngợi các tiên cô đáng yêu đó; nhưng các cô không để lại ở một người nào, ấn tượng sâu sắc hơn ở nhà vua, đôi mắt ngài đã chăm chú nhìn các cô với bao khoái cảm, hình như chẳng có thứ gì rứt ngài ra khỏi việc bận tuyệt diệu đó. Khi các cô không còn ở trước mặt ngài nữa, ngài còn lưu tâm đến chuyện ấy, nhớ lại những nét đẹp, vẻ quyến rũ, sự bối rối gây cảm động của -các cô; ngài cảm thấy tình yêu tự nhiên lọt vào trong tim; nhưng không biết cô nào sẽ làm cho ngài thích hơn, cả hai giống nhau quá, cả hai sẽ làm ngài hạnh phúc.


  Sau một chốc mơ màng, ngài hỏi tôn ông Néri các thiếu nữ đó là ai. “Bẩm bệ hạ, ông này trả lời, đó là hai con gái sinh đôi của tôi, một đứa tên là Genèvre xinh, và đứa kia là Iseul nâu”. Nhà vua khen ngợi sức quyên rũ của hai cô, và khuyên Néri gả chông cho họ. Ông này biện giải là các cô còn dại dột.


  Chỉ còn dọn ra món tráng miệng. Các nữ thủy thần lại xuất hiện trong trang phục mới nhưng không kém hấp dẫn. Lụa mỏng phủ lên những cánh tay mảnh dẻ của cảc cô. Họ đưa các quả đầu mùa đựng trong các đĩa sâu bằng bạc đặt trước mặt nhà vua. Rồi rút ra một bên, và với giọng quyến rũ thánh thót, họ ca lên một bài, mở đầu như thế này:


  Là, ov ’ỉo sou gỉunto amore,


  Non si porỉa cantare lungạmente, ec,


  Nhà vua tưởng như lạc lên thiên đường, và nghĩ rằng được nghe những hòa nhạc của tiên nữ. Khi hát xong, họ cúi xuống chân nhà vua để chào tạm biệt ngài. Nhà vua chào lại, mặc dù ngài rất thích họ ở lại lâu hơn nữa.


  Bữa ăn tối vừa xong, Charles lên ngựa về nhà mình với những người tùy tùng. Ngài giữ kín trong lòng ngọn lửa tình yêu mới vừa bốc lên, và không để lộ ra trong triều đình. Tuy nhiên, giữa đống lộn xộn của những công việc lớn đó, hình ảnh của hai chị em, nhất là của Genèvre Xinh, không hề rời khỏi ngài. Hồ dính của ái tình đã làm ngài vướng víu không thể nào rứt ra được. Ngài hay đến thăm tôn ông Néri, và sự thân thiện đặc biệt này được ngụy trang bằng những lí do màu mè. Cuối cùng, cảm thấy không thể chống lại hơn nữa với những ham muốn mãnh liệt, và không thấy có cách nào để thỏa mãn những dục vọng đó ngoài việc chiếm lấy những cô gái đã là đối tượng của dục vọng đó, ngài quyết định làm thế và nói rõ ý định của mình với bá tước Gui, được ngài tin cậy vì đạo đức nghề nghiệp của ông. “Bẩm bệ hạ, ông nói, sự thổ lộ của ngài làm tôi rất ngạc nhiên, vì gắn bó phụng sự ngài ngay từ thời niên thiếu của ngài, tôi biết rõ hơn ai hết, tính khí và ý hướng của ngài. Tôi chưa bao giờ thấy, trong thời thanh xuân của ngài, tình yêu, sự dam mê tự nhiên của tuổi đó, đã nảy ra ở ngài. Vậy nên tôi lấy làm ngạc nhiên thấy ngài lại chịu khuất phục nó lúc này, khi tuổi già đã cận kề. Nếu tôi nên nêu lên những bài học với ngài thì tôi sẽ nói với ngài rằng trong tình trạng hiện nay, tức là trong một vương quốc vừa chinh phục được, ở một nước ngoài, giả dối và phản trắc, còn nhiều việc lớn phải làm cho xong, mà lại sao nhãng để mải mê vào một tình yêu phù phiếm là hành động không phải theo cách của một ông vua rộng lượng và khôn ngoan, mà là theo cách một người trẻ tuổi hèn yếu và thiếu thận trọng. Còn kém hơn thế nữa. Ngài muốn, như ngài nói, tước đi của một người cha cái gì là thân yêu nhất, một người cha đã tiếp đón ngài, đã đối xử với ngài tốt hơn khả năng, và để làm vinh dự cho ngài và tỏ lòng tin tưởng vào ngài, đã cho ngài trông thấy những cô gái đó gần như khỏa thân! Vậy ngài định bỏ đi ở ông ấy cái thiện cảm về sự khôn ngoan của ngài ư? Hơn nữa, ngài đã quên chính những bạo lực do vua Mainfroi phạm phải đã mở cửa cho ngài vào vương quốc này sao? Có sự phản bội nào sánh tày cái mà ngài định phạm phải! Sao! Cướp đi danh dự, hi vọng, sự an ủi của một người đã là chủ nhà tiếp đón ngài ư? Ngài hãy nghĩ người ta sẽ nói gì về ngài? Có lẽ ngài tưởng dễ được miễn chấp bằng cách nói: Ông ấy là người Gibelin. Công lí của các nhà vua đã thay đổi ư? Từ bao giờ họ được phép lạm dụng lòng tin của một người được đặt dưới sự che chở của họ, để đánh mất người đó, và bóp cổ một người chạy đến trong cánh tay của họ để tự cứu? Ngài đã đại thắng Mainfroi, ngài càng thắng vẻ vang hơn khi tự thắng bản thân. Ngài cần phải là tấm gương cho những người khác, ngài phải thắng mình, bóp nghẹt các ham muốn tội lỗi, và đừng in lên tên ngài một vết làm mờ nó mãi mãi”.


  Những lời khiển trách đó rót vào lòng nhà vua vị đắng cay, và càng làm ngài buồn vì nó rất đúng. Tuy vậy, ngài cảm thấy tất cả uy lực của nó. Cuối cùng, sau khi thốt ra mấy tiếng thở dài: “Bá tước thân mến ạ, ngài đáp, chẳng có một kẻ thù đáng sợ nào như ông nói, mà có thể dễ dàng đánh bại bằng chỉ một ít can đảm và kinh nghiệm, như việc chế ngự những dục vọng của mình; nhưng việc dù khó, và tôi cần đến những sức lực lớn, lời nói của ông đã thúc đẩy tôi chứng tỏ với ông rằng tôi biết chỉ huy chính tôi cũng như chỉ huy người khác”.


  Mấy ngày sau, trở về đến Naples, ngài quyết định vừa để tránh xa cơ hội phạm phải chuyện hèn nhát nào đấy, vừa để khen thưởng hiệp sĩ, ngài quyết định gả hai con gái của Néri, mặc dù thật khó khăn cho ngài phải nhường lại cho người khác, những nét yêu kiều mà ngài ham muốn cho chính mình. Sau khi được sự đồng ý của người cha, ngài gả Genèvre Xinh cho tôn ông Maffé và Iseul Nâu cho Guillaume, cả hai là những lãnh chúa lớn và là những hiệp sĩ nổi tiếng về phẩm chất của họ. Sự hi sinh nặng nề này làm xong, ngài rút về Pouille, lòng đầy tang tóc. Cuối cùng, sau nhiều đấu tranh vất cả, ngài đã phá vỡ được những dây xích và trở lại hoàn toàn tự do.


  Có lẽ ai đấy sẽ nói với tôi rằng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một nhà vua gả hai thiếu nữ: tôi đồng ý; nhưng nếu người ta nói thêm rằng nhà vua rất có uy quyền và đang yêu, hành động của ngài sẽ quả thật vĩ đại. Mà, đó là điều Charles Đệ Nhất đã làm. Ngài biết tôn vinh đạo đức của một hiệp sĩ, khen thưởng sắc đẹp của các con gái ông ấy, và đáng quý hơn nữa là ngài chế ngự được chính mình.


  
Truyện VII VUA PIERRE D’ARAGON


  Lòng hào hiệp của vua Charles được ca ngợi rất nhiều, chỉ trừ những người thuộc bè đảng Gibelins. Sau khi nhà vua ra lệnh cho bà Pampinée nói chuyện, bà bắt đầu thế này.


  Thưa quý bà xinh đẹp, không có một người nào biết điều lại không góp lời ca ngợi với quý bà về hành động hào hiệp của vua Charles, ít ra là người ta không thành kiến. Nhưng biến cố của ngài làm tôi nhớ đến một biến cố của kẻ thù của ngài, hoàn toàn trái ngược, trong đó một thiếu nữ của thành phố chúng ta là nhân vật chính.


  Khi những người Pháp đã bị đuổi khỏi Sicile, ở Palerme có một nhà bào chế thuốc người Florence tên là Pierre, cha của một thiếu nữ xinh đẹp, sắp lấy chồng. Pierre d’Aragon trở thành chủ của vưong quốc, đã cùng với nam tước mở nhiều hội vui choi, nhất là các bữa tiệc và cưỡi ngựa đấu giáo. Một hôm ngài dự trò vui thi chạy, cô con gái của Bernard, Lise Xinh, nhìn thấy ngài chạy, từ trên một cửa sổ cùng với nhiều phụ nữ khác nữa. Cô nhìn ngài chăm chú, và dáng vẻ của ngài gây ấn tượng mạnh, đến nỗi tình yêu nẩy sinh ngay trong lòng cô với hình ảnh nhà vua. Hội kết thúc, và khi trở về nhà, cô chỉ nghĩ đến tình yêu say đắm và đối tượng đã làm nó nẩy sinh. Nhưng làm sao lấp được khoảng cách ngăn cô với người yêu? Trong hoàn cảnh của cô hi vọng nào có thể đến được chứ? Đấy những những suy nghĩ dày vò cô. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ thú vui yêu vua. Còn nhà vua không biết đến quyết tâm đó, đã sống thản nhiên không nghĩ đến cô. Một dục vọng điên cuồng và được giữ lại một cách bền vững trong một trái tim non trẻ và nóng bỏng đã gây ra ở đấy một nỗi buồn sâu sắc, chẳng mấy chốc đã suy biến thành một bệnh rất nguy hiểm. Cha mẹ cô buồn đau đã làm đủ mọi cách cấp cứu mà họ cho là cần thiết: tất cả đều vô ích; cô gái đã quyết định chết.


  Tuy nhiên, một hôm khi cha cô hỏi cô cái gì có thể làm cho cô vui thú, cô đã nẩy ra một ý ngông cuồng là cuối cùng, trước khi chết, cô phải bộc lộ tình yêu say đắm của mình cho đối tượng đã làm nảy sinh ra nó. Ở triều đình của nhà vua có một nhạc sĩ tên là là Minuce được quý mến; cô xin cha mời ông ấy đến. Cha cô tưởng rằng cô muốn nghe ông ấy đàn và hát, liền mời ông ấy đến ngay. Sau khi nói với Lise mấy lời dịu dàng và an ủi, nhạc sĩ nhẹ nhàng gẩy đàn, hát mấy bài; nhưng âm nhạc này không an ủi được Lise đau khổ mà còn đưa thêm một nỗi buồn vào lòng cô và càng làm rực lên ngọn lửa đang dày vò cô. Cô bèn nói cô muốn nói chuyện một mình với Minuce, và mọi người đã rút lui. “Minuce à, cô nói, tôi đã chọn ông làm tâm giao để nói ra một bí mật liên quan đến tôi, và không nên nói ra cho một người nào ngoài đối tượng mà tôi sẽ nói tên. Tôi khẩn cầu ông giúp tôi những gì thuộc khả năng của ông. Bạn thân mến, ông biết không, ngày nhà vua làm lễ lên ngôi, tôi đã trông thấy ngài; bỗng nhiên một sự rối loạn bí ẩn nổi lên trong tâm hồn mãnh liệt của tôi, và tình yêu đã đem vào đấy mọi ngọn lửa của nó. Tôi cảm thấy tất cả trò cười của một dục vọng như thế; nhưng không thể nào dập tắt nó được, tôi đã quyết định chết đi để giải thoát khỏi những dày vò dai dẳng; đó là cái đã đưa tôi đến tình trạng mà ông trông thấy. Nhưng tôi sẽ chết ít sầu não hơn, nếu nhà vua biết được chiến thắng của ngài. Không thể tự làm lấy việc ấy, tôi đã để mắt đến ông, người có khả năng hơn ai hết để nhờ làm nhiệm vụ thông tin này vì ông sẽ làm khéo léo nhất, ông đừng từ chối tôi ơn huệ này, tôi xin van nài ông. ông hãy đến báo cho tôi biết kết quả nữa đấy, và tôi sẽ rời bỏ cuộc đời đầy bất hạnh này, chẳng tiếc nuối gì hết”. Cô nói rồi im và khóc.


  Minuce ngạc nhiên trước lời tâm sự này, ngập ngừng một lúc; nhưng nghĩ lại không muốn phụ lòng thật thà của cô, ông có thể giúp đỡ người con gái bất hạnh này. “Lise này, ông nói, tôi thề với cô, và cô hãy tin lời thề của tôi, rằng tôi không khiển trách cô mà cồn khen cô biết đặt đúng tình yêu của mình. Cô hãy tin vào sự giúp đỡ của tôi; cứ tin rằng chỉ trong vòng ba ngày nữa tôi sẽ đem đến cho cô những tin an lòng, và để khỏi mất thời gian, tôi tạm biệt cô nhé”. Lise còn nài nỉ thêm và chúc ông thắng lợi.


  Minuce đi tìm Nicolas, thi sĩ giỏi nhất hồi đó, và xin ông làm cho bài hát sau đây:


  Tình ơi, đến nói với người nghĩ hiệp ta yêu,


  Rằng một hăng say tột độ


  Ta cảm thấy bừng lên về anh ấy,


  Và không dám tự nói ra,


  Ta chết vì ưu tư, buồn phiền.


  Chúa của tình yêu ơi, ta nài xin ngươi,


  Hãy tìm đối tượng dễ thương đó,


  Và tả rõ cho anh ấy


  Nỗi đau ta đang phải chịu khi yêu


  Nói rằng ta hẻo hon, bốc cháy và tôn thờ


  Và không thấy ta có thể chữa khỏi


  Ngọn lửa bí mật đang dày vò ta,


  Nếu anh ấy không đoái thương thì ta sẽ chết.


  Chúa quyền uy, ta nài xin ngươi nói với anh ấy


  Điều chỉ riêng với ngươi, ta dám thố lộ


  Từ khi say mê anh ấy, chưa bao giờ


  Ta dám để anh ấy thoáng thấy ta,


  Ta rụt rè và nhút nhát thế,


  Mà ngươi đã đặt ta vào quyền uy của anh;


  Làm cái chết của ta đắng cay và gay go hơn.


  Nhưng trong tột độ tàn ác của nhiệt tình yêu đương,


  Nếu để bớt dằn vặt, ta làm cho


  Kẻ chiến thắng đáng yêu biết được,


  Thì may sao! Những gì ta chịu đựng


  Sẽ làm anh cảm động, và ta chiếm được tim anh.


  Vì vậy, ta đành phải


  Cho đến hôm nay, giấu kín


  Nét đẹp hồn ta bị thu hút,


  Mà ta không thế giật ra,


  Tình ơi, hãy cho anh ấy biết sự dằn vặt của ta;


  ít ra hãy nhắc anh ngày thi đấu,


  Ngày báo hiệu dũng cảm của anh,


  Mà ta chứng kiến các thành tích.


  Anh là người chiến thắng trong đấu giáo,


  Chiến thắng tất cả, và chiến thắng cả tim ta.


  Minuce sáng tác theo lời đó một điệu nhạc êm đềm phù hợp với đề tài. Ngày thứ ba, ông xuất hiện trong bữa ăn của nhà vua, ngài ra lệnh cho ông hát lên một cái gì đó. Ông đã gảy đàn rất uyển chuyển và hát lên hết sức chân thực những biểu lộ tâm tư của một mối tình đau khổ, làm cho mọi thính giả, nhất là nhà vua lặng đi vì thích thú và ngạc nhiên, giống như đang trong con ngây ngất.


  Khi ông hát xong, nhà vua hỏi ông từ đâu có bài hát mà ngài chưa bao giờ được nghe. “Bẩm bệ hạ, ông đáp, chỉ chưa đầy ba ngày lời và nhạc của bài hát đã làm xong”. Và trong khi nhà vua hỏi về lí do và đối tượng: “Tôi không dám nói với ai khác, ngoài bệ hạ”, ông nói thêm. Nhà vua tò mò muốn nghe đã bảo ông vào phòng riêng của ngài. Lúc bấy giờ Minuce kể lại cho ngài tất cả những gì ông đã biết. Nhà vua thích thú về tin này, khen ngợi Lise và nói thêm rằng một người con gái thật thà và đáng yêu như thế đáng được thương xót, và ngài có thế đến an ủi cô. Ngài báo cho Minuce rằng ngay hôm đó ngài sẽ đến thăm cô vào buổi tối.


  Mỉnuce vui mừng tột độ, chạy thẳng không nghỉ ở đâu cả, đến kể cho cô gái biết kết quả công việc của ông. Ông kể chi tiết những gì ông đã làm, nhắc lại bài hát thần hiệu đã giúp ông khá nhiều. Lise sung sướng và hài lòng vô cùng, ngay từ lúc đó bệnh của cô thuyên giảm rõ rệt. Cô sốt ruột chờ đợi giờ phút may mắn mà cô được gặp chủ nhân và người yêu của mình. Nhà vua vốn là người tốt và hào hiệp, nhớ đến lời nói của Minuce về sắc đẹp của Lise, đã ân cần đến thăm và an ủi cô. Đến giờ đã định, ngài lên ngựa, như để đi dạo chơi, đến trước nhà người bào chế thuốc; và sau khi bảo người ta mở cửa vào vườn, ngài xuống ngựa, dạo chơi ở đó một lúc, rồi hỏi người bào chế con gái ông ấy ở đâu, đã có chồng chưa. “Bẩm bệ hạ, người chế thuốc trả lời, cháu chưa có chồng; từ lâu nay nó bị bệnh sầu não, và chỉ mới từ sáng nay những đau đớn của nó dường như giảm bớt”. Nhà vua hiểu khá rõ vì sao sức khỏe của cô khá hơn. “Sẽ là đáng tiếc, ngài nói, nếu thế giới này bị lấy đi một con người đẹp đẽ như thế: trẫm muốn đến thăm cô ấy”. Ngài lên phòng, chỉ có hai người đi theo, đến bên giường, nơi cô gái nằm đầu kê cao trên gối, đang sốt ruột chờ ngài. “Cái này là nghĩa thế nào, con gái xinh đẹp? ngài nói trong lúc cầm tay cô, con được sinh ra để tạo nên niềm vui, con lại tự gây ra não nùng. Vì tình yêu của ta, con hãy bình phục lại đi, hãy lấy lại sức khỏe ban đầu của con”. Thiếu nữ cảm thấy bàn tay mình được áp sát vào bàn tay của một người yêu say đắm, dù cô có chút bối rối nhưng vẫn cảm thấy tận đáy lòng một niềm vui mạnh mẽ nhất. “Than ôi! Bẩm bệ hạ, cô trả lời, căn bệnh mà ngài trông thấy con đang bị đè nặng chỉ vì con muốn tự chất một gánh nặng không cân với sức lực yếu ớt của con; nhưng lòng tốt của ngài sẽ dỡ bỏ cho con”. Nhà vua hiểu rất rõ ý nghĩa của những lời úp mở đó, và trong khi nhìn kĩ cô hơn, ngài nguyền rủa thầm số phận đã để cô sinh ra ở một điều kiện tối tăm như vậy. Sau một lúc ở lại bên người ốm, và an ủi cô bằng những lời ấn tượng, ngài đi ra.


  Lòng nhân đạo của nhà vua rất được ca ngợi, và đưa lại vinh dự lớn cho người bào chế thuốc cùng con gái của ông. Cô gái mãn nguyện hơn về cuộc thăm hỏi vẻ vang mà một nữ tình nhân xưa nay chưa bao giờ nhận được những ân sủng lớn như thế của người mình yêu, nhìn thấy một vài tia hi vọng, đã khỏi bệnh nhanh chóng, và trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.


  Tuy nhiên ngài đã thảo luận cùng hoàng hậu nên dùng cách nào để khen thưởng một tình yêu mãnh liệt như thế. Một hôm ngài lên ngựa cùng nhiều nhà quý tộc trong triều, đi đến nhà người chế thuốc. Hoàng hậu có mấy quý bà tùy tùng cũng đến đó sau một lúc. Nguời ta cho gọi thầy bào chế thuốc và con gái của ông. “Cô gái đáng mến, nhà vua nói với cô này, tình cảm của con đối với ta đã đem lại vinh dự lớn cho con trong đầu óc ta; ta muốn thưởng cho con về cái đó. Con đã đến tuổi kết hôn; chính ta sẽ chọn chồng cho con. Tuy nhiên ta sẽ luôn luôn là người nghĩa hiệp của con, và ta chỉ muốn trả cho lòng trung thành của ta bằng một cái hôn”.


  Lise thẹn đỏ mặt, trả lời rằng ý muốn của nhà vua cũng sẽ là ý muốn của cô, và nói thêm: “Bẩm bệ hạ, con tin chắc rằng chẳng có ai không cho rằng tình yêu của con đối với ngài là điên rồ, và cũng chẳng có ai không nghĩa rằng tình yêu say đắm này là tác dụng nực cười của một sự quên đi một cách lố bịch địa vị của con và nhất là địa vị của ngài. Nhưng duy nhất chỉ có Chúa là đọc được trong tim của con người, biết ngay trong lúc mà ngài ghi thêm vào tim con một ấn tượng mạnh đến thế, con đã nhớ lại ngài là nhà vua và con là con gái của Bernard chế thuốc, và không nên để con đưa lên quá cao những tiếng thở dài của con nữa. Nhưng ngài biết hơn con rằng người ta không chỉ huy được tim mình, người ta không yêu được theo sự lựa chọn của mình, và người ta bị cuốn theo khuynh hướng không cố ý của mình. Con đã thử chống lại khuynh hướng đó; nhưng cố gắng vô ích! Con đã yêu ngài, đang yêu ngài và sẽ yêu ngài mãi mãi. Quả thật là từ khi con cảm thấy tình yêu đó xâm chiếm hết mọi khả năng của tâm hồn, con đã quyết định để mọi sở thích của con tùy thuộc vào ý muốn của ngài. Do đó, không những con sẽ lấy và yêu người chồng mà ngài muốn kết hôn cho con, nhưng nếu ngài muốn, con còn nhảy vào cả đống lửa đang rực cháy. Còn quà tặng mà ngài định cho con là ngài làm người nghĩa hiệp của con, thì ngài là vua của con, ngài biết là cái đó không phù hợp với con, nên con không muốn trả lời, kể cả việc ngài yêu cầu một cái hôn mà con sẽ đồng ý với sự cho phép của cả hoàng hậu. Cầu mong Chúa thưởng cho lòng tốt của ngài và của hoàng hậu hộ con, bởi vì con không thể chứng tỏ hết lòng biết ơn của con với ngài được”.


  Hoàng hậu rất hài lòng về câu trả lời của Lise, và nhận thấy cô gái này quả đúng là khôn ngoan như nhà vua đã biết. Nhà vua cho gọi cha mẹ cô gái, lúc đó cũng chưa biết gì, và một thanh niên quý phái, không giàu có gì tên là Perdicon. Ngài đặt vào tay anh này nhiều vòng khuyên, nhẫn và kết hôn cho Lise. Ngài còn cho họ, ngoài những đồ trang sức quý giá, hai lãnh địa có lợi nhuận lớn là Ceffalu và Calatabelloté, vừa nói với Perdicon: “Ta cho ngươi để làm lễ cưới vợ; người còn nhận được trong tương lai nhiều bằng chứng từ lòng nhân ái của ta nữa. Bây giờ, ngài nói với Lise, con hãy vui lòng cho phép ta nhận kết quả tình yêu của con chứ?” Và không chờ trả lời, ngài đặt một cái hôn lên trán cô.


  Perdicon, Lise và cha mẹ cô, tất cả đều bằng lòng. Đám cưới được tổ chức linh đình. Nhà vua, trung thành với lời hứa, suốt đời đã là người nghĩa hiệp của cô gái, và trong các việc binh đao, hình như ngài luôn luôn nhận được những lời chúc mừng của cô gửi tới.


  Vì các hành động như thế ngài đã được thần dân yêu mến, ngài nêu gương làm việc thiện, và có được danh tiếng vẻ vang bất diệt: nhưng cái đó thì các đại lãnh chúa ngày nay ít nghĩ đến. Họ nổi danh so với người khác vì tàn ác và bạo ngược.


  
Truyện VIII HAI NGƯỜI BẠN THÂN


  Bà Pampinée vừa nói xong, và mọi người đã ca ngợi nhiều về lòng hào hiệp của Pierre d’Aragon, thì theo lệnh nhà vua, bà Philomène lên tiếng. Thưa quý bà, bà này nói, có ai không biết rằng những hành động cao đẹp nằm trong quyền lực của các vua, chỉ cần cá tính của họ phải là sự hào hiệp? Vậy nên, người nào trong số họ làm việc thiện, dù họ chỉ làm những gì có thể, và phải làm, đều đáng được ca ngợi, nhưng không đáng ca ngợi bằng những cá nhân ít quyền lực, ít nghĩa vụ mà cũng có những hành động như thế. Vì quý bà đã ca ngợi vua Pierre, tôi tin rằng những người khác ở thân phận thấp kém lại không được quý bà khâm phục. Vậy tôi xin kể cho quý vị một truyện ngắn có hai công dân kết bạn thân thiết với nhau cùng đều rất hào hiệp trong cư xử của họ.


  Hồi César chưa được gọi bằng cái tên Uy Nghi, còn cai trị đế quốc La Mã bằng danh hiệu quan chấp chính, ở La Mã có một hiệp sĩ tên là quyntus. Con trai ông tên là Titus có trí tuệ thông minh lại rất thích các môn khoa học, được gửi đến Athènes để học triết học. Cha anh gửi anh cho một người Athènes, bạn cũ của ông tên là Crémès. Ông này cho anh ở ngay trong nhà ông và để học cùng con trai ông với triết gia Aristippe. Chàng trai Athènes này tên là Gisippus. Sự tương đồng về lứa tuổi và tính cách, sự chăm chỉ vào học tập như nhau, tập quán sống chung dưới một mái nhà đã tạo ra giữa hai học sinh đó một tình bạn thắm thiết cho đến tận khi chết. Họ chỉ có những giờ phút hạnh phúc nhất là lúc ở bên nhau, và vì cả hai đều có trí tuệ minh mẫn và hoạt bát, chẳng bao lâu cả hai đã đạt được những đỉnh cao của triết học và chia sẻ cùng nhau, không ghen tị, những lời ca ngợi và khâm phục của những người sáng suốt. Crémès trong thâm tâm không có phân biệt giữa hai người, rất hài lòng nhìn thấy sự đoàn kết đẹp đẽ này, đã ba năm ông từng chứng kiến mà không nhận ra một tí giám sát nào. Rồi ông già qua đời. Hai chàng trai mặc áo tang như nhau, và các bạn bè của ông rất khó phân biệt được ai là con trai chính thức của ông và ai cần được an ủi nhiều hơn.


  Mấy tháng sau, họ hàng của Gisippus đến thăm anh; ở đấy, đồng ý với Titus, họ khuyên anh nên lấy vợ, và giới thiệu cho anh một thiếu nữ dòng dõi quyền quý lại rất xinh đẹp. Cô là người Athènes, tên là Sophronie chỉ mới hơn mười lăm tuổi, sắp đến ngày hôn lễ Gisippus yêu cầu bạn đi cùng anh đến nhà cô vợ tương lai mà anh chưa hề trông thấy mặt. Đến nơi hai người được cô đón tiếp rất duyên dáng và đã ngồi vào giữa hai người. Anh chàng người La Mã muốn biết nhan sắc của cô gái mà bạn mình sắp kết hôn, đã rất chăm chú nhìn cô. Sự xem xét nguy hiểm này đã gây tác dụng dễ dàng biết trước. Chỉ trong một lúc Titus đã trở thành người đàn ông si tình hơn cả mọi người: từng nét đẹp của Sophronie đã để lại trong tim anh một ấn tượng sâu sắc nhất. Khi hai bạn về nhà, Titus rút vào phòng riêng; ở đấy, đắm chìm vào trong suy nghĩ, hình ảnh người tình không ngừng hiện ra trước măt anh; anh dám để tâm đến, anh dám ngắm nhìn lại, phân tích tất cả vẻ đẹp của cô, và nhóm lên ở đấy ngọn lửa đang thiêu cháy, bên trong anh. Cuối cùng, nhận thấy tình càng say đắm: “Ôi, Titus khốn khổ, anh kêu lên trong những tiếng thở dài não nề, mày gửi những ý nghĩ của mày về đâu, mày dám đặt tình yêu và hi vọng của mày ở đâu? Những công ơn, những vinh dự mà mày được nhận của Crémès và gia đình ông ấy, tình bạn giữa mày và con ông ấy, tất cả những cái đó chẳng phải là một luật lệ cho mày kính trọng cô gái đã hứa hôn với nó hay sao? Mày có nghĩ cô gái mà mày thích là ai không? Những bùng phát mù quáng của một tình yêu thiếu suy nghĩ và những ảo giác của một hi vọng hão huyền sẽ lôi cuốn mày đến đâu? Hãy mở mắt ra, nhìn lại đi. Hãy gọi lí trí đã rời bỏ mày trở về, hãy hãm lại sự quá độ của một tưởng tượng vô luân, hãy tìm một mục tiêu khác cho những ý muốn của mày và một đối tượng khác cho những ý nghĩ của mày. Trong lúc còn đủ thì giờ, mày hãy chiến đấu, chống lại và kiềm chế bản thân mày. Tất cả nhũng gì mày muốn đều không hợp lí, cũng chẳng lương thiện tí nào; và khi mày biết chắc rằng mày khó mà thành công trong các dự định của mày thì tình bạn, nghĩa vụ là một điều luật bắt mày phải từ bỏ cái đó. Vậy mày sẽ làm gì hở Titus? Mày sẽ nghe theo lí trí và chạy trốn một tình yêu mà nó phản đối chứ?” Nhưng rồi Sophronie hiện ra đẹp hơn và gợi cảm hơn; hình ảnh này xóa mờ hết những quyết định của anh và khiến anh lên án những lời nói đầu tiên của anh. “Than ôi! Anh nói, những thành kiến sai lầm nào đã làm ta lạc đường thế này! Mày không biết rằng các luật tình yêu là cao hơn tất cả các luật lệ khác, nó phá hủy tất cả, chẳng nể vì gì đối với tình bạn, đối với Thần thánh sao? Bao nhiêu lần người ta đã thấy bố si mê con gái, anh trai si mê em gái, dì ghẻ si mê con trai chồng đó sao? Tất cả những cái đó dĩ nhiên là phạm tội nặng hơn, kinh tởm hơn là một người bạn yêu vợ của bạn mình. Hàng nghìn thí dụ có thể làm mình yên lòng. Hơn nữa mình còn trẻ, mà tuổi trẻ lại nằm dưới quyền lực trực tiếp của tình yêu. Vậy nên, dĩ nhiên cái gì làm cho tình yêu thích thú thì mình cũng thích. Những hành động có suy nghĩ chín chắn và có lương tri thuộc về tuổi trưởng thành: trong sự khích động này mình chẳng có ham muốn gì ngoài tình yêu. Những nét đẹp của Sophronie xứng đáng được cả nhân loại kính mến: vậy ai có thể chê trách mình là đã xúc động? Đâu có phải mình yêu cô ấy vì cô là vợ của bạn mình; cô ây có là vợ của ai khác thì mình vẫn yêu. Ở điểm này, không phải là lỗi của mình mà là lỗi của số mệnh đã an bài cô cho Gisippus chứ không phải cho một người khác; và vì không thể tránh khỏi những nét đẹp quyến rũ của cô được tôn thờ, chồng cô ấy phải hài lòng hơn là việc tôn thờ đó lại do ta chứ không phải do một người không quen biết”.


  Những suy nghĩ ấy có vẻ như rất đúng đắn, đã thương hại anh được một lúc sau đó. Rồi anh xấu hổ vì nó, anh bỏ nó đi, anh quay trở lại với nó; anh trải qua ngày và đêm trong làn sóng dâng lên, hạ xuống của những quan điểm, ý định đan xen, đấu tranh và phá hủy nhau hết lượt này đến lượt khác. Sau mấy ngày, anh mất ăn mất ngủ, tâm hồn bị xúc động mạnh, cuối cùng cơ thể anh đã suy sụp.


  Gisippus nhận thấy nỗi buồn thê thảm dày vò bạn, thấy bạn ốm, đã hết sức lo lắng. Anh không rời giường bạn, cố gắng an ủi, hỏi bạn, này nì bạn nói ra nguyên nhân, nguồn gốc căn bệnh. Trong thời gian khá lâu Titus chỉ loanh quanh trả lời bằng những tâm sự sai lầm rất khó hiểu; nhưng cuối cùng, khuất phục bởi những van nài lặp đi lặp lại: “Gisippus ạ, người ốm nói với anh, nước mắt tuôn đầy, nếu ý Trời cho mình được chết thì mình thích thú biết mấy. Bởi vì như thế mình có cơ hội để chứng tỏ sự bền chí và đại đức của mình. Nhưng mình xấu hổ phải nói ra rằng cả hai thứ đó đã thất bại. Cho nên, mình chờ cái chết như một sự trừng phạt đúng đắn đối với sự yếu hèn của mình. Mình sẽ chứng minh với cậu là mình hèn hạ và không xứng đáng với tình bạn của cậu đến mức nào; chỉ với cậu, chỉ với riêng cậu, mình mới có thể thổ lộ một tâm tình như thế này”. Rồi anh kể ra biến cố của anh, chỉ rõ sự nảy sinh, phát triển mối tình của anh, cho bạn biết những đấu tranh anh đã trải qua, và đỏ mặt thú nhận với bạn thắng lợi đang còn ở mặt nào. Anh nói thêm vào những lời thú nhận nhục nhã và nặng nhọc rằng, vì cảm thấy dục vọng của anh quá vô lí và không xứng đáng với một người lương thiện, anh đã quyết định tự trừng phạt là chết đi, điều mà anh mong nay mai sẽ đạt được đến cùng.


  Trước những lời tâm sự và nước mắt của bạn, Gisippus im lặng hồi lâu không trả lời. Mặc dù tình yêu của anh chưa quá mãnh liệt, nhưng nó vẫn có sức để chống chọi một lúc với lòng hào hiệp của anh; rồi tính hào hiệp đó lấy lại được uy lực mất đi và khiến anh kết luận được rằng sự sống của bạn là quý giá hơn sự sở hữu Sophronie. Ý nghĩ này và nước mắt của Titus khiến anh khóc òa lên, trả lời: “Titus ạ, nếu cần phải khiển trách cậu trong một trường hợp mà cậu đang cần có sự an ủi, thì tớ phàn nàn chính cậu đã có thể giấu kín khá lâu với một người bạn, tình yêu say đắm đang bốc cháy trong lòng cậu. Những nghi ngờ của cậu về tính thật thà của nó đã khiến cậu cho đấy là một bí mật; nhưng cậu phải biết rằng không có gì xảy ra trong lòng chúng ta lại được che giấu với tình bạn; tình bạn phải đọc được ở đấy tình cảm của chúng ta để chứng nhận xem nó có trung thực hay không, hoặc khiển trách một cách mạnh dạn nó không trung thực. Nhưng bỏ tất cả lại đấy đã, chúng ta đi đến những gì liên quan tới cậu, và nhất là trong lúc này. Nếu cậu yêu Sophronie, điều đó tớ không lấy làm lạ; tớ chỉ ngạc nhiên nếu cậu không yêu cô ấy. Sắc đẹp tuyệt vời của cô ấy lẽ ra đã gây nhiều ấn tượng lên trái tim nhạy cảm của cậu nữa nữa kia, vì vốn dĩ nó rất háo hức nắm bắt bất kì đối tượng đặc biệt và hiếm hoi nào như cô ấy. Vì vậy tình yêu của cậu là hợp lí thôi; nhưng cậu cũng đừng phàn nàn số phận đã cho cô ấy làm vợ tớ, rằng nếu cô ấy thuộc một người nào khác thì cậu có thể yêu cô ấy ít ngần ngại và nhiều an tâm hơn. Nhưng nếu cậu còn giữ được sự khôn ngoan cũ của cậu thì hãy nhớ rằng, vì hạnh phúc và lợi ích của cậu, cô ấy không thể rơi vào tay ai tốt hơn vào tay tớ. Bởi vì, chắc chắn rằng một người khác, trong hoàn cảnh của tớ thì hắn đã thích làm hài lòng cô ấy hơn là cậu. Cậu có thể ước mong ở tớ mọi thứ khác nữa, nếu cậu tin tớ vẫn là bạn thân của cậu như tớ đáng đúng thể. Từ khi tình bạn gắn kết chúng ta, tớ nhớ lại chẳng có cái gì là tớ không chia sẻ với cậu, và cậu không làm chủ được như tớ. Trong trường hợp hiện nay, tớ cũng không đặt nó vào ngoại lệ, khi các công việc tiếp tục, nó cũng vậy thôi; nhưng nó chỉ như thế để cho cái gì dành cho tớ có thể trở thành sự chia sẻ chính đáng của cậu mà không làm tổn hại đến tính lương thiện và lịch sự. Cậu hãy tin rằng chuyện sẽ là như thế; và nếu trong dịp này, tớ từ chối không để cho ý muốn của tớ tùy thuộc vào ý muốn của cậu, thì tớ sẽ phải nghĩ thế nào về tình bạn mà tớ đã hiến dâng cho cậu? Đúng thực là tớ đã đính hôn với Sophronie, tớ đang nóng lòng chờ đợi ngày cưới; nhưng vì trong lòng cậu đang có nhiều sức mạnh hơn trong lòng tớ, bởi vì cậu biết hơn tớ cái ưu điểm của đối tượng, tớ hứa với cậu rằng cô ấy sẽ vào nhà tớ, không phải theo tư cách là vợ tớ, mà là vợ cậu. Cậu hãy xua đuổi nỗi buồn âm u, hãy vứt bỏ những ý nghĩ đen tối đang dày vò cậu, cái sầu muộn đang làm cậu héo hon âm ỉ; hãy lấy lại sức khỏe, nghị lực và sự phấn khởi, hãy chờ đợi trong niềm vui và sự yên tĩnh phần thưởng mà cậu không thể hèn nhát từ chối của tình bạn hào hiệp đã tồn tại lâu nay”.


  Nghe bạn nói, Titus cảm thấy hổ thẹn hơn vì cái hi vọng êm đềm có được người yêu không thể giảm bớt trong tình cảm của anh. Lí trí cho anh thấy rằng Gisippus càng hào hiệp thì anh càng đỡ đau khổ. Rồi sau khi bác bỏ được ý nghĩ đó, nguôi bớt nước mắt và tiếng nấc đã khó khăn cho anh chuyển đang câu trả lời này: “Bạn thân ạ, những gì cậu làm đã chỉ cho tớ những gì chính tớ phải làm. Chúa không muốn tớ nhận lấy làm vợ một người con gái mà Chúa đã cho cậu như thế, bởi vì Ngài đã tin là cậu xứng đáng hơn! Nếu Ngài thích người vợ này thuộc về tớ thì Ngài đã không dành cho cậu. Cậu hãy hưởng cái thú về sự lựa chọn đó cho cậu, hãy làm theo ý nguyện của lời khuyên bí mật đó, và để cho tớ khô héo đi trong nước mắt mà Ngài đã dành cho tớ; thời gian sẽ giúp tớ thắng được nỗi đau, và ý muốn của cậu sẽ được thực hiện, hoặc là tớ sẽ ngã gục vì quá mức chịu đựng và những khổ đau của tớ kết thúc. -Titus ạ, Gisippus lại nói, nếu tình bạn của chúng ta cho phép tớ bắt buộc cậu phải làm vui lòng tớ một điều gì và bảo cậu phải nghe lời tớ, thì chính cơ hội này tớ muốn dùng quyền lực đó; tớ nhắc lại với cậu điều đó, Sophronie sẽ là vợ cậu. Tớ biết sức mạnh và quyền lục của tình yêu như thế nào; tớ biết nhiều lần nó đã đưa những người yêu đến một kết thúc bất hạnh, và tớ thấy cậu đã quá yếu, tớ không tin là cậu chống lại được sự đau khổ; cậu sẽ thất bại, cậu ngã xuống dưới sức nặng đè cậu xuống; và cậu có tin rằng bạn cậu sống sót được không? Như thế nên khi tớ chỉ nhìn vào lợi ích của mình, chỉ nghĩ đến ý muốn tồn tại của riêng mình, tớ thấy cậu cần phải đính hôn với Sophronie. Cậu yêu cô ấy quá, không thể yêu ai khác; không bao giờ có một người đàn bà nào thân yêu hơn, đáng mến hơn cô ấy: đối với tớ, tớ cảm thấy khá nhiều giải pháp để tách ra khỏi cái đó, và đưa những yêu đương của tớ sang một phía khác; tớ làm thế cho sự hài lòng chung của chúng ta. Tớ sẽ kém hào hiệp khi đàn bà cũng hiếm như những bạn thân; nhưng, vì tớ dễ dàng tìm được một người bạn thân như cậu, tớ chẳng hề giao động giữa hai sự hi sinh đó. Vì vậy, nếu những lời cầu khẩn của tớ với cậu có một quyền lực, thì tớ xin cậu xua tan nỗi buồn đang làm cậu héo hon, xin cậu hãy sống trong bình yên êm ái nhất và chờ ở tình bạn cái phần thưởng của tình yêu”.


  Dù Titus còn chút hổ thẹn chấp nhận Sophronie, và muốn từ chối thêm, nhưng bị lôi cuốn bởi lời của Gisippus và nhất là bởi tình yêu nồng cháy: “Bạn ơi, anh trả lời với giọng tỏ ra còn bối rối trong tâm hồn, nếu tớ làm những gì cậu muốn và năn nỉ tớ, thì không hiểu là tớ sẽ nhượng bộ khuynh hướng của tớ hay những mong muốn của cậu nhiều hơn đây, nhưng bởi vì lòng hào hiệp của cậu quá lớn, nó không muốn lắng nghe những từ chối đứng đắn của tớ chút nào, tớ xin nhận tất cả các quà tặng của cậu cho tớ. Cậu hãy tin chắc rằng không bao giờ tớ quên ơn cậu không chỉ về con người mà tớ yêu quý nhất mà vì cả cuộc đời của tớ. Mong ước nóng bỏng nhất của tớ là cầu trời, một ngày nào đó cho tớ khả năng chứng tỏ với cậu lòng biết ơn vô hạn của tớ”.


  Vậy chỉ còn vấn đề là tìm cách đưa việc đến thành công. “Đe đi đến đích ý đồ của chúng ta, Gisippus đáp, tớ thấy hình như đây là con đường chúng ta phải theo. Cậu biết Sophronie chỉ được gả cho tớ sau nhiều điều đình của họ hàng nhà tớ với nhà cô ấy. Nếu bây giờ đến nói rằng tớ không thích cô ấy thì sự từ chối đó sẽ gây nên bao nhiêu là tai tiếng! Tớ sẽ đưa sự chia rẽ vào cả hai gia đình. Tuy nhiên, tớ không sợ chuyện đó, nếu vì thế mà tớ để cậu làm chủ được đối tượng mong muốn của cậu. Nhưng cách này không chắc chắn lắm và rất có thể đi đến chỗ cậu không được hưởng lợi gì ở sự hi sinh của tớ và bố mẹ cô ấy sẽ gả cô cho một người khác. Thế nên, tớ thấy đã đến lúc cậu cần phải biết tiếp tục và hoàn thành những gì tớ đã bắt đầu. Tớ sẽ đưa Sophronie vào nhà tớ, tớ sẽ làm lễ cưới; buổi tối, cậu hết sức bí mật vào nằm với cô ấy như với vợ cậu. Sau đó khi nào hoàn cảnh cho phép, chúng ta sẽ để mọi người biết rõ biến cố. Người ta có chấp thuận hay không chấp thuận cuộc hôn nhân bí mật này, thì việc cũng đã rồi, ai có quyền phá các nút thắt”. Titus khen mưu mẹo này rất hay, và khi anh vừa bình phục thì bạn anh đã đón Sophronie về nhà. Hôn lễ rất tưng bừng. Đêm đến, các quý bà đưa cô dâu vào giường chồng cô rồi rút lui. Phòng của Titus thông với phòng của Gisippus, và người ta có thể đi qua từ phòng này sang phòng khác. Gisippus tắt đèn rồi đi sang phòng của bạn và bảo bạn sang ngủ với vợ anh. Titus xấu hổ và hơi hạ mình trước lòng hào hiệp lớn lao bền bỉ, đã lấy làm khó để đi sang đấy; nhưng bạn anh, luôn luôn thẳng thắn, với những tình cảm được trải qua mọi thử thách, đã làm rất khéo để anh quyết định. Titus vừa mới vào với cô, đã bắt đầu vuốt ve cô, và cầm tay cô, khẽ hỏi cô có muốn làm vợ anh không. Sophronie tưởng anh là Gisippus trả lời anh bằng một tiếng có ngọt ngào. “Anh cũng khao khát làm chồng của em”, Titus nói tiếp; và trong lúc nói, anh đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn quý. Sau nghi thức cần thiết đó, anh được quyền làm chồng và hưởng thú vui của một người yêu hạnh phúc.


  Ngay lúc ấy, Titus nhận được thư cho biết bố anh đã chết, anh phải về Borne ngay lập tức để nhận di sản. Vì các thứ đó hối thúc, anh đã quyết định đi ngay với Sophronie, việc này chỉ có thể thực hiện được nếu cô biết những gì đã xảy ra về vấn đề của cô. Gisippus chịu trách nhiệm việc này, và nói rõ với cô sự thể mọi chuyện. Người đẹp không thể tin được điều gì cả. Nhưng Titus đã nói rõ sự chung chạ của anh với cô, nhắc lại nhiều chi tiết bí mật mà chỉ mình người chồng mới biết, làm cho cô hết sức ngạc nhiên. Sau khi thốt lên nỗi đau khổ bằng những tiếng than và lời trách đối với trò lừa ấy, cô đã đi tìm bố mẹ và kể cho họ về biến cố của cô. Họ đều phẫn uất và rất phiền muộn về sự lừa đảo này. Ngay cả gia đình Gisippus cũng rất tức giận về hạnh kiểm của anh; nhưng trước tiên là những người liên quan nhất đã làm ầm ĩ lên, gay gắt bảo rằng Gisippus đáng phải chịu một hình phạt gương mẫu. Anh này phải đương đầu với giông tố, đã xác định rằng hạnh kiểm của anh chẳng có gì đáng chê trách; và người ta phải biết cảm ơn anh đã cho Sophronie một người chồng yêu cô say đắm và xứng đáng hơn là anh gắn với số phận của cô.


  Titus chứng kiến tất cả các tranh luận mà anh là nguyên nhân duy nhất, đã vô cùng buồn bã, và không ngừng tỏ rõ sự hối tiếc với bạn. Nhưng cuối cùng, vì biết rõ tâm tính của người Athènes sẵn sàng làm om sòm khi họ thấy ít có người trả lời được với họ, và trái lại cũng sẵn sàng nhượng bộ khi người ta chống đối họ một cách dũng cảm và mạnh mẽ, anh đã quyết định dẹp hết lời ra tiếng vào của họ, bằng một hành động tỏ rõ một trái tim La Mã và tinh thần Athènes. Với ý định đó, anh tập hợp lại trong một ngôi đền, các họ hàng của Sophronie và của Gisippus, rồi cùng đến với một mình bạn thân, anh nói với họ như thế này: “Nhiều triết gia tin rằng mọi hành động của con người chỉ là một chuỗi cần thiết của các lệnh bất dịch của Chúa, và tất cả những gì đã được làm, đều do Chúa ra lệnh. Một số triết gia khác giới hạn sự cần thiết này trong những việc đã qua; một vài người chủ trương nó bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Những quan điểm đó, tách rời ra hay gộp lại, đều cho bất kì ai muốn quan tâm vào đấy, biết rằng đó là tranh cãi đạo lí với Chúa, là kết án những gì đã được làm và không thể phá hủy. Nếu thánh thần là không thể lầm như chúng ta phải tin là thế, thì có là điên rồ, là giả định thô thiển, là đáng trừng phạt một khi người ta tìm cách chê trách những gì các thánh thần đã làm hoặc những gì đã được làm theo lệnh không? Ẩy thế mà quý vị lại ở trong số những người táo bạo, những người hợm hĩnh, quý vị không ngừng trách móc cuộc hôn nhân của tôi với Sophronie mà quý vị tưởng là kết hôn với Gisippus ư? Quý vị không muốn nghĩ rằng Chúa đã ra lệnh suốt đời cô ấy sẽ là vợ tôi chứ không phải là vợ của bạn tôi sao? Nhưng thôi, tôi không dựa vào những ý trời nữa, vì nó khắt khe với một số người và không thấm vào đầu cho tất cả, chúng ta hãy giả sử rằng thần thánh không hề tham gia vào các hành động của chúng ta, và chúng ta chỉ bó hẹp trong những lí lẽ hoàn toàn nhân văn thôi. Vì mục đích này, tôi buộc phải làm hai điều rất trái ngược với tính cách của tôi: một là tự khen mình một tí, hai là phê phán người khác; nhưng ở cả hai trường hợp tôi chỉ cần đến thực tế, quý vị đừng sợ rằng tôi cải biến nó ở một điểm nào cả. Tôi bắt đầu nói với quý vị rằng như vậy là rất hợp lí, và tôi không nói đến con giận mà những lời phàn nàn, những lời cầu kì, lời mỉa mai chống Gisippus, lấy cớ rằng anh ấy đã để cô gái mà quý vị nhắm cho anh ấy làm vợ tôi. Và, thực tế thì đáng lẽ thấy trong hành động này có cái gì đó đáng chê trách, tôi thấy ở đấy chẳng có gì đáng ca ngợi: thứ nhất, bởi vì anh ấy đã làm bổn phận của một người bạn; thứ hai, bởi vì anh đã hành động khôn ngoan hơn quý vị. Tôi không muốn trình bày với quý vị ở đây những luật lệ thần thánh của tình bạn; tôi đành phải theo dõi rằng những ràng buộc của nó ở nhiều mặt còn mạnh hơn và chặt hơn những ràng buộc của họ hàng. Thật vậy, chính số phận cho chúng ta cha mẹ, họ hàng, chính sự lựa chọn của chúng ta cho chúng ta bạn bè. Nếu Gisippus thích giữ lại cuộc sống của tôi hơn là giữ lại lòng nhân ái của quý vị thì có gì để ngạc nhiên? Nhưng tôi sang phần thứ hai của vấn đề, trong đó tôi muốn chứng minh cho quý vị rằng anh ấy khôn ngoan hơn quý vị; bởi vì quý vị không thể hiểu hơn anh ấy về các luật lệ của tình bạn cũng như các luật của trời và thánh thần”.


  “Ý định của quý vị là cho Sophronie một triết gia trẻ: Gisippus cũng đã cho cô ấy một triết gia trẻ; quý vị cho cô ấy một người Athènes còn anh ấy cho một người La Mã, quý vị cho một người quý tộc và lương thiện, anh ấy cho một người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc tốt hơn thế; quý vị cho một người giàu, anh ấy cho một người giàu hơn; quý vị cho một người yêu cô ấy và biết cô ấy ít hơn, anh ấy cho một người tôn thờ cô ấy và xem như có được cô ấy là hạnh phúc cả đời. Nhưng, để quý vị khỏi chống đối về những điều tôi đưa ra, chúng ta hãy xem xét tất cả theo từng phần. Để chứng tỏ rằng tôi trẻ và đang học môn triết thì chỉ nhìn khuôn mặt và việc học của tôi là đủ. Gisippus và tôi cùng tuổi, và chúng tôi cùng học chăm chỉ như nhau, cùng những môn học. Cũng không thể chối cãi rằng anh ấy là người Athènes, còn tôi là người La Mã. Nhưng nếu người ta tranh cãi về danh tiếng của hai quốc gia, tôi sẽ nói rằng La Mã tự do còn Athènes là chư hầu; rằng La Mã chỉ huy thế giới còn Athènes vâng lệnh La Mã; rằng La Mã nổi bật vì quân sự, chính phủ và văn học, còn Athènes chỉ nổi tiếng vì lợi thế sau cùng này thôi. Mặc dù tôi chỉ nêu lên ở đây rất ít khuôn mặt và quý vị chỉ thấy tôi là một học sinh, nhưng cũng nên biết rằng tôi không phải xuất thân từ trong lớp bùn của dân chúng. Nhà cửa của tôi, những quảng trường công cộng đều được trang trí bằng tượng của tổ tiên tôi; và nếu quý vị đọc trong biên niên sử của chúng ta, quý vị sẽ thấy những người thuộc họ quyntus đều có những vinh danh chiến công, và các hậu duệ của họ cho đến tôi chẳng những không làm giảm tiếng tăm của dòng họ chúng tôi, mà còn thêm vào đó một nước bóng mới. Tôi sẽ không khoe những của cải của tôi, nếu tôi không nhớ lại rằng sự nghèo nàn cao quý ngày xưa là sẻ chia của những người anh hùng La Mã; nhưng nếu sự dốt nát mù quáng của số đông trách tôi im đi về điều này thì tôi sẽ trả lời họ rằng tôi có rất nhiều của cải không phải chỉ vì tôi đã thèm muốn và tìm kiếm nó, mà bởi vì số mệnh đã cho tôi. Tôi cảm thấy quý vị thấy thích thú rằng Gisippus, người đồng hương của quý vị là thông gia của quý vị. Nhưng tôi đâu phải ít có ích cho quý vị ở La Mã, bằng anh ấy ở Athènes? Quý vị sẽ có ở tôi, giữa thủ đô của thế giới, một người bạn ứng phó nhanh và tích cực, một người bảo trợ và một chỗ dựa cho các việc công và việc tư của quý vị. Vậy tôi kết luận người ta không thể nhắm mắt phủ nhận một cách vô lí rậng Gisippus đã hành động khôn ngoan hơn quý vị; tôi còn kết luận rằng Sophronie đã được kết hôn tốt đẹp, vì cô ấy là vợ của Titus quyntus, một chàng trai thuộc dòng quý tộc lâu đời, có gia tài lớn, là công dân La Mã và là bạn thân của Gisippus. Ai thấy thế là trái đời, xì xào và phàn nàn về chuyện đó, là hoàn toàn không biết gì đến các xứng hợp. Có thể có những người chê trách không phải ở thực tế mà ở hình thức; họ thấy thiếu đoan trang ở chỗ trở thành vợ tôi một cách lén lút, không có ý kiến, lời khuyên của bố mẹ. Vậy đó có phải là chuyện hiếm thấy và đáng ngạc nhiên không? Tôi không kể làm ví dụ bao nhiêu cô gái đã chọn chồng trái ý của cha mẹ, bao nhiêu cô gái đã bỏ trốn cùng với người yêu, hoặc chửa trước để buộc những người có quyền quyết định với cô phải đồng ý; Sophronie không ở trong trường hợp nào đó cả. Gisippus đã cho tôi cô ấy với tất cả trật tự, tất cả thận trọng mà sự nghiêm khắc đúng đắn nhất có thể đòi hỏi. Một vài người sẽ bác bẻ tôi rằng cô ấy được cho phép kết hôn bởi một người chẳng có quyền gì về phương diện ấy. Sự bác bẻ này chẳng có giá trị gì cả, và thật đáng thương cho nó! Phải chăng ngày nay số mệnh dùng những cách quanh co và thiếu tự nhiên để đi đến một mục đích nhất định? Vả lại, bất kể là một anh thợ giầy hay một triết gia dẫn dắt một việc liên quan đến tôi, miễn là nó được dẫn dắt tốt, phải không nào? Tôi sẽ đề phòng trong tương lai không để anh ấy tò mò can thiệp vào công việc của tôi nữa; nhưng tôi cũng rất cảm ơn về những phương pháp thực hiện tốt của anh ấy. Cũng thế, nếu Gisippus đã kết hôn đúng cho con gái của quý vị, thì phàn nàn về cách làm của anh ấy là chuyện điên rồ. Nếu quý vị xem thường sự thận trọng của anh ấy thì canh chừng đừng để anh ấy mai mối cho con gái của quý vị nữa; nhưng hãy cảm ơn anh ấy vì đã kết hôn tốt cho một cô gái. Ngoài ra, chắc quý vị không quên rằng tôi đã không hề gian trá tìm cách làm nhơ bẩn danh dự và sự cao thượng của dòng họ ở cá nhân Sophronie. Thật vậy, mặc dù sự kết hôn của tôi bị che tối bởi bóng đêm và bởi sự bí mật, tôi không hề dùng thô bạo với cô ấy, tôi không hề đến như kẻ tội phạm cướp đoạt sự trinh tiết của cô ấy, không kể đến liên hệ thông gia của quý vị; tôi đã đến với tư cách là người say mê sắc đẹp và hạnh kiểm của cô ấy. Tôi biết rõ nếu tôi làm theo các thủ tục thông thường thì sẽ bị quý vị từ chối; và, nếu quý vị thành thật thì quý vị sẽ nhận rằng quý vị không bao giờ gả cô ấy cho tôi vì sợ tôi đưa cô ấy về La Mã với tôi, và tôi sẽ đưa ra xa khỏi tầm mắt của quý vị một đối tượng thân thiết và yêu thương đằm thắm. Đấy là lí do đích thực cái mẹo mà tôi đã dùng, và cuối cùng cần phải bộc lộ với quý vị đó là vì sao Gisippus đã làm những gì mà ban đầu anh ấy không có ý định nhường cho tôi một cách hào hiệp một tài sản của anh ấy. Vả lại, mặc dù tôi yêu cô ấy rất nồng nàn, nhưng không phải với tư cách người tình mà là chồng thực sự. Thật vậy, tôi đã là như thế khi tôi vào trong giường cô ấy. Tôi đã tặng nhẫn và hỏi cô ấy có muốn lấy tôi làm chồng không; cô ấy đã trả lời tôi là có. Nếu cô ấy nhầm thì có phải là lỗi của tôi không? Tại sao cô ấy không nghĩ đến việc hỏi tôi là ai? Tội to của Gisippus, tội to của người yêu Sophronie là đã làm kiểu ấy để cho Sophronie xinh đẹp trở thành vợ của Titus quyntus. Đấy, tại sao quý vị rình rập, đe dọa, dày vò bạn tôi. Này! Thế quý vị sẽ làm gì nếu anh ấy giao con gái của quý vị vào tay của một người không tên tuổi, của một kẻ phàm phu hay một tên nô lệ? Kìm cặp nào, nhà tù nào, đau khổ nào sẽ đủ cho sự trả thù của quý vị? Nhưng chúng ta hãy bỏ lại vĩnh viễn cái chủ đề thô lỗ đó.


  “Một biến cố mà tôi tưởng còn lâu, mới vừa ập tới; cha tôi mất: công việc nhà gọi tôi về La Mã; vì muốn đưa Sophronie đến đấy, tôi nghĩ cần phải nói ra những bí mật mà có lẽ tôi còn giấu các vị lâu nữa kia. Nếu quý vị thận trọng thì tâm sự này của tôi không làm mếch lòng quý vị chút nào. Sẽ dễ dàng thấy được rằng nếu tôi muốn đánh lừa quý vị, xúc phạm quý vị, tôi có thể nhân dịp này để bỏ trốn. Nhưng Chúa không muốn một ý đồ hèn hạ như thế làm vấy bẩn trái tim một người La Mã! Sophronie thuộc về tôi theo lệnh của thánh thần, vì lòng hào hiệp của bạn tôi, và vì sức mạnh của các luật của nhân loại, vì mưu mẹo vô tư của tình yêu đã bày cho tôi; thế mà quý vị bề ngoài tưởng mình khôn hơn thần thánh hay các người khác đã chống đối quyền đúng đắn của tôi! Như thế là hai cách xúc phạm tôi đều bất công và vô lí. Trước tiên quý vị giữ Sophronie ở nhà quý vị, mà với cô ấy quý vị không có một quyền nào cả, và quý vị đe dọa Gisippus, mà với anh ấy quý vị phải chịu ơn. Tôi không muốn nói dài thêm để chứng minh sự vô lí và hôn mê của một thái độ như thế; nhưng với tư cách là bạn tôi khuyên quý vị hãy dẹp bỏ thù hằn và khinh bỉ và trả lại Sophronie cho tôi, để tôi có thể rời xa quý vị với tình cảm của một thông gia, và của một người bạn. Nếu những gì đã làm không vừa lòng quý vị, và quý vị dám chống lại kết quả hôn nhân của tôi, thì tôi tuyên bố với quý vị rằng tôi sẽ ra đi với Gisippus, và một khi đến La Mã tôi sẽ biết cách đòi lại vợ tôi, bất chấp quý vị, và lúc bấy giờ quý vị sẽ biết qua kinh nghiệm, sự hận thù của người La Mã đáng sợ như thế nào”.


  Titus nói thế rồi đứng dậy, mặt hầm hầm, cầm tay Gisippus đi ra ngay khỏi ngôi đền, vừa làm những cử chỉ đe dọa. Những người ở lại đó, cảm động vì những lí lẽ anh vừa nêu ra, và càng hoảng sợ hơn vì những lời sau cùng của anh, đã sẵn sàng nhận tình bạn của anh và đồng thanh kết luận tốt nhất là kết họ hàng với Titus, vì Gisippus không muốn thế, còn hơn là mất thông gia với người này và chuốc lấy thù ghét của người kia. Vậy là họ đi tìm Titus nói rằng họ hài lòng muốn nhận anh làm họ hàng; rằng Sophronie vẫn là vợ anh và Gisippus là bạn thân của họ. Mọi người cả hai bên ôm hôn nhau, rồi Sophronie được gửi đến cho chồng cô. Người đàn bà khéo léo này, sau khi nói ra những điều cần thiết về đức hạnh, bèn chuyển sang phía Titus, tình yêu cô đã có với Gisippus rồi theo chồng về La Mã, ở đấy cô được chào đón long trọng.


  Gisippus ở Athènes bị người đồng hương ghét bỏ. Người ta lợi dụng sự cách biệt của Titus để hại anh; và họ đã dùng những mánh khóe để buộc tội anh cùng cả gia đình phải đày đi biệt xứ vĩnh viễn. Từ chỗ giàu sang anh đã trở thành nghèo khổ đến mức thấy mình buộc phải đi ăn xin, anh đã cố lê cho đến tận La Mã để thử xem anh còn giữ được dấu vết kỉ niệm gì trong lòng Titus. Đến nơi anh được biết bạn đang sống sung sướng giữa tình cảm quý mến và nhân ái chung của người La Mã. Anh đứng ở trước cổng nhà bạn và chờ lúc bạn đi ra, không dám báo cho bạn biết, vì xấu hổ với tình trạng đáng thương do số phận đưa đến; nhưng anh không quên làm đủ cách để bạn nhận ra, đinh ninh rằng bạn nhìn thấy thì thể nào cũng cho gọi anh. Titus bước ra và đi qua trước mặt anh không nói gì. Gisippus tưởng bạn nhận thấy anh và khinh bỉ anh nên anh đã bỏ đi, bực tức vì đau khổ và hận thù trong khi nghĩ đến những gì anh đã làm cho bạn. Trời đã tối, anh chàng Hi Lạp bất hạnh này vẫn nhịn đói. Không tiền, không phương tiện anh mong chết hơn là sống, đã ra khỏi thành phố, đi trong một nơi vắng vẻ dễ sợ, trông thấy một cái hang, bèn vào đó nằm xuống đất chờ giấc ngủ, trong khi tưới đầy nước mắt đau đớn xuống một hòn đá dùng làm gối.


  Sáng hôm sau hai tên trộm đi vào hang này để chia của ăn cắp được trong đêm. Chúng cãi nhau và đánh nhau, rồi tên khỏe giết chết tên yếu. Gisippus, chứng kiến biến cố này, tin rằng đã tìm được cách đi đến cái chết mong muốn mà không cần phải tự giết mình. Anh ở lại bên xác chết cho đến khi tòa án biết được sự việc, đến bắt đưa anh vào tù. Tòa hỏi cung, anh thú tội một cách dễ dàng. Quan thẩm phán tên là Varron, ra lệnh đóng đanh thập tự anh theo thủ tục của thời ấy.


  Khi người ta sắp đưa tội phạm ra chỗ hành hình thì Titus tình cờ có mặt tại phòng xử án. Anh nhìn kẻ giết người. Ngạc nhiên biết bao khi anh nhận ra đó là bạn mình! Ý muốn trước tiên là cứu bạn; nhưng thế nào? Bằng cách gì? Anh không biết cách nào khác ngoài tự buộc tội mình. Quyết định thế rồi: “Varron, anh kêu lên, hãy xét lại cho kẻ bất hạnh này, không phải anh ấy phạm tội đâu, chính là tôi, tôi đã giết người. Than ôi! Tôi đã quá xúc phạm các thần thánh bằng đại tội này rồi, còn muốn xúc phạm các vị đó thêm bằng cách để cho kẻ vô tội chịu hình phạt mà tôi đáng được”. Varron rất ngạc nhiên và nhất là rất bực mình vì cả hội đồng đã nghe lời thú tội của Titus. Nhưng không thể nào giấu đi và vi phạm luật pháp một cách công khai, ông sai cởi trói cho Gisippus và bảo anh trước mặt Titus: “Thật là điên rồ đi thú nhận vô lí một tội ác mà anh không phạm phải, và sự tự thú thiếu thận trọng đó phải trả giá bằng cả cuộc đời! Anh thú nhận đã gây ra vụ giết người, và người kia nhận là chính anh ta giết!” Gisippus ngước mắt lên trông thấy Titus. Lúc bấy giờ anh cảm thấy những ngờ vực về lòng biết ơn của bạn là sai lầm, và bạn nhận là thủ phạm chỉ là để cứu anh. Anh nói với quan tòa, lệ trào trên mắt: “Tất nhiên không ai khác ngoài tôi là tác giả của vụ giết người mà tòa đang truy tố; tình thương hại của Titus từ nay về sau là vô ích, tôi nên chết”, về phía mình, Titus kêu to: “Quan thẩm phán, ngài thấy người đàn ông này là người nước ngoài; ngài biết rằng anh ta được tìm thấy không có tiền cạnh một cái hang; ngài sẽ dễ dàng hình dung được anh ta tìm cái chết để trốn khỏi nghèo khổ. Hãy thả anh ấy ra, và hãy cho tôi sự trừng phạt mà tôi đáng phải chịu”.


  Điều mới lạ của cuộc tranh cãi về một chủ đề loại này làm nhiều người nghe rất sửng sốt; và Varron ngạc nhiên hơn cả về những năn nỉ nhau của hai người để xin lỗi nhau, ông đã đoán được không ai trong hai người đó phạm tội cả. Trong lúc ông đang nghĩ cách thả tự do cho họ, thì một người trẻ tuổi đi tới, hắn tên là Publius, khét tiếng là một tên đạo tặc, một tên trộm chuyên nghiệp. Chính hắn đã phạm tội giết người mà hai anh bạn đang tự nhận về mình. Cảm động vì thương xót cho sự vô tội của họ: “Quan tòa, hắn kêu lên, tôi có thể làm cho hai người này thôi chống đối nhau. Tôi không biết có thần thánh nào đã làm lòng tôi day dứt và bắt tôi phải thú nhận tội ác. Chẳng ai trong số họ là tội phạm cả; chính tôi đã giết người mà xác được tìm thấy sáng nay. Tôi đã nhận thấy trong hang lúc tôi chia cái của chung của tôi và bạn tôi, có người đang ngủ sâu. Titus thì tôi không cần phải tìm cách biện minh cho ông ấy: danh tiếng ông ấy đã nói lên cho ông ấy. Hãy xử tôi đi và gửi tôi đi hành hình như luật pháp quy định”.


  Cesar được nghe tin biến cố dị thường này đã sai đưa cả ba người đến để ngài hỏi và biết cái gì đã buộc họ xin chết. Từng người đã nói ra lí do của mình, ngài đã trả tự do cho hai người vô tội và ân xá cho tên tội phạm đã biết ăn năn vì họ.


  Titus đưa Gisippus đi ra, và sau khi trách anh ít tin vào tình bạn, đã hoan nghênh anh và dẫn anh về nhà. Sophronie đón tiếp anh rất thân mật; cô đã chăm lo phục hồi sức khỏe cho anh, và cố gắng làm cho anh quên đi những bất hạnh. Titus đã chia cho anh tất cả của cải và kết hôn anh với em gái tên là Fulvia. Tiếp đó anh nói: “Cậu có thể ở lại đây với tớ hay trở về Athènes và hưởng ở đấy tất cả những gì tớ đã cho cậu”. Nhưng Gisippus, một mặt bị ép buộc bởi bản án biệt xứ, và hơn nữa bị lôi cuốn vì sự gắn bó với Titus, đã thích La Mã hơn tổ quốc mình. Các gia đình sum hợp và sống trong tình thân ái keo sơn nhất; hình như thời gian chẳng những không làm giảm bớt mà còn làm tăng thêm tình thương yêu của họ.


  Tình bạn thật tuyệt vời! Nó đáng được trân trọng và khen ngợi biết bao! Chính nó đã làm nảy sinh, nuôi dưỡng và giữ gìn những tình cảm tốt đẹp nhất của lòng hào hiệp mà trái tim con người có khả năng. Bác ái, biết ơn, thù địch với mọi thói xấu và nhất là với thói keo kiệt, tình bạn, như người ta thấy, có lòng nhiệt thành tích cực và nhanh chóng đưa chúng ta làm cho người khác những cái mà chúng ta muốn người ta làm cho bản thân chúng ta. Nhưng than ôi! Sao ngày nay những tác dụng sáng chói đó lại hiếm thế! Con người trở nên ích kỉ và cá nhân đã đuổi vị thần cao cả này ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên, có tình cảm nào ngoài tình bạn, có lợi ích nào ngoài những lợi ích do tình bạn yêu cầu, đã kích thích trong tâm hồn của Gisippus, lòng trắc ẩn để anh nhìn thấy nước mắt và những tiếng thở dài của bạn mà cho anh ta một người tình quyến rũ và đáng yêu đến thế? Có luật lệ nào ngoài luật tình bạn có thể để Gisippus thay đổi chủ một cái giường cưới mà cô dâu đã nằm sẵn ở đấy, và chính cô đang gọi anh? Nỗi sợ nào có thể làm anh mất đi một cơ hội đẹp đẽ đế thỏa mãn các dục vọng ở một tuổi mà người ta cho rằng tất cả đều được phép, nếu không phải là nỗi sợ hãi xúc phạm bạn và làm tổn thương niềm tin của bạn đối với anh? Của cải nào, sự cao cả nào, phẩm giá nào đã được tặng cho Gisippus để anh có thể giải quyết để mất tình yêu của họ hàng, của cha mẹ Sophronie, để anh bất chấp những nguyền rủa những la ó của một số đông thô bạo? Chỉ một mình tình bạn mới có thể gây cho anh lòng can đảm cần thiết.


  Mặt khác, tình cảm nào ngoài tình bạn đã có thể làm cho Titus có quyết tâm đi tìm cái chết để cứu bạn khỏi chết, nhất là khi anh có thể làm thế để khỏi tỏ ra vô ân bội nghĩa, bằng cách vờ như không quen biết bạn? Có cử chỉ nào ngoài cử chỉ của tình bạn, có thể cung cấp đủ tính hào hiệp để anh chia tài sản cho Gisippus mà số phận đã đẩy đến cho nghèo khổ cực kì? Có sự yêu thương nào ngoài yêu thương của tình bạn thiêng liêng này có thể làm cho anh sẵn sàng cho em gái kết hôn với một người trần tục chẳng có một thứ gì?


  Tại sao người ta tỏ ra háu hức đi kiếm họ hàng, anh em, hăm hở tăng thêm tùy tùng bằng một số lớn đầy tớ, mà họ lại lơ là tìm cho mình những người bạn chân chính? Người ta đôi khi bị cha mẹ, họ hàng ruồng bỏ, đầy tớ xa rời; mong sao tìm lại được một người bạn, chỉ mình anh ta có thể bù lại hoàn toàn sự tổn thất này.


  
Truyện IX SALADIN


  Bà Philomène đã thôi nói, và mọi người hết lời ca ngợi lòng biết ơn của Titus. Nhà vua vì muốn dành phần cuối cùng cho Dionéo, đã nói thế này: “Thưa quý bà, chắc chắn những điều bà Philomène nói về tình bạn là đích thực, và điều bà phàn nàn ở cuối bài nói, rằng tình bạn ít được đề cao trong nhân loại cũng chẳng phải là không có lí. Nếu chúng ta ở đây để phê bình và sửa chữa những sai lầm cá nhân của họ thì tôi còn phát triển thêm những điều bà ấy đề xuất; nhưng vì mục đích chúng ta tụ hợp ở đây có một chủ đề khác, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện khá dài, nhưng thú vị, trong đó quý vị sẽ thấy rằng, nếu những thiếu sót của chúng ta không cho chúng ta đạt đến đỉnh cao của tình bạn thì ít ra chúng ta cũng thích thú giúp đỡ người khác vì hi vọng được khen thưởng cho công ơn đó”.


  Hồi hoàng đế Frédéric đệ nhất trị vì, theo chứng cứ của nhiều sử gia, các tín đồ Gia tô giáo, muốn lấy lại Đất Thánh, đã sẵn sàng vượt biển. Saladin, một hoàng tử đầy đức độ, và lúc bấy giờ là vua xứ Babylone, biết tin này, quyết định tự mình nhìn thấy những chuẩn bị của các lãnh chúa công giáo để có thể chống cự tốt hơn. Sau khi xếp đặt mọi việc ở Ai Cập, vờ như đi hành hương, ông ra đi trong trang phục một thương gia trá hình, chỉ có hai người bạn và ba đầy tớ đi theo. Sau khi đi qua nhiều tỉnh công giáo, ông tiến vào Lombardie để sau đó qua dãy nói Alpes. Trong lúc đi từ Milan đến Pavie, gần chiều tối ông gặp một nhà quý tộc tên là Thorell d’ Instrie, công dân Pavie, với một đoàn tùy tùng lớn gồm nhiều đầy tớ, chó và chim sắp đi nghỉ mấy ngày ở một cái nhà của ông ấy trên bờ sông Tésin. Nhà quý tộc này cho rằng ông và đoàn người đi theo là những lãnh chúa ngoại quốc đi du lịch nên muốn giao tiếp họ. Ông đã gặp dịp ngay. Một đầy tớ của Saladin hỏi một đầy tớ của ông đi đến Pavie còn bao xa và làm thế nào để họ đến đấy được trước khi các cổng đóng lại. Tôn ông Thorel đã đứng ra trả lời ngay: “Thưa ngài, ông nói với Saladin, ngài không thể đến kịp được đâu, dù ngài có đi nhanh đến mấy. - Vậy ông vui lòng chỉ cho chúng tôi tìm chỗ nào trọ bên ngoài bởi vì chúng tôi từ xa đến không am hiểu vùng này. - Vâng, tôi sẵn sàng; trong lúc này tôi có ý định gửi một người của tôi đến Pavie để làm mấy việc: nó sẽ dẫn quý ngài đến một nơi quý ngài có thể trọ lại rất tốt”. Thorel liền đến một đầy tớ mà ông biết là thông minh nhất, sai anh ta dẫn họ về nhà ông, trong lúc ông đi theo đường tắt ngắn nhất đến đó.


  Đến nơi ông liền sai làm bữa tối, kê bàn ăn trong vườn, rồi đi chờ đón khách ở cổng. Tuy nhiên, người đầy tớ trong lúc chuyện trò với nhóm người anh được giao nhiệm vụ dẫn đường, đã làm họ lạc đường và dẫn họ đến tận nhà của chủ, mà họ vẫn không biết. Khi ông chủ trông thấy họ liền chạy đến trước mặt họ vừa nói; “Chào các ngài mới đến”. Saladin với đầu óc thông tuệ hiểu ra ngay mưu của nhà quý tộc: “Thưa ngài, ông nói, nếu có thể phàn nàn về sự tử tế và lịch thiệp của ai đó, thì chúng tôi có cớ để phàn nàn về ngài đã để chúng tôi phải đi dài đường hơn để cho chúng tôi trọ thoải mái hơn; lịch sự đó chúng tôi rất cảm động, nhưng chúng tôi không đáng được”. Nhà quý tộc khôn ngoan lại nói rất giỏi, đã trả lời: “Thưa lãnh chúa, những lễ độ của tôi chẳng là gì so với những thứ ngài đáng được hưởng nếu như bề ngoài của ngài không đánh lừa tôi. Ngài sẽ phải trú lại rất xoàng ở ngoài Pavie; như thế ngài đừng tiếc đã hơi bị lạc đường”. Trong lúc họ nói chuyện thì người nhà của Thorel đến để làm cho cuộc đón tiếp to tát hơn. Người ta đưa khách vào những phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn. Họ uống giải khát ở đấy trong lúc chờ đợi ăn tối, và nhà quý tộc chuyện trò với họ rất có duyên.


  Saladin và hai bạn của ông biết tiếng La tinh. Họ nghe rất tốt và người đối thoại cũng hiểu họ rất tốt. Chủ nhà có vẻ như là một nhà quý tộc dịu dàng, đáng mến và hùng hồn nhất mà họ từng gặp. Về phía mình, tôn ông Thorel có quan niệm kính trọng đối với các vị khách nước ngoài đó; ông chỉ buồn là chưa thể thù tạc và chiêu đãi họ tốt hơn; nhưng ông định sẽ sửa chữa tất cả vào ngày hôm sau. Ông dặn dò kĩ một người đầy tớ rồi sau anh đến chỗ vợ ông, bà này rất khôn ngoan và hào hiệp, ông dẫn khách vào trong vườn, ở đó ông lễ phép hỏi họ về nghề nghiệp. “Chúng tôi là thương gia, Saladin trả lời, ở đảo Síp; chúng tôi đến Paris vì công việc buôn bán. - Cầu Chúa, tôn ông Thorel kêu lên, cho đất nước này sản sinh ra những nhà quý tộc giống với các thương gia của Síp!” Chuyện trò một lúc thì đến giờ ăn tối. Bữa ăn chẳng tuyệt vời cho lắm, nhưng rất ngon và thanh lịch và đáng ngạc nhiên là người ta đã có rất ít thời gian để chuẩn bị. Mọi người không ngồi lại lâu ở bàn ăn. Tôn ông Thorel sợ khách quá mệt, đã dẫn họ đi ngủ, rồi ông cũng lên giường ngay.


  Anh đầy tớ được phái đến Pavie đã làm xong nhiệm vụ được giao. Bà vợ liền cho báo ngay với nhiều bạn và các chư hầu của tôn ông Thorel. Bà soạn một đại tiệc mời các công dân đặc biệt nhất của thành phố. Bà mua mọi thứ vải lụa, kim tuyến, các thảm treo tường, lông thú và sai bày biện mọi thứ như chồng dặn.


  Những người ngoại quốc đã dậy, tôn ông Thorel lên ngựa cùng với họ, đưa họ đến một khúc sông cạn gần đấy để cho xem những chim săn của ông bay lượn. Nhưng Saladin chỉ muốn đến Pavie, đã hỏi ông có người nào bảo cho ông khách sạn lịch sự nhất. “Chính tôi sẽ dẫn ngài đến đó, nhà quý tộc trả lời, bởi vì nhiều công việc gọi tôi đến thành phố”. Người ta đi và đến lúc chín giờ, và các khách du lịch tưởng là được dẫn đến một nhà hàng tốt, đã cùng với tôn ông Thorel vào chính nhà ông. Hơn năm mươi người đến chào đón họ; người ta đến trước mặt họ. “Không phải chúng tôi yêu cầu ông dẫn chúng tôi đến, Saladin nói với tôn ông Thorel. Ông đã làm quá nhiều chiều hôm qua rồi, ông có thể đưa chúng tôi tiếp tục đi thôi. - Thưa lãnh chúa, tôi chỉ có cái may là được gặp ngài chiều hôm qua, chính sự tình cờ đã làm ngài lạc đường, buộc phải đến ngôi nhà nhỏ của tôi. Nhưng tôi còn có nghĩa vụ với chính ngài là để tất cả các nhà quý tộc này được chia sẻ nếu ngài vui lòng cho chúng tôi hân hạnh được ăn trưa với ngài hôm nay”. Saladin và các bạn đồng hành đành phải nhượng bộ trước những lời đề xuất, đã xuống ngựa. Họ được các nhà quý tộc dẫn vào những phòng chuẩn bị lộng lẫy cho họ. Sau những thủ tục nhận phòng, họ đi ra phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Tiếp đó người ta đưa nước rửa mặt, rồi mọi người ngồi vào bàn. Bữa ăn được phục vụ thanh lịch, đầy hương vị và phong phú, nếu hoàng đế có đến tham dự thì cũng chẳng thể làm ngon hơn được. Mặc dù Saladin và các bạn đường đều là những đại lãnh chúa đã quen với sự xa xỉ, nhưng họ đều ngạc nhiên vì cung cách tổ chức tiệc này, vì họ biết chủ nhà của họ chỉ là một thường dân chứ chẳng phải là một hoàng tử hay là một đại lãnh chúa. Sau bữa ăn và trò chuyện một chốc, các quý tộc Italia đi nghỉ, bởi vì trời quá nóng bức, chỉ còn tôn ông Thorel ở lại với khách. Ông cùng họ vào trong một phòng riêng. Không muốn che giấu họ một thứ gì là thân thiết quý giá nhất, ông cho gọi người vợ yêu thương và phẩm hạnh của mình. Bà đi đến, trong trang phục sang trọng, dắt theo hai con nhỏ đẹp như những thiên thần. Bà tiến đến trước mặt quý khách và chào họ một cách duyên dáng. Khách đứng lên kính cẩn chào lại, mời bà ngồi vào giữa rồi vuốt ve mãi các cậu bé. Sau nhiều chuyện trò dễ thương, bà hỏi họ là ai và định đi đâu. Họ trả lời bà như đã trả lời chồng bà. “Tôi thấy, bà trả lời khách, vừa cười, rằng những ý định của tôi có thể thực hiện được. Phụ nữ chúng tôi, với khả năng bé nhỏ, chỉ có thể tặng những vật nhỏ nhoi; nhưng xin quý vị chiếu cố đến người tặng hơn là đến quà tặng”. Sau khi đưa cho mỗi người những áo dài rất sang trọng, không phải chỉ đối với thường dân mà với cả các đại lãnh chúa, những váy bằng lụa và vải lanh “Quý ngài vui lòng nhận cho những chiếc áo này, bà nói, hôm nay chồng tôi cũng có một chiếc giống thế. Ngoài ra, tôi biết thế chẳng là bao; nhưng tôi biết quý ngài xa vợ, quý ngài đã đi đường khá dài, lại còn phải đi xa nữa, và các thương gia vốn ưa sạch sẽ, cái này cũng có thể có ích”. Các nhà quý tộc thấy rõ tôn ông Thorel không muốn quên một cái gì cả và ân cần cung cấp cho họ mọi thứ. Họ sợ rằng vì quần áo sang trọng, họ sẽ bị lộ. “Thưa bà, đây là những quà tặng đắt tiền, một người trả lời, và người ta không được nhận một cách sơ sài nên chúng tôi xin phép từ chối”.


  Tôn ông Thorel ra ngoài đã trở lại, bà vợ ông chào khách và đi ra. Bà không quên cho bọn đầy tớ nhiều quà. Tôn ông Thorel nài nỉ họ ở lại cả ngày với ông. Sau một lúc nghỉ ngơi họ cưỡi ngựa dạo chơi trong thành phố. Khi họ về, người ta dọn một bữa ăn tối rất thịnh soạn và thân tình. Rồi mọi người đi ngủ.


  Hôm sau, khi ngày mới rạng, họ dậy và đi lấy ngựa. Nhưng không phải là những con ngựa mệt mỏi của họ, mà thay vào đó là những con ngựa mạnh mẽ nhanh nhẹn cho họ và bọn đầy tớ. “Tôi cam đoan trước Chúa, Saladin kêu lên trong khi quay sang các bạn đồng hành, chưa bao giờ có người nào hoàn hảo, lịch sự, ân cần hơn người này. Nếu các vua gia tô giáo vừa là vua vừa là một quý tộc hào hiệp, thì vua Babylone đâu có phải sinh ra để chống cự lại, tôi không nói đến tất cả những người chuẩn bị để chống lại vua Babylone mà chỉ một người duy nhất thôi”. Thấy rằng cứ từ chối những tặng phẩm đó cũng vô ích, họ cảm ơn và lên đường. Tôn ông Thorel cùng nhiều bạn khác tiễn họ trên một quãng khá xa. Saladin lưu luyến tạm biệt người chủ nhà đã trở nên thân thiết với ông. Thorel cũng rất buồn phải chia tay khách, ông nói: “Tôi sẽ làm tất cả những gì ngài ra lệnh. Tôi không biết ngài là ai cũng chẳng quan tâm để biết điều đó, nhất là như thế làm ngài vui lòng; nhưng dù ngài là ai, ngài cũng không đánh lừa tôi rằng ngài chỉ là thương gia. Xin tạm biệt”. Saladin sau khi chào các nhà quý tộc khác, đã trả lời Thorel: “Thưa ông, ông sẽ thấy trong hàng hóa của chúng tôi, hàng gì sẽ khẳng định với ông trong quan niệm của ông. Tạm biệt”.


  Nhà vua ra đi cùng với các bạn đồng hành, dự định rằng nếu ngài sống và nếu kết quả chiến tranh không thảm hại thì ngài cũng sẽ tiếp đón tôn ông Thorel như ông ấy đã làm với ngài. Họ nói chuyện lâu về ông ấy, về vợ ông, về những lời nói và hành động của ông, và ca ngợi tất cả những gì họ đã thấy và nghe về nhà quý tộc trung thực này.


  Sau khi đi qua mọi phần phía Tây của châu Âu, ngài lên thuyền trở về Alexandrie, am hiểu tình hình và chuẩn bị kháng chiến.


  Tôn ông Thorel, trở về Pavie, suy nghĩa rất lâu muốn biết những người ngoại quốc này là ai; nhưng ông càng phỏng đoán thì càng đi xa sự thật.


  Khi thời gian ấn định cho việc ra đi của những tín đồ Co đốc giáo đến nơi, và người ta đã làm xong những chuẩn bị lớn, tôn ông Thorel, mặc dù vợ van xin và khóc lóc, đã quyết định đi theo đoàn thập tự quân. Thu xếp mọi việc xong, và sẵn sàng lên ngựa: “Bạn thân của anh ơi, ông nói với vợ, anh sắp đi theo các nhà quý tộc cơ đốc, vì danh dự của anh và để cứu rỗi linh hồn anh; anh gửi gắm tất cả của cải và lợi tức của chúng ta cho em. Vì nhiều bất trắc có thể làm cho sự trở về của anh không chắc chắn, rất khó khăn và thậm chí có thể không được, anh xin em một ân huệ: dù số phận của anh thế nào, nếu em chưa có tin anh thì cứ chờ anh một năm, một tháng và một ngày tính từ ngày anh ra đi. - Em không biết, anh yêu ạ, người vợ khóc sướt mướt trả lời, em sẽ chịu đựng thế nào nỗi đau mà cuộc ra đi của anh để lại cho em; nhưng nếu em không bị ngã gục, thì dù anh còn sống hay chết, anh hãy tin chắc rằng em luôn luôn trung thành với những giao ước của em và với kỉ niệm của tôn ông Thorel. - Anh không hề nghi ngờ, ông này đáp lại, sự thành thật trong các lời hứa của em; anh tin chắc em sẽ làm tất cả trong khả năng, để giữ lời hứa. Nhưng em trẻ, đẹp, quý phái và đức hạnh, ai cũng biết thế: vậy nên có thể khi nghe tin anh chết là nhiều nhà quý tộc đáng tin cậy sẽ vội vã đến xin lấy em với các anh trai và họ hàng em. Em có muốn cũng không cưỡng lại mệnh lệnh của họ được. Đấy, vì sao anh yêu cầu em một năm, và anh không đòi hỏi em. - Em sẽ làm những gì em có thể để giữ những gì đã hứa với anh, người vợ trả lời; nhưng nếu cuối cùng em buộc phải làm khác đi, thì anh hãy tin chắc rằng chẳng có gì có thể ngăn em vâng lời anh dặn hôm nay. Trong lúc chờ đợi, em cầu Chúa phù hộ chúng ta, đừng để mất anh”. Nói những lời đó trộn với nước mắt và tiếng nấc, bà rút ra một chiếc nhẫn trong ngón tay và đeo vào ngón tay chồng, vừa bảo: “Nếu nhỡ em chết trước lúc gặp lại anh thì vật này sẽ nhắc đến em trong kỉ niệm của anh”. Tôn ông Thorel lên ngựa, chào từ biệt mọi người, rồi lên đường.


  Đến Gênes ông cùng với đoàn lên một chiếc thuyền chiến, và sau khi đến Aere, ông nhập vào đoàn quân cơ đốc còn lại. Một sự chết chóc hầu như toàn bộ lan khắp đoàn quân này, và ai không tử trận thì trở thành tù nhân của Saladin, và người ta đưa họ đến các thành phố khác nhau. Tôn ông Thorel cũng ở trong số người không thoát khỏi sự may mắn hoặc sự khôn khéo của Saladin; bởi vì người ta không biết vì đâu họ lại thu được một thắng lợi toàn diện và nhanh chóng đến thế. Ông bị đưa đến một nhà tù ở Alexandrie. Ở đấy, không ai biết ông và vì ông sợ để người ta nhận ra mình, nên ông buộc phải làm việc chăm sóc chim mà ông đã thành công. Tài này khiến nhà vua nhận xét ra ngay, đã trả tự do cho ông, và cho ông làm người chăm sóc chim ưng cho nhà vua. Thorel không quen biết ông hoàng này và ông cũng không hề có quen biết trước đây, chỉ nghĩ đến tổ quốc mình, thương nhớ nước nhà quá, khiến ông nhiều lần đã định bỏ trốn, nhưng đều vô ích.


  Trong thời gian đó có nhiều đại sứ của Gênes đến đế điều đình với Saladin về tiền chuộc của nhiều công dân của họ. Khi họ sắp trở về, tôn ông Thorel nghĩ đến chuyện nhờ họ cho vợ ông biết tin tức của ông: ông viết thư cho vợ là hãy chờ đợi, vì ông sẽ trở về trong thời gian nhanh nhất có thể. Ông này nì một đại sứ mà ông quen biết đặc biệt, làm thế nào để những lá thư của ông được giao đến tận tay tu viện trưởng Saint-Pierre, bác của ông.


  Các công việc của tôn ông đang dừng lại ở đấy, thì một hôm nói chuyện với Saladin về các chim của nhà vua, ông buột ra một nụ cười kèm theo một cử chỉ quen thuộc mà ngài hoàng đã có ấn tượng ở Pavie: ngài nhìn ông, chú ý ngắm kĩ ông và tin là có biết ông. “Này tín đồ Cơ đốc, ngài hỏi, anh ở xứ nào? - Bẩm bệ hạ, tôi người Lombardie, công dân nghèo một thành phố nhỏ gọi là Pavie”. Câu trả lời này xác nhận cho những phỏng đoán của Saladin. “Chúa đã cho ta thời điểm, ngài tự nhủ, để ta làm cho người này biết rằng tính lịch sự nhã nhặn của ông ấy đã làm ta thích thú biết chừng nào”. Sau khi cho bày tất cả quần áo của mình vào trong một căn phòng, ngài dẫn ông ấy vào. “Hãy nhìn xem, tín đồ Cơ đốc, trong số các áo dài này có cái nào ngươi đã từng trông thấy không”. Người Italia nhìn, ngắm kĩ, và trông thấy những chiếc áo mà vợ ông đã tặng khách ngày xưa; nhưng ông không dám tin vào mắt mình. “Bẩm bệ hạ, tôi không biết cái nào hết; quả thật là có hai chiếc giống như những chiếc áo dài mà tôi đã mặc, và tôi sai tặng cho ba thương gia đã đến nhà tôi”. Lúc bấy giờ Saladin không thể ghìm lại nữa, đã ôm choàng lấy ông, dịu dàng nói: “Ông là Thorel d’Instrie, và tôi là một trong những thương gia được vợ ông tặng những áo dài đó. Đã đến lúc cho ông biết hàng hóa của tôi như tôi nói với ông lúc ra đi, rằng điều đó có thể đến”. Tôn ông Thorel cảm thấy trong lúc ấy vừa vui vừa xấu hổ: vui vì đã có một vị khách như thế, xấu hổ vì đã đón tiếp, theo như ông nghĩ, hình như quá xoàng xĩnh. “Bạn thân ạ, Saladin nói với ông, vì trời đã đưa ông đến đây, ông hãy nghĩ rằng không phải là tôi, mà chính ông là chủ”. Sau khi an ủi ông nhiều, ngài sai mặc cho ông những quần áo hoàng gia, rồi tự mình dẫn ông đến trước mặt các nhà đại quý tộc của triều đình, ca ngợi ông nhiều, rồi lệnh cho mọi người phải tôn trọng ông như chính ngài, nếu họ muốn những ân huệ của ngài. Tất cả đều làm theo lệnh đó, nhất là những người đã theo Saladin trong chuyến đi xa.


  Bước chuyển nhanh chóng của tôn ông Thorel từ thân phận nô lệ lên tột độ vinh quang đã làm ông mất khỏi tầm nhìn trong ít lâu về những công việc thương lượng của Lombardie. Vả lại, ông nghĩ rằng bác ông cũng đã nhận được các thư của ông.


  Hôm mà Saladin bắt được một số lớn tín đồ Cơ đốc, thì có một quý tộc người Provence nào đó gọi là Thorel de Digue bị chết. Trong quân đội chẳng ai hề biết đến ông ấy vì dòng dõi và giá trị gì cả; cho nên bất kì ai được tin tôn ông Thorel đã chết thì đều cho đấy là tôn ông Thorel d’ Instrie. Việc ông bị bắt đã xác nhận tin đồn này, khiến nhiều người Italia loang báo trong nước họ và xác nhận đã thấy ông ấy chết và họ đã tham gia vào đám tang của ông ấy.


  Tin này gieo tang tóc và đau buồn không chỉ trong nhà vợ ông và họ hàng của ông mà cả trong gia đình những người quen biết ông. Sẽ là quá dài để tả lại nỗi đau đớn, nước mắt, sự buồn bã của góa phụ trẻ này. Mấy tháng trôi qua, lòng cô vừa được đôi chút bình thản yên tĩnh thì các lãnh chúa lớn nhất của xứ Lombardie đã đến xin kết hôn, và cô bị họ hàng thúc ép phải chọn lấy một người. Cô đã kiên trì từ chối rất lâu; nhưng cuối cùng đành phải nhượng bộ, cô đã yêu cầu và được chấp nhận là hôn lễ sẽ tiến hành sau thời hạn của tôn ông Thorel đưa ra.


  Trong lúc mọi chuyện đó diễn ra ở Pavie, tông ông Thorel gặp ở Alexandrie một người mà ông thấy trong đoàn đại sứ của Gênes và người đó đã lên một thuyền chiến đưa họ trở về Gênes. Ông hỏi tin tức chuyến đi của họ - “Thưa ông, người ấy trả lời, đó là một chuyến đi hết sức khốn khổ. Tôi chia tay các đại sứ ở Candie, và lưu lại ở đó mấy ngày, tôi đã nghe nói khi thuyền sắp đến Sicile, thì nổi lên một cơn gió bắc dữ dội ném họ lên bãi cát Barbarie, nơi họ đã bị đắm tàu; không ai thoát chết và hai anh tôi cũng đã chết ở đấy”.


  Thorel không chút nghi ngờ gì về lời thuật đúng hoàn cảnh và thực ra rất đúng sự thật đó. Ông nhớ đến thời hạn đặt ra cho vợ sắp kết thúc và trong đầu ông chỉ ám ảnh một ý nghĩa, là vì không nhận được tin tức gì về ông, cô sẽ tái giá. Ý nghĩ này làm ông không yên lòng và ném ông vào một nỗi buồn sâu sắc khiến ông phải nằm liệt giường và chỉ mong được chết. Trước tin này, Saladin vốn rất yêu ông, đã chạy đến, ép buộc, cầu khẩn ông thú thực nguyên do căn bệnh. Ngài khiển trách ông không thổ lộ tâm sự sớm hơn, động viên ông yên lòng, bảo đảm với ông rằng nếu ông muốn thế, ông sẽ có mặt ở Pavie đúng hạn định. Tôn ông Thorel rất tin tưởng ở nhà vua đã không nghi ngờ gì về khả năng thành công của việc đó, và ông cầu khẩn nhà vua xúc tiến ngay cho. Saladin cho gọi một thầy phù thủy cao tay, ra lệnh ông ấy tìm cách chuyển tôn ông Thorel trên một chiếc giường về Pavie trong một đêm. Thầy phù thủy trả lời như thế có thể được, nhưng tốt nhất là phải làm cho nhà quý tộc ngủ thiếp. Sau khi biết rõ tất cả, nhà vua trở lại với bạn, và thấy bạn vẫn quyết định chết nếu không về được Pavie đúng hạn định: “Thorel thân mến, ngài nói, nếu ông yêu vợ ông tha thiết và ông tin rằng cô ấy sẽ tái giá thì tôi cũng chẳng khuyên ông làm như thế, vì trong số các phụ nữ mà tôi từng thấy, không kể đến nhan sắc chỉ là một bông hoa thoảng qua, chỉ người nào có tính tình, phong cách, đức hạnh, tính cách cao đẹp, mới đáng được ca ngợi và yêu đương. Đã là quá hạnh phúc đối với tôi, vì số phận đã gửi ông đến đây, để tôi được sống ngày còn lại trời dành cho tôi bằng cách chia sẻ với ông những phẩm giá, vinh dự, của cải và quyền lực của tôi. Nhưng trời, hình như đã nghĩ lại tôi không đáng được toại nguyện đến thế. Vì không có cách nào giữ ông lại, thì ít ra tôi cũng phải biết được ý định của ông sớm hơn kia: tôi đã cho người đưa ông về nhà ông với tất cả những vinh dự mà ông xứng đáng. Vì làm thế thì không kịp được nữa, tôi sẽ gửi ông về nhà theo như tôi có thể, chứ không phải như tôi mong muốn. - Bẩm bệ hạ, Thorel trả lời, tất cả những gì ngài làm cho tôi đã chứng tỏ lòng độ lượng to lớn; ngài không cần thêm vào đó những biểu hiện mới của lòng tốt. Suốt đời tôi sẽ không quên. Nhưng vì tôi cần phải đi, tôi cầu xin ngài làm ngay những điều ngài đã hứa với tôi, vì ngày mai là ngày cuối cùng tôi được chờ đợi”. Saladin hứa làm hài lòng ông điều đó.


  Hôm sau nhà vua muốn để khách đi trong đêm, đã sai đặt trong một phòng lớn một chiếc giường lộng lẫy có đủ nệm hợp thời nhất, rải nhung và dạ vàng, trang trí bằng một khăn phủ thêu ngọc trai và kim cương ròng. Cái giường này là một kiệt tác của vẻ đẹp và sự phong phú. Người ta đặt ở đầu giường hai chiếc gối cũng lộng lẫy như tất cả các thứ khác trên giường. Tiếp đó nhà vua sai mặc vào cho tôn ông Thorel một chiếc áo và đội cái mũ đẹp nhất mà người ta có thể thấy hồi đó.


  Ngày đã rạng, ngài cùng nhiều lãnh chúa vào phòng của bạn, ngồi xuống bên giường: “Bạn Thorel, ngài nói, rớm nước mắt, giờ tôi phải xa bạn đến rồi. Không thể đi theo bạn, cũng không phái người đi theo bạn, vì đường xa và cách đi của bạn, tôi đành phải tiễn biệt bạn ngay trong phòng này. Nhưng tôi xin bạn vì tình thân thiết giữa chúng ta, đừng để tôi bị mờ trong kí ức của bạn, và đến thăm tôi một lần nữa sau khi đã thu xếp xong mọi việc, để đền bù cho tôi bằng một niềm vui mới, trước nỗi buồn mà tôi cảm thấy vì sự ra đi vội vàng của bạn. Trong lúc chờ đợi, tôi xin bạn hãy viết thư cho tôi luôn, và cứ yêu cầu tôi tất cả những gì bạn thích: bạn hãy tin rằng chẳng có ai tôi yêu quý và muốn làm vui lòng bằng bạn”. Tôn ông Thorel không thể cầm được nước mắt, và nghẹn đi vì đau khổ, chỉ thốt lên được mấy lời ngắt quãng để đảm bảo với ngài rằng ông không khi nào quên công ơn và những đức độ hiếm hoi của ngài, và ông sẽ thực hiện đầy đủ các mệnh lệnh của ngài, nếu Chúa còn cho ông sống. Saladin ôm hôn nhiều lần và để chảy bao nhiêu nước mắt, đã chào từ biệt bạn và bước ra khỏi phòng. Các lãnh chúa đều làm theo, và đi theo ngài trong phòng, nơi có chiếc giường đã được chuẩn bị.


  Vì đã muộn và thầy phù thủy chỉ còn chờ lệnh để tiến hành, một thầy thuốc đem đến một thứ đồ uống, ông đưa cho nhà quý tộc, ông này tưởng đó là một thứ thuốc tăng lực. Ông đã uống và ngủ thiếp đi. Saladin liền sai đưa ông lên chiếc giường đẹp đã được chuẩn bị sẵn. Ngài đặt ở bên cạnh ông một vương miện rất đắt tiền dành cho vợ ông. Ngài đeo vào ngón tay ông một chiếc nhẫn có gắn hồng ngọc với giá vô cùng đắt. Ngài sai thắt vào cho ông một thanh gươm sáng choang ánh ngọc, và đặt hai bên người ông hai chậu đầy vàng, tiền vàng và hàng nghìn đồ trang sức, mà có mô tả thì cũng phải rất dài lời. Sau đó, ngài lại ôm hôn ông thêm, rồi bảo thầy phù thủy làm phép thuật, chiếc giường biến mất trước mắt khán giả. Saladin chỉ còn chuyện trò về ông với các triều thần.


  Tuy nhiên, tôn ông Thorel đã ở trong nhà thờ Saint-Pierre tại Pavie, như ông đã yêu cầu, cùng tất cả những đồ trang sức trong những thứ đi theo mà chúng ta vừa nói đến. Giờ nguyện ban mai đã điểm, và Thorel còn ngủ, khi ông từ cầm đèn bước vào nhà thờ. Quang cảnh chiếc giường sang trọng bóng loáng chưa từng thấy này làm ông vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, vội bỏ chạy đi báo cho cha bề trên và các tu sĩ biết. Ngạc nhiên vì thấy ông hoảng hốt, họ hỏi nguyên do, và ông đã nói rõ. Lúc đầu họ cho là ảo giác; nhưng nghĩ lại, tlìấy ông đâu có phải là trẻ con hay là người mới đến mà có thể hoảng sợ dễ dàng đến thế: “Chúng ta đi xem, cha bề trên nói, cái gì vậy”. Người ta đốt lên nhiều bó đuốc. Cha bề trên và các tu sĩ vào trong nhà thờ, trông thấy chiếc giường trên đó có người đang ngủ. Trong lúc họ nghi ngờ, sợ hãi, nhìn kĩ nhưng không dám đến gần, nhưng vòng xuyến và đồ nữ trang, thì tôn ông Thorel tỉnh dậy, thốt ra một tiếng thở dài. Cha bề trên và các tu sĩ hoảng sợ, bỏ chạy vừa kêu cứu. Thorel mở mắt, nhìn xung quanh, thấy rõ ràng ông đã ở tại nơi mà ông đã cầu xin Saladin đưa ông đến. Những thứ ông nhìn thấy bên mình đã cho ông một quan niệm về tính xa hoa và lòng hào hiệp của Saladin cao hơn nhiều so với trước đây, vì trông thấy các thầy tu bỏ chạy mà ông biết mình là nguyên nhân nỗi hoảng sợ của họ, ông liền gọi cha bề trên bằng chính tên, vừa nói ông là Thorel, cháu của ông ấy. Cha bề trên vốn đã tin ông chết rồi, càng thêm sợ. Nhưng cuối cùng trấn tĩnh lại, và sau khi làm dấu thánh, ông đến bên giường. “Vì sao cha sợ? nhà quý tộc hỏi cha bề trên. Con vẫn còn sống, ơn Chúa, con từ hải ngoại trở về”. Dù cháu có hơi biến đổi gương mặt vì bộ râu dài và bộ áo kiểu Sarrase, giám mục vẫn nhận ra; và sau khi hoàn toàn yên tâm: “Con ơi, ông nói, chúc mừng con mới về; nhưng đừng ngạc nhiên nếu chúng tôi có đôi chút sợ hãi. Chẳng có người nào trong thành phố này lại không tin con đã chết, và tin này có vẻ chắc chắn đến nỗi Adaliette, vợ con, phải đầu hàng trước những đe dọa của họ hàng, sẽ tái hôn hôm nay đấy. Tất cả đã sẵn sàng cho hôn lễ”.


  Tôn ông Thorel dửng lên chào cha bề trên và tất cả các tu sĩ và yêu cầu họ không nói gì về việc trở về của ông cho đến khi ông làm xong một số việc cấp bách. Tiếp đó, sau khi cất các thứ nữ trang vào nơi chắc chắn, ông kể cho bác của ông nghe những gì đã xảy ra. Bác ông vui mừng cho số phận may mắn của ông, cảm ơn Chúa đã phù hộ cho ông. Tôn ông Thorel hỏi bác ai là vị hôn phu của vợ ông; giám mục trả lời: “Trước khi người ta biết về sự trở về của cháu, nhà quý tộc nói, cháu rất muốn trông thấy thái độ của vợ cháu trong hôn lễ; thế nên, mặc dù các nhà tu hành đi đến những hội như thế này là không bình thường, nhưng cháu muốn xin bác cùng đi đến đấy”. Giám mục trả lời sẽ làm thế để giúp ông. Ngày vừa sáng ông đã sai người đến nói với vị hôn phu liệu có được nếu ông đến dự hôn lễ cùng với một người bạn. Ông này trả lời rằng sẽ lấy làm hân hạnh và vui mừng.


  Tôn ông Thorel đi cùng giám mục đến nhà vị hôn phu trong bộ quần áo ngoại quốc. Mọi người đều nhìn ông; nhưng không ai nhận ra. Khi người ta hỏi giám mục ông là ai, giám mục đã trả lời ông là một người Sarrase mà nhà vua trẻ cử đến với tư cách là đại sứ bên cạnh nhà vua Pháp. Vị đại sứ giả mạo này được xếp ngồi theo mong muốn, tức là trước mặt vợ ông ta. Ông nhận xét dễ dàng qua vẻ mặt và thái độ, rằng cô không bằng lòng về hôn lễ, và ông đã rất chăm chú nhìn cô. Thỉnh thoảng cô cũng nhìn lại ông, nhưng chẳng có tí nghi ngờ gì về thực tế, vì bộ quần áo mới làm ông khác hẳn, và cái chết của ông mà người ta không nghi ngờ, không để lại một chỗ nào cho hi vọng. Tôn ông Thorel nghĩ đã đến lúc thử xem cô có còn giữ lại kỉ niệm về mình, bèn cầm trong tay chiếc nhẫn cô cho ông lúc lên đường, và gọi một đầy tớ đi theo phục vụ ông: “Anh đến nói hộ tôi với cô dâu, ông nói rằng theo thủ tục của nước tôi, khi một người ngoại quốc đến dự lễ cưới của một cô dâu mới, thì để tỏ ra cho cô ấy hài lòng người đó có mặt, cô ấy phải trao chén rượu đầy của cô ấy cho khách và khi khách đã uống theo ý thích rồi che lại, cô dâu phải uống hết phần còn lại”. Người đầy tớ làm xong nhiệm vụ. Cô dâu muốn chứng tỏ cho khách ngoại quốc biết cô thích thú về việc đến dự đó, đã sai rửa một chiếc cốc lớn trước mặt cô, rót rượu đầy vào rồi đưa đến cho nhà quý tộc đó. Nói thế và làm thế xong. Tôn ông Thorel đã bỏ vào mồm chiếc nhẫn ông nhận được của cô lúc ông ra đi, và trong khi uống ông để rơi nó vào trong cốc mà không ai trông thấy. Ông đã cẩn thận uống hết không còn tí rượu nào, che cốc lại rồi gửi sang cho cô dâu, cô này theo đúng phong tục, đã mở khăn che ra, đưa cốc rượu lên miệng. Cô trông thấy chiếc nhẫn; cuống lên, chú ý đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn, nhận ra đó là chiếc nhẫn mà cô đã giao cho chồng lúc ông lên đường. Cô hiểu ra; và vừa nhìn chầm chậm vào người cô đã cho là người ngoại quốc, cô thét lên, lật đổ chiếc bàn trước mặt cô, rồi lao như một mũi tên vào cánh tay của nhà quý tộc vừa nói: “Người này đích thực là chủ của tôi, chồng tôi, là Thorel yêu quý của tôi!” Rồi không kiêng nể gì hết, cô ôm chặt lấy ông không muốn rời ra nữa. Chồng cô buộc phải ra lệnh cho cô, bằng cách bảo cô còn có thì giờ để âu yếm vuốt ve ông. Trong nhà rối loạn lên, nhưng rồi niềm vui rộn rã, ai nấy đều thích thú gặp lại tôn ông Thorel mà họ tưởng đã chết từ lâu. Sau khi yêu cầu mọi người đừng lộn xộn, ông kể lại những gì đã xẩy đến với ông từ khi ông ra đi cho đến lúc này. Ông kết thúc câu chuyện bằng lời nói với nhà quý tộc không nên bực mình vì ông đòi lại người vọ của ông chỉ tái hôn do tin rằng chồng cô đã chết. Người này, dù hơi chạm tự ái vì sự trắc trở này, đã trả lời rằng nếu bản thân, ở trường hợp đó, thì ông cũng làm như thế. Người đàn bà đó bỏ lại tất cả những tặng phẩm của chồng mới, và cầm chiếc nhẫn cô thấy trong cốc, đội vào chiếc vòng hoa mà Saladin gửi đến cho cô, đã bước ra khỏi nhà và đi đến nhà tôn ông Thorel với tất cả nghi lễ đám cưới. Ở đấy, các họ hàng, bạn bè và công dân cho biến cố này như một huyền diệu đã tự an ủi giữa các lễ hội và tiệc tùng.


  Tôn ông Thorel, sau khi chia vàng bạc cho người đã chi phí lễ cưới, cho giám mục và nhiều người khác nữa, báo tin cho Saladin qua nhiều bức thư biết chuyến về may mắn, đã sống nhiều năm hạnh phúc hơn bao giờ hết với vợ ông.


  Là như thế đấy sự kết thúc nỗi buồn của tôn ông Thorel và một nửa của ông, và phần thưởng cho tính thật thà và lịch sự của họ. Có nhiều người mà sự may rnắn cho phép họ làm như thế và họ cũng vui lòng làm như thế; nhưng cách đưa tặng phẩm của họ làm cho chúng được mua đắt hơn giá của chúng. Thế nên, họ không phải ngạc nhiên nếu họ không luôn được thưởng như họ xứng đáng.


  
Truyện X GRISÉLIDIS HAY NGƯỜI VỢ ĐÃ QUA THỦ THÁCH


  Nhà vua vừa kể xong truyện ngắn làm cho cả hội thích thú, Dionéo liền mỉm cười lên tiếng: quý bà xinh đẹp chắc đều thỏa thuận rằng ông rể mới thế nào cũng bực mình về biến cố; nhưng chúng ta hãy bở lại đấy các suy nghĩ ấy đã. Ngày hôm nay có vẻ để dành cho các nhà vua, các quân vương hoặc những người thuộc loại đó, để khỏi đi xa thí dụ đó, tôi sẽ nói với quý vị về một hầu tước. Quý vị sẽ không chờ được những hành động vĩ đại và hào hiệp về phía ông ấy, quý vị sẽ chỉ thấy những hành vi điên rồ và tàn nhẫn, dù cuối cùng là tốt; nhưng tôi khuyên đừng ai bắt chước ông ấy.


  Một trong những hậu duệ hiển hách và danh tiếng của dòng họ Saluces là một người tên là Gautier. Không vợ, không con và cũng chẳng muốn kết hôn hay có người thừa kế, ông dùng thời gian cho việc săn bắn. Cách suy nghĩ và sống như thế làm cho các thần dân rất chán ngán; họ thường xuyêh van nài khẩn thiết ông cho họ một người thừa kế,, và ông đã quyết định nhượng bộ. Họ hứa sẽ chọn cho ông một người vợ dòng dõi trâm anh và đức hạnh. “Các bạn ạ, ông nói với họ, các bạn đã buộc tôi phải làm một điều mà tôi định không bao giờ làm, bởi vì tôi biết rất khó tìm ở một người đàn bà tất cả những đức tính mà tôi muốn và tạo nên sự xứng hợp giữa hai vợ chồng. Sự xứng hợp này rất hiếm, và hầu như người ta không bao giờ tìm được. Và cuộc đời của một người đàn ông sẽ khốn khổ biết bao khi anh ta buộc phải chung sống với một người mà tính cách chẳng có liên quan gì đến tính cách của mình cả! Các bạn tưởng có thể xét các cô gái qua những người bố và người mẹ, và theo nguyên tắc đó, các bạn muốn chọn cho tôi một người vợ; đó là một sai lầm: vì làm thế nào quý vị biết được những khuynh hướng bí mật của các ông bố, và nhất là của các bà mẹ? Và, khi các bạn biết được họ, thì chẳng phải người ta thường trông thấy những cô con gái suy biến đó sao? Nhưng, vì cuối cùng các bạn nhất thiết rằng buộc tôi vào các quy luật của hôn nhân, tôi sẽ giải quyết việc đó; nhưng chỉ để phàn nàn về tôi, nếu tôi có điều gì hối hận, tôi muốn tự tôi tìm vợ cho tôi, và cô ấy là ai thì quý vị hãy tôn trọng cô ấy như một quý bà và là chủ của quý vị, nếu không tôi làm quý vị phải hối hận vì đã nài tôi kết hôn, khi ý thích của tôi là tránh xa chuyện ấy”. Những người tốt trả lời ông rằng ông có thể tin tưởng vào họ, miễn là ông lấy vợ.


  Từ ít lâu nay hầu tước đã cảm động vì cách ăn ở và nhan sắc của một người con gái ở làng bên cạnh lâu đài của ông. Ông hình dung cô sẽ đáp ứng công việc của ông, rồi chẳng suy nghĩ gì thêm, ông quyết định kết hôn với cô. Ông mời người cha đến và nói với ông ấy ý định của mình. Tiếp đó hầu tước cho hợp hội đồng cố vấn và các thần dân lân cận lâu đài của ông lại: “Các bạn ạ, ông nói với họ, các bạn đã thích, và các bạn sẽ còn thích thú rằng tôi quyết định lấy vợ, tôi đã quyết định làm hài lòng các bạn; nhưng các bạn phải giữ lời hứa với tôi là phải tôn trọng người đàn bà mà tôi sẽ kết hôn, dù cô ấy là thế nào. Tôi đã tìm được một cô gái ở gần đây, hợp với ý thích của tôi, đó là người vợ mà tôi tự chọn. Tôi phải đưa cô ấy về nhà tôi trong ít ngày nữa; các bạn hãy chuẩn bị để đón cô ấy thật long trọng, để tôi được hài lòng về các bạn, cũng như các bạn hài lòng về tôi”. Được tin này, cả hội tỏ ra vui mừng, mọi người đều trả lời rằng họ sẽ kính trọng tân nữ hầu tước như là một quý bà và nữ chủ nhân của họ.


  Ngay từ lúc đó lãnh chúa và các thần dân chỉ nghĩ đến việc chuẩn bị đám cưới. Hầu tước cho mời nhiều người trong số bạn bè họ hàng, và nhiều nhà quý tộc xung quanh đấy. Ông cho đo theo cỡ của một cô gái có tầm vóc như người vợ tương lai của ông, những bộ áo sang trọng và đẹp, chuẩn bị nhẫn, dây lưng, mũ đội, tất cả những thứ cần thiết cho một cô dâu.


  Khoảng chín giờ sáng ngày chọn cho lễ cưới, hầu tước lên ngựa cùng với cả đoàn. “Thưa quý vị, ông nói đã đến giờ đi đón dâu”. Người ta lên đường, đi đến làng cô đang ở. Khi đi đến gần nhà cô ở cùng với bố, người ta trông thấy cô đi gánh nước về và vội vã ra xem vợ của hầu tước đi qua. Ông này vừa trông thấy cô, đã gọi cô bằng tên của cô, Griselidis và hỏi bố cô ở đâu: “Thưa lãnh chúa, cô đỏ mặt trả lời, ông ấy ở trong nhà”. Hầu tước bèn xuống ngựa, vào trong túp lều tranh tồi tàn đi tìm người cha tên là Jeannot. “Tôi đến để, hầu tước nói, hỏi con gái Griselidis của ông làm vợ; nhưng trước hết tôi muốn cô ấy trả lời trước mặt ông mấy câu tôi cần hỏi cô ấy”. Lúc bấy giờ ông hỏi cô gái, khi thành vợ chồng rồi cô có cố gắng luôn luôn làm vừa lòng ông không, có biết giữ bình tĩnh dù ông có nói gì, làm gì; cuối cùng, cô có luôn vâng lời và dễ bảo không. Một tiếng “có” là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi đó. Hầu tước liền cầm tay cô, đưa cô ra ngoài, trước mặt cả đoàn, cho cởi truồng cô ra, rồi mặc vào cho cô những quần áo lộng lẫy ông đã sai may cho cô, đội lên mớ tóc xõa của cô một chiếc mũ lóng lánh. “Thưa quý vị, ông nói với các khán giả đang ngạc nhiên, đây là cô gái tôi muốn lấy làm vợ, nếu cô ấy muốn lấy tôi làm chồng”. Và quay sang phía cô: “Griselidis, cô có muốn tôi làm chồng cô không? - Có, thưa lãnh chúa, nếu đó là nguyện vọng của ngài”. Cô trả lời. Tiếp đó, ông kết hôn với cô, đón cô một cách trọng thể về lâu đài, ở đấy hôn lễ được làm nguy nga như thể ông cưới công chúa của vua Pháp.


  Cô vợ trẻ hình như thay đổi tập quán cùng với số phận. Như tôi đã nói, cô rất đẹp và cân đối. Cô trở nên đáng yêu và quyến rũ, cứ như cô là con gái của một đại lãnh chúa nào đó chứ không phải là của Jeannot nghèo khổ. Cô làm cho những ai quen biết cô ở tình trạng lúc đầu ngạc nhiên. Ngoài ra cô lại rất vâng lời chồng, và đã rất chú ý để thỏa mãn những mong muốn nhỏ của chồng, khiến ông trở thành người đàn ông hài lòng và hạnh phúc nhất. Cô biết thu phục được sự yêu mến của thần dân, không có người nào không yêu quý, không kính trọng cô như chính hầu tước, họ đều cầu Chúa cho hạnh phúc và thịnh vượng của hầu tước. Tất cả đều nhất trí rằng nếu hình thức bề ngoài biểu hiện trái với sự khôn ngoan của hầu tước thì biến cố lại tỏ ra ông ấy đã hành động như một người khéo léo và khôn ngoan, và ông đã phải sáng suốt lắm mới phát hiện ra cái giá trị che giấu dưới quần áo rách rưới của người nhà quê. Tiếng đồn về những đức tính của cô lan ra rất nhanh, không chỉ trong lãnh địa của cô mà còn xa ra bên ngoài, và uy tín của cô đã xóa được những cảm tưởng đáng buồn mà chồng cô đã để lại trong lòng người.


  Sau một thời gian cô đã có thai và sinh được một bé gái đúng kì hạn của tự nhiên. Hầu tước vui mừng khôn xiết; nhưng vì một sự điên rồ không ai chấp nhận được, trong đầu ông đã nảy ra ý muốn dùng cái cách cứng rắn và tàn ác nhất để thử thách sự kiên nhẫn của vợ. Lúc đầu ông hết lời mắng nhiếc bảo vợ rằng dòng dõi hèn hạ của cô đã làm mếch lòng tất cả các thần dân của ông, và đứa con gái mà cô mới sinh chắng góp phần vào việc liên kết mọi người và ngăn bớt tiếng xì xào, bởi vì người ta chỉ muốn có một nam thừa kế. Trước những lời trách mắng đó, cô không thay đổi nét mặt hay thái độ: “Thưa lãnh chúa, cô nói, đổi với tôi ngài hãy làm bất cứ cái gì mà danh dự và sự thư thái của ngài ra lệnh. Tôi sẽ không phàn nàn gì cả, vì tôi kém hơn cả nhũng kẻ hèn hạ nhất trong thần dân của ngài, và, chẳng có mặt nào tôi xứng đáng với cái số phận vinh quang mà ngài đã đưa tôi lên”. Câu trả lời này làm hầu tước rất vui, vì ông thấy nhũng vinh hạnh mà ông ấy và các thần dân đã tôn cô lên không hề làm cho cô tự phụ.


  Một thời gian trôi qua sau màn kịch này. Hầu tước đã nói, không tỏ ra có ý định riêng, về sự ghét bỏ mà thần dân của ông chỉa vào con gái cô. Sau khi chuẩn bị như thế cho vợ được mấy hôm, ông sai một đầy tớ được dặn kĩ những gì phải làm. “Thưa bà, anh ta nói vẻ buồn bã, nếu tôi muốn giữ mạng sống, thì phải thi hành lệnh của lãnh chúa. Ngài đã bảo tôi phải lấy đi đứa bé gái của bà”. Anh ta nói rồi im bặt. Trước lời nói và thái độ đó của anh, nhớ đến những gì chồng đã nói, cô tin rằng ông đã ra lệnh chết cho con gái của cô. Dù tận đáy lòng cô cảm thấy đau nhói, nhưng không xúc động, không thay đổi nét mặt cô bế con gái ở trong nôi lên, hôn nó, chúc điều lành cho nó rồi giao nó vào tay của anh đầy tớ. “Anh hãy làm, cô nói, những gì ông chủ của anh và tôi điều khiển. Tôi chỉ xin anh một ơn huệ là đừng vứt cháu bé vô tội này cho thú ăn thịt hay chim săn mồi”.


  Anh đầy tớ mang gánh nặng cô giao cho đến kể với hầu tước về sự ủy thác. Ông này rất cảm phục tính can đảm và bền lòng của vợ. Ông sai luôn người đầy tớ này đưa con gái đến Bologne cho một bà họ hàng, nhờ bà nuôi thật cẩn thận mà không nói nó là con ai.


  Griselidis lại có thai lần thứ hai, và sinh một con trai, khiến hầu tước vui mừng tột độ. Nhưng những thử thách chưa đủ để làm ông an tâm, ông đã dùng như trước kia nhũng lời mắng nhiếc mà ông còn cố ý thêm vào đó giọng điệu chua chát và hung dữ. Mặt cháy lên vì cơn giận giả vờ: “Từ khi cô đẻ ra đứa con trai này, ông nói với vợ, tôi không thể nào sống được với các thần dân của tôi nữa. Họ đều xấu hổ vì cháu của một nông dân, một ngày kia sẽ thành người thừa kế chủ nhân của họ. Nếu tôi không muốn đẩy lòng căm giận đi xa hơn, và đuổi tôi khỏi sự thừa kế của cha ông tôi, tôi phải làm với con trai cô như đã làm với con gái cô, và cuối cùng cắt đứt quan hệ vợ chồng của chúng ta, để lấy một người vợ xứng đáng với địa vị tôi đã đưa cô lên”. Phu nhân nghe ông nói với lời kiên nhẫn đáng phục, và chỉ tự cho phép câu trả lời này: “Thưa ngài, xin ngài vui lòng cứ làm những gì ngài thấy tốt, và đừng nể nang gì đối với hoàn cảnh của tôi. Cái tốt ở trên đời này tôi chỉ thiết tha với cái gì làm cho ngài thấy tốt”.


  Ít lâu sau, hầu tước sai người đến bắt đi đứa con trai cũng như ông đã làm với đứa con gái, và vờ như để giết nó, ông đã gửi nó đến Bologne, vào nhà bà chị ông. Griselidis, mặc dù rất xúc động, đã kiên nhẫn chịu đựng được với thử thách này cũng như với thử thách trước. Ông hoàng ngạc nhiên đến tột độ, đã tin chắc rằng chẳng có người đàn bà nào có được đủ can đảm như vậy, và ông đã cho rằng sự can đảm này chỉ là sự thờ ơ; vả lại ông cũng không biết tình yêu của người mẹ này đối với các con mình. Các thần dân không hình dung cái chết của những sinh linh bé nhỏ này chỉ là một trò chơi, đã đổ hết hận thù vào hầu tước và trút hết tình thương cho nữ hầu tước. Con người bất hạnh này nuốt sầu muộn không hề phàn nàn, và mặc dầu cô thường xuyên tiếp xúc với những người đàn bà khiển trách mạnh mẽ cư xử của chồng cô, nhưng không bao giờ cô thốt ra một lời trách móc. Tuy nhiên ông hoàng kì quặc này vẫn chưa bằng lòng. Ông nghĩ phải thử thách lòng kiên nhẫn của vợ một lần cuối cùng nữa. Ông nói với nhiều người họ hàng rằng ông không thể chịu khổ vì Griselidis nữa, và ông cảm thấy ông đã làm một hành động của một thanh niên thiếu ý thức là đã lấy cô, và ông sắp đến cầu xin giáo hoàng cho cắt đứt cuộc hôn nhân này, và cho phép ông lấy một người khác. Một số người trung thực đã vạch rõ sự bất công trong cách làm đó nhưng vô ích, ông không trả lời họ điều gì khác ngoài chuyện ông đã quyết định thực hiện dự định của mình.


  Nữ hầu tước biết được tai họa đang đe dọa cô, khi nghĩ rằng cô sẽ buộc phải trở về nhà của cha mình, làm những việc nông thôn thời niên thiếu, rằng một người đàn bà khác sẽ sở hữu người đàn ông mà cô yêu mến, cô đã bị dày vò tận đáy lòng bởi một nồi buồn tê tái. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị để chịu đựng một lăng nhục mới của số phận, với sự bình tĩnh bề ngoài như cô đã dùng để đối phó với những cái khác.


  Ít lâu sau, hầu tước cho đem đến một giấy phép giả, cứ như người ta gửi đến cho ông từ La Mã, và nói với thần dân rằng qua văn bản này, giáo hoàng cho phép ông bỏ Griselidis để lấy vợ khác. Ồng cho gọi con người bất hạnh làm cho ông đau khổ đến, và trước mặt nhiều người: “Này cô, ông nói, do giáo hoàng cho phép, tôi có thể lấy vợ khác và bỏ cô. Bởi vì tổ tiên tôi đều là những quý tộc và lãnh chúa của xứ này, nơi tổ tiên cô chỉ là những nông dân bình thường, cô không thể là một nửa của tôi được, quá nhiều chênh lệch giữa chúng ta. Tôi muốn cô trở về nhà cha cô với tất cả những gì cô đã đem đi trong khi kết hôn. Tôi đã tìm được người để thay thế cô phù hợp với tôi hơn cô về mọi mặt”. Trước câu nói khủng khiếp này, Griselidis cố gắng giữ nước mắt, chuyện lạ lùng không thể có ở phụ nữ, và trả lời thế này: “Thưa lãnh chúa, tôi luôn luôn cảm nhận sự cách biệt quá lớn giữa dòng dõi quý tộc của ngài và hoàn cảnh thấp hèn của tôi. Những gì tôi đã có trong quan hệ với ngài, tôi luôn xem đó là một đặc ân của Thượng Đế và của lòng tốt của ngài, chứ không phải là một thứ mà tôi xứng đáng. Vì bây giờ ngài muốn lấy lại những gì ngài đã cho, tôi phải trả lại cho ngài với lòng phục tùng và biết ơn là ngài đã nghĩ tôi xứng đáng ít ra trong một thời gian. Đây là chiếc nhẫn ngài cho trong khi tôi kết hôn: ngài hãy cầm lấy. Còn về của hồi môn, tôi không cần túi đựng hay vật thồ để chở nó về: tôi không hề quên ngài đã lấy tôi trần truồng và nếu ngài thấy quả thực là cái thân thể trần truồng này đã mang hai đứa con của ngài, đã bị phơi bày trần truồng trước cái nhìn của mọi con mắt, thì tôi cũng sẽ trở về trần truồng. Nhưng nếu ngài hạ cố trả giá đôi chút cho sự trinh tiết, cái của hồi môn duy nhất của tôi, thì xin ngài ít ra cũng cho tôi một cái áo sơ mi”. Hầu tước mềm lòng; nhưng vì muốn hoàn thành ý định: “Thôi được, hãy đem về một cái sơ mi”, ông trả lời, mặt nổi giận. Mọi người chứng kiến cảnh này đều van nài ông cho cô ít ra một chiếc áo dài, để người ta khỏi trông thấy trong tình trạng quá khốn khổ chính con người đã trong mười ba năm, có danh nghĩa là vợ chồng. Nhưng mọi cầu xin đều vô ích.


  Con người bất hạnh này từ biệt mọi người rồi bước ra khỏi lâu đài với một chiếc áo sơ mi cộc lốc, không mũ, không giày cứ thế trở về túp lều của cha mình. Ai trông thấy cô đi qua trong tình trạng nhục nhã đó cũng đều tôn trọng cô bằng lòng thương hại và nước mắt của họ. Người cha khổ sở chưa khi nào tưởng tượng được con gái của mình trở thành vợ của hầu tước, đã luôn luôn sợ có chuyện gì xảy ra, và đã giữ lại quần áo mặc khi cô là một cô chăn cừu tầm thường, ông đưa quần áo cho cô; cô mặc vào; cô đã làm các công việc nhà như thói quen cũ, chống lại với sự cương quyết không gì lay chuyển nổi những trận tấn công của số phận thù địch.


  Hầu tước cho thần dân biết ông sắp kết hôn với một con gái của một trong số bá tước ở Pagano. Ông cho chuẩn bị một lễ cưới linh đình và gọi Griselidis về nhà ông. “Người vợ mới của tôi, ông nói với cô, sẽ đến trong ít ngày nữa. Tôi muốn đón cô ấy thật trọng thể trong cuộc gặp đầu tiên này. Cô biết tôi không có người nào trong nhà tôi có khả năng thu dọn các phòng và chuẩn bị nhiều thứ cần thiết khác cho một cuộc hội như thế: cô biết hơn mọi người khác cách sắp đặt bàn ghế trong nhà, cô hãy làm, bày biện, sắp xếp, ra lệnh. Cô hãy mời các quý bà thích hợp với cô và đón tiếp họ như thể cô vẫn là chủ của nhà này. Hôn lễ xong, cô sẽ trở về túp lều của cha cô”. Mặc dù những lời đó là những nhát dao đâm vào tim Griselidis, vốn không thể quên tình yêu của cô như cô đã quên số phận cũ của cô: “Thưa lãnh chúa, tuy nhiên cô vẫn trả lời, tôi sẵn sàng làm những gì ngài ra lệnh”. Cô đã vào, với những quần áo của dân quê, trong nhà mà cô bước ra với chiếc sơ mi. Cô lau chùi, quét dọn các phòng, làm bếp, cuối cùng sẵn sàng làm tất cả những gì người đầy tớ cuối cùng có thể làm. Tiếp đó cô mời nhiều quý bà về phía hầu tước. Ngày hội đến, cô tiếp đón mọi người trong bộ quần áo nhà quê với vẻ mặt hớn hở và bằng lòng.


  Với tình phụ tử bao la, hầu tước rất chăm lo đến việc nuôi dạy các con, đã gửi chúng cho một người bà con có quan hệ hôn nhân trong gia đình các bá tước ở Pagano. Hôm nay ông cho cả hai con đến. Đứa con gái đã đến tuổi mười ba: người ta chưa từng trông thấy một sắc đẹp nào hoàn hảo như thế. Con trai mới lên sáu. Nhà quý tộc dẫn cái gia đình nhỏ này đến được giao nhiệm vụ nói rằng ông đưa cô con gái đến kết hôn với hầu tước, và người ta đã dặn ông giữ bí mật về dòng dõi của con gái. Ông đã làm tất cả những gì được giao phó. Ông đến vào giờ ăn tối với một đoàn đông. Bên các đường của lãnh địa hầu tước rất nhiều nông dân xa gần vội vã đi xem cô dâu mới. Các quý bà đón cô; bản thân Griselidis đến gian phòng đã bày các bàn tiệc, không thay đổi quần áo để chào và nói với cô: “Xin chào cô mới đến”. Các quý bà đã cầu xin mãi hầu tước đừng để cho con người bất hạnh này xuất hiện hoặc xuất hiện với quần áo chỉnh tề hơn, nhưng không được, và họ đã ngồi vào bàn người ta tiếp món ăn. Mọi khách ăn đều nhìn vào cô gái, và ai nấy đều buộc phải đồng ý với nhau rằng hầu tước không thua cuộc trong việc thay đổi. Griselidis đặc biệt thán phục cô, và hết chăm chú nhìn cô lại đến em trai cô.


  Hầu tước, cuối cùng tin đã thử thách lòng kiên nhẫn của vợ khá nhiều, thấy rằng các kiểu mới cũng không thể làm cô thay đổi thái độ, vả lại, biết rằng sự dửng dưng loại này không xuất phát từ một khuyết điểm của lương tri; đã nghĩ đến lúc phải rút cô ra khỏi cái hình phạt mà cô thừa biết nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Vì thế sau khi đưa cô đến trước mặt tất cả mọi người trong tiệc: “Cô thấy thế nào, ông nói với cô, về cô dâu mới? - Thưa lãnh chúa, tôi chỉ có thể nghĩ rằng thế là rất tốt; cô ấy vừa khôn ngoan vừa xinh đẹp, tôi tin ngài sẽ sống với cô ấy sung sướng nhất đời. Nhưng tôi xin ngài một ơn huệ là đừng bắt cô ấy phải hứng chịu những chửi mắng nhức nhối như ngài đã phung phí cho người vợ thứ nhất của ngài; tôi tin rằng cô ấy có thể chống đỡ tốt bởi vì cô ấy đã được giáo dục khéo léo, trong lúc người kia đã trải qua những lao động vất vả từ thời niên thiếu”. Hầu tước thấy Griselidis đã tin chắc vào cuộc hôn nhân mới của ông, bèn bảo cô ngồi xuống bên cạnh ông. “Griselidis à, ông nói với cô đã đến lúc cô gặt hái kết quả lòng kiên nhẫn trường kì của cô, và cũng đã đến lúc những người coi tôi là một người độc ác, tàn nhẫn, dã man phải biết rằng những gì tôi làm chỉ là động tác giả có suy tính để dạy cho bọn họ chọn một người vợ, và cho cô thành người vợ, đặng kiếm cho tôi một sự yên tĩnh chắc chắn khi tôi còn sống với cô. Tôi đã sợ nhất là sự lộn xộn trong nội trợ khi kết hôn. Tôi đã làm cái thử thách đầu tiên đối với sự dịu dàng của cô bằng lời mắng mỏ nhức nhối; cô chỉ đáp lại bằng lòng kiên nhẫn, cô không bao giờ chống lại lời tôi, cũng không kiểm soát các hành động của tôi; đấy là cái đã khẳng định niềm hạnh phúc mà tôi chờ đợi ở cô. Tôi sắp trả lại cho cô trong một giờ tất cả những gì tôi đã lấy đi của cô trong nhiều giờ, và sửa chữa cách đối xử xấu xa bằng những âu yếm dịu dàng nhất. Vậy cô hãy vui vẻ nhìn cô gái mà cô tưởng là vợ tôi, đó chính là con gái của cô và của tôi, em trai nó, đó chính là con trai của chúng ta. Chúng là những đứa trẻ mà cô và nhiều người khác từ lâu đã cho là những nạn nhân của tính tàn bạo của tôi. Tôi là chồng cô, tôi muốn nhắc lại điều đó, và không có ông chồng nào có thể nhận được sự vừa lòng như tôi nhận được từ cô”. Rồi ông dịu dàng ôm hôn cô, và nhận những giọt lệ vui mừng trào ra từ đôi mắt cô. Họ đứng lên, đến ôm hôn các con. Mọi khán giả đều thích thú ngạc nhiên về một sự thay đổi ít được chờ đợi như thế.


  Các quý bà đứng dậy khỏi bàn ăn và vội vàng đưa Griselidis vào trong một phòng riêng, bỏ hết quần áo của cô ra, và mặc vào cho cô những quần áo của một quý bà lớn; cô trở lại như thế trong phòng hợp, vì cô đã không đánh mất gì về phẩm giá và sự tỏa sáng dưới những quần áo rách rưới mặc trên người cô. Cô vuốt ve con trai và con gái rất nhiều, và để ăn mừng cuộc hợp này người ta kéo dài hội vui trong nhiều ngày.


  Lúc bấy giờ người ta thấy hầu tước đã hành động khôn ngoan; nhưng người ta nhận là ông đã dùng những biện pháp quá cứng rắn và quá ác liệt để đi đến mục đích. Người ta ca ngợi hết lời đức hạnh và lòng dũng cảm của Griselidis.


  Hầu tước vui đến cực độ đã kéo Jeannot bố vợ ông ra khỏi tình cảnh lúc đầu và cho ông đủ thứ để sống đàng hoàng. Sau khi kết hôn linh đình với con gái của ông, hầu tước sống hạnh phúc-rất lâu với Griselidis, và biết làm cho cô quên đi những tai họa của quá khứ bằng những quyến rũ của hiện tại.


  Chúng ta kết luận thế nào qua chuyện kể này? Thường là từ những nhà nghèo nhất, giữa một túp lều, xuất hiện những trí tuệ gần như thần thánh, và thường là người ta thấy từ giữa các lâu đài những kẻ đáng để sai khiến súc vật hơn là người. Ai khác, ngoài Griselidis có thể chịu đựng, không những với sự bình tĩnh mà cả với niềm vui, những thử thách khắc nghiệt do chồng cô bắt trải qua? Có lẽ nên để cho ông chồng tàn ác này đối mặt với một cô vợ có khả năng trả thù những gì ông đã làm cho cô đau khổ; nhưng Griselidis đã là mẫu mực đức hạnh về mọi điểm.


  ***


  Truyện ngắn của Dionéo kết thúc và các quý bà đã phát biểu ý kiến về cách xử thế kì cục của hầu tước; thấy mặt trời đã xế bóng, nhà vua đã lên tiếng: “Thưa quý bà, như quý bà đã biết, ngài nói, trí thông minh của nhân loại không chỉ là nhớ lại quá khứ và biết hiện tại, người nào trong khi phối hợp hai cái, biết đoán tương lai, đều có trí tuệ tuyệt vời. Đến ngày mai là chúng ta đã ra khỏi Florence trong mười lăm ngày để hít thở không khí trong lành ở nông thôn và tránh cái cảnh tượng đau buồn, sầu thảm, kỉnh tởm mà bệnh dịch hạch gieo rắc trong thành phố. Chuyến đi, sự nhóm hợp của chúng ta đã được mọi người tán thành. Mặc dù các truyện ngắn mà chúng ta kể có đôi khi phóng túng và đã trình bày những cảnh thiên về gây cảm xúc giác quan, gợi lên sự dâm dục; mặc dù các cuộc khiêu vũ, những trò chơi, những bài hát, sự tìm tòi món ăn của chúng ta hình như đã gợi ra và làm nảy sinh những thú vui êm dịu hơn, sâu sắc hơn, nhưng không có gì đáng chê trách trong hành động cũng như trong lời nói của chúng ta. Tôi đã thấy chỗ nào cũng có sự chân thực, sự hòa hợp và một tình hữu nghị đích thực, đều đã làm cho tôi rất thích thú. Nhưng để cho thói quen sống chung không thoái hóa thành nhu cầu và không giao kết thành những mối liên lạc chặt chẽ gây ra tiếng xấu và vu khống, có thể tác hại đến cuộc lưu trú lâu hơn ở nông thôn, tôi nghĩ rằng chúng ta nên trở về nơi chúng ta đã xuất phát, trừ phi quý vị có ý kiến hay hơn. Vả lại, những người láng giềng của chúng ta cũng đã biết đến nhóm chúng ta có lẽ họ cũng muốn gia nhập, và nếu nhóm quá đông thì sẽ mất vui. Vì thế chúng ta sẽ đi trong ngày mai thôi, nếu quý vị tán thành lời khuyên của tôi, tôi sẽ giữ vương miện cho đến lúc này, nếu không thì tôi biết đưa cho ai”.


  Ý kiến nhà vua đã được đưa ra thảo luận và được đa số tán thành. Vì thế, ngài đã cho gọi bếp trưởng đến, giao trách nhiệm phải làm gì trong ngày mai, và cho cả hội nghỉ ngơi. Các quý bà và quý ông đứng lên, giải trí bằng các trò chơi như thường lệ. Mọi người ăn tối, ca hát và khiêu vũ tiếp theo bữa ăn. Trong lúc bà Laurette khiêu vũ, nhà vua ra lệnh cho bà Flamette hát. Bà này đã ca những điệp khúc sau đây:


  A! Nếu lòng ghen tị như quái vật sinh sôi


  Không đầu độc tình yêu quá vội cháy lên,


  Em đã được nếm trong thú yêu đương


  Tất cả lạc thú người ta được hưởng trên đời.


  Mong sao cách cư xử và tập quán,


  Với hào quang tuổi trẻ,


  Sự dịu dàng và thanh lịch,


  Duyên dáng và những nét quyến rũ;


  Mong sao sự khôn khéo và lòng dũng cảm,


  Lương tri và tài nói năng


  Luôn có ở một người yêu


  Làm vừa lòng cho


  Đối tượng anh ấy dịu dàng yêu dấu;


  Tất cả cái đó có cùng một lúc


  Ở người mà em lựa chọn.


  Nhưng chẳng may, như em thấy


  Bừng sáng lên nhiều cô nương yêu kiều,


  Cũng trẻ trung, cũng thông minh


  Và chẳng kém khéo léo hơn em,


  Em sợ, than ôi! Một vài mưu mẹo;


  Và vì ưa thích hay vì đùa giỡn,


  Người ta lay mất kẻ chiến thắng em,


  Bùa mê và lạc thú của tim em


  Nỗi sợ này gây khổ hình;


  Và trong tiếng khóc, tiếng thở dài


  Đầu độc mọi vui thú của em.


  Nếu em biết chắc, lúc nào anh ấy


  Cũng chung thủy và đáng yêu,


  Đối tượng thân yêu này không thể


  Thay vì những mối tình khác,


  Tâm hồn em sẽ giải thoát được


  Những báo động và ghen tuông.


  Nhưng ít có những đàn ông kiên định!


  Em nghi ngờ họ đều tàn ác


  Và đi đến bội bạc phản trắc:


  Thế nên, em chỉ muốn cái chết


  Chấm dứt nhanh số phận thảm thê


  Nhân danh vị thánh khuyến khích


  Các nàng trẻ đẹp yêu đương, ta xin các cô


  Đừng lấy đi cuộc Sống của ta


  Bằng cách cướp mất người biết quyến rũ ta.


  Nếu bằng dấu hiệu hay lời nói


  Ai làm cho anh ấy không chung thủy,


  Để thành đối tượng ước muốn của anh ấy


  Và đốt lên cho anh những ngọn lửa mới,


  Ta mà biết kẻ xúc phạm đó:


  Ta dám làm tất cả để trừng phạt,


  Và làm cho nó biết hối tiếc.


  Bài ca kết thúc, Dionéo ngồi bên cạnh ca sĩ, cười nói với bà: “Thưa bà, bà có thể vui lòng nói cho chúng tôi biết người yêu may mắn đó là ai, để người ta khỏi vì không biết mà cướp mất của bà người đó, và như thế sẽ làm bà phẫn nộ ghê gớm”. Đến nửa đêm người ta đi ngủ theo lệnh của nhà vua.


  Hôm sau, ngày mới rạng mọi người đã dậy, chủ bếp đã cho các hành lí đi trước, đoàn người vui vẻ, dưới sự chỉ đạo của nhà vua khôn khéo đã lên đường về Florence. Đến nơi ba quý ông để bảy quý bà lại tu viện Sainte-Marie-Mới, nơi họ đã ra đi cùng quý bà; rồi tiếp đó, mỗi người đi đâu vui chơi và trở về nhà lúc nào tùy thích.


  HẾT NGÀY THỨ MƯỜI


  
Kết luận


  Vì sự tiêu khiển của quý bà, tôi đã tiến hành một công việc khá dài, xin quý bà chia sẻ cùng tôi niềm vui đã đi đến đích. Tôi cũng cảm ơn Thượng Đế, có lẽ vì chú ý đến yêu cầu của quý bà hơn là vì thành tích của tôi, đã ủng hộ tôi trong công việc dài và vất vả này. Sau khi đã, trước hết là cảm ơn Chúa, sau đến quý bà, đây là lúc tôi để cho bàn tay và ngòi bút mệt mỏi của tôi nghỉ ngơi; nhưng, trước tiên tốt nhất là nên trả lời những nhận xét phê phán mà quý vị có thể đưa ra cho tôi. Tôi biết rằng các Truyện Ngắn này không thể được nhiều ưu đãi hơn bất kì tác phẩm nào khác, và thậm chí còn ít hơn, như tôi đã thỏa thuận từ bắt đầu ngày thứ tư.


  Có lẽ một vài người trong số quý bà sẽ nói rằng những chuyện này được viết với quá nhiều tính chất tự do và bộc trực, rằng tôi để quý bà nói ở đấy, và thường để quý bà nghe những điều mà những phụ nữ tử tế không thể nói cũng không thể nghe. Đấy là cái trước tiên tôi phủ nhận; bởi vì tôi chủ trương không có gì tục tĩu lại không thể trình bày một cách trong trắng: thế nên, tôi tưởng đã làm vậy. Nhưng tôi giả sử rằng lời phản bác đầu tiên này có cơ sở, tôi không hề muốn biện hộ với quý vị, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thua: tôi chỉ muốn trình bày với quý vị các câu trả lời của tôi. Nếu trong những bài viết của tôi có những chỗ làm quý bà đỏ mặt xấu hổ, thì bản chất các Truyện Ngắn đòi hỏi phải thế, và mọi người có lương tri phán xét không thiên vị sẽ đồng ý rằng không thể nào đưa một hình thức khác và kể theo một cách khác mà không làm hỏng nó đi. Một vài lời nói vui nhộn mà những bà mộ đạo hay đánh giá lời nói hơn là cái hiện hữu, và quan tâm đến hình thức hơn thực tế, sẽ nhận xét là khó nghe đối với những người trinh tiết, có bất lịch sự hơn bao nhiêu từ khác như lỗ, chốt, cối, chày, dồi lợn mà người ta cho dùng hàng ngày chẳng hề ngần ngại không? Vả lại, người ta có nên cấp ít giấy phép cho ngòi bút của văn sĩ, thi sĩ hơn bút vẽ của họa sĩ không? Ai khiển trách những hình khỏa thân, những cái bất thường trong tưởng tượng của anh ta? Anh ta có vẽ thánh Michel tay cầm lao đánh nhau với quỷ, hay thánh Georges chống lại một con rồng, anh ta có trình bày Adam và Eva ở trạng thái lúc vừa ra khỏi bàn tay của đấng Tạo Hóa thì cũng chẳng ai chê bai cả. Vả lại, không phải là ở trong một nhà thờ, nơi tất cả phải xuất phát bằng trái tim và phải đọc lên với những lời nghiêm khắc, mà những Truyện Ngắn này được kể; lại cũng không phải trong các trường học của thanh niên, nơi cần phải có sự nghiêm khắc, mà chúng được đọc trong các vườn cây, trong những nơi vui chơi giữa những người trẻ tuổi, và trong thời gian mà mỗi người có thể chạy khắp nơi, quần cộc đội trên đầu để cứu sống. Cái có thực là cuốn sách có thể bổ ích hay độc hại tùy theo khí phách tinh thần của người đọc. Ai chẳng biết rằng rượu vang là thứ thích thú và bổ ích cho mọi người, như lời những người nghiện, nhưng lại rất nguy hiểm cho những người đang lên cơn sốt? Có phải vì thế mà chúng ta bảo nó có hại? Lửa gây hỏa hoạn ở mọi nơi; có phải vì thế mà chúng ta phủ nhận lợi ích của nó? Vì vũ khí gây ra cái chết, chúng ta có kết luận không nên dùng nó không? Chẳng phải chính chúng là nguy hiểm, đó là vì sự độc ác của người mang chúng. Như thế, những lời nói, bản thân chúng là dửng dưng chỉ có thể bị hỏng bởi người nghe chúng, và những lời có vẻ tự do hơn cả không là thế khi chúng được lĩnh hội trong tâm lí thoải mái, như bùn che phủ mặt đất không thể làm tối mặt trời hay làm hỏng vẻ đẹp của bầu trời. Chẳng có cuốn sách nào trong trắng và lành mạnh hơn Kinh Thánh; tuy nhiên đã có những người, do giải nghĩa sai đã làm mất nó và nhiều sách khác đó sao? Mỗi thứ đều chứa trong bản thân một mầm mống ích lợi, nhưng mầm mong này có thể bị ô nhiễm và biến thành thuốc độc. Những Truyện Ngắn của tôi cũng thế. Ai muốn cho nó có ứng dụng xấu, sẽ rút ra những lời khuyên nguy hiểm và những ví dụ độc hại; ai muốn trái lại cũng có thể dễ dàng. Nhưng nó chỉ sinh ra những kết quả tốt nếu nó được đọc ở nơi, ở lúc thích hợp và bởi những người mà nó được viết cho họ. Ai thích Thánh Kinh hơn nó sẽ có đủ lí do, họ có thể im lặng và tin chắc rằng sẽ không có ai chạy theo họ để bảo họ đọc.


  Nhưng một vài nữ sùng đạo, mặc dù giả vờ khắc khổ, đôi khi không nhăn mặt, có lẽ sẽ nói với tôi nên bỏ bớt một số Truyện Ngắn. Tôi đồng ý; nhưng tôi chỉ có thể kể những cái người ta kể, và những truyện đã được kể đúng; nếu tôi thay đổi cái gì trong đó, tôi sẽ làm sai chuyện kể. Thậm chí giả sử rằng tôi là người sáng tác -và là nhà văn, tôi sẽ không xấu hổ thú nhận rằng có những truyện dở, bởi vì tôi biết chỉ có Chúa mới có thể làm hoàn hảo các tác phẩm của mình. Charlemagne, người đầu tiên lập ra các du hiệp sĩ, đã không thể lập được một đội quân đầy đủ. Trong mọi thứ đều có những phẩm chất khác nhau. Một mảnh đất dù có được trồng trọt tốt vẫn sản xuất ra trong số những cây có ích và bổ dưỡng, một vài cây kí sinh và có hại. Vả lại, vì người ta chuyện trò với những người đàn bà trẻ trung và giản dị như các bà, thì chỉ là ngu ngốc mới băn khoăn lo tìm những cái tuyệt vời và so đo từng câu?


  Vả lại, ông hay bà nào muốn đọc truyện ngắn đều có tự do lựa chọn. Họ phải chọn những truyện họ thích và bỏ ra một bên truyện khác. Tôi đã đề ở đầu mỗi chuyện một đề mục chỉ đối tượng của chúng.


  Tôi nghĩ rằng người ta không quên nói với tôi có những truyện dài quá. Tôi xin trả lời thêm một lần nữa rằng người nào đang có cái khác phải làm, thì sẽ là đại ngốc mới dùng thì giờ để đọc truyện, ngay cả những truyện rất ngắn. Mặc dù tôi đã bắt đầu viết những truyện này từ lâu, tuy nhiên tôi vẫn không quên rằng tôi đã dành công việc này cho những người nhàn rỗi. Khi người ta đọc để qua thời gian, thì làm gì có truyện đọc quá lâu, bởi chưng người ta thực hiện mục đích của mình? Những tác phẩm ngắn chỉ thích hợp với những người làm việc và nghiên cứu không phải để qua thời gian, mà để dùng chúng vào lợi ích của họ hon các bà nhiều, vì các bà chẳng có bận rộn gì ngoài tìm những thú vui cho tình yêu. Vì không có ai trong các bà học tập ở Athènes, ở Bologne hay ở Paris, thì chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi người ta ba hoa với các bà lâu hơn với những người đã tập luyện trí óc của họ trong các trường học.


  Một vài bà bảo tôi rằng tôi đã vui vẻ quá trong các lời nói của tôi, và thế không phù hợp với một nguời nghiêm túc như tôi lại viết kiểu ấy. Tôi phải cảm ơn quý bà đó, vì nhiệt tình của họ đối với dư luận chung về tôi đã làm họ nói như vậy: tuy nhiên tôi xin trả lời những biện bác của họ. Tôi xin thú thiệt là tôi có trọng lượng và đôi khi trong đời tôi đã được cân; nhưng tôi xin đảm bảo với quý bà không cân tôi là tôi nhẹ, và quá nhẹ để tôi luôn bơi trên nước, không chìm xuống đáy. Mặt khác vì thấy các bài giảng đạo đức của các thầy giảng đều có gieo rắc những lời chế giễu xúc phạm, tôi đã không sợ bắt chước họ trong một cuốn sách viết để ngăn ngừa những khó chịu nhất thời của các quý bà. Tuy nhiên, nếu các chuyện đó giải trí cho họ quá, để họ tự làm cho họ khóc, sao lại không có những than khóc của lérémie, dục vọng của Đức Chúa hay sự đền tội của Madeleine?


  Tôi chờ đợi người ta nói tôi có một cái lưỡi dữ tợn và đầy nọc độc bởi vì đôi khi tôi nói sự thật cho các thầy tu*. Tôi sẵn sàng tha thứ cho các bà sẽ trách mắng tôi điều này, bởi vì tôi đoán trước họ làm thế chẳng phải không có lí do riêng. Các thầy tu thực ra là những người tốt, vì tình yêu với Chúa, đã trốn lao động và sự vất vả, và bí mật giúp đỡ những việc quan trọng cho các bà. Nếu tất cả không cảm thấy một tí sách cũ thì công việc của họ thích thú hơn nhiều. Tuy nhiên tôi xin thú rằng chẳng có gì là vững vàng ở hạ giới này, rằng mọi thứ đều ở trong một nỗi thăng trầm liên miên; cái lưỡi của tôi cũng sẽ phải chịu số phận chung, mặc dù một bà láng giềng của tôi đã nói với tôi rằng mới đây tôi có cái lưỡi tốt nhất và dịu dàng nhất đời, và khi cái đó xảy ra thì tôi hầu như không còn gì để viết. Đấy là tất cả câu trả lời của tôi.


  Bây giờ ai nói gì và tin gì thì tùy: tôi xin im. Tôi cảm ơn người nào cứu giúp tôi đã ủng hộ các công việc của tôi và đưa tôi đến chỗ kết thúc mà tôi đề ra. Quý bà thân mến, tôi xin người đó cũng vui lòng giúp đỡ quý bà; và nếu quý bà có đôi chút thích thú khi đọc thì tác giả xin cảm ơn sự rộng lượng đó của quý bà.


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  •  Người ta gọi Gonfaloniers là những người bảọ trợ mà Giáo hoàng đặt ra ở các thành phố thuộc gia sản của Thánh Pierre, từ khi các hoàng đế nổi dậy chống Giáo hội và họ mất đi tư cách là nhũng người bảo trợ của Giáo hội.


  •  Rõ ràng là Boccaccio muốn nói đến hoàng tử Henry, con cả vua Henry II nổi tiếng của Anh.


  •  Henry II chỉ có năm người con với Alénore de Guinne, vợ ông, là Henry, Richard, Geoffroi, Jean và một con gái tên là Mathilde, lấy công tước xứ Saxe. Nếu ông còn có những con gái khác thì sao các nhà sử học không hề nói đến? Điều chắc chắn là Mathilde chỉ rời khỏi nhà cha để kết hôn với công tước xứ Saxe; vậy đó không phải là người mà Boccaccio định nói đến. Có lẽ điểm này ông muốn tránh sự thực để làm cho câu chuyện lôi cuốn hơn.


  •  Trường hợp này kết thúc chứng minh rằng Boccaccio không theo dõi lịch sử chút nào. Vua Anh Henry 11 không hề chinh phục Ecosse, và không có một người nào trong các người tên Alexandre đã trị vì ở vưong quốc này là rể của ông.


  •  Hồi Boccaccio có lẽ đường phố này nổi tiếng có nhiều gái làng chơi ở đây.


  •  Gueltes và Gibelins là tên của hai nhóm phiến loạn đã gây đổ máu và chém giết ở Italia trong gầri ba thế kỉ; Guelíes thi vì giáo hoàng, còn Gibelins thì vì các hoàng đế.


  •  Vũ khí phòng thủ mà người xưa mang ra trận. Đó là loại lá chắn cong vòng cung hai bên như một mái nhà.


  •  Đảo Ponza ở trên biển Tyrrhéné.


  •  Gueltes và Gibelins là tên của hai nhóm phiến loạn đã gây đổ máu và chém giết ở Italia trong gầri ba thế kỉ; Guelíes thi vì giáo hoàng, còn Gibelins thì vì các hoàng đế.


  •  Chắc hẳn là tên lâu đài của hầu tước xứ Malespini.


  •  Người đẹp trong bài thơ của Ronsard: Sonnet à Hélène (ND).


  •  Thị trấn ở đảo Chypre bên bờ biển. Theo một số người, đó là nơi mà ngày xưa là Paphos.


  •  Boccaccio gọi chung hai người này là princesse (công chúa, bà chúa) hình như để chỉ “người phụ nữ quý tộc xa chồng” (N.D).


  •  Xem truyện X, ngày thứ hai; trang 170.


  •  Đó là hòn đảo lớn nhất hiện nay mang tên ấy.


  •  Tên là Angéline (do người dịch thêm vào) (ND).


  •  Đến đây tác giả mới nêu tên cô gái là Hélène.


  •  Xem truyện “Lời đánh cuộc” (ND)


  •  Oignon = hành (ND).


  •  Mensonge: Lời nói dối (ND)


  •  Mất một đoạn không quan trọng (ND).


  •  Civillari: từ này ở Florence chỉ nơi người ta vứt rác rưởi bẩn thỉu.


  •  Boccaccio kết thúc tác phẩm cũng như ông đã bắt đầu nó bàng cách nói đốp vào mặt các thầy tu mà ông không ưa (chú thích của nhà xuất bản Ernest Flammarion).
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